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ĐƯA NGHỊ QUYẾTĐẠIHỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG TạpchíCộngsản

TẠO BƯỚC CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ HƠN NỮA

TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN

PHAN DIỄN

T

HỰC hiện đường lối đổi mới của

Đảng, ngay từ những năm đầu thập

kỷ 90 của thế kỷ XX , Hội Nông dân

Việt Nam đã phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn tổ chức phát động

phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh

doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm

nghèo và làm giàu chính đáng ". Hơn 10 năm

qua, phong trào đã phát triển mạnh mẽ, rộng

khắp, liên tục, đạt hiệu quả thiết thực , tạo ra

bước chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và kinh

tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa ,

thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển , quan

hệ sản xuất từng bước đổi mới, góp phần đẩy

mạnh tốc độ xóa đói, giảm nghèo và thu hẹp

khoảng cách giàu - nghèo ở nông thôn . Tình

làng nghĩa xóm được vun đắp , đoàn kết giai

cấp và khối liên minh công nhân - nông dân -

trí thức được tăng cường , tạo nên những

thành tựu to lớn và quan trọng trong sản xuất

nông nghiệp và xây dựng nông thôn , nhất là

bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, nâng

cao đời sống vật chất và văn hóa của nông

dân , góp phần giữ vững ổn định chính trị ở

nông thôn và cả nước . Phong trào ngày càng

làm nổi bật vai trò nòng cốt của Hội Nông

dân trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã

hội, xây dựng nông thôn mới theo hướng

công nghiệp hóa , hiện đại hóa và khẳng định

tổ chức Hội thật sự là chỗ dựa tin cậy của giai

cấp nông dân và của Đảng, chính quyền ở

nông thôn .

Một thành tựu nổi bật, rất đáng tự hào của

chúng ta trong những năm qua là, nông

nghiệp nước ta từ một nền nông nghiệp tự

cung , tự cấp , lạc hậu, thiếu lương thực triền

miên, đến nay cơ bản đã chuyển sang sản

xuất hàng hóa, phát triển tương đối toàn diện

và liên tục với tốc độ cao , nhiều mô hình ,

nhân tố làm ăn giỏi đã xuất hiện .

Tuy vậy, cơ cấu kinh tế nông nghiệp

nước ta chuyển dịch còn chậm ; năng suất,

chất lượng và khả năng cạnh tranh của nhiều

sản phẩm nông nghiệp còn thấp ; công

nghiệp ở nông thôn , ngay công nghiệp chế

biến nông, lâm, thủy sản cũng chưa phát

triển ; kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và

* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

Thường trực Ban Bí thư

Số28 (tháng 10 năm 2002 )
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

đời sống ởmột số vùng, nhất là vùng sâu,

vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn

nhiều khó khăn ; quan hệ sản xuất chưa đáp

ứng được yêu cầu của nền nông nghiệp

sản xuất hàng hóa. Đời sống vật chất và tinh

thần của nông dân ở nhiều vùng nông thôn

còn thấp .

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX

của Đảng , các nghị quyết của Ban Chấp hành

Trung ương và nhất là Nghị quyết Trung

ương 5 (khóa IX ), chúng ta cần đẩy nhanh

tiến trình công nghiệp hóa , hiện đại hóa nông

nghiệp , nông thôn , xây dựng một nền nông

nghiệp sản xuất hàng hóa lớn , hiệu quả và

bền vững, có năng suất , chất lượng và sức

cạnh tranh cao, trên cơ sở ứng dụng các

thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến , đáp

ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu ; từng

bước xây dựng nông thôn giàu đẹp, công

bằng, dân chủ, văn minh , cócơ cấukinh tế

hiệuquả, trình độ sản xuất phát triển , hợp lý,

quan hệ sản xuất phù hợp , kết cấu hạ tầng

kinh tế - xã hội phát triển ngày càng hiện đại.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp, nông thôn là sự nghiệp và trách

nhiệm của giai cấp nông dân liên minh với

giai cấp công nhân và đội ngũ trí thức, là của

toàn dân, từnông thôn đến thành thị, từ miền

xuôi lên miền ngược và hải đảo , dưới sự lãnh

đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước .

Để thực hiện thắng lợi phương hướng và mục

tiêu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa nông nghiệp , nông thôn, giai cấp nông

dân, Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các bộ,

ngành có liên quan cần nắm vững và thực

hiện một số nhiệm vụ sau đây :

Một là : Hướng phong trào thi đua sản

xuất, kinh doanh giỏi vào việc tổ chức ,

hướng dẫn nông dân chuyển dịch nhanh cơ

cấu sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp , cơ cấu

cây trồng , vật nuôi, phát triển các vùng sản

xuất hàng hóa chuyên canh phù hợp với tiềm

năng và lợi thế về đất đai , khí hậu, lao động

của từng vùng, từng địa phương , gắn với

công nghiệp chế biến và thị trường ; đẩy

mạnh chuyển dịch kinh tế nông thôn theo

hướng phát triển toàn diện, khai thác triệt để

mọi tiềm năng và thế mạnh của từng vùng,

nhằm tạo ra nhiều việc làm mới có hiệu quả

ở nông thôn , chuyển dần một bộ phận lao

động nông nghiệp sang lĩnh vực côngnghiệp,

tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Đẩy mạnh

công tác khuyến nông, khuyến lâm , khuyến

ngư , tập huấn kỹ thuật, ứng dụng các thành

tựu khoa học - công nghệ, đưa giống mới có

chất lượng cao vào sản xuất, nâng cao năng

lực bảo quản , chế biến, nhằm tăngnăng suất,

nâng cao chất lượng , hiệu quả, sức cạnh tranh

của nông sản hàng hóa trên thị trường , đáp

ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và

xuất khẩu .

Hiện nay, trong nông thôn , khả năng về

vốn, sức lao động và trình độ kinhdoanh của

các hộ rất chênh lệch nhau. Cần tăng cường

đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hộ làm ăn

giỏi, khá, giàu và hộ nghèo ; giữa vùng khá,

giàu và vùng nghèo về giống, vốn, vật tư , lao

động , kinh nghiệm sản xuất, cùng với sự đầu

tư của Nhà nước về kết cấu hạ tầng và các

chính sách hỗ trợ khác , nhằm đẩy nhanh tốc

độ xóa đói, giảm nghèo, tiến tới không còn

hộ đói, góp phần thu hẹp chênh lệch về mức

sống giữa thành thị và nông thôn, thực hiện

từng bước nguyên tắc công bằng xã hội .

Hai là : Hội Nông dân Việt Nam, Bộ

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tích

cực vận động nông dân tham gia các hình

thức kinh tế hợp tác, chuyển đổi hợp tác xã

nông nghiệp kiểu cũ và thành lập hợp tác xã

4
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kiểu mới hoạt động theo luật, với quy mô,

hình thức , bước đi phù hợp , theo nguyên tắc

tự nguyện, dân chủ, cùng có lợi, góp phần

hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa

để nâng cao hiệu quả kinh tế hộ, kinh tế hợp

tác và hợp tác xã ở nông thôn .

Ba là : Cùng với việc tham gia phát triển

kinh tế , Hội Nông dân Việt Namtích cực vận

động nhân dân tham gia phong trào " Toàn

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ,

đẩy mạnh phong trào xây dựng "Gia đình

nông dân văn hóa ", làng, xã văn hóa, thực

hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở , phát huy

tình làng, nghĩa xóm, sự giúp đỡ và hỗ trợ

nhau phát triển trong cộng đồng dân cư ,góp

phần giải quyết từ cơ sở những xích mích và

khiếu nại ở nông thôn ; giữ gìn và phát triển

các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao

chất lượng, hiệu quả các thiết chế vănhóa,

phát triển công tác thông tin đại chúng và các

hoạt động văn hóa . Đồng thời , khuyến khích ,

động viên những nhân tố mới, kịp thời ngăn

chặn , khắc phục các hiện tượng tiêu cực

trong xã hội , xây dựng lối sống lành mạnh,

bảo vệ thuần phong mỹ tục, đẩy lùi các tệ

nạn xã hội , giữ vững an ninh chính trị và trật

tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn, góp

phần tích cực vào việc giám sát hoạt động ,

góp ý xây dựng Đảng, chính quyền , nhất là tổ

chức đảng và chính quyền cơsở ở nông thôn

trong sạch , vững mạnh.

Bốn là : Dưới sự lãnh đạo của Đảng, HộiBốn là : Dưới sự lãnhđạo của Đảng , Hội

Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn , các ban, bộ,

ngành tiếp tục xây dựng giai cấp nông dân

vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng với

truyền thống vẻ vang của mình , xứng đáng

là lực lượng cơ bản trong sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp ,

nông thôn .

2

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức

hoạt động của Hội sát hợp với nhu cầu và lợi

tích của hội viên ; xây dựng các cấp hội, nhất

là ở cơ sở còn yếu kém về chính trị, tư tưởng

và tổ chức, thực sự là nơi tập hợp, đoàn kết,

giáo dục hội viên nâng cao ý thức và năng lực

làm chủ, làm nòng cốt trong các cuộc vận

động và phong trào thi đua của nông dân

thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an

ninh , quốc phòng . Hội cần sâu sát cơ sở , hoạt

động sáng tạo và thiết thực hơn nữa , coi

trọng việc tạo mẫu , xây dựng và nhân rộng

các mô hình , điển hình tiên tiến ; nắm chắc

tình hình nông dân, nông thôn , đề xuất kịp

thời với cấp ủy, chính quyền những chủ

trương, biện pháp đáp ứng những nhu cầu ,

nguyện vọngchính đáng của nông dân . Hội

Nông dân phải là thành viên tích cực của các

chương trình quốc gia về phát triển kinh tế -

xã hội nông thôn , chú trọng tổng kết những

việc làm hay , những phong trào tốt từ thực

tiễn sinh động ở mọi địa phương trong cả

nước để tiếp tục khẳng định và phát huy

mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Hội trong thời

gian tới .

Năm là : Các doanh nghiệp thuộc mọi

thành phần kinh tế , các ngành và các đơn vị

khoa học, giáo dục, văn hóa, xã hội theo chức

nặng và khả năng của mình cần hướng mạnh

về nông thôn , có những hoạt động tích cực

đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công

nghiệphóa, hiện đạihóa nông nghiệp , nông

thôn , tăng cường liên minh giữa giai cấp

công nhân với giai cấp nông dẫn và đội ngũ

trí thức ; làm nòng cốt vững chắc phát huy

sức mạnh của cả cộng đồng dân tộc trong sự

nước, vì mục tiêu dân giàu , nước mạnh, xã

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

hội công bằng, dân chủ , văn minh.

(Xem tiếp trang 22 )
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ĐỂ HÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG,

NÔNG DÂN GIÀU HƠN

NGUYỄN TẤN DŨNG

T

HỰC hiện tư tưởng của Chủ tịch

Hồ Chí Minh : làm cho người

nghèo thì đủ ăn , người đủ ăn thì

khá , giàu ; người khá, giàu thì giàu thêm ,

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có

sáng kiến phát động và tổ chức vận động

nông dân thực hiện phong trào thi đua sản

xuất kinh doanh giỏi , đoàn kết giúp nhau

xóa đói, giảm nghèo . Đây là một phong

trào có ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội rất

sâu sắc và giàu tính nhân văn, góp phần

tích cực vào thành công của sự nghiệp đổi

mới xây dựng đất nước và thành tựu to lớn

trong nông nghiệp , nông thôn nước ta .

Trong 5 năm qua ( 1998 - 2002 ) , phong

trào vừa là nơi hội tụ của trí thông minh ,

bản chất tốt đẹp của giai cấp nông dân Việt

Nam, vừa là nơi phát huy các nguồn lực,

khai thác tiềm năng về đất đai , lao động và

nguồn vốn của các hộ nông dân, phát huy

được thế mạnh của từng vùng , từng địa

phương, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính

phủ đã nhân lên thành sức mạnh tổng hợp

chuyển nền sản xuất nông nghiệp tự cấp, tự

túc sang nền sản xuất hàng hóa ; từ độc

canh , thuần nông, sang chuyên canh , thâm

canh , kinh doanh tổng hợp và phát triển

bền vững . Phong trào đã góp phần chuyển

đổi cơ cấu cây trồng , vật nuôi, lao động và

ngành nghề, tạo ra các hoạt động dịch vụ

hỗ trợ nông dân , giải quyết việc làm, tăng

thêm thu nhập, cải thiện đời sống, xóa đói

giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội , ổn

định chính trị, an ninh, trật tự ở nông thôn

và xây dựng nông thôn văn minh , hiện đại.

Thu nhập bình quân tăng từ 7,7 triệu

đồng /hộ/năm 1993 lên 12 triệu đồng/hộ/

năm 2000. Đến năm 2000 đã có 85% số xã

có điện sinh hoạt, 95% số xã có đường ô tô

đến trung tâm, các xã đều có trạm y tế ,

94% số xã được phủ sóng truyền hình ;

50% dân cư được sử dụng nước sạch,

84% diện tích sản xuất nông nghiệp được

tưới tiêu .

Qua 5 năm thực hiện phong trào , hàng

vạn nông dân điển hình về sản xuất kinh

doanh giỏi xuất hiện , là sự tiêu biểu cho

tinh thần bền bỉ lao động, sáng tạo , ý chí

tự lực , tự cường vươn lên, tiếp thu có hiệu

quả những tiến bộ khoa học - công nghệ,

chủ động trong cơ chế thị trường ; đồng

thời , cũng là những tấm gương sáng về

tình thương yêu , về ý thức đoàn kết, tương

thân , tương ái giúp đỡ nhau rất tốt đẹp của

nhân dân ta với tinh thần "người đi trước

*
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực

Chính phủ
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rước người đi sau , người đi sau theo mau

người đi trước" . Nhiều hộ khá , giàu đã

chân tình giúp đỡ những hộ đói nghèo về

kinh nghiệm sản xuất , cách làm ăn , tạo

việc làm , hỗ trợ vốn, vật tư nông nghiệp ,

giống cây trồng, vật nuôi để phát triển sản

xuất kinh doanh. Nhờ được giúp đỡ , nhiều

hộ đói nghèo đã thoát nghèo, vươn lên đủ

ăn và nhiều hộ đã trở thành khá và giàu .

Hàng vạn hộ nông dân sản xuất kinh doanh

giỏi đã trở thành các chủ trang trại, các chủ

doanh nghiệp trong sản xuất công nghiệp,

tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp chế

biến, xây dựng và dịch vụ ở nông thôn .

Không những thế , nhiều hộ sản xuất kinh

doanh giỏi còn ứng trước hàng trăm triệu

đồng để làm đường giao thông, điện, xây

dựng trường học, nuôi trẻ mồ côi, ủng hộ

đồng bào bị thiên tai và tích cực tham gia

các hoạt động xã hội khác . Qua thực hiện

phong trào , tỷ lệ hộ đói nghèo giảm từ 55%

năm 1990 xuống còn 11% năm 2000 (theo

tiêu chí cũ) ; và theo tiêu chí mới, đến 2001

chỉ còn 16,7%, năm 2002 có khả năng

giảm xuống còn 14,3%. Tỷ lệ hộ giàu đã

tăng từ 4% năm 1990 lên 25% vào

năm 2001 .

Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng

ta khởi xướng và lãnh đạo, với sự tham gia

tích cực và đóng góp to lớn của giai cấp

nông dân Việt Nam, của phong trào nông

dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nông

nghiệp, nông thôn nước ta hơn 10 năm qua

đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và

toàn diện với tốc độ tăng trưởng liên tục,

bình quân khá cao : 14,2 %/năm . Từ một

nền nông nghiệp tự cung , tự cấp, lạc hậu,

thiếu lương thực triền miên , đến nay về

cơ bản đã trở thành một nền nông nghiệp

hàng hóa , đảm bảo vững chắc an ninh

lương thực quốc gia. Năm 2001 , sản lượng

lương thực đạt 34 triệu tấn , tăng 12,5 triệu

tấn so với năm 1990, bình quân đầu người

từ 327 kg/năm vào năm 1990 lên gần

500 kg/năm vào năm 2001. Diện tích cây

công nghiệp hằng năm tăng 1,5 lần ; diện

tích cây ăn quả tăng 1,9 lần ; diện tích cây

công nghiệp lâu năm tăng 2,1 lần. Tỷ suất

hàng hóa trong nông nghiệp ngày càng

lớn , nhiều mặt hàng có số lượng xuất khẩu

chiếm vị thế cao trong khu vực và thế giới.

Tỷ suất hàng hóa đối với lúa gạo là 50%,

cà - phê 95% , cao su 85%, chè 60 %. Xuất

khẩu về số lượng gạo , cà - phê , hạt điều

đứng thứ hai thế giới ; hạt tiêu đứng thứ

nhất thế giới ; tôm đứng thứ hai ở thị

trường Mỹ và đúng thứ ba ở thị trường

Nhật Bản . Từng vùng, từng địa phương

đều có những sản phẩm hàng hóa đặc thù .

Hình thành một số vùng sản xuất nông

nghiệp tập trung gắn với công nghiệp chế

biến như : lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu

Long, đồng bằng sông Hồng ; mía đường ở

miền Trung, Đông Nam Bộ, đồng bằng

sông Cửu Long ; chè ở trung du miền núi

phía Bắc ; cà - phê ở Tây nguyên ; cao su

ở Đông Nam Bộ ; nuôi trồng thủy sản ở

nhiều tỉnh ven biển ...Tính sản xuất hàng

hóa còn thể hiện trong cơ cấu sản xuất

ngày càng đa dạng, quy mô sản xuất ngày

càng tập trung , người sản xuất ngày càng

quan tâm tới nhu cầu thị trường . Các thành

tựu khoa học - kỹ thuật được ứng dụng

rộng rãi trong nông nghiệp. Công nghiệp ,

ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn bước

đầu được khôi phục và phát triển , góp phần

làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn .

Năng lực công nghiệp chế biến nông, lâm,

thủy sản tăng đáng kể. Quan hệ sản xuất

từng bước được đổi mới phù hợp theo
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hướng xây dựng nền nông nghiệp hàng

hóa với nhiều thành phần kinh tế tham gia

( 11,3 triệu hộ nông nghiệp, 130 nghìn hộ

phát triển theo hình thức kinh tế trang trại ;

5 959 hợp tác xã đã hoàn thành thủ tục

chuyển đổi và 1 765 hợp tác xã thành lập

mới theo Luật Hợp tác xã ; 18 tổng công ty

nhà nước ), doanh nghiệp dân doanh phát

triển mạnh trong tất cả các lĩnh vực. Kết

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn

được tăng cường, nhất là về thủy lợi, góp

phần thúc đẩy sản xuất phát triển và nâng

cao đời sống dân cư . Đời sống nông dân ở

hầu hết các vùng được cải thiện rõ rệt .

Điều kiện ăn , ở, đi lại , học hành , chữa bệnh

được cải thiện ; bộ mặt nông thôn có nhiều

thay đổi ; đời sống văn hóa, tinh thần , trình

độ dân trí được nâng lên. Hệ thống chính

trị ở cơ sở từng bước được tăng cường, dân

chủ ở nông thôn được phát huy tốt hơn, an

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được

đảm bảo ; tình trạng suy thoái môi trường

có mặt được hạn chế.

Từ thực tiễn đó, chúng ta có đủ cơ sở để

khẳng định rằng , thành tựu to lớn đạt được

trong phát triển sản xuất nông nghiệp, xây

dựng nông thôn mới, trong phong trào thi

đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết

giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu

đã góp phần xứng đáng vào thành tựu

chung của đất nước ta , dân tộc ta trong

những năm qua.

Tuy đã đạt được những thành tựu như

trên , nhưng nông nghiệp, nông thôn nước

ta đang còn nhiều khó khăn , thử thách .

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông

thôn đang chuyển dịch nhưng còn chậm ,

chưa gắn kết có hiệu quả với thị trường ; cơ

cấu kinh tế nông thôn còn nặng về trồng

trọt (khoảng 80%) . Sản xuất nông nghiệp ở

nhiều nơi còn phân tán , manh mún, quy

mô nhỏ , mang nhiều yếu tố tự phát. Ở

miền núi, nhất là vùng sâu , vùng xa, vùng

đồng bào các dân tộc thiểu số, tiến độ phát

triển sản xuất hàng hóa còn chậm , mang

tính tự túc, tự cấp. Công nghiệp chế biến,

bảo quản nông, lâm , thủy sản vừa thiếu ,

vừa yếu và phần lớn kỹ thuật còn lạc hậu ;

ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn chưa

thu hút được nhiều lao động. Việc ứng

dụng khoa học và công nghệ trong nông,

lâm , ngư nghiệp còn chậm , nhiều mặt còn

lạc hậu nên đa số các loại cây trồng, vật

nuôi năng suất, chất lượng thấp nên khả

năng cạnh tranh yếu , giá thành lại cao ,

kém hiệu quả và chưa thực sự bền vững.

Bình quân giá gạo của nước ta thường thấp

hơn của Thái Lan từ 40 - 50 USD /tấn và

giá cà - phê luôn thấp hơn so với giá cà -

phê của nhiều nước. Năng xuất ngô của

nước ta mới bằng 60% năng suất trung

bình của thế giới và bằng 30% của Mỹ ;

chè chỉ bằng 54% của thế giới. Để có một

kg tăng trọng đối với lợn , chi phí thức ăn

của ta cao hơn 40-50% so với các nước

tiên tiến . Bình quân rừng trồng mới chỉ đạt

năng suất 7 - 10 m3/ năm, trong khi đó

nhiều nước đạt 15 - 20 m3 . Giá trị sản

lượng làm ra trên một đơn vị diện tích (ha )

thấp so với nhiều nước . Năm 2001, chúng

ta chỉ mới đạt 17 triệu đồng /ha (hơn 1.000

USD), trong khi đó nhiều nước đạt ở mức

5 000 - 10 000 - 20 000 USD /ha .

Quan hệ sản xuất nhìn chung chưa đáp

ứng được yêu cầu phát triển nông nghiệp

hàng hóa theo cơ chế mới . Đời sống vật

chất, văn hóa ở nhiều vùng nông thôn còn

thấp kém (hiện nay cả nước còn khoảng

2,6 triệu hộ, với 13 triệu nhân khẩu thuộc

diện đói nghèo ; 1 040 000 hộ còn ở

8
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nhà tạm làm bằng tranh tre , nứa, lá) . Mức

chênh lệch thu nhập giữa các vùng đang có

xu hướng tăng lên . Thu nhập bình quân

đầu người ở nông thôn chỉ bằng 1/3 so với

khu vực thành thị. Lao động còn phổ biến

là thủ công, làm theo kinh nghiệm truyền

thống , tỷ lệ đào tạo còn thấp (khoảng 8%),

thiếu việc làm nghiêm trọng. Ở các vùng

đồng bằng đông dân, tỷ lệ sử dụng thời

gian lao động mới đạt trung bình 73%

trong năm. Kết cấu hạ tầng phục vụ sản

xuấtvà đời sống ở một số vùng còn thấp,

nhất là vùng sâu, vùng xa còn gặp rất nhiều

khó khăn . Một số nơi quyền làm chủ của

nhân dân bị vi phạm , một bộ phận cán bộ

ở cơ sở thoái hóa, biến chất, vi phạm

nguyên tắc quản lý kinh tế , quản lý đất đai,

tham nhũng, gây bất bình trong nông dân ;

có nơi đã dẫn đến khiếu kiện đông người ,

vượt cấp kéo dài. Đây là những tồn tại, yếu

kém trong nông nghiệp , nông thôn và cũng

là những quan tâm , đề nghị chính đáng của

bà con nông dân, đòi hỏi Đảng và Nhà

nước ta phải tập trung giải quyết.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc

lần thứ IX xác định : Công nghiệp hóa, hiện

đại hóa nông nghiệp , nông thôn là nhiệm

vụ quan trọng hàng đầu của tiến trình công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . Nghị

quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung

ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX) đề ra mục

tiêu tổng quát và lâu dài của công nghiệp

hóa , hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn .

Để thực hiện Nghị quyết của Đảng

nhằm khắc phục những hạn chế và đạt mục

tiêu nêu trên, Chính phủ đề nghị các cấp

Hội Nông dân và cán bộ, hội viên, nông

dân cả nước, nòng cốt là những hội viên,

nông dân sản xuất kinh doanh giỏi phối

hợp chặt chẽ hơn nữa với Chính phủ và các

cấp chính quyền triển khai thực hiện tốt

một số giải pháp chủ yếu sau :

Một là , tích cực tham gia việc đẩy

mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông

nghiệp , nông thôn theo hướng sản xuất

hàng hóa, nâng năng suất và thu nhập trên

một đơn vị diện tích tăng gấp 2 lần so với

hiện nay ; khai thác tiềm năng, thế mạnh

của từng vùng, từng gia đình , tạo ra việc

làm mới, chuyển đổi cơ cấu lao động nông

thôn , nhằm đảm bảo vững chắc an ninh

lương thực quốc gia. Chú trọng nâng cao

hiệu quả sản xuất lúa gạo trên cơ sở hình

thành các vùng sản xuất lúa chất lượng

cao , giá thành hạ, gắn với bảo quản , chế

biến và tiêu thụ ; đồng thời, quan tâm phát

triển sản xuất lương thực ở những vùng

miền núi đặc biệt khó khăn . Phát triển sản

xuất và chế biến các loại nông sản hàng

hóa xuất khẩu theo lợi thế của từng vùng

với quy mô hợp lý, tập trung nâng cao chất

lượng , giá trị và khả năng cạnh tranh trên

thị trường trong nước và quốc tế như : lúa

gạo, thuỷ sản, cà - phê, hạt điều , hồ tiêu ,-

chè, cao su, rau quả nhiệt đới, thịt lợn ...

Đối với những mặt hàng đang còn nhập

khẩu, nhưng nước ta có điều kiện sản xuất,

như : ngô, đậu tương , thuốc lá, dầu ăn , sữa

bột, bột giấy ... cần được bố trí sản xuất hợp

lý ở mỗi vùng theo hướng coi trọng hiệu

quả kinh tế. Phát triển nhanh công nghiệp,

nhất là công nghiệp chế biến, ngànhnghề,

dịch vụ ở nôngthôn, thực hiện chuyển dịch

cơ cấu kinh tế nông thôn và cơ cấu lao

động, giải quyết việc làm ngay trên địa bàn

nông thôn , nâng cao đời sống nhân dân.

Hai là , thực hiện tốt, có hiệu quả công

tác quy hoạch nông nghiệp và nông thôn ở
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từng địa phương, từng vùng phù hợp với

quy hoạch tổng thể của cả nước và bối

cảnh hội nhập kinh tế quốc tế trong sự phát

triển mạnh mẽ của tiến bộ khoa học - công

nghệ ; đồng thời, phải căn cứ vào lợi thế

kinh tế và thị trường, khả năng cạnh tranh

để xây dựng , quản lý và chủ động điều

chỉnh kịp thời quy hoạch. Đặc biệt, phải

chú trọng làm tốt các quy hoạch chủ yếu :

quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập

trung theo hướng sản xuất lớn (cây, con,

ngành nghề , ... ) ; quy hoạch cơ sở hạ tầng

và đô thị ; quy hoạch bố trí lại dân cư , xây

dựng làng, xã gắn với bảo vệ môi trường

và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc .

-

Ba là , đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng

dụng và chuyển giao khoa học công

nghệ, coi đây là khâu đột phá quan trọng

nhất để thúc đẩy phát triển nông nghiệp và

kinh tế nông thôn trong quá trình công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . Khuyến

khích các thành phần kinh tế tham gia phát

triển khoa học - công nghệ. Nhà nước dành

kinh phí thỏa đáng để nhập khẩu những

thành tựu về công nghệ của nước ngoài,

nhất là máy móc, thiết bị và các loại

giống… .. phục vụ kịp thời sản xuất ; có

chính sách hỗ trợ và thực hiện xã hội hóa

để mở rộng hệ thống khuyến nông đến cơ

sở. Khuyến khích và có chính sách đãi ngộ

thỏa đáng trong việc sử dụng lực lượng của

các tổ chức nghiên cứu khoa học, các

trường đào tạo... gắn chặt nông thôn ,

hướng dẫn nông dân áp dụng khoa học, sử

dụng vốn và tổ chức sản xuất có hiệu quả .

Bốn là , thực hiện tốt và có hiệu quả ,

thiết thực các chính sách liên quan trực tiếp

đến phát triển nông nghiệp, nông thôn

như : chính sách đất đai, đầu tư, tín dụng ,

thuế , lao động và việc làm , thương mại và

hội nhập kinh tế . Trước mắt, tạo điều kiện

thuận lợi để nông dân thực hiện đầy đủ các

quyền về đất đai và khuyến khích nông

dân thực hiện "dồn điền, đổi thửa" trên cơ

sở tự nguyện ; nông dân được sử dụng giá

trị quyền sử dụngđất để góp vốn cổ phần

tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh ,

liên doanh , liên kết... ; tạo điều kiện để

việc chuyển đổi mục đích và chuyển

nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy

định của pháp luật . Thực hiện tốt chủ

trương miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

trong hạn điền cho nông dân để họ có thêm

nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, cải

thiện đời sống .

Năm là, tiếp tục đổi mới và xây dựng

quan hệ sản xuất phù hợp . Khuyến khích

phát triển mạnh mẽ và lâu dài kinh tế hộ

nông dân và nền kinh tế nhiều thành phần

trong nông nghiệp, nông thôn . Mọi thành

phần kinh tế đều có vai trò quan trọng và

đều được khuyến khích phát triển theo

định hướng xã hội chủ nghĩa . Nhà nước tạo

mọi điều kiện thuận lợi để kinh tế hộ phát

triển sản xuất hàng hóa với quy mô ngày

càng lớn và phát triển kinh tế trang trại.

Khuyến khích ,Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện phát

triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã trên cơ

sở liên kết, hợp tác tự nguyện giữa các hộ,

các trang trại bằng nhiều hình thức , nhiều

quy mô, nhiều cấp độ đa dạng để nâng cao

hiệu quả kinh tế hộ và đời sống kinh tế - xã

hội nông thôn . Doanh nghiệp nhà nước tập

trung thực hiện những việc mà các thành

phần kinh tế khác chưa làm được ; hỗ trợ

các thành phần kinh tế khác cùng phát

triển . Tổ chức sắp xếp lại hệ thống doanh

nghiệp nhà nước, để thực hiện tốt vai trò
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nòng cốt trong kinh doanh lúa gạo, phân

bón, phát triển chế biến nông, lâm, thủy

sản với quy mô lớn , yêu cầu kỹ thuật cao ,

vốn lớn và liên kết kinh tế có hiệu quả với
có hiệu quả với

các hộ nông dân và hợp tác xã sản xuất

nguyên liệu ; giữ vai trò chủ yếu trong việc

thực hiện các nhiệm vụ công ích. Đối với

khu vực miền núi, doanh nghiệp nhà nước

phải đi đầu trong việc hỗ trợ sản xuất, chế

biến và tiêu thụ nông, lâm, thủy sản.

Khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển

sản xuất, kinh doanh các ngành nghề đa

dạng. Thực hiện liên kết giữa sản xuất, chế

biến và tiêu thụ , tạo điều kiện để nông dân

và hợp tác xã tham gia cổ phần ngay từ đầu

với các doanh nghiệp ; khuyến khích ký

kết hợp đồng tiêu thụ nông sản giữa doanh

nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và

nông dân ; doanh nghiệp hỗ trợ vốn ,

chuyển giao kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm do

nông dân làm ra với giá cả hợp lý .

Sáu là , phát huy dân chủ , tăng cường

đoàn kết, ổn định chính trị - xã hội nông

thôn và xây dựng nông thôn mới. Các cấp

Hội cần chủ động phối hợp với ngành

thanh tra , tư pháp, địa chính , mặt trận và

các đoàn thể thực hiện tốt việc hòa giải,

giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

ngay tại địa phương và cơ sở, thực hiện tốt

Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương

Đảng , Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính

phủ . Vận động nông dân xây dựng gia đình

văn hóa, làng xã văn hóa, kiên quyết đấu

tranh và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, thực hiện

nếp sống văn minh , kế hoạch hóa gia đình ,

góp phần xây dựng nông thôn mới. Thực

hiện phương châm " Nhà nước và nhân dân

cùng làm ", các cấp Hội tiếp tục vận động

nông dân phát huy các nguồn lực , góp

công, góp của xây dựng kết cấu hạ tầng

nông thôn , xây dựng các công trình phục

vụ sản xuất và dân sinh .

Để phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ

chức Hội Nông dân Việt Nam trong việc

tham gia quảnlý nhà nước , xây dựng hệ

thống chính trị, tham gia phát triển kinh

tế - xã hội, các cấp chính quyền, các ban ,

bộ, ngành cầnbộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ với Hội

Nôngdân Việt Nam triển khai thực hiện

tốt Quyết định 17/ QĐ /TTg của Thủ tướng

Chính phủ và tạo điều kiện cho các cấp

Hội hoạt động có hiệu quả trong một số

chương trình , dự án phát triển kinh tế - xã

hội nông thôn như : chuyển giao khoa

học - kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm ,

khuyến ngư ; Chương trình 135 , xóa đói,

giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc

làm , nước sạch, vệ sinh môi trường ; tổ

chức tổng kết rút kinh nghiệm và thực hiện

chính sách bảo hiểm xã hội cho nông dân ...

nhằm thúc đẩy phong trào nông dân sản

xuất, kinh doanh giỏingày càngphát triển

và có hiệu quả thiết thực. Các cấp Hội tiếp

tục chỉ đạo , tổ chức thực hiện và nhân rộng

các điển hình nông dân sản xuất, kinh

doanh giỏi, tạo điều kiện để người nông

dân thực hiện tốt hơn nữa phong trào nông

dân phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn ,

góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp , nông thôn .

Chính phủ xin ghi nhận những kiến

nghị chính đáng, thiết thực của nông dân ,

sẽ làm hết sức mình bằng tất cả tình cảm

và trách nhiệm để phối hợp, để tạo mọi

điều kiện thuận lợi, giảiđiều kiện thuận lợi , giải quyết khó khăn ,

sát cánh cùng các cấp Hội Nông dân Việt

Nam, các hội viên , các hộ nông dân trong

cả nước , thực hiện thành công sự nghiệp

cao cả này .

Số 28 (tháng 10 năm 2002)
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG , LÝ LUẬN HIỆN NAY

LÊXUÂN LỰU

T

RONG hơn 15 năm đổi mới vừa

qua, công tác tư tưởng , lý luận đã

có bước phát triển mới và đã góp

phầnkhông nhỏ vào thành quả của cách

mạng nước ta .

Bước phát triển đó trước hết bắt nguồn

từ đường lối của cách mạng nước ta do

Đảng ta đề ra là đúng đắn, sáng tạo, lại

thêm trong điều kiện hòa bình , các hoạt

động của công tác tư tưởng, lý luận được

mở rộng, cơ sở vật chất kỹ thuật được

tăng cường, công tác đào tạo bồi dưỡng

cán bộ được đẩy mạnh, công tác nghiên

cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được

quan tâm .

Tuy vậy, công tác tư tưởng , lý luận

chưa phải đã đáp ứng được mọi yêu cầu

của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong

thời kỳ mới.

Tư tưởng và lý luận là hai khái niệm

gắn bó với nhau . Công tác lý luận là một

thành tố của công tác tư tưởng, vì công tác

tư tưởng không phải chỉ có nhiệm vụ tác

động vào ý thức xã hội của con người

(baogồm các hình thái ý thức : chính trị,

đạo đức, pháp quyền, thẩm mỹ, tôn giáo)

nhằm xây dựng con người mới đáp ứng

yêu cầu sự nghiệp cách mạng , mà còn có

nhiệm vụ nghiên cứu lý luận để tạo cơ sở

khoa học cho công tác tư tưởng và đóng

góp vào việc xây dựng đường lối, chính

sách của Đảng.

Do vậy , trong điều kiện mọi vấn đề của

sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp

bảo vệ Tổ quốc chưa phải đã được sáng tỏ

hết và đang đòi hỏi phải khai phá, sáng

tạo thì việcđẩy mạnhcông tác nghiên cứu

khoa học, tổng kết thực tiễn đang trở

thành nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu của

công tác tư tưởng .

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho

chúng ta tấm gương sáng ngời về việc

quán triệt bản chất cách mạng và khoa

học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và vận

dụng nó một cách sáng tạo vào thực tiễn

của thời đại và thực tiễn của cách mạng

nước ta . Suốt cuộc đời hoạt động, Người

luôn luôn lấy tính chất của thời đại và

những vấn đề mới nảy sinh , thực tiễn của

xã hội Việt Nam làm cơ sở cho tư duy

khoa học của mình khi xác định đường

lối, nhiệm vụ , con đường, biện pháp để

* Trung tướng , GS
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đưa cách mạng tiến lên . Nhờ vậy , Người

đã giải quyết thành công đường lối của

cách mạng Việt Nam : độc lập dân tộc và

chủ nghĩa xã hội , vấn đề khởi nghĩa vũ

trang, chiến tranh cách mạng , xây dựng

Đảng ở một nước thuộc địa và nửa phong

kiến ... nên đã đưa cách mạng nước ta đi từ

thắng lợi này đến thắng lợi khác và đã có

những đóng góp xuất sắc vào kho tàng lý

luận của chủ nghĩa Mác - Lê -nin .

Từ bài học mà Người đã để lại , trong

tình hình hiện nay, chúng ta cần tập trung

vào phương hướng nghiên cứu và tổng

kết thực tiễn sau đây : Chủ nghĩa Mác

Lê-nin ; thời đại ngày nay ; những vấn đề

đang đặt ra của cách mạng nước ta . Trong

nghiên cứu , chỉ nên đi vào những khía

cạnh mà thực tiễn của cách mạng nước ta

đang đòi hỏi phải có lời giải đáp .

1- Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở

Liên Xô, Đông Âu và cuộc tiến công về

tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch

đã gây ra không ít hoài nghi dao động

trong cán bộ, đảng viên và quần chúng

nhân dân về tính đúng đắn của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin . Một khi còn hoài nghi, dao

động về nền tảng tư tưởng của Đảng thì sự

thống nhất quan điểm chính trị và niềm

tin sẽ bị ảnh hưởng và khó có thể vận

dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác -

Lê-nin vào thực tiễn cách mạng nước ta.

Vì vậy, nghiên cứu sâu sắc chủ nghĩa

Mác - Lê-nin, làm sáng tỏ bản chất cách

mạng khoa học của nó , khẳng định nó

mãi mãi là ngọn đèn soi sáng cho sự

nghiệp đấu tranh của giai cấp công nhân,

nhân dân lao động và các dân tộc bị áp

bức là nhiệm vụ hết sức quan trọng . Đồng

thời, trong khi khẳng định điều đó , chúng

ta cũng cần xem xét những luận điểm đã

được các nhà kinh điển khái quát từ thế kỷ

thứ XIX đến nay đã bị lịch sử vượt qua.

Ngày nay, chúng ta phải từ những biến

đổi của lịch sử mà làm sáng tỏ những gì

của chủ nghĩa Mác - Lê -nin là vĩnh hằng

và những gì đã bị hạn chế bởi thời đại đã

sinh thành ra nó .

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin vận động,

phát triển cùng với sự vận động và phát

triển của xã hội loài người . Chính trong

"Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" , Mác

và Ång-ghen đã chỉ ra rằng :Ý thức của

con người đều thay đổi cùng với mọi sự

thay đổi xảy ra trong điều kiện sinh hoạt,

trong quan hệ xã hội, trong đời sống

xã hội của con người. Và khi viết lời tựa

" Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản " Mác,

Ăng -ghen cho rằng : ở chương II, chương

III và chương IVcó luận điểm lúc này

viết lại thì phải sửa , vì tình hình đã

thay đổi .

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng không

phải là cẩm nang có sẵn mọi lời giải cho

tất cả mọi vấn đề của cách mạng nảy sinh

sau này mà hậu thế gặp phải.

Hơn thế , dự đoán của các nhà kinh điển

về sự vận động và phát triển của xã hội

loài người,một cơ thể sống bao gồm cả hạ

tầng cơ sở và thượng tầng kiến trúc thì dù

có cơ sở khoa học đến đâu cũng chỉ có thể

chỉ ra phương hướng vận động của sự vật

mà thôi . Các nhà kinh điển không đặt ra

cho mình nhiệm vụ thiết kế một mô hình

cụ thể về xã hội tương lai với những luận

chứng đầy đủ về mặt kỹ thuật . Các ông

căn dặn những người cộng sản sau này

phải làm việc đó trong quá trình xây dựng

chủ nghĩa xã hội .
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Trong thực tế của công cuộc xây dựng

chủ nghĩa xã hội ở nhiều nước trước đây

những người cộng sản đã không nhận

thức được đầy đủ bản chất cách mạng và

khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin ;

không nắm hết sự vận động phát triển của

nó cùng với sự vận động,phát triển của

tình hình mà tách lý luận ra khỏi thực tiễn

của thời đại , thực tiễn của đất nước, nên

đã phạm phải giáo điều, bảo thủ .

Do vậy , ngày nay công tác lý luận phải

từ những biến đổi của lịch sử mà làm sáng

tỏ những gì mà chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã

đúng trước đây, nay vẫn đúng ; những gì

bị hạn chế bởi thời đại sinh thành ra nó,

những gì do chúng ta đã nhận thức không

đầy đủ, méo mó và sai lệch.

Chỉ có làm tốt việc này thì công tác lý

luận mới tạo cơ sở khoa học cho sự vận

dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào

thực tiễn của thời đại và thực tiễn của

cách mạng nước ta, mới có thể khai phá

vàsáng tạotrong khi giải quyếtcác vấn

đề mà cách mạng nước ta đang đặt ra.

Chỉ có làm tốt việc này thì mới tạo ra

cơ sở khoa học cho công tác giáo dục lý

luận, đào tạo cán bộ, xây dựng sự thống

nhất điểm chính trị, tư tưởng, niềm

tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng và

mới có sức mạnh trong cuộc đấu tranh

chống lại các tư tưởng, lý luận thù địch.

quan

2- Ngày nay thời đại đang có nhiều cái

mới. Cuộc cách mạng khoa học và công

nghệ đang phát triển như vũ bão và đã

làm xuất hiện kinh tế tri thức và toàn cầu

hóa các lĩnh vực của đời sống xã hội mà

trước hết là kinh tế .

Sự phát triển khoa học và công nghệ

hiện đại làm cho hàm lượng tri thức trong

lao động của con người tăng lên gấp bội.

Lao động trí óc thay dần cho lao động cơ

bắp ; trong tổ chức lao động , chất lượng

thay dần cho số lượng. Khoa học, kỹ thuật

công nghệ đang trở thành lực lượng sản

xuất trực tiếp và làm cho lực lượng sản

xuất và nền sản xuất xã hội phát triển , đời

sống nhân dân được nâng cao.

Sự phát triển khoa học và công nghệ

đưa đến toàn cầu hóa các mặt của đời

sống xã hội, thúc đẩy xã hội hóa lực lượng

sản xuất, tăng cường cạnh tranh, tăng

năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế ,

thúc đẩy giao lưu hợp tác , xích lại gần

nhau giữa các nước và đem lại cho các

nước kém phát triển khả năng tranh thủ

vốn, công nghệ tiên tiến , kinh nghiệm

triển tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại

quản lý và cho phép các nước kém phát

hóakhông theomôhình truyền thống.

Ngoài ra , thế giới ngày nay đang đứng

đấutranhchohòa bình , chống bệnh tật

trước nhiều vấn đề có tính toàn cầu như :

hiểmnghèo ,ô nhiễm môi trường sinh

thái , xung đột dân tộc , sắc tộc , tôn giáo,

chạy đua vũ trang và khủng bố quốc tế .

Những vấn đề đó vượt quá khả năng của

một quốc gia riêng rẽ , cần có sự nỗ lực

chung của cộng đồng thế giới.

Những cái mới của thời đại đang đưa

lại thời cơ và thuận lợi cho sự nghiệp xây

dựng đất nước , chúng ta phải biết tận

dụng. Tuy nhiên, cũng phải thấy sâu sắc

rằng chủ nghĩa đế quốc, nhất là đế quốc

Mỹđã và đang tìmcách điều chỉnh nền

kinh tế để tiếp tục tồn tại và phát triển ,

điều chỉnh chiến lược, sách lược để thực

hiện âm mưu làm bá chủ thế giới .

Chủ nghĩa đế quốc đang sử dụng sự

phát triển của khoa học và công nghệ mà

14
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loài người đã đạt được làm công cụ tăng

cường bóc lột công nhân , nô dịch thao

túng các nước kém phát triển và mở rộng

khoảng cách giàu nghèo giữa tư sản và vô

sản , giữa các nước phát triển và kém phát

triển , uy hiếp bản sắc dân tộc , nền độc lập

tự chủ và môi trường của các nước này.

Chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là Mỹ

cũng đang tận dụng sự phát triển của khoa

học và công nghệ vào mục tiêu "làm bá

chủ thế giới" . Họ đang tăng ngân sách

quốc phòng, sản xuất vũ khí giết người

hàng loạt và dựa vào phương tiện kỹ thuật

hiện đại tìm cách đánh mới "giáng những

đòn sấm sét từ xa" , nhằm hủy diệt tiềm

lực quân sự , kinh tế để lật đổ người cầm

đầu chính phủ các nước cản trở việc thực

hiện mưu đồ của họ, tránh được sự chống

đối của nhân dân nước họ. Họ đòi từbỏ

hiệp ước (ABM) và triển khai hệ thống

phòng thủ tên lửa quốc gia (NMD) bao,

gồm trên mặt đất, trên biển , trên không để

răn đe và có thể chủ động tiến công mà

không sợ bị giáng trả.

Trước xu thế toàn cầu hóa của lực

lượng sản xuất, các lý luận gia tư sản và

chủ nghĩa cơ hội đang lớn tiếng rêu rao về

sự "hội tụ " , sự "tan biến " , sự "hòa nhập"

các giai cấp, các chế độ. Họ đang dựng

lên hình ảnh "một công dân thế giới" trừu

tượng vượt ra ngoài nền văn hóa dân tộc

và hệ tư tưởng của giai cấp.

Vì vậy, việc nghiên cứu làm rõ những

cái mới của thời đại để tận dụng thời cơ

thuận lợi mà thời đại mang đến cho chúng

ta là điều cực kỳ quan trọng, đồng thời

cũng phải nghiên cứu nhận rõ sự thích

nghi của chủ nghĩa đế quốc, nắm vững âm

mưu thủ đoạn của chúng thì mới có thể

đối phó có hiệu quả.

Thế giới ngày nay tuy có nhiều cái

mới, nhưng những cái đó chưa hề làm

thay đổi bản chấtcủa chủ nghĩa tư bản ,

thay đổi nội dung của thời đại và làm mất

sức sống của chủ nghĩa Mác - Lê-nin .

Thực trạng của thế giới ngày nay vẫn

tồn tại đấu tranh giai cấp , đấu tranh dân

tộc, đấu tranh giữa bóc lột và bị bóc lột ,

giữa thống trị và bị trị . Những mâu thuẫn

cơ bản vẫn tồn tại với những biểu hiện

mới phức tạp và sâu sắc . Mục tiêu của

thời đại vẫn là chủ nghĩa xã hội . Nội dung

cơ bản của thời đại vẫn là sự quá độ từ chủ

nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên

phạm vi toàn thế giới.

Song chúng ta không thể nhận thức

giản đơn về sự quá độ đó mà đó là một

quá trình lịch sử đấu tranh lâu dài của

nhiều thế hệ và trong nhiều thế kỷ .

3- Trong công cuộc xây dựng đất nước

chúng ta đang thực hiện nền kinh tế nhiều

thành phần, cơ chế thị trường và chính

sách mở cửa theo định hướng xã hội chủ

nghĩa .

Thực hiện nền kinh tế nhiều thành

phần là để phát huy mọi năng lực sản

xuất , mọi trình độ kỹ thuật, mọi quy mô

vốn liếng để phát triển lực lượng sản xuất.

Nền kinh tế nhiều thành phần bên cạnh

mặt tích cực cũng có mặt tiêu cực. Cần xử

lý đúng đắn , phát huy cao độ mặt tích cực

và hạn chế mặt tiêu cực, thực hiện đoàn

kết toàn dân, phát huy nội lực, bảo vệ lợi

ích của nhân dân lao động, giữ vững định

hướng xã hội chủ nghĩa trong công cuộc

xây dựng đất nước .

Một hiện tượng đáng lưu tâm hiện nay

là mặt tiêu cực của kinh tế nhiều thành

phần thúc đẩy chủ nghĩa cá nhân phát

triển , cơ chế thị trường thúc đẩy con
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người tôn thờ đồng tiền , chạy theo đồng

tiền bằng mọi giá.

Tệ tham nhũng đã được Đảng ta đánh

giá là quốc nạn và hiện tượng thương mại

hóa đang diễn ra trong nhiều lĩnh vực của

đời sống đất nước và đang làm tổn hại

chẳng những đến tài sản của đất nước mà

nguy hiểm hơn là làm tổn hại đến nền văn

hóa, đạo đức, tâm lý, lối sống của con

người , phá hoại nghiêm trọng lòng tin của

quần chúng nhân dân đối với Đảng và

Nhà nước ta .

Công tác lý luận cần có sự đầu tư

nghiên cứu và tổng kết thực tiễn để tìm ra

nguyên nhân của việc chống tham nhũng,

lãng phí kém hiệu quả. Chúng ta đang

quan tâm đến xây dựng luật pháp vì nó là

cơ sở để quản lý đất nước và là cơ sở cho

hành vi của mọi công dân .

Chúng ta đang thực hiện chính sách

mở cửa để khai thác thuận lợi những cái

mới của thời đại đã đưa lại cho chúng ta.

Xu thế của thời đại là hội nhập và phát

triển . Ngày nay, không có một quốc gia

nào đứng ngoài xu thế đó mà có thể phát

triển . Chúng ta mở cửa để tranh thủ vốn,

công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản

lý, nhưng việc tranh thủ đó chỉ có thể có

hiệu quả nếu biết phát huy cao độ nội lực

của chúng ta.

Mặt khác cũng phải thấy rằng, chủ

nghĩa đế quốc cũng đang thích nghi với

những biến đổi của tình hình . Họ cũng ký

kết và hợp tác , nhưng ký kết và hợp tác

của họ không phải với thiện chí giúp

chúng ta xây dựngchủ nghĩa xã hội , mà

vì lợi nhuận, vì sự tồn tại và phát triển của

họ . Có kẻ còn có mưu đồ thông qua ký

kết , hợp tác để chống phá sự nghiệp cách

mạng của chúng ta . Họ sử dụng sức mạnh

kinh tế , kỹ thuật cùng với các thủ đoạn

chính trị , văn hóa, xã hội để thực hiện

" diễn biến hòa bình " , bạo loạn lật đổ. Cho

nên hội nhập nhưng không hòa nhập, hợp

tác nhưng không từ bỏ đấu tranh . Đấu

tranh như thế nào cần được nghiên cứu và

qua thực tiễn mà tổng kết để chỉ đạo cho

hành động.

Trên đây là ba phương hướng nội dung

cơ bản cần được đặt ra để tiến hành

nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn

một cách sâu sắc, đồng bộ và hệ thống.

Chỉ như vậy chúng ta mới giải đáp được

yêu cầu khai phá và sáng tạo mà thực tiễn

của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc xã hội chủ nghĩa đang đòi hỏi .

Công tác nghiên cứu lý luận đòi hỏi

phải bám sát thực tiễn những cái mới của

thời đại và sự thích nghi của chủ nghĩa đế

quốc , những vấn đề mà thực tiễn Cách

mạng Việt Nam đặt ra. Xa rời những thực

tiễn đó thì công tác nghiên cứu sẽ không

mang lại hiệu quả. Vì lý luận được khái

quát từ thực tiễnvà thực tiễn kiểm nghiệm

chân lý. Cần phải khắc phục kiểu nghiên

cứu kinh viện vì cách đó giỏi lắm cũng

chỉ có thể nêu ra được mộtsố
quan điểm

lý luận chung chung, không có tác dụng

hướng dẫn cho hành động của con người .

Trong công tác nghiên cứu khoa học và

luận cần phát huy trí tuệ của nhiều

người, không nên chỉ thu hẹp trong một

số người nào đó vì cách tổ chức này sẽ

không phát huy được trí tuệ của đông đảo

cán bộ đảng viên có lý luận và thực tiễn ở

trong Đảng . Người đảng viên phải nói và

làm theo nghị quyết của Đảng, nhưng

trong nghiên cứu khoa học và lý luận thì

phải thực sự dân chủ và được tự do sáng

tạo thì mới có thể tìm ra chân lý . D

lý
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ĐỂ NỀN KINH TẾ

ĐẠT MỨC

đóng góp 2,4% . Tổng thu ngân sách nhà

nước sáu tháng ước đạt 53% dự toán cả

năm và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm

trước. Hầu hết các khoản thu từ sản xuất

kinh doanh đều đạt trên dưới 50% dự toán

tăng hơn cùng kỳ năm trước . Thunăm

TĂNG TRƯỞNG CAO từ kinh tế nhà nước đạt 48,5 %, tăng8,5 %

S

XUÂN HOÀNH

ÁU tháng đầu năm 2002, nền kinh

tế nước ta phát triển trong điều kiện

có nhiều khó khăn : sựbiến động

của thị trường và giá cả thế giới bất lợi đối

với một số sản phẩm hàng hóa chủ lực của

Việt Nam như thủy sản , cà-phê, gạo , hàng

may mặc ; nắng hạn kéo dài ở các tỉnh

Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây

Nguyên ; lũ lụt và cháy rừng tràm ở đồng

bằng sông Cửu Long... Nhưng, Chính phủ

cùng các cấp , các ngành đã triển khai

nhiều giải pháp tích cực và đồng bộ , nhất

là những giải pháp kích cầu, nên nền kinh

tế vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá ,

có nhiều mặt tiến bộ trên một số lĩnh vực

như sản xuất công nghiệp , sản xuất nông

nghiệp, đầu tư phát triển , thu ngân sách đạt

cao , sức mua trong nước tăng khá, thu nhập

của nhân dân được cải thiện rõ rệt .

Tổng sản phẩm (GDP) trong nước sáu

tháng đầu năm 2002 tăng 6,7% so với cùng

kỳ năm trước ; trong đó, khu vực nông, lâm

nghiệp và thủy sản tăng trên 4%, góp phần

vào tăng trưởng chung 0,9% ; khu vực

công nghiệp và xây dựng tăng 9,4% , đóng

góp 3,4% ; khu vực dịch vụ tăng 5,9%,

thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài (không kể dầu thô ) đạt 52,3%, tăng

7,5% ; thu từ xuất nhập khẩu đạt 51,9% ,

tăng 24,8% ; thu từ dầu thô đạt 60,6%

nhưng chỉ bằng 92,5% cùng kỳ năm trước .

Tổng chi ngân sách nhà nước trong sáu

tháng đầu năm 2002, ước đạt 46,9% dự

toán cả năm và tăng 9,5% so với cùng kỳ

năm trước . Bội chi ngân sách là 12,7%

tổng số thu , bằng 11,3 % tổng số chi và

được bù đắp bằng các nguồn vay (vay

trong nước bù đắp 55,5% ; vay nước ngoài

bù đắp 44,5 %) .

Điều đáng phấn khởi là sáu tháng đầu

năm 2002, giá cả không có biến động bất

thường. Tính chung chỉ số giá tiêu dùng

tăng 2,9% ; trong đó , giá lương thực, thực

phẩmtăng 5,7 %; giá các nhóm hàng hóa

và dịch vụ còn lại tăng giảm trên dưới 1%.

Riêng chỉ số giá tiêu dùng tháng 6

năm 2002 , tăng 4,2 % so với cùng kỳ

năm 2001, chủ yếu là giá lương thực, thực

phẩm tăng 9,1 % (giá lương thực

tăng 13,1%, giá thực phẩm tăng 8,9%). Giá

lương thực , thực phẩm tăng sẽ khuyến

khích nông dân mở rộng sản xuất, tăng

cường đầu tư thâm canh nâng cao số lượng

và chất lượng nông sản hàng hóa.

Do trồng trọt đạt kết quả khá (sản lượng

lương thực ước đạt 16,48 triệu tấn , tăng

một triệu tấn so với cùng kỳ) , tạo nguồn

thức ăn cho chăn nuôi và giá thực phẩm

;
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tăng nên đã khuyến khích nông dân đầu tư

phát triển chăn nuôi gia súc và gia cầm

(đàn lợn có 12,6 triệu con, tăng 650 nghìn

con so với cùng kỳ ).

Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước tính chỉ

tăng 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái ; sản

lượng gỗ khai thác tăng 0,1% ; diện tích

rừng trồng tập trung giảm 1 % ; diện tích

trồng cây phân tán giảm 1,3% . Tồn tại lớn

nhất trong sản xuất lâm nghiệp vẫn là tình

trạng vi phạm lâm luật và cháy rừng. Trong

6 tháng , cả nước có 10,2 nghìn ha rừng bị

cháy (7,9 nghìn ha rừng tràm ở Kiên Giang

và Cà Mau) và 2,5 nghìn ha rừng bị chặt

phá.

Sản lượng thủy sản ước đạt 1 226,5

nghìn tấn , tăng 5% so với cùng kỳ năm

trước , trong đó có 888 nghìn tấn cá, tăng

3,2 % ; 115,5 nghìn tấn tôm , tăng 132 %.

Sản lượng thủy sản tăng nhanh chủ yếu do

ngư dân ven biển đẩy mạnh nuôi trồng thủy

sản nước mặn và nước lợ, đồng thời

chương trình đánh bắt hải sản xa bờ ở một

số địa phương bước đầu đã phát huy hiệu

quả. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 730

nghìn ha, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm

trước . Đánh bắt hải sản xa bờ đã tăng lên,

chiếm 40% sản lượng hải sản khai thác .

Giá trị sản xuất công nghiệp sáu tháng

đầu năm 2002 ước tăng 13,9% so với

năm 2001, trong đó khu vực doanh nghiệp

nhà nước tăng 11,2%. Nét nổi trội của sản

xuất công nghiệp là : Các loại sản phẩm

công nghiệp tiêu thụ tốt, nhất là ở thị

trường trong nước . Những sản phẩm trước

đây có hiện tượng tồn đọng, nay đã được

lưu thông khá như xi-măng tăng 29,5% ,

thép cán tăng 27% , than tăng 28,2%, các

sản phẩm cơ khí tiêu dùng , giấy viết...

Công nghiệp ngoài quốc doanh tăng khá

mạnh, đạt 19,1 % (cùng kỳ 2001 đạt 17%),

tăng cả về số lượng , vốn và bình quân

vốn/doanh nghiệp ; khu vực có vốn đầu tư

nước ngoài tăng 13,7% . Công nghiệp chế

biến nông, lâm , thủy sản có bước phát

triển , mức tiêu thụ khá . Một số tỉnh và

thành phố có tốc độ trên mức tăng bình

quân của cả nước là : Hà Nội - 24,8%,

Hải Phòng - 24,9 %, Hà Tây - 19,1% , Hải

Dương - 51,9% , Quảng Ninh - 15% , Thanh

Hóa - 16,1 %, Đà Nẵng - 19,1%, Khánh

Hòa - 28,2% , Bình Dương - 33% và Đồng

Nai - 16,1 %.

Về đầu tư trực tiếp của nước ngoài , tính

đến hết 30-6-2002 , cả nước có 263 dự án

được cấp giấy phép, với tổng số vốn đăng

ký là 473,5 triệu USD ; so với cùng kỳ năm

trước tăng 12,8% về số dự án, nhưng lại

giảm 55,6% về số vốn đăng ký. Trong đó,

ngành công nghiệp và xây dựng có 211 dự

án với số vốn đăng ký 398,1 triệu USD,

chiếm 80,2% về số dự án và 84,1% về vốn

đăng ký .

Thương mại tuy gặp nhiều khó khăn ,

nhưng vẫn phát triển khá, chủ động hội

nhập kinh tế quốc tế và khu vực . Thương

nghiệp trong nước đã khởi sắc , lượng hàng

hóa trên thị trường tương đối phong phú ,

đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của sản xuất và

đời sống. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và

doanh thu dịch vụ sáu tháng đầu năm ước

đạt trên 135 nghìn tỉ đồng, tăng 12,5% so

với cùng kỳ năm trước, trong đó thương

nghiệp nhà nước đạt 23,2 nghìn tỉ đồng,

chiếm 17,1% và tăng 10,2% ; ngoài quốc

doanh đạt 109,8 nghìn tỉ đồng, chiếm 81 %

và 13,8% ; khu vực có vốn đầu tư nước

ngoài đạt 2,5 nghìn tỉ đồng chiếm 1,9% và

giảm 12,6% . Hầu hết, các lĩnh vực kinh

doanh thương nghiệp dịch vụ trong nước
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đều tăng khá so với cùng kỳ năm trước ,

trong đó kinh doanh thương nghiệp

tăng 12,3% ; khách sạn , nhà hàng tăng

13% ; hoạt động du lịch tăng 15% ; du lịch

lữ hành tăng 42,4 % ; các cơ sở sản xuất

trực tiếp bán lẻ tăng 10,6%.

Kim ngạch xuất khẩu sáu tháng đầu năm

2002 ước đạt 7,3 tỉ USD, giảm 5,9% so với

cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh

tế trong nước xuất khẩu 3,8 tỉ USD , giảm

10,8% ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

(kể cả dầu thô) xuất khẩu 3,5 tỉ USD bằng

cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu thủy sản sáu

tháng ước đạt 816 triệu USD, giảm 2,4% so

với cùng kỳ năm trước và đạt 41% so với

kế hoạch cả năm . Riêng thị trường EU,

Việt Nam chỉ xuất khẩu được gần 20

triệu USD, giảm 60% so với cùng kỳ năm

trước , chủ yếu là do xuất khẩu tômgiảm.

Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến tốc

độ xuất khẩu thủy sản trong thời gian qua

là : 1 ) giá thị trường giảm , đặc biệt là giá

tôm ; 2) sản lượng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu

giảm ; 3 ) sự áp dụng các biện pháp phi thuế

quan , tạo nên rào cản đối với hàng nhập

khẩu vào thị trường EU, Mỹ, Nhật ngày

càng chặt chẽ . Ngoài ra, việc tranh chấp

thương mại về thương hiệu sản phẩm cá da

trơn (cá ba sa, cá tra ) giữa Mỹ và Việt Nam

cũng có ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu

thủy sản. Dệt may cũng là ngành mũi nhọn ,

góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu .

Sáu tháng qua, kim ngạch xuất khẩu dệt

may đạt 900 triệu USD, tăng 3% so với

cùng kỳ năm trước ; trong đó, xuất khẩu

sang EU chiếm 25%, Nhật Bản : 26% và

Mỹ : 13,4% . Mặt hàng giày dép đang có tỷ

lệ đóng góp cao nhất, góp phần hạn chế

mức suy giảm tổng giá trị xuất khẩu. Giá trị

xuất khẩu giày dép đạt 877 triệu USD, tăng

10,6% so với cùng kỳ năm trước , thị trường

tiêu thụ giày dép Việt Nam với số lượng

lớn vẫn là EU, chiếm 72% tổng số, tăng

30% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu sáu tháng đầu

năm 2002 ước đạt 8,4 tỉ USD, tăng 8,1% so

với cùng kỳ năm trước , trong đó khu vực

kinh tế trong nước nhập khẩu là 5,4 tỉ USD,

giảm 3,7 % ; khu vựccó vốn đầu tư nước

ngoài nhập khẩu đạt 3 tỉ USD, tăng 38,4%.

Do xuất khẩu giảm , nhập khẩu tăng nên

nhập siêu sáu tháng lên tới trên 1,1 tỉ USD,

bằng 15,9% kim ngạch xuất khẩu , trong đó

khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 1,6

tỉ USD ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

xuất siêu gần 0,5 tỉ USD.

Du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn ,

không những tăng về lượng khách , mà còn

tăng thời gian lưu trú và khả năng chi tiêu

cũng tăng theo . Khách nước ngoài đến

nước ta sáu tháng đầu năm ước đạt 1,3 triệu

lượt người , tăng 12,2% so với cùng kỳ năm

trước ; trong đó, khách du lịch 719 nghìn

lượt người tăng 17,2%. Lễ hội Festival

2002 đã tổ chức thành công tại Thừa

Thiên - Huế, với 150 chương trình văn hóa ,

28 chương trình lễ hội cộng đồng , 33 đoàn

nghệ thuật với 1554 diễn viên (có 283 diễn

viên quốc tế của 9 quốc gia) tham gia, thu

hút khoảng 75 nghìn người khách du lịch

đến Huế, trong đó có 18 nghìn lượt khách

nước ngoài, gấp 3 lần Festival 2000 .

Nhìn lại tình hình kinh tế ở nước ta

trong sáu tháng đầu năm 2002 cho thấy ,

hầu hết các ngành , các lĩnh vực then chốt

đều có nhữngmặt tiến bộ, so với cùng kỳ

năm trước . Sản xuất nông nghiệp tiếp tục

phát triển , sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng

và vật nuôi bước đầu đã đem lại hiệu quả ,

góp phần ổn định và cải thiện đời sống

nhân dân . Sản xuất công nghiệp tăng

trưởng khá, sản phẩm công nghiệp tồn

Số 28 (tháng 10 năm 2002 )
19



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Rộng sản

kho ít. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh

thu dịch vụ tăng 12,5 %, chứng tỏ cầu trong

nước đã tăng đáng kể. Những giải pháp

kích cầu của Chính phủ triển khai thời gian

qua đã phát huy tác dụng. Nhờ sản xuất

kinh doanh phát triển nên thu ngân sách

nhà nước sáu tháng đạt 53% dự toán cả

năm và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm

trước ; tổng sản phẩm trong nước tăng

6,7% (trong đó, quý I tăng 6,6%, quý II

tăng 6,8%) . Dù tăng trưởng kinh tế chưa

đạt mục tiêu đề ra (tăng 7 - 7,3 %/năm ),

nhưng vẫn đứng vào hàng các nền kinh tế

có mức tăng trưởng cao của khu vực. Trong

quý I- 2002 , nền kinh tế Thái Lan tăng

2,1% , In-đô-nê-xi-a tăng 2,5% , Ma-lai-xi-a

tăng 1,1 % , Phi-lip-pin tăng 3,8% , Đài

Loan tăng 0,9%, Trung Quốc tăng 7,6%,Trung, Quốc

Hàn Quốc tăng 7,3% , Ấn Độ tăng 6,3%,

Hồng Công giảm 0,9%, Xin - ga-po giảm

1,7% , Nhật Bản giảm 1,6 % .

Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta vẫn còn

nhiều khó khăn . Nổi bật là xuất khẩu sau

10 năm liên tục tăng trưởng thì giữa năm

2001 đã bắt đầu giảm sút . Riêng sáu tháng

đầu năm2002, kim ngạch xuấtkhẩu giảm

5,9% so với cùng kỳ năm trước ; nhập siêu

lên tới 1 154 triệu USD, bằng 101,7% mức

nhập siêu của cả năm 2001. Sự suy giảm

của xuất khẩu những tháng vừa qua là do

các nguyênnhân chủ yếu: 1) Nền kinhtế

thế giớivẫn chưa ra khỏi tình trạng trì trệ,

nhu cầu nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ bị

chững lại , nhất là từ sau sự kiện 11-9-2001

ở Mỹ. Tình hình này đã tác động tiêu cực

đến hoạt động xuất khẩukhông chỉ của

Việt Nam mà còn ảnh hưởng đối với nhiều

nước trong khu vực . 2) Do cung hàng hóa

và dịch vụ trên thị trường thế giới lớn hơn

cầu nên nhiều loại hàng hóa xuất khẩu bị

giảm giá, trong đó có những mặt hàng xuất

khẩu chủ yếu của nước ta. 3 ) Sức cạnh

tranh của hàng hóa thấp , tổ chức sản xuất,

lưu thông và thu mua hàng xuất khẩu chậm

đổi mới .

Để nền kinh tế Việt Nam đạt được mức

tăng trưởng cao trong sáu tháng cuối

năm 2002 , từng bước hội nhập kinh tế

quốc tế và khu vực, cần thực hiện các giải

pháp sau đây :

1. Tiếp tục thực hiện các nhóm giảipháp

kích cầu đã được triển khai từ năm trước ,

nhằm tăng sức mua của dân cư , mở rộng

sản xuất thúc đẩy nền kinh tế phát triển .

Hiện nay, số vốn còn nằm trong dân khá

lớn chưa được khai thông, cần có biện pháp

hữu hiệu để sử dụng nguồn vốn này. Thực

tế cho thấy , sáu tháng đầu năm qua , các

doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng

trưởng kinh tế rất khá , đứng đầu trong các

loại hình doanh nghiệp. Đây là khuvực có

tốc độ tăng cao nhất, chủ yếu vềsố lượng

doanh nghiệp và vốn đầu tư sản xuất, sản

xuất và tiêu dùng lại năng động . Nó đã thu

hút lao động và giải quyết việc làm cho xã

hội , góp phần xóa đói giảm nghèo. Ở một

số địa phương, nuôi trồng và khai thác thủy

biểnđẩy mạnh nuôi trồng thủysản nước

sản tăng nhanh chủ yếu do ngư dân ven

mặn và nước lợ, đồng thời tiến hành đánh

vốn tự có . Vì vậy , cần tăng nguồn vốn tín

bắt hải sản xa bờ có hiệu quả bằng phát huy

dụng đầu tư ưu đãi để xây dựng các làng

nghề,
nuôi trồng thủy sản, xây mới các cơ

sở chế biến, trang bị lại thiết bị cho các cơ

sở công nghiệp chế biến nông thủy sản ở

các địa phương nhằm thúc đẩy nhanh

chuyển dịch cơ cấu từng sản phẩm .

2. Tạo ra bước phát triển đột biến của

nước ta theo hướng sản xuất hàng hóa gắn

với thị trường. Quá trình hội nhập kinh tế

(+) Theo Tạp chí Nhà kinh tế , xuất bản tại Xin-ga-po, số

ra ngày 3-5-2002
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quốc tế và khu vực, nhất là sau khi Hiệp

định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ có

hiệu lực , càng tăng cường đòi hỏi hàng hóa

của ta cạnh tranh trên thị trường có giá

thành hạ và chất lượng cao, ổn định . Vì

vậy , đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất

hàng xuất khẩu phải vươn lên tự khẳng

định mình trong cơ chế thị trường . Coi

trọng việc cải tiến nâng cao chất lượng,

mẫu mã, thương hiệu để đứng vững được

trên thương trường . Để có hàng nông sản

chất lượng cao, bán được giá trên thị trường

đòi hỏi phải làm tốt nhiều khâu : chọn

giống, xử lý các khâu sau thu hoạch. Ngoài

ra , còn phải nắm bắt nhu cầu thị trường ,

ma-két -tinh . Cho nên, cần chuyển đổi cơ

cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công

nghiệp và dịch vụ , giảm tỷ trọng nông

nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật

nuôi theo hướng lấy hiệu quả trên đơn vị

diện tích . Để có gạo xuất khẩu với chất

lượng và số lượng cao, cần tuyển chọn

được giống mới và nhân ra diện rộng .

Chuyển mộtbộ phận đất lúa năng suất thấp

sang nuôi trồng thủy sản, cây công nghiệp,

cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn. Thực

hiện giải pháp "kích cầu " là bỏ thuế sử

dụng đất nông nghiệp để tăng thu nhập cho

nông dân .

3. Nhân rộng mô hình sản xuất nông

nghiệp kiểumới. Xây dựng mô hình kinh tế

trang trại, tổ hợp tác tự nguyện, kinh tế hợp

tác và hợp tác xã kiểu mới là tạo ra nhiều

sản phẩm hàng hóa cho xã hội , tạo việc làm

cho người lao động , tăng thu nhập cho hộ

nông dân , góp phần xóa đói giảm nghèo.

Để mô hình nàyhoạt động có hiệu quả, cần

giải quyết tốt vấn đề thị trường tiêu thụ và

giá cả nông sản . Vấn đề cho vay vốn, trợ

giá, trợ cước, miễn giảm thuế doanh thu

cần được nghiên cứu và hoàn thiện nhằm

đạt hiệu quả cao , có lợi cho người lao động.

Điều quan trọng là , cần cóhệ thống tổ chức

thu mua sản phẩm hàng hóa cho nông dân ,

khuyến thích việc ký kết hợp đồng về tiêu

thụ sản phẩm và hỗ trợ "đầu vào" của sản

xuất. Thông tin về giá cả và thị trường đến

cơ sở , điều chỉnh sản xuất hàng hóa cho

thích hợp . Cung cấp vật tư cho nông

nghiệp, hạ thấp đầu vào làm sản phẩm có

giá thành hạ, nhiều chủng loại đáp ứng nhu

cầu đa dạng của khách hàng.

để

4. Đẩy mạnh xuất khẩu trong sáu tháng

cuối năm 2002 nhằm tăng nguồn thu cho

ngân sách. Khắc phục được tình trạng giảm

sút về xuất khẩu sẽ là yếu tố quan trọng

thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đề

ra . Tăng nhanh khối lượng xuất khẩu các

mặt hàng đang có lợi thế về giá xuất khẩu

như : hàng thủy sản , gạo , cà phê, dệt may,

da giày, dầu thô , than đá , thủ công mỹ

nghệ ... Các doanh nghiệp thuộc các thành

phần kinh tế cần khai thác mọi nguồn lực

hiện có về vốn, máy móc , thiết bị , kỹ thuật

công nghệ và lao động để mở rộng quy mô

sảnxuất tập trung cho những ngành sản

phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu

xuất khẩu . Chính phủ và các cấp, các

ngành cần triển khai các giải pháp tích cực

để đẩy mạnh xuất khẩu . Đặc biệt quan tâm

những ngành và lĩnh vực công nghiệp chế

biến nông sản và thủy sản xuất khẩu vừa có

tỷ trọng lớn , vừa có thị trường, nhưng sáu

tháng đầu năm còn tăng trưởng chậm. Đối

với những mặt hàng dệt may, nông sản chủ

lực như : gạo, cà phê, thủy sản , rau quả

các bộ, ngành liên quan cần thực hiện được

các hợp đồng đã ký . Rà soát chi phí dịch vụ

đầu vào với hàng xuất khẩu như giá lưu

kho, lưu bãi, các loại phí ... để giảm tới

mức hợp lý những chi phí này. Khắc phục

tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại

...
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để giảm bớt được ảnh hưởng đến sản xuất

cácmặt hàng cùng loại của các doanh | TẠO BƯỚC CHUY
ỂN BIẾN ...

nghiệp trong nước. Khuyến khích các

doanh nghiệp tìm kiếm và mở rộng thị

trường , nâng cao vai trò của các tổ chức

xúc tiến thương mại, bồi dưỡng kiến thức

về luật pháp và thương mại quốc tế . Tăng

cường nắm thông tin , diễn biến của thị

trường thế giới và có biện pháp phổ biến

kịp thời cho các doanh nghiệp để có sự

điều chỉnh , ứng phó kịp thời.

( Tiếp theo trang 5)

Các cấp ủy đảng cần tăng cường sự lãnh

đạo, chỉ đạo đối với Hội Nông dân Việt

Nam . Các cấp chính quyền, các ban , ngành ,

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể

nhân dân cần phối hợp chặt chẽ và tạo mọi

thuận lợi để Hội Nông dân Việt Nam xây

dựng tổ chức vững mạnh và hoạt động có

hiệu quả, thực hiện tốt hơn nữa phong trào

5. Tiếp tục tăng đầu tư phát triển đểthúc

đẩy tăng trưởng kinh tế.Coitrọng tiến nông dân pháttriểnkinh tế - xã hội, nhấtlà

hành các biện pháp kịp thời để đổi mới tiến

độ giải ngân , phát huy nội lực , đề cao trách

nhiệm các cơ quan quản lý, tạo thông

thoáng cho các thành phần kinh tế phát |

triển . Mặt khác , cần đẩy mạnh đổi mới sắp

xếp lại doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng

cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và tăng

nguồn thu ngân sách. Chú trọng đẩy mạnh

tiến độ xây dựng các khu công nghiệp

trọng điểm bằng các nguồn vốn đầu tư toàn

xã hội và khởi công thêm nhiều công trình

mới , dự án mới. Các khu vực có tiềm năng

về máy móc, thiết bị và cơ sở vật chất kỹ

thuật, Nhà nước cần có cơ chế và chính

sách thông thoáng hơn để khuyến khích

các doanh nghiệp đầu tư chiều sâu, tăng

năng suất, chất lượng , giảm chi phí sản

xuất nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản

phẩm trên thị trường trong và ngoài nước.

Các nguồn vốn đầu tư phát triển cần hướng

vào mục tiêu thúc đẩy nhanh việc chuyển

đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu sản phẩm trong

các ngành , các vùng kinh tế . Sử dụng có

hiệu quả đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách

và vốn tín dụng ưu đãi cho đúng đối

tượng để thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ

cấu kinh tế . D

|

|

|

phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh

doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau xóa đói,

giảm nghèo và làm giàu chính đáng" , chăm

lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của

bà con nông dân, góp phần đưa sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp ,

nông thôn đến thành công.

Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục chăm lo bổ

sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách , tăng

cường đầu tư tiền vốn cho việc xây dựng cơ

sở vật chất, kỹ thuật ; chỉ đạo thường xuyên ,

chặt chẽ và có hiệu quả hơn nữa đối với nông

nghiệp và nông thônđể đẩy mạnh quy mô và

tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp , nông thôn, thực hiện thắng lợi Nghị

quyết Trung ương 5 (khóa IX ) của Đảng .

Với những kinh nghiệm đã tích lũy được

qua hơn 10 năm tổ chức , phát động thi đua ,

với truyền thống yêu nước và cách mạng của

giai cấp nông dân, nhất định phong trào nông

dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn

| kết giúp nhau xóa đói , giảm nghèo và làm

giàu chính đáng sẽ có bước chuyển biến

mạnh mẽ hơn nữa , mang lại hiệu quả ngày

càng cao, trước mắt góp phần thực hiện

thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX)

về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001 - 2010 .
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Bouto ga

mạnh

thật gái của cả nước và 70%

2 QU ) GDP ở khu vực nông

Sản phẩm nông

Mấy giải pháp đẩy

công nghiệphóa, hiện đại hóa nghiệp chủ yếu vẫn

nông nghiệp và nông

S

Anh đi

thôn Môn

mối bởi Do hàng lên thành nên tộicòn d giữ

Grade sold on NGUYỄN HOÀNH XANH N

AU hơn 15 năm tiến hành công

cuộc đổi mới, đặc biệt là từ những

năm 90 của thế kỷ XX trở lại đây,

Đảng ta chủ trương tiến hành công nghiệp

hóa (CNH ), hiện đại hóa (HĐH) nông

nghiệp, nông thôn. Với chủ trương đúng

đắn đó , nền kinh tế nước ta đã đạt được

nhiều thành tựu to lớn , làm đổi thay đáng

kể bộ mặt nông thôn, đời sống của đại bộ

phận nông dân Việt Nam đã từng bước

được cải thiện . Từ chỗ thiếu ăn , phải nhập

khẩu lương thực , nước ta đã trở thành một

nước xuấtkhẩu gạo đứng thứ hai trên thế

giới (sau Thái Lan ) . Ngoài ra, còn xuất

khẩu một số lượng lớn các loại nông sản

khác như : cà-phê, điều , chè v.v..

Tuy nhiên, những thành tựu đạt được

trong quá trình CNH, HĐH nông nghiệp,

nông thôn thời gian qua vẫn chưa tương

xứng với tiềm năng của địa bàn chiếm tới

70% lực lượng lao động của cả nước. Vốn

đầu tư cho khu vực này vẫn thấp hơn

nhiều so với các lĩnh vực công nghiệp ,

xây dựng và dịch vụ . Hiện nay, tỷ trọng

đầu tư cho khu vực này chỉ chiếm 11 -

12% tổng đầu tư toàn xã hội, trong khi nó

đóng góp tới 25% - 27% GDP hằng năm

1.

thiên về số lượng , chưa

chú trọng về chất

lượng ; giá thành nông

sản còn cao. Trong thời

gian qua, nguồn lực ,

các tiềm năng và lợi

thế so sánh trong nông

nghiệp về cơ bản vẫn phát triển theo

chiều rộng, năng suất lao động và hiệu

quả sản xuất thấp ; sản lượng nông sản

tuy có tăng nhưng gắn liền với tăng chi

phí đầu vào (khai hoang, phục hóa mở

rộng đất canh tác ). Theo tính toán của

Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long

(ĐBSCL ), chi phí cho một héc-ta lúa

canh tác trước đây từ 3 đến 3,5 triệu đồng,

nay đã tăng lên 4 tới 5 triệu đồng. Có

những loại cây trồng năng suất đạt được

chỉ bằng một nửa mức bình quân của thế

giới , điển hình là cây mía (mức bình quân

của thế giới 80-90 tấn /ha, của Việt Nam

40-50 tấn /ha ). Giá hàng hóa nông sản

trong thời gian qua lại suy giảm , dẫn đến

nhiều bất lợi cho xuất khẩu . Trong năm

2001, các mặt hàng nông sản xuất khẩu

chủ đạo tuy tăng về số lượng , nhưng sụt

giảm về kim ngạch do giá giảm mạnh (cà

phê tăng lượng xuất khẩu gần 29 % ,

nhưng kim ngạch giảm 20% ; gạo tăng

64 % về lượng nhưng kim ngạch giảm

8,5% ; hạt tiêu tăng 62% về lượng, kim

* Ths, Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại

TP . Hồ Chí Minh
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ngạch giảm 28%... ) làm thua thiệt lớn cho

người sản xuất. Trong khi đó, những biện

pháp mà Nhà nước áp dụng để thúc đẩy

phát triển nông nghiệp (trợ giá đầu vào,

giảm giá các loại cây , con giống, vật tư

nông nghiệp ; miễn, giảm thuế sử dụng

đất ; giảm lãi suất vay vốn, tăng vốn đầu

tư cho công trình thuộc kết cấu hạ tầng

nông thôn ... ) chưa có những bước đột phá

mạnh . Tình trạng trên dẫn đến hệ số

chênh lệch trong thu nhập giữa khu vực

thành thị và nông thôn ngày càng lớn .

Theo kết quả điều tra của Tổng cục

Thống kê và Ngân hàng thế giới (WB)

thực hiện năm 1999 thì hệ số chênh lệch

giữa thành thị và nông thôn là 3,65 lần .

Nguồn nhân lực cung cấp cho khu vực

nông nghiệp và nông thônso với các lĩnh

vực khác chưa được đầu tư thích đáng.

Trình độ dân trí, học vấn của cư dân nông

thôn còn thấp ; thiếu lao động trình độ

cao , cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ

quản lý ...

Báo cáo Chính trị tại Đại hội IX của

Đảng đã nhấn mạnh : "Tăng cường sự chỉ

đạo và các nguồn lực cần thiết cho CNH ,

HĐH nông nghiệp và nông thôn. Tiếp tục

phát triểnvà đưa nông - lâm - ngư nghiệp

lênmột trình độ mới bằng việc ứngdụng

những tiến bộ khoa học và công nghệ,đổi

mới cơ cấu cây trồng , vật nuôi, tăng giá

trị thu được trên đơn vị được tính ;giải

quyết tốt vấn đề tiêu thụ nông sản hàng

hóa, đẩy mạnh thủy lợi hóa, cơ giới hóa

và áp dụng công nghệ sinh học. Đầu tư

nhiều hơncho phát triển hạ tầng kinh tế

và xã hội ở nông thôn, phát triển công

nghiệp dịch vụ , các ngành nghề đa dạng,

nhất là công nghiệp chế biến , cơ khí phục

vụ nông nghiệp, các làng nghề ; chuyển

một bộ phận quan trọng lao động nông

nghiệp sang khu vực công nghiệp, dịch

vụ, tạo nhiều việc làm ; nâng cao chất

lượng nguồn nhân lực , cải thiện đời sống

nông dân và dân cư ở nông thôn" .

CNH và HĐH nông nghiệp , nông thôn

là lĩnh vực rất rộng lớn, bao trùmnhiều

mặtcủa đời sống kinh tế - xã hội và rất

cần những giải pháp cụ thể , đồng bộ để cụ

thể hóa đường lối của Đảng. Đó là :

kỹthuật , đẩymạnh ứng dụng khoa học

1 - Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất

và công nghệ tiên tiến

Vấn đề mấu chốt đặt ra là làm sao tăng

năng suất trong khu vực kinh tế nông

nghiệp ; thực hiện cơ khí hóa, đẩy mạnh

ứng dụng khoa học công nghệ . Muốn tăng

năng suất lao động, giảm bớt chi phí đầu

vào, thay đổi hợp lý cơ cấu sản xuất nông

nghiệp, hướng tới sản xuất hàng hóa trên

diện tích quay vòng hàng trăm triệu ha

kịp thời vụ , đáp ứng nhu cầu thâm canh ,

khâu quan trọng là tiến hành cơ khí hóa.

Sản xuất máy nông nghiệp phải được coi

là hướng đầu tư chủ yếu của công nghiệp

cơ khí. Hiện nay , cả nước có trên 115 000

máykéo các loại , gấp 1,5 lần so với năm

1985,nhưng mức bình quân như vậy vẫn

thấp hơn nhiều so với các nước nông

nghiệp phát triển trong khu vực như : Thái

Lan , Trung Quốc .

Song song với quá trình cơ khí hóa,

cần đẩy mạnh thủy lợi hóa, tăng cường

vốn ngân sách cho các công trìnhthủy lợi

trọng điểm , đặc biệt là cácdự án nằm

trong chương trình phát triển kinh tế

xã hội và kiểm soát quá trình sống chung

với lũ ở ĐBSCL. Làm tốt công tác thủy

lợi hóa sẽ nâng cao hiệu quả chuyển đổi

-
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cơ cấu cây trồng , vật nuôi. Chỉ thị số

63/CT-TƯ đã chỉ rõ "Củng cố và tăng đầu

tư cho một số trung tâm nghiên cứu khoa

học cơ bản hiện đại, nhất là về công nghệ

sinh học, tạo một bước đột phá mới về

giống ; có quy định trong sản xuất, bảo

quản , chế biến nông - lâm - hải sản để

trước mắt khắc phục những yếu kém về

năng suất, chất lượng và khả năng cạnh

tranh của hàng nông sản ViệtNam ; tiến

tới có thể xâm nhậpsâu rộng ở thị trường

nước ngoài" . Theo đó , chúng ta cần đầu tư

mạnh mẽ cho công nghệ sinh học , nhất

là công nghệ gen. Một kiểu gen mới cho

giống cây trồng , vật nuôi có thể làm cho

năng suất tăng lên gấp nhiều lần . Trong

điều kiện nền kinh tế đất nước đang trong

quá trình hội nhập và hướng ra xuất

khẩu, chúng ta phải nhanh chóng đưa

công nghệ tiên tiến vào khâu bảo quản

nông sản . Kinh nghiệm cho thấy, với

công nghệ tiên tiến, thời hạn bảo quản sẽ

dài hơn và số lượng tổn thất chỉ khoảng

0,1 % - 0,2% năm ; còn theo cách cũ thì

thời hạn bảo quản ngắn hơn và tổn thất

lên tới 1% - 1,2 %/năm . Áp dụng công

nghệ bảo quản tiên tiến sẽ góp phần nâng

cao chất lượng nông sản và mang lại hiệu

quả kinh tế cao .

·

2 Quy hoạch tổng thể gắn với

chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi

và phân bổ nguồn lực hợp lý

Để làm tốt công tác này , Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp

với Bộ Kế hoạch và Đầu tư , Bộ Khoa

học - Công nghệ cùng các ban , ngành liên

quan căn cứ vào điều kiện tự nhiên , môi

trường sinh thái và các tập quán tâm lý xã

hội của từng địa phương đưa ra quy hoạch

tổng thể mang tính chiến lược đối với

từng vùng kinh tế, nhất là các vùng nông

nghiệp trọng điểm : trồng lúa ở ĐBSCL,

đồng bằng Bắc Bộ ; nuôi tôm ở các

tỉnh miền Tây Nam Bộ ; trồng cà-phê

ở Tây Nguyên ; trồng chè ở trung du Bắc

Bộ ; trồng cao su , tiêu, điều ở Đông Nam

Bộ v.v .. Tuy nhiên , việc quy hoạch tổng

thể này phải đặt trong mối tương quan

hợphợp lý với việc phát triển cơ sở hạ tầng ,

phát triển kinh tế - xã hội ở từng vùng,

từng khu vực cụ thể. Việc phân bổ nguồn

lực và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông

nghiệp phải nhằm đẩy mạnh chuyên canh ,

thâm canh và khai thác tối đa các nguồn

nhân lực. Kinh nghiệm ở Cà Mau cho

thấy , thông qua chuyển dịch cơ cấu cây

trồng , vật nuôi , nhiều vùng trong tỉnh như

Đầm Dơi, Cái Nước, Ngọc Hiển và thành

phố Cà Mau đã có nhiều thay đổi đáng

kể. Trong năm 2001 , Cà Mau đã đạt

được doanh số xuất khẩu thủy sản là 300

triệu USD. Đến nay, tỉnh Cà Mau đã

có 202 nghìn héc-ta nuôi tôm, trong đó

18 nghìn héc-ta nuôi tôm rừng ; 10 nghìn

héc-ta nuôi tôm vườn ; 26 nghìn héc-ta

tôm - lúa ; phổ biến nhất là nuôi tôm sinh

thái với 148 nghìn héc-ta .

qua

Ở thời điểm hiện nay , chúng ta đã vượt

mức đảm bảo an ninh lương thực , sản

xuất nông nghiệp cần có sự chuyển đổi

đảm bảo tính hiệu quả kinh tế ; phải có

quy hoạch trồng lúa chuyên về xuất khẩu

cũng như có kế hoạch chuyển một phần

diện tích trồng lúa sang nuôi trồng thủy

sản . Gắn với quy hoạch các vùng kinh tế

nông nghiệp trọng điểm, cần xây dựng

các khu công nghiệp chế biến, công nghệ

sau thu hoạch và các hoạt động dịch vụ để

nâng tỷ suất hàng hóa nông nghiệp ; nâng

cao chất lượng và hạ giá thành, tạo điều
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kiện cho hàng Việt Nam có thể đứng vững

và cạnh tranh được với hàng hóa của các

quốc gia khác trên thị trường quốc tế .

Việc chuyển dịch cơ cấu và phân bổ

nguồn lực phải gắn liền với tăng cường

điều chỉnh cơ cấu đầu tư . Trong thời gian

tới, cần nâng mức đầu tư cho nỗng

nghiệp, ưu tiên cho những vùng trọng

điểm và cho xuất khẩu ; tạo môi trường

thuận lợi về pháp lý , thông thoáng trong

kinh doanh để thu hút các nguồn vốn

ODA, FDI và các nguồn tài trợ khác .

3 - Phát triển sản xuất nông nghiệp

hướng ra xuất khẩu

Nền nông nghiệp nước ta đã và đang

chuyển mạnh từ sản xuất nhỏ, manh mún,

tự cung, tự cấp sang nền kinh tế hàng hóa .

Các mặt hàng nông sản hiện không chỉ

thỏa mãn nhu cầu trong nước mà còn

hướng ra xuất khẩu . Bình quân hằng năm

giai đoạn từ 1990 - 2000, nước ta đã xuất

khẩu được 2,6 triệu tấn gạo ; 280 tấn cà

phê ; 21,1 nghìn tấn tiêu ; 23,35 nghìn tấn

điều ; 155 nghìn tấn cao su ; 24 nghìn tấn

chè ; đặc biệt là xuất khẩu thủy sản (năm

1980 chỉ đạt 11 triệu USD ; đến năm 2000

đạt 1,47 tỉ USD và trong năm 2001 đạt tới

1,74 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu với

tổng sản lượng là 2,2 triệu tấn) . Thành tựu

đó đã góp phần quan trọng vào tăng

trưởng kinh tế chung của cả nước . Nguồn

ngoại tệ thu được từ xuất khẩu các sản

phẩm nông - lâm - thủy sản trong những

năm qua chiếm tỷ trọng từ 45% - 47%

tổng giá trị xuất khẩu cả nước .

Bước sang thế kỷ XXI, toàn cầu hóa

kinh tế là một tất yếu khách quan . Việt

Nam đã và đang từng bước hội nhập vào

nền kinh tế khu vực và thế giới. Với áp

lực hội nhập quốc tế ngày càng gia

tăng , nhất là khi Trung Quốc đã gia nhập

WTO ; Hiệp định Thương mại Việt Nam -

Hoa Kỳ đã được Quốc hội hai nước thông

qua ; chúng ta đang chuẩn bị các cam kết

về thuế quan để thực hiện AFTA vào năm

2006... , là những điều kiện vừa tạo nhiều

cơ hội mới, nhưng cũng có không ít thách

thức mới. Thị trường nông sản Việt Nam

phải được đặt trong mối tương quan với

phải được đặt trong

thị trường nông sản thế giới. Để các mặt

hàng nông sản Việt Nam có chỗ đứng

vững chắc trên thương trường quốc tế,

chúng ta cần tiến hành đồng bộ các giải

pháp sau :

-

hữu

thôn , Bộ Thương mại phối hợp với Bộ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

Ngoại giao thông qua các đại sứ quán ở

nước ngoài để tìm các đối tác kinh

hiệu, tìm thị trường và quảng bá cho hàng

hóa Việt Nam . Dự đoán được xu hướng

vận động của cung - cầu về hàng nông sản

trên thị trường quốc tế , trên cơ sở đó, đề

ra chiến lược lâu dài về xuất khẩu, đồng

thời phải có chiến lược thông tin về thị

trường quốc tế thông qua các trung tâm

xúc tiến thương mại được lập ở nước

ngoài để nắm nhu cầu thị hiếu của khách

hằng (cả về chủng loại sản phẩm , mẫu

mã, giá cả, thị hiếu người tiêu dùng) ; tạo

chủ động trong xuất khẩu hàng nông sản .

- Các bộ có liên quan cần đưa ra chính

sách thuế ưu đãi đối với khu vực kinh

tế nông nghiệp và nông thôn , nhất là

những vùng kinh tế nông nghiệp trọng

điểm (miễn giảm thuế sử dụng đất, giảm

thuế suất đối với các loại vật tư nông

nghiệp... ) ; hình thành quỹ hỗ trợ hoặc

bảo hiểm giá đối với các mặt hàng nông

sản xuất khẩu . Xây dựng chính sách
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hỗ trợ về lãi suất đối với kinh tế nông

nghiệp ; đẩy mạnh đầu tư tín dụng trung ,

dài hạn đối với các vùng nông nghiệp

trọng điểm ; đơn giản hóa thủ tục vay vốn

ngân hàng, nhất là đối với nông dân.

Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các

ngành hữu quan sớm cho ra đời Ngân

hàng hỗ trợ xuất - nhập khẩu , một nhân tố

quan trọng để xuất khẩu hàng nông sản .

4 - Đầu tư và phát triển nguồn nhân

lực

Hiện nay, trình độ lao động tại khu vực

kinh tế nông nghiệp và nông thôn nhìn

chung còn yếu về chất lượng và thiếu về

số lượng, và cơ bản vẫn là lao động thủ

công . Trong một thời gian dài, chúng ta

chưa chú trọng đến đào tạo nguồn nhân

lực cho khu vực này, đặc biệt là những

ngành nghề gắn liền với quá trình bảo

quản , chế biến - khâu quan trọng làm tăng

giá trị hàng nông sản. Kiến thức của nông

dân về khoa học - kỹ thuật (nhất là công

nghệ sinh học) , về thị trường còn rất

hạn chế (chưa hiểu thế nào là AFTA , gia

nhập AFTA thì sẽ có lợi thế và hạn chế

gì , v.v. ) . Vì vậy , đầu tư vào phát triển

nguồn nhân lực cho nông nghiệp và nông

thôn phải được coi là một giải pháp lớn và

phải chiếm một tỷ trọng đáng kể ngân

sách nhà nước dành cho nông nghiệp. Cần

xây dựng mới và củng cố các trường dạy

nghề phục vụ phát triển nông nghiệp ; có

chính sách thỏa đáng đối với đội ngũ trí

thức tình nguyện làm việc tại nông thôn ;

tổ chức và thực hiện tốt các chương trình

"khuyến nông" , "khuyến ngư " ; đây là

một biện pháp hết sức quan trọng nhằm

nâng cao trình độ của nông dân trong điều

kiện chúng ta tiếp cận với kinh tế tri thức .

Phát triển mạnh tuyên truyền trên các

phương tiện thông tin đại chúng ở địa bàn

nông thôn, giúp cho nông dân hiểu biết

hơn về thị trường trong nước và thế giới.

2

Gắn liền với quá trình đổi mới và kiện

toàn lại các loại hình kinh tế hợp tác xã ,

cần phát triển mô hình hợp tác xã kinh

doanh tổng hợp đa ngành hoặc chuyên

ngành . Thí điểm mô hình hợp tác xã

nông - công - thương tín trong
điều kiện

phát triển nền kinh tế nông nghiệp hướng

ra xuất khẩu . Thực hiện tốt cơ chế liên kết

các thành phần kinh tế, nhất là các doanh

nghiệp nhà nước ; đây là hình thức biểu

hiện sinh động mối liên hệ liên minh

công - nông về kinh tế . (Hiện một số hợp

tác xã nông nghiệp ở ĐBSCL ngay từ khi

thành lập đã có sự hỗ trợ của Nhà nước,

nhờ đó , các công ty lương thực , vật tư ,

bảo vệ thực vật... các tỉnh đã mua sắm

được một số máy nông nghiệp, cải thiện

điều kiện lao động cho nông dân ). Việc

mở rộng các hình thức liên kết giữa kinh

tế tập thể và các thành phần kinh tế khác

sẽ đem lại sức mạnh to lớn trong phát

triển của các tổ chức hợp tác , hợp tác xã

trong thời kỳ mới , phấn đấu để kinh tế tập

thể cùng với kinh tế nhà nước ngày càng

trở thành nền tảng vững chắc trong nền

kinh tế quốc dân . Đó cũng chính là vận

dụng đúng quy luật quan hệ sản xuất phải

phù hợp với tính chất và và trình độ phát

triển của lực lượng sản xuất trong giai

đoạn hiện nay.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên

sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp phát huy

được mọi tiềm năng vốn có của lực lượng

sản xuất, tạo ra bước phát triển mới về

chất trong sản xuất nông nghiệp. D
O
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L

UẬT Đầu tư nước ngoài (ĐTNN ) tại

Việt Nam ban hành năm 1997, đến

nay sau 4 lần sửa đổi, bổ sung ( 1990,

1992, 1996, 2000 ), cơ bản đã khắc phục

những hạn chế của khung pháp luật hiện

hành và đưa ra nhiều quy định pháp luật mới

nhằm tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư có

sức cạnh tranh cao. Các điều khoản của

Luật tập trung chủ yếu vào việc tháo gỡ kịp

xuất khẩu (chưa kể dầu khí ) và đóng góp

13% GDP của cả nước. Khu vực kinh tế có

vốn ĐTNN đã thu hút trên 40 vạn lao động

trực tiếp và hằng chục vạn lao động gián

tiếp làm việc trong các ngành xây dựng,

thương mại, dịch vụ liên quan ; góp phần

quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế ,

nâng cao trình độ công nghệ, trình độ

quản lý và mở rộng thị trường" .

Tuy nhiên, ở mức độ

nào đó , có thể nói , hệ

Hoàn thiện hành lang pháp lý thống pháp luật, cơ chế

nhằm nâng cao hiệu quả

quản lý nhà nước

đối với khu vực kinh tế

có vốn đầu tư nước ngoài

NGUYỄN VĂN HÙNG

thời những khó khăn, vướng mắc về cơ chế

chính sách của Nhà nước đối với khu vực

kinh tế có vốn ĐTNN ; tạo khung pháp lý

tương đối bình đẳng và mở rộng quyền tự

chủ kinh doanh cho khu vực kinh tế này .

Trên cơ sở pháp lý đã hình thành , chúng

ta đã phát huy được mặt tích cực của khu

vực kinh tế có vốn ĐTNN , từ chỗ có vai trò

không đáng kể đến nay đã "nổi lên như một

điểm sáng " trong bức tranh toàn cảnh của

nền kinh tế Việt Nam . Khu vực kinh tế có

vốn ĐTNN đã trở thành một bộ phận cấu

thành quan trọng của nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Cụ thể là : "các doanh nghiệp có vốn ĐTNN

đã tạo ra 34% giá trị sản xuất toàn ngành

công nghiệp, khoảng 25% kim ngạch

khu vực kinh tế

chế sau :

chính ViệtNam

còn chưa tương xứng với

tiềm năng phát triển của

khu vực kinh tế này , đặc

biệt hành lang pháp lý

chưa hoàn thiện, vẫn còn

thiếu một hệ thống văn

bản pháp luật hoàn chỉnh

để quản lý khu vực kinh

tế có vốn ĐTNN nên đã

làm hạn chế đến hiệu quả

kinh doanh , cũng như

hiệu quả quản lý nhà

nước (QLNN) đối với

này . Có thể nêu một số hạn

Thứ nhất, tính không ổn định trong các

quy định của các cơ quan QLNN đối với

kinh tế có vốn ĐTNN đang là vấn đề nổi

cộm. Do Việt Nam chưa có nhiều kinh

nghiệm trong QLNN về ĐTNN nên trong

quá trình điều hành vĩ mô còn lúng túng

chưa chủ động và thậm chí còn bị động chạy

theo những sự việc, thậm chí việc giải quyết

còn mang tính đối phó , đã dẫn đến tình

trạng trong thời gian ngắn Chính phủ , cũng

nhưcác bộ, các ngành, các cơ quan quản lý

* Ban Đối ngoại Trung ương

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 2001 tr 239

28 Số 28 (tháng 10 năm 2002 )



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

ở địa phương ban hành quá nhiều văn bản

pháp quy nhưng vẫn " thiếu ". Đáng chú ý,

những quy định trong các văn bản pháp quy

mới có khi lại phủ nhận quy định trong các

văn bản trước đó, nên vừa gây khó khăn,

không tạo điều kiện thuận tiện cho các

doanh nghiệp có vốn ĐTNN làm ăn nghiêm

chỉnh , bài bản , vừa tạo kẽ hở cho một số

doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế này có

ý đồ lợi dụng những kẽ hở đó, gây ra nhiều

tiêu cực đáng tiếc .

Thứ hai, việc quản lý kinh tế có vốn

ĐTNN chủ yếu bằng các văn bản pháp luật,

trong khi hệ thống pháp luật vẫn còn tình

trạng chồng chéo, thiếu đồng bộ, không nhất

quán về chủ trương , mâu thuẫn lẫn nhau,

thậm chí nhiều vấn đề còn bỏ ngỏ. Chẳng

hạn, việc xử lý giá trị quyền sử dụng đất

trong trường hợp giải thể , phá sản doanh

nghiệp có vốn ĐTNN không còn phù hợp ;

theo Luật ĐTNN sửa đổi , doanh nghiệp có

ĐTNN được thế chấp quyền sử dụng đấtcho

ngân hàng hoạt động tại Việt Nam nhưng

theo hướng dẫn của ngân hàng thì doanh

nghiệp chưa được quyền thế chấp. Đây có

thể coi là thách thức lớn đối với Việt Nam

trong quá trình hợp tác đầu tư với nước

ngoài.

Thứ ba, phạm vi QLNN đối với kinh tế

có vốn ĐTNN còn ít được đề cập cụ thể

trong Luật. Hệ thống pháp luật về ĐTNN

mới chỉ tập trung vào giai đoạn cấp giấy

phép đầu tư , giai đoạn sau khi được cấp

phép chưa quy định cụ thể phạm vi và đối

tượng quản lý trong quá trình hoạt động của

kinh tế có vốn ĐTNN dẫn đến tình trạng các

cơ quan QLNN không nắm được thực trạng

kinhdoanh của khu vực này . Có những vấn

đề rất lớn thể hiện vai trò quản lý của Nhà

nước , như việc kiểm tra , giám sát sử dụng

máy móc thiết bị , phương tiện vận chuyển ,

vật tư , nguyên liệu miễn thuế nhập khẩu để

xây dựng cơ bản hình thành doanh nghiệp

có vốn ĐTNN có đúng mục đích không,

nhưng hiện nay lại chưa có bộ, ngành nào

chịu trách nhiệm quản lý ! . Điều đó cho

thấy, bộ máy QLNN đối với khu vực kinh tế

có vốn ĐTNN lâu nay luôn bận bịu với

những thủ tục hành chính phiền hà và phức

tạp do chúng ta đặt ra , nhất là các thủ tục

liên quan đến triển khai dự án ĐTNN như về

đất đai, xây dựng, xuất nhập khẩu , hải quan ,

nhưng lại lãng quên hoặc bỏ ngỏ những việc

cần phải nắmchắc.

Thứ tư , sự rõ ràng cụ thể , chính xác luôn

là những thuộc tính không thể thiếu được

trong văn bản pháp luật. Thiếu những thuộc

tính này, pháp luật không thể đi vào cuộc

sống. Nhưng, còn những quy định của các

văn bản pháp luật liên quan đến khu vực

kinh tế có vốn ĐTNN chưa đáp ứng được

các yêu cầu đó, như : các hạn chế, tiêu chí

cấp phép và hạn chế cấp phép đối với nhà

ĐTNN vẫn còn dừng lại ở nguyên tắc chung

chung, chưa rõ ràng , làm cho nhà ĐTNN

không xác định được dự án của mình có

thuộc diện được cấp phép hay không . Một

mặt, làm cho doanh nghiệp thuộc khu vực

kinh tế này không chủ động được ; mặt

khác, dẫn đếnkhác, dẫn đến sự thiếu nhất quán , thậm chí

tùy tiện trong giải quyết công việc .

Thứ năm , trong khi hệ thống pháp luật

chưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ thì nghiêm

trọng hơn là, việc thi hành pháp luật, chính

sáchkhông nhất quán , còn tình trạng "phép

vua thua lệ làng" ở một số địa phương . Vì

thế, hiệu lực của việc thi hành Luật ĐTNN

trong những năm qua chưa được thi hành

nghiêm chỉnh. Các tranh chấp về đầu tư ,

kinh doanh không được giải quyết kịp thời

và có hiệu quả, thiếu cơ chế cho việc bảo

đảm thi hành luật pháp, phần nào làm ảnh

hưởng đến khu vực kinh tế có vốn ĐTNN và

đến môi trường đầu tư ở Việt Nam . Trong

khi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà

nước ta là tạođiều kiện tối đa cho kinh tế có
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vốn ĐTNN phát triển , thì ở cấp thực thi lại

có những quy định thắt chặt lại hoặc mang

tính cục bộ . Biểu hiện rõ nhất là , việc triển

khai thực hiện danh mục lĩnh vực đầu tư có

điều kiện và danh mục lĩnh vực không cấp

phép ĐTNN ban hành kèm theo Nghị định

24 , năm 2000 của Chính phủ . Nhưng một số

văn bản gần đây đã đưa ra những điều kiện

thắt chặt hơn rất nhiều so với Nghị định trên

như , việc quy định về điều kiện kinh doanh

dịchvụ hàng hải, chủ trương thực hiện dự

án cấp phép theo phương thức xây dựng

kinh doanh - chuyển giao (BOT), sản xuất

xi-măng, cán thép ...

Thứsáu , hình thức đầu tư trực tiếp nước

ngoài (FDI) được quy định trong Luật

ĐTNN chưa đa dạng và chưa đáp ứng yêu

cầumở rộng các phương thức huy động vốn

ĐTNN. Hiện nay, theo Luật ĐTNN , khu

vực kinh tế có vốn ĐTNN chỉ được phép

thành lập và tổ chức hoạt động theo hình

thức công ty trách nhiệm hữu hạn chứ chưa

được thành lập theohìnhthứccôngtycổ

phần , công ty hợp danh như quy định tại

Luật doanh nghiệp ; vẫn đang tồn tại một

hạnchếlà, hình thức đầu tư trong một số

lĩnh vực nhất định, xuất khẩu đối với các sản

phẩm mà thị trường trong nước đã đáp ứng

được nhu cầu , tỷ lệ nội địa hóa và phát triển

nguồn nguyên liệu trong nước chưa được

định rõ và thực hiện nghiêm . Một trong

những quy định của Luật ĐTNN tại Việt

Nam không phùhợp vớithônglệquốc tế ,đó

là việc thực hiện nguyên tắc nhất trí đối với

những vấn đề quan trọng trong doanh

nghiệp liên doanh .

Sự phân biệt đối xử giữa ĐTNN và đầu tư

trong nước vẫn còn hạn chế trên một số

mặt : khả năng vay vốn từ các ngân hàng

thương mại trong nước để đầu tư của doanh

nghiệp có vốn ĐTNN là hết sức khó khăn và

hầu như không thực hiện được ; hệ thống hai

giá vẫn còn tồn tại từ nhiều năm nay (mặc

dù đã từng bước được thu hẹp), không đáp

ứng được yêu cầu đối xử quốc gia đối với

kinh tế có vốn ĐTNN về chi phí vận

chuyển , chi phí cho các tiện nghi sản xuất

của các doanh nghiệp có vốnĐTNN cao

hơn nhiều so vớidoanh nghiệp trong nước.

Điều này trực tiếp hạn chế không chỉ đến

hiệu quả của kinh tế có vốn ĐTNN , đến tính

vận hành có tính hiệu quả của nền kinh tế thị

trường mà còn làm giảm sức hấp dẫn và tính

cạnh tranh của môitrường thu hút ĐTNN ở

Việt Nam .

QLNN đối với khu vực kinh tế có vốn

ĐTNN chủ yếu là quản lý theo luật . Bởi vì ,

thẩm quyền cấp giấy phép cho các dự án

ĐTNN thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các sở

kế hoạch và đầu tư của tỉnh, thành phố trực

thuộctrung ương, còn hoạt động sản xuất

kinh doanh (SX-KD) của doanh nghiệp có

vốn ĐTNN chỉ tuân theo luật và doanh

nghiệp có vốn ĐTNN là loại doanh nghiệp

không"cóbộ chủ quản" , thuộc một phần sở

hữu nước ngoài hoặc thuộc toàn bộ sở hữu

nước ngoài , hoạt động theo cơ chế thị

trường, hoàn toàn có quyền tự chủ trong

hoạt độngSX-KD . Các cơquan QLNN theo

chức năng , quyền hạn được phân định tham

gia vào quản lý ĐTNN nhưng được điều

hòa, phối hợp ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư và

các sở kế hoạch và đầu tư của tỉnh , thành

phố trực thuộc trung ương . Chính vì vậy , hệ

thống pháp luật là công cụ pháplý có vai trò

đặc biệt quan trọng để nhà nước thực hiện

chức năng quản lý của mình đối với khu vực

kinh tế này .

Theo Luật ĐTNN nội dung QLNN về

ĐTNN bảo gồm :

1. "Xây dựng chiến lược , quy hoạch, kế

hoạch và chính sách ĐTNN ;

( 2) Xem : Những vấn đề về đầu tư nước ngoài vào Việt

Nam , Nxb Thống kê , Hà Nội , 1996 , tr 36
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2. Ban hành các văn bản pháp luật về

hoạt động ĐTNN ;

3. Hướng dẫn các ngành , địa phương

trong việc thực hiện các hoạt động liên quan

tới hợp tác ĐTNN ;

4. Cấp, thu hồi giấy phép đầu tư ;

5. Quy định việc phối hợp giữa các cơ

quan Nhà nước trong việc quản lý hoạt động

ĐTNN ;

6. Kiểm tra , thanh tra và giám sát hoạt

động ĐTNN " 3

Để nâng cao hiệu quả QLNN đối với

kinh tế có vốn ĐTNN , cần phải có hệ thống

pháp luật đầy đủ và đồng bộ, rõ ràng và phù

hợp làm nền tảng pháp lý cho hoạt động

quản lý của Nhà nước , làm cơ sở cho kinh tế

có vốn ĐTNN kinh doanh đúng pháp luật,

tránh được những tùy tiện trong quản lý .

Trên cơ sở đó các doanh nghiệp thuộc khu

vực kinh tế này sẽ biết rõ mình được làm gì ,

không được làm gì, trong khuôn khổ nào ,

trên cơ sở đó các doanh nghiệp có vốn

ĐTNN mới có thể hoạch định chiến lược và

kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho

sự tồn tại và phát triển lâu dài của doanh

nghiệp trong nền kinh tếthị trường . Nếu vẫn

cứ thiếu những văn bản pháp lý để điều

chỉnh hoạt động của khuvựckinhtế có vốn

ĐTNN thì sẽ không tránh khỏi hiện tượng

cửa quyền tùy tiện của các cơ quan QLNN ,

dễ dẫn đến cơ chế " xin - cho" , gây khó khăn

cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế

này . Vì vậy , trước mắt,chúngtôichorằng

cần tiến hành 7 biện pháp sau :

1. Tiến hành rà soát tất cả các văn bản

pháp luật liên quan đến kinh tế có vốn

ĐTNN , từ đó điều chỉnh những nội dung

không thống nhất, bãi bỏ những quy định

trái với chính sách hoặc với luật , khắc phục

những thủ tục gây phiền hà, không phù hợp

với cơ chế mớicủabất kỳ cơ quan nào . Đây

là một công việc không đơn giản . Nếu chỉ

giao cho các cơ quan chức năng thực thi thì

thực tế đã chỉ ra là, rất khó thực hiện hoặc là

làm rất chậm , vì công việc quá lớn hay do

thiếu tính khách quan , thậm chí không muốn

sửa đổi những nội dung liên quan đến quyền

hạn và lợi ích của mình . Nên chăng , giao

cho một số viện nghiên cứu , hoặc cơ quan tư

khoa học. Đồng thời, phải có chế tài nghiêm

vấn thực hiện như một đề tài nghiên cứu

cấm các cơ quan QLNN không được tự ý đặt

ra bất kỳ quy định nào khác trái với pháp

luật hiện hành đối với khu vực kinh tế có

vốn ĐTNN và xử lý nghiêm hiện tượng lạm

quyền trong việc ban hành các quy định,

cũng như thực hiện luật pháp của Nhà nước .

2. Hệ thống pháp luật phải tạo điều kiện

cho mọi loại hình kinh tế bình đẳng trước

pháp luật. Nghĩa là, tạo thuận lợi , cơ hội

bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế cạnh

thể đạt hiệu quả cao nhất trên thị trường

tranh trong khuôn khổ pháp luật ; qua đó, có

trong nước và thế giới. Nhưng thực tế lại

đang có nhiều điều luật bất cập với hoạt

động ĐTNN và đầu tư trong nước nên đã tạo

ra sự khác biệt đến mức thiếu bình đẳng giữa

các thành phần kinh tế . Thiết nghĩ, đã đến

lúc chúng ta cần xây dựng một môi trường

pháplý chung cho cả đầu tư trongnướcvà

ĐTNN nhằm tạo lập môi trường ổn định,

bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc

mọi thành phần kinh tế.

3. Pháp luật chỉ có hiệu lực thực tế trong

cuộc sống nếu nó phản ánh đúng thực trạng

cuộc sống , giải đáp những vấn đề bức xúc

của cuộc sống đang đặt ra nói chung và đối

với kinh tế có vốn ĐTNN nói riêng . Tức là,

phải giải quyết những vướng mắc trong quá

trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn

ĐTNN. Do vậy , một trong những nội dung

(3 ) Các quy định pháp luật về ĐTNN tại Việt Nam, Nxb

Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 2001 , tr 28
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của việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nói

chung , cũng như hệ thống pháp luật liên

quanđến doanh nghiệp có vốnĐTNN là,

thay dần quy trình xây dựng pháp luật theo

kiểu từ trên xuống bằng quy trình từ dưới

lên , các sáng kiến pháp luật, nội dung các

quy phạm pháp luật phải bắt nguồn từ doanh

nghiệp cóvốn ĐTNN và thực sự phục vụ

loại doanh nghiệp này .

4. Xu hướng QLNN hiện đại đòi hỏi các

bộ luật phải được xâydựng theo hướng chi

tiết , cụ thể hóa, có thể điều chỉnh được các

hành vi của xã hội . Mọi lĩnh vực hoạt động

đều phải dựa theo luật, tránh tình trạng luật

quy định chung chung , kéo theo phải có rất

nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Trong QLNN đối với khu vực kinh tế có vốn

ĐTNN cũng vậy . Nếu các điều trong các bộ

luật vẫn cứtồn tại theo kiểu chung chung,

thậm chí mâu thuẫn với các văn bản dưới

luật không những gây khó khăn cho các cơ

quan quản lý của nhà nước mà còn làm ảnh

hưởng cả đến hoạt động của khu vực kinh tế

này. Bởi vì , họ không biết nên thực hiện

theo quy định của luật nào , văn bản nào , từ

đó dẫn đến ách tắc trong sản xuất kinh

doanh của doanh nghiệp ; làm mất thời gian ,

chi phí và cơ hội của họ dễ tạo điều kiện cho

các hiện tượng tiêu cực phát triển . Với mục

tiêu như vậy, chúng ta cần phải nhanh chóng

xây dựng bộ máy làm luật một cách chuyên

nghiệp.

Để tránh tình trạng hệ thống các văn bản

dưới luật lại có giá trị pháp lý cao hơn luật,

dẫn đến tình trạng " trên thoáng, dưới không

thông" cản trở chủ trương phát triển kinh tế

có vốn ĐTNN, chúng ta phải sử dụng những

nội dung chủ yếu mà hiện nay được quy

định tại các Nghị định của Chính phủ , thậm

chí tại Thông tư hướng dẫn của các Bộ về

ĐTNN làm căn cứ điều chỉnh Luật ĐTNN.

Có như vậy , hiệu lực pháp luật sẽ được nhận

thức và áp dụng đúng đắn không mâu thuẫn

với các văn bản dưới luật ; và việc thi hành

luật theo đó được bảo đảm đúng thời hạn ,

không phụ thuộc vào công việc của cơ quan

hành pháp .

5. Trong tình hình hiện nay, vẫn còn

nhiều vướng mắc, nhất là nhữngvướng mắc

lớn về sản xuất - kinh doanh có liên quan

đến các bộ, ngành chức năng làm cho các

doanh nghiệp có vốn ĐTNN đang khó khăn .

Các cơ quan QLNN , đặc biệt là ở cấp địa

phương cần gấp rút nghiên cứu, giải quyết

nhanh chóng áp dụng các giải pháp hợp lý

để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của

doanh nghiệp này trong từng trường hợp cụ

thể, như : xử lý các vướng mắc về thị trường ,

về vốn vay , về nợ thuế ; điều chỉnh giảm

mức tiền thuê đất, những rủi ro bất khả

kháng trong kinh doanh ; giải quyết nhanh

cho doanh nghiệp thuê thêm đất để mở rộng

SX-KD ; thực hiện điều chỉnh giấy phép đầu

tư , lĩnh vực hoạt động cho doanh nghiệp.

6. Đa dạng hóa các hình thức đầu tư , cho

phép thành lập công ty quản lý vốn, thành

lập mô hình kinh tế mở . Cần có chính sách

và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ngoài

quốc doanh liên doanh với nướcngoài ;đẩy

nhanh việc thí điểm cổ phần hóa doanh

nghiệp có vốn ĐTNN, tổng kết kinh

nghiệm, tiến tới thực hiện cổ phần hóa

doanh nghiệp có vốn ĐTNN để có thể huy

động nhiều nguồn vốn , với mọi quy mô vốn

phục vụ sự phát triển nền kinh tế ; thực hiện

nhất quán chính sách một giá đối với khu

vực kinh tế có vốn ĐTNN.

7. Tăng cường hơn nữa và nâng cao hiệu

quả các cuộc tiếp xúc đối thoại giữa các

doanh nghiệp có vốn ĐTNN với các cơ quan

có liên quan ; lắng nghe ý kiến của họ và để

họ hiểu rõ mục đích của Đảng và Nhà nước

ta trong việc phát triển kinh tế có vốn

ĐTNN... Làm được như vậy sẽ tạo ra cơ hội

tốt cho các bên hiểu và cùng nhau khắc phục

khó khăn để đạt được hiệu quả cao... D
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1 - Đường lên Tây Bắc con còn thấp quá. Biết tôi là người làm

thơ , lại ở tận trung ương về ứng cử đại

biểu Quốc hội tỉnh nhà, có bác lão nông

đặt tay lên vai tôi và nói : " Liệu thơ văn

của các ông có giúp ích được gì cho nông

dân chúng tôi không ?" . Tôi cứ ngẫm nghĩ

mãi về câu nói mộc mạc này . Phải chăng

Về

Sáng thu ấy, xe chúng tôi đang phải cố

vượt qua đoạn đèo dốc quanh co trên

đường lên Tây Bắc xa xôi , biết tôi là người

say mê thơ ca, anh bạn thân của tôi ngồi

bên, quê ở tỉnh Bình Định kể cho tôi nghe

một kỷ niệm sâu sắc của anh để chúng tôi

quên đi nỗi mệt nhọc

của chuyến đi . Chả là

hồi ấy vào khoảng năm

1960, 1961 giữa lòng

thành phố Quy Nhơn bị

kẻ thù dày xéo, anh và

các bạn cùng trang lứa

đang sôi nổi hoạt động

trong phong trào thanh

niên học sinh đòi hòa

bình , tự do, thống nhất

đất nước thì nhận được

bài thơ "Ba mươi năm

tình hình

THO

hiện
nay

NGUYỄN HUY THÔNG

đời ta có Đảng " của Tố

Hữu từ miền Bắc thân

yêu gửi vào . Bài thơ

được chép tay chuyền cho nhiều người

xem đến mức không ít bạn trẻ thuộc lòng

toàn bài.

Kể tới đây, anh bạn tôi liền ngâm cho

tôi nghe một đoạn thơ khá dài trong bài

trường ca trên . Rồi anh nhận xét : "Những

bài thơ có lửa như vậy quý giá vô cùng.

Nó tiếp thêm sức mạnh cho tuổi trẻ học

đường chúng tôi lao vào cuộc đấu tranh

quyết liệt sống mái với quân thù ..." .

Câu chuyện của anh khiến tôi nhớ đến

lời tâm sự sau đây của nhà thơ Hữu Thỉnh,

Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam trong

dịp anh ra mắt, tiếp xúc với cử tri tỉnh Bến

Tre (6-1997) : " Bà con quê hương Đồng

Khởi rất trung thành , một lòng, một dạ chí

cốt với cách mạng . Song, đời sống của bà

đó là yêu cầu bức xúc

của quần chúng đối với

văn học cũng như trách

nhiệm của người cầm

bút phải đi sâu , đi sát

phục vụ đắc lực cuộc

sống ..." .

Nhà thơ Hữu Thỉnh

chăm chú lắng nghe ý

kiến của bà con và chân

tình giãi bày với mọi

người về những ý nghĩ

đầy tinh thần trách

nhiệm của mình đối với

công việc văn học nặng

nề mà anh đang gánh

vác. Bà con cô bác thương quý nhà thơ đã

tín nhiệm bầu anh làm đại biểu Quốc hội

khóa X của tỉnh .

Tâm đắc với Hữu Thỉnh, tôi nghĩ đến

sứ mệnh cao quý của nền văn học nước ta

nói chung , của thơ ca nói riêng trong công

cuộc đổi mới đất nước hiện nay . Thơ phải

thực sự trở thành một hình thái nghệ thuật

có sức hấp dẫn mạnh mẽ, góp phần làm

phong phú tâm hồn con người và tô đẹp

cho cuộc sống , chứ không thể là thứ phù

phiếm nhạt nhẽo .

Chúng ta cần nhìn thẳng, đánh giá đúng

thực trạng thơ hôm nay để từ đó đề xuất

một số kiến nghị nhằm góp phần làm cho

* Phó Vụ Trưởng Tổng hợp, Văn phòng Quốc hội
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nền thơ ca của cả nước phát triển , đáp ứng

yêu cầu của công chúng và của sự nghiệp

cách mạng. Với khả năng có hạn , tôi xin

nêu một vài nhận xét về vấn đề này.

2 - Có phải thơ ta đang " lạm phát" ?

Có thể nói trong hơn 15 năm đổi mới,

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa ở nước ta đã và đang phát triển

mạnh mẽ, nhiều lĩnh vực đã thu được kết

quả đáng khích lệ . Trong bối cảnh xã hội

chung đó, tình hình báo chí , xuất bản ngày

càng nhộn nhịp , " bung" ra dữ dội, số ấn

phẩm xuất hiện ngày càng nhiều , in đẹp

trên giấy tốt . Trước kia, hồi còn bao cấp,

số lượng sách ấn hành hằng năm của các

nhà xuất bản rất hạn chế. Các nhà thơ nổi

tiếng muốn in tập thơ cũng phải xếp hàng

5 - 7 năm mới có thể cho ra mắt bạn đọc

một tập thơ. Huống hồ những cây viết trẻ

làm sao có thể xuất bản được một tập thơ

của mình một cách thuận lợi. Vậy mà nay

tình hình ấn loát, trong đó có thơ ca đã

khác trước một trời một vực, không còn

chật vật, vất vả nữa . Thái độ tôn trọng tự

do sáng tác của nghệ sĩ và không khí cởi

mở , bớt đi những khắt khe, phiền phức về

thủ tục xuất bản đã tạo thuận lợi cho các

tác giả, các đơn vị,tập thể, nhất là các cây

viếttrẻ in được sách của mình . Xin đơn cử

mấy con số sau đây để chúng ta thấy được

tình hình ấn hành thơ vừa qua ra sao :

-
Trong 2 năm ( 1999 - 2000) có 21/40

nhà xuất bản (NXB ) ở trung ương và địa

phương in thơ , chiếm 52,5% .

-

-12/21 NXB (51,14%) có số lượng tập

thơ xuất bản trong năm 2000 cao hơn số

lượng năm 1999 .

- Tổng số tập thơ in so với tổng số đầu

sách được xuất bản trong năm 1999

là 460/5211 cuốn , chiếm 8,83% . Đến

năm 2000, con số đó là 623/5509 cuốn,

chiếm 11,31% .

- Tổng số tập thơ do 3 NXB ở TP HỒ

Chí Minh in trong 2 năm ( 1999 - 2000 )

157/2 404 cuốn, chiếm 6,53% .là

- Năm 1999, trong số 5 NXB ở trung

ương có tỷ lệ xuất bản thơ từ 22% trở lên ,

NXB in nhiều thơ nhất là 77/261 cuốn,

chiếm 29,5%.

- Năm 2000 , trong số 4 NXB ở trung

ương có tỷ lệ xuất bản thơ từ 21,58% trở

lên ,NXB in nhiều thơ nhất là 68/255

cuốn , chiếm 26,7% .

- Trong các NXB địa phương thì NXB

Hải Phòng có tỷ lệ xuất bản thơ cao nhất

trong năm 1999 là 17/65 cuốn, chiếm

26,15% ; NXB Nghệ An có tỷ lệ xuất bản

thơ cao nhất trong năm 2000 là 16/39

cuốn, chiếm 41 %.

Nếu kể cả số lượng thơ được in trên các

báo, tạp chí ra hằng ngày, hằng tuần , hằng

tháng (tính đến 1-10-2001 cả nước có 486

tờ báo,tạp chí) , thì số lượng thơ được xuất

bản quả là rất lớn .

Sự phát triển nhanh về số lượng thơ trên

đây có nhiều nguyên nhân, trong đó có

nguyên nhân là không ít cá nhân , cơ quan,

đoàn thể, doanh nghiệp, câu lạc bộ đã tự

bỏ tiền ra in thơ rồi tìm cách tự tiêu thụ ,

hoặc để làm quà tặng người nhà và bạn bè

thân thiết (số tập thơ thuộc diện sách được

nhà nước tài trợ chiếm tỷ lệ rất ít ) . Điều

đáng nói là một số tác giả mải mê chạy

theo số lượng, cố gắng ra được tập thơ ,

trình bày và in thật cầu kỳ, tốn kém , dù

rằng người đọc chê là dở cũng chả sao, cốt

để khoe khoang cho " oai " là được. Có tác

giả một năm ra liền 2 - 3 tập thơ, thậm chí

34
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có người trong mấy năm gần đây in đến

hơn 10 tập thơ . Có sinh viên ở TP Hồ

Chí Minh trong vòng 2 năm học đại học

mà in tới 4 tập thơ ... (theo báo Thanh(theo báo Thanh

niên số 177, ra ngày 25-7-2001 ) . Tôi giật

mình vì những con số này . Sao các tác giả

ấy sản xuất thơ như người công nhân làm

ra từng "sê -ri" sản phẩm , nhanh và nhiều

đến thế, nhiều hơn mức của Lục Du, một

nhà thơ nổi tiếng đời Tống, Trung Quốc

ư ? Chẳng lẽ thơ là thứ "công nghiệp" khó

khăn và phức tạp đòi hỏi rất cao ở năng

khiếu và sự lao động chuyên cần , sáng tạo

nhưnhà thơ Xô viết vĩ đại Mai-a-cốp-xki

( 1893 - 1930) đã so sánh công việc làm

thơ với công nghệ chế chất ra-đi-um và

khẳng định : "Muốn tìm thấy một lời thơ .

Phải lọcra từ hàng nghìn tấn quặng lời" ,

bỗng chốc lại trở nên dễ dàng đến thế.

E rằng sự suy nghĩ của mình còn chủ

quan , tôi đã đem điều thắc mắc trên đến

hỏi một số nhà thơ quen biết đã từng có

những bài thơ đặc sắc được bạn đọc hoan

nghênh. Các anh ấy đều trả lời tôi : " Ô

hay, làm thơ sao lại dễ dàng như vậy.

Chẳng lẽ thơ chỉ là thứ văn xuôi chấm

xuống dòng, không cần chắt lọc cảm xúc ,

tâm trạng và nhạc điệu , nhịp điệu ư ! Lại

còn cả bản sắc của nhà thơ nữa chứ" .

Nói thế , chứ tôi biết các anh đã và đang

lao động thơ một cách hết sức nhọc nhằn

và nghiêm túc để "rút sợi tơ lòng" cống

hiến cho bạn đọc, cho xã hội những bài

thơ , những tập thơ chững chạc , tâm huyết.

Còn tôi, tôi cho rằng dẫu có tài năng đến

mức nào đi chăng nữa thì đối với lĩnh vực

thơ càng không thể có chuyện xô bồ chạy

theo số lượng .

" Quý hồ tinh , bất quý hồ đa" , các cụ ta

xưa đã nói . Trong sáng tạo văn học thì

chất lượng là điều quan trọng nhất, chứ

không phải là số lượng nhiều . Cũng giống

như người công nhân , chúng ta phải tạo ra

những bài thơ "chính phẩm ", một món ăn

tinh thần quý báu cho độc giả, chứ không

thể là thơ dở "thứ phẩm " được. Ra-xun

Gam -da -tốp , một nhà thơ Xô-viết kiệt

xuất đã viết : "Những bài thơ dễ dàng có

khi lại rất khó đọc. Những bài thơ viết ra

một cách khó nhọc, có khi lại dễ đọc" ).

Trước tình hình thị trường sách thơ có

phần không được chọn lọc kỹ càng, có bạn

đọc lo lắng đặt câu hỏi : " Phải chăng thơ

tađang ở trong tình trạng lạm phát về số

lượng và kém cỏi về chất lượng ?" . Nhận

xét này không phải là không có cơ sở khi

nhìn vào thực trạng thơ . Chúng ta không

phủ nhận những bài thơ trau chuốt được

công chúng hồ hởi đón nhận , vì nó phản

ánh được nhiều lĩnh vực của đời sống xã

hội, cũng như đời sống tình cảm của con

người , để lại những ấn tượng rung động

không thể nào quên trong lòng bạn đọc.

Song,công bằng mà nói, mặc dù số lượng

thơ xuất bản nhiều và hình thức thể loại

phong phú, nhưng nhìn chung nền thơ bây

giờ vẫn còn bàng bạc, thiếu những bài thơ

đặc sắc ngợi ca Tổ quốc , quê hương và

Đảng quang vinh, hoặc viết về công cuộc

đổi mới, về tình yêu đôi lứa , tình bạn thủy

chung. Mảng thơ đả kích, châm biếm xuất

hiện nhiều , nhưng vẫn thiếu những bài thơ

phê phán , chỉ trích một cách thâm thúy,

sắc sảo vào những tệ nạn, những thói hư

tật xấu mà thi hào Xô viết Mai-a-cốp-xki

đã làm , nhằm mục đích góp phần xây

dựng chế độ mới . Không ít bài thơ được

( 1 ) Xem R. Gam -za-tốp : “Đa-ghe -xtan của tôi" , Nxb

Tác phẩm mới , Hà Nội , 1977 , tr 56
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giải trong các cuộc thi thơ của các hội

văn học - nghệ thuật các thành phố lớn ,

hay do một số báo tổ chức vẫn không làm

cho người yêu thơ ưa thích , vì chất lượng

nội dung và nghệ thuật không có gì thậtthật

nổi trội, chưa đáp ứng được yêu cầu . Công

tác lý luận phê bình vẫn chưa theo sát,

chưa chỉ ra được những ưu điểm , khuyết,

nhược điểm của các sáng tác thơ , nhất là

đối với các cây viết trẻ (sẽ nói ởphần sau ).

Một số người băn khoăn đặt câu hỏi :

"Có phải giờ đây trong cơ chế thị trường

đua nhau làm ăn kiếm lời nên người ta thờ

ơ, không mặn mà và quay lưng với nàng

Thơ chăng ?" .

Quả thật là ngày nay , người đọc đang

đòi hỏi văn học, nghệ thuật nói chung và

thơ ca nói riêng phải đổi mới không ngừng

để phản ánh sát thực những nét đẹp của

cuộc sống đã và đang diễn ra trên đấtnước

ta . Thực tế là từ trước tới nay , những áng

thơ tuyệt diệu dồi dào chất trữ tình và chât

trí tuệ, giàu nhạc điệu luôn luôn có chỗ

đứng, "làm tổ trong lòng người" (từ dùng

của A-ra-gông ( 1897 - 1987 ) nhà thơ lớn

của tin học , báo chí, người ta chẳng tha

thiết với thơ ca nữa thì thật là không đúng.

Điều quan trọng là phải sáng tạo được thật

nhiều bài thơ hay, hấp dẫn người đọc, bởi

vì, chất lượng là yếu tố quyết định, thơ

không hay thì cũng như không có thơ , chỉ

là con số không" như lời cố Thủ tướng

Phạm Văn Đồng đã căn dặn . Thật đúng

như Chế Lan Viên viết :

Thơ dở không dịch được

Thơhay như người đẹp , đi đâu , ở đâu

cũng lấy được chồng .

(Sổ tay thơ )

3 - " Bảo vệ thơ ta khỏe khoắn, trong

lành "

Tôi xin mượn câu thơ trên của Sóng

Hồng viết năm 1970 để nói đôi điều về thơ

ca nói chung , nhất là thơ của lớp trẻ hiện

nay nói riêng .

nỗi

Mặt mạnh của các cây viết trẻ là họ đã

mạnh dạn phản ánh những tâm trạng,

chất

niềm , nhận thức cuộc sống củachính bản

thân mình và bạn bè cùng thế hệ trong

những năm đất nước thực hiện công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh công

cuộc đổi mới . Một số bạn trẻ đã cố gắng

mạnh dạn tìm tòi về nội dung đề tài, hình

thức nghệ thuật để tạo ra hình tượng thơ

lý của mình , của thếhệ mình trước những

thể hiện rõ khát vọng và các phản ứng tâm

đổi thay của xã hội và đất nước cũng như

các diễn biến trong tâm hồn, tính cách của

mỗingười .Chất thơ trẻ trung , hồnnhiên,

nhận thấy trong một số bài thơcủa lớp trẻ.

trong sáng về tình cảm, ý nghĩ dễ dàng

của nướcPháp) . Ở đất nướccó truyền

thống lâu đời làm thơ và yêu thơ nhưViệt

Nam ta, công chúng chỉ dửng dưng , thờ ơ

với những bài thơ dở về nội dung và non

kém về nghệ thuật thể hiện .Tôi đã chứng

kiến cảnh các chiến sĩ trẻ ở biên giới xa

xôi miệt mài chép vào sổ tay những bài

thơ tuyệt tác của nhiều nhà thơ quen biết,

trong đó có cả thơ tình . Ở các hiệu sách ,

mộtsố tuyển tập thơ của các nhà thơ cổ

điển, của Bác Hồ, Tố Hữu , Nguyễn Đình

Thi , Chế Lan Viên , Nguyễn Bính, Xuân

Diệu , Tế Hanh ... đều bán hết . Chính vì

vậy tôi nghĩ, nếu nói rằng thời buổi kinh

tế thị trường với sự phát triển như vũ bão

Chúng ta khuyến khích , ủng hộ những

(2 ) Dẫn theo Nguyễn Đăng Mạnh : “ Nhà văn, tư tưởng

và phong cách ” , Nxb Đại học Quốc gia , Hà Nội (tái bản ) ,

2001, tr 72
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tìm tòi sáng tạo đúng hướng của các tác

giả thơ trẻ . Song cũng cần chỉ ra những

yếu kém trong sáng tác của họ để hướng

dẫn, giúp đỡ anh chị em khắc phục, đi lên.

Đọc kỹ nhiều tập thơ của lớp trẻ, tôi cảm

thấy trong khi vốn liếng về nhận thức, kiến

thức của họ còn quá ít ỏi , còn phải học tập,

rèn luyện nhiều thì một số bạn lại lao vào

sự tìm tòi khác lạ, lập dị về nội dung và

hình thức thể hiện, không thể chấp nhận

được . Họ khai thác quá nhiều về cái "tôi "

rất ích kỷ, hoặc về tình yêu đơn điệu ... mà

ít đề cập các đề tài thiết thực của cuộc

sống xung quanh. Có tác giả nhận thức sai

lầm cho rằng, thơ bây giờ phải "hiện đại" ,

phải đưa yếu tố tình dục, bộc lộ trần trụi

tâm trạng của mình . Về hình thức thơ, họ

chê bai các thể loại thơ truyền thống như

lục bát, tứ tuyệt là lạc hậu , và đòi hỏi

phải tạo ra những thể loại thơ khác cho

" tân kỳ" ...

...

Tôi không muốn dẫn ra đây những câu

thơ thô tục, biểu lộ một lối sống hưởng

thụ , gấp gáp, cần nghiêm khắc phê phán

trong 2 tập thơ "Khát" và “ Linh " của Vi

Thùy Linh. Ở tập thơ "Muộn " của cây viết

nữ Đoàn Ngọc Thu , bên cạnh những câu

thơ lành mạnh viết về những liệt sĩ cũng

như vợ con của họ ở hậu phương, về người

mẹ già bạc tóc mây ở quê hương, tác giả

cũng bộc lộ một khuynh hướng quẩn

quanh, đi quá sâu về mảng đề tài tình yêu

rất cá nhân của mình (tuy rằng không đến

nỗi như Vi Thùy Linh ). Tập thơ này có

kiểu trình bày rất lạ lẫm, kỳ quặc từ tên bài

thơ đến cách sắp xếp các kiểu chữ , kích

thước của các dòng thơ . Người đọc ngạc

nhiên tại sao ngay trong một câu thơ bình

thường bỗng dưng các từ ngữ bị cách rời

xa nhau , không đúng nguyên tắc chính tả

của tiếng Việt. Rồi còn việc xuống dòng,

bậc thang, xếp chữ đậm , chữ thường, chữ

in một cách hết sức tùy tiện, lộn xộn, gây

cảm giác khó chịu cho người đọc .

Tôi đã đọc 2 tập thơ " Xa thân " và "Từ

chết sang trời biếc" của Nguyễn Bình

Phương. Hầu như cả 2 tập thơ này , anh chỉ

tập trung vào đề tài yêu đương rắc rối ,

lằng nhằng , bí hiểm, đánh đố người đọc.

Nhiều câu thơ tự do, nhiều từ ngữ dùng

cẩu thả, lủng củng, chắc phải có người

" giải mã" mới hiểu được như :

·

- Buổi sáng nhiều nắng

Còn sót lại trên vòm cây khuôn mặt tối

cái nhìn hằn học

... Trong bóng râm công viên màu

ngọc ải

(Sinh nhật)

- Nụ hôn sinh ra một lối mòn

Họ vẫn ru mắt cá chân của họ ....

(Vọng từ giá sách )

Có thể nói đọc các bài thơ trên và xem

các minh họa, người đọc cảm thấy bực bội,

thật khó chịu với cách tư duy và cách thể

hiện của tác giả. Rốt cục chỉ tạo ra những

câu thơ lạc nẻo" như chính các từ dùng của

tác giả. Ấy vậy mà có nhà thơ đề cao bài

thơ "Vọng từ giá sách " nói trên "thuộc

dòng chảy của thơ hiện đại" .

Nhược điểm nữa của một số người làm

thơ trẻ là quá hiếu kỳ, say sưa đi tìm tứ thơ

và cách diễn đạt ngô nghê , không phù hợp

với tâm lý, tính cách của người Việt Nam.

Đọc thơ của họ mà cứ tưởng đó là thơ

( 3 ) Xem Thanh Thảo : “Kiến thức gia đình ” , báo Nông

nghiệp Việt Nam số 205 , tháng 11-2001
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nước ngoài dịch sang tiếng Việt. Nhiều

câu thơ dài lê thê , xuống dòng lung tung,

sử dụng các dấu tùy ý, bất chấp không cần

nhịp điệu thơ. Có tác giả lộ liễu cả gan

" mượn " hẳn ý thơ, câu thơ của nhà thơ

khác rồi đảo lộn chữ nghĩa một cách sống

sượng để làm ra câu thơ của mình, song tất

nhiên là không thể lọt qua được "con mắt

tinh đời" phát hiện của người đọc .

Chúng ta không hề có sự hẹp hòi, chụp

mũ, phê phán nặng nề đối với các tác giả

trẻ mà chỉ mong muốn giúp các bạn có

được những bước tiến chắc chắn , gặt hái

được nhiều bông lúa vàng trĩu hạt trên

cánh đồng thơ .

Nếu các biên tập viên, các cán bộ quản

lý ở các tòa soạn báo , nhà xuất bản , biên

tập, thẩm duyệt một cách kỹ lưỡng thì

chắc chắn sẽ loại được một số bài thơ , tập

thơ nhạt nhẽo, sơ lược về nội dung và quá

kém về nghệ thuật . Cần kiên quyết không

cho in sách, đăng báo những bài thơ chất

lượng tồi như vậy. Nhân đây tôi thấy cần

nhấn mạnh trách nhiệm của các anh chị đi

trước , dày dạn kinh nghiệm sáng tác và

của cả những người làm công tác lý luận ,

phê bình đối với các bạn làm thơ hiện nay .

Khuyến khích , phát huy những ưu điểm là

đúng, nhưng cần chân tình, thẳng thắn

nêu ra những khiếm khuyết, những tìm tòi

lệch lạc trong thơ của họ.

Như trên chúng tôi đã trình bày về

những điểm cần phê phán trong nhiều bài

thơ của Vi Thùy Linh, vì nó phản thẩm

mỹ , có hại cho việc xây dựng một nền thơ

tiên tiến . Ây thế mà có nhà thơ lớn tuổi đã

đề cao " nữ thi sĩ trẻ tuổi trên con ngựa chữ

nghĩa dậy thì đã "độcmã" phi thẳng vào

rừng rậm thi ca" , cho rằng thơ của cô "đập

cánh quyết liệt vào hiện đại" .

"Bảo vệ thơ ta khỏe khoắn , trong lành "

đó không chỉ là trách nhiệm của những

người sáng tác mà còn là trách nhiệm của

toàn xã hội, nhất là của những nhà lý luận

phê bình văn học . Hơn lúc nào hết, các

nhà thơ trẻ cần phải thấm nhuần điều đơn

giản mà Bác Hồ vẫn thường nhắc nhở :

"Viết cho ai ? Viết để làm gì" , để từ đó trải

nghiệm cuộc đời, lao động thơ ca một

cách kiên trì, nhẫn nại và sáng tạo . Phải

lăn lộn "một nắng hai sương", đi sâu đi sát

hiện thực cuộc sống mới, bởi vì đó chính

là mảnh đất để chúng ta cày bừa và ươm

mầm thơ ca. Nghệ thuật không thể xa rời,

tách khỏi cuộc sống dù chỉ trong giây lát .

Chính thực tế cuộc sống sẽ nuôi dưỡng,

giúp cho thơ ca phát triển . Chế Lan Viễn

thật là chí lý khi anh viết :

Vạt áo của triệu nhà thơ không bọc hết

bạc vàng mà đời rơi vãi.

Tất cả mỗi người dù lạ hay quen đều

viết cho thơ anh một chữ .

Hãy nhặt những chữ ở đời mà góp nên

trang " .

(Nghĩ về thơ )

Điều đơn giản này chính là "bửu bối" ,

là phương hướng, góp phần tạo đà cho thơ

ta cất cánh, phục vụ đắc lực công cuộc đổi

mới . Thời đại mới đang đặt ra biết bao yêu

cầu đối với thơ ca. Có nhiều lý do để

chúng ta tin tưởng thơ Việt Nam càng khởi

sắc muôn màu muôn vẻ hơn nữa trong

vườn hoa văn nghệ nước nhà, kế thừa và

phát huy những tinh hoa truyền thống của

thơ ca Đất Việt trong suốt chiều dài mấy

nghìn năm lịch sử , qua hai cuộc trường

chinh khói lửa chống quân thù và hiện nay

đang vững bước tiến trên con đường lớn

của chủ nghĩa xã hội . D
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TÍN DỤNG PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH

XÓT ĐỐI GIẢM DOHTO say 6 NĂM HOẠT ĐỘNGNGHÈO SAU

NGUYỄN VĂN GIÀU "

T

HỰC hiện công cuộc đổi mới dưới sự

lãnh đạo của Đảng , những năm qua

nền kinh tế nước ta đã đạt được

nhiều thành tựu đáng kể . Đời sống nhân dân

được cải thiện rõ rệt. Thực hiện mục tiêu xóa

đói giảm nghèo, Chính phủ đã tiến hành

nhiều giải pháp đồng bộ để hỗ trợ các hộ

nghèo, vùng nghèo như : đầu tư xây dựng cơ

sở hạ tầng ; chương trình định canh , định cư ;

chương trình chuyển giao kỹ thuật, khuyến

nông , khuyến lâm ; chương trình tạo việc làm ...

Tuy nhiên, việc hỗ trợ tài chính cho hộ

nghèo theo hai phương thức tín dụng : tín

dụng nhà nước và tín dụng ngân hàng, có

khối lượng còn nhỏ, hiệu quả chưa cao. Tín

dụng nhà nước thông qua các chương trình

bị hạn chế bởi nguồn vốn qua nhiều kênh

khác nhau với nhiều phương thức quản lý có

phần chồng chéo và lãi suất khác nhau . Tín

dụng ngân hàng thực hiện theo lãi suất thị

trường, cho vay vốn theo các điều kiện của

tín dụng thương mại nên các hộ nghèo rất

khó có thể tiếp cận .

Đầu năm 1995 , Quỹ cho vay ưu đãi hộ

nghèo được hình thành với tổng số tiền ban

đầu là 400 tỉ đồng, từ vốn góp của 3 ngân

hàng : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn (NHNo&PTNT) , Ngân hàng

Ngoại thương và Ngân hàng Nhà nước Việt

Nam (NHNN) . Quỹ được sử dụng cho hộ

nghèo thiếu vốn sản xuất vay không phải thế

chấp tài sản, lãi suất thấp hơn lãi suất cho

vay của ngân hàng thương mại. Từ kinh

nghiệm hoạt động của Quỹ cho vay ưu đãi

hộ nghèo, để hỗ trợ tài chính đối với các hộ

nghèo, ngày 31-8-1995, Thủ tướng Chính

phủ đã ban hành Quyết định số 525 /TTg

thành lập Ngân hàng phục vụ người nghèo

(NHNg). NHNg được thành lập để thực hiện

mục tiêu xóa đói giảm nghèo , không vì mục

đích lợi nhuận. NHNg là một tổ chức tín

dụng đặc thù về mô hình tổ chức quản lý

theo phương thức các cơ quan quản lý nhà

nước tham gia ban hành chính sách, còn việc

điều hành tác nghiệp thì ủy thác cho

NHNo& PTNT ; cơ chế hoạt động tạo khả

năng huy động vốn thông qua hoạt động của

Ngân hàng có sự bảo trợ từ Chính phủ . Với

những đặc thù này, khách hàng vay vốn là

hộ nghèo thiếu vốn sản xuất kinh doanh có

đề nghị của tổ vay vốn và xác nhận của

chính quyền xã, phường ; thực hiện cho vay

* TS, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
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với lãi suất ưu đãi hợp lý, cho vay không

phải thế chấp tài sản, thủ tục đơn giản.

Sau 6 năm hoạt động, NHNg đã cho vay

với tổng doanh số là 12 150 tỉ đồng ; doanh

số thu nợ là 6 100 tỉ đồng ; có 6 960 ngàn

lượt hộ nghèo vay vốn, số hộ nghèo có dư nợ

là 2 750 ngàn, bình quân một hộ nghèo được

vay 2,21 triệu đồng . Đến ngày 31-12-2001 ,

tổng nguồn vốn của NHNg là 6 250 tỉ đồng,

dư nợ 6 194 tỉ đồng, trong đó dư nợ cho vay

ngắn hạn chiếm tỷ trọng 22,7 % ( 1 404 tỉ đồng ),

dư nợ cho vay trung hạn 77,3% . Dư nợ cho

vay chủ yếu là các hộ nghèo ở vùng nông

thôn , có 88% vốn vay được đầu tư vào lĩnh

vực trồng trọt , chăn nuôi ; 2,4% dành cho ngư

diêm nghiệp ; 3,2% dành cho ngành nghề

thủ công và buôn bán nhỏ ; nghề khác là

6,4% . Dư nợ cho vay hộ nghèo vùng III là

757 tỉ đồng với 365 ngàn hộ vay. Dư nợ cho

vay hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn theo

Chương trình 135 của Chính phủ là 890 tỉ đồng

với 429 ngàn hộ vay . Điển hình là huyện

Yên Lập (Phú Thọ ) có 12 trong số 17 xã

thuộc khu vực III , đến ngày 30-6-2001 có

5 067 hộ (tổng số 6 190 hộ nghèo), đã được

NHNg cho vay ; tỷ lệ nợ quá hạn là 0,02%

và có 817 hộ thoát ngưỡng nghèo. Dư nợ cho

hộ nghèo là người dân tộc thiểu số vay là

1 087 tỉ đồng với 523 ngàn hộ vay... Nhiều

xã có số hộ nghèo chủ yếu là người dân tộc

thiểu số cư trú ở vùng cao, vùng sâu, vùng

xa có dư nợ cao, không có nợ quá hạn , tỷ lệ

thu lãi cao . Ví dụ , xã Sủng Là và xã Vần

Chải (huyện Đồng Văn ) là hai trong nhiều

xã của tỉnh Hà Giang có đời sống khó khăn ,

trình độ dân trí thấp, 100% dân cư là người

dân tộc thiểu số, phong tục tập quán lạc hậu

nhưng nhờ có vốn vay của NHNg , đời sống

của họ đã khá lên . Đến nay, cả hai xã không

còn hộ đói và đã giảm được 60 - 70% hộ

nghèo (theo tiêu chí cũ) . Vốn NHNg hoạt

động khá hiệu quả, không có nợ quá hạn và

tỷ lệ thu lãi đạt 95%.

Đến 31-12-2001, vốn NHNg đã góp phần

giúp cho 562 ngàn hộ thoát khỏi ngưỡng

nghèo đói . Như vậy, cứ 6 hộ vay vốn NHNg

đã có một hộ thoát nghèo . Qua báo cáo, số

hộ thoát ngưỡng nghèo ở miền núi cao hơn

đồng bằng : ở miền núi, cứ 5,6 hộ vay vốn có

một hộ thoát nghèo, ở đồng bằng tỷ lệ này là

7,5/ 1 . Cuối tháng 9-2001 , có 32 398 hộ ở các

xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng trung du và

miền núi phía Bắc đã thoát ngưỡng nghèo

theo chuẩn mực của Bộ Lao động - Thương

binh và Xã hội . Điển hình là Phú Thọ :

17 200 hộ, Tuyên Quang : 6 168 hộ, Lào Cai :

5 860 hộ . Số hộ là người dân tộc thiểu số

thoát nghèo cũng đạt kết quả khá, tiêu biểu

như dân tộc Thái : 12 119 hộ, dân tộc Tày :

10 837 hộ, dân tộc Mường : 10 567 hộ, dân tộc

Nùng : 5665 hộ, dân tộc Mông : 5 342 hộ ...

Một số địa phương có số hộ thoát nghèo lớn ,

như Bắc Giang : 52 700 hộ, Thanh Hóa :

50 000 hộ, Đồng Nai : 44 588 hộ, Nghệ An :

41 180 hộ...

Về chất lượng tín dụng, tỷ trọng nợ quá

hạn (nếu không tính nợ khoanh và nợ chờ xử

lý do các nguyên nhân khách quan ) trong

tổng dư nợ lần lượt từ năm 1996 đến 2001

là : 0,71 % ; 1,82% ; 1,44 % ; 1,49% ; 1,7%

và 1,73% . Nếu tính cả nợ thiệt hại đã được

Chính phủ xử lý cho khoanh , giãn nợ thì kết

quả nợ quá hạn lần lượt qua các năm trên

như sau : 0,71 % ; 1,82% ; 4,8% ; 4,7% ; 6,4%

và 6,6% .

Các chính sách tín dụng hộ nghèo đã

được nghiên cứu và thay đổi phù hợp với sự

phát triển chung trong từng thời kỳ như :
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- Cơ chế lãi suất trong 6 năm, đã thay đổi

4 lần , theo hướng hạ lãi suất cho vay đối với

hộ nghèo là từ 1,2 %/tháng , rồi 1 %/tháng,

xuống 0,8 %/tháng và 0,7 %/tháng ; đối với

hộ nghèo vùng III được vay lãi suất

0,6 %/tháng ; từ ngày 1-6-2001 , áp dụng lãi

suất 0,5 %/ tháng, vùng III là 0,45 %/tháng và

đều thấp hơn lãi suất cho vay hiện hành của

các ngân hàng thương mại và Quỹ tín dụng

nhân dân .

- Khi mới thành lập, mức cho vay tối đa

không quá 2,5 triệu đồng /hộ, nay điều chỉnh

nâng lên 3 triệu đồng/hộ. Đối với những hộ

nghèo đầu tư cho chăn nuôi đại gia súc,

trồng cây ăn quả, cây công nghiệp , mua sắm

công cụ, nuôi trồng đánh bắt hải sản, kinh

doanh ngành nghề được vay vốn tối đa đến

5 triệu đồng/hộ , phù hợp với tăng trưởng

nguồn vốn và quy mô sử dụng vốn đối với

hộ nghèo.

- Thời hạn cho vay trung hạn tối đa ban

đầu là 36 tháng, nay là 60 tháng . Ngoài ra ,

còn áp dụng các hình thức cho vay lưu vụ,

gia hạn nợ, cho vay lại cho đến khi hộ nghèo

thoát ngưỡng nghèo, tạo điều kiện thuận lợi

cho hộ nghèosử dụng có hiệu quả vốn

tín dụng.

Về điều kiện và thủ tục vay vốn, hộ

nghèo vay vốn không phải thế chấp tài sản .

Khi vay vốn, thủ tục được thực hiện đơn

giản và sát thực . Ngoài lãi suất cho vay, hộ

nghèo không phải trả một khoản phí nào cho

Ngân hàng hoặc các tổ chức chính trị - xã

hội khác .

·

NHNg áp dụng phương thức cho vay

không phải thế chấp tài sản trên cơ sở thiết

lập các tổ vốn. Tổ
vay vay vốn được hình

thành gồm những hộ nghèo có cùng hoàn

cảnh, sống gần nhau trong thôn xóm, có từ

quy3 - 50 thành viên, tự nguyện, hợp tác , có

ước cộng đồng trách nhiệm về vay vốn, trả

nợ ngân hàng và được Ủy ban nhân dân xã

công nhận hoạt động. Trong thành tích đóng

góp hiệu quả vào hoạt động tín dụng hộ

nghèo phải kể đến công sức và tinh thần

trách nhiệm của hàng trăm ngàn tổ trưởng tổ

vay vốn, có những tổ trưởng là người dân

tộc thiểu số hoạt động tích cực trong công

tác cho vay hộ nghèo. Tỷ lệ thu lãi cao (trên

90 %) , nợ quá hạn thấp, có tổ không có nợ

quá hạn. Mô hình tổ vay vốn có vị trí quan

trọng, được xem như cánh tay dài của

NHNg trong việc chuyển tải vốn trực tiếp tới

hộ nghèo.

Để tạo điều kiện thực hiện tốt việc cho hộ

nghèo vay vốn với lãi suất ưu đãi, Chính phủ

có cơ chế hỗ trợ NHNg : miễn thuế vốn và

các khoản đóng góp khác cho ngân sách nhà

nước ; miễn tỷ lệ ký quỹ bắt buộc tại

NHNN ; ngân sách nhà nước cấp bù chênh

lệch lãi suất để huy động vốn trên thị trường

thông qua các ngân hàng thương mại để tạo

nguồn vốn cho vay ; vay NHNN thời hạn

5 năm, lãi suất thấp theo quy định riêng ;

những rủi ro bất khả kháng cả trên diện

rộng , diện đơn lẻ cục bộ đều được Chính phủ

xem xét cho giãn, khoanh và xóa nợ đối với

hộ nghèo.

Kết quả hoạt động của NHNg đã cho

thấy , tính hiệu quả của tín dụng cho hộ

nghèo trong việc thực hiện Chương trình

mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo ;

khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng

và Nhà nước. Lần đầu tiên nước ta đã thiết

lập kênh tín dụng ngân hàng riêng để hỗ trợ

tài chính cho hộ nghèo , thực hiện chính sách

tín dụng hợp lý , tạo điều kiện cho hộ nghèo

có vốn sản xuất, tạo công ăn việc làm , tăng
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thu nhập , từng bước làm quen với nền sản

xuất hàng hóa ; góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo

giảm từ 22,8% (năm 1995) xuống còn 11 %

(vào cuối năm 2000 ) . Đặc biệt, hoạt động

của NHNg còn giúp cho hộ nghèo thay đổi

cách tư duy, tập dượt và làm quen với việc

sử dụng vốn tín dụng, vay vốn trả nợ khá

sòng phẳng , nợ quá hạn thấp dưới 2%. Đời

sống của hàng vạn hộ nghèo được hỗ trợ vốn

để sản xuất, kinh doanh thực sự đã được cải

thiện . Hoạt động hiệu quả của NHNg đã

khẳng định vai trò và sự cần thiết có một

ngân hàng riêng hỗ trợ tài chính cho hộ

nghèo . Quyết định 525/TTg ngày 31-8-1995

của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập

NHNg là một trong nhiều giải pháp cụ thể

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

xóa đói giảm nghèo , một giải pháp hợp lòng

dân , thể hiện chính sách đúng đắn của Đảng

và Nhà nước ta . Vốn tín dụng của NHNg đã

góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo,

tạo sự ổn định xã hội, làm tiền đề thuận lợi

để phát triển đất nước .

Bên cạnh những mặt được , thực tiễn hoạt

động của NHNg cũng bộc lộ những hạn

chế sau :

Một là , NHNg là một tổ chức tín dụng

của Nhà nước, có tư cách pháp nhân nhưng

trong giai đoạn hiện nay mới chỉ hoạt động

nhưmột quỹ ưu đãi. Việc điều hành tác

nghiệp giao cho NHNo& PTNT, cho nên tổ

chức quản lý và tổ chức điều hành đều theo

hình thức kiêm nhiệm, có nơi phân định

trách nhiệm không rõ ràng , cán bộ ngân

hàng cơ sở thiên về kinh doanh , chưa quan

tâm đúng mức đến tín dụng hộ nghèo.

Hai là , theo báo cáo của các địa phương,

đến
nay cả nước còn 145 xã, phường chưa có

vay

quan hệ vay vốn với NHNg, trong đó trên

50 xã thuộc vùng sâu , vùng xa (riêng Lai

Châu có 20 xã) có các hộ nghèo chưa được

vốn. Nguyên nhân chủ yếu là do các xã

thuộc vùng xa, dân trí thấp , hạ tầng cơ sở

yếu kém ; có nơi chưa có đường giao thông

đến xã , nhiều hộ nghèo chưa cóđiều kiện sử

dụng vốn tín dụng. Mặt khác , khối lượng tín

dụng cho hộ nghèo ngày càng tăng , món cho

vay nhỏ, lại ở vùng sâu, vùng xa nên xảy ra

tình trạng quá tải , vượt quá khả năng quản lý

của cán bộ tín dụng . Đồng thời, chưa có

chính sách tài chính thỏa đáng đối với cán

bộ tín dụng cho vay hộ nghèo ở các vùng

sâu, vùng xa, điều kiện và phương tiện làm

việc rất khó khăn , hạn chế đến việc cung

cấp dịch vụ tín dụng cho hộ nghèo ở các

vùng này .

Ba là , hoạt động của Ban đại diện Hội

đồng quản trị ở một số nơi thiếu sự chỉ đạo,

kiểm tra , giám sát ; sự phối hợp với các

ngành , đoàn thể chưa thường xuyên , còn

nhiều bất cập nhất là trong việc tuyên truyền

các chính sách tín dụng hộ nghèo, hướng

dẫn cách làm ăn , chỉ dẫn thị trường... để phát

sinh các tiêu cực trong việc sử dụng vốn

vay là nguyên nhân ảnh hưởng chất lượng

tín dụng.

Bốn là, hoạt động của NHNg còn hạn chế

về tạo lập nguồn vốn. Do vốn của NHNg là

vốn tín dụng theo chính sách có ưu đãi nên

nguồn vốn tăng trưởng phụ thuộc sự hỗ trợ

của Nhà nước, khó có thể tiếp tục phát triển

quy mô đầu tư , nếu không được cải thiện về

cơ chế tạo lập nguồn vốn .

Năm là, hoạt động tín dụng đối với hộ

nghèo là hoạt động có tính rủi ro cao . Ngoài

những nguyên nhân khách quan như thiên

tai , bão lụt, dịch bệnh cây trồng, con vật
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nuôi... thường xảy ra trên diện rộng , thiệt hại

lớn , còn có những nguyên nhân khác như hộ

nghèo thiếu kiến thức làm ăn , sản phẩm làm

ra không tiêu thụ được, sức cạnh tranh kém...

ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả đầu

tư. Mặc dù, tỷ lệ nợ quá hạn còn thấp so với

tổng dư nợ, song tiềm ẩn nợ quá hạn phát

sinh ngày càng tăng , nhất là tác động của

thiên tai, mất mùa , tiêu thụ sản phẩm khó

khăn , lỗ trong sản xuất cùng với chính sách

cho vay đến 100 % nhu cầu vốn và áp dụng

lãi suất thấp, bao cấp sẽ dẫn đến tính bền

vững không cao .

Sáu là , cơ sở hạ tầng yếu kém , trình độ

dân trí hạn chế, nhất là ở các vùng sâu, vùng

xa là những cản trở cho việc thực hiện chính

sách tín dụng cho hộ nghèo. Vốn tín dụng

cho hộ nghèo chưa đồng bộ với các giải

pháp khuyến nông , khuyến lâm , cung cấp

vật tư kỹ thuật cho sản xuất và tổ chức thị

trường. Việc xây dựng chính sách tín dụng

cho vay vốn trực tiếp tớihộ nghèo , áp dụng

chung cho tất cả các vùng trong cả nước

cũng chưa phù hợp với một số nơi có tập

quán canh tác khác nhau .

Để hoạt động của NHNg có hiệuquả hơn,

đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu

kinh tế , phát triển nông nghiệp, nông thôn

theo hướng công nghiệp hóa , hiện đại hóa và

góp phần thực hiện tốt Chương trình mục

tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, cần tập

trung thực hiện tốt các giải pháp sau :

1. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các chính

sách phù hợp với điều kiện thực tế cả về thủ

tục, mức cho vay và thời hạn cho vay. Cải

tiến để bỏ khâu xét duyệt Ban đại diện Hội

đồng quản trị cấp huyện mà chỉ thông qua

xét duyệt của Ban xóa đói giảm nghèo cấp

xã. Trên cơ sở đó , Ngân hàng xem xét và

quyết định cho vay ; nâng mức cho vay tối

đa từ 3 triệu đồng/hộ lên 5 triệu đồng/hộ ,

trường hợp các đối tượng hộ nghèo vay để

chăn nuôi đại gia súc, cây lâu năm thì xem

xét cho vay đến mức tối đa 7 triệu đồng/hộ,

thời hạn cho vay gắn với chu kỳ sinh trưởng

của các loại cây , con.

2. Củng cố Ban đại diện Hội đồng Quản

trị các cấp theo hướng gọn nhẹ và hoạt động

hiệu quả, thiết thực bao gồm đại diện ủy ban

nhân dân, các đoàn thể chính trị - xã hội,

ngành nông nghiệp và phát triển nông

thôn , ngân hàng... Củng cố Hội đồng Quản

trị NHNg, ban hành , quy định chức năng,

nhiệm vụ và phân cấp trách nhiệm,

quyền hạn cụ thể , rõ ràng cho từng cấp, từng

thành viên.

3. Bo sung

cán bộ NHNglàm chuyên trách , bảo đảm

vừa am hiểu nghiệp vụ ngân hàng vừa am

hiểu lĩnh vực kỹ thuật một số ngành nghề

nông thôn và có tinh thần trách nhiệm cao

gắnbómật thiết với nông thôn. Củng cố và

nângcaochấtlượng hoạt động của tổ nhóm

vay vốn nhằm nâng cao vai trò và năng lực

quản lý để trở thành cầu nối có hiệu quả giữa

Ngân hàng và hộ nghèo . Tăng cường đội

ngũ cán bộ làm cộng tác viên cấp xã , bảo

và nâng cao năng lực đội ngũ

đảm hoạt động thường xuyên, đạt mục tiêu

tiếp cận đến 100 % hộ nghèo đủ điều kiện

vay vốn.

4. Tăng cường công tác kiểm tra , kiểm

soát với nhiều hình thức : kiểm tra tại chỗ,

kiểmtra định kỳ ,kiểm tra đột xuất, kiểm tra

chéo, kiểm tra của Ban đại diện Hội đồng

Quản trị , hạn chế thấp nhất và tiến tới không

để xảy ra cho vay sai đối tượng , tham ô...

(Xem tiếp trang 54 )
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Góp phần khẳng định vai trò của tín dụng ngân hàng

TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI

Ở NƯỚC TA

ĐỖXUÂN TRƯỜNG

Đ

Ểcó được những đánh giá, bước đầu

về việc thực hiện Nghị quyết

03 /NQ /CP , ngày 2-2-2000 của Chính

phủ về kinh tế trang trại , và nhất là Quyết

định 423/2000 /NHNN , ngày 22-9-2000, của

Ngân hàng Nhà nước về chính sách tín dụng

ngân hàng đối với kinh tế trang trại, vừa

qua Ngân hàng nhà nước đã có cuộc khảo

sát nắm tình hình vay vốn của kinh tế trang

trại (TT) tại 12 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Bình,

Ninh Thuận , Kon Tum, Phú Yên, Thừa

Thiên - Huế , Lào Cai , Tuyên Quang, Phú

Thọ, Nghệ An, Thái Bình, Bình Phước . Kết

quả cho thấy quá trình đầu tư vốn đã được

triển khai, thể hiện trên mấy nội dung như

sau :

Lượng vốn tín dụng ngân hàng cho các

trang trại vay tăng lên đáng kể .

(đơn vị : triệu đồng )

Năm 2000 | Năm 2001 | đến tháng 5-2002

· Cho vay 86 193 104 303

- Thu nợ 23 515 70 958

- Du no 144 030 177 195

52 090

28 445

200 940

Nguồn : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tính đến tháng 5-2002, mức dư nợ tăng

113,4% so với đầu năm (tăng 23 tỉ 733 triệu

đồng) ; tăng 139,5% so với năm 2000

(tăng 56 tỉ 910 triệu đồng ). Bình quân dư nợ

cho vay một trang trại là 30 triệu 928 ngàn

đồng . Nhiều tỉnh có số dư nợ cho vay cao

như Ninh Thuận, Bình Phước , Thừa Thiên -

Huế... Ở Ninh Thuận có 91 TT được vay, với

mức dư nợ 11 tỉ 272 triệu đồng, dư nợ bình

quân một trang trại là 123 triệu 868 ngàn

đồng ; Bình Phước có 3 111 TT được vay, dư

nợ 162 tỉ 538 triệu đồng, dư nợ bình quân

52 triệu 249 ngàn đồng. Một số tỉnh mức độ

đầu tư tín dụng cho trang trại còn thấp,

như Phú Yên có 910 TT , dư nợ cho vay là

2 tỉ 930 triệu , dư nợ bình quân là 3 triệu

219 ngàn ; Tuyên Quang có 107 TT , dư nợ

bình quân là 5 triệu 121 ngàn đồng .

Các địa phương đều cho rằng , vốn đầu tư

được bổ sung từ các nguồn vay tín dụng ngân

hàng đã giúp các trang trại mở thêm diện

tích ,khai thác tiềm năng kinh tế , tự nhiên

của mỗi vùng, tập trung vào những lĩnh vực

sản xuất có hiệu quả. Đến cuối tháng 5 năm

2002 , số trang trại trồng trọt chiếm75,8%,

trang trại chăn nuôi 2,75%, trang trại nuôi

trồng thủy sản 14,15%, trang trại sản xuất

kinh doanh tổng hợp 7,3% .

* Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .
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Nhờ vốn ngân hàng, các trang trại trong

những năm gần đây đã đẩy mạnh sản xuất,

tạo rakhối lượng sản phẩm hàng hóa khá lớn

cho nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu , tạo việc

làm cho hàng ngàn lao động, góp phần đưa

nền nông nghiệp nước ta lên sản xuất hàng

hóa . Nhiều trang trại đã chủ động chuyển

dịch cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp , lựa

chọn bố trí các loại cây trồng, vật nuôi có giá

trị kinh tế cao theo hướng thâm canh , luân

canh, tăng vụ, tăng năng suất để nâng cao

chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

Nhờ có nguồn vốn ngân hàng cho vay,

các trang trại có điều kiện chuyển đổi cơ cấu

sản xuất sang những lĩnh vực mà thị trường

đang có nhu cầu lớn . Điển hình như , ở Ninh

Thuận có 647 TT chăn nuôi gia súc với quy

mô từ 30 đến 50 con bò hoặc dê , cá biệt có

TT nuôi đến 1450 con ; trong đó có 89 TT

chăn nuôi bò với số vốn kinh doanh từ 80 đến

100 triệu đồng, 83 TT nuôi tôm trên diện tích

hơn 600 ha , có 3 hộ nuôi tôm trên diện tích

từ 5 đến 11 ha. Nhờ đó, sản lượng tôm của

tỉnh Ninh Thuận đạt tới 3600 tấn/năm và

Ninh Thuận đã trở thành điển hình của cả

nước về sản xuất tôm giống. Điều đáng quan

tâm là , các ngân hàng đã tiếp cận với quy

hoạch phát triển kinh tế chung của các địa

phương để xác định ngành , lĩnh vực mũi

nhọn cần phải đầu tư. Ví dụ, ở Phú Yên, quy

hoạch chung của tỉnh đã xác định trọng điểm

sản xuất là cây mía, con tôm hùm, trang trại

chăn nuôi, nên đây cũng là đối tượng chính

để ngân hàng đầu tư vốn vay tín dụng .

Hiện nay , thị trường đầu ra đang chi phối

mạnh mẽ việc lựa chọn phương hướng sản

xuất của các trang trại cũng như quyết định

cho vay của ngân hàng . Phần lớn các trang

trại thường tập trung phát triển sản xuất, kinh

doanh tổng hợp , kết hợp giữa trồng trọt với

chăn nuôi . Thực tiễn cho thấy, sản xuất theo

mô hình tổng hợp được các trang trại loại vừa

và nhỏ áp dụng một cách rộng rãi, bởi nó

thích hợp với việc tìm kiếm thị trường tiêu

thụ sản phẩm . Các loại sản phẩm đa dạng ,

phong phú , có khối lượng vừa phải được tiêu

thụ dễ hơn ở tại chỗ và các vùng lân cận .

Thực tiễn đầu tư tín dụng ngân hàng cho

phát triển kinh tế trang trại ở nước ta thời

gian vừa qua cho thấy vẫn còn một số tồn

tại bức xúc, cần có biện pháp giải quyết

kịp thời .

Thứnhất, về thủ tục cho vay. Theo chế độ

quy định , các trang trại muốn vay vốn của

ngân hàng phải được sở nông nghiệp và phát

triển nông thôn, cục thống kê tỉnh khảo sát ,

xác định đủ các tiêu chí cần thiết thì mới

được vay. Thế nhưng , việc điều tra , khảo sát

ở nhiều nơi còn chậm , nơi đã hoàn thành

cũng chưa có sự xác nhận của cơ quan có

thẩm quyền. Do đó, nhiều trang trại chưa

được xác nhận chính thức nên chưa được

hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước

về phát triển loại hình kinh tế trang trại .

Chẳng hạn như ở Khánh Hòa , Ninh Bình...

ngân hàng chỉ có thể áp dụng chế độ cho các

trang trại vay như cho hộ nông dân bình

thường.

Thứ hai, về nguồn vốn vay . Hiện nay, nhu

cầu vốn của các trang trại rất lớn , nhất là

nguồn vốn trung, dài hạn để đầu tư ban đầu

và đầu tư phát triển theo chu kỳ sản xuất cây ,

con. Nhưng khả năng cho vay của ngân hàng

nông nghiệp và phát triển nông thôn còn hạn

chế bởi nguồn vốn huy động chủ yếu là vốn

ngắn hạn nên không thể cho vay trung, dài

hạn. Trong nhiều trường hợp, nguồn cung

về vốn của các ngân hàng chưa thật sự phù

hợp với cầu về vốn của các trang trại. Vì vậy ,

các trang trại gặp rất nhiều khó khăn trong

đầu tư trung và dài hạn . Bởi vậy, ngoài việc

đi vay của các ngân hàng, các chủ trang trại

còn phải đi vay của kho bạc, các tổ chức tín

dụng khác. Ví dụ, ở Bình Định đến tháng 5
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năm 2002 có 604 trang trại , trong tổng số

vốn 72,2 tỉ đồng , thì vốn tự có của các trang

trại chiếm 75,2% , vốn vay của bà con chiếm

3,5%, vốn đầu tư của các dự án chiếm 2,5%,

vốn vay của ngân hàng chiếm 18,8% . Như

thế tỷ lệ vốn vay của ngân hàng vẫn còn

rất thấp .

Thứ ba, về điều kiện phát triển . Quy

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địaxã hội của địa

phương là điều kiện để các trang trại ổn định

sản xuất ; giấy chứng nhận quyền sử dụng

ruộng đất là điều kiện để vayvốn . Nhưng ở

nhiều địa phương , quy hoạch , kế hoạch phát

triển kinh tế - xã hội chưa đầy đủ và đồng bộ,

chưa có quy hoạch cụ thể từng vùng , tiểu

vùng sản xuất cho kinh tế trang trại . Nhiều

trang trại được hình thành một cách tự phát,

tự lo vốn, tự tìm kiếm đất đai , nên việc mở

rộng đầu tư , tập trung sản xuất với quy mô

lớncòn bị hạn chế . Đến nay, hầu hết các

trang trại chưa được cấp loại giấy chứng

nhận quyền sử dụng đất. Có nơi các hộ trang

trại cũng chỉ được cấp đất trong hạn điền do

Nhà nước quy định . Đó chính là khó khăn cơ

bản nhất làm cho chủ trang trại chưa dám

mạnh dạn đầu tư . Như ở Tuyên Quang, trong

số 107 trang trại có 1 199,48 héc-ta đất sử

dụng , thì có đến 1 016,58 héc -ta (chiếm

84,8 %) chưa được cấp giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất.

Thứ tư , về hiệu quả kinh tế của chính các

trang trại . Hiệu quả kinh tế của các trang trại

phụ thuộc rất lớn vào hai yếu tố : điều kiện tự

nhiên - thời tiết, và thị trường tiêu thụ sản

phẩm . Về tiêu thụ sản phẩm, có thực tế là ban

đầu nhiều sản phẩm của trang trại được tiêu

thụ rất tốt, nhưng sau một thời gian do cung

của sản phẩm đó tăng lên , dẫn đến sản phẩm

bị ứ đọng hoặc bị tư thương ép cấp, giá . Các

chủ trang trại bị thua lỗ nặng nề, không có

khả năng hoàn trả tiền vay cho ngân hàng.

Mặt khác giá cả nông sản liên tục giảm,

lãi suất cho vay như hiện nay vẫn còn cao ,

làm cho các trang trại khó mở rộng nguồn tín

dụng và không khuyến khích mở mang quy

mô sản xuất phát triển . Đây cũng là nguyên

nhân vì sao các trang trại chỉ có thể chấp

nhận được mức lãi suất của vốn vay ưu đãi .

Những hạn chế trong việc ứng dụng tiến bộ

kỹ thuật vào sản xuất , việc chậm đổi mới cơ

cấu cây trồng, vật nuôi theo nhu cầu của thị

trường, yếu kém trong công tác chế biến, bảo

quản sau thu hoạch , thiếu chính sách hỗ trợ

cần thiết của Nhà nước về giống cây, con,

nhất là hỗ trợ bao tiêu sản phẩm ... cũng đang

làm cho hiệu quả kinh tế trang trại chưa được

như mong muốn. Hiệu quả thấp , khả năng

hoàn trả vốn cho ngân hàng kém làm ảnh

hưởng đến cơ hội vay vốn của các trang trại.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần

thứ IX của Đảng đã chỉ rõ : " Chú trọng phát

triển các hình thức tổ chức kinh doanhđan

xen, hỗn hợp nhiều hình thức sở hữu , giữa

các thành phần kinh tế với nhau , giữa trong

nước và ngoài nước . Phát triển mạnh hình

thức tổ chức kinh tế cổ phần nhằm huy động

và sử dụng rộng rãi vốn đầu tư xã hội . Nhân

rộng mô hình hợp tác, liên kết công nghiệp

và nông nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và

kinh tế hộ nông thôn. Phát triển các loại hình

trang trại với quy mô phù hợp trên từng địa

bàn "( 1). Trên tinh thần đó và xuất phát từ

thực tiễn đầu tư vốn cho mô hình kinh tế

trang trại, chúng tôi xin có một vài kiến

nghị :

1. Ở mỗi địa phương , các ngành chức

năng cần có sự phối hợp đồng bộ để khảo sát,

điều tra và sớm công nhận các chủ hộ có đủ

điều kiện theo quy định là trang trại để họ

được hưởng những chính sách ưu đãi của

Nhà nước.

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị quốc gia, tr 99.
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2. Bộ Tài nguyên và Môi trường , Ủy ban

nhân dân các tỉnh cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến

độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

cho cácchủ trang trại .Đồng thời, cần có giải

pháp cụ thể, rõ ràng về chính sách đất đai để

các chủ trang trại mạnh dạn đầu tư mởrộng

sản xuất và ngân hàng có đủ cơ sở để cho

vay. Nhà nước và địa phương cần có chính

sách khuyến khích những người có vốn, có

kinh nghiệm về quản lý sản xuất, chủ động

đầu tư mới, đầu tư bổ sung, mở rộng liên kết

để khai thác mọi tiềm năng kinh tế tự nhiên,

đất đai của mỗi vùng nhằm xây dựng các

trangtrại thành những điển hình về sản xuất

nông, lâm nghiệp , thủy sản theo hướng sản

xuất hàng hóa lớn .

3. Các địa phương cần hoàn chỉnh quy

hoạch từng vùng, tiểu vùng cụ thể cho phát

triển kinh tế - xã hội nói chung cũng như cho

kinh tế trang trại nói riêng . Đồng thời, ưu

tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng : đường

giao thông ; màng lưới điện phục vụ cho sản

xuất và sinh hoạt ; các công trình thủy lợi

tưới và tiêu nước ; các cơ sở chế biến nông,

lâm , thủy , hải sản trên cơ sở cân đốivới vùng

nguyên liệu ... nhằm tạo điều kiện và khuyến

khích chủ trang trại mạnh dạn bỏ vốn đầu tư .

Trên sơ sở đó ,từng bước tạothành vùng sản

xuất tập trung có khối lượng sản phẩmhàng

hóa lớn cung cấp cho thị trường .

4. Ngành ngân hàng cần tập trung huy

động vốn trung , dài hạn , nângtỷ trọng vốn

cho vay trung, dài hạn đối với kinh tế trang

trại trong tổng dư no cho vay , nhằm tạo điều

kiện cho các chủ trang trại xây dựng được kế

hoạch đầu tư lâu dài , mua sắm các tư liệu sản

xuất cần thiết, thuêmướn lao động, ký hợp

đồng với các đối tác trong việc cungcấp dịch

vụ cho cây trồng , vật nuôi ... Thực hiện cho

vay theo lãi suất thỏa thuận, nới lỏng các

điều kiện tín dụng để các trang trại dễ dàng

tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng. Đồng

thời , cần tranh thủ nguồn vốn của nước

ngoài, ưu tiên đầu tư cho các dự án có quy

mô lớn .

2
5. Ngân hàng cần vận dụng cơ chế đảm

bảo tiền vay linh hoạt để mở rộng cho vay,

nhất là đối với trang trại nuôi trồng hải sản ,

đặc sản . Đồng thời, mở rộng đầu tư đối với

những hộ sản xuất kinh doanh tự vươn lên

đạt tiêu chuẩn trang trại. Trước mắt, cần điều

chỉnh nâng mức cho trang trại vay không cần

tàisảnthếchấp từ mức 20 triệu đồng lên 40

triệu đồng. Song song với việc mở rộng quan

hệ tín dụng cho vaycủa các dự án mới, cần

chỉnhlại kỳ hạn nợ . Nếu trước đây thời hạn

rà soát lại số dư nợ cho vay cũ nhằm điều

cho vay ngắn mà sản phẩm của các loại cây

trồng, vật nuôi chưa đến kỳ thu hoạch , trang

trại chưa có nguồn hoàn trả nợ vay thì cần lập

biển bản để dãn nợ giúp các chủ trang trại

chủ động về nguồn tài chính và không gây

ảnh hưởng đến những chu kỳ sản xuất tiếp

theo .

6. Nhà nước cần có chính sách trợ giá đối

với một số loại nông sản chủ yếu, sản xuất

theo định hướng của Nhà nước . Tích cực tìm

kiếm thịtrường xuất khẩu , kết hợp với việc

hiện đại hóa công nghệ sau thu hoạch , công

nghệ chế biếnđể sản phẩm có chất lượngphụ

hợp với yêu cầu thị trường trong nước và thế

giới . Chính phủ cũng cần có nguồn vốn ưu

đãi đầu tư cho mô hình kinh tế trang trại,

không để cho các dự án phải chờ vốn . Cần hỗ

trợ cho các trang trại ở Tây Nguyên, vùng

núi cao, vùng sâu , vùng xa.

7. Củng cố và tăng cường công tác quản

lý nhà nước, nhất là đối với sản xuất và cung

cấp các loại giống cây trồng , vật nuôi ; phát

triển mạng lưới khuyến nông, khuyến lâm ,

khuyến ngư. Làm tốt công tác tuyên truyền

thông tin , chuyển giao công nghệ mới, sơ

kết, tổng kết và nhânrộng các điển hình tiên

tiến góp phần thúc đẩy kinh tế trang trại phát

triển.D

Số 28 (tháng 10 năm 2002 )
47



Thực tiễn . Tạp chí Cộng sản
- Kinh nghiệm

Một số vấn đề

VỀ PHÁT TRIỂN

GIÁO DỤC

Ở KON TUM

K

TRẦN VIỆT HÙNG

I

ON Tum là một tỉnh vùng cao, nằm

ở Bắc Tây Nguyên , có tiềm năng

M dồi dào
nhưng

khó
khăn

, thách
thức

rất lớn . Vào thời điểm mới tái lập tỉnh

( tháng 10-1991 ) , bức tranh giáo dục Kon

Tum thật ảm đạm. Số làng "trắng về giáo

dục" chiếm 2/3 tổng số làng trong tỉnh ;

trường tiểu học hoàn chỉnh (dạy đến lớp 5 )

chỉ có ở 1/3 số xã, phường, thị trấn ; mạng

lưới trường , lớp mầm non quá mỏng, ngoài

thị xã và một vài trung tâm huyện, chưa xã

nào có lớp mẫu giáo. Tỷ lệ học sinh trong

độ tuổi được đến trường ở bậc tiểu học chỉ

đạt 69,4% , số trẻ em chưa đi học hoặc bỏ

học giữa chừng chiếm 30,6% . Tỷ lệ học sinh

là người dân tộc thiểu số, càng học lên bậc

học cao hơn càng giảm (tiểu học còn 60%,

trung học cơ sở còn 52%, trung học phổ

thông 18 % ). Đội ngũ giáo viên các cấp đã

thiếu lại yếu về chuyên môn nghiệp vụ ,

không đồng bộ về cơ cấu (số đạt chuẩn

65 %) . và biến động thường xuyên . Cơ sở

vật chất trường lớp nghèo nàn , thiếu và

xuống cấp trầm trọng ; số phòng học tạm bợ

2

làm bằng tranh tre nứa lá chiếm tới 80%. Ở

nhiều trường , học sinh còn phải học ca 3 .

Thực tiễn và những bất cập trong phát

triển giáo dục là bài toán khó, thôi thúc cấp

ủy Đảng , chính quyền và nhân dân Kon

Tum nhanh chóng tìm câu trả lời... Nghị

quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về giáo dục

đào tạo và khoa học công nghệ của Đảng đã

giúp địa phương tháo gỡ nhiều lúng túng

trong bước điban đầu . Tỉnh ủy , Hội đồng

nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnhđã ban

hành nhiều văn bản ” tạo hành lang pháp lý

và tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ

đạo quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học ,

làm chuyển biến và tạo đà phát triển cho

ngành giáo dục .

2
Một là , kiện toàn Ban chỉ đạo chống mù

chữ và phổ cập giáo dục tiểu học từ tỉnh đến

huyện , xã ; đưa nhiệm vụ chống mù chữ và

phổ cập giáo dục tiểu học vào chương trình

công táchằngtháng của cấp ủy, coi đây là

một tiêu chí để đánh giá, bình xét đảng viên

và tổ chức cơ sở đảng.

Hai là , đẩy mạnh công tác tuyên truyền

vận động , làm cho mọi người dân hiểu và tự

giác học tập ; tổ chức điều phối các lực

lượng tham gia công tác chống mù chữ và

phổ cập giáo dục tiểu học trong phạm vi

toàn tỉnh .

Ủy viên Ban Thường vụ , Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh

ủy Kon Tum

( 1 ) Còn 35% giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo, tỉnh thiếu

300 giáo viên tiểu học , hơn 60% giáo viên tiểu học thuộc

diện đào tạo cấp tốc (khoảng 450/900 giáo viên tiểu học

hiện có) .

( 2 ) Nghị quyết 05/NQ /HNTU , về chương trình hành

động thực hiện nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII ) về

giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ ; Chỉ thị

09 /CT/TU , của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI ) về tăng

cường sự lãnh đạo của Đảng thực hiện chống mù chữ và

phổ cập giáo dục tiểu học .
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Ba là , ngoài kinh phí hỗ trợ của trung

ương, Ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện,

thị đã cấp thêm kinh phí từ nguồn thu tại

chỗ, nguồn huy động nhân dân đóng góp và

các nguồn khác cho công tác chống mù chữ

và phổ cập giáo dục tiểu học . Đưa mục tiêu

chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học

vào nội dung các chính sách như xóa đói,

giảm nghèo, khuyến nông, khuyến lâm ... ,

của địa phương . Hằng năm tỉnh đã dành

20- 22% ngân sách địa phương chi cho

công tác đào tạo giáo viên , xây dựng cơ sở

vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy

và học...

Bốn là , đẩy mạnh công tác đào tạo giáo

viên bằng những hình thức đa dạng, linh

hoạt (đàotạo cấp tốc ; đào tạo theo địa chỉ ;

liên kết với các trường cao đẳng , đại học sư

phạm trong cả nước để đào tạo )... Tập hợp

nhiều lực lượng tham gia công tác xóa mù

chữ , phổ cập giáo dục tiểu học, phát động

các phong trào "ánh sáng văn hóa hè " , "mùa

hè tình nguyện " ; kết hợp với các lực lượng;

biên phòngmở các lớp xóa mù chữ , phổ cập

giáo dục tiểu học cho học sinh và đồng bào

các dân tộc thiểu số vùng biên giới .

Nhờ những nỗ lực vượt bậc trong vòng

10 năm, công tác xóa mù chữ , phổ cập giáo

dục tiểu học của tỉnh đã đạt được nhiều

thành quả. Năm học 1995 - 1996 , tỉnh đã cơ

bản xóa làng trắng về giáo dục , xóa tình

trạng bàn ghế , bảng đen tạm bợ và lớp học

3 ca ; phát triển lớp học mẫu giáo ở phần lớn

các thôn làng. Trường tiểu học bán trú xã đã

được nhân rộng ở vùng sâu , vùng xa. Tỷ lệ

người biết chữ trong độ tuổi (từ 15 đến 25

tuổi) tăng nhanh từ 53,4% (năm 1990)

lên 96,6% (năm 1999) . Tỷ lệ trẻ em từ 6

đến 14 tuổi được huy động tới lớp năm học

2001 - 2002 , đạt 95,8% (năm 1991 - 1992

chỉ đạt 50%) . Tháng 2-2000 , tỉnh được công

nhận đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ , phổ

2

cập giáo dục tiểu học , hoàn thành cơ bản

mục tiêu đề ra .

;

Mặc dù, đạt được những thành tựu bước

đầu rất quan trọng , nhưng công tác chống

mù chữ , phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập

giáo dục trunghọc cơ sở ở Kon Tum còn đặt

ra nhiều vấn đề rất phức tạp. Kết quả công

tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học

ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu ,

vùng xa chưa vững chắc, nguy cơ tái mù còn

lớn . Hiện nay , Kon Tum có khoảng 30% số

người tái mù chữ 3. Việc huy động trẻ em

trong độ tuổi 6 - 14 đi học ở vùng đồng bào

dân tộc thiểu số chưa tốt, tình trạng trẻ em đi

học muộn so với độ tuổi còn nhiều ; số

người trong độ tuổi theo học xóa nạn mù

chữ không thường xuyên. Chất lượng học

tập của học sinh vùng sâu, vùng xa còn

nhiều hạn chế . Cơ sở vật chất chưa đáp ứng

yêu cầu phục vụ dạy và học ; năm 2001 toàn

tỉnh còn 15% lớp học tạm bợ. Công tác phổ

cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ( 11 tuổi)

mới đạt 41,4% , tỷ lệ này quá thấp so với

chuẩn . Năm 2001, chưa có xã, phường , thị

trấn nào đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học

đúng độ tuổi. Năm 2002 ,chỉ có 3/82 đơn

vị cấp xã đạt chuẩn . Tỷ lệ học sinh là người

dân tộc thiểu số lưu ban, bỏ học còn cao .

Tình hình này cho thấy , các huyện phải

phấn đấu một cách toàn diện thì đến năm

2005 hoặc 2006 mới đạt chuẩn phổ cập giáo

(3 ) Toàn tỉnh có 1 308 người đang học xóa mù . Có 3

nguyên nhân dẫn đến hiện tượng tái mù chữ : 1 - công tác

kiểm tra đánh giá chất lượng phổ cập giáo dục của cơ sở

chưa thật chặt chẽ ; 2 - nguồn lực đầu tư chưa thỏa đáng

3 - sự chỉ đạo của cấp ủy , chính quyền , ngành giáo dục và

đào tạo địa phương không thường xuyên

(4) Chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi : huy

động ít nhất 90% số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 , ít nhất 80% số trẻ

11 tuổi tốt nghiệp tiểu học , số còn lại đang học ở bậc tiểu

học. Tỷ lệ giáo viên đứng lớp đạt chuẩn quy định của Bộ

Giáo dục và đào tạo , 80% giáo viên đạt chuẩn đào tạo ,

trong số đó có một số giáo viên trên chuẩn .

Số28 (tháng 10 năm 2002 )
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2dục tiểu học đúng độ tuổi . Hiện số người

trong diện phải phổ cập giáo dục tiểu học và

trung học cơ sở (không chính quy) toàn tỉnh

chiếm tới 35% (khoảng 35 000/110 000

người trong độ tuổi phổ cập, với trên 10% số

học sinh bỏ học ở trung học cơ sở ) . Như vậy,

mỗi năm tỉnh có khoảng 35% - 45% số

người trong diện phải phổ cập trung học cơ

sở . Đây chính là một khó khăn lớn cho công

tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở, không

dễ dàng khắc phục trong một sớm một

chiều .

Công tác triển khai phổ cập giáo dục

trung học cơ sở còn chậm, kết quả đạt được

còn rất hạn chế . Tỷ lệ học sinhlưu ban , bỏ

học ở các trường trung học cơ sở còn cao

(bình quân trên 10% - 15%/ năm ). Học sinh

ở vùng sâu, vùng xa khi tốt nghiệp bậc tiểu

học thiếu điều kiện để theo học tiếp bậc

trung học cơ sở (do trường học xa , điều kiện

kinh tế khó khăn ). Học sinh người dân tộc

thiểu số thường đi học muộn so với độ tuổi ,

khả năng tiếp thu hạn chế . Người dân , nhất

là đồng bào dân tộc thiểu số chưa quan tâm

đến việc học của con em mình , những dịp

mùa vụ, hội hè, học sinh thường bỏ học theo

cha mẹ đi làm nương rẫy dài ngày .

Cơ sở vật chất đầu tư cho công tác phổ

cập giáo dục trung học cơ sở còn thiếu

nhiều . Năm 2001 tỉnh còn 27/82 (22,14%)

xã chưa có trường trung học cơ sở. Do nhà

ở vừa thiếu vừa tạm bợ , đời sống chưa được

cải thiện nên giáo viên chưa an tâm bám lớp ,

bám địa bàn .

Tỉnh cũng chưa sắp xếp được biên chế

giáo viên chuyên trách phổ cập giáo dục

trung học cơ sở. Đội ngũ cán bộ phòng giáo

dục vừa thiếu về số lượng vừa yếu về

chuyên môn nghiệp vụ nên khả năng sâu sát

trong tổ chức chỉ đạo và kiểm tra công tác

phổ cập giáo dục trung học cơ sở còn nhiều

hạn chế.

Để thực hiện mục tiêu hoàn thành phổ

cập giáo dục trung học cơ sở trong toàn tỉnh

vào năm 2010, thì đến năm 2005 phải có ít

nhất 40 %số xã, phường, thị trấn và 2 huyện,

thị được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo

dục trung học cơ sở. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân

dân , Ủyban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn

bản quyết tâm chỉ đạo và thực hiện công tác

phổ cập giáo dục trung học cơ sở với

những biện pháp sau :

- Giữ vững và nâng cao chất lượng chống

mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu học ở vùng

sâu , vùngxa , vùng đồng bào dân tộc thiểu

số, tiến tới phổ cập giáo dục tiểu học đúng

độ tuổi - làm nền tảng vững chắc cho phổ

cập giáo dục trung học cơ sở.

- Quy hoạch các trường trung học cơ sở,

bảo đảm mỗi xã hoặc cụm xã (những xã khó

khăn và ít dân ) đều có trường trung học cơ

sở. Tập trung đầu tư , xây dựng trường kiên

cố, xóa tình trạng lớp học tạm bợ.

·
Mỗi xã phải có một giáo viên chuyên

trách công tác phổ cập giáodục trung học cơ

sở.Tăng cường đào tạo cán bộ làm công tác

quản lý giáo dục ở tỉnh, huyện . Nâng cao

chất lượng đào tạo của trường cao đẳng sư

phạm tỉnh và phối hợp với các trường đại

học, cao đẳngtrong nước để đào tạo giáo

viên các cấp. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục ,

huy động mọi lực lượng xã hội tham gia phố

cập giáo dục trung học cơ sở, trong đó

ngành giáo dục giữ vai trò nòng cốt.

-
- Có quy định, chính sách cụ thể đối với

người dạy và người học ; tổ chức hình thức

(5 ) Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chương trình 10/CT-TU ,

triển khai thực hiện Chỉ thị 61-CT/TƯ của Bộ Chính trị .

Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết 07/NQ -HĐ , thông

qua Đề án phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Ủy ban nhân

dân tỉnh ra Quyết định 63/QĐ-UB , thành lập Ban chỉ đạo

phổ cập giáo dục trung học cơ sở cấp tỉnh , huyện , thị xã,

và Chỉ thị 04/CT-UB , về đẩy mạnh công tác phổ cập giáo

dục trung học cơ sở.

2
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bán trú để huy động tối đa số người trong độ

tuổi đi học . Tỉnh có chính sách về nhà ở,

phụ cấp đặc biệt cho giáo viên nói chung và

giáo viên tham gia công tác phổ cập giáo

dục trung học cơ sở làm nhiệm vụ ở vùng

sâu , vùng xa, vùng khó khăn

Qua hơn một năm triển khai thực hiện đã

có 5 phường của thị xã Kon Tum và thị trấn

huyện Đăk Hà, được công nhận đạt chuẩn

phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Các

huyện còn lại đang tập trung chỉ đạo đẩy

nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu cuối năm

2002 mỗi huyện có ít nhất một xã (thị trấn )

đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Từ thành công bước đầu của công tác xóa

mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và trung

học cơ sở của địaphương , có thể rút ra hai

bài học kinh nghiệm. Đó là có sự lãnh đạo,

chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ của các cấp bộ đảng

và chính quyền địa phương, trong đó vai trò

cấp ủy cơ sở (xã, phường, thị trấn ) đặc biệt

quan trọng . Đồng thời, phải tăng cường đào

tạo giáo viên tại chỗ, giáo viên cắm làng,

phù hợp với điều kiện của vùng đồng bào

dân tộc thiểu số, vùng sâu , vùng xa.

II

Tây Nguyên là một trong những vùng

phát triển giáo dục khó khăn nhất trong cả

nước . Các tỉnh Tây Nguyên có nhiều điểm

tương đồng với nhau về kinh tế , xã hội , văn

hóa giáo dục, phong tục tập quán. Khó khăn,

thuận lợi, thế mạnh của giáo dục Kon Tum

cũng là khó khăn , thuận lợi, thế mạnh chung

của các tỉnh trong vùng. Muốn thực hiện

phổ cập giáo dục trung học cơ sở và tạo thế

phát triển bền vững cho giáo dục, Tây

Nguyên không thể không quan tâm đến ba

vấn đề : huy động học sinh trong độ tuổi đến

lớp ; duy trì số học sinh ; chống tái mù chữ

và đào tạo đội ngũ giáo viên .

Đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây

Nguyên đời sống còn khó khăn , tỷ lệ đói

nghèo cao, phải lo cái ăn, cái mặc, nên có

tình trạng bản thân họ không đi học và cũng

không đầu tư cho con em học tập ; việc học

của con em họ hầu như trông chờ chủ yếu

vào Nhà nước. Càng lên bậc học cao , học

sinh là người dân tộc càng ít . Tình trạng này

có nhiều nguyên nhân , nhưng nguyên nhân

dễ nhận thấy nhất là , trường học xa nhà, chế

độ bán trú chưa đáp ứng yêu cầu , học sinh

nhận thức chậm, trình độ tiếng Việt hạn chế,

không có điều kiện học tập ôn luyện bài ở

nhà.

Một thực tế là việc kiểm tra công nhận

xóa mù chữ chưa chắc chắn , bước củng cố

tiếp theo không được thường xuyên nên tái

mù chữ còn nhiều. Khi được công nhận xóa

mù chữ đã thoả mãn, không có bước chỉ đạo

tiếp theo hoặc chỉ đạo thiếu kiên quyết.

Xuất phát từ thực tế trên , giáo dục vùng

Tây Nguyên cần đặt ra mục tiêu tổng quát

là, củng cố thành quả chống mù chữ, phổ

cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, tăng

cường xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo đội

ngũ cán bộ, giáo viên ...; nâng cao nhận thức

của nhân dân và toàn xã hội đối với sự

nghiệp giáo dục và từng bước phổcập giáo

dục trung học cơ sở . Xin đề cập 6 vấn đề cơ

bản cần quan tâm thực hiện.

1 - Đánh giá đúng mức độ của chất lượng

công tác xóa mù chữ - phổ cập giáo dục tiểu-

(6) Mỗi người đi học phổ cập được cấp 15 cuốn vở, 2 bút

bi , mượn 1 bộ sách giáo khoa/năm ; giáo viên được hưởng

11 500 đồng /tiết (không tính giờ dạy phổ thông ) ; ban chỉ

đạo (tỉnh , huyện) được hưởng 50 000 đồng/tháng .

Năm 2002 Kon Tum đầu tư 14 310 000 000 đồng xây dựng

cơ sở vật chất trường học (vốn ngân sách 8 060 000 000

đồng, nguồn sổ xố kiến thiết 6 250 000 000 đồng) ;

1 260 000 000 đồng xây dựng nhà tập thể cho giáo viên

vùng sâu , vùng xa .
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học vùng Tây Nguyên. Trước mắt, tập trung

vào việc khảo sát chất lượng học lực, đánh

giá hiệu quả phổ cập, để có cơ sở tiếp tục

củng cố và xác định những bước đi của phổ

cập giáo dục trung học cơ sở.

2 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận

động, giáo dục, tập trung vào ba đối tượng

chính là nhân dân , cán bộ quản lý giáo dục,

giáo viên . Đối với nhân dân , tuyên truyền

làm rõ quyền và nghĩa vụ , trách nhiệm của

mỗi người đối với việc chăm lo cho sự

nghiệp phổ cập. Đối với cán bộ quản lý giáo

dục và giáo viên, cần làm cho họ nhận thức

rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tácý

phổ cập giáo dục, bám sát mục tiêu "phát

huy thành quả chống mù chữ, phổ cập giáo

dục tiểu học , trung học cơ sở coi việc tham

gia công tác chống mù chữ , phổ cập giáo

dục tiểu học , trung học cơ sở là quyền lợi và

trách nhiệm của mỗi người .

3 - Quy hoạch hợp lý các khu dân cư. Do

đặc điểm cư trú của đồng bào dân tộc thiểu

số vùng Tây Nguyên phân tán nên việc huy

động trẻ em đến lớp rất khó khăn . Vì vậy ,

phải coi trọng việc quy hoạch khu dân cư

thành những khu vực đủ điều kiện mở

trường , lớp , thực hiện nhiệm vụ phổ cập .

Những nơi chưa có điều kiện quy hoạch khu

dân cư thì mở các trường bán trú liên xã,

dành cho học sinh vùng sâu , vùng xa, hạn

chế việc đi về trong ngày của học sinh , thu

hút hết học sinh trong độ tuổi đến trường.

4 - Cải tiến một bước công tác chỉ đạo ,

quản lý , rút kinh nghiệm công tác phổ cập

tiểu học , quy trình kiểm tra công nhận đơn

vị đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở cần

được tiến hành nghiêm túc , hiệu quả. Có đội

ngũ cán bộ chuyên trách từ cấp tỉnh đến

huyện, xã, chăm lo công tác phổ cập giáo

dục trung học cơ sở. Đề nghị Nhà nước tăng

biên chế cho bộ máy phòng giáo dục huyện,

thị từ 5 ( hiện nay ) lên 10 người mới đủ khả

năng để chăm lo chỉ đạo công tác giáo dục ở

một vùng rộng lớn và khó khăn phức tạp

này.

5 - Đối với học sinh dân tộc thiểu số, cần

tập trung vào 3 vấn đề. Trước tiên, duy trì

kết quả xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiêu

học đúng độ tuổi (6 - tuổi vào lớp 1 ; 11 tuổi

tốt nghiệp tiểu học ). Sau đó , chống lưu ban

bỏ học ngay ở bậc tiểu học và bậc trung học

cơ sở, bằng nhiều biện pháp, trong đó cần có

những quy định cụ thể vận động các tổ chức

xã hội, các cơ quan , các công ty , nông lâm

trường , xí nghiệp ... trên địa bàn có trách

cho công tác phổ cập giáo dục trung học cơ

nhiệm đóng góp cơ sở vật chất và kinh phí

sở . Cuốicùng , tổ chức môi trường giáo dục

chính quy ngay trong từng trường ; cấp đủ

trang thiết bị , sách vở , đồ dùng, tạo điều

kiện tối thiểu cho học sinh học tập” . Sử

dụng có hiệu quả nguồn vốn, có chế độ ưu

đãi cho học sinh học bán trú vùng sâu , vùng

xa.

6 - Đối với giáo viên, tập trung giải quyết

hai vấn đề . Một là , có kế hoạch đào tạo và

bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trực tiếp làm

nhiệm vụ phổ cậpgiáo dục trung học cơ sở,

đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Đây là

vấn đề trọng tâm vì giáo viên là nhân tố

quyết định chất lượng giáo dục . Hai là , có

những chính sách đãi ngộ thoả đáng cho

giáo viên (và con của họ) công tác ở vùng

khó khăn và đặc biệt khó khăn, vì họ là

những người từ nơi khác đến , tình nguyện

gắn bó với vùng đất Tây Nguyên và sự

nghiệp giáo dục ở đây. Trước mắt, cần xây

dựng nhà ở cho họ, cho con em họ được

hưởng chế độ nội trú như con em đồng bào

dân tộc thiểu số. D

(7 ) Từ năm học 2002 - 2003 Tây Nguyên có chương

trình 168 dành cho việc mua sách giáo khoa và giấy viết .
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T

Vấn đề

CỐ LỘT !

ẠI phòng làm việc

của Bí thư Huyện ủy

Huyện M thuộc tỉnh K

tôi gặp một người bạn hiện

đang công tác ở đây . Trong câu

chuyện cởi mở , nhìn toàn cảnh

bức tranh hoành tráng của một

nước đang phát triển mà ông Bí

thư vừa đi công tác đem về , tôi

là

hỏi : Bao giờ Việt Nam ta được

như thế này các anh ? Anh bạn

tôi sốt sắng : Không mấy nữa

đâu , ta đang “ thay da, đổi thịt”

hằng ngày đấy chứ . Còn ông Bí

thư thìngập ngừng rồi nói,vấn

đề rất khó và cũng còn khá khá

lâu nữa... Tôi gặng hỏi : Khó

vì sao và lâu là đến bao giờ ?

Ông Bí thư khẳng định , trong

rất nhiều vấn đề ta còn khó

khăn , hạn chế , đang nổi cộm

lên việc có ý nghĩa quyết định

là phát huy nhân tố con người .

Huyện tôi đang đau đầu chưa

biết giải quyết tiếp đội ngũ cán

bộ ở mấy “điểm nóng” ra sao.

Anh xem, có xã , phải kỷ luật

tới 9/13 đảng ủy viên, cách

chức cả bí thư đảng ủy . Vì, để

xã nát quá. Tôi hỏi : Sao anh

không tính thay ngay họ ? Câu

NAMDŨNG

chuyện bị gián đoạn , vì ông Bí

thư có khách .

Chuyện chỉ có thế nhưng

trong tôi cứ luôn rộn lên những

câu hỏi : Tại sao chúng ta còn

chưa phát triển được bằng họ,

hoặc hơn họ ? Cái gì ta hơn ,

cái gì ta bằng, cái gì ta chưa

bằng ??. Tôi cứ trăn trở và

chưa tự cắt nghĩa , trả lời được .

Một lần , đến Bộ B công tác ,

tôi có cuộc tiếp xúc với ông Bí

thư Đảng ủy cơ quan Bộ, tôi

mạnhdạn đặtnhững câu hỏi đó

của mình với ông, ông chậm rãi

trả lời : Ở thế kỷ XX , nước ta

có hai cuộc chiến tranh lớn mà

hậu quả của nó, chắc cậu cũng

rõ - thật nặng nề ; chúng ta lại

đã sống khá lâu trong cái

"thành trì" bao cấp đến tận

"chân răng" . Hiện tại, hằng

năm ngân sách chi phí cho việc

khắc phục những hậu quả chiến

tranh còn rất lớn , trong khi nếp

sống bao cấp vẫn tồn tại trong

không ít cán bộ và người lao

động, nên tạo ra sức ỳ mà

không phải một sớm một chiều

giải quyết ngay được . Tâm lý

dựa dẫm , ỷ lại, thiếu năng động

sáng tạo của không ít cán bộ là

lực cản khá lớn . Tôi thấy đúng

nhưng vẫn chưa thật thỏa mãn .

qua

Rồi một lần , tôi được xuất

ngoại sang một nước trong

khối ASEAN có tốc độ phát

triển tốt. Vẫn biết đôi khi sự so

sánh sẽ là khập khiễng. Nhưng

nước mà tôi đến cũng có lịch

sử đấu tranh dụng nước và giữ

nước tương đồng với chúng ta .

Họ cũng phải trải chiến

tranh , họ cũng nghèo nàn , lạc

hậu, thậm chí về tài nguyên

còn kém ta, vị thế địa - chính

trị, địa - kinh tế còn xếp sau ta ,

duy có điều họ tiến hành cải

cách, mở cửa rất mạnh mẽ, đến

mức xoay chuyển cả tình hình .

Bây giờ , theo đánh giá của

những chuyên gia có tầm cỡ ,

nhiều mặt họ đã vượt xa ta tới

chừng vài chục năm rồi . Tốc

độ tăng trưởng của họ rất tốt và

ổn định . Tìm hiểu ra thì thấy

họ dám nghĩ , dám làm , tìm ra

thế mạnh, chọn điểm bứt phá

để đi lên . Chỉ trong 8 năm, họ

đổi mới nội các rất cơ bản ,

nhất là những người nắm giữ

các ngành then chốt , chủ lực .

Rõ ràng, nhân tố con người và

vai trò của cán bộ trong sự phát

triển của đất nước là hết sức cơ

bản và quyết định.

Ở nước ta , Đại hội VI của

Đảng mở đầu công cuộc đổi

mới toàn diện với những bước

đột phá quan trọng giúp chúng
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ta thoát khỏi những “ nỗi

niềm ” tem phiếu và cái nạn

xếp hàng được xem như một

chứng bệnh nan y đeo bám dai

dẳng chúng ta mấy chục năm .

Bởi ta đã dũng cảm và mạnh

dạn nhìn vào sự thật , thấy rõ

những yếu kém của chính

mình , để bứt phá, để vượt lên .

Tình cờ tôi gặp lại các ông

Bí thư Huyện ủy huyện M và

Bí thư Đảng bộ cơ quan Bộ B

bên lề một Hội thảo khoa học ,

nghe tôi giãi bày suy nghĩ về

vai trò của cán bộ, ông Bí thư

Huyện ủy huyện M, hào hứng :

Anh nói có lý . Mấy xã “điểm

nóng” lúc ấy không thay ngay

đội ngũ chủ chốt thì nguy to.

Giờ tốt rồi . Thế mà trước đó,

chúng tôi cứ loay hoay , vá víu,

“ bắt cóc bỏ đĩa” cán bộ, khiến

TÍN DỤNG ...

( Tiếp theo trang 43 )

cho tình hình đã rối lại càng rối

thêm , mà rối từ trong đội ngũ

cốt cán mới loạn chứ. Và hôm

đó, ông Bí thư Đảng bộ cơ

quan Bộ B không những nêu ra

những giải pháp để khắc phục

hậu quả chiến tranh và của một

thời bao cấp , mà với dáng vẻ

trầm tĩnh nhưng rất kiên quyết,

nhắc lại chuyện xưa một cáchnhắc lại chuyện xưa mộtcách

rành rọt : Anh nhớ không, vào

thế kỷ XIII, cụ Trần Hưng Đạo

đã có sách lược tuyệt vời về

tuyển chọn tướng lĩnh :

" Tướng mà sớm dạy khuya

nằm , lời lẽ kín đáo, đó là tướng

chỉ huy được một trăm người.

Tướng mà ngoài mặt hăm hở ,

trong lòng ân cần , biết người

khó nhọc , thương kẻ đói rét, đó

là tướng chỉ huy được một

nghìn người. Tướng mà gần

ảnh hưởng đến chính sách và giảm lòng tin của

nhân dân.

5. Làm tốt công tác tuyên truyền để người

dân hiểu rõ hoạt động của NHNg vay vốn là

phải trả cả gốc và lãi, xóa bỏ tư tưởng vốn cho,

vốn cấp. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ

đến các tổ vay vốn, soạn thảo các nội dung

chính sách chủ yếu dễ hiểu và in thành tờ rơi

phát đến đoàn thể thôn bản, tổ vay vốn và

hộ nghèo.

6. Phân định trách nhiệm cụ thể và phối

hợp chặt chẽ giữa chính quyền các cấp, các bộ ,

ngành (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông

thôn , Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ... )

và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội ( Hội

người hiền , tiến người tài ,

thành thực, rộng rãi, đó là

tướng chỉ huy được 10 nghìn

người. Tướng mà dùng nhân ái

với kẻ dưới, lấy tín nghĩa phục

nước láng giềng, trên biết thiên

văn, dưới tường địa lý , giữa

hiểu lòng người, đó là tướng

không ai địch được . Ba lần ta

chiến thắng giặc Nguyên

Mông, hẳn là một phần rất cơ

bản nhờ sách lược ấy". Tất cả

ba chúng tôi cùng cười .

Ra vậy, muôn sự chung quy

lại là ở vị tướng - ở khâu cán bộ.

Cán bộ chính là vấn đề số một.

Xưa nay , cốt lõi tạo nên sự

thắng lợi của cách mạng, của

công cuộc đổi mới chính là đội

ngũ cán bộ, trong đó người cán

bộ lãnh đạo giữ vị trí, vai trò số

một và có ý nghĩa quyết định . D
D

Phụ nữ , Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh ...)

với ngân hàng trong việc cho vay đối với các

hộ nghèo có hiệu quả. Ủy ban nhân dân cấp

số lượng hộ nghèo theo tiêu chí mới, trong đó

tỉnh , huyện tổ chức chỉ đạo điều tra chuẩn xác

phân định số lượng hộ nghèo thiếu vốn sản

xuất cần được hỗ trợ bằng vốn tín dụng ; có kế

hoạch phân vùng đầu tư chỉ dẫn thị trường cho

hộnghèo có điều kiện sử dụng vốn vay có hiệu

quả.Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm lập

và xét duyệt danh sách hộ nghèo theo quy

định, đảm bảo cho vay đúng đối tượng . Các tổ

chức đoàn thể xã hội có trách nhiệm về hình

thức tín chấp của các tổ vay vốn, hướng dẫn

kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, phát huy

tính tương trợ , giúp đỡ nhau trong cộng đồng

người nghèo ; đôn đốc và giám sát tình hình sử

dụng vốn vay của hộ nghèo trả nợ , trả lãi ngân

hàng đúng hạn. D

2
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Liên minh nghị viện hiệp hội

các nước Đông Nam Á (AIDO )

VỚI QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ

T

Ừ ngày 9 đến ngày 12-9-2002, kỳ

họp Đại hội đồng lần thứ 23 Liên

minh Nghị viện Hiệp hội các quốc

giaĐông Nam Á (AIPO ) được tổ chức tại

Hà Nội, với sự tham gia của các nước

thành viên, hai nước quan sát viên đặc biệt

là Bru-nây Đa-rút-sa-lam, Mi-an-ma và

sự có mặt của các nước quan sát viên là

Ô -xtrây- li- a , Ca-na-đa, Cộng hòa Nhân dân

Trung Hoa, Nghị viện châu Âu, Nhật Bản ,

Hàn Quốc, Niu Di- lân , Pa-pua Niu Ghi-nê,

Liên bang Nga.

Đây làlần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ

chức kỳ họp Đại hội đồng AIPO trên cương

vị là Chủ tịch AIPO, đúng vào dịp kỷ niệm

lần thứ 35 ngày thành lập ASEAN và lần

thứ 25 ngày thành lập AIPO.

AIPO ra đời năm 1977 ( 10 năm sau khi

ASEAN được thành lập) trong bối cảnh sự

hợp tác quốc tế ở khu vực Đông Nam Á đã

cóbước phát triển , ý thức cộng đồng các

dân tộc trong khu vực càng ngày càng gia

tăng . Lợi ích chung của khu vực cũng như

hoàn cảnh quốc tế đã thúc đẩy quá trình ra

đời của tổ chức này.

Bắt đầu từ việc trưởng đoàn đại biểu

nghị viện của In -đô-nê-xi -a, Ma-lai - xi -a,

Phi-lip -pin , Xin-ga-po và Thái Lan ký bản

Điều lệ tổ chức AIPO vào ngày 2-9-1977 ,

NGUYỄN NGỌCĐÀO

cho đến nay AIPO đã có tám nước thành

viên và hai nước quan sát viên đặc biệt

(Bru -nây, Mi-an -ma) . Điều này chứng tỏ

các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á ngày

càngnhậnthức một cách đầy đủ hơn về vai

trò của AIPO trong quá trình hội nhập khu

vực và quốc tế .

Từ các kỳ họp đầu tiên cho đến kỳ họp

lần thứ 23 của AIPO , nhiều vấn đề quan

trọng về chính trị , kinh tế - xã hội, văn hóa,

hợp tác khu vực và quốc tế , những vấn đề

có lợiích trực tiếp hay gián tiếp , đã được đề

mà các quốc gia thành viên quan tâm hoặc

cập.

Về chính trị, các nước thành viên quan

tâm thảo luận đến hầu hết các vấn đề chính

trị quốc tế , quan hệ quốc tế như : hợp tác

bảovệ hòa bình , chống chiến tranh và xung

đột quốc tế, thiết lập khu vực phi hạt nhân

ở Đông Nam Á, ủng hộ các diễn đàn hợp

tác quốc tế , hoan nghênh các sáng kiến vì

hòa bình và an ninh khu vực.

Khi đề cập những nội dung trên đây, các

nước thành viên AIPO đều đồng nhất với

* TS , Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội , thành

viên Ủy ban các vấn đề chính trị Đại hội đồng AIPO lần

thứ 23
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những quan điểm chung là : không can

thiệp vào công việc nội bộ của nhau, tôn

trọng độc lập và chủ quyền , hợp tác vì hòa

bình và an ninh với nguyên tắc " thống nhất

trong đa dạng" , "đồng thuận" . Những

nguyên tắc này đã bảo đảm cho sự thống

nhất cao vè quan điểm của các nước thành

viên trong nhiều vấn đề quan trọng có liên

quan đến lợi ích riêng và lợi ích chung của

các nước. Chính vì vậy, các nước thành viên

AIPO đã cảm nhận được tinh thần bình

đẳng và hợp tác là nhân tố đã được xác lập,

được tôn trọng và bảo vệ.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, sự

hợp tác về chính trị giữa các nước trong khu

vực với nguyên tắc " thống nhất trong đa

dạng " và "đồng thuận " đã giúp cho các

nước phát huy khả năng, giữđược sự cân

bằng trong quan hệ chính trị quốc tế, chống

lại sự can thiệp, áp đặt từ bên ngoài . Qua

đó, các nước trên thế giới đã nhậnthức được

sức mạnh của tinh thần cộng đồng Đông

Nam Á . Vì vậy, chính phủ các nước Đông

Nam Á ngày càng thấy rõ hơn vai trò của

quốc hội trong xu thế quốc tế hiện nay .

Về kinh tế - xã hội, các nước thành viên

AIPO, kể cả những nước tham gia với tư

cách là quan sát viên hay quan sát viên đặc

biệt đều tham gia thảo luận , đánh giá và đưa

ra những phương hướng cụ thể cho sự hợp

tác về mọi mặt như : hợp tác thương mại

mậu dịch , thiết lập khu vực mậu dịch tự do

ASEAN (AFTA ), quá trình tham gia Tổ

chức Thương mại thế giới (WTO ) của các

nước Đông Nam Á. Đặc biệt, các nước

thành viên AIPO quan tâm nhiều đến tiến

trình hội nhập kinh tế khu vực trên cơ sở

phối hợp sức mạnh , thông qua vai trò lập

pháp của quốc hội , để khắc phục những ảnh

hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài

chính trong khu vực . Ngoài ra, các nước

thành viên còn quan tâm đến vấn đề chia sẻ

thông tin , cộng tác giữa các nước ASEAN

trong việc chống tội phạm xuyên quốc gia,

tệ nạn buôn bán ma túy , buôn bán phụ nữ và

trẻ em, cướp biển, di cư bất hợp pháp, buôn

bán vũ khí, rửa tiền, khủng bố, tham

những...

Các nước tham gia AIPO nhận thức đầy

đủ về yêu cầu tăngtrưởng kinh tế , tiến bộ

xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực.

Tuy nhiên , do sự khác nhau về chế độ chính

trị của các nước thành viên, trình độ phát

triển chênh lệch khá lớn , trình độ dân trí

không đồng đều , tập quán , pháp luật cũng

chưa hoàn chỉnh , nên thông qua tổ chức

AIPO, các nước hy vọng có sự hợp tác

trong việc ban hành các văn bản quy phạm

pháp luật phù hợp nhằm hoàn thành nghĩa

vụ và bảo vệ lợi ích chung cũng như lợi ích

riêng của mỗi nước trong cộng đồng quốc

tế .

Ngoài lĩnh vực chính trị và kinh tế - xã

hội , các nước ASEAN còn quan tâm đến

những vấn đề chung như : chống khủng bố

quốc tế, vấn đề bảo vệ môi trường , v.v..

Hầu hết các nước thành viên AIPO đều

nhận thức một cách sâu sắc rằng , việc giải

quyết các vấn đề toàn cầu đòi hỏiphải có sự

hợp tác toàn diện, vì không mộtnước nào

(kể cả nước giàu nhất) tự mình thực hiện

được . Nỗ lực chung của các nước không chỉ

tạo sức mạnh trên phương diện tài chính ,

mà trong một chừng mực nhất định, có thể

giúp cho các nước nghèo, kém phát triển

hơn có điều kiện hội nhập một cách đầy đủ

và bình đẳng .

Đối với các nước Đông Nam Á, vấn đề

thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế còn

là vấn đề nổi cộm. Trong hầu hết các kỳ

họp của Đại hội đồng AIPO , đặc biệt là các

kỳ họp gần đây , vấn đề nêu trên đã trở

thành một trong những nội dung chính.

Điều này chứng tỏ , muốn có sựhợp tác hiệu

quả hơn thì việc thu hẹp và tiến tới xóa

bỏ các khoảng cách về phát triển kinh tế -
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xã hội giữa các nước có một ý nghĩa to lớn .

Tham gia Đại hội đồng AIPO , các nước

thành viên hy vọng có những giải pháp

chung nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá

trình hội nhập . Nỗ lực của từng thành viên

chỉ có thể dẫn đến sự thành công nếu như

các nước tăng cường hợp tác , tôn trọng và

bảo vệ lẫn nhau trong bối cảnh tình hình

khu vực và quốc tế có nhiều chuyển biến

nhanh chóng , đa dạng và phức tạp . AIPO

chỉ có thể có ý nghĩa khi các hoạt động của

nó vừa tác động, vừa định hướng và giám

sát tích cực đối với các chính phủ trong việc

thực hiện vai trò hành pháp của mình . Định

hướng đúng của AIPO là giúp các chính

phủ có thể tiến hành các biện pháp liên kết

khu vực trong các lĩnh vực khác nhau, từng

bước giảm bớt sự chênh lệch trong phát

triển kinh tế giữa các nước thành viên, gia

tăng sức mạnh nội bộ của khối , đủ sức để

cạnh tranh quốc tế, trên cơ sở bảo vệ thành

công độc lập , chủ quyền và toàn vẹn lãnh

thô.

Nhìn chung, qua hơn 25 năm ra đời và

phát triển , ở một chừng mực nhất định,

AIPO đã thể hiện được tinh thần và lợi ích

của nhân dân các nước Đông Nam Á. Một

phần tư thế kỷ ấy đã chứng minh rằng, việc

AIPO xuất hiện, phát triển và dần hoàn

thiện là một dấu hiệu tích cực , bởi vì trong

quan hệ giữa các nước Đông Nam Á, không

thể thiếu được vai trò của các cơ quan lập

pháp .

Năm 1992, Quốc hội Việt Nam bắt đầu

tiếp cận AIPO với tư cách là quan sát viên.

Tiếp đó, AIPO đã cử một đoàn đại biểu

sang thăm và tìm hiểu tình hình Việt Nam .

Báocáo về chuyến thăm này đã được trình

Đại hội đồng tại kỳ họp thứ 10, Cu-a- la

Lăm -pơ , tháng 9-1993 . Từ tháng 9-1992

đến 17-9-1995 , Quốc hội Việt Nam là quan

sát viên của AIPO. Nhưng chỉ sau khi Việt

Nam chính thức gia nhậpASEAN, quan hệ

giữa Quốc hội nước ta với AIPO mới thực

sự chặt chẽ.

Ngày 18-9-1995, AIPO long trọng tiến

hànhlễ kết nạp Quốc hội Việt Nam vào tổ

chức . Đây là một thành tựu to lớn trong hoạt

động ngoại giao nghị viện của Quốc hội

nước ta, đánh dấu một giai đoạn phát triển

mới trong quan hệ giữa nước ta với các

nước trong khu vực . Với tư cách là thành

viên đầy đủ và là Chủ tịch AIPO nhiệm kỳ

2001 - 2003, Quốc hội Việt Nam nhận thức

một cách rõ ràng về vai trò và trách nhiệm

của mình , và đã có những đóng góp vào sự

phát triển của Liên minh nghị viện . Quốc

hội nước ta đã đăng cai tổ chức thành công

một số hội nghị chuyên đề giữa hai kỳ họp

của Đại hội đồng, như Hội nghị Ủy ban

chuyên đề về vai trò của cơ quan lập pháp

trước cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ

(năm 1998) , Hộinghị Ủy ban chuyên đề về

ngăn ngừa hiểm họa ma túy (năm 2001),

Hội nghị chuyên đề về các vấn đề tổ chức

và khen thưởng (tháng 6-2002 ) .

Với tư cách là nước chủ nhà , chúng ta đã

thành công trong việc tổ chức khóa họp Đại

hội đồng AIPO -23 theo tinh thần "Dấu ấn

Việt Nam ". Đây không chỉ đơn thuần là thái

độ mến khách , trọng thị của chúng ta đối

với bạn bè và kháchquốc tế mà quan trọng

hơn cả, theo như cách đánh giá của hầu hết

các đoàn tham gia Đại hội đồng , Việt Nam

đã tổ chức kỳ họp Đại hội đồng 23 của

AIPO một cách tốt nhất.

Hầu hết các nội dung được bàn đến trong

chương trình nghị sự của các Ủy ban như:

Hợp tác khu vực thông qua cơ chế liên nghị

viện và liên chính phủ, vấn đề ASEAN + 3 ,

Quy chế ứng xử biển Đông, chống khủng

bố , vấn đề cướp biển , hợp tác chống tội

phạm xuyên quốc gia , ASEAN và khu vực

mậu dịch tự do, trao đổi thông tin công

nghệ, các chính sách hỗ trợ và phát triển

giáo dục, hợp tác phát triển văn hóa, chống
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buôn bán ma túy , chống buôn bán phụ nữ

và trẻ em, phòng chống HIV /AIDS, chống

tham nhũng, v.v ..

Mặc dù còn có những bất đồng nhỏ, các

nước tham gia AIPO đã bàn luận một cách

sôi nổi những vấn đề nêu trên với tinh thần

"thống nhất trong đa dạng" và "đồng

thuận" . Hầu hết các nước tham gia khóa

họp với tư cách là thành viên hoặcquan sát

viên đều nhận thấy tầm quan trọng của hoạt

động lập pháp của các nghị viện, quốc hội

trong việc xác lập hành lang pháp lý cũng

như định hướng cho các chính phủ thực

hiện những mục tiêu phát triển kinh tế - xã

hội , giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn

lãnh thổ, bảo vệ bảnsắc văn hóa các dân tộc

trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa. Điều

này được thể hiện rõ trong nội dung bài

phát biểu của Chủ tịch Quốc hội nướcCộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn

Văn An tại Lễ bế mạc khóa họp Đại hội

đồng AIPO lần thứ 23. Chủ tịch Nguyễn

Văn An nhấn mạnh rằng : " Các cuộc thảo

luận về những vấn đề trễn đã giúp cho các

Nghị sĩ AIPO có cái nhìn sâu sắc hơn đối

với các thách thức mà ASEAN phải đối mặt

trong kỷ nguyên mới. Hy vọng thông qua

các cuộc thảo luận , chúng ta đã có dịp học

hỏi lẫn nhau về các bước cần phải thực hiện

để đối phó với các thách thức mới . Với tư

cách là những nhà làm luật , chúng ta có vai

trò rất quan trọng trong việc triển khai

những chính sách phát triển của ASEAN và

nếu cần thì có những điều chỉnhcần thiết.

ASEAN tiếp tục mở rộng hợp tác, hỗ trợ

mạnh mẽ lẫn nhau thì chắc chắn rằng sẽ đối

phó thành công những thách thức mà chúng

ta sẽ có thể đối mặt" .

Tinh thần "Dấu ấn Việt Nam " còn được

thể hiện thông qua các quan điểm kiên định

và mang tính xây dựng của Đoàn đại biểu

Quốc hội Việt Nam tham gia AIPO.

Trong những vấn đề quan trọng thuộc

phạm vinội dung được bàn đến tại các Ủy

ban , chúng ta nhấn mạnh vai trò của AIPO

trong quan hệ hợp tác khu vực , đánh giá cao

hoạt động phối hợp của các Nghị sĩ

ASEAN vì một nền hòa bình, an ninh khu

vực , vì sự phát triển kinh tế - xã hội cũng

như việc thu hẹp khoảng cách phát triển

giữa các nước.

Trong những vấn đề cụ thể như tăng

cường liên kết khu vực thông qua phối hợp

và hợp tác giữa các cơ chế liên nghị viện và

liên chính phủ, quan điểm của chúng ta là

ủng hộ mọi sáng kiến , mọi nỗ lực của tất cả

các nước thành viên AIPO nhằm tăng

cường quan hệ giữa các ngành lập pháp và

hành pháp trong từng quốc gia và giữa các

quốc gia . Chúng ta ủng hộ và sẵn sàng tham

gia các diễn đàn chính trị ở khu vực nhằm

đẩy mạnh sự hợp tác giữacác nước ASEAN

với mục tiêu biển khu vực Đông Nam Á trở

thành khu vực phát triển mạnh về kinh tế ,

ổn định về chính trị - xã hội , có sự tăng

trưởng về mức sống , tiến tới hòa nhập thực

sự vào cộng đồng quốc tế mà vẫn giữ được

độc lập dân tộc và bản sắc văn hóa .

Đối với những vấn đề khác như : tranh

chấp ở biển Đông , chống cướp biển , chống

tội phạm xuyên quốc gia ; đường lối của

Đảng và Nhà nước ta được các vị đại biểu

Quốc hội khóa XI tham gia AIPO thể hiện

bằng những ý kiến cụ thể . Nội dung của

đường lối đó là : Việt Nam ủng hộvà sẵn

sàng tham gia mở rộng hợp tác trên các cơ

chế của ASEAN để giải quyết các vấn đề

trên, dựa vào luật pháp quốc tế. Chẳng hạn

như đối với vấn đề cướp biển , Việt Nam

cho rằng đó là một loại tội phạm nguy

hiểm , trái với luật pháp quốc tế và luật quốc

gia của các nước trên thế giới, cần phải bị

nghiêm trị và loại trừ . Việt Nam sẵn sàng và

quyết tâm cùng cộng đồng quốc tế hợp tác

xây dựng một trật tự pháp lý nhằm ngăn
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ngừa, trấn áp cướp biển và giữ gìn an ninh

trật tự , bảo đảm an toàn trên cácvùng biển

của Việt Nam , khu vực và quốc tế . Tuy

nhiên, do lực lượng quân sự của các bên liên

quan tham gia hợp tác chống cướp biển có

thể làm nảy sinh các vấn đề nhạy cảm và

phức tạp , chúng ta cần bảo đảm các hoạt

động này phải được thực hiện trên cơ sở tôn

trọng chủ quyền quốc gia , luật pháp quốc

tế, với mục tiêu cuối cùng là không để các

nước ngoài khu vực can thiệp vào các vùng

biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của

các nước trong khối có lợi ích liên quan .

Ngoài những vấn đề nêu trên , Đoàn đại

biểu Quốc hội Việt Nam đã thảo luận tích

cực trên tinh thần xây dựng về một loạt vấn

đề khác như : xóa đói giảm nghèo , chống

các tệ nạn buôn bán ma túy, buôn bán phụ

nữ và trẻ em, v.v .. Quan điểm nhất quán của

Việt Nam là chống lại mọi hình thức tội

phạm làm nguy hại đến các quyền con

người, ngăn cản sự phát triển của đời sống

xãhội và văn hóa . Chúng ta cho rằng,

quyền con người không chỉ là mối quan tâm

của một quốc gia mà là mối quan tâm chung

của toàn nhân loại . Quyền con người là

quyền của mỗi người và mỗidân tộcđược

sống trong độc lập, tự do, tự quyết định vận

mệnh của mình và quyền phát triển về mọi

mặt. Các quyền con người baogồm quyền

về kinh tế, văn hóa, xã hội vàcác quyền

chính trị , dân sự ; quyền cá nhân và quyền

của cộng đồng, dân tộc ; quyền cá nhân đi

đôi với nghĩa vụ đối với xã hội . Việc xử lý

và bảo vệ các quyền con người là trách

nhiệm và quyền hạn của từng quốc gia - dân

tộc, một mặt, phải phù hợp với thực tế và

đặc thù lịch sử , chính trị , kinh tế , xã hội và

văn hóa của từng nước ; mặt khác , phải phù

hợp với mục tiêu , chuẩn mực và nguyên tắc

quốc tế đã được thừa nhận rộng rãi . Nhà

nước Việt Nam đặc biệt coi trọng việc xây

dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật,

trong đó dành sự quan tâm thích đáng về

pháp luật bảo vệ quyền con người nhằm bảo

đảm ngày càng tốt hơn các quyền cho mọi

người dân Việt Nam . Ở Việt Nam , những

quyền tự do cơ bản của công dân, trong đó

cóquyền tự do ngôn luận , tự do báo chí, tự

do tín ngưỡng, tôn giáo đã được quy định rõ

trong Hiến pháp và được tôn trọng trong

thực tế . Để thực hiện Hiến pháp, từ năm

1986 đến nay, khi Việt Nam bước vào thời

kỳ đổi mới , Quốc hội Việt Nam đã thông

qua trên 13 nghìn văn bản luật và dưới luật

trong đó có 40 bộ luật và luật quan trọng

nhất như : Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Dân

sự , Bộ Luật Lao động, Luật Chăm sóc và

Giáo dục trẻ em... Từ năm 1998 chúng ta đã

xây dựng và thực hiện các quy chế dân chủ

ở cơ sở theo phương châm " dân biết, dân

bàn , dân làm , dân kiểm tra " .

Có thể nói , vấn đề quyền con người là

vấn đề nhạy cảm trong quan hệ giữa Việt

Nam với các nước vốn trước đây từng có

quan hệphức tạp . Điều này thể hiện rõ qua

mối quan tâm của ĐoànNghị viện châu

vấn đề nhân quyền đã làm cho Đoàn Nghị

Âu . Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về

sĩ châu Âu tham dự AIPO thấy rõ được sự

thậtvề các vấnđề này ở Việt Nam ,xóa bỏ

những mặc cảm của họ cũng như làm cho

họ hiệu rõ hơn và tin vào đường lối đúng

đắn của chúngta.

Khóa họp Đại hội đồng AIPO tại Việt

Nam đã thành công tốt đẹp . "Dấu ấn Việt

Nam " trong dịp này vừa là một thực tế vừa

là một xuất phát điểm cho việc củng cố và

phát triển những mối quan hệquốc tế trong

tương lai . Điều này đúng với lời nhận xét

của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

Nông Đức Mạnh về AIPO và những định

hướng trong cuộc gặp gỡ các Trưởng đoàn

AIPO ngày 10-9 vừa qua. Chúng ta có

quyền hy vọng rằng AIPO sẽ là một diễn

dàn tốt , mà qua đó, Việt Nam thực sự hội

nhập với khu vực và cộng đồng quốc tế .
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Những thách thức mới

CỦA TIẾN TRÌNH HÒA BÌNH TRUNG ĐÔNG

NGUYỄN QUANG KHAI

HIẾN trình hòa bình Trung Đông,

mà cốt lõi của nó là cuộc xung đột

I-xra-en - Pa-le-xtin đang trải qua một

giai đoạn hết sức khó khăn , phức tạp . Có thể

nói , những diễn biến gần đây tại khu vực đang

đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông đến nguy

CƠ đổ vỡ, làm tan đi hy vọng sớm đạt được

một giải pháp cho vấn đề này. Trung Đông

một lần nữa lại rơi vào vòng xoáy của bạo lực .

Nhìn lại quá khứ , chúng ta thấy việc chiến

tranh lạnh kết thúc và việc chấm dứt sự đối

đầu giữa hai phe đầu những năm 90 thế kỷ

XX, đã mở ra cơ hội giải quyết cuộc xung đột

Trung Đông, một trong những cuộc xung đột

khu vực kéo dài nhất, phức tạp nhất trong lịch

sử đương đại . Ngày 30-10-1991 , dưới sự bảo

trợ của Mỹ và Liên Xô (nay là Nga), Hội nghị

quốc tế về hòa bình Trung Đông đã được triệu

tập tại Ma-đrít, thủ đô của Tây Ban Nha. Hội

nghị này có ý nghĩa hết sức to lớn vì lần đầu

tiên các bên liên quan trực tiếp đã cùng nhau

đàm phán, nhằm tìm ra một giải pháp hòa

bình công bằng và bền vững thay cho cuộc

xung đột.

Mặc dù có vô vàn khó khăn , phức tạp, Hội

nghị hòa bình Ma-đrít đã đi được những bước

quan trọng . Ngày 10-9-1993 , sau gần nửa thế

kỷ thù địch , I-xra-en và Tổ chức giải phóng

Pa-le -xtin (PLO) đã tuyên bố công nhận

lẫn nhau . Và ngày 13-9-1993 , hai bên đã ký

" Tuyên bố chung về những nguyên tắc" , hay

còn gọi là Thỏa thuận Ô-xlô . Theo Thỏa thuận

này , quá trình giải quyết vấn đề Pa-le-xtin -

I-xra-en được chia làm hai giai đoạn : Giai

đoạn thứ nhất đàm phán về quyền tự trị của

Pa-le-xtin ở bờ Tây sông Gioóc-đan và dải

Ga-da ; giai đoạn thứ hai (bắt đầu từ năm

thứ ba sau khi thiết lập chính quyền tự trị

Pa-le-xtin) đàm phánvềPa-le-xtin) đàm phán về quy chế cuối cùng

của các vùng lãnh thổ Pa-lextin , trong đó có

vấn đề Giê-ru-xa-lem, đường biên giới, các

dàn xếp về an ninh, các khu định cư của người

Do Thái, người tỵ nạn, v.v..

Ngày 04-5-1994 , tại thủ đô Cai-rô (Ai

Cập), I-xra-en và Pa -le -xtin đã ký Thỏa thuận

Ga -da - Giê-ri -cô, theo đó ngày 13-5-1994,

I-xra-en đã rút quân khỏi Ga-da và Giê-ri-cô.

Ngày 28-9-1995 , I-xra-en và Pa-le- xtin đã ký

Thỏa thuận Ô-xlô 2, đặt toàn bộ bờ Tây sông

Gioóc-đan và dải Ga-da dưới quyền quản lý

về an ninh và dân sự của chính quyền tự trị

Pa -le -xtin . Để quản lý vùng đất này, ông

Y. A-ra-phát cùng ban lãnh đạo Pa-le-xtin đã

trở về Ga-da và theo quy định, giai đoạn tự trị

hay còn gọi là giai đoạn chuyển tiếp, sẽ kéo

dài 5 năm . Như vậy , ngày 04-5-1999, đàm

phán về quy chế cuối cùng của các vùng lãnh

thổ Pa- le-xtin được kết thúc .

Cùng với vấn đề Pa-le- xtin - I -xra-en , các

cuộc đàm phán giữa I - xra-en và Gioóc-đa-ni

* Vụ trưởng Vụ Tây Á - Châu Phi , Bộ Ngoại giao
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cũng đạt được những kết quả tích cực. Ngày

25-7-1994, Vua Gioóc-đa-ni Hút-xen Bin

Ta- lan và Thủ tướng I-xra -en I. Ra-bin đã ký

" Tuyên bố Oa- sinh -tơn , chấm dứt tình trạng

chiến tranh kéo dài 46 năm giữa hai nước" .

Với những tiến triển ban đầu mau lẹ và

tích cực như vậy, lẽ ra người Ả Rập và người

Do Thái đã được hưởng hòa bình, Pa-le-xtin

đã có một nhà nước độc lập và I-xra-en đã

được sống trong an ninh bên trong đường biên

giới của mình nhưng , rất tiếc là , sự việc không

diễn ra như vậy . Ngọn lửa xung đột lạibùng

cháy , máu của cả hai phía, đáng thương nhất

là máu của những người dân vô tội lại đổ , tiến

trình hòa bình đi vào bế tắc .

Nguyên nhân nào đã đẩy khu vực này đến

bờ vực của chiến tranh như vậy ? Chúng ta

hãy nhìn lại những diễn biến mới đây để tìm

ra lời giải đáp cho câu hỏi này.

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng thỏa thuận

thì hôm nay chúng ta đã được chứng kiến sự

ra đời của Nhà nước Pa-le-xtin và người Do

Thái đã được sống trong an ninh và hòa bình .

Tuy nhiên, các lực lượng cánh hữu ở I-xra-en

mà đại diện của họ là Đảng Li-cút đã luôn

luôn tìm cách cản phá tiến trình này . Còn Mỹ,

người bảo trợ cho Hội nghị hòa bình , vì một

lý do nào đó, đã thiếu thái độ khách quan và

trong mọi trường hợp đã quá thiên vị I-xra-en .

Tình trạng bạo lực hiện nay giữa Pa -le -xtin

và I-xra-en bùng nổ từ tháng 10-2000 và

ngày càng trở nên căng thẳng, đặc biệt từ khi

A. Sa-rôn, Thủ lĩnh Đảng Li-cút cực hữu lên

cầm quyền ở I-xra-en (tháng 3-2001) ; và tại

Mỹ, ông G.W. Bu-sơ, người của Đảng Cộng

hòa, lên cầm quyền. Chúng ta còn nhớ năm

1995 , Thủ lĩnh Đảng Li-cút , Nê-ta -ny- a -hu ,

lên cầm quyền trong một cuộc bầu cử trước

thời hạn , đã làm ngược lại với người tiền

nhiệm của mình là Thủ tướng I. Ra-bin . Tình

hình cũng lặp lại như vậy . Và bây giờ, khi

Thủ lĩnh Đảng Li -cút , một viên tướng đã từng

tham gia cả bốn cuộc chiến tranh lớn ở Trung

Đông, đã trực tiếp chỉ huy cuộc tấn công xâm

ở
lược Li-băng năm 1982. Vừa lên cầm quyền ở

I-xra-en , ông A. Sa-rôn cũng đã lật ngược lại

toàn bộ tiến trình hòa bình và tất cả các thỏa

thuận đã đạt được giữa I-xra-en và Pa-le-xtin.

Quan trọng nhất là Thỏa thuận Ô-xlô và

kết quả của các cuộc đàm phán giữa Chủ tịch

Y.A-ra-phát và Thủ tướng E.Ba-rắc tại

Trại Đa -vít từ 11 đến 25-7-2000 đã bị gác lại .

Ý đồ của A. Sa-rôn là tiêu diệt các phần

tử vũ trang Pa -le- xtin , phá hủy các cơ sở hạ

tầng của chính quyền dân tộc Pa-le- xtin , loại

bỏ Tổng thống Y. A -ra -phát và ban lãnh

đạo Pa-le-xtin ; sau đó, sẽ triệu tập một "Hội

nghị hòa bình " khu vực, thay cho Hội nghị

Ma-drít.

Lợi dụng sự kiện 11-9-2001 và cuộc chiến

chống khủng bố, ông A.Sa-rôn đã dùng một

lực lượng quân đội chính quy hùng mạnh

được trang bị đến tận răng, mở cuộc tấn

công đánh chiếm các thành phố, làng mạc của

Pa-le-xtin ở bờ Tây sông Gioóc -đan , bao vây

thành phố Ra-man- la - trung tâm chính trị và

kinh tế của Pa-le-xtin . Và tồi tệ hơn nữa , các

lực lượng của I-xra-en đã phong tỏa Tổng

hành dinh của Tổng thống Y. A -ra -phát .

Người ta đổ lỗi cho các hành động đánh

bom liều chết của một số phần tử cực đoan

Pa-le -xtin, coi đó là khủng bố để lấy cớ tiêu

diệt các cơ sở của chính quyền Pa -le- xtin non

trẻ , loại bỏ Tổng thống Y. A -ra -phát và các

nhà lãnh đạo khác của Pa-le -xtin . Về vấn đề

này, chính tiến sĩ Lep Grin -béc , người Do

Thái , nhà chính trị - xã hội học , Giám đốc

Viện nghiên cứu xã hội Hăm-phrây tại

Trường đại học Tổng hợp Ben Gu -ri- ông của

I-xra-en trong bài viết "Chủ nghĩa khủng bố

nhà nước của I-xra- en " của mình, đã đặt câu

hỏi : Đâu là sự khác nhau giữa chủ nghĩa

khủng bố nhà nước và các hành động "khủng

bố" cá nhân ? Nếu như chúng ta hiểu được sự

khác biệt này, chúng ta sẽ thấy được bản chất

thật trong các chính sách của Mỹ tại Trung

Đông và những thảm họa do nó gây ra sắp tới .

Trong khi đang bị giam lỏng tại văn phòng

của mình và bị các lực lượng chiếm đóng
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I- xra-en giữ làm con tin , ông Y. A-ra-phát

vẫn luôn bị ép buộcphải lên án "các vụ khủng

bố" và đấu tranh chống " chủ nghĩa khủng bố" ,

trong lúc đó, những người đánh bom " liều

chết" bị gọi là những "kẻ khủng bố " thì chủ

nghĩa khủng bố nhà nước của I-xra-en lại

được các giới chức Mỹ gọi là "tự vệ ".

Rõ ràng , nguyên nhân chính của tình

hình căng thẳng hiện nay bắt nguồn từ các

chính sách cực đoan của A. Sa- rôn và lập

trường thiên vị I- xra-en của chính quyền

G. W. Bu-sơ. Không ai ủng hộ những việc

làm manh động của một số phần tử cực

đoan của Pa-le-xtin đánh vào thường dân

Do Thái , nhưng cũng phải thấy rằng các

hành động hiếu chiến của I- xra-en đã đóng

vai trò quan trọng dẫn tới các hành động

này . Thật trớ trêu , chính những người Do

Thái đã giết chết Thủ tướng I. Ra-bin của

mình hồi tháng 11-1995 , vì ông đã ký Thỏa

thuận Ô- xlô với Pa- le -xtin và Hiệp định hòa

bình với Pa -le-xtin và Gioóc-đan. Chính lực

lượng vũ trang chính quy của I-xra-en cũng

đã tiến hành ám sát nhiễu nhà lãnh đạocủa

Pa-le-xtin .

Một cuộc xung đột có nguồn gốc lịch sử

vô cùng phức tạp , lạicó sự dính líu của nhiều

bên, là nơi đan xen lợi ích của nhiều nước như

cuộc xung đột Ả Rập - I-xra-en không dễ gì

giải quyết trong một sớm , một chiều . Tuy

nhiên, nếu các bên đều có quyết tâm và thiện

chí , chiếu cố đến những lợi ích của nhau , thì

vấn đề dù khó khăn đến đâu vẫn có thể giải

quyết được .

Thực tế hơn nửa thế kỷ qua và những

gì đang diễn ra hiện nay giữa I-xra-en và

Pa-le-xtin cho thấy , chiến tranh không thể

giải quyết được vấn đề . Việc sử dụng sức

mạnh quân sự và bạo lực chỉ làm cho tình

hình thêm căng thẳng và khoét sâu sự hận thù

giữa người Ả Rập và người Do Thái . Điều đó

đúng như ông Si -mông Pê-rét, Bộ trưởng Bộ

Ngoại giao I -xra-en , viết trong cuốn sách

'Trung Đông mới" (The New Middle East)

2

được xuất bản gần đây , rằng : "Hòa bình là sự

lựa chọn duy nhất cho người Do Thái và

người Ả Rập khi bước vào ngưỡng cửa của

thế kỷ mới và thiên niên kỷ mới. Hòa bình là

con đường duy nhất để ngăn chặn con cháu

của mình tái phạm những sai lầm khủng khiếp

của các thế hệ cha ông" .

Yêu cầu cấp bách hiện nay là I-xra-en phải

chấm dứt các hành động quân sự , rút quân

khỏi tất cả các vùng lãnh thổ Pa-le -xtin ,bạo

động cần phải được chấmdứt , các bên tiếp tục

trở lại bàn đàm phán nhằm tìm ra giải pháp

công bằng, bền vững bảo đảm lợi ích của tất

cả các bên liên quan. Cơ sở của giải pháp cho

vấn đề này đã có sẵn . Đó là Nghị quyết 181

(1947) của Đại hội đồng Liên hợp quốc chia

vùng đất tranh chấp để thành lập hai nhà

nước , một của người Do Thái và một của

người Pa- le- xtin . Đó là Nghị quyết 242

( 1967) và 338 ( 1973) của Hội đồng bảo an

Liên hợp quốc quy định I-xra-en phải rút

quân về đường biên giới trước tháng 6-1967,

tức là trước khi xảy ra cuộc chiến tranh Trung

Đông lần thứ ba. Đó là các thỏa thuận đã được

ký kết giữa I-xra-en và Pa-le -xtin từ khi khai

mạc Hội nghị hòa bình Ma-đrít năm 1991 đến

Ô -xlô (1993 ), Thỏa thuận Oai Rai-vơ ( 1998)

nay ; trong đó quan trọng nhất là Thỏa thuận

và kết quả của các cuộc đàm phán cấp cao

I-xra-en - Pa-le -xtin tại Trại Đa-vít giữa Thủ

tướng E. Ba-rắc và Tổng thống Y. A-ra-phát

hồi tháng 7-2000 .

tích lớn nhất của các dân tộc ở Trung Đông.

Hòa bình là nguyện vọng, đồng thời là lợi

Các dân tộc Ả Rập và Do Thái không có con
Å

đường nào khác là cùng nhau chung sống hòa

bình ở khu vực đã từng là một trong những cái

nôi của nền văn minh nhân loại . Chúng ta hy

vọng rằng, các bên liên quan sớm tìm ra giải

pháp cho cuộc xung đột . An ninh của I-xra-en

chỉ có thể được đảm bảo một khi nhân dân

Pa- le -xtin được hưởng đầy đủ các quyền dân

tộc cơ bản của mình ; trong đó, có quyền tự

quyết, quyền hồi hương và quyền thành lập

một Nhà nước Pa- le -xtin độc lập .D
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V

HỘI NGHỊ NÔNG DÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI

TOÀN QUỐC LẦN THỨ I

ỪA qua tại Hà Nội , Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

tổ chức Hội nghị Nông dân sản xuất kinh doanh ( SXKD ) giỏi toàn quốc lần thứ II nhằm đánh giá những kết

quả đạt được trong thời gian qua và bàn những nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự Hội nghị có 242 đại

biểu nông dân SXKD giỏi, xuất sắc của cả nước và 8 hội viên nông dẫn đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu

Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới .

Dự Hội nghị , có các đồng chí : Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư , nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ượng Đảng ;

Phan Diễn , Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng , Thường trực Ban Bí thư ; Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ

Chính trị , Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ; Tòng Thị Phóng , Bí thư Trung ương Đảng , Trưởng Ban Dân vận

Trung ương ; đại diện lãnh đạo các bộ , ban , ngành , lãnh đạo Đảng , chính quyền , lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh ,

thành ; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và một số tổ chức quốc tế .

Theo Báo cáo tổng kết củaTrung ương Hội Nông dân Việt Nam, 5 năm qua ,phong trào nông dân thi đua SXKD

giỏi tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng , ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nông dân tham gia .

Đến nay , đã có hơn 9,5 triệu lượt hộ nông dân đăng ký thi đuađạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi (chiếm gần 69 %

số hộ nông nghiệp) , tăng 18,9 % so với năm 1998. Trong số này, trên 8,2 triệu lượt hộ đạt danhhiệu SXKDgiỏi các

cấp, tăng 37,1 % so với năm 1998 , chiếm trên 59% số hộ nông nghiệp cả nước. Phong trào đã phát huy tinh thần

đoàn kết , tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau vượt khó khăn vươn lên xóa đói , giảm nghèo và làm giàu chính đáng ; đang

hướng tới một nền sản xuất hàng hóa lớn , thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển và xây dựng quan hệ sản xuất phù

hợp ;thúc đẩy không chỉ sự hợp tác giữa nông dân với nông dân mà còn mở ra mối quan hệ hợp tác giữa nông dân

với các cơ quan khoa học, các ngành kinh tế - kỹ thuật , các doanh nghiệp ; tăng cường khối liên minh công nhân -

nông dân - trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa , hiện đại hóa nôngnghiệp , nông thôn ; tạo tiền đề cho phát triển

văn hóa , xã hội , giữ vững an ninh , quốc phòng .

Báo cáo cũng chỉ ra những yếu kém , khuyết điểm cần được giải quyết và khắc phục của phong trào ; nêu lên

những kinh nghiệm , bài học bổ ích , làm sáng tỏ nhiều vấn đềmới về sản xuất , kinh doanh trong cơ chế thị trường ;

đồng thời , đề ra phương hướng, mục tiêu , nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi , giúp nhau

xóa đói , giảm nghèo do Hội chủ trì trong 5 năm tới .

Hơn 30 báo cáo và ý kiến tham luận tại Hội nghị là những tấm gương, những kinh nghiệm quý báu , những bài

học hay, bổ ích cho mọi hội viên , nông dân học tập , noi theo ; đồng thời, nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn

khiếm khuyết, yếu kém trong thời gian qua để giúp các cấp ủy đảng , các cấp chính quyền khắc phục , rút kinh nghiệm

tổ chức , chỉ đạo phong trào trong những năm tới đạt kết quả caohơn .

Thaymặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Phan Diễn đánh giá cao kết quả phong trào nông dân thi

đua SXKD giỏi ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của các bộ , ban, ngành , các cấp ủy đảng , chính quyền địa phương trong việc

giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất , thi đua SXKD giỏi , đoàn kết giúp nhau xóa đói , giảm nghèo và làm giàu ; ghi

nhận những đóng góp to lớn của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội , xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí cũng chỉ ra một số phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu mà Hội nông dân Việt Nam , Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn cùng các bộ , ban , ngành liên quan cần nắm vững và thực hiện tốt trong thời gian tới :

- Hướng phong trào thi đua SXKD giỏi vào việc tổ chức , hướng dẫn nông dân , chuyển đổi nhanh cơ cấu sản xuất,

chuyển dịch mạnh kinh tế nông thôn .

- Hội Nông dân Việt Nam cần tích cực vận động nông dân tham gia phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hóa " , đẩy mạnh hơn nữa phong trào xây dựng " Gia đình nông dân văn hóa " , làng , xã văn hóa ; thực

hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp ; tham gia giải quyết

từ cơ sở những xích mích , khiếu nại ởnông thôn , góp phần tích cực vào việc giám sát hoạt động , góp ý kiến xây

dựng Đảng, chính quyền trong sạch , vững mạnh .

- Hội Nông dân Việt Nam kết hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , các ban , bộ , ngành tiếp tục xây

dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt , xứng đáng với truyền thống vẻ vang , xứng đáng là lực lượng cơ bản

trong sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn .

- Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế , các ngành và các đơn vị khoa học , giáo dục , văn hóa - xã hội

cần hướng mạnh về nông thôn theo chức năng , nhiệm vụ và khả năng của mình .

- Các cấp ủy đảng cần tăng cường sự lãnh đạo , chỉ đạo đối với các tổ chức của Hội Nông dân Việt Nam . Các

cấp chính quyền , ban , ngành , Mặt trận Tổquốc và các đoàn thể nhân dân cần phối hợp chặt chẽ và tạo mọi thuận

lợi để Hội Nông dân ViệtNam xây dựng tổ chức vững mạnh và hoạt động có hiệu quả hơn .

Thay mặt Chính phủ , đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các cấp của Hội và cán bộ , hội viên , nông dân cả nước

mà nòng cốt là những hội viên nông dân SXKD giỏi , phối hợp với Chính phủ và các cấp chính quyền thực hiện tốt

một số giải pháp chủ yếu sau :
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- Đẩy mạnh và làm tốt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp , nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa

chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn , giải quyết việc làm ngay trên địa bàn nông thôn .

- Thực hiện tốt , có hiệu quả công tác quy hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn phù hợp với quy hoạch

tổng thểcả nước , với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của tiến bộ khoa học - công nghệ.

Đồng thời, căn cứ vào lợi thế kinh tế và thị trường , khả năng cạnh tranh đểxây dựng, quản lý, cập nhật và điều chỉnh

quy hoạch .

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ vào sản xuất . Thực hiện có hiệu

quả các chính sách liên quan trực tiếp đến nông nghiệp , nông thôn , xây dựngquan hệ sản xuất phù hợp.

- Phát huy dân chủ , tăng cường đoàn kết, ổn định chính trị - xã hội nông thôn và xây dựng nông thôn mới. D

N

HỘI NGHỊ RÚT KINH NGHIỆM 5 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO

"QUẦN CHÚNG THAM GIA TỰ QUẢN ĐƯỜNG BIÊN , CỘT MỐC BIÊN GIỚI "

GÀY 30-8-2002 , tại thị xã Cao Bằng , Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân , Ủy ban nhân dân , Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Cao Bằng phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm 5 năm thực hiện

phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc biên giới" ( 1997 - 2002). Tham dự Hội nghị

có các đồng chí : Dương Mạc Thăng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam , Bí thư Tỉnh

ủy ; Đàm Thơm , Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ; Hà Minh Trần , Chủ tịch Ủyban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ; TS . Đặng

Vũ Liêm , Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh chính trị Bộ đội Biên phòng ; Đại tá Vũ Hiệp Bình , Phó Chủ nhiệm chính

trị Bộ đội Biên phòng ; các đại biểu đại diện cho các quân khu , cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng , Bộ Tư lệnh Bộ

đội Biên phòng 6 tỉnh biên giới phía Bắc cùng một số cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Gần 20 bản tham luận được trình bày tại Hội nghị đã nêu bật ý nghĩa , vai trò , trách nhiệm của quần chúng nhận

dân tham gia bảo vệ chủ quyền , an ninh biên giới quốc gia và kinh nghiệm của các tỉnh , huyện , xã , xóm , bản , đồn

biên phòng sau 5 năm thực hiện phong trào “ Quần chúng tự quản đường biên , cột mốc biên giới" .

Đường biên giới quốc gia nước ta tương đối dài , mỗi tuyến biên giới có đặc điểm riêng . Song, nhìn chung địa

hình khu vực biên giới phần lớn là núi cao, rừng rậm , khí hậu khắc nghiệt, khó khăn cho việc phân bố dân cư, lao

động sản xuất cũng như công tác kiểm tra , kiểm soát. Do những biến đổi qua nhiều thời kỳ khác nhau , biên giới

quốc gia nước ta còn tồn tại nhiều vấn đề do lịch sử để lại liên quan tới các nước láng giềng chưa được đàm phán

giải quyết dứt điểm ; có nơi, có chỗ còn chưa phân định dứt khoát và chính thức nên nhiệm vụ quản lý đường biên ,

mốc giới gặp rất nhiều khó khăn . Thực tiễn sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia những năm qua cho

thấy, dù Bộ đội Biên phòng và các lực lượng liên quan khác có đông bao nhiêu thì cũng phải dựa vào "trăm tại

nghìn mắt” của nhân dân để có những biện pháp và đối sách xử lý thích hợp , kịp thời.

Phong trào "Quần chúng tham gia tự quản đường biên , cột mốc biên giới" được khởi đầu từ quê hương cách

mạng Cao Bằng và đã nhânrộng trên toàn tuyến biên giới phía Bắc trong 5 năm qua . Vào dịp kỷ niệm "Ngày Biên

phòng” , ngày 3-3-1995 , Tỉnh ủy Cao Bằng ra chỉ thị về : “ Tiếp tục đẩy mạnh Ngày Biên phòng ", trong đó đề ra giải

phápcụ thể là , đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng , phát động sâu rộng phong trào nhân dân

các xã , xóm giáp biên giới trực tiếp nhận từng đoạn đường biên , cột mốc để phối hợp với Bộ đội Biên phòng cùng

quản lý, bảo vệ . Sau khi rút kinh nghiệm làm điểm ở huyện Phục Hòa (trước là Quảng Hòa) , Tỉnh ủy đã chỉ đạo

tiếp tục triển khai trên diện rộng ở 42/42 xã với 145/145 xóm , bản giáp biên giới . Với những kết quả đạt được trong

công tác quản lý , bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và giữ gìn trật tự an toàn địa bàn biên phòng , phong trào đã

khẳng định tính thiết thực và hiệu quả của nó.

Từ sáng kiến và bước đi , cách làm hiệu quả của Cao Bằng , Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với

các địa phương nghiên cứu , triển khai tại các tỉnh biên giới phía Bắc : Lạng Sơn , Lào Cai , Hà Giang , Quảng Ninh ,

Lai Châu , Sơn La . Đến nay , 124/161 xã biên giới thuộc địa bàn 50/66 đồn biên phòng , với gần

9 000 hộ dân ở khu vực biên giới phía Bắc đã nhận tự quản đường biên , cột mốc biên giới . Việc tổ chứcphong trào

"Quần chúng tham gia tự quản đường biên , cột mốc biên giới" ở các tỉnh biên giới phía Bắc tuy có khác nhau về

quy mô , bước đi , biện pháp , cách làm cụ thể nhưng nhìn chung qua khảo sát bước đầu cho thấy, phong trào đã

tạo được những chuyển biến tích cực . Cụ thể là , không ngừng nâng cao nhận thức của đồng bàocácdân tộc trên

biên giới về ý thức , trách nhiệm thiêng liêng và nặng nề đối với việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc ; công

tác quản lý , nắm tình hình trên biên giới được tăng cường và có hiệu quả ; kết hợp tốt hơn mối quan hệ giữa tăng

cường an ninh , quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội ; mối đoàn kết quân dân trong nhiều lĩnh vực ngày càng

được củng cố, v.v.. Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào còn bộc lộ những hạn chế,

thiếu sót : chất lượng phong tràochuyển biến chưa đều ở các địa phương ; sự phối - kết hợp trongchỉ đạo và hành

động của các cơ quan , đoàn thể chưa nhạy bén ; nhận thức của một bộ phận quần chúng về bảo vệ chủ quyền

biên giới chưa thật sự sâu sắc... Hội nghị đã rút ra những kinh nghiệm thiết thực, bổ ích trong việc tiếp tục tổ chức

và thực hiện phong trào " Quần chúng tham gia tự quản đường biên , cột mốc biên giới" ở các tỉnh biên giới phía

Bắc , từ đó nghiên cứu , vận dụng trên các tuyến biên giới khác . D
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CÔNG TY KHOÁNG SẢN QUẢNG NINH
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GIÁM ĐỐC CÔNG TY

KS PHẠM VĂN HỢI

Địa chỉ: 331 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 033.829587 - 033.625411

Công ty Khoáng sản Quảng Ninh được thành lập theo Quyết định

số 984/QĐ -UB ngày 19-5-1995 của UBND tỉnh Quảng Ninh .

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :

ác, chế biến, kinh doanh các loại khoảng sản .

Thăm dò, khai thác, chế biến , kinh doanh các loại khoáng sản .

CÁC LOẠI SẢN PHẨM CHÍNH:
МОИАН
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- Quặng cao -lanh Pyrophylit: 40-50 nghìn tấn/năm .

- Đất sét cao -lanh .

Cát lọc nước , cát phun rỉ, cát xây dựng .

- Nước khoáng thiên nhiên Number one .

M
A
H

AMINO DE WAT

MOHT OMOUHя

Numb
er
On
e

180 TO

Các sản phẩm của công ty đã xuất khẩu sang Nhật Bản , In -đô-nê -xi- a và được tiêu thụ

rộng rãi trong cả nước .

CÁC XÍ NGHIỆP THÀNH VIÊN :

1. Mỏ cao-lanh Tấn Tài

Điện thoại: 033.879311

2. Mỏ sét cao -lanh Đức Sơn .

3. Xí nghiệp chế biến than tiêu dùng .

Điện thoại : 033.829548

4. Xí nghiệp khoáng sản Hoành Bồ .

5. Xí nghiệp nước khoáng thiên nhiên Bãi Cháy.

Điện thoại: 033.847711
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Dây chuyền sản xuất nước khoáng tinh khiết
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CÔNGTY GIẤYTÂNMAI

TRỤ SỞ CHÍNH :

Email: tanmai@hcm.vnn.vn . Website : www.tanmaipaper.com.vn

PHƯỜNG THỐNG NHẤT,

HÀ NỘI:

CHI NHÁNH

ĐÀ NẴNG:

CỬA HÀNG GIỚI THIỆU

TP BIÊN HÒA , TỈNH ĐỒNG NAI. Địa chỉ: 8 Thái Hà, Quận Đống Đa VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM

ĐT: 061.822257 ,

FAX: 061.824915

DT : 04 8 57 43 46

Fax: 04 857 43 49

Địa chỉ : 120 Đống Đa, Q. Hải Châu

ĐT: 0511 - 8 96479

• Giấy in báo

• Giấy viết

• Giấy in cao cấp

• Giấy photocopy

• Giấy bao gói

• Giấy hộp

• Giấy in, copy,

giấy viết màu



BƯU ĐIỆN TỈNH TUYÊN QUANG

TUYEN QUANG POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

ĐC: ĐƯỜNG 17/8 PHƯỜNG MINH XUÂN , THỊ XÃ TUYÊN QUANG * ĐT: 027 822844 , 822568 * FAX :027 824186

8005 m

BƯU ĐIỆN TỈNH TUYÊN QUANG CÓ CHỨC NĂNG:

Tổ chức, xây dựng, quản lý , vận

hành và khai thác mạng lưới bưu chính -

viễn thông để kinh doanh và phục vụ

theo quy hoạch , kế hoạch và phương

hướng phát triển doTổng Công tytrực tiếp

giao. Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ

sự chỉ đạo của cơ quan đảng , chính

quyền các cấp, phục vụ các yêu cầu

thông tin trong đời sống kinh tế , xã hội của

các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh

HIỆN NAY,NGOÀI CÁC

Tuyên Quang và các nơi khác theo quy

định của Tổng Công ty nhằm hoàn thành

kếhoạchđược giao ;

Thiết kế mạng thuê bao, xây lắp

chuyên ngànhthông tin liên lạc.

Kinh doanh vật tư thiết bị chuyên

ngành bưu chính - viễn thông

Kinh doanh các ngành nghề khác

trong phạm vi pháp luật cho phépvà thực

hiện các nhiệm vụ Tổng Công ty giao.

DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG,

BƯU ĐIỆN TỈNH TUYÊN QUANG ĐÃMỞ CÁC DỊCH VỤ MỚI:

VỀ BƯU CHÍNH :

Dịch vụ : Chuyển tiền nhanh

Dịch vụ: Phát nhanh

Dịch vụ : Điện hoa

Dịch vụ: Bưu gửi khai giá

Dịch vụ : Bưu chínhủy thác

Dịch vụ : Bưu phẩm không địa chỉ

Dịch vụ : Tiết kiệm Bưu điện

Dịch vụ : Chuyển tiền điện từ Quốc tế

(Moneygram)

VỀVIỄN THÔNG:

Dịch vụ : Điện thoại Vinaphone trả tiền trước

và trả tiền sau

Dịch vụ : Điện thoại thẻ (Cardphone ) Việt Nam

Dịch vụ: 108 giải đáp thông tin kinh tế- xã hội

Dịch vụ: Nhắn tin Việt Nam

Các dịch vụ : Internet 1260, 1268 1269,

1260P

Các dịch vụ đặc biệt của tổng đài điện thoại

điện tử .

DER

VỚI

Buu

DJER

TİRK

TUYER

QUARG

BOUDERTE
N
TUYENQUAL

QUÝ

KHÁCH

SẼ ĐƯỢC

PHỤC VỤ

TAR

TIRH.

CHU ĐÁO



TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tân Thịnh - TP. Thái Nguyên * ĐT: (0280 ). 846 106 * Fax : (0280 ). 746 610

HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN THỊ LỆ THU

I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO ĐÚNG MỤC TIÊU , YÊU

CẦU ,CÓ CHẤTLƯỢNG ,ĐẠT HIỆU QUẢ CAO ,ĐÁP ỨNG NHU

CẦU XÃ HỘI.

Bảo đảm thực hiện đầy đủ nội dung chương trình chuyên

môn theo từng hệ đào tạo .

Tổ chức nghiên cứu , nắm vững chương trình và sách giáo

khoa mới.

Bảo đảm có chất lượng về quy chế giảng dạy , quy chếhọc

tập, các quy định về hồ sơ , giáo án của giáo viên , quy định về thi,

kiểm tra của học sinh , sinh viên , tổ chức thi học phần học kỳ có

chất lượng , nghiêm túc .

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho các giảng viên sư phạm,

coi đổi mới là quá trình thường xuyên, liên tục và lâu dài.

Các tổ chuyên môn tiếp tục mở các hội thảo, chuyên đề về

cải tiến phương pháp giảng dạy, nghiệp vụ ... để nâng cao chất

lượng , hiệu quả đào tạo .

Tổ chức cho học sinh, sinh viên thi học sinh giỏi môn Mác

Lê-nin , pháp luật thực hành, toán , nghiệp vụ công tác Đội, thi

| giảng , thi kỹ thuật nấu ăn , cắm tỉa hoa , hội vui học tập ...

Thường xuyên coi trọng công tác giáo dục toàn diện , giáo dục

chính trị tư tưởng , rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ

| giảng viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên .

II. XÂY DỰNG, BỒI DƯỠNG ĐỘINGŨ GIÁO VIÊN .

1. Công tác xây dựng đội ngũ .

Tiếp tục thực hiện sắp xếp giảng viên theo chức danh kết hợp

với việc bốtrí, sử dụng giáo viên hợp lý và có hiệu quả.

2. Công tác bồi dưỡng đội ngũ

Tính đến năm học 2002 -2003 , Trường Cao đẳng Sư phạm

Thái Nguyên có tỉ lệ cán bộ , giảng viên đạtchuẩn : 97 % trong đó :

trình độ đại học = 54 %; trình độ thạc sĩ trở lên năm 2003=

46 %(trong đó có 2 tiến sỹ) .

III. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOAHỌC, XÂY DỰNG CƠ SỞ

VẬTCHẤTĐÁP ỨNG TỐTYÊU CẦU NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO .

1. Năm học 2001- 2002,Trường Cao đẳng Sư phạm có 58 đề

tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm , trong đó : 01

đề tài cấp ngành, 37 đề tài cấptrường , 20 sáng kiếnkinh nghiệm.

2. Về cơ sở vật chất : Triển khai xây dựng tiếp 1 nhà ký túc xá

khép kín 3 tầng , làm đường, cổng mới, trạm điện 250 kVA, tưởng

rào bảo vệ, san sân vận động, làm 2 sân bóng chuyền , sửa nền

nhà đa chức năng .

3. Tiếp tục xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm , làm

vườn hoa sân giảng đường , trồng thêm 1500 cây xanh , thường

xuyên duy trì lịch vệ sinh toàn trường vào chiều thứhai, thứ năm

hằng tuần và phong trào lao động tình nguyện .

IV .CÔNG TÁC THI ĐUA

Năm học 2001- 2002 , Trường CĐSP Thái Nguyên tiếp tục đẩy

mạnh phong trào thi đua. Ngaytừđầu năm học, Hội đồng thi đua

nhà trường đã tiến hành tổ chức thi cán bộ giảng viên , công

nhân viên và học sinh, sinh viên đăng ký các danh hiệu thi đua

với các danh hiệu và chỉ tiêu :

1. Đảng bộ trong sạch , vững mạnh ; đoàn thểxuấtsắc.

2. Trường tiên tiến xuất sắc

SỞ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở QUẢNG NINH

Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Cừ - Tp. Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại : (033) 835 787 - 835 689 ; Fax :

ăm 2002 , Công ty Xây dựng và phát triển nhà ở

| Quảng Ninh được tỉnh giao giá trị sản lượng tăng

40%, so với năm 2001 .

Được sự chỉ đạo chặt chẽ của Sở Xây dựng , Công

đoàn ngành Xây dựng Quảng Ninh cùng với những

nỗ lực tìm kiếm việclàm sáng tạo trong điều hành sản

xuất của Ban lãnh đạo Công ty, kết hợp với tinh thần

đoàn kết phối hợp giữa Đảng - Ban giám đốc - Công

đoàn thành một khối thống nhất, đã thực sựtạo niềm

tin cho CBCNV Công ty yên tâm lao động, phấn đấu

hoàn thành tốt công việc được giao.

Ngoài sức mạnhvềnguồn nhân lực được đào tạo

có chuyên môn,Công tycòn có nguồn vốn và thiết bị

máy thi công đủ điều kiện thực hiện thi công xây lắp

và các dựántôn tạo mặt bằng, đầu tưchiều sâumáy

ép cọc siêu tĩnh , giải quyết gia cố nền móng khu nền

đất yếu , nhất là vùngđất lấn biển Quảng Ninh . Đặc

biệt , Công ty có khả năng đáp ứng đủ vốn ban đầu để

(033) 835 689 * GIÁM ĐỐC: VŨ MINH DIỄN

thi công các công trình chậm vốn ; do đó , được khách

hàng đánh giá cónăng lực đã tin tưởng giao thầu một

sốcông trình trọng điểm .

Hiện nay , Công ty đã và đang thực hiện xây dựng

các công trình :

+ Trung tâm thương mại Hạ Long

+ Nhà hiệu bộ trường TH chuyên ban Uông Bí

+ Khu tự xây bến đò Cẩm Phả

+ Khu giảng đường Trường chính trị tỉnh

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh...

Đến nay , qua sơ kết sáu tháng đầu năm 2002, Công

ty Xây dựng và phát triển nhàở Quảng Ninh đã đạt

giá trị tổng sản lượng 36.000.000 đồng , tăng 150 % so

với cùng kỳnăm ngoái. Với sức mạnh đoàn kết của cả

một tậpthể và sự phấn đấu hết mình vì sự lớn mạnh

của Công ty , tin rằng CBCNV Công ty Xây dựng và

phát triển nhà ở Quảng Ninh sẽ hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ được giao
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CÔNG TY HÓA CHẤT

ĐỊA CHỈ XÃ KIÊU KỊ - HUYỆN GIA LÂM - HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI : 04. 8276386 - 8766109. FAX : 04 8276406

GIÁM ĐỐC : ĐẠI TÁ PHẠM VĂN HÙNG

Phim nghe

Chão Mung Nam Moi

C

76

ông ty Hóa chất 76 (BQP) được thành

lập năm 1971 có nhiệm vụ sản xuất cơ

khí hóa chất, phục vụ quốc phòng và kinh tế

dân sinh . Trên 30 năm phấn đấu và trưởng

thành nhờ sự quan tâm hỗ trợ của các cấp

bộ đảng và chính quyền, Công ty luôn luôn

hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ ,sản phẩm

đạt chất lượng cao , có uy tín trong quân đội

và trên thị trường trong nước và quốc tế.Công

ty luôn giữ được sự ổn định và phát triển sản

xuất kinh doanh vươn lên theo sự phát triển

chung trong cơ chế thị trường.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ :

+ Sản xuất các mặt hàng phục vụ quốc phòng

- Sơn các loại , sơn quân sự , sơn chống hà...

- Tăng vải bạt các loại .

- Bao cát quân sự , lưới ngụy trang , tấm phủ

ngụy trang

- Nhựa , bao nhựa quân sự

+Sản phẩm phục vụ kinh tếdân sinh

- Vỏ bao xi-măng các loại

- Vỏ bao PP các loại

- Sản xuất các loại bạt xuất khẩu

- Túi siêu thị xuất khẩu

NHỮNG THÀNH TÍCH CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

- Huân chương Chiến công hạng nhất - nhì - ba

- Huân chương Lao động hạngnhất- nhì ba

- Cờ , Bằng khen của Tổng cục chính trị

- Cờ, Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động

Việt Nam

- Công ty được tặng thưởng cờ luân lưu của

Thủ tướng Chính phủ

Sản phẩm sơn quốc phòng 76 được Bộ

KHCNMT tặng Huy chương vàng chất lượngcao.

- Sản phẩm của công ty đạt 9 Huy chương vàng

qua các thời kỳ tham gia Hội chợtriển lãm quốc tế

ong

du

hàng công nghiệp Việt Nam .
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Điện thoại: 033.826 619; Fax : 033.827 666

ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

HUÂN CHƯƠNG CHIẾN CÔNG HẠNG NHẤT

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

I- BƯU CHÍNH

Nhà trung tâm Bưu điện tỉnh Quảng Ninh

Đã Với 49 bưu cục, 119 ki- ốt, 104 điểm Bưu điện Văn hóa xã.

Ngoài các dịch vụ truyền thống của ngành, Bưu điện Quảng

Ninh phát triển nhiều dịch vụ mới với chất lượng cao .

Tây Chuyển tiền nhanh , trả tại nhà.

* Chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế EMS , PCN , DHL...

rộng , cáp quang SDH .

cây Mạng truyền dẫn nội tỉnh thiết bị chuyển mạch , tấtcả các bưu

cục đến tỉnh đều sửdụng kỹ thuật số hiện đại. Tính đến tháng

6-2002 toàn tỉnh có trên 87.000 máy điện thoại, đạt mật độ

8,4 máy/100 dân, 133/133 xã có máy điện thoại.

ây

tây Điện hoa chúcmừng hoặc chia buồn .

Mạng nhắn tin (PAGING ), nhắn tin hiển thị số 1570 , phủ

sóng toàn tỉnh .

* Phát hành báo chí dài hạn hoặc bán lẻ .
đặt

Rây Dịch vụ tiết kiệm Bưu điện .

Mạng điện thoại di động phủ sóng 12/14 thành phố , huyện ,

thị xã trực thuộc tỉnh .

II- VIỄN THÔNG

lâu Mạng truyền sốliệu .

* Dịch vụ 108, 161 , Internet và thông tin kinh tế biển .

Đây Kết nối với mạng truyền dẫn quốc gia bằng viaba số băng gà Cho thuê kênh thông tin và các thiết bị lẻ .

Đến với Bưu điện tỉnh Quảng Ninh quý khách sẽ được phục vụ

tận tình , chu đáo , an toàn , tiện lợi

CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG NINH

GIÁM ĐỐC

ĐẶNG HẢI SÂM

Ôira gay

DIA CHỈ: 158 ĐƯỜNG LÊ THÁNH TÔNG- TP. HẠ LONG- QUẢNG NINH

ĐIỆN THOẠI: (033 ) 825.208 - 826.545 * FAX :(84.033) 825.018

* Được thành lập tháng 10 năm 1992

Thế mạnh của Công ty : Tổ chức thị trường trong nước, cung cấp những mặt hàng

chínhsách , mặt hàng địaphương .

* Cùng với xu thế hoà nhập , Công ty đã đầu tưxây dựng một số siêu thị, dịch vụ cao

cấptại Thành phốHạ Long như : Trung tâm Thươngmại Quảng Ninh với diện tích sửdụng

3400 m2 được khai thác triệt để. Hiện Công ty tiếp tục đầu tư mô hình siêu thị và văn

phòng tại Quảng trường Chợ Hạ Long ...

gatươngMãQuing naatmongmuốnĐược HợpTo003

ĐấtĐỏBạn BÈ TRONG O ngoanaớc .



GẠCH MEN CAO CẤP HẢI DƯƠNG

HUY CHƯƠNG VÀNG HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CHO PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN 2002

( Gạch men cao cấp Hải Dương nhãn

hiệu HADE là sản phẩm của Công ty Xây

dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị

Hải Dương , được sản xuất trên dây chuyền

công nghệ hiện đại của hãng SACMI

I-ta -li- a nổi tiếng thế giới .

Sản phẩm được sản

xuất từ nguyên liệu đất

sét Trúc Thôn (Chí Linh -

Hải Dương ) và men màu

của Tây Ban Nha ,

I- ta - li-a , kết hợp giữa

công nghệ hiện đại với

truyền thống gốm sứ Hải

Dương .

Gạch men cao cấp

SACH

Hải Dương đoạt Huy chương Vàng tại hội

chợ "Hàng ViệtNam chất lượng cao phù

hợp tiêu chuẩn 2002" và giải Cúp vàng tại

hội chợ triển lãm " Triển vọng ViệtNam 2001-

2010" tại Thành phốHồ Chí Minh năm 2001.

Với hình thức đẹp , mẫu mã phong phú ,

hoa văn trang nhã , gạch

men cao cấp Hải Dương

đã và đang được khách

hàng khắp cả nước fin

dùng .

DÂY CHUYỂN SẢN XUẤT NHÀ MÁY GẠCH MEN CERAMIC

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ :

–Công ty chúng tôi sẵn

sàng cung cấp sản phẩm

đến chân công trình theo

yêu cầu của quý khách

hàng .

Công ty xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị Hải Dương : Km2 Đường Nguyễn Lương Bằng -

Tp . Hải Dương ; Điện thoại : (0320) 890 492 ; Fax : (0320) 891 717 - GIÁM ĐỐC CÔNG TY :KS. PHẠM BÁ TIẾN

ALOHOCH
IP
YA
R

ZON AH AI SOUTAIO

NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU HẠ LONG

ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG GIẾNG ĐÁY - TP.HẠ LONG - QUẢNGNINH

TEL: 84-33-846556 * GIÁM ĐỐC : 84-33-846219 * FAX : 84-33-846044

Nhà máy đóng tàu Hạ Long trực thuộc Tổng Công ty công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam, được thiết kế và xây dựng với sựgiúp đỡ

của Cộng hoà nhân dân Ba Lan đã chính thức đưa vào sản xuấttừ năm 1976.

Nhà máy có dây chuyền công nghệ đóng tàu được thiết kế theo kiểu đa tuyến khép kín cùng với hệ thống nhà xưởng xây dựng

trên diện tích 178,970mvà các trang thiết bị máy móc tiên tiến hiện đại, hệ thống chiếu sáng và thông gió đảm bảo cho hoạt động

sảnxuất liên tục 24 giờ/ngày.

Với đội ngũcán bộ quản lý , cán bộ khoa họckỹ thuật và các công nhân lành nghề được đào tạo ở các nước có nền công nghiệp

đóngtàu phát triển . Từnăm 1976 đến nay, Nhàmáyđã ng qua tanghieuduhơn và

đóng mới hàng loạt phương tiện vận tải thủy có trọng

tải từ 1000T đến 3500T và có khả năng đóngmớitàu

thamgianđộng xổ số kiếnthứ

cótrọng tải 5000 DWTtheo công suất thiết kế .

Hiện nay , Nhà máy có một hệ thống âutàu dài

280m , hệ thống cầu tầu dài 480m cho phép tầu cótự

trọng 5000T cập bến sửa chữa và bốc xếp hàng hóa ,

hệ thống đà đảm bảo đưa tầu có tựtrọng 1500MT lên

sửa chữa , cùng một hệ thống kho bãi 5500m được

bảo đảm an toàn .

Nhà máy đóng tầu Hạ Long có đủ điều kiện chế

tạo các thiết bị phụ kiện lắp cho tầuthuỷ, máy neo

điện 6000kg , xích neo 18-90, cẩu xuồng cứu sinh

4000kg . Chế tạo các loại cửa kín nước, cửa chống

cháy, bảng điều khiển điện báo chống cháytựđộng ,

máy lái các loại ... Gia công thiết kế và lắp ráp các

cấu kiện thép cho các ngành khai thác dầu khí , xây

dựng , xi măng , hóa chất... Đồng thời cung cấp khí

CO ,, N , dùng trong công nghiệp và y tế đạt tiêu

chuẩn chất lượng cao .

linh an navuk on oa

opt ofbsiintyi no d

gnoril naba népoor

Tàu chở khíhóa lỏng LPG 2500m được đóng mới tạiNhà máy



VIÊN CHĂN NUÔI

VEN

VIỆN CHĂN NUÔI NATION INSTITUTE OF ANIMAL HUSBANRY

*
HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG HAI

* HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA

* HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG

NHAT

* HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG HAI

* 10 HUY CHƯƠNG VÀNG

* 1 GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH

* 2 GIẢI THƯỞNG CỦA NHÀ NƯỚC

* 85 BẰNG LAO ĐỘNG SÁNG TẠO

CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ DỊCH VỤ

- Chọn tạo các giống vật nuôi cao sản : trâu , bò,

gà, vịt, ngan, ngỗng, ngựa, dê, thỏ, đà điểu , gấu ,

hươu , nai , cá sấu ...

- Dinh dưỡng , thức ăn chăn nuôi, công nghệ sử

dụng khí bi- ô-ga

-

- Công nghệ sinh học , thụ tinh nhân tạo trong chăn

nuôi

- Phân tích thành phần dinh dưỡng thức ăn trong

chăn nuôi

Chếbiến các sản phẩm trong chăn nuôi

-Đàotạo cán bộ sau đại học ngành chăn nuôi .

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ : VIỆN CHĂN NUÔI - XÃ THỤY PHƯƠNG - HUYỆN TỪ LIÊM - HÀ NỘI

Tel : (04) 8389267 Fax : 04.8389775 * Email : niah@netnam.vn * Website : http://www.vcn.vnn.vn

Địa chỉ: Nhà E3 ,144 Đường Xuân

Thủy , Quận Cầu Giấy , HàNội

BT: (04) 768 0500

Fax : (04) 768 1347

Email: iti@vnu.edu.vn

Website:

Http://wwwwiti.vnu.edu.vn

Viện trưởng : GS.TSKH Đinh Dũng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TINMA

CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ:

Nghiên cứu , triển khai ứng dụng khoa

học và công nghệ trong lĩnh vực công

nghệ thông tin . Vem id 18

Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, quản

trị điều hành hệ thống mạng máy tính

chung của Đại học Quốc gia Hà Nội

nhu cầu

Đào tạo chuyên gia chất lượng cao ở

bậc tiến sĩvà tham gia đào tạo đại học , cao

học ngành công nghệ thông tin

VNUnet.

Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN

đào tạo theo các chương trình đào tạo

nghề nghiệp (lập trình viên cao cấp ,

chuyên gia phân tích hệ thống... ), bồi

dưỡng, nângcao trình độ khoa học - công

nghệ,phổ cập công nghệ mới và cấp các

chứng chỉ cho học viên tốt nghiệp các

chương trình này.

Đặc biệt , tiếp nối Dự án Hợp tác Kỹ

thuật Nhật - Việt về đào tạo công nghệ

thông tin Việt Nam ( 1997 - 2002 ), Viện phối

hợp cùng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật

Bản - JICA , thực hiện các khóa đào tạo đặc

biệt về công nghệ thông tin cho cán bộ

quản lý của tất cả các cơ quan , tổ chức

quản lý nhà nước , doanh nghiệptrong và

ngoài quốc doanh. Các khóa đào tạo này

được tiến hành trong 3 năm , mỗi năm 3

khóa, bắt đầu từnăm 2002 .

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO :

Với phương châm : chất lượng và hiệu

quả, các khóa đào tạo chú trọng đến thời

lượng thực hành, đảm bảo cho học viên có

kiến thức cụ thể về chương trình đã học , kỹ

năng thực hành và có khả năng làm việc

độc lập.

- Kỹ năng khai thác Internet : 3 ngày

- Cơ bản vềsử dụng máytính : 15 ngày

- Nhập môn về mạng máy tính và công

nghệ Internet: 15 ngày

-Thiết kế và quản trị mạng : 15 ngày

- Cơ sở dữ liệu và xây dựng ứng dụng

Internet : 15 ngày

- Hệthống PC Client Server : 20 ngày

- Hệthống Unix Client/ Server : 20 ngày

- Quản lý dự án CNTT: 10 ngày

Ngoài ra Viện Công nghệ Thông tin còn

nhậnđào tạo theo yêu cầu củacác tổ chức

kinh tếxã hội trong và ngoài nước.
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ĐC : Số 2 Kim Hoàn - Bạch Đằng - Tp.Hạ Long * ĐT: (033) 825 355 - 824 676 * Fax : (033) 824 676

GIÁM ĐỐC: ĐỖ MẠNH HẢI

ăm 2001 , Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh

Quảng Ninh đã thực hiện nộp ngân

sách trên 10,2 tỉ đồng tăng 27,15 % kế

hoạch được giao; sáu tháng đầu năm 2002 , Công

ty đã giao nộp ngân sách được 11 tỉ 451 triệuđồng

bằng 104 % kế hoạch năm 2002. Trong khi hoạt

động xổ số tại khu vực miền Bắc đang có xu

hướng chững lại , hiệu quả kinh doanh của Xổ số

kiến thiết tỉnh Quảng Ninh thực sự là một tín hiệu

đáng mừng .

Đế đạt được những thành tích trên , trước hết

phải kể đến sự quantâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ,

UBND tỉnh , Sở Tài chính vật giá , sự phối kết hợp

của các cấp, các ngành trong tỉnh và Hội đồng Xổ

số kiến thiết miền Bắc ; đặc biệt là sự chủ động

sáng tạo , khắc phục khó khăn , dám nghĩ dám làm

của CBCNV Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng

Ninh .

Xác định mục tiêu và nhiệm vụ phải thực hiện ,

Công ty đã triển khai hàng loạt các biện pháp

nhằm kiện toàn bộ máy quản lý , tăng cường hiệu

quả kinh doanh. Hướng tới phục vụ các đối tượng

đa dạng , Công ty đã phát hành đồng thời ba loại

hình : vé số XSKT biết kết quả ngay, lô -tô và XSKT

truyền thống ; kịp thời đưa các ứng dụng công

nghệ tin học vào quản lý và thông tin đáp ứng kịp

thời nhu cầu của khách hàng, đồng thời phát huy

thếmạnh của từng loại hình vé.

Trước tình hình tệ nạn số đề, máy xèng... thâm

nhập vào hàng ngũ đại lý, Công ty phối hợp với

các cơ quan chức năng như công an , văn hóa-

thông tin tổ chức nhiều chiến dịch kiểm tra , xử lý

nghiêm các vi phạm. Đồng thời, Công ty áp dụng

các chính sách kinh tế hợp lý cùng sự quan tâm

kịp thời, chu đáo, giúp cho các đại lý ngày càng

yên tâm gắn bó với công việc. Từ 1532 đại lý bán

vé năm 2001 đến 2002 con số này đã tăng lên trên

1700 đại lý.

Hoạt động trên địa bàn tương đối rộng lại không

tập trung , việc mở rộng thị phần luôn là nhiệm vụ

khó khăn đối với Công ty . Ngoài việc tập trung khai

thác ở các địa bàn trọng điểm :Hạ Long-Cẩm Phả-

Uông Bí-Móng Cái , việc kết hợp linh hoạt giữa bán

vé với các loại hình dịch vụ khác ở các vùng sâu,

vùng xa vừa góp phần mở rộng thị phần vừa giúp

tăng thêm thu nhập cho các đại lý.

Xổ số là một loại hình kinh doanh đặc biệt ,

trong đó lợi nhuận kinh doanh đóng góp một

phần không nhỏ vào xây dựng các công trình

phúc lợi xã hội. Thông qua công tác trả thưởng ,

Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ninh đã động

viên người trúng thưởng đóng góp hằng trăm

triệu đồng vào quỹ phúc lợi. Để công khai nguồn

thu từ xổ số , Công ty đề nghị với tỉnh và các

huyện, thị xã được phép gắn biển một số công

trình có đóng góp từnguồn thu xổ số , từ đó giúp

cho nhân dân quan tâm , hiểu biết hơn và tích cực

tham gia hoạt động xổ số kiến thiết.

TRƯỜNG TRÍ DỤC THỂ THAO PHẢNG PH

Trường Văn hoá nghệ thuật - Du lịch Quảng Ninh

được xây dựng bằng nguồn thu từ Xổ Số

Trường Thể dục - Thể thao Quảng Ninh

được xây dựng bằng nguồn thu từ XỔSỐ
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Bảo Việt Nhân Thọ

là chọn lựa tốt nhất

Vi:

Bảo Việt là doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt,

hoạt độngbảo hiểm đầu tiên ở Việt Nam , có tiềm

lực tài chính vững mạnh .

Bảo Việt với hệ thống sản phẩm phong phú đáp

ứng đầy đủ các hoạch định tài chính của khách

hàng

Gia tăng sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu

tiên quyết của BảoViệt Nhân Thọ Miền Nam .

Chúng tôi chăm sóc chu đáo và ân cần nhất từ

sinh hoạt thường ngày đến đời sống tinh thần .
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CÔNG TY LIÊN DOANH XÂY DỰNG VIC

ĐỊA CHỈ: SỐ 27 PHAN CHU TRINH - HOÀN KIẾM - HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI: (84-4) 8.246 931 * FAX : (04) 8.240 286 * Email : hungvic@fpt.vn

TỔNG GIÁM ĐỐC: KTS.NGUYỄN QUANG HƯNG

NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU :

- Nhận thầu thi công xây lắp:

+ Công trình công nghiệp và dân dụng

+ Công trình giao thông (đường bộ, đường sắt ,

đường thuỷ , đường hầm, cầu cảng hàng không, sân

bay , cầu cống... )

+ Công trình hầm mỏ, khai thác dầu khí, nước ngầm

+ Công trình thủy lợi, thủy điện, đường dây tải điện

và trạm biến thế

+ Công trình nông nghiệp , lâm nghiệp, nuôi trồng

thủy sản

+ Công trình bưu điện , thông tin liên lạc

+ Các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị , khu công

nghiệp và dân cư

+ Kinh doanh bất động sản

+ Thựchiện lắpđặt thiết bị côngnghệ, thiết bị cơ

điện hệ thống đường dây và trạm biến thế, thiết bị

thông tin , thiết bị và đường truyền dẫn khí, chất lỏng ,

hệ thống cấp nước, thoát nước , phòng cháy chữa

cháy, các công việc lắp đặt khác

+ Sản xuất kinh doanh bê - tông trộn sẵn

+ Cho thuê máy thi công xây dựng

+ Trang trí nội thất vàngoạithất các côngtrình

- Tư vấn xây dựng trên các lĩnh vực

theo yêu cầu của khách hàng trong và

ngoài nước

CÁC CÔNGTRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG THICÔNG :

- Nhà khách Chính phủ tại thành phố Hồ ChíMinh

-Trung tâm Thương mại quốc tế Kim Liên - Hà Nội

- Trung tâm Văn hóa thể thao Hà Nội - Bowling

-Trụ sở Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam-

VIETCOMBANK TOWER

- Các nhà máy đường: Trị An, Tây Ninh, Sông Con

- Nhà máysứ vệ sinh VINAX -GiaLâm -HàNội

- 48 Trường tiểu học sửdụngvốn ODANhậtBản tại

Hà Nam, Thanh Hóa, NghệAnvàHà Tĩnh

- Xây dựng cơ sởhạ tầng cho các khu đô thịmới

Linh Đàm , Định Công , Trung Yên , Hồ Việt - Xô (Hà

Nội)

Cải tạo hạ tầng và xây dựng hạ tầng mới cho các

khu văn hóa tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám -Hà Nội, di

tích Cố đô Huế, Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

(HàTây)

- Xây dựng đường dây tải điện và trạm biến áp điện l

tạiHà Nội và các tỉnh

- Thi công đường quốc lộ 14, đường Láng -Hòa Lạc , |

90 km đường Hồ Chí Minh (thuộc Quảng Bình và

Quảng Trị)

- Dự án khu đô thị mới "Thành phố giao lưu" tại

Hà Nội...

Khu nhà ở CBCNV các Ban

Đảng TW tại Sài Đồng - Gia Lâm

- Hà Nội

Công trình Trung tâm Thương

mại quốc tế Kim Liên - Hà Nội

Công trình trụ sở Ngân hàng

Ngoại thương Việt Nam đường

航

Trần Quang Khải - Hà Nội
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

TRẦN ĐÌNH HOAN - 72 năm truyền thống vẻ vang của ngành

Tổ chức xây dựng Đảng
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Bad

1 Nguyễn Thượng Hiền ,

Q. Hai Bà Trưng , Hà Nội

Điện thoại : (04 ) 9 422 061

Fax : (04) 8 222 846

• Cơ quan thường trú

tại miền Nam :

19 Phạm Ngọc Thạch ,

Q. 3 , Tp . Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08 ) 8 274 638
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG TạpchíCộngsản

72 NĂM TRUYỀN THỐNG VẺ VANG

TỔ GIÁO XÂY DỰNG ĐẢNG
CỦATOÀN

TRẦN ĐÌNH HOAN

Đ

ẢNG Cộng sản Việt Nam ra đời

(3-2-1930) đánh dấu một bước

T ) ngoặt
quan

trọng

trong

lịch
sử

cáchmạng Việt Nam, mở đầu truyền thống

vẻ vang của Đảng, đồng thời cũng mở đầu

cho sựhình thành và phát triển công tác tổ

chức của Đảng ta.

Từ ngày thành lập đến nay , tuy có lúc

phạm sai lầm, khuyết điểm ở mặt này , mặt

khác, nhưng nhìn chung , Đảng ta đã quán

triệt và thực hiện một cách đúng đắn và

sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng

Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng mang bản

chất của giai cấp công nhân, phù hợp với

thực tiễn Việt Nam ; coi trọng xây dựng

Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và

tổ chức, trong đó xây dựng Đảng về chính

trị đúng đắn là yếu tố có ý nghĩa quyết

định ; xây dựng Đảng về tổ chức thực sự

vững mạnh , bảo đảm vai trò lãnh đạo, thực

hiện thành công đường lối chính trị của

Đảng, đưa cách mạng nước ta vượt qua

muôn vàn khó khăn, thử thách , không

ngừng tiến lên giành nhiều thắng lợi vẻ

vang.

I - 72 năm truyền thống vẻ vang

1 - Công tác tổchức trong thời kỳ Đảng

lãnh đạo nhân dân xây dựng lực lượng

cách mạng và đấu tranh giành chính quyền

(1930 - 1945 )

Trong những năm 1930, 1931 , nhiệm

vụ của công tác xây dựng Đảng là thông

qua công tác tuyên truyền , vận động quần

chúng tham gia các phong trào đấu tranh

với các hình thức và khẩu hiệu khác nhau

để lựa chọn những người ưu tú kết nap vào

Đảng , xây dựng, củng cố các tổ chức của

Đảng . Sau cao trào Xô- viết Nghệ - Tĩnh ,

công tác tổ chức tập trung vào bảo tồn lực

lượng cáchmạng, bảo vệ Đảng, khôi phục

hệ thống tổ chức , tiếp tục phát triển đảng

viên và các đoàn thể quần chúng, đấu tranh

chống khủng bố của địch.

Giai đoạn 1936 - 1939, công tác tổ chức

tích cực phát triển đảng viên , đưa đảng

viên vào xí nghiệp, hầmmỏ, về khu phố ,

làng mạc, để vận động, tổ chức quần chúng

đấu tranh .

Giai đoạn 1940 - 1945 , Đảng trực tiếp

lãnh đạo chuẩn bị khởi nghĩa và Tổng khởi

nghĩa giành chính quyền . Tháng 9-1940

Nhật chiếm Đông Dương ; Nhật cấu kết

với Pháp đàn áp cách mạng nước ta . Trước

*
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng ,

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
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tình hình đó , Trung ương chủ trương

chuyển các tổ chức đảng vào hoạt động bí

mật một cách nhanh chóng, triệt để ;

chuyển trọng tâm công tác về nông thôn ,

biến nông thôn thành căn cứ địa cách

mạng, đồng thời duy trì cơ sở ở thành thị ;
ở

chuẩn bị cho một thời kỳ mới, thời kỳ

toàn dân nổi dậy đấu tranh , cầm vũ khí

đánh giặc. Tháng 2-1941 , đồng chí

Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh

đạo phong trào cách mạng Việt Nam , triệu

tập Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành

Trung ương khóa I tại Pắc Bó, Hà Quảng

Cao Bằng, vào tháng 5-1941. Hội nghị

quyết định nhiều vấn đề trọng đại của cách

mạng, trong đó có vấn đề về tổ chức. Ngày

1-12-1941, Ban Chấp hành Trung ương ra

Chỉ thị về công tác tổ chức của Đảng và đề

ra phương châm công tác tổ chức là :

"Rộng rãi, thực tế, khoa học ", tập trung

hoàn thành tốt những nhiệm vụ chủ yếu :

củng cố, phát triển chibộ đảng; tăngphát triển chi bộ đảng ; tăng

cường tuyến chọn, đào tạo cán bộ ; thành

lập Mặt trận Việt Minh và các thành viên

của Mặt trận ; xây dựng các lực lượng vũ

trang và bán vũ trang ; lãnh đạo các hình

thức đấu tranh , chuẩnbị tiếntớikhởi nghĩa

vũ trang . Từ sau khicó Chỉ thị đó, công tác

tổ chức đã được triển khai trên nhiều mặt,

chú trọng tăng cường công tác phát triển

đảng viên , kiện toàn bộ máy thống nhất

của Đảng, gấp rút đào tạo cán bộ trong đó

có cán bộ quân sự ; phát triển và củng cố

Mặt trận Việt minh ; xây dựng, củng cố và

mở rộng các khu căn cứ địa , xây dựng lực

lượng vũ trang .

Đầu tháng 3-1945 , phân tích mâu thuẫn

sâu sắc Nhật - Pháp , nhận định Nhật sẽ đảo

chính Pháp và đây sẽ là thời cơ rất thuận

lợi cho cách mạng nước nhà, Thường vụ

Trung ương ra bản Chỉ thị lịch sử : " Nhật -

Pháp bắn nhau và hành động của chúng

ta !" . Bản Chỉ thị là cương lĩnh tổ chức và

hành động, nhằm gấp rút chuẩn bị đầy đủ

các điều kiện tiến tới Tổng khởi nghĩa .

Ngày 16-8-1945 , Đại hội quốc dân (họp tại

Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang) ra

lệnh Tổng khởi nghĩa . Dưới sự lãnh đạo

của Đảng , hơn 20 triệu nhân dân ta từ Bắc

chí Nam đã đồng loạt vùng dậy tiến hành

cuộc Tổng khởi nghĩa oanh liệt, giành

chính quyền về tay nhân dân trong phạm vi

cả nước .

Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng

Tám năm 1945 lập nên nước Việt Nam dân

chủ cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân

đầu tiên ở Đông Nam Á là thắng lợi của

chủ nghĩa Mác - Lê- nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh ; của đường lối độc lập tự chủ đầy

sáng tạo của Đảng ta ; đồng thời , cũng là

thành tựu rất to lớn về công tác tổ chức của

Đảng và về tổ chức phong trào cách mạng

của quần chúng nhân dân. Trong 15 năm

( 1930 - 1945 ), công tác tổ chức của Đảng

đã có bước phát triển lớn , tích lũy được

nhiều kinh nghiệm quý báu về xây dựng

đảng và tổ chức, vận động quầnchúng

tham gia các phong trào cách mạng. Từ

200 đảng viên khi mới thành lập, đến cuộc

Cách mạng Tháng Tám - 1945 , tuy chỉ có

hơn 5.000 đảng viên , nhưng với đường lối

chính trị đúng đắn và nghệ thuật chỉ đạo, tổ

chức tài tình , được nhân dân nhiệt tình ủng

hộ và tích cực tham gia các cuộc đấu tranh ,

Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân tiến hành

thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa giành

chính quyền về tay nhân dân.

2 - Công tác tổ chức trong thời kỳ kháng

chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954 )

Căn cứ vào thực tiễn và tiến trình phát

triển của cách mạng, công tác tổ chức

JL
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của Đảng luôn kịp thời có sự điều chỉnh

với những chủ trương , biện pháp phù hợp.

Từ sau Cách mạng Tháng Tám đến cuộc

kháng chiến toàn quốc vào cuối năm 1946 ,

công tác tổ chức tập trung sức thực hiện

thắng lợi những nhiệm vụ mới của cách

mang trên các mặt : củng cố, xây dựng và

bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân ; tiến

hành Tổng tuyển cử ; phátđộng phong trào

cứu đói, tăng gia sản xuất, thực hành tiết

kiệm và xâydựng đời sống mới ; phát triển

Mặt trận và các đoàn thể cứu quốc ; xây

dựng, phát triển lực lượng vũ trang ; bảo vệ

và phát triển Đảng ; gấp rút đào tạo đội

ngũ cán bộ của Đảng , chính quyền , đoàn

thể và lực lượng vũ trang . Để tránh sự tán

công của kẻ thù , bảo toàn lực lượng, Đảng

đã có sách lược khôn khéo tuyên bố" tự

giải tán " vào ngày 11-11-1945 , thực chất là

rút vào hoạt động bí mật, dưới hình thức

tên gọi : "Hội nghiên cứu chủ nghĩaMác" ;

đồngthời, tiếp tục củng cố chính quyền,

mở rộng Chính phủ đoàn kết dân tộc theo

Bản đề án tổ chức chính quyền các cấp đầu

tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo .

Trong những năm 1947 - 1954, công tác

tổ chức của Đảng tập trung toàn bộ công

sức tiến hành hai nhiệm vụ vừa kháng

chiến vừa kiến quốc ; tập trung củng cố tổ

chức đảng , chính quyền vàcácđoànthể

quần chúng, xây dựng và phát triển lực

lượng vũ trang. Ngày 31-8-1947 , Bộ Tổ

chức Trung ương (bao gồm một số ban :

đảng vụ , công vận , nông vận , phụ vận ,

kiểm tra , kinh tế, tài chính, trù bị đại hội...)

được thành lập theo Nghị quyết số 10

NQ /TW của Ban Thường vụ Trung ương

Đảng. Đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy

viên thường vụ Trung ương Đảng , giữ

chức Chủ nhiệm , đồng chí Lê Văn Lương

phụ trách Ban Đảng vụ.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II

của Đảng (tháng 2-1951 ) đã thông qua Báo

cáo chính trị, Báo cáo về tổchức và Điều

lệ Đảng ; quyết định đưa Đảng ra hoạt

động công khai và lấy tên là Đảng Lao

động Việt Nam . Báo cáo về công tác tổ

chức và sửa đổi Điều lệ Đảng đã phân tích ,

làm rõ các vấn đề về tính chất giai cấp

công nhân của Đảng, về mở rộngdân chủ,

tăng cường tập trung và phát triển tự phê

bình và phê bình . Thi hành Nghị quyết Đại

hội lần thứ II của Đảng , ngày 16-4-1952 ,

Ban Chấp hành Trung ương (khóa II) đã ra

Nghị quyết số 09/ TW về thành lập các ban

và tiểu ban của Trung ương , trong đó có

Ban Tổ chức Trung ương (trước đó là Ban

Đảng vụ) và cử đồng chí Lê Văn Lương

làm Trưởng ban .

Trọng tâm của công tác tổ chức ở giai

đoạn này tập trung thực hiện các chủ

trương , chính sách lớn của Đảng và Nhà

nước như : thực hiện giảm tô , cải cách

ruộng đất ; chủ trương chỉnh Đảng, chỉnh

quân. Ở thời kỳ này, bên cạnh những ưu

điểm đã đạt được , Đảng và công tác tổ

chức của Đảng cũng đã từng bước nhận

thức được những sai lầm, khuyết điểm

trong các cuộc phát động giảm tô , cải cách

ruộng đất và trong việc chỉnh đốn tổ chức.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống

thực dân Pháp là thắng lợi của đường lối

đúng đắn và sáng tạo của Đảng, đồng thời

cũng là thắng lợi của công tác tổ chức xây

dựng Đảng, xây dựng quân đội , xây dựng

chính quyền nhân dân và các đoàn thể

quần chúng trong thời kỳ vừa kháng chiến

vừa kiến quốc .

3 - Công tác tổ chức trong thời kỳ cả

nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược :

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và
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đấu tranh giải phóng miền Nam , thống

nhất nước nhà (1954 - 1975)

Công tác tổ chức của Đảng ở miền Bắc

lúc này là xây dựng và củng cố chính

quyền nhân dân, sửa chữa sai lầm trong cải

cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức ; xây

dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ

nghĩa , tăng cường cán bộ cho mặt trận kinh

tế, cho cách mạng miền Nam và làm nhiệm

vụ quốc tế ; kiện toàn tổ chức và lề lối làm

việc của các cơ quan đảng, nhà nước và

các đoàn thể .

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III

của Đảng (9-1960) đã vạch ra đường lối

cách mạng của thời kỳ mới là : " Tăng

cường đoàn kết toàn dẫn , kiên quyết đấu

tranh giữ vững hòa bình , đẩy mạnh cách

mạngxã hội chủ nghĩa ở miền Bắc ; đồng

thời đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ

nhân dân ở miền Nam , thực hiệnthống

nhất nước nhà ..." . Đại hội cũng đã tổng kết

30 năm công tác xây dựngĐảng ;thông

qua Điều lệ Đảng (sửa đổi) ; giao cho Ban

Chấp hành Trung ương căn cứ vào Điều lệ

Đảng soạn thảo Điềulệ Đảng Nhân dân

cách mạng miền Nam để áp dụng cho các

đảng bộ ở miền Nam Việt Nam.

Từ ngày 5-8-1964 , đế quốc Mỹ leo

thang chiến tranh , dùng không quân và hải

quân đánh phá miền Bắc . Cả nước có chiến

tranh . Công tác tổ chức của Đảng đã

chuyển hướng phục vụ hoàn thành tốt

nhiệm vụ vừa xây dựng, chiến đấu bảo vệ

miền Bắc xã hội chủ nghĩa , vừa chi viện

cho miền Nam.

Sau phong trào đồng khởi năm 1960,

cách mạng miền Nam chuyển sang giai

đoạn mới. Trung ương Cục miền Nam

được thành lập, để trực tiếp lãnh đạo cách

mạng ởmiền Nam. Đảng Nhân dân cách

mạng miềnNam đã xây dựng và củng cố

được hệ thống tổ chức từ Trung ương Cục

đến tận các tổ chức cơ sở đảng, luôn hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống

Mỹ cứu nước (từ năm 1954 đến năm 1975 )

là thắng lợi của đường lối chính trị , quân

sự, ngoại giao đúng đắn và cũng là thắng

lợi trong công tác tổ chức tài tình của

Đảng ta .

nay

hệ

4 - Công tác tổ chức từ năm 1975 đến

Ngay sau ngày miền Nam giải phóng,

thống nhất đất nước, công tác tổ chức của

Đảng đã nhanh chóng giải quyết hàng loạt

đề cấp bách như : xây dựng và củngcố

thống chính trị thống nhất của cảnước

thực hiện sự thống nhất nước nhà về mặt

Nhà nước. Đại hội Đảng toàn quốc lần

thứ IV (tháng 12-1976) , lần thứ V (tháng 3

năm 1982) đã đi sâu tổng kết nhữngvấn đề

cơ bản về xây dựng đảng trong điều kiện

mới ;thẳng thắn chỉ ra những ưuđiểm và

khuyết điểm trong sự lãnh đạo chính trị

của Đảnggắn liền với những ưu điểm và

khuyết điểm trong công tác xây dựng đảng

về tư tưởng và tổ chức, trong đó "công tác

tổ chức cũng rất trì trệ , chậm chuyển

hướng, không đi kịp tình hình và nhiệm

vụ " ; đồng thời, đề ra các quan điểm , chủ

trương , giải pháp xây dựng đảng một cách

toàn diện .

Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất

nước từ năm1986 đến nay, công tác tổ

chức tập trung vào chỉ đạo, hướng dẫn thực

hiện các chủ trương, chính sách đổi mới ;

đổi mới công tác tổ chức, cán bộ ; tiếp tục

tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn

Đảng ; kiện toàn tổ chức , đổi mới phương

thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao sức

chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và

chất lượng đảng viên ; nâng cao ý thức bảo

vệ Đảng ; chống đa nguyên, đa đảng .

6
Số 29 (tháng 10 năm 2002)



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

Trong 27 năm qua, kể từ ngày miền

Nam hoàn toàn được giải phóng , cả nước

thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội và tiến

hành sự nghiệp đổi mới đất nước , công tác

tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát đường

lối chính trị của Đảng và thực tiễn tình

hình đất nước, nỗ lực phấn đấu vượt qua

nhiều khó khăn thử thách, góp phần xứng

đáng vào những thắng lợi to lớn của sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt

Nam xã hội chủ nghĩa.

II - Những kinh nghiệm chủ yếu

trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

Trải qua 72 năm đấu tranh giành chính

quyền, kháng chiến chống giặc ngoại xâm,

xây dựng , bảo vệ Tổ quốc và tiến hành sự

nghiệp đổi mới toàn diện đất nước , công

tác xây dựng đảng về tổ chức không ngừng

được duy trì và phát triển . Trong quá trình

cách mạng, hệ thống các cơ quan tổ chức

và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của

Đảng ở các cấp ngày càng trưởng thành ,

tích lũy được nhiều kinh nghiệm phong

phú . Bước đầu có thể rút ra một số kinh

nghiệm chủ yếu sau :

Trước hết, giữ vững bản chất giai cấp

công nhân và tăng cường tính tiên phong

của Đảng là yêu cầu cơ bản, có tính

nguyên tắc đối với công tác xây dựng

Đảng về chính trị, tư tưởng và tổchức .

Trong công tác tổ chức xây dựng đảng ,

cần nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh

vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta . Quán

triệt và thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập

trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê

bình , giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong

Đảng ; kiên quyết chống mọi sự chia rẽ , bè

phái, chuyên quyền độc đoán, buông lỏng

kỷ luật, dân chủ cực đoan , dân chủ hình

thức. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân

chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của

giai cấp công nhân ; giải quyết tốt mối

quan hệ giữa giai cấp và dân tộc, giữa quốc

tế và quốc gia, tăng cường tình hữu nghị

và hợp tác giữa các dân tộc , thêm bạn,

bớt thù .

Hai là , công tác xây dựng Đảng về tổ

chức phải xuất phát từ đường lối chính trị

của Đảng và kết hợp chặt chẽ với công tác

xây dựng Đảng về tư tưởng .

Nhiệm vụ chính trị của Đảng trong từng

thời kỳ , ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi loại

hình cơ sở cần phải tuân thủ những quan

điểm , nguyên tắc , chủ trương chung thống

nhất nhưng cũng có những yêu cầu riêng

khác nhau . Vì vậy, trên cơ cở nắm vững và

kiên trì thực hiện các nguyên tắc cơ bản và

chủ trương chung , công tác tổ chức xây

dựng Đảng ở các cấp phải bám sát thực

tiễn, vận dụng linh hoạt các hình thức tổ

chức và các phương pháp công tác phù

hợp . Phải chăm lo xây dựng hệ thống tổ

chức của Đảng ở các cấp từ Trung ương

đến các cấp ủy địa phương và cơ sở ; đặc

biệt phải chăm lo xây dựng, củng cố các tổ

chức cơ sở đảng và các chi bộ thực sự vững

mạnh .

Ba là, nhận thức và thực hiện đúng đắn

nguyên tắc tập trung dân chủ , chế độ tự

phê bình và phê bình , chăm lo xây dựng

khối đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân

chủ , công tác tổ chức xây dựng Đảng phải

thường xuyên đi sâu nghiên cứu , tổng kết

thực tiễn , cụ thể hóa các chế độ, quy chế,

quy định trong tổ chức sinh hoạt đảng .

Trước hết phải thực hiện đúng chế độ bầu

cử dân chủ trong Đảng để lập ra các cơ

quan lãnh đạo của Đảng từ cơ sở đến
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Trungương theo định kỳ ; giữ vững chế độ

tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách . Các tổ

chức đảng phải lãnh đạo bằng nghị quyết

và chịu sự giám sát, kiểm tra của các thành

viên đã bầu ra mình . Các tổ chức đảng và

đảng viên phải chấp hành nghị quyết của

Đảng. Các tổ chức đảng quyết định vấn đề

thuộc trách nhiệm của mình , song không

được trái với đường lối,chính sách, pháp

luật và nghị quyết của cấp trên .

Kiên trì thực hiện chế độ tự phê bình và

phê bình trong Đảng. Để việc tự phê bình

và phê bình đạt kết quả, phải tránh những

lệch lạc đã từng mắc phải trước đây như

bệnh giáo điều , “tả khuynh” , quy chụp

trong phê bình , hoặc cách làm qua loa,

chiếu lệ . Sau tự phê bình và phê bình, mỗi

tổ chức đảng, mỗi đảng viên phải có kế

hoạch phát huy ưu điểm , sửa chữa khuyết

điểm ; kiểm tra , kết luận và xử lý kịp thời

những sai phạm nếu có . Cấp ủy cấp trên

phải hướng dẫn, kiểm tra, giúp đỡ tổ chức

đảng cấp dưới chuẩn bị , tiến hành tự phê

bình và phê bình , sửa chữa khuyết điểm .

Thường xuyên chăm lo củng cố khối

đoàn kết thống nhất của toàn Đảng và của

từng tổ chức đảng . Ở những nơi để xảy ra
Ở

tình trạng mất đoàn kết phải tiến hành

kiểm tra , xem xét, kết luận và xửlýkỷluật

đúng mức, kịp thời . Cần phân biệt rõ tình

trạng mất đoàn kết phải xử lý với việc có

những ý kiến khác nhau khi thảo luận ,

tranh luận .

Bốn là , nâng cao chất lượng công tác

cán bộ đểxây dựng đội ngũ cán bộ có đủ

phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng,

năng lực lãnh đạo và hoạt độngthựctiễn

đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ cách

mạng ; bảo đảm tính kế thừa và phát triển .

Đảng phải thống nhất lãnh đạo công tác

cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ ; bám sát

yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời

kỳ để có quy hoạch, kế hoạch đào tạo , bồi

dưỡng và bố trí , sửdụng cán bộ một cách

thường xuyên ; đồng thời phải đi sâu

nghiên cứu , dự báo tình hình để có phương

hướng , chủ trương chuẩn bị cán bộcho

nhiệm vụ lâu dài. Tiến hành đổi mới, trẻ

hóa cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn và có sự

chuẩn bị chu đáo, kết hợp hài hòa giữa các

độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, kếthừa và

phát triển , giữ vững đoàn kết nội bộ và sự

ổn định về chính trị .

Quan điểm và phương pháp trong công

tác cán bộ là phải khách quan , khoa học và

công tâm . Xử lý đúng các mối quan hệ :

giữa đức và tài, trong đó lấy đức làm gốc ,

tài là quan trọng ; giữa tiêu chuẩn và cơ

cấu thì tiêu chuẩn là yếu tố hàng đầu , trên

cơ sở tiêu chuẩn để xây dựng cơ cấu một

cách hợp lý . Tích cực tiến hành việc luân

chuyển cán bộ để đào tạo , rèn luyện cán bộ

lãnh đạo một cách toàn diện. Cụ thể hóa,

thể chế hóa nguyên tắc tập trung dân chủ

trong công tác cán bộ, giữ vững chế độ làm

việc tập thể của các cơquan lãnh đạo trong

việc xem xét, quyết định về cán bộ . Xây

dựng các cơ quan tham mưu vững mạnh để

giúp cấp ủy làm tốt công tác cán bộ . Xây

dựng và thực hiện các chế độ , chính sách

cán bộ một cách nhất quán , công bằng, có

lý, có tình .Thườngxuyên quan tâm làm tốt

công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Năm là, củng cố mối quan hệ mật thiết

giữa Đảng với nhân dân ; bồi dưỡngvà

phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống

cách mạng, quyền làm chủ và lợi ích thiết

thực của nhân dân ; dựa vào nhân dânđể

xây dựng Đảng.

Các tổ chức đảng cần có kế hoạch và tạo

điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia ý

(Xem tiếp trang 25 )
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VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

TIẾP TỤC PHẾN ĐẤU

THÔNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC

TÍNH HUY VÀ PHỤC VỤ

NGÔ VĂN DỤ *

N

* GÀY 18-10 là Ngày Truyền

thống của Văn phòng Trung ương

và văn phòng cấp ủy. Văn phòng

Trung ương Đảng tổ chức trọng thể Lễ kỷ

niệm72 năm ngày truyền thống lịch sử của

mình và đón nhận Huân chương Sao Vàng.

Đây là phần thưởng cao quý mà Đảng và

Nhà nước trao tặng cho các thế hệ cán bộ

Văn phòng "đã có công lao to lớn đóng góp

vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của

vừa qua .

của công

động văn phòng như : in ấn , phát hành , vận

chuyển công văn , tài liệu, truyền đơn của

Đảng, giao thông liên lạc đưa đón cán bộ,

bảo vệ cán bộ, gây dựng tài chính của

Đảng, xây dựng cơ sở, căn cứ cách mạng,

phục vụ tổ chức hội nghị cho các đồng chí

lãnh đạo Đảng… đều phải tiến hành trong

điều kiện vô cùng khó khăn , gian khổ.

Các hoạt động Văn phòng trong thời kỳ

dân tộc" ( trong gần ba phần tử thếkỷ này đã góp phần quan trọng vàoviệc giữ

vững mối liên hệ sự lãnh đạo, chỉ đạo của

Trung ương đối với các xứ ủy , khu ủy , tỉnh

liên hệ sau mỗi lần có đồng chí lãnh đạo

ủy trong cả nước ; khôi phục lại các mối

Đảng ở Trung ương và địaphương bị kẻ

địch bắt giữ , sát hại , các tổ chức đảng ở

Trung ương, các xứ ủy, khu ủy, tỉnh ủy bị

Mở đầu truyền thống vẻ vang

tác Văn phòng Trung ương và văn phòng

cấp ủy là những công việc phục vụ cho

việc chuẩn bị và tổ chức thành công Hội

nghị thành lập Đảng (03-2-1930), Hội nghị

lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương

Đảng (tháng 10-1930). Trong suốt thời kỳ

đấu tranh giành chính quyền ( 1930 - 1945),

Đảng ta phải hoạt động bí mật, bị kẻ thù

đàn áp khủng bố rất khốc liệt . Các hoạt

*

uơng

Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung

( 1 ) Quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng

Huân chương Sao Vàng cho Văn phòng Trung ương Đảng

Số29 (tháng 10 năm 2002 )
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phá vỡ . Khi Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh

đạo cách mạng, Người đặc biệt quan tâm

đến công tác giao thông, liên lạc , vận động

quần chúng , xây dựng căn cứ địa cách

mạng. Được Bác và Thường vụ Trung

ương trực tiếp tổ chức và chỉ đạo , các " đội

công tác" (một trong những bộ phận tiền

thân của Văn phòng Trung ương sau này)

đã góp phần quan trọng vào việc hình

thành, xây dựng các An toàn khu (ATK)

của Trung ương , bảo vệ an toàn cho Trung

ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo chủ

chốt của Đảng hoạt động ngay sát những

trung tâm đầu não của kẻ thù. Những chiến

sĩ cách mạng làm công việc văn phòng đã

thầm lặng góp phần mình vào thắng lợi vĩ

đại của Cách mạng Tháng Tám lịch sử.

Sau Cách mạng Tháng Tám, trong hoàn

cảnh "thù trong giặc ngoài" , vận mệnh của

cách mạng như "nghìn cân treo trên sợi

tóc" , Đảng phải rút vào hoạt động bí mật.

Cộng tác văn phòng tiếp tục phục vụ Bác

Hồ, Trung ương Đảng, lãnh đạo , chỉ đạo

cách mạng vượt qua hiểm nghèo, bảo vệ

an toàn lãnh tụ và các cơ quan lãnh đạo của

Đảng trong những ngày ta mới giành được

chính quyền, trong điều kiện vô cùng ác

liệt và nguy hiểm ở nội và ngoại thành Hà

Nội cũng như trong suốt cuộc di chuyển từ

Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc khi cuộc

kháng chiến toàn quốc bùng nổ.

Tháng 5-1947 là lúc cuộc kháng chiến

chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn

quyết liệt . Tại chiến khu Việt Bắc , Văn

phòng Trung ương Đảng được chính thức

thành lập . Đây là một mốc son lịch sử

trong truyền thống 72 năm xây dựng và

trưởng thành của Văn phòng Trung ương

Đảng. Với quyết định này, Văn phòng

Trung ương được Bác Hồ và Trung ương

Đảng giao nhiệm vụ phục vụ Bác và Trung

ương lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo kháng

chiến. Văn phòng Trung ương đã phối hợp

với các cơ quan có liên quan giúp Trung

ương Đảng, Bác Hồ soạn thảo các văn

kiện , tài liệu quan trọng ; theo dõi, tổng

hợp tình hình, đề xuất ý kiến với Trung

Hương ; tổ chức các công tác mật mã, điện

đài, giao thông liên lạc, công tác hành

chính quản trị phục vụ sinh hoạt và làm

việc của các cơ quan Trung ương và các

đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng.

72 năm, Văn phòng Trung ương đã trực

tiếp tham gia phục vụ để Bác Hồ, Trung

ương Đảng , Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoàn

thành sứ mệnh lãnh đạo cách mang nước ta

phát triển qua các thời kỳ lịch sử : kháng

chiến chống thực dân Pháp xâm lược ( 1947 -

1954) ; xây dựng chủ nghĩa xã hội, chống

chiến tranh pháhoại của đế quốc Mỹ trên

miền Bắc, đấu tranh giải phóng miềnNam ,

thống nhất Tổ quốc (1954 - 1975 ) ; cả nước

thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội từ năm

1975 và trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986

đến nay. Suốt quá trình đó, Văn phòng

Trung ương đã tham gia phục vụ Ban Chấp

hànhTrung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

chuẩn bị và tổ chức thành công 8 kỳ Đại

hội Đảng toàn quốc (từ Đại hội II năm

1951 đến Đại hội IX năm 2001) và hàng

trăm Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương ,

hàng nghìn cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí

thư , Thường vụ Bộ Chính trị ; đồng thời ,

phục vụ các đồng chí lãnh đạo nắm bắt tình

hình , chỉ đạo giải quyết công việc hàng

ngày của Đảng và Nhà nước .
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

Thông qua việc phục vụ các sự kiện

chính trị lớn cũng như những công việc

thường xuyên của Đảng, Văn phòng Trung

ương luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm

vụ của mình . Các thế hệ cán bộ, nhân viên

Văn phòng Trung ương, trong đó có những

đồng chí hy sinh khi đang làm nhiệm vụ

đã có những đóng góp vào quá trình hình

thành , chuẩn bị, ban hành và chỉ đạo

thực hiện nhiều quyết sách quan trọng của

Đảng, góp phần tích cực vào thắng lợi

chung của sự nghiệp cách mạng. Để có

được những đóng góp quan trọng đó, trước

hết là do Văn phòng Trung ương luôn nhận

được sự chỉ đạo thường xuyên của Bộ

Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm sâu sắc,

trực tiếp và gần gũi của Bác Hồ và các

đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng . Thứ

hai, do sự rèn luyện phấn đấu không mệt

mỏi của các thế hệ cán bộ , nhân viên Văn

phòng, sự phối hợp thường xuyên và có

hiệu quả của các cấp ủy, tổ chức đảng , của

văn phòng các cơ quan nhà nước và đặc

biệt là sự thương yêu, tin cậy sự đùm bọc ,

giúp đỡ của nhân dân .

:

Đánh giá về hoạt động , về những đóng

góp, cống hiến của Văn phòng Trung

ương, Cố Tổng Bí thư Trường Chinh nói :

" Trong những năm qua , các đồng chí đã

tận tụy phục vụ, góp phần vào thành công

của các Hội nghị Ban Chấp hành Trung

ương, vào công việc chuẩn bị các cuộc Đại

hội Đảng toàn quốc, làm tròn nhiệm vụ

phục vụ Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong

công tác lãnh đạo và chỉ đạo ; một lòng

một dạ trung thành với Đảng, giữ vững kỷ

luật của Đảng, thực hiện tốt các nghị quyết,

chỉ thị của Trung ương , Bộ Chính trị , Ban

Bí thư , chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật,

các chính sách , chếđộ của Nhà nước ; đoàn

kết, phối hợp công tác tốt giữa các bộ phận

trong Văn phòng Trung ương và với các cơ

quan bạn , giữgìn bí mật của Đảng và Nhà

nước " 2. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

khẳng định : "Đảng và Nhà nước đánh giá

cao lòng trung thành , dũng cảm , tinh thần

tận tụy , hy sinh , hết lòng, hết dạ vì sự

nghiệp chung của cán bộ, đảng viên , nhân

viên Văn phòng Trung ương Đảng qua các

thời kỳ đấu tranh cách mạng đầy gian khổ ,

khó khăn , góp phần vào thắng lợi chung

vô cùng vẻ vang của cách mạng nước ta .

Các đồng chí rất xứng đáng và vinh dự

được nhận phần thưởng cao quý nhất của

Đảng và Nhà nước ta trao tặng - Huân

chương Sao Vàng "

Văn phòng Trung ương là cơ quan trực

thuộc Ban Chấp hành Trung ương, có chức

năng tham mưu , phục vụ Ban Chấp hành

Trung ương , trựctiếp là phục vụ Bộ Chính

trị, Ban Bíthư, tổ chức điều hành công việc

lãnh đạo của Đảng ; phối hợp, điều hòa

hoạt động của các cơ quan tham mưu của

Trung ương Đảng ; đồng thời, là một trung

tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo .

Để thực hiện chức năng trên , Văn phòng

Trung ương có các nhiệm vụ chủ yếu sau

đây

Chính trị, Ban Bí thư xây dựng và tổ chức

Giúp Ban Chấp hành Trung ương , Bộ

(2 ) Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Trường -Chinh

tại Đại hội Đảng bộ cơ quan văn phòng Trung ương ngày

30-9-1986 , trong cuốn sách “Văn phòng Trung ương - 72

năm xây dựng và trưởng thành ” , tr 21

( 3 ) Đỗ Mười - Văn phòng Trung ương trên bước đường

hoạt động và trưởng thành - Sđd , tr 31

Số 29 (tháng 10 năm 2002)
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

thực hiện quy chế làm việc , chương trình

công tác ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc

chuẩn bị các đề án trình Trung ương nhằm

đáp ứng về yêu cầu, phạm vi, quy trình ,

tiến độ chuẩn bị và thể thức văn bản của đề

án . Trực tiếp theo dõi , tổng hợp tình hình

của các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo, chỉ

đạo , tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ

thị của Trung ương ; phối hợp với các ban

Đảng nắm tình hình hoạt động của các ban,

ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực

thuộc Trung ương để có căn cứ báo cáo kịp

thời với Bộ Chính trị. Tổ chức công tác

thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Trung

ương Đảng, các cấp ủy , cơ quan Đảng trực

thuộc Trung ương ; thống nhất quản lý , tổ

chức khai thác có hiệu quả mạng tin học

diện rộng của Đảng. Phối hợp với các cơ

quan chức năng tổ chức tiếp dân tại trụ sở

tiếp dân của Trung ương, tiếp nhận và

chuyển giao cho các cơ quan có trách

nhiệm giải quyết những đơn thư gửi đến

Trung ương, kiến nghị với Ban Bí thư

hướng xử lý một số vụ việc, đôn đốc, theo

dõi kết quả giải quyết những vụ việc được

Ban Bí thư giao . Tiếp nhận, quản lý , phát

hành các tài liệu, văn kiện của Trung ương,

thực hiện nghiêm ngặt chế độ bảo vệ bí

mật của Đảng và Nhà nước ; quản lý tập

trung thống nhất phông lưu trữ Đảng Cộng

sản Việt Nam . Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp

vụ công tác văn thư , lưu trữ trong các cơ

quan Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản

Hồ Chí Minh, trực tiếp quản lý kho lưu trữ

của Trung ương Đảng. Phối hợp với ban

Tài chính - Quản trị Trung ương và các cơ

quan có liên quan, phục vụ tốt nhất yêu cầu

về các điều kiện, phương tiện làm việc tại

Trụ sở Trung ương Đảng, giữ vững thông

tin liên lạc thông suốt, bảo đảm an ninh

tuyệt đối Trụ sở Trung ương Đảng. Hướng

dẫn, bồi dưỡng , trao đổi nghiệp vụ công tác

Văn phòng đối với các văn phòng cấp ủy,

các cơ quan Đảng trực thuộc Trung ương .

Như vậy, Cơ quan Văn phòng Trung

ương Đảng có chức năng và nhiệm vụ khác

với các ban tham mưu của Đảng ở chỗ các

ban này có chức năng chuyên sâu về từng

lĩnh vực (như về công tác tổ chức cán

bộ, công tác kiểm tra kỷ luật Đảng, công

tác tuyên truyền giáo dục, công tác đối

ngoại... ) . Chức năng của Văn phòng Trung

ương chủ yếu là tham mưu về mặttổ chức

làmviệc, điều hành công việc lãnh đạo của

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị,

Ban Bí thư. Điều này thể hiện qua nhiều

khâu , nhưng tập trung nhất là việc chủ trì

giúp xây dựng và tổ chức quy chế làm việc,

chương trình công tác của Ban Chấp hành

Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Việc xây dựng và tổchức thực hiện quy

chế làm việc của Ban Chấp hành Trung

ương, Bộ Chính trị , Ban Bí thư là vấn đề

cực kỳ quan trọng, nhằm giúp các cơ quan

lãnh đạo và các đồng chí lãnh đạo cấp cao

của Đảng để lãnh đạo , chỉ đạo giải quyết

các công việc đúng với thẩm quyền, trách

nhiệm đã được quy định trong Điều lệ

Đảng, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập

trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động

của Đảng. Điều này có ảnh hưởng lớn đến

việc xâydựng mối quan hệ công tác, đến

chất lượng, uy tín và hiệu quả hoạt động

của các cơ quan lãnh đạo và các đồng chí

lãnh đạo. Vì vậy, khi xây dựng và tổ chức

thực hiện quy chế, Văn phòng Trung ương
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phải luôn bám sát vào những mục đích ,

nguyên tắc nói trên để thực hiện đúng và

có hiệu quả chức năng tham mưu , giúp việc

của mình .

Việc chủ trì giúp Trung ương, Bộ Chính

trị, Ban Bí thư xây dựng và tổ chức thực

hiện chương trình làm việc toàn khóa của

Ban Chấp hành Trung ương, chương trình

làm việc hằng năm , hằng tháng , hằng tuần

của Bộ Chính trị , Ban Bí thư cũng là một

nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng Trung

ương trong chức năng tham mưu , giúp

việc. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích đề

nghị của các ban , ban cán sự đảng, đảng

đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương và

các tỉnh ủy, thành ủy và bám sát thực tiễn,

Văn phòng Trung ương giúp Trung ương

Đảng, BộChính trị, Ban Bí thư xác định,

lựa chọn đúng, trúng những vấn đề để đưa

vào từng loại chương trình nhằm triển khai

thực hiện đúng đắn , đầy đủ và có hiệu quả

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc , các

Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung

ương và Bộ Chính trị. Giải quyết đúng đắn ,

kịp thời những vấn đề lớn , cơ bản, bức xúc

cũng như những vấn đề đột xuất của đất

nước và của Đảng ; bảo đảm sự lãnh đạo

toàn diện của Đảng trên mọi lĩnhvực chính

trị , kinh tế , văn hóa - xã hội, quốc phòng -

an ninh, đối nội, đối ngoại và công tác xây

dựng Đảng ; chú ý đến trọng tâm, trọng

điểm và đúng với trách nhiệm và thẩm

quyền của mỗi cơ quan lãnh đạo. Sau khi

chương trình được thông qua, Văn phòng

Trung ương phối hợp với các cơ quan liên

quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư đôn

đốc việc chuẩn bị các đề án, thẩm định các

đề án (về thể thức văn bản, quy trình chuẩn

bị, nội dung đề án ). Chỉ khi đề án đáp ứng

được các yêu cầu đề ra mới trình các cơ

quan lãnh đạo xem xét . Việc xây dựng và

tổ chức thực hiện chương trình bảo đảm

được những yêu cầu như vậy sẽ góp phần

quan trọng nâng cao chất lượng công tác

lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ

Chính trị và Ban Bí thư .

Ngoài hai khâu trọng tâm thường xuyên

trên đây , Văn phòng Trung ương còn thực

hiện chức năng tham mưu của mình qua

việc giúp Bộ Chính trị thực hiện một số

khâu công tác quan trọng như : chủ trì

chuẩn bị báo cáo kiểm điểm hoạt động

lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương

trình trước Đại hội Đảng ; báo cáo kiểm

điểm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị , Ban Bí

thư để trình Ban Chấp hành Trung ương.

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương

trình tổng thể và chương trình cụ thể từng

phiên họp của Đại hội Đảng toàn quốc và

các hội nghịTrung ương ; tham gia chuẩn

bị các vấn đề cần biểu quyết và giải trình

tại Đại hội Đảng toàn quốc và các hội nghị

Trung ương ; chủ trì hoặc tham gia biên tập

các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ...

Ở Văn phòng Trung ương, chức năng

tham mưu và phục vụ gắn bó chặt chẽ với

nhau . Khi phục vụ các đồng chí Tổng Bí

thư , Thường trực Ban Bí thư xử lý, giải

quyết các công việc hàng ngày của Đảng,

cán bộ Văn phòng phải thẩm định kỹ các

văn bản trước khi trình và phải đề xuất ý

kiến của minh về cách giải quyết. Khi giúp

Thường trực Ban Bí thư tổ chức các phiên

họp bộ Chính trị, Ban Bí thư , Văn phòng

Trung ương phải kiến nghị thành phần đại

diện các cơ quan, các chuyên gia cần mời
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tham dự, những tài liệu cần thiết phải sử

dụng, thứ tự và thời gian dành cho mỗi vấn

đề. , chủ trì hoặc tham gia quá trình chuẩn

bị và hoàn thiện các kết luận tại hội nghị

để góp phần bảo đảm cuộc họp có chất

lượng. Khi phát hành các văn bản của

Trung ương, Văn phòng phải kiến nghị với

lãnh đạo về thể thức văn bản, nơi gửi, độ

bảo mật của tài liệu v.v ... bảo đảm đúng

với các quy định về phát hành các văn bản

của Đảng .

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay,

toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang

nỗ lực thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi

mới đất nước, trong bối cảnh thế giới đang

diễn biến phức tạp , cách mạng khoa học

công nghệ phát triển mạnh mẽ, phát huy

truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm của

72 năm qua, Văn phòng Trung ương đã xác

định nhiệm vụ quan trọng của mình là :

tiếp tục phấn đấu , nâng cao chất lượng
nâng cao chất lượng

công tác tham mưu , phục vụ, góp phần

giúp Ban Chấp hành Trung ương , Bộ

Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng,

theo các định hướng chủ yếu sau đây :

Một là , phối hợp chặt chẽ hơn với các

bộ , ban , ngành, các cơ quan liên quan,

nâng cao trình độ và ý thức trách nhiệm,

không ngừng đổi mới, cải tiến lề lối và

phong cách làm việc , phấn đấu làm tốt hơn

nữa nhiệm vụ, tham mưu và phục vụ hoạt

động của các cơ quan lãnh đạo Đảng. Góp

phần đổi mới phương thức lãnh đạo của

Đảng, nâng cao chất lượng các hội nghị

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị,

Ban Bí thư . Giảm bớt việc họp hành , tăng

cường công tác đôn đốc , kiểm tra thực tế

việc tổ chức thực hiện các đường lối , chủ

trương của Đảng giúp các đồng chí lãnh

đạo cấp caocủa Đảng giải quyết đúng, kịp

thời công việc hàng ngày của Đảng.

Hai là , tiếp tục thực hiện nhiệm vụ là

một trung tâm thông tin tổng hợp khoa học

phục vụ lãnh đạo, giúp Bộ Chính trị, Ban

Bí thư theo dõi nắm chắc tình hình các tỉnh

ủy , thành ủy, các ban, ban cán sự đảng,

đảng đoàn , đảng ủy trực thuộc Trung ương

triển khai thực hiện và kết quả thực hiện

các nghị quyết, chỉ thị của Đảng . Qua đó,

phát hiện những nơi làm tốt để tổng kết,

phổ biến khuyến khích nhân rộng điển

hình tiên tiến, những nơi làm chưa tốt và có

lệch lạc, thiếu sót cần được uốn nắn ; đôn

đốc các cơ quan thực hiện chế độ báo cáo

với Trung ương theo quy định . Tiến hành

việc biên tập, tổng hợp thông tin trước khi

trình Trung ương, Bộ Chính trị , Ban Bí

thư . Làm tốt nhiệm vụ đó sẽ thực sự góp

phần vào việc nâng cao chất lượng hoạt

động lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan

lãnh đạo của Đảng, theo lời căn dặn quý

báu của Bác Hồ khi Người đến thăm Văn

phòng Trung ương trong dịp Tết Nguyên

đán năm 1950 ở Chiến khu Việt Bắc :

"Công tác Văn phòng có tầm quan trọng

đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm

được tình hình . Cán bộ văn phòng nắm tình

hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công

việc không đúng. Văn phòng Trung ương

giúp cho cơ quan lãnh đạo đầu não nắm

tình hình trong Đảng , nên phải luôn nâng

cao tinh thần trách nhiệm , năng lực công

tác và giữgìn bímật” (4) .

(4) Văn phòng Trung ương Đảng 72 năm xây dựng và

trưởng thành (1930 - 2002), tr 9
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Ba là , hiện nay, trước sự diễn biến

phong phú, nhanh chóng, phức tạp của tình

hình chính trị, kinh tế , xã hội, quốc phòng,

an ninh trong nước và quốc tế, trước sự

phát triển bùng nổ của các phương tiện

thông tin, trước những yêu cầu rất cao về

cung cấp thông tin cho các cơ quan lãnh

đạo Đảng, Văn phòng Trung ương phải

làm tốt hơn , có chất lượng hơn công tác

thông tin phục vụ lãnh đạo . Cần làm tốt

hơn nữa từ việc tổ chức nguồn tin, khai

thác thông tin , tới việc biên tập tổng hợp

tin , sử dụng các công cụ , phương tiện hiện

đại vào xử lý và vận chuyển thông tin, để

có những thông tin có chất lượng , phản ánh

trung thực , đúng đắn , đầy đủ, chính xác,

kịp thời tình hình , nhất là những thông tin

có tính chiến lược , giúp lãnh đạo nắm bắt

và đánh giá đúng tình hình , chỉ đạo giải

quyết đúng đắn , kịp thời các vấn đề đặt ra

trong cuộc sống.

Bốn là , kế thừa và phát huy truyền

thống tốt đẹp của các thế hệ cách mạng

trước , hoàn thành tốt những nhiệm vụ nặng

nề nhưng hết sức vẻ vang của mình , mỗi

cán bộ , nhân viên Văn phòng Trung ương

cần không ngừng học tập tu dưỡng , rèn

luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức và

năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp

vụ để trở thành những cán bộ có bản

lĩnh chính trị, vững vàng trong mọi tình

huống, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp

của Đảng, của dân tộc . Tuyệt đối giữ gìn

và bảo vệ sự bí mật của cơ quan lãnh đạo

cao nhất của đất nước ; trung thực trong

phản ánh tình hình với lãnh đạo và truyền

đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tới các cấp,

các ngành ; tận tụy, tận tâm với công việc,

đồng thời phải rất nhạy bén , sáng tạo trong

phát hiện vấn đề và xử lý các vấn đề mới

phát sinh. Khiêm tốn học hỏi, tìm tòi, đổi

mới phương pháp và phong cách làm việc ;

sử dụng thành thạo các công cụ, trang
thiết

bị hiện đại vào quá trình xử lý công việc

giữ gìn phẩm chất đạo đức trước mọi cám

dỗ của cơ chế thị trường . Giữ vững và phát

huy nền nếp của Văn phòng Trung ương

luôn là một tập thể đoàn kết, hợp tác , hỗ

trợ , giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, trong

đời sống và luôn luôn đặt nhiệm vụ hoàn

thành tốt công tác tham mưu , phục vụ hoạt

động củacáccơ quan lãnh đạo của Đảng

lên trên hết.

Vinh dự và tự hào về lịch sử và truyền

thống vẻ vang , tập thể cán bộ , nhân viên

Văn phòng Trung ương quyết tâm thực

hiện có kết quả cao ý kiến chỉ đạo của

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhân dịp kỷ

niệm 72 năm Ngày Truyền thống củaVăn

phòng Trung ương : " Tuyệt đối trung

thành , đoàn kết, sáng tạo , tận tụy, chu đáo,

giữ vững nguyên tắc công tác là phẩm chất

và phương châm hành động của cán bộ,

nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng .

Tôi mong các đồng chí tiếp tục phát huy

truyền thống vẻ vang của mình , phấn đấu

cao hơn nữa , nhiều hơn nữa để Văn phòng

Trung ương Đảng luôn xứng đáng là cơ

quan tham mưu và giúp việc đắc lực của

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị,

Ban Bí thư , xứng đáng với sự tin cậy

của Đảng và nhân dân " (5)

( 5 ) Văn phòng Trung ương - 72 năm xây dựng và trưởng

thành, tr 15
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Thủ đô Hà Nội

TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI

HOÀNG VĂNNGHIÊN

T

RONG suốt chiều dài lịch sử gần

1000 năm hình thành và phát triển ,

Thủ đô Hà Nội đã trải qua biết bao

biến đổi thăng trầm . Tuy nhiên, ở trong bất

kỳ giai đoạn nào, Thăng Long xưa và Hà

Nội ngày nay luôn là nơi hội tụ của các

" danh tài nghĩa sỹ " từ mọi miền đất nước,

nơi hợp lưu của các dòng văn hóa của các

dân tộc anh em, cùng với thời gian vun đắp

nên truyền thống của Thủ đô "ngàn năm văn

hiến" . Cũng chính từ thực tế lịch sử đó ,

Hà Nội là nơi hội tụ , kế thừa và phát huy

được những truyền thống tốt đẹp nhất của

dân tộc Việt Nam : kiên cường, dũng cảm

trong chiến đấu vì độc lập, tự do của tổ

quốc, cần cù , thông minh, sáng tạo trong lao

động xây dựng đất nước. Từ khi Đảng Cộng

sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo nhân dân Việt

Nam tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng vì

độc lập tự do dân tộc và chủ nghĩa xã hội,

những truyền thống tốt đẹp đó lại càng được

phát huy cao độ .

Ngay từ ngày Cách mạng Tháng Tám

năm 1945 lịch sử, dưới sự lãnh đạo của

Đảng Cộng sản Đông Dương mà trực tiếp là

Xứ ủy Bắc kỳ và Đảng bộ Hà Nội, nhân dân

Thủ đô bằng tinh thần dũng cảm, ngoan

cường , đã tiến hành khởi nghĩa thành công

một cách hết sức sáng tạo và độc đáo . Dưới

sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Hà Nội đã

biến cuộc mít tinh ngày 17-8-1945 do Tổng

hội công chức của chính quyền bù nhìn

tổ chức thành cuộc mít tinh chào cờ Việt

Minh, một cuộc biểu dương lực lượng hào

hùng , mở đầu cho cuộc Tổng khởi nghĩa

ngày 19-8-1945 để đến ngày 2-9-1945 tại

quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập ,

khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Giặc Pháp trở lại xâm lược nước ta một

lần nữa, quân dân Thủ đô đã tiến hành cuộc

chiến đấu 60 ngày đêm vô cùng quyết liệt

và anh dũng. Thanh niên Hà Nội đã từng

xung vào những đoàn quân Nam tiến chi

viện cho Nam bộ, giờ lại thề " Quyết tửcho

Tổ quốc quyết sinh " , chiến đấu giữ từng

căn nhà, góc phố, tiêu biểu là những chiến

sỹ quyết tử của Liên khu I, đã viết nên

những trang vàng truyền thống đầy tự

hào của nhân dân Thủ đô. Sau tiếng súng

mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc vào

* TS , Ủy viên Trung ương Đảng , Phó Bí thư Thành ủy ,

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
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đêm 19-12-1946, lớp lớp thanh niên, trí

thức , văn nghệ sỹ Thủ đô đã từ giã kinh thành

khói lửa ra đi kháng chiến. Biết bao người

con ưu tú của Thủ đô đã ngã xuống trên

khắp các chiến trường của Tổ quốc để mang

lại ngày chiến thắng huy hoàng, giải phóng

Thủ đô 10-10-1954 . Cùng với cuộc khởi

nghĩa 19-8-1945 , sự kiện ngày 10-10-1954

đã đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa lịch

sử to lớn , mở ra một thời kỳ mới - thời kỳ

xây dựng và bảo vệ Thủ đô xã hội chủ nghĩa .

Sau hòa bình lập lại , phát huy truyền

thống anh hùng trong kháng chiến, nhân

dân Thủ đô đã lao động cần cù, thông minh ,

sáng tạo trong xây dựng và phát triển kinh

tế , nhanh chóng mở mang công nghiệp,

nông nghiệp và các ngành kinh tế khác , phát

triển văn hóa, giáo dục , y tế ..., từng bướcy

nâng cao đời sống của nhân dân , tạo niềm

tin và sự cổ vũ lớn lao đối với đồng bào

miền Nam trong cuộc đấu tranh kiên cường

cho sự nghiệp giải phóng .

Kẻ thù không ngừng mở rộng chiến

tranh . Cuộc chiến đấu của nhân dân miền

Nam ngày càng gay go, quyết liệt. Nghe

theo lời kêu gọi của Đảng, của Bác Hồ, tuổi

trẻ Thủ đô lại nô nức lên đường "Xẻ dọc

Trường sơn đi cứu nước" . Nhiều người con

Hà Nội đã anh dũng ngã xuống trên con

đường Trường sơn và trên khắp các chiến

trường của miền Nam ruột thịt, vì sự nghiệp

giải phóng dân tộc , thống nhất đất nước .

Trong lúc đó, ở Thủ đô cũng như trên

toàn miền Bắc , đâu đâu cũng sục sôi khí thế

cách mạng , vừa sản xuất, vừa chiến đấu với

khẩu hiệu " Tất cả vì tiền tuyến , tất cả để

đánh thắng giặc Mỹ xâm lược ".

Khi đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh ,

điên cuồng ném bom Thủ đô, trong mưa

bom , bão đạn , quân và dân Hà Nội đã hiên

ngang đối mặt với quân thù , làm nên chiến

thắng "Điện Biên Phủ trên không" trong

12 ngày đêm tháng chạp năm 1972 lịch sử ,

để Hà Nội trở thành "Lương tri của thời

đại" , là " Thủ đô anh hùng của dân tộc Việt

Nam anh hùng ". Thất bại ở cả hai miền , đế

quốc Mỹ đã buộc phải ký Hiệp định Pa- ri,

chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo

ở Việt Nam , đẩy nhanh các thế lực tay sai

đến thất bại hoàn toàn.

Sau khi đất nước thống nhất, từ trong đổ

nát của chiến tranh , nhân dân Thủ đô lại

một lần nữa phát huy chủ nghĩa anh hùng

cách mạng, tiếp tục lao động cần cù , thông

minh, sáng tạo , xây dựng lại Thủ đô và đã

thu được nhiều thành tựu quan trọng .

Trong khoảng thời gian ngắn , nhiều cơ

sở sản xuất bị tàn phá bởi chiến tranh đã

được phục hồi. Sản xuất công nghiệp, nông

nghiệp và các ngành kinh tế , văn hóa, giáo

dục , y tế , v.v .. tiếp tục phát triển . Tuy nhiên,

do cơ chế bao cấp , các chính sách chưa tạo

điều kiện để các ngành kinh tế phát triển

nhanh chóng , đời sống nhân dân , trong đó

có tầng lớp làm công ăn lương, tuy có được

cải thiện nhưng thực sự vẫn còn gặp rất

nhiều khó khăn .

Trong bối cảnh đó, đường lối đổi mới

của Đảng như một luồng gió mới, đã thổi

bùng những tiềm năng sẵn có của Hà Nội .

Cơ chế quản lý mới, thông thoáng và phù

hợp quy luật phát triển đã dần dần phát huy

mọi tài năng, trí sáng tạo của người dân Thủ

đô, đưa công cuộc phát triển kinh tế , văn
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hóa xã hội và xây dựng Thủ đô bước sang

một giai đoạn mới với những thành quả

tốt đẹp .

Trong suốt hơn 10 năm liền , Hà Nội luôn

đạt tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn nhiều

so với tốc độ tăng trung bình của cả nước .

Các lĩnh vực của nền kinh tế đều phát triển

mạnh và bền vững. Cơ cấu kinh tế Thủ đô

thay đổi theo hướng công nghiệp hóa, hiện

đại hóa với tỷ trọng kinh tế công nghiệp,

thương mại , du lịch , dịch vụ ngày càng tăng,

tỷ trọng kinh tế nông , lâm, ngư nghiệp ngày

càng giảm .

Trong ngành công nghiệp Thủ đô, nhiều

xí nghiệp cũ được mở rộng , được trang bị

máy móc và công nghệ mới ; nhiều xí

nghiệp quốc doanh, tư doanh, xí nghiệp có

vốn đầu tư nước ngoài mới được xây dựng

có trang thiết bị , công nghệ hiện đại đã làm

cho ngành công nghiệp Thủ đô có bước thay

đổi quan trọng , tạo ra nhiều sản phẩm chất

lượng cao , mẫu mã đa dạng , phong phú ,

từng bước chiếm lĩnh thị trường trong nước

và vươn ra thị trường thế giới .

Ngành nông nghiệp Thủ đô được đầu tư

lớn về thủy lợi, phân bón, bảo vệ thực vật...

Nhiều thành tựu khoa học, trong đó có

những thành tựu công nghệ sinh học , đã

được áp dụng để tạo ra các giống cây, con

mới có năng suất, chất lượng cao, làm cho

thị trường thực phẩm , rau quả của Thủ đô

ngày càng phong phú . Hà Nội đã từng bước

hình thành các vùng chuyên canh trồng rau ,

hoa, cây ăn quả, chăn nuôi bò sữa , lợn

hướng nạc , các vùng trang trại , v.v ... Những

kết quả ban đầu áp dụng công nghệ sạch

trong chăn nuôi , trồng trọt mở ra khả năng

giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm cho

nhân dân Thủ đô. Trong những năm gần đây

vấn đề quy hoạch các làng xã gắn với các

vùng đô thị hóa đã được đặc biệt quan tâm.

Thành phố cũng đầu tư lớn để cải tạo và

nâng cấp hệ thống đường, trường , trạm ,

cung cấp điện, nước sạch , giải quyết vấn đề

môi trường . Nông dân ở nhiều vùng nông

thôn đã được thụ hưởng trực tiếp những kết

quả của quá trình đô thị hóa. Bộ mặt nông

thôn Thủ đô đã thay đổi nhiều, số hộ giàu

tăng lên, số hộ nghèo giảm đi .

Do kinh phát triển , các lĩnh vực văn

hóa, giáo dục , y tế , thể dục thể thao ... cũng

được đầu tư nhiều hơn và đã mang lại những

thành tựu lớn . Ngành giáo dục Thủ đô có đủ

mạng lưới rộng khắp từ giáo dục mầm non

đến tiểu học , trung học cơ sở, phổ thông

trung học , các trường cao đẳng, dạy nghề.

Hà Nội còn là nơi tập trung của hơn

40 trường đại học , cao đẳng, hàng trăm viện

nghiên cứu chuyên ngành, trong đó tập

trung lượng lớn cán bộ khoa học có trình

độ cao. Hà Nội cũng đang là thành phố dẫn

đầu cả nước về thành tích phổ cập trung học

cơ sở. Học sinh Hà Nội thông minh, học tập

tốt , thường là lực lượng nòng cốt trong các

kỳ thi học sinh giỏi quốc gia , quốc tế . Nhiều

em đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực

toán, tin học , ngoại ngữ , âm nhạc, hội họa ,

thể dục thể thao...

Ngành y tế Thủ đô phát triển mạnh mẽ,

nhất là hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu

cho nhân dân . Hà Nội là nơi tập trung nhiều

bệnh viện lớn với những chuyên ngành đạt

trình độ cao. Hệ thống y tế phủ kín đến các

phường, xã và có bác sỹ chăm lo việc khám,

18
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chữa bệnh cho nhân dân . Thành phố Hà Nội

cũng là địa phương thực hiện tốt các chính

sách đối với thương binh, liệt sỹ , những

người có công với cách mạng ; tổ chức chu

đáo việc chăm sóc , phụng dưỡng Bà mẹ

Việt Nam Anh hùng ; thành lập các trung

tâm nuôi dưỡng, giúp đỡ người tàn tật,

người già cô đơn không nơi nương tựa , trẻ

em lang thang cơ nhỡ. Chính nhờ kết hợp

hài hòa tổng thể phát triển kinh tế với chăm

sóc con người trong những năm qua, Hà Nội

đã được xếp thứ nhất theo chỉ tiêu phát triển

con người toàn diện (HDI) lần đầu tiên được

xem xét ở tất cả các tỉnh , thành phố trong cả

nước . Tình hình chính trị của Thủ đô luôn

luôn ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo,

đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

Thủ đô đã được cải thiện rõ rệt .

Thành tựu nổi bật nhất của Thủ đô trong

những năm vừa qua là trong lĩnh vực quảnlĩnh vực quản

lý , xây dựng và phát triển đô thị . Từ một

thành phố nhỏ bé với hạ tầng kỹ thuật đô thị

rất thấp kém, Hà Nội ngày nay đã có hệ

thống đường giao thông được mở rộng hơn

rất nhiều lần so với trước đây. Nhiềucông

trình lớn về cấp , thoát nước, điện sinh hoạt,

công viên cây xanh , v.v.. đã và đang được

triển khai. Đặc biệt, trong những năm gần

đây, Thành phố quan tâm nhiều đến vấn đề

xây dựng quy hoạch để chỉ đạo quá trình

phát triển đô thị . Từ quy hoạch định hướng

phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2020

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,

Thành phố đã hoàn tất quy hoạch 12 quận,

huyện và nhiều quy hoạch chuyên ngành.

Đã hình thành các cơ chế chính sách về xây

dựng các khu đô thị mới, cải tạo các khu tập

thể cũ , các chính sách quản lý đất đai , bán ,

cho thuê nhà ở cho cán bộ công nhân viên ,

người có thu nhập thấp , nhà ở cho sinh

viên, v.v... Những cơ chế chính sách mới

tạo sự thông thoáng cho hoạt động của các

doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm sự quản lý

và điều tiết của nhà nước từng bước được

hoàn thiện . Mô hình nhà chung cư cao tầng

với các loại căn hộ đa dạng, có tiện nghi tốt

đã dần dần được nhân dân chấp nhận . Hàng

loạt dự án phát triển đô thị với hàng trăm

nhà cao tầngnhà cao tầng đang triển khai , mở ra khả

năng giải quyết nhu cầu nhà ở ngày càng

tăng của nhân dân Thủ đô. Hiện tại trên địa

bàn thành phố đang gấp rút triển khai nhiều

dự án lớn như nút giao thông Ngã Tư Vọng,

Ngã Tư Sở, Bưởi, Kim Liên, Nam cầu

Thăng Long, đường vành đai III, đường Kim

Liên - Ô Chợ Dừa, đường Láng Hạ, đường 5

kéo dài, cầu Thanh Trì, những công trình

phục vụ cho SEA Games 2003 , v.v .. Ngoài

ra còn rất nhiều dự án khác cũng đang được

tích cực chuẩn bị triển khai, hướng tới kỷ

niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, như

dự án cầu Nhật Tân, khu đô thị Bắc Sông

Hồng, dự án kè vở, trị thủy và quy hoạch

phát triển khu vực bãi hai bờ sông Hồng, dự

án phát triển vận chuyển hành khách bằng

đường sắt trên cao, trên mặt đất và trong

lòng đất, cùng với nhiều dự án tôn tạo ,

chỉnh trang phố cổ, phố cũ, các di tích , các

công trình văn hóa, lịch sử , công viên cây

xanh và các khu vui chơi giải trí.

Với những thành tựu về xây dựng và phát

triển đô thị, Hà Nội ngày nay đã khác xa

những năm trước đây . Hà Nội đã, đang và sẽ

ngày càng văn minh hơn , hiện đại hơn .
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Chính do những thành tựu to lớn đó, năm

1999 Hà Nội là thành phố duy nhất ở khu

vực Châu Á - Thái Bình Dương được tổ

chức UNESCO công nhận là "Thành phố

vì hòa bình " . Năm 2000 , nhân dịp kỷ niệm

990 năm Thăng Long - Hà Nội, Đảng , Nhà

nước đã phong tặng Hà Nội danh hiệu cao

quý "Thủ đô anh hùng" .

Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Thủ

đô ( 10-10-1954 - 10-10-2002), mỗi người

dân Hà Nội có quyền tự hào về truyền thống

của Thủ đô anh hùng . Dưới sự lãnh đạo của

Đảng Cộng sản Việt Nam , truyền thống đó

đã được phát huy hơn bao giờ hết và đã tạo

nên những thành tích vẻ vang trong cuộc

đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong

công cuộc xây dựng hòa bình .

Ở giai đoạn phát triển mới, bên cạnh

những thuận lợi, Thủ đô Hà Nội cũng đang

đứng trước những khó khăn , thách thức to

lớn . Quá trình phát triển kinh tế cùng với

sức ép của sự tăng dân số cơ học đang đặt ra

những vấn đề lớn phải giải quyết về công ăn

việc làm , nhà ở, giao thông đô thị , trường

học , bệnh viện, các nhu cầu về văn hóa tinh

thần , vui chơi giải trí ... , nhất là trong bối

cảnh kinh tế khu vực và trên thế giới đang

trong xu thế hội nhập với tính chất cạnh

tranh ngày càng gay gắt . Bên cạnh đó,

những chính sách để điều hành một nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa còn nhiều bất cập. Thực tế đó đòi hỏi

Thủ đô hơn lúc nào hết, phải phát huy hơn

nữa truyền thống thông minh , sáng tạo , có

những quyết sách mạnh mẽ trong chỉ đạo,

điều hành , tăng cường hiệu lực quản lý của

bộ máy nhà nước , nhanh chóng nâng cao

khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, giữ

vững sự phát triển ổn định, bền vững .

Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 15-12-2000

của Bộ Chính trị về phương hướng , nhiệm

vụ phát triển Thủ đô trong thời kỳ 2001 -

2010 đã xác định vị thế của Thủ đô Hà Nội :

Là trái tim của cả nước , đầu não chính trị,

hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn

hóa, khoa học , giáo dục , kinh tế và giao

dịch quốc tế .

Để đạt được mục tiêu trên , Nghị quyết

Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần

thứ XIII đã xác định nhiệm vụ trong giai

đoạn hiện nay cũng như sắp tới của Thủ đô :

bảo đảm ổn định vững chắc về chính trị, trật

tự an toàn xã hội ; phát triển kinh tế - khoa

học công nghệ , văn hóa - xã hội toàn diện ,

bền vững ; xây dựng về cơ bản nền tảng vật

chất - kỹ thuật và xã hội của Thủ đô xã hội

chủ nghĩa giàu đẹp , văn minh, thanh lịch ,

hiện đại, đậm đà bản sắc ngàn năm văn

hiến ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần

của nhân dân ; tích cực chuẩn bị tiền đề của

kinh tế tri thức ; phấn đấu trở thành một

trung tâm ngày càng có uy tín ở khu vực ,

xứng đáng với danh hiệu "Thủ đô anh hùng " .

Với truyền thống của Thủ đô ngàn năm

văn hiến, dưới ánh sáng các nghị quyết của

Đảng, nhân dân Hà Nội sẽ phát huy hơn nữa

truyền thống anh dũng, kiên cường trong

đấu tranh cách mạng, cần cù, thông minh,

sáng tạo trong lao động sản xuất vì mục tiêu

xây dựng một xã hội công bằng , dân chủ,

văn minh, nhân dân có đời sống ấm no,

hạnh phúc, để Hà Nội xứng đáng với niềm

tin yêu, hy vọng của đồng bào, chiến sỹ cả

nước và bạn bè quốc tế . D
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TIẾNG CHO HIỆU QUẢ

TUYÊN TRUYỀN TRÊN TẠP CHÍ VỀ KINH TẾ ,

ĐÁP ỨNGYÊU CẦU THỰC TIỄU ĐẶT RA

T

RONG những năm gần đây , Ban Tư

tưởng - Văn hóa Trung ương tổ chức

giao ban định kỳ mỗi quý một lần

đối với khối các tạp chí, chủ yếu là các tạp

chí chính trị - lý luận ; khoa học - nhân văn

và một số tạp chí chuyên ngành nhằm cung

cấp thông tin , trao đổi kinh nghiệm, định

hướng tuyên truyền , bàn biện pháp nâng cao

chất lượng hoạt động của các tạp chí . Hiện

nay , ở nước ta có 333 tạp chí, bao gồm

nhiều lĩnh vực. Hình thức giao ban tạp chí

như hơn hai năm qua không có điều kiện đi

vào các lĩnh vực chuyên sâu . Thực hiện gợi

ý của nhiều tạp chí, muốn có những buổi

trao đổi kinh nghiệm chuyên sâu ở từng lĩnh

vực để có điều kiện học hỏi kinh nghiệm

của nhau, vào quý II năm 2002, Ban Tư

tưởng - Văn hóa Trung ương đã tổ chức

thành công buổi sinh hoạt khoa học với

chủ đề : "Các tạp chí lý luận - chính trị với

việc tuyên truyền các nghị quyết của Đảng".

Theo hướng đó, Ban Tư tưởng -Văn hóa

Trung ương tổ chức Tọa đàm khoa học :

"Nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các

tạp chí kinh tế " .

HỒNG VINH (*)

Qua ý kiến của nhiều đại biểu , Tọa đàm

này không những có tác dụng thiết thực đối

với mỗi tạp chí, mà còn nêu lên một số kinh

nghiệm, giúp cho việc tổ chức sinh hoạt của

các tạp chí chuyên ngành sắp tới đạt kết quả

tốt hơn . Hiện nay, ở nước ta có gần 30 tạp

chí chính tuyên truyền về kinh tế . Có thể

tạm chia thành ba mảng lớn : 1 - các tạp chí

đề cập toàn diện các vấn đề kinh tế : Tạp chí

Cộng sản, Con số và Sự kiện, Nghiên cứu

kinh tế , Kinh tế và Phát triển , Phát triển kinh

tế ; 2 - các tạp chí chuyên ngành : Tài chính,

Ngân hàng, Thủy sản, Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn , Công nghiệp, Thương

mại ... ; 3 - tạp chí không chuyên ngành kinh

tế nhưng đề cập đến các vấn đề kinh tế : Du

lịch, Disản , Đo lường và Chất lượng v.v ...

Có thể khẳng định rằng , cùng với quá trình

đổi mới báo chí cả nước nói chung, các tạp

chí kinh tế nói riêng trong những năm gần

đây có tiến bộ rõ rệt cả về nội dung và hình

(* ) Ủy viên Trung ương Đảng , Phó Trưởng Ban Thường

trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Chủ tịch Hội

Nhà báo Việt Nam
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thức . Một số tạp chí tăng số lượng phát

hành, tăng trang , tăng kỳ như : Tạp chí

Cộng sản hiện nay phát hành 3 kỳ một

tháng, tạp chí Thương mại phát hành 3 kỳ

một tháng và đến tháng 10-2002 tăng lên

4 kỳ một tháng , tạp chí Tài chính tăng từ

32 trang lên 64 trang . Các tạp chí : Con số

và Sự kiện , Thuế Nhà nước ... tăng số lượng

phát hành. Nội dung thông tin , tuyên truyền

trên các tạp chí ngày càng phong phú , đa

dạng. Phần lớn các tạp chí in đẹp, sáng sủa,

thực hiện đúng tôn chỉ , mục đích , từng bước

tạo nên bản sắc của mình .

Có khá nhiều tạp chí kinh tế đã cố gắng

đề cập những vấn đề lớn , quan trọng của

chiến lược phát triển kinh tế của nước ta .

Đặc biệt, từ sau Đại hội IX của Đảng, một

số bài đăng trên các tạp chí kinh tế đã để lại

dấu ấn trong lòng bạn đọc . Thông qua hoạt

động thực tiễn , nhiều tạp chí đã khẳng định

được chỗ đứng của mình trong làng tạp chí .

Sự phát triển của các tạp chí trong thời gian

qua đã khẳng định vai trò quan trọng của nó

đối với sự phát triển kinh tế của đất nước .

Điều đó được thể hiện :

Thứnhất, các tạp chí là cơ quan tham gia

nghiên cứu , phát triển lý luận, cụ thể hóa các

quan điểm kinh tế của Đảng và Nhà nước ta

trong hoạt động thực tiễn .

Thứ hai, cùng với nghiên cứu lý luận,

phân tích , lý giải căn cứ khoa học , các quan

điểm chủ trương kinh tế của Đảng tronglĩnh

vực kinh tế, các tạp chí kinh tế đã chú trọng

tổng kết thực tiễn , phân tích hiệu quả kinh

tế - xã hội của các chủ trương , chính sách

kinh tế, phát hiện và giới thiệu mô hình làm

kinh tế giỏi trong các thành phần kinh tế , ở

tất cả các lĩnh vực trên mọi miền đất nước .

Thông qua hoạt động thực tiễn , các tạp chí

kinh tế đã chứng minh tính đúng đắn của các

quan điểm , đường lối kinh tế của Đảng ta.

Thứ ba, đường lối chính sách của Đảng ta

dựa trên căn cứ lý luận và cơ sở thực tiễn của

đất nước , là sự tập trung trí tuệ của toàn

Đảng , toàn dân. Đường lối, chính sách đó vì

lợi ích của đất nước và của nhân dân nên

sớm đi vào cuộc sống. Tuy nhiên , đường lối,

chính sách dù có chi tiết đến đâu cũng

không thể bao quát hết tính đa dạng, phong

phú và sự phát triển của thực tiễn, do đó phải

qua thực tiễn để kiểm nghiệm. Cùng với giới

thiệu những thành tựu của đất nước , khẳng

định tính đúng đắn của các đường lối , chính

sách , các tạp chí kinh tế đã kịp thời phát

hiện những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn

để đề xuất, kiến nghị, giúp cho cơ quan chức

năng có thêm căn cứ để điều chỉnh, bổ

chính sách phát triển kinh tế kịp thời. Các

tạp chí kinh tế không những đã góp phần

tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc

sống mà còn đưa cuộc sống vào nghị quyết.

sung

Thứ tư , cùng với chính sách đối ngoại

rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, Đảng

ta thực hiện nhất quán chính sách tạo môi

trường thuận lợi để thu hút vốn đầu tư nước

ngoài. Trong những năm qua, chúng ta đã

bổ sung, điều chỉnh Luật Đầu tư nước ngoài ,

tạo cơ sở pháp lý và ban hành những chính

sách thông thoáng để khuyến khích các nhà

đầu tư nước ngoài vào nước ta để đầu tư và

chuyển giao công nghệ. Trong lĩnh vực này,

hơn 10 năm qua chúng ta đã đạt được kết

quả quan trọng . Báo chí nói chung , đặc biệt

là các tạp chí kinh tế nói riêng là kênh thông

tin rất quan trọng , giới thiệu với bạn bè thế

giới và với các nhà đầu tư nước ngoài chủ
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2

trương của Đảng và chính sách của Nhà

nước ta về đầu tư nước ngoài , giới thiệu

những thành tựu của công cuộc đổi mới ,

phản ánh những đổi thay to lớn trên tất cả

những lĩnh vực , xóa đi mặc cảm của một số .

người nước ngoài về Việt Nam sau chiến

tranh . Qua những bài, tin trên các tạp chí

kinh đã gián tiếp hoặc trực tiếp góp sức

vào việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, làm

cho các nhà đầu tư tin tưởng , yên tâm khi

vào nước ta làm ăn.

Đảng ta đã xác định phát triển kinh tế là

nhiệm vụ trung tâm. Thực hiện tinh thần đó,

trong thời gian qua, các tạp chí kinh tế đã

góp phần tích cực vào thành tựu kinh tế - xã

hội, của đất nước . Tuy nhiên , so với yêu cầu

đang đặt ra hiện nay, đòi hỏi các tạp chí kinh

tế phải tiếp tục có những đổi mới cải tiến

mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao chất lượng

tuyên truyền . Muốn vậy cần tập trung một

số điểm :

Một là, từng tạp chí cần bám sát thực tiễn

đang vận động để phân tích , lý giải những

vấn đề nóng bỏng do thực tiễn đặt ra. Chúng

ta đã đi được 1/3 đoạn đường của nhiệm kỳ

Đại hội IX của Đảng. Trong gần 2 năm qua,

trên lĩnh vực kinh tế có chuyển biến tích

cực, đang lấy lại đà tăng trưởng . Một số lĩnh

vực đạt chỉ tiêu đề ra . Tuy nhiên , nhìn chung

trước mắt còn nhiều khó khăn , thử thách .

Tám tháng đầu năm 2002 , chúng ta mới đạt

xấp xỉ 7% GDP, như vậy từ giờ đến cuối

năm phải phấn đấu mỗi tháng đạt từ 7,1

7,2% thì mới thực hiện được mục tiêu

tăng trưởng cả năm là 7,3% . Xuất khẩu đến

nay mới đạt 10,3% tỉ USD/16 tỉ USD

năm 2002 ; xuất khẩu gạo giảm 24% ; rau

quả giảm 40% ... Càng đi vào hội nhập kinh

-

tế quốc tế , đi liền với thuận lợi, chúng ta

càng thấy rõ những khó khăn , thử thách . Sau

vụ Hoa Kỳ kiện ta bán phá giá cá Tra, cá

Basa, gần đây các nhà nuôi tôm miền Nam

nước Mỹ đang chuẩn bị hồ sơ kiện một

nước , trong đó có nước ta với lý do cho rằng

đã bán phá giá tôm trên thị trường nước Mỹ,

rồi Chính phủ Mỹ cũng nhắc ta phải đàm

phán ngay việc xuất khẩu hàng dệt - may...

ở trong nước , thiên tai liên tiếp xảy ra. Lũ

quét ở Hà Giang, Tuyên Quang, Lâm Đồng.

Đặc biệt là lũ quét và lụt lớn , một hiện tượng

mà hơn 70 năm nay mới có, vừa diễn ra tại

Hà Tĩnh và Nghệ An. Lũ lụt ở các địa

phương trên cả nước đã cướp đi nhiều sinh

mạng con người và thiệt hại nhiều tài sản trị

giả hàng tỉ đồng . Rồi lũ lụt ở các tỉnh Đồng

Bằng Sông Cửu Long liên tiếp xảy ra những

năm gần đây cũng gây ra nhiều thiệt hại.

Một số chủ trương của Đảng, chính sách của

Nhà nước chậm đi vào cuộc sống. Hiện nay ,

có nhiều doanh nghiệp chưa đủ điều kiện

xuất khẩu vào thị trường nước Mỹ ; việc

thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp đạt kết

quả thấp ; nghị quyết về công nghiệp hóa,

hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn chậm

được triển khai ở nhiều nơi. Tình hình trên

đặt ra những khó khăn , thử thách mới đối

với chúng ta trong việc thực hiện các mục

tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra năm 2002 và

những năm tiếp theo . Như vậy, các tạp chí

kinhkinh tế phải bám sát các vấn đề nêu trên , đi

sâu phân tích , lý giải các nguyên nhân sâu

xa , đề xuất giải pháp, rút ra bài học . Chỉ có

các tạp chí mới có điều kiện làm được như

vậy . Các báo cũng đề cập đến các vấn đề

này, nhưng chỉ dừng lại ở cấp độ thông tin ,

phản ánh, tất nhiên có báo đăng bài phân
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tích kinh tế sâu, nhưng không thường xuyên

và không có hệ thống. Sự khác nhau giữa

báo và tạp chí là ở chỗ này . Đó là chức năng

nhiệm vụ của các tạp chí nói chung và các

tạp chí kinh tế nói riêng .

Hai là, các tạp chí kinh tế cần tập trung

nghiên cứu , đăng bài làm sáng tỏ cơ sở lý

luận , thực tiễn các quan điểm kinh tế ở tầm

vĩ mô mà Nghị quyết Đại hội IX của Đảng

và các nghị quyết Hội nghị Trung ương

tiếp theo nêu ra . Xin gợi mở mấy vấn

đề lớn như :

- Vì sao chúng ta phải phát triển kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ?

Hiện nay , nền kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa của nước ta đang gặp thuận

lợi, khó khăn gì ?

-
Vì sao chúng ta phải phát triển kinh tế

nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước

giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước và

kinh tế tập thể là nền tảng của nền kinh tế

quốc dân ?

- Tác động của toàn cầu hóa đối với nền

kinh tế nước ta thế nào , mặt tích cực ra sao,

mặt tiêu cực thể hiện cụ thể như thế nào ?

Chúng ta xây dựng kinh tế tri thức với bước

đi như thế nào cho phù hợp với thực tiễn

nước ta ?

Ba là, tập trung nghiên cứu , khảo sát thực

tiễn để có những đề tài và bài viết sâu sắc ,

sinh động, có sức thuyết phục . Giới thiệu

các mô hình làm ăn có hiệu quả trong các

thành phần kinh tế , trên tất cả các lĩnh vực :

ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, tìm

kiếm và chiếm lĩnh thị trường nước ngoài ,

hợp tác giữa các thành phần kinh tế ; mô

hình kết hợp nông nghiệp với công nghiệp ;

nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ ; mô

hình kết hợp hài hòa giữa giải quyết hiệu

quả kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội,

giải quyết việc làm , giúp đỡ hỗ trợ người

nghèo làm ăn ; mô hình điển hình của các

vùng, miền, ngành trong
vùng, miền, ngành trong cả nước trong phát

triển kinh tế hộ , kinh tế trang trại, nuôi gia

súc, nuôi trồng thủy sản , v.v..

Bốn là , các tạp chí kinh tế cần chú trọng

nâng cao tính hấp dẫn , thể hiện ở chỗ : đề tài

sát với thực tế , đi sâu vào những bức xúc

đang đặt ra ; cấu trúc chuyên mục, chuyên

trang vừa thể hiện được những vấn đề cơ

bản thuộc phạm vi tôn chỉ, mục đích của tạp

chí, vừa phân tích lý giải những vấn đề mà

xã hội đang quan tâm . Đẩy mạnh hoạt động

xã hội hóa tạp chí. Đây là hình thức hoạt

động có hiệu quả, nếu phù hợp các tạp chí

kinh tế sẽ được giới thiệu đến đông đảo bạn

đọc , có thêm đội ngũ cộng tác viên có chất

lượng. Đây cũng là một trong những phương

thức và hình thức giúp cho tạp chí ngày càng

gắn bó chặt chẽ với đời sống kinh tế của

đất nước .

Năm là, mỗi tạp chí kinh tế rà soát lại tôn

chỉ, mục đích của mình đã được ghi trong

giấy phép xuất bản để triển khai kế hoạch

từng quý, năm và dài hơn ; xác định các đề

tài vừa phù hợp với tôn chỉ , mục đích của

tạp chí , vừa bảo đảm tính đa dạng, phong

phú. Phóng viên, biên tập viên ở các tạp chí

kinh tế phải có phẩm chất chính trị vững

vàng , trình độ văn hóa, khoa học, chuyên

môn phù hợp. Nếu không có điều kiện này

thì không thể có bài chất lượng cao đăng

trên các tạp chí . Đội ngũ cộng tác viên có

vai trò cực kỳ quan trọng đối với các tạp chí

kinh tế . Ngay trong kinh tế có nhiều lĩnh
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vực chuyên sâu mà chỉ có những chuyên gia

chuyên ngành mới hiểu sâu sắc những vấn

đề thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình .

Nếu biết sử dụng tốt đội ngũ cộng tác viên

này thì chất lượng các bài đăng trên tạp chí

kinh tế sẽ ngày càng được nâng cao .

Sáu là, rà soát lại chính sách ở tầm vĩ

mô, điểm nào chưa phù hợp thì điều chỉnh,

cái gì thiếu thì bổ đểsung tạo điều kiện

hoàn thiện về bộ máy, tài chính, phát hành ;

tạo cơ chế phối hợp hoạt động ; phương tiện;

hoạt động tốt cho các tạp chí.... Luật Báo

chí cũng như các văn bản khác của Đảng và

Nhà nước đã nêu rõ trách nhiệm của cơ

quan chủ quản đối với các tạp chí . Mỗi tạp

chí phải đề ra phương án phát triển , chương

trình hoạt động từng tháng , từng quý , từng

năm và dài hơn ; đề xuất kiến nghị về bộ

máy, cán bộ, phương tiện làm việc để trên

cơ sở đó, cơ quan chủ quản xem xét và

quyết định . Cần phát huy tính chủ động,

năng động sáng tạo của từng cơ quan tạp

chí . Đặc biệt, vai trò của tổng biên tập tạp

chí rất quan trọng . Tổng biên tập là linh hồn

của tạp chí . Nếu như tổng biên tập dám

nghĩ, dám làm , am hiểu sâu chuyên môn ,

nhiệt tình với nghề nghiệp, có đầu óc tổ

chức quản lý tốt , biết xử lý đúng đắn các

mối quan hệ thì chắc chắn sẽ tranh thủ được

sự đồng tình , ủng hộ của cơ quan chủ quản ,

của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng

tác viên, đồng nghiệp và như vậy chất lượng

của các tạp chí sẽ tốt . Cần duy trì thường

xuyên việc trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau

giữa các tạp chí cũng là một trong những

yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng

của các tạp chí nói chung và tạp chí kinh tế

nói riêng.
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(Tiếp theo trang 8)

kiến trong công tác xây dựng đảng ; giám

sát, phê bình cán bộ , đảng viên ; giới thiệu

quần chúng ưu tú ngoài Đảng để tổ chức

đảng xem xét, kết nạp ; giới thiệu những

người có đủ tiêu chuẩn để được bầu cử

hoặc được bổ nhiệm vào các cơ quan lãnh

đạo của Đảng và Nhà nước ; quan tâm

xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản

Hồ Chí Minh và việc giáo dục lý tưởng

cách mạng cho thế hệ trẻ .

Sáu là, thường xuyên chăm lo xây

dựng, củng cố các cơ quan và đội ngũ cán

bộ làm công tác tổchức thật sự trong sạch,

vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sựnghiệp

cách mạng và của công tác xây dựng

Đảng.

Từng bước nâng cao chất lượng và hiệu

quả hoạt động của cơ quan tổ chức các

cấp ; tích cực đào tạo , bồi dưỡng, rèn luyện

đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức thật sự

vững vàng về chính trị , có kiến thức và

năng lực hoạt động thực tiễn trên nhiều

lĩnh vực , nhất là về các mặt công tác tổ

chức , cán bộ, xây dựng cơ sở đảng và đội

ngũ đảng viên ; có đạo đức cách mạng,

công tâm, trung thực, khách quan, làm

việc có hiệu quả . Phải coi công tác tổ chức

xây dựng Đảng là một khoa học ; tăng

cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý

luận về công tác này, để từng bước hình

thành những căn cứ khoa học , làm cơ sở

cho việc nghiên cứu , đề xuất về phương

hướng, chủ trương, giải pháp của công tác

xây dựng Đảng nói chung và xây dựng

Đảng về tổ chức nói riêngmột cách đúng

đắn , sáng tạo trong thời kỳ mới. D
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Nghiên cứu - Trao đổi Tạpchí Cộngsản

VỊ TRÍ, VAI TRÒ

CỦA CÁN BỘ , CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC

TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI

1 - Vị trí, vai trò cán bộ công chức

Năm mươi bảy năm qua, kể từ khi Nhà

nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời

đến nay, đội ngũ cán bộcông chức

(CB , CC) nước ta đã có những đóng góp to

lớn vào thành tựu xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc. Nhất là trong thời kỳ đổi mới, tiến

hành công nghiệp hóa , hiện đại hóa và hội

nhập kinh tế quốc tế , mỗi giai cấp, tầng

lớp , mỗi tổ chức đoàn thể và cá nhân trong

cộng đồng người Việt Nam đều có vai trò ,

vị trí và đóng góp theo cách của mình .

CB , CC có một vai trò , vị trí đặc biệt quan

2

trọng , vì họ là một lực lượng được tuyển

chọn từ trong các giai cấp, tầng lớp lao

động trong xã hội . Họ được đào tạo để trở

thành những người làm công tác quản lý ,

làm chuyên gia và nghiên cứu khoa học .

trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, chính trị ,

pháp luật, ngoại giao đến văn hóa, giáo

dục , y tế, xã hội, v.v .. Họnắm giữ , chỉ phối

các nguồn lực quốc gia ; tham gia trực tiếp

hoặc gián tiếp hoạch định các chính sách

của Nhà nước . Trong đội ngũ CB , CC,

1 ;

những công chức lãnh đạo phần lớn là

đảng viên, còn lại đều là những người đại

diện cho quyền lực nhà nước để thực thi

NGUYỄN ĐỨC MẠNH

công vụ . Cho nên , họ tác động tới nhiều

mặt đối với xã hội . Sự ảnh hưởng, tác động

này đến mức nào là tùy thuộc vào năng lực

quản lý , chất lượng chuyên môn và phẩm

chất chính trị , đạo đức của họ. Ông cha ta

đã nói : Hiền tài là nguyên khí của quốc

gia, nguyên khí mạnh thì thế nước hưng

thịnh , nguyên khí yếu thì thế nước kém và

suy... Có hiền tài trong bộ máy nhà nước

thì hiền tài trong xã hội mới có cơ hội sinh

sôi, nảy nở, mới được chăm sóc nuôi

dưỡng , thế nước mới thật mạnh. Nếu cán

bộ , công chức không phải là người hiền tài ,

hay không đủ hiền tài thì hiền tài trong xã

hội cũng khó có cơ may thi thố, cống hiến

tài năng .

Điều đó cho thấy một lô-gíc : muốn gây

dựng thế nước mạnh thì nhà nước phải

mạnh . Nhà nước mạnh là nhà nước tập

trung được nhiều người hiền tài, được xã

hội , nhân dân quan tâm , tin tưởng, ủng hộ .

Để làm việc đó, cần tiếp cận vị trí, vai

trò, ảnh hưởng và mối quan hệ của CB , CC

trên nhiều phương diện mang tính hệ

thống .

* ThS , Học viện Hành chính Quốc gia
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Về phương diện kinh tế

Với tư cách là người lao động, người

CB, CC trước hết là con người kinh tế, là

người lao động và hưởng thụ bằng sức lao

động của mình . Con người đó phải tìm

kiếm lợi ích và thỏa mãn các nhu cầu , để

tồn tại và phát triển .

Là con người kinh tế , người CB , CC

thực hiện sự lao động của mình gắn với các

hoạt động công vụ theo chức danh, ngạch

bậc và nhiệm vụ được phân công. Các hoạt

động lao động đó diễn ra thường xuyên, có

tổ chức , có sự phân công , kiểm tra , đánh

giá theo một hệ thống quan hệ mang tính

pháp lý . Lao động đó được trả bằng tiền

lương, mà tiền lương lại là nguồn sống, là

động lực chính của người CB, CC. Nhà

nước chi trả tiền lương cho CB , CC chủ

yếu từ nguồn thuế do nhân dân đóng góp.

Cho nên , lương của CB , CC có mối quan

hệ biện chứng với năng suất lao động, tăng

trưởng kinh tế và thu nhập của người lao

động trong xã hội . Mặc dù lương của CB ,

CC nước ta hiện nay còn rất thấp so với

nhiều nước trong khu vực, nhưng nó vẫn là

cơ sở để đòi hỏi CB , CC nước ta phải lao

động có trách nhiệm , có hiệu quả và phải

tận tụy phụng sự nhân dân .

Sự tăng trưởng kinh tế của đất nước phụ

thuộc phần lớn vào năng lực hoạch định

chính sách , năng lực quản lý, điều hành, ý

thức lao động, khả năng nghiên cứu khoa

học , áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ

của khu vực nhà nước. Thực tế đã chứng

minh các hoạt động quản lý , nghiên cứu

khoa học , phát minh sáng chế , áp dụng các

tiến bộ kỹ thuật và công nghệ trong khu

vực nhà nước là những hoạt động tạo ra

những bước nhảy vọt về năng suất lao

động. Đây là một hoạt động chủ đạo có xu

hướng ngày càng rõ trong điều kiện công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với động

lực là kinh tế tri thức . Ngược lại, thực tế

cũng chứng minh : nền kinh tế sẽ gặp khó

khăn , thậm chí rơi vào suy thoái , khủng

hoảng, nếu Nhà nước buông lỏng quản lý

nếu CB , CC có trình độ, năng lực chuyên

môn, nghiệp vụ yếu kém, bất cập, có phẩm

chất chính trị , tư tưởng , đạo đức sa sút,

tham nhũng , tiêu sài lãng phí , v.v.

Là con người kinh tế, người CB , CC

hiện nay không phải lao động chỉ vì miếng

cơm manh áo thuần túy như những công

chức làm thuê trước kia , mà họ lao động tự

giác, có mục đích của người làm chủ , lao

động để khẳng định nhân cách của chính

họ. Do đó , kết quả, hiệu quả lao động mà

người CB , CC tạo ra chính là thước đo sự

đóng góp của họ đối với sự phát triển xã

hội và đó cũng là tiêu chí đánh giá phẩm

chất chính trị , đạo đức của người CB , CC .

Về phương diện chính trị

Trong thời điểm hiện nay CB , CC càng

không thể cho phép mình ảo tưởng về một

thứ tự do tuyệt đối và chuyên môn thuần

túy tách rời chính trị, không cần quan tâm

đến thời cuộc theo kiểu "sáng cắpô đi, tối

cắp ô về" , phó mặc tình hình cơ quan ,

đơn vị ; phớt lờ những nỗi bất hạnh , vất vả

của những người lao động. Trong thực tế,

do tác động của những nhân tố khách quan

và chủ quan, người ta vẫn thấy có một số ít

CB , CC có cách nghĩ, lối ứng xử như vậy .

Ngược lại , có một bộ phận rơi vào sự ôm

đồm, bao biện thái quá, dẫn tới tình trạng

quan trọng hóa vị trí , công việc của riêng

bản thân , rồi độc đoán, gia trưởng, biến

việc công thành việc riêng, đặc quyền

đặc lợi ; biến nơi họ phụ trách thành

"bầu trời riêng" ... Rốt cuộc , cách nghĩ và

lối sống đó đã đẩy họ rơi vào chủ nghĩa cá

nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói : Việc

...
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nước là việc chung của tất cả mọi người ,

không phải là việc riêng của ai . Vì vậy,

muốn thể hiện trách nhiệm chính trị đầy

đủ, muốn quần chúng quan tâm đến chính

trị, tham gia vào công việc của nhà nước

thì CB, CC không chỉ am hiểu chính trị và

biết làm chính trị , mà còn hành động theo

chính sách pháp luật , việc gì có lợi cho dân

thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì

hết sức tránh . Sự thể hiện phẩm chất chính

trịnhư thếcũng chính là sự thể hiện phẩm

chất đạo đức cách mạng, hành động cách

mạng của người CB, CC.

Tính chất giai cấp, tính chất chính trị

của Nhà nước đã quy định một cách khách

quan rằng, CB , CC luôn là CB , CC của

một chế độ nhất địnhvới sự chi phối của

lợi ích, quyền lực, thế giới quan và hệ tư

tưởng của giai cấp cầm quyền . Là sản

phẩm của chế độ ,người CB, CC chịu ảnh

hưởng và bị chi phối bởi những định hướng

giá trị mà chế độ đó vạchra thông qua chủ

thể cầm quyền . Chủ thể cầm quyển ở nước

ta là Đảng Cộng sản - đội tiên phong ưu tú

của giai cấp công nhân và dân tộc, do đó

CB , CC trong hệ thống chính trị phải thể

hiện được những giá trị mang tính đảng ,

tính giai cấp công nhân tiên tiến , đó là :

tính cách mạng, tính tổ chức, kỷ luật , ý

thức trách nhiệm , tinh thần dân chủ, cộng

đồng trách nhiệm, tác phong công nghiệp ,

sự tận tụy, trung thành với đất nước. Đây là

những đặc tính cần thiết phải được hình

thành trong đội ngũ CB , CC nước ta . Có

như vậy mới đáp ứng được yêu cầu xây

dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, hiện

đại, hiệu quả ; đồng thời , mới có thể khắc

phục được những nếp nghĩ, thói quen của

xã hội tiểu nông đã và đang tồn tại trong

không ít CB , CC như : quan liêu gia

trưởng , bảo thủ , tùy tiện , tác phong lề mề,

chậm chạp, kinh nghiệm chủ nghĩa , v.v ...

Về phương diện văn hóa, truyền thống

dân tộc

Bất cứ công chức nước nào cũng đều

mang trong mình tinh thần dân tộc. Đặc

điểm , sức sống dân tộc , lòng tự tôn dân tộc

đều được phản ánh trong đội ngũ công

chức nhà nước thông qua các hoạt động

công vụ , các biểu tượng truyền thống của

đội ngũ công chức . Tinh thần dân tộc và

lòng yêu nước là một động lực mạnh mẽ

thúc đẩycông chức vươn lên trong học tập ,

tìm tòi sáng tạo , cao cả hơn là có người còn

dám xả thân vì nhiệm vụ mà tổ quốc giao

phó. Trên thế giới , ở nước nào cũng có

những tấm gương công chức trung thành

tận tụy, thầm lặng hy sinh cả đời mình cho

sự nghiệp của quốc gia, dân tộc.

Khi đã xác định lợi ích dân tộc là trên

hết, cao hơn lợi ích cục bộ địa phương và

lợi ích cá nhân thì người CB , CC nước ta

không cần phải suy tính đắn đo trước sự

phân công, điều động của Đảng và Nhà

nước. Trên thực tế , chủ nghĩa địa phương

bản vị và chủ nghĩa cá nhân là một trở

ngại , là nguyên nhân gây chia rẽ , gây mất

đoàn kết trong nội bộ bộ máy nhà nước ,

làm vô hiệu hóa và làm nản lòng những

CB , CC có tài , có tâm huyết ; rốt cuộc là

gây tổn hại về phương diện chính trị , kinh

tế , văn hóa và đạo đức xã hội. Người nước

ngoài và các dân tộc trên thế giới suy nghĩ

và đánh giá về người Việt Nam, dân tộc

Việt Nam như thế nào là phần lớn tùy

thuộc và thông qua thái độ, tác phong , hiệu

quả làm việc và cung cách giao tiếp ứng xử

của CB , CC, nhất là những CB , CC ở

ngành ngoại giao, ngoại thương, hải quan

và những CB , CC có quan hệ tiếp xúc , làm

việc với nước ngoài. Chỉ xét trong điều

kiện cụ thể này, chúng ta càng thấy rõ ý

nghĩa sâu sắc và cấp thiết của việc xây
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dựng đội ngũ CB, CC hiện đại hội tụ đầy

đủ các yếu tố , phẩm chất chính trị , kinh tế ,

chuyên môn , văn hóa, đạo đức, truyền

thống dân tộc , v.v.. Trong điều kiện hội

nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh ,

việc giáo dục, bồi dưỡng , huấn luyện cho

CB, CC về lý luận , chính trị, chuyên môn ,

nghiệp vụ cần phải gắnchặt với giáo dục

văn hóa , đạo đức, truyền thống dân tộc ,

nhất là đối với những công chức trẻ , những

học sinh , sinh viên - lực lượng kế cận,

nguồn nhân lực bổ sung cho hệ thống

chính trị và bộ máy nhà nước .

Sự kế thừa và tiếp thu bản sắc văn hóa

dân tộc và những giá trị văn hóa nhân loại

sẽ hình thành ở CB , CC thái độ ứng xử có

văn hóa trong quan hệ ở cơ quan, công sở,

trong giao tiếp xã hội. Người CB , CC có

văn hóa là người biết trọng danh dự , liêm

si ; quan hệ, ứng xử với đồng chí, đồng

nghiệp , với mọi người một cách có chuẩn

mực, trở thành tấm gương sáng để gia đình

và xã hội nhìn vào . Do bản chất Nhà nước

ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân ,

vì nhân dân ; CB , CC phải là công bộc của

dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói ; và

do xuất phát từ mục tiêu phát triển đất

nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện

đại hóa vàchủ động hội nhập kinh tế quốc

tế hiện nay nên yêu cầu người CB , CC

càng phải thường xuyên học tập nâng cao

trình độ, tu dưỡng, rèn luyện bản thân .

Chỉ có đáp ứng được yêu cầu này thì người

CB , CC mới không bị tụt hậu hoặc bất cập

trước sự phát triển nhanh chóng của thời

cuộc , mới chứng tỏ họ là một lực lượng đi

đầu trong sự nghiệp phát triển đất nước .

Trong hoàn cảnh số đông dân cư nước ta

có trình độ học vấn thấp , nhận thức chính

trị , pháp luật chưa đầy đủ , còn mang nặng

tâm lý dựa dẫm ỷ lại vào Nhà nước thì cán

bộ đảng viên , CB , CC trong hệ thống

chính trị và bộ máy nhà nước lại cần phải

mẫu hơn nữa .
gương

Về phương diện pháp luật

Người CB , CC được tuyển chọn vào

làm việc trong hệ thống chính trị và các cơ

quan nhà nước đều có sự ràng buộc với

Nhà nước bởi hệ thống các quy định về

quyền lợi, nghĩavụ vàtrách nhiệm . Việc

chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các chế độ,

chính sách và các nhiệm vụ được phân

công theo quy định của pháp luật là bổn

phận của CB , CC . Khi người CB, CC đang

thực thi công vụ, thi hành pháp luật nhưng

nội vụ có liên quan đến bà con người nhà,

bạn bè thân thích thì người công chức phải

đặt tiêu chí pháp luật lên trên hết ; không

vì lợi ích , tình cảm riêng mà làm tổn hại

đến lợi ích của người khác và của Nhà

nước. Việc thể hiện ý thức pháp luật của

người CB , CC là sự thể hiện trách nhiệm

chính trị ; và chính ý thức, trách nhiệm đó

sẽ gián tiếp hay trực tiếp mang lại những

lợi ích kinh tế, góp phần không nhỏ vào

việc củng cố , nâng cao những giá trị văn

hóa, tinh thần trong xã hội. Mục tiêu xây

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa Việt Nam chỉ có thể đạt được khi

CB ,
CB, CC gương mẫu đi đầu trong việc chấp

thành và thực thi pháp luật . Sự gương mẫu

của CB , CC , sự tạo lập trật tự , kỷ cương

trong bộ máy nhà nước sẽ có tác động tích

cực vào việc củng cố, tăng cường trật tự ,

kỷ cương xã hội , làm tăng sự tin tưởng của

xã hội đối với Nhà nước ; tạo hiệu quả to

lớn trong công tác dân vận của Đảng. Do

đó, chúng có tác dụng động viên , cuốn hút

người dân tham gia tích cực vào các hoạt

động do nhà nước hướng dẫn , tổ chức, mà

hiệu quả có thể thấy rõ nhất là ở các phong

trào quần chúng bảo vệ an ninh chính trị,

trật tự, an toàn xã hội và thực hiện Quy chế

Dân chủ ở cơ sở.
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Có đặt tất cả những yếu tố nêu trên

trong mối quan hệ biện chứng thì người

CB , CC mới đạt được hai tiêu chuẩn căn

bản : đức và tài (trước đây gọi là hồng và

chuyên) ; và do đó mới tạo nên một lực

lượng CB , CC mạnh , đi đầu trong sự

nghiệp dân giàu , nước mạnh, xã hội công

bằng, dânchủ , văn minh , sánh vai với các

cường quốc năm châu trên thế giới .

2 - Đạo đức là tiêu chuẩn gốc đểcán

bộ công chức thể hiện được vị trí, vai trò

đặc biệt trong thời kỳ đổi mới đất nước

Trong điều kiện chuyển đổi cơ chế quản

lý kinh tế và phát triển xã hội, vấn đề đạo

đức CB , CC vẫn là một chủ đề có tính thời

sự nóng hổi rất cần được quan tâm thường

xuyên . Kinh nghiệm đổ vỡ phải trả giá

đắt của nhiều nước vào thập kỷ cuối của

thế kỷ XX vừa qua ; và những biểu hiện sa

sút về chính trị, tư tưởng, đạo đức của cán

bộ đảng viên cùng với những tệ nạn , tiêu

cực trong bộ máy nhà nước trong những

năm phát triển kinh tế thị trường ở nước ta

cho thấy , không thể xem thường đạo đức

trong đời sống xã hội và quan hệ con

người; càng không thể xem thường đạo

đức CB , CC nhà nước.

Đạo đức CB , CC phải là nơi biểu hiện

tập trung của đạo đức xã hội , đạo đức của

chế độ nhà nước. Một xu hướng phát triển

đã được dự báo ở tầm chiến lược là : xã hội

càng phát triển kinh tế thị trường ,

khoa học - công nghệ càng có những biển

đổi nhảy vọt thìxãhội càng cần đến cơchế

bảo đảm những giá trị , chuẩn mực đạo đức.

Vai trò ngày càng tăng lên của đạo đức là

một dấu hiệu tích cực, một xu hướng lành

mạnh phù hợp với sự phát triển của nhân

tính , của chủ nghĩa nhân văn xã hội chủ

nghĩa , vì đạo đức là kết tinh của văn hóa,

là giá trị văn hóa cao nhất, phản ánh bản

chất người nhất . Một dân tộc có đạo đức là

một dân tộc văn minh , một dân tộc có sức

mạnh nội tại . Trong hành trình của lịch sử

loài người, sự phát triển và hoàn thiện của

đạo đức thường đồng hành với dân chủ và

tiến bộ xã hội và đó lại chính là động lực

khai mở các năng lực , trí tuệ của con

người, thúc đẩy xã hội tiến lên cao hơn . Vì

lẽ đó, đạo đức còn được xem là điểm khởi

nguồn đời sống toàn vẹn của con người .

Đạo đức , lương tâm là ngọn đuốc soi

sáng trí tuệ , bảo đảm cho tài năng được

phát huy vào những mục đích phục vụ Tổ

quốc và nhân dân, không vụ lợi . Sự yếu

kém, sa sút về đạo đức sẽ làm cho CB , CC

không thể làm tròn chức trách , mà còn có

nguy cơ thoái hóa biến chất, phạm tội,

thậm chí phản bội lợi ích quốc gia dân tộc .

Từ thực tế này mà các quốc gia trên thế

giới đều rất coi trọng đạo đức công chức ,

trong đó có rất nhiều quốc gia đã ban hành

luậtđạo đức công chức .

Đạo đức của CB , CC có thể ví như cái

phanh hãm , hay như cái "kính chiếu yêu "

có tác dụng ngăn chặn , cảnh báo sự tha hóa

quyền lực, sự ham muốn vật chất đến mức

bất chấp pháp luật, danh dự của bản thân

công chức . Trong thể chế chính trị - xã hội

nước ta , người CB , CC dù có trình độ học

đến đầu chăng nữa , nhưng nếu không được

vấn uyên bác, chuyên môn, nghiệp vụ giỏi

lòng dân, bị dân xa lánh , thậm chí bị dân

chê trách thì người CB , CC đó không chỉ

gặp khó khăn trong công tác, mà mảnh đất

để họ thi thố tài năng cũng dần bị thu hẹp.

Xã hội là người đánh giá , thẩm định đạo

đức CB , CC. Vì thế, CB , CC không thể

không chú ý lắng nghe ý kiến, dư luận xã

hội khen, chê đối với mình ; lấy đó để tự

răn và điều chỉnh bản thân.
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Những hành vi của công chức , nhân

viên nhà nước có tính chất đối lập với đạo

đức là : thói tham lam ích kỷ , đầu cơ trục

lợi , thủ đoạn lừa lọc, chèn ép, trù dập đồng

nghiệp, hãm hại người hiền tài , sách nhiễu ,

ức hiếp dân lành, làm việc thiếu công tâm ,

vô trách nhiệm, đặc biệt là tệ tham nhũng

và sự phản bội Tổ quốc... Những biểu hiện

đó dù xét ở phương diện nào thì chúng
ở

cũng đều gây tác hại xấu cho xã hội, tạo

nguy cơ cho đất nước . Nếu không có

những biện pháp kiên quyết ngăn chặn,

trừng phạt thích đáng thì chúng sẽ là

nguyên nhân trực tiếphoặc gián tiếp đẩy

xã hội rơi vào trạng thái khủng hoảng, bất

ổn định và tụt hậu . Công cuộc chấn hưng

đất nước hiện nay nhất thiết đòi hỏi phải có

một nhà nước với độingũCB ,CC chuyên

nghiệp, hiện đại, trongsạch , gương mẫu .

Trong những năm đầu của chính quyền

Xô-viết, V.I. Lê -nin đã nói : Những người

cộng sản chỉ có thể đứng vững được khi họ

có một bộ máy nhà nước trong sạch đến

tột bậc ; và phương châm xây dựngbộ máy

nhà nước của họ là : thà ít mà tốt .

Sự nghiệp xây dựng đạo đức xã hội , đi

đối với việc xây dựng đạo đức CB , CC là

sự nghiệp lớn của toàn dẫn , là trách nhiệm

lớn của Đảng và Nhà nước ta, trước hết là

của những người lãnh đạo và của những

người làm công tác tổ chức trong cả hệ

thống chính trị và trong từng cơ quan , từng

cấp chính quyền của bộ máy nhà nước . Bởi

vì , những người lãnh đạo và những người

làm công tác tổ chức trong các cơ quan ,

các cấp chính quyền nếu không thực sự tỏ

rõ được uy tín của mình bằng đạo đức và

tài năng đích thực , được mọi người thừa

nhận thì trong cơ quan , đơn vị khó có được

sự ổn định , đoàn kết, trật tự , kỷ cương. Tại

sao trong nhiều cơ quan, chính quyền lại

có hiện tượng trên bảo dưới không nghe,

kỷ luật , kỷ cương lỏng lẻo, tình hình nội bộ

phức tạp , công tác quản lý, công việc

chuyên môn kém hiệu quả, v.v. ? Trong số

các nguyên nhân của thực trạng đó , có

nguyên nhân chủ yếu thuộc về công tác

lãnh đạo và tổ chức. Đó là người lãnh đạo

yếu kém, bất cập về năng lực, phẩm chất

đạo đức sa sút ; lề lối làm việc, phân công,

phân cấp, xác định trách nhiệm không rõ

ràng ; công tác tổ chức lao động, thực hiện

các chế độ chính sách cũng như việc bố trí

sử dụng, ưu đãi, chế tài đối với CB , CC

chưa được công khai công bằng, hợp lý .

Để phát huy vai trò , vị trí của đội ngũ

CB , CC nói chung trong sự nghiệp chấn

hưng đất nước , không thể không đổi mới

nhận thức về vị trí, vai trò, cũngnhư trách

nhiệm của các chức danh lãnh đạo và của

công tác tổ chức trong các cơ quan nhà

nước nói riêng , trong cả hệ thống chính trị

nói chung . Cụ thể là : Thứ nhất, chức danh

lãnh đạo theo cơ chế phiếu bầu thì sau một

thời hạn nhất định sẽ tổ chức lấy phiếu tín

nhiệm . Thứ hai, các chức danh do bổ

nhiệm sau một thời gian không đảm đương

được nhiệm vụ thì miễn nhiệm và sắp xếp ,

bố trí công việc khác. Thứ ba, các chức

danh dù được bầu hay được bổ nhiệm trước

khi ở vào vị trí mới cần có chương trình

hành động giống như "tuyên ngôn tranh

cử " để cấp trên và quần chúng căn cứ vào

đó mà bỏ phiếu tín nhiệm, các cấp có thẩm

quyền ra quyết định bổ nhiệm hay miễn

nhiệm. Thứ tư , cần định rõ tiêu chuẩn của

những người làm công tác tổ chức , ngoài

các tiêu chuẩn chung như những CB , CC

khác thì họ phải thể hiện được những phẩm

chất đặc biệt là , sự trung thành , trung thực ,

công tâm, khách quan . D
ם
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LỆ LÀNG XƯA

VÀ "LỆLÀNG NAY

NGUYỄN ĐĂNG DUNG - BÙI NGỌC SƠN

L

ÀNG xã Việt Nam có từ thời rất xa

xưa. Về tính chất quan trọng của

làng xã, Vũ Đình Hòe , một cử nhân

luật học và nhóm tác giả rất nổi tiếng của

ông trong báo Thanh Nghị - một trong

những tờ báo rất tân tiến vào những năm 40

của thế kỷ XX đã cho rằng : "Muốn tìm hiểu

lịch sử hình thành dân tộc Việt Nam thì phải

tìm hiểu cộng đồng làng , xã, và muốn xây

dựng lại đất nước Việt Nam thì cũng phải

bắt đầu bằng từ việc xây dựng lại cộng đồng

làng , xã, vì không có làng , xã Việt Nam, thì

không có quốc gia Việt Nam" .

Vậy làng xã là gì ? Có rất nhiều cách

quê sống , sinh hoạt thành làng , xã

có rất nhiều lý do. Một trong

những lý do cơ bản theo một học

giả nước ngoài là : "Trong một

vùng đất nghèo , thời tiết thất

thường đến mức khắc nghiệt, thì

tổ chức tập thể đóng vai trò hỗ trợ

nông dân , giúp họ khỏi bị nghèo

đói và bảo vệ họ trước những đòi

hỏi của Nhà nước. Trong một thế giới như

vậy , cá nhân nào tách rời tập thể làng , xã sẽ

phải đương đầu với vô vàn rủi ro và nguy

hiểm . Xã và làng quê tạo thành khuôn khổ

xã hội cơ bản cho dân chúng ở nông thôn" ).

Vấn đề quản lý làng, xã ở thời kỳ nào

cũng là vấn đề bức xúc. Có lẽ đây là đặc

điểm tương đối đặc thù của quản lý nhà

nước ở Việt Nam. Theo lịch sử phát triển

của xã hội Việt Nam từ thời phong kiến đến

thời Pháp thuộc, làng , xã đều được tồn tại

một cách độc lập .

Chế độ xã, thôn tự trị là một chế độ đặc

biệt của nhà nước Việt Nam , được hình

định nghĩa khác nhau, nhưng trước hết,làng chếđộ này thì xã ,thôn ViệtNam được

thành và phát triển từ thời rất xa xưa . Theo

xã phải là nơi đồng quê nhiều gia đình ở quy

tụ thành khu được gọi là xóm , các xóm hợp

lại thành làng . Trên đường đi vào làng

thường có cổng xây bằng gạch hoặc làm

bằng tre , đến đêm có thể đóng lại được để

phòng ngừa trộm cướp . Hai , ba, bốn hoặc có

khi là năm, sáu xóm họp thành một thôn

hoặc là làng. Hai, ba, bốn thôn họp thành

xã. Danh từ làng nhiều khi được dùng lẫn

lộn với xã với thôn . Làng là tiếng thuần túy

Việt Nam, xã là một từ Hán , có nghĩa là cái

nền để tế thần đất . Với số lượng cư dân

sống ở các vùng nông thôn rất lớn , mọi công

việc của Nhà nước cũng như của địa

phương , tức ở làng , xã thực hiện . Việc dân

hưởng một nền tự trị hết sức rộng rãi về

quốc gia có chủ quyền . Vềmặt pháplý , nếu

hành chính , tài chính , tư pháp - gần như một

chủ quyền quốc gia được cấu thành bằng lập

pháp , hành pháp , tư pháp, và bằng một hệ

thống pháp luật riêng để điều chỉnh hoạt

* Luật gia , Đại học Quốc gia Hà Nội

( 1 ) Xem Vũ Đình Hòe : Hồi ký Thanh Nghị , Nxb Văn

học , Hà Nội , 1997 , tr 318

( 2 ) Xem Nhất Thanh : Làng xóm . Sử địa , Nhà sách Khai

trí , số 17-18 , tr 49

(3) Xem Scott , James The Moral Economy ofthe

Peasant Rebellion and Subsitence in Suotheast, New

Haven London Yae University Press
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động của các thiết chế nhà nước trên , thì ở

địa phương cũng có những thiết chế gần

giống . Cơ quan quyết định là Hội đồng kỳ

mục ; có cơ quan thi hànhmà đứng đầu là lý

trưởng , và có cả cơ quan xét xử là tiên chỉ,

thứ chỉ. Tổ chức và hoạt động của các thiết

chế trên và của mọi thần dân được điều

chỉnh bằng các quy tắc riêng , đó là lệ làng .riêng , đó là lệ làng .

Vì vậy , lệ làng là một yếu tố quan trọng đặc

biệt khẳng định tính tự trị của làng xã

Việt Nam .

Lệ làng bao gồm tất cả những quy định

cả thành văn lẫn bất thành văn do một làng

đặt ra để điều chỉnh các quan hệ của các

thành viên trong làng , ứng xử với các quan

chức nhà nước . Với tư cách là những nguyên

tắc bất thành văn , lệ làng đã tồn tại lâu đời

trong các làng Việt Nam. Phần cơ bản hay là

tuyệt đại đa số những quy định thành văn

được quy định trong hương ước (có nơi gọi

là khoán ước của làng) .

Cơ sở của lệ làng là :

- Gắn liền với làng , xã, thiết lập trên chế

độ công điền , công thổ (đất của làng) .

- Là một phức hợp của nhiều tổ chức xã

hội , nhưng trước hết là dònghọ. Các mối

liên hệ trong làng gồm nghề nghiệp, tín

ngưỡng , tôn giáo, địa vực láng giềng , họ

hàng , mối liên kết họ hàng là bền vữngnhất.

Chính vì sự liên kết dựa trên dòng máu nên

lệ của làng này khác với lệ của làng khác , và

cũng có nghĩa là lệ của dòng họ này khác

với lệ của dòng họ khác. Điều này tạo nên

tính đóng của lệ làng .

Lệ làng gồm có hai bộ phận cấu thành :

hương ước (được phê chuẩn của quan chức

nhà nước địa phương ) và lệ ( không thành

văn, không được phê chuẩn của cơ quan nhà

nước cấp trên) - trái luật . Lệ làng quy định

từ nội vụ của làng đến sinh hoạt của các dân

cư trong làng . Hương ước là quy ước thành

văn của cả làng. Ngoài hương ước, trong

làng còn có cáclệ khác rất đa dạng như các

lệ của họ tộc , của xóm ngõ, của phường hội

với nhiều tên gọi khác nhau : khoán ước,

khoán lệ, điều lệ , hương lệ , tục lệ , giáp lệ .

Các loại lệ này song song tồn tại với hương

ước, thường ở dạng bất thành văn và bổ sung

cho hương ước, và hương ước không thay

thế được chúng.

Lệ làng của làng này đôi khi khác hẳn với

các làng khác , tạo nên nét đặc thù của làng

xã Việt Nam . Mặc dù triều đình có những

quy định ít nhiều liên quan đến việc hoạt

độngở xã, nhưng về nguyên tắc hoạt động ở

xã vẫn tuân theo những quy định trong

hương ước , lệ của mình. Người dân làng xã

chỉ quen hoạt động theo lệ , mà ít có thói

quen tuân theo luật của triều đình . Chính vì

thế , không phải ngẫu nhiên mà "phép vua"

phải thua "lệ làng" . Điều này đã tạo ra hàng

loạt những mặt tích cực và tiêu cực trong

tâm thức con người và xã hội Việt Nam . Nó

làm giảm bớt sự chuyên chế của các triều

vua của Nhà nước phong kiến Việt Nam .

Tạo nên sự biệt lập và tự trị của các làng , xã

và tạo lập tinh thần đoàn kết, tương trợ , tình

làng , nghĩa xóm, tinh thần tập thể hòa đồng,

tự lực , cần cù, tự cấp tự túc . Mặt khác, có thể

thấy , nó cũng làm cho người dân không có

thói quen chấp hành luật pháp chung . Và

cũng chính lệ làng lại là công cụ để bọn

cường hào , ác bá ức hiếp người dân . Sự kìm

hãm vai trò cá nhân , tạo ra thói bè phái , địa

phương, cục bộ, thói cào bằng, đố kỵ và biết

bao những tệ nạn khác.

Ngay từ khi mới đặt nền đô hộ tại nước

ta, nhà cầm quyền Pháp đã thấy tầm

quan trọng của vấn đề quản trị làng xã . Pi-e

Pat-xcơ, Toàn quyền Đông Dương thời đó

nhận định : " Xã họp thành một khối , hoànbị

đến nỗi người ta không thể sửa đổi một điểm

nhỏ nào... Chúng ta không có ích lợi gì mà
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đả phá trực tiếp hoặc gián tiếp một cơ quan

hiện là một lợi khí màu nhiệm, ta nên để nó

nguyên vẹn và tôn trọng các hình thức của

nó" (4 ).

Muốn quản lý làng, xã một cách chặt chẽ

hơn , người Pháp đã tiến hành cuộc cải cách

được gọi là cải lươnghương chính . Hội đồng

kỳ mục được thay bằng Hội đồng tộc biểu .

Hội đồng này bao gồm các đại diện được

các dòng họ trong làng xã bầu ra. Nhưng

chẳng được bao lâu, người Pháp đã thấy

rằng Hội đồng tộc biểu hoạt động kém hơn

Hội đồng kỳ mục, chính quyền thực dân lại

phải quay lại với thiết chế cũ .

Dưới thời Pháp thuộc , số lượng chức dịch

ở xã có tăng lên hơn trước vì đời sống làng

xã có nhiều việc hơn theo yêu cầu quản lý

kiểu phương Tây : khai sinh, khai tử , lập

giá thú ... Thực dân Pháp soạn thảo ra hương

ước cải lương được viết bằng chữ quốc ngữ ,

gồm hai phần : phần chính trị và phần phong

tục để khôn khéo can thiệp vào đời sống của

từng làng nhằm mục đích có lợi cho chúng .

Nhiều làng vẫn soạn những bản hương ước

bằng chữ Hán, thực chất đây là sự khẳng

định lại một lần nữa sự tồn tại từ lâu đời các

lệ tục ở làng đó .

Cách mạng Tháng Tám thành công , nhất

là sau 1954, cơ cấu tổ chức làng xã phong

kiến bị bãi bỏ, hương ước được cải tiến theo

mô hình của chính quyền dân chủ nhân dân.

Mỗi lần chúng ta thay đổi Hiến pháp đều

kèm theo việc sửa đổi Luật Tổ chức Hội

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Theo

quy định của các đạo luật này, việc quản trị

các công việc của Nhà nước và của cơ sở do

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đảm

nhiệm. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền

lực nhà nước ở địa phương . Thành viên của

hội đồng không phải như trước đây được

thừa nhận một cách mặc nhiên nếu như đủ

các tiêu chuẩn quy định trong hương ước

của làng xã, mà phải do nhân dân địa

phương bầu ra theo chế độ phổ thông đầu

phiếu.Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp

hành của Hội đồng nhân dân . Đứng đầu Ủy

ban nhân dân là Chủ tịch có trách nhiệm

cũng gần như xã trưởng và lý trưởng trước

đây , phải tổ chức thực hiện các quyết định

của Hội đồng nhân dân , trong đó có cả các

quyết định của các cơ quan Nhà nước cấp

trên . Điểm khác ở đây là Chủ tịch Ủy ban

nhân dân và các thành viên khác đều do Hội

đồng nhân dân bầu ra chứ không trực tiếp từ

các cử tri trong xã.

Như vậy, về cơ bản , sự tồn tại của lệ làng

và câu thành ngữ " phép vua thua lệ làng "

không còn nữa . Đó là một thành công lớn

trên lĩnh vực pháp chế xã hội chủ nghĩa của

nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

Nam của chúng ta .

Nhưng , điều cần phải xem xét ở đây là

hiện nay, ở những vùng nông thôn , nơi có

điều kiện cho việc ra đời của lệ làng thì lệ

làng hầu như không phát triển . Ngược lại, ở

các cơ quan nhà nước, nơi cần có những

biện pháp ngăn chặn ảnh hưởng của lệ làng

thì lại đẻ ra những thứ riêng mà chúng tôi

tạm gọi chung là "lệ làng " thời hiện đại .

Cũng như lệ làng truyền thống trước đây ,

" lệ làng" trong các cơ quan nhà nước tồn tại

dưới cả hình thức thành văn lẫn bất thành

văn . Hình thức thành văn là các tổ chức đó

tự đặt cho mình những quy chế riêng do thủ

trưởng ban hành ; có một số nơi lấy ý kiến

của đại đa số các thành viên của tổ chức, cơ

quan . Vì lẽ đó, thường những văn bản quy

(4) Xem : L'Annam d'autrefois, 1907, tr 63

(5 ) Xem GS . Phan Đại Doãn, TS . Bùi Xuân Đỉnh : Ba

thời kỳ phát triển của hương ước trong luật tục và phát triển

nông thôn hiện nay ở Việt Nam , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 2000 , tr 133
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phạm này trùng với văn bản do Nhà nước

ban hành , chỉ được chi tiết hóa thêm theo

cách hiểu riêng của mình mà lẽ ra , việc bổ

sung thêm vào các quy định của Nhà nước

phải đứng trên lợi ích của người dân chứ

không thể giản đơn chỉ từ phía cơ quan

nhà nước .

Chẳng hạn , Luật Doanh nghiệp bỏ đi

hàng loạt giấy phép nhằm tăng quyền chủ

động trong sản xuất, kinh doanh cho các

doanh nghiệp và những người muốn tham

gia vào các hoạt độngnàynhằm làm tăng

sản phẩm cho xã hội, nhưng, các cơ quan ,

ban ngành của Nhà nước khi thực hiện luật

trên lại biến các loại giấy phép bị luật bãi bỏ

thành các loại giấy phép con "lệ làng"hiện

đại trong các cơ quan nhà nước không được

chính thức hóa như lệ làng truyền thống.

Trong khi lệ làng truyền thống còn có sự

phê chuẩn của chính quyền trung ương thì

các quy ché tự đặt thêm củacáccơquan nhà

nước hầu như không cần đến sự phêchuẩn

nào của các cơ quan cấp trên , mặc dù việc

đặt ra các quy chế như trên đã xâm phạm

đến quyền công dân.

Chính việc đặt ra các quy địnhriêng

trong các cơ quan nhà nước đã dẫn đến sự

chồng chéo, mâu thuẫn trong việc thực hiện,

nhất là thực thi pháp luật , làm cho các quy

định pháp luật của Nhà nước không có khả

năng đi vào cuộc sống với phương châm

dành nhiều quyền lợi cho người dân mà

ngược lại, dẫn đến sự thu hẹp các quyền lợi

của công dân . Trong số 7 059 văn bản quy

phạm pháp luật do Chính phủ và các bộ ban

hành được rà soát, có 2 014 văn bản hết

hiệu lực cần bãi bỏ, 1 107 văn bản cần bổ

sung sửa đổi . Trong số 54 806 văn bản của

cấp tỉnh ban hành, có 9 985 văn bản hết hiệu

lực cần bãi bỏ và 1 276 văn bản cần được bổ

sung, sửa đổi

Không nên nhầm lẫn những lệ làng này

với các quy định mang tính nội quy của cơ

quan . Việc đặt ra các quy định riêng của cơ

quan nhà nước chứng tỏ sự không tôn trọng

pháp luật, không xử lý công việc theo pháp

luật mà chỉtheo các " lệ làng" hiện đại. Điều

này dẫn đến một thực trạng là nhiều bộ,

ngành ban hành những quy định trái pháp

luật. Tháng 10-1999 , sau khi kiểm sát việc

số
ban hành văn bản quy phạm của một bộ,

ngành , Viện Kiểmsát nhân dân tối cao đã

quyết định kháng nghị 12 văn bảnđã vi

đó
phạm các quy định của pháp luật, trong

có văn bản của Bộ Tài chính, Bộ Thương

mại, Bộ Giao thông vận tải , Bộ Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn , Bộ Công an ,

Tổng cục Hải quan , và Ban Tổ chức - Cán

bộ Chính phủ .

Thử hỏi trong số những quy phạm pháp

luật nói trên có bao nhiêu quy phạm đã xâm

phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của

công dân ? Các quy phạm đó đã làmtổn thất

bao nhiêu tiền, của của Nhà nước ?

Việc ban hành các văn bản pháp quy của

các cơ quan quản lý nhà nước nhất là ở cấp

trưởng có thể chấp nhận được , vì một trong

Trung ương nhưThủ tướng Chính phủ, bộ

những chức năng của các cơ quan quản lý

nhà nước là có thẩm quyền ban hành văn

bản pháp luật để tổ chức việc thực thi các

văn bản luật của Quốc hội . Lĩnh vực này còn

không ít việc đáng bàn , nhưng, cần bàn hơn

là việc ban hành các văn bản quy phạm của

các cơ quan không có chức năng thực thi các

quy định của Nhà nước ở cấp cơ sở và địa

phương. Nếu như trước đây, bắt buộc phải

có sự phê chuẩn của Nhà nước (do các quan

(6) Học viện Hành chính Quốc gia : Các giải pháp thúc

đẩy cải cách hành chính ở Việt Nam , Nxb Chính trị Quốc

gia, Hà Nội , 2000 , tr 98

(7) Học viện Hành chính Quốc gia : Sđd tr 100
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chức cấp huyện) , thì những quy định thành

văn này lại hầu như không có sự phê chuẩn

nào của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .

Ngoài các quy định thành văn nói trên ,

còn khá nhiều loại " lệ làng" bất thành văn cố

tình " lơ " đi pháp luật, dothói quenỷ lại cấp

trên ; hoặc thói quen nhận " phong bao" , các

mối quan hệ quen biết .

Các nhà sử học đều cho rằng, "phép vua

thua lệ làng" chỉ là sản phẩm của chế độ cũ

và làm làng xã biến chất, nhằm lũng đoạn

phục vụ những mưu đồ cá nhân , khốngchế,

ức hiếp nông dân . Ngày nay, nếu như" lệ

làng " tái sinh ở các cơ quan nhà nước thì vấn

đề cần phải xem xét là có hay không cường

hào, ác bá kèm theo chúng ?

Lệ làng xưa thường không phát huy được

tính sáng tạo của cá nhân . "Lệ làng" hiện đại

không phải là không gây những tác động

tương tự . Trong hoạt động công vụ của đội

ngũ, cán bộ công chức của chúng ta hiện

nay, tâm lý xin phép và hành động theo

mệnh lệnh đã làm cho nhiều cấp hành chính

bị động, lúng túng trước những vấn đề phát

sinh trong cuộc sống hằng ngày. Thói quen

dựa dẫm kiểu này để đảm bảo an toàn cho cá

nhân đã bóp chết sự sáng tạo , năng động,

nhất là kìm chế cuộc sống sôi động trong

nền kinh tế thị trường .

Lệ làng xưa thường bao che, khép kín ở

các làng . Như vậy lệ làng thời hiện đại có

hay không sự bao che , khép kín trong các cơ

quan nhà nước , các tổ chức xã hội ? Nhiều

vi phạm pháp luật trong các cơ quan nhà

nước đáng lý ra phải được đưa ra giải quyết

ở cơ quan tài phán thì lại theo " lệ làng " bất

thành văn giữ lại để xử lý nội bộ. Những dự

án, những chính sách quy hoạch đất về

nguyên tắc trong những trường hợp nhất

định phải được công bố trong nhân dân,

nhưng một số cơ quan hữu quan đã "khép

kín " để vì lợi ích của những cá nhân . Lệ làng

xưa là cục bộ, địa phương , vậy lệ làng hiện

đại có sự cục bộ, địa phương không ? Không

hiếm trường hợp có những cánbộ, công

chức , viên chức có khả năng hơn những

đồng nghiệp khác , do đó bị ganh tị , gièm

pha để hạ uy tín .

Theo quan điểm của chúng tôi, lệ làng

thời nay cũng như lệ làng xưa trước đây

thuộc vào lĩnh vực hành chính (quản lý

nhà nước ) , vì vậy , công cuộc cải cách hành

chính hiện nay không thể không cải cách ở

lĩnh vực này .

Trước hết, cơ quan nhà nước , nhất là các

quyềnvàlợiích trực tiếp của nhân dân phải

cơ sở thực thi các vấn đề có liên quan đến

tạo thói quen tuân thủ các quy định của pháp

luật, không tự tiện đẻ ra các quy định khác

để vô tình hay cố ý xâm hại đến quyền lợi

của người dân . Các tổ chức nhà nước, nhất

là cấp cơ sở phải tổ chức cho người dân thực

hiện đúng tinh thần cũng như nội dung của

các văn bản , quy phạm pháp luật, vừa phải

đóng vai trò của nhà lập pháp - giải thích

luật theo cách hiểu của họ, vừa đóng vai là

người hành pháp - thi hành pháp luật theo

cách hiểu của riêng mình . Nhưng sự xét xử ,

phán quyết, đúng sai là thẩm quyền riêng

của Tòa án .

Pháp luật không chỉ dừng lại ở các quy

định chung mà cần phải chi tiết đến mức

không cần có quy định dưới luật hướng dẫn

của các ban , các ngành. Pháp luật của Nhà

nước , trước hết là luật của Quốc hội phải có

khả năng trực tiếp đi vào cuộc sống . Hạn

chế trường hợp luật của Quốc hội phải đợi

có nghị định của Chính phủ ; các quy định

(Xem tiếp trang 62 )

(8) GS . Phan Đại Doãn, TS . Bùi Xuân Đỉnh : Sđd

tr 895

(9 ) Học viện Hành chính Quốc gia : Sđd , tr 100
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG

CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

Lời Bộ biên tập :

Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Tổchức Trung ương và Tạp chí Cộng sản phối hợp

tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn : “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban

Cán sự đảng các cơ quan Trung ương” .

Gần 200 đồng chí là bí thư , phó bí thư ban cán sự đảng các bộ, ngành, tổng

công ty , các nhà khoa học và hoạt động thực tiễn đã tới dự . Nhiều vấn đề thiết

thực và những nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến việc nâng cao chất

lượng hoạt động của Ban Cán sự đảng các cơ quan Trung ương đã được trình bày

tại Hội thảo.

Sau đây , chúng tôi giới thiệu với bạn đọc Báo cáo đề dẫn và Tổng quan Hội thảo .

BÁO CÁO ĐỀ DẪN

TẠ XUÂN ĐẠI

H

-ỘI nghị Trung ương 3 (khóa VII ) đã

ra Nghị quyết " Về một số nhiệm vụ

đổi mới và chỉnh đốn Đảng" , khẳng

định các nguyên tắc, yêu cầu, phương châm

và nội dung đổi mới , chỉnh đốn Đảng cả về

chính trị, tư tưởng và tổ chức. Một trong các

quyết định quan trọng của Trung ương là lập

lại ban cán sự đảng trong cơ quan hành pháp ,

tư pháp và một số doanh nghiệp trọng yếu

của Nhà nước . Ngày 14-11-1992 , Bộ Chính

trị đã có các quyết định : thành lập Ban Cán

sự đảng Chính phủ ; ban cán sự đảng các bộ

và cơ quan ngang bộ ; Ban Cán sự đảng Tòa

án Nhân dân tối cao và Ban Cán sự đảng Viện

* Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
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Kiểm sát Nhân dân tối cao . Tiếp đó, ngày

10-7-1993 , Ban Bí thư Trung ương Đảng đã

ra quyết định thành lập ban cán sự đảng ở các

tổng công ty, liên hiệp các xí nghiệp trọng

yếu của Nhà nước . Năm 1995 , Ban Tổ chức

Trung ương đã hướng dẫn quy chế hoạt động

của ban cán sự đảng. Năm 1998, Ban Tổ chức

Trung ương đã mở hội nghị rút kinh

nghiệm hoạt động của ban cán sự đảng. Và

ngày 4-1-1999 có hướng dẫn về Quy chế làm

việc của ban cán sự đảng các cơ quan trung

ương . Căn cứ vào hướng dẫn này, ban cán sự

đảng các cơ quan trung ương đã xây dựng

quy chế hoạt động và thực hiện khá tốt .

Qua 10 năm , hoạt động của ban cán sự đảng

các cơ quan trung ương đã đạt nhiều kết quả :

1. Về tổ chức

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và

Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII), đến nay

đã hình thành tổ chức các ban cán sự đảng .

Cấp trung ương đã lập 45 ban cán sự đảng

ở các cơ quan Chính phủ ; Viện Kiểm sát

Nhân dân tối cao ; Tòa án Nhân dân tối cao ;

các bộ ; cơ quan ngang bộ ; tổng cục và ban

cán sự đảng ở 4 tổng công ty nhà nước...

Số lượng ủy viên mỗi ban cán sự đảng có

từ 3 đến 10 đồng chí, trong đó 22 đơn vị có từ

3 đến 5 đồng chí ; 23 đơn vị có từ 6 đến

10 đồng chí, 9/45 ban cán sự đảng có phó bí

thư . Theo cơ cấu quy định, tham gia ban cán

sự đảng bao gồm các đồng chí lãnh đạo chủ

chốt trong các cơ quan, đơn vị : bộ trưởng ,

thứ trưởng, tổng cục trưởng , phó tổng cục

trưởng, bí thư đảng ủy cơ quan, vụ trưởng vụ

tổ chức , cán bộ, chủ tịch chuyên trách công

đoàn ngành (nếu có ).

Cơ cấu nhân sự của hầu hết các ban cán sự

đảng đồng nhất với cơ cấu nhân sự của cơ

quan lãnh đạo. Cơ cấu đó có mặt thuận lợi về

sự phối hợp giữa công tác đảng và công tác

quản lý, điều hành, nhưng cũng dễ dẫn tới sự

trùng lặp về nhiệm vụ, quyền hạn giữa ban

cán sự đảng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn

vị . Rút kinh nghiệm từ thực tế , trong nhiệm

kỳ Đại hội VIII, Bộ Chính trị đã có chủ

trương tiến hành đổi mới về cơ cấu và số

lượng thành viên Ban Cán sự đảng Chính phủ .

Theo đánh giá của các ban cán sự đảng

lượng và cơ cấu nhân sự ban cán sự đảng ở

Chính phủ và các bộ, ngành nêu trên là phù

hợp, bảo đảm vai trò lãnh đạo chính trị của

Đảng, bao quát được các mặt công tác chủ

yếu của cơ quan hành pháp, tư pháp.

2. Hoạt động của các ban cán sự đảng

a ) Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ban cán sự đảng đã tập trung lãnh đạo việc

chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các nghị

quyết của Ban Chấp hành Trung ương và của

Bộ Chính trị ; thể chế hóa đường lối , chủ

trương , nghị quyết của Đảng, nêu ý kiến để

chỉ đạo việc chuẩn bị các dự án luật, nghị định

trình Quốc hội và Chính phủ ; từng bước, hình

thành xây dựng, tiến tới hoàn thiện hệ thống

pháp luật, chất lượng ngày càng cao hơn .

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của

ban cán sự đảng là quán triệt các nghị quyết

của Đảng. Ban cán sự đảng các bộ, ngành chỉ

đạo việc xây dựng kế hoạch, chương trình

hoạt động dài hạn, ngắn hạn ; các vấn đề

mang tính chất chủ trương lớn , quan trọng,

phức tạp đều được đưa ra thảo luận và quyết

định trong ban cán sự đảng . Các ban cán sự

đảng đặc biệt coi trọng việc chỉ đạo, quán

triệt và thực hiện đường lối của Đảng ; đồng

thời, tổ chức nghiên cứu , đề xuất với Bộ

Chính trị các chủ trương, biện pháp triển khai

hoạt động đối nội , đối ngoại nhằm tạo môi

trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp phát
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triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ tập trung giải quyết tình trạng án tồn đọng ,

Tổ quốc .

Hoạt động của Ban Cán sự đảng Chính

phủ đã đảm bảo mối quan hệ giữa Đảng lãnh

đạo , Nhà nước quản lý, coi trọng việc thực

hiện chế độ báo cáo, xin ý kiến của Bộ chính

trị về những vấn đề quan trọng thuộc chủ

trương , chính sách lớn ... Do vậy, nhìn chung

các mặt hoạt động quản lý, điều hành của

Chính phủ được thuận lợi. Các vấn đề về

quan điểm , đường lối , nghị quyết của Đảng

được triển khai kịp thời , đúng đắn .

Các ban cán sự đảng ở các bộ, ngành trung

ương đã tập trung lãnh đạo xây dựng chiến

lược phát triển ngành từ năm 1996 đến năm

2000 , 2005 , 2010 ; xây dựng chương trình dài

hạn , trung hạn và ngắn hạn về thực hiện

nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành.

Ban Cán sự đảng Chính phủ và ban cán sự

đảng các bộ, ngành đã quan tâm lãnh đạo việc

xây dựng pháp luật tạo ra sự chuyển biến

trong việc thể chế hóa nghị quyết của Trung

ương ; chính sách kinh tế - xã hội, an ninh,

quốc phòng từng bước được bổ sung ; hoàn

thiện các chủ trương, tạo môi trường ổn định

và thuận lợi cho sự phát triển của các thành

phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ

vai trò chủ đạo ; tiếp tục đổi mới cơ chế quản

lý kinh tế , thúc đẩy sản xuất phát triển , huy

động sử dụng các nguồn lực , tăng tích lũy để

tạo vốn đầu tư phát triển .

Ban cán sựđảng được lập ra ở các cơ quan

tư pháp, tòa án , viện kiểm sát đã chú trọng

lãnh đạo các cơ quan đó quán triệt và tổ chức

có hiệu quả đường lối , chủ trương , nghị quyết

của Đảng, pháp luật của Nhà nước . Ban cán

sự đảng ở đây đã đề xuất với Đảng những chủ

trương, phương pháp cho từng lĩnh vực, phù

hợp với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan ;

xét xử theo pháp luật, đúng đường lối của

Đảng ; tham gia xây dựng dự án luật, tiến tới

xây dựng được nền tư pháp công bằng, dân

chủ, văn minh, phục vụ nhân dân .

Ban cán sự đảng các doanh nghiệp trọng

yếu được lập thí điểm ở một số lĩnh vực như :

dầu khí , xăng dầu. Ban cán sự đã thực hiện tốt

việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

của toàn tổng công ty , của từng doanh nghiệp

thành viên ; đổi mới cơ chế quản lý , thúc đẩy

phát triển sản xuất, kinh doanh , huy động, sử

dụng các nguồn nhân lực , tăng tích lũy để tạo

vốn đầu tư phát triển , thực hiện đúng chủ

trương của Đảng là tổng công ty nhà nước

phải giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế

quốc dân .

b ) Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức,

cán bộ

Ban Cán sự đảng Chính phủ đã chỉ đạo các

cơ quan chức năng kiện toàn tổ chức bộ máy

Chính phủ và cơ quan chính quyền địa

phương . Nhiều ban cán sự đảng trong những

năm qua đã lãnh đạo quán triệt và thực hiện

nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy chế độ

tập thể lãnh đạo , xem xét, quyết định việc

kiện toàn tổ chức và triển khai công tác cán

bộ, chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại ,

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ (đến nay, đã có

7 vạn cán bộ khối nhà nước được đào tạo và

đào tạo lại ). Thực hiện Nghị quyết Trung

ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước, nhiều nơi đã tiến hành xây dựng

tiêu chuẩn cán bộ cụ thể, lựa chọn, tạo nguồn

cán bộ lãnh đạo, quản lý chuẩn bị cho các

năm sau . Gần đây , các ban cán sự đảng đang

tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 11 của

Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.
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Ban cán sự đảng đã góp phần làm cho

công tác cán bộ có một số chuyển biến quan

trọng :

Bảo đảm được nguyên tắc quản lý cán bộ :

Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và

quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy

trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong

hệ thống chính trị.

Bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung

dân chủ trong công tác cán bộ .Việc đánh giá ,

bổ nhiệm , xửlý kỷ luật cánbộ đều do tập thể

quyết định . Nhiều đơn vị đã khắc phục tình

lệtrạng nhận xét, đánh giá đề bạtcán bộ lê

thuộc vào ý kiến của cá nhân có thẩm quyền .

Khi có yêu cầu đề bạt cán bộ lãnh đạo, các

ban cánsự đảng đã thực hiện theoquy chế bổ

nhiệm do Trung ương quy định, tiến hành các

bước công tác chuẩn bị lãnhđạo,lấy ý kiến

của cán bộ chủ chốt . Việc thẩm định các

phương án cán bộ trình Bộ Chính trị đã theo

đúng quy trình , sự phối hợp giữa ban cán sự

đảng và các ban đảng đã đảm bảo nguyên tắc

quản lý cán bộ của Đảng.

Ban cán sự đảng ở nhiều bộ, ngành đã nêu

ra và thực hiện thành công việc bổ nhiệm cán

bộ quản lý trong ngành theo nhiệm kỳ , bước

đầu đạt kết quả tốt . Số cán bộ được bổ nhiệm

theo nhiệm kỳ có điều kiện đổi mới, trẻ hóa,

năng động hơn.

Tuy nhiên , đội ngũ cán bộ quản lý ở khá

nhiều cơ quan đảng, nhà nước chưa được

thực hiện cơ chế bổ nhiệm theo nhiệm kỳ.

Thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ cho

thấy , cần mở rộng việc thực hiện cơ chế bổ

nhiệm cán bộ các ngành, các cấp theo nhiệm

kỳ . Chỉ như vậy mới có cơ sở để thực hiện tốt

Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII ) về

chiến lược cán bộ .

c ) Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra

Nhiều ban cán sự đảng đã chú ý , quan tâm

chỉ đạo công tác kiểm tra của Đảng thông qua

bộ máy chuyên môn. Ở một số nơi, ban cán

sự đảng đã định kỳ làm việc với đảng ủy, thủ

trưởng các đơn vị trực thuộc để kiểm tra tình

hình nội bộ, phối hợp với các cơ quan chức

năng và cấp ủy địa phương để tiến hành công

tác kiểm tra trong ngành , xử lý các sai phạm ,

nhấtlà những vụ , việc phát sinh , những cơ sở

yếu kém . Chẳng hạn , Ban Cán sự đảngBộ

Công nghiệp đã lãnh đạo phối hợp với

Ủy ban Kiểm tra của Đảng và cáccơ quan nội

chính trong công tác kiểm tra , nếu chủ

trương, giải pháp , chỉ đạo tập trung việc thực

khóa VIII,chấn chỉnh các mặt quản lý, xử lý

hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2)

những sai phạm ở một số tổng công ty và

công ty trực thuộc . Ban Cán sự đảng Tổng

cục Hải quan, Bộ Thương mại , Viện Kiểm sát

Nhân dân tối cao đã tăng cường công tác

kiểm tra nội bộ .

Nhiều ban cán sự đảng đã phối hợp với

cấp ủy địa phương để quản lý, kiểm tra cán

bộ, thực hiện công tác xây dựng Đảng đối với

các đơn vị thành viên như các Tổng công ty

Dầu khí , Xi-măng , Xăng dầu .

Thông qua công tác kiểm tra , ban cán sự

đảng và lãnh đạo bộ, ngành, đơn vị thấy được

những vướng mắc, khó khăn, những vấn đề

cần xử lý , những thiếu sót, sơ hở trong cơ chế

quản lý để chấn chỉnh . Đồng thời, chỉ đạo

việc nghiên cứu , xây dựng, bổ sung chính

sách, cơ chế cho phù hợp , đáp ứng yêu cầu

thực tiễn và bảo đảm sự quản lý thống nhất

của Nhà nước .

Tuy nhiên, theo báo cáo của nhiều ban cán

sự đảng , công tác kiểm tra vẫn chưa được

quan tâm đúng mức. Nói chung, công tác
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kiểm tra thực hiện đường lối của Đảng và

pháp luật của Nhà nước, cũng như thực hiện

nhiệm vụ chính trị ở bộ, ngành vẫn là một

khâu yếu .

d) Phối hợp với cấp ủy thực hiện công tác

xây dựng Đảng

Các ban cán sự đảng đã phối hợp với đảng

ủy cơ quan, đảng ủy khối Trung ương, các

ban đảng của Trung ương, cấp ủy địa phương

trong việc triển khai thực hiện chỉ thị , nghị

quyết, trong công tác xây dựng tổ chức đảng

và đội ngũ đảng viên . Nhiều ban cán sự đảng

có chỉ đạo phối hợp chặt chẽ nên công tác xây

dựng Đảng có hiệu quả rõ rệt .

Tuy nhiên , vẫn còn có ban cán sự đảng

chưa quán triệt đầy đủ chức năng , nhiệm vụ

của mình. Có nơi, ban cán sự đảng đã tự coi

mình là cấp trên của đảng ủy cơ quan , nên

hạn chế vai trò của đảng ủy cơ quan . Có ban

cán sự đảng chưa thực sự quan tâm phối hợp

với đảng ủy khối, các ban đảng của Trung

ương , với đảng ủy cơ quan trong việc triển

khai công tác xây dựng Đảng .

3. Về phương thức hoạt động của ban

cán sự đảng

Nói chung, các ban cán sự đảng đã coi

trọng việc xây dựng quy chế làm việc sau khi

có quyết định thành lập và hướng dẫn của

Ban Tổ chức Trung ương . Năm 1999, các ban

cán sự đảng đã bổ sung, hoàn chỉnh quy chế

mới . Một số nơi đã sơ kết, rút kinh nghiệm,

bổ sung quy chế, làm rõ chức năng lãnh đạo

của tổ chức đảng, chức năng quản lý , điều

hành của thủ trưởng bộ , ngành .

Qua thực tế 10 năm hoạt động của ban

cán sự đảng có thể rút ra một số điểm chủ yếu

sau đây :

Trong các phiên họp của Ban Cán sự đảng

Chính phủ , ban cán sự đảng bộ, ngành nhìn

chung đã thảo luận tập thể về những vấn đề

quan trọng , nhất là việc quán triệt và tổ chức

thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành

Trung ương , của Bộ Chính trị về công tác tổ

chức, cán bộ .

Các kỳ họp của Ban Cán sự đảng Chính

phủ chú trọng bàn các chủ trương về xây

dựng dự án luật , chính sách lớn , nhân sự

thuộc Chính phủ trình Bộ Chính trị.

Ban Cán sự đảng Chính phủ thực hiện nền

nếp chế độ báo cáo , xin ý kiến chỉ đạo của Bộ

Chính trị về các vấn đề trọng yếu .

Nhiều ban cán sự đảng đã phối hợp với

các cấp ủy đảng địa phương để có phương

hướng giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng ,

về công tác cán bộ ở các đơn vị đó , thông báo

với cấp ủy tỉnh , thành phố về việc giao nhiệm

vụ cho các đơn vị thành viên của bộ, ngành

đóng ở địa phương .

Một số ban cán sự đảng vẫn còn lúng túng

trong việc thực hiện quy chế làm việc, chưa

duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, chế độ

báo cáo thường kỳ với Bộ Chính trị, Ban

Bí thư.

Trong các mối quan hệ hiện nay nổi lên

những vướng mắc về mối quan hệ giữa Ban

Cán sự đảng Chính phủ với các ban cán sự

đảng bộ, ngành, ban cán sự đảng tổng công ty

hoặc ngược lại . Làm thế nào để thực hiện

đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định

trong khi hệ thống chính quyền là quan hệ

trên dưới ; nhưng hệ thống đảng là quan hệ

phối hợp . Về mối quan hệ giữa ban cán sự

đảng với các cấp ủy địa phương nhìn chung

vẫn chưa có sự phối hợp tốt theo quy định.

Tóm lại , trong 10 năm qua, hoạt động của

các ban cán sự đảng ở Trung ương nhìn

chung đã làm được một số kết quả cơ bản

như sau :
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·

Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng về tổ

chức ở các cơ quan nhà nước ; thực hiện

nhiệm vụ và quyền hạn của ban cán sự đảng

ở cơ quan, đơn vị theo quy định .

-
- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

trong công tác tổ chức , cán bộ, thảo luận và

quyết định tập thể những vấn đề quan trọng ,

then chốt về nhiệm vụ chính trị của các bộ,

ngành . Xây dựng chương trình hành động ,

đổi mới phương thức lãnh đạo từng bước phù

hợp với đặc thù , thực tiễn và định hướng phát

triển của từng ngành .

-

Thông qua ban cán sự đảng, sự chỉ đạo

của Bộ Chính trị , Ban Bí thư đối với các

hoạt động của cơ quan nhà nước được thuận

lợi hơn .

Tuy vậy , hiện nay đang tồn tại một số

vướng mắc khó khăn, bất cập cần có biện

pháp khắc phục, tháo gỡ :

- Đầu mối các ban cán sự đảng trực thuộc

Trung ương nhiều , song Bộ Chính trị, Ban Bí

thư vẫn chưa có điều kiện thực hiện chế độ

làm việc và kiểm tra hoạt động của các ban

cán sự đảng một cách định kỳ , thường xuyên .

- Những vấn đề về công tác cán bộ mà trách

nhiệm của Ban Cán sự đảng Chính phủ, ban

cán sựđảng các bộ , ngành , các ban đảng và các

đảng ủy khối cơ quan trung ương phân biệt

trách nhiệm , ranh giới như thế nào cho đúng,

trên thực tế còn chồng chéo , trách nhiệm chưa

rõ , nhất là đối với những cán bộ diện Trung

ương quản lý.

-
Chưa có quy định rõ những vấn đề ban

cán sự đảng cần xin ý kiến chỉ đạo của Bộ

Chính trị , Ban Bí thư ; những vấn đề giải

quyết theo thẩm quyền do luật định .

- Về tổ chức , Ban Cán sự đảng Chính phủ,

ban cán sự đảng các bộ, ngành , các tổng công

ty nhà nước, hình thành ở ba cấp đều trực

thuộc Bộ Chính trị. Nhưng về mặt hành chính ,

các cơ quan này lại nằm trong hệ thống chỉ

đạo , điều hành của Chính phủ nên việc xử lý

mối
quan hệ chưa được rành mạch . Việc lập

ban cán sự đảng ở cơ quan sự nghiệp của

Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí

Minh ) hoặc ở Trung tâm Khoa học Tự nhiên

và Công nghệ quốc gia, Trung tâm Khoa học

Xã hội và Nhân văn quốc gia , một số đơn vị,

cơ quan trực thuộc Chính phủ (không phải là

cơ quan hành pháp, tư pháp ) cần được nghiên

cứu sao cho thích hợp.

-
Ở nhiều nơi, ban cán sự đảng mới chú

trọng nhiều về công tác cán bộ , chưa quan tâm

đúng mức đến các mặt lãnh đạo và kiểm tra

việc thực hiện quan điểm , đường lối của

Đảng , đấu tranh khắc phục các mặt tiêu cực ,

nhất là tình trạng quan liêu , tham nhũng . Sinh

hoạt của một số ban cán sự đảng chưa đều , nội

dung còn lẫn với cơ quan chính quyền.

Để kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả

hoạt động của ban cán sự đảng các cơ quan

Trung ương , tại Hội thảo này, trước hết cần

quán triệt kết luận của Hội nghị Ban Chấp

hành Trung ương lần thứ 6 (khóa IX ) : "Hoàn

thiện quy chế, tiếp tục cụ thể hóa phương thức

lãnh đạo và lề lối làm việc của ban cán sự

đảng ở một số tổng công ty ; mối quan hệ và

lề lối làm việc giữa ban cán sự đảng bộ, ngành

Trung ương với các ban thường vụ tỉnh , thành

ủy trực thuộc trung ương" . Đề nghị các đồng

chí tập trung làm rõ một số vấn đề sau :

1. Về tổ chức của ban cán sự đảng . Nên tổ

chức lại thế nào ? Nơi nào cần , nơi nào

không cần thiết phải lập ban cán sự đảng mà

vẫn bảo đảm được vai trò lãnh đạo của Đảng ?

Cơ cấu nhân sự ban cán sự đảng có cần bổ

sung điều chỉnh các chức danh như đã quy

định hay không ?

1

1
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2. Về chức năng , nhiệm vụ, mối quan hệ,

cần bổ sung những vấn đề gì ? Đặc biệt là mối

quan hệ giữa Ban Cán sự đảng Chính phủ với

ban cán sự đảng các bộ, ngành , ban cán sự

đảng các tổng công ty nhà nước ; mối quan hệ

giữa ban cán sự đảng với các ban đảng của

Trung ương, mối quan hệ giữa ban cán sựhệ giữa ban cán sự

đảng với các cấp ủy địa phương, với đảng ủy

cơ quan ?

3. Việc xây dựng và thực hiện quy chế làm

việc của các ban cán sự đảng theo hướng dẫn

của Ban Tổ chức Trung ương có vấn đề gì cần

bổ sung, điều chỉnh ?

4. Có những kiến nghị gì với Ban Chấp

hành Trung ương , Bộ Chính trị , Ban Bí thư và

các ban đảng của Trung ương , với các cấp

địa phương để các ban cán sự đảng hoạt động

có hiệu quả hơn . D

S

TỔNG QUAN HỘI THẢO

AU Báo cáo đề dẫn của đồng chí Tạ

Xuân Đại , Phó Trưởng Ban Tổ chức

Trung ương , đồng chí Trần Đình

Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung

ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

đã phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội thảo . Đồng

chí hoan nghênh sáng kiến của Ban biên tập

Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Tổ chức

Trung ương tổ chức cuộc Hội thảo có ý nghĩa

lý luận và thực tiễn quan trọng này . Đồng chí

khẳng định , ban cán sự đảng (BCSĐ) là một

tổ chức đặc biệt, rất cần thiết trong điều kiện

chuyển đổi nền kinh tế nước ta từ cơ chế tập

trung , quan liêu , bao cấp sang cơ chế thị

trường có sự quản lý của Nhà nước theo định

hướng xã hội chủ nghĩa . Hoạt động của

BCSĐ là hoạt động của một tổ chức đặc thù

trong hệ thống tổ chức của Đảng .

Thực tiễn 15 năm qua càng khẳng định sự

cần thiết, sự đúng đắn và tính hiệu quả

của BCSĐ. Tuy nhiên, hiện nay, ở không ít

nơi, BCSĐ còn bộc lộ những yếu kém , bất

cập, lúng túng trong hoạt động . Đồng chí

Trần Đình Hoan nhấn mạnh một số điểm và

đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm

rõ các vấn đề : bằng cách nào để nâng cao

chất lượng hoạt động của các BCSĐ ? Làm

thế nào để BCSĐ thật sự là "linh hồn " của

Đảng tại các bộ, ngành, tổng công ty ? Đâu là

những vấn đề nổi cộm cần đi sâu nghiên cứu ,

tháo gỡ. Đồng chí Trần Đình Hoan nhấn

mạnh : Đã đến lúc chúng ta cần phải xem xét

một cách toàn diện, khách quan , đánh giá

đúng thành tựu cũng như những yếu kém, bất

cập, trên cơ sở đó tìm ra những giải pháp để

phát huy thành tựu , khắc phục khó khăn , yếu

kém , tháo gỡ vướng mắc để BCSĐ các bộ ,

ngành , tổng công ty hoạt động ngày càng có

chất lượng và hiệu quả hơn , theo đúng quan

điểm , đường lối , chủ trương của Đảng.

Sau ý kiến phát biểu của đồng chí Trần

Đình Hoan, các đại biểu dự Hội thảo đã trao

đổi sôi nổi , thẳng thắn về những vấn đề mà

chủ đề cuộc Hội thảo đặt ra quanh các vấn đề

về tổ chức, bộ máy, quyền hạn, chức năng ,

nhiệm vụ, những vướng mắc, khó khăn , cơ
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chế phối hợp và những kiến nghị nhằm tạo ra

sự thống nhất, đồng bộ và điều kiện thuận lợi

để hoạt động của BCSĐ ngày càng đạt hiệu

quả cao.

ty trọng yếu của Nhà nước là đương nhiên và

cần thiết. Các cấp ủy đảng và đảng viên trong

bộ , ngành, tổng công ty phải thực hiện tốt các

nghị quyết, quyết định của BCSĐ để bảo đảm

Những nội dung chính được các đại biểu sự lãnh đạo thống nhất của Đảng.

đề cập trong Hội thảo gồm :

1. Nơi nào thật sự cần thiết có ban cán

sự đảng, cơ cấu tổ chức và bộ máy của nó

ra sao ?

Các đại biểu đồng tình , nhất trí với bản

Báo cáo đề dẫn của Ban tổ chức Hội thảo , đã

đánh giá khá đầy đủ những mặt được và chỉ

ra những vướng mắc, khó khăn của BCSĐ

thời gian qua. Các đại biểu đều cho rằng cần

tổ chức các cuộc hội thảo khoa học đểđánh

giá , đúc rút kinh nghiệm , tìm giải pháp tháo

gỡ khó khăn , hoàn chỉnh quy định, quy chế

để BCSĐ các bộ, ngành , tổng công ty hoạt

động có nền nếp , chất lượng và hiệuquả hơn .

Các tham luận đều khẳng định sự cần thiết

phải có BCSĐ ở các bộ, ngành , tổng công ty .

Ở các bộ, ngành, tổng công ty nhà nước đều

có các đảng ủy, nhưng hoạt động của đảng ủy

ở đây còn nhiều hạn chế nên việc quán triệt ,

triển khai, thực hiện nghị quyết cần có BCSĐ

để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. BCSĐ

giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra việc

thực hiện đường lối , chủ trương, nghị quyết.

Vì thế, có thể coi BCSĐ là " linh hồn " của

Đảng tại các bộ, ngành , tổng công ty nhà

nước . Nhiều đại biểu đã khẳng định chất

lượng , hiệu quả của các BCSĐ góp phần thực

hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, phát

triển kinh tế - xã hội và làm tốt công tác tổ

chức, cán bộ. Nhiều đại biểu khẳng định

những mặt được của BCSĐ là cơ bản , nhấn

mạnh, trong điều kiện Đảng cầm quyền, việc

thành lập BCSĐ ở các bộ, ngành, tổng công

.

Tuy nhiên, hiện nay ở nhiều nơi, ngay cå

ở những bộ, ngành, tổng công ty , BCSĐ hoạt

động còn rất nhiều hạn chế, nội dung thiếu

thống nhất, lúng túng , bất cập . Không ít nơi ,

BCSĐ hoạt động còn hình thức . Không phải

ở đâu có BCSĐ thì ở đó việc thực hiện nghị

quyết, công tác cán bộ, công tác kiểmtra đều

tốt . Ngược lại, thực tế nhiều nơi vẫn còn xảy

ra tình trạng chồng chéo , lẫn lộn chức năng,

nhiệm vụ, thêm tầngnhiệm vụ, thêm tầng nấc , bộ máy dẫn tới

công việc kém hiệu quả .

Vậy ở bộ , ngành, tổng công ty nào cần có

BCSĐ ? Qua trao đổi, thảo luận , đa số ý kiến

khẳng định rằng : Tùy từng điều kiện , hoàn

cảnh , đặc điểm tình hình ở từng nơi mà cần

hay không cần lập BCSĐ . Nói chung , ở các

bộ, ngành , tổng công ty nhà nước có hệ thống

dọc, rộng khắp từ trung ương đến các địa

phương thì nhất thiết phải có BCSĐ . Ngoài

ra, một số đại biểu đề nghị Bộ Chính trị , Ban

Bí thư nên lựa chọn một số lĩnh vực, đơn vị

sự nghiệp có vị trí , vai trò then chốt quyết

định sự phát triển của đất nước hoặc những

tổng công ty nhà nước không có đảng bộ toàn

tổng công ty để lập BCSĐ.

Về cơ cấu tổ chức và bộ máy giúp việc cho

BCSĐ, phần lớn các tham luận đều thống

nhất cách tổ chức như đã quy định . Nghĩa là,

cơ cấu nhân sự của hầu hết các BCSĐ đồng

nhất với cơ cấu nhân sự của cơ quan lãnh đạo.

Nhưng các đại biểu kiến nghị nên quy định

thống nhất, rõ ràng hơn về tổ chức, chức danh

của BCSĐ. Chẳng hạn, nên quy định trong
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BCSĐ có bí thư , phó bí thư và các ủy viên

BCSĐ. Vì, hiện nay mới chỉ có 9/45 BCSĐ

có phó bí thư , cho nên nhiều khi đồng chí bí

thư đi vắng lâu ngày , nhiều công việc phải

chờ đợi người có thẩm quyền giải quyết,

gây nên sự ách tắc, chậm trễ trong lãnh đạo,

điều hành công việc . Ngoài ra , một số đại

biểu cho rằng , để tránh hình thức , không nhất

thiết tất cả các đồng chí thứ trưởng đều tham

gia BCSĐ của bộ . Có ý kiến đề nghị, BCSĐ

ở các tổng công ty chỉ cần quy định có các

chức danh như chủ tịch hội đồng quản trị, phụ

trách tổ chức, cán bộ và một số ủy viên hội

đồng quản trị. Nhiều đại biểu phản ánh những

khó khăn, ách tắc, chậm trễ khi BCSĐ không

có bộ máy giúp việc chuyên trách . Do đó,

trong quy chế sửa đổi cần quy định rõ , BCSĐ

có bộ máy giúp việc chuyên trách ; có thể có

chức danh chánh văn phòng BCSĐ.

2. Về chức năng, nhiệm vụ của ban cán

sự đảng

Nhiều đại biểu dự Hội thảo đã đóng góp ý

kiến sâu sắc về vấn đề này. Các ý kiến đều

thống nhất với hướng dẫn của Trung ương

quy định chức năng, nhiệm vụ của BCSĐ ;

đồng thời, nhất trí với những nhận định trong

báo cáo đề dẫn của Ban tổ chức hội thảo .

BCSĐ là một mô hình tổ chức đặc thù có

chức năng thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ

Chính trị, Ban Bí thư giao. Đó là lãnh đạo ,

kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ mà đường

lối, nghị quyết của Đảng trên phạm vi bộ ,

ngành , tổng công ty ; góp phần xây dựng

đường lối của Đảng và chính sách của Nhà

nước ; tăng cường kiểm tra , giám sát

việc thực hiện đường lối , nghị quyết ; lãnh

đạo, chỉ đạo quản lý công tác tổ chức, cán

bộ nói riêng và công tác xây dựng Đảng

nói chung .

Tuy nhiên , vấn đề được nhiều đại biểu

quan tâm , nêu ra là những vướng mắc, bất cập

và kiến nghị cần tiếp tục sửa đổi , bổ sung ,

hoàn thiện , cụ thể hóa hơn nữa quy chế , chức

năng , nhiệm vụ để BCSĐ hoạt động có chất

lượng và hiệu quả cao hơn . Trong 4 nhiệm vụ

được giao , nhiều ý kiến khẳng định các

BCSĐ thực hiện khá tốt nhiệm vụ lãnh đạo ,

chỉ đạo việc thực hiện đường lối , nghị quyết

và nhiệm vụ về công tác tổ chức , cán bộ .

Nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành ,

thực hiện đường lối nghị quyết vẫn còn nhiều

yếu kém và lúng túng . Nếu theo quy định của

Điều lệ Đảng thì đồng chí bí thư BCSĐ phải

thực hiện và chỉ đạo việc kiểm tra thực hiện

Cương lĩnh , đường lối, nghị quyết của Đảng.

Nhưng, do nhiều nguyên nhân , nhiều đồng

chí bí thư BCSĐ chưa quan tâm và chưa làm

tốt nhiệm vụ này. Đây cũng là một khâu yếu

hiện nay. Hơn nữa, bộ máy giúp việc để thực

hiện nhiệm vụ kiểm tra cũng chưa được quy

định trách nhiệm rõ ràng. Có đại biểu đặt câu

hỏi, hiện nay còn có những BCSĐ hoạt động

chưa nền nếp , chưa hiệu quả, vậy thì tổ chức

nào và làm thế nào để kiểm tra , đôn đốc các

BCSĐ này ? Một số đại biểu kiến nghị những

tổ chức, cá nhân được giao chuẩn bị văn bản

quy định chức năng , nhiệm vụ cần rà soát các

văn bản có liên quan để tránh chồng chéo,

trùng lặp và mâu thuẫn giữa các văn bản .

Việc xây dựng quy chế làm việc của

BCSĐ cần quy định rõ ràng chức trách ,

nhiệm vụ của các thành viên như bí thư , phó

bí thư , các ủy viên BCSĐ ; quy định rõ mối

quan hệ giữa BCSĐ ở bộ với đồng chí bộ

trưởng . Hiện nay , vấn đề này chưa được xác

định rõ . Quy định rõ chức trách , nhiệm vụ

của các thành viên mới tránh được sự lẫn lộn

giữa thủ trưởng cơ quan với bí thư BCSĐ,
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giữa thứ trưởng với phó bí thư BCSĐ, v.v ..

Đồng thời, khi đã quy định rõ chức trách

mới khắc phục được tình trạng đùn đẩy trách

nhiệm , hoặc có việc có nơi chồng chéo, có

việc, có vị trí bị bỏ trống không có người

phụ trách .

quan

Một trong những vấn đề hầu hết các đại

biêu tâm , kiến nghị là cần quy định rõ

hơn nữa trách nhiệm, quyền hạn, sự khác

nhau và giống nhau của BCSĐ Chính phủ và

BCSĐ các bộ , ngành . Điều này sẽ chi phối và

ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ giữa

BCSĐ Chính phủ với BCSĐ các bộ, ngành ;

giữa BCSĐ Chính phủ với cấp ủy đảng các

địa phương...

Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau , song

Hội thảo đều thống nhất cho rằng, trong quá

trình đổi mới phương thức lãnh đạo của

Đảng , phải phân định rõ chức năng lãnh đạo

của Đảng với chức năng điều hành , quản lý

của Nhànước. Trong lĩnh vực kinh tế, bất kỳ

một tổ chức đảng nào cũng không trực tiếp

điều hành , bao biện, làm thay các cơ quan

chính quyền.

3. Về phương thức hoạt động của ban

cán sự đảng

Loại vấn đề này không có nhiều ý kiến

khác nhau. Các ý kiến đều khẳng định để bảo

đảm sự lãnh đạo, Đảng phải có phương thức

phù hợp . Phương thức hoạt động của BCSĐ

theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể

lãnh đạo , cá nhân phụ trách , quyết định theo

đa số. Khi có ý kiến chưa thống nhất, nhất là

giữa bí thư BCSĐ và các thành viên, cần tiếp

tục thảo luận để tạo nên sự thống nhất. Nếu

vẫn còn ý kiến khác nhau thì báo cáo đầy đủ

các ý kiến đó lên Bộ Chính trị , Ban Bí thư để

xin ý kiến chỉ đạo. Phương thức lãnh đạo tập

thể sẽ đề phòng và tránh được hiện tượng độc

đoán, chuyên quyền, v.v..

Ở một số nơi, BCSĐ sinh hoạt không đều

như đã quy định , văn bản , tài liệu chưa được

cung cấp đầy đủ , chưa chuẩn bị kỹ ý kiến

trước khi họp. Do đó, chất lượng sinh hoạt

chưa cao . Một số đại biểu kiến nghị, để từng

bước đổi mới phương thức lãnh đạo , bản thân

mỗi thành viên BCSĐ cần nhận thức sâu sắc

về chức năng, nhiệm vụ của mình và của cả

BCSĐ. Đồng thời khắc phục tình trạng các

thành viên BCSĐ chưa được cung cấp những

đến
thông tin và những tài liệu có liên quan

chức năng , nhiệm vụ của BCSĐ một cách

thường xuyên . Việc sinh hoạt của BCSĐ còn

ít thời gian nên chất lượng , hiệu quả chưa

cao . Các thành viên BCSĐ chưa thường

xuyên đề xuất với bí thưBCSĐ những vấn đề

cầnđưa raxem xét, hoặc cho ý kiến về
ý

những vấn đề cần thảo luận , quyết định theo

đề nghị của thủ trưởng bộ , ngành . BCSĐ một

số nơichưa thực hiệnđúng chế độ báo cáo ,

thông tin kịp thời với BộChính trị , Ban Bí

thư với những tổ chức, cơ quan có liên quan ,

nhất là về công tác tổ chức, cán bộ và công

tác xây dựng Đảng .

4. Mối quan hệ công tác của ban cán sự

đảng

;

Đây là một nội dung lớn , liên quan đến

nhiều tổ chức , cấp ủy đảng ; do đó, càng cần

có nhiều ý kiến đóng góp dưới những góc độ

khác nhau. BCSĐ theo chức năng nhiệm vụ ,

quyền hạn được giao, có nhiều quan hệ với

thủ trưởng cơ quan nhà nước, với các ban

đảng của Trung ương , với cấp ủy đảng trực

thuộc Trung ương , với đảng ủy cơ quan và

giữa các BCSĐ với nhau. Chất lượng và hiệu

quả hoạt động của BCSĐ như thế nào phụ

thuộc có tính quyết định vào các mối quan hệ
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này . Các đại biểu đều thống nhất và khẳng

định : BCSĐ là tổ chức đảng do Bộ Chính trị,

Ban Bí thư chỉ định và chỉ đạo trực tiếp ; có

mối quan hệ phối hợp công tác với thủ trưởng

cơ quan nhà nước hoặc với các cấp ủy và tổ

chức đảng có liên quan . Giữa các BCSĐ với

nhau , về nguyên tắc tổ chức , không hình

thành hệ thống tổ chức các cấp từ thấp đến

cao, cũng có nghĩa là không có BCSĐ nào

trực thuộc BCSĐ nào. Mỗi BCSĐ ở bộ,

ngành , tổng công ty đều có vai trò , chức

năng , nhiệm vụ , quyền hạn của nó. Mối quan

hệ ở đây là mối quan hệ phối hợp .

Nội dung phối hợp giữa BCSĐ với các tổ

chức và cấp ủy đảng cũng là một khía cạnh

được các đại biểu tham gia nhiều ý kiến . Tất

nhiên ở mỗi bộ, ngành, tổng công ty có những

đặc điểm , chức năng, nhiệm vụ khác nhau ,

không thể cụ thể hóa trong một bản ché

chung. Nhưng các đại biểu đều thống nhất

các nội dung phối hợp công tác nhưlãnh đạo,

quy

chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ; xây

dựng phương hướng, kế hoạch , chiến lược

phát triển , thực hiện nhiệm vụ công tác tổ

chức , cán bộ ; kiểm tra , giám sát việc triển

khai thực hiện nghị quyết của Đảng , chính

sách và pháp luật của Nhà nước ; phối hợp

trong công tác xây dựng Đảng cần được đề

cập trong bån quy ché.

Một số đại biểu kiến nghị các giải pháp

bảo đảm mối quan hệ tốt giữa BCSĐ với các

tổ chức , cấp ủy đảng . Đó là, phải xây dựng và

hoàn thiện quy chế, quy định , xác định rõ nội

dung phối hợp ; thường xuyên lãnh đạo , chỉ

đạo , kiểm tra ; tôn trọng hợp tác và tạo điều

kiện cho nhau hoàn thành nhiệm vụ ; đoàn

kết nhất trí ; chủ động phối, kết hợp, nhất là

giữa những người đứng đầu cơ quan, tổ chức

với nhau .

Một số đại biểu nhấn mạnh khía cạnh khác

trong quan hệ phối hợp. Có ý kiến cho rằng ,

việc quy định mối quan hệ chỉ là "phương

tiện" , cho nên chỉ nêu lên những vấn đề thuộc

về nguyên tắc, không thể chi tiết hết mọi mối

quan hệ trong một văn bản . Phải nâng mối

quan hệ trong công tác thành một " nghệ

thuật" . Khi đã thành một nghệ thuật thì sự

quan hệ phối hợp sẽ vượt qua mọi khó khăn ,

trở ngại và đạt hiệu quả cao .

Nhiều đại biểu mong muốn và kiến nghị

Trung ương sớm ban hành những văn bản về

tổ chức và hoạt động của BCSĐ bảo đảm phù

hợp với tình hình hiện nay , làm cơ sở để các

BCSĐ hoạt động ngày càng đạt chất lượng

và hiệu quả cao hơn , góp phần vào việc đổi

mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Kết thúc Hội thảo , thay mặt Ban tổ chức

Hội thảo , PGS, TS Trần Quang Nhiếp , Phó

Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản ,

đã tổng hợp những ý kiến thảo luận thành

8 nhóm vấn đề có tính khái quát :

1. Sự cần thiết và đúng đắn của việc lập

BCSĐ ở các cơ quan Trung ương, bộ , ngành ,

tổng công ty nhà nước trọng yếu .

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của

BCSĐ.

3. Nội dung và phương thức hoạt động của

BCSĐ.

4. Đánh giá những mặt được, chưa được,

hạn chế, bất cập của BCSĐ.

5. Cơ cấu, tổ chức, bộ máy của BCSĐ.

6. Mối quan hệ giữa BCSĐ với các tổ

chức, cấp ủy đảng , ban , ngành , địa phương....

7. Một số vướng mắc, khó khăn cần tháo

gỡ, khắc phục , giải quyết .

8. Một số kiến nghị cụ thể . D
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NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH

CỦA CÁC SẢNPHẨM CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Ð

HỒ VÂN NGA *

tới nếu làm tốt công tác tổ chức , sắp xếp

lao động.

Ể đánh giá sức cạnh tranh của sản

phẩm và mức độ sẵnsàng hội nhập

kinh tế quốc tế, cuối năm 2001 - Vốn đầu tư và vốn lưu động của

đầu năm 2002, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiều doanh nghiệp thường xuyên bị thiếu .

Thành phố Hà Nội đã tiến hành khảo sát Tỷ lệ vốn và cơ cấu kỹ thuật bình quân

trực tiếp 11 nhóm sản phẩm công nghiệp trên một lao động còn thấp . Tại cácdoanh

chủ lực : dệt may, da giày , bánh kẹo , bia, nghiệp sản xuất bánh kẹo, động cơ điện/đi-

máy cắt gọt kim loại, động cơ điện/đi-ê- ê-den , quạt điện , tình trạng thiếu vốn đang

den, xe đạp hoàn chỉnh , quạt điện, máy thu ở mức độ trầm trọng .

hình , sứ vệ sinh, thuốc kháng sinh ... Đánh

giá sơ bộ kết quả điều tra cho thấy :

Trình độcông nghệ của hầu hết các

cơ sở sản xuất được điều tra chỉ ở mức

trung bình . Thậmchí công nghệ của nhiều

doanh nghiệp sản xuất quạt điện , xe đạp

hoàn chỉnh, động cơ điện/ đi-ê -den được

đánh giálàlạc hậu (nhiều máy móc, thiết

bịcó từ 20 - 30 năm trước và chưa được cải

tiến ), có nguy cơ bị tụt hậu tiếp nếu không

sớm đổi mới . Một số doanh nghiệp sản

xuất sứ vệ sinh - một mặt hàng thuộc nhóm

sản phẩm tương đối mới được đánh giá là

có công nghệ tương đối hiện đại .

- Trình độ tay nghề của lao động tại

các doanh nghiệp phần lớn phù hợp với

yêu cầucủacông nghệ sản xuất hiện tại .

Một số doanhnghiệp sản xuất sứ vệ sinh và

động cơ điện/ đi-ê -den có trình độ taynghề

của công nhân khá cao, có thể đáp ứng tốt

yêu cầu trong quá trình phát triển thời gian

- Sử dụng nguyên liệu nhập khẩu tuy

mức độ có khác nhau, tùy theo đặc điểm

riêng củatừng ngành sản xuất, nhưng là

thựctế khá phổ biến trong tất cả các sản

phẩm .Nhiều nguyên -phụ liệu chưa có

nguồn thay thế trong nước. Ngành dệt

để xuất khẩu ,nêntỷ lệ nội địa hóa sản

may - da giày chủ yếu đang làmgia công

phẩmrấtthấp (khoảng 40 % doanh nghiệp

điều tra có tỷ lệnộiđịa hóa sản phẩmở

mức dưới 60%) . Các sản phẩm như

bánh kẹo, xe đạp hoàn chỉnh , động cơ

điện /đi- ê-den , quạt điện, sứ vệ sinh có tỷ lệ

nguyên liệu sử dụng từ nguồn trong nước

khá cao .

-

điều trahầuhết đang được kháchhàng

Chất lượng của các nhóm sản phẩm

chấp nhận . Theo các tiêu chí về chỉ tiêu kỹ

* TS , Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
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thuật chính , về độ bền và tính năng sử

dụng, các sản phẩm điều tra đều đạt mức

ngang bằng với các sản phẩm là đối thủ

cạnh tranh mạnh trên thị trường. Một số

nhóm sản phẩm như quạt điện , sứ vệ sinh

được đánhgiá có chấtlượng tương đối tốt .

Tuy nhiên,khâu bao gói, mẫu mã, kiểu

dáng và một số chỉ tiêu chất lượng riêng

biệt còn kém so với các sản phẩm ngoại

nhập .

-
Về giá cả , một số sản phẩm có giá bán

cao hơn so với giá của hàng ngoại nhập

cùng loại . Lý do chính mà các nhà sản xuất

trong nước nêu ra là, giá “ đầu vào ” của sản

phẩm cao , trình độ lao động và năng suất

lao động thấp. Giácao trong khi chất lượng

mới ở mức trung bình đã làm giảm đáng

kể khả năng cạnh tranh của các nhóm

sản phẩm .

-
Sản lượng và doanh thu của các

doanh nghiệp sản xuất các sản phẩmđiều

tra đều tănghàng năm . Tình hình tiêu thụ

của các sản phẩm cũng tương đối tốt, sản

phẩm tồn kho không đáng kể. Tuy nhiên ,

tỷ suất lợi nhuận của các doanh nghiệp

đều thấp , phần lớn ở mức dưới 5 %. Mộtsố

doanh nghiệp sản xuất động cơ điện/đi-ê-

den và sản xuất máy thu hình còn bị lỗ

trong 2 năm gần đây . Điều này cho thấy ,

hiệu quả sản xuất kinh doanh của các

doanh nghiệp vẫn còn thấp . Tốc độ tăng

doanh thu của các sản phẩm điều tra hầu

hết đều thấp so với tốc độ tăng giá trị sản

xuất của công nghiệp Hà Nội, chứng tỏ

vai trò của các sản phẩm này trong

công nghiệp Hà Nội đang có nguy cơ bị

giảm sút.

-

Về thị trường, trong 11 nhóm sản

phẩm điều tra , chỉ có sản phẩm thuộc nhóm

dệt may và da giày chủ yếu để xuất khẩu

sang các nước EU, Nhật Bản... , sản phẩm

máy thu hình có lượng tiêu thụ ở thị trường

trong và ngoài nước gần như nhau , còn các

sản phẩm khác được tiêu thụ tại thị trường

trong nước. Có thể nói, tiềm năng thị

trường trong nước còn khá lớn đối với các

sản phẩm công nghiệp . Hiện nay, mặc dầu

mức độ bảo hộ vẫn còn đáng kể , nhưng các

sản phẩm này đều đang phải chịu sự cạnh

tranh gay gắt của các sản phẩm sản xuất từ

Trung Quốc , và từ các doanh nghiệp ở

Thành phố Hồ Chí Minh và của một số

nước khu vực.

Tuy hầu hết các doanh nghiệp đều có

mạng lưới tiêu thụ từ 2 cấp trở lên với các

khắp và khá thuận lợi ở trong nước , nhưng

kênh phân phối trực tiếp và gián tiếp rộng

công tác nghiên cứu tiếp cận để mở rộng

thị trường vẫn còn hạn chế,

thụrathị trường xuất khẩu còn yếu kém .

mạng lưới tiêu

Tóm lại , các nhóm sản phẩm điều tra

thuộc loại có sức cạnh tranh trung bình , tốc

điềukiện Nhà nước đang thực hiện chính

độ nâng cao sức cạnh tranh chậm trong

sách bảo hộ. Cho nên, cùng với việc Nhà

nước đang giảm dần mức độ bảo hộ để phù

hợp với lịch trình đã cam kết về hội nhập

kinh tế khu vực và quốc tế , các doanh

nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn cả ở thị

trường trong nước và nước ngoài . Vẫn còn

không ít doanh nghiệp chưa có sự chuẩn bị

cho hội nhập kinh tế quốc tế .

Trước thực trạng đó , để tăng cường sức

cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế

của các ngành công nghiệp Hà Nội, theo

chúng tôi, trước mắt cần triển khai đồng bộ

một số giải pháp sau :

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện các quy

hoạch ngành , các chương trình , kế hoạch

phát triển trên toàn địa bàn ; xây dựng

những nhóm hàng, mặt hàng quan trọng để

làm căn cứ cho việc hoạch định chiến lược

đầu tư .

2
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Trên cơ sở những chủ trương , chính

sách lớn của Đảng và Chính phủ về đường

lối phát triển kinh tế chung (Nghị quyết

Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng,

Nghị quyết số 15 /NQ- TW của Bộ Chính

trị, Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội của Ủy ban

Thường vụ Quốc hội , Nghị quyết Đại hội

lần thứ XIII Đảng bộ Thành phố, Quy

hoạchphát triển kinh tế - xã hội của Thành

phố đến năm 2010... ) , Thủ đô Hà Nội cần

tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy

hoạch ngành. Quá trình lập các quy hoạch

phải đặt trong mối quan hệ tổng thể trên địa

bàn , vùng và cả nước , đồng thời nhất thiết

phải tính tới yếu tố thị trường khu vực và

quốc tế .

Trên cơ sở các quy hoạch ngành, cần

sớm triển khai và cụ thể hóa thành các

chương trình và kế hoạch phát triển cụ thể

cho mỗi giai đoạn. Trong mỗi chương

trình , kế hoạch phải xác định các mục tiêu

phát triển , các dự án đầu tư . Đồng thời,

nghiên cứu một cách tổng thể để lượng hóa

những tác động ngược chiều và các giải

pháp tổ chức thực hiện .

Xuất phát từ quy hoạch , kế hoạch phát

triển các ngành kinh tế chủ lực , tiến hành

nghiên cứu để xây dựng các nhóm sản

phẩm hoặc sản phẩm quan trọng theo

hướng đột phá vào những nhóm hàng, sản

phẩmsử dụng công nghệ hiện đại , kỹthuật

tiên tiến, có hàm lượng chất xám cao, coi

trọng sản xuất các mặt hàng xuất khẩu hoặc

có khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển

kinh tế của các tỉnh lân cận và cả nước.

Thứhai, mở rộng khả năng thu hút các

nguồn vốn và xây dựng các cơ chế hỗ trợ

cho các ngành kinh tế chủ lực của Thủ đô.

Thành phố nên chủ động tăng cường các

hoạt động nghiên cứu , nắm bắt thông tin về

tình hình , dự báo thị trường vốn đầu tư trên

thế giới để nhanh nhạy hơn trong việc thu

hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên cơ sở

đa phương hóa cácđối tác đầu tư đi đôi với

việc tạo thế chủ động trong mọi tình huống

; lập các dự án đầu tư có tính khả thi cao về

vốn đối ứng trong nước để kêu gọi các

nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào phát triển

các ngành kinh tế chủ lực . Doanh nghiệp

phải chủ động huy động vốn từ các ngân

hàng , các nguồn tín dụng ưu đãi, hoặc

thông qua liên doanh , liên kết để thực hiện

các dự án .

Thành phố cần sớm ban hành cơ chế hỗ

trợ cho các doanh nghiệp về đất đai, về

thuế , về vốn vay đêtạo điều kiện phát triển

các ngành kinh tế chủ lực của thành phố.

Các cơ chế hỗ trợ này nên theo hướng đối

xử bình đẳng và thống nhất đối với các

doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh

tế . Hướng ưu đãi nên theo ngành trọng

điểm , các sản phẩm mũi nhọn , như : điện -

điện tử , cơ khí- máy móc phục vụ sản xuất

nông nghiệp , công nghệ thông tin , dịch vụ

du lịch ,trồng và chế biến nông sản sạch .

Thông qua thị trường vốn và các quỹ hỗ

trợ đầu tư thích hợp để tậptrung cácnguồn

vốn cho các dự án sản xuất sản phẩm mũi

nhọn quy mô lớn , tránh tình trạng đầu tư

dàn trải , để nâng cao sức cạnh tranh của

sản phẩm , hàng hóa. Thành phố có chính

sách ưu tiên bổ sung vốn cho các doanh

nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả , có

kế

2

hoạch đầu tư cụ thể cho các doanh

nghiệp đã có tiềm năng về cơ sở sản xuất,

đội ngũ cán bộ kỹ thuật giỏi, công nhân tay

nghề cao.

Thứ ba , đẩy nhanh quá trình đổi mới

công nghệ và nâng cao chất lượng sản

phẩm .

Các doanh nghiệp cần đầu tư theo chiều

sâu, hiện đại hóa thiết bị, đổi mới công

50 Số 29 (tháng 10 năm 2002 )



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

nghệ để nâng cao năng suất lao động và

chất lượng sản phẩm . Hướng lựa chọn

trước mắt là kết hợp công nghệ truyền

thống, ít phức tạp , chi phí đầu tư không lớn ,

sử dụng nhiều lao động với việc lựa chọn

áp dụng hợp lý một số công nghệ tiên tiến

hiện đại ở những khâu nhất định nhằm

nâng cao năng suất lao động , chất lượng

sản phẩm và tiết kiệm chi phí . Nhanh

chóng tiến tới hiện đại hóa, nâng cao trình

độ công nghệ và máy móc thiết bị của toàn

bộ dây chuyền sản xuất khi hội đủ điều

kiện . Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần

quan tâm đến công tác tăng cường quản lý

quy trình công nghệ trong sản xuất trên cơ

sở hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO,

TQM,...

Thành phố chú trọng đầu tư đổi mới

công nghệ cho các doanh nghiệp sản xuất

có hiệu quả ; khuyến khích các doanh

nghiệp khấu haonhanhđểtáiđầutưnhằm

đổi mới thiết bị , nâng cao chất lượng sản

phẩm . Đối với thiết bị, nhà xưởngkhông sử

dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả thuộc sở

hữuNhà nước thì khuyến khích chuyển đổi

quyền sở hữu thông qua hình thức bán đấu

giá để tạo nguồn vốntái đầu tư .

Các cơ quan quản lý nhà nước có liên

quan của Thành phố triệt để và nhất quán

thi hành các hình thứcưu đãi dành cho đầu

tư sản xuất đã được đề cập trong Luật

Khuyến khích Đầu tư trong nước (sửa đổi ),

để giúp các doanh nghiệp giảm chi phí sản

xuất và giá thành sản phẩm . Khuyến khích

các doanh nghiệp sử dụng khoa học - công

nghệ và cácphương pháp quản lý tiên tiến

như là một phần của chiến lược cạnh tranh,

nhằm hợp lý hóa sản xuất và giảm giá

thành sản phẩm . Rà soát các khâu liên quan

đến các yếu tố đầu vào của doanh nghiệp,

đặc biệt là các dịch vụ phục vụ chung cho

các ngành như vận tải , bưu điện, điện,

nước, ngân hàng... tạo điều kiện giảm chi

phí và rút ngắnchu kỳ sản xuất - tiêu thụ

sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp .

Thứ tư , tăng cường công tác xúc tiến

thương mại, xúc tiến đầu tư .

Các doanh nghiệp nên tích cực hơn nữa,

chủ động tìm hiểu nắm bắt thông tin về thị

trường, liên hệ vớicác tổ chức xúc tiến

thương mại của Nhà nước để có thêm thông

tin . Đặc biệt, phát huy tối đa quan hệ với

các vănphòng đại diện thương mại, đầu tư

và tư vấn của nước ngoài tại Việt Nam để

thành lập liên doanh , tìm cách giới thiệu và

tiếp thị hàng ra nước ngoài.

Tăng cường tiếp xúc với thị trường nước

ngoài thông qua nhiều hình thức như tổ

chức đi nghiên cứu thị trường , tham gia

triển lãm trong và ngoài nước , tham dự các

hội thảo , chương trình đào tạo ở nước

ngoài... Để những hoạt động này đemlại

hiệu quả cao nhất, doanh nghiệp phải có sự

chuẩn bị hết sức chu đáo, kỹ lưỡng đối với

từng hoạt động, tránh việc tham gia hời

hợt, theo phong trào , gây lãng phí, kém

hiệu quả.

Từng doanh nghiệp cần chủ động xây

dựng chiến lược kinh doanh và chiến lược

thịtrường phù hợp với lộ trình hội nhập của

quốc gia , chủ động đối mặt với môi trường

cạnh tranh gay gắt hơn trên cả thị trường

trong và ngoài nước . Cốt lõi của chiến lược

kinhdoanh, chiến lược thị trường là tạo thế

chủ động trong kinh doanh , từ đó tiến hành

hợp lý hóa quy trình sản xuất và quản lý để

giảm chi phísản xuất bình quân , nâng cao

chất lượng sản phẩm , tăng sức cạnh tranh

của sản phẩm . Tránh tư tưởng ỷ lại, trông

chờ vào hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước .

Chú trọng cập nhật những thay đổi trong

phương thức kinh doanh , phương thức tiếp

cận thị trường và khách hàng trên thế giới
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để có thể vận dụng trong điều kiện cho

phép, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại

điện tử , các nghiệp vụ tự bảo hiểm tại các

sở giao dịch kỳ hạn , kinh doanh chứng

khoán ... Coi trọng việc giữ gìn chữ tín

trong kinh doanh .

Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của Trung

tâm xúc tiến thương mại Hà Nội, hỗ trợ có

hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp trong

công tác xúc tiến thị trường , tăng cường

các hoạt động xúc tiến thương mại và xúc

tiến đầu tư ở trong và ngoài nước , nhằm

giúp các doanh nghiệpcó những thông tin

về thị trường, về nhu cầu và khả năng đầu

tư ... Chú trọng đến thị trường trong nước

trên cơ sở cung ứng kịp thời máy móc, thiết

bị , công nghệ, sản phẩm và khai thác hết

các tiềm năng về nguyên vật liệu có sẵn

trong nước .

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ

liệu và trang web chính thức của Hà Nội,

chú trọng kết hợp các nội dung tiếp thị sản

phẩm hàng hóa và dịch vụ của các doanh

nghiệp Hà Nội trên trang web này. Nâng

cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực

thông tin kinh tế - thương mại trên địa bàn

Thành phố . Thông qua mạng In -tơ-net, tổ

chức giúp các doanh nghiệp nắm bắt các

thông tinvề thị trường khu vực và thế giới

để tìm kiếm đối tác một cách nhanh nhất .

Phát triển hệ thống thông tin thịtrường

và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ đầu tư cần thiết

khác để mọi doanh nghiệp thuộc các thành

phần kinh tế , có quy mô sản xuất khác

nhau có thể nắm bắt đầy đủ, cập nhật,

chính xác tình hình thị trường trong và

ngoài nước.

Thứ năm , chú trọng phát triển nguồn

nhân lực trình độ cao.

Cần coi công tác đào tạo cán bộ, đào tạo

các doanh nhân và người lao động có trình

độ là một trong những nhân tố quyết định

thành công đối với sự phát triển kinh tế của

Hà Nội . Xây dựng kế hoạch đào tạo thường

xuyên để nâng cao trình độ cho đội ngũ

giám đốc, cán bộ và công nhân của các

doanh nghiệp, cụ thể :

-
- Tăng cường và mở rộng các hình thức

đào tạo , nhất là hình thức đào tạo tại các cơ

sở sản xuất, kinh doanh .

- Dành một phần ngân sách cho công tác

đào tạo đội ngũ quản lý doanh nghiệp

(giám đốc , cán bộ nghiên cứu và ứng dụng)

thuộc các thành phần kinh tế . Thành phố tổ

chức những lớp đào tạo và bồi dưỡng giám

đốc để dần dần hình thành một đội ngũ

doanh nhân có năng lực , có khả năng xử lý

linh hoạt trong cơ chế thị trường . Đồng thời

cần phải có chính sách , cơ chế khuyến

khích doanh nhân giỏi .

-

- Chú trọng đào tạo công nhân kỹ thuật ,

công nhân bậc cao , nhất làđối với lĩnh vực

điện tử, tin học công nghệ thông tin .

Thành phố đầu tư nâng cấp và xây dựng

mới một số trung tâmđào tạo nghề chất

lượng cao phù hợp với định hướng phát

triển các ngành , sản phẩm chủ lực ; tranh

thủ sự giúp đỡ viện trợ về đào tạo của

chuyên gia nước ngoài giảng dạy tại các

trung tâm này .

Thứ sáu , phối hợp chặt chẽ với các

doanh nghiệp trung ương trên địa bàn và

với các tỉnh bạn .

Công bố các quy hoạch, kế hoạch phát

triển của ngành kinh tế chủ lực củaHà Nội

với các doanh nghiệp trung ương và các

tỉnh , thành phố khác để phối hợp hoạt

động . Phối hợp các dự án đầu tư lớn của Hà

Nội với các doanh nghiệp trung ương , các

tổng công ty và những địa phương có liên

quan, đặc biệt trong việc đầu tư nâng cao tỷ

lệ nội địa hóa các nguyên, phụ liệu

đối với các ngành công nghiệp gia công,

chế biến. D
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T

Ừ Hội nghị tổng kết công tác

năm 2000 , Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Lâm Đồng đã tập trung bàn và

thống nhất những biện pháp cụ thể nhằm

từng bước đổi mới công tác tư tưởng - văn

hóa trong tình hình mới. Một trong những

biện pháp đầu tiên là đổi mới việc học tập ,

quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

một cách thiết thực và đạt hiệu quả cao

tập quán triệt các nghị quyết cho đảng viên

và cán bộ cơ sở.

Sau khi triển khai học tập và quán triệt

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần

thứ VII, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

đã kịp thời rút kinh nghiệm , vận dụng đề

cương của Ban Tư tưởng - văn hóa Trung

ương , Tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy,

cử các đồng chí đại biểu vừa tham dự Đại

hội toàn quốc lần

thứ IX của Đảng ,

trực tiếp thông

CÔNG TÁC TƯTƯỞNG - VĂNHÓA nhanh kết quả Đại

ỞĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG

KHUẤTMINH PHƯƠNG *

nhất. Phát huy kết quả của Đại hội Đảng bộ

tỉnh lần thứ VII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

đã kịp thời xây dựng kế hoạch hướng dẫn

biên soạn đè cương tài liệu "HỎI - ĐÁP"

cho đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ

sở ; phục vụ việc nghiên cứu , học tập nghị

quyết Đảng bộ tỉnh cho đội ngũ báo cáo

viên . Nhờ vậy, đợt triển khai học tập , quán

triệt Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ

tỉnh được các cấp ủy đảng tiến hành khá

đồng bộ và nghiêm túc ; kết hợp chặt chẽ

giữa việc triển khai học tập với việc xây

dụng chương trình hành động thực hiện

Nghị quyết. Đến cuối tháng 6-2001 , 11

huyện, thị xã , thành phố (bằng 100 % số

đơn vị hành chính của tỉnh ) và 7 đảng bộ

trực thuộc đã hoàn tất việc triển khai học

của tỉnh . Cuối quý

hội cho cán bộ,

đảng viên và các

tầng lớp nhân dân,

nhất là ở vùng

sâu , vùng xa,

vùng đồng bào

dân tộc thiểu số

II-2001 , Ban Tuyên

giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu với

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị

08/CT /TU về việc nghiên cứu , quán triệt và

tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại

hội IX của Đảng ; mở đợt sinh hoạt chính

trị sâu rộng trong toàn Đảng , toàn quân ,

toàn dân trong tỉnh . Ban Tuyên giáo Tỉnh

ủy cũng đã tham mưu giúp Ban Thường vụ

Tỉnh ủy tổ chức hai lớp nghiên cứu , quán

triệt Nghị quyết Đại hội IX cho gần 400 cán

bộ chủ chốt của tỉnh . Qua hai lớp học nói

trên , hầu hết các đồng chí tham gia học tập

đều đã nhận thức sâu sắc các nội dung,

*
Ủy viên Ban Thường vụ , Trưởng Ban Tuyên giáo

Tỉnh ủy Lâm Đồng
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quan điểm Nghị quyết Đại hội IX của

Đảng . Nhiều đồng chí đã liên hệ vận dụng

với tình hình thực tế của địa phương , đơn

vị , làm sáng tỏ thêm những biện pháp tổ

chức thực hiện Nghị quyết trên nhiều lĩnh

vực , nhiều ngành và các địa phương trong

tỉnh . Tiếp theo các lớp của tỉnh tổ chức, các

huyện, thị, thành và đảng ủy trực thuộc

Tỉnh ủy đã chỉ đạo cơ sở tập trung đợt triển

khai học tập quán triệt Nghị quyết Đại

hội IX bảo đảm tiến độ đã đề ra. Tỷ lệ cán

bộ - đảng viên tham gia đợt triển khai học

tập quán triệt Nghị quyết đạt từ 87 đến

90 %. Nhờ bước đầu đổi mới phương pháp

nên việc học tập , quán triệt Nghị quyết đã

đem lại những hiệuquả thiết thực.Đó là các

huyện, thị , thành và đảng ủy trực thuộc đều

thành lập Ban chỉ đạo lớp học ; hầu hết các

đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và

các báo cáo viên có năng lực đều được phân

công làm báo cáo viên truyền đạt Nghị

quyết. Nhìn chung các lớp học đều bảo đảm

thời gian , có thảo luận , viết thu hoạchcá

nhân . Nội dung các chuyên đề cần nghiên

cứu sâu , được bố trí phù hợp với từng loại

hình đảng bộ, chi bộ. Chẳng hạn, ngành

Giáo dục - Đào tạo, nghiên cứu sâu chuyên

đề "Phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học

công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến ,

đậm đà bản sắc dân tộc" . Những huyện có

nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thì đi sâu

chuyên đề " Tăng cường quốc phòng , an

ninh bảo vệ Tổ quốc và phát huy sức mạnh

đại đoàn kết toàn dân " ... Chương trình hành

động thực hiện Nghị quyết đã chú trọng vào

một số vấn đề cấp bách cần tập trung giải

quyết của địa phương, đơn vị mình .

Cùng với việc tổ chức học tập quán triệt

Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, Ban

Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng coi trọng

việc chỉ đạo các cơ quan thông tin đại

chúng như Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh -

Truyền hình Lâm đồng và 11 đài phát

thanh - truyền hình các huyện, thị , thành

phố xây dựng kế hoạch , chương trình tuyên

truyền một cách dài hơi , bảo đảm tính trọng

tâm , trọng điểm trong từng thời gian . Đối

với đội ngũ báo chí địa phương, lãnh đạo

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt

Nghị quyết và tổ chức cho anh chị em biên

tập viên, phóng viên thảo luận phù hợp với

tính chất nghề nghiệp của người làm báo .

Đồng thời , Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy liêntục

duy trì giao ban báo chí hằng tháng, kịp

thời chỉ ra những thiếu sót, hạn chế trong

việc tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị

nội dung ,đề tài cần tuyên truyền chotháng

quyết Đại hội IX của Đảng và hướng dẫn

tới. Từ đó, dần dần nâng cao nhận thức cho

đội ngũ làm báo, tạo điều kiện cho cán bộ,

phóng viên chủ động xây dựng kế hoạch

tuyên truyền có hiệu quả hơn . Trong gần

hai tháng tổ chức học tập, quán triệt Nghị

quyết Đại hội IX , ngoài tài liệu hướng dẫn

tuyên truyền và nội dung "Hỏi - Đáp" cho

riêng đồng bào các dân tộc thiểu số do Ban

Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn , Báo Lâm

Đồng, Đài phát thanh truyền hình Lâm

Đồng đã dành các chuyên mục tuyên truyền

về việc triển khai thực hiện Nghị quyết ; nội

dung các câu hỏi, trả lời về Nghị quyết Đại

hội IX và thường xuyên đưa tin, viết bài

phản ánh phong trào thi đua của các địa

phương , cơ sở triển khai thực hiện tốt Nghị

quyết Đại hội IX của Đảng.
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Đi đôi với việc triển khai học tập , quán

triệt Nghị quyết Đại hội IX , Nghị quyết Đại

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và các chủ

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước,

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng luôn

coi trọng kết hợp kiểm tra việc triển khai

chương trình hành động của các ngành, các

cấp , các địa phương, cơ sở gắn với việc thực

hiện cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hóa khu dân cư" . Hằng

tháng, hằng quý, từ các đồng chí lãnh đạo

Ban đến các đồng chí trưởng phòng, chuyên

viên phụ trách từng lĩnh vực được phân

công xuống các huyện, thị, thành , các xã,

phường, thị trấn để kiểm tra tình hình thực

hiện Nghị quyết và nắm bắt tình hình tư

tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân .

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng với Ban Dân

vận , các đoàn thể tham mưu cho cấp ủy

quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác an

ninh tư tưởng, công tác tuyên truyền giáo

dục , phổ biến pháp luật, phòng chống tệ nạn

xã hội , chăm lo đời sống vật chất, tinh thần

cho đồng bào vùng sâu , vùng xa, vùng dân

tộc thiểu số ; kết hợp lồng ghép với việc

chăm lo xây dựng nông thôn , buôn, khu phố

văn hóa, gia đình văn hóa. Từ năm 1999 trở

về trước , phong trào xây dựng đời sống văn

hóa ở tỉnh Lâm Đồng phát triển không đồng

bộ và thiếu tính vững chắc . Đầu năm 2000

đến nay, cả 11 huyện, thị, thành phố đều tập

trung chỉ đạo công tác xây dựng đời sống

văn hóa cơ sở . Chỉ sau hơn hai năm (2000 -

2001 ), toàn tỉnh đã có 70 cơ quan , đơn vị ;

220 thôn , khu phố và 120 000 gia đình đăng

ký xây dựng đơn vị văn hóa và gia đình văn

hóa. Cuối năm 2001 , đã có 15 thôn , khu

phố được công nhận danh hiệu Làng Văn

hóa, Khu phố Văn hóa ; 63 700 Gia đình

Văn hóa và 150 Câu lạc bộ Gia đình Văn

hóa. Do vậy, thời gian qua , tình hình chính

trị , xã hội, nhất là vùng đồng bào các dân

tộc thiểu số tương đối ổn định , không có

biến động xấu xảy ra ...

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong việc

bám sát cơ sở , đổi mới phương pháp công

tác tư tưởng - văn hóa , nhưng nhìn chung,

công tác tư tưởng - văn hóa ở Lâm Đồng

còn bộc lộ những khuyết điểm , hạn chế

như việc nắm bắt diễn biến tư tưởng của

các tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi chưa

kịp thời ; công tác thông tin - tuyên truyền

đối với đồng bào vùng sâu , vùng xa , vùng

dân tộc thiểu số còn hạn chế ; việc định

hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo các

cấp chưa đảm bảo được các mục tiêu đề ra .

Cụ thể là, công tác triển khai còn nặng về

lý luận , chưa thực sự gắn với những diễn

biến từ thực tiễn của cơ sở ; việc triển

khai còn chậm và chưa đồng đều ; một số

nơi còn nặng về hình thức mà chưa chú ý

đến những mục tiêu và kết quả cần phải

đạt được , v.v.

Phát huy những kết quả bước đầu trong

công tác tư tưởng - văn hóa thời gian qua,

Lâm Đồng đang tiếp tục đổi mới nội dung,

phương thức công tác tư tưởng - văn hóa

theo hướng mở rộng dân chủ, hướng về cơ

sở, tăng cường đối thoại với các tầng lớp

nhân dân , nhất là những vấn đề bức xúc mà

dư luận quần chúng đang quan tâm .

Để đạt được các mục tiêu đó, Ban

Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã xác định

cần phải làm tốt những việc sau đây :
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Một là , xây dựng một đội ngũ báo cáo

viên tốt từ tỉnh đến cơ sở . Đội ngũ này phải

có năng lực và kinh nghiệm để thực sự

thuyết phục người nghe khi triển khai công

tác tư tưởng văn hóa của mình .

Hai là, việc xây dựng các Nghị quyết

phải bám sát và xuất phát từ tình hình thực

tiễn của địa phương . Nghị quyết phải lý giải

được những vấn đề mà địa phương đang

quan tâm và cần phải giải quyết.

Ba là , để công tác tuyên giáo góp phần

đắc lực vào giải quyết thỏa đáng những băn

khoăn thắc mắc đang đặt ra cả về lý luận

cũng như thực tiễn , cần đặc biệt chú trọng

vào một số vụ việc nổi cộm, những vấn đề

nóng hổi mà dư luận đang quan tâm .

Bốn là , nhằm không ngừng đáp ứng

được các yêu cầu trên, cần phải thành lập

một bộ phận chuyên trách đặt dưới sự chỉ

đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy . Bộ phận này có trách

nhiệm theo dõi , nắm bắt những diễn biến,

những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, giúp lãnh

đạo có sự chỉ đạo và giải quyết nhanh

chóng, kịp thời .

Năm là , tăng cường sự phối , kết hợp chặt

chẽ và thường xuyên giữa báo cáo viên của

địa phương (bao gồm những báo cáo viên

đang làm việc và các đồng chí nguyên là

báo cáo viên đã nghỉ hưu , nhưng giỏi và dày

dạn kinh nghiệm ) với báo cáo viên và các

chuyên gia đầu ngành của trung ương, từ đó

gắn kết được các vấn đề bao quát với các

vấn đề cu thể ; vấn đề cả nước với vấn đề

của từng địa phương , tạo ra những cách

làm phong phú mới mẻ trong công tác tư

tưởng - văn hóa, thực sự hấp dẫn, cuốn hút

người nghe.

Sáu là , Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức

thường xuyên các cuộc tọa đàm giữa các thế

hệ báo cáo viên (cán bộ đang làm việc với

cán bộ lão thành ) để trao đổi kinh nghiệm ,

thống nhất những nội dung của công tác

tư tưởng, đưa ra những đánh giá , nhận

định chính xác và khách quan các vấn đề

mà dư luận đang quan tâm nhằm góp phần

định hướng dư luận cho quần chúng. Có

chính sách đãi ngộ , đào tạo cán bộ tuyên

truyền về cả trước mắt lẫn lâu dài. Phấn đấu

từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

chuyên môn.

Ban Tuyên giáo tham mưu cho Ban

Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức việc học tập ,

quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung

ương 5 (khóa IX ) một cách thiết thực và hiệu

quả theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-BBT

của Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban

hành ngày 8-4-2002 . Ban Tuyên giáo Tỉnh

ủy sẽ chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện,

thị, thành phố sớm triển khai và đưa vào

cuộc sống " Nghị quyết về nhiệm vụ chủ

yếu của công tác tưtưởng , lý luận trong tình

hình mới" , tham mưu cho các cấp ủy đảng

đánh giá đúng thực trạng tư tưởng của cán

bộ , đảng viên và nhân dân ở đơn vị , địa

phương, cơ sở của mình. Trên cơ sở đó, đề

ra những biện pháp cụ thể, sát sao nhằm

phát huy những ưu điểm , hạn chế các

khuyết điểm , tạo nên sự nhất trí cao trong

nhận thức và hành động của cán bộ, đảng

viên ; tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội,

phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết

Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng ,

Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Đảng bộ

tỉnh Lâm Đồng và nhiệm vụ kinh tế - xã

hội năm 2002. D

J

1

i
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Đ

ể thực hiện

phương
châm

“dân biết, dân

bàn , dân làm , dân kiểm

tra” , ta chủ trương xây

dựng cho cán bộ, nhất là

cán bộ dân vận , tác phong

“ gần dân, hiểu dân , tận tụy

và có trách nhiệm với

dân ”. Yêu cầu là :

“Nghe được dân nói

Nói đểdân hiểu

Làm đểdân tin

Hướng dẫn dân làm ”

Cái vế “nghe được dân

nói” xem ra có nhiều cách

hiểu .

Có ý kiến cho rằng :

làm công tác dân vận ở

vùng đồng bào dân tộc

thiểu số, muốn “nghe được

dân nói” , nhất thiết phải

biết tiếng dân tộc, nếu

không chẳng khác gì

người điếc nghe đài phát

thanh .

Có ý kiến nói : Ở vùng

nào cũng vậy , nghe được

dân nói không thể chỉ đọc

báo cáo (nghe qua thông

tin đã bị chế biến) mà phải

NGHE ĐƯỢC DÂN NÓI

MAININH

trực tiếp với dân , trò phương thì “ đóng cửa bảo

chuyện với dân .

Ý kiến khác lại bảo :

Trực tiếp với dân, chưa

chắc đã “nghe được dân

nói” . Bởi nghe được tiếng,

nghe được lời nhưng tiếng

nói đó, lời nói đó là không

thật lòng thì cái “nghe”

được này cũng chẳng có

nghĩa lý gì . “Nghe được

dân nói” cần được hiểu là

“nghe được dân nói thật” .

Trong cuộc sống , có

những cán bộ muốn nghe

dân , thật ra là chỉ muốn

nghe dân nói về mình cái

hay, cái tốt, ít khi muốnhay, cái tốt, ít khi muốn

nghe nói về cái dở , cái

biết nói

xấu. Có những vị lãnh đạoxấu . Có những vị lãnh đạo

địa phương , khi mời dân

đến gặp cấp trên , chỉ chọn

những người biết nói

thuận tai , lại còn căn dặn

phải ăn nói cẩn thận, có

khuyết điểm gì của địa

nhau ” , đừng “ vạch áo cho

người xem lưng” .

Nhân bàn chuyện “nghe

được dân nói” , người viết

bài này có hỏi một cán bộ

dân vận lâu năm rằng khi

“ xuống” dân , cái gì là cái

đáng sợ nhất ? Anh ấy

bảo :

-
Cái đáng sợ nhất là

dân im lặng, nghĩa là dân

không tiếp chuyện mình.

Chẳng phải ta vẫn thường

nghe câu ca hài : “Ra

đường sợ nhất công nông.

Về nhà sợ nhất vợ không

nói gì” . Không nói gì là

biểu hiện thái độ bất hợp

tác , thái độ tẩy chay . Cứ

cho rằng vợ giận mình mà

nổi “tam bành lục tặc ” lên

thì còn biết chỗ mà bào

chữa, mà thanh minh.

Hoặc giả vợ bất bình, đau

khổ mà khóc thút thít thì
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còn biết đường dỗ dành .

Đằng này cứ im như thóc

không biết là giận hờn, là

ghen tức hay là chuẩn bị

cho một trận chiến, một

cuộc chia tay. Cái im lặng

ấy khác nào sự báo trước

một cơn bão tố ? Xuống

xã, xuống thôn , thấy ngổn

ngang trăm mối mà dân

không nói gì thì đừng vội

cho đó là việc tốt .

Cái đáng sợ thứ hai là

dân nói không thật với

mình . Họ nói theo một thứ

đơn đặt hàng bất thành

văn mà mình muốn. Anh

thích nói về thành tích ư ?

Thì họ nói cho anh thành

tích. Cả xã còn khối người

ăn bữa sáng chưa biết có

bữa chiều mà họ cứ nói là

đã xóa được đói , giảm

được nghèo. Anh muốn

tán dương cán bộ ư ? Thì

họ sẵn sàng nói rằng cán

bộ xã họ là tốt, mặc dù ở

đó có biết bao nhiêu bê

bối . Chỉ có điều là trước

mặt họ nói với anh như

vậy, nhưng sau lưng thì

dân bảo : các ông ở xã và

các ông bên trên đều cùng

một duộc !

Anh cán bộ dân vận còn

muốn nói thêm nhiều điều

đáng sợ khác .

Tôi hỏi : Nếu dân nói

thật thì có đáng sợ không ?

Anh bảo : Không.

Không. Trăm lần không

Trừ một vài kẻ xấu. Dân

thì nói chung bao giờ cũng
thì nói chung bao giờ cũng

tốt. Dân rất công bằng

Xấu nói xấu. Tốt nói tốt.

Cái đáng khen thì khen .

Cái đáng chê thì chê. Tất

nhiên , cũng có những

trường hợp do cách nhìn

hạn hẹp hoặc do thiếu

thông tin , sự khen

chê không hoàn toàn

đúng. Điều quan trọng là

người ta có nói với mìnhngười ta có nói với mình

thật bụng hay không .

Nói đến đây , anh cán

bộ dân vận có ý nhắc cho

tôi nhớ lại chuyện một cán

bộ cấp cao của Đảng, sau

ngày giải phóng miềngiải phóng miền

Nam ít lâu đã về thăm lại

cơ sở hoạt động bí mật cũ,

chuyện trò với một bà má

từng che giấu mình . Bà má

rất tức giận về thái độ cửa

quyền, hách dịch cùng

những việc làm sai trái của

cán bộ địa phương , đã nói

với đồng chí cán bộ cấp

cao rằng : “Nếu tao biết

bọn bay như vầy thì hồi đó

tao để thằng địch nó giết

hết cho xong !” . Từ lời nói

thật đó của bà má, đồng

chí cán bộ cấp cao đã chỉ

thị cho cấp dưới kiểm

điểm và sửa đổi, có cả

những sửa đổi về một

số chính sách cụ thể từ bên

trên .

Lại một chuyện khác :

Ở một vùng cao, đồng bào

dân tộc thiểu số phê bình

cán bộ không đưa được

muối lên . Cán bộ thanh

minh là không có đường

giao thông . Dân nói :

Không có đường sao lại

đưa gỗ về miền xuôi

nhanh đến như vậy ?

Dường như để kết thúc

câu chuyện , anh cán bộ

dân vận đưa ra một kết

luận : Đã làm cán bộ,

trước hết là cán bộ dân

vận, thì phải “ nghe được

dân nói ”, đừng sợ dân nói

thật. Mà đã sợ dân nói thật

thì đừng làm cán bộ nữa .

Cách hay nhất cho những

anh sợ là chuồn. Dĩ đào vi

thượng sách ! O
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GIÔN -HAN -NE-XEÚC :

Kết quả chưa mỹmãn nhưng đáng khích lệ

D

ƯỚI biểu trưng “ 3P ” đồ sộ : Con

người - Hành tinh - Thịnh vượng ,

Hội nghị thượng đỉnh Trái đất II họp

ở Giô -han -ne-xbớc , sau 10 ngày căng thẳng,

đã bế mạc với nhữngkết quả chưa thể gọi là

mỹ mãn nhưng đáng khích lệ. Nhiều vấn đề

bức xúc của nhân loại trên hành tinh đã được

đem ra bàn bạc, tìm cách giải quyết.

Phải nói rằng , Hội nghị thượng đỉnh Trái đất

là một mốc quan trọng đánh dấu quá trình

nhân loại tự giác nhận thức sâu sắc hơn trách

nhiệm đối với vận mệnh sinh tồn của mình với

tư cách là chủ nhân của Trái đất.Mặcdù mãi

đến đầu thập kỷ cuối cùng của thế kỷ trước mới

họp được Hội nghị Trái đất I đã là quá muộn

mắn ; và phải mất 10 năm sau mới họp được

Hội nghị Trái đất II quả là một sự chậm trễ kéo

dài nhưng dẫu sao đó là những nỗ lực lớn .

So với Hội nghị trước, Hội nghị lần này có

mặt đông đủ đại biểu các nướchơn ; các nội

dung đưa ra bàn bạc cũng nhiều hơn và có sự

chuẩn bị cụ thể hơn . Tuy nhiên, xét về tầm cỡ ,

nó chưa đáp ứng được những yêucầu của thời

đại. Bởi những vấn đề của toàn cầu , của nhân

loại đã trở nên bức xúc đến độ gay gắt trên

nhiều mặt không thể trì hoãn được, nhưng chưa

được giải quyết thấu triệt .

Trái đất ngày càng chật chội : Diện tích đất

nổi cho một triệu người sinh sống đầu thế

kỷ XX là 47 570km2 thì đến đầu thế kỷ XXI chỉ

TRẦN TRỌNG

còn 18 290km, tức là giảm đi 2,6 lần do dân số

tăng lên quá nhanh . Tài nguyên bị khai thác

cạn kiệt. Rừng bị tàn phá với tốc độ 17 triệu

héc -ta /năm . Chính sách bóc lột vơ vét theo kiểu

thực dân của các nước phát triển làm chosự

phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn . Thu nhập

bình quân ở các nước giàu hiện nay cao gấp

37 lầnso với mức bình quân ở 20 nước nghèo

nhất . Hơn 2,8 tỉ người có mức thu nhập dưới

2 USD mỗi ngày đang phải sống trong những

điều kiện không đảm bảo vệ sinh . Một số liệu

của Liên hợp quốc cho hay trung bình mỗi

người dân châuPhi sử dụng 30 lít nước ngọt

một ngày trong khimỗi người dân Mỹ sử dụng

600 lít, tức nhiều gấp 20 lần . Sự nghèo đói kéo

theo tình trạng suydinh dưỡng trầm trọng và

dịch bệnh tràn lan .Ở các nước miền Nam châu

Phi mỗi ngày có đến 5 500 người chết bởi

HIV /AID dokhông có đủ tiền mua thuốc đặc

trị , vì giá của nó quá đắt. Trong lúc đó , mỗi

năm , người dân Mỹ ăn kem hết 11 tỉ USD và

mỗi ngày nước Mỹ chỉ 1,004 tỉ USD cho quân

sự . Thế giới đang chất chứa đầy mâu thuẫn ,

nghịch lýnhư vậy .

Qua 10 ngày bàn cãi, tranh luận căng

thẳng , Hội nghị Trái đất II đã giải quyết được

những gì?

( 1 )“ 3P ” là 3 chữ đầu của People , Planet , Prosperity là

khẩu hiệu của Hội nghị , có nghĩa là Con người - Hành

tinh - Thịnh vượng
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Hội nghị đề cập đến nhiều vấn đề như nước

sạch , vệ sinh , môi trường, giảm nợ cho nước

nghèo , thương mại , năng lượng, y tế , chăm sóc

sức khỏe cộng đồng, đa dạng sinh học, viện

trợ phát triển , giảm đói nghèo ... Tuy đề ra nhiều

mục tiêu , song việc ấn định thời hạn hành

động cụ thể chỉ tập trung vào 3 mục tiêu chính :

1- Đến năm 2015, giảm 50% số người không

được sử dụng nước sạch và môi trường vệ

sinh ; 2 - Đến năm 2010, kìm hãm tốc độ tổn

thất sinh học trên hành tinh ; 3 - Đến năm 2015,

phục hồi các nguồn cá đến mức cao nhất. Tuy

một số vấn đề quan trọng chưa đạt được sự

đồng thuận nhưng một số nước phát triển đã

đưa ra những cam kết cụ thể. Cộng hòa liên

bang Đức hứa viện trợ một tỉ USD để giúp các

nước đang phát triển tiếp cận có hiệu quả các

nguồn năng lượng sạch . Vương quốc Anh cam

kết viện trợ từ 700 nghìn đến một tỉ bảng Anh

mỗi năm cho các nước châu Phi đến năm 2006 .

Cộng hòa Pháp hứa tăng viện trợ nhằm bảo

đảmhoạt độngđầu tư vào cácnước đang phát

triển . EU là nhà tài trợ lớn nhất trong lĩnh vực

nước sạch với khoảng 1,4 tỉ ơ -rô mỗi năm , cam

kết sẽ tiếp tục tăng viện trợ trong những năm

tới . I-ta- li -a hứa sẽ xóa nợ thêm 4 tỉ USD cho

các nước đang phát triển . Mặc dù chưađạt được

sự thỏa thuận toàn cầu về cắt giảm các nguồn

năng lượng gây ô nhiễm , nhưng đã có hơn 30

nước thông qua sáng kiến tăngtỷ lệ phát triển

cácnguồn năng lượng thay thếnhằm góp phần

bảo vệ môi trường toàn cầu . Dù tất cả các hứa

hẹn và cam kết về tài trợ và đầu tư được đưa ra

trong Hội nghị này còn xa mới đáp ứng được

yêucầuthựctếnhưng đó làsựthểhiện thiệnchí

và trách nhiệm rất đáng trân trọng của các bên

tham gia được cộng đồng chấp nhận . Hy vọng

rằng , những gì đã đạt được trongHội nghịlần

này sẽ không phải là những lời hứa suông.

Cũng còn nhiều vấn đề được đưa ra tranh

luận song không mang lại kết quả, như : yêu

cầu các nước giàu bỏ trợ giá nông nghiệp, xóa

bỏ hàng rào bảo hộ thương mại đểsản phẩm

nông nghiệp và hàng hóa của các nước đang

phát triển có cơ hội tiếp cận bình đẳng với thị

trường nội địa các nước giàu ...

Cần nhận rõ rằng , thế giới hiện nay đang ở

trong xu thế toàn cầu hóa mà sự vận động của

nó đã làm cho mọi mâu thuẫn giai cấp và dân

tộc , quốc gia và quốc tế trên hành tinh ngày

càng gay gắt. Toàn cầu hóa không phải là một

lâu đài toàn màu hồng như những người theo

trường phái "kinh tế thuần túy " hoặc chủ nghĩa

"toàn cầu hóa muôn năm" ... ca ngợi. Đó là một

cuộc đấu tranh quyết liệt, dai dẳng , có tính chất

sống còn , thậm chí cả đổmáu giữa nước giàu và

nước nghèo , giữa cộng đồng những kẻ tước

đoạt vàcộng đồng những người bị tước đoạt,

giữa phát triển và lạc hậu ... Những năm qua đã

xẩy ra hàng trăm cuộc biểu tình , với hàng vạn

người tham gia phản đối toàn cầu hóa cũng như

những yêu sách trong Hội nghị này đòi hỏi phải

tích cực xóa đói giảm nghèo , đòi hỏi có sự

hưởng thụ bình đẳng về nước sạch, về môi

trường sống, v.v , đều là những biểu hiện tích

cực của cuộc đấu tranh rộng lớn đó. Vì vậy, sự

kết thúc tương đối thành công củaHội nghị

chưa phải là lúc cuộc đấu tranh đã kết thúc mà

chỉ là sự tiếp tục phát triển , đòi hỏi các lực

tranhtỉnh táo và kiên quyết hơn nữa .

lượng cách mạng và tiến bộ phải tiếp tục đấu

Sau Giô-han -ne-xbóc, hàng loạt vấn đề mới

đang đặt ra : Hội nghị thượng đỉnh Trái đất

chứcnăng vàquyền lực khác hẳn với tổ chức

có cơ quan thường trực với

Liên hợpquốc ? Lần III, lần IV ... của Hội nghị

thượng đỉnh nên chăng cách nhau 2 năm ,

Cần có những cơchế gìđểbắt buộc tất cả các

năm , 5 hay cứ phải 10 năm như lệ cũ ?

nước phải thực thi nghiêm chỉnh các cam kết đã

đề ra,mà không trừmột ai ?

Có một điều rất quan trọng mà Hội nghị

thượng đỉnh Trái đất II chưa làm được - cũng có

thể coi như một thất bại là, không xem xét,

không bàn đến vấn đề ngăn chặn và đẩy lùi các

60 Số 29 (tháng 10 năm 2002)



Thế giới : Oấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

cuộcxung đột vũ trang và chiến tranh. Sở dĩ đặt

vấn đề như vậy là vì, ngày nay ai cũng thừa

nhận rằng , nói đến bảo vệ môi trường , đến ổn

định và phát triển bền vững, đến giảm nghèo

đóimà không xét đến tác động trực tiếp của

chiến tranh đối với các mặt đó của hành tinh thì

cũng sẽ là vô nghĩa, phi thực tế .

Nhiều công trình khoa học đã kết luận rằng,

chiến tranh là sựphá hoại khủng khiếp đối với

môi trường , cơsởkinh tế vật chất và sức người,

sức của - những nhân tốcơ bản tạo thànhsự ổn

định , phát triển bền vững của từng quốc gia

cũng như của cả hành tinh . Thực tế đã chúng

minh điều đó . Người ta tổng kết rằng , 100 năm

qua trên thế giới của chúng ta đã diễn ra 147

cuộc chiến tranh (bao gồm cả 2 cuộc chiến

tranh thế giới ) và đã giết chết 152 triệu người,

nhiều gấp hơn 2 lần tổng số người chết vì dịch

bệnh (72 triệu người) .

Chiến tranh càng hiện đại, sức tàn phá hủy

hoại môi trường của nó càng lớn vàđể lại hậu

quả rất lâu dài. Hơn 90 triệu lít chất da cam

(chứa đi- ô- xin ) do quân Mỹ rải dày đặc trong

chiến tranh xâm lược Việt Nam cách đây trên

30 năm , hiện vẫn đang tiếp tục gây hại và để

lại những hậu quả rất nghiêm trọng cho cả

người dân Việt Nam và cả hàng vạn lính Mỹ

tham chiến hồi đó. Việc quânđội Mỹ dùng

hàng vạn quả đạn chứa u -ra -ni-om nghèo (còn

gọi là đạn giảm xạ DU ) trong chiến tranh Vùng

Vịnh (1990 - 1991 ) chẳng những làm cho gần

200 000 lính Mỹ tham chiến bị nhiễm xạ (và

Lầu Năm góc đã phải bồi thường ) mà còn làm

cho nhiều vùng dân cư của I-rắc đến nay vẫn

gánh chịu những hậu quả khó lường .

Theo tin từ Mỹ, đầu năm 2002 , Mỹ đã ném

xuống Áp-ga -ni-xtan một loại bom phát quang

mới, cực mạnh . Mỗi quả có sức tàn phá lớn làm

cho trong vòng hơn nửa ki- lô -mét không còn

một sinh vật nào có thể tồn tại. Người ta gọi đó

là " Bom động đất" , bởi sức nổ của nó làm cho

mặt đất rungchuyển như một trận động đất .

Đáng chú ý là , trong các trường phái chiến

tranh hiện đại của Mỹ và NATO đang thịnh

hành xu hướng tận dụng tối đa sức tàn phá

khủng khiếp của các loại vũ khí công nghệcao

hòng giảm thiểu tổn thất sinh mạng quân chiến

đấu trên bộ, gây nên sự phá hoại lớn đến môi

trường . Các cuộc chiến tranh của Mỹ ở Vùng

Vịnh (1990 - 1991 ), chiến tranh Nam Từ

(1999 ) và chiến tranh Áp-ga -ni-xtan (2001) đã

chứng minh điều đó.

thì

Không ngăn chặn sựtàn phá của chiến tranh

không thểcó phát triển bền vững . Theo tính

toán của các chuyên gia NATO ,cuộc chiến

tranh Nam Tư kéo dài 78 ngày , giá trị bị

tàn phá là 75 tỉ USD, và phải mất ít nhất

50 năm mới khôi phục lại được .

Đó là vấn đề đối với từng quốc gia. Trên

thực tế , có những cuộc chiếntranh mà sức tàn

phá gây tác động và ảnh hưởng rất rộng , liên

quanđến nhiều quốc gia khác . Ví dụ , nếu Mỹ

phát động chiến tranh chống I-rắc thì sẽ làm

cho cả vùng Trung Đông- cái rốn dầu của thế

giới - ngập trong khói lửa tàn phá của chiến

tranh , không những I-rắc và các nước lân cận bị

tổn thất, mất ổn định , mà còn tác động rất xấu

đến nhiều quốc gia ở các khu vực khác . Sản

lượng dầu mỏ của thế giới mỗi ngày sẽ mất đi

hàng triệu thùng . Hàng chục nước Ả -rập trong

vùng bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh ,

làm sao có ổn định để phát triển bền vững ?

Ngay các nền kinh tế mạnh như EU và Nhật

Bản, chắc gì đã phát triển bền vững được, khi

cả Trung Đông chìm ngập vào lò lửa chiến

tranh , đưa đến một cuộc khủng hoảng dầu mỏ

mới mà quy mô tác động của nó chưa lường hết

được . Lục lại hồ sơ cuộc chiến tranh Vùng

Vịnh cách đây 11 năm , người ta không khỏi

rùng mình khi nhìn lại những hình ảnh hàng

trăm giếng dầu và giàn khoan ngùn ngụt bốc

cháy ,khói đen làmtối cả bầu trời Vùng Vịnh

suốt hằng tháng trời . Hàng ngàn ki -lô -mét

vuông mặtbiển cả vùng phủ đầy dầu mỏ không

gì có thể tồn tại được.Liệu thảm trạng đó tái

diễn thì đâu là phát triển bền vững ?
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(Tiếp theo trang 36 )

của các cơ quan quản lý nhà nước như

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ được

thi hành khi và chỉ khi có sự hướng dẫn của

các cơ quan quản lý chuyên ngành của các

bộ và cơ quan ngang bộ . Khi giải quyết các

tranh chấp , các thẩm phán chỉ dựa trên quy

định của luật, hoặc không theo tinh thần của

luật chứ không phải dựa vào các "lệ làng"

Nói đến tác động của chiến tranh đối với | LỆ LÀNG ...

môi trường ổn định , phát triển bền vững và xóa

đói giảm nghèo trên hành tinh , không thể

không nói đến cuộc chiến chống chủ nghĩa |

khủng bố toàn cầu mà Mỹ đang tiến hành từ

cuối năm 2001 đến nay . Ngay khi mở đầu

bằng chiến tranh Áp-ga -ni-xtan , chính quyền |

Oa-sinh -tơn đã tuyên bố rằng , cuộc chiến |

chống khủng bố toàn cầu của Mỹ sẽ mở rộng ra

trên 60 nước (hầu hết là các nước đang phát |

triển và chậm phát triển ) và sẽ không bao giờ |

kết thúc ( ! ) Như vậy, xét cả về đối tượng và thời

gian , rõ ràng trong 15 năm tới, các vấn đề về

đối tượng và thời gian giảm nghèo mà hội nghị

Giô -han -ne-xbóc đềra và cam kết thực hiện coi

như trùng khớp với đối tượng và thời gian Mỹ |

nhằm vàođểmở rộng chiến tranh chống khủng

bố. Dư luận cho rằng , có lẽ chính đó là chỗ kẹt

mà Tổngthống Mỹ G.W. Bu-sơ phải tránh mặt |

không đến dự Hội nghị thượng đỉnh Trái đất

chứ không phải chỉ riêng vì Mỹ đã từ chối |

thẳng thừng việc ký vào Nghị định thư Ki-ô -tô

về môi trường toàn cầu !

|

|

|

thời nay .

Vấn đề con người là một vấn đề đặc biệt

quan trọng trong cải cách hành chính . Sự

kém hiệu quả của nền hành chính đôi khi

không phải do thể chế hay bộ máy mà chính

là do con người. Nước ta với khoảng 80%

dân số là nông dân cho nên hầu hết các cán

bộ , công chức nhà nước xuất thân từ nông

dân . Lệ làng xưa đã ăn sâu vào đời sống và

vẫn đang ảnh hưởng đến lề lối làm việc của

họ, do đó , có thể sinh ra "lệ làng" thời hiện

đại trong các cơ quan nhà nước. Khắc phục

những tác động tiêu cực phải hướng trọng

tâm vào yếu tố con người trong cải cách

hành chính ở Việt Nam hiện nay.

Một vấn đề cuối cùng là , ai cũng thừa nhận :

Tiến trình của Hội nghị thượng đỉnh Trái đất

lần này diễn ra trong bối cảnh trên thếgiới hiện |

đang có 37 cuộc xung đột vũ trang và chiến

Thói quen tôn trọng pháp luật không chỉ

tranh , không một ngày nào mà không có tiếng trong nhân dân mà trước hết là trong chính

súng , không có máu đổ . Nhất là , do những hoạt các nhân viên của các cơ quan nhà nước.

động chiến tranh tàn bạo của I-xra -en chống Thủ trưởng các cơ quan, các nhân viên nhà

Pa -le- xtin và Mỹ ráo riết chuẩn bị chiến tranh
nước phải có trách nhiệm hướng dẫn họ

tấn công I-rắc khiến dư luận quốc tế rất lo ngại. hưởng thụ những quyền lợi mà pháp luật

Vậy mà tại sao ở Hội nghị Giô-han -ne -xbóc lại
quy định, một cách vô tư chứ không phải lợi

không có một báo cáonào phân tích rõ về tác dụng hoặc tìm cách “ăn đút lót” .

hại của chiến tranh đối với môi trường, nghèo

đói, bệnh tật và phát triển bền vững cùng những

đề xuất kiến nghị khả thi nhằm ngăn chặn , đẩy

lùi xung đột và chiến tranh ? Không có ai cam

kết gì ư ? Tại sao vậy ?

Dư luận thế giới vẫn rất băn khoăn về

điều đó. D

|

|

|

Ngoài việc tôn trọng pháp luật, phải khắc

phụcnhững thói quenxấu : dựa dẫm , ỷ lại ;

bè phái , địa phương , cục bộ ; bao che nội

bộ ; thói cào bằng, đố kỵ . Để khắc phục

chúng, phải có một thời gian cùng với sự

| bền bỉ, nỗ lực , quyết tâm của các cơ quan và

đội ngũ cán bộ , công chức , viên chức. D
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TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN - THỰC TIỄN

T

CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ, THÁNG 9-2002

rong hai ngày 30-9 và 1-10-2002 , Chính phủ đã họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phan Văn

Khải và các Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Vũ Khoan, Phạm Gia Khiêm .

Chính phủ tập trung thảo luận, phân tích và đánh giá : Tình hình thực hiện nhiệm vụ kếhoạch năm 2002 và

kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2003. Chính phủ nhận định , trong 9 tháng đầu năm, nền kinh tế nước ta

phải đương đầu với một số khó khăn lớn , cả ở trong nước và ngoài nước . Trong nước , thiên tai nặng nề xảy ra ở

nhiều nơi đã gây ra thiệt hại lớn trong sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của các tầng lớp dân cư ; ngoài nước ,

kinh tế thế giới vẫn biến động khó lường , nhất là thị trường vốn , thị trường xuất khẩu luôn gây cho ta nhiều bất lợi.

Trong bối cảnh đó , Chính phủ đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ từng khó khăn trong các hoạt động kinh tế - xã hội,

triển khai thực hiện nhiều giải pháp cụ thể , tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán , ổn định sản xuất và

đời sống nhân dân ; đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu , giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc.

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm đã có những nét tiến bộ , duy trì được khả năng phát triển khá trên

một số lĩnh vực . Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì được tốc độ cao, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 14,2%,

trong đó khu vực ngoài quốc doanh tăng 19,4%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 13,6%. Sản xuất nông

nghiệp đã có những chuyển dịch bước đầu về cơ cấu sản xuất cây trồng và vật nuôi . Dịch vụ tiếp tục phát triển ,

thị trường trong nước sôi động hơn , sức mua ở nhiều vùng tăng đáng kể . Thu ngân sách nhà nước đạt khá , hoạt

động tiền tệ có những chuyển biến tích cực , tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng đến cuối tháng 9 ước giảm xuống

còn 7,7%. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo , khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa -

thông tin đều có những chuyển biến đáng mừng. Tuy nhiên , khó khăn trong những tháng còn lại của năm 2002 là

rất lớn . Chi phí sản xuất trong các ngành sản xuất, kinh doanh còn nhiều ; sản xuất nông nghiệp phải chịu ảnh

hưởng nặng nề của hạn hán , lũ lụt ; tình trạng gian lận thương mại , buôn lậu , trốn thuế khá trầm trọng ; tệ nạn xã

hội, tai nạn giao thông vẫn là vấn đề nhức nhối ; trật tự an toàn xã hội nhiều vùng còn diễn biến phức tạp , tình

trạng tham nhũng, quan liêu chưa được khắc phục.

Chính phủ tập trung thảo luận và cho nhiều ý kiến về một số vấn đề quan trọng : Tổng quyết toán ngân sách

nhà nước năm 2001 , đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2002 và dự toán ngân sách

nhà nước năm 2003 ; Nghị định về chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn của Bộ Bưu chính - Viễn thông ; Nghị định

về chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em ; Nghị định về việc chuyển đổi tổ

chức Tổng công ty nhà nước , doanh nghiệp nhà nước theo mô hình công ty mẹ - công ty con ; Dự án thủy điện

Sơn La và kết quả nghiên cứu chọn bậc thang thủy điện sông Đà. Chính phủ cũng dành nhiều thời gian thảo luận

Về tình hình thực hiện kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2002, đưa ra nhiều giải pháp

có tính khả thi nhằm tháo gỡ những khó khăn , đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư trong những tháng

cuối năm .

Phát biểu ý kiến về các vấn đề này, Thủ tướng Phan Văn Khải nêu rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được

trong 9 tháng qua , trước hết là do sự nỗ lực và cố gắng cao của các ngành , các cấp , các địa phương và của mọi

người dân trong việc thực hiện các chủ trương , chính sách phù hợp lòng dân của Đảng, Chính phủ và do kết quả

đầu tư của nhiều năm qua mang lại . Thủ tướng nhấn mạnh những khó khăn , yếu kém trong việc thực hiện kế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội năm 2002 và yêu cầu các bộ, ngành tập trung cao độ sự chỉ đạo điều hành , đẩy mạnh

sản xuất và đầu tư , nhất là các dự án quan trọng . Tìm mọi biện pháp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành của sản

phẩm. Chỉ đạo mạnh mẽ và chặt chẽ việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu , tăng cường chất lượng giao

ban xuất khẩu hằng tháng , tìm ra những giải pháp hữu hiệu hơn để đẩy nhanh xuất khẩu một số mặt hàng còn có

lợi thế và có thị trường , đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại của năm 2002 cao hơn

mức tăng trưởng bình quân trong chín tháng qua .
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Tin hoạt động lý luận - Thực tiễn
Tạp chí Cộng sản

Về kế hoạch năm 2003, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là năm nước ta chủ động hội nhập sâu hơn vào nền kinh

tế khu vực và thế giới, trước những thách thức rất nặng nề và gay gắt, đặc biệt trong điều kiện khả năng cạnh tranh

và hiệu quả nền kinh tế của ta còn thấp , tình hình thế giới còn tiềm ẩn nguy cơ không ổn định . Điều đó đòi hỏi

phải có sự phấn đấu vượt bậc, có những đột phá về cơ chế, chính sách , đổi mới cơ bản và toàn diện về quản lý,

điều hành nhằm chuyển dịch cơ cấu quản lý kinh tế, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh , thúc đẩy kinh tế

tăng trưởng nhanh và bền vững... D

N

Tọa đàm khoa học :

“NÂNG CAO HIỆU QUẢ TUYÊN TRUYỀN

TRÊN TẠP CHÍ KINH TẾ ,

gày 27-9-2002, tại Hà Nội , Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề :

“Nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên các tạp chí kinh tế ". Đồng chí Hồng Vinh , Ủy viên Trung ương Đảng,

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương chủ trì cuộc Tọa đàm .

Dự tọa đàm có các đồng chí : Lại Văn Thực, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ; các đồng chí lãnh đạo của :

Vụ Báo chí - Xuất bản thuộc Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Bộ văn hóa - Thông tin ; 26 tạp chí khối kinh

tế ; các vụ chức năng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, báo Nhân Dân,

Tạp chí Cộng sản .

Chất lượng và hiệu quả tuyên truyền trên các báo và tạp chí luôn là mối quan tâm hàng đầu của những người

làm báo . Làm gì và bằng cách nào để đạt hiệu quả tuyên truyền cao , cuộc tọa đàm này góp phần trả lời câu hỏi

đó . Tọa đàm khoa học khối tạp chí kinh tế là sự tiếp nối cuộc tọa đàm khoa học khối tạp chí lý luận - chính trị trước

đó , góp phần đa dạng hóa các hình thức và nâng cao chất lượng chỉ đạo báo chí của Đảng.

Thời gian qua, hầu hết các tạp chí khối kinh tế đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, góp phần quan trọng vào

việc tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước . Thông qua các bài nghiên cứu,

phân tích, bình luận đã làm sâu sắc thêm những quan điểm kinh tế của Đảng, lý giải thuyết phục một số vấn đề

thực tiễn đang đặt ra . Các tạp chí đã khẳng định vai trò quan trọng của mình trong hệ thống báo chí cả nước, hình

thức ngày càng đẹp và hấp dẫn hơn, nội dung phong phú hơn bởi sự đa dạng của các chuyên trang , chuyên mục.

Tuy nhiên , còn một vài tạp chí có khuynh hướng thương mại hóa, chạy theo thị hiếu nhất thời của độc giả , chưa

làm tốt chức năng tuyên truyền nên tính chiến đấu còn hạn chế.

Sáu tham luận trong số gần hai mươi bản tham luận đã được trình bày tại cuộc Tọa đàm góp ý kiến trao đổi

xung quanh câu hỏi làm thế nào để nâng cao chất lượng , hiệu quả tuyên truyền vấn đề về kinh tế tuy phong phú

đa dạng , nhưng cũng rất khó này. Các tạp chí đưa ra nhiều kinh nghiệm như : xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ

thể kịp thời, tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền thông qua viết bài , đặt bài ; tăng cường công tác nghiên cứu

khoa học và tổ chức hội thảo khoa học ; tăng cường chất lượng đội ngũ phóng viên , biên tập viên và cộng tác

viên trong lĩnh vực kinh tế ; tăng cường hiệu quả công tác tổ chức quản lý cán bộ, phóng viên , xây dựng và củng

cố đội ngũ cộng tác viên ; đa dạng hóa hoạt động của tạp chí . Cần căn cứ đối tượng để xây dựng đề cương cho

tuyên truyền ; tập hợp được đông đảo đội ngũ các cộng tác viên là những nhà khoa học trong và ngoài ngành , tập

hợp ý kiến quan điểm mới , tích cực của đông đảo độc giả , chỉ rõ những mặt còn hạn chế của cơ chế chính sách

kinh tế, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên nhưng không rập khuôn , máy móc mà phải tìm tòi sáng tạo, biết tập hợp

trí tuệ của các chuyên gia kinh tế hàng đầu thuộc nhiều ngành , biết lắng nghe ý kiến đóng góp của các cộng tác

viên . Bên cạnh những bài viết mang tính nghiệp vụ chuyên môn, cần hết sức chú trọng những bài viết có tính điều

tra , bình luận và phân tích , đáp ứng yêu cầu của bạn đọc. Thông qua tọa đàm, các tạp chí có sự giao lưu trao đổi

hiểu tình hình của nhau , học tập , tiếp thu kinh nghiệm của các tạp chí trong khối . D
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XUẤTNHẬP KHẨU QUẢNG NINH

ĐC: Số 9 Bến Đoan-TP . Hạ Long -Quảng Ninh * ĐT: (033) 825.407- 825.992 * Fax: (033) 825022

Email: qunicoship@hn.vnn.vn * BÍ THƯ ĐẢNG UỶ - GIÁM ĐỐC: KHUẤT DUY CHƯNG

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

MỘT NĂM THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ XNK QUẢNG NINH

CHỨC NĂNG

NGÀNHNGHỀ KINH DOANH

* VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

QUỐCTẾVÀTRONGNƯỚC .

KINH DOANH DU LỊCH KHÁCH SẠN VÀ

DỊNH VỤ " XUẤT NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP

HÃNG HOÁ.

* ĐẠI LÝGIAO NHẬN DẦU NHỜNCASTROL

* ĐẠILÝTÀU BIỂN VÀMÔI GIỚI HÃNGHẢI.

Được thành lập năm 1981 , sau một thời gian

dài hoạt động kém hiệu quả, đến ngày 4 tháng 1

năm 2000được chuyển đổi thành Công ty Cổ

phần với tổng sốvốnđiềulệ là 6,5 tỉ đồng .

Sau khi cổ phần hoá, lãnh đạo Công ty đã

mạnh dạn đổi mới phươngthức hoạt động, đầu tư

mua sắm thiết bị vận tải. Đặc biệt, Công ty đã tinh

giảm, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ

cán bộ công nhân viên . Từcon số 230 người đến

nay Công ty chỉ còn lại 118 người, nhưng vẫn đáp

ứng được đòi hỏi của công việc quản lý, kinh

doanh.

Với cách làm đúng đắn , mạnh dạn đổi mới tư

duy kinh tế , trong vài năm qua, Công ty đã đạt

được nhữngthành quả vượt bậc:

- Đảng bộ Công ty nhiều năm liền đạt danh

hiệu Đảng bộ trong sạch , vững mạnh, với 50 %

cán bộ công nhânviên là đảng viên .

- Doanh thu của Công ty tăng 40 %, lợi nhuận

tăng 15% hằng năm

- Đời sống của cán bộ công nhân viên được

cải thiện rõ rệt,thu nhập bình quân của anh chị

em hiện nay đạt mức 1,3 triệu đồng /người/ tháng.

Với tốc độ phát triển như hiện nay , Công ty

Cổ phần Vận tải biển và XNK Quảng Ninh đang

từng bước nâng cao năng lực , uy tín cũng nhưvị

thếcủa mình trên thươngtrường .

VAN DON



BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

VIÊN

AM

NHẠC

CHỨC NĂNG clideaningo Han

* Lưu trữcác di sảnâm nhạc dân gian truyền thống của Việt Nam

* Xuất bản các công trình nghiên cứu khoa học trong đó các

công trình có giá trị như : Hát xoan , Lý Huế, âm nhạc cổ truyền

Quảng Trị - chữnhạc Việt Nam, âm nhạc mới ViệtNam ,tiến trình và

thành tựu , âm nhạc dân gian trong đời sống xã hội đương đại...

Hoàn thành phòng trưng bày Nhạc cụ Việt Nam.

Địa chỉ : 32 Nguyễn Thái Học - Hà Nội

Tel : (04) . 7332080 Fax : ( 84.4) 843 49 53 * E. Mail: musicology @ hn.vnn.vn

PHÓ VIỆNTRƯỜNG DÙNGCLO (NITESAIGON

BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NỀN ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

S

au hơn 50 nămtrưởng thành, từ tiền thân

ban đầu là Ban Âm nhạc (trực thuộc Vụ Văn

học nghệ thuật, được thành lập theo sắc

I lệnh SL 172 ngày 17/11/1950 của chính phủ

DITE VNDCCH ), Ban nghiên cứu Nhạc vũ, Ban nghiên

cứu Âm nhạc... cho đến Viện Âm nhạc hôm nay ,

biển Viện Âm nhạc (thuộc Nhạc Viện Hà Nội, Bộ VHTT )

đã có những đóng góp quan trọng trong việc

nghiên cứu , xây dựng , bảo tồn và phát triển nền

âm nhạc truyền thống Việt Nam . Bước sang thế kỷ

mới, để đáp ứng những yêu cầu và nhiệm vụ mới

đặt ra trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnhsự

nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá, Viện Âm

nhạcđã xác định những mục tiêu mới theo định

hướng củaNghị quyết Trung ương 5 về "Xây dựng

và phát triểnnềnvăn hoá Việt Nam tiên tiến , đậm

đà bản sắc dântộc” .

Phát huy vai trò là một viện nghiên cứu khoa học

chuyên ngành , trong những năm qua, Viện âm

nhạc đã đề ra nhiều chương trình , kế hoạch cụ thể

trong 5 lĩnh vực hoạt động : công tác sưu tầm , lưu

trữ ; công tác nghiên cứu khoa học ; công tác phát

triển công nghệ ; công tác trưng bày và giới thiệu

nhạc cụ Việt Nam ; công tác truyền bá và giới thiệu

âmnhạc truyền thống Việt Nam. Các đề tài nghiên

cứu , tập trung làm rõ những giá trị nghệ thuật và

vai trò của âmnhạc dân gian , cổ truyền và âm nhạc

dân tộc đương đại trong đời sống hiện nay . Công

tác sưu tầm, lưu trữ , bảo quản và trưng bày cũng

thu được những hiệu quảthiết thực . Nhờ đó, các

nhà nghiên cứu có thể phát hiện được những bản

sắc , khuynh hướng, thẩm âm, tâm lýâm nhạc ,

thậm chí cả một phần sự hình thành nền văn hoá

của một quốc gia; góp phần nâng cao kiến thứcvà

truyền bá sâu rộng nền âm nhạc truyền thống Việt

Nam vào đời sống. Các công trình nghiên cứu như

Âm nhạc mới Việt Nam- Tiếntrình vàthành tựu,Vai

tròâmnhạc cổ truyền Việt Nam trong xã hội đương

đại, Nhận diện âm thanh âm nhạc truyền thống

Việt Nam, Thanh điệu tiếng Việt trong âm nhạc cổ

truyền... đã được giới chuyênmôn đánh giácao ,

mang ý nghĩa khoa học sâu sắc cũng như ứng

dụng trong thực tiễn . Không chỉ dừnglại ở công

tác nghiên cứu sưu tầm , từnăm 1998 Viện âm nhạc

đã khai trương “Phòng trưng bày Nhạc cụ Việt

Nam" với hơn 130 nhạc cụ, giới thiệu những tiết

mục âm nhạc dân gian cổ truyền độc đáo cho

kháchtham quan trong và ngoài nước.

Trong giai đoạn mới, ViệnÂm nhạc đã xây dựng

định hướng phát triển từ năm 2001 đến năm 2005,



với nhiều chương trình nghiên cứu khoa học

thuộc các lĩnh vực âm nhạc học , dân tộc nhạc

học, xã hội nhạc học , âm thanh học , âm nhạc trên

những hệthống công nghệ tin học hiệnđại. Viện

Âmnhạc sẽ tập trung nghiên cứu các đề tài " Trật

tự âm thanh trong âm nhạc truyền thống” , các

hình thức tổ chứcdàn nhạc người Việt , chữ nhạc

cổ truyền Việt Nam ,cấu trúc hình thức âm nhạc

dân gian và cổ truyền Việt nam vùng đồng bằng

Bắc Bộ ...; tiến hành bảo vệ các công trình : Sơ

khảo về văn hoá nghệ thuật tiểu vùng sông Mã;

bản sắc dân tộc vàviệc giữ gìn bản sắc dân tộc

trong các hình thức sinh hoạt âm nhạc cộng

đồng; Nhận diện âm thanh , âm nhạc truyền

thống ... Song song với các đề tài khoa học, Viện

sẽ tiến hành khẩn trương công tác điềndã sưu

tầm , khôi phục, lưu trữ âm nhạc dân gian và

truyền thống Việt Nam để đến hết năm 2005 sẽ tổ

chức "Hội nghị báo cáo tổng kết vốn di sản âm

nhạc cổ truyền” . Đồng thời, Viện sẽ tăng cường

công tác thông tin khoa học, công tác trưng bày,

xuất bản các công trình khoa học , sản xuất các

chương trình CD và VCD tư liệu âm nhạc dân gian

để phục vụ công tác đào tạo và giới thiệu âm nhạc

trong cả nước . Về khả năng hợp tác quốc tế trong

nghiên cứu âm nhạc, Viện có các chương trình

trao đổi, hợp tác với các nước (đặc biệt với các

nước trong khối ASEAN ). Năm 2002 , Viện Âm

nhạc đã chính thức triển khai dựán Ngân hàng dữ

liệu âm nhạc dân gian và nghệ thuật biểu diễn

truyền thống Việt Nam. Theo dựkiến đến hết năm

2003, Ngân hàng dữ liệu sẽ chính thức đi vào hoạt

động . Đây thực sựlà một hướng đi mới trong công

tác văn hoá, nghệ thuật Việt Nam hội nhập quốc

tế , đồng thời cũng nhằm mục đích thu lợi nhuận

cho Nhà nước .

Để các hoạt động đi vào chiều sâu, hiệu quả ,

Viện âm nhạc rất coi trọng việc đào tạo và nâng

cao trình độ của cán bộ, nhânviên. Thông qua các

lớp đào tạo chính quy, lớp ngắn hạn , nâng cao tay

nghề và kiến thức, Viện đã và đang tập hợp một

đội ngũ cán bộ , nhân viên được đào tạo bài bản ,

trẻ trung , năng động để tiếp bước những thành

tựu 50 năm qua mà các thếhệ đi trước của Viện đã

dày công xây dựng .

Những thực tiễn sôi động của đời sống âm nhạc

Việt Nam hôm nay đang đòi hỏi đội ngũ cán bộ,

nhân viên Viện Âm nhạc phải nỗ lực hơn nữa để

góp phần xứng đáng cho việc bảo tồn và phát

triển nền âm nhạc truyền thống Việt Nam.

IN
LA
N QUGC 17.

CÔNG TY NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

Huy chương vàng Hội chợ hàng tiêu dùng “ vì chất lượng

cuộc sống ” Việt Nam 2001: Huy chương vàng Hội chợ triển

lãm Quốc tế về thực phẩm VIET FOOD Việt Nam 2001

VƯỜN ĐÀO - BÃI CHÁY - TP. HẠ LONG- QUẢNG NINH

TEL: 033.846711-033.847038 FAX: 033.847311

033.862018-033.846887

Nước khoáng thiên nhiên Suối Mơ được sản xuất theo

công nghệ USA do cơ quan nghiên cứu vũ trụ hàng

không NASAsáng chế, cótác dụng tốt đến sức khoẻ mọi H

người.

NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN SUỐI MƠ ĐƯỢC KHAI

THÁC TỪ LỖ KHOAN CÓ ĐỘ SÂU 140M, TRÊN NGỌN

NÚI Ở KHU VỰC BÃI CHÁY BÊN BỜ VỊNH HẠLONG KỲ

THÚ VÀ XINH ĐẸP. ĐÂY LÀ SẢN PHẨM TUYỆT VỜIMÀ

THIÊN NHIÊN ƯU ĐÃI CHO CÔNGTY NƯỚCKHOÁNG QUẢNG NINH.

Nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh có ga là sản phẩm

tốt nhấtcủa Công ty nước khoángQuảng Ninh được giai

cấp côngnhân , nhân dân vùng mỏQuảng Ninh và bà con

8 tỉnhmiền duyên hải ưa chuộng , say mê. Đó là niềm cổ

vũlớn nhất củaCông ty nước khoáng Quảng Ninh

Một trong những nguồn nước quý hiếm

mà thiên nhiên đã ban tặng



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

CÔNG TYSTT DỤNG SỐ 1

ĐỊA CHỈ : 49B PHAN ĐĂNG LƯU - PHƯỜNG 7 - Q. PHÚ NHUẬN - TP HỒ CHÍ MINH

LƯỢC ĐIỆNTHOẠI: (84 -8 ) 841 1375 * FAX : (84 -8) 8411376 EMAIL: cc16@hcm.vnn.vn

GIÁM ĐỐC CÔNG TY : BÙI DƯƠNG HÙNG.

SREO EL OF

120

BAN CHINH NGHE CỘT PHA TRƯỚC CÔNG TY XÂY

DỰNG SỐ 1 THI CÔNG ÔNG KHI GIA ĐẠI NƯỚC

NHÀMAYKINH NÓI BÌNH DƯƠNG

CHẾ TẠO VÀCẤP ĐẶT HỆ THỐNG SICÔ MỘT . NHA MAY

GACHGRANITE DONGNAI

THET BỊ CHUYỆN DÙNG VỚI ĐẦU BỮA U TÁN TH

CÔNG LẠI CÔNG TRÌNH CONDENSATE NAM CON SƠN

LẮP ĐẶT THIẾTBỊLONUNGNHÀMÁY GACH GRANITE ĐÔNG NAM

KE 22

XÂY DỰNGTÒANHÀ VĂNPHONG VỚI TĂNG HẦMBẦU5MCỦA CÔNGTY

TÍCH VỤ HÀNG KHÔNG TÂN SƠN NHẤT )

ông ty Xây dựng số 16 ( tên giao dịch là

LICOGI 16 ) là doanh nghiệp nhà nước ,

thành viên của Tổng công ty Xây dựng và Phát

triển hạ tầng (Bộ Xây dựng ) trụ sở đóng tại TP. Hồ

Chí Minh . LICOGI 16 có đội ngũ kỹ sư , công

nhân kỹ thuật lành nghề được đào tạo chính

quy, có kinh nghiệm trong công tác quản lý , tổ

chức thi công , có trang thiết bịmáy móc đồng

bộ và tiên tiến . LICOGI 16 đã và đang triển khai

có hiệu quả trên nhiều công trình lớn của đất

nước.

LĨNH VỰC HOẠTĐỘNG CHÍNH

Xây lắp và tổng thầu (EPC ):

220kV.

- Công trình dân dụng và công nghiệp ;

- Công trình giao thông ,cầu cảng ;

- Công trình thủy lợi , thủy điện ;

Đường dây và trạm biến thế điện đến

Đầu tư , kinh doanh phát triển hạ tầng khu

đô thị và khu công nghiệp .

Gia công chế tạo , lắp đặt kết cấu thép và các

sản phẩm cơ khí.



NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

ANNHUNG

LAD DONG

BIDV

Đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

Eva
ISO 9001 : 2000

ANSI - RAB

EvaISO 9001 : 2000 UKAS

QUALERT

I

Ngân hàng thương mại quốc doanh đầu tiên

áp dụng hệ thống quản lý tiêu chuẩn ISO 9001:2000

45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

(26/4/1957 - 26/4/2002)

CUNG ỨNG NHIỀU HÌNH THỨC TÍN DỤNG, DỊCH VỤ NGÂN HÀNG,

ĐÁP ỨNG CAO NHẤT MỌI NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG:

- Cho vay trung , dài hạn để đầu tư phát triển các dự án đầu tư, chương trình phát triển , cho vay hỗ trợ

vốn đầu tưcác chương trình xây dựng cơ sở hạtầng .

- Cho vay ngắn hạn phục vụ nhu cầu sản xuất , kinh doanh.

- Tín dụng tài trợ nhập khẩu; tín dụng hàng xuất khẩu .

- Cho thuê tài chính; bảo hiểm tài sản (xây dựng , thiết bị ... )

- Bảo lãnh , đồng bảo lãnh , dự thầu , bảo lãnh thanh toán vay vốn trong nước và ngoài nước .

- Chiết khấu chúng tù , hối phiếu .

- Nhận gửi VNĐ và ngoại tệ .

- Thanh toán , chuyển tiền trong nước , thanh toán quốc tế qua mạng .

- Mua bán ngoại tệ; dịch vụ ngân quỹ , đại lý thanh toán thẻ .

- Tư vấn , bảo lãnh , phát hành chứng khoán .

- Tư vấn phương án nguồn vốn đầu tư dự án, cơ cấu lại tài chính dự án , thẩm định dự án .

PHỤC VỤ THUẬN TIỆN, CHU ĐÁO VỚI TIỆN ÍCH CAO

- Áp dụng công nghệ hiện đại, nối mạng thanh toán nhanh .

- Nối mạng với khách hàng; dịch vụ Home Banking .

- An toàn , chính xác , nhanh chóng , đảm bảo bí mật.

- Phong cách lịch sự, tận tình , chu đáo .

HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA BẠN HÀNG

LÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA BIDV

Chi tiết xin liên hệ :

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Tel : 8242210 , 8268318 ; Fax : 8266959 ;

Website:www.bidv.com.vn; Email: bidv@hn.vnn.vn;

- Công ty Cho thuê Tài chính (Leasing Co.) ; Tel : 9341324 ; Fax: 8266959 ;

- Công ty Chứng khoán (BSC Co. , Ltd ); Tel : 8262959 ; Fax : 8262188;

- Ngân hàng Liên doanh VID PUBLIC Bank; Tel : 8268307; Fax: 8268228 ;

- Công ty Bảo hiểm Việt - Úc (BIDV - QBE ); Tel: 8223738 ; Fax : 8223740 ;

- Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt ; Tel : 9433173 ; Fax: 9433176;

Sở giao dịch I, Sở giao dịch II và chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh thành phố trong cả nước .



TRUNGTÂMYTẾTHỊXÃ CẨM PHẢ

ĐÌA CHỈ: ĐƯỜNG TRẦN PHÚ- PHƯỜNG CẨM THÀNH- CẨM PHẢ- QUẢNG NINH

ĐIỆN THOẠI: (033 ).862.245 - 862052 * FBX : (033).862.357

GIÁM ĐI.. BÍ THƯ ĐANG UỶ

NGUYỄN TIẾN HƯNG

Lãnh đạo Bộ Y tế thăm và làm việc

tại Trung tâm năm2000

Được thànhlậptheoQuyết bệnh phong trên địa bàn .
464/QĐUB ngày

4-1992 , Trung tâm Y tế Thị xã

Cẩm Phả đã trải qua hơn 10 năm

hoạt động và trưởng thành. Hiện

nay , Trung tâm có một bệnh viện

đa khoa 170 giường bệnh và 16

trạm y tế tại các xã , phường , với

CBCNV , đó 21 dược

1 ,

- Không còn trường hợptửvong

do sốt rét .

- Không xuất hiện những bệnh

dịch lớn .

* Công tác khám chữa bệnh :

• Mỗi năm khám cho hàng trăm

nghìn lượt người.

- Điều trị cho hơn 10000 bệnh nhân .

- Xử lý gần 1000 ca trung , đại

sĩvàbácsĩchuyênkhoa cấp 1 nhau Xử lý gần 10

một hai

thạc sĩ, hai cử nhân y tá điều

dưỡng . Đặc biệt , năm 2001, bác

sĩ Đinh Xuân Maicủa Trung tâm

đã được Bộ Y tế công nhận là

thầy thuốc ưu tú , đây làmột vinh

dự lớn cho ngànhY tếCẩm Phả.

Với 154 nghìn người, Cẩm

Phả là thị xã có số dân tương đối

đông, vì vậy số lượt người khám

chữa bệnh cũng rất lớn . Hơn nữa ,

địa bàn Cẩm Phả lại rộng và phức

tạp , gây khó khăn lớn cho đội

ngũ bác sĩ, cán bộ Trung tâm .

Mặc dù vậy , được sự chỉ đạo sát

sao của Đảng bộ Trung tâm và

lãnh đạo cấp trên , sự điều hành

thống nhất, tập chung của Ban

lãnh đạo, cùng với sự đóng góp

thiết thực của nhân dân địa

phương, Trungtâm Y tế Cẩm Phả

đã hoàn thành tốt những chỉ tiêu

kế hoạch , nhiệmvụ được giao,

cuthe:

*Công tác phỏng bệnh :

- Tiêm chủng đạt 99 %.

- Thanh toán hoàn toàn

phẫu.

Với những nỗ lực nhằm hạn

chế, khắc phục khó khăn , phát huy

nội lực và tận dụng tối đa các nguồn

lực từ bên ngoài, trong những năm

gần đây Trung Tâm Y tế Thị xã Cẩm

Phả đã đạt được những thành tích

đáng khích lệ :

- Năm 1999, đơn vị được tặng cờ

"Đơn vị dẫn đầu khối sự nghiệp

hành chính" của Thị xã.

- Năm 2000 , được Bộ Y tế và

năm 2001 được UBND tỉnh tặng

bằng khen trong công tác tiêm

chủng mởrộng.

Năm 2001, được Công đoàn

Ngành Ytế công nhận là Bệnh viện

tình thương .

- Từ năm 1997 đến năm 2002 ,

được UBND Tỉnh tặng bằng khen

xuất sắc trong công tácBHYT.

Để thực hiện tốt hơn nữa chủ

trương xã hội hoá công tác y tế ,

TrungtâmYtếThị xã CẩmPhảmong

nhận được sựquan tâm thiết thực từ

các cấp , các ngành và của nhân dân

địa phương

HAYBUATRETU9THANGGEN10TOO BITIEMVAINS

TAPHIAN

Buổi tập huấn , nâng cao nghiệp vụ

chuyên môn thường kỳ cho cán bộ bác sĩ

Chiến dịch tuyên truyền , vận động và h

khai tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi mũi hai

Trung tâm Y tế Thị xã Cẩm Phả phátđộng
נו
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oà chung khí thếcách mạng của sự

nghiệp đổi mới, Công ty Cảng và

Kinh doanh Than QN đã có bước

phát triển khá nhanh, đạt nhiều thành tựu,

góp phần không nhỏ cho sựnghiệp phát triển

vượt bậc của Ngành Than VN .

Là một doanh nghiệp trực thuộc TCT

Than VN, trong những năm qua, mặc dù gặp

không ít những khókhăn thử thách, song

Đảng bộ Công ty đã trực tiếp lãnh đạo đơn vị

tập chung mọi cố gắng, đoàn kết thống nhất

nhằm tháo gỡ khó khăn, phát huy mạnh mẽ

nguồn nội lực , khai tháccó hiệu quả các

nguồn lực từ bên ngoài, thực hiện thắng lợi

các chỉ tiêu được giao, tạo những tiền đề cơ

bản để từng bướcxây dựng cơ sở hạ tầng,

trang thiết bị cho Cảng, đáp ứng yêu cầu phát

triển , nhiệm vụ mới của TCTThanVN.

Hằng năm, các chỉ tiêu, kế hoạch về sản

lượng , nộp ngân sách đạt mức tăng trưởng

khá cao , nămsau hơn năm trước . Sản lượng

than qua Cảng tăng trưởng từ 4,5 triệu tấn

năm 2000 đến năm 2001 đạt gần 5 triệu tấn.

Số lượt tàu vào Cảng cũng vì thế tăng lên

đáng kể, năm 2000 có207 lượt tàu vàđến năm

2001 là 505 lượt tàu , tăng 244 %. Đây là kết quả

của việc đầu tư nâng cấp cải tạo và mở rộng

Cảng của Công ty . Xuất phát từtình hình thực

tế và chiến lược xây dựng, phát triển ngành

trong giai đoạn đẩy mạnh CNH- HĐH , Đảng

bộ Công ty đã sớm xác định rõ những nhiệm

vụ và mục tiêu trọng tâm . Công ty đã được

tăng cường đầu tưđể nâng cao năng lực khai

GEMA LESTAR!

JAKARTA

thác kinh doanh cảng với tổng kinh phí đầu

tư gần 200 tỉ đồng . Đến nay, Cảng Cẩm Phả

cóthể tiếp nhận được những tàu có trọng tải

từ 40.000 DWT đến 65.000 DWT.

Bên cạnh việc chú trọng đầu tư , Công ty

đã không ngừng quan tâm , chăm lo pháttriển

nguồn nhân lực với số lượng và chất lượng

phù hợp , công tác đào tạo bồi dưỡng được

đẩy mạnh dưới nhiều hình thức . Mặc dù còn

nhiều khó khăn, Đảng bộ, Ban Giám đốc

Công ty đã quan tâm chăm lo cải thiện đời

sống vật chất và tinh thần cho người lao

động, nâng thu nhập của người lao động lên

bình quân 1,4 triệu đồng/người/tháng. Ngoài

ra , Công ty còn thường xuyên tổ chức cho

CBCNVđithăm quan nghỉmát, thực hiện đầy

đủ chế độ, chính sách bảo hiểm y tế , bảo

hiểm xã hội....Đến nay, với 150 đảng viên, sinh

hoạt trong 12 chi bộ, Đảng bộ Công ty đã có

bước trưởng thành vững chắc. BCH Đảng bộ

Công ty thường xuyên tổ chức các lớp

học nghị quyết, các khoá đào tạo chính trị

ngắn hạn, nhằm nâng cao tri thức và nghiệp

vụ lý luận, nghiệp vụ quản lý cho đảng viên

và cán bộ chủ chốt. Đó cũng là kết quả trực

tiếp của lãnh đạo cấp trên .

Chính những thành tựu đã đạt được đó

tạo ra nguồn động lực tolớn, cổvũ tinh thần

hăng say lao độngcho tập thể CBCNV, là

điều kiện , tiền đề cơ bản cho bước phát triển

bền vững, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của

Ngành Than nói riêng vàpháttriển kinh tếđất

nước nói chung .
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MẠNHXUẤTKHẨU

TRI GARMENT FACTORY

Địa chỉ : KM 11 , QL 1A, TT Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Điện thoại : 84 - 4 - 8615334 - 8618341 ; FAX : 84 - 4 - 8615390

*
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Bí thư - Kiêm Giám đốc : NGUYÊN MINH TUẤN

GIỚI THIỆU CHUNG

Thành lập năm 1993, Xí nghiệp May xuất khẩu Thanh Trì

trực thuộc Công ty Sản xuất - XNK Tổng hợp Hà Nội

(HAPROSIMEX ), chuyên ngành kinh doanh, sản xuất và

xuất khẩu hàng may mặc các loại. Với đội ngũ công nhân

kỹ thuật lành nghề cùng với hệ thống quản lý chất lượng

| theo các tiêu chuẩn quốc tếISO 9002 .

VÀI NÉT VỀ XÍ NGHIỆP MÁY

Tổng vốn đầu tư ban đầu : 2.000.000USD

Diện tích mặt bằng : 20000 m2

Kim ngạch XNK : 14 000 000 USD

Côngnhân viên : 1400 côngnhân lành nghề

Năng lực sản xuất : ( quy đối ) tương đương 2 500000 sơ

mi hoặc 1 000 000jacket/ năm

Xuất khẩu :

LĨNHVỰC HOẠT ĐỘNG

Hàng maymặc các loại : áo choàng, jacket, sơ mi nam,

nữ , quần , quần áo trẻ em, bảo hộ lao động , áo lông vũ,

hàng dán đường may, áo len đan tay , áo móc, đồ lụa tơ

tam ...

Hàng thủ công mỹ nghệ : các mặt hàng thêu ren , hàng

mâytre đan , gốm sứcác loại

Nông lâm sản : Vừng ,

lạc, hạt điều , hạt tiêu , ớt,

gừng, đậucác loại, chẻ, cà

phê, hồi , quế, thuốc nam

và tinh dầu.

Nhập khẩu :

Hàng tiêu dùng phục vụ

thị trưởng trong nước. Máy

móc thiết bị nguyên vật liệu

phục vụ các ngành sản

xuất trong nước. Xe máy, ô

tô khách , ô tô tải các loại...

Xí nghiệp đã thiết lập

được mối quan hệ buôn

bán với hơn 30 nước trên

thế giới như : các nước

ĐẢNG CỘNG SẢN TÂMCHI PHÍ MUCHM

LE LET NAP DANG VIESM
CHONCHEPWAY THAN TH

Châu Âu , Nhật, Hàn quốc , Canada, Mỹ, một số nước Nam Mỹ và

ChâuÁ .

Toàn thể cán bộ công nhân viên Xí nghiệp May xuất khẩu

Thanh Tri luôn sẵn sàng phục vụ mọi yêu cầu của quýkhách hàng

trong và ngoài nước đồng thời mong muốn được làm bạn hàng

với các đối tác trêntoàn thế giới.

CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG

XÍ NGHIỆP XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG MIỀN TRUNG

ĐC : SỐ 290 NGUYỄN VĂN LINH - TP . ĐÀ NẴNG * Tel : (0511 ) 656 901- 65% 902 * Fax : (0511 ) 656 9
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lông ty Xây dựng Cầu 75 là doanh nghiệp nhà nước

dựng các công trình giao thông trong và ngoàinước .

Trải qua gần 30 năm hoạt động , Công ty luôn nỗ lực

vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành

xuất sắcmọinhiệm vụ được giao .

Tất cả các công trình do Công ty xây dựng đều hoàn

thành đúng và vượt tiến độ , chất lượng cao , đảm bảokỹ

thuật,mỹ thuật theo đúng yêu cầu thiếtkế,manglại hiệu

quả kinh tế cho xã hội.

Công ty luôn thường xuyên mua sắm đổimớithiết bị,

ápdụng công nghệ mới vào thi công cầu đường tiên tiến

như :máy khoan nhồi BG 25, thiết bị đúc dầm theo công

nghệ đúc hẫng cân bằng, hệ nổi phục vụ thi công trên

sông nước, thiết bị đúc dầm bê -tông dự ứng lực căng kéo

Khởi công xây dựng cầu Non Nước trước , thiết bị đúc dầm Super T, cần cẩu các loạivà nhiều

thiết bị chuyên dụng khác. Ngoài việc đầu tư vào thiết bị,

Công ty luôn chú trọng vào vấn đề đào tạo cán bộ quản lý ,

cán bộ kỹ thuật , công nhân lành nghề để đáp ứng nhiệm

vụ thicông xây dựngcác công trình có chấtlượng cao.

Cầu Đạo Long

Máy khoan Bg25 ( 1000 mm

của CHLB Đức

Hệ nổi thi công cầu
Hạ cọc ván thép bằng búa rung
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肉 ĐƯA Tạp chí Cộng sản

CỦA ĐẢNG SỐNG

HỘI IXNGHỊ QUYẾT ĐẠI

VÀO CUỘC

CÔNG TÁC DÂN VẬN GÓP PHẦN XỨNG ĐÁNG

dub nötig va ob sl ymBm

VÀO SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG

CỦA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TA

gram

mez deim en

trasyup" .

TRẦN ĐỨC LƯƠNG

Chủ tịch nước CHXHCN ViệtNam

T

TRONG suốt chặng đường 72 năm

lãnh đạo sự nghiệp cách mạng,

Đảng ta luôn khẳng định mọithành

tựu vĩ đại của Đảng, của dân tộc ta đều bắt

nguồn từ đường lối chính trị đúng đắn của

Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng

lập , được nhân dân đồng tình ủng hộ và

một lòng đi theo Đảng làm cách mạng .

Với tầm cao trí tuệ, vận dụng sáng tạo

nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về

vai trò quần chúng trong từng giai đoạn

lịch sử , Đảng, Bác Hồ đã thường xuyên

quan tâm , bồi đắp mối quan hệ gắn bó mật

thiết giữa Đảng và nhân dân . Đây chính là

nguồn sức mạnh và truyền thống vô cùng

quý báu của cách mạng Việt Nam .

Nhìn lại chặng đường vẻ vang của

Đảng, chúng ta ghi nhớ công ơn tolớn của

Chủ tịch HồChí Minh, Người đã dày công

tìm tòi và chỉ dẫn từng bước đi cho cách

mạng Việt Nam , xây dựng Nhà nước cách

mạng của dân , do dân và vì dân với tư

tưởng dân là chủ và dân làm chủ. Chúng ta

xúc động và biết ơn các anh hùng, liệt sĩ,

"

các đồng chí cán bộ, đảng viên đã tận tụy

suốt cuộc đời vì sự nghiệp công tác dân

vận của Đảng , góp phần làm nên những

thành tích to lớn , để đến hôm nay chúng ta

có niềm vinh dự và tự hào về công tác dân

vận của Đảng đã trưởng thành không

ngừng.

Vào những năm 20 của thế kỷ XX ,

Nguyễn Ái Quốc, nhà yêu nước vĩ đại của

dẫn tộc ta , với tầm nhìnchiến lược sâu sắc ,

đã sớm nhận thấy vai trò to lớn của quần

chúng nhân dân đối với sự nghiệp cách

mạng. Người viết : "cáchmệnh trước phải

làm cho dân giác ngộ " và phải "làm thức

tỉnh sự đồng tìnhhưởng ứng của quần

chúng" .

Tư tưởng và lý luận về "Dân vận " của

Người là một tài sản vô cùng quý báu,

không những cho ngày nay mà còn cho

(* ) Đầu đề là của Tạp chí Cộng sản

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1995 t 2, tr 267

(2) Hồ Chí Minh : Sđd , t 1 , tr 278
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các thế hệ mai sau. Bằng những lời lẽ

ngắn gọn, dễ hiểu , dễ nhớ, Người luôn cặn

dặn chúng ta : "Nước lấy dân làm gốc.

Trong công cuộc kháng chiến kiến quốc,

lực lượng chính là ở dân "3 , " thắng lợi của

cách mạng là do sự phấn đấu hy sinh và trí

thông minh sáng tạo của hàng triệu nhân

dân" , " quyền hành và lực lượng đều ở nơi

dân" , "việc dân vận rất quan trọng. Dân

vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận

khéo thì việc gì cũng thành công "11 (6)

Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí

Minh cách đây hơn nửa thế kỷ, vẫn còn

nguyên giá trị và tính thời sự nóng hổi

trong cuộc sống của chúng ta . Bài học lịch

sử của đất nước đã chỉ ra : Mỗi khi nhân

dân ta đoàn kết thống nhất, trên dưới đồng

lòng thì chiến thắng được thiên tai, địch

họa, giữ yên bờ cõi, đất nước được thái

bình , thịnh vượng.

Ngay từ buổi đầu của cách mạng, Đảng

ta đã khẳng định công tác vận động quần

chúng là một nhiệm vụ chiến lược , có ý

nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách

mạng nước ta . Những cán bộ, đảng viên

lớp đầu tiên của Đảng đã không quản gian

lao , thực hiện chủ trương "vô sản hóa"tiến

hành "ba cùng" với dân , tuyên truyền giác

ngộ nhân dân lao động và thành lập các tổ

chức quần chúng đoàn kết xung quanh

Đảng, tạo sức mạnh và động lực cho cách

mạng theo tư tưởng của BácHồ : "Đem

sức ta mà giải phóng cho ta" . Dưới sự lãnh

đạo của Đảng,nhândân ta đã nhất tề đứng

lên làm Cách mạng Tháng Tám thành

công, dựng lên nước Việt Nam dân chủ

cộng hòa. Từ địa vị người nô lệ, nhân dân

ta đã trở thành người làm chủ nước nhà.

Tiếp đó, trong những năm tháng kháng

chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền

Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam,

thống nhất Tổ quốc, Đảng ta đã tổ chức,

rèn luyện và hình thành một đội ngũ cán

bộ làm công tác dân vận gắn bó máu thịt

với nhân dân ở khắp mọi miền của đất

nước . Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã chịu đựng

hy sinh , gian khổ, kiên cường bám dân để

thực hiện xuất sắc nhiệm vụ Đảng giao

cho . Nhân dân tin tưởng và che chở cho

cán bộ khi bị địch truy lùng, chăm sóc

chạy chữa khi đau yếu,móc nối khi mất

liên lạc và đùm bọc , chia ngọt sẻ bùi như

con em trong gia đình . Trong những năm

tháng đó, theo tiếng gọi thiêng liêng của

Tổ quốc , các phong trào "Ba sẵn sàng" ,

"Ba đảm đang" , "Năm xung phong" ... đã

phát triển rộng khắp và mạnh mẽ ; tạo nên

bầu nhiệt huyết cách mạng sôi động trong

nhân dân cả nước , tất cả vì sự nghiệp độc

lập, tự do và thống nhất Tổquốc. Công tác

dân vận đã góp phần củng cố niềm tin của

nhân dân đối với Đảng, Bác Hồ với tấm

lòng son sắt và thủy chung, không gì lay

chuyển được .

Khi cách mạng chuyển sang giai đoạn

mới, từ tổng kết thực tiễn, với sự đóng góp

trí tuệ của các tầng lớp nhân dân , Đảng ta

đã khởi xướng sự nghiệp đổi mới đất nước .

Đường lối đổi mới đã thể hiện rõý Đảng

hợp với lòng dân, được nhân dân đồng tình

hưởng ứngvà sáng tạo thực hiện trong

cuộc sống . Hội nghị lần thứ 8 của Ban

Chấp hành Trung ương (khóa VI) đã có

Nghị quyết quan trọng về đổi mới công tác

quần chúng của Đảng, củng cố và tăng

cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân

dân . Đây là định hướng quan trọng trong

sự lãnh đạo của Đảng ở thời kỳ mới. Hệ

thống tổ chức công tác dẫn vận từ

(3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 409

(4) Hồ Chí Minh : Sđd, t 11 , tr 372

(5) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 698

(6) Hồ Chí Minh : Sđd, t 5 , tr 700
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trung ương đến cơ sở với một đội ngũ cán

bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ

trang nhân dân đầy tâm huyết, giàu kinh

nghiệm , đã sáng tạo nhiều hình thức và

biện pháp để chuyển tải kịp thời đường lối ,

chủ trương của Đảng ,chính sách và pháp

luật của Nhà nước đến với các tầng lớp

nhân dân . Nhiều phong trào thi đua yêu

nước đã nhanh chóng lan tỏa khắp nơi , đến

được với từng gia đình , thôn , xóm, bản ,

làng . Nổi bật là : phongtrào thi đua sản

xuất, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo,

phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời

sống văn hóa, phong trào xây dựng và thực

hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở , v.v.. Khi

tinh thần làm chủ được phát huy, nhân dân

ta với ý thức trách nhiệm và lòng tin yêu

Đảng đã phát hiện kịp thời, kiên quyếtđấu

tranh ngăn chặn các hiện tượng quan liêu ,

tham nhũng , tiêu cực trong một bộ phận

cán bộ, đảng viên ; góp phần đấu tranh

ngăn chặn âm mưu "diễn biến hòa bình "

của các thế lực thù địch .Trongquátrình

triển khai thực hiện chủ trương của Đảng,

chính sách của Nhà nước, nhiều điển hình

tiên tiến , nhiều nhân tố mới xuấthiệnvà

thông qua kết quả các phong trào cách

mạng, quần chúng đã giúp cho Đảng ta

có cơ sở tiến hành tổng kết , đúc rút kinh

nghiệm để kịp thời cónhững quyết sách

đúng đắn và phù hợp với tình hìnhmới của

đấtnước. Nhờ đó, chúng ta đã vượt qua

nhiều khó khăn , thử thách , đưa công cuộc

đổi mới đạt được những thành tựu hôm

nay, tạo nên thế và lực mới cho đất nước.

Thành quả mà Đảng và nhân dân ta đạt

được có nhiều nguyên nhân , nhưng một

nguyên nhân vô cùng quan trọng là sự gắn

bó chặt chẽ với dân , quan hệ mật thiết giữa

Đảng với dân, biết phát huy và khai thác

sức mạnh to lớn của nhân dân .

Tuy nhiên , chúng ta cũng cần nghiêm

túc nhận thấy , trong những năm gần đây

công tác dân vận của Đảng bộc lộ nhiều

hạn chế. Tệ quan liêu , bệnh thành tích và

hình thức cònkhá phổ biến từ nhiều ngành

trung ương đến cơ sở , khiến cho phong

tràonhiều nơi có bề nổi, chưa cóchiều

sâu, chưa thật ăn sâu, bám rễ trong nhân

dân, nhất là với đồng bào vùng sâu , vùng

xa đời sống còn nhiều khó khăn. Một tồn

tại nữa là , khuynh hướng "hành chính

hóa " các tổ chức quần chúng và công tác

vận động quần chúng đang có xu hướng

phát triển . Tệ cửa quyền, tham nhũng ở

không ít cán bộ , đảng viên có chức , có

quyền đã làm cho nhân dân bất bình, dư

luận xã hội phê phán nghiêm khắc. Đây

thực sự là những vấn đề bức xúc cần được

xem xét nghiêm túc và có biện pháp giải

quyết hữu hiệu để giữ vững và tiếp tục

phát huy bản chất tốt đẹp của Đảng ta

trong công tác dân vận .

Trong lịchsử lâu dài dựng nước và giữ

nước , đại đoàn kết là truyền thống cựckỳ

quý báu củadântộc ta . Đại hội lần thứ IX

của Đảng đã khẳng định : "Đổi mới là sự

nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì

nhân dân . Để công cuộc đổi mới thành

công phải động viên được mọi tầng lớp

nhân dân và các thành phần kinh tế

tham gia" .

Xây dựng nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành

phần tham gia , lợi ích của các tầng lớp

nhân dân được thể hiện rất đa dạng. Điều

đó đòi hỏi phải tăng cường khối đại đoàn

kết toàn dân , thường xuyên chăm lo vun

đắp và thực hiện tốt tình đoàn kết keo sơn

trong các tầng lớp nhân dân , trong nội bộ

từngcơ quan , doanh nghiệp và từ các cộng

đồng dân cư đến mỗi gia đình . Tập trung

(7) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 82
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giải quyết hài hòa về lợi ích giữa các tầng

lớp nhân dân . Đây là nhân tố có ý nghĩa

quyết định trong việc xây dựng và phát

huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn

dân ngay từ cơ sở . Đồng thời , xóa bỏ mặc

cảm , định kiến , phân biệt đối xử về quá

khứ , xây dựng tấm lòng yêu nước , tin cậy

lẫn nhau, cùng chung sức, chung lòng xây

dựng quê hương , đất nước.

Nhà nước ta có vai trò đặc biệt quan

trọng trong việc thực hiện quyền làmchủ

của nhân dân . Các cấp chính quyền cần

tăng cường công tác dân vận , đẩy mạnh

cải cách hành chính, tập trung giải quyết

những vấn đề bức xúc của nhân dân .

Cần nghiên cứu kỹ lưỡng , lắng nghe và

tiếp thu những ý kiến xác đángcủa nhân

dân khi xây dựng các chủ trương , chính

sách , làm cho chính sách sát hợp với lòng

dân ,tácđộng tích cực vào sản xuất và bảo .

đảm đời sống của nhân dân .

Người dân tiếp xúc với các cơ quan

Đảng, Nhà nước chủ yếu là qua những con

người cán bộ cụ thể . Vì vậy , xây dựng đội

ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh vững

vàng , năng lực tốt , thạo nghiệp vụ, có tác

phong làm việc sát dân, tôn trọng dân , tận

tụy phục vụ nhân dân , biết lắng nghe và

tiếp thu ý kiến xácđáng của các tầng lớp

nhân dân , hướng dẫn nhân dân khi họ có

yêu cầu để được giải quyết công việc một

cách thuận lợi và làm gương để dân tin là

điều hết sức quan trọng đồng thời cũng

đang là đòi hỏi của nhân dân .

Công tác dân vận của Đảng trong thời

kỳ mới đang đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm

công tác dân vận của Đảng phải tiếp tục

vươn lên lãnh nhận trách nhiệm trước

Đảng, trước dân, khắc phục khó khăn và

những mặt yếu kém, nhạy cảm nắm bắt và

tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn

đề từ thực tiễn cuộc sống đặt ra , góp phần

thiết thực củng cố và tăng cường mối quan

hệ bền vững , mật thiết giữa Đảng, Nhà

nước với nhân dân .

Mộtyếu tố quan trọng có tính quyết

định để nâng cao hiệu quả của công tác

dân vận là phải tăng cường sự lãnh đạo ,

chỉ đạo củacác cấp ủy đảng đối với công

tác dân vận của Đảng. Mọi cán bộ , đảng

viên gương mẫu chấp hành chủ trương ,

chính sách, sống hòa đồng với mọi người

là thiết thực làm tốt công tác dân vận . Cấp

ủy đảng phân công những cán bộ có uy tín

với dân , có kinh nghiệm và năng lực trực

tiếp phụ trách công tác dân vận . Tôn trọng

và tiếp thu ý kiến đóng góp của mặt trận ,

đoàn thể ; tôn trọng tính độc lập và sáng

tạo trong hoạt động thực tiễn của từng tổ

hoạt động đối ngoại nhân dân , không

chức. Quan tâm lãnh đạo về đổi mới các

ngừng mở rộng quan hệ hợp tác, có chính

sách phù hợp và biết cách thu hút kiều bào

ta ở nước ngoài và các nước trên thế giới

ủng hộ và đóng góp vào sự nghiệp đổi mới

của dân tộc ta .

Sự đóng góp sức lực và trí tuệ của mỗi

cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ về

công tác dân vận củaĐảng là làm tăng

thêm sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn

dân , là góp phần củng cố mối quan hệ máu

thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân .

Đó cũng chínhlà cơ sở cho sự ổn định và

phát triển bền vững , tạo thế và lực mới cho

dân tộc ta vững bước tiến lên trong những

thập kỷ tới .

Với truyền thống vẻ vang , với những

kinh nghiệm quý báu và thành quả đạt

được trong 72 năm qua, công tác dân vận

của Đảng sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc

những nhiệm vụmới, góp phần xứng đáng

vào sự thành công của thời kỳ đẩymạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . D
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TĂNG CƯỜNGLÃNH ĐẠO,

QUẢN LÝ BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ , IN-TƠ-NET

N

*GÀY 5-3-1997 , Chính phủ ban

hành Nghị định 21/ CP về "Quy

chế tạm thời về quản lý, thiết

lập , sử dụng mạng In -tơ-net ở Việt

Nam" . Từ đây, báo chí điện tử nước ta

và việc khai thác mạng In -tơ -net chính

thức đi vào hoạt động. Trong bối cảnh

nhiều quốc gia trên thế giới đang hướng

tới nền kinh tế tri thức trên cơ sở sử

dụng những thành tựu của cuộc cách

mạng công nghệ thông tin thì việc phát

triểnnhanh In -tơ-net, khắc phục sự tụt

hậu xa hơn so với các nước trên thế giới

về công nghệ thông tin là rất bức thiết

đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà

nước , 5 năm qua, In - tơ -net và báo chí

NGUYỄN KHOA ĐIỂM

In-tơ-net thì tỷ lệ trên đây còn quá thấp

(Mỹ : 61,58% ; Nhật Bản : 77,9% ; Hàn

Quốc : 92,5% ; Xin -ga- po : 77,74%...

và trung bình trên thế giới là 10,55%),

nhưng với thời gian ngắn 5 năm và so

với một vài nước trong khu vực (Trung

Quốc : 3,35% ; Thái Lan : 2,87% ; Ân

Độ : 1,04 %...) thì sự phát triển của Việt

Nam là khá nhanh . Tốc độ xuất hiện các

trang điện tử (Wep - sai) trên In -tơ -net

ở Việt Nam được cải thiện một bước .

Nội dung thông tin bằng cả tiếng Việt

và tiếng Anh ngày càng phong phú.

Nhiều cơ quan nhànước đã có Wep-sai

để đưa thông tin chính thức của mình

lên In -tơ -net .

Sự ra đời và phát triển của báo chí

điện tử nước ta đã có bước phát triển điện tử 5 năm qua là thành quả quan

trọng của hoạt động In-tơ-net Việt

Nam . Nếu như vào năm 1997 , nước ta

mới có 1 tạp chí điện tử thì đến tháng

2 nhà xuất bản điện tử và một số báo có

8-2002 cả nước đã có 21 báo, tạp chí,

trang điện tử. Nhiều tờ báo lên mạng

quan trọng và ngày càng góp phần tích

cực vào phát triển kinh tế - xã hội và

tuyên truyền đối ngoại . Đến nay, tổng

số thuê bao In -tơ -net đạt khoảng

250 000. Theo thống kê sơ bộ, tỷ lệ số

người dùng In -tơ -net ở nước ta hiện nay

là 1,26%. Nếu so với tỷ lệ trung bình

trên thế giới và các cường quốc về Trưởng Ban Tư tưởng -Vănhóa Trung ương

*
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
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điện tử có số lượng độc giả lớn gấp

nhiều lần báo in. Báo Nhân dân từ

năm 1998 đến nay đã có 170 triệu lượt

người truy cập ; Đài Tiếng nói Việt

Nam từ đầu năm 1999 đến nay có gần

40 triệu lượt người truy cập ; tạp chí

Quê hương lên mạng từ tháng 9-1999,

hiện nay có khoảng 250 nghìn người

truy cập/ 1 tháng ; báo Lao động điện

tử từ tháng 5-1999 đến nay đã có

khoảng 246 triệu lượt người truy cập,

trung bình mỗi ngày có 500 000 lượt

người truy cập ; báo Sài Gòn giải phóng

từ 21-6-2000 đến 20-8-2002 có hơn

77 triệu lượt người truy cập ; báo Người

Lao động đưa lên mạng 7-2001 , sau

1 năm có 42 triệu lượt người truy cập ;

báo Đầu tư lên mạng từ tháng 4-2001

đến nay có 144 triệu 783 nghìn lượt

người truy cập, mỗi ngày có 350 đến

400 lượt người truy cập ; Thời báo Kinh

tế đến nay đã có hơn 370 triệu lượt

người truy cập, hiện nay có 100 nghìn

lượt người truy cập mỗi ngày ; báo

Saigon Times từ 12-1999 đến nay có

21,7 triệu lượt người truy cập, trong đó

60 - 65% lượt người truy cập từ nước

ngoài ...

Báo chí điện tử trên thế giới nói

chung và báo chí điện tử nước ta nói

riêng tuy ra đời sau báo in , báo nói , báo

hình, nhưng có những ưu thế mà các

loại hình báo trên đây không thể có

được . Nó đề cập khá nhanh các sự kiện

xảy ra. Sau khi nhận được tin , đã có thể

phát tức thời trên khắp thế giới. Với

công nghệ của báo chí điện tử , chúng ta

có thể thực hiện chức năng đa phương

tiện , làm cho tờ báo sống động, phục vụ

đắc lực nhu cầu con người.

Hơn 2 500 Wep- sai với hàng vạn

trang tin điện tử mỗi ngày của chúng ta

hiện nay không chỉ cung cấp thông tin

mà đã trở thành môi trường hoạt động

chính trị , kinh tế , giáo dục, văn hóa,

khoa học... có tác dụng thúc đẩy sự phát

triển của đất nước.

In -tơ -net chứa đựng một nguồn

thông tin vô tận , thực sự là kho tri thức

khổng lồ của nhân loại đang từng ngày

được bổ sung và phát triển . Thông tin

trên In -tơ -net phong phú , đa dạng bao

gồm những lĩnh vực rộng lớn như :

Thông tin khoa học công nghệ, thông

tin các hoạt động kinh doanh , giáo dục,

y tế, văn hóa, các hoạt động vui chơi,

giải trí... Thông qua khai thác In- tơ -net,

các nhà khoa học, các viện, các trường

đại học, học sinh , sinh viên nước ta có

cơ hội tiếp cận nhanh với những thành

tựu khoa học thế giới và vận dụng nó

vào công tác nghiên cứu , học tập .

Trong môi trường hội nhập kinh

quốc tế, cạnh tranh toàn cầu thì sự thành

bại của công ty, tổ chức, doanh nghiệp

phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tiếp

cận và xử lý thông tin . Tiếp cận thông

tin , rút ra những tri thức cần thiết, giúp

các nhà quản lý lựa chọn và đưa ra

những quyết sách đúng đắn.

và

Sau 5 năm hoạt động , báo chí điện tử

In-tơ-net đã mang lại những hiệu quả

quan trọng . Nó là một trong những

phương tiện hữu hiệu để tuyên truyền
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chủ trương, đường lối, chính sách của

Đảng và Nhà nước ; giúp cho bạn bè

quốc tế và hơn 2 triệu kiều bào Việt

Nam đang sinh sống , làm việc ở nước

ngoài hiểu được đất nước Việt Nam

đang đổi mới với những thành tựu to

lón.

Bên cạnh những kết quả bước đầu rất

quan trọng , thực tiễn phát triển báo chí

điện tử, In -tơ -net 5 năm qua cũng cho

thấy những hạn chế, yếu kém đòi hỏi

công tác quản lý phải theo kịp với sự

phát triển . Có thể nói, hiện nay chúng ta

còn phải xử lý hàng loạt vấn đề phức

tạp đang đặt ra : Từ nội dung thông tin

trên mạng, chủ trương, chính sách, luật

pháp, cán bộ cho đến đầu tư , cơ sở hạ

tầng, giá cả dịch vụ , công tác quản lý, tổ

chức sử dụng, v.v .. In -tơ -net thực chất là

một môi trường ảo, trên đó người ta có

thể thực hiện rất nhiều các hoạt động :

Kinh tế , văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế

từ xa, các giao dịch điện tử , thương mại

điện tử , các dịch vụ thông tin , giải trí,

đánh bạc... Có những hoạt động lành

mạnh mang lại lợi ích to lớn cho con

người và xã hội . Song kẻ xấu cũng lợi

dụng In -tơ -net gây phương hại đến an

ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội ,

quảng bá thông tin xấu, phổ biến ấn

phẩm văn hóa đồi trụy... Trong thời

gian qua, một số tổ chức nước ngoài đã

lợi dụng In-tơ- net để tăng cường chống

phá Việt Nam. Trong khi đó, một số

trang điện tử lại đưa lên mạng những

thông tin thiếu cân nhắc, làm méo mó

hình ảnh đất nước Việt Nam đang

đổi mới buộc Nhà nước phải kịp thời

ngăn chặn.

Mặc dù các cơ quan quản lý nhà

nước về báo chí điện tử và In -tơ -net

bước đầu đã ban hành các văn bản làm

cơ sở pháp lý cho lĩnh vực hoạt động

này , nhưng công tác quản lý báo chí

điện tử và In -tơ -net không theo kịp

sự phát triển . Tổng cục Bưu điện , Bộ

Văn hóa - Thông tin chưa xây dựng

được quy chế phối hợp, nên việc xử lý

vi phạm còn lúng túng , chưa kịp thời,

kém hiệu quả. Báo chí điện tử phần lớn

là phiên bản của báo in đưa lên mạng.

Bên cạnh báo chí điện tử , còn có các

trang tin điện tử đề cập đến các lĩnh vực

chính trị, văn hóa, xã hội ... Trên thực tế ,

trang tin điện tử cũng là tờ báo, nhưng

không được chính thức hóa là loại hình

tờ báo nên chưa có cơ chế định hướng

thông tin , kiểm tra thông tin, chưa nêu

rõ trách nhiệm của người đứng đầu

trang tin điện tử... bằng các văn bản

quản lý của Nhà nước. Một số Wep -sai

của các cơ quan , doanh nghiệp lại có

xen với nội dung văn hóa, nghệ thuật,

xã hội ...

Chúng ta còn chưa xác định , phân

loại thế nào là báo chí điện tử , thế nào

là trang tin điện tử, nội dung Wep-sai

của các cơ quan , doanh nghiệp phải

tuân thủ theo quy định nào ? Ai ban

hành quy định đó ? Những đối tượng

nào phải chịu trách nhiệm trước pháp

luật về những thông tin sai trái , người

cấp nguồn tin, hay đơn vị, người cho

phép truy cập ? Đây là những vấn đề
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sắp tới cần phải xác định rõ. Khi cấp

phép cho trang tin điện tử hoạt động

phải căn cứ vào tôn chỉ, mục đích , phạm

vi đề cập, hình thức thể hiện, người chịu

trách nhiệm về nội dung trước pháp luật

để quy định. Có như vậy mới tránh được

tình trạng đưa thông tin tùy tiện, thiếu

định hướng và chất lượng thấp . Cũng

chỉ trên cơ sở này mới thực hiện được sự

khen thưởng, xử phạt nghiêm minh

trong hoạt động thông tin .

Báo chí điện tử có thêm một bộ phận

độc giả nữa là người nước ngoài và kiều

bào Việt Nam sống xa Tổ quốc. Trong

đó, có một số người còn mang mặc cảm

nặng nề về đất nước, lại rất thiếu thông

tin về đường lối, chính sách của Đảng

và Nhà nước cũng như những thành tựu

đổi mới của đất nước. Các thế lực thù

địch lại ra sức tuyên truyền, xuyên tạc

thực tế đổi mới ở Việt Nam, cố tình khai

thác những thông tin về mặt trái , các

hiện tượng tiêu cực nảy sinh trong cơ

chế thị trường. Tình hình này đòi hỏi

báo chí điện tử phải chọn lọc thông tin

phù hợp với đối tượng độc giả, nhất

quyết không đưa lên báo chí điện tử

những thông tin thiếu định hướng,

không có lợi cho tuyên truyền đối

ngoại .

Việc kiểm soát và ngăn chặn thông

tin độc hại trên In -tơ -net được thực

hiện bởi "bức tường lửa " đặt tại cổng

In -tơ -net quốc gia. Với số lượng thuê

bao còn nhỏ ban đầu thì biện pháp này

khả thi và có hiệu quả. Đến nay đã có số

thuê bao In -tơ -net ngày càng lớn , cho

nên “bức tường lửa ” đã trở nên quá tải ,

sẽ làm giảm tốc độ truy suất thông tin .

Về lâu dài, chúng ta phải hoàn chỉnh

các biện pháp quản lý , kiểm tra nội tử ,

dung thông tin một cách cănbản. Ngoài

nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, phát

hiện các thông tin chống đối Đảng,

chống chế độ để kiên quyết ngăn chặn ,

thì chúng ta phải phát huy sức mạnh

tổng hợp của các đơn vị tham gia hoạt

động trên In -tơ -net , các Wep -sai của

các bộ , ngành, cơ quan, đoàn thể trong

việc phát hiện thông tin tiêu cực để kịp

thời có biện pháp ngăn chặn . Wep-sai

của các bộ, ngành bên cạnh việc giới

thiệu về đơn vị, khai thác thông tin trên

mạng còn phải có nhiệm vụ phát hiện

các thông tin xấu liên quan đến ngành,

lĩnh vực mình để cơ quan có thẩm

quyền xử lý .

Về cơ chế tài chính đối với báo điện

hiện nay các văn bản quản lý nhà

đối với báo chí điện tử . Khi phát lên

nước chưa đề cập đến cơ chế tài chính

mạng In -tơ-net, cơ quan báo chí điện tử

không thu lại được nguồn tài chính đã

bỏ ra làm báo. Hiện nay , chủ yếu các

báo điện tử tự trang trải bằng nguồn vốn

tự có của mình . Đối với các đơn vị sự

nghiệp, kinh phí dành cho làm báo điện

tử không đáng là bao. Do đó không có

điều kiện để cải tiến nội dung và hình

thức tờ báo, tạp chí điện tử. Các trang

báo điện tử hầu như còn đơn điệu, ít có

ảnh, trình bày chưa đẹp , truy cập chậm.

Một số báo, tạp chí chưa có wep-sai

riêng mà dùng chung với bộ, ngành .

Bộ Văn hóa - Thông tin , Bộ Bưu chính
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Viễn thông và các cơ quan hữu quan

cần phối hợp nghiên cứu đề xuất các

giải pháp tài chính cho báo điện tử , tạo

điều kiện cho loại hình báo chí này đầu

tư chiều sâu, trang bị phương tiện, cải

tiến nội dung, hình thức tờ báo, cải thiện

đời sống cán bộ phóng viên .

Theo thống kê sơ bộ, hiện nay ở các

thành phố lớn , đặc biệt là Hà Nội và

Thành phố Hồ Chí Minh có hàng ngàn

điểm truy cập In -tơ -net công cộng , thu

hút đông đảo học sinh, sinh viên, thanh

niên tham gia. Có nước quy định trẻ em

dưới 16 tuổi khi khai thác In- to -net phải

có người lớn đi kèm. Ở nước ta cũng

có nhiều việc cần làm để quản lý hoạt

động này . Phần lớn các điểm truy cập

In - tơ -net công cộng hoạt động không có

giấy phép nên không có biện pháp ngăn

chặn thông tin xấu . Nhiều thanh niên,

sinh viên dành nhiều thời gian khai thác

các loại thông tin này để thỏa tính tò mò

cá nhân chứ không phải vì mục đích

công việc . Một số đối tượng thông qua

các điểm truy cập In -tơ -net công cộng

đã tán phát tài liệu xấu, đánh cắp mật

khẩu . Trong thời gian tới, một mặt, các

cơ quan chức năng cần phải kiểm tra ,

xây dựng những quy định hoạt động của

các điểm truy cập In -tơ -net công cộng,

quy định đảm bảo an ninh thông tin ; xử

lý kịp thời những trường hợp vi phạm ;

đồng thời, có kế hoạch đầu tư , tăng

cường phát triển In-tơ- net trong nhà

trường, đoàn thể , tổ chức xã hội để phục

vụ nhu cầu người sử dụng In -tơ-net thật

sự có ích , lành mạnh .

Báo chí điện tử nước ta mới hoạt

động được 5 năm. Những người làm báo

điện tử hiện nay phần lớn là từ báo in

chuyển sang . Báo chí điện tử có đặc thù

kỹ thuật cao so với các loại hình báo chí

khác. Do đó người lãnh đạo , người quản

lý, biên tập viên , phóng viên loại báo

chí này cần được đào tạo , bồi dưỡng . Bộ

Văn hóa - Thông tin cần phối hợp với

Ban Chỉđạo quốc gia về In -tơ -net và

Công nghệ thông tin có kế hoạch đào

tạo bồi dưỡng đội ngũ này .

Bộ Chính trị có Chỉ thị 58 và Chính

phủ đã ban hành Nghị định 55 đề ra chủ

trương, biện pháp thúc đẩy In-tơ-net

phát triển và quản lý tốt . Nhưng trong

nhận thức của một số ngành,mộtsố cán

bộ lãnh đạo , cơ quan chuyên môn có

liên quan chưa quán triệt yêu cầu nhiệm

vụ của Đảng và Nhà nước. Việc trang bị

và sử dụng In -tơ-net ở nhiều nơi còn

mang tính hình thức , kém hiệu quả, lãng

phí. Một số cơ quan, lãnh đạo và cấp ủy

đơn vị chưa thực sự quan tâm để đầu

tư phương tiện, đội ngũ , thả nổi việc

khai thác trên In -tơ -net , chưa thiết thực

phục vụ nhiệm vụ của đơn vị . Sắp đến ,

các bộ , các ngành, hệ thống tuyên huấn

các cấp, các phương tiện thông tin đại

chúng phải nghiên cứu , triển khai

nghiêm túc Chỉ thị 58 của Bộ Chính trị

và Nghị định 55 của Chính phủ về phát

triển sử dụng In - tơ- net , báo chí điện tử

ở nước ta, đồng thời tuyên truyền sâu

rộng trong nhân dân để các quan điểm ,

chủ trương của Đảng và Nhà nước sớm

đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả

cao.

Số30 (tháng 10 năm 2002)
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CÔNG TÁC DÂN VẬN H

MỘT BỘ PHẬN GẮN CÓ MỘT THIẾT VỚI SỰ NGHIỆP

CÁCH HẠNG CỦA ĐẢNG VÀ CỦA DÂN TỘC TA

ÁCH đây 72 năm, từ ngày 14 đến

ngày 31-10-1930, tại Hương Cảng

\
\ _ 2 (Trung

Quốc

), Hội
nghị

Trung

ương

lần thứ I của Đảng Cộng sản Việt Nam được

tiến hành . Hội nghị thông qua Luận cương

chánh trị, Điều lệ Đảng, Án Nghị quyết về

tình hình Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp

của Đảng, thông qua các án Nghị quyết về

Công nhân vận động, Nông dân vận động,

Phản đế đồng minh , Cộng sản thanh niên

vận động, Phụ nữ vận động, Quân đội vận

động (địch vận) và vấn đề cứu tế. Hội nghị

đã xác định đường lối chính trị của Đảng ,

của cách mạng Việt Nam , trong đó có công

tác vận động và giác ngộ quần chúng đúng

lên làm cách mạng giải phóng dân tộc trở

thành nhiệm vụ rất lớn của Đảng . Trung

ương đã sớm thành lập các Ban : Công vận ,

nông vận , thanh vận , phụ vận, quân đội vận

và Mặt trận phản đế . Đây là những tổ chức

tiền thân đặt nền móng cho côngtác dânvận

của Đảng và hệ thống chính trị sau này .

Xuất phát từ thực tế lịch sử có ý nghĩa

chính trị to lớn nói trên , Bộ chính trị Ban

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII)

đã quyết định lấy ngày 15-10 hằng năm

làm ngày " Truyền thống công tác dân vận

của Đảng" . Ngày 15-10 cũng là ngày Chủ

TÒNG THỊ PHÓNG

tịch Hồ Chí Minh viết bài báo "Dân vận " ,

đăng trên báo "Sự Thật" số 120 ra ngày

15-10-1949 . Vì vậy , nhân kỷ niệm 50 năm

ngày bài báo "Dân vận " được công bố, Bộ

Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng

(khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 15-10

hằng năm là "Ngày Dân vận của cả nước " .

Từ đó đến nay, ngày 15-10 đã đi vào đời

sống chính trị của Đảng và nhân dân ta,

động viên, nhắc nhở trách nhiệm cán bộ,

đảng viên , chiến sĩ, lực lượng vũ trang nhân

dân và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận

của Đảng , Nhà nước và hệ thống chính trị

thực hiện tốt hơn chủ trương của Đảng và lời

dạy của Bác Hồ : "Dân vận khéo thì việc gì

cũng thành công" (1).

Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng

gắnliền với những chặng đường vẻ vang của

và nhân dân ta cho thấy , công tác dân vận

Đảng Cộng sản Việt Nam và làmột bộ phận

không thể tách rời sự nghiệp của Đảng

và nhân dân ta. Đảng Cộng sản Việt Nam ra

đời ngày 3-2-1930 là sự kết tinh của

* Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung

uơng

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà

Nội , 1995 , t 5 , tr 700
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chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào

công nhân và phong trào yêu nước của

nhân dân Việt Nam . Đây là kết quả của sự

dàycông chuẩn bị của đồng chí Nguyễn Ái

Quốc về các mặt chính trị, tư tưởng và tổ

chức. Người đã trực tiếp tiến hành tổ chức

công tác tuyên truyền , huấn luyện đội ngũ

cán bộ cáchmạng biết làm công tác dân vận .

Tháng 6-1925, đồng chí Nguyễn Ái

Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng

thanh niên (Việt Nam Thanh niên cách

mạng đồng chí Hội) để giác ngộ lý tưởng

cộngsản cho lớp trẻ , chuẩn bị cho sự ra đời

của Đảng Cộng sản Việt Nam . Ngay sau khi

thành lập, Đảng ta đã nhanh chóng tổ chức

ra các đoàn thể cách mạng , hình thành ngay

bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân

vận . Các đảng viên của Đảng đã đi vào các

giai cấp, các tầng lớp nhân dân để tuyên

truyền vận động, tổ chức và tập hợp quần

chúng nhân dân đấu tranh chống áp bức, bất

công, bóc lột, đòi dân sinh, dân chủ, đánh

dấu bằng Cao trào Xô-viết Nghệ Tĩnh

( 1930-1931 ) . Đó là cuộc tổng diễn tập đầu

tiên của lực lượng cách mạng đã để lại cho

Đảng ta những bài học quý báu về phát động

quần chúng đấu tranh cách mạng, về xây

dựng "Độiquân chính trị quần chúng" , về

thực hiện liên minh giữa giai cấp công nhân

với giai cấp nông dân , về xây dựng chính

quyền công nông trong điều kiện số lượng

đảng viên của Đảng còn ít , hoạt độngbí mật

trong hoàn cảnh địch khủng bố gắt gao.

Đồng thời , từ đây Đảng cũng thấy rõ

những lệch lạc , ấu trĩ, tả khuynh trong nhận

thức về đấu tranh giai cấp vàcác vấn đề dân

tộc, làm hạn chế việc mở rộng lực lượng

cách mạng.

Đến thời kỳ Mặt trận dân chủ Đông

Dương ( 1936-1939) - cuộc tổng diễn tập lần

thứ hai của cách mạng nước ta - với mục tiêu

đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa ,

tay sai phát xít, đòi tự do dân chủ, cơm áo và

hòa bình, Đảng ta đã chủ trương mở rộng

chính sách đại đoàn kết toàn dân và công tác

Mặt trận . Quần chúng đã được tập hợp qua

các hình thức đấu tranh công khai , hợp

pháp, nửa hợp pháp . Bằng khẩu hiệu đấu

tranh cho lợi ích và nguyện vọng của các

tầng lớp nhân dân , mà các đoàn thể chính trị

(đã được đổi tên ) làm nòng cốt, Đảng ta đã

tập hợp được đông đảo các tầng lớp nhân

dân , bao gồm nhân sĩ trí thức , tư sản dân tộc

và cả ngoại kiều. Đây thực sự là bước phát

triển mới trong việc xây dựng lực lượng

chính trị quần chúng. Từ những thành công

và không thành công của hai cuộc tổng diễn

tập , Đảng ta càng thấm thía rằng , muốn cách

mạng đi đến thắng lợi , Đảng phải có đường

lối, chủ trương, chính sách đúng và tạo được

sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân .

Năm 1939 , chiến tranh thế giới lần thứ

hai bùng nổ, tình hình thế giới và trong nước

đã có những biến động lớn , Đảng ta đã quyết

định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược . Đó

là giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc,

đặt nhiệm vụ chống đế quốc , giải phóng dân

tộc trước nhiệm vụ chống phong kiến và

giành ruộng đất cho nông dân ; coinhiệm vụ

trọng tâm của cách mạng là chuẩn bị khởi

nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân .

Mặt trận Việt Minh ra đời với chủ

trương đoàn kết hết thảy các giới đồng bào

yêu nước, đứng lên đánh đuổi Nhật - Pháp

để dựng lên nước Việt Nam độc lập, tự do .

Các chính sách của Mặt trận Việt Minh nêu

ra
rất phù hợp với lợi ích của các tầng lớp xã

hội, có sức hấp dẫn và tính thuyết phục cao

nên đã động viên được đông đảo các tầng

lớp nhân dân tham gia, tạo thành cao trào

đánh Pháp , đuổi Nhật, tiến lên khởi nghĩa

từng phần . Đi đôi với đẩy mạnh đấu tranh

chính trị là đấu tranh vũ trang . Đảng ta đã

nhanh chóng phát triển lực lượng chính trị
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quần chúng và thành lập lực lượng vũ trang

nhân dân với tên gọi là Đội Việt Nam tuyên

truyền giải phóng quân . Khi thời cơ đến ,

Đảng đã lãnh đạo thắng lợi cuộc Tổng khởi

nghĩa , giành chính quyền về tay nhân dân .

•

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám

năm 1945 đã chứng minh đường lối cách

mạng của Đảng là đúng đắn . Đó cũng là

thắng lợi của nghệ thuật vận động quần

chúng. Chỉ với hơn 5 000 đảng viên, song

do biết dựa vào dân , tin ở dân , gắn bó với

nhân dân , tuyên truyền giác ngộ nhân dân ,

Đảng ta đã tổ chức tập hợp và hướng dẫn

quần chúng nhân dân đấu tranh từ thấp đến

cao ; cuối cùng là nổi dậy , làm cuộc Tổng

khởi nghĩa trên phạm vi toàn quốc .

Trong suốt 30 năm chiến đấu gian khổ vì

độc lập dân tộc ( 1945- 1975) , bằng niềm tin

và sức mạnh đoàn kết toàn dân, Đảng ta đã

lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng thực dân

Pháp và đế quốc Mỹ , hoàn thành nhiệm vụ

giải phóng dân tộc , thống nhất đất nước .

Trong cuộc đấu tranh quyết liệt ấy, Đảng đã

có những kinh nghiệm sáng tạo về Mặt trận

dân tộc thống nhất và phát huy sức mạnh

của khối đại đoàn kết toàn dân , theo tư

tưởng Hồ Chí Minh " vận động tất cả lực

lượng của mỗi một người dân , không bỏ sót

một người nào, góp thành lực lượng toàn

dân " (2). Đó là bước phát triển mới của công

tác dân vận trong điều kiện Đảng lãnh đạo

chính quyền vừakháng chiến vừakiến quốc .

Lực lượng vũ trang nhân dân đã trở thành

lực lượng quan trọng trong công tác dân vận

của Đảng .

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu

nước ( 1954-1975) , cách mạng ở hai miền

Nam - Bắc có những nhiệm vụ khác nhau,

nhưng cùng một mục tiêu chung là hoàn

thành cách mạng dân tộc, dân chủ , thống

nhất đất nước . Công tác dân vận trong

thời kỳ này là, vận động nhân dân ra sức

xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa , huy

động sức người, sức của chi viện cho miền

Nam , quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm

lược , giải phóng miền Nam , thống nhất

Tổ quốc .

Đảng ta luôn coi trọng và chăm lo củng

cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân

dân . Dựa vào dân , lấy dân làm gốc, tập

hợp và phát huy được sức mạnh của

khối đại đoàn kết toàn dân theo tư tưởng

Hồ Chí Minh "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn

kết, thành công, thành công , đại thành

công !"(3 ). Tổ chức Đảng được củng cố, tôi

luyện trong cuộc chiến đấu của nhân dân ;

khối liên minh công - nông được dày công

xây đắp ; đội quân chính trị quần chúng và

lực lượng vũ trang nhân dân càng đánh càng

mạnh . Mặt trận dân tộc giải phóng cùng các

đoàn thể nhân dân ngày càng tập hợp đông

đảo các giai cấp , các tầng lớp nhân dân ,

tranh thủ rộng rãi sự ủng hộ của nhân dân

thế giới. Công tác dân vận của Đảng ở cả

miềnNam và miền Bắc được phát triển lên

mộttầm cao mới, đã động viên đến mức cao

nhất lực lượng các giai cấp , các tầng lớp , các

dân tộc, các tôn giáo , các lứa tuổi và các giới

nhân dân, đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc,

thống nhất đất nước đến toàn thắng.

Khi cả nước bước vào thời kỳ mới, công

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đứng

trước những thuận lợi và khó khăn mới.

Trên cơ sở lấy chủ nghĩa Mác - Lê -nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng ,

Đảng ta nhận thức ngày càng rõ hơn về chủ

nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa

xã hội ở nước ta. Tại Đại hội lần thứ VI,

Đảng ta đã khởi xướng công cuộc đổi mới,

đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế -

(2) Hồ Chí Minh : Sđd, t 5 , tr 698

(3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 10 , tr 607

14 Số 30 (tháng 10 năm 2002 )



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

xã hội , phát triển nền kinh tế nhiều thành

phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa .

Đứng trước giai đoạn phát triển mới của đất

nước, công tác dân vận của Đảng phải tiếp

tục được đổi mới . Nghị quyết 8b-NQ/TW ,

ngày 27-3-1990 , của Ban Chấp hành Trung

ương Đảng (khóa VI) là sự tổng kết có ý

nghĩa lý luận và thực tiễn của Đảng về "Đổi

mới công tác quần chúng của Đảng, tăng

cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân " .

Từ đây, công tác dân vận của Đảng đã có

nhiều khởi sắc , đi vào chiều sâu, tạo ra động

lực cho phong trào quần chúng , và sự

chuyển biến toàn diện cả về nội dung , hình

thức và phương thức vận động quần chúng,

góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới

xây dựng đất nước .

Thực tiễn công tác dân vận của Đảng

72 năm qua đã để lại cho chúng ta nhiều bài

học lịch sử quý báu :

Một là , tin ở lực lượng và sức mạnh của

nhân dân , gắn bó máu thịt với nhân dân, một

lòng một dạ phục vụ nhân dân . Kế thừa tinh

hoa và truyền thống dân tộc , ngay từ khi

ra đời Đảng ta đã xác định : mục đích chiến

đấu của Đảng là vì hạnh phúc của nhân dân,

ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân

dân lao động, Đảng ta không có lợi ích gì

khác . Suốt 72 năm qua Đảng đã kiên trì

phấn đấu cho mục tiêu cao đẹp đó.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, nhất là

trong thời kỳ thực hiện cách mạng dân tộc

dân chủ, phải chiến đấu trong hoàn cảnh cực

kỳ khó khăn gian khổ, đối mặt từng giây

từng phút giữa cái sống và cái chết nhưng

cuối cùng chúng ta đã giành được thắng lợi

huy hoàng. Có được thắng lợi đó là do mọi

nơi, mọi lúc, cả khi khó khăn cũng như

thuận lợi , Đảng đều gắn bó mật thiết với

dân , yêu thương dân , tin ở dân, dựa vào dân ,

học hỏi ở dân, từ đó hình thành những chủ

trương , chính sách đúng đắn hợp lòng dân ,

trên cơ sở đó tuyên truyền giác ngộ cách

mạng, đưa cách mạng đến thắng lợi.

Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa , Đảng

tăng cường phát huy quyền làm chủ của

nhân dân , không ngừng tăng cường và củng

cố mối liên hệ chặt chẽ giữa Đảng và nhân

dân. Song, trong điều kiện Đảng cầm quyền,

đã xuất hiện tình trạng quan liêu, xa rời quần

chúng, đi ngược lại lợi ích của dân khiến

nhân dân giảm sút lòng tin ở Đảng, ở chế

độ... Trước tình hình đó, bước vào sự nghiệp

đổi mới Đảng đã rút ra bài học lớn là, trong

điều kiện Đảng cầm quyền, phải đặc biệt

chăm lo củng cố sự liên hệ giữa Đảng và

nhân dân, tiến hành tổ chức cuộc đấu tranh

ngăn ngừa và khắc phục chủ nghĩa quan

liêu .

Hai là , thực hiện chính sách đại đoàn kết

dân tộc, xây dựng Mặt trận dân tộc thống

nhất, nhất quán và phù hợp với từng giai

đoạn cách mạng. Đoàn kết là tư tưởng nhất

quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của

Đảng ta từ khi ra đời đến nay , trở thành

truyền thống tốt đẹp trong toàn bộ lịch sử

của Đảng, thành bài học có tính sống còn

của Đảng, của cách mạng. Trong từng thời

kỳ cách mạng, Đảng đã đề ra những chủ

trương , chính sách phù hợp với lợi ích của

các giai tầng xã hội. Tư tưởng của chính

sách đại đoàn kết dân tộc lấy lợi ích cơ bản

của nhân dân , của dân tộc làm nền tảng, kết

hợp và giải quyết hài hòa lợi ích dân tộc với

lợi ích của từng giai cấp, lợi ích tập thể và

lợi ích cá nhân . Để tăng cường đoàn kết

được mọi lực lượng , Đảng luôn linh hoạt

trong việc lựa chọn các hình thức và tên gọi

của Mặt trận , phù hợp với từng thời kỳ

cách mạng.

Ba là , tổ chức tập hợp nhân dân vào các

hình thức hoạt động thích hợp trong từng
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giai đoạn cách mạng. Lực lượng của nhân

dân rất to lớn , nhưng lực lượng đó phải được

tổ chức và lãnh đạo mới phát huy được sức

mạnh . Do đó, trong mọi thời kỳ cách mạng

Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng việc tập hợp

lực lượng nhân dân vào Mặt trận các đoàn

thể chính trị xã hội rộng rãi để thực hiện

mục tiêu và nhiệm vụ cách mạng . Gần hai

thập kỷ tiến hành công cuộc đổi mới , Đảng

tăng cường mở rộng tập hợp nhân dân theo

hướng đa dạng các hình thức , tập trung vào

3loại hình chính sau : Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam ; các đoàn thể chính trị xã hội ;

các tổ chức xã hội nghề nghiệp. Nội dung và

phương thức hoạt động mang tính thiết thực,

hiệu quả, sát cơ sở. Qua chăm lo lợi ích, đáp

ứng yêu cầu , nguyện vọng của quần chúng

mà gắn bó đoàn viên , hội viên trongtổ chức,

tăng cường giáo dục và động viên mọi người

làm tròn nghĩa vụ đối với đất nước, tích cực

tham gia xây dựng Đảng, xây dựng và bảo

vệ Nhà nước của dân , do dân, vì dân.

Bốn là, công tác dân vận phải bám sát

đường lối, chủ trương , chính sách của

Đảng, gắn chăm lo và bảo vệ lợi ích của

nhân dẫn với động viên nhân dânxâydựng

và thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trong

cách mạng dân tộc dân chủ, đấu tranh thống

nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ,

công tác dân vận đã đi đúng đường lối của

Đảng, góp phần quan trọng vào Chiến thắng

lịch sử mùa Xuân năm 1975 , cả nước thống

nhất đi lên chủ nghĩa xã hội . Trong sự

nghiệp đổi mới, vận dụng sáng tạo tư tưởng

dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tình

hình mới của cách mạng, công tác dân vận

được Đảng cụ thể hóa trong Nghị quyết

Trung ương 8b, khóa VI : " Các tổ chức

Đảng từ Trung ương đến chi bộ đều phải lấy

công tác vận động và chăm lo lợi ích của

quần chúng làm một nội dung chính trong

hoạt động của mình " . Nghĩa là, dân vận phải

đi sâu vận động nhân dân thực hiện các

nhiệm vụ chính trị nhằm thực hiện thắng lợi

các chủ trương, chính sách của Đảng và

Nhà nước và chăm lợi ích chính đáng của

nhân dân .

Năm là , công tác dân vận luôn gắn chặt

với công tác xây dựng Đảng và xây dựng

chính quyền Nhà nước của dân , do dân , vì

dân . Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đại

diện cho lợi ích của giai cấp công nhân và

lợi ích của toàn dân tộc . Như vậy , ngay
từ

khi ra đời,Đảng ta đã gắn chặt sứ mệnh lịch

sử của mình với các tổ chức quần chúng .

Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ sức mạnh

của nhân dân . Điều đó cho thấy , muốn Đảng

với chính quyền vững mạnh không có con

đường nào khác là phải xây dựng phong trào

cách mạng của quần chúng vững mạnh . Từ

công tác dân vận mà bảo vệ Đảng trong

những năm tháng chiến tranh ác liệt . Từ

công tác dân vận mà củng cố, xây dựng ,

phát triển Đảng . Từ Mặt trận và đoàn thểmà

hình thành , xây dựng chính quyền ngày

càng vững mạnh . Thực tiễn công cuộc đổi

mới đất nước cho thấy, công tác dân vận

phải gắn chặt với công tác xây dựng Đảng ,

xây dựng hệ thống chính trị. Công tác xây

dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng

phải gắn chặt với công tác dân vận thì mới

có hiệu quả.

Sáu là , thường xuyên chăm lo xây dựng

bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân

vận . Bộ máy dân vận của Đảng ra đời ngay

từ khi thành lập Đảng . 72 năm qua, bộ máy

dân vận có nhiều mô hình khác nhau , tên gọi

khác nhau nhưng đều có một chức năng

quan trọng là tham mưu cho Đảng về công

tác vận động quần chúng. Bên cạnh chức

năng tham mưu nghiên cứu đề xuất chủ

trương còn có chức năng hướng dẫn , kiểm

tra và làm công tác cán bộ trong khối dân
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vận theo qui định. Thực tiễn 72 năm qua cho

thấy , sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương

và các cấp ủy đảng về công tác dân vận , Mặt

trận , đoàn thể có chất lượng đến đâu, phần

lớn tùy thuộc vào chất lượng của bộ máy

tham mưu và đội ngũ cán bộ. Đây chính

là lực lượng chủ yếu , là nhân tố quyết định

để thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí

Minh "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành

công" .

Đại hội lần thứ IX của Đảng đã chỉ rõ

thời cơ và thách thức đối với công cuộc

công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước.

Những thành tựu của công cuộc đổi mới đã

làm cho thế và lực của đất nước ta lớn mạnh

lên nhiều . Đồng thời , đất nước ta phải đối

mặt với nhiều thách thức. Bốn nguy cơ

mà Đảng ta từng chỉ rõ : tụt hậu xa hơn về

kinh tế ; chệch hướng xã hội chủ nghĩa ; nạn

tham nhũng và tệ quan liêu ; âm mưu "diễn

biến hòa bình " củacác thế lực thùđịchvẫn

tồn tại và diễn biến phức tạp , đe dọa công

cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân

dân ta . Đại hội khẳng định : Đại đoàn kết

toàn dân là “ đường lối chiến lược , là nguồn

sức mạnh và động lực to lớn để xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc . Xây dựng khối đại đoàn kết

toàn dân là trách nhiệm của cả hệ thống

chính trị và toàn xã hội" ( 4) .

Hội nghị Trung ương 7 , khóa IX , sẽ cụ

thể hóa một bước tư tưởng của Đại hội IX về

"phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân" ,

" tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa , vì dân

giàu , nước mạnh , xã hội công bằng , dân chủ ,

văn minh" (5).

Nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ cách

mạng mới, hệ thống công tác dân vận các

cấp của Đảng phải phối hợp chặt chẽ với

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các

ngành , để tham mưu cho Đảng chỉ đạo thực

hiện tốt các nhiệm vụ sau đây :

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan

điểm , chủ trương, chính sách của Đảng về

công tác dân vận , dân tộc, tôn giáo và tư

tưởng dân vận của Bác Hồ, trong hệ thống

chính trị, trước hết là trong đội ngũ cán bộ

làm công tác dân vận , Mặt trận Tổquốc Việt

Nam , các đoàn thể nhân dân . Phát huy sức

mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân , củng

cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân

dân nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà

Đại hội IX của Đảng đã đề ra .

2. Củng cố và nâng cao chất lượng của hệ

thống chính trị ở cơ sở theo tinh thần Nghị

quyết Trung ương 5, khóa IX . Đặc biệt

chăm lo cho cơ sở chính trị ở các vùng dân

tộc , những địa bàn khó khăn , miền núi ,

nhằm thu hẹp dần cơ sở yếu kém, tăng dần

các cơ sở vững mạnh , biết chủ động các mặt

công tác, ổn định và từng bước nâng cao đời

sống của nhân dân .

3. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân ,

thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở các loại

hình cơ sở ; cùng phối hợp để làm tốt công

tác dân vận của chính quyền ; đảm bảo dân

chủ và kỷ cương xã hội ; tạo môi trường

thuận lợi để các cơ sở , các thành phần kinh

tế ổn định và phát triển .

4. Tiếp tục đổi mới và phát huy vai trò

của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân

dân , đại diện cho lợi ích của các tầng lớp

nhân dân , tạo chuyển biến thực sự công tác

đoàn kết tập hợp nhân dân và thi đua yêu

nước ở các đơn vị công tác và các địa bàn

dân cư . Chăm lo bồi dưỡng cán bộ dân vận ,

Mặt trận và các đoàn thể ngang tầm với yêu

cầu và nhiệm vụ của thời kỳmới.

(4) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 123

(5 ) Văn kiện đã dẫn , tr 341
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HỌC THUYẾT MÁC - LÊNIN

VỚI CÔNG CUỘC ĐỐI MỚI Ở VIỆT NAM

ĐĂNG HỮU TOÀN

T

TỔNG kết 15 năm tiến hành công

cuộc đổi mới đất nước theo định

hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở

nước ta ( 1986-2000) , tại Đại hội đại

biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta đã

khẳng định : " Trong quá trình đổi mớiphải

kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác -

Lê-nin và tư tưởng Hồ ChíMinh " (1 ).

Những thành tựu thu được trong 15 năm

đổi mới đã chứng minh giá trị to lớn của

bài học đó. Đảng ta đã vận dụng đúng đắn

và sáng tạo quan niệm của các nhà sáng

lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin về chủ nghĩa

xã hội (CNXH), về thời kỳ quá độ và khả

năng quá độ lên CNXH không qua giai

đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa (TBCN )

vào sự nghiệp đổi mới của đất nước ta .

1- Học thuyết Mác - Lê-nin đã cung

cấp cho Đảng ta Thế giới quan và

phương pháp luận đúng đắn

Chủ nghĩa duy vật biện chứng và

phép biện chứng duy vật của triết học

Mác - Lê-nin đã ra đời như một tất yếu lịch

sử không những vì nó phản ánh thực tiễn

xã hội, thực tiễn cách mạng của giai cấp vô

sản toàn thế giới, mà còn là sự phát triển

hợp lôgíc của lịch sử tư tưởng nhân loại .

Triết học đó đã khắc phục sự tách rời thế

giới quan duy vật và phép biện chứng

trong lịch sử phát triển của triết học , trở

thành khoa học về những quy luật phổ biến

của sự vận động và phát triển của tự nhiên ,

xã hội và tư duy . Khoa học triết học ấy

không chỉ là thế giới quan khoa học của

giai cấp công nhân - giai cấp tiến bộ và

cách mạng nhất trong thời đại ngày nay,

mà còn là "hình thức tư duy quan trọng

nhất" đối với sự phát triển của các khoa

học. Nó đã đem lại cơ sở khoa học đúng

đắn cho việc luận chứng và giải thích

những hiện tượng của đời sống xã hội, nhất

là cho việc " cải tạo thế giới" hiện thực.

Trong công cuộc xây dựng CNXH ở

nước ta , khi thực tiễn đất nước nảy sinh

những vấn đề cần được giải đáp về mặt

lý luận , Đảng ta đã đứng trên quan

điểm , phương pháp luận của triết học

Mác - Lê-nin để xem xét . Nhờ đó, Đảng ta

đã hiểu được quy luật và định ra được

đường lối , phương châm , bước đi cụ thể

thích hợp với thực tiễn cách mạng nước ta .

*
PGS , TS Triết học , Phó Tổng biên tập Tạp chí

Triết học

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 81
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Có thể nói , chúng ta không thể đưa công

cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã

hội chủ nghĩa đến thành công nếu xa rời

lập trường, quan điểm , phương pháp luận

của triết học Mác - Lê-nin . Đương nhiên ,

những vấn đề của CNXH do quá trình đổi

mới đặt ra , từ vấn đề kinh tế , chính trị đến

vấn đề văn hóa, xã hội, không thể giải

quyết được chỉ bằng lý luận triết học Mác -

Lê-nin . Triết học Mác - Lê-nin cung cấp

cho chúng ta cách tư duy biện chứng đúng

đắn , nhưng bản thân cách tư duy ấy cũng

cần phải luôn luôn đổi mới theo yếu cầu

của thực tiễn , gắn với thực tiễn thì mới

đúng đắn . Theo đó, việc tìm ra những giải

pháp để đưa công cuộc đổi mớiấy đến

thành công, cũng như việc bổ sung và phát

triển lý luận triết học Mác - Lê-nin phải

được thực hiện thông qua tổng kết kinh

nghiệm thực tiễn . Dovậy, công cuộc đổi

mới đất nước theo định hướng XHCN và

phát triển lý luận triết học Mác - Lê-nin là

một quá trình thống nhất, luôn luôn bổ

sung cho nhau .

2- Lý luận về chủ nghĩa xã hội, về

thời kỳ quá độ và về khả năngxây dựng

chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn

phát triển tư bản chủ nghĩa

Học thuyết Mác - Lê-nin ra đời đã đáp

ứng những nhu cầu và nhiệm vụ cách

mạng của thời đại, thể hiện một cách chính

xác những nhu cầu cơ bản của cuộc đấu

tranh cách mạng do giai cấpvô sản cách

mạng và chính đảngcủanó lãnh đạo để

thay đổi thế giới nhằm giải phóng con

người khỏi mọi ách áp bức, bóc lột ,

khỏi mọi sự tha hóa, để đưa con người

"từ vương quốc tất yếu sang vương quốc

tự do ".

Trong suốt quá trình xây dựng lý

luận về CNXH khoa học, C. Mác và

Ph . Ăng-ghen luôn hướng tới mục đích

nhân đạo là giải phóng con người, luôn

khẳng định giai cấp có sứ mệnh lịch sử giải

phóng con người là giai cấp vô sản . Với

các ông, CNXH khoa học là học thuyết về

điều kiện giải phóng giai cấp vô sản , về sứ

mệnh lịch sử của giai cấp vô sản .

Trong quan niệm của C. Mác và

Ph . Ăng-ghen , cách mạng XHCN chỉ có

thể diễn ra khi có các tiền đề vật chất

khách quan là lực lượng sản xuất phát triển

cao, không thể tiếp tục phát triển trong

khuôn khổ của quan hệ sản xuất TBCN

được nữa và giai cấp vô sản đã trở thành

giai cấp tự giác .

Vận dụng học thuyết Mác - Lê-nin vào

việc phân tích chủ nghĩa tư bản (CNTB ) ở

giai đoạn đế quốc chủ nghĩa trong quá

trình phát triển lịch sử của nó và xuất phát

từ thực tiễn cách mạng Nga, V.I. Lê-nin đã

đưa ra luận điểm về khả năng thắng lợi của

cách mạng vô sản ở các nước nông nghiệp

lạc hậu , về khả năng quá độ lên CNXH

không qua giai đoạn phát triển TBCN .

Phát biểu tại Đại hội II Quốc tế cộngsản

về khả năng phát triển của các dân tộc lạc

hậu sau thắng lợi của cách mạng giải

phóng dân tộc , V.I. Lê-nin khẳng định

rằng : Các dân tộc ấy không nhất thiết phải

trải qua giai đoạn phát triển TBCN, với sự

giúp đỡ của giai cấp vô sản các nước tiên

tiến , các nước lạc hậu có thể tiến tới chế độ

xô- viết, và qua những giai đoạn phát triển

nhất định, tiến tới chủ nghĩa cộng sản,

không phải trải qua giai đoạn phát triển tư

bản chủ nghĩa" ( 2) .

( 2) V.I. Lê -nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va,

1978 , t 41 , tr 295
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Một điểm đáng lưu ý là, trong quan

niệm của C. Mác, Ph . Ăng -ghen và trong

quan niệm của V.I. Lê-nin , CNXH không

phải là một hình thái kinh tế - xã hội độc

lập, mà chỉ là một giai đoạn, một trình độ

phát triển của hình thái kinh tế - xã hộixã hội

cộng sản chủ nghĩa . Đó "không phải là một

xã hội chủ nghĩa cộng sản đã phát triển

trên những cơsở của chính nó, mà trái lại

là một xã hội cộng sản chủ nghĩa vừa thoát

thai từ xã hội tư bản chủ nghĩa , do đó là

một xã hội, về mọi phương diện - kinh tế,

đạo đức , tinh thần - còn mang những dấu

vết của xã hội cũ mà nó đã lọt lòng ra" ( 3 ) .

Xã hội ấy "không phải là cái gì đó nhất

thành bấtbiến , mà cũng như mọi chế độ xã

hội khác, nó cần phải được xem xét như

một xã hội được thay đổi và cải tạo thường

xuyên" (4 ). CNXH, mặc dù chỉ là một giai

đoạn , một nấc thang của xã hội mới , là xã

hội trực tiếp phát sinh từ CNTB , song nó là

một xã hội phát triển cao hơn và tốt đẹp

hơn CNTB . Sự phát triển cao hơn và tốt

đẹp hơn đó không chỉ là ở chỗ nó tạo ra

một năng suất lao động cao hơn và mục

tiêu của nó là vì sự phát triển của con

người, vì sự giải phóng con người , mà còn

là ở chỗ nó tạo ra cách thức tổ chức lao

động và kỷ luật lao động mới, lấy nguyên

tắc phân phối theo lao động làm nguyên

tắc cơ bản để phân chia sản phẩm được xã

hội sản xuất ra cho người lao động, xóa bỏ

chế độ người bóc lột người và xóa bỏ mọi

sự khác biệt giai cấp, thực hiện công bằng

và bình đẳng xã hội , có khả năng phát huy

tối đa năng lực sáng tạo của quần chúng

nhân dân .

Thực tiễn cách mạng thế giới và công

cuộc xây dựng CNXH ở nhiều nước trên

phạm vi toàn thế giới kể từ sau thắng lợi

của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại ,

-

cũng như thực tiễn cách mạng Việt Nam và

công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam đã

khẳng định tính đúng đắn , bản chất cách

mạng và khoa học trong học thuyết Mác

Lê-nin về CNXH, về thời kỳ quá độ và khả

năng quá độ lên CNXH không qua giai

đoạn phát triển TBCN . Thế nhưng , sau sự

sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN

Đông Âu, đã có không ít người hoài nghi

tính đúng đắn của học thuyết Mác - Lê-nin

về CNXH , họ coi sự sụp đổ đó của hệ

thống XHCN thế giới là " sự cáo chung"

của toàn bộ lý luận mác xít về CNXH, về

thời kỳ quá độ và khả năng quá độ lên

CNXH không qua chế độ TBCN . Thắng

lợi của đường lối đổi mới đất nước theo

định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

hơn 15 năm qua đã cho thấy , những tư

tưởng , những luận điểm cơ bản trong học

thuyết Mác - Lê-nin về CNXH vẫnđúng

trong thời đại ngày nay, vẫn là cơ sở lý

luận , là kim chỉnam cho hành động của

chúng ta xây dựng CNXH .

Chúng ta cần tiếp tục làm sáng tỏ những

luận điểm cụ thể nào về CNXH vẫn còn

phù hợp và không còn phù hợp trong điều

kiện lịch sử đã biến đổi hoặc không diễn

ra như các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác -

Lê-nin đã dự kiến ,để trên cơ sở đó, góp

phần phát triển và hoàn thiện lý luận xây

dựng đất nước ta trong thời kỳ quá độ lên

CNXH là những vấn đề lý luận có ý nghĩa

thời sự.

3- Lý luận về vấn đề sở hữu trong

chủ nghĩa xã hội

C. Mác, Ph. Ăng-ghen và V.I. Lê -nin

đều coi lý luận về sở hữu chiếm vị trí đặc

( 3 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Toàn tập , Nxb Chính trị

Quốc gia, Hà Nội , 1995 , t 19 , tr 33

(4) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd, t 37 , tr 617-618
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biệt quan trọng trong hệ thống lý luận củaluận của

các ông về xã hội nói chung, xã hội XHCN

nói riêng . Tất cả những lập luận , kiến giải

của cácông về CNXH đều dựa trên luận

điểm về tính tất yếu của việc xóa bỏ chế độ

sở hữu tư nhân TBCN đối với tư liệu sản

xuất chủ yếu.

Khi chuyển sang thực hiện "chính

sách kinh tế mới" , trong quan niệm của

V.I. Lê-nin về xóa bỏ chế độ tư hữu , thiết

lập chế độ công hữu trong CNXH đã có sự

thay đổi nhất định . Ông đã coi việc thủ tiêu

chế độ tư hữu không nhất thiết là phải ngay

một lúc quốc hữu hóa tất cả các tư liệu sản

xuất xã hội, mà có thể sử dụng những giải

pháp mềm dẻo, linh hoạt, thích hợp với

tình hình cụ thể ở mỗi giai đoạn cụ thể của

cách mạng, kể cả giải pháp cho phép có sự

tồn tại của thành phần kinh tế tư bản nhà

điều kiện giai cấp vô sản cách
nước trong

mạng nắm quyền lãnhđạo .

Sự tồn tại của các hình thức sở hữu khác

ngoài sở hữu toàn dân trong thời kỳ quáđộ

lên CNXH chỉ có thể coi là những hình

thức sở hữu trung gian , quá độ và sự tồn tại

của chúng không mâu thuẫn với việc nhà

nước nắm các tư liệu sản xuất chủ yếu.

Khi vận dụng quan niệm của các nhà

sáng lập chủ nghĩaMác - Lê-nin về vấn đề

sở hữu , đặc biệt là của V.I. Lê-nin trong

"chính sách kinh tế mới" , để giải quyết vấn

đề sở hữu trong thời kỳ quá độ lên CNXH

ở nước ta , cần phải thừa nhận sự tồn tại tất

yếu của cả hình thức sở hữu nhà nước lẫn

hình thức sở hữu tư nhân về tư liệu sản

xuất , kể cả sở hữu tư nhân TBCN, bởi vì tất

cả các hình thức sở hữu ấy đều có vai trò

nhất định và hiệu quả không nhỏ trong sự

phát triển của sản xuất ở thời kỳ quá độ.

Ở nước ta hiện nay , việc thực hiện mô

hình kinh tế thị trường định hướng XHCN

mà trong đó, có sự cùng tồn tại nhiều

loại hình sở hữu khác nhau , thậm chí đối

lập nhau , là sự vận dụng đúng đắn lý

luận sở hữu của chủ nghĩa Mác - Lê-nin

trong thời kỳ quá độ, là một phương án để

thúc đẩy nền kinh tế nước ta phát triển

năng động.

4- Lý luận về con người và giải phóng

con người

Trên cơ sở phê phán một cách sâu sắc,

triệt để, có luận cứ khoa học từ lập trường

duy vật biện chứng và quan niệm duy vật

về lịch sử đối với quan niệm của các

nhà triết học cũ, nhất là Ph . Hê-ghen và

L. Phoi-ơ -bắc , C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã

xây dựng nên những luận cứ cho một quan

niệm mới về con người và giải phóngcon

người . Sự nhận thức đúng đắn về con

người và giải phóng con người chỉ có thể

có được khi xem xét con người với tư cách

là con người hiện thực, con người với

sự phát triển lịch sử của nó, với đời sống

xã hội của nó .

Khi coi con người là một thực thể sinh

học - xã hội, vừa là sản phẩm của tự nhiên ,

vừa là sản phẩm của xã hội , C. Mác và

Ph . Ăng-ghen đã khẳng định : "Trong tính

hiện thực của nó, bản chất con người là

tổng hòa những quan hệ xã hội" . Thông

qua hoạt động thực tiễn - vật chất, hoạt

động lao động sản xuất và cải tạo xã hội,

con người tạo ra đời sống xã hội của mình ,

làm nên lịch sử của mình .

Xem xét con người trong xã hội tư bản,

C. Mác và Ph. Ăng-ghen cho rằng con

đường duy nhất để giải phóng con người

và qua đó giải phóng giai cấp, giải phóng

xã hội là tiến hành cách mạng vô sản để

2
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xóa bỏ chế độ tư hữu , xóa bỏ mọi sự

tha hóa của con người sinh ra bởi chế độ

tư hữu và thiết lậpxã hội mới. Lực lượng

có sứ mệnh lịch sử tiến hành sự nghiệp

giải phóng con người là giai cấp vô sản

cách mạng .

Thấm nhuần quan điểm khoa học và

cách mang của các nhà sáng lập chủ nghĩa

Mác - Lê -nin về con người và giải phóng

con người, ngay từ buổi đầu bắt tay vào

công cuộc xây dựng chế độ xã hội mới ở

nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta

đã xác định lấy sự nghiệp phát triển con

người làm mục tiêu phấn đấu cao nhất , là

cơ sở nền tảng để xây dựng chế độ xã hội

mới.

Trong khi tiến hành công cuộc đổi mới

toàn diện đất nước , thực hiện công nghiệp

hóa, hiện đại hóa, Đảng ta đã xác định rõ

vị trí và vai trò to lớn của con người Việt

Nam hiện nay : Con người vừa là mục tiêu,

vừa là động lực của công cuộc đổi mới đất

nước . Trên thực tế , Đảng ta đã chủ trương

xây dựng nhiều chính sách xã hội hợp lý ,

thực hiện những giải pháp đồng bộ, trong

đóphát triển giáo dục - đào tạo là "quốc-

sách hàng đầu " để từng bước "xây dựng

con ngườiViệt Nam phát triển toàndiện về

chính trị, tư tưởng , trí tuệ, đạo đức , thể

chất, năng lực sáng tạo, có ý thức cộng

đồng, lòng nhân ái , khoan dung, tôn trọng

nghĩa tình , lối sống có văn hóa, quan hệ

hài hòa trong gia đình , cộng đồng và xã

hội" (5 ) .

Việc tiếp tục khai thác những giá trị

khoa học, tính chất khai sáng và ý nghĩa

cách mạng vạch thời đại trong học thuyết

Mác - Lê-nin về con người và giải phóng

con người, làm rõ sự đúng đắn, tính sáng

tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh và trong

quan niệm của Đảng ta về sự phát triển con

người, về vai trò của con người để sử dụng

chúng vì mục đích phát triển con người

Việt Nam hiện đại, tạo ra nguồn nhân lực

có chất lượng cao , đủ sức tiến hành thành

công sự nghiệp đổi mới đất nước theo

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là

công việc nghiên cứu lý luận có tầm quan

trọng đặc biệt.

5- Lý luận về văn hóa và vai trò của

nó trong công cuộc xây dựng xã hội mới

Trong quan niệm của C. Mác , văn hóa

là phương thức hoạt động sống đặc thù của

con người, là phương thức con người "nhào

nặn vật chất theo quy luật của cái đẹp" .

Với V.I. Lê-nin, việc " tiến hành công tác

nhiệmvụ chủ yếu có ý nghĩa đánh dấu thời

văn hóa trong nông dân " là một trong "hai

đại " và để xây dựng thành công CNXH,

cần phải "hoàn thành cuộc cách mạng văn

hóa" , phát triển nền văn hóa mới.

Trên cơ sở lý luận về văn hóa của chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , Đảng ta quan niệm :

xuất, với năng lực sáng tạo của quần chúng

Văn hóa là cái gắn liền với lao động sản

nhân dân , với các thể chế kinh tế, chính trị,

xã hội , với truyền thống dân tộc, với trình

độ phát triểncủa con người ; văn hóa là nội

lực của mọi sự phát triển , văn hóa phải

thiết thực phục vụ nhân dân ; phát triển

kinh tế phải gắn liền với phát triển văn

hóa, lấy kinh tế làm nền tảng để phát triển

văn hóa và phát triển văn hóa chính là để

phát triển kinh tế .

Trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện

nay, phát triển văn hóa, giữ gìn và phát huy

(5 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 114

22 Số 30 (tháng 10 năm 2002 )



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

bản sắc văn hóa dân tộc, " giải quyết tốt

mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa trong

quá trình phát triển " chính là cơ sở, là nền

tảng cho sự phát triển lâu bền ; phát triển

trên cơ sở kết hợp một cách hài hòa giữa

kinh tế và văn hóa là sự phát triển năng

động, có hiệu quả và vững chắc nhất.

Xây dựng nền kinh tế thị trường , đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước , mở cửa, giao lưu , chủ động hội nhập

kinh tế quốc tế và phát triển quan hệ hợp

tác văn hóa với khu vực và thế giới mà xa

rời những giá trị văn hóa truyền thống " sẽ

làm mất bản sắc dân tộc, đánh mất bản

thân mình " , "sẽ lâm vào nguy cơ tha hóa" .

Việc tiếp tục làm rõ quan niệm của các

nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin về

văn hóa và vai trò của nó trong công cuộc

xây dựng xã hội mới ; làm rõ quan điểm

của Đảng ta về xây dựng nền văn hóa Việt

Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc ;

làm rõ vai trò là yếu tố nội sinh, là mục

tiêu , là động lực và là hệ điều tiết của

văn hóa đối với mọi quá trình phát triển

kinh tế - xã hội ; tìm ra những giải pháp

hữu hiệu cho sự phát triển văn hóa, giữ gìn

và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, các

giá trị truyền thống trong bối cảnh toàn cầu

hóa, kinh tế thị trường... là những vấn đề

vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có ý nghĩa thực

tiễn cấp bách trong công cuộc đổi mới đất

nước theo định hướng XHCN, đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

hiện nay .

Trong thời đại ngày nay , học thuyết

Mác - Lê-nin mà cơ sở lý luận nền tảng

của nó là triết học duy vật biện chứng, với

những luận điểm, quan điểm , tư tưởng cơ

bản vẫn thấm đượm tính khoa học và bản

chất cách mạng, mãi mãi là lý tưởng cao

đẹp và là cách thức thay đổi thế giới, "cải

tạo thế giới" vì mục tiêu giải phóng con

người, giải phóng xã hội. Trong công cuộc

đổi mới đất nước theo định hướng XHCN,

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở

nước ta hiện nay, Đảng ta vẫn khẳng định :

Kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê -nin là vấn đề

có tính nguyên tắc số một đối với Đảng ta .

Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê- nin có

nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng và

khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê -nin , vận

dụng một cách đúng đắn, thích hợp với

điều kiện nước ta , góp phần phát triển chủ

nghĩa Mác - Lê-nin một cách sáng tạo .

Mặc dù ngày nay do sự biến đổi mạnh

mẽ của lịch sử , một số luận điểm của các

nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã trở

nên không còn thích hợp với điều kiện lịch

sử mới, song hoàn toàn không thể vì thế

mà phủ nhận giá trị của những quan điểm ,

luận điểm , tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa

Mác - Lê- nin về CNXH ; không vì sự thoái

trào tạm thời của phong trào cách mạng vô

sản thế giới , của CNXH mà chối bỏ một

học thuyết khoa học và cách mạng. Và,

" quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam

theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền

tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng

Hồ ChíMinh " (6) của Đảng và nhân dân ta

là hoàn toàn có cơ sở khoa học . Việc Đảng

ta xác định kiên trì chủ nghĩa Mác - Lê -nin

và tư tưởng Hồ Chí Minh , coi đó là nền

tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành

động của Đảng là hoàn toàn đúng đắn .D

(6) Văn kiện đã dẫn , tr 83
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giáo dục cho phù hợp

các

-

tiêu

ĐỔIMỚI CHƯƠNG TRÌNH phát triển xã hộiđã

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

vấn đề còn lắm gian nan

N

LƯƠNG NGỌC TOẢN

GHỊ quyết 40 của Quốc hội

khóa X về "Đổi mới chương

trình giáo dục phổ thông" là

nghị quyết quan trọng được cả xã hội

quan tâm . Theo Nghị quyết này , bắt đầu

từ năm học 2002 - 2003 ngành giáo dục

sẽ thực hiện triển khai đại trà chương

trình và sách giáo khoa mới ở lớp 1 và

lớp 6 ; từ năm học 2004 - 2005 ở lớp 10

và ở tất cả các lớp cuối cấp vào năm học

2006 - 2007. Trước và trong khi thực

hiện Nghị quyết, nhiều câu hỏi, nhiều

vấn đề cần được làm sáng tỏ , được bàn

điểm trong
luận để thống nhất

ngành và tạo niềm tin trong xã hội .

quan

Về sự cần thiết phải đổi mới chương

trình giáo dục phổ thông : " Chương trình

canh tân (đổi mới) giáo dục để phát

triển " cho vùng Châu Á - Thái Bình

Dương (gọi tắt là APEID) - một chương

trình được hoạch định bởi văn phòng

phụ trách Châu Á - Thái Bình Dương

của UNESCO nhằm mục đích giúp

các quốc gia trong khu vực (trong đó có

Việt Nam) xây dựng các chính sách

·

nêu : "Đối với các quốc

gia phát triển (hay

đang phát triển ) , đổi

mới giáo dục luôn luôn

là một nhu cầu thường

xuyên và bức thiết nếu

không muốn tụt hậu

trong cuộc chạy đua

pháttriển diễn ra ngày

càng gay gắt" . Các

chuyên gia cao cấp của

UNESCO cũng khẳng định một quy luật

thép là" không có sự thành đạt vàtiến bộ

quốc gia nào mà lại có thể tách khỏi sự

tiến bộ và thành đạt trong lĩnh vực giáo

dục của quốc gia đó . Và những quốcgia

nào coi nhẹ giáo dục hoặc không có đủ

tri thức và khả năng làm giáo dục một

cách hiệu quả thì số phận quốc gia đó coi

như đã an bài và điều đó còn tệ hơn là

phá sản" . Một kinh nghiệm lớn của thế

giới đã được đúc rút thành quy luật là

"hễ quốc gia nào đầu tư đúng và đủ cho

giáo dục thì quốc gia ấy sẽ tiến nhanh

trên con đường phát triển , còn nếu

lại , sự chậm phát triển hoặc tụt lùi là

điều không thể tránh khỏi" . Cuộc chạy

đua ở thế kỷ XXI này thực chất là cuộc

chạy đua trong giáo dục . Vì vậy, đại bộ

phận các quốc gia đều tiến hành đổi mới

giáo dục hoặc cải cách giáo dục để đáp

ứng yêu cầu phát triển đất nước.

ngược

Luôn xác định rõ tầm quan trọng của

giáo dục, Đảng ta đã ra nhiều nghị quyết

* PGS ,TS , nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

24 Số 30 (tháng 10 năm 2002 )



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

riêng về giáo dục và đào tạo : Nghị quyết

Trung ương 4 (khóaVII) ; Nghị quyết

Trung ương 2 (khóa VIII) và mới đây

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành

Trung ương (khóa IX) đã có kết luận

dành chuyên đề về giáo dục và đào tạo.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VII ),

Nghị quyết Trung ương2 (khóaVIII), đã

khẳngđịnh việc đổi mới cán bộ và tăng

cường cơ sở vật chất các trường học là

nhiệm vụ trung tâm của giáo dục và đào

tạo . Báo cáo Chính trị tại Đại hội IX của

Đảng (4-2001) đã nêu : " Tiếp tục nâng

cao chất lượng giáo dục toàn diện , đổi

mới nội dung , phương pháp dạy và học ,

hệ thống trường lớp vàhệ thống quản lý

giáo dục ; thực hiện “ chuẩn hóa , hiện đại

hóa, xã hội hóa” . Một trong những nội

dung quan trọng của Chiến lược phát

triển kinh tế - xã hội từ 2001 - 2010
của

Đảng cũng xác định : " Khẩn trương biên

soạn và đưa vào sử dụng ổn định trong cả

nước bộ chươngtrình và sách giáo khoa

phổ thông phù hợp với yêu cầu phát

triểnmới" ... Thể chế hóa chủ trương của

Đảng, Nghị quyết 40 /2000/QH10, ngày

09-12-2000 , về "Đổi mới chương trình

giáo dục phổ thông " của Quốc hộinhằm

mục tiêu xây dựng nội dung chương

trình , đổi mới phương pháp giáo dục, đổi

mới sách giáo khoa phổ thông nhằm

nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

trong nhà trường , đáp ứng yêu cầu phát

triển nguồn nhân lực phục vụ công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phù

hợp với thực tiễn và truyền thống Việt

Nam , tiếp cận trình độ giáo dục phổ

thông ở các nước phát triển trong khu

vực và thế giới . Thủ tướng Chính phủ

cũng đã ra Chỉ thị 14 /2001/CT-TTg về

việc đổi mới chương trình giáo dục phổ

thông, thực hiện Nghị quyết số 40 của

Quốc hội khóa X.

Như vậy về cơ sở pháp lý , việc đổi

mới chương trình giáo dục phổ thông là

thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà

nước ta nhằm đưa sự nghiệp giáo dục

gắn liền và phục vụ đắc lực công cuộc

công nghiệphóa , hiện đại hóa đất nước ,

phù hợp với xu hướng chung của giáo

dục thế giới.

Để chuẩn bị cho chương trình giáo

dục phổ thông, ngành Giáo dục và Đào

tạo đã tiến hành triển khai dạy thí điểm

chương trình sách giáo khoa mới ở một

sốtrưởngđạidiện cho các vùng, miền

trong cảnước . Chương trình và sách giáo

khoa tiểu học đã được thí điểm tại 429

trường tiểu học thuộc 12 tỉnh , thành phố.

Đến nay, mỗi cuốn sách giáo khoa, sách

giáo viên , vở bài tập các môn Toán ,

Tiếng Việt, Đạođức của chương trình

sáchgiáo khoa tiểu học mới đã được dạy

thí điểm , điều chỉnh và hoàn thiện từ 4

đến 5 lần . Chương trình và sách giáo

khoa lớp 6 đã được thí điểm tại 156

trường thuộc 12 tỉnh , thành phố. Mỗi

tỉnh , thành phố chọn một huyện , tất cả

các trường trong huyện đều được tham

gia thí điểm và đã tiến hành thí điểm hai

vòng trong hai năm học (2000 - 2001 và

2001 - 2002) ở tất cảcác môn học và

hoạt động giáo dục. Ủy ban Văn hóa ,

Thanh , Thiếu niên và Nhi đồng của

Quốc hội đã được giao nhiệm vụ giám

sát việc thực hiện Nghị quyết 40 của

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 2001 , tr 109
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Quốc hội . Ủy ban đã tiến hành khảo sát

ở 8/12 tỉnh, thành phố thí điểm chương

trình và sách giáo khoa lớp 1 ; 7/12 tỉnh ,

thành phố thí điểm chương trình và sách

giáo khoa lớp 6 ; trực tiếp làm việc với

nhiều trường thí điểm, lắng nghe ý kiến

của các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên

của các Sở Giáo dục và Đào tạo, đặc

biệt, nghe trực tiếp ý kiến của các giáo

viên dạy thí điểm các môn . Kết quả giám

sát củaỦy ban cho thấy , nói chung các

cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên

hoan nghênh chương trình và sách giáo

khoa mới, bởi những ưu điểm nổi bật :

chương trình và sách giáo khoa mới thể

hiện sự cải tiến nhiều về phương pháp

dạy học, tạo điều kiện cho giáo viên phát

huy tính tích cực , sáng tạo của học sinh

trong học tập . Muốn đổi mới phương

pháp giảng dạy , giáo viên phải chuẩn bị

bài (giáo án ) chu đáo, công phu hơn

trước , giảm thuyết giảng, tăng cường

hướng dẫn học sinh tự tìm hiểu , tự phát

hiện tri thức mới , tham gia một cách chủ

động, tích cực vào quá trình nhận thức... ,

tạo điều kiện cho học sinh nắm kiến thức

tốt hơn . Có thể đánh giá khái quát như

sau : khi dạy và học theo chương trình và

sách giáo khoa mới, người giáo viên có

nhiều cơ hội đổi mới cách dạy , học sinh

nhất thiết phải đổi mới cách học, chủđổi mới cách học, chủ

động sáng tạo hơn trong học tập . Giáo

viên trở thành người tổ chức , hướng dẫn

quá trình dạy học , học sinh tự phát hiện,

tự chiếm lĩnh kiến thức mới , tập dượt và

làm quen với việc tự nghiên cứu , tăng

cường tự học. Thực tiễn từ các lớp thí

điểm cho thấy , khâu thí nghiệm , thực

hành vận dụng kiến thức được coi trọng

hơn và chiếm ưu thế trong hoạt động dạy

và học ; việc sử dụng các thiết bị dạy học

trở thành một yêu cầu bắt buộc đối với

việc đổi mới phương pháp dạy học . Thực

tiễn dạy và học ở các trường thí điểm đã

kiểm tra tính khoa học, tính khả thi của

chương trình và sách giáo khoa mới.

Trên cơ sở kết quả thử nghiệm và thí

điểm , Ban soạn thảo chương trình tiểu

học và trung học cơ sở đã tiến hành

chỉnh lý dự thảo chương trình , sách giáo

khoa mới. Sau đó, Bộ Giáo dục và Đào

tạo đã cho công bố trên báo chí để lấy ý

kiến trong ngành và ý kiến của nhân dân ,

rồi tổ chức các hội thảo với sự tham gia

của các nhà quản lý , các chuyên gia, các

nhà khoa học , các nhà sư phạm, các giáo

viên giỏi của ngành .

Các cuộc hội thảo từ Nam đến Bắc đã

thu hút nhiều ý kiến có chất lượng, giúp

Ban soạn thảo có cơ sở hoàn thiện

chương trình và sách giáo khoa, để Hội

đồng thẩm định quốc gia xem xét trước

khi trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào

tạo phê duyệt và ban hành . Việc thẩm

định tiến hành theo quy trình chặt chẽ,

khoa học ; các hội đồng đều làm việc

nghiêm túc, khách quan, dân chủ với

tinh thần khoa học và trách nhiệm cao ;

các kết luận của hội đồng về chương

trình và sách giáo khoa mới đều đáng

tin cậy .

Như vậy, sau thời gian soạn thảo , thí

điểm , thẩm định , chương trình và sách

giáo khoamới đã đáp ứng yêu cầu đề ra.

Mọi khâu từ tổ chức soạnthảo - đến thực

nghiệm - xin ý kiến và tổ chức thẩm định

đều bảo đảm tính khoa học, tính sư phạm

và tính thực tiễn . Tuy vậy , sách mới vẫn
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còn nhiều chỗ sai sót về mặt kỹ thuật, và

cũng còn không ít ý kiến bàn luận về vấn

đề này . Để kịp thời khắc phục những

điểm còn bất cập của chương trình và

sách giáo khoa mới, Thủ tướng Phan

Văn Khải đã yêu cầu Bộ Giáo dục và

Đào tạo tiếp tục nghiên cứu kỹ các ý kiến

đó , hoàn chỉnh bộ sách giáo khoa mới

thật tốt để sử dụng lâu dài.

Về việc chuẩn bị các điều kiện để

triển khai chương trình và sách giáo

khoa mới ra đại trà , có hai vấn đề hết sức

quan trọng là : bồi dưỡng giáo viên, cán

bộ quản lý giáo dục và chăm lo cơ sở vật

chất, trang thiết bị dạy học .

Việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ

quản lý giáo dục đã được tổ chức thành

các đợt tập huấn nghiệp vụ ở cấp quốc

gia và cấp tỉnh , huyện, trường. Bộ Giáo

dục và Đào tạo thực hiện chủ trương đổi

mới công tác bồi dưỡng giáo viên theo

phương châm người học tự nghiên cứu ,

thảo luận, thu hoạch . Kế hoạch bồi

dưỡng đã được công bố, khâu tập huấn

cốt cán địa phương được tiến hành nhiều

đợt . Đến nay , các địa phương đã triển

khai và cơ bản hoàn thành công tác bồi

dưỡng theo kế hoạch của Bộ. Giáo viên,

nhất là giáo viên dạy lớp 1 và lớp 6 năm

học 2002 - 2003 , đã nắm vững những

vấn đề cơ bản của nội dung chương trình ,

sách giáo khoa và yêu cầu đổi mới

phương pháp. Ngoài các lớp bồi dưỡng

tập trung theo kế hoạch , Bộ Giáo dục và

Đào tạo còn phối hợp với Đài Truyền

hình và Đài Phát thanh từ trung ương đến

địa phương, phổ biến các nội dung bồi

dưỡng trên , tạo điều kiện cho các bậc

phụ huynh và những người quan tâm tìm

hiểu những nét mới trong chương trình ,

sách giáo khoa và phương pháp giảng

dạy... Cho đến nay, các địa phương đã

chọn đủ số giáo viên đạt chuẩn đào tạo

theo quy định của Luật Giáo dục để dạy

lớp 1 và lớp 6.

Vấn đề lo ngại nhất hiện nay là, các

địa phương còn quá thiếu kinh phí để

chăm lo cơ sở vật chất và trang thiết bị

dạy học . Khókhăn này đã được Đảng và

Chính phủ hết sức quan tâm chỉ đạo để

khắc phục . Tại Hội nghị triển khai

chương trình giáo dục phổ thông mới

(ngày 14-4-2002 ), Thủ tướng Phan Văn

Khải đã nhấn mạnh quan điểm và quyết

tâm của Chính phủ trong đầu tư cho giáo

dục và trách nhiệm của các ngành các

cấp đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà

giai đoạn hiện nay với những yêu cầu cụ

thể là :

Các địa phương phải bảo đảm ngân

sách cho giáo dục, trước hết là kinh phí

triển khai chương trình , sách giáo khoa

mới và xây dựng đội ngũ giáo viên. Các

địa phương phải quy hoạch mạng lưới

trường, lớp từ giáo dục phổ thông đến

giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh .

Ủy ban nhân dân tỉnh phải chỉ đạo , dành

đất đai cho xây dựng, nâng cấp trường

học theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục và

Đào tạo, đồng thời thực hiện nhanh chủ

trương kiên cố hóa trường lớp của địa

phương. Chính phủ sẽ chỉ đạo một

chương trình lớn từ nay đến năm 2005

hoàn thành việc kiên cố hóa trường, lớp

trong toàn quốc . Thủ tướng cũng khẳng

định, trong điều kiện kinh tế , xã hội của

nước ta hiện nay hoàn toàn cho phép

thực hiện chương trình này .
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Bộ Giáo dục và Đào tạo cần ban hành

ngay một danh mục đồ dùng dạy học

mới, cung cấp thiết bị tối thiểu và cần

thiết cho nhà trường. Cần có quy định rõ

khoản kinh phí tương xứng cho thiết bị

dạy học trong tổng số kinh phí thường

xuyên của giáo dục . Thủ tướng cũng

nhấn mạnh :phải xác định phần "cứng"

là quan trọng nhất, thiết yếu nhất do

ngân sách nhà nước cấp, phần "mềm "

cần huy động nguồn lực của xã hội để

hoàn thiện .

Cần hình thành và tìm nhiều cách xây

dựng ngay tủ sách giáo khoa dùng chung

và nên bắt đầu từ sách lớp 1 , lớp 6 , giúp

cho học sinh nào cũng có sách giáo

khoa , các gia đình giảmđược khoảntiền

mua sáchvà giảm dần số lượng sách

giáo khoa phải in lại hằng năm .

Yêu cầu trên của Thủ tướng có thực

hiện được hay không , câu trả lời không

chỉ thuộc các bộ, ngành liên quan và các

địa phương mà còn là trách nhiệm công

dân của mỗi chúng ta đối với thế hệ

tương lai của nước nhà . Trong thực tế ,

các thành phố lớn, các tỉnh có điều kiện

kinh tế, xã hội phát triển thì những điều

nêu trên là hoàn toàn khả thi, các tỉnh

còn nhiều khó khăn thì nhà nước phải tập

trung hỗ trợ . Thủ tướng cũng đã giao cho

Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có kế

hoạch cụ thể giúp các tỉnh có khó khăn ,

nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây

Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long

sớm thực hiện được yêu cầu đã đặt ra cho

ngành giáo dục .

Trong phần tổ chức thực hiện, Nghị

quyết 40 của Quốc hội có nêu : Giao

Chính phủ chỉ đạo thực hiện đổi mới

giáo dục phổ thông , hằng năm báocáo

Ủy ban thường vụ Quốc hội kết quả và

tiến độ thực hiện ; Ủy ban nhân dân tỉnh ,;

thànhphố có trách nhiệm chỉ đạo việc

đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

ở địa phương ; xây dựng đội ngũ giáo

viênđủ về số lượng, trình độ cơ cấu, đạt

chuẩn đào tạo theo quy định của luật

giáo dục ; tiến hành nâng cấp và xây

dựng trường, lớp , trang thiết bị theo

hướng chuẩn hóa. Chính phủ đã tổ chức

Hội nghị, triệu tập các đồng chí lãnh đạo

Ủy ban nhân dân tỉnh , thành phố để chỉ

đạo việc triển khai Nghị quyết 40 của

hầu hết các tỉnh ,thành phố đã tổ chức

Quốc hội . Sau Hội nghị của Chính phủ,

Hộinghị triển khai Nghị quyết 40 của

Quốc hội đến các ngành và nhân dân

trong tỉnh . Cho dù , việc triển khai

chương trình , sách giáo khoa mới ở giai

đoạn đầu không tránh khỏi những khó

khẳn, song có sự chỉ đạo sát sao của Thủ

tướng Chính phủ , có quyết tâm cao của

các ngành, các địa phương và sự ủng hộ

của nhân dân , chúng ta tin rằng Nghị

quyết 40 của Quốc hội nhất định sẽ được

thực hiện có hiệu quả, mở ra những triển

vọng đáng mừng , đáp ứng yêu cầu đào

tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

Cuối cùng, cũng cần tham khảo ý kiến

của các chuyên gia UNESCO : không

nên có ảo tưởng chỉ một lần cải cách giáo

dục là có thể giải quyết nhiều đượcvấn

đề tích tụ lại . Chừng nào xã hội còn vận

động, biển chuyển không ngừng thì đổi

mới giáo dục phải được xem là một việc

làm thường xuyên ; điều này hoàn toàn

không mẫu thuẫn với bản chất ổn định

của giáo dục. D
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Mấy vấn đề

về phát triển

kinh tế cửa khẩu

VIỆT - TRUNG

V

HOÀNG HẢI

ỚI chủ trương "nâng cấp các cửa

khẩubiên giới và phát triển kinh

tế cửa khẩu " , Việt Nam đang đẩy

mạnh phát triển các khu thương mại và

khu kinh tế cửa khẩu theo hướng đầu tư

tập trung có trọng điểm . Trong đó , phía

Bắc - nơi có đường biên giới tiếp giáp với

Trung Quốc, được đặc biệt chú trọng . Một

trong những nguyên nhân quan trọng góp

phần phát triển kinh tế cửa khẩu phía Bắc

là sự trở lại bình thường hóa quan hệ giữa

hai nước Việt Nam - Trung Quốc từ tháng

11-1991 , theo phương châm "láng giềng

hữu nghị, hợp tác toàn diện , ổn định lâu

dài , hướng tới tương lai " .

Lâu nay , khi nghiên cứu về kinh tế của

khẩu , thường người ta chỉ chú ý đến vùng

biên giới trên bộ và một phần vùng giáp

hải phận quốc tế . Nhưng xét toàn diện thì

hoạt động kinh tế cửa khẩu còn bao gồm

các hoạt động kinh tế thông qua cửa khẩu

đường sắt, cảng biển và cảnghàng không.

Xuất phát từ góc nhìn đó, bài viết này

trình bày về quan hệ kinh tế giữa hai

nước thông qua các cửa khẩu thời kỳ đầu

thế kỷ XXI.

1. Khái quát hoạt động kinh tế cửa

khẩu Việt - Trung

Do có đường biên giới chung trên đất

liền dài khoảng 1 350 km chạy qua 6 tỉnh

(31 huyện ) của Việt Nam và 2 tỉnh gồm 6

thành phố, địa khu , châu ( 14 huyện) của

TrungQuốc nên mấy năm gần đây , quan

hệ buôn bán giữa Việt Nam và Trung

Quốc chủ yếu được thực hiện qua các cửa

khẩu ở phía Bắc . Các hoạt động buôn bán

qua biên giới hai nước được thực hiện qua

15 cửa khẩu, trongđó có 5 cửa khẩu quốc

gia và 10 cửa khẩu cấp tỉnh . Hàng hóa

được vận chuyển thông qua hệ thống

đường bộ thuộc 6 tỉnh biên giới phía Bắc

gồm : Lai Châu , Hà Giang , Cao Bằng,

Quảng Ninh , Lào Cai và Lạng Sơn . Ngoài

ra , một số tỉnh biên giới phía Bắc còn có

cửa khẩu đường thủy.Cáccửa khẩu đường

biển thì từ các cảng biển có tàu đi sang các

cảng của Trung Quốc, nhưng chủ yếu là

cảng Hải Phòng và các cảng Quảng Ninh .

Cửa khẩu hàng không thì chủ yếu là từ

cảng hàng không Nội Bài (đến Nam Ninh ,

Quảng Châu và Hồng Kông ). Riêng ở Lào

Cai và Lạng Sơn còn có cửa khẩu đường

sắt . Tính từ tháng 2-1996 (khi thực hiện

hiệp định liên vận vận tải đường sắt

quốc tế và nghị định thư đường sắt biên

giới Việt - Trung ) đến đầu năm 2002, vận

chuyển đường sắt qua cửa khẩu Lào Cai

đạt trên 1 triệu tấn hàng hóa và trên

12 000 lượt hành khách ...

Các hình thức giao thương chủ yếu giữa

hai nước là chính ngạch, tiểu ngạch , dân

gian , tạm nhập tái xuất. Ngoài ra , còn có

hình thức buôn lậu không thể kiểm soát

được hết ở các cửa khẩu khu vực phía Bắc

(hình thức buôn lậu này đang ngày càng
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gia tăng và giá trị đôi khi còn cao hơn cả

số liệu thống kê chính thức) .

Trong giai đoạn 1991 - 1996, tổng kim

ngạch buôn bán Việt - Trung qua các cửa

khẩu của 6 tỉnh biên giới phía bắc như

sau : Lạng Sơn ( 1 063 triệu USD), Quảng

Ninh (365,73 triệu USD), Lào Cai ( 129,08

triệu USD), Cao Bằng (23,84 triệu USD),

Hà Giang ( 11,86 triệu USD), Lai Châu

(3,25 triệu USD) . Trong 6 tỉnh trên , Lạng

Sơn và Quảng Ninh là hai tỉnh có kim

ngạch lớn nhất, với khối lượng hàng hóa

xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu lớn nhất.

Nhờ sự phát triển buôn bán qua biên

giới 6 tỉnh phía Bắc nên giá trị xuất khẩu

sang Trung Quốc tăng từ 7,8 triệu USD

(năm 1989) lên 1 534 triệu USD (năm

2000 ) và trong danh sách các bạn hàng

nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam thì

Trung Quốc từ vị trí thứ 18 (chỉ chiếm

0,32% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt

Nam ) đã vươn lên vị trí thứ 2 (sau Nhật) .

Tiếp theo kim ngạch xuất khẩu của Việt

Nam sang Trung Quốc trong 10 tháng đầu

năm 2001, tăng tới 85% so với cùng kỳ

năm 2000 và trong 6 tháng đầu năm 2002 ,

tăng 82,3% so với cùng kỳ năm 2001.

Trong điều kiện xuất khẩu của Việt Nam

ra các khu vực trên thị trường thế giới

đang gặp nhiều khó khăn thì mức tăng

trưởng liên tục này là khá cao . Nhưng sự

tăng trưởng này chủ yếu là tăng tỷ trọng

hàng xuất khẩu chính (nguyên liệu và các

mặt hàng thực phẩm thô hoặc sơ chế) , từ

61,9% năm 1999 lên mức 75,6% năm

2000 và đạt tới 83,6% trong 6 tháng đầu

năm 2001. Các mặt hàng còn lại là thủ

công, mỹ nghệ ; hàng công nghiệp thì hầu

như tăng không đáng kể. Trong số các mặt

hàng xuất khẩu vào Trung Quốc, nhiều

mặt hàng của Việt Nam ngày càng khẳng

; đặc

định được thị phần của mình như dầu thô ,

hàng hải sản , rau quả, hạt điều...

biệt , mặt hàng cao su được Trung Quốc

nhập khẩu khoảng 80 000 tấn (chiếm 60 %

sản lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam ).

Những sản phẩm này đáp ứng được

những nhu cầu của nền kinh tế và đời sống

nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là đối

với các tỉnh có chung đường biên giới với

Việt Nam .

;

Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam từ

Trung Quốc chủ yếu gồm 5 nhóm mặt

hàng chính : dây chuyền sản xuất đồng bộ

(đường, xi măng lò đứng ...) ; máy móc

thiết bị (y tế, vận tải,máy nông nghiệp ) ;

nguyên, nhiên liệu (xăng dầu, phân bón, xi

măng , sắt thép , vật liệu xây dựng ...) ; hàng

nông sản (lương thực , bột mỳ, đường , hoa

quả ôn đới như táo , lê , ... ) ; và hàng tiêu

dùng (sản phẩm điện tử , xe máy, quần áo ,

đồ chơi trẻ em). Sở dĩ hàng nhập khẩu từ

Trung Quốc vào Việt Nam qua các cửa

khẩu phía Bắc ngày càng tăng là do đáp

ứng nhu cầu về máy móccho sản xuất nhỏ

và các mặt hàng tiêu dùng có giá rẻ (năm

1990 mới chỉ có 4 triệu USD, chiếm

0,15% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng

hóa của Việt Nam ; đến năm 2000 tăng lên

mức 1 423 triệu USD, chiếm 9,4%). Trong

10 tháng đầu năm 2001 , nhập khẩu từ

Trung Quốc tăng trưởng ở mức 40% và

Trung Quốc đã trở thành bạn hàng nhập

khẩu đứng thứ 5 sau Xin -ga-po , Nhật Bản ,

Đài Loan và Hàn Quốc .

Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa

Việt Nam và Trung Quốc ngày càng phát

triển theo hướng đa dạng hóa chủng loại

và mặt hàng. Nhưng trong tổng giá trị

hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam

và Trung Quốc vận chuyển qua các khu

kinh tế cửa khẩu Việt - Trung thì hàng
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chính ngạch vẫn luôn chiếm tỷ trọng lớn

(hơn 75 % ). Mặc dù với quy mô và số

lượng ngày càng tăng , chiếm tỷ trọng

không nhỏ trong tổng kim ngạch xuất

nhập khẩu giữa Việt Nam - Trung Quốc

nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu tiểu

ngạch vẫn chỉ chiếm ở mức dưới 25 %. Sở

dĩ như vậy vì : có nhóm hàng khối lượng

nhỏ hoặc chất lượng kém không thể tiến

hành trao đổi theo hình thức thương mại

chính ngạch ; những kẻ đầu cơ , buôn bán

lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý

xuất nhập khẩu ở biên giới để tiến hành

buôn lậu, trốn thuế ; việc thanh toán trong

trao đổi hàng hóa theo hình thức tiểu

ngạch linh hoạt hơn so với hình thức chính

ngạch , không phụ thuộc vào những quy

định có tính pháp quy của hai nước...

Ngoài các hoạt động về trao đổi thương

mại hàng hóa , dịch vụ, các hoạt động về

trung chuyển , thu hút khách dulịch ở các

khu kinh tế cửa khẩu cũng nhộn

không kém, tạo ra nguồn lợinhuậnkhông

nhỏ cho các khu kinh tế cửa khẩu. Lượng

khách quốc tế có quốc tịch Trung Quốc

qua cáccửa khẩu vào Việt Nam năm 1995

mới có 62,6 nghìn lượt người , thì các chỉ

số tương ứng của năm 1999 là 484 nghìn ,

tăng 27,2% ; năm 2000 là 492 nghìn , tăng

23% ; năm 2001 là 675,8 nghìn, tăng 29% .

Từ năm 1996 đến nay , Trung Quốc luôn là

nước đứng đầu và vượt xa nước đứng thứ

hai trong danh sách các nước có số khách

du lịch đến Việt Nam đông nhất từ các cửa

khẩu phía Bắc .

2. Một số mặt tích cực và những vấn

đề đặt ra cần khắc phục đối với phát

triển quan hệ kinh tế Việt - Trung qua

cửa khẩu

Việc đẩy mạnh giao lưu buôn bán với

Trung Quốc đã đem lại những chuyển biến

tích cực cho các khu kinh tế cửa khẩu giáp

với Trung Quốc. Đời sống của nhân dân

vùng biên giữa hai nước , nhất là đối với

đồng bào dân tộc thiểu số đã được cải

thiện rõ rệt . Các khu kinh tế cửa khẩu đã

dần trở thành đầu mối vận chuyển hàng

hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và

Trung Quốc , trở thànhcác điểm phát triển

kinh tế , thương mại lớn của đất nước .

Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh ) là

khu được áp dụng chính sách thí điểm đầu

tiên đối với khu kinh tế cửa khẩu từ năm

1996. Sau 6 năm thực hiện, với nhiều

chính sách ưu đãi trong phát triển kinh tế

cửa khẩu , Móng Cái đã có sự phát triển

kinh tế - xã hội vượt bậc ; trở thành cửa

ngõ giao lưu kinh tế giữa Việt Nam với

Trung Quốc và các nước trong khu vực,

trở thành một trong hai trung tâm thương

mại lớn nhất của Quảng Ninh hiện nay .

Giai đoạn 1996 - 2001 , tại khu kinh tế cửa

khẩu Móng Cái , GDP tăng bình quân mỗi

năm đạt 15 - 17% (GDP bình quân đầu

người trước đây chỉ đạt 200 USD /năm ,

nay đã đạt 514 USD /năm ), doanh thu từ du

lịch tăng trung bình 24,45% ; 80% dân

nông thôn được dùng nước sạch và tỷ lệ số

hộ nghèo đói chỉ còn dưới 9% so với 32%

của năm 1990. Hệ thống giao thông được

nhựa hóa, bê tông hóa, tạo điều kiện

thuận lợi cho người dân buôn bán . Đến

tháng 7-2001 , Móng Cái có 3 351 hộ kinh

doanh buôn bán , trong đó có 350 hộ là

người Trung Quốc ; có 61 doanh nghiệp

mở văn phòng đại diện , 4 doanh nghiệp

liên doanh với nước ngoài ; thu hút 10 dự

án đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn

đăng ký 51 triệu USD. Thương mại, du

lịch và dịch vụ đã trở thành kinh tế mũi

nhọn của Móng Cái.
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Tại Hà Giang, khu kinh tế cửa khẩu

Thanh Thủy dù mới được thành lập năm

2001 đã bắt đầu phát huy tác dụng khá rõ .

Kim ngạch mậu dịch hai chiều chỉ với

5 tháng đầu năm 2002 đã gấp đôi cả

năm 2001, trong đó chủng loại hàng xuất

khẩu ban đầu chỉ có quặng thô, lâm sản

thu hái, cây dược liệu nay đã có thêm mặt

hàng hải sản , mủ cao su, hạt tiêu ...

Tại Lạng Sơn , trong 4 năm thực hiện

chính sách phát triển khu kinh tế cửa khẩu

(1998 - 2001 ), các hoạt động thương mại,

du lịch và dịch vụ phát triển mạnh mẽ,

nhất là trong lĩnh vựcxuất nhập khẩu hàng

hóa và du lịch ; kết cấu hạ tầng của khu

vực cửa khẩu Hữu Nghị, Đồng Đăng, Tân

Thanh và một số xã biên giới được tập

trung đầu tư xây dựng mạnh. Hiện nay ,

toàn tỉnh đã có 57 dự án được triển khai

với số lượng hoàn thành trên 160 tỉ đồng.

Với 253 km đường biên giáp Quảng Tây

(Trung Quốc) gồm hai cửa khẩu quốc tế

(cửa khẩu Hữu Nghị - đường bộ và cửa

khẩu Đồng Đăng - đường sắt) , hai cửa

khẩu quốc gia và 7 cặp chợ biên giới đã trở

thành một thị trường trung chuyển lớn ,

thuận lợi cho việc mua bántrao đổi hàng

hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hiện

nay có khoảng 380 đầu mối của Việt Nam

kinh doanh xuất nhập khẩu với thị trường

Trung Quốc qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn.

Năm 2001, kim ngạch ngoại thương đạt

647 triệu USD , chiếm trên 50% tổng kim

ngạch xuất nhập khẩu của các tỉnh biên

giới phía Bắc với thị trường Trung Quốc .

Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt

15%/năm, thu nhập bình quân đầu người

tăng 20,2 %/năm (năm 2001 , GDP bình

quân đầu người đạt 8,34 triệu đồng) . Tỷ lệ

hộ đói nghèo của Lạng Sơn giảm xuống

còn 17,06% . Sự phát triển của các khu

kinh tế cửa khẩu đã giúp cho hoạt động

thương mại, du lịch và dịch vụ của Lạng

Sơn phát triển cả về quy mô và chất lượng .

Năm 2001 , tổng mức bán lẻ và doanh thu

dịch vụ hàng hóa đạt 119% kế hoạch , tăng

18,2%, thu hút được hơn 200 000 lượt

khách du lịch đến thị xã, tăng 29,4% so

với năm 2000. Hoạt động thương mại, du

lịch và dịch vụ phát triển đã tạo ra trên

85% số thu ngân sách trên địa bàn , đưa

Lạng Sơn vào danh sách 10 tỉnh thu ngẩn

sách đứng đầu toàn quốc . Nhờ chính sách

phát triển khu kinh tế cửa khẩu mà cơ sở

hạ tầng kinh tế - xã hội như : giao thông ,

thủy lợi, điện , trường học, y tế, phát

thanh - truyền hình , bưu điện ởLạng Sơn

cũng được phát triển đáng kể, tạo môi

trường thuhút vốn đầu tư . Riêng khu kinh

tế của khẩu Tân Thanh đã có 27 dự án

đăng ký đầu tư , trong đó có 3 dự án đầu tư

trực tiếp nước ngoài đã hoạt động với tổng

mức vốn đầu tư là 9,75 triệu USD . Hiện

nay, 4/24 dự án đầu tư trong nước đã triển

khai hoạt động, tạo việc làm ổn định cho

trên 200 lao động của địa phương .

Thực tiễn phát triển các khu kinh tế của

khẩu ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc trong

những năm qua đã bộc lộ một số nhược

điểm , tồn tại như :

khẩu

Quan hệ trao đổi hàng hóa xuất nhập

qua các khu kinh tế cửa khẩu Việt -

Trung chưa tương xứng với những tiềm

năngsẵn có, thể hiện qua kim ngạch xuất

nhập khẩu hàng hóa (kể cả chính ngạch và

tiểu ngạch), chiếm tỷ lệ không lớn trong

tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của mỗi

nước (kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt

Nam với Trung Quốc chiếm 5% tổng kim

ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam và chỉ

bằng 0,4% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu

của Trung Quốc).
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Có sự chênh lệch về trình độ, chính

sách cũng như mức độ đầu tư giữa các khu

kinh tế cửa khẩu của Việt Nam và Trung

Quốc. Đây cũng có thể được xem là

nguyên nhân chính tạo nên sự phát triển

mất cân đối giữa các khu kinh tếcửa khẩu

của hai nước, gây tác động không nhỏ đến

kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa. Ví

dụ, Trung Quốc cóchính sách đặc biệt

khuyến khích các hoạt động xuất nhập

khẩu tiểu ngạch qua các khu kinh tế cửa

khẩu, các khu thương mại đường biên

(giảm 50% thuế đối với hàng nhập khẩu ,

thoái thuế đối với hàng xuất khẩu , hạn chế

nhập khẩu một số mặt hàng Việt Nam có

ưu thế như gạo, cao su thiên nhiên ...).

Trong khi đó, Việt Nam vẫn chưa có chính

sách phù hợp trên phương diện này .

-

Công tác quản lý hoạt độngxuất nhập

khẩu hàng hóaở các khu kinh tế cửa khẩu

của Việt Nam vẫn còn yếu kém, xảy ra

nhiều tiêu cựclàm cho nạn hàng giả, hàng

kém phẩm chất và buôn lậu qua biên giới

đang ngày một gia tăng , khó kiểm soát .

Không ít ý kiến cho rằng, kinh tế của các

khu kinh tế cửa khẩu phát triển có phần là

nhờ vào tình trạng buôn lậu phát triển đã

trực tiếp gây cản trở đến việc phát triển

thương mại chính ngạch.

- Khả năng đáp ứng cũng như năng lực

cạnh tranh của hàng hóa và của chính các

doanh nghiệp kinhdoanh , sản xuất hàng

xuất nhập khẩu của Việt Nam còn rất

hạn chế.

Việc Trung Quốc trở thành thành viên

của WTO tuy có tạo thời cơ cho một số

mặt hàng của Việt Nam gia tăng xuất khẩu

vào Trung Quốc qua các khu kinh tế cửa

khẩu , nhưng cũng có những thách thức .

Một mặt, hàng hóa của các nước thành

viên WTO nhập khẩu vào Trung Quốc do

được hưởng thuế suất thấp hơn trước sẽ

tăng lên hơn nhiều , tác động đến thị phần

và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam

xuất khẩu vào Trung Quốc. Mặt khác, do

hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc vào

các nước thành viên WTO sẽ được cắt

giảm thuế , giá sẽ rẻ hơn , do vậy , sức cạnh

tranh sẽ tăng lên. Trong khi đó, hàng hóa

xuất khẩu cũng loại củaViệt Nam lại chưa

được miễn giảm thuế nên sẽ cạnh tranh rất

khó khăn với hàng hóa của Trung Quốc

làm cho kim ngạch xuất nhập khẩu hàng

hóa qua các khu kinh tế cửakhẩu Việt -

Trung, theo đó cũng bị giảm sút.

3. Hướng nâng cao hiệu quả kinh tế

cửa khẩu Việt - Trung

Để phát triển kinh tế cửa khẩu Việt -

Trung ngày càng có hiệu quả, đối với Việt

Nam cần có các biện pháp sau :

Một là , khai thác các lợi thế về điều

kiện tự nhiên của vùng biên giới phía Bắc

đểmởrộng hợp tác quốc tế , trong đó , tích

cực hợp tác buôn bán và đầu tư với các

doanh nghiệp Trung Quốc. Tuy đã có môi

trường pháp lý tưởng đối hoàn chỉnh , với

30 hiệp định và thỏa thuận đã được ký kết

giữa hai nước song cần chỉnh lý, bổ sung

thích hợp hơn nữa đối với Hiệp định hợp

tác kinhtế thương mại , Hiệp định về mua

bán hàng hóa ở vùng biên giới, Hiệp định

tạm thời về việc xử lý những sự việc ở biên

giới hai nước, Hiệp định hợp tác đảm bảo

và chứng nhận lẫn nhau về hàng hóa xuất

nhập khẩu , Ghi nhận hội đàm chống buôn

lậu , Hiệp ước biên giới trên đất liền ... Chỉ

có như vậy mới tạo cơ sở cho việc trao đổi

kinh tế, thương mại Việt - Trung qua các

khu kinh tế cửa khẩu ngày càng phát triển

và thịnh vượng. Trước mắt, Nhà nước và

các tỉnh có cửa khẩu cần khẩn trương xây

dựng một chiến lược dài hạn để các khu
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kinh tế cửa khẩu Việt - Trung nói riêng và

các khu kinh tế cửa khẩu khác trong toàn

quốc nói chung phát triển một cách thực

chất , chứ không phải là những chợ biên

giới. Tức là có đầu tư sản xuất, có sản

phẩm , có hiệu quả kinh tế, tăng trưởng ổn

định và tạo việc làm lâu dài cho nhân dân

địa phương . Xóa bỏ tình trạng mua bán

chộp giật theo thời vụ , cai đầu dài trong

xuất khẩu hàng hóa (do quy định chỉ có

các thương nhân thuộc 6 tỉnh biên giới

phía Bắc mới được kinh doanh xuất khẩu

thông qua cửa khẩu ) . Sửa đổi những ưu đãi

cho phù hợp với thực tế của từng vùng,

khu vực ; cơ chế đầu tư trở lại không dưới

50% tổng số thu trên địa bàn để xây dựng

cơ sở hạ tầng của khu kinh tế cửa khẩu chỉ

có lợi đối với những địa phương có số thu

lớn , chưa phù hợp với những nơi có nguồn

thu ít .

-

Hai là, đẩy nhanh tốc độ phát triển cơ

sở hạ tầng , quy hoạch đô thị cửa khẩu một

cách khoa học và hiệu quả . Ngoài các khu

kinh tế cửa khẩu điển hình đang phát triển

ở Lạng Sơn , Móng Cái như đã đề cập ở

trên , các khu kinh tế cửa khẩu nằm trên

các địa phương khác ở biên giới Việt -

Trung cũng đang từng bước được hình

thành và phát triển theo hướng ngày một

hoàn thiện hơn . Với những kinh nghiệm

thành công của khu kinh tế cửa khẩu

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh nên đẩy

nhanh kế hoạch thực hiện dự án thành lập

khu kinh tế cửa khẩu Hoàng Mô - Đồng

Văn và Bắc Phong Sinh. Lào Cai cũng

sớm hoàn thành chương trình chuyển tỉnh

lỵ vào sâu trong nội địa để dành toàn bộ

thị xã cho việc xây dựng khu kinh tế cửacửa

khẩu . Cơ sở hạ tầng của các khu kinh tế

cửa khẩu cần được cả hai nước chú trọng

nhằm thực hiện ý tưởng xây dựng
đầu tư ,

khu mậu dịch tự do Đông Hưng - Móng

Cái, Bằng Tường - Đồng Đăng, Pò Chài -

Tân Thanh , Hà Khẩu - Lào Cai ...

Ba là , tiếp tục hoàn thiện các chính sách

quản lý vĩmô.

Trong xu hướng phát triển của khu vực

cũng như trong bối cảnh quốc tế hiện nay,

các khu kinh tế cửa khẩu Việt - Trung

đang có nhiều cơ hội thuận lợi để phát

triển . Trung Quốc đã là thành viên của

WTO , trở thành một thị trường giàu tiềm

năng. Việt Nam và Trung Quốc đều là

thành viên của Tổ chức hợp tác kinh tế

châu Á - Thái Bình Dương (APEC ), Diễn

đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) ; Trung Quốc

cùng với Việt Nam và các nước thành viên

ASEAN khác đang xúc tiến thành lập khu

vực thương mại tự do ; các cảng của Việt

Nam , đặc biệt là cảng Hải Phòng trở thành

cửa khẩu thông ra biển rất gần với khu vực

Đông Nam Trung Quốc. Vấn đề đặt ra là,

Việt Nam tiếp tục hoàn thiện các chính

sách về quản lý kinh tế vĩ mô, trước hết

trên lĩnh vực thương mại có tính chất

phương hoặc đa phương nhằm không

ngừng thúc đẩy quy mô, tốc độ, giao

thương giữa hai nước Việt - Trung lên một

cấp độ mới, tương xứng với tiềm năng,

đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao

và đa dạng của hai bên .

song

Nhờ có những chính sách đúng đắn và

cụ thể về phát triển kinh tế cửa khẩu Việt -

Trung nên đã mang lại những hiệu quả

kinh tế - xã hội rất to lớn cho cả hai nước .-

Mặc dù việc xây dựng và phát triển các

khu kinh tế cửa khẩu Việt - Trung còn một

số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu , xem xét

để hoàn thiện, nhưng có thể khẳng định

đây là một hướng phát triển đúng đắn và

đang mở ra nhiều cơ hội phát triển trong

tương lai . D
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Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

VỚI VIỆC XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

TRƯƠNG THỊ KHUÊ

HŨNG ngày mùa thu lịch sử

năm nay, phụ nữ cả nước ta

tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể,

trong đó có Hội LHPNVN phát huy tính

| đ
a
n
g
phấn

khởi

thi
đua

lập
thành

năng

động

, sáng

tạo
, vận

dụng

lý luận

tích chào mừng 72 năm ngày thành lập

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (Hội

LHPNVN ). Suốt 72 năm trưởng thành và

phát triển , Hội LHPNVN đã và đang giữ

vị trí rất quan trọng trong việc huy động

lực lượng phụ nữ tham gia công cuộc bảo

vệ và xây dựng đất nước. Hội LHPNVN

là một tổ chức quần chúng đại diện cho

quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp

pháp và chính đáng của phụ nữ , đem lại

những lợi ích thiết thực và có hiệu quả

cho các tầng lớp phụ nữ , đồng thời có

những đóng góp to lớn vào công cuộc xây

dựng và phát triển đất nước . Phát huy

truyền thống tốt đẹp đó, phong trào phụ

nữ và hoạt động của Hội LHPNVN hiện

nay đã có những bước phát triển mới , đạt

được nhiều thành tựu đáng tự hào trên

mọi lĩnh vực của đời sống xã hội .

Công cuộc đổi mới , xây dựng đất nước

ta trong 15 năm qua đã đạt được những

bước tiến quan trọng về kinh tế, văn hóa,về kinh tế, văn hóa ,

xã hội. Những chính sách đổi mới và mở

cửa, hội nhập kinh tế, giao lưu quốc tế

của Nhà nước ta đã tạo điều kiện cho các

vào thực tiễn để đưa phong trào phụ nữ

ngày càng đi lên . Tuy nhiên , trong cơ chế

thị trường hiện nay cũng như những yêu

cầu ngày càng cao của thực tiễn cuộc

sống đang đặt ra cho các cấp Hội phải

tiếp tục đổi mới các nội dung và phương

thức hoạt động , tập hợp hội viên .

tổ

Là một tổ chức chính trị - xã hội được

chức chặt chẽ từ trung ương đến địa

phương, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ

của Hội, các cấp Hội còn triển khai nhiều

hoạt động của cấp ủy, chính quyền, các

ban , ngành ở địa phương, tham gia nhiều

việc trong hệ thống chính trị.

Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ IX

nhiệm kỳ 2002 - 2007 đề ra mục tiêu :

Nâng cao năng lực và trình độ mọi mặt,

cải thiện đời sống vật chất và tinh thần

của phụ nữ , thực hiện nam nữ bình đẳng .

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu

nước, có tri thức , có sức khỏe, năng động ,

sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng

* Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp

Phụ nữ Việt Nam
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nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và

cộng đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên

truyền , giáo dục và các hoạt động hỗ trợ

phụ nữ phát triển kinh tế là những việc có

ý nghĩa quan trọng , góp phần thực hiện

thắng lợi mục tiêu nêu trên .

Để thực hiện những mục tiêu đó, hầu

hết các cấp Hội đã chủ động bám sát

nhiệm vụ chính trị của địa phương và của

Hội ; năng động, tìm tòi nhiều mô hình

hoạt động có hiệu quả ; đổi mới nội dung,

phương thức tập hợp , thu hút hội viên,

đem lại những quyền lợi thiết thực cho

phụ nữ . Nổi bật và có kết quả cụ thể là

các mô hình tuyên truyền , giáo dục , nâng

cao kiến thức , năng lực của phụ nữ và các

mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế .

Có thể nói rằng, chưa bao giờ các hình

thức tuyên truyền , giáo dục của các cấp

Hội phụ nữ lại phong phú như hiện nay.

Ngoài các hình thức mít tinh, hội thảo ,

tọa đàm, gặp mặt, liên hoan văn hóa - văn

nghệ, thể dục - thể thao, ở các địa phương

còn tổ chức các hội thi với nhiều nội

dung : tìm hiểu luật pháp, truyền thốngtruyền thống

phụnữ nước ta, truyền thống dân tộc, nữ

công gia chánh, cán bộ hội giỏi phù hợp

với nhiều đối tượng , sở thích, độ tuổi ,

vùng miền ... Khai thác đặc thù của địa

phương, một số cấp Hội còn tổ chức các

hội thi với những nội dung mới như : tìm

hiểu đa dạng sinh học ; văn hóa ẩm thực ;

chế biến món ăn truyền thống ; dân số -

gia đình và trẻ em ; bình đẳng giới - nhận

thức và hành động ; ngày hội văn hóa ;

năng khiếu truyền thông ; nhóm trưởng

phụ nữ giỏi ; hội viên giỏi ... Cùng với các

hội thi là các câu lạc bộ (CLB ) được phát

triển ở tất cả các tỉnh như : CLB không

sinh con thứ 3 ; CLB phụ nữ , dân số và

phát triển ; CLB sức khỏe sinh sản ; CLB

gia đình hạnh phúc, CLB vợ cựu chiến

binh, CLB gia đình không có tệ nạn xã

hội...

Một trong những mối quan tâm trong

công tác tuyên truyền , giáo dục của các

cấp Hội là giáo dục truyền thống cho các

tầng lớp phụ nữ. Một số tỉnh có các hình

thức giáo dục truyền thống có hiệu quả

như : Quảng Ngãi , Quảng Trị, Đà Nẵng.

Tại Đà Nẵng có hoạt động Hành trình về

thăm các xã anh hùng . Đây là một trong

những hoạt động mang đậm tính giáo dục

truyền thống cho phụ nữ , thu hút đông

đảo cán bộ, hội viên tham gia.

Cùng với các mô hình tuyên truyền ,

giáo dục là những mô hình hỗ trợ phụ nữ

phát triển kinh tế . Phong trào "Phụ nữ

giúp nhau phát triển kinh tế gia đình "

đã được phụ nữ hưởng ứng từ nhiều năm

nay với các hình thức : mượn vốn, mượn

tiền, hiện vật ; đồng thời , vận động chị

em xây dựng tổ nhóm phụ nữ hùn vốn,

tiết kiệm , tín dụng - tiết kiệm huyđộng

và tập trung nguồn vốn nhàn rỗi để giúp

nhau và tự quản theo nhóm. Ở hầu hết các

tỉnh, số nhóm , tổ tín dụng - tiết kiệm đều

tăng, năm sau cao hơn năm trước. Để

đáp ứng nhu cầu về vốn , các cấp Hội đã

chủ động khai thác từ các nguồn như :

Chương trình 120, vốn xóa đói giảm

nghèo, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn , Ngântriển nông thôn , Ngân hàng Phục vụ

người nghèo, chương trình hỗ trợ của các

tổ chức nước ngoài .

Điều đáng phấn khởi là, hầu hết các

cấp Hội đã chủ động , sáng tạo các

mô hình kinh tế , phù hợp với đặc điểm ,

36 Số 30 (tháng 10 năm 2002 )



19 san
Tạp chí Cộng sảnThực tiễn - Kinh nghiệm

I SO va

CLB

chiến

lạn xã

trong

ủa các

to các

hình

1 quả

Vắng

nh vê

trong

> duc

đông

yền,

ụnữ

nu

inh"

năm

Tợn

chi

ốn,

Sng

úp

ác

êu

De

đã

:

m

at

น

с

tình hình địa phương . Quảng Ngãi cóQuảng Ngãi có

nhóm ngành nghề thủ công, nhóm chế

biến hải sản, Câu lạc bộ chăn nuôi 10 con

vật, Câu lạc bộ phát triển kinh tế, Câu lạc

bộ làng nghề truyền thống. Ở Quảng Trị

có các mô hình nuôi tôm sú, vỗ béo bò

lai , làm nấm . Quảng Bình có các mô

hình : làm nấm rơm , an ninh lương thực,

trồng rau trên cát, chăn nuôi lợn siêu nạc ,

gà siêu trứng .

Hiện nay, ở các địa phương trong số

các hộ đói nghèo, những hộ có phụ nữ

làm chủ hộ chiếm tỷ lệ tương đối nhiều .

Vì vậy, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ

đang là một trong những hoạt động có ý

nghĩa thiết thực đối với các cấp Hội .

Hằng năm , Hội tiến hành thống kê, phân

loại hộ đói nghèo có phụ nữ làm chủ hộ

để có kế hoạch giúp đỡ cụ thể . Ví dụ,

Quảng Trị phát động phong trào : Dòng

họ tự nhận nuôi con hộ nghèo, nhận tạo

việc làm cho các cháu ; phụ nữ có kinh tế

khá nhận đỡ đầu các cháu con hộ nghèo.

Quảng Bình hoạt động theo phương châm

tỉnh nhận giúp một huyện nghèo , huyện

nhận giúp một xã nghèo, chi hội nhận

giúp các hộ nghèo. Một số cấp Hội ở Lào

Cai như : Thị xã Lào Cai có sáng kiến

phân công 2 - 3 hộ kinh tế khá có trách

nhiệm giúp đỡ 1 hộ nghèo vươn lên thoát

đói, giảm nghèo ; huyện Bảo Thắng xây

dựng mô hình quỹ tự tạo tại xã, giúp chị

em làm kinh tế gia đình .

Qua thực tế phong trào , có thể tổng

hợp được nhiều mô hình hoạt động tốt

trong phong trào phụ nữ thời gian gần

đây . Tuy nhiên , một điều dễ nhận thấy là ,

các mô hình này chưa được nhân rộng.

Cơ sở chính là nơi sáng tạo, xây dựng các

mô hình, nhưng ở một số nơi, Trung ương

và tỉnh chưa chú trọng phát hiện các mô

hình mới, từ đó rút kinh nghiệm chỉ đạo

nhân ra diện rộng .

Mặc dù đạt được những kết quả nhất

định trong việc thực hiện các hoạt động

nhằm nâng cao kiến thức , năng lực cho

phụ nữ , nhưng thực tế phong tràovẫn còn

nhiều bất cập. Nhiều phụ nữ , nhất là phụ

nữ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc , tôn

giáo thiếu sự tiếpcận về thông tin , thiếu

hiểu biết về pháp luật, chính sách của

Đảng và Nhà nước, trình độ và năng lực

còn hạn chế. Do đó, một bộ phận chị em

dễ bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo

tham gia khiếu kiện đông người , tham gia

tà đạo, vi phạm pháp luật hoặc bị lừa gạt.

Vẫn còn tình trạng cán bộ chủ chốt ở một

số nơi mù chữ , tái mù chữ và chưa phổ

cập tiểu học, nhất là ở miền núi, vùng

đồng bào dân tộc thiểu số. Đây chính là

những cản trở đối với phụ nữ trong

tình hình hiện nay khi thực hiện công

nghiệp hóa, hiện đại hóa và đi vào kinh tế

tri thức.

tâm

Bên cạnh đó , các hoạt động tuyên

truyền , giáo dục của Hội chưa đến được

tất cả các đối tượng phụ nữ, đặc biệt là

phụ nữ miền núi , vùng sâu , vùng xa. Một

số nội dung giáo dục, nhất là giáo dục

pháp luật chophụ nữ chưa được quan

đúng mức, kết quả còn hạn chế. Việc nắm

bắt tâm tư , nguyện vọng, nâng cao nhận

thức chính trị, tư tưởng , giáo dục phẩm

chất, đạo đức, lối sống trong phụ nữ chưa

đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Các

nữ chủ doanh nghiệp có quy mô làm ăn

lớn còn rất ít. Trình độ, năng lực về hoạt

động kinh tế của đội ngũ cán bộ Hội còn
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hạn chế. Chính vì thế, trong hoạt động hỗ

trợ phát triển kinh tế cho phụ nữ , mới

dừng lại ở xóa đói , giảm nghèo, chưa có

những điểm bứt phá mạnh mẽ để tạo

nên hoạt động có tầm rộng lớn , đáp ứng

yêu cầu của thời kỳ mới, theo tinh thần

Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc

lần thứ IX đề ra.

Cũng như phụ nữ trên thế giới, phụ nữ

Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển

trong tương lai. Với đức tính cần cù,

thông minh, sáng tạo, với ý thức phấn đấu .

vươn lên, dám nghĩ, dám làm , chị em có

thể tham gia mạnh mẽ vào nhiều lĩnh vực

của đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội của

đất nước . Tuy nhiên , phụ nữ phải đương

đầu với vô vàn khó khăn , nhất là tình

trạng thiếu việc làm, thu nhập thấp . Hiện

nay, tỷ lệ hộ đói nghèo trongcả nước vẫn

còn cao ( 17,2% năm 2001 , tương đương

2,8 triệu hộ). Tỷ lệ hộ thuần nông cònnông còn

chiếm tới 62,22% (phần lớn hộ nghèo lại

là những hộ thuần nông). Tỷ lệ thất

nghiệp của lực lượng lao động trong tuổi

lao động ở khu vực đô thị là 6,5% (77 vạn

lao động ). Tình trạng thiếu việc làm còn

phổ biến ở khu vực nông thôn , việc sử

dụng thời gian lao động mới đạt khoảng

74% . Tỷ lệ lao động nữ qua đào tạo nghề

mới đạt khoảng 20% . Phụ nữ mới chiếm

25% trong các khóa đào tạo, bồi dưỡng

khuyến nông về chăn nuôi và 10% ở các

khóa khuyến nông về trồng trọt , trong khi

tỷ lệ lao động nữ khu vực nông nghiệp

chiếm 54 % tổng số và chiếm 92% số lao

động mới tạo ra hằng năm trong ngành

nông nghiệp .

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

của đất nước giai đoạn 2000 - 2005 xác

định : về cơ bản không còn hộ đói, giảm

hộ nghèo xuống còn 10% ; thực hiện

chuyển dịch cơ cấu kinh tế : tỷ trọng

nông nghiệp còn 56%, dịch vụ 23% ; mỗi

năm tạo việc làm cho 1,4 - 1,5 triệu lao

động ; tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao

động nữ ở khu vực nông thôn lên 75% ,

giảm tỷ lệ thất nghiệp của lao động nữ

khu vực thành thị xuống 5 - 6% ; tăng tỷ

lệ lao động nữ được đào tạo ngành nghề

lên 30% , trong đó đào tạo nghề là 20%.

Để thực hiện được mục tiêu nếu trên , vấn

đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo

thêm việc làm mới cho người lao động

nói chung, phụ nữ nói riêng đang là vấn

đề bức xúc và phải có chiến lược giải

quyết lâu dài . Hội LHPNVN giải quyết

vấn đề này không chỉ xuất phát từ thực

trạng đời sống của phụ nữ mà còn tham

gia thực hiện mục tiêu của Đảng và Nhà

nước.

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động giáo

dục phẩm chất, nâng cao kiến thức, năng

lực của phụ nữ và hỗ trợ phụ nữ phát triển

kinh tế, trong thời gian tới , các cấp Hội

tập trung thực hiện và làm tốt một số nội

dung trọng tâm sau :

1- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ,

giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao

kiến thức và năng lực của phụ nữ . Tăng

cường bám sát cơ sở , nắm bắt cuộc sống

thực tế của các tầng lớp phụ nữ , nhất là ở

những địa bàn trọng điểm, vùng sâu,

vùngxa, vùng dân tộc thiểusố , tôn giáo .

Nâng cao số lượng và chất lượng các

cuộc họp giao ban theo vùng, cụm, khu

vực để kịp thời nắm bắt vấn đề, rút kinh

nghiệm để điều chỉnh hoạt động có hiệu

quả thiết thực hơn .
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Củng cố và phát triển đội ngũ báo cáo

viên, tuyên truyền viên của Hội đảm bảo

về số lượng và chất lượng . Phát triển

mạng lưới báo cáo viên theo từng chuyên

đề . Ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số,

cân quan tâm pháttriển mạng lưới cộng

tác viên , tuyên truyền viên là người biết

các thứ tiếng dân tộc nhằm tiếp cận, nắm

bắt thông tin và tình hình một cách kịp

thời, góp phần giải quyết các "điểm

nóng", ổn định chính trị, xã hội ngay tại

CƠ SỞ .

Các cấp Hội địa phương phối hợp với

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ đội Biên

phòng, các tổ chức liên quan vận động và

tổ chức các lớp học xóa mù chữ. Vận

động các bà mẹ vùng sâu ,vùng xa, vùng

đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo còn

có nhiều khó khăn không ngừng quan

tâm , tạo điều kiện để con em trong độ

tuổi, nhất là trẻ em gái được đi học. Duy

trì và phát triển các hình thức Quỹ

khuyếnhọc, Hỗ trợ học sinhnghèo vượt

khó, góp phần thực hiện thắng lợi mục

tiêu quốc gia về phổ cập trung học cơ sở .

Đẩy mạnh việc tổ chức kết nghĩagiữa các

tỉnh, thành phố ở miền xuôi với các tỉnh

miền núi , nơi có khó khăn để trực tiếp hỗ

trợ , giúp đỡ các nguồn lực nhằm thực

hiện thanh toán mùchữ và phổ cập tiểu

học cho cán bộ Hội ở cấp cơ sở, vùng dân

tộc thiểu số, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa.

Xây dựng đề án giáo dục xóa mù chữ cho

cán bộ Hội cấp cơ sở, tiến tới không còn

cán bộ Hội mù chữ.

2- Chương trình hỗ trợ phụ nữ phát

triển kinh tế trong thời gian tới tập trungthời gian tới tập trung

vào những công việc cụ thể như :

-

Huấn luyện, bồi dưỡng cho cán bộ

Hội các cấp về kiến thức và kỹ năng cần

thiết để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế .

Mở rộng hoạt động huấn luyện kiến thức ,

kỹ năng quản lý doanh nghiệp . Ở hoạt

động này, tập trung tổ chức khảo sát nhu

cầu của nữ chủ doanh nghiệp, hộ gia

đình , trên cơ sở đó xây dựng nội dung,

chương trình tập huấn và xác định các

hoạt động hỗ trợ phù hợp .

-

Tranh thủ nguồn vốn từ các dự án

quốc tế, từ các ngành chức năng để tổ

chức huấn luyện về quản lý tín dụng tiết

kiệm , quản lý doanh nghiệp nhỏ cho cán

bộ Hội. Nghiên cứu mô hình tập hợp các

nữ chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ khu

vực nông thôn với mô hình "Điểm tư

vấn doanh nghiệp nữ" . Phối hợp với

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt

Nam ,các ngành liên quan tổ chức hoạt

động cung cấp thông tin , tư vấn doanh

nghiệp về chính sách , thị trường tiêu

thụ sản phẩm và tác động về chính

sách đối với doanh nghiệp nữ ; hình

thànhvà phát triển mạng lưới tập hợp các

nữ chủ doanh nghiệp (như các câu lạc bộ,

hiệp hội) .

Với vai trò là tổ chức đại diện cho phụ

nữ Việt Nam, Hội LHPNVN luôn quán

triệt phương châm "nơi nào có phụ nữ ,

nơi đó có Hội" . Do đó , Hội luôn đổi mới

nội dung, phương thức hoạt động sát hợp

với các chương trình hoạt động đã đề ra,

phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể , mở

rộng tính liên hiệp, đoàn kết thống nhất,

tăng cường quan hệ hợp tác với các

ngành, đoàn thể , các tổ chức trong nước

và quốcvà quốc tế để tạo điều kiện cho phụ nữ

phát triển , thông qua nhiều mô hình hoạt

động, tập hợp thu hút đông đảo các tầng

lớp phụ nữ tham gia .

Số 30 (tháng 10 năm 2002)
39



Thực tiễn - Kinh nghiệm
Tạp chí Cộng sản

Bước chuyển mới

của

DÒNG

N

LÊHOÀNG QUÂN

ẰM trong vùng kinh tế trọng

điểm của phía Nam nước ta ,

Đồng Nai là một trong những

địa phương có các khu công nghiệp

được hình thành sớm và phát triển rất

năng động. Đểtìm hiểu điều đó , phóng

viên Tạp chí Cộng sản đã có cuộc trao

đối với đồng chí Lê Hoàng Quân , Ủy

viên Trung ương Đảng, Bíthư Tỉnh ủy

Đồng Nai.

Hỏi : Thưa đồng chí, nhiều ý kiến cho

rằng : Những thànhtựu nổibật vềkinh tế .-

xã hội của Đồng Nai trong những nămgần

đây là nhờ tỉnh nhà đã phát huy có hiệu

quả các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân

hòa ". Xin đồng chí vui lòng cho biết đôi

nét về vấn đề này ?

Trả lời : Về mặt "địa lợi" , Đồng Nai

thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của

nước ta. Đồng Nai có diện tích tự nhiên là

5 864,4 km , tiếp giáp với 5 tỉnh và thành

phố với những lợi thế cho phát triển

kinh tế - xã hội .

Đồng Nai có hệ thống giao thông thuận

lợi với nhiều tuyến đường huyết mạch

quốc gia đi qua như : quốc lộ 1A, quốc lộ

20, quốc lộ 51 ; hiện đang được nâng cấp

tuyến đường sắt Bắc - Nam ; nhiều tuyến

đường liên tỉnh và các cảng Gò Dầu, Phú

Mỹ... cùng với cảng Sài Gòn, sân bay

quốc tế Tân Sơn Nhất, v.v. , tạo thành một

mạng lưới giao thông thuận lợi cho hoạt

động kinh tế trong vùng cũng như cả

nước . Đồng Nai có nền đất lý tưởng với

kết cấu có độ chịu nén tốt, thuận tiện cho

việc mở mang xây dựng các khu công

nghiệp (KCN) . Bên cạnh nguồn điện dồi

dào từ các nhà máy thủy điện Trị An,

nhiệt điện Phú Mỹ, Đồng Nai cũng là xứ

sở của nhiều nguồn tài nguyên khoáng

sản đa dạng và phong phú như vàng, thiếc ,

kẽm (dạng hợp chất sun-phua và các-bô-

nát) ; nhiều mỏ đá, cao lanh , than bùn, đất

sét, cát sông ; rừng và nguồn nước v.v. , rất

thuận lợi cho việc phát triển các ngành

nghềtruyền thống như sản xuất vật liệu

khu vựcnhiệt đới gió mùa với khí hậu ôn

xây dựng, gốm sứ mỹ nghệ... Nằm trong

hòa, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai , Đồng

Nai có đất đai màu mỡ mà phần lớn là đất

đỏ ba -zan nên đã sớm hình thành những

vùng chuyên canh cây công nghiệp ngắn

và dài ngày , những vùng cây ăn trái nổi

tiếng ... cùng với nhiều cảnh quan thiên

nhiên đẹp, tạo thành môi trường hấp dẫn

cho ngành du lịch, nhất là du lịch miệt

vườn , du lịch trên sông , leo núi ...

Về "thiên thời " , Đồng Nai là vùng đất

lịch sử, có truyền thống cách mạng hào
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hùng. Từ khi thực dân Pháp nổ súng đánh

chiếm Gia Định - Biên Hòa, nhân dân các

dân tộc trong
tỉnh đã đứng lên khởi nghĩa

và đấu tranh anh dũng . Đồng Nai là nơi

sớm ra đời đội ngũ công nhân từ đầu thế

kỷ XX, một tiền đề quan trọng để nhanh

chóng hình thành và phát triển các tổ chức

của Đảng . Qua hai cuộc kháng chiến vĩ

đại của dân tộc , với tinh thần " Thà hy sinh

tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước,

nhất định không chịu làm nô lệ ",Đảng

bộ và quân , dân Đồng Nai đã viết nên

những trang sử hào hùng với những địa

danh và chiến công vang dội : căn cứ

chiến khu Đ, Phước An - Rừng Sác ; chiến

thắng La Ngà, Trảng Bom (chống Pháp) ;

chiến thắng trận tập kích sân bay Biên

Hòa, tổng kho Long Bình , Mậu Thân

1968, chiến dịch Xuân Lộc 1975 (chống

Mỹ), đã góp phần to lớn cùng cả nước giải

phóng miềnNam , thống nhất Tổquốc.

Với những cống hiến đó, Đảng bộ và quân

dân Đồng Nai đã được Nhà nước phong

tặng danh hiệu cao quí " Anh hùng Lực

lượng vũ trang nhân dân " .

Về "nhân hòa" , Đồng Nai hiện có dân

số trên 2 triệu người với nhiều dân tộc và

tôn giáo khác nhau : gồm đạo Phật, Thiên

Chúa giáo, Tin Lành, Cao Đài , Hòa Hảo...

Từng sống và chiến đấu vì độc lập tự do

trong cái nôi cách mạng ; từng đi qua

những gian nan thử thách và góp phần tạo

nên những kỳ tích anh hùng với "Miền

Đông gian lao và anh dũng" , Đảng bộ và

nhân dân tỉnh Đồng Nai vốn có truyền

thống đoàn kết gắn bó, một lòng đi theo

Đảng , hôm nay vẫn không ngừng phát huy

truyền thống đó. Và với đức tính cần cù,

chịu khó, sáng tạo , nguồn lao động dồi

dào, có trình độ cao từ mọi miền đất nước

hội tụ về ... Đồng Nai đang không ngừng

nâng cao trí và lực để đáp ứng nhu cầu

của tỉnh nhà trong công cuộc xây dựng và

phát triển . Phát huy những lợi thế riêng

có, Đồng Nai đang vì cả nước và cùng cả

nước hướng tới tương lai tươi sáng .

Hỏi : Thưa đồng chí, những lợi thế đó

đã được Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai

tận dụng và phát huy như thế nào trong

thời gian qua ?

Trả lời : Thành tựu chung nhất của

15 năm thực hiện công cuộc đối mới là đã

nhanh chóng nắm bắt những thời cơ,

thuậnlợicả ở trong nước và quốc tế, từng

bước xây dựng Đồng Nai trở thành một

tỉnh có cơ cấu công nghiệp - dịch vụ

nông nghiệp , để cùng với Thành phố Hồ

Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu , Bình

Dương hình thành nên một vùng kinh tế

trọng điểm của khu vực phía Nam . Từ chỗ

thiếu ăn với bình quân lương thực là

90 kg /người/năm (1995), chỉ sau 10 năm

đã tăng gấp hơn 3 lần : 300 kg/người/năm .

Giá trị sản xuất của Đồng Nai từ 3 219 tỉ

đồng (năm 1995) đã tăng lên 3 879 tỉ đồng

(năm 2000) . Những năm gần đây , tổng

sản phẩm quốc nội của Đồng Nai tăng từ

10 - 12 %/năm ; trong đó công nghiệp tăng

12 - 13%, dịch vụ tăng 10% và nông

nghiệp tăng 3,5 - 4 %/năm . Đến nay, Đồng

Nai đã giảm được 45 000 hộ nghèo (hộ

nghèo chỉ còn 2% dân số) ; thu nhập

bình quân đầu người đã đạt 740 USD /năm

và mỗi năm giải quyết việc làm cho

hơn 65 000 người. Chỉ riêng về công

nghiệp, 6 tháng đầu năm 2002 , Đồng Nai

2)
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đã dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư

vào sản xuất. Đến hết tháng 7-2002 , toàn

ngành sản xuất côngnghiệp của Đồng Nai

đạt 57,18% kế hoạch năm , tốc độ tăng

trưởng so với cùng kỳ là 15,32% , đạt chỉ

tiêu nghị quyết đề ra .Tăng trưởng với tốc

độ cao nhất là khu vực dân doanh :

56,45% , khu vực đầu tư nước ngoài tăng

15,10% , quốc doanh địa phương tăng

14,97% . Ở khu vực đầu tư nước ngoài,

tính hếttháng 7-2002 đã có 25 quốc gia và

lãnh thổ tham gia với tổng số 384 dự án và

tổng số vốn là 5 174,27 triệu USD ; trong

đó có 296 dự án đã đi vào sản xuất kinh

doanh với vốn đầu tư trên 4 999 triệu

USD , chiếm tỷ lệ 77,47 % so với tổng số

vốn đăng ký . Đầu năm đến nay,Đồng Nai

đã cấp giấyphép cho 43 dựánđầu tư nước

ngoài với số vốn đăng ký 130,6 triệu

USD. Diện tích đất đã cho thuê là 1 172,9

héc - ta , chiếm 60,5 % - đây là tỷ lệ cao so

với các khu công nghiệp khác trong cả

nước . Ở khu vực dândoanh , trong 7 tháng

đã có 231 doanh nghiệp thành lập mới,

với số vốn đăng ký trên 300 tỉ đồng, đưa

tổng số doanh nghiệp dân doanh của toàn

tỉnh hiện nay lên hơn 1 900 doanh nghiệp,

với tổng số vốn đăng ký là 2 700 tỉ đồng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2002, nhờ

kinh tế tăng trưởng khá , tổng nguồn thu

ngân sách nhà nước là 1 786,2 tỉ đồng, đạt

60% dự toán ; trong đó, thu nội địa đạt

53% dự toán, thu từ lĩnh vực nhập khẩu là

800 tỉ đồng, đạt 73% dự toán ; cả 3 chỉ

tiêu này tăng lần lượt là 23% - 19% và

71 % so với cùng kỳ . Như vậy, có thể

khẳng định : Đồng Nai đang từng bước tạo

thế đứng có nền tảng vững chắc của một

tỉnh công nghiệp .

Hỏi : Thưa đồng chí, vậy đâu là những

kinh nghiệm trong chặng đường đầu phát

triển kinh tế của Đồng Nai mà đồng chí

cho là tâm đắc nhất ?

Trả lời : Đồng Nai mới chỉ đi được

một chặng đường ngắn trên con đường

công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhưng từ

những thành tựu đã đạt được, bước đầu

chúng tôi thấy có thể rút ra một số bài học

sau :

Một là, từ những chủ trương, đường lối

của Đảng , chính sách của Nhà nước , căn

cứ vào các điều kiện cụ thể của địa

phương , Đồng Nai đã mạnh dạn chuyển

dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công

-
nghiệp hóa, hiện đại hóa coi đây là

nhiệm vụ trọng tâm . Với "Thiên thời, địa

lợi, nhânhòa " như đã nêu , được soi rọi bởi

các chủ trương của Đảng và chính sách

của Nhà nước , Đồng Nai đã từng bước

hình thành một thế "kiềng ba chân " trong

lĩnh vực công nghiệp, gồm công nghiệp

quốc doanh ; công nghiệp ngoài quốc

doanh và công nghiệp có vốn đầu tưnước

ngoài. Đối với công nghiệp quốc doanh,

Đồng Nai tập trung sắp xếp lại hệ thống

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ . Để

góp phần khẳng định vai trò chủ đạo của

kinh tế quốc doanh, tỉnh ưu tiên đầu tư

chiều sâu , đổi mới công nghệ, nâng cao

năng lực sản xuất, tăng sức cạnh tranh trên

thị trường cho doanh nghiệp quốc doanh

địa phương . Đối với doanh nghiệp ngoài

quốc doanh , tỉnh khuyến khích các thành

phần kinh tế đầu tư vào sản xuất kinh

doanh với nhiều quy mô và trình độ, tạo

mọi điều kiện có thểđể hình thành và phát

triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (mục tiêu
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năm nay sẽ thu hút thêm 250 tỉ đồng và

từ 4 000 đến 5 000 lao động từ khu vực

này) . Riêng công nghiệp thuộc khu vực có

vốn đầu tư nước ngoài , tỉnh tiếp tục thực

hiện cơ chế thông thoáng trong giải quyết

và đáp ứng các yêu cầu của các nhà đầu

tư . Như vậy, cùng với hướng đi đã hình

thành, thế "kiềng ba chân " đã được xác lập

và vận hành tích cực, đang tạo nên hậu

thuẫn đắc lực cho Đồng Nai trong cuộc

hành trình đi lên công nghiệp hóa, hiện

đại hóa.

Hai là , Đồng Nai đã biết kết hợp và vận

dụng có hiệu quả phương châm "hai phát

huy" . Đó là phát huy truyền thống cách

mạng và phát huy các lợi thế riêng có của

địa phương. Đồng Nai vốn là vùng đất có

bề dày lịch sử , văn hóa đáng tự hào. Đi

qua những thăng trầm của lịch sử , vùng

đất này ngày càng được biết đến như một

cái nôi văn hóa của miền Đông Nam Bộ.

Đây cũng là vùng đất qua hai cuộc kháng

chiến vĩ đại của dân tộc đã làm nên biết

bao kỳ tích mà người Đồng Nai rất tự hào.

Đồng Nai đã đặc biệt chú trọng đến công

tác giáo dục truyền thống và thực tế đã nỗ

lực thực hiện điều này . Và, một trong

những thành công của Đồng Nai hiện

nay - theo tôi là đã kết hợp khá nhuần

nhuyễn các yếu tố của "nhân tạo" (tức là

những gì thuộc về con người và do con

người tạo nên) với các yếu tố " thiên tạo "

(những ưu ái của tự nhiên) để có được một

Đồng Nai với sự khởi đầu tự tin , mạnh

dạn vào cuộc một cách đúng hướng và

hiệu quả.

Ba là, Đồng Nai đã chủ động xây dựng

và vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính

sách một cách đồng bộ và thông thoáng để

đẩy nhanh việc thực hiện những mục tiêu

chiến lược. Những năm gần đây , Đồng

Nai luôn chú trọng và tích cực thực hiện

"hai cải" - đó là cải thiện môi trường đầu

tư và cải cách thủ tục hành chính . Cùng

với việc sắp xếp lại và bảo đảm phát huy

hiệu quả hệ thống các cơ quan chức năng

và hệ thống các doanh nghiệp thuộc từng

khu vực , Đồng Nai tiến hành rà soát lại hệ

thống các văn bản pháp quy, xem xét tính

thực tế và hiệu lực của chúng để điều

chỉnh kịp thời hoặc kiến nghị với Trung

hương sắp xếp điều chỉnh . Đồng Nai thực

hiện đổi mới các công tác thanh tra, kiểm

tra , xử phạt và khen thưởng ; công tác tiếp

xúc và đối thoại giữa các cơ quan chức

năng với doanh nghiệp. Mới đây, tỉnh đã

có Quyết định số 790/QĐ -UBT, ngày 28-

3-2002, về thu hút vốn đầu tư ; phân định

các nhóm KCN ưu tiên đã được Chính phủ

phê duyệt ; quy định về thời hạn cấp

phép ; xử lý các vấn đề liên quan như đất

đai, thuế ... Tỉnh và các cơ quan chức năng

đã tập hợp, giới thiệu những thông tin cần

thiết đếncác nhà doanh nghiệp và toàn

dân. Sở Công nghiệp đã mở trang "wep-

sai" giới thiệu về những cơ hội đầu tư ;

ban quản lý các KCN mở "Show -room "

(phòng triển lãm) xúc tiến thương mại , hỗ

trợ các nhà đầu tư... Đồng thời thực hiện

phân công , phân cấp quản lý, trong đó quy

định rõ chức năng, nhiệm vụ của ban quản

lý các KCN, của các công ty kinh doanh

hạ tầng KCN, của Sở Kế hoạch và Đầu

tư ,v.v. cũng như mối quan hệ trong hợp

tác giữa các cơ quan chức năng vì nhiệm

vụ chung .
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Bốn là , thực hiện tăng trưởng kinh tế

nhanh đi đôi với các biện pháp bảo đảm

phát triển bền vững. Ngay từ đầu , tỉnh đã

xác định rằng : muốn ổn định kinh tế và

thu hút được đầu tư (nhất là đầu tư ngoài

tỉnh và nước ngoài), bên cạnhcơ chế,

chính sách thông thoáng, hấp dẫn , phải

thuyết phục các nhà doanh nghiệp bằng

một nền chính trị - xã hội ổn định . Đây là

hai mặt củamột vấn đề có quan hệ biện

chứng. Ở Đồng Nai, sự ổn định đó được

thể hiện qua các mặt sau :

Đồng Nai là vùng đất có cư dân của

nhiều địa
phương trong cả nước hộitụ về.

Vì thế , thành phần dân cư , dân tộc và tôn

giáo, v.v. , rất đa dạng . Để đảm bảo "an

dân" , Đồng Nai luôn coi trọng phát huy

truyền thống đại đoàn kết toàn dân. Đây là

một trong những ưu điểm của Đồng Nai,

được xác lập, khẳng định qua hai cuộc

kháng chiến giữ nước và ngày nay không

ngừng được kế thừa và phát triển .

-

Cũng như nhiều địa phương trong

vùng, Đồng Nai khởi đầu trong một hoàn

cảnh đầy tàn tích chiến tranh và phải

đương đầu với hàng loạt khó khăn thách

thức . Nhưng với ý chí tự lực tự cường ,

quyết tâm và phấn đấu bền bỉ, Đồng Nai

đã nhanh chóng vượt lên. Song song với

quá trình đó, Đồng Nai không ngừng quan

tâm chăm lo đời sống vật chất vàtinhthần

của nhân dân trên tất cả mọi lĩnh vực :

kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh

và quốc phòng. Đó là các chương trình

phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ;

đầu tư cho các hoạt động văn hóa văn

nghệ, thể dục thể thao ; giải quyết tốt các

chính sách xã hội ; phát triển sự nghiệp

giáo dục , v.v.. Chính sự chăm lo đó đã tạo

cho Đồng Nai một cộng đồng ổn định và

phát triển .

-
Nằm ở vùng Đông Nam Bộ, án ngữ

phíaĐông Bắc thành phố Hồ Chí Minh ,

Đồng Nai có vị trí chiến lược quan trọng

cả về kinh tế và quốc phòng . Mặt khác , từ

chế chính sách hấp dẫn v.v .. Đồng Nai nỗ

cơ sở hạ tầng đã và sẽ xây dựng ; với cơ

lực tạo ra sức hút mạnh mẽ đối với các nhà

đầu tư . Vì vậy, cùng với nhiệm vụ củng cố

an ninh quốc phòng, xây dựng lực lượng

vũ trang gắn liền với phát triển kinhtế,

Đồng Nai xác định phải luôn giữ vững sự

ổn định về chính trị là hết sức cần thiết.

Trong điều kiện đảng cầm quyền, phải

không ngừng tăng cường công tác xây

dựng Đảng, nhằm phát huy vai trò lãnh

đạo toàn diện của Đảng, nhất là trong kinh

tế là vấn đề then chốt. Đây chính là kinh

nghiệm mà tôi tâm đắc nhất. Đồng Nai

thường xuyên quán triệt đầy đủ và kịp thời

các Nghị quyết của Trung ương và tỉnh

cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân

dân ; xây dựng các chương trình hành

động cụ thể và chỉ đạo sát sao để thựchiện

tốt các chương trình đó. Cán bộ các cấp ủy

và tổ chức đảng luôn bám sát cơ sở, theo

dõi , lắng nghe nhữngtâmtư nguyện vọng,

nắm bắt những chuyển biến tư tưởng trong

cán bộ, đảng viên và nhân dân để có

những chủ trương đúng và chỉ đạo kịp

thời. Bên cạnh đó , Đồng Nai luôn coi

trọng công tác phát triển Đảng trong các

doanh nghiệp và tại các KCN .

Xin cảm ơn đồng chí ! D
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LÂM TRƯỜNG ĐÌNH LẬP .

mẫu hình về chuyển đổi

đứng bên bờ vực phá sản ,

thì Lâm trường Đình Lập

mấy năm vừa qua nổi lên

như một điểm sáng trong

cơ cấu sản xuất trong cơ chế mới việc mạnh dạn, sáng tạo

L

LÊXUÂN ĐÌNH

ÂM trường quốc doanh (LTQD ) là

loại hình doanh nghiệp nhà nước có

quá trình phát triển gắn với sự

nghiệp lâm nghiệp của đất nước. Trong cơ

chế cũ , các LTQD là những đơn vị đầu tàu

của quá trình khai phá, phát triển kinh tế ở

các vùng cao , vùng sâu và vùng xa. Từ khi

có Nghị quyết 10 ( 1988) của Bộ Chính trị

về đổi mới cơ chế quản lý kinh tế trong

nông nghiệp, LTQD vẫn là nơi tập hợp các

nguồn lực của Nhà nước để phát triển

và bảovệ rừng ở khắp các địa phương

miền núi.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được,

LTQD hiện đang gặp rất nhiều khó khăn ,

các nguồn lợi từ rừng đã bắt đầu cạn kiệt ,

Nhà nước quyết định đóng cửa rừng . Nguồn

tài chính của Nhà nước cung cấp cho sự

nghiệp bảo vệ và phát triển rừng tuy có tăng

lên đáng kể (Chương trình 327, Chương

trình 661 và các dự án khác ), nhưng việc sử

dụng lại do nhiều thành phần kinh tế tham

gia. Trong khi nhiều LTQD chưa thực sự

thích nghi với cơ chế thị trường , lao động

thiếu việc làm , thu nhập không đủ trang trải

chi phí cuộc sống, không ít LTQD đang

tìm phương án chuyển đổi

cơ cấu sản xuất để vươn

lên trong cơ chế mới .

Lâm trường Đình Lập

đóng trên địa bàn của một huyện miền núi

vùng cao biên giới thuộc phía Đông - Bắc

tỉnh Lạng Sơn . Từ năm 1959, Lâm trường đã

quản lý tới 88 ngàn héc-ta rừng và đất rừng.

Đến năm 1990 , theo chủ trương của Nhà

nước , Lâm trường đã được quy hoạch gọn

lại còn 11 939 héc-ta, bao gồm 27 tiểu khu ,

156 khoảnh và 961 lô. Năm 2001, Lâm

trường đã cơ bản trồng kín hết diện tích

trong vùng quy hoạch . Còn lại 3 479 héc -ta

đất dốc nằm xa đường giao thông nên chưa

xuất kinh doanh .Do đó, hiện nay

có đủ điều kiện để triển khai kế hoạch sản

về cơ bản

Lâm trường đã chuyển sang quá trình luân

kỳ kinh doanh và khai thác trên phần đất

quy hoạch của mình .

Lâm trường có 7 trung tâm lâm nghiệp

trực thuộc làm nhiệm vụ trồng rừng , chăm

sóc, bảo vệ, khai thác gỗ, khai thác nhựa

thông và làm dịch vụ cây, con phục vụ đồng

bào địa phương trồng rừng . Ngoài ra, còn có

2 trung tâm vận chuyển , chế biến lâm sản

và tiếp thị . Trong đó , có 2 xưởng chế biến

gỗ, một nhà máychế biến nhựa thông , 2 chi

nhánh tiêu thụ lâm sản và dịch vụ tại thị xã

Lạng Sơn và thị xã Bắc Ninh. Tất cả có 218

người, trong đó 15 người có trình độ đại
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học, 12 người trình độ trung cấp, 55 công vùng cao, vùng sâu thường lại rất có hạn .

nhân thợ nghề.

Trong cơ chế mới nguồn thu nhập của

Lâm trường phụ thuộc vào hai mảng hoạt

động chính, đó là thực hiện chức năng dịch

vụ xã hội , dịch vụ công thông qua việc

thực hiện các dự án khuyến lâm, trồng , bảo

vệ rừng do Nhà nước giao ; sản xuất kinh

doanh trong phạm vi chức năng và điều kiện

cho phép. Lâm trường hiện đang phải đương

đầu với những khó khăn sau :

Thứ nhất, lâm trường nói chung là một

ngành sản xuất và kinh doanh đặc thù , chịu

nhiều sự ràng buộc về mặt pháp lý đối với

sản phẩm từ rừng . Chẳng hạn , trồng cây gì ,

ở đâu cũng phải theo quy hoạch và đòi hỏi

phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ,

ngành và nhiều bộ phận, như địa chính, lâm

nghiệp, chính quyền địa phương, kiểm lâm ,

và chủ thể sản xuất kinh doanh là lâm

trường . Muốn khai thác một cây gỗ từ rừng

kinh tế cũng phải qua nhiều khâu kiểm tra,

kiểm soát, phải có giấy phép mới được đưa

gỗ ra khỏi rừng , dù là gỗ nguyên liệu giấy

hay cột chống lò . Nhiều lúc, người mua phải

chờ đợi cả tháng vì chưa có đủ các thủ tục

cần thiết. Đó là chưa nói đến những diễn

biến thất thường của giá cả thị trường.

Thứ hai, bên cạnh lâm trường còn có hệ

thống lâm nghiệp xã hội . Các hộ gia đình

người địa phương ở đây đã được nhận sổ bìa

xanh ( với số đất rừng không phải là ít - gần

55 ngàn héc-ta quy hoạch theo Dự án 327

và 661 ) , trên thực tế số đất này thuộc quyền

quản lý của hộ gia đình, nên việc triển khai

các chương trình, dự án trồng rừng phòng hộ

cho Nhà nước đang gặp rất nhiều trở ngại .

Trình độ dân trí của phần lớn đồng bào

Cán bộ Lâm trường đã không ít trường hợp

phải giải thích, động viên nhiều lần các hộ

mới chịu tiếp thu . Hằng năm , Ủy ban nhân

dân tỉnh phân bổ chỉ tiêu , Ban khuyến lâm

của Lâm trường xuống tận thôn bản khảo

sát thực địa, bàn bạc với thôn trưởng để tiếp

tục phân bổ chỉ tiêu cho từng hộ gia đình .

Sau đó mở hội nghị tập huấn cho bà con về

kỹ thuật phát băng , cuốc lấp hố, trồng rừng,

chăm sóc rừng ... Để bảo đảm cây sống ,

thường là phải chuẩn bị sẵn hiện trường , khi

điều kiện thời tiết cho phép mới chỉ đạo

trồng, nên có lúc cán bộ Lâm trường phải ở

tại bản với dân .

Trong điều kiện khó khăn nhiều mặt

hiện nay của nghề rừng, nhiều người cho

rằng , không thể sống được bằng nghề rừng

với lý do chính là nuôi một cây rừng cần

thời gian khá dài, trong khi vốn vay dài hạn

rất khan hiếm. Lấy ngắn nuôi dài nơi đất

dốc , cằn cỗi không phải là chuyện dễ. Trong

khi đó, chức năng đặc thù của lâm trường

nói chung là phát triển và bảo vệ rừng .

Trước thực tế đó, cán bộ và công nhân viên

Lâm trường đã cùng nhau bàn bạc phương

án sản xuất kinh doanh làm sao để tìm ra lời

giải tối ưu cho " bài toán " là vừa hoàn thành

nhiệm vụ chính trị hàng đầu trước Nhà

nước, phát triển và bảo vệ vốn rừng cho xã

hội , vừa tạo ra thu nhập thường xuyên để

không những không rơi vào cảnh thiếu đói,

mà còn vươn lên làm giàu từ nghề rừng .

Lâm trường Đình Lập đã nêu cao được khẩu

hiệu : " Giữ đất , giữ rừng, giữ lâm sản" .

Lối ra duy nhất mà Lâm trường Đình Lập

đã lựa chọn , đó là mạnh dạn chuyển đổi cơ

cấu sản xuất lâm nghiệp, vận dụng triệt để
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những lợi thế hiện có. Cụ thể, ngoài việc

bảo vệ tốt nhất những khu rừng đặc dụng và

rừng đầu nguồn do Nhà nước giao, Lâm

trường xác định :

Trong khâu gây tạo vốn rừng, thực hiện

130 trồng bù, trồng vá làm đầy rừng, giàu rừng

trên diện tích đã được Nhà nước cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất. Lâm trường

đã sử dụng nhiều biện pháp lâm - sinh học

để gây tạo vốn rừng hiệu quả. Việc áp dụng

cơ chế khoán đã thực sự mang lại hiệu quả

tốt , gắn được mục tiêu phát triển và bảo vệ

rừng với lợi ích thiết thân của từng cán bộ

công nhân viên Lâm trường . Chẳng hạn ,

nhận rừng từ năm thứ nhất trở đi, hộ gia

đình được hưởng tiền thù lao hằng năm

(20 000 đ /ha ) và được hưởng 20% sản lượng

khi rừng cho thu hoạch. Nhận rừng từ năm

thứ 6 trở đi, hộ gia đình được hưởng 15%

sản lượng thu hoạch ngoài tiền thù lao hàng

năm . Từ năm thứ 10 trở đi, ngoài tiền thù

lao hàng năm còn có 10% sản lượng thu

hoạch ...
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Trong việc xác định cây chủ lực, với điều

kiện khí hậu , đất đai ở vùng cao, Đình Lập

khó có thể phát triển cây ăn quả hoặc các

loại cây đặc sản khác . Nhưng ở đây , lại rất

hợp với cây thông mã vĩ (đặc tính của loài

thống này là ưa sáng, chịu hạn cao, tốc độ

sinh trưởng nhanh từ 10 đến 12m3

gỗ/ha/năm , khả năng cho nhựa tốt - nếu áp

dụng phương pháp trích nuôi dưỡng thời

gian cho nhựa từ 8 đến 10 năm , mỗi năm thu

2,5 - 3 tấn /ha), các loài cây khác như hồi,

quế, trẩu ... chỉ phát triển được ở vùng có

khe, suối có độ ẩm cao , nên từ rất sớm nơi

đây đã được quy hoạch trồng chủ yếu là

thông mã vĩ. Hiệu quả kinh tế của cây thông

mã vĩ tại Lâm trường Đình Lập đã được tính

toán kỹ càng, cụ thể :

Biểu 1 : Hạch toán hiệu quả kinh tế cho

1 ha thông mã vĩ

Chi phígiai đoạntạo rừng

Khoản chi

1. Trồng rừng

2.Chăm sóc rừng

3. Bảo vệ rừng 25 năm

(50*25)

| 4. Quản lý phí

5. Lãi vay ngân hàng

| 6.Chi phí khác

Tổng chỉ giaiđoạn tạo rừng

Thành

(Ngàn đồng )

Thu hoạch

Thành

Khoản thu

tiên tiên

2 700 | 1. Thu về gỗ khối, 300 m3
150000

350 | 2. Chimở đường khai thác
45000

1 250 | 3. Chi vận chuyển bốc vác
30000

310 | 4. Thu về nhựa thông, 2 tấn năm 6000

8 800 | 5. Khai thác nhựa 8 năm (H4* 3.000 đ )
48.000

2000 | 6. Tổng thu (H 1+H5 ) 198000

15410 | 7. Thu trừ chi phí khaithác (H6-H3- H4 )| 123.000

Kết quả hạch toán ở biểu 1 cho thấy, nếu

trồng, chăm sóc và tỉa thưa đúng quy trình

kỹ thuật, rừng được bảo vệ tốt, tránh được

rủi ro do thiên tai và hỏa hoạn , thì 1 ha đất

đồi dốc như ở Đình Lập không có cây gì cho

thu hoạch khá như cây thông mã vĩ. Cụ thể,

sau khi trừ tất cả các khoản chi phí, mỗi

năm (tính cho chu kỳ nuôi 25 năm) thu được

bình quân 4 304 ngàn đồng [( 123 000 -

15 410)/25 ].

Trong khâu công nghiệp rừng, Lâm

trường thực hiện khaithác hợp lý sản lượng

lấy ra hàng năm ; khai thác theo luân kỳ

kinh doanh rừng. Nguyên tắc của quá trình

này là bảo đảm sản lượng gỗ lấy ra hàng

năm luôn nhỏ hơn lượng tăng trưởng bình

quân của rừng . Đồng thời khai thác đến đâu

trồng lại rừng mới đến đó. Ngoài khai thác ,

vận chuyển và chế biến gỗ, Lâm trường còn

thực hiện khai thác , vận chuyển và chế biến

nhựa thông . Kết quả tổng hợp về sản xuất

kinh doanh của Lâm trường mấy năm gần

đây được thể hiện qua biểu sau :
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Biểu 2 : Kết quả sản xuất, kinh doanh

của Lâm trường Đình Lập giai đoạn

1997-2001

Gieo ươm

Trồng rừng

Chăm sóc rừng

Đơn vị đo 1997 1998 1999 2000 2001

4.1

430

2656 2399 2754

| Tr cây 3.9 3.8 4.2 3.7

ha 237.5 190.7 247 160.7 202

ha 259 444.7 556.7 450.4

Khai thác gỗ tròn

Chế biến gỗ

3
m 1444 2093

3
m 722 820 1042

| Tấn
446 453 598

| Tấn

1000 ₫

Khai thácnhựa thông

Chế biến tùng hương

Lương bìnhquân

Lãi nộp Ngân sách Tr đồng

1416 1442

681 574

140 87 356.6 475 321

450 450 500 550 550

23 27.9 28.9 34.2 44.7

Hiệu quả kinh tế thể hiện rõ nét trên các

chỉ số cơ bản , như giá trị tích lũy vốn rừng

hàng năm đạt từ 5 - 6 tỉ đồng ; quy mô sản

xuất không ngừng được phát triển (vốn

rừng, quỹ cây) ; nhất là phát triển được sản

xuất công nghiệp , dịch vụ để tạo thu nhập

thường xuyên (chiếm tỷ trọng khoảng 75%

doanh thu hàng năm) ; đến nay vốn cố định

do Lâm trường tự bổ sung (chưa kể giá trị

tích lũy vốn rừng ) đã chiếm tới 80% tổng số

vốn của Lâm trường .

Bên cạnh hiệu quả kinh tế , hiệu quả xã

hội thiết thực của việc lựa chọn cơ cấu sản

xuất phù hợp , phát triển công nghiệp chế

biến lâm sản thể hiện ở chỗ Lâm trường đã

giải quyết được nhiều việc làm cho người

dân địa phương , từng bước giúp đồngbào

cải thiện thu nhập, ước tính mỗi nămcó từ

2,5 - 3 tỉ đồng (chưa kể số hộ gia đình nhận

khoán rừng được hưởng sản lượng cuối kỳ

lúc thu hoạch) . Thu nhập được cải thiện

nghèo đói ắt sẽ bị đẩy lùi , dân trí được mở

mang và nâng cao, nhất là ổn định đời sống

đối với đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng

cao, vùng biên giới . Hiệu quả tất yếu của

toàn bộ quá trình ấy là đồng bào không còn

cảnh du canh, đốt nương làm rẫy , thì cuối

cùng rừng được phát triển và bảo vệ tốt, cả

xã hội được lợi .

Tóm lại , mặc dầu còn bộn bề nhiều khó

khăn của một doanh nghiệp lâm nghiệp nhà

nước đóng trên địa bàn miền núi, vùng sâu,

vùng xa, nhưng Lâm trường Đình Lập đã

bám trụ và phát triển tốt, cuộc sống của cán

bộ công nhân viên Lâm trường không

ngừng được cải thiện. Trong số những thành

tích chung ấy , điều đáng khích lệ hơn cả và

cũng là bằng chứng tổng hợp nhất cho sự cố

gắng chung của toàn thể cán bộ công nhân

viên Lâm trường, đó là từ một lâm trường

loại IV trước đây, đến năm 1985 Lâm

trường Đình Lập đã được xếp lên loại III, và

ngày nay đã trởthành lâm trường loại II của

Nhà nước. Từ thực tế ở Lâm trường Đình

Lập có thể rút ra mấy vấn đề, như sau :

1 - Mặc dầu công tác lâm nghiệp hiện

nay đã có tính chất xã hội , do nhiều người ,

nhiều thành phần kinh tế tham gia pháttriển

và bảo vệ rừng , nhưng phải khẳng định vai

trò chủ đạo về lâm nghiệp đối với các

LTQD . Nhìn về đại thể, LTQD vốn xưa nay

là cơ sở chuyên ngành, ở đó có đầy đủ kinh

nghiệm về tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất

kinh doanh nghề rừng , tập trung đội ngũ

khoa học - kỹ thuật của nghề rừng, nhất là

lại tụ hội được các yếu tố quan trọng cho sự

phát triển ấy nơi vùng cao , vùng sâu , vùng

xa. Thực tế làm được như ở Lâm trường

Đình Lập càng tỏ rõ LTQD là cơ quan dịch

vụ đầu vào và đầu ra đáng tin cậy và có hiệu

quả , cùng với địa phương tập trung quản lý

tốt đối với khâu phát triển lâm nghiệp xã hội

trong vùng.

Nhưng để sàng lọc những LTQD thực sự

có khả năng đảm đương tốt chức năng bảo
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vệ và phát triển rừng, Nhà nước , một mặt,

cần tiến hành nhanh chóng việc sắp xếp lại

hệ thống LTQD theo tinh thần Nghị quyết

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng

lần thứ ba (khóa IX ). Mặt khác, nên nghiên

cứu đổi mới cơ chế cung cấp kinh phí trồng

và bảo vệ rừng trên cơ sở ai có khả năng làm

tốt thì nên giao cho họ làm. Nhà nước là

người chọn thầu, kiểm tra và nghiệm thu

kết quả.

xã hội là rất đúng đắn . Kết quả từ năm 1993

đến nay về trồng rừng phòng hộ là một

thành tựu lớn chúng ta đã đạt được nhờ các

Chương trình mục tiêu 327 và 661. Trong

hệ thống các văn bản pháp quy về phát

triển lâm nghiệp xã hội, Quyết định 178

(năm 2001) đã quy định về quyền hưởng lợi

của hộ gia đình , cá nhân trồng rừng, nhưng

chưa quy định rõ ràng và cụ thể quyền lợi và

nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ dự án về quản

bảo vệ rừng. Đồng thời, trong Chương

trìnhtrồng 5triệu héc -ta rừng nên được bổ

sung phần kết hợp kinh tế với phủ xanh đất

trống , đồi núi trọc, có như vậy thiếtkế dự

toán trồng rừng mới đưa ra được giải pháp

kinh tế - kỹ thuật thích hợp cho từng vùng,

miền, xác định loại cây , mật độ trồng . căn

cứ vào đặc điểm khí hậu , thời tiết
thể của

từng địa phương.

2 - Qua thực tế ởLâm trường Đình Lập,

hoàn toàn có thể khẳngđịnhrằng ,nếu biết lýhoàn toàn có thể khẳng định rằng , nếu biết

cách chuyển dịchcơ cấu sản xuất nội bộ lâm

trường tốt, thì chẳng những có thể pháttriển

vốn rừng và bảovệ rừngtốt, mà còn nâng

cao thu nhập , cải thiện đời sốngcho cán bộ

công nhân viên lâm trường. Ngoài ra còn trợ

giúp cho địa phương phát triển và bảo vệ

rừng thông qua các khâu dịch vụ kỹ thuật,

đầu vào, đầu ra và xây dựng mô hình để

đồng bào học tập, noi theo.

3 - Đối với trường hợp của Lâm trường

Đình Lập , không nên tách chức năng ban

quản lý rừng phòng hộ, như tinh thần của

Quyết định 187/1999/QĐ -TTg và Thông tư

liên tịchsố 109/2000 /TTLN -BNN -BTC, bởi

vì, bản thân tiêu chí phân loại LTQD dựa

trên diện tích (trên 5000 héc-ta) rừng chưa

nóilên hết vị trí vai trò cũng
như hiệu quả

thực tế của một lâm trường . Chẳng hạn , do

đặc điểm địa lý và lịch sử ,rừng sản xuất và

rừng phòng hộ ở Đình Lập phân bố theo

thế " gia báo" , nếu tách ra e rằng sẽ phá vỡ

phương án sản xuất của Lâmtrường, kể

cả phương án quản lý bảo vệ rừng. Trong

trường hợp đó nên đểLâm trường đảm nhận

chủ dự án bảo vệ rừng để thống nhất việc

quản lý rừng và đất rừng .

4 - Phải khẳng định rằng, chủ trương của

Đảng và Nhà nước về phát triển lâm nghiệp

cu

5 - Trong bản thân mỗi LTQD vừa có nội

dung là doanh nghiệp - sản xuất, kinh doanh

theo cơ chế thị trường , vừa có nội dung hoạt

động sựnghiệp (có thu ) thực hiện chức năng

dịch vụ công. Phân định rõ hai chức năng

này là rất quan trọng, sẽ giúp xác định cơ

chế chính sách cho phù hợp. Chẳng hạn , nếu

là sản xuất kinh doanh thì không có bao cấp,

LTQD tự lựa chọn phương án sản xuất kinh

doanh như thế nào để lấy thu bù chi, tự chủ ,

tự chịu trách nhiệm. Nếu là hoạt động dịch

vụ công , thì Nhà nước đầu tư vốn , thẩm định

kết quả thực hiện cụ thể rõ ràng như các tổ

chức làm dịch vụ công khác . Và như thế sẽ

tồn tại hai hệ thống hạch toán kinh tế trong

mỗi lâm trường tùy theo hai chức năng dịch

vụ công và sản xuất kinh doanh . Đây đồng

thời cũng là nét riêng có của loại hình doanh

nghiệp nhà nước trong lâm nghiệp. D
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ểgóp phần thực hiện thắng lợi Nghị

quyết Đại hội lần thứ IX củaĐảng,

tiếp tục nhìn lại và tổng kết một

cách sâu sắc thực tiễn cách mạng trong quá

trình đổi mới đất nước , không ngừng phát

triển lý luận, nhất là về khoa học Xây dựng

Đảng, tiếp tục hoạch định con đường đi lên

chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nhân dịp kỷ

niệm 57 năm Cách mạng Tháng Tám và

Quốc khánh nước ta , tháng 9-2002, Nhà xuất

bản Chính trị Quốc gia ấn hành cuốn sách :

"Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình

đổi mới đất nước" của đồng chí Nguyễn Phú

Trọng , Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương

Đảng , Phụ trách công tác lý luận của Đảng,

Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương . Với

dung lượng 694 trang, khổ 15 x 22 cm, cuốn

sáchgồm gần 60 bài viết, với gần 26 vạn từ ,

đã được tác giả công bố trên các báo, tạp chí

lý luận chính trị của Đảng, trong thời gian

hơn 15 năm đất nước ta tiến hành sự nghiệp

đổi mới.

Tiếp nối và phát huy truyền thống lịch

sử , sự lãnh đạo công cuộc đổi mới thành

công hơn 15 năm qua là bước phát triển mới

của Đảng ta trên tất cả các phương diện lý

luận và tổ chức thực tiễn cách mạng , trong

NHI LỄ

bối cảnh, điều kiện mới của thời đại ngày

nay. Để góp phần tổng kết một bước vấnđề

trọng đại đó ,cuốn sách được cấu trúc thành

ba phần . Xuất phát từ chủ nghĩa Mác - Lê-

nin , tư tưởng Hồ Chí Minh,đường lối của

Đảng, tác giả trình bày , kiến giải các vấn đề

cơ bản về sự vận động và phát triển của

Đảng gắn chặt với phân tích và tổng kết thực

tiễn công cuộc đổi mới hơn 15 năm qua dưới

ngọn cờ của Đảng, nhìn nhận và dự báo

những chuyển động có tính toàn cục hết sức

phứctạp của tình hình thế giới ; từ đó , nhận

diện và đề xuất những quan điểm , phương

châm chỉ đạo và các biện pháp xây dựng

Đảng ngang tầm công cuộc đổi mới trong

những năm đầu của thế kỷ XXI.

Mở đầu cuốn sách, Phần Một với nhan

đề : "Đổimới - quy luật và nhu cầu phát triển

của đất nước ", tác giả phân tích những vấn

đề về đường lối chung , phản ánh sự đổi mới

tư duy lý luận chính trị của Đảng, nhấn mạnh

đổi mới là quy luật và nhu cầu phát triển của

đất nước ta . Với chuyên luận đầu tiên : "Đại

hội VI của Đảng mởra thời kỳphát triển mới

của đất nước ", tác giả luận chứng và khẳng

định quyết tâm đổi mới , ý chí đoàn kết tiến

lên của Đảng ta : Đổi mới là một yêu cầu

khách quan , một đòi hỏi của chính thực tiễn

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước
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ta, nhằm nhận thức đúng hơn về chủ nghĩa

xã hội, khắc phục những mặt trì trệ , đẩy

nhanh quá trình xây dựng xã hội xã hội chủ

nghĩa một cách hợp quy luật, đạt hiệu quả

cao, củng cố và tăng cường chủ nghĩa xã hội.

Với tư cách là đảng cầm quyền lãnh đạo toàn

xã hội trong điều kiện khó khăn của đất

nước , tình hình quốc tế có nhiều biến động

nhanh chóng và phức tạp , từ kinh nghiệm

lịch sử cách mạng , trước yêu cầu của sự

nghiệp đổi mới, tác giả khẳng định : Sự lãnh

đạocủa Đảng là điều kiện quyết định thắng

lợi của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

và bảo vệ Tổ quốc, là nhân tố quyết định mọi

thắng lợi của công cuộc đổi mới ở nước ta .

Đó vừa là quy luật, vừa là nhu cầu phát triển

của đất nước . Nghiên cứu cácvăn kiện Đạicủa đất nước. Nghiên cứu các văn kiện Đại

hội lần thứ VI của Đảng - Đại hội khởi

xướng công cuộc đổi mới đất nước,tác giả

khái quát : Đây là mốc son đánh dấu đổi

mới quan trọng của Đảngta trong lãnh đạomới quan trọng của Đảng ta trong lãnh đạo

cách mạng xã hội chủ nghĩa ; bướcđánh dấu

chuyển có ý nghĩa quyết định trong việc

nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn , sức

mạnh và uy tíncủa Đảng ta , tăng cường khối

đoàn kết, nhất trí trongĐảng, thắt chặt mối

liên hệ giữa Đảng với nhân dân và bầu bạn

quốc tế .

sự

Từ tầm cao và ý nghĩa sâu sắc của Đại hội

lần thứ VI của Đảng , bằng nhiều cách tiếp

cận, nghiên cứu trên các phương diện khác

nhau , tác giả giải quyết tương đối toàn diện

các vấn đề khoa học cơ bản và chủ yếu

chung quanh công cuộc đổi mới đất nước với

tư cách là mục tiêu của tiến trình tự đổi mới,

tự chỉnh đốn chính bản thân Đảng . Tác giả

khẳng định : Đảng tự đổi mới không ngừng

và toàn diện ngang tầm công cuộc đổi mới là

một tất yếu khách quan , một nhu cầu , một

nhân tố quyết định sự thành công của tiến

trình đổi mới đất nước . Đó chính là một

đổi mới
trong những lĩnh vực cơ bản của sự

tư duy về chủ nghĩa xã hội nói chung và đối

với toàn bộ công tác xây dựng Đảng nói

riêng , bảo đảm không ngừng nâng cao năng

lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

trong công cuộc đổi mới.

Với nhiều chuyên luận, tác giả nghiên

cứu những vấn đề mang tầm chỉ đạo vĩ mô :

"Về phương hướng phát triển đất nước trong

thời kỳ mới", " Phấn đấu xây dựng một nước

Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, văn

mình ","Định hướng xãhội chủ nghĩa và con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ,

" Giữ vững niềm tin đi con đường đã chọn " ,

" Một số vấn đề về con đường đi lên chủ

tiếptục tiến lên ", "Tư tưởng Hồ Chí Minh

nghĩa xã hội ở nước ta ", " Đổi mới sâu sắc để

mãi mãi soi sáng con đường xây dựng và

làm

phát triển nền văn hóa Việt Nam ", "Định

nền tảng phương pháp luận trong việclý giải

hướng xã hội chủ nghĩa là văn hóa"....

toàn bộ quá trình tìm tòi, khám phá sáng tạo

xây dựng đường lối đổi mới của Đảng.

Mặt khác , tác giả tiếp tục giải quyết

những yêu cầu và nhiệm vụ cấp bách trên

bình diện tổ chức thực tiễn sáng tạo, tổng kết

và phát triển lý luận xây dựng chủ nghĩa xã

hội và bảo vệ Tổ quốc trong quá trình đổi

mới : " Tổng kết tốt kinh nghiệm để tiếp tục

đẩy mạnh sựnghiệp đổi mới", " Quá trình đổi

mới ở Việt Nam : thành tựu , khuyết điểm và

bài học" , "Những bài học của mười năm đổi

mới" ,mới", "Các quan điểm cơ bản chỉ đạo quá

trình công nghiệp hóa , hiện đại hóa ở nước

ta ", " Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và

chủ động hội nhập kinh tế quốc tế" , " Sự

nghiệp văn hóa ở nước ta : quan điểm và

phương hướng phát triển "... Qua các chuyên

luận này, nổi bật lên một sự quyết tâm cao,

nhất quán, khoa học và phù hợp trong việc
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trong

tiến hành sự nghiệp đổi mới, đặc biệt là đổi

mới tư duy lý luận chính trị , xây dựng đường

lối phát triển đất nước của Đảng ta, với điểm

đột phá trước hết là đổi mới tư duy kinh tế và

tổ chức thực tiễn phát triển về kinh tế

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt

Nam. Qua nghiên cứu lý luận, tổ chức thực

tiễn , vừa làm vừa rút kinh nghiệm, thậm chí

cả tranh luận gay gắt trong nội bộ ; tổng kết

từ cơ sở , trân trọng lắng nghe ý kiến nhân

dân, học tập kinh nghiệm tốt của các nước...,

Đảng ta xây dựng thành công một đường lối

chính trị sáng tạo, đúng đắn, được thực tiễn

thừa nhận và chứng minh , được nhân dân

ủng hộ. Qua thực tiễn lãnh đạo và tổ chức

thực tiễn công cuộc đổi mới theo đường

lối chính trị ấy , Đảng ta không ngừng trưởng

thành về mọi mặt, nhất là về tư tưởng và

tổ chức .

Có thể nói, Phần Một cuốn sách đã góp

phần nghiên cứu một cách cơ bản, luận

chứng một cách khoa học về chủ nghĩa xã

hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở

nước ta : từ định hướng xã hội chủ nghĩa tới

mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ,những

giải pháp thực hiện , xét trên cả hai phương

diện lý luận và tổ chức thực tiễn. Đó chính là

thành công cơ bản , có ý nghĩa quyết định của

Đảng trong tiến trình lãnh đạo thành công sự

nghiệp đổi mới đất nước hơn 15 năm qua.

Và, đó cũng là bước phát triển và trưởng

thành to lớn và toàn diện của Đảng trong sứ

mệnh là người khởi xướng và lãnh đạo sự

nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội

và bảo vệ Tổ quốc .

Một cách lô-gích, Phần Hai cuốn sách có

nhan đề : "Công cuộc đổi mới và vai trò lãnh

đạo của Đảng" , tác giả đề cập và từng bước

giải quyết những vấn đề cơ bản : về bản chất

của Đảng, các quy luật , các nguyên tắc xây

dựng Đảng trong công cuộc đổi mới, từ đó

làmnổi bật sự cần thiết khách quan về vị trí,

vai trò và những phẩm chất cần có của một

đảng cầm quyềntrước yêu cầu phát triển mới

của đất nước làm cơ sở cho việc phân tích ,

luận giải về mối quan hệ tất yếu giữa sự lãnh

đạo của Đảng với công cuộc đổi mới, xét

trong chỉnh thể toàn bộ sự nghiệp cách mạng

Việt Nam. Với các chuyên luận : "Công

cuộc đổi mới và vai trò lãnh đạo của Đảng "

"Vì sao Đảng ta kiên định chủ nghĩa Mác -

Lê-nin ? ", "Giá trị bền vững của học thuyết

Mác về hình thái kinh tế - xã hội ", " Tư tưởng

Hồ ChíMinh về đảng cầm quyền" , "Hiểu thế

nào về bản chất Đảng ta" ..., tác giả đã nghiên

cứu nền tảng tư tưởng chính trị, đường lối,

chủ trương của Đảng làm cơ sở soi sáng việc

khảo sát thực tiễn công cuộc đổi mới, tổng

kết kinh nghiệm , phát triển lý luận nhằm tiếp

xãhộivà bảo vệ Tổ quốc .

tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa

Với xuất phát điểm đó, tác giả tổng kết

tiễn vĩ mô : "Kinhtế thị trường và vai trò

một cách cơ bản trên bình diện tổ chức thực

hội chủ nghĩa thậtsự của dân, do dân và vì

lãnh đạo của Đảng ", " Xây dựng Nhà nước xã

dẫn" . " Cải cách nền hành chính quốc gia :

quan điểm và giải pháp ", " Liên hệ chặtchẽ

với quần chúng - một bài học lịch sử vô giá" ,

"Đảng và quần chúng trong thời kỳ xây dựng

chủ nghĩa xã hội ", "Sự lãnh đạo của Đảng và

sức mạnh đại đoàn kết toàn dân ", "Một số

bài học về xây dựng Đảng trong những năm

đổi mới"... Đồng thời , tác giả phê phán

những nhận thức lệch lạc , nhữngtư tưởng sai

lầm, những luận điệu thù địch cố tình xuyên

tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh, bôi nhọ Đảng, phủ định sự nghiệp

cách mạng của dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo

của Đảng : "Luận điệu mới của các thế lực

chống Đảng Cộng sản ", "Về nguyên tắc tập
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trung dân chủ trong Đảng ", "Vì sao Đảng

Cộng sản Liên Xô tan rã ? " , v.v., hợp thành

mộthệ thống các vấn đề lý luận và thực

tiễn cơ bản và chủ yếu của công tác xây

dựng Đảng trong công cuộc đổi mới, hơn

15 năm qua .

Có thể nói, qua Phần Hai cuốn sách,

chúng ta có thể hình dung một cách toàn

diện, cơbản và cụ thể không chỉ quy mô, tốc

độ, tính chất và ý nghĩa của công cuộc đổi

mới dưới sự lãnh đạo của Đảng,mà ở tầm

bao quát và sâu sắc hơn là, nhận thức ngày

càngđúng đắn và chuẩn xác những quy luật

và những vấn đề mang tính quy luật của

công tác xây dựng Đảng, với tưcách là một

khoa học , một công tác then chốt có ý nghĩa

quyết định thắng lợi trong mối liên hệ hữu cơ

với toàn bộ công cuộc đổi mới đất nước, mà

Đảng là người khởi xướng và lãnh đạo thành

công . Tác giả khẳng định : Có được những

thành tựu đó là do Đảng ta có bản lĩnh chính

trị vững vàng , có đường lối lãnh đạo đúng

đắn, đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ

nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh

vào điều kiện Việt Nam. Qua đó , Đảng ta

ngày càng được tôi luyện và trưởng thành

không ngừng đáp ứng tốt những yêu cầu ,

nhiệm vụ mới của cách mạng nước ta . Từ

thực tiễn lãnh đạo công cuộc đổi mới , một

bài học được khắc sâu và ngày càng sáng tỏ :

Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu

quyết định thắng lợi của công cuộc đổimới ;

và , chính trong quá trình lãnh đạo và tổchức

thực tiễn công cuộc đổi mới mà Đảng ngày

càngphát triển , trưởng thành. Nói cách khác,

qua thực tiễn lãnh đạo công cuộc đổi mới ,

chúng ta nhận rõ hơn vị thế và tầm vóc, dung

mạo và tố chất, bản lĩnh chính trị và sự nhạy

bén thời cuộc, uy tín xã hội và năng lực thực

tế , sự trung thành vô hạn với sức sáng tạo

không ngừng của Đảng ta .

Phần Ba cuốn sách góp một cách tiếp cận

và phân tích nhằm làm rõ và sâu sắc hơn

những nhận định đúng đắn , nhạy cảm của

Đảng ta trong việc dự báo một thời kỳ mới,

với những cơ hội và thách thức , trong thế

kỷ XXI, đòi hỏi Đảng phải chuẩn bịtoàn

diện để đương đầu và giải quyết : "Nâng cao

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của

Đảng" , như phần kết, khép lại cuốn sách .

Trên cơ sở nhận định tình hình thế giới và

bối cảnh trong nước, tác giả viết : Là đảng

cầm quyền lãnh đạo toànxã hội trong điều

kiện kinh tế thị trường và tình hình quốc

tế có nhiều biến động nhanh chóng và

phức tạp, Đảng ta ý thức rất rõ trách nhiệm

và vinh dự củamình đối với đất nước và dân

tộc . Đại hội VI của Đảng khởi xướng công

cuộc đổi mới. Tiếp mạch nguồn đó, Đại

hội VII của Đảng thông qua "Cương lĩnh xây

dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội" . Đại hội VIII và IX của Đảng

tiếp tục khẳng định con đường đi lên của

cách mạng nước ta là : Phát huy sức mạnh

toàn dân tộc , tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa .

Tác giả nhận định : Cả ba Đại hội nối tiếp

nhau tiếp tục đi một con đường : độc lập dân

tộc và chủ nghĩa xã hội , vì mục tiêu dân

giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ

và văn minh . Đó là cuộc hành trình lớn và

thành công của Đảng trong sự nghiệp lãnh

đạo công cuộc đổi mới đất nước hơn 15 năm

qua. Bước sang thế kỷ XXI, bên cạnh những

cơ hội và thuận lợi lớn , có không ít khó khăn

và thách thức lớn đòi hỏi Đảng ta phải luôn

luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị , tính

kiên định cách mạng, tinh thần độc lập tự

chủ , sáng tạo ; kiên định mục tiêu độc lập

dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; nắm bắt và tổng

kết thực tiễn sáng tạo của nhân dân, kịp thời
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đề ra các chủ trương đúng đắn, khơi dậy và

phát huy hiệu quả tiềm năng to lớn của nhân

dân. Đảng phải tiếp tục xứng đáng với vai trò

chiến sĩ cách mạng tiên phong.

Xuất phát từ chủ nghĩa Mác - Lê -nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh và đường lối củaĐảng ;

từ thực tiễn đất nước , bối cảnh thời đại và

những thành tựu khoa học tiến bộ, tác

giả góp phần kiến giải sâu sắc hơn những

phương hướng , phương châm và các biện

pháp vừa cơ bản, lâu dài vừa cấp bách , trước

mắt nhằm không ngừng nâng cao năng lực

và sức chiến đấu của Đảng ta trong thời kỳ

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Nếu chuyên luận " Liên hệ chặt chẽ với

quần chúng - một bài học lịch sử vô giá " mở

đầu Phần Hai thì Phần Ba được bắt đầu bằng

chuyên luận " Tăng cường mối liên hệ giữa

đảng viên và quần chúng " như một lời khẳng

định chân lý : Đảng ta là đội tiền phong

chiến đấu của giai cấp công nhân, là đại biểu

trung thành cho lợi ích củatoàn thể nhân dân

lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam. Đó

là ngọn nguồn sức mạnh của Đảng ta . Do đó,

xây dựng cơ sở xã hội - chính trị vững mạnh

của Đảng luôn là nhân tố quyết định sự sống

còn của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa

mà Đảng là người lãnh đạo ; đồng thời, cũng

là người con ưu tú của dân tộc, người đầy tớ

thật trung thành của nhân dân . Đó không chỉ

là quy luật mà còn là nhu cầu phát triển tất

yếu của dân tộc Việt Nam và của chính bản

thân Đảng khi được nhân dân trao cho sứ

mệnh lịch sử cao cả và thiêng liêng : Người

duy nhất đủ uy tín và năng lực lãnh đạo sự

nghiệp cách mạng Việt Nam . Đó cũng chính

là mục tiêu xuyên suốt cách mạng nước ta, là

phương hướng chỉ đạo toàn bộ công tác xây

dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ công cuộc

cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới , như

Đại hội lần thứ IX của Đảng khẳng định :

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc , tiếp tục đổi

mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại

hóa, xây dựng và bảo vệ Tổquốc Việt Nam

xã hội chủ nghĩa .

Để góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng đại

đó, tác giả dành sự ưu tiên thỏa đáng nghiên

cứu những vấn đề lý luận mang tầm chỉ đạo

vĩ mô : "Phát huy những truyền thống tốt đẹp

của Đảng trong thời kỳ đổi mới ", " Nâng cao

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của

Đảng", " Phấn đấu thực hiện tốt cuộc vận

động xây dựng , chỉnh đốn Đảng" , "Đánh giá

đúng tình hình đểcó giải pháp chính xác" ...

Trên cơ sở đó, tác giả đặt ra và giải quyết

khá thấu triệt các vấn đề về quy luật và tính

quy luật trong các biện pháp xây dựng Đảng

vững mạnh toàn diện gắn chặt với công cuộc

đổi mới.

Các vấn đề chung, bao trùm và xuyên

suốt yêu cầu và nhiệm vụ công tác xây dựng

Đảng : "Để làm trong sạch đội ngũ của

Đảng" , "Điều kiện bảo đảm giữ vững và tăng

cường vai trò lãnh đạo của Đảng", "Cơ chế

thị trường và vấn đề cán bộ " ... gắn chặt với

việc tổng kết những lĩnh vực lý luận cơ bản

của khoa học xây dựng Đảng : "Tổng kết

thực tiễn - một nhiệm vụ trọng yếu củacông

tác lý luận hiện nay ", "Một số vấn đề rút ra

từ thực tiễn công tác cán bộ trong những năm

đổi mới" , "Để bảo đảm dân chủ trong Đảng ",

"Cái làm nên uy tín đảng viên "... được tác

giả thể hiện một cách sinh động và kiến giải

khúc chiết . Mặt khác , xuất phát từ yêu cầu

của thực tiễn, tác giả đặt ra và giải quyết

những nhiệm vụ cấp bách nhưng hết sức

quan trọng của công tác xây dựng Đảng ,

trong tình hình mới : " Vấn đề cán bộ : Vì sao

"đổi" nhiều mà ít "mới" ? " , " Chức vụ và uy

tín ", "Bản lĩnh chính trị của người cán bộ
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lãnh đạo" , "Chăm lo đào tạo , bồi dưỡng cán

bộ trẻ", "Tạo bước chuyển mới trong việc

học tập lý luận của cán bộ, đảng viên ",

"Công tác tư tưởng văn hóa đối với thế

hệ trẻ "...

chừng mực nào đó, có thể nói, Phần Ba

cuốn sách đã phác thảo một cách tổng thể và

mạch lạc phương hướng, phương châm vàhướng, phương châm và

những biện pháp mang tính khả thi cao vừa

cơ bản vừa cấp bách nhằm xây dựng Đảng

ngang tầm thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước , trong tầm nhìn 2020 - năm nước ta

phấn đấu cơ bản trở thành một nước công

nghiệp, theo hướng hiện đại - như " Cương

lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ

lên chủ nghĩa xã hội" , do Đại hội lần thứ VII

của Đảng hoạch định . Đó chính là một bảo

đảm thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng

xã hội chủ nghĩa trong những thập niên đầu

thế kỷ XXI.

Hơn 15 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo

của Đảng, đất nước ta đã và đang tiếp tục

tiến lên chủ nghĩa xã hội với một tương quan

mới, vị thế mới, tốc độ mới ; và, tắm mình

trong công cuộc đổi mới, với tư cách vừa là

người khởi xướng vừa là người lãnh đạo vừa

là người tổ chức thực tiễn , Đảng ta không

ngừng phát triển và trưởng thành vượt bậc

một cách toàn diện . Theo đó, công cuộc đổi

mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tiến

những bước quan trọng, đưa nước ta bước

vào một thời kỳ phát triển mới, với một vị

thếmới, tương quan mới và một gia tốc mới.

Nói như các đồng chí và bầu bạn quốc tế tại

Diễn đàn Đại hội lần thứ VIII và IX của

Đảng ta : "Đường lối đổi mới ... là con đường

tầm

của người mở đường mới mẻ trong lịch sử ...

mà chưa một ai đi qua" , " là con đường phù

hợp với thực tế ViệtNam " ( ) ; "thắng lợi của

đổi mới ở Việt Nam có ý nghĩa quốc tế, có

quan trọng lịch sử ở mức độ góp phần

quyết định tương lai của chủ nghĩa xã hội

phạm vi thế giới" 2. Tất cả những " điều

chứng tỏ hùng hồn khả năng của Đảng

các đồng chí trong việc xử lý những thay đổi

ở trong nước, trong khu vực và trên thế giới,

đồng thời giữ gìn bản sắc cách mạng cả về

thực tiễn và lý luận 3 ,

trên

đó

3 .

Góp phần tổng kết 15 năm đổi mới và tiếp

tục hoạch định con đường phát triển đất

nước , nhằm làm phong phú hơn kho tàng lý

luận của Đảng ta, ở một góc độ nào đó, có

thể nói, cuốn sách "Đảng Cộng sản Việt

Nam trong tiến trình đổi mới đất nước " của

đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một công

trình có tầm vóc lớn và rất quý giá ; xét trên

nhiềubình diện, như là một bản tổng kết

tương đối toàn diện và khá sâu sắc về lý luận

và thực tiễn của công tác xây dựng Đảng -

một trong những vấn đề khó khăn nhất

nhưng cơ bản nhất và có ý nghĩa quyết định

sự thành công của sự nghiệp đổi mới. Với

tầm bao quát vĩ mô song cũng rất thiết thực

và cụ thể, cuốn sách còn mang ý nghĩa chỉ

đạo đối với việc thực hiện các vấn đề vừa cơ

bản vừa bức xúc trong công tác xây dựng

Đảng nhằm không ngừng xây dựng Đảng

vững mạnh ngang tầm sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong

những thập niên đầu thế kỷ XXI. D

( 1 ) Lời chào mừng Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2002 , tr 53

( 2 ) A.Li -lốp : “ Việt Nam biểu tượng của thế kỷ XX” ,

Báo Nhân dân , số ra ngày 20-9-2000 , tr 5

( 3 ) Lời chào mừng Đại hội VII Đảng Cộng sản

Việt Nam , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 1996, tr 114
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KINH TẾ LIÊN BANG NGA
TẾ

trong những năm cải cách thị trường

NGUYỄN TIẾN NGHĨA

C

UỘC cải cách nền kinh tế được thực

hiện ở Liên bang Nga đến nay đã hơn

mười năm . Về cuộc cải cách này , có

ý kiến cho rằng , nó đã làm cho kinh tế đất

nước chẳng những không phát triển được , mà

còn bị rơi vào tình trạng suy thoái nặng nề.

Có đánh giá khác lại khẳng định, đây thực sự

là một cuộc cách mạng kinh tế ... Những ý

kiến này tuy khác nhau và từ các góc độ khác

nhau, nhưng trong một chừng mực nào đó đã

phản ánh khá đúng thực trạng nền kinh tế

Nga trong hơn mười năm qua. Một nền kinh

tế Nga suy thoái trong gần suốt những năm

90 và một nền kinh tế Nga khởi sắc từ 1999

đến nay .

1. Nhằm nhanh chóng chuyển sang nền

kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa , đầu

những năm 90, Nga đã tiến hành những cải

cách theo " liệu pháp sốc " với ba hướng chủ

yếu là tự do hóa kinh tế, tư nhân hóa và hạn

chế tối đa vai trò điều tiết của nhà nước .

Song, do áp dụng một cách máy móc, vội

vàng mô hình cải cách thị trường tự do của

phương Tây vào thực tế nước Nga - nơi mà

mức độ kế hoạch hóa của nền kinh tế tập

trung rất cao và yếu tố thể chế thị trường còn

quá thấp , nên những cải cách ban đầu đã bị

thất bại ; và, kinh tế Nga vì thế mà đắm chìm

vào
suy thoái trầm trọng . Trong nhiều năm

liên tục, GDP luôn ở mức âm . Năm 1990

GDP là -2 %, năm 1991 : -15%, năm 1992 :

-18,5%, năm 1993 : -15,5%, năm 1994 :

-12,6%, năm 1995 : - 6%. Sau một thời gian

dài kinh tế suy thoái, tới năm 1997, GDP lần

đầu tiên tăng 0,9%, so với năm 1996 , và đạt

0,4%( 1 ) . Tuy nhiên, dấu hiệu khởi sắc này lại

quá ngắn ngủi . Do tác động của cuộc khủng

hoảng tài chính - tiền tệ châu Á (7-1997)

cộng với sự yếu kém vốn có của nền kinh tế ,

tới tháng 8-1998, nước Nga đã rơi vào khủng

hoảng tài chính - tiền tệ . Theo số liệu của Ủy

ban Thống kê quốc gia Nga , từ năm 1990 đến

năm 1997, GDP của Nga thấp hơn 10 lần so

với Mỹ, 5 lần so với Trung Quốc. Xuất

khẩu - hoạt động mũi nhọn của nền kinh tế -

tuy không bị ảnh hưởng nhiều trong những

năm khủng hoảng, nhưng vẫn giảm 0,2 lần,

dịch vụ giảm 1,5 lần , xây dựng và đầu tư

giảm 3 lần, chi phí quân sự giảm 4 lần , các

chi tiêu xã hội , mức tiêu dùng của người dân,

sản xuất nông nghiệp giảm từ 1,7 đến 1,8 lần ,

giao thông vận tải và viễn thông giảm

2 lần(2 ) . Kinh tế suy thoái dẫn đến đời sống

của người dân giảm sút . Hệ số phân hóa dân

cư theo mức thu nhập tăng từ 8,0 ( 1992) lên

13,9 ( 1998) . Tỷ lệ người có thu nhập dưới

mức sống tối thiểu (dưới 1 USD /ngày) giảm

không đáng kể, từ 33,5% (1992) xuống

( 1 ) Xem Tạp chí Nhà kinh tế, số 1-2002, tr 12 (tiếng

Nga)

(2 ) Xem Thông tấn xã Việt Nam : Tài liệu tham khảo , số

5-2002, tr 14
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29,9% (1998) . Tỷ trọng tiền lương trong tổng

thu nhập từ 69,9% (1992) giảm xuống 36,0%

(1998)(3)...

Tình trạng ảm đạm của nền kinh tế Nga

trong những năm đầu cải cách do nhiều

nguyên nhân , trong đó phải kể đến một số

nguyên nhân cơ bản như :

- Nga chưa xây dựng được một chiến lược

phát triển kinh tế - xã hội dài hạn , rõ ràng.xã hội dài hạn , rõ ràng .

Các mục tiêu và biện pháp tiến hành cải cách

không đạt được sự đồngbộ nhất định. Việc

thực hiện vội vàng những biện pháp cải cách

kinh tế - xã hội theo "liệu pháp sốc" đã làm

cải cách mất phương hướng. Việc đẩy nhanh

quá trình tư nhân hóa, trong khi thiếuvắng sự

đồng bộ về thể chế chính sách kinh tế - xãhội

và luật pháp là cơ hội cho tệ nạn tham nhũng

hoành hành ...

- Nga chưa thâm nhập được vào thị trường

thế giới và chưa đủ khả năng cung cấp các

loại sản phẩm có sức cạnh tranh . Thị phần

của Nga về công nghệ cao trên thế giới chỉ

chiếm 1 % so với 36% của Mỹ và 30% của

Nhật Bản. Khoảng 70% thiết bị máy móc đã

hoạt động hơn 10 năm mà chưa được đổi

mới ; việc đầu tư vào khu vực sản xuất sụt

giảm 5 lần , trong đó đầu tư vào vốn cố định

giảm 3,5 lần .

- Trong khi nợ nước ngoài của Nga rất lớn

(năm 1998, Nga đứng đầu thế giới về mức độ

no, chiếm đến 80% GDP) thì tình trạng chảy

vốn ra bên ngoài lại diễn ra với số lượng

không nhỏ, khoảng 20 tỉ USD mỗi năm . Các

luồng vốn bị tẩu tán hoặc có liên quan đến

nạn rửa tiền bất hợp pháp, hoặc xuất phát từ

những hoạt động kinh doanh trốn lậu thuế.

Nhưng , nguyên nhân sâu xa của tình trạng

này làdo sựbất ổn định kéo dài về chính trị -

xã hội trong nước ; sự yếu kém của hệ thống

tài chính - ngân hàng ; sự kiểm soát thiếu chặt

chẽ trong lĩnh vực thuế quan và tiền tệ...

Hậu quả của cải cách trong những năm 90

của thế kỷ XX đối với nền kinh tế Nga là quá

nặng nề. Tuy nhiên , những cải cách đó cũng

đã bước đầu tạo ra những cơ sở quan trọng

của nền kinh tế thị trường (như việc xuất hiện

khu vực kinh tế tư nhân trong các ngành

kinh tế) và những tiền đề cho việc mở rộng

các loại hình kinh tế thị trường (như thị

trường hàng hóa, thị trường vốn, thị trường

sức lao động , thị trường công nghệ...) . Trong

hai năm cuối cùng của thế kỷ XX , hàng loạt

những cải cách trên nhiều lĩnh vực đã bắt đầu

được thực hiện đồng bộ và mạnh mẽ, đặc biệt

là từ khi ông V. Pu -tin lên nhậm chức Tổng

thống Liên bang Nga (3-2000 ). Điểm lại, đỗ

là những biện pháp cải cách thể chế hành

chính , cải cách tòa án và bộ máy quản lý nhà

nước nhằm nâng cao quyền lực của nhà nước

trung ương , khắc phục sự chia rẽ giữa trung

ương và địa phương cũng như sự phân tán địa

phương, tăng cường sự thống nhất giữa Chính

phủ và Đu -ma quốc gia trong việc giải quyết

những vấn đề quan trọng ; là những biện pháp

cải cách kinh tế mang tính đột phá, như thông

qua mức thuế thu nhập đồng loạt là 13%

(mức thấp nhất ở châu Âu) thay cho mức thu

từ 12% đến 30% như trước đây để thu hút đầu

tư nước ngoài cũng như huy động được các

nguồn vốn trong nước, giảm bớttình trạng

trốn thuế ; ổn định đồng rúp và chống lạm

phát ; triển khai chiến lược sản xuất hàng

thay thế nhập khẩu nhằm khuyến khích sản

xuất trong nước và hạn chế nhập khẩu những

mặt hàng có thể sản xuất được ; đẩy mạnh

hoạt động sản xuất và xuất khẩu vũ khí ; tư

nhân hóa đất đai ; giải quyết vấn đề lương ,

nâng lương cho cán bộ, công chức và người

về hưu ; tích cực hội nhập kinh tế khu vực và

kinh tế thế giới ...

2. Những nỗ lực của Chính phủ Nga trong

việc thực hiện đồng bộ những biện pháp trên

đây cùng với việc giá dầumỏ - mặt hàng xuất

(3 ) Xem Tạp chí Nhà kinh tế , số 1-2002 , tr 8 ( tiếng

Nga)
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khẩu chủ đạo của Nga (nước đứng thứ hai

trên thế giới về sản xuất dầu mỏ) - trên thị

trường thế giới tăng cao là những nhân tố

mang lại sự khởi sắc cho nền kinh tế Nga.

Nếunăm 1999 , mức tăng trưởng GDP của

Nga mới chỉ đạt 1,8% thì sang năm 2000 ,

kinh tế Nga đã đạt mức tăng cao nhất kể từ

sau khi Liên Xô sụp đổ, là 8,3% . Lạm phát

giảm mạnh , từ 36,5% ( 1999) xuống còn 20 %.

Kim ngạch xuất khẩu tăng 44,5 %, đạt 82,2 tỉ

USD, trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu

tăng 9%, đạt 34,7 tỉ USD ; nhờ vậy, thặng dư

thương mại đạt mức kỷ lục 47,5 tỉ USD (4 ).

Đây là điều kiện quan trọng góp phần giải

quyết việc tăng đầu tư trong nước, trả nợ

lương, tăng lương, trả nợ nước ngoài đúng

hạn mà không phải vay thêm tiền của Quỹ

tiền tệ quốc tế (IMF ). Với những dấu hiệu

khả quan này, Nga được nhiều nhà kinh tế

phương Tây đánh giá là nước có tốc độ phát

triển kinh tế nhanh nhất thế giới thời kỳ hậu

khủng hoảng tài chính 1997 - 1998. Trên

tờ Tiêu điểm ( "Le Point" Pháp ) số tháng

6-2000 , Ông J. Lơ-mi-re , Chủ tịch Ngân

hàng xây dựng và phát triển châu Âu (BERD )

đã nói : "Nước Nga đang trở lại : sự tăng

trưởng là đây, ngân sách vững vàng, nợ nước

ngoài đã trả ... Cách đây ba năm, không ai

dám nghĩ rằng đó là điều có thể" .

Những thành quả kinh tế đạt được trong

hai năm cuối cùng của thế kỷ XX là hành

trang để Nga bước vào thế kỷ mới. Năm

2001, GDP tuy có giảm xuống so với năm

2000 , nhưng vẫn đạt ở mức cao : 5,5%, sản

xuất công nghiệp tăng hơn 10%, tổng sản

phẩm nông nghiệp tăng 6,8%, kinh tế ngầm

giảm (hiện chỉ chiếm 18% GDP, năm 2000 ,

con số đó là 25%) . Tổng số nợ nước ngoài

của Nga từ 160 tỉ USD ( 1999) giảm xuống

còn 138 tỉ USD (2001 ) . So với năm 2000, thì

năm 2001 số người thất nghiệp giảm 9,4%,

thu nhập thực tế của người dân tăng 6%. Báo

cáo về những thắng lợi trong việc thực

hiện chính sách kinh tế của Chính phủ trước

Đu -ma quốc gia (30 -11-2001 ), Thủ tướng

Nga M. Ca-xi-a -nốp khẳng định : "Sau một

thời kỳ đình đốn kéo dài, suy thoái và hết

cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng

khác, cuối cùng nền kinh tế Nga đã đạt được

nhịp độ phát triển tích cực. Đây là những

thành tựu ... có thể đưa nền kinh tế thoát khỏi

các loại rủi ro. Nhiệm vụ chủ yếu của Chính

phủ hiện nay là duy trì sự phát triển kinh tế

năng động và tạo ra nhữngđiều kiện để tiếp

tục tăng trưởng kinh tế vững chắc trong tương

lai" ( 5 ) . Theo báo cáo của Bộ phát triển kinh tế

Nga , trong năm tháng đầu năm 2002 , kinh tế

Nga đạt mức tăng trưởng 3,7%, lạm phát

kiềm chế ở mức 8,4%, bội thu ngân sách đạt

mức tương đương 1,3 - 1,4% GDP, dự trữ

ngoại tệ tăng 16%, đạt 42,5 tỉ USD, phúc lợi

nhân dân tăng 9,5% so với 4,4 % cùng kỳ năm

ngoái( 6) .

Tuy nhiên , những thành tựu mà Nga đạt

được trong mấy năm qua không có nghĩa là

mọi vấn đề của kinh tế vĩ mô và cơ cấu nền

kinh tế đã được giải quyết triệt để. Ngược lại ,

nhiều vấn đề vẫn tiếp tục thách thức Nga, vẫn

khiến kinh tế nước này rất dễ bị tổn thương

trước những "cú sốc" mới. Về mức tăng

trưởng kinh tế trong năm nay, Chính phủ hy

vọng vào khả năng GDP sẽ tăng 4%, nhưng

các nhà kinh tế đưa ra dự báo không mấy lạc

quan : năm 2002, GDP chỉ đạt khoảng 3,2% .

Tạp chí "Thế giới năm 2002" (Pháp) sau khi

phân tích hiện trạng kinh tế Nga, đã dự báo

mức tăng GDP của nước này là 3,8%(7), còn

(4) Xem Kinh tế thếgiới 2000-2001 : Đặc điểm và triển

vọng, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 271

(5 ) Xem Báo Thương mại, 5-12-2001 (tiếng Nga)

(6) Xem Thông tấn xã Việt Nam : Tin thế giới, 25-6-

2002, tr 22-23

(7) Xem Thông tấn xã Việt Nam : Tài liệu tham khảo,

số 1-2001, tr 49

(8 ) Xem Thông tấn xã Việt Nam : Tin tham khảo thế

giới , 20-4-2002 , tr 15
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theo IMF , con số đó là 3,6%(8) . Về mức tăng

GDP của Nga trong các năm tiếp theo , người

ta cũng đưa ra những dự báo rất khác nhau.

Gạt sang một bên sự khác nhau của các dự

báo này, thì những con số đưa ra đều cho

thấy , tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nga đã

chậm lại và có dấu hiệu sụt giảm . Đây là lý

do khiến các chuyên gia đi đến nhận định

rằng, tốc độ phát triểnkinh tế của Nga mấy

năm gần đây tuy cao nhưng thiếu tính ổn

định . Lý giải điều này, một số ý kiến cho là

các yếu tố tích cực có được saukhủng hoảng

tạo nên sự tăng trưởng đột biến trong năm

2000 , đến nay đã hết. Một số khác khẳng

định rằng, khủng hoảng kinh tế - xã hội ở

Nga vẫn chưa hoàn toàn được khắc phục...

Tựu trung lại , điều đó được cắt nghĩa bởi thực

tế nước này vẫn còn phải đối diện với rất

nhiều vấn đề nan giải :

- Cơ cấu kinh tế mất cân đối, thiên về xuất

khẩu nguyên liệu, nhiên liệu, chủ yếu là dầu

mỏ, dẫn đến sự phụ thuộc của các chỉ số kinh

tế vĩ mô vào giá dầu mỏ trên thế giới . Theo

tính toán , giá mỗi thùng dầu giảm 1 USD,

thì ngân sách của Nga sẽ thất thu khoảng

400 triệu USD.

- Quy mô đầu tư vốn cơ bản không tương

xứng với nhu cầu thực tế của công cuộc cải

cách và hiện đại hóa bộ máy sản xuất. Tình

trạng lạc hậu phổ biến của máy móc, thiết bị

dẫn đến việc sản phẩm làm ra bị hàng nhập

khẩu lấn lướt ngay tại thị trường trong nước .

- Cơ sở hạ tầng của Nga đã bị xuống cấp

nghiêm trọng . Để khắc phục tình trạng đó,

Nga cần ít nhất 100 tỉ USD. Đây là một thách

thức lớn đối với nền kinh tế Nga, vì con số

này lớn hơn 4 lần ngân sách hằng năm .

-Nợ nước ngoài vẫn là một gánh nặng đối

với kinh tế Nga. Tính đến 1-4-2002 , Nga vẫn

còn nợ nước ngoài 128,3 tỉ USD. Trong khi

đó, theo thống kê của ngành cảnh sát thuế

Liên bang, các luồng vốn vẫn đang chảy khỏi

nước Nga một cách bất hợp pháp với tốc độ

nhất là từ 1 đến 1,5 tỉ USD / tháng .ít

- Nạn tham nhũng phát triển tràn lan . Theo

điều tra của quỹ "Indem " về tệ tham nhũng ở

Nga hiện nay, khối lượng chung của " thị

trường dịch vụ " tham nhũng trong kinh doanh

năm 2001 là 33,5 tỉ USD, trong khi đó thu

nhập của ngân sách liên bang năm 2000

chỉ khoảng 40 tỉ USD (9) Trên báo " Sự thật

thanh niên " (Nga ) số ra ngày 21-2-2002, các

chuyên gia phương Tây cho rằng, nạn tham

nhũng là trởngại chính cho sự phát triển kinh

tế Nga, 75% số quan chức nhà nước nhận

hối lộ , gần 60% nguồn tài chính của các

xí nghiệp do các băng đảng tham nhũng kiểm

soát.

- Một bộ phận đông đảo nhân dân lâm vào

cảnh sốngkhó khăn . Số người nghèo và quá

nghèo chiếm đến 77,5% dân số. Sựphân tầng

xã hội ngày càng sâu sắc . Những điều tra mới

đây cho thấy, chênh lệch thu nhập của 10%

gia đình giàu nhất và 10% gia đình nghèo

nhất là 24 lần (10 ), tức là gần gấp ba lần

ngưỡng mà người ta thường coi làmột tình

thế dẫn đến cách mạng xã hội.

Nếu những vấn đề trên đây không được

khắc phục thì tính chất phát triển thiếu ổn

định của nền kinh tế Nga sẽ càng gia tăng ,

màu sáng trên bức tranh kinh tế của Nga

những năm tới rất có thể sẽ mờ dần đi .

3. Để cải thiện tình hình , ngay từ tháng

11-2000 , Hội đồng nhà nước Nga đã thảo

luận và thông qua Chiến lược phát triển kinh

tế dài hạn đến năm 2010 và khẳng định mục

tiêu chiến lược : thiết lập một nhà nước mạnh,

có hiệu quả. Nhiệm vụ quan trọng được đặt ra

là , duy trì mức độ tăng trưởng kinh tế một

cách vững chắc với tốc độ trung bình hằng

(9) Xem Thông tấn xã Việt Nam : Tài liệu tham khảo

đặc biệt, 10-6-2002 , tr 10

( 10) Xem Tạp chí Đối thoại, số 4-2002 , tr 30 (tiếng

Nga)
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năm ít nhất là 5%. Nếu tốc độ tăng trưởng

thấp hơn , thì không thể hy vọng vào khả năng

trong vòng 10 - 15 năm tới Nga sẽ tạo ra

những độtphá hay bước nhảy vọtnào về kinh

tế . Trong Thông điệp liên bang thứ ba , đọc

trước đại biểu của hai viện Quốc hội và các

thành viên Chính phủ hồi tháng tư vừa qua ,

Tổng thống V. Pu -tin đã chỉ thị cho Chính

phủ phải thông qua những mục tiêu " tham

vọng" hơn trong chính sách kinh tế . Ông

V. Pu -tin nhấn mạnh , để trở thành một nước

có kinh tế mạnh , đủ sức cạnh tranh với tất cả

các nước trên thế giới, có vị thế xứng đáng

trên trường quốc tế , kinh tế Nga phải tăng

trưởng với tốc độ nhanh hơn , không dưới 8%

mỗi năm , có như vậy thì trong vòng 15 năm

tới , Nga mới hy vọng đuổi kịp Bồ Đào Nha,

một nước nghèo nhất thuộc Liên minh châu

Âu (EU) . Trả lời phỏng vấn hãng tin Roi- tơ

ngày 18-4 , Thủ tướng Nga M. Ca-xi -a -nốp

cho hay, Nga có khả năng đạt tốc độ tăng

trưởng kinh tế ở mức 8% mỗi năm. Tuy

nhiên , ông cũng cảnh báo rằng , tốc độ này có

thể sẽ dẫn đến những nguy cơ khác, như mẫu

thuẫn trong xã hội sẽ tăng lên, " tính độc tài"

sẽ lớn hơn ... Vậy nên, để tránh các rủi ro có

thể xảy ra và bảo đảm khả năng phát triển ổn

định, theo ông M. Ca-xi -a-nốp, Chính phủ

Nga cần chọn hướng đi khác phù hợp với

thực tế hơn , tức là duy trì mức tăng trưởng

kinh tế khoảng 3,5 - 4,5% trong những năm

tới. Còn theo đánh giá của nhiều chuyên gia,

để khắc phục tình trạng lạc hậu hơn (từ 25

30 năm ) so với các quốc gia phát triển , kinh

tế Nga trong thập niên này phải đạt tốc độ

tăng trưởng không dưới 10% mỗi năm . Nếu

nềnkinh tế Nga chỉ tăng trung bình hằng năm

4% như hiện nay và cho dù tỷ lệ lạm phát có

giảm xuống bằng mức trung bình của EU

trong 10 năm qua , thì Nga vẫn sẽ không thể

đuổi kịp Bồ Đào Nha cho đến tận năm 2065.

Vậy là, vấn đề tăng trưởng kinh tế với tốc

độ nào vẫn còn đang được tranh luận . Song,

điều quan trọng nhất được Chính phủ thống

-

nhất là , các biện pháp cải cách tiếp theo sẽ

phải tập trung vào những nội dung chủ yếu

sau đây : Giữ vững ổn định chính trị để phát

triển kinh tế ; cải tổ bộ máy hành chính nhà

nước nhằm giảm bớt tình trạng quan liêu,

tham nhũng ; tiếp tục cải cách kinh tế thị

trường trên cơ sở hoàn thiện các chính sách

pháp luật và tăng cường vai trò điều tiết của

nhà nước ; chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế theo

hướng xã hội hậu công nghiệp ; tăng cường

đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, khoa học, giáo

dục và y tế ; thi hành chính sách chống độc

quyền và khuyến khích hoạt động kinhdoanh

nhỏ và vừa ; đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu

vũ khí, đẩy nhanh những hoạt động gia nhập

Tổ chức thương mại thếgiới (WTO )...

Trong quá trình triển khai các biện pháp

trên , tuy phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ,

nhưng Nga cũng có không ít ưu thế và thuận

lợi để phát triển kinh tế trong thập niên đầu

tiên của thế kỷ này, như : nguồn nhân lực

đông đảo , có trình độ cao ; tiềm năng khoa

họcvà giáo dục to lớn ; tài nguyên thiên

nhiên giàu có ; nguồn vốn trong nước dồi

dào ; công nghệ chế tạo máy bay, tên lửa, tàu

vũ trụ rất phát triển ; vị thế địa - chính trị

chiến lược như hành lang nối liền Đông

Tây ... Ngoài ra , việc Nga được Hoa Kỳ chính

thức công nhận là "một nền kinh tế thị

trường" kể từ ngày 1- 4-2002 , sự trở lại nước

Nga của các nhà đầu tư lớn trên thế giới sẽ

tạo thêm nhiều cơ hội và khả năng mới cho

nước này đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh

tế cũng như lộ trình gia nhập WTO vào cuối

năm tới.

Với việc khai thác có hiệu quả những lợi

thế vốn có và thực hiện một cách đồng bộ các

biện pháp mang tính chiến lược về cải cách

kinh tế - xã hội đã được thông qua, hy vọng

rằng, Liên bang Nga sẽ dần vượt qua những

trở ngại hiện nay, từng bước phát triển vững

chắc, giành lại vị thế xứng đáng với tiềm

năng to lớn và vị trí quan trọng của mình trên

thế giới.DD

-
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TIJ JUNT ĐÔNG LÝ LUẬN - THE DIỄN

Hội thảo khoa học : "CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

TRONG THẾ KỶ XX - NHỮNG KINH NGHIỆM LỊCH SỬ "

N

GÀY 31-8-2002, tại Thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với

Ban chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Nhà nước KX 08-09 về “Triển vọng của chủ nghĩa

xã hội trong hai thập niên đầu thếkỷ XXI" tổ chức hội thảo với chủ đề : "Chủ nghĩa xã

hội trong thếkỷXX - những kinh nghiệm lịch sử ".

Tham dự hội thảo có đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư

Thường trực Thành ủy Hà Nội ; các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học của Hội đồng lý luận

Trung ương , Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ ChíMinh ,Tạp

chí Cộng sản , Ban Tuyên giáo Thành ủy và một số cơ quan nghiên cứu của Thành phố Hà Nội.

Nội dung các tham luận được trình bày tại Hội thảo xoay quanh các vấn đề : Chủ nghĩa xã

hội - lý tưởng và hiện thực ; Cách mạng Tháng Mười Nga và ý nghĩa của nó ; những thành tựu

và vấn đề của chủ nghĩa xã hội hiện thực ; những bài học kinh nghiệm về các vấn đề kinh tế,

hệ thống chính trị , thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa , chủ nghĩa xã hội với quan hệ giai cấp -

dântộc, chủ nghĩa xã hội với vấn đề tôn giáo và về xây dựng Đảng... Khẳng định những giá trị

tốt đẹp mà chủ nghĩa xã hội đã mang lại cho loài người, các tham luận đã khắc sâu những thành

tựu to lớn mà Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đã đạt được trong các lĩnh vực kinh tế, chính

trị , quân sự, khoa học, giáo dục, văn hóa , phúc lợi xã hội , quan hệ con người... suốt gần chín

thập kỷ của thế kỷ XX. Qua thực tiễn , mô hình chủ nghĩa xã hội của Liên Xô và một số nước ở

Đông Âu sụp đổ là một tổn thất vô cùng lớn lao đối với nhân loại, với phong trào cách mạng thế

giới trong thế kỷ XX . Các tham luận chỉ rõ một số nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ đó :

Một số khuyết điểm về xây dựng chủ nghĩa xã hội nảy sinh và phát triển do bộ máy hành

chính quan liêu để kéo dài, chậm được sửa chữa.

- Các phát minh , sáng chế cải tiến , đổi mới công nghệ của các nhà khoa học, các nhà kinh

tế không được xem xét và áp dụng , dẫn đến lạc hậu về kinh tế.

- Công tác xây dựng đảng không được quan tâm đúng mức, phẩm chất của người đứng đầu

đảng suy thoái .

·

- Công tác lãnh đạo và quản lý báo chí bị lũng đoạn .

- Sự phá hoại và âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch .

- Tuy đã nhận ra khiếm khuyết nhưng đường lối , phương pháp sửa chữa không đúng : cải

cách chính trị đi trước cải cách kinh tế , hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, đặt ngang hàng Đảng

với các tổ chức chính trị khác , v.v.

Đa số ý kiến của các nhà khoa học đều cho rằng , một trong những bài học đặc biệt quan

trọng mà chúng ta cần lưu tâm là vấn đề xây dựng Đảng, trong đó nổi bật là vấn đề tổ chức cán

bộ. Khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu bị khủng hoảng về chính trị và có nguy

cơ sụp đổ , Đảng ta đã sáng suốt đề ra đường lối đổi mới đúng đắn : Trước hết cải cách về
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kinh tế ; sau đó, từng bước cải cách chính trị . Thực tế sau 16 năm đổi mới chứng tỏ đường lối,

phương pháp đổi mới của chúng ta bước đầu là đúng đắn . Nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng

và có bước phát triển đáng kể, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Hiện nay , chúng ta có

một đội ngũ đảng viên đông đảo . Nhưng một đảng có nhiều đảng viên chưa chắc đã là một đảng

mạnh. Vì vậy, rất cần chú trọng về công tác xây dựng Đảng . Chúng ta đã có chủ trương, nghị

quyết về vấn đề này , việc còn lại là làm sao thực hiện một cách tốt nhất các nghị quyết của

Đảng về công tác cán bộ và đặc biệt là thực hiện tốt cuộc vận động "xây dựng , chỉnh đốn Đảng" .

Từ những bài học thành công và chưa thành công , trên cơ sở những nghiên cứu khoa học ,

các báo cáo đã cung cấp một số căn cứ cho việc dự báo tương lai của chủ nghĩa xã hội và khẳng

định : Theo quy luật tiến hóa của lịch sử , loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội . D

Hội thảo khoa học - thực tiễn : “ CÔNG TÁC XÂY DỰNG

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT TỈNH SƠN LA ”

N

GÀY 26-9-2002, tại Sơn La, Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Nhà nước KX.03.02

đã phối hợp với Tỉnh ủy Sơn La tổ chức cuộc Hội thảo "Công tác xây dựng đội ngũ cán

bộ chủchủ chốt tỉnh Sơn La" .

PGS, TS Vũ Văn Hiền , Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam ,

Chủ nhiệm đề tài KX.03.02 và TS . Thào Xuân Sùng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Sơn La , chủ trì cuộc

Hội thảo. Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ,

Thường trực Ủy ban nhândân tỉnh Sơn La, lãnh đạo các huyện, thị, sở, ban , ngành và một số

thành viên tham gia nghiên cứu đề tài đã tham gia Hội thảo .

Từ thực tiễn công tác, qua trao đổi, các đại biểu tham dự Hội thảo đã nêu những kinh nghiệm

bước đầu trong công tác quy hoạch , xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh :

- Trong công tác cán bộ, việc đánh giá đúng cán bộ là khâu hết sức quan trọng vì nó quyết

định đến hướng đào tạo, quy hoạch , luân chuyển cán bộ . Để đánh giá đúng cán bộ , cần dựa

vào nhiều căn cứ : tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh lãnh đạo, quản lý ; hiệu quả làm

việc , công tác ; quá trình rèn luyện, thử thách qua các công việc, tình huống cụ thể... Hằng năm,

Sơn La đã tổ chức rà soát, nhận xét, đánh giá cán bộ dựa trên các tiêu chuẩn đã ban hành và

đối chiếu với kết quả công tác .

- Quan tâm đúng mức việc nâng cao chất lượng đào tạo và đào tạo lại đối với cán bộ lãnh

đạo, quản lý , cán bộ trong diện quy hoạch . Hiện nay, ở Sơn La, mặc dù đã xác định rõ trách

nhiệm của các cấp ủy đảng, Ban cán sự Đảng , Đảng đc àn trong việc đào tạo , bồi dưỡng cán

bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định về chínhsách đối với công tác đào tạo , bồi dưỡng

cán bộ, nhưng việc đào tạo bồi dưỡng và đào tạo lại cán bộ có lúc còn chưa thật gắn với nhu

cầu , tiêu chuẩn và quy hoạch , chưa quan tâm đúng mức tới cán bộ chủ chốt cấp xã ; còn đào

tạo theo xu hướng "phổ cập" bằng cấp , nên có chuyên ngành đào tạo quá nhiều , có lĩnh vực

chuyên môn lại rất thiếu ...

Thực hiện luân chuyển cán bộ một cách khoa học, hợp lý là khâu đột phá trong công tác

cán bộ. Nó giúp cho cán bộ sớm có cơ hội bộc lộ khả năng của mình, phát huy tính chủ động ,

sáng tạo , khắc phục tâm lý chủ quan, " sức ỳ" , sự hài lòng với hiện tại . Sơn La đã xây dựng,
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bổ sung , hoàn thiện quy chế và tiêu chuẩn trong việc quy hoạch , quản lý , đào tạo, đề bạt và

điều động luân chuyển cán bộ phù hợp với nhiệm vụ được giao . Tỉnh đã mạnh dạn bố trí và luận

chuyển cán bộ trẻ , có triển vọng vào các cương vị công tác ở cấp huyện và cơ sở , coi đây là

nơi trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng , rèn luyện và thử thách cán bộ ; và , thông qua thực tiễn công

tác để điều chuyển , bổ nhiệm cán bộ giữ các trọng trách cao hơn .

Các đại biểu tham dự Hội thảo cũng nêu những đề xuất , kiến nghị về lý luận và thực tiễn cần

tiếp tục nghiên cứu, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt nói chung

và tỉnh miền núi Sơn La nói riêng . D

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC VĂN HÓA - TƯ TƯỞNG

N

-

VÀ CÔNG TÁC ĐẢNG , CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

Ở BINH CHỦNG TĂNG - THIẾT GIÁP

GÀY 23 và 24-9-2002, tại Lữ đoàn 215 (Quỳnh Lưu , Nghệ An) , Binh chủng Tăng -

Thiết giáp tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng

môi trường văn hóa ; 5 năm đổi mới công tác giáo dục chính trị và thực hiện

thông báo 71- TB /TW của Thường vụ Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường và đổi mới

công tác tuyên truyền miệng và Hội nghị Rút kinh nghiệm công tác đảng , công tác chính

trị trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật (2000 - 2002) . Dự hội nghị có các đồng chí

lãnh đạo cơ quan Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng, đại diện các cơ quan chức năng của Bộ

Quốc phòng (Bộ Tổng tham mưu , Cục Tổ chức, Cục Tuyên huấn ), các đồng chí Thường vụ

Đảng ủy Bộ Tư lệnh , lãnh đạo chỉ huy các cơ quan , đơn vị , nhà trường trong Binh chủng ; phóng

viên , biên tập viên các cơ quan báo ở trung ương và Nghệ An . Đại tá Lê Xuân Tấu , Phó Tư lệnh

Tham mưu trưởng, chủ trì hội nghị . Đại tá Nguyễn Hữu Thìn, Bí thưĐảng ủy , Phó Tư lệnh Chính

trị , khai mạc hội nghị . Báo cáo tổng kết do Đại tá Phạm Văn Đức, Ủy viên Thường vụ , Cục

trưởng Cục Chính trị trình bày, đã đánh giá kết quả thực hiện 5 tiêu chuẩn đơn vị có môi trường

văn hóa tốt ; 5 năm đổi mới công tác giáo dục ; công tác tuyên truyền miệng ; rút ra những bài

học kinh nghiệm và hoạch định phương hướng hoạt động của các công tác nói trên .

Các đại biểu đã thảo luận , tham gia góp ý về những kết quả đã đạt được , những kinh nghiệm

được tổng kết và thống nhất một số điểm nổi bật như sau : Mười năm qua, cuộc vận động xây

dựng môi trường văn hóa đã triển khai rộng khắp và thu được kết quả tốt ; phát huy tốt vai trò

lãnh đạo của tổ chức đảng, trách nhiệm của người chỉ huy và cán bộ các cấp , đặc biệt là vai trò

của các cơ quan chính trị ; đồng thời đã khơi dậy phong trào cách mạng của mọi cấp, ngành ,

xây dựng được nhiều mô hình tiên tiến ở cơ sở . Đã nâng cao chất lượng giác ngộ chính trị , góp

phần tích cực trong việc chấp hành kỷ luật , xây dựng phong cách người quân nhân cách mạng.

Các cơ quan , đơn vị đã gắn cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa với các cuộc vận

động : "Xây dựng nền nếp chính quy" , "Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện" ... Phong trào

văn hóa , văn nghệ quần chúng được đẩy mạnh, hệ thống thiết chế văn hóa tương đối đồng bộ

đã hình thành đội ngũ cán bộ hạt nhân văn hóa, văn nghệ, tích cực đấu tranh chống ảnh hưởng
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văn hóa độc hại và các tệ nạn xã hội ; tiến hành nhiều hoạt động văn hóa thiết thực, giao lưu

văn hóa, văn nghệ, góp phần xây dựng quân dân một ý chí, nâng cao hình ảnh tốt đẹp của bộ

đội Tăng - Thiết giáp trong nhân dân .

Hội nghị đã tổng kết, rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình triển khai cuộc vận động như :

đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ đảng viên ;

thường xuyên bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ , giáo viên ; công

tác tuyên truyền , giáo dục chính trị phải được kết hợp chặt chẽ với các hoạt động thi đua trong

cơ quan, đơn vị ; phải có kế hoạch chủ động sắp xếp thời gian , nội dung học tập cho từng đối

tượng ; thường xuyên xây dựng, kiện toàn bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác

giáo dục và tuyên truyền có đủ số lượng , chất lượng tốt .

Về Hội nghị Rút kinh nghiệm công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng chính

quy, rèn luyện kỷ luật (2000 - 2002), các ý kiến tham luận của cơ quan Tham mưu , Cục Kỹ

thuật , Cục Hậu cần , Lữ đoàn 201 , Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 , Lữ đoàn 215, Trường Sĩ quan

Tăng - Thiết giáp , Trường Hạ sĩ quan xe tăng 2, Trường bắn Cam Lâm ... đều khẳng định vị trí,

vai trò của xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ; tập trung phân tích các nội dung của xây

dựng chính quy, những nguyên nhân , bài học, phương hướng trong xây dựng chính quy, rèn

luyện kỷ luật. Công tác xây dựng chính quy đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiệm

vụ trung tâm . Do vậy, các đơn vị , nhà trường luôn tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư

tưởng cho cán bộ , chiến sĩ ; phát huy nội lực và bản lĩnh "thép " của bộ đội Tăng - Thiết giáp ,

nâng cao vai trò , trách nhiệm của người đảng viên , ý thức tự giác, sáng tạo của người chiến sĩ.

Trên cơ sở đó , xây dựng không khí chính trị tốt trong tập thể quân nhân ; phát huy dân chủ trong

cơ quan, đơn vị ; khơi dậy niềm tin , tự hào về người chiến sĩ xe tăng trong thời kỳ mới.

Kết luận hội nghị , Đại tá Nguyễn Hữu Thìn nhấn mạnh : Các cơ quan toàn Binh chủng đều

chấp hành nghiêm túc nên cuộc vận động thực sự có sức sống trong đơn vị . Tuy nhiên, cũng

còn một số tồn tại như nhận thức về cuộc vận động trong một bộ phận cán bộ đảng viên chưa

sâu ; việc kiểm tra đôn đốc có lúc còn buông lỏng , sự chỉ đạo còn chưa được đặt thành vấn đề

trọng tâm ... Để thực hiện tốt công tác đảng , công tác chính trị trong xây dựng chính quy, rèn

luyện kỷ luật , chủ trương của Binh chủng như sau :

·

·

Về lãnh đạo : các tổ chức đảng phải có nghị quyết lãnh đạo sâu về nội dung.

Về công tác tổchức : tổ chức thành đợt sinh hoạt trong quý IV để khơi dậy phong trào , thông

qua việc học lại các quy định. Phát động đợt thi đua mới từ ngày 5-10-2002 đến ngày 22-12-

2002 với mục tiêu : văn hóa - chính trị - kỷ cương - tinh nhuệ.

Về văn hóa : tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng , hội thi cán bộ công đoàn giỏi .

Cũng trong ngày 24-9, Bộ Tư lệnh Tăng - Thiết giáp kết hợp với Đài Phát thanh và Truyền

hình Nghệ An tổ chức đêm giao lưu "Đoàn kết quân dân xây dựng môi trường văn hóa" . Dự

đêm giao lưu có Thiếu tướng Đoàn Sinh Hưởng , Tư lệnh Binh chủng Tăng - Thiết giáp , đồng chí

Nguyễn Quốc Việt , Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình Nghệ An, PGS, TS Trần Quang

Nhiếp, Phó Tổng biên tập Phụ trách Tạp chí Cộng sản , Đại tá Lê Đình Bình, Lữ đoàn trưởng Lữ

đoàn 215 cùng đông đảo cán bộ , chiến sĩ Lữ đoàn 215 , nhân dân các xã thuộc huyện Quỳnh

Lưu, Nghệ An. Đêm giao lưu diễn ra trong bầu không khí thắm tình đoàn kết quân dân , để lại

ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân địa phương. Q

64 Số 30 (tháng 10 năm 2002 )
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à đơnvị thành viên của Tổng Công ty Thuỷ tinh

vàGốmxâydựngViệtNam ,được thành lậpnăm

-1994 . Trải qua quá trình hoạt động từ đó tới nay ,

Công ty Gốm xây dựngĐông Triều đã có những thành

tích, đóng gópđáng kể cho sự phát triển kinh tế- xã hội

của địa phương. Hiện nay , Công ty đang tập trung toàn

bộ nguồn lực cho đầu tư , mở rộng sản xuất, nâng cao

chất lượng của sản phẩm , nhằm mục tiêu đến hết năm

2003 sẽ đạt sản lượng 100 triệu sản phẩm /năm ; đạttổng

doanh thukhoảng 40 tỉ đồng.Đồng thời, Công ty cũng sẽ

giải quyết việc làm cho trên 1000lao động địa phương,

nâng mứclương của CBCNV lên mức trên 1 triệu đồng/

người/ tháng .

Chín tháng đầu năm 2002 vừa qua, Công ty đãđầu tư

thêm trang thiết bị, dây chuyền nhà máy, và dự kiến dây

chuyền này sẽ nâng tổng công suất lên 82 triệu sản

00

Phơi gạch trong nhà kinh

Tiêu thụ s

phẩm / năm,vớidoanh thu trên 30 tỉ đồng, tăng 150 %so

với năm 2001.

Song song với việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh

doanh ,Công tyGốmxây dựng ĐôngTriềucòn rất chú

trọng đến đầutư ,chăm lo đờisống vật chất, tinh thần

cho CBCNV , thựchiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, địa

phương , tham giatích cực vàocáccông tácđoàn thể , xã

hội khác. o da nanh

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty luôn lấy con người

làm mục tiêu , động lực cho sự phát triển . Hằng năm ,

ngoàiviệc thực hiện đầy đủ việc đóng BHYT, BHXH ,

Côngtycòntăng lương từ 6 %-10 %, giảiquyết nhiều chế

độ khác như: phụ cấp , ăn trưa, tham quan- nghỉ mát cho

anh chịem cán bộ, côngnhân.Mỗi năm ,đơn vị đóng góp

hàng chụctriệuđồng cho công táctừ thiện , công tác xã

hội.Đặc biệt Công ty đang nhận phụngdưỡng, chăm

nuôi một Bà mẹViệtNamAnh hùng.

Mặc dù còn nhiều khó khăn cũ để lại , nhất là vốn

đầutư,đươngđầu với sự cạnh tranh khốc liệt

trong thương trường, nhưng trongvài năm

gần đây, lãnh đạo và tập thể CBCNV

Công ty đã nỗ lực hoàn thành

xuất sắc nhiệmvụđượcgiao,

luôn hoàn thành vượtmức kế

hoạch nộp ngân sách . Ban

đầu chỉ có 10 đảng

viên ,đến nay Đảng bộ

Công ty đã có 53 đồng

chí và nhiều năm

-
LAO DONG

Sảnxuất

liền được cấp trên

đánh giá là Đảng bộ

trong sạch , vững

mạnh.Công đoàn ,

Đoàn Thanh niên và

Hội CựuChiến binh

luôn có những đóng

góp to lớn chosự

phát triển của Công

ty và địa phương,

hằng năm đều được

nhận cờxuất sắc, bằng khen

của tỉnh .

Với sự giúp đỡ , tạo điều kiện

thuận lợi của tỉnh Quảng Ninh ,

Tổng Côngty , CôngtyGốm xâydựng

ĐôngTriều đang tận dụng và pháthuy tối

đa nội lực , đảm bảo hoàn thành xuất sắc

những chỉ tiêu và nhiệm vụđược giao .
( )



CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NHÌN LẠI HƠN 10 NĂM ĐỔI MỚI

hành phố Hồ Chí Minh là một trong những

trung tâm kinh tế , văn hóa lớn của đất

nước. Trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt với

những chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước,

Thành phố đã thu hút được lượng vốn đầu tư lớn trong

và ngoài nước , thúc đẩy kinh tế phát triển , tốc độ tăng

trưởng các ngành nghề cao . Hòa trong không khí phát

→ triển chung , ngành Thuếcũng đã tiến hành cải cách toàn

diện từ hệ thống chính sách đến bộ máy tổ chức và công

tác hành thu . Công tác thuế đã theo kịp quá trình chuyển

đổi cơ chế của nền kinh tế , đồng thời góp phần ổn định

kinh tế nước nhà .

ĐẠI HỘI ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

NGÀNH THUẾ TP .HỒ CHÍ MINH 1990 - 2000

Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị có số thu lớn, chiếm 30% tổng thu ngân sách cả nước, với số

lượng đối tượng nộp thuế nhiều nhất, đa dạng nhất. Liên tục hơn 10 năm qua, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh luôn

hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách,vớisố thu năm sau cao hơn năm trước. Có đượckết quả trên là dải Cục Thuếthực hiện nghiêm túc quy trình quản lý thu theo quy định; đồng thời, luôn nghiên cứu, đề xuất cải tiến quy

trình quản lý thu phù hợp với thực tế phát triển sản xuất , kinh doanh trên địa bàn . Cục Thuế cũng đã tập trung

nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả công nghệ tin học vào công tác quản lý thuế , góp phần rút ngắn thời gian

thực hiện quy trình quản lý thu thuế , tiết kiệm thời gian cho người nộp thuế và tinh giản được biên chế của

ngành . Mặt khác , Cục Thuế TP . Hồ Chí Minh cũng nhận thức được trách nhiệm quản lý các sắc thuế hiện nay. Đối

với thuế gián thu , tuy có nhiều thuận lợi nhưng để đảm bảo công bằng xã hội và từng bước xây dựng sắc thuế tiên

tiến nên mặc dù có khó khăn Cục Thuế cũng đã tổ chức thuế trực thu . Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh là nơi duy nhất

đã thành lập Phòng thuế Thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao . Cục Thuếcũng đã có nhiều sáng kiến

trong công tác phổ biến , tuyên truyền về luật thuế ; nhất là trong giai đoạn cải cách thuế bước 2, một số phương

thức tuyên truyền của Cục Thuế đã được toàn ngành học tập như : thiết lập đường dây nóng, tổ chức đối thoại

trực tiếp với doanh nghiệp, để kịp thời giải đáp, xử lý những vướng mắc của doanh nghiệp .

Là một trong những đơn vị đầu tiên được Bộ Tài chính cho phép, đầu tháng 4-2002, Cục thuế TP. Hồ Chí Minh

Di đã thành lập tổ dịch vụ hỗ trợ tổ chức và cá nhân nộp thuế; qua đó, hướng dẫn cho doanh nghiệp thực hiện chính

ộ sách thuế , đảm bảo cho việc thu đúng , thu đủ kịp thời các loại thuế vào ngân sách . Đồng thời , giúp các doanh

thể nghiệp hạn chế các sai phạm không cố ý , mang lại lợi ích và giảm thiểu thiệt hại cho họ ; không ngừng xây dựng

tra mối quan hệ chân tình giữa cơ quan thuế và người nộp thuế.

KHI CHO KẾT QUẢ

od pret di sicKẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH

prov nose pow 1990-2001

NAM
KẾ HOẠCH GIAO THỰC HIỆN % THIKH % SO CÙNG KỲ

1990 8.11,50 941,90 116,40 137,60

D
1991 1.213,00 1.719,20 129,90 182,50

B 1992 2.600,00 3.198,30 123,00 186,00

1993 4.145,00 5.321,10 126,00 155,00

1994 7.380,00 7.459,00 101,00 142,60

no 1995 JUX0310.325,00 9.785,60 94,80 139,60

1996 12.439,90 12.695,50 102,20 129,70

Π 1997 50 qui 14.223,060 14.271,20 100,20 112,47

1998 15.167,00 15.192,00 100,10 106,40

pub1999

Toyu2000g vpnub nel 12.424,000

und 12.313,00 13.745,00 111,00 95,00(*)

14.036,00 112,97 104,,00

2001 for 14.610,00 16.390,00 112,18 119,00

( *) Năm 1999 thực hiện các Luật thuếmới, cơ cấu nguồn thu có thay đổi. Để sự lớ60 em 2002)
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Kế hoạch thu thuế năm 2002 là 17050 tỷ đồng thực hiện 9 tháng đầu năm 13105 tỷ đồng đạt 78,07% kế

hoạch và đạt 114,8% so với cùng kỳ năm trước, dự kiến thu cả năm tương đương 18000 tỷ đồng, vượt 5,5% so với

dự toán thu đầu năm và tăng 9,8% so với cùng kỳ .

Hơn 10 năm qua Cục thuế không những hoàn thành vượt mức số thu của Trung ương giao cho TP mà còn xây

dựng được đội ngũ cán bộ công chức vững về chính trị, tốt về đạo đức và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có

khả năng đáp ứng được nhiệm vụ ngày càng cao.

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG:

Đảng ủy Văn phòng cục thuế TP.HCM trực thuộc Đảng bộ khối chính quyền thành phố . Hiện nay có 8 chi bộ

và 145 đảng viên . Trong 3 năm qua, đã kết nạp 25 đảng viên mới ( 13 nữ) , liên tục 5 năm liền đạt danh hiệu "Đảng

bộ trong sạch vữngmạnh" ... các chi bộ cơ sở ở các Chi cục Thuế quận, huyện cũng không ngừng lớn mạnh, một

số Chi cục Thuế quận, huyện như Quận 5, Quận 11 , Bình Chánh, Tân Bình, Củ Chi, ... đã thành lập Đảng bộ cơ sở

trực thuộc Quận , Huyện ủy. Hầu hết các chi bộ , đảng bộ của 22 Chi cục Thuế quận, huyện được đảng bộ địa

phương đánh giá khá và trong sạch vững mạnh .

HOẠTĐỘNG CỦA CÁC ĐOÀN THỂ KHÁC VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI :
100% TODO 021

Hầu hết CBVC của Cục thuế đều tham gia hoạt động đoàn thể như cộng đoàn , đoàn thanh niên và hội cựu

chiến binh . Các hoạt động phong trào do hội đoàn phát động đều được CBVC tham gia sôi nổi , tích cực. Chất lượng

hoạt động phong trào ngày càng được củng cố và có định hướng thiết thực phục vụ cho công tác chuyên môn của

đơn vị.

Tại 22 Chi cục Thuế quận, huyện hoạt động đoàn thể gắn liền với liên đoàn lao động , đoàn thanh niên và

hội cựu chiến binh quận huyện. CBVC các Chi cục Thuế ngoài việc tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình

còn tham gia hoạt động phong trào tại địa phương. Qua nhiều năm liên tục, đều được các đoàn thể tại địa phương

đánh giá cao và khen tặng nhiều giấy khen , cờ thi đua.

Riêng tại 20 phòng thuộc Cục thuế , hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên gắn với khối chính quyền thành

phố , Hội Cựu chiến binh trực thuộc Hội Cựu chiến binh Quận 3. Nhiều năm qua , hoạt động đoàn thể của văn

phòng Cục cũng luôn được cấp trên đánh giá thực hiện tích cực, có chất lượng , hiệu quả và đã được khen tặng

nhiều bằng khen và cờ thi đua xuất sắc .

Ngoài ra , CBVC Cục thuế TP . Hồ Chí Minh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội như sau :

• Xây dựng 28 căn nhà tình nghĩa tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân liệt sĩ ở Tiền Giang, Tân Trụ ,

Long Khê - Long An , Bến Tre, Hốc Môn... 11 căn nhà tình thương ở Củ Chi, Bình Chánh .

Ủng hộ đồng bào lũ lụt, quỹ bà mẹ Việt Nam anh hùng, quỹ ủng hộ nhân dân Cu Ba, trung tâm nuôi

dưỡng người già và trẻ em khuyết tật, quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh, Bộ đội Biên phòng và Hải đảo, đóng góp

ủng hộ quỹ "vì người nghèo, vì xã nghèo" hàng năm. Tổng số tiền đóng góp để thực hiện chương trình công tác xã

hội qua các năm là 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra , hầu hết công chức, viên chức Cục thuế TP còn tham gia hiến máu nhân

đạo do Hội chữ Thập đỏ TP phát động. Đây là một nghĩa cử đẹp của công chức, viên chức ngành Thuế .

KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG THI ĐUA:

Là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành thuế trên các lĩnh vực: Thanh tra thuế , quản lý khu vực có vốn

đầu tư nước ngoài , quản lý thuế ngoài quốc doanh . Hàng năm, có hơn 60% công chức đạt lao động giỏi và loại A.

Qua 10 năm đã đạt được các danh hiệu thi đua như sau :

HỘI NGHỊ

THI ĐUA KHEN THƯỞNG

NGÀNH THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 201

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2002

120 bằng khen và 2 cờ dẫn đầu phong trào thi đua của

UBND TP.

• 60 bằng khen của Bộ Tài chính .

• 12 bằng khen của Chính phủ .

03 cờ thi đua của Bộ Tài chính .

• 02 cờ thi đua của Chính phủ .

08 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài

chính và Chiến sĩ thi đua ngành Thuế .

• 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

• 15 Huân chương Lao động Hạng ba .

• 01 Huân chương Lao động Hạng nhì.

Và năm 2002, Bộ Tài chính và UBND TP . Hồ Chí Minh đã thống nhất đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu

Anh hùng Lao động cho Cục Thuế TP . Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới.

Với sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ công chức , Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã

thực sự trở thành lá cờ đầu của ngành Thuế cả nước . Đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và Nhà

nước giao, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.
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C

ông ty Xây dựng số 14 là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng Công ty Xây

dựng số 1 - Bộ Xây dựng , chuyên ngành xây lắp các công trình công

nghiệp và dân dụng . Công ty Xây dựng số 14 là một trong 6 doanh nghiệp

của ngành Xây dựng được xếp hạng 1 kể từ ngày 1-12-1999 - Quyết định 1557/QĐ-

BXD ngày 7-12-1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng .

Với quá trình hoạt động trên 20 năm liên tục , Công ty đã xây dựng các công

trình có quy mô vừa và lớn như : Nhà máy Xi -măng Hà Tiên , Nhiệt điện Hiệp

Phước , Bột ngọt Vedan ... Những công trình cao tầng như : Ocean Place , Diamond

Plaza , Landmark , Nha Trang Lodge Hotel , chung cư 18 tầng , Nhà máy Xi-măng

Hà Tiên mở rộng , Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ , Trung tâm Bưu chính khu vực

3 Quy Nhơn , Bệnh viện Long An , Văn phòng Điều hành Cảng Sài Gòn , Văn

phòng UBND tỉnh An Giang , Tòa nhà Công nghệ cao E-TOWN , Trung tâm Đài

Truyền hình , dây chuyền sản xuất giấy tráng phấn 45.000 tấn /năm .

Đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật của Công ty gồm 135 thạc sĩ , kỹ sư xây

dựng , 45 cử nhân kinh tế và trên 140 cán bộ chuyên viên . Là đội ngũ có năng

lực , giàu kinh nghiệm luôn luôn được ủng hộ , đào tạo và phát triển theo đà phát

triển công nghệ , quản lý tiên tiến của khu vực . Lực lượng công nhân được đào tạo

lành nghề đa dạng , thích ứng với mọi nhu cầu chủ đầu tư .

Công ty đặc biệt chú trọng công tác đầu tư mới công nghệ , trang thiết bị , xe

máy . Hiện nay , Công ty vẫn đang tiếp tục nghiên cứu đầu tư nhiều thiết bị hiện

đại đảm bảo phục vụ thi công các công trình ngầm , công trình cao tầng , công

trình có tính kỹ thuật cao , phức tạp ở mọi địa hình .

Công ty đã được cấp giấy chứng nhận ISO 9001 - 2001 .
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- Dịch vụ in sang băng, đĩa hình.

Tu sửa ảnh kỹ thuật số, tu sửa hình ảnh

điện tử .

Nhận làm phim dịch vụ cácthể loại,

quay tư liệu theo yêu cầu .

Nhận các dịch vụ chiếu phim , tổ chức

Resta

hội nghị, hội thảo .

- Dựng phim kỹ thuật số .

- Làm kỹ xảo vi-đê- ô .

Làm âm thanh phim vi-đê- ô , lồng tiếng

thuyết minh.

In chuyển phim sang băng và ngược lại.

Dilmah
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NGỌC KHÁNH

PRIDE BUỔI

NHỮNG NGÀY PHIM VIỆT NAMCHÂUMỆ

GIẢI PHÓNG MIỀN HƠNVÕ QUỐC TẾ L
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LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤTTHỦYVĂN -ĐỊA CHẤTCÔNG TRÌNH MIỀNNAM

DIVISIONOFHYDROGEOLOGYANDENGINEERINGGEOLOGY

FORTHESOUTHOFVIETNAM (DHES)

Địa chỉ : 8 Trần Não, Phường Bình An - Quận 2- TP . Hồ Chí Minh

Tel : 84.8.8992133 * Fax: 84.8.8999044 * Email : Liendoandctv@hcm. vnn.vn

Liên đoàn ĐCTV - ĐCCT Miền Nam thực hiện

các nhiệm vụ sau :

- Lập bản đồĐCTV , ĐCCT, ĐCĐT vàĐCMT

-Thăm dò địa chất thủy văn

- Điều tra nước dưới đất phục vụ việc quản lý,

sử dụng nguồn nước dưới đất cho các địa

phương

- Quan trắc động thái nước dưới đất

- Khảo sát địa chất công trình

- Khoan khai thác nước ngầm

- Đo đạc địa hình , khảo sát địa vật lý

- Gia công sửa chữa cơ khí

- Kinh doanh vật tưchuyên ngành

- Tư vấn các lĩnh vựcĐCTV - ĐCCT

LIÊN ĐOÀNĐCTV -ĐCCT MIỀN NAMLUÔN MANG ĐẾN CHO BẠN SỰTẠI CÔNG



CƠSỞSẢNXUẤTĐỒGỖCAOCẤPTRƯỞNGTHÀNH

ĐC: THÔN VẠN ĐIỂM

XÃ VẠN ĐIỂM -

H.THƯỜNG TÍN - T.HÀ TÂY

ĐIỆN THOẠI: (034 ) 784 450

CHỦ DOANH NGHIỆP:

PHÙNG THỊ HƯƠNG

G

iấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

số 0301000116 do UBND tỉnh Hà Tây

cấp ngày 08-05-2002 .

Cơ sở sản xuất Trưởng Thành là doanh

nghiệp tư nhân chuyên sản xuất các sản

phẩm: Đồ gỗ chạm khảm cao cấp , các

loại bàn ghế, sập gụ , tủ chè... và hàng thủ

công mỹ nghệ.

Đặc biệt sản phẩmHOAGỖ (các loại

hoa hồng, hoa mai, hoa súng, hoa đại,

hoa cúc... được làm từchất liệu gỗ), do cơ

sở sản xuất đã được xuất khẩu sang

nhiều nước: Cộng hòa Séc , Slô-va-ki-a ,

Bi ...

Tháng 9 - 2002, chị Phùng Thị Hương

đã được UBND tỉnh Hà Tây tặng Bằng

khen Phụ nữ cơ sở sản xuất đồ gỗ cao

cấp.

CÔNG TY TƯVẤN XÂYDỰNGGIAO THÔNGQUẢNG 1 THI

QuangninhTransport Engineering Consultants Company

Địa chỉ: Đường Bãi Cháy , Thành phố Lại19 .

Tel: 033.846338 Fax: 033.845275 Email quini tecco@hn.vnn.vn
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Ngành nghề chính Tư vấn khảo sát thiết kế các công trình giao

thông xây dựngdân dụng và xây dựng côngnghiệp .

Công ty chúng tôi luônmong muốn được phục vụ và hợp tác

với trách nhiệm caonhất nhằm cung cấp nhữngsảnphẩm mụcđín

chấtlượngtớiquíkháchhàng trong và ngoài thanh

GiámđốcCông tyKsHoàngVũ



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1

CIVIL ENGINEERING CONS TRUCTION CORPORATION No. 1- (CIENCO 1 )

CHỦ TỊCH HĐQT CIENCO1 TỔNG GIÁM ĐỐC

KỸ SƯ VŨ KIM CHUNG KỸ SƯ TRẦN VĂN TẢN

B

TRỤ SỞ CHÍNH : 623 LA THÀNH - BA ĐÌNH - HÀ NỘI

DT: (04).8350099-8350096-8350930 Fax : ( 84.4) 7721232-8351101 * E- mail : cienco @hn.vnn.vn

CHI NHÁNH TẠI TPHCN : 135 - NGUYỄN VĂN ĐẬU, P. 5, QUẬN BÌNH THẠNH

DT: (08).8417825-8417826 * Fax : (08) . 8417826

CHI NHÁNH KHU VỰC TÂY BẮC : 14 TỔ 1 - CHU VĂN THỊNH , P. TÔ HIỆU , TX SƠN LA - TỈNH SƠN LA

ĐT: (022 ).858160 - 858161 * Fax: ( 022).858161

AO GỒM 17 CÔNG TY THÀNH VIÊN VÀ 01 TRƯỞNG KỸ

THUẬT NGHIỆPVỤ CÔNGTRÌNH GIAO THÔNG , 02 TRUNG

TÂM , 02 XÍ NGHIỆP , 03 CÔNG TY CỔ PHẦN , 01 BAN ĐẦU

TƯXÂYDỰNGVÀ KINH DOANH NHÀĐẤTKHUĐÔTHỊ.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH :

+ Xây dựng các công trình giao thông (cầu đường bộ,

đường sắt, bến cảng, sân bay...) trong và ngoài nước .

+ Xây dựng công nghiệp , dân dụng và các công trình

khác ( thủy lợi, quốc phòng, điện , thủy điện , san lấp mặt

bằng ...)

+ Sản xuất vật liệu xây dựng , cấu kiện bê-tông đúc sẵn.

+ Sửa chữa phương tiện , thiết bị thi công và gia công

dầm cầu thép , sản phẩm cơ khí.

+Đào tạo công nhân kỹ thuật , nghiệp vụ.

+ Xuấtkhẩu lao động

+ Tưvấn đầu tư xây dựng , KSTK , giám sát, thí nghiệm

cáccông trình giaothông .

+ Cung ứng , xuất nhập khẩu trực tiếp vật tư , thiết bị

GTVT.

NHỮNG CÔNG NGHỆ MỚI ĐÃ VÀ ĐANG ỨNG

DỤNG TRONG XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH :

- Thi công nền đường với công nghệ tiên tiến , các loại

mặt đường bê-tông xi-măng cấp cao , thi công sân bay với

tổ hợp thiết bị - công nghệ hiện đại , đồng bộ theo quy định

AASHTO và tiêu chuẩn châu Âu . Thi công các cảng sông,

cảng biển ở mọi hình với các công nghệ phức tạp , ở mọi

quy mô .

- Thi công cọc khoan nhồi đường kính lớn ( 1,5 - 3m),

sản xuấtvà hạ cọc ống ( 1 - 2m đến độ sâu 90m .

- Sảnxuấtdầm bê-tôngdựứng lực 33m /60T, 35m /80T căng

kéo trước , căng kéo sau, trên bệ căng kéo không cố định .

Đã thi công các công trình cầu với dầm bê-tông cốt

thépdự ứng lực , tiết diện hình hộp, đúc hẫng cân bằng đối

xứng và không cân bằng với chiều dài 120m/nhịp, cầu

quay sông Hàn và tham gia xây dựng cầu Mỹ Thuận (cầu

dây văng khẩu độ lớn ), sử dụng dầmSuper - T đầu tiên ở

Việt Nam .

- Sửdụng dây chuyên công nghệ gia công, chếsửa dầm

dàn thép nhịp 64 - 105 m và sản xuất dầm I 1800mm phục

vụ thi công cầu đường bộ , đường sắtvà bến cảng.

- Chếtạo máy cắm bấc thấm để xửlý nền đất yếu ( độ

sâu từ 10 - 30 m)

- Sửdụng các thiết bị hiện đại, công suất lớn của Đức,

I-ta -li-a , Nhật, Mỹ, Hàn Quốc , Trung Quốc , Nga như tổ hợp

khoan nhồiđường kính lớn , máy rải cấp phối liên tục, máy

rải bê tông, trạm trộn bê tông Asphalt và trạm bê -tông xi-

măng công suất lớn , đầm rung 16 - 30T, máy xúc, máy ủi và

nhiều thiết bị khác... phục vụ cho thi công, xây dựng .

TCT đã thắng thầu và hoàn thành nhiều dựán lớn trên

QL1 , QL5, QL51, QL 18, cầu Phú Lương , cầu Quán Toan ,

cầu sông Hàn, Hiệp Phước , cầu đường sắt Đà Rằng , sông

Cái, Xương Giang, Phù Đổng, Hòa Bình, Đồng Đăng, Mai

Pha , hồ cầu Tân Đệ, cảng Sài Gòn , cảng Nghi Sơn , cảng

Cửa Lò, nhà ga T1 Nội Bài, cầu và đường dự án ADB4 ,

ADB7, ADB8, đường thủ đô Viên chăn ( Lào ) ...Hiện nay ,

TCT đang triển khai các dự án lớn trên QL1A , QL14 , QL10,

các cầu BaĐồn , cầu Ông Lãnh , cầu Long Kiểng,cầu đường

Nguyễn Tri Phương (TPHCM), cầu Tuần (Huế), cầu vượt nút

giao thông Ngã tư Vọng (TP Hà Nội), 2 gói thầu 10 cầu

đường sắt (Hà Nội-TPHCM ). Bến xuất sản phẩm KCN Dung

Quất, dựán cải tạo hành lang Tây Sơn và vành đai 3 TP Hà

Nội, dự án nâng cấp QL6, cầu Tạ Khoa ( Sơn La ), cầu Văn

Phú (Yên Bái ), cầu và đường dẫn phía Nam hầm đèo Hải

Vân , cầu Thủ Bộ, ( Long An ), cầu Tuyên Sơn , cầu Bính ( Hải

Phòng ), đường 9 và đường 18B( Lào )... Ngoài ra , TCT đang

triển khai thi công đườngHCM với chiều dài 58,1 km , 5 cầu

lớn , 20 cầu trung . Năm 2001 , tổng giá trị sản lượng đạt trên

1500 tỉ đồng. Mục tiêu năm 2002 đạt giá trị sản lượng từ

2000 tỉ đồng trở lên.

TỔNGCÔNGTYXÂYDỰNGCÔNGTRÌNH GIAOTHÔNG 1 HÂNHẠNH

ĐƯỢCĐÓN TIẾP , KÝ KẾT, THỰC HIỆN CÁC HỢP ĐỒNG VỚI CÁC CƠ QUAN ,

ĐƠNVỊ, ĐỊA PHƯƠNGVÀ QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU , SẴN SÀNG HỢPTÁC

VỚI CÁCĐƠN VỊ BANTRONGNƯỚCVÀ CÁCĐỐI TÁC NƯỚCNGOÀI.



VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRUNG IOE EO CÔNGNG

BẢO VỆ CÔNG TIỀN VÀPHƯƠNG HỘI YÊU HIỂU

Sản xuất khe co giãn cao su dạng ống

Sản xuất gối cầu cao su cột bản thep

Công nghệ kích năng đảm thay gối cầu

bằng ông chịu lực trong điều kiện vẫn

giao thông bình thường

Sửa chữa nâng cấp cầu Vĩnh Điện QL 1A

bằng DƯL ngoài và sơn bảo vệ cọc thép

bàng hệ sơn epoxy pek than đá

THIÊN THƯỜNG VIÊNGHICVI CÁI LUÔN THE RESIS - DANG GIANÀ

CUNG L

1. Nghiên cứu và ứng dụng tiến

bộ KHCN trong lĩnh vực bảo vệ

chống ăn mòn các công trình ,

phươngtiềnvận tải.

2. Tư vấn ,khảo sátthiếtkế ,lựa

chọn và thí nghiệm đánh giá vật

tiêu trong lĩnhvực bảovàchống

ăn mòn cho các công trình ,

phương tiện vận tải.

3. Xây dựng các phương pháp

đánhgiámức độ hư hỏng do ăn

mòn gây ra ở các công trình và

công nghệ sửa chữa , gia cường

bằng các vật liệu mới.

4.Xây dựng các tiêu chuẩn ,

cẩm nang kỹ thuật ăn mòn,

hướng dẫn cho các công tác thiết

kểcông trình GTVT.

5.Sản xuất thửnghiệm vật liệu

(sơn ,polymer,mỡ, phụ gia ứcchế

ăn mòn , gối cầu cao- su , khe co

giãn cao- su , protetor...) chống ăn

mòn và ứng dụng công nghệ bảo

vệ cho công trình , phương tiện

vận tải ).

6.Tham gia triển khai các dựán

của Viện về áp dụng công nghệ

tiên tiến trong xây dựng cầu .

NHỮNG CÔNG NGHỆ

ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG

1. Công nghệ bảo vệ kết cấu

thép bằng sơn cao su clo hóa,

epoxy , polyyurethan...với tuổi

thọ 5 - 10 năm cho các công trình

vùng ven biển (Quảng Ninh, Hải

Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam,

các khu vực miền Trung ... ).

2. Công nghệ bảo vệ vùng mớn

nước trên cơ sở nhựa Epoxy - Pek

than đá cho khu vực xâm thực

mạnh của công trình cầu , cảng

PHIÊN TRƯỜNG VIỆN KHÔNGVT - GIÁM ĐỐC

PET BĂNG GIẢ HÀI

bằng thép và BTCT(Hải Phòng ) Đ

Năng,QuảngNam ...

3. Công nghệ bảo vệ bằng mỡ phi

gia và chất ức chế ăn mòn chokết cá

thép , BTCT, cáp thép và cấp thép cười

độ cao (Lạng Sơn , QuảngBình , Quả

Trị, NghệAn ...).

4. Côngnghệ chếtạo và thicông lớ

chống thấm bằng vật liệu polymer cho

mặt cầu BTCT.

5. Công nghệ chế tạo và thi công lớ

kết dính polymer - chốngthấm cho bả

mặt cầu Orthotrope của cầu Nguyễ

Văn Trỗi - ĐàNẵng.

6. Công nghệ chế tạo và thi công lắ

đặt và thay thếgối cầu cao-su tổng hợ

Neopren - cốt bản thép cho công tri

cầu (cầu Phủ, cầu Ghép).

7. Công nghệ chếtạo và thicông lắ

đặt và thay thế khe co giãn cao -su ch

mặt cầu thép và BTCT (cầu Nguyễn Vă

Trỗi, cầu Bến Thủy)..

8. Dự kiến công nghệ sửa chữa cầu

bằng các vật liệu mới trong điều kiệ

cầu vẫn khai thác (cầu Vĩnh Điện, cầu

Châu Ổ ).

9. Công nghệ chế tạo và thi công lắ

đặt Protector, trạm ca -tốt bảo vệ kế

cấu thép (cầu Nguyễn Văn Trỗi, cản

Tân Thuận , cầu Bến Thủy ) .

Bỏ thép DUL được bảo vệ ức chế chống ăn mòn Mô hình công nghệ đây giàn giáo (Đề tài cấp bội



Ben

ệnh viện Tâm

thần trung ương

thành lập ngày 17

tháng 6 năm 1963

theo Quyết định số

519 /BYTcủaBộ Ytế

1- Khám và điều trị

những bệnh nhân

tâm thần từ các tỉnh ,

thuộc bệnh viện tuyến

trung ương thuộc

chuyên khoa khác,

các cơ quan trung

ương và bệnh nhân

tâm thần người nước ngoài. Bệnh viện

có 500 giường bệnh với tổng số 500 cán

bộ , trong đó 70 người có trình độ sau đại

học, ( 2 phó giáo sư , 12 tiến sĩ, 10 bác sĩ

chuyên khoa hai, 15 thạc sĩ , 30 bác sĩ

chuyên khoa một )
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TRẦN VĂN CƯỜNG

(PHÓ CHỦ TỊCH HỘI TÂM THẦN HỌC VIỆT NAM)

BÌNH ĐIÊN TÌM THẤY TRONG DO

2- Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu

các biện pháp phòng ngừa và điều trị

các bệnh tâm thần (đã có 2 đề tài cấp

Nhà nước, 5 đề tài cấp Bộ và 30 đề tài

cấp cơsở )

3- Đào tạo Thầy thuốc chuyên khoa

tâm thần với đối tượng là các bác sĩ đa

khoa đã tốt nghiệp tại các trường đại

học. Đến nay, đã tổ chức được 26 khoá

(tổngsố là 650 cán bộ ).

4- Chỉ đạo theo tuyến : các cơsởchuyên

khoa tâm thần trong toàn quốcgồm :

* 24 bệnh viện chuyên khoa

* 3 Trung tâm cógiường bệnh.

* 24 khoa tâm thần trong Bệnh viện

Đa khoa Tỉnh

* 09 trạm chuyên khoa độc lập

* 22 khoa nằm trong Trung tâm

Phòng chống bệnh xã hội.

5- Giám định pháp y tâm thần cho

những đối tượng do cơ quan pháp luật

yêu cầu.

6- Là đầu mối chính trong quan hệ

quốctế về chuyên ngành tâm thần

7- Nghiên cứu những phương pháp

cai nghiện ma tuý.

Liên tục trong các năm gần đây, Bệnh

viện luôn hoàn thành các chỉ tiêu , kế

hoạch được cấp trên giao, thực hiện

vượt từ130%- 140% .

Bệnh viện đã hai lần được Nhà nước

tặng thưởng Huân chương Lao động

hạngBa.

Đảng bộ Bệnh viện liên tục được công

nhận là Đảng bộ trong sạch , vững

mạnh.

Công đoàn liên tục đạt vững mạnh

xuất sắc.

Phong trào thanh niên , phụ nữ , tự vệ

xếp loại tốt.

Bốn bác sĩ đượcphong tặng danh hiệu

Thầy thuốc ưu tú .

Bệnh viện luôn là đơn vị thực hiện tốt

các chủ trương, đường lối, chính sách ,

pháp luật của Đảng và Nhà nước .

BỆNH VIÊN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG

-ĐỊA CHỈ: THƯỜNGTÀT TÂY
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Chương trình khuyếnmãi

Xổ số trúng thưởng Khi Quí khách hàng

Xuân

2003

tại châu Âu

mua 1 sản phẩm KYMDA

Tăng

Lịch xuân QUÍM

&1 Phiếu xăng

(Co in số tham dự trúng thưởng cho 49.999 sản phả

Theo chương trình khuyến mãi

Chào mừng Quốc khánh 2/9

(2 lít Mogas 92)

•

Chương trình áp dụng

từ ngày 02-10-2002

trên phạm vi toàn quốc

Lưu ý : Không áp dụng cho các sản phẩm gối , nệm du lịch , nệm trẻ em , salon miếng và thú phun nhung

THỂ LỆ THAM DỰ XỔ SỐ TRÚNG THƯỞNG

A. THỂ LỆ THAM DỰ XỔ SỐ TRÚNG THƯỞNG:

• Công ty KYMDAN phát hành lịch năm 2003 trên đó có mã số được in trên tờ lịch bìa và cuối dùng để tham dự chương trình xổ số trúng thưởng .

• Công ty KYMDAN sẽ tổ chức xổ số vào ngày 15/12/2003 và kết quả trúng thưởng sẽ được công bố từ ngày 25/12/2003 trên báo Người Lao Động và một số báo khác.

• Khách hàng có lịch mang số trúng thưởng theo kết quả đã công bố gởi lịch kèm theo tên, địa chỉ thường trú (có ấp , phường, xã , quận , huyện, tỉnh , thành , để tránh trùng

lặp khi giao hàng) , điện thoại và bản sao CMND về văn phòng Công ty KYMDAN chậm nhất là ngày 15/01/2004 (căn cứ theodấu bưu điện) . Công ty KYMDAN sẽ gởi

thông báo đến từng khách hàng may mắn trúng giải .

• Danhsách khách hàng trúng giải sẽ được côngbố trên báo Người Lao Động và một số báo khác từ ngày 20/02/2004 .

• Khách hàng trúng giải sẽ nhận phần thưởng tại Chi nhánh , cửa hàng trực thuộc Công ty hay Đại lý KYMDAN gần nơi cư ngụ của mình nhất từ ngày 20/02/2004 .

B. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG :

• 02 giải Nhất: Mỗi giải thưởng là 01 bộ salon KYMDAN

• 10 giải Nhì : Mỗi giải là 01 giường di động KYMDAN qui cách 1 x 2m có nệm dày 5cm .

• 100 giải Ba: Mỗi giải là 01 tấm nệm KYMDAN qui cách 1,6 x 2,0 x 0,1m có áo bọc bằng thun jersey .

C. ĐIỀU KIỆN XÉT TRÚNG THƯỞNG :

• Lịch trúng giải gởi về Công ty KYMDAN phải còn đủ 6 tờ, sạch sẽ , không rách hay bị rời khỏi quyển lịch .

• Phần số không bị rách hay tẩy xóa.

• Công ty KYMDAN không chịu trách nhiệm đối với trường hợp gởi lịch trúng giải trễ hạn hay bị thất lạc .

Lưu ý :

• Phần thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

• Phần thưởng không bao gồm các chi phí phát sinh do vận chuyển từ nơi nhận giải đến nhà người trúng thưởng .

• Các phần thưởng không người nhận sẽ được quy đổi để tặng cho bệnh viện.

Bảo hành 6 năm (rõ ràng ổn thế

Độ bởi trên 20 năm

thời đáng cho các trường hợp xếp làm

sư dụng đi KYMDAN à hôn

nhảy, nhựa, lão hóa , bỏmụ

đa và tiết kiệm

7276
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TRUNGTÂM KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

LIÊN HIỆP KHOA HỌC SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀMÔITRƯỜNG

Địa chỉ: A15, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy , Hà Nội

ĐT: 04. 7568261 - 0913219187 * Fax: 04 8363144 , 7568261 * Email: cuongwg@yahoo.com

CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ CỦA LIÊN HIỆP

- Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ

khoa học - kỹ thuật và công nghệ tiên tiến thuộclĩnh

vực công nghệ sinh học vào việc khai thác, chế biến

tài nguyên động thực vật và sản xuất các chế phẩm

sinh học trong nước.

- Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, thiết bị thuộc

các lĩnh vực chuyên ngành vi sinh , hoá sinh hữu cơ,

hoá dược.

- Sản xuất thử nghiệm các chế phẩm sinh học,

giống cây trồng vật nuôi , vật liệu có giá trị cao phục vụ

các ngành nông, lâm ,ngư nghiệp và môi trường

- Đào tạo cán bộ khoa học - công nghệ, công nhân

lành nghề trong lĩnh vực công nghệ sinh học và môi

trường .

- Liên kết với mọi tổ chức và cá nhân trong nước và

nước ngoài để trao đổi khoa học - kỹ thuật, chuyển

giao công nghệ, trang thiết bị tiên tiến vào Việt Nam.

-Thực hiện các dịch vụ khoa học-kỹ thuật với công

nghệ cao, phân tích, giám định các chỉ tiêu di truyền

phân tử , đánh giá tác động của môi trường , các dự án

xửlý môi trường ...

CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU

- Các giống lúa chống chịu , năng suất cao phù hợp

với nhiều vùng sinh thái bằng công nghệ nuôi tế bào

thực vật in vitro .

- Phân bón hữu cơ vi sinh .

Agari, kích phát tố , vắc-xin Gumboro nhược độc , KIT

chuẩn đoán bệnh vi rút đốm trắng và chế phẩm xử lý

môi trường nuôi tôm, một số loạithức ăn đặc chủng

cho vật nuôi và động vật quý hiếm .

- Các quy trình công nghệ nhân nhanh các giống

cây ăn quả, cây công nghiệp; công nghệ cấy chuyển

phối tạo ra giống bò cao sản , công nghệ sản xuất

tinh ...

- Trong lĩnh vực y dược: các loại thuốc bổ dưỡng

Naturent, Pluriamin , Caventon ; thuốc chữa bệnh

Biolactovin và dược phẩm khác.

- Về lĩnh vực môi trường : các công trình xử lý rác

thải sinh hoạt, phế thải chế biến nông lâm sản (sắn ,cà

phê, mía đường...) làm phân bón, quy trình công nghệ

xử lý nước thải làng nghề, kim loại nặng, xử lý ô nhiễm

dầu và các chế phẩm xử lý môi trường :Microcom ,

Microphot, Oilcleaner và một số thiết bị xử lý nitơ liên

kết.

, LYFACT

POLYF
A

Quyếtđịnh sản xuất và lưu hành
- SỐ 148 TỉNH -KHCN BỘ NHI

BIOLACTOVIN

Đồng khô

SOK: HTA-008-13 SK

- Thuốc thú y và vắc-xin cho vật nuôi: Entega, Sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh. Sản phẩm thuốc Biolactonin

y

Khu thí nghiệm của Liên hiệp Hệ thống lên men
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• BỘ BIÊN TẬP : populova ,

1 Nguyễn Thượng Hiền , 2nou

Q. Hai Bà Trưng , Hà Nội ngà

Điện thoại : (04 ) 9 422 061

Fax : (04) 8 222 846

• Cơ quan thường trú

tại miền Nam : BỊ GHIĐIỂM

19 Phạm Ngọc Thạch ,

pituloveЯ

Q. 3, Tp . Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 8 274 638

Fax : (08) 8 231 664

• Tạp chí Cộng sản điện tử :

http://www.tapchicongsan.org.vn

Email: bbttccs@hn.vnn.vn

• Phó Tổng Biên tập phụ trách

TRẦN QUANG NHIẾP

Tapchil

Cộngsản
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THI HOA: Estados Unidos quiere edificar un “ nuevo orden del mundo".
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CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG TạpchíCộngsản

MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG

VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

CỦA ĐẢNG HIỆN NAY

T

RONG lịch sử cách mạng của Đảng,

ta , công tác tổ chức và cán bộ luôn

là vấn đề quan trọng hàng đầu . Sau

khixác định được đường lối, chính sách

đúng đắn , yếu tố có ý nghĩa quyết định để

tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối ,

chính sách đó chính là công tác tổ chức và

cán bộ.

Kiểm điểm thực hiện ba nghị quyết

Trung ương về công tác tổ chức và cán bộ,

Hội nghị Trung ương 6 khóa IX đã đánh

giá : trong thời gian qua, công tác tổ chức

và cán bộ đã đạt được nhiều thành tích, góp

phần quan trọng làm nên những thắng lợi

của sự nghiệp đổi mới ; đồng thời Trung

ương cũng nhận định : Công tác tổ chức và

cán bộ còn nhiều khuyết điểm , yếu kém,

công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ

chưa đáp ứng tốt yêu cầu nâng cao năng lực

lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện

đại hóa. Vì vậy , các cấp , các ngành cần tiếp

tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và thực

hiện có hiệu quả hơn nữa những nhiệm vụ

về tổ chức và cán bộ đã đề ra trong các nghị

quyết Trung ương các khóa VII, VIII và

Kết luận của Hội nghị Trung ương 6

khóa IX mới đây về công tác tổ chức,

PHAN DIỄN

cán bộ ; tìm ra những giải pháp , biện pháp

cụ thể , phù hợp với cấp mình , ngành mình ,

địa phương mình để thực hiện tốt hơn các

nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng

Đảng thời gian tới.

Về công tác tổ chức

Đảng ta luôn nhấn mạnh , để nâng cao

vai trò lãnh đạo của Đảng và sức chiến đấu

của tổ chức đảng, phải chăm lo xây dựng

Đảng cả về bamặt : chính trị, tư tưởng và

tổ chức . Tổ chức bộ máy của hệ thống

chính trị được đổi mới, tăng cường là một

nhân tố bảo đảm thống nhất ý chí và hành

động , tạo nên sức mạnh tổng hợp của hệ

thống chính trị để thực hiện thắng lợi

đường lối và nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Kiện toàn, đổi mới tổ chức bộ máy cho phù

hợp với yêu cầu của từng thời kỳ cách

mạng là việc làm cần thiết ; hệ thống tổ

chức bộ máy của Đảng không có tính cố

định , mà phải được hoàn thiện không

ngừng, phù hợp với hoàn cảnh và nhiệm vụ

của Đảng trong từng thời kỳ. Việc kiện

toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

phải nhằm giữ vững và tăng cường sự

*
Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng,

Thường trực Ban Bí thư
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lãnh đạo của Đảng, giữ vững bản chất định

hướng xã hội chủ nghĩa của Nhà nước ta ,

giữ vững ổn định chính trị , đồng thời

tạo điều kiện cho sự phát triển mạnh mẽ

kinh tế - xã hội của đất nước.

Sau 15 năm đổi mới, mô hình tổ chức

của hệ thống chính trị ở nước ta với nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân ,

do dân , vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng

đã được định hình trên những nét cơ bản ;

cơ chế Đảng lãnh đạo , Nhà nước quản lý,

nhân dân làm chủ ngày càng được cụ thể

hóa. Đây là thành quả lớn của công tác tổ

chức trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong

hoạt động thực tiễn, hệ thống chính trị và

từng bộ phận của hệ thống đó còn bộc lộ

nhiều yếu kém ; chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn , mối quan hệ giữa các tổ chức

chưa được phân định rành mạch ; nhiều chủ

trương đúng đắn về tổ chức, cán bộ đã nêu

trong các nghị quyết chưa được thực hiện

nghiêm chỉnh ; nhiều vấn đề về tổ chức và

phương thức hoạt động, lề lối làm việc của

các bộ phận trong hệ thống chính trị, nhất

là mối quan hệ Đảng lãnh đạo ,Nhà nước

quản lý,nhân dân làm chủ trong điều kiện

Đảng duy nhất cầm quyền, chưa được

nghiên cứu làm rõ ; chấtlượng và hiệuquả

hoạt động của bộ máy chưa cao, kỷ luật ,kỷ

cương không nghiêm , việc giáo dục , quản

lý cán bộ chưa tốt, một bộ phận khôngnhỏ

cán bộ, đảng viên tha hóa, hư hỏng .

Thực tế trên đòi hỏi chúng ta phải tiếp

tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính

trị. Đương nhiên , không thể làm việc này

một cách nóng vội , mà phải chỉ đạo chặt

chẽ, có trọng tâm , trọng điểm , có bước đi

và yêu cầu cụ thể đối với từng vấn đề, từng

địa phương, từng cấp . Vấn đề bao trùm là

phải xác định cho đúng, cho rõ vai trò,

chức năng , nhiệm vụ của từng tổ chức và

mối quan hệ giữa các tổ chức đó . Vừa tăng

cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với

các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt

là sự lãnh đạo đối với công tác tổ chức và

cán bộ, vừa phát huy được dân chủ và sức

mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị dưới

sự lãnh đạo của Đảng. Các ban của đảng

và tổ chức đảng trong các cơ quan nhà

nước , các đoàn thể nhân dân phải đủ sức

tham mưu cho cấp ủy đảng trong việc

hoạch định đường lối , chủ trương, chính

sách lớn và trong vấn đề xây dựng Đảng,

bảo đảm sự lãnh đạo, kiểm tra của cấp ủy

đảng trong quá trình thực hiện. Đảng phải

mạnh từ trung ương tới cơ sở, đồng thời bộ

máy của các cấp ủy phải tinh gọn, chất

lượng cao.

Với tinh thần đó, cần tiếp tục sắp xếp

các ban đảng ở trung ương theo Nghị quyết

Trung ương 7 khóa VIII, tiến tới ổn định bộ

máy các cơ quan tham mưu và các đơn vị

sự nghiệp của Đảng ở trung ương.

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị

quyết Trung ương 7 khóa VIII về sắp xếp

các ban đảng ở trung ương có việc thực

hiện còn chậm . Sắp tới, phải tiếp tục thực

hiện sắp xếp các ban đảng và các trường

đào tạo cán bộ ở trung ương và tỉnh theo

đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 7

khóa VIII . Trên cơ sở chức năng , nhiệm vụ

chung của các ban đảng đã được xác định

tiếp tục hoàn thiện quyđịnh về lề lối làm

việc và quan hệ công tác của từng ban .

Sớm ban hành quy chế tiếp nhận cán bộ về

công tác tại các ban đảng ở trung ương

tạo thuận lợi cho việc tăng cường và

để

luân chuyển cán bộ, bổ sung cán bộ trẻ

có đủ điều kiện , đã qua thực tiễn về các

ban đảng ; rà soát, lập kế hoạch cử cán

bộ làm công tác đảng đi đào tạo trong và

;

4
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ngoài nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cuộc sống được. Chúng ta đã có nhiều nghị

ởcán bộ ban đảng ở trung ương.

Coi trọng xây dựng mô hình tổ chức

đảng bộ khối cơ quan trung ương và cấp

tỉnh , mô hình tổ chức đảng trong các tổng

công ty ; đồng thời tập trung xây dựng cơ

sở đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng trong

doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ,

trong các cơ quan hành chính sự nghiệp .

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung

ương 5 khóa IX, cần tiếp tục xác định rõ

chức năng, nhiệm vụ và phương thức

hoạt động của từng tổ chức trong hệ thống

chính trị ở cơ sở xã, phường , đồng thời

giải quyết tốt vấn đề chính sách , đào tạo ,

bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ cơ sở

xã , phường, thị trấn , nhất là ở các địa bàn

xung yếu .

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu những

cơ sở lý luận , khoa học và tổng kết thực

tiễn về tổ chức bộ máy đảng và toàn bộ hệ

thống chính trị trong điều kiện một đảng

cầm quyền, nền kinh tế vận hành theo cơ

chế thị trường ; đầu tư nhiều công sức hơn

nữa để có được cái nhìn tổng thể và định

hướng chiến lược tổng thể.

Về công tác cán bộ

Công tác tổ chức luôn phải gắn với công

tác cán bộ, cán bộ phải thích ứng đòi hỏi

của tổ chức , bảo đảm cho tổ chức hoàn

thành nhiệm vụ . Ngược lại tổ chức phải tạo

điều kiện để cán bộ phát triển tài năng,

phẩm chất. Cán bộ là nhân tố quyết định sự

thành bại của cách mạng, gắn liền với vận

mệnh của Đảng , của chế độ và của đất

nước , là khâu then chốt trong công tác xây

dựng Đảng . Không có đội ngũ cán bộ tốt ,

dù đề ra được đường lối , nhiệm vụ chính trị

đúng thì đường lối , chủ trương của Đảng

cũng không trở thành hiện thực trong

quyết, quy định , quy chế về công tác cán

bộ, nhưng nhìn chung kết quả thực hiện

còn thấp . Một số chủ trương chưa được cụ

thể hóa để thực hiện. Nhiều việc chưa được

thực hiện đầy đủ.

Đánh giá cán bộ là khâu yếu nhất và còn

chậm được khắc phục trong công tác cán

bộ hiện nay . Việc đánh giá cán bộ trong

nhiều trường hợp còn thiếu chính xác , thiếu

căn cứ khách quan , chưa lấy kết quả hoàn

thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu ; có

nơi vì tình trạng phe cánh, cục bộ , mà cố

tình đánh giá sai lệch ; có khi vì quan hệ cá

nhân, vì cảm tình riêng mà nể nang , né

tránh , đánh giá không đúng cán bộ . Không

ít tổ chức và người lãnh đạo quản lý cán bộ

không tốt, không nắm chắc cán bộ . Không

ít cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp

ủy nhận thức chưa sâu sắc , đầy đủ về trách

nhiệm và tầm quan trọng của việc đánh giá

cán bộ, hoặc chưa thật sự công tâm trong

việc đánh giá cán bộ . Cũng có nguyên nhân

là chúng ta chưa cụ thể hóa được các tiêu

chí đánh giá cán bộ, nên khi đánh giá thiếu

căn cứ thống nhất ; chưa tuân thủ nghiêm

túc quy chế, quy trình công tác cán bộ,

trong đó có việc đánh giá cán bộ ; chưa quy

định rõ ràng, hợp lý chế độ trách nhiệmvà

quyền hạn của người đứng đầu cơ quan ,

đơn vị trong công tác cán bộ.

Để khắc phục tình trạng trên , phải

nghiêm chỉnh thực hiện các quy định, quy

trình đánh giá cán bộ, lấy kết quả hoàn

thành nhiệm vụ làm thước đo phẩm chất và

năng lực cán bộ, thực hiện đúng nguyên tắc

tập thể quyết định công tác cán bộ. Đánh

giá cán bộ phải căn cứ vào tiêu chuẩn cán

bộ. Tiêu chuẩn chung nhất đối với cán bộ

là phải có đủ đức, đủ tài , nhưng phải cụ thể
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hóa “đức” , “ tài” trong mỗi giai đoạn cách

mạng, đối với mỗi chức vụ và cương vị

công tác . Trong tình hình hiện nay, việc

đánh giá cán bộ cần hết sức lưu ý đánh giá

tính kiên định mục tiêu, lý tưởng của cán

bộ, biểu hiện rõ trong thái độ, quan điểm

chính trị của mỗi người khi tình hình trong

nước và trên thế giới có những diễn biến

phức tạp, hay gặp những thử thách, khó

khăn gay gắt. Phải quan tâm đánh giá đạo

đức, lối sống và quan hệ với nhân dân của

cán bộ, nhất là tinh thần đấu tranh với

những hiện tượng tiêu cực , tham nhũng ,

lãng phí xảy ra quanh mình , trong công tác

và trong đời sống hằng ngày. Đồng thời ,

chúng ta phải coi trọng xem xét, đánh giá

trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực

thực hiện sáng tạo các nghị quyết của

Đảng, các nhiệm vụ , chủ trương của Nhà

nước , của mỗi cán bộ thể hiện qua thực tế

công việc của họ. Cán bộ lãnh đạo phải có

bản lĩnh chính trị vững vàng, thấm nhuần

chủ nghĩa Mác - Lê- nin và tư tưởng Hồ Chí

Minh , có kiến thức và năng lực thực tiễn,

nhạy cảm với cái mới , có đạo đức cách

mạng trong sáng, gần gũi với nhân dân, có

phong cách làm việc dân chủ , tôn trọng tập

thể, trung thực , thẳng thắn, có ý thức tổ

chức kỷ luật cao , dám chịu trách nhiệm ,

quy tụ và đoàn kết được mọi người. Các

cấp ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn phải

căn cứ quy định, hướng dẫn của Trung

ương để cụ thể hóa tiêu chuẩn của từng

chức danh cán bộ , sao cho phù hợp với

từng đối tượng , từng cấp, từng địa phương,

từng ngành , từng lĩnh vực . Đồng thời phải

có định hướng để phấn đấu nâng dần chất

lượng cán bộ đáp ứng yêu cầu ngày càng

cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa, trong cơ chế kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa và trong

điều kiện nước ta ngày càng hội nhập vào

nền kinh tế khu vực và thế giới , đề ra

phương pháp đánh giá phân loại cán bộ

một cách khoa học, toàn diện, cụ thê.

Để đánh giá đúng cán bộ, cần nhiều giải

pháp mang tính chất tổng hợp. Trước

hết phải công tâm , khách quan , cán bộ

lãnh đạo phải có tâm trong sáng . Lãnh

đạo không thực tâm, lại thực hiện không

nghiêm túc quy trình , quy chế thì đánh giá

cán bộ sẽ sai lệch, từ đó việc sử dụng, bố

trí , đề bạt cán bộ sẽ sai lầm. Vì vậy, cần cụ

thể hóa các vấn đề : dân chủ hóa, công khai

hóa công tác cán bộ ; tổ chức lấy ý kiến

nhân dân và cán bộ cấp dưới tham gia đánh

giá cán bộ ; xây dựng cơ chế phát huy trách

nhiệm của người đứng đầu và cơ quan sử

dụng cán bộ... Khách quan , công bằng, dân

chủ là điều kiện cần thiết để bảo đảmđánh

giá đúng đắn cán bộ .

Trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung đánh

giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối

sống, kết quả hoàn thành nhiệm vụ được

giao, tập thể ban thường vụ cấp ủy, lãnh

đạo đơn vị phải nhận xét, kết luận về mức

độ hoàn thành công việc , khả năng , triển

vọng phát triển của từng cán bộ. Phải kiên

trì thực hiện thành nền nếp việc đánh giá

cán bộ hằng năm, đánh giá cán bộ trước khi

bổ nhiệm, giới thiệu vào các chức danh

lãnh đạo, quản lý . Phải căn cứ vào kết quả

đánh giá cán bộ để xem xét bổ nhiệm lại .

Không bổ nhiệm cán bộ không có triển

vọng, khả năng. Muốn đánh giá cán bộ

đúng phải định rõ trách nhiệm cá nhân ,

trước hết là trách nhiệm người đứng đầu .

Phải làm tốt việc nhận xét , góp ý kiến đối

với cán bộ khi chuyển đơn vị công tác .

Người đứng đầu địa phương, cơ quan ,

đơn vị phải chịu trách nhiệm về những yếu

kém trong công tác, về tệ tham nhũng,

6
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quan liêu , lãng phí ... của địa phương , cơ

quan, đơn vị đó. Khắc phục tình trạng khi

kiểm điểm tập thể thì chỉ ra được khuyết

điểm , nhưng khi kiểm điểm cá nhân thì

không quy được trách nhiệm cho ai .

Đồng thời, qua đánh giá cán bộ, có kế

hoạch để giúp cán bộ tiếp tục được đào tạo ,

rèn luyện, thử thách và tiến bộ trong thực

tiễn, đáp ứng yêu cầu , nhiệm vụ trước mắt

và lâu dài . Thực hiện lời dạy của Chủ tịch

Hồ Chí Minh : Đối với cán bộ chẳng những

phải xem xét rõ ràng trước khi cất nhắc. Mà

sau khi đã cất nhắc phải giúp đỡ họ , vun

trồng lòng tự tin, tự trọng của họ.

Về công tác quy hoạch cán bộ lãnh

đạo , quản lý

Việc này chúng ta đã làm, nhưng còn

khá lúng túng, hình thức , hiệu quả thấp,

nhiều nơi “ quy hoạch xong để đấy, quy

hoạch một đường, làm một nẻo” . Vì vậy,

việc bố trí, sắp xếp cán bộ vẫn còn chắp vá,

bị động, tình trạng hẫng hụt cán bộ kế cận

ở các cấp , các ngành và địa phương khá

phổ biến.

Cần kiên trì và tích cực triển khai thực

hiện chiến lược cán bộ, coi trọng công tác

quy hoạch cán bộ, chuẩn bị lớp cán bộ kế

cận . Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ , thực

trạng đội ngũ cán bộ hiện có, nhiệm vụ

cách mạng và yêu cầu của đội ngũ cán bộ

sắp tới, từng ngành, từng cấp , cơ quan, đơn

vị xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo và

quản lý , nhất là quy hoạch người đứng đầu .

Phải căn cứ vào những biểu hiện trong thực

tế của cán bộ trên cả ba mặt lý tưởng , đạo

đức lối sống , trình độ, năng lực đã nói ở

trên , nhất là phải xem xét, đánh giá triển

vọng phát triển , không nên chỉ nhìn về bề

dày công tác để bố trí quy hoạch cán bộ.

Đối với các vị trí cán bộ lãnh đạo, quản lý

.

cần coi trọng khả năng đoàn kết tập thể ,

đồng chí, đồng nghiệp. Sau khi có quy

hoạch phải dựa vào quy hoạch để đào tạo ,

bồi dưỡng , bố trí sử dụng và luân chuyển

cán bộ . Đồng thời, phải định kỳ xem xét,

đánhgiá cán bộ trong diện quy hoạch để có

bo sung, điều chỉnh cần thiết.sự

Cần tập trung chỉ đạo, xây dựng tốt quy

hoạch cán bộ cấp tỉnh , thành phố, coi đây

là trọng tâm công tác quy hoạch cán bộ

năm 2002. Từ đó, rút kinh nghiệm và chỉ

đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch ở các

cấp chính quyền, các bộ, ngành .

Về luân chuyển cán bộ

Chủ trương luân chuyển cán bộ đã có từ

lâu và chúng ta đã thực hiện thành công

trong nhiều giai đoạn cách mạng trước đây.

Tuynhiên , thời gian gần đây việc này chưa

được coi trọng đúng mức. Vì vậy, Bộ

Chính trị đã có Nghị quyết về luân chuyển

cán bộ lãnh đạo và quản lý, coi luân

chuyển cán bộ là một trong những giải

pháp đột phá về công tác cánbộ trong tình

hình hiện nay. Từ sau Đại hội IX đến nay,

Bộ Chính trị đã điều động, luân chuyển

12 đồng chí Ủy viên Trung ương . Một số

nơi cũng đã làm và thu được kếtquả bước

đầu . Cán bộ được luân chuyển đãthể hiện

bản lĩnh và năng lực lãnh đạo, trưởng thành

nhanh hơn . Điều này khẳng định chủ

trương luân chuyển cán bộ của Bộ Chính

trị là đúng đắn . Thời gian tới phải quyết

tâm làm tốt hơn .

Để thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ

phải thống nhất cao về nhận thức tư tưởng :

luân chuyển là để cán bộ lãnh đạo, quản lý

có điều kiện rèn luyện, trưởng thành về bản

lĩnh và năng lực thực tiễn , khắc phục tình

trạng khép kín, trì trệ và tiêu cực trong

công tác cán bộ đang tồn tại ở nhiều nơi.
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Chúng ta có cơ sở để tin rằng, làm tốt việc

luân chuyển cán bộ sẽ tạo điều kiện để

chúng ta làm tốt hơn việc đánh giá, quy

hoạch, đào tạo cán bộ . Đây là việc làm khó,

phải làm tích cực nhưng thận trọng, không

làm ồ ạt, gây xáo trộn không cần thiết trong

đội ngũ cán bộ. Cán bộ, đảng viên phải

phục tùng tuyệt đối quyết định điều động

của Đảng và Nhà nước, đồng thời phải kết

hợp nhiều mặt công tác và chính sách cán

bộ, làm sao để cán bộ diện luân chuyển yên

tâm , phấn khởi khi nhận nhiệm vụ . Cấp ủy,

địa phương , đơn vị có cán bộ được điều

động về phải tạo điều kiện cho cán bộ làm

tốt nhiệm vụ ; đồng thời, phải ngăn ngừa

những biểu hiện lợi dụng việc luân chuyển

cán bộ để đẩy những người không “ ăn

cánh ” đi nơi khác . Cần chỉ đạo làm thí

điểm luân chuyển 6 chức danh cán bộ chủ

chốt và cán bộ quản lý ở một số tỉnh , thành

phố để rút kinh nghiệm, sau đó sẽ xem xét

việc nhân rộng .

Qua đánh giá lại đội ngũ cán bộ, cần đưa

những người không đủ tiêu chuẩn , tha hóa,

biến chất ra khỏi bộ máy và tuyển dụng cán

bộ trẻ , đủ điều kiện , tiêu chuẩn . Nghiên

cứu có chính sách thỏa đáng đối với cán bộ

diện không đủ tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy,

đồng thời có cơ chế để tạo môi trường cho

cán bộ trẻ thể hiện khả năng, qua đó phát

hiện, tuyển chọn để đưa vào quy hoạch .

Một vấn đề rất quan trọng đặt ra hiện

nay là công tác bảo vệ cán bộ . Phải qua đào

tạo , rèn luyện thử thách mới có được cán

bộ tốt, nhưng nếu không giáo dục thường

xuyên, không làm tốt việc quản lý, giám

sát cán bộ thì rất dễ mất cán bộ, nhất là

trong cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế ,

trước sự tấn công của đồng tiền và nhiều

cám dỗ vật chất khác . Thời gian qua một số

cán bộ, kể cả cán bộ cao cấp bị sa ngã, sống

buông thả, thoái hóa, biến chất, không giữ

gìn phẩm chất chính trị, tư cách , đạo đức ,

dẫn đến vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật

của Nhà nước đã để lại cho chúng ta bài

học về việc quản lý và bảo vệ cán bộ .

Chúng ta cần nghiêm khắc nhìn nhận về

những thiếu sót, khuyết điểm trong công

tác quản lý cán bộ, đảng viên, cả ở nơi

công tác và nơi cư trú dẫn đến nắm cán bộ

không chắc, không sát, để tiêu cực tấn công

vào một số cán bộ. Trong Đảng, cần

nghiêm túc tự phê bình và phê bình với tình

đồng chí , tình người, nhưng thẳng thắn

không tránh né, phải kiên quyết đấu tranh

với những sai lầm, khuyết điểm . Đồng thời

phải phát huy dân chủ, xây dựng cơ chế để

nhân dân góp ý phê bình , giám sát cán bộ,

công chức. Tăng cường quản lý, giám sát

cán bộ chính là phương thức tốt nhất để

đánh giá, bảo vệ cán bộ, ngăn ngừa kịp thời

từ khi cán bộ có dấu hiệu vi phạm .

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị

quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII và

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa IX ;

thực hiện tốt các biện pháp nhằm ngăn

chặn , đẩy lùi tham nhũng, quan liêu . Tăng

cường giáo dục cán bộ, đảng viên về nâng

cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa

cá nhân , chống tư tưởng cơ hội, thực dụng.

Cán bộ, công chức phải tự giác nâng cao

tinh thần trách nhiệm , ý thức tận tâm , tận

tụy với công việc ; đồng thời phải khẩn

trương xây dựng và thực hiện cơ chế để

nhân dân và công luận giám sát cán bộ,

công chức về kết quả công tác, đạo đức, lối

sống. Cần nghiêm túc thực hiện chủ trương

kê khai tài sản của cán bộ, công chức và

phải tiếp tục nghiên cứu xây dựng quy chế

về trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo trong
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những trường hợp để cơ quan, đơn vị mà

mình trực tiếp quản lý xảy ra những vụ tiêu

cực, tham nhũng , hoặc vị phạm pháp luật

lón.

Về tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Công tác tổ chức có mối quan hệ hữu cơ

với công tác cán bộ và công tác tổ chức

cơ sở, đảng viên. Hội nghị Trung ương 5

khóa IX đã có Nghị quyết về tổ chức cơ sở

đảng và đảng viên. Thực hiện chủ trương

đề ra trong Nghị quyết, Ban Tổ chức Trung

ương đã dự thảo Hướng dẫn đánh giá tổ

chức cơ sở đảng và đảng viên , nhằm đánh

giáđúngchất lượng của tổ chức cơ sở đảng

trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất

lượng đội ngũ đảng viên, góp phần nâng

cao chất lượng công tác tổ chức, công tác

cán bộ , đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới

trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Tổ chức, cán bộ và đảng viên luôn luôn

là vấn đề quan trọng hàng đầu , có ý nghĩa

quyết định thành công của cách mạng.

Công cuộc đổi mới của chúng ta đạt được

những thành tựu to lớn , có phần đóng góp

quan trọng của công tác tổ chức, cán bộ và

đảng viên. Tuy nhiên, như Đại hội IX và

Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa IX)

đã nhận định, đây là lĩnh vực còn nhiều

yếu kém , bất cập. Vì vậy, các cấp ủy cần
ủy cần

tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và

thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ

về tổ chức, cán bộ và đảng viên đã đề ra

trong các nghị quyết và kết luận của

Trung ương.

Đội ngũ những người làm công tác tổ

chức , cán bộ, quản lý đảng viên của Đảng

cần nhận thức sâu sắc đây là một nhiệm vụ

vẻ vang, một “nghề” rất quan trọng, nhưng

cũng rất khó khăn , vì đó là công việc về tổ

chức , về con người - tổng hòa các mối quan

hệ xã hội. Vì vậy, đòi hỏi cán bộ tổ chức ,

trước hết phải là những cán bộ tốt, gần gũi

nhân dân , vì nhân dân, có bản lĩnh chính trị

vững vàng, đạo đức trong sáng, cần, kiệm ,

liêm, chính , chí công vô tư. Thời gian tới,

nhiệm vụ đặt ra cho công tác tổ chức và cán

bộ rất nặng nề, vì vậy đòi hỏi các đồng chí

nỗ lực cao hơn , phát huy thành tích , ưu

điểm , đồng thời cũngcần kiểm điểm thiếu

sót, khuyết điểm , trách nhiệm của mình -

cơ quan tham mưu cho cấp ủy - trong

những yếu kém ,khuyết điểm của công tác

tổ chức, cán bộ . Ban Tổ chức Trung ương

trongviệckiện toàn cơ quan, đơn vị, đổi

và ban tổ chức cấp ủy các cấp cần đi sâu

trong việc kiện toàn cơ quan, đơn vị, đổi

mới phong cách công tác , xây dựng đội ngũ

cán bộ làm công tác tổ chức , cán bộ ngày

càng vững mạnh , hoàn thành tốt nhiệm vụ

trước mắt cũng như lâu dài . Trước hết, cần

tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm

vụ có tính chất đột phá trong công tác tổ

chức , cán bộ hiện nay là : sớm hoàn thiện

mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng của

bộ máy ; đẩy mạnh công tác quy hoạch gắn

với đào tạo, luân chuyển cán bộ lãnh đạo,

quản lý để chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh

đạo, quản lý cho cả trước mắt và lâu dài

của Đảng.

Kiên trì , quyết tâm thực hiện chiến lược

cánbộ, thực hiện tốt các nghị quyết trung

ương công tác tổ chức , cán bộ, nhất định

chúng ta sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ,

đảng viên “vững vàng về chính trị, gương

mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống,

có trí tuệ , kiến thức và năng lực hoạt động

thực tiễn” , đảm đương được nhiệm vụ

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt

Nam xã hội chủ nghĩa , thực hiện mục tiêu

dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,

dân chủ, văn minh .
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BẢO ĐẢM TÍNH CÔNG BẰNG

TRONG BẢO VỆ

VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE THÊM DÂN

PHẠMMẠNH HÙNG *

C

ON người là nguồn tài nguyên quý báu

nhất, quyết định sự phát triển của đất

nước , nhưng sức khỏe lại là vốn quý

nhất của mỗi con người và của toàn xã hội.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã

rát
quan tâm chỉ đạo công tác bảo vệ và chăm

sóc sức khỏe (CSSK) nhân dân . Nhiều văn

bản, chính sách quan trọng đã được Đảng và

Nhà nước ban hành để tăng cường cho công

tác này . Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của

Đảng chỉ rõ nhiệm vụ CSSK nhân dân trong

thời gian tới là : Thực hiện công bằng xã hội

trong chăm sóc sức khỏe ; đổi mới cơ chế và

chính sách viện phí ; có chính sách trợ cấp và

bảo hiểm y tế cho người nghèo, tiến tới bảo

hiểm y tế toàn dân ... Để thực hiện những chính

sách , chiến lược đó, thì đầu tư cho y tế , nhất là

cung cấp tài chính , đóng vai trò rất quan

trọng .

Hiện nay, có bốn nguồn tài chính cơ bản

cho công tác CSSK ở nước ta : ngân sách nhà

nước, thu từ bảo hiểm y tế , thu viện phí , và các

nguồn tài trợ khác . Những nguồn tài chính này

có thể gộp thành hai nhóm chính : Nguồn đầu

tư từ ngân sách công (ngân sách nhà nước ,

viện trợ nước ngoài) và nguồn do người dân tự

chi trả (thông qua việc mua bảo hiểm y tế

hoặc trả viện phí trực tiếp ) .

У

Để đảm bảo tính công bằng trong công tác

CSSK, hệ thống tài chính y tế cần phải có hai

yếu tố cơ bản , một là : ngân sách nhà nước

phải là nguồn kinh phí chính dành cho y tế ;

hai là : Nhà nước phải có chính sách và biện

pháp hữu hiệu đểtổchức cho nhân dân chi trả

phần còn lại. Chúng ta có thể nhìn nhận hai

yếu tố này ở Việt Nam và so sánh với tìnhở

hình tài chính y tế ở các nước khác trên thếУ

giới .

Yếu tố thứ nhất : Đầu tư từ ngân sách

côngchoy tế.Ở hầu hết các nước trên thế

giới , y tế và giáo dục được coi là hai lĩnh vực

dịch vụ xã hội cơ bản được nhà nước ưu tiên

quan

đầutư. Một số người cho rằng , y tế là một

ngành không tạo ra sản phẩm hàng hóa, vì thế ,

đầu tư cho y tế là ít mang lại lợi nhuận . Đó là

điểm hoàn toàn sai lầm . Sức khỏe là vốn

quý nhất của con người và của toàn xã hội .

Không thể có một xã hội phát triển nếu sức

khỏe của cộng đồng không tốt. Một dân tộc có

sức khỏe tốt là điều kiện quan trọng trước tiên

cho sự phát triển . Đầu tư cho y tế phải được

coi là đầu tư cơ bản cho con người và cho phát

triển kinh tế - xã hội .

* GS , TSKH, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế
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quanMặc dù Đảng và Nhà nước ta đã rất

tâm , nhưng đầu tư cho y tế từ ngân sách công

còn thấp cả về số tuyệt đối và số tương đối .

Số liệu (bảng 1 , cột 6) dưới đây là mức chi

tiêu công cho y tế tính theo đầu người dân của

các nước châu Á và một số nước phát triển .

Chúng ta không thể so sánh với các nước thu

nhập cao (Ví dụ : Mỹ, Thụy Điển và các nước

châu Âu chi ngân sách nhà nước cho y tế

khoảng 2 000 USD /người/năm ), nhưng ngay

cả khi so sánh với các nước đang phát triển

trong khu vực thì Việt Nam cũng thuộc nhóm

những nước có mức đầu tư cho y tế từ ngân

sách công còn thấp . Một số nước có điều kiện

kinh tế kém hơn Việt Nam, nhưng ngân sách

công dành cho y tế cũng ở mức cao hơn

(ví dụ : Băng-la -đét, Lào) .

yBảng 1. Tình hình chi tiêu cho y tế ở các

nước châu Á và một số nước phát triển .

Tổng chicho ytế
9

Chi tiêu công cho y tế

Quốc gia | Tổng chi | Tổng chi y tế | Tỷ lệ chi tiêu | Chi tiêu công | Chi tiêu công

y tế theo | theo đầu dân công trong tổng choy tế theo cho y tế theo

chi y tế (%) | GDP (%) | đầu dân (USD )

40

(6)

264.6

63,4

GDP(%) (USD)

(1) (2) (3) (4) (5)

Sin-ga-po 3.1 876 35,8 1.1 313.6

Hàn Quốc 6,7 700 37.8 2.5

Ma-lai-xi-a 2,4 110 57,6 1,4

Thái Lan 5,7 133 33.0 1,9 43.9

Phi -lip -pin
3.4 48,5 1.6 19,4

Xri Lan -ca 3.0 25 45,5 1,4 11,4

Lào 3,6 13 62,7 2.3 8,2

In-do-nê-xi-a 1.7 18 36,8 0.6

Băng-la -đét | 4,9
13 46.0 2,3 6,0

| Trung Quốc | 2,7
20 24.9 0.7

Việt Nam 4.8 25 20,0 1.0

| Cam -pu -chia | 7,2 21 9.4 0.7 20

Dúc 10.5 2.713 775 8.1 2.102.6

Thuy Dien 9.2 2.456 78,0 72 1.915,7

My 13.7 4.187 44,1 6.0

Nguồn : Báo cáo của Tổchức Y tế thế giới năm 2000

6.6

5.0

5.0

1.846.5

Về số tương đối, có thể lấy mức chi tiêu

công cho y tế trong tổng thu nhập quốc dân

làm chỉ số đánh giá sự quan tâm đầu tư của

nhà nước cho y tế . Số liệu của các nước trêny

thế giới cho thấy, khi nền kinh tế càng phát

triển thì tỷ lệ chi cho y tế theo GDP cũng càng

tăng. Các nước phát triển thường chi cho y tế

chiếm khoảng 6 - 8% GDP , trong khi đó

những nước thu nhập thấp thường chỉ khoảng

1 - 2% GDP cho y tế (số liệu ở cột 5 , bảng 1 ) .

y

Trong những năm gần đây, tỷ lệ tăng

trưởng kinh tế hằng năm của nước ta đạt

khoảng 7%. Nhờ đó, tỷ lệ chi ngân sách nhà

nước cho giáo dục và các dịch vụ an sinh xã

hội khác cũng tăng lên rất lớn . Tuy nhiên, tỷ

lệ chi cho y tế hầu như lại tăng không đáng kể .y

Số liệu điều tra về Mức sống dân cư Việt

Nam do Tổng cục Thống kê tiến hành năm

1998 cho thấy , trong khi chi tiêu công cho y tế

khoảng 5 USD /đầu người dân/năm thì người

dân tự chi tiêu cho y tế gấp bốn lần. Nói cách

khác , chi tiêu công cho y tế chỉ chiếm 19,5%

so với tổng chi tiêu cho y tế của toàn xã hội .

Yếu tố thứ hai : Chi tiêu tư cho y tế. Thực

tế cho thấy, trên thế giới không có hệ thống y

tế của nước nào có thể hoàn toàn dựa vào ngân

sách nhà nước . Tất cả các nước đều phải có sự

tham gia đóng góp tài chính của người dân

cho công tác CSSK (tạm gọi là chi tiêu tư cho

y tế) . Số liệu thống kê cho thấy , tỷ lệ chi tiêu

tư trong tổng chi tiêu cho y tế không phụ

thuộc nhiều vào mức độ phát triển kinh tế , mà

chủ yếu là dựa vào chính sách đầu tư cho các

dịch vụ xã hội (trong đó có y tế ) của các nước .

Ngay trong các nước phát triển thì tỷ lệ này

cũng rất khác nhau. Ví dụ, chi tiêu tư chỉ

chiếm 22,5% ở Đức , 22,0% ở Thụy Điển ,

trong khi đó tỷ lệ này ở Mỹ chiếm đến 55,9% .

Tỷ lệ chi tiêu tư ở các nước đang phát triển có

xu hướng cao hơn so với các nước phát triển ,

nhưng mức độ cũng lại rất khác nhau. Tỷ lệ

này khá thấp ở Ma-lai -xi -a , Lào, Phi-lip -pin ,

Xri Lan-ca... , trong khi đó lại rất cao ở Việt

Nam (80%) và một số nước khác . Với tỷ lệ

Số 31 (tháng 11 năm 2002 )
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này, Việt Nam là một trong 5 nước có chỉ số

"Công bằng trong tài chính y tế " thấp nhất thế

giới , đứng thứ 187 trong tổng số 191 nước

thành viên của Tổ chức Y tế thế giới .

Các chi phí tư nhân trong y tế chủ yếu là do

người dân tự mua thuốc về điều trị, khám chữa

bệnh tại các cơ sở y tế ngoài công lập và trả

viện phí trực tiếp khi sử dụng các dịch vụ

khám chữa bệnh . Ngoài viện phí , những chi

phí này hầu hết không hợp lý và nằm ngoài

phạm vi quản lý của Nhà nước . Số liệu nghiên

cứu ở nhiều nước đang phát triển trên thế giới

cho thấy chi phí cao cho y tế trực tiếp từ túi

người dân là một trong những nguyên nhân

chủ yếu dẫn đến đói nghèo . Theo ước tính ,

trong số 15 triệu người nghèo ở nước ta , có

khoảng 3 triệu người (20 %) bị nghèo do các lý

do liên quan đến y tế . Nhiều người nghèo vì

không có đủ tiền nên đã không được chăm sóc

У tế . Những người đến được với cơ sở y tế thì

lại phải chịu gánh nặng chi phí cao . Để có thể

chi trả các chi phí khám chữa bệnh , nhiều

người đã phải bán tài sản , bán công cụ sản

xuất, giảm thiểu các chi tiêu cơ bản cho gia

đình, trẻ em phải bỏ học để giảm chi tiêu và

tăng sức laođộng ... Số liệu điều tra cho thấy,

có khoảng 20% số người khi đi khám chữa

bệnh đã phải vay , mượn tiền . Tỷ lệ này ở

nhóm người nghèo lên đến 40 - 50 %. Nhiều

người sau khi đi khám chữa bệnh đã lâm vào

cảnh nợ nần .

Chi phí cho y tế có rất nhiều đặc điểm khác

so với các chi tiêu khác. Chi tiêu cho giáo dục

thường được báo trước về thời gian (ví dụ , đầu

năm học) và số lượng. Vì vậy , các hộ gia đình ,

kể cả những hộ nghèo có thể thu xếp trước để

chi trả . Trái lại , những chi tiêu cho y té, óm

đau , bệnh tật thường xảy ra bất ngờ , khó định

trước ; chi tiêu y tế thường xảy ra vào những

lúc khó khăn (thiên tai , thảm họa, những lúc

giáp hạt , đói kém thì bệnh tật lại dễ phát

triển ) ; chi tiêu y té mang tính bắt buộc cao,

nhất là khi bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo ;

tổng số chi tiêu thường không biết trước... Tất

cả những đặc điểm này khiến cho chi tiêu y té

dễ làm cho người không nghèo (nhưng thực sự

thu nhập cũng rất thấp ), và kể cả người khá giả

trở thành nghèo đói, nợ nần ; những người

nghèo thì lại càng cùng quẫn hơn (hay còn gọi

là "Bẫy nghèo ytế) .

Thách thức lớn cho công tác CSSK hiện

nay là phải bảo đảm quyền được CSSK, bảo

đảm công bằng xã hội trong cơ chế thị trường.

Điều này có nghĩa là mọi người dân , bất kể là

ai , đều có quyền được CSSK một cách công

bằng theo đúng "nhu cầu" cần được chăm sóc.

Khi bị mắc những bệnh như nhau thì phải

được điều trị, chăm sóc như nhau, bất kể giàu

nghèo. Bên cạnh đó, trong cơ chế thị trường

rất dễ xuất hiện một cách nghĩ sai lầm cho

rằng, dịch vụ y tế cần được cung cấp giống

như các loại dịch vụ hàng hóa thông thường

khác, người bệnh phải mua những dịch vụ y
té

mình cần và chi trả cho các dịch vụ đó thông

qua viện phí .

"Viện phí" là một loại " phí" đánh vào

phải trả " phí " càng nhiều , nghĩa là những

những người ốm. Người càng ốm nhiều thì

người nghèo, người già , trẻ em, những đối

tượng thiệt thòi về sức khỏe thì phải nộp "phí"

nhiều hơn . Trong khi đó, những người giàu ,

người khỏe mạnh , người trong độ tuổi lao

động thì ít phải nộp "phí" này. Số liệu điều tra

mức sống dân cư cho thấy , chi phí trung bình

từ túi cá nhân cho mỗi lần sử dụng dịch vụ y

tế công vẫn còn cao và quá khả năng chi trả

của người nghèo, và đặc biệt cao với người

nghèo. Ví dụ , chi phí cho một lần chữa bệnh

tại bệnh viện công đã chiếm tới 22% chi tiêu

mua thực phẩm một năm của một người thuộc

nhóm 20% dân nghèo nhất, trong khi đó tỷ lệ

này chỉ là 5% đối với người thuộc nhóm 20 %

dân giàu nhất . Đây là một trong những yếu tố

mất công bằng xã hội cần phải giải quyết.

Trong khi Nhà nước chưa thể đủ kinh phí

chi trả cho y tế thì việc người dân phải chi trả

một phần cho các dịch vụ y tế (nhất là dịch vụ

12
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У

khám chữa bệnh ở tuyến trên ) là điều không

thể tránh khỏi. Tuy nhiên, điều quan trọng

nhất trong tài chính y tế là Nhà nước phải có

biện pháp tổ chức tốt để người dân có nguồn

chi trả cho y tế khi cần thiết , tránh những tác

động đột ngột gây nghèo đói do chi tiêu y tế .

Ngoài ra, nếu Nhà nước tổ chức tốt phần

người dân tự chi trả thì sẽ giảm được tổng số

tiền người dân phải chi cho y tế, vì sẽ giảm

được các chi tiêu không cần thiết , không

hợp lý (so với khi người dân tự mua thuốc về

điều trị) . Nhờ vậy, với số tiền chi trả ít hơn ,

người dân có thể nhận được các dịch vụ y tế

chất lượng hơn , an toàn hơn .

Vấn đề đặt ra là , Nhà nước cần tổ chức

phần chi tiêu tư cho y tế như thế nào ? Hệ

thống tài chính y tế công bằng là hệ thống có

sự hỗ trợ lẫn nhau trong xã hội về CSSK :

Người giàu hỗ trợ người nghèo, người khỏe hỗ

trợ người ốm, người trong độ tuổi lao động hỗ

trợ người già, trẻ em... Biện pháp hỗ trợ hiệu

quả nhất là thông qua các hình thức chi trả

trước (ví dụ : bảo hiểm y tế, quỹ CSSK... ) . Với

các hình thức này , ngoài việc toàn xã hội

không chỉ cùng nhau chia sẻ nguy cơ ốm đau ,

bệnh tật, giảm gánh nặng chi phí cho những

đối tượng yếu thế mà còn tạo điều kiện cho

các đối tượng này có thể chi trả một phần khi

cần thiết (thông qua việc đóng góp trước khi

bị bệnh ) .

Sự kết hợp của hai yếu tốnói trên là rất cần

thiết và quan trọng , bảo đảm chi tiêu công -

nguồn chi chủ yếu cho CSSK, đồng thời Nhà

nước tổ chức tốt cho nhân dân chi trả phần còn

lại, mặc dù không lớn .

Thực tế ở Việt Nam cho thấy , chi tiêu công

cho y tế còn thấp . Chi ngân sách của Nhà nước

cho y tế mới chỉ chiếm khoảng gần 20% tổng

số chi cho CSSK của toàn xã hội (Biểu đồ 1) .

Trong khi đó , việc tổ chức cho nhân dân chi

trả phần còn lại chưa được thực hiện tốt.

Người dân chủ yếu chi trả thông qua viện phí

trực tiếp cho các cơ sở khám chữa bệnh. Tỷ lệ

người dân có bảo hiểm y tế mới chỉ đạt

khoảng 15% (chủ yếu là bảo hiểm y tế bắt

buộc ) . Vì vậy, hệ thống tài chính y tế của nước

ta hiện nay vẫn chưa đảm bảo được tính công

bằng trong CSSK.

ФИАНТ

80%

[ Chi tiêu công

Chi tiêu tư

20%

Biểu đồ 1 : Chi tiêu công cho y tế thấp

20%

Chi tiêu công

Chi tiêu tư

80%

Biểu đồ 2 : Chi tiêu công cho y tế cao

Trong thời gian tới , Nhà nước cần từng

bước tăng chi tiêu công (ví dụ, từ ngân sách

nhà nước ) dành cho y tế (theo xu hướng ở biểu

đồ 2) . Bên cạnh đó, tổ chức tốt để người dân

tự chi trả phần còn lại , cụ thể là phát triển các

hình thức chi trả trước cho CSSK (các hình

thức bảo hiểm y tế , quỹ khám chữa bệnh ...),y

đồng thời quản lý tốt hơn hệ thống y tế tư nhân

và có các giải pháp để giảm các chi tiêu không

cần thiết, chi tiêu bất hợp lý của người dân cho

CSSK. Thực hiện tốt những định hướng này ,

hệ thống tài chính y tế Việt Nam sẽ mang tính

công bằng hơn , góp phần thực hiện mục tiêu

" công bằng" , "chất lượng" và "hiệu quả" trong

bảo vệ và CSSK nhân dân của ngành y tế

trong những năm tới.

Số 31 (tháng 11 năm 2002)
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SÚC SỐNG CỦA CÁCH MẠNG

THÁNG MƯỜI VĨ ĐẠI

LÊ HỮU NGHĨA

ÁM mươi lăm năm đã trôi qua

kể từ ngày nổ ra cuộc Cách

Trong lịch sử loài người chưa từng có

cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và

_
|
| m

ạ
n
g

Tháng

M
ư
ờ
i

vĩ đại
do sâu

xa như
thế

.

V.I. Lê -nin lãnh đạo . Trong 85 năm ấy,

biết bao sự kiện đã xảy ra sôi động, hào

hùng, khốc liệt, bi tráng trên mọi mặt

của đời sống kinh tế, chính trị , xã hội

của thế giới . Trong tất cả những sự kiện

ấy, Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng

Mười Nga chính là một sự kiện có ý

nghĩa , tầm vóc lịch sử vĩ đại, để lại

những dấu ấn không thể phai mờ, ấn

định cả chiều hướng phát triển của xã

hộiloài người , mang một sức sống bất

diệt. Bởi vì cuộc cách mạng này đã mở

ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ

chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội

trên phạm vi toàn thế giới , thời đại hình

thành, thực hiện và phát triển của những

tư tưởng và của sự nghiệp giải phóng

giai cấp công nhân và nhân dân lao

động, giải phóng các dân tộc bị áp bức.

Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh

đã khẳng định : Giống như mặt trời chói

lọi , Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng

khắp năm châu , thức tỉnh hàng triệu

người bị áp bức, bóc lột trên trái đất.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng

Mười Nga đã nổ ra như một tất yếu

lịch sử. Nó chấm dứt thời đại hoành

hành của chủ nghĩa tư bản tàn bạo với

hình ảnh ghê tởm của “con đỉa hai vòi”

hút máu giai cấp công nhân , nhân dân

lao động ở chính quốc và nhân dân các

dân tộc thuộc địa.

-

Chính nhân dân Nga đói khổ mà bộ

phận đông đảo nhất là công - nông

binh đãlựa chọn con đường cách mạng

của Đảng Bôn -sê-vích , lật đổ chế độ

chuyên chế Nga hoàng, giành chính

quyền về tay mình , giành lấy hòa bình

và ruộng đất. Cách mạng Tháng Mười

đã nổ ra và thắng lợi như vậy. Đảng

Bôn-sê-vích được tôi luyện nhiều năm

đấu tranh lý luận , đãtrở thành người

trong phong trào công nhân và trong

lãnh đạo cuộc cách mạng xã hội chủ

nghĩa đầu tiên trên thế giới. Cách mạng

* GS , TS , Ủy viên Trung ương Đảng , Phó Giám đốc

thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
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Nhân kỷ niệm 85 năm ... Tạp chí Cộng sản

Tháng Mười thật sự đã làm rung chuyển

thế giới , thức tỉnh nhân loại trên con

đường tự giải phóng, hướng tới tương lai

tươi sáng .

- -

Sinh ra từ Cách mạng Tháng Mười,

chính phủ công nông binh do

V.I. Lê-nin đứng đầu ngay từ đầu đã

tuyên bố hai sắc lệnh nổi tiếng về hòa

bình và ruộng đất , công bố những chính

sách cơ bản của mình : ngày làm 8 giờ,

giáo dục không mất tiền, chữa bệnh

không mất tiền, bảo hiểm xã hội, tự do

tín ngưỡng, nam nữ bình quyền, tách

nhà thờ khỏi nhà trường và nhà trường

khỏi nhà thờ , xóa bỏ các hiệp ước bất

bình đẳng mà Sa hoàng ký với các nước,

các dân tộc trong đế quốc Nga có quyền

tự quyết... Đương thời không có một

cương lĩnh nào, chính sách nào rõ ràng

và tiến bộ như thế. Nó đáp ứng được ước

mơ giải phóng không những của nhân

dân Nga mà của các dân tộc thuộc địa

trong “nhà tù của đế quốc Nga” . Nhờ

cuộc Cách mạng Tháng Mười, nhân dân

Nga đã đạt được những thành quả mà

giai cấp công nhân và nhân dân lao

động các dân tộc khác phải đấu tranh

hàng trăm năm mới có. Đối với các

nước thuộc địa, Cách mạng Tháng Mười

đã mở ra con đường giải phóng các dân

tộc bằng cách liên minh tranh đấu giữa

giai cấp vô sản toàn thế giới với các dân

tộc bị áp bức .

Cách mạng Tháng Mười đã khơi

nguồn những sức mạnh tiềm ẩn trong

nhân dân Nga. Nước Nga Xô-viết với di

sản tiêu điều của quá khứ , “ bị đánh gần

chết” (theo cách nói của V.I. Lê -nin )

trong cuộc đại chiến thế giới lần thứ

nhất, quá mệt mỏi bởi nội chiến, với

giai cấp nông dân bị phá sản và chịu

những tổn thất do sai lầm của “ chính

sách cộng sản thời chiến” , đã dũng cảm

bắt tay vào những công cuộc.cải biến vĩ

đại : tiến hành điện khí hóa toàn quốc ,

khôi phục và xây dựng đường sắt... Đặc

biệt, chỉ trong vòng vài tháng đầu năm

1921 , V.I. Lê -nin đã dũng cảm khởi

thảo và thi hành “chính sách kinh tế

mới” (NEP) mà từ đó đã tạo những

tiền đề hết sức căn bản cho công cuộc

xây dựng chủ nghĩa xã hội . Đúng như

V.I. Lê-nin dự đoán : Từ một nước Nga

của NEP sẽ có một nước Nga xã hội chủ

nghĩa. Năm 1936, chưa đầy 20 năm sau

Cách mạng Tháng Mười, trải qua những

khó khăn thử thách chưa từng có ở

bất kỳ một nước nào vào thời kỳ ấy ,

Liên Xô đã tuyên bố xây dựng thành

công chủ nghĩa xã hội . Đất nước đã

được công nghiệp hóa, tăng trưởng kinh

tế hàng năm 17,1 % . Liên Xô đã vượt

một số nước tư bản chủ nghĩa hàng đầu,

vươn lên đứng đầu châu Âu và thứ hai

thế giới (sau Mỹ) . Tỷ trọng kinh tế của

Liên Xô trong nền sản xuất thế giới là

10%, trong khi dân số chỉ chiếm khoảng

5% dân số thế giới . Tính đến năm 1970

công nghiệp Liên Xô tăng trung bình

7,4%/năm , các nước khối SEV tăng

trưởng kinh tế 9,6%/năm. Trong lúc đó

ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển ,

công nghiệp tăng trung bình 1,2%/năm

và tăng trưởng kinh tế là 4,6%/năm .

Số 31 (tháng 11 năm 2002 )
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Chính lý tưởng của Cách mạng

Tháng Mười đã cổ vũ sự hy sinh vô bờ

bến của nhân dân Xô-viết trong cuộc

Chiến tranh giữ nước vĩ đại 1941 - 1945 .

Nhờ sức mạnh công nghiệp hùng hậu,

nhờ nguồn động viên của chế độ xã hội,

nhờ sự lao động và hy sinh quên mình

của nhân dân, tài tổ chức lãnh đạo của

Đảng Cộng sản Liên Xô, một đảng được

tôi luyện trong ngọn lửa Tháng Mười,

Liên Xô đã trở thành lực lượng quyết

định nhất tiêu diệt chủ nghĩa phát- xít,

cứu loài người khỏi thảm họa hủy

diệt . Không những thế , chỉ trong vòng

20 năm sau chiếntranh , Liên Xô đã đạt

những thành tựu vĩ đại làm cả thế giới

sửng sốt, khâm phục : nước đầu tiên

khai phá con đường chinh phục vũ trụ ,

cũng là nước đầu tiên đưa năng lượng

hạt nhân vào phục vụ đời sốnghòabình

của con người. Khoahọc Xô-viết đã tiến

tới những đỉnh cao trong tất cả các lĩnh

vực khoa học tự nhiên , khoa học kỹ

thuật, khoa học xã hội và nhân văn . Ở

Liên Xô những tuyên ngôn của Cách

mạng Tháng Mười được thực hiệntriệt

để trong lĩnh vực xã hội.Mọi người dân

Liên Xô từ lúc mới sinh ra đến lúc qua

đời đều được bảo đảm về mặt xã hội.

Bảo đảm xã hội đã trở thành một giá

trị hiển nhiên và bản chất trong xã hội

Xô-viết.

Chính vì vậy , Liên Xô từ di sản của

một nước Nga lạc hậu tiểu nông, trải qua

nhiều tổn thất do nội chiến và chiến

tranh vệ quốc , đã trở thành một siêu

cường với tiếng nói có trọng lượng lớn

trên trường quốc tế . Với sức mạnh của

mình , Liên Xô phá tan thế độc quyền

chính trị của Mỹ trong bản đồ chính trị

thế giới. Liên Xô là người giúp đỡ

hào hiệp cho gần 200 tổ chức chính trị

quốc gia và quốc tế trên toàn thế giới.

Liên Xô còn có ảnh hưởng trực tiếp đến

những thành quả xã hội mà giai cấp

công nhân và nhân dân lao động ở các

nước tư bản chủ nghĩa giành được. Tiềm

lực kinh
và khoa học - kỹ thuật hùng

mạnh cho phép Liên Xô trang bị cho

quân đội của mình những vũ khí, trang

thiết bị quân sự hiện đạinhất. Trên thế

cân bằng quân sự đạt được , Liên Xô đã

trở thành trụ cột của hòa bình thế giới .

Với Hiến pháp đầu tiên năm 1918 ,

Nhà nước công -nông Nga là nhà nước

đầu tiên tuyên bố chếđộ nhà nước của

mình là chế độ xã hội chủ nghĩa . Năm

1936, có 11 nước Cộng hòa trong Liên

bang
tham gia nhà nước ấy. Năm 1945 ,

Xô-viết và các nước xã hội chủ nghĩa

khác , đãtạo thành hệ thống xã hội chủ

nghĩa thế giới. Với những thànhtựu đạt

được trong 60 năm, bằng Hiến pháp

năm 1977 Liên Xô tuyên bố bắt tay vào

công cuộc xây dựng “ chủ nghĩa xã hội

phát triển” . Các hiến pháp Liên Xô đều

trao cho công dân của mình các quyền

tham gia rộng rãi vào đời sống kinh tế,

văn hóa và xã hội của đất nước, tạo ra

không gian pháp lý rộng lớn cho khả

năng sáng tạo và phát triển con người

Xô-viết , nhân cách Xô-viết .

với 15 nước Cộng hòa trong Liên bang
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Đi đầu trên con đường khai phá một

cuộc sống hoàn toàn mới được mở ra từ

Cách mạng Tháng Mười là gần 18 triệu

đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô. Đó

là những người đi tiên phong trong mọi

thử thách , hạt nhân của đời sống chính

trị Xô-viết, lãnh đạo và động viên nhân

dân Liên Xô tạo ra những kỳ tích vĩ đại,

những công trình “thế kỷ” , đưa dân tộc

Nga và các dân tộc Xô-viết lên vị trí các

dân tộc tiên phong trên thế giới .

Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ

nghĩa ở Liên Xô và các nước xã hội

chủ nghĩa Đông Âu vào cuối những

năm 80 - đầu những năm 90 của thế

kỷ XX không phải là tất yếu. Đây là sự

kiện bi kịch lịch sử mà những người

cộng sản và nhân dân lao động toàn thế

giới còn phải tiếp tục suy ngẫm nhiều để

từ đó rút ra những bài học cần thiết , sâu

sắc về lý luận và thực tiễn .

Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở

Liên Xô và các nước Đông Âu bị sụp

đổ, nhiều nhà chính trị phản động và cơ

hội đã coi Cách mạng Tháng Mười là

“ một sai lầm của lịch sử ”, là “một cuộc

cách mạng đẻ non” . Hoàn toàn không

phải như vậy ! Bất kỳ sự kiện lịch sử nào

cũng đều có nguyên nhân của nó . Cách

mạng Tháng Mười đã nổ ra trong điều

kiện khác với điều kiện mà Mác dự

đoán, nhưng lại nổ ra ở nơi mà giai cấp

công nhân và chính đảng của nó đã

chuẩn bị đầy đủ và là nơi tình thế cách

mạng đã chín muồi . Chủ nghĩa xã hội ở

LiênXô đã phát triển với những thành

tựu căn bản và rực rỡ mà đỉnh cao của

nó đã đạt được vào những năm 70 của

thế kỷ XX . Vào thời kỳ đó, chủ nghĩa xã

hội đã biết đặt ra và giải quyết những

vấn đề cốt lõi nhất của mình ở một quy

mô rộng lớn . Nhưng để củng cố những

thành tựu đó , chủ nghĩa xã hội cần phải

phát triển theo chiều sâu , điều mà về

mặt nhận thức lúc đó đã quá rõ ràng.

Chính sự chậm trễ trong việc phát hiện

và khắc phục những thiếu sót, khuyết tật

của mô hình cũ về chủ nghĩa xã hội đã

làm cho chủ nghĩa xã hội bắt đầu lâm

vào khủng hoảng cũng từ đỉnh cao

những năm 70 ấy , khi xã hội Xô-viết đã

mất động lực đổi mới về cả lý luận lẫn

thực tiễn trên nhiều vấn đề cơ bản .

nó

Kế hoạch hóa kinh tế là phát minh

của chủ nghĩa xã hội ; và ngày nay

trở thành giá trị của nhân loại. Chủ

nghĩa xã hội đã đưa ra và thực thi một

mô hình phát triển kinh tế có kế hoạch

khi thế giới còn bị thống trị bởi sự hỗn

loạn của kinh tế thị trường tư bản chủ

nghĩa tự do cạnh tranh , của khủng hoảng

định kỳ và đại khủng hoảng, của tình

trạng tất cả phó thác cho “bàn tay vô

hình” của thị trường . Nền kinh tế kế

hoạch hóa đã chứng minh ưu thế của nó

ở tính tổ chức, sự cân đối , khả năng huy

động cao nhân tài vật lực cho những nhu

cầu lớn của nhà nước và xã hội. Nhưng

mặt khác , cơ chế kế hoạch hóa tập trung

không có khả năng giải quyết tất cả

mọi vấn đề, đặc biệt là các vấn đề kinh

tế liên quan đến đời sống văn hóa tinh

thần đa dạng và tinh tế của toàn xã

hội . Vì vậy việc duy trì quá lâu cơ chế

Số 31 (tháng 11 năm 2002 )
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kế hoạch hóa tập trung , bao cấp đã cản

trở tính năng động, sáng tạo của người

lao động . Họ trở nên thờ ơ với sở hữu

công cộng, thờ ơ với các phong trào thi

đua hình thức mà quyền lợi mang lại

nặng tính chất bình quân chủ nghĩa .

Người lao động trở nên kém sáng kiến ,

thụ động . Nền chính trị Xô-viết mang

lại cho nhân dân các quyền rộng lớn .

Nhưng các quyền này khôngđược thực

hiện đầy đủ trong thực tiễn . Nền dân chủ

xã hội chủ nghĩa dành cho đại đa số

nhân dân lao động đã bị biến dạng,

quyền lực chính trị bị tách xa nhân

dân, nhân dân trở nên bàng quan với

chính trị .

Cho đến ngày Liên Xô sụp đổ, Đảng

Cộng sản Liên Xô có gần 18 triệu đảng

viên. Cùng với Đảng Cộng sản Liên Xô

còn có các tổ chức cộng sản khác như

Đoàn thanh niên Côm-xô-môn, Công

đoàn Liên Xô, cùng với lực lượng vũ

trang , an ninh là những tổ chức chiến

đấu của Đảng . Đảng Cộng sản Liên Xô

là đảng mác-xít - lê-nin-nít kiểu mới -

đảng tiền phong chiến đấu . Đảng viên

của Đảng thực sự là những tấm gương

hy sinh phấn đấu quên mình trong đấu

tranh giành chính quyền và bảo vệ Tổ

quốc, xây dựng đất nước.Nhưng khi chủ

nghĩa xã hội đã phát triển lên một giai

đoạn mới - giai đoạn phát triển theo

chiều sâu , khi tình hình đang thay đổi về

chất, thì bộ máy của Đảng trở nên cồng

kềnh, quan liêu , kém nhạy bén, trong

Đảng xuất hiện tầng lớp đặc quyền đặc

lợi đối lập với số đông đảng viên bình

nay,

thường. Đến lượt mình , những công lao

của các thời kỳ trước làm cho nhiều

đảng viên trở nên “kiêu ngạo cộng sản ”

với quần chúng . Đúng như V.I. Lê-nin

từng viết : “ Tất cả những đảng cách

mạng đã bị tiêu vong cho tới

đều bị

tiêu vong vì tự cao tự đại, vì không biết

nhìn rõ cái gì tạo nên sức mạnh của

mình, và vì sợ sệt không dám nói lên

những nhược điểm của mình” ( 1 ) . Các

mối quan hệ đẳng cấp trong Đảng làm

cho trong Đảng cũng mất dần tinh thần

dân chủ của các thời kỳ cách mạng . Từ

đó Đảng mất khả năng tự đổi mới, mất

chỗ dựa to lớn của mình là quần chúng

công - nông. Đảng Cộng sản - bộ tham

mưu chiến đấu của giai cấp công nhân

đã bị mất sức chiến đấu, bị tê liệt ý chí ;

còn đảng viên bị mất hết bản lĩnh chính

trị , thậm chí một số người trở nên cơ

hội . Kết quả là, một đảng mặc dù lớn

như vậy đã bị tan rã bởi một lời tuyên bố

và bị đặt ra “ngoài vòng pháp luật”

trong một trò chơi chính trị .

Điểm yếu của công cuộc cải tổ ở Liên

Xô là ở chỗ nó không được chuẩn bị đầy

đủ và có hệ thống về mặt lý luận ; bệnh

giáo điều về lý luận đã làm cho tư duy

chính trị bị xơ cứng . Nó còn bị tâm lý

phản kháng bất bình , với những động cơ

cả tiêu cực lẫn tích cực vốn bị dồn nén

qua hàng chục năm, chi phối . Những

tâm lý này lại được sự kích thích bởi

kẻ thù của Liên Xô cả bên trong lẫn

( 1 ) V.I. Lê - nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ , Mát- xcơ-va ,

1978 , t 45 , tr 141
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bên ngoài với phương châm “ càng xấu

càng tốt” , cộng thêm sự phản bội của

những người đứng đầu trong ban lãnh

đạo của Đảng đã làm cho việc sửa chữa

những khuyết tật của mô hình chủ nghĩa

xã hội Xô-viết biến thành việc phá bỏ

toàn bộ mô hình đó. Mà phá bỏ mô hình

đó cũng đồng nghĩa với phá bỏ chủ

nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô. Phá

bỏ Nhà nước Xô-viết đối với kẻ thù của

nó vừa là phá bỏ chủ nghĩa xã hội vừa là

tiêu diệt một đối thủ chính trị chiến

lược, một đối trọng quyền lực trên

trường chính trị và quân sự quốc tế , tạo

ra thế đơn cực dưới sự thống trị của Mỹ.

Sự sụp
đổ của Liên Xô và hệ thống

các nước xã hội chủ nghĩa làm cho chủ

nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào .

Song đó chỉ là sự sụp đổ một mô hình

của chủ nghĩa xã hội , nó không đồng

nhất với chủ nghĩa xã hội nói chung. Nó

buộc những người xã hội chủ nghĩa và

các đảng của họ phải tìm kiếm hình thức

mới, nội dung mới cho chủ nghĩa xã hội .

Bởi vì chủ nghĩa xã hội phát triển trong

lòng nhân loại , hấp thụ tinh hoa nhân

loại và nở hoa kết trái cho nhân loại . Sự

thất bại hay sự biến dạng của chủ nghĩa

xã hội nơi này hoặc nơi khác không phải

do Cách mạng Tháng Mười gây ra.

Cách mạng Tháng Mười, một sự kiện

vạch thời đại, mở ra chân trời mới và soi

sáng con đường phát triển của xã hội

loài người. Cách mạng Tháng Mười

không chịu trách nhiệm về những sai

lầm chủ quan của các nhà lãnh đạo

sau đó . Chủ nghĩa xã hội thế giới từ

Cách mạng Tháng Mười Nga đang theo

xu hướng tiến lên phía trước tuy phải

trải qua con đường quanh co phức tạp ,

thậm chí có bước thụt lùi tạm thời. Bất

chấp những chẩn đoán và dự báo khác

nhau về thời cuộc và tương lai, chủ

nghĩa xã hội vẫn tiếp tục cuộc hành

trình táo bạo, đầy thử thách. Lý tưởng

xã hội chủ nghĩa vẫn là bất diệt, vẫn

là lý tưởng mà nhân loại tiến bộ đang

hướng tới.

Đối với nhân dân Việt Nam, Cách

mạng Tháng Mười đã mở ra con đường

giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức

đế quốc thực dân. Đến với Cách mạng

Tháng Mười và chủ nghĩa xã hội ,

những người yêu nước Việt Nam đầu

thế kỷ XX tựa như người đi đường đang

khát mà có nước uống, đang đói mà có

cơm ăn. Từ tình cảm tốt đẹp đến niềm

tin khoa học, từ chủ nghĩa yêu nước đến

chủ nghĩa xã hội là con đường mà Chủ

tịch Hồ Chí Minh đã đi ; và chính Người

đã dẫn dắt nhân dân ta đi trên con đường

Cách mạng Tháng Mười.

Bằng thực tiễn đấu tranh yêu nước

qua các thời kỳ trước và sau Cách mạng

Tháng Mười, lịch sử Việt Nam chứng

minh rằng nhân dân Việt Nam đã không

thể lựa chọn con đường nào khác con

đường kết hợp độc lập dân tộc với chủ

nghĩa xã hội . Đó chính là ngọn cờ mà

Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân

Việt Nam giương cao gần suốt thế kỷ

qua. Dưới ánh sáng của Cách mạng

Tháng Mười, nhân dân ta đã giành được

(Xem tiếp trang 26)

Số 31 (tháng 11 năm 2002 )
19



Nhân kỷ niệm 85 năm ... Tạp chí Cộng sản

HẾ kỷ XX - thế kỷ của các phong

trào cách mạng sâu rộng - đã đi

vào lịch sử nhân loại với những

dấu ấn cực kỳ sâu sắc . Một trong những

dấu ấn mà cho đến nay , khi nhân loại đã

bước sang thế kỷ XXI, vẫn tỏa sáng - đó

là Cách mạng Tháng Mười Nga, cuộc

nâng họ lên hàng những người chủ thật sự

của chế độ xã hội mới . Với thắng lợi của

cuộc cách mạng ấy, ở nước Nga một xã

hội hoàn toàn mới xã hội xã hội chủ

-

nghĩa - đã ra đời. Và nước Nga, một nước

vốn có nền kinh tế kém phát triển nhất

trong số các nước tư bản châu Âu khi đó,

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA -

CỦA TRỊ LỊCH SỬ ,TRUYỀN CỔ VŨ LÍ1 LED

ĐỐI VỚICÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT HOẠ

ĐĂNG TOÀN
•

cách mạng gắn liền với tên tuổi của

V.I. Lê-nin vĩ đại và được cả cộng đồng

nhân loại tiến bộ thừa nhận là một trong

những sự kiện lớn lao nhất của lịch sử loài

người. Thế giới 85 năm qua đã diễn ra biết

bao thăng trầm , với không ít khúc quanh

lịch sử , nhưng Cách mạng Tháng Mười

Nga năm 1917 vẫn sống mãi với tư cách

là "cuộc cách mạng vĩ đại mở ra thời đại

quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa

xã hội" ( " ) .

Giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng

Mười trước hết là ở chỗ, với nước Nga,

thắng lợi của cuộc cách mạng này đã triệt

để giải phóng những người vô sản và nông

dân Nga khỏi sự áp bức , bóc lột của chủ

nghĩa tư bản, của chế độ Sa hoàng ; đã làm

thay đổi hoàn toàn địa vị xã hội của họ,

chỉ trong vòng vài thập niên đã trở thành

một cường quốc thế giới. Sau Cách mạng

Tháng Mười, nước Nga xã hội chủ nghĩa

và sau đó là Liên Xô đã trở thành thành trì

vững chắc cho phong trào giải phóng của

các dân tộc bị áp bức , trở thành lực lượng

cơ bản cứu nhân loại thoát khỏi thảm họa

của chủ nghĩa phát-xít, tạo điều kiện và

giúp cho một loạt nước ở Đông Âu, châu

Á và sau đó là các nước ở châu Phi và Tây

bán cầu tiến hành thắng lợi cách mạng

giải
phóng và đi lên chủnghĩa xã hội.

Giá trị lịch sử của Cách mạng tháng

Mười còn là ở chỗ, thắng lợi của nó không

* PGS ,TS , Viện Triết học

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 2001, tr 61
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chỉ đơn thuần trở thành tấm gương cổ vũ

cho các dân tộc khác, mà thực sự đã tạo ra

con đường cách mạng hoàn toàn mới cho

phong trào giải phóng dân tộc trên phạm

vi toàn thế giới. Theo con đường Cách

mạng Tháng Mười , toàn thể nhân loại bị

áp bức, bóc lột đã đứng lên đấu tranh

giành tự do và độc lập dân tộc. Những tư

tưởng của Cách mạng Tháng Mười đã đem

lại một xung lực mới cho phong trào công

nhân quốc tế , đưa giai cấp công nhân trở

thành giai cấp trung tâm của thời đại ; mở

ra cho các dân tộc thuộc địa chiếm hơn

một nửa nhân loại con đường duy nhất

đúng đắn để đấu tranh vì chủ quyền và độc

lập dân tộc.

Dưới ảnh hưởng và tác động trực tiếp

của Cách mạng Tháng Mười, cả một hệ

thống rộng lớn của chủ nghĩa thực dân cũ

trên toàn thế giới đã hoàn toàn sụp đổ ;

hàng loạt nước thuộc địa ở châu Á, châu

Phi và khu vực Mỹ La-tinh, trong đó có

Việt Nam, đã giành được độc lập dân tộc ;

hàng trăm triệu người được giải phóng

khỏi xiềng xích nô lệ. Một hệ thống xã hội

quốc tế chưa từng có trong lịch sử nhân

loại - hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa -

ra đời và đóng vai trò lớn lao trong tiến

trình phát triển của thế giới hiện đại - tiến

trình phát triển vì mục tiêu hòa bình , độc

lập dân tộc , dân chủ và tiến bộ xã hội .

sup

Sau hơn 70 năm tồn tại, hệ thống các

nước xã hội chủ nghĩa không còn bởi sự

đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ

nghĩa Đông Âu. Song, vẫn còn đó Việt

Nam và một số nước khác mà công cuộc

cải cách , đổi mới theo định hướng xã hội

chủ nghĩa với những thành công bước đầu

đã, đang và sẽ đem lại cho các nước này

một thế đứng vững vàng. Chế độ xã hội

chủ nghĩa không còn tồn tại với tư cách

một hệ thống thế giới, song điều đó không

có nghĩa là con đường đi tới chủ nghĩa xã

hội đã bị chặn lại. Trên phạm vi toàn thế

giới vẫn có nhiều quốc gia, dân tộc phát

triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa ,

theo lý tưởng của Cách mạng Tháng

Mười. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội vẫn là

quy luật tiến hóa của xã hội loài người mà

Cách mạng Tháng Mười Nga là thắng lợi

đầu tiên . Như V.I.Lê-nin đã nhận định ,

thắng lợi đầu tiên đó chưa phải là thắng lợi

cuối cùng, song nó đã mở ra một thời đại

mới, một sựnghiệp mới trong lịch sửnhân

loại - sự nghiệp giải phóng những người

lao động toàn thếgiới ; Cách mạngTháng

Mười Nga đã bắt đầu sự nghiệp ấy, còn

bao giờ và trong thời hạn nào thì những

người vô sản nước nào sẽ hoàn thành được

sự nghiệp ấy, điều đó không quan trọng .

Điều quan trọng , chính là băng đã tan,

đường đã mở, lối đã vạch ra rồi ... (2 )

Cách mạng Tháng Mười Nga đã đi vào

lịch sử nhân loại 85 năm , song thắng lợi

của nó không phải đã thuộc về quá khứ

của nhân loại . Cách mạng Tháng Mười

vẫn tiếp tục đi vào lịch sử nhân loại trong

thế kỷXXI với tư cách nhân tố thúc đẩy

lịch sử nhân loại phát triển theo đúng quỹ

đạo của nó - phát triển theo con đường xã

hội chủ nghĩa . Thắng lợi của Cách mạng

Tháng Mười cho thấy , đây là con đường

được lựa chọn hợp quy luật, theo đúng tiến

trình phát triển lịch sử - tự nhiên. Sự sụp

đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ

(2 ) Xem V.I. Lê -nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ , Mát -xcơ-va,

1978 , t 44 , tr 187
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nghĩa Đông Âu cộng với sự chững lại của

phong trào cộng sản quốc tế đã có ảnh

hưởng tiêu cực tới sự nghiệp cách mạng

của các dân tộc đang đấu tranh cho hòa

bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ

nghĩa xã hội . Thất bại tạm thời ấy khiến

cho "chủ nghĩa xã hội đang đứng trước

nhiều khó khăn , thử thách . Lịch sử thế giới

đang phải trải qua những bước quanh co ;

song "loài người cuối cùng nhất định sẽ

tiến tới chủ nghĩa xã hội, vì đó là quy luật

tiến hóa của lịch sử " ( 3) (Tác giả nhấn

mạnh).

85 năm đã trôi qua, và sẽ còn nhiều

năm tiếp theo nữa, nhưngthắnglợicủa

Cách mạng Tháng Mười vẫn đem đến cho

giai cấp vô sản và các dân tộc trên toàn thế

giới niềm tin vào khả năng tiến hành cách

mạng giải phóng giai cấp, giải phóng dân

tộc . Và như Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh

tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam - đã

khẳng định : " Giống như mặt trời chói lọi,

Cách mạng ThángMười chiếu sáng khắp

năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp

bức , bóc lột trên trái đất. Trong lịch sửloài

người chưa từng có cuộc cách mang nào

có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế " (4 ).

Nói đến giá trị lịchsử của Cách mạng

Tháng Mườikhông thể không khẳng định

đây là cuộc cách mạng "có tính tất yếu

lịch sử là sẽ tái diễn trong phạm viquốc

tế" . Nó "không phải chỉ có ý nghĩa địa

phương , ý nghĩa đặc biệt - dân tộc, ý nghĩa

riêng cho nước Nga mà có ý nghĩa quốc

tế " (5 ) . Thực tiễn lịch sử nhân loại 85 năm

qua, tiến trình phát triển của cách mạng

thế giới và sự nghiệp quá độ lên chủ nghĩa

xã hội ở nhiều nước trong nhiều thập niên

qua, cũng như công cuộc đổi mới đất nước

theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt

Nam và ở một số nước khác trên thế giới

trong những năm gần đây đã cho thấy :

Cách mạng Tháng Mười là một sự kiện

mang ý nghĩa thời đại, là cuộc cách mạng

có tác động mạnh mẽ tới toàn bộ tiến trình

phát triển của nhân loại. Thắng lợi của

Cách mạng Tháng Mười không chỉ là

thắng lợi vĩ đại của giai cấp vô sản và

nhân dân các dân tộc Nga, màcòn là thắng

lợi vĩ đại của giai cấp vô sản , nhân dân lao

động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế

giới. Đã không có và cũng sẽ "không thể

có bức tường ngăn cách giữa những chiến

thắng của Cách mạng Tháng Mười và

những chiến thắng của cách mạng xã hội

chủ nghĩa quốc tế " . Thực tiễnlịch sử

nhân loại đã, đang và sẽ còn cho thấy,

chính thắng lợi của Cách mạng Tháng

Mười đã tạo ra cơ hội cho nhân loại thực

hiện bước quá độ lịch sử từ chủ nghĩa tư

bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn

thế giới, trong đó bao hàm cảkhảnăng

với cácnước chậm phát triển màViệt

quá độ bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa đối

Nam ta là một trường hợp. Cơ hội ấy đã

được thực tiễn lịch sử nhân loại 85 năm

nhậnđược ,cho dù những biến động đầy

qua xác nhận và là điều không thể phủ

kịch tnh mà nhân loại đang phải chứng

kiến từ những thập niên cuối thế kỷ XX

đến nay có làmchotiến trìnhphát triển

của lịch sử nhân loại chậm lại .

( 3 ) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ

lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật , Hà Nội , 1991 , tr 8

(4 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1996, t 12 , tr 300

(5) V.I. Lê-nin : Sđd , t 41 , tr 3

(6) V.I. Lê-nin : Sɗd, t 36 , tr 615
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Học thuyết Mác - Lê-nin là một giá trị

trường tồn trong lịch sử phát triển tư tưởng

nhân loại. Thắng lợi của Cách mạng

Tháng Mười là thắng lợi đầu tiên của học

thuyết đó , thắng lợi đưa chủ nghĩa xã hội

khoa học từ chỗ chỉ là ước mơ cao đẹp của

giai cấp vô sản , của quần chúng nhân dân

lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn

thế giới trở thành "một hiện thực trong xã

hội, có sức mạnh vô cùng to lớn lôi cuốn

hàng nghìn triệu người vào hành động

cách mạng, vì hòa bình, độc lập dân tộc ,

dân chủ và tiến bộ xã hội" . Do đó, nó

cũng là một giá trị lịch sử hiện thực trường

tồn . Thắng lợi đó đem lại cho nhân loại

toànthế giới một chân lý không thể bác bỏ

làbất cứ một chế độ xã hội nàođã tỏra lỗi

thời trong lịch sử, tất yếu sẽ bị thay thế bởi

một chếđộ xã hội tiến bộ hơn , khi quần

chúng nhân dân lao động được một đảng

cách mang chân chính lãnh đạo nhất loạt

nổi dậy đấu tranh để tự giải phóng.

Không chỉ thế, thắng lợi của Cách

mạng Tháng Mười đã "mở đầu một thời

đại mới trong lịch sử thế giới, thời đại

thốngtrị của một giai cấp mới, giai cấp bị

áp bức trong tất cả các nước tư bản và ở

khắp nơi đều đang tiến tới một cuộc đời

mới, tới chỗ chiến thắng giai cấp tư sản" .

Thắng lợi ấy đã mở đầu cho "một sự

nghiệp mớimẻ" trong xã hội loài người -

" sự nghiệp sáng tạo ra một kiểu chếđộ

nhà nước xưa nay chưa từng có" - " chế độ

dân chủ ở mức cao nhất cho công nhân và

nông dân" , " chế độ dân chủ kiểu mới" ,

" chế độ dân chủ vô sản hay là chuyên

chính vô sản" (8 ) . Thắng lợi của Cách mạng

Tháng Mười đã khai phá con đường mới

cho cả nhân loại - con đường đi tới chủ

nghĩa xã hội, dẫn tới khả năng sáng tạo to

lớn và triệt để nhất nhằm thực hiện lý

tưởng giải phóng đông đảo quần chúng lao

động bị ápbức, đưa con người " từ vương

quốc của tất yếu sang vương quốc của tự

do" .

Cách mạng Tháng Mười còn cho thấy ,

trong thời đạingày nay, sựkết hợp tất yếu ,

cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội, giữa

hữu cơ giữa cuộc đấu tranh vì dân chủ và

dân chủ và chủ nghĩa xã hội không chỉ là

mục tiêu , mà còn là động lực mạnh mẽ

thúc đẩy tiến bộ xã hội, đưa cộng đồng

nhân loại tới công bằng và bình đẳng xã

hội . Với thắng lợi của cuộc cách mạng

này, lần đầu tiên trong lịch sử, nhiều dân

tộc trên thế giới đã có được những điều

kiệnbảo đảm thực hiện công bằng và bình

đẳngxã hộitrong thực tiễn cuộc sống

Cách mạng Tháng Mười đã chỉ ra cho cả

cộng đồngnhân loại thấy con đường duy

nhất đúng đắn để giải quyết vấn đề dân

tộc, tạo ra một xã hội có bình đẳng dân

tộc , thịnh vượng và đoàn kết dân tộc - đó

là con đường gắn độc lập dân tộc với chủ

nghĩa xã hội.

Đi theo con đường mà Cách mạng

Tháng Mười mở ra, vận động trong quỹ

đạo của cách mạng vô sản và tuân theo

quy luật của tiến trình phát triển lịch sử ,

cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản

Việt Nam mà người sáng lập và rèn luyện

là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã giành được

những và thắng lợi có ý nghĩa lịch sử

và thời đại trong cuộc đấu tranh oanh

(7 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 12 , tr 303

(8) V.I. Lê-nin : Sɗd, t 44, tr 184
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liệt giành lại độc lập, tự do, thống nhất

Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc

Việt Nam đã mở ra - kỷ nguyên độc lập

dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

-

Vận dụng một cách khoa học và sáng

tạo những bài học lịch sử , những kinh

nghiệm cách mạng mang tính phổ biến và

sâu sắc của Cách mạng Tháng Mười, cách

mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến

thắng lợi khác và đang chứng minh cho

giá trị trường tồn của Cách mạng Tháng

Mười . Có thể khẳng định, thắng lợi của

cách mạng Việt Nam là thắng lợi của chủ

nghĩa Mác Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh, của lý tưởng Cách mạng Tháng

Mười, của mục tiêu , lý tưởng độc lập dân

tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Với

thắng lợi vĩ đại đó, cùng với nhân loại tiến

bộ trên toàn thế giới, nhân dân Việt Nam

đã góp phần không nhỏ vào việc khẳng

định và tạo nên sức mạnh của thời đại

mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản

lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn

thế giới .

85 năm qua, dưới ánh sáng của Cách

mạng Tháng Mười, dù sự nghiệp cách

mạng xã hội chủ nghĩa thế giới phải trải

qua bao bước thăng trầm , khủng hoảng,

song chủ nghĩa xãhội với tất cả những

cống hiến lịch sử của nó đối với tiến trình

phát triển lịch sử nhân loại đã, đang và

mãi là một giá trị trường tồn . Con đường

mà Cách mạng Tháng Mười khai phá vẫn

là con đườngphát triển tất yếu , hợp quy

luật của lịch sử nhân loại. Giờ đây, chủ

nghĩa xã hội trên thế giới , từ những bài

học thành công và thất bại cũng như từ

khát vọng và sự thức tỉnh của các dân tộc ,

có điều kiện và khả năng tạo ra bước phát

triển mới. Vì vậy theo quy luật tiến hóa

của lịch sử , loài người nhất định sẽ tiến tới

chủ nghĩa xã hội .

Với tư cách là một phong trào xã hội

hiện thực, vận động và phát triển trên cơ

sở khoa học là chủ nghĩa Mác - Lê-nin,

mở đầu bằng Cách mạng Tháng Mười ,

chủ nghĩa xã hội không thể không tự làm

phong phú thêm và sâu sắc hơn bằng

những tri thức mới, kinh nghiệm mới,

đồng thời thay thế, loại bỏ những gì đã trở

nên lạc hậu và bị thực tiễn lịch sử vượt

qua. Theo đó, có thể nói đổi mới chủ

nghĩa xã hội là tất yếu khách quan nhằm

đáp ứng những đòi hỏi lý luận của chủ

nghĩa xã hội . Mặt khác , thực tiễn xây dựng

chủ nghĩa xã hội 85 năm qua cho thấy ,

chủ nghĩa xã hội không phải là một xã hội

đã hoàn chỉnh ngay từ đầu , mà cũng như

mọi chế độ xã hội khác trong lịch sử nó

cần phải thường xuyên tự đổi mới theo

tiến trình vận động và phát triển hiện thực

của lịch sử. Chỉ có trên cơ sở tự đổi mới cả

lý luận lẫn thực tiễn , chủ nghĩa xã hội hiện

thực mới có khả năng tìm ra động lực phát

triển và tự vạch ra con đường cho sựphát

triển tiếp theo của nó và của nhân loạitiến

bộ.

Trong lịch sử nhân loại , chủ nghĩa xã

hội khoa học do các nhà sáng lập chủ

nghĩa Mác đưa ra chỉ có một, Cách mạng

Tháng Mười do V.I. Lê- nin và Đảng Bôn-

sê-vích Nga lãnh đạo thực hiện chỉ có một,

song con đường đến với chủ nghĩa xã hội

khoa học , đến với lý tưởng của Cách mạng

(9) Xem Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 65
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Tháng Mười không chỉ có một. Mô hình

thể hiện các luận điểm khoa học và lý

tưởng đó cũng không chỉ có một. Sự

nghiệp cải tổ, đổi mới không thành công ở

Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa

Đông Âu chỉ là sự không thành công của

một mô hình cụ thể nhất định trên con

đường thực hiện lý luận chủ nghĩa xã hội

khoa học và lý tưởng Cách mạng Tháng

Mười. Việc lý tưởng cách mạng xã hội chủ

nghĩa , lý tưởng Cách mạng Tháng Mười

"bị đẩy lùi" ở đây không có nghĩa là chúng

bị xóa bỏ. Những thành công đáng khích

lệ của công cuộc đổi mới và sự ổn định ,

tiếp tục phát triển theo định hướng xã hội

chủ nghĩa nhờ đổi mới một cách có

nguyên tắc, sáng tạo và năng động trên cơ

sở kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội, với nền tảng lý luận là chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh

cho thấy : lý luận chủ nghĩa xã hội khoa

học , lý tưởng Cách mạngTháng Mười vẫn

sống và đang tiếp tục được thực hiện , vẫn

là những giá trị trường tồn trong lịch sử tư

tưởng nhân loại .

Thật vậy , cùng với năm tháng ý nghĩa

lịch sử của Cách mạng Tháng Mười ngày

càng được nhân loại tiến bộ trên phạm vi

toàn thế giới nhận thức một cách rõ ràng

và sâu sắc hơn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn

khó có thể đánh giá hết giá trị lịch sử và

nghĩa quốc tế, ý nghĩa vạch thời đại của

cuộc cách mạng này. Bởi vì Cách mạng

Tháng Mười là một cuộc cách mạng chưa

từng có không chỉ trong thế kỷ XX mà

trong cả toàn bộ lịch sử nhân loại. Lịch sử

nhân loại trước và sau Cách mạng Tháng

Mười đã từng có không ít cuộc cách mạng

xã hội có ảnh hưởng tới sự phát triển và

tiến bộ xã hội, nhưng Cách mạng Tháng

Mười mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng

trong lịch sử nhân loại mà không có cuộc

cách mạng nào có thể so sánh.

Hơn 100 năm trước, khi đánh giá Công

xã Pa-ri, C. Mác đã khẳng định cách mạng

có thể bị thất bại, nhưng cách mạng không

bao giờ bị tiêu diệt. Điều mà C. Mác

khẳng định đó hoàn toàn đúng khi nói về

giá trị lịch sử , ý nghĩa toàn cầu của Cách

mạng Tháng Mười. Với tư cách là kết quả

phát triển tất yếu của lịch sử nhân loại,

Cách mạng Tháng Mười và lý tưởng cao

đẹp của nó , ý nghĩa lịch sử toàn cầu của nó

sẽ bất diệt . Ngày nay, nhân loại tiến bộ

trên toàn thế giới vẫn đang hướng theo

những lý tưởng của Cách mạng Tháng

Mười là hòa bình , độc lập dân tộc , dân chủ

và tiến bộ xã hội. Tiếp thu và phát triển

sáng tạo những lý tưởng đó , nhân loại tiến

bộ trên toàn thế giới vẫn đang tiến hành

đấu tranh cho hòabình, cho một trật tự thế

giới công bằng , bình đẳng và tiến bộ .

Không chỉ là thành quả của một cuộc cách

mạng xã hội, thắng lợi của Cách mạng

Tháng Mười còn là thành quả phát triển

của nền văn hóa, văn minh nhân loại. Với

tư cách đó, Cách mạng Tháng Mười vẫn

mãi là cuộc cách mạng có giá trị lịch sử

lớn lao, mang ý nghĩa toàn cầu, là bài

học kinh nghiệm thực tiễn quý giá cho tất

cả các quốc gia , dân tộc quá độ lên chủ

nghĩa xã hội trong thời đại ngày nay .

Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng

Mười vẫn là nguồn cổ vũ động viên , tiếp

thêm sức mạnh cho nhân loại tiến bộ trên

con đường tự giải phóng. Ánh sáng của tư

tưởng Cách mạng Tháng Mười không

bao giờ tắt. Dưới ánh sáng của Cách mang
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Tháng Mười, giảiphóng và sáng tạo vẫn là

triết lý phát triển của thời đại ngày nay -

thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ

nghĩa xã hội .

Cách mạng Tháng Mười mở đầu cho

việc thực hiện trong đời sốngxã hội lý

mình " ( 0).

|

SỨC SỐNG ...

(Tiếp theo trang 19)

những chiến công vĩ đại, đánh thắng hai

đế quốc xâm lược Pháp và Mỹ, bước tới

nguyên độc lập tự do và quá độ lênkỷ

chủ nghĩa xã hội .

luận cách mạng xã hội chủ nghĩa của chủ

nghĩa Mác - Lê-nin ; và giai cấp vô sản

So với gần một thế kỷ đấu tranh

Nga là người đã đem lại cho phong trào vô

sản thế giới kinh nghiệm thựchiện lý luận giải phóng dântộc, thời kỳ hòa bình

sản thế giới kinh nghiệm thực hiện lý luận | xây dựngcủa chúng ta thật ngắn ngủi .

ấy. " Kinh nghiệm đó, - như V.I. Lê-nin đã | Ngoài những chiến công vĩ đại, cùng

khẳng định, - sẽ không bị quên đi... , sẽ

với những thành tựu to lớn về nhiều

không thể bị gạt bỏ, dù cho cách mạng | mặt, chúng ta cũng đã không tránh khỏi

Nga và cách mạng xã hội chủ nghĩa quốc những tổn thất,sai lầm . Năm 1986 Đại

tế sẽ có trải qua những đột biến gian khổ | hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam

đến mấy đi nữa... căn cứ vào kinh nghiệm | đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện

đó mà cách mạng quốc tế tương lai sẽ xây | để đưa đất nước ta thoát khỏi khủng

dựng lên lâu đài xã hội chủ nghĩa của | khoảng kinh tế - xã hội . Tiếp đến các

Đại hội VII , VIII và IX của Đảng là quá

85 năm qua, Cách mạng Tháng Mười | trình không ngừng bổ sung, hoàn thiện ,

Nga đã đi vào lịch sử nhân loại với tư cách | phát triển đường lối đổi mới. Đường lối

là một cuộc cách mạng xã hội vĩ đại nhất - | đó là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ

cuộc cách mạng, như Chủ tịch Hồ Chí | nghĩa Mác - Lê- nin vào điều kiện cụ thê

Minh đã khẳng định, "mở ra con đường | của đất nước trong bối cảnh mới của

giải phóng cho các dân tộc và cả loài | tình hình thế giới, trên cơ sở kiên định

người, mở đầu một thời đại mới trong lịch | mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa - lý

sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên | tưởng của Cách mạng Tháng Mười vĩ

chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới"( ). Đối | đại . Những thắng lợi to lớn của công

với Việt Nam, thắng lợi của Cách mạng | cuộc đổi mới hơn 15 năm qua dưới

Tháng Mười luôn là nguồn cổ vũ lớn lao , | sự lãnh đạo của Đảng ta đã chứng tỏ

là bài học kinh nghiệm lịch sử quý giá cho | tính đúng đắn của đường lối đổi mới.

công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội |

chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đang |

quyết tâm thực hiện . D

(10) V.I. Lê-nin : Sɗd, t 36 , tr 473

( 11 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 12, tr 301

Những thắng lợi đó đã tạo ra thế và lực

mới cho nước ta , đưa nhân dân ta vững

bước trên con đường Cách mạng Tháng

Mười, chủ động nắm bắt các cơ hội và

vượt qua mọi thách thức do tình hình

thế giới tạo ra trong thế kỷ XXI.D
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85 năm Cách mạng Tháng Mười :

BÀI

HỌC CÁCH MẠNG TỰ BẢO VỆ

QUANG LỢI

T

ÁM mươi lăm năm trước đây, ngày

7-11-1917 , cuộc Cách mạng xã hội

chủ nghĩa Tháng Mười Nga thắng

lợi đã đánh dấu bước đột phá vĩ đại , mở ra

thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa

tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Lịch sử nhân

loại đã từng có nhiều cuộc cách mạng có

ảnh hưởng tới sự phát triển xã hội, nhưng

cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga là cuộc

cách mạng mang ý nghĩa lịch sử toàn cầu .

Cách mạng Tháng Mười là câu trả lời

lịch sử rằng, chủ nghĩa tư bản sớm muộn

cũng phải bị thay thế bằng một chế độ xã hội

tốt đẹp hơn - chế độ xã hội chủ nghĩa . Cách

mạng Tháng Mười là sự kiện vĩ đại nhất của

thế kỷ thứ XX. Tám mươi lăm năm qua, lịch

sử nhân loại đã trải qua biết bao thăng trầm ,

biết bao khúc quanh khắc nghiệt, nhưng

Cách mạng Tháng Mười, với những giá trị

bất diệt, vẫn là sự kiện mang ý nghĩa thời

đại, có tác động mạnh mẽ đến toàn bộ quá

trình phát triển của thế giới.

Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi và

sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu

tiên trên thế giới đã trở thành biểu tượng của

niềm tin , là sự cổ vũ mãnh liệt đối với hàng

ngàn triệu người thuộc các dân tộc bị chủ

nghĩa đế quốc, thực dân áp bức nô dịch,

vùng lên đấu tranh tự giải phóng. Dù có

những khuyết điểm , vấp váp khó tránh khỏi

trong quá trình trưởng thành , nhưng chế độ

xã hội chủ nghĩa trên vùng đất 1/6 diện tích

địa cầu đã cơ bản xóa bỏ nạn người bóc lột

người , dân tộc này áp bức dân tộc khác ; tư

liệu sản xuất, cơ sở vật chất để làm ra của

cải xã hội không còn nằm trong tay giai cấp

bóc lột mà đã thuộc về nhân dân lao động.

Từ khi xã hội loài người phân chia thành

giai cấp , điều đó chưa xảy ra . Đó là thành

tựu lớn lao nhất của thế kỷ XX mà ở những

thế kỷ trước chỉ là điều mơ ước. Chính điều

này đã quyết định chiều hướng phát triển

của lịch sử . Cũng chính vì thế , Cách mạng

Tháng Mười đã đánh dấu bước ngoặt căn

bản của xã hội loài người .

Chiến công chói lọi đập tan chủ nghĩa

phát xít, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm

lược tàn khốc nhất trong lịch sử loài người là

cống hiến cực kỳ vĩ đại của Liên Xô . Điều

đó không những chứng minh sức mạnh to

lớn mà còn là biểu hiện sáng ngời bản chất

tốt đẹp và tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội .

Cùng với sự ra đời và phát triển của nhiều

nước xã hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản

và công nhân quốc tế đã trở thành một lực

lượng có ảnh hưởng quyết định đến xu thế

vận động của thời đại .

Khúc quanh lịch sử kịch tính nhất, đau

đớn nhất từ sau Cách mạng Tháng Mười đến

nay chính là sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ
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nghĩa hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu .

Bước trầm này của lịch sử càng cho thấy lời

dạy của V.I. Lê -nin từ ngày đầu cách mạng

đến nay vẫn còn nóng hổi tính thời sự :

giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền

còn khó hơn nhiều . Cuộc đổ vỡ đó trước hết

bắt nguồn từ những nguyên nhân bên trong .

Việc duy trì quá lâu cơ chế tập trung, quan

liêu, bao cấp đã làm phát sinh những căn

bệnh nguy hiểm trong bộ máy lãnh đạo của

Đảng và chính quyền như chuyên quyền ,

độc đoán , đặc quyền, đặc lợi, trì trệ , bảo

thủ ... Tình trạng này đã làm tích tụ nhiều

mâu thuẫn và chuyển hóa các mâu thuẫn từ

không đối kháng thành đối kháng trong lòng

các nước xã hội chủ nghĩa , làm xói mòn uy

tín của Đảng Cộng sản đối với quần chúng

nhân dân , làm cho chủ nghĩa xã hội không

thể hiện được tính ưu việt của mình . Thấy

được nguy cơ đó, nhiều nước xã hội chủ

nghĩa đã tiến hành cải tổ , cải cách. Nhưng

thực tế đã cho thấy , trong quá trình này, một

số nước đã tạo ra "những khoảng trống về

quyền lực " để cho một số thế lực chống chủ

nghĩa xã hội đủ mọi màu sắc ngóc đầu dậy,

tập hợp lực lượng tạo thành một loại "âm

binh ", ra sức lôi kéo quần chúng nhân dân

bằng những khẩu hiệu mị dân, làm tê liệt và

vô hiệu hóa bộ máy quyền lực và các công

cụ quan trọng của chuyên chính vô sản .

Ở Liên Xô, khi " cải tổ " ra mắt thế giới ,

lập tức được mệnh danh là " cuộc cách mạng

lớn nhất trong thời bình " . Người ta nói rằng,

cải tổ là để có nhiều chủ nghĩa xã hội hơn

nữa. Nhưng cuộc cách mạng này đã dần dần

thay đổi tính chất mà không phải ai trong

vòng xoáy của nó cũng dễ dàng nhận ra

được . Các bài diễn văn ngày một nhiều hơn ,

dài hơn , các cuộc tranh luận ngày một gay

gắt hơn , các đạo luật được ban hành ngày

một dày đặc hơn, nhưng " Tổ quốc vĩđại" thì

ngày một thêm rối bời, mệt mỏi , kiệt sức .

Các nhà chính trị vẫn say mê công cuộc tìm

kiếm quyền lực của họ khi con tàu khổng lồ

đã bị vỡ bánh lái và mất phương hướng .

Những liều thuốc " công khai " , " dân chủ

hóa " do M. X. Goóc-ba-chốp , người được

mệnh danh là "kiến trúc sư của cải tổ " , kê ra

mới dùng một phần nhỏ mà con bệnh đã qua

đời : một siêu cường bị giết chết.

Cải tổ đã từng được coi là một "cuộc cách

mạng vì chủ nghĩa xã hội" . Nhưng cải tổ đã

bị giết chết bằng chính cuộc "cáchmạng"

đó. Và chế độ xã hội chủ nghĩa , nhà nước xã

hội chủ nghĩa cũng bị tiêu vong trong cuộc

cách mạng đó. Sẽ là đơn giản nếu giải thích

nguyên nhân thoái trào cách mạng xã hội

chủ nghĩa , sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ

nghĩa ở Liên Xôvà Đông Âu chỉ bằng cách

nêu lên tính quanh co, phức tạp của các hình

thái kinh tế - xã hội. Trong tổ hợp các

nguyên nhân, các nhà lý luận mác-xít đã cho

rằng , sự trì trệ , kém hiệu quả của nền kinh

tế, tình trạng tập trung , quan liêu vốn là

nhược điểm đã tích tụ thành khuyết tật tại

hại của một mô hình chủ nghĩa xã hội dựa

trên chế độ kế hoạch hóa, cứng nhắc và tập

trung quan liêu . Cải cách , cải tổ , thay đổi

mô hình, sửa chữa khuyết tật là tất yếu.

Nhưng bằng cải tổ, người ta đã đập tan ngôi

nhà xã hộichủ nghĩa từ thượng tầng chính

trị , tư tưởng đến hạ tầng cơ sở kinh tế . Hơn

10 năm trôi qua, các nhà lý luận mác - xít đã

nêu ra một bài học lịch sử : cải tổ là tất yếu

nhưng sụp đổ lại không phải là tất yếu nếu

có đường lối đúng, trung thành với chủ

nghĩa Mác - Lê-nin . Đáng tiếc là trên con

đường xây dựng chủ nghĩa xã hội , nhiều

nước ở Đông Âu và Liên Xô đã xa rời những

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-

nin . Điều cực kỳ nguy hại là, một bộ phận

lãnh đạo chóp bu ở các nước này đã trượt

vào con đường cơ hội và phản bội, liên tiếp

phạm những sai lầm nghiêm trọng trong
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hoạch định và thực thi đường lối . Thay vì

khắc phục những hạn chế để hoàn thiện hệ

thống dân chủ xã hội chủ nghĩa , họ đã hoàn

toànđảo lộn nó bằng chủ nghĩa đa nguyên

chính trị . Thay vì đổi mới cơ cấu và cơ chế

quản lý kinh tế theo định hướng xã hội chủ

nghĩa , họ đã áp dụng các biện pháp cực đoan

như "liệu pháp sốc" , " tư nhân hóa" và "tư

bản hóa" , theo cách thức "đốt cháy” khiến

toàn bộ nền kinh tế ngày càng lún sâu hơn

vào tình trạng suy sụp không lối thoát.

Trước sự thoái trào tạm thời của phong

trào cộng sản quốc tế, một số học giả tư sản

đã vội khẳng định rằng, Cách mạng Tháng

Mười là "một bước nhầm của lịch sử" . Họ

coi chủ nghĩa xã hội là "một quái thai dị

dạng" , một cuộc cách mạng diễn ra "không

theo đúng quy luật khách quan ", "không

theo đúng tiến trình phát triển lịch sử tự

nhiên" . Sự đổ vỡ của chế độ xã hội chủ

nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu cùng với sự

thoái trào tạm thời của phong trào cộng sản

quốc tế có làm chậm bước tiến sự nghiệp

cách mạng của các dân tộc đang đấu tranh

cho độc lập dân tộc , hòa bình , dân chủ và

chủ nghĩa xã hội , nhưng không thể vì thế mà

phủ nhận ý nghĩa lịch sử vĩ đại của Cách

mạng Tháng Mười.

Hơn một thế kỷ trước , khi nói về Công xã

Pa -ri, C. Mác đãkhẳng định cách mạng có

thể bị thất bại, nhưng cách mạng không bao

giờ bị tiêu diệt. Điều này vẫn hoàn toàn

đúng khi ngày nay, chúng ta nói về ý nghĩa

thờiđại của Cách mạng Tháng Mười.Lý

tưởng của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã

và đang soi sáng con đường của thời đại -

con đường dẫn tới hòa bình , độc lập dân tộc

và chủ nghĩa xã hội . Mặc dù chế độ xã hội

chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ

từ hơn một thập kỷ nay, nhưng nội dung cơ

bản của thời đại vẫn không thay đổi . Đó là

sự quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa

xã hội trên phạm vi toàn thế giới . Đây là xu

hướng phát triển tất yếu của lịch sử , nhưng

là một quá trình lịch sử lâu dài, một con

đường gập ghềnh , đầy khó khăn, phức tạp .

"Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" của Đảng ta

đã khẳng định : " Chủ nghĩa xã hội đang

đứng trước nhiều khó khăn , thử thách ; lịch

sử thế giới đang trải qua những bước quanh

co ; song, loài người cuối cùng nhất định sẽ

tiến tới chủ nghĩa xã hội, vì đó là quy luật

tiến hóa của lịch sử".

V.I. Lê -nin đã từng chỉ rõ : "Một cuộc

cách mạng chỉ có giátrị khi nào nó biết tự

bảo vệ" . Chân lý này đã được kiểm nghiệm ,

khẳng định bằng thực tiễn hùng hồn của

Cách mạng Tháng Mười cũng như của công

cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước

xã hội chủ nghĩa sau này, trong đó việc mất

chính quyền dẫn tới sự sụp đổ của chế độ xã

hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu trở

thành bài học đắt giá nhất, đau đớn nhất .

Hơn mười năm sau cuộc "chuyển dời dâu

bể” đó, chúng ta càng thấy rõ rằng , bảo vệ

thành quả cách mạng, củng cố chính quyền

luôn luôn phải được coi là nhiệm vụ quan

trọng nhất, có ý nghĩa sống còn đối vớivận

mệnh của chủ nghĩa xã hội. Cách mạng

Tháng Mười đã chỉ rõ , để bảo vệ chủ nghĩa

xã hội không chỉ thuần túy là đánh bại các

cuộc tấn công vũ trang của các lực lượng đế

quốc thù địch từ bên ngoài mà còn làm thất

bại mọi âm mưu , thủ đoạn thẩm thấu hòa

bình nham hiểm của chúng từ bên trong .

Mặt khác , cách mạng tự bảo vệ không chỉ

bằng những công cụ , biện pháp của chuyên

chính vô sản mà cách tốt nhất là phải tăng

cường sức mạnh nội sinh , luôn chủ động đổi

mới một cách sáng tạo toàn diện cả trong tư

duy lý luận lẫn hành động thực tiễn, tạo ra

thế và lực đủ mạnh để tiến hành hiệu quả

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội .
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Không thể phủ nhận rằng hiện nay , chủ

nghĩa tư bản đang thống trị phần lớn thế

giới. Sau khi tạm thời thắng thế trong cuộc

đấu tranh với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư

bản đang chuyển mạnh sang giai đoạn mới

của chủ nghĩa tư bản độc quyền mà có người

gọi là giai đoạn " chủ nghĩa tư bản toàn cầu

hóa" . Toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu

trong tiến trình phát triển của thế giới,

không ai có thể cưỡng lại được . Bất cứ quốc

gia nào không tham gia vào các luồng hội

nhập khu vực và toàn cầu đều tự đánh mất

đi cơ hội quan trọng bậc nhất để phát triển

trong một thế giới mà hợp tác và cạnh tranh

đang đan xen nhau một cách hết sức

phức tạp .

Đảng ta mang trong mình bản chất cách

mạng và khoa học , dám chịu trách nhiệm

trước vận mệnh của dân tộc , dám tự phê

phán những khuyết điểm sai lầm của mình .

Sớm nắm bắt được xu thế của thời đại, Đảng

đã sớm đề ra đường lối đổi mới phù hợp với

lợi ích tối cao của đất nước , của dân tộc .

Khả năng thể hiện mình trước những tình

thế khó khăn , gay cấn là một tố chất đặc biệt

Việt Nam. Non sông gấm vóc của ta vẫn

lung linh tỏa sáng trong mỗi tâm hồn người

con đất Việt ; gương mặt và bản lĩnh Việt

Nam vẫn rạng ngời trong cộng đồng thế

giới . Mới hay, ẩn số của phương trình thời

đại hóc búa nhất lại nằm ngay ở chân lý rõ

ràng nhất : nội lực Việt Nam !

Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã

biết tự bảo vệ bằng những thành tựu quan

trọng của công cuộc đổi mới mà Đảng đã đề

xướng và lãnh đạo nhân dân ta thực hiện

trong16 năm qua . Chế độ xã hội chủ nghĩa

ở Việt Nam đã biết tự bảo vệ bằng việc bắt

rễ sâu vào đời sống của các tầng lớp nhân

dân lao động. Không chỉ về mặt lý luận,

nhân dân đã thực sự làm chủ đất nước, làm

chủ vận mệnh của chính mình . Chỉ có cách

mạng xã hội chủ nghĩa mới đem lại cho họ

điều vĩ đại đó . Chính nhân dân được hưởng

những thành quả của cách mạng và những

thành tựu của công cuộc đổi mới. Chủ nghĩa

xã hội cũng như công cuộc đổi mới tiềm

tàng sức sống, có khả năng vượt qua mọi thử

thách, cam go là do vậy và vì vậy . Các nhà

khoa học , các học giả từ khắp nơi trên thế

giới đến dự cuộc Hội thảo quốc tế " Việt

Nam trong thế kỷ thứ XX" , tổ chức tại Hà

Nội tháng 9-2000 , đã nhất trí khẳng định

rằng : Đổi mới của Việt Nam là một tiến

trình cách mạng đầy tính sáng tạo. Đó là

một đóng góp lớn lao không chỉ cho phong

trào cộng sản quốc tế mà còn cho cả nhân

loại. Giáo sư , tiến sĩ A.Li-lốp (Bun -ga- ri)

nói : " Ý nghĩa siêu quốc gia của cuộc đổi

mới ở Việt Nam cần được nhận thức không

chỉ như một sự đánh giá mà trước hết phải

nhận thức như một tầm quan trọng lịch sử

của công cuộc đổi mới này, trách nhiệm đối

với thắng lợi cuối cùng của cuộc đổi mới

ấy ". Sau khi phân tích ý nghĩa siêu quốc gia

của công cuộc đổi mới trên các bình diện lý

luận , lịch sử, kinh tế , chính trị, giáo sư lại

nhấn mạnh ý nghĩa này trên bình diện địa

chiến lược : "Thắng lợi của công cuộc đổi

mới sẽ phục hồi lại ở mức độ lớn ý nghĩa

chiến lược của chủ nghĩa xã hội trong sự

phát triển thế giới, sẽ mở ra những triển

vọng khắc phục cuộc khủng hoảng đang

vướng phải, thúc đẩy việc hình thành một

thế giới đa cực một trật tự thế giới chính

nghĩa hơn ".

Cách mạng Tháng Mười không chỉ mang

ý nghĩa của một cuộc cách mạng chính trị,

một cuộc cách mạng xã hội vĩ đại mà còn là

thành quả của nền văn minh nhân loại . Tinh

thần Cách mạng Tháng Mười sẽ sống mãi

với xã hội loài người , với sự nghiệp đổi mới

đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa

của chúng ta.
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VỀ NHỮNG TRANG SÁCH

VÀ NHỮNG CON NGƯỜI XÔ -VIẾT

NGUYỄN CHÍ TÌNH

Đ

ỐI với những người thuộc lớp tuổi

chúng tôi , sớm bước vào đời

những năm cuối của cuộc kháng

chiến chống Pháp , trải qua kháng chiến

chống Mỹvà những năm đầu xây dựng hòa

bình ở miền Bắc rồi cả nước, hình ảnh của

đất nước và con người Xô-viết hoàn toàn

không phải là những gì xa lạ . Trong mỗi

người chúng tôi , hình ảnh đó gắn liền với

tình cảm nồng thắm và lý tưởng đẹp đẽ

nhất, cái lý tưởng mà tuổi 17 đã hồ hởi đón

nhậnngay giữa những năm tháng khói lửa

và đầy gian khổ của cuộc đấu tranh vì

chính lý tưởng đó. Vâng, hồi ấy Liên Xô vĩ

đại đã đến với chúng tôi, tự nhiên như

chính cuộc sống : từ bài giảng của người

thầy tâm huyết, câu chuyện truyền miệng

của anh cán bộ thông tin lưu động. Bài thơ

“Đợi anh về” đọc nối nhau giữa chiều mưa

rừng, cho đến những trang sách, nói đúng

hơn là những trang giấy chép tay hay in

thạch đã nhàu nát, ố vàng ...

Tôi nhớ , không lâu sau chiến thắng

Điện Biên Phủ 1954, đơn vị thanh niên

xung phong chúng tôi vẫn đóng quân ở

một cánh rừng TâyBắc. Tôi phụ trách văn

nghệ đại đội, may mắn xin được ở ban

tuyên huấn tiểu đoàn một cuốn “ Thép đã

tôi thế đấy” lược dịch bỏ đi quá nửa, không

ghi tên người dịch và in bằng thứ chữ to

trên giấy bản hạng ba. Thế là , hằng đêm

chúng tôi tập hợp anh em trước cửahang,

lấy ngọn đuốc lớn làm đèn , chọn mấy anh

em tốt giọng đọc to cho cả đại đội nghe

từng đoạn một. Về sau này tôi khó mà tìm

lại được cái cảnh hàng trăm con người im

lặng chăm chú đến tộtcùng, ngồi giữa rừng

đêm thấp thoáng ánh đuốc, lắng nghe câu

chuyện của người thanh niên ở cách xa

mình hàng mấy chục năm thời gian và

hàng vạn cây số không gian . Xen giữa các

đoạn văn, bù vào những chỗ bị lược đi, tôi

kể lại cho anh em những gì mà anh cán bộ

tuyên huấn tiểu đoàn đã “bồi dưỡng”

truyền khẩu lại cho tôi , và tất nhiên cũng

đành “ tạ tội” với nhà văn đã quá

“ chêm pha dấm ớt” bất cứ chỗ nào mà trí

nhớ không còn trung thành với tôi. Thường

không có đoạn văn nào anh em cho phép

chỉ đọc một lần . Người ta thích nhấm nháp

từng hình ảnh , từng lời nói thấm thía . Sáng

hôm sau, tôi đành phải để cho những tờ văn

vừa đọc chuyền tay từ tiểu đội này qua tiêu

đội khác , biết rằng nó sẽ hoen bẩn , tả tơi,

nhưng cũng sẽ được chắp đi dán lại hàng

chục lần để không mất đi một chữ nào ...

đê
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Lúc này , mọi người đều biết hòa bình

đang tới gần . Chúng tôi đang nghĩ tới

những ngày khải hoàn trảy hội về xuôi,

về với những cánh đồng, dòng sông quê

hương, và trítưởng tượng thanh xuân của

chúng tôi cũng đã vẽ ra cảnh Thủ đô Hà

Nội tưng bừng “đón anh về” giữa ngàn cờ

đỏ, hoa tươi và thiếu nữ áo dài ...

Tôi có thể nhớ hết nhưng không thể nào

kể hết, và trên đây chỉ là một trường hợp

trong rất nhiều trường hợp mà lần đầu

tiên những con người Xô- viết và tình cảm

Xô-viết đến với chúng tôi qua những trang

sách văn học .

Sau đó , tôi chuyển qua nhiều môi

trường công tác khác nhau , và tôi còn được

Vậy, nhưng các đơn vị thanh niên xung chứng kiến với một niềm vui ngày càng

phong lại được lệnh đóng tại chỗ chờ ngày lớn , biết bao tác phẩm văn học và nhân vật

hành quân lên một vùng địa đầu biên giới văn học Xô-viết đã đến để đi vào cuộc

để bắt đầu một công trình “mở đườngchiến sống, vào tấm lòng của tôi cùng các đồng

lược” . Nhiều anh em không khỏi phần vân chí, đồng nghiệp của tôi . Trong cánh nhà

và mệt mỏi . Có anh đã nghĩ đến chuyện báo trẻ hồi ấy,chúng tôi thườngchuyền tay

xin về phép “rồi tính sau” . Đúng lúcấy , nhau đọc và tấm tắc về những trangbút ký

Pa-ven Coóc-sa -ghin - một ngườithanh chiến tranh của I. Ê -ren -bua: Cáivăn

niên Xô-viết đã đến với chúng tôi . Không phong hào hùng và tráng lệ , kiệm lời mà

phải chỉ như một nhân vật văn học,màtừ nhiều ý tưởng và tràn trễ sức truyềncảm ,

trang sách bước ra, anh là một con người đã

thực, sống động, như trước đó chúng tôi

từng thấyanh cómặt trong các chiến dịchtừng thấy anh có mặt trong các chiến dịch

nhưnhững Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn ,

Tô Vĩnh Diện ... Thân thiết và khích lệ biết

bao. Không cần đại đội đặt kế hoạch

chung, chúng tôi đã cảm xúc , suy nghĩ rồi

tập họp nhau bất kỳ lúc nào để nói chuyện

sôi nổi về người thanh niên Xô-viết đó, với

những năm tháng làm thợ, làm lính, trên

yên ngựa hay trên công trường, hay những

ngày cuối cùng trên giường bệnh , con

người biết yêu thương trọn vẹn và hy sinh

trọn vẹn ... Đến mức mà ngày ấy , thay cho

câu hỏi nhau trước đó , “ có xung phong lên

trận địa mới không ?” . Chúng tôi lại hỏi

nhau : “ Có làm Pa-ven không đấy ?” . Và

rồi chúng tôi hành quân lên công trường

sắp mở, ở cái rừng mờ sương tít tắp phía

trước mặt , trong hành trang - trái tim, mang

theo một Pa-ven Coóc-sa- ghin từ nay đã là

bạn đồng hành gần gũi .

chuyểntải tớichúng tôi hìnhảnh những

con người, cả dân và quân Xô-viết, đã

chiến đấu và chiến thắngvớimộttinhthần

dũng cảm vàmộttư thếkiêu hãnh nhường

nào. Ở công trường thủy điện Thác Bà,

những người bạn của tôi , từ kỹ sự đến công

nhân ,đãngồi liền mấy đêmđể nghe đọc

“Bàithơ Biển” của Đốp- gien -kô - kịch bản

về cuộc chiến lao động trên một công trình

thủy điện khổng lồ củaLiên Xô - để rồi sau

đấy háo hức bảo nhau rằng cuộc chiến

hùng vĩ đó đang lặp lại ngay trên quê

hương mình . Tại một đơn vị phòng không

ở ngoại thành Hà Nội, cuốntruyện “Một

người chân chính ” của B. Pô -lê- vôi trở

thành sách gối đầu giường của nhiều anh

em ; và nếu anh em rấtđỗi kinh ngạc trước

nghị lực phi thường của anh phi công

Ma-ret-xếp đã mất cả hai chân vẫn tiếp tục

ngồi trong buồng lái để hạ thêm máy bay

địch , thì họ cũng cười khoái trá khi nghe

chuyện hai anh nhà báo phương Tây đã

mấtmấy ngàn đô -la Mỹ cho tác giả vìnhất
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quyết đánh cuộc là không thể có một con

người như Ma-rét-xép ở nước Nga...

Thế đấy , nhữngkỷ niệm cũ, mỗi lần nhớ

lại vẫn cho tôi hiểu rằng , hồi ấy, khi cánh

cửa tinh thần của lớp tuổi chúng tôi lần đầu

tiên mở ra nước ngoài, thì văn học Xô-viết ,

hay đúng hơn đất nước và con người

Xô-viết, thông qua văn học , đã đến với

chúng tôi nhưnhững luồng gió mới, những

luồng gió tuy không mang theo hương

đồng cỏ nội của quê hương mà vẫn mát

lành và đầy sức hồi sinh !

Nhưng nếu trong bài bút ký này, tôi chỉ

ghi lại câu chuyện về những trang sách văn

học Xô-viết, thì có lẽ những gì tôi viết ra

chỉ nên dành để làm cứ liệu cho một công

trình nghiên cứu văn học. Điều may mắn

của bản thân tôi và không ít người thuộc

lớp tuổi chúng tôi, là ngay hồi ấy, đồng

thời hay chỉ sau chút ít những trang sách

văn học , chúng tôi lại gặp trong đời thực

đúng những con người Xô-viết. Tôi nói

đến những chuyên gia Liên Xô, cách đây

gần nửa thế kỷ, đã lập tức có mặt trên các

công trường xây dựng miền Bắc, giữa một

đất nước còn nham nhở vết thương chiến

tranh và đang hối hả bắt tay xây dựng cuộc

sống mới...

Tại công trường xây dựng nhà máy chè

Phú Thọ năm 1956, 1957 thế kỷ trước , tôi

gặp một cặp vợ chồng phiên dịch Liên Xô

là Pô -pôp - Pô- pô -va - họ đều là sinh viên

khoa Việt ngữ, lại có học thêm nghề xây

dựng, và tình nguyện sang Việt Nam khi

vừa tốt nghiệp. Khi tôi nói chuyện là đã

đọc nhiềutác phẩm của văn học Xô-viết ,

hai anh chị tỏ ra rất thích thú :

- Thế thì thật tuyệt. Anh đã đọc và anh

đã biết những con người Xô-viết trong văn

học, và như anh nói , anh rất... mê họ. Thì

giờ đây, hãy quan sát đi. Một đặc điểm

quan trọng của nền văn học chúng tôi là sự

gắn liền trang viết và đời thực . Ngay trên

công trường này, với một nhóm chuyên gia

Xô-viết, anh cũng sẽ thấy điều đó.

Vợ chồng người phiên dịch nói quả

không sai. Ngay tại đây, công trường nhà

máy chè này, tôi đã chứng kiến những

người Xô-viết lao động như thế nào, đúng

hơn , chứng tỏ mối tình quốc tế đằm thắm

của họ trong lao động như thế nào . Có thể

nói họ đã trở thành những người thợ - và

những người thầy - thực sự , xây tường , trát

vách, gò sắt, đổ bê-tông... Vôi vữa vướng

đầy áo , mình đầm đìa mồ hôi ... Họ có mặt

dưới móng sâu, trên giàn giáo cao, giữa

những đống gạch cát ngổn ngang, trong

những quầng bụi mịt mù ... bất kể ngày

đêm,bên ánh điện hay dưới nắng thiếu .

Khi cầm bay, khi cầm búa, khi cầm bản vẽ,

họ làm tất cả, để mắt đến tất cả . Không cần

nói nhiều, họ xoa tay cười hể hả “ Khơ -ra-

sô !” để khen anh em, hay tỏ ra đau đớn

thực sự trước một hiện tượng làm ẩu côn

con... Anh em ởđây kể rằng, có đồng chí

chuyên gia, ngay trong cơn sốt, cơn sốt

vùng nhiệt đới rất khó chịu với người châu

Âu ,vẫn yêu cầu anh em dìu đi , trùm áo

khoác họ sùsụ, đứng trên giàn giáo chứng

kiến đợt đổ bê-tông đang dồn dập suốt

ngày đêm ...

Không phải chỉ ở công trường nhà máy

chè. Cuộc đời xuôi ngược của một người

làm báo hồi ấy đã đưa tôi đi đến hàng trăm

công trường và nhà máy khác nhau , và ở

đâu cũng vậy , hình ảnh của các chuyên gia

Xô-viết là những gì tươi đẹp nhất, xúc

động nhất tôi có thể mang theo mỗi lần

xốc lại ba lô , lên đường tìm đến một địa

chỉ khác .
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Vâng, làm sao quên được những người

bạn, những người đồng chí ấy ! Chuyên gia

Ma-mát-sen-cô ở công trường Su-pe phốt-

phát, bây giờ anh ở nơi đâu ? Tôi vẫn nhớ

đôi mắt sáng rực và cánh tay vung cao của

anh khi anh đứng giữa hàng trăm đoàn viên

thanh niên công trường nói về “ quyết tâm

đẩy mạnh thi công trong mùa mưa” . Rồi

sau đó, tự mình làm người thử nghiệm

thách thức với trời đất. Anh đánh trần đi

giữa trời mưa như trút nước , bất ngờ sẩy

chân vào một cái hố nước vôi ngập lên đến

ngực , vai bị thương, máu nhòa đỏ, nhưng

lập tức nhẩy lên cười ồ ồ, vui thích như

một người đi tắm biển ! Đồng chí cán bộ

địa chất Cô -lô -đi-a -sơ -nê cao tuổi nữa -

bấy giờ đồng chí có còn sống để vượt qua

cái ngưỡng 100 tuổi như đồng chí hằng mơ

ước không ? Trên những con đường núi

Yên Bái cheo leo, lởm chởm , gai góc, sên

vắt, thiếu ăn , thiếu nước... anh ấy vẫn say

sưa nhắc lại những năm tháng đầu tiên đầy

gian nan của những người thanh niên

Côm-xô-môn trên các công trường kế

hoạch 5 năm lần thứ nhất : Vào một lúc

tạm nghỉ, tuột đôi giầy vải, Cô-lô-địa-

sơ -nê giơ lên đôi bàn chân đỏ lự và sưng

vù , nhưng vẫn cười - đồng chí ấy cười,

nhưng anh em ta ứa nước mắt vì cảm

động! Và, các đồng chí chuyên gia lái tàu

điện chở quặng ở mỏ thiếc CaoBằng, có

bao giờ các đồng chí trở lại vùng mỏnăm

xưa, để nhớ lại những ngày vui vẻ và kiên

nhẫn ngồi trong buồng lái nhỏ chỉ dẫn

cho các cô gái người Nùng, người Dao trở

thành người lái tàu điện ? Tôi vẫn nhớ hôm

ấy , trời Cao Bằng đổ sương mù xuống

những quầng điện sáng , tôi được ngồi cùng

chuyên gia Lu-scô và cô gái Nùng tên là

Sao để chứng kiến chuyến lái kiểm tra “ tốt

nghiệp” của tay lái nữ thực tập . Điều duy

nhất tôi nhận ra là, nét mặt căng thẳng

của hai thầy trò . Nhưng rồi , khi con tàu đột

nhiên dừng lại yên ổn ở ga cuối đường ray ,

Lu-scô nhảy lên reo và bỗng ôm lấy cô gái

Nùng đangmở tròn đôi mắt đầy xúc động,

đến nỗi cô không còn biết ngượng nghịu

trước cử chỉ đường đột của người thầy

Liên Xô...

Tôi tự biết là những kỷ niệm về con

người Xô-viết, dù nhữngkỷ niệm của riêng

tối , nếu nhớ lại cũng khó hết , mà viết ra lại

càng không thể hết.

sáng nhất, quýgiá nhất đằng sau những kỷ

Nhưng tôi lại tự an ủi là cái phần tươi

niệm đó thì hẳn bao giờ cũng bền vững,

cũng trọn vẹn. Trên tàu vét bùn Liên Xô

Zem -la- xốt 20 làm việc ở cảng Hải Phòng

những năm 1956, 1957 ấy, có cô gái Lê-na

lúc đó mới 18 tuổi, làm cấp dưỡng cho

đoàn thủy thủ trên tàu .

liền , lân la đến các hiệu ăn để học cách nấu

Những lúc rảnh rỗi Lê-na thường lên đất

các món ăn Việt Nam. Chị bảo với tôi :

- Tôi yêu Việt Nam, yêu người Việt

nấucác món ănViệt Nam , cùng gia đình

Nam. Tôi học thế này, để sau này về nước ,

bạn bè ăn , để nhớ tới Việt Nam .

Bây giờ Lê-na hẳn đã trở thành bà nội ,

bà ngoại và khó còn có dịp trở lại xứ sở

này . Nhưng tôi tin thỉnh thoảng chị lại

“ chiêu đãi ” con cháu một món ăn Việt

Nam để nhắc lại những ngày không thể nào

quên ở cái xứ sở đầy nắng gió vàđầy tình

nghĩa .

Vâng, đó là những ngày không thể nào

quên và những tình cảm không bao giờ

phai nhạt, với Lê-na, với các bạn Xô- viết ,

và với tất cả chúng ta . D
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Hơn một thế kỷ

QUAN HỆ HỮU NGHỊ

HỢP TÁC VIỆT - tiền

TRẦN KIM DUNG

1 - Những cuộc tiếp xúc đầu tiên của

người Nga với Việt Nam

Trong đa số các công trình nghiên cứu

của các thời kỳ trước về quá trình hình

thành và phát triển mối quan hệ Nga - Việt,

các tác giả đều cho rằng , sự tiếp xúc của hai

nền văn hóa chỉ thực sự được mở đầu từ

thời kỳ sau thắng lợi của cuộc Cách mạng

Tháng Mười. Qua những sử liệu được công

bố , và kết quả nghiên cứu của nhiều nhà

khoa học cả hai nước trong thập kỷ gần

đây, hoàn toàn có cơ sở để nói rằng, cuộc

tiếp xúc giữa hai nền văn hóa trên thực tế

đã được khởi đầu sớm hơn , ngay từ nửa sau

của thế kỷ XIX . Từ thời Sa hoàng, nhiều

người Nga đã biết đến quốc gia phương

Đông xa xôi , là thuộc địa của Pháp, bấy giờ

còn bị gọi bằng cái tên khinh miệt : nước -

An Nam . Thời kỳ này trên thế giới, quá

trình quốc tế hóa được đẩy nhanh ; sự tiếp

xúc, giao lưu giữa các quốc gia được tăng

cường. Trong khi đó, ở Việt Nam, triều

đình nhà Nguyễn thi hành chính sách hai

mặt : một mặt cấu kết với phương Tây, dựa

vào chế độ thực dân để duy trì ngai vàng ;

mặt khác, lại thực hiện bế quan, tỏa cảng

nhằm hạn chế bớt ảnh hưởng của phương

Tây . Chính vào giai đoạn đầy biến động

này , cuộc tiếp xúc giữa hai nền văn hóa

Nga - Việt được mở đầu trên xứ Nam Kỳ

xưa, với thủ phủ là Sài Gòn - một vùng đất

thuận tiện về giao thông đường biển

(phương tiện đi lại chính của khách viễn

dương thời bấy giờ) đã là nơi được đón tiếp

nhiều người nước ngoài, trong đó có không

ít các chính khách .

... do

Trung tâm Việt Nam học thuộc Viện Á -

Phi (Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia

Lô-mô-nô-xốp thuộc Cộng hòa Liên bang

(CHLB) Nga) còn lưu giữ khá nhiều tư liệu

quý giá : các thông tin, kỷ yếu khoa học ,

các tác phẩm văn học nhiều thể loại

các nhà xuất bản đầy uy tín thời Sa hoàng

như Xanh Pê-téc-bua , I-go, Pê-trô -grát ấn

hành vào các thời kỳ từ 1846 đến 1913. Các

tác giả thuộc nhiều thành phần xã hội, từ

công tước, đô đốc đến các nhà văn , nhà

ngoại giao , nhà quân sự ... Vì những lý do

khác nhau, họ đã được đến Việt Nam. Các

tác phẩm của họ không chỉ đơn thuần ghi

lại những điều mắt thấy , tai nghe về xứ sở

này mà rất nhiều người trong số họ hiểu

biết uyên thâm về Việt Nam . Trong bút ký

du hành "Cuộc viễn du phương Đông của

đức hoàng thượng Ni- cô- lai đệ nhị" ( 1890 -

1891 ) , Công tước E.U -khơ -tôm -xki đã kể

lại về chuyến ghé thăm Sài Gòn của Sa

hoàng Ni-cô -lai đệ nhị lúc còn là hoàng

thái tử . Ông đã bày tỏ sự khâm phục của

mình về đất nước nhỏ bé và con người ở

đây : " ... Dân bản địa đã bảo vệ từng tấc đất

ven biển , dũng cảm tấn công lại kẻ thù ...

không chấp nhận sự thống trị khôn ngoan

của ngoại bang : đó là bản năng của những

con người muốn khẳng định cá tính cho dù
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-

dưới một gương mặt đám đông đường nét

nhòe nhoẹt chứ quyết không để mất đi bản

sắc , quyết không cam chịu nô dịch tinh

thần" . Ông đã không tiếc lời ca ngợi thiên

nhiên giàu có, đa dạng của xứ sở nhiệt đới

này : " ...Ngũ cốc và rau quả châu Âu dễ

dàng gieo trồng trên đất này . Gạo có chất

lượng cao nhất... Bắp, bông, tràm , trầu

không, thuốc lá, mía , cà-phê, trà , đủ các

loại hoa quả, các loài cây hương liệu và

thảo dược ,.... đủ các loại gỗ, tơ tằm, ngà voi ,

sừng trâu , da bò, muối , cá..." . Còn nữ văn sĩ

Sáp -ki-na Ku-bê-níc ( 1874 1952 ) trong

loạt bút ký "Những bức thư từ phương xa "

đã kể về những cuộc gặp gỡ lý thú giữa bà

và hoàng tử Lý Tông (tên gọi vua Hàm

Nghi lúc bị đi đầy ở An -giê -ri ). Bà đã

bày tỏ lòng ngưỡng mộ và cảm thông sâu

sắc với vị hoàng đế Việt Nam mà bà hân

hạnh được gặp gỡ. K. Xtan-nhi-u -kê-vich ,

nguyên là sĩ quan hải quân , trong cuốn

"Vòng quanh thế giới trên tàu Korsun"

( 1867), qua nhân vật chàng thanh niên

A-xa-nhin may mắn có mặt tại vùng đất

phía Nam nước ta vào thời điểm lịch sử , khi

triều đình nhà Nguyễn ký hòa ước cắt ba

tỉnh miền Đông cho Pháp. Ông đã miêu tả

rất sinh động những giờ phút quyết liệt

trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp

của nghĩa quân Trương Công Định mà ông

tận mắt chứng kiến . Vị khách từ nước

Nga xa xôi đã rất khâm phục tinh thần

quả cảm và lòng yêu nước của nghĩa quân .

Đ. Xi-mô-nốp, một sĩ quan trong quân đội

Nga hoàng , sau một vài lần tới Nam Kỳ ,

ông đã viết bài "Dạo chơi ở Đông Pháp ",

bài viết thể hiện sự hiểu biết thấu đáo của

ông về văn hóa truyền thống Việt Nam :

"Người An Nam công nhận sự độc tôn ,

quyền lực tối cao của đức vua, của tổ tiên ,

những người đã sinh ra gia đình họ và của

những người đã cứu nguy và tạo vinh quang

cho Tổ quốc họ" . " Các phong tục , tập quán ,

tín ngưỡng, triết lý của họ chính là sức

mạnh phát triển của Tổ quốc họ và là bản

chất tư tưởng của họ" . Không phải chỉ các

bài viết, rất nhiều những bức ảnh tư liệu sử

của các tác giả Nga chụp hoặc minh họa

cũng nói lên tình cảm chân thành , lòng cảm

thông sâu sắc với người dân Việt Nam ( 1 ) .

2 - Giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX

Qua tiếp xúc với những vị khách đến từ

nước Nga, mặc những rào cản ngôn ngữ và

khác biệt về văn hóa, nhiều người Việt

Nam cũng ít nhiều biết đến vùng đất mà

thời đó hết sức xa lạ đối với họ. Song , ảnh

hưởng của văn hóa Nga đến Việt Nam thời

kỳ này còn khá mờ nhạt , chủ yếu là đối với

giới trí thức bằng con đường gián tiếp, qua

các ngôn ngữ trung gian của những tác

phẩm dịch :

- Từ tiếng Nga dịch sang tiếng Pháp , chủ

yếu do người Pháp đưa vào . Vào thời điểm

này , số người Việt biết tiếng Pháp, có thể

tiếp cận qua bản dịch để biết về nền văn

hóa Nga giàu truyền thống cũng chỉ là

những consố hiếm hoi . Hơn nữa , nguồn tư

liệu này cũng không thường xuyên và ít ỏi .

Thêm vào đó, để duy trì chính sách thực

dân nhằm cai trị và kìm hãm sự phát triển

của văn hóa dân tộc , ru ngủ tinh thần đấu

tranh của những người dân thuộc địa,

thực dân Pháp không cho du nhập vào Việt

Nam những tác phẩm của các tác giả cổ

điển Nga mang nội dung tiến bộ , nhất là

các tác giả đại diện cho dòng văn học

( 1 ) Xem Những tiếp xúc đầu tiên của người Nga với

Việt Nam , Nxb Văn học , Hà Nội , 1997
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hiện thực phê phán . Trong thư mục sách

tiếng Pháp của Thư viện Đông Dương (cũ )

còn được lưu giữ ở Thư viện Quốc gia

Hà Nội không thấy thậm chí cả tác phẩm

của các nhà văn Nga nổi tiếng thế giới :

A. Pu -skin , M. Léc -môn -tốp, N. Gô-gôn,

Ph. Đô-xtôi-ép -xki, L. Tôn-xtôi ... , chứ

đừng nói gì đến các tác giả mà theo họ

là "chính trị nguy hiểm " như M. Goóc-ki,

V. Mai-a -cốp -xki, A. Pha-đê -ép ...

-
Nguồn tư liệu thứ hai mà gián tiếp qua

đó người Việt Nam có thể phần nào biết về

đất nước , con người Nga là tài liệu , sách

Nga dịch sang tiếng Trung Quốc (số người

Việt Nam biết tiếng Hán nhiều hơn số

biết tiếng Pháp ). Nguồn tài liệu này bổ

sung đáng kể những kiến thức về nướcNga

và cuộc cách mạng vĩ đại mà người Nga

đã thực hiện thành công. Sau này , nhiều

dịch giả Việt Nam còn dịch sang tiếng Việt

những tác phẩm : " Người mẹ" của đại văn

hào M. Goóc-ki, " Thép đã tôi thế đấy" của

N. Ô -xtrốp-xki... Đối với nhiều độc giả,

những cuốn sách này trở thành sách " gối

đầu giường" và góp phần đáng kể cho việc

hình thành nhân sinh quan cách mạng.

Những cuộc gặp gỡ đầu tiên của các nhà

cách mạng Việt Nam, đại diện là Phan Bội

Châu với những người Xô-viết bắt đầu vào

đầu những năm 20 của thế kỷ XX. Phan Bội

Châu đã nhắc tới cuộc gặp gỡ này trong

cuốn tự sự "Ký sự cuộc đời tôi" (2 ). Trong

các hồi ký của mình , Phan Bội Châu đã

viết, việc cử các đồng chí Việt Nam sang

học tại nước Nga Xô- viết đã được đem ra

thảo luận tại cuộc gặp đầu tiên này . Lần gặp

thứ hai của Phan Bội Châu với các đại diện

Xô-viết vào năm 1924, tại Trường Quân sự

Hoàng Phố (Trung Quốc ).

Những cuộc tiếp xúc Liên Xô - Việt

Nam trên đất Nga được tiến hành thông qua

Quốc tế cộng sản và gắn liền trước tiên với

tên tuổi và hoạt động của đồng chí Nguyễn

Ái Quốc , Người đã thiết lập những mối liên

hệ giữa các tổ chức yêu nước và cách mạng

Đông Dương với Quốc tế cộng sản và đặt

vấn đề đào tạo ở Liên Xô những cán bộ

cộng sản cho đất nước. Theo một số tư liệu

thì những người Việt Nam đầu tiên (khoảng

3 người) đã đến Mát-xcơ-va từ nước Pháp

vào nửa sau năm 1925 ; nhóm sinh viên

Việt Nam tiếp theo tới từ châu Âu vào năm

1926. Theo các tài liệu sơ bộ, trong thời

gian từ 1925 đến cuối những năm 30... đã

có hơn 60 người Việt Nam theo học ... Tính

đến năm 1935 đã có 47 người Việt Namtốt

nghiệp Đại học phương Đông(3) . Những

người Việt Nam được vinh dự sang học tập

tại quê hương của V.I. Lê-nin và Cách

mạng Tháng Mười vĩ đại này là những

người đầu tiên được tiếp xúc trực tiếp với

văn hóa và ngôn ngữ Nga. Chính họ cũng là

những nhà truyền bá tích cực cho quá trình

giao lưu văn hóa hai nước. Trong những

năm 30 của thế kỷ XX, những mô tả khái

quát về Việt Nam (chủ yếu là nghiên cứu về

tình hình kinh tế - xã hội) được công bố ở

Liên Xô. Người ta cũng bắt đầu biết đến tên

tuổi của hai nhà Việt Nam học A. Gu-be và

B. Đan-xích .

3 - Từ sau khi thành lập nước Việt Nam

dân chủ cộng hòa

Thắng lợi của cuộc cách mạng vô sản ;

thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội và

(2 ) Theo Trung tâm lưu trữ và nghiên cứu tài liệu lịch

sử hiện đại Nga, tủ 495 , hộp 154 , hồ sơ 585 , tờ 11

( 3 ) A. Xô-cô-lốp : Quốc tế cộng sản và Việt Nam , Nxb

Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 1999, tr 64
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truyền thống văn hóa lâu đời của nước Nga

Xô-viết được coi là yếu tố quan trọng có

ảnh hưởng tích cực đến tiến trình hình

thành và hiện đại hóa nền văn hóa cách

mạng Việt Nam. Sự ra đời của nhà nước

công nông non trẻ đầu tiên ở Đông Nam Á

(tháng 8-1945) tạo nhiều điều kiện thuận

lợi để nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

tiếp nhận ảnh hưởng của văn hóa Nga -

Xô-viết ; đồng thời, là tiền đề cho việc thiết

lập quan hệ ngoại giao và hợp tác toàn diện

giữa hai nước . Đầu năm 1950, trong lúc

cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân

dân ta còn gặp nhiều khó khăn, chúng ta bị

bao vây, cô lập từ nhiều phía nhưng Liên

Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác đã

chính thức công nhận và thiết lập quan hệ

ngoại giao với nước ta , mở ra giai đoạn mới

trong phát triển đất nước , khẳng định vai

trò và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế .

Có thể nói , thời kỳ những năm 50 đến

những năm 80 của thế kỷ XX , nhất là sau

khi ký kết Hiệp định kinh tế , thương mại

( 1955) và Hiệp định trao đổi văn hóa song

phương ( 1957) , là giai đoạn rất hiệu quả

trong quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt - Xô.

Chính phủ Việt Nam ngay từ đầu đã đánh

giá cao vai trò của nước Nga và ảnh hưởng

của văn hóa Xô-viết. Tiếng Nga được đưa

vào giảng dạy trong nhiều trường đại học

và trường phổ thông . Số người Việt Nam

biết tiếng Nga và hiểu sâu về văn hóa Nga

ngày càng gia tăng . Nhiều tác phẩm với

các thể loại, đặc biệt là thi ca viết về đề tài

xô-viết đã ra đời.

Nghiên cứu về đất nước, con người Việt

Nam cũng trở thành nhu cầu của nhiều

người dân Xô-viết và là mục tiêu hoạt động

của các cơ quan nghiên cứu Đông phương

và các tổ chức hoạt động thực tiễn . Viện sĩ

A. Gu -ber đã đặt nềnA. Gu-ber đã đặt nền móng cho ngành

Việt Nam học ở Nga với nhiều tên tuổi

A. Si - tô-va, I. Óc -nhê-tốp, D. Đe-ô-píc ,

N. Ni -cu- lin ... Vào đầu những năm 50

thế kỷ XX , ông đã trình bày những bài

giảng đầu tiên về lịch sử Việt Nam từ thời

cổ đại đến hiện đại. Cũng ở thời gian này,

Trường Đại học Mát-xcơ -va đã có những

nghiên cứu sinh chuyên về Việt Nam . Từ

giữa những năm 60, môn Việt Nam học của

Nga đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu

độc lập . Đầu những năm 70, tất cả các lĩnh

vực của đời sống xã hội Việt Nam đã được

quan tâm nghiên cứu . Những năm gần đây ,

nhiều tài liệu nghiên cứu có giá trị của Việt

Nam đã được dịch sang tiếng Nga (bộ biên

niên sử "Đại Việt sử ký toàn thư " ; các bộ

sử của các tác giả, các văn kiện , gia phả ...) .

Tính tới năm 1975, đã có hơn 135 đầu sách

khác nhau của Việt Nam được dịch ra các

thứ tiếng của Liên Xô (cũ) . Đề tài Việt Nam

đấu tranh là một mảng nổi trội gồm nhiều

tác phẩm hay, có tầm cỡ, phong phú về thể

loại trong văn học Xô-viết thời kỳ những

năm 70 - 80 của thế kỷ XX. Nhiều cuốn

phim truyện và thời sự được hợp tác sản

xuất giữa hai nước (Hồ Chí Minh trên đất

nước V.I. Lê -nin , Ngôi sao của tình hữu

nghị, Tọa độ chết ...). Năm 1951 , đoàn sinh

viên Việt Nam với 21 người được cử sang

Liên Xô học tập , đến năm 1983 đã có 9 600

sinh viên và 990 nghiên cứu sinh học tập tại

150 trường đại học thuộc 35 thành phố của

Liên Xô trước đây .

Khuynh hướng hiện nay của ngành Việt

Nam học là nghiên cứu sâu hơn về lịch sử

Việt Nam, dịch, bình luận, nghiên cứu

các nguồn sử liệu Trung Quốc viết về
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Việt Nam (4 ). Tháng 5-2002, Hội thảo Quốc

tế về Việt Nam học được tổ chức ở thành

phố Xanh Pê- téc -bua (Cộng hòa Liên bang

Nga). Hội thảo đã thu hút nhiều đại biểu

quốc tế tham dự , trong đó đoàn Nga chiếm

số đại biểu đông thứ 2 sau Việt Nam

(38 người) . Lần đầu tiên tiếng Việt được

chọn là một trong 3 ngôn ngữ của hội thảo .

PGS , TS V. Kô -lô-tốp , Phó Trưởng khoa

Đông phương của Trường Đại học Tổng

hợp Quốc gia Xanh Pê-téc -bua, Thư ký

khoa học của hội thảo cho biết : Hội thảo

thể hiện tính đa dạng của ngành Việt Nam

học trên thế giới nói chung và nước Nga nói

riêng và tập hợp được rất nhiều công trình

nghiên cứu có giá trị về Việt Nam , trong đó

nhiều công trình của các nhà khoa học Nga.

Các công trình này đang được nghiên cứu ,

tổng hợp, dịch và sẽ được giới thiệu cho

bạn đọc trong thời gian gần đây. Việt Nam

cùng với nền văn hóa có truyền thống lâu

đời và giàu bản sắc vẫn đang và sẽ là đề tài

hấp dẫn cho những người Nga.

Từ khi Liên bang Xô-viết tan vỡ , sau

một thời gian lắng xuống, năm 1994, Nhà

nước Nga đã tìm về tính chất lưỡng thể Âu -

Á , phát huy thế mạnh về vị trí địa lý , điều

kiện lịch sử , văn hóa, điều chỉnh chính sách

đối ngoại từ định hướng Đại Tây Dương

sang định hướng Âu - Á, song không xem

nhẹ mối quan hệ với các nướcphương Tây .

Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là nước

duy nhất mà Nga có quan hệ truyền thống ,

có ảnh hưởng khá lớn trong một thời gian

đáng kể. Tháng 4-1994, I-a-dốp, Phó Thủ

tướng Cộng hòa Liên bang Nga đã có

chuyến thăm nhằm tăng cường mối quan hệ

sẵn có và giành lại vị trí trước đây của Nga

ở Việt Nam . Hiệp ước về những nguyên tắc

cơ bản trong quan hệ Liên bang Nga

và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(6-1994) và Tuyên bố chung giữa hai Chính

phủ về thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương

mại và khoa học ( 11-1997) được ký kết .

Mối quan hệ Nga- Việt đặc biệt nóng lên

sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống

V.Pu -tin vào đầu năm 2001. Nga quan tâm

đến việc tăng cường tay nghề chuyên môn

và đào tạo lại cho số cán bộ Việt Nam đã

học tại Nga và mở rộng các hình thức hợp

tác hiệu quả ở cấp địa phương.

Đảng và Nhà nước ta coi quan hệ với

Liên bang Nga là một trong những hướng

ưu tiên . Tháng 7-1999, chuyến thăm chính

thức Cộng hòa Liên bang Nga của Chủ tịch

nước Trần Đức Lương và của Tổng Bí thư

Nông Đức Mạnh vào tháng 10-2002 mới

đây, đã mở ra triển vọng khả quan, thúc đẩy

quan hệ truyền thống nhiều mặt trên quy

mô lớn giữa hai nước . Ước tính , hiện có

hàng vạn người Việt Nam đang học tập ,

làm ăn và sinh sống tại Nga. Những định

hướng lớn hiện nay trong quan hệ Việt -

Nga là : Tăng cường hợp tác nhiều mặt.

Khai thác triệt để thị trường nước Nga để

kích thích phát triển kinh tế trong nước .

Lựa chọn những nội dung kinh tế, văn hóa,

khoa học - công nghệ có hiệu quả để hợp

tác ; khai thác những yếu tố tích cực trong

cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa

Liên bang Nga. Tiếp tục kêu gọi, tạo điều

kiện thuận lợi trong hợp tác kinh tế, đầu tư .

Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động

của các tổ chức tham gia vào các quan hệ

hợp tác nhiềumặt.

(4) TS . D. Đê-ô- píc : Tình hình nghiên cứu Việt Nam ở

Nga , Báo cáo trên Hội thảo quốc tế về Việt Nam học tại

Hà Nội , ngày 15 -7-1998
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XÂY DỰNG MỘT THẾ HỆ

DOANH NHÂN , DOANH NGHIỆP MỚI

ĐOÀN NHẬT DŨNG •

S

Ựphát triển của kinh tế thế giới cho

thấy , sự giàu mạnh của một quốc

gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và

hội nhập quốc tế khởi nguồn từ sự giàu

mạnh của các doanh nghiệp, cụ thể hơn là

từ năng lực của những người đứng đầu

doanh nghiệp. Vì thế, khi đất nước ta đang

phải đối diện với những thách thức gay gắt.

của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh

tế quốc tế, việc đặt doanh nhân , doanh

nghiệp vào trung tâm của sự phát triển

không còn là ý muốn chủ quanmà là đòi

hỏi khách quan . Trong thế kỷ XX, thế giới

đã chứng kiến nhiều thành tựu kinh tế khá

ngoạn mục : ở thập niên 60, là sự phát

triển của Nhật Bản ; ở thập niên 80, là

thành tựu kinh tế của những nền công

nghiệp mới như Hàn Quốc, Hồng Kông,

Xin -ga-po ... Cách thức mà các nước áp

dụng để làm nên những chuyện thần kỳ về

kinh tế có thể không giống nhau ; nhưng,

chắc chắn có cùng một điểm chung là có

một hệ thống doanh nghiệp hùng mạnh và

một lực lượng doanh nhân giỏi làm nền

tảng vững chắc cho việc dựng lên tòa nhà

kinh tế khang trang và bền vững . Do vậy,

để xây dựng thành công sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, chúng ta phải tạo

ra môi trường thuận lợi cho sự hình thành

và phát triển đội ngũ doanh nhân giỏi .

1. Quan niệm về doanh nhân trong

thời kỳ phong kiến

Để hình thành và phát triển đội ngũ

doanh nhân Việt Nam, trước hết cần thay

đổi về quan niệm đối với doanh nhân .

Trước đây , trong xã hội phong kiến tồn tại

tâm lý coi trọng trật tự "sĩ, nông , công,

thương" . Điều này đã in sâu vào tiềm thức

người dân do xuất phát từ ý thức hệ Nho

giáo . Trong xã hội phong kiến, theo quan

niệm Nhogiáo ở ViệtNam ngày xưa,

những chữ "luân lý" và "danh phận" đóng

vai trò độc tôn tuyệt đối, hoàn toàn không

có chỗ cho những khái niệm " tự do ", "bình

đẳng" vốn xuất hiện kể từ các cuộc cách

mạng tư sản . Chính vì vậy, trong cơ cấu

trật tự xã hội đó không có chỗ đúng hợp

thức cho các nhà kinh doanh .

Một đặc điểm quan trọng cần được chú

ý trong tư tưởng Nho giáo là tư tưởng

không được "mưu lợi" vì khái niệm "lợi"

là một thứ đặc biệt húy kỵ . "Nhân nghĩa "

và "lợi" là những phạm trù không thể

*
Ủy ban Chứng khoán nhà nước
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lưỡng lập, mà bài trừ lẫn nhau một cách

tuyệt đối. Xuất phát từ quan niệm triết lý

này, có thể hiểu rõ hơn vì sao trong xã hội

phong kiến, người ta kỳ thị nhà buôn, nhà

kinh doanh, và thường ca ngợi những kẻ sĩ

không cầu danh mà cũng không cầu lợi.

Đến thời "kinh tế xã hội chủ nghĩa " theo

mô hình kế hoạch hóa tập trung , quan liêu

bao cấp đối lập với " kinh tế thị trường "thì

những người buôn bán ấy lại bị giáng thêm

một cấp nữa là " lũ con phe" . Hình ảnh

đồng tiền thường bị đồng hóa với cái xấu
đồngtiền thường bị đồng hóa với cái xấu

xa, cái dễ dẫn đến tội lỗi . Có thể thấy rõ ,

lịch sử xã hội như vậy không thể là một

nền tảng thuận lợi cho sự phát triển của

tầng lớp doanh nhân .

Ngày nay, vẫn có thể tìm thấy không ít

yếu tố xã hội "cản trở "đối vớikinh doanh

do bắt nguồn từ ý thức hệ Nho giáo và

guồng máy phong kiến . Thí dụ điển hình

là cơ chế " xin - cho " thường được mọicho " thường được mọi

người nhắc tới. Hiểu một cách sâu xa, cơ

chếnày phản ánh thứquanhệ không vận

hành theo chức năng , mà chủyếutheo mối

quan hệ quyền lực. Trong đó, một bên tức

là các doanh nhân, doanh nghiệp chỉ được

phép đi xin (và phải" xin " thì họa may mới

được " cho" ), còn một bênlà cán bộ,

ngành , địa phương thì có quyền cho hay

không cho. Hệ quả không tránh khỏi là

chạy chọt, nhờ vả theo đường dây quan hệ

quen biết , để rồi sau đó buộc phải biếu xén

hoặc hối lộ để "trả ơn" . Trong môi trường

đó làm sao có thể hình thành được một lực

lượng doanh nhân giỏi và một hệ thống

doanh nghiệp hùng mạnh . Do đó, nhất

thiết phải tiếp tục khắc phục những hạn

chế lịch sử đó mới mong tạo nên môi

trường kinh doanh thuận lợi để xây dựng

một thế hệ doanh nhân mới ở Việt Nam .

2. Hướng đi của các doanh nhân

Việt Nam

Để đóng vai trò trung tâm của sự phát

triển , các doanh nhân Việt Nam cần phát

huy truyền thống tốt đẹp đã được rèn

luyện trong những thời kỳ lịch sử : đó là

lòng yêu nước, ýthức dân tộc, sự thống

nhất giữa ích nước với lợi nhà. Đồng thời,

muốnđương đầu được với những đối tác là

các tập đoàn tư bản trong quá trình hội

nhập kinh tế của đất nước , các doanh

nhẫn , doanh nghiệ
p phải xây dựng được

cho mình con đường đi mới. Đó là :

-
Chạy tiếp sức thay cho mạnh ai nấy

chạy. Doanh nhân Việt Nam nên hiểu

rằng, để có thể đến đích nhanh , họ phải

chọn cách chạy tiếp sức, thay vì mạnh ai

nấy chạy - một đặctính tồn tại từtrước tới

nay ở các doanh nghiệp Việt Nam . Mỗi

người đều phải nỗ lực chạy nhanh hơn

đồng đội (tinh thần cạnh tranh ), nhưng

đồng thời cũng sẵn sàng hợp táclúc cần

thiết. Làm được điều đó , các doanh nghiệp

sẽ tận dụng được ưu điểm của cả cạnh

tranh và hợp tác : cạnh tranh để có được

sản phẩm tốt nhất và giá hạ nhất (điều kiện

sống còn của doanh nghiệp ), hợp tácđể

mở rộng quy mô cạnh tranh tại thị trường

trong nước và nước ngoài, giải quyết các

công việc mang tính quy mô hơn, có công

nghệ phức tạp (điều kiện sống còn của cả

hệ thống doanh nghiệp Việt Nam ).

·

Có một tầm nhìn lâu dài trong đầu tư .

Để làm được điều này, các doanh nhân ,

doanh nghiệp Việt Nam phải giảm ưu tiên

đối với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận trong

ngắn hạn, đưa mục tiêu lợi nhuận trong dài

hạn lên hàng đầu, tức là phải có chiến

lược kinh doanh dài hạn . Chiến lược kinh
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doanh này thể hiện ở việc xây dựng được

những chiến lược cụ
thể.

Chiến lược sản phẩm : Phải chọn những

sản phẩm mà doanh nghiệp có thế mạnh ,

không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng,

đa dạng hóa sản phẩm theo nhu cầu tiêu

dùng ngày càng phát triển , hiện đại hóa

khâu thiết kế , đồng thời chọn lựa hệthống

quản lý chất lượng tiên tiến trên thế giới

phù hợp với doanh nghiệp nhằm đạt được

chất lượng sản phẩm cao hơn .

Chiến lược giảm chi phí : Chiến lược

này bao gồm giảm các chi phí đầu vào và

các chi phí trung giankhác để hạ giá

thành , tăng lợi nhuận và tăng khả năng bắn

ở mức giá cạnh tranh .

Chiến lược tạo ra các sản phẩm độc

đáo : Doanh nghiệp cần tìm mọi cách để

sản phẩm của doanh nghiệp mình có tính

khác biệt, độc đáo so với sản phẩm cùng

loại của các doanh nghiệp khác (ví dụ sự

độc đáo về giá trị sử dụng, mẫu mã, bao

bì...) .

Chiến lược thị trường trọng điểm : Tùy

theo khả năng và ưu thế của mình, doanh

nghiệp có thể chỉ tập trung vào một vài

phân đoạn của thị trường trọng điểm, trực

tiếp phục vụ nhu cầu của một nhóm khách

hàng giới hạn theo khu vực địa lý , mức độ

giàu nghèo, tuổi tác , nghề nghiệp, hoặc

theo từng phân đoạn nhỏ của thị trường

trong một dòng sản phẩm đặc thù .

Chiến lược ma-két-ting : Doanh nghiệp

cần làm tốt công tác nghiên cứu thị trường ,

tạo được một đội ngũ những nhà tiếp thị ,

phát triển mạng lưới tiếp thị rộng khắp và

luôn có kế hoạch mở rộng thị trường. Phát

triển mạng lưới tiêu thụ , thường xuyên đưa

ra các hình thức khuyến mãi phù hợp với

từng lúc, từng nơi, cải tiến phương thức

phục vụ khách hàng. Nâng cao chất lượng

hoạt động của hệ thống phân phối, kể cả

chất lượng của dịch vụ trước và sau khi

bán cho phù hợp với đặc điểm văn hóa tiêu

dùng trên thị trường. Ngoài ra , cũng cần

nắm bắt và phản ứng nhanh nhạy trước

những thay đổi của đối thủ cạnh tranh .

2

Chiến lược đổi mới công nghệ : Doanh

nghiệp phải xây dựng kế hoạch từng bước

đổi mới dây chuyền công nghệ để tăng

năng suất, hạ giá thành sản phẩm , nâng

cao chất lượng hàng hóa. Điều trước tiên ,

cần lựa chọn các khâu quan trọng trong

dây chuyền sản xuất có ảnh hưởngđến

chất lượng và giá thành sản phẩm để tiến

hành hiện đại hóa trước .

Chiến lược con người : Đó là nâng cao

trình độ, năng lực kinh doanh , điều hành ,

quản lý doanh nghiệp cho giám đốc , trình

độ tay nghề của người lao động , kiến thức

về tiếp thị, công nghệ thôngtin, chú trọng

phát huy sáng kiến , cải tiến trong hoạt

động của doanh nghiệp.

Chiến lược xây dựng và quảng cáo cho

thương hiệu sản phẩm : Khuyếch trương

thương hiệu sản phẩm đóng vai trò rất

quan trọng , góp phần thúc đẩy khách hàng

mua hàng của doanh nghiệp mình chứ

không mua của doanh nghiệp khác .

Thương hiệu nổi tiếng giúp cho doanh

nghiệp mở rộng và chiếm lĩnh thị phần ,

chi phối , làm cho các đối thủ phải nản

lòng khi muốn chia sẻ thị phần .

Chiến lược văn hóa doanh nghiệp : Văn

hóa kinh doanh là những nét văn hóa rất

được chú trọng trong các quốc gia công

nghiệp hóa nhanh và thành công .Do vậy ,

các doanh nghiệp Việt Nam muốn đúng

vững và phát triển trong cạnh tranh cũng

42
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phải xây dựng cho mình một mô hình văn

hóa doanh nghiệp mới , phù hợp với nền

văn minh mới.

Chiến lược vốn : Trên cơ sở chiến lược

kinh doanh dài hạn và các mục tiêu kinh

doanh trước mắt, doanh nghiệp cần xây

dựng chiến lược huy động vốn . Một trong

những khó khăn của doanh nghiệp Việt

Nam hiện nay là tình trạng thiếu vốn ,

trong khi một số ngân hàng thương mại lại

thừa vốn. Do vậy, vấn đề đặt ra là các

doanh nghiệp phải xây dựng được phương

án kinh doanh khả thi và ngân hàng cũng

phải cải tiến phương thức cho vay ,
hỗ trợ

doanh nghiệp mà không nên cho vay một

cách thụ động, máy móc. Ngoài nguồn

vốn có thể huy động từ ngân hàng, các

công ty cổ phần , doanh nghiệp nhà nước

cổ phần hóa, các doanh nghiệp có thể huy

động vốn từ thị trường chứng khoán qua

việc phát hành cổ phiếu và trái phiếuđể

giúp thực hiện những dự án kinh doanh lớn

trong thời gian dài .

Tóm lại, thực hiện được những chiến

lược trên sẽ bảo đảm sự phát triển bền

vững cho các doanh nghiệp Việt Nam khi

đã quyết giành chiến thắng trong cuộc

chạy đua với các đối thủ cạnh tranh .

3. Một số giải pháp

Thứ nhất , để nhanh chóng xây dựng

một thế hệ doanh nhân , doanh nghiệp mới

cần thiết phải đẩy mạnh cải cách thể chế

kinh tế . Thực tế chỉ rõ , thể chế nào sẽ có

doanh nhân, doanh nghiệp ấy . Một thể chế

kinh tế nếu phù hợp lòng dân, phù hợp với

thực trạng đất nước và quy luật phát triển

của thời đại sẽ có tác dụngthúc đẩy rất lớn

đối với sự phát triển của đất nước, thúc

đẩy sự hình thành tầng lớp doanh nhân -

doanh nghiệp hùng mạnh có khả năng

cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu ; nếu

không, có thể sẽ có tác dụng ngược lại . Do

đó, cần phải đẩy mạnh cải cách hành

chính, tạo hành lang pháp lý ổn định , bình

đẳng giữa các doanh nghiệp. Mọi lĩnh vực

hoạt động đều phải xuất phát và căn cứ

vào các quy định của luật pháp . Do vậy,

cần nhanh chóng xây dựng bộ máy làm

luật một cách chuyên nghiệp, có tầm nhìn

chiến lược trong bối cảnh thế giới ngày

càng có quan hệ tương tác chặt chẽ với

nhau và biến đổi nhanh chóng. Việc tiếp

tục cải cách hành chính một cách sâu rộng

sẽ giúp đạt được hai mục tiêu quan trọng :

một là , nâng cao hiệu quả quản lý nhà

nước về kinh tế, đảm bảo cho những chủ

trương, chính sách đúng đắn của Đảng và

Nhà nước được thực thi nghiêm túc ; hai

là , tạo sự minh bạch, công khai trong hoạt

động kinh doanh và thúc đẩy nâng cao khả

năng cạnh tranh của các doanh nghiệp

Việt Nam.

Thứ hai, cần nhanh chóng hình thành ,

phát triển và hoàn thiện các loại thị trường ,

chú trọng các thị trường cơ bản và những

thị trường mới hiện còn sơ khai như thị

trường lao động, thị trường chứng khoán ,

thị trường bất động sản , thị trường khoa

học - công nghệ...

Thứ ba, tạo ra môi trường cạnh tranh .

Doanh nhân - giám đốc doanh nghiệp là

một nghề và phải được luật pháp thừa

nhận như các nghề khác . Như vậy, đồng

thời với việc đào tạo, bồi dưỡng để hình

thành một tầng lớp doanh nhân thực thụ ,

chuyên nghiệp, phải tạo được cơ chế cạnh

tranh bình đẳng ngay trong việc tuyển

dụng doanh nhân . Có như vậy mới chọn

được những doanh nhân xuất sắc, làm cho

đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh .

Số 31 (tháng 11 năm 2002 ) 43



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

Riêng đối với doanh nghiệp nhà nước ,

thực tế chỉ rõ khi giám đốc doanh nghiệp

vẫn là quan chức do Nhà nước bổ nhiệm

thì lợi ích của họ không gắn bó trực tiếp

với tình hình kinh doanh của doanh

nghiệp, nên ảnh hưởng không nhỏ đến

việc nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh

của doanh nghiệp nhà nước. Do vậy,

chúng ta cần thay đổi cơ chế tuyển dụng

theo hướng thực hiện việc tuyển dụng

giám đốc thông qua cơ chế cạnh tranh trên

thị trường. Xóa bỏ chế độ đẳng cấp doanh

nghiệp, trả lương theo kết quả phân loại

doanh nghiệp ; theo hiệu quả kinh doanh

của doanh nghiệp và có sự kích thích tính

năng động , sáng tạo của giám đốc trong

kinh doanh .

Thứ tư , điều chỉnh vai trò và trách

nhiệm của Nhà nước theo hướng phải là

"Nhà nước phục vụ " và những công chức

trong bộ máy nhà nước dứt khoát không

thể là những người đứng trên doanh nhân,

doanh nghiệp, đầy quyền uy " cho" hoặc

"không cho " như trong cơ chế " xin - cho "

tràn lan trước đây . Bởi lẽ, doanh nhân là

những người làm ra của cải cho xã hội ,

nộp thuế để nuôi bộ máy, đến lượt mình ,

bộ máy phải định hướng và phục vụ lại

doanh nhân . Điều chỉnh vai trò và trách

nhiệm của Nhà nước đối với doanh nhân ,

doanh nghiệp cần bắt đầu từ đổi mới nhận

thức. Từ đó, sắp xếp lại bộ máy và điều

chỉnh hành vi của công chức, đi đôi với

việc thực thi kỷ luật hành chính thật

nghiêm.

Thứ năm , cần tạo dựng môi trường xã

hội , khuyến khích kinh doanh, khuyến

khích làm giàu , tôn trọng doanh nhân giỏi ,

phân biệt những doanh nhân kinh doanh

đúng pháp luật với những kẻ kiếm tiền dựa

vào lừa đảo, móc ngoặc, chà đạp đạo đức

kinh doanh . Khuyến khích lớp trẻ chọn

nghề kinh doanh . Xóa bỏ tâm lý cho rằng

con em học giỏi, đi làm cán bộ (làm quan )

sẽ có địa vị vững chắc, bổng lộc hơn

người ; nếu làm kinh doanh thì vào doanh

nghiệp nhà nước là nơi có nhiều ưu ái và

chắc chắn hơn là vào doanh nghiệp dân

doanh .

Thứ sáu , có cơ chế bảo vệ doanh nhân ,

khắc phục khuynh hướng hình sự hoá các

quan hệ dân sự đang gây cho không ít

doanh nhân tâm trạng không dám mạnh

dạn sáng tạo, không dám chịu rủi ro . Đồng

thời , tạo lập thị trường hoàn chỉnh, quy

phạm pháp luật đồng bộ, rõ ràng , công

khai để ngăn chặn một số doanh nhân làm

ăn không chính đáng .

Thứ bảy, cần khuyến khích các hình

thức hiệp hội doanh nghiệp; khuyến khích

sự hình thành câu lạc bộ và những tổ chức

xã hội dân sự tự nguyện của bản thân

doanh nhân để doanhnhân có cơ hội cùng

nhau trao đổi thông tin , bàn bạc, giúp đỡ

nhau trong kinh doanh cũng như bảo vệ

những quyền lợi hợp pháp của mình .

Trong vòng hơn 10 năm cuối thế

kỷ XX , chúng ta đã chứng kiến lớp các

nhà doanh nghiệp thế hệ mới luôn phấn

đấu, vượt qua thử thách , vươn lên một

cách tự tin, năng động và đầy nghị lực

trong cơ chế thị trường. Các doanh nhân ,

doanh nghiệp Việt Nam đã đóng góp

những thành tựu rất đáng tự hào trong

công cuộc đổi mới kinh tế do Đảng và

Nhà nước khởi xướng và lãnh đạo. Họ

đang và sẽ tiếp tục trưởng thành , góp phần

to lớn trong công cuộc xây dựng một

nước Việt Nam dân giàu , nước mạnh , công

bằng, dân chủ , văn minh. D
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Cải cách hành chính

"một cửa, một dấu "

Ở QUẬN 1 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRẦN QUANG HẢI

O

UẬN 1 là một trong ba quận, huyện

của Thành phố Hồ Chí Minh được

Ủy ban nhân dân (UBND) Thành

phố chọn thực hiện thí điểm cải cách hành

chính (CCHC) theo mô hình "một cửa, một

dấu" . Sau hơn 5 năm triển khai, công tác

CCHC ở đây đã có nhiều chuyển biến tích

cực , góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã

hội địa phương, được nhân dân đồng tình

ủng hộ.

Là quận trung tâm của Thành phố Hồ Chí

Minh, Quận 1 có tổng diện tích 7,5 km với

dân số 240 400 người (tính tròn ) ; được sáp

nhập từ Quận 1 và Quận 2 trước đây vào

những năm đầu sau giải phóng, chia thành

25 phường ; và đến năm 1989 lại được sáp

nhập còn 10 phường mang tên như hiện

nay . Trước năm 1989, UBND Quận 1 có

24 phòng, ban trực thuộc , qua nhiều lần sắp

xếp, còn 17 phòng, ban (năm 1989 ) rồi 11

phòng, ban (năm 1992) ; và hiện nay , là 10

phòng, ban. Theo đó, biên chế khu vực quản

lý nhà nước của quận cũng giảm từ 160 người

(năm 1986 ) xuống còn 104 người hiện nay.

Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới,

nhiều thủ tục hành chính tỏ ra không phù

hợp, tổ chức bộ máy cồng kềnh, nhiều đầu

mối ; chức năng nhiệm vụ chồng chéo, hiệu

lực và hiệu quả của hoạt động quản lý nhà

nước thấp , Quận ủy, UBND Quận 1 xác

định : CCHC là một yêu cầu cấp thiết. Mục

đích cơ bản nhất của CCHC theo mô hình

"một cửa , một dấu " của Quận 1 là nhằm tạo

điều kiện thuận lợi cho mọi tổchức và công

dân khi có yêu cầu giải quyết hồ sơ hành

chính , chỉ cần đến trụ sở UBND Quận để

được hướng dẫn , nộp hồ sơ , hẹn ngày trả kết

quả đúng ngày, hẹn tổ chức hoặc người dân

trở lại nhận kết quả. Người dân không còn

phải đi lại nhiều lần , nhiều nơi như trước ,

đồng thời hạn chế các tiêu cực có thể xảy ra

do việc nhũng nhiễu của cán bộ thụ lý . Để

thực hiện chương trình này, Quận ủy, Hội

đồng nhân dân (HĐND), UBND Quận đã ban

hành những nghị quyết, xây dựng nhiều

chương trình và kế hoạch chuyên đề về công

tác cải cách hành chính, mà trọng tâm là thực

hiện mô hình "một cửa , mộtdấu" ; đồng thời,

ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý

2
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nhà nước ; ứng dụng tiêu chuẩn ISO 9002 :

1994 vào dịch vụ hành chính, từng bước tiến

tới xây dựng chính quyền điện tử.

Để mô hình "một cửa, một dấu " có đầy đủ

yếu tố pháp lý , ngày 27-1-1996 , UBND Quận

đã có đề án trình UBND Thành phố , xin được

thực hiện thí điểm . Sau khi được Thủ tướng

Chính phủ chấp thuận, ngày 26-4-1996,

UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định phê duyệt quy chế tạm thời tổ

chức , hoạt động thí điểm theo mô hình mới

"một cửa, một dấu" của UBND Quận 1. Đây

chính là khởi đầu của công tác chuẩn bị

đề án .

Cùng với việc chuẩn bị đề án, UBND

Quận quan tâm chuẩn bị các điều kiện, mà

việc đầu tiên là đầu tư cải tạo, nâng cấp trụ sở

UBND Quận, trong đó xây dựng một phòng

tiếp nhận hoàn trả hồ sơ tập trung, gắn với

khu vực hành chính tập trung với thiết bị và

tiện nghi làm việc đồng bộ , hiện đại để đảm

bảo được tiến độ, yêu cầu công việc và tạo

thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm tra , xử lý

các công việc .

Đồng thời, UBND Quận tập trung chú

trọng vào công tác nhân sự. Qua sắp xếp và

lựa chọn, quận thành lập một bộ phận hướng

dẫn, tiếp nhận , thụ lý và hoàn trả hồ sơ gồm

những cán bộ có đủ năng lực, trình độ, am

hiểu về pháp luật và các quy định về hành

chính . Công tác đào tạo , hướng dẫn chuyên

môn nghiệp vụ , kiến thức quản lý nhà

nước v.v. cũng được tổ chức thường xuyên,

đảm bảo cho 100% cán bộ quận và phường

được đào tạo , trong đó có trên 200 đồng chí

đã tốt nghiệp Cử nhân Luật và Cử nhân Chính

trị . Mặt khác, Quận đã rà soát lại các quy

trình , thủ tục ; thời gian giải quyết, các khoản

thu phí , lệ phí ... ; qua đó, điều chỉnh phù hợp

với yêu cầu mới . Tiếp theo đó, Quận tiến

hành mẫu hóa các loại văn bản để có sự thống

nhất về mặt hình thức, kỹ thuật văn bản, tạo

thuận lợi cho việc phân định trách nhiệm của

ủy ban và các phòng ban theo thẩm quyền ; tổ

chức tập huấn để quán triệt và nâng cao trình

độ mọi mặt, nhất là về nghiệp vụ cho từng

cán bộ, công chức.

Tháng 3-1996, Quận 1 bắt đầu triển khai

thí điểm quy trình hành chính "một cửa" .

Theo quy trình này, mọi thủ tục hành chính

có liên quan trực tiếp đến yêu cầu của tổ chức

và công dân được tập trung về "phòng tiếp

nhận và hoàn trả hồ sơ ". Tại đây, cán bộ và

công chức sẽ hướng dẫn các thủ tục hồ sơ liên

quan cho các tổ chức hoặc công dân, cấp giấy

biên nhận và hẹn ngày trả kết quả. Khách

hàng không còn phảiđi, đến nhiều nơi, nhiều

lần như trước (vì mọi yêu cầu đều đã được

cán bộ - công chức và bộ máy của các cơ

quan nhà nước có thẩm quyền của Quận

thực hiện).

Quy trình hành chính "một cửa" chỉ yêu

cầucác tổ chức và công dân đến một nơi để

giao dịch về hồ sơ , các thủ tục hành chính

được đơn giản hóa, dễ hiểu , quy trình giải

quyết được điều chỉnh hợp lý và khoa học ;

trách nhiệm của cán bộ công chức được định

rõ , nâng lên, hạn chế một bước quan trọng

những tiêu cực và nhũng nhiễu . Trước đây ,

trong một số lĩnh vực, hồ sơ hành chính

không xác định rõ thời gian giải quyết, đến

nay đã được quy định cụ thể. Nhiều loại hồ sơ

đã giảm tối thiểu được 1/3 so với trước đây ,

tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hoặc sớm hơn thời

gian hẹn bình quân đạt 98%.

Sau khi triển khai có hiệu quả qui trình

hành chính "một cửa" , Quận 1 đã có Quyết

định số 358/QĐ-UB , ngày 31-7-1997 , về việc

ủy nhiệm cụ thể cho các trưởng phòng ký và
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đóng dấu của UBND Quận với danh nghĩa

thừa ủy nhiệm của Chủ tịch UBND đối với

một số loại văn bản mang tính chất hướng

dẫn về chuyên môn nghiệp vụ . Từ tháng 7

đến tháng 12-1996, hầu hết con dấu của các

phòng ban cơ bản đã được thu hồi ( trừ dấu

của Văn phòng Ủy ban và Thanh tra quận) .

Thực hiện cơ chế này, UBND Quận đã ban

hành quy chế làm việc của UBND Quận, quy

chế làm việc và phối hợp giữa các phòng ,

ban . Nhờ đó, mối quan hệ giữa các phòng,

ban ngày càng chặt chẽ , đảm bảo sự nhịp

nhàng và đạt hiệu quả cao.

Áp dụng cơ chế "một dấu " , đồng thời với

việc tăng ủy nhiệm cho trưởng các phòng,

ban trực thuộc , Quận 1 đã thu được những kết

quả rất đáng khích lệ

-

Với cơ chế ủy nhiệm cho trưởng các

phòng, ban ..., một phần đáng kể số lượng

công việc mang tính chất nghiệp vụ chuyên

môn được giải quyết nhanh, gọn và hiệu quả.

Nhờ vậy, quỹ thời gian của lãnh đạo ủy ban

được tập trung vào việc giải quyết những

công việc quan trọng .

Nâng cao trách nhiệm của các trưởng

phòng, ban ; hạn chế được sự tùy tiện về hình

thức, kỹ thuật , nội dung và phát hành văn

bản ... Hiệu lực và tính pháp lý của các văn

bản được ký và đóng dấu UBND cũng được

tăng lên .

·
Phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn

giữa cơ quan có thẩm quyền chung và cơ

quan có thẩm quyền chuyên môn , tăng cường

hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trên

nhiều lĩnh vực .

Lãnh đạo UBND Quận kiểm tra , kiểm

soát chặt chẽ, kịp thời đối với tiến độ và kết

quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng , ban

trực thuộc .

Qua thực tiễn có thể thấy rằng : Mô hình

hành chính "một cửa , một dấu " ở Quận 1 có

nhiều ý nghĩa thiết thực .

Thứ nhất là , công khai hóa những nội

dung hành chính liên quan và giảm đáng kể

những phiền hà không đáng có . Đơn giản hóa

một số thủ tục hồ sơ hành chính, rút ngắn

đáng kể thời gian giải quyết công việc, qua

đó củng cố hơn lòng tin của nhân dân đối với

chính quyền trong dịch vụ hành chính .

Thứ hai là , nâng cao năng lực và tạo sự

phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các phòng ,

ban và trong từng khâu xử lý ; hạn chế được

tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các

phòng, ban hoặc tệ phó thác cho người dân

"tự lo qua mọi cửa" như trước đây. Mô hình

"một cửa , một dấu" đã khẳng định , ở cấp

quận , cơ quan công quyền duy nhất là UBND

Quận , các phòng, ban chuyên môn tham mưu

giúp việc .

Thứ ba là , tăng cường hơn trách nhiệm,

quyền hạn được phân định cho các phòng,

ban ; đề cao tráchnhiệm xử lý công việc theo

phạm vi được phân công. Giảm nhiều công

việc mang tính sự vụ cho Chủ tịch và các Phó

Chủ tịch UBND Quận, để họ tập trung vào

các công việc trọng tâm ; đồng thời, tăng

cường công tác kiểm tra , giám sát về tiến độ,

kết quả xử lý công việc, giúp lãnh đạo nắm

chắc khối lượng, chất lượng, nội dung công

việc của các phòng, ban ; phát hiện và uốn

nắn kịp thời những sai sót nhằm giải quyết

công việc trong thời gian ngắn nhất .

Thứ tư là, đem lại kết quả khả quan

chấn chỉnh và sắp xếp lại tổ chức bộ máy và

cơ chế hoạt động ; qua đó, phân định rõ chức

năng quản lý nhà nước với chức năng cung

ứng dịch vụ hành chính công, góp phần nâng

cao hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn .
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Có thể coi đây là một khâu quan trọng trong

cải cách hành chính.

Để góp phần đẩy mạnh CCHC, nâng cao

chất lượng và hiệu quả mô hình "một cửa ,

một dấu" , UBND Quận 1 cũng đồng thời tiến

hành ứng dụng các công cụ hỗ trợ như :

a . Ứng dụng công nghệ tin học vào quản

lý nhà nước và CCHC

Mục tiêu tổng thể của dự án này là , xây

dựng hệ thống thông tin phục vụ cho công tác

quản lý vàđiều hành của UBND ; tập

trung

ứng dụng cho mô hình CCHC "một cửa, một

dấu" ; tiến tới thực hiện chức năng điều hành

một phần bộ máy quản lý nhà nước thông qua

hệ thống thôngtin trên mạng máy tính diện

rộng ; phát triển và hoàn thiện hệ thống để

hòa nhập với hệ thống thông tintrongthành

phố và quốc gia. Đây cũng là tiền đề và cơ sở

để hình thành "chính quyền điệnquan trọng

tử " tại Quận 1 trong tương lai .

b. Thực hiện khoán biên chế và chi phí

hành chính

Quận 1 là một trong 10 cơ quan, đơn vị

được UBND Thành phố chọn làm thí điểm

thực hiện đề án khoán biên chế và chi phí

hành chính ở Thành phố Hồ Chí Minh. Qua

hơn hai năm thực hiện, bộ máy cán bộ, công

chức thuộc các phòng , ban của quận từng

bước được tinh gọn ; năng lực, trách nhiệm

đều được nâng lên, hiệu quả công việc tốt

hơn ; các chi phí trong danh mục khoán đều

được tiết kiệm. Các khoản chi trong hai năm

(2000 - 2001 ) của khối cơ quan UBND Quận

đã giảm được trên một tỉ đồng , tăng mức thu

nhập bình quân của mỗi cán bộ, công chức

lên thêm 250 - 280 ngàn đồng/tháng .

c. Thực hiện ứng dụng ISO 9002 : 1994

vào quản trị dịch vụ hành chính công

Theo nguyên tắc đã đặt ra là "Làm đúng

ngay từ đầu" , bao gồm các công việc : xây

dựng đề án , tổ chức đào tạo chuyên gia đánh

giá chất lượng nội bộ, soạn thảo sổ tay chất

lượng, chính sách chất lượng , viết các thủ

tục , v.v.. Việc ứng dụng tiêu chuẩn ISO

9002 : 1994 vào quản trị dịch vụ hành chính

công ở Quận 1 được triển khai thực hiện tại

4 lĩnh vực : đăng ký kinh doanh , cấp phép xây

dựng, sao y chứng thực , xác nhận giấy chứng

nhận hành nghề . Sau khi hoàn tất công tác

chuẩn bị và triển khai thử nghiệm , Quận 1 đã

tiến hành đánh giátrong nội bộ ba lần ,
to

chức tập huấn hướng dẫn cho các chuyên viên

và mời các bên có liên quan tham gia đánh

giá . Kết quả cho thấy, hệ thống chất lượng đã

được vận hành chính xác và đủ tiêu chuẩn để

cấp giấychứng nhận. Việc này cho thấy một

số ưu điểm sau :

-
Việc chuẩn hóa các quy trình hành chính

đảm bảo các hồ sơ được giải quyết đúng trình

tự và thời gian theo các thủ tục đã ban hành .

- Các chuyên viên đều thể hiện tinh thần

trách nhiệm cao, nắm vững các quy định

pháp luật hiện hành cũng như các quy định

theo thủ tục hướng dẫn công việc .

-
Giúp lãnh đạo xử lý công việc nhanh

hơn . Các bộ phận gắn bó với nhau hơn về

trách nhiệm trong xử lý công việc . Trách

nhiệm của mỗi công chức ở mỗi công đoạn

được xác định rõ ràng .

- Thực hiện ứng dụng ISO 9002 : 1994 đã

tạo ra những cam kết về mục tiêu chất lượng,

dịch vụ hành chính được đo bằng chất lượng

cụ thể ; quy trình hành chính được thực hiện

có hệ thống và ổn định

Qua hơn 6 năm thực hiện chương trình

CCHC, có thể nói Quận 1 đã đạt được những

kết quả đáng ghi nhận . Nhiều thủ tục hành

chính được đơn giản hóa, thời gian giải quyết
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hồ sơ được rút ngắn, quy trình giải quyết

được công khai. Cùng với việc tách bạch

chức năng quản lý và chức năng dịch vụ của

các phòng, ban và 10 phường thuộc Quận,

trách nhiệm của cán bộ, công chức nói chung .

và thủ trưởng đơn vị nói riêng không ngừng

được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu lực

quản lý nhà nước và chiến lược cung ứng dịch

vụ hành chính công cho nhân dân. Tỷ lệ giải

quyết hồ sơ hành chính hằng năm luôn đạt

trên 98%. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ

thông tin và ứng dụng ISO 9002 : 1994 vào

dịch vụ hành chính đã từng bước tạo nên

phong cách làm việc mới cho đội ngũ cán bộ ,

công chức với thái độ văn minh, lịch sự và có

trách nhiệm hơn .

Thực hiện CCHC đã thực sự góp phần

thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội

tại địa phương . Đây là một phương pháp tốt

để thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Với sự

phân công trách nhiệm rõ ràng và chặt chẽ,

người dâncó thể kiểm tra , giám sát các công

chức nhà nước khi thi hành công vụ . Từ đó

tạo thêm lòng tin và sự đồng tình ủng hộ của

nhân dân đối với các hoạt động của chính

quyền .

Từ công tác CCHC của Quận 1 , dù còn

không ít những khó khăn , vướng mắc tiếp tục

cần giải quyết , nhưng bước đầu có thể rút ra

một số kinh nghiệm chủ yếu sau đây :

Một là , để thực hiện tốt CCHC, phải chuẩn

bị một đội ngũ cán bộ, công chức từ lãnh đạo

đến nhân viên thừa hành tương xứng với sự

đổi mới về phong cách và lề lối làm việc . Bên

cạnh đó, phải tạo được sự nhất trí , quyết tâm

cao và sự đổi mới đồng bộ từ nhận thức đến

việc làm của cả bộ máy, trong đó người đứng

đầu cấp ủy và chính quyền đóng vai trò hết

sức quan trọng .

Hai là , vấn đề cốt lõi nhất để thực hiện tốt

công tác CCHC là hoàn thiện hệ thống quy

trình , hệ thống văn bản pháp quy, đặc biệt là

quy chế hoạt động của các cơ quan, đơn vị .

Trong đó, một số nội dung cơ bản cần được

tập trung xử lý như : quy trình công việc ;

trách nhiệm cá nhân của cán bộ công chức ...

Ba là , duy trì thường xuyên các lớp tập

huấn về pháp lệnh cán bộ công chức gắn liền

với nghiên cứu, quán triệt quy
chế hoạt động

làm việc của cơ quan ; cập nhật các quy định

mới của pháp luật, tập huấn kỹ năng hành

chính cho công chức . Và định kỳ sơ kết, tổng

kết để đánh giá cụ thể các ưu, nhược điểm ;

thống nhất nội dung và phương hướng công

việc thời gian tới...

Là một trong ba quận, huyện được Thành

phố chọn thực hiện công tác CCHC, Quận 1

đã mạnh dạn " vào cuộc" và đã đạt được

những kết quả bước đầu rất khả quan, khởi

đầu và xác lập một mô hình mới về CCHC

đáng tin cậy . Trong chặng đường tiếp theo,

mục tiêu mà Quận 1 đang hướng tới là, không

ngừng cải tiến thủ tục, quy trình , khắc phục

và phòng ngừa những điểm không phù hợp

hoặc chưa phù hợp, nhằm hoàn thiện hơn nữa

hệ thống quản lý . Không chỉ cố gắng để duy

trì và ổn định sự vận hành của hệ thống chất

lượng hiện nay mà Quận 1 tiếp tục đổi mới

hơn nữa để phục vụ nhân dân ngày càng tốt

hơn . Trong sự nỗ lực của mình , lãnh đạo

Quận ủy, UBND và đội ngũ cán bộ, công

chức Quận 1 luôn mong đợi tiếp tục nhận

được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa của các ban

ngành Trung ương, của Thành phố và nhất là

sự ủng hộ, góp ý phê bình của nhân dân trong

quận, để góp phần cùng cả nước thực hiện

mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công

bằng, dân chủ, văn minh . D
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T

RONG quá trình xây dựng , phát triển

kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng,

bão giông, gió , cát. Nguồn hải sản ở đây rất

phong phú. Nhiều loại có giá trị kinh tế cao

và đã nổi tiếng một thời như : tôm he , mực,

rau câu , hải sâm ... Các nhà hải dương học cho

biết : " Biển Diễn Châu lắm phù du và có

những dòng hải lưu thu hút nhiều loài hải

sản quý trong vịnh Bắc Bộ" . Du khách qua

qua các thời kỳ cách mạng sôi động,

cán bộ, đảng viên và nhân dân Diễn Châu đã

không ngừng đóng góp xứng đáng vào những

thành tựu chung của quê hương xứ Nghệ và

đất nước. Vị trí địa lý , tiềm năng đất đai , cốt

cách, phẩm chất

con người, kỹ

năng lao động và

cả khát vọng làm

giàu chính đáng

của người dân

Diễn Châu là yếu

tố quyết định

bước đầu về

mọi chủ trương ,

chính sách phát

triển kinh tế

DIỄN CHÂU

xã hội ở một

huyện đồng bằng

-

giàu lên

và đẹp hơn

có biển , có rừng. Đánh giá đúng thực trạng ,

dự báo được sự vận động tích cực, cùng những

cản trở , khó khăn , biết chọn điểm đột phá và

tổ chức điều hành quản lý tốt, Diễn Châu đã

tạo được động lực cho sự phát triển .

1. Giàu lên từ " nước mặn, đồng chua..."

Theo chân đồng chí Cao Đăng Vĩnh , Bí

thư Huyện ủy Diễn Châu, chúng tôi đi dọc 25

km đường bờ biển, từ Quỳnh Lưu đến cửa

Hiền , nơi mà theo truyền thuyết, vua Thục An

Dương Vương đã không chịu rơi vào tay giặc ,

cùng ngựa nhảy xuống biển tuẫn tiết , mới

cảm nhận được tiềm năng và thế mạnh về

biển và giàu lên từ biển của người dân vùng

đất này . Cái tên "cửa Hiền" biểu hiện khát

vọng của người dân nơi đây , mong muốn lúc

nào cửa biển cũng bình yên để con người làm

ăn sinh sống. Biển Diễn Châu nước trong

xanh, cát mịn màng và sạch. Trên bờ biển là

cả một giải phi lao suốt ngày đêm rì rào chắn

CHU THÁI THÀNH

đây thường trầm

trò khi được

ăn tôm he ở

Diễn Thịnh , Diễn

Trung ; "cơm

gạo hẻo với cá

thèn ngoẻo đuôi"

ở Diễn Ngọc ,

Diễn Bích ; cá

nục luộc phơi

khô mang từ

biển về và bát

canh hàu

Diễn Vạn ...

Biển Diễn Châu có vùng bãi ngang hàng

ngàn héc-ta rất thuận tiện cho việc nuôi trồng

hải sản . Sản lượng đánh bắt, nuôi trồng hải sản

mỗi năm đạt hơn 10 ngàn tấn . Người dân ở

đây có nghề làm muối cổ truyền , năng suất

hằng năm đạt từ 15 - 18 ngàn tấn, không

những cung ứng đủ cho 25 vạn dân trong

huyện, mà còn cung cấp nguyên liệu sản xuất

muối i-ốt cho các huyện miền núi mỗi năm

5 ngàn tấn . Nước mắm Vạn Phần thơm ngon

nổi tiếng cả nước. Ngày xưa nước mắm , mực

khô , tôm hùm của Diễn Châu đã làm quà cung

tiến vua trong những ngày lễ tết . Chúng tôi

đến thăm gia đình ông Thụ (Vạn Phần) , làm

nghề chế biến nước mắm, có sản lượng mỗi

năm hơn 10 ngàn lít . Ông Thụ cho biết : Để

kinh doanh mặt hàng truyền thống này phát

triển , vấn đề số một là chất lượng nước mắm

phải bảo đảm từ 10 độ đạm trở lên, thơm ngon ,

để lâu không phai nhạt. Kỹ thuật chế biến
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được gia đình tích lũy từ đời này sang đời

khác, nhiều lão ngư có tay nghề giỏi được mời

về làm cố vấn , kiểm định chất lượng cho cơ sở.

Nước mắm của ông cạnh tranh được với nước

mắm của doanh nghiệp Nhà nước và cung ứng

cho khách hàng nhiều nơi trong cả nước . Hằng

chục gia đình trong 8 xã vùng biển Diễn Châu

đều có nghề làm nước mắm , thu hút hằng trăm

tấn nguyên liệu , tạo công ăn việc làm cho hằng

ngàn người.

Từ nhiều năm trước , nghề đánh cá biển

Diễn Châu đã có những hợp tác xã nổi tiếng

như Chiến Thắng, Hải Lý, Hải Lộc, Quang

Thành ... bước vào cơ chế mới , một số địa

phương đã bị động trong chỉ đạo, tổ chức sản

xuất, làm cho nghề đánh cá biển trở thành

manh mún, mỗi gia đình chỉ có một thuyền

lưới quanh quẩn trong lộng. Gần đây , nhiều

người dân đã mạnh dạn cùng nhau hùn vốn và

vay thêm ngân hàng để đóng thuyền lớn ra

khơi theo dự án đánh bắt xa bờ. Nhờ đó, các

phương tiện đánh bắt cá đã được trang bị khá

hiện đại , phương tiện thông tin về thời tiết bảo

đảm chính xác , tổ chức cấp báo, cấp cứu cũng

nhanh chóng, người dân rabiển đánh cá không

còn lo lắng về những cơn giông bất ngờ. Ra

khơi vào lộng bằng thuyền máy, họ thỏa sức

làm nghề . Sản lượng cá đánh bắt hằng năm đạt

trên 7 ngàn tấn .

Tuy nhiên, cũng phải nhận thấy rằng, do

thiếu kinh nghiệm và trình độ sử dụng các thiết

bị hiện đại, nên hiệu quả đánh bắt cá của ngư

dân vùng biển Diễn Châu còn thấp , chưa vững

chắc. Vẫn còn nhiều ngư dân do thiếu vốn ,

trong khi thủ tục vay ngân hàng còn lắm trắc

trở , khó khăn , nên không thực hiện được dự án

đánh bắt xa bờ . Muốn tháo gỡ khó khăn này,

điều cơ bản đối với ngư dân là phải có sự hỗ

trợ của Nhà nước . Muốn ra khơi đánh bắt cá có

hiệu quả cao thì thuyền phải lớn , thiết bị thăm

dò cá, đo độ sâu, theo dõi thời tiết và thông tin

.

liên lạc phải hiện đại, đòi hỏi vốn đầu tư khá

lớn . Ngân hàng " sợ rủi ro" , khó thu hồi vốn mà

không mạnh dạn cho vay thì ngư dân khó mà

phát triển được nghề đánh cá hiện đại .

Bên cạnh thế mạnh về biển , Diễn Châu còn

có vùng màu rộng hơn 10 ngàn héc -ta là thế

mạnh để thâm canh lạc , vừng. Liên tục trong

nhiều năm, Diễn Châu được suy tôn là "vua

lạc" , với sản lượng lạc , vừng mỗi năm hơn

10 ngàn tấn . Tự bao giờ cây lạc , cây vùng đã

thủy chung kiên nhẫn sinh trưởng trên vùng

bãi ngang, đất cát bạc màu . Mảnh đất nắng lửa ,

khô khát này nếu chỉ trông chờ vào cây lúa

một vụ thì cứ nghèo mãi. Những năm chiến

tranh chống Mỹ, bom đạn tơi bời, nhưng người

dân nơi đây vẫn không rời bỏ cây lạc , cây

vừng . Hạt lạc, hạt vừng của Diễn Châu trong

những năm chống Mỹ cùng với hạt lúa, củ

khoai thực sự góp phần ổn định cuộc sống ở

địa phương. Khi chuyển cơ chế khoán sản

phẩm đến nhóm và người lao động, sản lượng

lạc , vừng càng không dừng lại ở mức thỏa mãn

nhu cầu tiêu dùng mà trở thành hàng hóa. Mỗi

năm, trên đất cát bạc màu chỉ trồng được một

vụ lúa, người dân đã trồng xen cây lạc vào vụ

xuân, cây vừng vụ thu , cây rau vụ đông.

Phương thức canh tác đa cây, nối vụ đã tạo ra

nhiều sản phẩm trên cùng một đơn vị diện tích .

Phá bỏ một tập quán canh tác truyền thống

không mấy đơn giản. Từ cách nghĩ chật hẹp ,

bon chen, bóc lột đất , người dân đã mạnh dạn

đầu tư hoàn chỉnh hệ thống tưới tiêu , thay đổi

giống lạc cho năng suất cao hơn . Mới đây, kỹ

thuật gieo lạc, phủ ni lông, chống mưa dập,

sương muối được người dân áp dụng trên diện

rộng . Tiến bộ kỹ thuật chỉ mới đạt tới các khâu

giữ độ ẩm , chống xói đất , chống rét khi lạc vừa

nẩy lá mà năng suất củ đã tăng gấp bốn lần so

với phương pháp thâm canh truyền thống. Cây

lạc thu hoạch tới đâu, đất được bừa đập rồi

gieo vừng tới đó . Cây vừng ăn nhờ phân bón
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lót từ cây lạc vụ trước , gặp mưa rào cuối hạ,

bật dậy một màu xanh mơn mởn rồi cho quả

sau 75 ngày. Nhiều hộ nông dân đã giàu lên từ

cây lạc, cây vừng.

Diễn Châu đã quy hoạch vùng chuyên canh

lạc, vừng tạo nguồn nông sản hàng hóa có giá

trị kinh tế cao . Sản lượng một vạn tấn lạc ,

vừng xuất khẩu được Đại hội Đảng bộ Diễn

Châu khóa 27 đề ra cách đây hơn một năm đã

trở thành hiện thực . Chỉ còn nỗi lo từ phía

người trồng lạc , vừng và cả người lãnh đạo

huyện là tìm thị trường tiêu thụ ổn định. Củ

lạc , hạt vừng Diễn Châu tham gia vào thị

trường trong và ngoài nước mấy năm qua đều

nhờ tư thương "bao gói" thông qua hệ thống

đại lý từ cổng làng tới cổng chợ . Vùng nguyên

liệu lạc , vừng dồi dào, phong phú này chưa tìm

được những người bạn hàng lớn từ các nhà

máy trong và ngoài nước. Người nông dân

Diễn Châu vừa thoát ra khỏi tập quán sản xuất

" tự cung, tự cấp" , đang hăm hở bước vào nền

kinh tế thị trường lại rơi vào cảnh " tự sản , tự

tiêu" . Vấn đề bức xúc đặt ra ở đây là, phải làm

thế nào để giải quyết được công nghiệp chế

biến và tiêu thụ sản phẩm . Đồng chí Cao Đăng

Vĩnh , Bí thư Huyện ủy, tâm sự với chúng tôi :

Đêm nằm suy nghĩ mới thấm thía sâu sắc bài

báo "Làm thế nào cho lạc thêm vui" mà Bác

Hồ viết cách đây đã hơn 40 năm , nay vẫn còn

nóng hổi giá trị hiện thực. Bác dạy cả người

trồng lạc và người có trách nhiệm phải chăm lo

đến năng suất cây trồng và tiêu thụ sản phẩm ;

phải làm sáng giá nguồn nguyên liệu từ hạt lạc ,

hạt vừng để từng bước đi lên .

Diễn Châu đang khai thác 8 500 héc-ta

vùng đất trống , đồi núi trọc để phát triển trang

trại, trồng cây gây rừng , bảo vệ môi trường

sinh thái. Nhạy bén với tình hình , bốn anh em

nhà ông Nguyễn Ngọc Lễ (Diễn Đoài ) đã góp

vốn , góp công khoanh nuôi trồng rừng , làm

VAC, mua máy cày, máy tuốt lúa , xe công

nông phục vụ , cung ứng cho hằng trăm gia

đình . Với phương thức kinh doanh tổng hợp ,

mỗi năm họ đã thu nhập trên 100 triệu đồng,

tạo công ăn việc làm cho hàng chục người. Gia

đình ông Chiến (Diễn Lâm ) đã xây dựng một

trang trại trên 11 héc-ta đồi trọc , đất cằn trơ sỏi

đá, thế mà bây giờ đã có 1,7 vạn cây bạch đàn ,

trị giá khoảng 350 triệu đồng. Trang trại còn

có ao cá, dừa , mít, đu đủ, hồ tiêu ... cho thu

nhập mỗi năm hằng chục triệu đồng. Những

mô hình kinh doanh tổng hợp này có hiệu

quả kinh tế cao, đang được nhân rộng trong

toàn huyện .

Cuộc sống mới ở Diễn Châu đang sinh sôi

nảy nở ; các ngành nghề phát triển mạnh và đa

dạng. Nghề luyện quặng sắt ở Nho Lâm ; đúc

đồng ở Tây Tháp ; dệt vải , nuôi tằm, làm tơ lụa

ở Phượng Lịch ; đóng thuyền ở Thanh Bích;

dệt chiếu ở Phú Hậu ; đúc lưỡi cày ở Diễn Kỷ ;

chạm mộc ở Tràng Thân ... Nơi nào cũng có

những tỉ phú và nhiều gia đình giàu lên với

nghề thủ công truyền thống này . Chúng tôi

đến thăm ông chủ luyện quặng thủ công Chu

Quang Hùng(Diễn Hồng). Cơsở của ông mỗi

ngày tiêu thụ 5 tấn nguyên liệu sắt với 5 mẻ

nấu , thu hút hằng trăm lao động trong và ngoài

xã thu gom phế liệu lúc nông nhàn . Sản phẩm

làm ra đến đâu , bán hết đến đó.
ngay

Các ngành nghề phát triển , sản phẩm hàng

hóa phong phú , hoạt động thương mại ở Diễn

Châu cũng có những bước phát triển mới. Đến

nay, Diễn Châu đã hình thành được 8 thị tứ và

25 chợ . Thị trấn Diễn Châu nối dài ra phía Bắc

và phía Nam đến 3 km . Nhiều vùng quê trước

đây chủ yếu là sản xuất thuần nông thì nay

hoạt động thương mại - dịch vụ khá sôi động .

Bộ mặt nông thôn khởi sắc theo hướng đô thị

hóa. Nhiều nghề dịch vụ mới xuất hiện như :

thu gom phế liệu , trao đổi đồ đồng nhôm , dịch

vụ hải sản , trâu bò, lợn , lạc , vừng. Các khu

dịch vụ mới được hình thành như xay xát gạo

ở cầu Bùng , mặt hàng trang trí nội thất cao

cấp, máy nông, ngư nghiệp ở cầu Thực Phẩm .
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Đã xuất hiện nhiều gia đình kinh doanh giỏi .

Bà Khai (Diễn Kỷ), kinh doanh hằng năm một

ngàn tấn gạo, 500 tấn lạc , cho xuất chuồng

20 tấn lợn thịt, giải quyết 15 lao động có việc

làm , thu lãi hàng chục triệu đồng . Ông Công,

bà Bốn (Diễn Bích ), bà Quyên(Diễn Ngọc)

vừa chế biến nước mắm, vừa thu mua đặc sản

biển , đan lưới ... mỗi năm thu lãi ròng từ 40 -

50 triệu đồng. Gần đây, dịch vụ du lịch , đặc

sản biển , giải khát, đồ trang sức ở bãi biển

Diễn Thành đang mở ra hướng đi mới cho

ngành du lịch biển .

Sự phát triển đa dạng các mô hình sản xuất,

kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế ở

Diễn Châu đã khai thác được lao động, nguồn

tài nguyên cho phát triển sản xuất hàng hóa

gắn với thị trường tiêu thụsản phẩm .Đây là

giải pháp tích cực, tạo nhiều việc làm tại chỗ ,

giảm thời gian nông nhàn, góp phần xóa đói

giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo

hướng sản xuất hàng hóa.

Từ một vùng quê nghèo , "nước mặn, đồng

chua, đất cày lên sỏi đá" , đến nay, gương mặt

nông thôn Diễn Châu đã sáng sủa hẳn lên, đời

sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt.

Chỉ mới 5 năm qua, toàn huyện đã xây dựng

được thêm 9 trạm điện, 100 km mương bê

tông, 800 km đường nhựa, hoàn thành 5 cầu

lớn nhỏ với tổng giá trị xây dựng cơ bản là

229 tỉ đồng. Trong đó, đóng góp của nhân dân

và ngân sách địa phương là 96 tỉ đồng, chiếm

42 % tổng nguồn vốn. Trồng mới được hơn

200 héc-ta rừng , đưa độ rừng che phủ lên 30% .

Giờ đây, Diễn Châu đã có hơn 90 % số hộ có

điện thắp sáng, 27 nhà văn hóa bưu điện xã,

3 050 máy điện thoại , 31/39 xã, thị có trường

học cao tầng. Mạng lưới y tế thôn xóm không

ngừng được củng cố ; 81 % số xóm có y tá và

50% số trạm y tế có bác sỹ . Phong trào ngói

hóa nhà cửa, trụ sở làm việc, xây dựng nhà trẻ

kiểu mẫu được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng .

98% số hộ có nhà ngói và nhà mái bằng khang

trang, 75% có ti vi . Số gia đình khá giả mỗi

năm tăng từ 10 đến 12%. Xây dựng và sửa

chữa được 256 ngôi nhà tình nghĩa , tu sửa

nâng cấp 11 đài tưởng niệm và nghĩa trang liệt

sỹ , mua 940 sổ tiết kiệm cho các đối tượng

chính sách . Mỗi năm giải quyết được việc làm

cho từ 2 đến 3 ngàn lao động .

2. Định hướng phát triển cho tương lai

Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện

DiễnChâu khóa 27 đã đề ra nhiệm vụ xây

dựng và phát triển huyện vững mạnh toàn

diện , có nền kinh tế đa dạng, đời sống nhân

dân được nâng lên đồng đều ở tất cả các vùng ,

các xã. Đến năm 2005 đạt 12,2 vạn tấn lương

thực , trong đó 80% là thóc. Sản lượng lạc,

vừng xuấtkhẩu đạt một vạn tấn. Tăng đàn lợn

hằng năm từ 4,5 -5,5%, sản lượng thịt11 ngàn

thực hiện có hiệu quả chương trình đánh bắt xa

tấn . Phát động phong trào cải tạo vườn tạp,

bờ, kiên cố hóa kênh mương , nhựa hóa đường

nông thôn . Mở mang ngành nghề, phát triển

trồng dâu nuôi tằm, nghề nước mắm ở các xã

ven biển . Huy động 100 % trẻ em trong độ tuổi

đến trường , 100 % số xã có trườnghọc cao tầng

và đường nhựa vào trung tâm xã. 100 % số

xóm có y tá và các trạm xá đều có bác sỹ .

Giảmhộ đói nghèo từ 15% (năm 2000) xuống

còn 7% (năm 2005 ). Tốc độ tăng trưởng kinh

tế hằng năm là 10%. Thu nhập bình quân đầu

người tăng 1,7 lần so với năm 2000. Hạ tỷ lệ

phát triển dân số xuống 1% vào năm 2005...

y

Đằng sau những con số, chỉ tiêu có sức hấp

dẫn, thuyết phục đó là cả tấm lòng của mỗi cán

bộ, mỗi người dân Diễn Châu đang hướng tới

tương lai bằng tinh thần thi đua lao động và

sức sáng tạo của mình. Điều quan trọng là,

phải biết ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học,

kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất

nông nghiệp , nuôi trồng thủy sản và sản xuất

tiểu thủ công nghiệp. Toàn bộ diện tích lúa

màu phải được gieo trồng 100 % giống mới ,

trong đó 70% diện tích là lúa lai , lạc sen lai ,

ngô lại . Thâm canh tốt vụ hè thu và đưa vụ
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đông thành vụ sản xuất chính . Đi đôi với trồng

rừng, làm kinh tế gia đình theo mô hình VAC,

Diễn Châu khuyến khích các thành phần kinh

tế tư nhân , hợp tác xã, liên doanh liên kết để

tạo thêm việc làm, sản xuất ra nhiều hàng hóa

cho xã hội . Phát triển trang trại nhỏ ở vùng đồi

núi, khuyến khích nuôi tôm , nuôi cá lồng ở

ven biển , kết hợp với nghề câu tôm hùm, mực,

chế biến hải sản , tạo ra mặt hàng xuất khẩu

phong phú, đa dạng . Tăng cường liên doanh

liên kết giữa các xã vùng lúa với vùng biển để

trao đổi hàng hóa, nhất là sản phẩm lúa gạo và

các loại hải sản .

Phát triển mạnh các cụm thủ công nghiệp ở

các thị tứ, hình thành các làng nghề, trong đó

chú trọng chế biến nông sản , lắp ráp sửa chữa

điện tử , cơ khí, tàu thuyền , mộc dân dụng, tiến

tới xây dựng nhà máy may xuất khẩu và khu

công nghiệpchế biến tổng hợp cầu Bùng. Tập

trung ưu tiên cho thủy lợi, coi thủy lợi là một

trong những biện pháp thâm canh giành năng

suất cao đối với nông nghiệp và phát triển kinh

tế vườn . Nâng cấp, sửa chữa 300 km mương

nội đồng, 50 trạm bơm điện và các hồ đập lớn ,

bảo đảm đủ nước tưới tiêu cho 10 ngàn héc-ta

lúa thâm canh . Xây dựng khu du lịch Đền

Cuông - Hồ Xuân Dương - cửa Hiền - biển

Diễn Thành - lèn Hai Vai ngày càng đẹp và

hiện đại, có sức hấp dẫn lớn đối với khách du

lịch trong nước và nước ngoài .

2

Đổi mới công tác tài chính và tín dụng để

vừa khơi tăng nguồn thu , vừa bảo đảm cho vay

và sử dụng vốn vay có hiệu quả. Đưa tổng thu

các ngân hàng hằng năm lên 80 tỉ đồng ; trong

đó , cho vay mỗi năm 40 - 50 tỉ đồng để thâm

canh lúa, trồng màu và phát triển kinh tế gia

đình . Phát triển mạnh các loại hình giáo dục

như quốc lập , dân lập , tư thục, bán công , đào

tạo và đào tạo lại giáo viên đạt chuẩn , vừa để

nâng cao dân trí, vừa phấn đấu đến năm 2005

phổ cập xong trung học cơ sở . Chuẩn bị tốt

trường lớp để đón 12 vạn học sinh các cấp vào

năm học mới 2005 - 2006 .

Muốn xây dựng huyện phát triển bền vững,

phải có đội ngũ cán bộ giỏi. Diễn Châu đã quy

hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đến

năm 2005 , bảo đảm 100 % cán bộ cấp huyện

đạt trình độ đại học, mỗi xã từ 3 đến 4 cán bộ

có trình độ đại học. Khi lựa chọn bố trí cán bộ

phải coi tiêu chuẩn phẩm chất, đạo đức là điều

kiện "cần " , kiến thức, năng lực trí tuệ và khả

năng tổ chức thực hiện là điều kiện "đủ" . Thiếu

một trong hai điều kiện đó, cán bộ khó có thể

đáp ứng được nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Động lực của phong trào thi đua là quyền làm

chủ của nhân dân được bảo đảm . Muốn dân

chủ công khai thì trước hết phải dân chủ trong

Đảng. Dân chủ phải được thực hiện thông qua

hệ thống quy chế, quy ước... và được xây dựng

từ lòng dân và ý Đảng trên cơ sở pháp luật của

Nhà nước. Tổ chức Đảng và gia đình cá nhân

đảng viên phải gương mẫu thực hiện những nội

dung của quy chế dân chủ . Muốn dân tin thì tổ

chức Đảng phải kiên quyết đấu tranh chống

chủ nghĩa cá nhân , sự suy thoái về tư tưởng ,

đạo đức, lối sống, tệ quan liêu , tham nhũng, tư

tưởng thực dụng , tham vọng cá nhân , lối sống

vị kỷ của một bộ phận cán bộ, đảng viên . Tổ

chức Đảng phải thường xuyên giáo dục tinh

thần tự lực , tự cường , biết nhân rộng những mô

hình, điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh

doanh, làm giàu hợp pháp của các cá nhân và

tập thể , tạo công ăn việc làm , tăng thu nhập

cho người lao động. Phấn đấu đến năm 2005,

Diễn Châu có trên 80% đảng bộ, chi bộ cơ sở

đạt danh hiệu "trong sạch vững mạnh" , không

còn đảng viên nghèo và 100 % gia đình đảng

viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc

phục những khó khăn thử thách, Đảng bộ và

nhân dân Diễn Châu đang quyết tâm khơi

nguồn nội lực , thực hiện bằng được những mục

tiêu đã đề ra , xây dựng quê hương ngày càng

giàu lên và đẹp hơn , góp phần cùng cả nước

thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa. D
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Ừ nhiều tháng nay và nhất là thời

gian gần đây , dư luận thế giới

hết sức lo ngại trước việc Mỹ tăng

cường sự có mặt về quân sự ở nhiều nơi trên

thế giới và ráo riết chuẩn bị về dư luận ,

ngoại giao và quân sự cho cuộc tấn công

I -rắc . Ngày 1-7-2002 , Tổng thống G. W.

Bu-sơ tuyên bố : Mỹ có quyền tấn công

trước , áp đảo bằng quân sự đối với các mối

đe dọa tiềm tàngđến lợi ích của Mỹ. Thử

nghiệm đầu tiên của học thuyết "tấn công

phủ đầu " của Mỹ là cuộc tấn công I-rắc .

Nếu thành công, Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng

học thuyết sang các khu vực khác . Những

động thái của Mỹ khiến dư luận đặt câu hỏi,

cuộc chiến“ chống khủng bố” do Mỹ cầm

đầu sẽ dẫn dắt thế giới đến đâu ? Phải

chăng từ sự kiện ngày 11-9-2001 và từ cuộc

chiến “ chống khủng bố” ở Áp -ga-ni-xtan

đang có khả năng lây lan sang một loạt

nước tiếp theo, sẽ mở đầu cho một sự sắp

xếp lại trật tự thế giới trong thế kỷ mới, một

biểu hiện của chủ nghĩa bá quyền Mỹ ?

ở

của Liên Xô đã mang lại cho Mỹ một cơ

hội chưa từng có để triển khai chính sách

toàn cầu nhằm sắp xếp lại trật tự thế giới .

Tháng 3-1992, Chính phủ Mỹ đã vạch mục

tiêu chiến lược quốc gia, xác lập thể chế

thống trị một cực duy nhất của Mỹ. Các báo

cáo an ninh quốc gia Mỹ nhận định đây là

dịp mà R. Ních -xơn từng kêu gọi "chớp lấy

thời cơ " lãnh đạo thế giới . Cựu Ngoại

trưởng Mỹ W. Cri -xtô-phơ cho rằng, nếu

nắm được vai trò lãnh đạo , Mỹ có thể duy

trì được đà đánh bại chủ nghĩa cộng sản ,

làm cho Mỹ thoát khỏi nguy cơ
cơ chiến tranh

hạt nhân , xây dựng một thế giớimà những

lợi ích và lý tưởng của Mỹ cóthể phát triển

mạnh mẽ. Cũng trong thời điểm này , người

Mỹ còn nói nhiều đến một thuyết địa lý

chính trị mà theo đó, các liên minh trên thế

giới đều có khu vực sinh tồn của mình còn

trongphạm vi toàn cầu sẽ là địa lý chính trị
trongphạmvitoàn cầu sẽ là địa lý chính trị

của Mỹ, vì Mỹ chi phối tất cả các liên minh

như một siêu thủ lĩnh ( . Mỹ tự coi mình là

nước có sức mạnh và ảnh hưởng lớn nhất

trên thế giới , "vừa là cường quốc châu Âu,

vừa là cường quốc châu Á " mà không một

nước nào hay một nhóm nước nào có khả

Thực ra, tham vọng bá chủ thế giới của

Mỹ đã có từ lâu. Nhưng chỉ trong thời gian

khoảng một thập niên trở lại đây, Mỹ mới

cho rằng đã xuất hiện điều kiện và khả năng

để thực hiện ý đồ lãnh đạo thế giới. Điều

kiện , khả năng đó là gì ? Đó là sự sụp đô ( 1 ) Xem Báo Nhân dân , 11-3-1992

2

1

55Số31 (tháng 11 năm 2002 )



Thế giới : Oấn đề - Sự kiện
Tạp chí Cộng sản

năng thách thức lợi ích quốc gia Mỹ . Điều

này trước hết là do vị trí địa lý đặc biệt của

Mỹ cách xa các cường quốc khác bởi hai

đại dương, có ưu thế về mặt chiến lược và

an ninh . Sau nữa , nước Mỹ có vị trí tối ưu

để tận dụng những thành quả của xu thế

toàn cầu hóa.

Theo tờ Các vấn đề đối ngoại (Mỹ)

(tháng 3 và 4-2000 ), việc kết thúc chiến

tranh lạnh đã đặt Mỹ vào một vị trí ưu thế

chưa từng có. Nền kinh tế Mỹ lớn hơn 40

lần nền kinh tế của đối thủ sát nút nhất, chi

phí quốc phòng tương đương với sáu nước

gần nhất cộng lại ... Bốn trong sáu nước này

là những đồng minh thân cận của Mỹ , do

vậy lợi thế của Mỹ thậm chí còn lớn hơn cả

điều mà những con số này cho thấy . Mỹ đi

đầu thế giới trong lĩnh vực giáo dục cao

đẳng, nghiên cứu khoa học, công nghệ tiên

tiến (đặc biệt công nghệ thông tin ). Nhà lý

luận người Mỹ J. S. Ni -ơ cho rằng, sự

chênh lệch giữa Mỹ và các nước còn lại trên

thế giới là rất lớn . Về lĩnh vực quân sự, Mỹ

là nước duy nhất có vũ khí hạt nhân và lực

lượng can thiệp quân sự trải rộng trên toàn

cầu . Trong lĩnh vực kinh tế , Mỹ chiếm 31 %

sản lượng thế giới, ngang bằng với sản

lượng của bốn nước Nhật Bản , Đức, Anh và

Pháp cộng lại . Về văn hóa, Mỹ là cường

quốc số 1 về xuất khẩu phim ảnh và vô

tuyến truyền hình trên thế giới ...2 )

Với những ưu thế đó, Mỹ thấy cần tận

dụng thời cơ để tạo dựng "thế kỷ nước Mỹ",

tìm cách xây dựng một trật tự thế giới thích

hợp với những giá trị cơ bản của mình. Để

thực hiện quyền bá chủ toàn cầu trong thế

kỷ XXI, những năm gần đây Mỹ ráo riết

tăng cường chủ nghĩa can thiệp mới, thông

qua viện trợ nước ngoài , bao vây , cấm vận

kinh tế và can thiệp quân sự. Mỹ một mình

thao túng một số công việc quốc tế, đồng

thời xác lập và khôi phục ảnh hưởng ở một

số khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với lợi

ích Mỹ .

Sự kiện ngày 11-9-2001 tuy gây tổn thất

cho Mỹ, nhưng , như một số người nói , cũng

mang lại cơ hội chiến lược hiếm thấy để Mỹ

tiếp tục thực hiện ý định "tái định hình một

thế giới an toàn hơn" . Cố vấn An ninh quốc

gia Mỹ , bà C. Rai-xơ nói rõ : Sự kiện 11-9

và cuộc tiến công quân sự của Mỹ vào

Áp-ga- ni-xtan đã chấm dứt thời kỳ quá độ

của trật tự thế giới sau khi Liên Xô tan rã ,

rằng Mỹ cần thực hiện một hành động có

tính quyết định để quy hoạch trật tự quốc tế

mới. Còn tờ Nhà kinh tế (Anh) ra ngày

29-6-2002 cho rằng : " Kể từ năm 1989...

lần đầu tiên Mỹ cócơ hội và động lực để

xác lập lại thế giới " 3. Lần đầu tiên trong

lịch sử , Mỹ đã kêu gọi và tập hợp được liên

minh ủng hộ rộng lớn chỉ trong một thời

gian ngắn , cùng đứng trong trận tuyến

"chống khủng bố" . Tuyên bố của chính

quyền Mỹ : "Các nước phải quyết định

đứng về phía Mỹ hoặc phía bọn khủng bố "

có tính chất công khai dọn đường cho việc

thực hiện chiến lược toàn cầu của Mỹ . Cuộc

chiến " chống khủng bố" của nước Mỹ

không kết thúc ở Áp -ga-ni-xtan, mà mới

chỉ bắt đầu , như tuyên bố của Tổng thống

Mỹ G.W. Bu-sơ trong bản thông điệp đầu

năm 2002 .

Thực chất của cuộc chiến "chống khủng

bố " do Mỹ cầm đầu , là sự tận dụng thời cơ

để sắp xếp lại các con bài địa - chính trị

toàn cầu , phục vụ lợi ích và chiến lược quốc

gia Mỹ mà mục tiêu quan trọng hàng đầu là

khốngchế toàn bộ vùng trung tâm giữa hai

(2 ) Xem Tạp chí Nhà kinh tế (The Economist),

23-3-2002, tr 23

( 3 ) Xem Tạp chí Nhà Kinh tế , 29-6-2002, tr 54
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đại lục Âu - Á, từ Ban-căng, Trung Đông,

Vùng Vịnh, Cáp-ca-dơ tới vùng chiến lược

quan trọng là Tây Á. Chiến lược này được

đồng thời mở ra theo nhiều hướng, bằng

nhiều biện pháp, cách thức khác nhau .

Bước đi đầu tiên là tấn công Áp-ga-ni-

xtan, quốc gia mà Mỹ coi là căn cứ địa của

chủ nghĩa khủng bố. Chiến thắng ở mặt trận

Áp- ga-ni-xtan cũng đồng nghĩa với việc

Mỹ đặt được một chân vào khuvực Trung

Á ." Vùng đất trái tim" này có trữ lượng dầu

lửa và khí đốt lớn thứ hai sau VùngVịnh

và là nơi con đường tơ lụa lịch sử đi qua,

nối liền hai châu lục Âu - Á nên có một vị

trí địa - chiến lược quan trọng. Sau Áp-ga-

ni-xtan, như thực tế cho thấy , Mỹ đang

chuẩn bị cho giai đoạnhai của chiến dịch

"chống khủngbố" với I-rắc làđốitượngtấn

công hàng đầu. Theo chính giới Mỹ, tấn

công I-rắc thuộc về "quyền tự vệ" trước mối

hiểm họa là một quốc gia nằm trong "trục

ma quỷ " sở hữu vũ khí giết người hàng loạt .

Đối với cuộc xung đột ẢRập -I- xra-en ,

Mỹ luôn giữ thái độ nước đôi . Thực tế cho

thấy dưới sự bảo trợ của Mỹ, con tàu hòa

bình Trung Đông từ nhiều năm nay vẫn tiếp

tục trôi nổi. Những diễn biến tình hình phức

tạp ở Trung Đông thời gian qua cho thấy

tham vọng của Oa-sinh- tơn về việc sắp xếp

lại "một cơ cấu an ninh mới" , một trật tự

mới ở Trung Đông không thay đổi .

Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực

chiến lược quan trọng hiện nay của Mỹ, địa

bàn trọng điểm để Mỹ triển khai chính sách

toàn cầu . Đối thủ chiến lược của Mỹ từ

Liên Xô trước đây nay dường như đã

chuyển sang Trung Quốc như chính tờ

Tuần tin tức (Mỹ) ra ngày 16-4-2001 nhận

xét : "Mỹ đối xử với Trung Quốc không

như một đối tác chiến lược mà như một địch

thủ, một Liên Xô sau chiến tranh lạnh " .

Nhân chuyến thăm ba nước châu Á là Nhật

Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đầu năm 2002

vừa qua, Tổng thống G. W. Bu-sơ đặc biệt

nhấn mạnh việc Mỹ muốn tiếp tục duy trì

địa vị của Mỹ ở châu Á. Chuyến thăm này

cũng nằm trong ý đồ chiến lược của Mỹ là

xây dựng một mặt trận ủng hộ "chống

khủng bố " ngay tại khu vực .

Mỹ còn tuyên bố mở rộng phạm vi tấn

công tới hơn 60 nước mà họ coi là có dấu

hiệu liên quan đến khủng bố . Theo " vết

quân khủng bố" , quân Mỹ đồng thời đặt

"dấu chân quân sự " lên những vùng đất mà

trướcđây Mỹ từng đeo đuổi. Vành đai quân

sự Mỹ không chỉ giới hạn ở một vài trận

tuyến , mà sẽ mở rộng tỷ lệ thuận với những

cuộc chiến "chống khủng bố" . Nhiều nhà

phân tích cho rằng , mục đích và ý đồ của

Oa-sinh -tơn không chỉ là chống khủng bố,

tiêu diệt lực lượng Ta -li-ban , An Kê-đa, Bin

La-đen hay lật đổ chính quyền hiện tại ở

I-rắc, cũng không chỉ dùng chân ở Trung

Đông , khu vực có nguồn tài nguyên và

khoángsản phong phú , mà còn là nhảy vào

Trung Á , kiểm soát vùng Xi -bê-ri của Liên

Xô trước đây , kiềm chế Nhật Bản, Trung

Quốc , Ấn Độ, hoàn tất một vòngcungkhép

kín trong chiến lược toàn cầu của Mỹ.

Đó là những bước quan trọng để Mỹ

củng cố địa vị siêu cường , mở rộng phạm vi

ảnh hưởng , tiến tới xác lập lại "trật tự thế

giới mới" có lợi cho Mỹ, một trật tự lấy

" chống khủng bố " để xác lập và định vị .

Học thuyết "tấn công phủ đầu" của Mỹ là

dấu hiệu mở màn cho một cuộc chiến đầy

phức tạp, nguy hiểm, bất ngờ, không giới

hạn phạm vi , không rõ kẻ thù , không định

ngày kết thúc , kéo theo những hệ quả khôn

lường , và là sự tiếp tục chiến lược toàn cầu

mà các đời tổng thống Mỹ hằng đeo đuổi.
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Như vậy, Mỹ đang muốn áp đặt một

" trật tự " dựa trên sức mạnh áp đảo về quân

sự . Dưới chiêu bài "chống khủng bố" , Mỹ

không ngần ngại "bới tung cả thế giới" nếu

có thể , từ đó bày xếp lại một "trật tựmới"

phù hợp với lợi ích quốc gia Mỹ. Một hình

thái chiến tranh kiểu mới có thể xuất hiện .

Đó không đơn giản là cuộc chiến chống

khủngbố , bởi họ đang cố tình lầm lẫn giữa

mục đích và thủ đoạn chống khủng bố , đi

quá xa tính chất và phạm vi một cuộc chiến

chống khủng bố thực sự. Đó cũng không

hẳn là "một phần của cuộc đấu tranh lâu dài

giữa đạo Hồi và thế giới phương Tây", là

"cuộc xung đột giữa các nền vănminh " hay

cuộc " chiến tranh tôn giáo " như ai đó tuyên

truyền hoặc lầm tưởng . Thực chất, đây có

thể là một cuộc chiến áp đặt và chống áp

đặt giá trị lợi íchcủa Mỹvà thế giới tư bản

phương Tây, thể hiện bằng các cuộc đấu

tranh trên các mặt trận quân sự , chính trị ,

kinh tế giữa một bên là các lực lượng do Mỹ

cầm đầu và một bên là các quốc gia độc lập ,

có chủ quyền trên thế giới. Điều đặc biệt

nguy hiểm của cuộc chiến tranh mới này là

dưới danh nghĩa "chống khủng bố", có thể

tấn công trước bằng quân sự nước này, răn

đe hay kiềm chế nước khác mà Mỹ nghi

ngờ đe dọa lợi ích an ninh Mỹ. Hơn nữa ,

nhân danh "chống khủng bố" , có thể mặc

sức tự cho phép mình can thiệp vào khu

vực , lãnhthổ có lợi ích sống còn, mở rộng

phạm vi ảnh hưởng, tiến tới xác lập vị thế

bá quyền dựa trên một trật tự có lợi hơn đối

với Mỹ .

Tuy nhiên , xét về nhiều phương diện , ý

đồ xây dựng trật tự đơn cực đó của Mỹ bị

hạn chế bởi nhiều nhân tố , vàkhông phải

dễ dàng thực hiện như mong muốn. Tình

hình quốc tế tiếp tục biến động phức tạp,

gây những thách thức mới đối với vai trò

siêu cường của Mỹ.

Thứ nhất, lịch sử cho thấy , chưa có một

quốc gia nào , kể từ thời đế chế La Mã, có

sức mạnh bao trùm toàn cầu . Cách đây ba

năm trên một tờ tạp chí của Mỹ, nhà học giả

Mỹ S.P. Hơn -tinh -tơn cho rằng thế giới

hiện nay chỉ có một siêu cường , nhưng điều

đó không có nghĩa là thế giới cómột cực

rằng mộtthế giới đơn cực bá quyền của Mỹ

chỉtồn tại được một vài nămvà đã bị thay

thế bằng thế giới đơn - đa cực (4)

Hơn nữa , khái niệm đơn cực hiện nay

chỉ có tính chất tươngđối . Về mặt quân sự ,

Mỹ có ưu thế tuyệt đối. Song về mặt kinh

tế, dù Mỹ đi đầu trong một số lĩnh vực,

nhưng cũng chỉ là một trong số các cường

quốc và nhóm nước có nền kinh tế phát

triển nhất như NhậtBản, Liên minh châu

Âu ... Ngoài ra, nói đến cường quốcthế giới ,

không thể không đề cập đến vị thế , vai trò

của nước đó trong đời sống quốc tế và

hệ quốc tế nói chung. Vậy mà gần đây lại

xuất hiện phong trào chống Mỹ ở một số

nơi trên thế giới và xảy ra việc Mỹ bị cộng

đồng thế giớilên án , bịgạt ra khỏi một sốtổ

chức quốc tế và một số công việc quốc tế.

quan

Thứ hai, quyền lãnh đạo toàn cầu của

một siêu cường thường không kéo dài chỉ

bởi chính thực lực của bản thân nước đó.

Những khó khăn trong nước cộng với

những thách thức bên ngoài tất sẽ ảnh

hưởng đến nền kinh tế của siêu cường , sẽ bị

phân tán lực lượng , do đó suy giảm sức

mạnh .

Việc chính quyền Bu-sơ theo đuổi chủ

nghĩa đơn phương gây mối đe dọa đối với

hòa bình , an ninh thế giới tất sẽ ảnh hưởng

đến lợi ích quốc gia Mỹ. Mỹ lợi dụng cuộc

chiến chống khủng bố nhằm tập hợp lực

(4 ) Các vấn đề đối ngoại (Foreign Affairs ), tháng

3/4-1999
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lượng , phân chia "bạn, thù" , chia cắt các

khu vực để dễ bề kiểm soát, tiến tới xác lập

địa vị toàn cầu . Song, cuộc chiến này càng

kéo dài bao nhiêu thì nước Mỹ càng hao

tâm tổn sức bấy nhiêu, địa vị một cực của

Mỹ càng bị thách thức . Và nữa , liệu liên

minh chống khủng bố mà Mỹ xây dựng sẽ

biến đổi như thế nào còn tùy thuộc vào

chính sách đối ngoại của Mỹ và sự thay đổi

của tình hình quốc tế .

Thứ ba , một siêu cường không thể duy

trì lâu quyền lãnh đạo toàn cầu của mình

nếu không có sự hỗ trợ và hợp tác của các

quốc gia khác . Trong thời đại cách mạng

thông tin và toàn cầu hóa, các nước ngày

càng phụ thuộc lẫn nhau. Trước những vấn

đề toàn cầu như ô nhiễm môi trường , ma

túy, khủng bố… cần có sự phối hợp, liên

minh quốc tế mới có thể giải quyết được .

Nghịch lý của siêu cường Mỹ trong thế

kỷ XXI là không thể đạt được những mục

tiêu đơn phương trong một thế giới thông

tin toàn câu .

Thứ tư , sự sắp xếp trật tự thế giới diễn

ra trong thời gian dài , có quá trình hình

thành , tồn tại , phát triển và tiêu vong. Đó là

quá trình xóa bỏ dần các yếu tố củathời kỳ

trật tự cũ, tích lũy các yếu tố mới của hình

thái trật tự mới. Sự kiện ngày 11-9-2001 và

cuộc chiến tranh ở Áp- ga -ni-xtan không

phải đã làm thay đổi ngay lập tức cục diện

thế giới và so sánh cán cân lực lượng quốc

tế . Cũng như cuộc chiến " chống khủng bố"

mà Mỹ đang tiến hành không phải là sự kết

thúc giai đoạn quá độ của trật tự thế giới.

Sau "chiến tranh lạnh " , xu thế đa cực, nhiều

trung tâm trên thế giới cũng đã dần định

hình. Và xu thế này tiếp tục rõ nét trong

những năm đầu của thế kỷ XXI. Mâu thuẫn

thời đại , giai cấp , đấu tranh ý thức hệ vẫn

còn gay gắt. Cuộc đấu tranh vì một trật tự

phi đơn cực sẽ còn lâu dài và là chủ đề

trọng trong thế kỷ mới .

quan

Thứ năm , trật tự thế giới còn là kết quả

của sự phân chia, đấu tranh giữa các lực

lượng . Nó mang tính lịch sử , không phụ

thuộc vào bất cứ mong muốn của riêng ai .

Trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, tham

vọng thì nhiều nhưng khả năng có hạn .

Nước Mỹ dù mạnh đến đâu cũng chỉ đóng

vai trò như một siêu cường đối với một số

khu vực , không đủ sức trải rộng ra toàn cầu,

thâu tóm toàn bộ thế giới trong tay, cũng

không thể đơn phương sắp đặt "trật tự " theo

mong muốn, phớt lờ các công ước, luật

pháp quốc tế - một cơ chế bảo đảm trật tự

thế giới.

2

Những gì mà chính quyền Mỹ đã và

đang ráo riết thực hiện trong những năm

qua, đặc biệt là thời gian gần đây cho thấy

tính chất nguy hiểm của mưu đồsắp đặt lại

số phận nhân loại theo ý chí Mỹ . Thế giới

không thể có trật tự và yên bình một khi

còn có mưu đồ tổ chức nhân loại một cách

độc đoán , chuyên quyền. Những luật lệ của

trật tự quốc tế mới không thể chỉ do một

cường quốc nào định đoạt hay chi phối ,

không thể hình thành trên cơ sở trụ cột cuộc

chiến chống khủng bố hay bất cứ cuộc

chiến tranh quân sự nào nhằm phân chia địa

giới. Xu thế thời đại ngày nay đã cho thấy

điều đó. Các lực lượng , các trung tâm và

các nước lớn trên thế giới đang ngày càng

có xu hướng phát triển độc lập , thoát khỏi

sự phụ thuộc vào Mỹ, trở thành những "đối

thủ tiềm tàng" của siêu cường Mỹ . Các

nước đang phát triển ngày càng khẳng định

vị trí, vai trò của mình trên trường quốc tế .

Một trật tự quốc tế mới phải được xây dựng

trên ý chí và nguyện vọng của nhân loại

tiến bộ đang đấu tranh vì một trật tự quốc tế

mới công bằng, tiến bộ và hợp lý . D

โ
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Về tính tất yếu lịch sử

CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA VĨ ĐẠI

XET

ÉT trên bình diện lịch sử toàn thế giới,

Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười

Nga vĩ đại thực sự là một sự kiện chính mang

ý nghĩa thời đại của thế kỷ XX . Đúng như

V ... Lê-nin từng đánh giá rằng , cuộc cách

mạng này "mở đầu một thời đạimới trong lịch

sử thế giới" ( ") . Tính tất yếu lịch sử củacuộc

Cách mạng Tháng Mười là điều không thể phủ

nhận.

Vậy mà , có một số người, mới đây , đã lặp

lại luận điệu cho rằng , cuộc cách mạng này là

sự kiện chỉ mang tính ngẫu nhiên . Phê phán

cách đánh giá không đúng này , trong bài báo

đăng trên Tạp chí Đối thoại (Nga) số 4-2002 ,

GS , TS Sử học V. Pôn -ca-nốp khẳng định :

Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ

đại là sự kiện lịch sử tất yếu , phù hợp quy luật

phát triển của cách mạng Nga . Tuy nhiên , ông

cho rằng cần phải xem xét lại một cách

nghiêmtúc, khách quan một số tình tiết , sự

kiện ngẫu nhiên trong tiến trình của cuộc cách

mạng đã bị người ta cố tình cường điệu hóa để

rồi đi tới kết luận lệch lạc về tính hoàn toàn

ngẫu nhiên của cuộc cách mạng vĩ đại này .

Tháng hai năm 1917 , ở nước Nga Sa

hoàng , cuộc cách mạng tư sản đã bùng nổ.

Cuộc cách mạng này là một sự kiện tất yếu .

Tám tháng sau đó , cuộc Cách mạng xã hội

chủ nghĩa Tháng Mười đã giành thắng lợi .

Khoảng thời gian ngắn ngủi giữa hai cuộc

cáchmạng đó là "căn cứ " để một số người vội

kết luận về tính ngẫu nhiên của Cách mạng

Tháng Mười . Họ lập luận rằng , cuộc cách

mạng sau , xét về mặt thời gian , nhất thiết phải

cách cuộc cách mạng trước một khoảng thời

gian dài để các điều kiện khách quan và chủ

quan cho một tình thế cách mạng được chín

muối . Theo họ, thời gian tám tháng là chưa đủ

để làm chín muồi các điều kiện bảo đảm cho

việc thực hiện những biến chuyển về chất

trong xã hội . Cứ theo lô-gíc của họ , phải

chẳng việc những người bôn -sê-vích tiến hành

cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng

Mười là trái với lý luận của V.I. Lễ-nin về tình

thế cách mạng ?

Chúng ta không phủ nhận một thực tế là ,

cho tới tận đầu năm 1917, Đảng bôn-sê-vích

Nga vẫn chỉ định hướng hoạt động của mình

vào việc thực hiện nhiệm vụ tiến hành thắng

lợi cuộc cách mạng dân chủ - tư sản ở nước

Nga . V.I. Lê-nin lúc đó chưa kêu gọi Đảng xúc

tiến hoạt động giành chính quyền . Năm 1908 ,

tổng kết những thay đổi xã hội diễn ra trong

những năm 1905 - 1907. V ... Lê- nin đã yêu

cầu những đảng viên dân chủ - xã hội "phải

giải thích rõ tính chất tiểu tư sản của cuộc

cách mạng nông dân cũng như tính vô căn cứ

của những hy vọng "xã hội chủ nghĩa" vào

cuộc cách mạng đó"2 . Đường lối cách mạng

xã hội chủ nghĩa lần đầu tiên được V.I. Lê-nin

vạch ra trong bản Luận cương tháng tư (1917)

và tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành

Trung ương Đảng Công nhân dân chủ - xã hội

( b ) Nga (tháng tư - 1917 ), Người đã thuyết

phục được các đồng chí của mình về sự cần

thiết phải chuyển từ cuộc cách mạng dân chủ -

tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa .

Đường lối khởi nghĩa vũ trang được V.I. Lê-nin

( 1 ) V.I. Lê-nin ; Toàn tập, Nxb Tiến bộ , Mát-xcơ- va,

1978 , t 44 , tr 184

(2) V.I. Lê-nin : Sɗd, t 16, tr 414
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đưa ra và đã được đa số đại biểu thông qua ở

Đại hội lần thứ VI của Đảng Công nhân dân

chủ - xã hội (b) Nga (tháng tám - 1917) .

Giữa tháng chín năm 1917 , tình hình trong

nước thay đổi nhanh chóng có lợi cho cách

mạng . Chớp lấy thời cơ này, V.I. Lê-nin (khi đó

Người đang phải hoạt động bí mật ở Phần

Lan) , đã gửi về nước hàng loạt thư cho Ban

Chấp hành Trung ương Đảng với yêu cầu mau

chóng xúc tiến khởi nghĩa vũ trang giành

chính quyền . Yêu cầu của Người đã không

được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực

hiện . An -tô -nốp Ốp -xe- en -cô và Pát-vôi-xki

đã được phái sang gặp V.I. Lê -nin với " sứ

mệnh" thuyết phục Người từ bỏ yêu cầu này .

Sự kiên định của V.I. Lê-nin vào đường lối tiến

hành khởi nghĩa vũ trang khiến một số người

vội chụp mũ , rêu rao rằng , quyết định của

V.I. Lê-nin mang tính "phiêu lưu cách mạng" ;

rằng , Cách mạng Tháng Mười đã diễn ra

hoàn toàn theo "chỉ thị ngẫu hứng" của

V.I. Lê-nin , v.v.. Cách xem xét lịch sử của họ

như vậy rõ ràng là chủ quan , phiến diện , xa rời

tình hình thực tế nước Nga.

Lúc bấy giờ, thay chân chính thể quân chủ

bảo thủ , Chính phủ Lâm thời vẫn tiếp tục

chính sách cực đoan phản động là đẩy nước

Nga chìm sâu vào vòng xoáy của chiến tranh

thế giới . Từ năm 1915 đến năm 1917, chi phí

mỗi ngày cho cuộc chiến này từ 24,2 triệu rúp

tăng lên 69 triệu rúp . Tổng số nợ trong nước

và nợ nước ngoài lên đến 100 tỉ rúp . Chiến

tranh đã cướpđi sinh mạng của hơn 3triệu

người . Tình hình trong nước đã trở nên căng

thắng cực độ . Quần chúng lao động bị rơi vào

cảnh sống cùng cực và quẫn bách hơn mức

bình thường . Ở nông thôn , Chính phủ Lâm

thời đã ra mặt bảo vệ lợi ích của bọn địa chủ,

nên ruộng đất chưa hề được chuyển đến tay

người nông dân . Ở thành phố, ngày làm việc

của công nhân , như trước đây, vẫn kéo dài

hơn 10 tiếng , trong khi tiền lương của công

nhân lại giảm xuống bằng nửa mức lương

trước chiến tranh . Tình trạng thất nghiệp gia

tăng . Trong 2 tháng ba và tư - 1917 , có 120 xí

nghiệp công nghiệp đã phải đóng cửa , hơn

10 nghìn công nhân không có việc làm . Những

đòi hỏi chính đáng tối thiểu của công nhân

không được Chính phủ Lâm thời đáp ứng , bởi

lẽ Chính phủ này, xét về thành phần giới chóp

bu lãnh đạo , thực chất vẫn là chính phủ tư sản

và bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản .

Như vậy , Cách mạng tư sản Tháng Hai

( 1917) đã không giải quyết được dẫu chỉ một

trong những vấn đề đã trở nên quá chín muồi .

Phêphán những kẻ cầm đầu Chính phủ Lâm

thời và những người men-sê-vích , phê phán

những đảng viên dân chủ - cách mạng - tay

sai cho Chính phủ này, V.I. Lê-nin đã đặt câu

hỏi : "Nếu các ngài thực sự bắt đầu cuộc cách

mạng xã hội , thì liệu trên thế gian này còn tìm

đâu ra được một anh chàng ngốc nào - dù chỉ

là một thôi - lại đi làm cách mạng nữa

không ?" (3) ,

Năm 1917, đứng trước nước Nga là ba vấn

đề lịch sử mà các đảng tư sản cầm quyền đã

không có khả năng giải quyết : đó là vấn đề

ruộng đất , vấn đề đưa nước Nga thoát khỏi

cuộc chiến tranh và vấn đề cải thiện vai trò

quyền lãnh đạo cách mạng của giai cấp vô

sản . Tại Đại hội I các xô-viết toàn Nga (tháng

sáu - 1917), V.I. Lê-nin tuyên bố : Đảng bôn-

sê-vích phải dũng cảm nhận lấy sứ mệnh

trọng đại giải quyết những vấn đề khó

khăn đó.

Để giải quyết ba vấn đề nói trên , những

người bôn -sê -vích đã đưa ra các khẩu hiệu

đơn giản , dễ hiểu và vô cùng thiết thực : "Hòa

bình cho các dân tộc " , "Nhà máy và công

xưởng cho công nhân " , "Ruộng đất cho nông

dân ", "bánh mì cho người nghèo đói" . Tháng

tám năm 1917 , sau khi bè lũ Coóc-ni -lốp bị

đập tan bởi sức mạnh của những người bôn-

sê-vích và Xô-viết thành phố Pê -tơ-rô-grát với

đội quânhơn 40 nghìn công nhân được vũ

trang , quần chúng nhân dân trong cả nước đã

hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh vững chắc

của những người bôn-sê-vích và toàn tâm

toàn ý ủng hộ họ . Do vậy, việc những người

bôn -sê-vích giành lấy chính quyền về tay

mình là lẽ tất yếu . Sự tất yếu này còn được

nhiều nhân chứng là những nhà khoa học và

(3) V.I. Lê-nin : Sɗd, t 40, tr 206
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chính trị hàng đầu của nước Nga khi đó ,

những người hoàn toàn chẳng hề có chút cảm

tình nào với những người bỗn-sê-vích , cũng

phải thừa nhận . A.N. Bê-đi-a -ép , người đã bị

trục xuất khỏi nước Nga, vẫn phải cỗng nhận :

"Ngay từ năm 1907 , tôi đã tiên đoán rằng, nếu

ở nước Nga nổ ra một cuộc đại cách mạng

thực sự , thì những người bôn -sê-vích ắt hẳn

sẽ là người chiến thắng trong cuộc cách mạng

đó... Chủ nghĩa cộng sản sẽ là tiền đồ không

thể tránh khỏi đối với nước Nga" . Nhiều sử

gia nổi tiếng trên thế giới hiện nay như A.Ra-

bin-nô-vích , X. Cô-en , R. Ta-ke-rơ ... cũng đều

khẳng định như vậy. Ngay cả A. Đê-ni-kin ,

nguyên tổng chỉ huy quân bạch vệ ở miền

Nam nướcNga khi đó cũng phải thốt lên rằng :

"Chính phủ Lâm thời yếu ớt đã để mất quyền

lực. Trong nước, ngoài những người bôn-sê-

vích , không có một tổ chức hữu hiệu nào có tư

cách đưa ra những quyền của mình đối với di

sản nặng nề đó ..." (5)

Rất cần thiết và quan trọng phải khẳng

định lại rằng , việc những người bôn-sê- vích ,

đứng đầu là Vi. Lê-nin, giành chính quyền

trong Cách mạng Tháng Mười không chỉ đơn

giản là sự tất yếu lịch sử phù hợp với những

điều kiện cụ thể lúc đó . Chính trong hành

động giành chính quyền đã thể hiện rõ vấn đề

tính quy luật chung của việc thực hiện cách

mạng xã hội chủ nghĩa - vấn đề đã được

V... Lê-nin phát hiện và luận chứng một cách

khoa học và cách mạng .

hiểu được rằng tính quy luật chung của sự

phát triển tronglịch sử toàn thế giới đã không

loại trừ mà trái lại , còn bao hàm một số giai

đoạn phát triển mang những đặc điểm hoặc

vềhình thức , hoặc về trình tự của sự phát

triển đó" ...

Nếu như để xây dựng chủ nghĩa xã hội cần

phải đạt tới một trình độ văn hóa nhất định...

thì tại sao chúng ta lại không thể bắt đầu trước

hết từ việc giành lấy những điều kiện tiên

quyết cho trình độ nhất định đó bằng con

đường cách mạng để về sau , nhờ có một

chính quyền công nông, nhờ có chế độ xô-

viết, mà tiến lên và đuổi kịp những dân tộc

khác ? ...

Các anh nói là muốn xây dựng chủ nghĩa

xã hội thì phải văn minh đã. Được lắm . Nhưng

tại sao chúng ta lại không có thể bắtđầu tạo

ra ở nước ta những điều kiện tiên quyết ấy của

văn minh , bằng cách đuổi cổ bọn địa chủ, đuổi

cổ bọn tư bản ra khỏi nước Nga, để rồi bắt đầu

tiến lên chủ nghĩa xã hội ? Các anh đã đọc

trong những quyển sách nào nói rằng những

sự thay đổi như thế trong trình tự lịch sử thông

thường là không thể thừa nhận được , không

thể cóđược ?" (6)

Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười

vĩ đại là sự thể hiện hợp quy luật những thay

đổi về hình thức, trình tự của quá trình phát

triển lịch sử thông thường . A. Ảnh-xtanh lúc

bấy giờ,dù chưa tin tưởng các biện pháp đấu

tranh của những người bôn-sê-vích , nhưng

vẫn phải khẳng định : " Những người bôn -sẽ-

vích thực sự là những con người bảo vệ và làm

sống lại lương tâm của nhân loại" .
sống lại lương tâm của nhân loại".

Những lý tưởng của cuộc Cách mạng xã

hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại sẽ sống

mãi và sẽ chiến thắng . D

Trong bài báo “Về cuộc cách mạng của

chúng ta", V.I.Lê-nin đã chỉ rõ tínhchấtvô

căn cứ trong sựphê phánmang tính"thông

thái rởm ", sáo rỗng đối với cuộc Cách mạng

Tháng Mười từ phía những "anh hùng" của

Quốc tế II và những nhà dân chủ tiểu tư sản -

những người tuyệt nhiên không hiểu được

điểm căn bản trong chủ nghĩa Mác , tức là

phép biện chứng cách mạng của chủ nghĩa

Mác . Theo họ , lực lượng sản xuất của nước

Nga chưa đạt đến trình độ phát triển đầy đủ để

thực hiện chủ nghĩa xã hội. Với luận điểm này (TiếngNga )

họ (và cả những kẻ theo đuôi họ ngày hôm

nay) "luôn luôn chưng ra , luôn nhai đi nhai lại

bằng đủ mọi giọng ..." , vì họ "hoàn toàn không

NHẬT LINH

(Lược thuật)

(4 ) Xem A.N. Bê -đi-a-ép : Nguồn gốc và mục tiêu

của chủ nghĩa cộng sản ở Nga , Mát-xcơ-va, 1990 , tr 93

(5 ) Xem Tạp chí Ngôn luận, số 11-1990 , tr 47

(Tiếng Nga)

(6) V.I. Lê-nin : Sɗd, t 45 , tr 431 - 433
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TDI JUNT ĐÔNG LÝ LUẬN - THỰC TIỄN

KỲ HỌP THỨ TƯ HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG

"RONG hai ngày 12 và 13 tháng 10-2002 tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trungương đã tiến

Thànhkhai ngườn và3 dướichaiHà Hôi đồngý Phung rương đã tiến

Bộ Chính trị , phụ trách công tác lý luận của Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương .

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị , Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ; đồng chí

TrầnĐình Hoan , Ủy viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng , Trưởng ban Tổ chức Trung

ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ; đồng chí Nguyễn Khoa Điềm , Ủy

viên Bộ Chính trị , Bí thư Trung ương Đảng , Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã

đến dự . Đồng chí Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị và báo cáo những công việc của Hội

đồng trong quý III- 2002 .

Hội đồng Lý luận Trung ương đã khảo sát thực tiễn ở địa phương và nghiên cứu lý luận

một số đề tài do Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương giao ; chuẩn bị nội dung Hội

thảo (lần 2) của Hội đồng ; dự thảo nội dung và kế hoạch thực hiện Công trình nghiên cứu

của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2001 - 2005 ; theo dõi, đôn đốc thực hiện các

Chương trình khoa học xã hội cấp Nhà nước ; tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện

của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ bảy ; chuẩn bị xuất bản cuốn sách

đấu tranh bác bỏ một số quan điểm sai trái ; xuất bản đều kỳ Bản tin hằng tháng của Hội

đồng Lý luận Trung ương ...

Kỳ họp đã dành phần lớn thời gian tiến hành Hội thảo (lần 2) về “Vấn đề đảng viên làm

kinh tế tư bản tư nhân” do Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) giao cho Hội đồng

Lý luận Trung ương nghiên cứu . Cuộc hội thảo diễn ra sôi nổi , cởi mở, dân chủ và đạt kết

quả tốt. D

HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH SÁCH

NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH (10-10-1952 - 10-10-2002)

NGAY

|GÀY 10-10-1952 , Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 122/ SL thành lập Nhà in Quốc

gia trực thuộc Nha Tuyên truyền Văn nghệ (sau này là Bộ Văn hóa - Thông tin ) . Ngày

này được chính thức coi là ngày truyền thống của Ngành Xuất bản nước ta . Đây là sự kiện

lịch sử quan trọng về lĩnh vực Văn hóa - Tư tưởng của Nhà nước dân chủ nhân dân Việt nam

kể từ khi cách mạng nước ta giành được chính quyền (tháng Tám năm 1945) . Nhà in Quốc

gia Trung ương trong những năm đầu thành lập vừa là một doanh nghiệp quốc gia trên cơ sở

thống nhất và sắp xếp lại các cơ sở in : Nhân dân , Cứu quốc, Độc lập , Lao động và Quốc gia

ấn Thư cục ; đồng thời , là cơ quan quản lý cấp quốc gia về xuất bản , in và phát hành sách .

Quá trình xây dựng và trưởng thành của Ngành Xuất bản , In và Phát hành sách (gọi chung

là Ngành Xuất bản) gắn liền với lịch sử oanh liệt trong đấu tranh cách mạng, xây dựng và
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bảo vệ Tổ quốc của dân tộc . Qua nửa thế kỷ , Ngành không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đã

đáp ứng được các yêu cầu của xã hội về sản phẩm xuất bản , trở thành một binh chủng quan

trọng trên lĩnh vực Tư tưởng - Văn hóa của Đảng , góp phần vào thành tựu phát triển chung

của đất nước trong mọi thời kỳ lịch sử.

Nhưng giai đoạn phát triển mạnh , đạt được nhiều thành tích quan trọng nhất của Ngành

Xuất bản là giai đoạn 10 năm gần đây trên cả 3 lĩnh vực : xuất bản , in và phát hành sách .

Về xuất bản : Năm 1991 , số đầu sách xuất bản là 3 122 cuốn gồm 62,943 triệu bản ;

bình quân mức hưởng thụ tính theo số dân đạt 0,93 bản /người. Đến năm 2001 , số đầu

sách xuất bản là 14 390 với 190,940 triệu bản ; mức hưởng thụ của người dân tăng lên

2,5 bản /người/năm ; số đầu sách năm 2001 tăng gấp 4,6 lần so với năm 1991 ; số lượng bản

sách tăng gấp 3 lần và mức hưởng thụ của nhân dân tăng 2,7 lần .

Về in : Công nghệ in đã đạt được bước phát triển hiện đại về trang thiết bị kỹ thuật và

dây chuyền công nghệ. Tổng sản phẩm trang in từ 75 tỉ trang năm 1991 tăng lên 330 tỉ trang

in trong năm 2001 , gấp 4,4 lần sau 10 năm . Sản phẩm in đạt trình độ tiên tiến trong khu vực,

nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế .

Về phát hành sách : Tốc độ phát triển hằng năm tăng 10% ; xây dựng được thị trường

sách và văn hóa phẩm trong cả nước , bảo đảm tính đa dạng về nhu cầu , phương thức phục

vụ và thống nhất trong quản lý . Chỉ tính trong 5 năm (1996 - 2001 ) số lượng sách phát hành

trong nước tăng 56,4% ; văn hóa phẩm tăng 34,4%. Hoạt động xuất nhập khẩu sách báo

bước đầu đã hòa nhập và hội nhập với thị trường khu vực và quốc tế . Năm 2001 , kim ngạch

xuất khẩu đạt gần 1,5 triệu USD và nhập khẩu đạt 3,5 triệu USD .

Các mặt hoạt động khác của Ngành Xuất bản như : quản lý nhà nước , đào tạo và xây dựng

đội ngũ , công tác cán bộ , hoạt động khoa học và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào thực tiễn

hoạt động ngành , hoạt động xã hội - từ thiện ... đều đạt được thành tích tốt . Từ Cục xuất bản ,

Liên hợp các Xí nghiệp In , Tổng Công ty Phát hành sách đến các đơn vị trong ngành đã được

Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý : 2 Huân chương Hồ Chí Minh ; 15 Huân chương

Độc lập ; 118 Huân chương Lao động ; 2 Huân chương Quân công và 11 Huân chương Chiến

công . Các đơn vị được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động có : Công ty In Tiến bộ (2 lần) ,

Công ty In Trần Phú , Xí nghiệp 951 và Công ty In bao bì 27/7 Hà Nội ; Hàng trăm cờ thi đua

xuất sắc và các phần thưởng khác, ghi nhận sự đóng góp của Ngành Xuất bản nước ta .

Ngành Xuất bản cũng đã hoàn thành xây dựng quy hoạch phát triển đến năm 2005 và

2010 theo định hướng Nghị quyết Đại hội IX của Đảng . Mục tiêu đến năm 2005 là phấn đấu

nâng mức hưởng thụ cho nhân dân (nhất là vùng miền núi , vùng sâu , vùng xa) về sách lên

4 bản /người/năm .

Riêng năm 2002 , dự báo đây là một năm Ngành Xuất bản giành được những thành tích to

lớn , toàn diện trên nhiều mặt hoạt động để kỷ niệm nửa thế kỷ thành lập Ngành . Và , ngay

trong những ngày đầu tháng 10 , dưới sự chủ trì của Bộ Văn hóa - Thông tin , Cục Xuất bản ,

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam và Tổng Công ty Phát hành sách đã tổ chức "Triển

lãm - Hội chợ sách " lớn nhất từ trước đến nay tại Thủ đô Hà Nội . D

P.V

64 Số 31 ( tháng 11 năm 2002 )
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T

hực hiện Nghị quyết TW2 (Khoá VII) “ Vềchiến lược phát triển

GD - ĐT” , Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên

Thị xã Uông Bí đang gấp rút triển khai nhiều chương trình

nhằm đổi mới mục tiêu GD phổ thông , chú trọng đào tạo ngắn hạn , mở

rộng quy mô, năng lực cũng như đa dạng hoá các loại hình đào tạo , đáp

ứng được nhu cầu thiết thực của nhân dân địa phương nói riêng và đòi

hỏibức thiết của xã hội nói chung .

Trong những năm vừa qua, Trung tâm đã đạt được những kết

quả đáng khích lệ kể cả quymô lẫn chấtlượngđào tạo ,nhấtlà việc

phát triển số lượng lớp và sắp xếp mạnglưới giáo dục lao động

hướng nghiệp. Từ năm học 1996-1997 đến năm học 2001- 2002,

KÝ CUONG-TÌNH THƯƠNG - TRÁCH NHIỆM Trungtâm đã đào tạo và liên kếtđào tạo tổng số301lớp ,10646học

sinh, trong đó: THCS có 128 lớp, 4 969 học sinh ; THPT có 173 lớp,

5 677 học sinh
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Ngoài giáo dục lao động hướng nghiệp, Trung tâm cònmởcác

lớp bổ túc trung học hướng nghiệp với 60 lớp , 2 723 học sinh , học

viên, phối hợp với UBBVVCSTE và phòng TCLĐ Thị xã mở 2 lớp

học đặc biệt dành cho 63 học sinh là con em những gia đình khó

khăn, gia đình chính sách. Liên kết với Trường Ăn uống-Du lịchHà

Nội mở 2 lớp với 71 học viên học nghề du lịch , dịch vụ . Năm học

2001- 2002 Trung tâm có số lượng học sinh dựthi cao nhất trong

các năm từ khi thành lập với 1 768 học sinh và cao nhất trong 6

trung tâm của tỉnh, tăng so với năm học trước là 174 % (754 học

sinh).

Bằng hoạt động lao động sản xuất, với tinh thần phát huy nội

lực , trong những năm qua Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục

thường xuyên Thị xã Uông Bí đãchủ động làmthay đổi rõnét bộ

mặt trung tâm, nhiều công trình có ý nghĩa : Vườn cây hướng

nghiệp, nhà để xe học sinh , đường đi, sân chơi, bãi tập , muasắm

thiết bị dạy và học với trị giá bằng khoảng 30%tổng kinh phíđầu tư

hằng năm.

Ban Giám đốc luôn quan tâm đến chất lượng đào tạo, uy tín của

Trung tâm để đứng vững trong cơ chế thị trường . Do đó, nội dung

đào tạo được soạn thảo , bổ sung , chỉnh lý , xây dựng chương trình

giảng dạy , sát hợp với yêu cầu người học, căn cứ vào nhu cầu của

địa phương . Trung tâm đang tăng cường quan hệ, liên kết với các

trường , đơn vị khác đểmởrộng quy mô chất lượng cũngnhưphạm

viđào tạo. Một số nghề đã được kết hợp giữa thực tập với sản xuất

để làm ra sản phẩm, tiết kiệm được kinh phí đào tạo , nâng cao tay

nghề cho học sinh và có thu nhậpcho giáo viên và học sinh.

Đặc biệt, Trung tâm rất quan tâm , trú trọng tới việc đầu tưcơsở

vật chất, trang thiết bị cho dạy học và thực hành. Hiện nay , với biên

/ chế gồm 13 giáo viên , Trung tâm chưa đáp ứng được nhu cầu học

của địa phương cũng nhưnhững quy định , quy chếcủa ngành học .

Cũng do biên chếchưa phù hợp , nên việc bố trí sửdụng còn mang

tính chấtxửlý tình huống chưa hình thành rõ đặc thù của mộtcơsở

giáo dục thườngxuyênvà hướng nghiệp dạy nghề.

- Với sựquan tâm ủng hộ của các cấp, các ngành, đặc biệt là của

lãnh đạovà nhân dân địa phương Trung tâm Hướng nghiệp và

Giáo dụcthường xuyên Thị xã Uông Bí đang từng bước nâng cao vị

trí, vai trò củamình trong sự nghiệp giáo dụcđào tạo .



rong sản xuất nông nghiệp , thuỷ lợi

đóng vai trò hàng đầu nhằm đảm bảo sự

sinh trưởng và phát triển của cây trồng ,

Công ty Quản lý và Khai thác công trình thuỷ lợi

Quảng Ninh ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu đó .

Hiện tại Công ty được biên chế 104 cán bộ công

nhân viên và được giao quản lý 15 hồ , đập , 10 trạm

bơm , đảm bảo tưới tiêu cho 8700 Halnăm đất canh

tác trên địa bàn huyện Đông Triều .

Cơ sở vật chất của Công ty trong những năm

vừa qua đã được đổi mới bằng những dự án Làm

mới, Cải tạo , Nâng cấp (dầu tư chiều sâu ) , được

Nhà nước phê duyệt , đã góp phần nâng cao hiệu

quả của các công trình thuỷ lợi .

Để đáp ứng được yêu cầu phục vụ ngày càng

tăng của cơ chế thị trường , Công ty luôn coi trọng

yếu tố con người, trẻ hoá đội ngũ , đưa tiến bộ khoa

học - kỹ thuật vào lĩnh vực sản xuất nhằm tăng

năng xuất lao động; mặt khác Công ty còn tận

dụng khai thác những thuận lợi sẵn có đầu tư tiền

vốn để sản xuất, phát triển ngành nghề , thu hút lao

động , từng bước hoà nhập với cơ chế thị trường và

tăng dần đời sống cho anh chị em công nhân viên

trong Công ty như : phát triển trang trại, nuôi trồng

thuỷ sản , đại lý xăng dầu... tiến tới sẽ mởthêm Dịch

vụ du lịch sinh thái lòng hồ....

Những năm qua Công ty luôn luôn hoàn thành

nhiệm vụ , được UBND Tỉnh tặng nhiều bằng khen

và cờ thi đua trong khối . Nội bộ Công ty luôn đoàn

kết , hãng say sản xuất , bám sát công trình , sát

đồng ruộng - làm tốt công tác ba quản (Quản lý

công trình , Quản lý nước , Quản lý kinh tế) , không

để xảy ra sự vỡ lở công trình , không gây ảnh hưởng

xấu trong sản xuất cũngnhưquan hệ bạn hàng . Do

vậy, hàng năm số thu thuỷ lợi phí của Công ty đều

đạt 95/ 98% kế hoạch . Công tác quản lý , khai thác

thuỷ lợi ngày càng đi vào nề nếp .

Nguyên nhân chủ yếu để có kết quả trên là :

Công ty đã đề ra được những quy chế và biện pháp

quản lý chặt chẽ , thường xuyên tổng kết, rút kinh

nghiệm , có sự phối kết hợp chặt chẽ với các hợp

tác xã , các hộ nông dân và các đơn vị chức năng

trên địa bàn .
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ược thành lập năm 1970 , hiện nay Nhà trường

đào tạo các lớp trung cấp và các khóa bồiV
n dưỡng

ngắn

hạn
ở các

chuyên

ngành

: Kế

toán , kiểm toán , phân tích kinh tế , tài chính tiền tệ .....

trên phạm vi toàn miền Bắc. Ngoài ra , Trường còn kết

hợp với các trường đại học mở các lớp đại học tại

chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trong những năm học vừa qua, Trường đã đề ra

được phương hướng đúng đắn , trong đó lấy đào tạo là

trung tâm và chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu ;

đồng thời, đề ra được những biện pháp thực hiện hợp

lý , có hiệu quả nên đã đạt được những thắng lợi tương

đối toàn diện , đã tạo thuận lợi cho những năm học

tiếp theo .

Kếtquảtuyển sinh ởtất cả các ngành, hệ đào tạo

đều vượt chỉ tiêu nhà trường đề ra . Chỉ riêng các lớp

đào tạo liên kết ngắn hạn, hằng năm Trường đã tuyển

sinh hàng ngàn học viên đáp ứng được nhu cầu của

xã hội và của địa phương . Chất lượng đào tạo được

nâng lên rõ rệt, hầu hết sau một vài năm các học sinh

sau khi tốt nghiệp đã tìm được việc làm .

Gần đây, Nhà trường đang đặc biệt chú trọng tới

công tác đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị cho

nghiên cứu , dạy, học và thực hành nhằm nâng cao

hiệu quả đào tạo. Các phòng chức năng đều được

trang bị máy vi tính . Qua thực tế cho thấy , những

trang thiết bị này đều hoạt động có hiệu quả trong

công tác quản lý và phụ trợ giảng dạy.

Là hội viên " Câu lạc bộ những trường kinh tế"

của miền Bắc, Nhà trường tham gia vào hội đồng

khoa họcvà được chỉ đạo , phân công viết nhiều đề tài

khoa học, viết giáo trình , mở các cuộc hội thảo. Đến

nay, nhờcó côngtác này mà các thầy, cô giáo và học

sinh của Trường đã có nhiều giáo trình , sách và tài

liệu tham khảo chuyên sâu, cập nhật được những

kiến thứcmới phù hợp với nội dung đào tạo hiện nay .

Một trong những thành tích nổi bật của Trường

là , xoábỏ những tệ nạn xã hội trong học viên , đặc biệt

là tệ nạn ma tuý.Những năm 1990 , Trường là một điểm

nóng của tỉnh về tệ nạn này . Qua đó, Nhà trường phát

động phong trào chống tệ nạn xã hội. Ban lãnh đạo ,

các thầy , cô giáo đã tìm nhiều biện pháp để kiên

quyếtbàitrừ ma tuý như : Làm hòm thư góp ý phát

hiện ,muaque thử nếu phát hiện ra đối tượng nghiện

hútlập tức tạm đình chỉmột học kỳ để cainghiện , nếu

tái nghiện đuổi học; học sinh ngoại trú phải được sự

cho phép của Trường. Nhà trường đã đề nghị mở tòa

án lưu động tạisântrường để xét sử , tuyên án mộtđối

tương buôn bán matúy là học viên , lấy đó làm bài học

cảnh báo .

Có được những thành tựu đáng nói trên phải kể

tới những nỗ lực của Ban Giám hiệu cùng đội ngũ
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giáo viên 100% là đảngviên ,được đào tạo cơbản theo

chương trình chuẩn hóa của BộGiáo dụcvàĐào tạo .

Trong những năm tới, Nhà trường sẽ tiếp tục mở

rộng đầu tư , chức năng, quy mô theohướng lấy tiêu

chí chất lượng làm đầu, từđó tập trung cho việc kiện

toàn đội ngũ giáo viên và đầu tưxứng đáng cho cơsở

vật chất, trang thiết bị dạy học.

Với những thành tích trên , Trường Trunghọc

Kinh tế đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương

Lao động hạng Ba và nhiều giấy khen , bằng khen

kháccủatỉnhvàcủa Bộ .
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VIỆN TRƯỞNG

VŨ VĂN KÍNH

CHỨC NĂNGNHIỆM VỤ :

NGHIÊN CỨU ỨNG

DỤNG VẬT LIỆU BÊ

TÔNG NĂNG SIÊU

NẶNG VÀ CÔNG NGHỆ

MỚI CHOCÁCDỰ ÁN

BỌC BÊ TÔNG ĐƯỜNG

ÔNG DÂN KHÍ

au một thời gian dài, tập thể cán bộ

khoa học kỹ thuậtViện Dầukhí(VPI)đã

nghiêncứuứng dụng thành công

công nghệ bọc bê -tông gia tải cho đường

ống dẫn khí bằngphương pháp và rung với

vật liệu bê tông nặng.Năm 2001, Viện Dầu khí

đã tiến hành bọcbê-tông thành công cho56

km đường ống dẫn khí Rạng Đông -Bạch Hổ

do PETROGAS là chủ đầu tư , XNLD

Vietsovpetro (VSP )làtổng thầu .

Trong dự án này, VPI lần đầu tiên tại Việt

Nam đã ứng dụng thành công vật liệubê -tông

nặng (y2 2 500 kg /m ) trong đó có cốt liệu

nặng là Barite đểbọcbê -tông cho tuyến ống

trênbằng công nghệ va rung. Sản phẩmống

bọc bê tông đã được đăng kiểm Quốc tế

Germanischer Hoyd cấp chứng chỉ chất

lượng. Năm 2001, VSP đã thi công antoàn trên

biển số ống trên và đưavào sử dụng cho tuyến

ốngdẫn khí RạngĐông - Bạch Hổ .

Tiếp theo các ứng dụngvậtliệu bê tông .

nặng trong công nghệ bọc bê tông gia tải

cho đường ống dẫn khíRạng Đông - Bạch Hổ

bằngphương pháp và rung , từ tháng8-2001

đến nay , VPI đã tiến hành tính toán thí nghiệm

có hệ thống các mẫu bê-tông siêu nặng . Tỷ

trọng cácmẫu bê-tông siêunặngtrongphòng

thí nghiệm và thử nghiệm lại hiện trường đã

đạtđếnY≥3140kg /m(mộttrong sốcácloại

bê tông siêu năng để bọc gia tải các đường

ống dẫn khí khaithácngầmdướiđáybiển ),

trong đó nguồn vật liệu năng của các mẫu

bê tông này được khaithác trong nước . Đồng

thời,cũng trong thời gian qua ,VPIđã kết hợp

với đối tác nước ngoài để nghiên cứu ứng

Topko noim neat iv ing nint

Thi côngvà rung

dụng dây chuyền công nghệmới bọc bê-

tônggiatải cho đườngống bằng phương

pháp phun phù hợp với điều kiện Việt Nam .

Công nghệmớinày có nhiều ưu điểmvượt trội

so với phương pháp cũ ; năng suất bọc bê

tông gấp 6-8 lần dây chuyền công nghệ bằng

phương pháp và rung và có khả năng bọc

bê-tông cho các đường kính ống khác nhau

với dảirộng ,từđường kính ống 6-38 (đốivới

công nghệ rung chỉ bọc bê tông duy nhất

cho 01 loại đường kính ống , tương ứng vớimột

loại khuôn ) .

Nghiên cứu công nghệmới bọc bê-tông

nặng và siêunặng gia tải cho đường ống dẫn

khí bằng phươngpháp phun là sự chuẩn bị

sẵn sàng của VPI và cũng là mong muốn ,

nguyện vọng của cánbộ KHCNViện Dầu khí

được ứngdụngkếtquảnghiêncứuKHCN vào

sản xuất, đón đầu cácdựán bọcbê-tôngcho

đường ống dẫn khí Phú Mỹ – TP. HCM , PM3 ...

Trong thời gian tới,VDI phục vụ ngành Dầu khí

Việt Nam ngày càng lớnmạnh và phát triển .

Thửnghiệmcuốnống

WAW



VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC

ZHI

ĐỊA CHỈ: 101 TRẦN HƯNG ĐẠO - HÀ NỘI ĐIỆN THOẠI: (04)9423108.FAX : (04)8221521

TIÊM TRƯỜNG PES.TS. TRẬN KIỂU

PHÓ VIỆN TRƯỞNG : PGS.TS NGUYỄN HỮU CHÂU • TR NGUYỄN THỊMINH PHƯƠNG

NGÀY THÀNH LẬP : 06 THÁNG 12 NĂM 1961 , ĐƯỢC NHÀNƯỚC TẶNG THƯỞNG :

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT (NĂM 2001)

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ (NĂM 1996)

CHỨCNĂNG -NHIỆM VỤ :

1. Nghiên cứu cơ bản và triển khai kết quả nghiên

cứu về khoa học giáo dục đối với giáo dục mầm non ,

giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên ; thiết kế mục

tiêu , chương trình , phương pháp, phương tiện dạy học

chocác loại hình trường lớp từmẫu giáo đến trung học

phổthông , trung học dạy nghề thuộc hệ chính qui, phi

chính qui, phù hợp với các loại đối tượng trẻ em , người

lớn và các đối tượng bị thiệt thòi ởcác vùngmiền khác

nhau trong cả nước; nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ

bảnvề sinh lý học , tâm lý học, xã hội họcgiáodục, kinh

tế học giáo dục, khoa học quản lý giáo dục và các vấn

đề liên quan đến việc đảm bảo chất lượng dạy học ( đội

ngũ giáo viên , cơ sở vật chất, đánh giá ...); tưvấn khoa

học choBộ trưởng trong việc thực hiện các chương

trình , hoạt động giáo dục đào tạo; tổng kết kinh

nghiệm giáo dục tiên tiến ; xây dựng mô hình giáo dục

cho tương lai; góp phần xây dựng nền khoa học giáo

dục ViệtNam.

2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ đại học và

sauđại họcvề khoa họcgiáo dục.

3.Thông tin giáo dục phục vụ công tác nghiên cứu ,

giảng dạy , chỉ đạovà quản lý giáodục.

4. Hợptác nghiên cứu khoa học giáo dục với các

nướcvàtổchức quốc tế .

CƠ CẤU TỔ CHỨC :

Tổng số CBCNVC:314 người, trong đó có: 13 phó

giáo sư , 02 tiến sĩ khoa học, 66 tiến sĩ, 42 thạc sĩ

THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO

DỤC GIAI ĐOẠN 1996-2001 .

Giai đoạn 1996-2001, cộng tác nghiên cứu của Viện

Khoa học giáo dục tập trung vào việc thực hiện Nghị

quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 2

khoáVII Vềđịnh hướngchiếnlược phát triển giáo dục,

đàotạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

nhiệm vụ đến năm 2000” .
và

để

Hệ thống đề tài nghiên cứu của Viện trong giai đoạn

này gồm :2 đề tàicấp Nhà nước ,89 đề tài cấp Bộ, 123

tài cấp Viện ,10 dựán hợp tác cấp quốc tế , 05 dựán sản

xuất - thử nghiệm , 7 đề tài tiêu chuẩnđolườngchất

lượng cấp Nhà nước và 11 đề tài tiêuchuẩnđolường

cấp ngành . Ngoài cáccông trình nghiêncủa trên,còn

có 30 luận án tiến sĩ và gần 200 luận văn thạc sĩchuyên

ngànhTâm lí học, Giáo dục học, phương pháp dạy học

bộmôn đãbảo vệ thành công tạiViện trong 5 nămqua.

OOCLBE

HUÂN CHƯƠNGĐỘC LẬP HẠNG BA (NĂM 1991)

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNGHẠNG NHẤT (NĂM1987)

LÍT KIỆM 10NĂM THÀN
H
LẬP VIỆN KHO

A
HỌC GIÁ

O
DỤ
C

(6/12/1961
-6
/12/2001)

ĐẾN NHẬN HUÂNCHƯƠN
G
ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT

HÀ NỘI NGÀY 6/12/2001

또

ALL

ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU TỪ NAY ĐẾN 2010 :

Xuất phát từnhững tưtưởng chỉ đạo trong Nghị quyết

TW2 khóa VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX và từ

chức năng, nhiệm vụ của Viện , từ nay đến năm 2010 ,

những nghiên cứu của Viện tiếp tục gắn chặt hơn nữa ,

bám sâuhơn nữa vào thực tiễn giáo dục rất phong phú ,

đa dạng , phức tạp đang phát sinh những vấn đề mới

trong bối cảnh kinhtế- xã hội đang đổi mới.Cụ thể là :

1.Tiếp tục nghiên cứu để nhận thức đầy đủ về người

học và người dạy ở các ngành học, bậc học trong bối

cảnh kinh tế - xã hội đang đổi mới và đất nước đi vào

công nghiệp hóa, hiệnđạihóa.

2. Nghiên cứu mô hình nhà trường và hệ thống giáo

dụcquốc dân vào những thậpkỷ đầucủathếkỷ XXI

trongđiềukiện đất nướchội nhậpkinhtếvới thế giới và

khu vực, khắc phục tình hình mất cân đối về quy mô, cơ

cấu và chấtlượng giáo dục -đàotạo hiện nay .

3. Nghiên cứu các giải pháp để thực hiện thành

công Nghị quyết 40 /2000/QH10 của Quốc hội về đổi

mớichươngtrình giáo dục phổ thông , Nghị quyết

41/2000/QH10 của Quốc hội về phổcậptrunghọccơ

sở , trên cơ sở nhận thức đầy đủ về mục tiêu chung đã

được xác định trong Nghị quyết TW2 khóa VIII và Nghị

quyếtĐại hội Đảng IX củaĐảng.



TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN SÓC SƠN

Thành tích đạt được :

+

+

+

+

+

+

Địa chỉ: Thị trấn Sóc Sơn - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Điện thoại: 04.8 840 194

Trungtâmgiáo dục thường xuyên Sóc Sơn được thành lập

năm 1994 theo QĐ số 1067/QĐ -UB củaUBND Thành phố Hà

Nội . Là đơn vị giáo dục theo phương thức giáo dục không chính

qui duy nhấtởhuyện Sóc Sơn , ngoại thành HàNội.

Nội dunggiáo dục đào tạo :

.

T

Thực hiện chương trình xoámù chữ và phổ cậptiểu học

Xây dựng các trung tâm học tập cộng đồng

Giáo dục tương đương

Chươngtrình hướng nghiệp,dạy nghề, ngoại ngữ ,tin học

Đào tạo tại chức

Năng lực của Trungtâm

+ Trung tâm được giao quản lý 3 khu vực tổng diện

tích hơn 1000m với 26 phòng học khang trang( 2 khu

nhà : 01 nhà 3 tầng, 01 nhà 2 tầng )

+ 01 phòng vi tính gồm 15 máy , 01 phòng máy , 01

xưởng thực hành và nhiều phòng dùng cho cán bộ giáo

viên , nhà đểxe ...

+ Đội ngũ cán bộ , giáo viên gồm 24 đồng chí

có năng lực chuyên môn

1995-1996đến2001-2002 liên tục được công nhận danh hiệutrường tiên tiếnxuấtsắc cấp thành phố.

1998-1999 được Bộ Giáo dục vàĐào tạo tặng bằng khen .

1999-2000 , 2000-2001 được UBNDTPHà Nội tặng bằng khen .

1999và 2000 Chibộ được công nhận làTổchức cơ sở Đảng trong sạch , vữngmạnh .

LĐLĐ huyện Sóc Sơn tặng cờ :"Công đoàn cơ sở trường học xuất sắc 5 năm ", CĐGD huyện tặng cờ : "Công đoàn cơ sở trường

học xuất sắc 3 năm

06 đồng chíđược tặng Huy chương Vì sự nghiệp GD , 8 đồng chí được kết nạpvào Đảng Cộng sản Việt Nam vànhiềuđồng chí

được công nhận là lao động giỏi

VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH Y TẾ (HEALTH STRATEGY AND POLICY INSTITUTE )

ĐC: 138 đường Giảng Võ, Ba Đình , Hà Nội * ĐT ( 844 ) - 8234167 * Fax : ( 844 ) - 8232448 * E -mail: hspi@hn.vnn.vn

THTỪ LỊCH SỬ CƠ SỞ PHÁP LÝ

Viện chiến lược và chính sách y tế được

thành lập theo quyết định số 203/1998/QĐ-

TTg , ngày 30/11/1998.

Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

số612do BộKhoa học Công nghệ và Môi

trường cấp ngày 5/3/1999 .

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Nghiên cứu các vấn đề chiến lược , chính

sáchy tế , cung cấp luận cứ khoa học làm cơ

sở cho việc dựbáo để xây dựng , bổ sung

chiến lượcvà chính sách ytế .

- Nghiên cứu chiến lược y tế , chính sách y

tế , xã hội học y tế , pháp luật y tế và các khoa

học xã hội liên quan đến y tế ( kinh tế y tế , tâm

lý , nhân học y học )

- Hợp tác quốc tế : Thiết lập các quan hệ với

các việnnghiêncứu trong khu vực và trên thế

giới.Gửi cán bộ đi đàotạo , traođổi,nghiên

cứu khoa họcvớicác tổ chức, các nướctrong

khu vực và trên thế giới.Mời các chuyêngia

đếnđào tạo cho cán bộ về chiến lược và chính

sáchyté.

TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA VIỆN

LÃNH ĐẠO VIỆN : THỨ TRƯỞNG KIÊM VIỆN

TRƯỞNG PGS, TS . NGUYỄN VĂN THƯỞNG ; CÁC PHÓ

VIỆN TRƯỞNG : PGS, TS. PHẠM HUY DŨNG , PGS, TS :LE

QUANGHOÀNH , TS : LƯU HOÀI CHUẨN .

Các phòng chức năng: Quản lý kế hoạch

Khoa học và Đào tạo, Tổ chức Hành chính

Quản trị, Tài chính kếtoán

Các khoa chuyênmôn : Chiến lược và

Chính sách y tế , Xãhội học y tế , Kinh tế y tế , Y

tếnông thôn .

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

Đề tàinghiên cứu trong nước. Triploit puh

1. " Nghiên cứu thực trạng và xây dựng mô

hình huy động xã hội thựchiện xã hội hóay tế

đảm bảo công bằng vàhiệu quả trong chăm

sócsứckhỏe nhân dân

Mục tiêu : Xây dựng được mô hình xã hội

hóa y tế nhằm huy động được các nguồn lực

phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dẫn công

bằngvàhiệu quả.

2.Quy hoạch ,phát triển mạng lưới y tế Hà
mang

Nội 2001- 2010 .

Quy hoạch , phát triển mạng lưới y tế Gia

Lai2001-2010 .

- Xây dựngchiến lược chất lượng vệ sinh an

toàn thực phẩm .

3. Việncòn thực hiện hàng chục đề tài cấp

Bộvà cấp cơ sở như:Viện phí, Chính sách

miễn phí khám chữa bệnh cho trẻ em ,Bảo

hiểm y tế tự nguyện , Đào tạo nhân viên ytế

nông thôn ...

CÁC ĐỀ TÀIHỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Chương trình nghiên cứu hệ thống ytế và

thựcđịadịchtễ học BaVì,Việt Nam .

viện

Hợp tác giữa Viện chiến lược và Chính sách

y tế và đơn vị sức khỏe Quốc tế (IHCAR )

Ka-rô -lin -ska, Stốc-khôm (ThụyĐiển ).

MỤC TIÊU CỦA HSRPLÀ

- Tăng cường năng lựcnghiên cứu viên cho

ytếViệt Nam

-Cơ sở thực địa Ba Vì hiện là một thành viên

củamạng lưới thực địa dịch tếhọc quốc tế .

Vềđào tạo :Đã hỗtrợcho 11 tiến sĩvà 20

thạc sĩ trongnghiên cứu của chương trình

Thực địa dịch tễ học

- Bảo phủ 32 xã gồm 55 000 ngườitại huyện

Ba Vì trong nhiều năm về vấn đề sức khỏe của

nhân dân .

2.Chương trình phòng chống thương tích ,

xây dựng cộng đồng antoàn ởViệt Nam .

Các mục tiêu chính của chương trình là :

phòng chống , từng bước hạn chế những tại

nạn , thương tích trên mọi lĩnh vực của đời

sống xã hộinhư giao thông vận tải, lao động

sản xuất, sinhhoạt trong gia đình ,nhàtrường ,

nơi công cộng... Bảođảm ngày càngan toàn

hơn tính mạng , tài sản , hạnhphúc của nhân

dân, góp phần bảo đảm sựphát triển bềnvững

củaquốcgia trên các mặt kinh tế chính trị, xã

hội cũng như nâng cao thái độ và hành vi đối

với an toàn . Chương trình là cơsởkhoahọc để

Chính phủphê duyệtchínhsách quốc gia

phòng chống tai nạn thươngtích , xây dựng

cộng đồng antoàn vào tháng 12-2001.

Viện đã hợp đồng với các tổ chức

trong nướcvà Quốc tế

phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư , Viện

-Các vụ , cụcthuộc Bộ Ytế , Viện Chiến lược

Con người thuộc Trung tâmKhoahọc Xãhộivà

Nhân văn Quốc gia , Hội Nông dân Việt nam ,

Tổng cục Thốngkê và nhiều địa phương trong

cả nước ...

SIDA ,WHO ,UNICEF, CIDSE,UNFPA.

Viện Chiến lược và Chính sáchYtếđang nỗ

lực đào tạo cán bộ và xây dựng cơ sở vật chất,

đồng thời không ngừngmở rộng sự hợp tác với

nghiên cứucác vấn đề liên quan đến chính

các cơ quan trọng và ngoàingành y tế trong

sách CSSKND trong thờigian tới.
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ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

ĐỊA ĐIỂM : PHƯỜNG CẨM PHÚ - THỊ XÃ

CẨM PHẢ - TỈNH QUẢNG NINH

Tel : 033 862062 - Fax: 033 863936

GIÁM ĐỐC CÔNG TY : NGUYỄN VĂN KIỆM

THÀNH LẬP NGÀY 01/8/1960

Đơn vị Anh hùng Lao động năm 1996 , Anh hùng Lực lượng

vũ trang nhân dân năm 2002 .

- 03 cán bộ và công nhân của công ty được phong tặng danh

hiệu Anh hùng Lao động.

Huân chương Độc lập hạng Ba năm 1991 và

56 Huân chương Lao động các loại cho tập thể và cá nhân

trong công ty .

- Bác tặng 19 Huy hiệu mang tên người cho 19 CBCN của

Công ty.

Được nhận cờ luân lưu Hồ Chí Minh 1968.

Bác Hồ viết thư và điện khen ( 1960,1965,1968) .

- Liên tục 42 năm hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước.

- Sản lượng tiêu thụ cao, bình quân 1,5 triệu tấn /năm .

Năm 2000 , Công ty được Chính phủ tặng cờ thi đua -

UBND Tỉnh Quảng Ninh công nhận doanh nghiệp giỏi .

LAO CONS

MOTWANCOCAI

Nhà điều hành Công ty Than Cọc Sáu

Ảnh : Khắc Đạm

Cảng đá bùn Công ty Than Cọc Sáu

luôn chuẩn bị tốtnguồn hàng đi

phục vụ khách hàng mau than trong nước

Ảnh : Khắc Đạm

MUNG XUÂN NHÂN NÀO 200

Công ty Than Cọc Sáu thường xuyên chăm sóc

thăm hỏi Bàmẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Cấp

ở Vân Đồn do Công ty nhận phụng dưỡng

Ảnh : KhắcĐạm

ĐỆM ( PHỐCLIVÀ Công ty Than Cọc Sáu khẩn trương

TO

bốc đất trong mùa mưa, chuẩn bị bước

vào vụ than mới khi mùa khô đến

IS8 TG – MOH 97 6.0 Ảnh : Khắc Đạm yup 303)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍMINH

TrườngĐạiHọc Kinh TếTP . Hồ ChíMinh hiện nay là một trong mười trường đạihọc trọng điểm quốc gia , là một trung tâm đào

tạo và nghiêncứukhoahọckinh tế có uy tín trongcảnước. Chứcnăngvề đào tạo củatrườnglà đào tạo , bồidưỡngvà cungcấp choxã

hộinhững nhà hoạch định chính sách kinh tế , các nhà quản trị doanh nghiệp và các chuyên gia kỹ thuật trong lĩnh vực kinh tế có

trìnhđộ caođẳng, đạihọcvà sau đạihọc.

Trường hiện có 10 khoa chuyên ngành :

* Khoa Kinh tế Phát triển .

* Khoa Quản trị Kinh doanh .

* Khoa Thương mại Du lịch .

* Khoa Tài chính Nhà nước .

Khoa Tài chính doanh nghiệp và Kinh doanh tiền tệ .

* Khoa Kế toán Kiểm toán .

* Khoa Thống kê - Toán.

* Khoa Tin học Quản lý .

Khoa Kinh tế Chính trị.

* Khoa Luật Kinh tế.

S
L
E
E
P
W
E
L

Trường hiện có 706 cán bộ , công chức , trong đó , đội ngũ giảng viên gồm 469 người với số lượng có học hàm học vị như sau :

Giáo sư : 02 ; Phó giáo sư : 17; Tiến sĩ: 126 ; Thạc sĩ: 217.

- Kể từ khi thành lập năm 1976 đến nay, Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh đã cung cấp cho xã hội số sinh viên đại học và

cao đẳng hệ chính quy tốt nghiệp ra trường là 51 390 sinh viên .

Hiện nay , số sinh viên của các bậc và hệ đào tạo đang được đào tạo tại trường như sau :

- Cao đẳng chính quy : 2312 sinh viên

- Đại học chính quy : 17969 sinh viên

- Cao học: 1 050 học viên

- Nghiên cứu sinh : 122NCS.

- Đại học không chính quy : (không kể 14 605 sinh viên hiện đang được liên kết đào tạo với các địa phương ): 3 090 sinh viên

-Tổng số Đảng viên của trường : 280 ĐV /700 CBCC& GV, được tổ chức thành 21 chi bộ theo các khoa , phòng , ban và một chi bộ khối

sinh viên . Năm 2001– 2002 , đã tổ chức 2 lớp “Bồi dưỡng nhận thức về đảng” cho 538 cán bộ , giáo viên, công nhân viên , trong đó , có 452

là sinh viên .

Số lượng đảng viênkếtnạp qua các năm

1998: 15 Đảng viên trong đó có 2 sinh viên

1999 : 24 Đảng viên trong đó có 6 sinh viên

- 2000 : 12 Đảng viên trong đó có 5 sinh viên

2001 : 22 Đảng viên trong đó có 11 sinh viên

- 2002: 13 Đảng viên trong đó có 9 sinh viên

Đặc biệt, trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại mặt trận Ba Tri - Bến Tre, đã kết nạp 4 chiến sĩ khối sinh viên

vào Đảng Cộng sảnViệtNam .

- Năm 1999 -2000Đảngbộ trường được Đảng ủy khối côngnhận Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vữngmạnh

59C Nguyễn Đình Chiểu , Q.3 , TP.HCM . - ĐT : 8295299 - 8229272. - Fax : 8250359 - 8241186



UnaPhene

dão

Ed

MẠNG ĐTDĐ LỚN NHẤT VIỆT NAM

CHÀOĐÓN THUÊ BAO THỨ

1.000.000

CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC THUÊ BAO

VINAPHONE , VINAGARD , VINADAILY

TỪ 20/10/2002
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GIẢI ĐẶC BIỆT
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Yamaha

CHO THUÊ BAO THỨ 1,000,000

OTDO MOTOROLA

V70

DTDD MOTOROLA

V60

TBthú 999.999

TB thư 1.000.001

BTDD MOTOROLA

T190

TBthư 999.998 & 999.997

TB thứ 1.000.002 & 1.000.003

TB thư 999,996 & 999.995

TB thư 999.994 & 999.993 & 999.992

TB thứ 1.000.004 & 1.000.005

TB thứ 1.000.006 & 1.000.007 & 1.000.008

Mọi chi tiết xin liên hệ 151 http://www.gpc.vnn.vn
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iện nghiên cứu chiến lược và chính sách

té: National Institute for Science and Technology

policy and Strategy Studies (NISTPASS ) - là co

quannghiên cứu của Bộ Khoa học - Công nghệ

và Môi trường được thành lập theo Quyết định

số 248 / TTg ngày 23-4-1996 của Thủ tướng Chính

phủ trên cơ sở hợp nhất hai viện : Viện nghiên

cứu dự báo và chiến lược khoa học và công nghệ

và Viện nghiên cứu Quản lý khoa học.

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :

* Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về tổ chức và quản lý

khoa học và công nghệ Việt Nam . Nghiên cứu dự báo xu thế phát

triển khoa học , công nghệ của thế giới và khu vực.

* Nghiên cứu xây dựng chiến lược, chính sách và cơ chế quản

lý khoa học và công nghệ.

* Nghiên cứu cơ sởlý luận và thực tiễn của vai trò nghiên cứu

phát triển (R &D) và đổi mới công nghệ pháttriển kinhtế - xã hội .

Xây dựng các luận cứ và cơsở khoa học cho chính sách quốc gia

về nghiên cứu - pháttriển và đổi mới công nghệ.

* Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến tác động của khoa

học, công nghệ đến môi trường kinh tế - xã hội và văn hóa.

* Nghiêncứu lý luận và thực tiễn về luật pháp khoa học công

nghệ .

* Đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành chính sách khoa học

và công nghệ.

* Tổ chức các dịch vụ và tưvấn về lĩnh vực khoa học và công

nghệ.

* Xuất bản các ấn phẩm , tạp chí trên cơ sở các kết quả nghiên

cứu và các hoạt động liên quan đến chức năng , nhiệm vụ của

Viện .

* Xây dựng và phát triển mối quan hệquốc tế (các tổ chức, cá

nhân các nhà khoa học và công nghệ để thực hiện các nhiệm vụ

củaViện )

CÁC BAN TRONG VIÊN :

1. Ban nghiên cứudự báo khoa họcvà công nghệ

2. Ban nghiên cứu chính sách khoa học .

3. Ban nghiên cứu chính sách công nghệ.

4. Ban nghiên cứu phát triển bền vững

5. Ban Thông tin - Tưliệu - Thư viện .

6. Ban Đàotạo sau đại học

7. Văn phòng

- Tổng hợp kế hoạch

- Quan hệ quốc tế

8. Trung tâm hỗ trợ khoa học và công nghệ phát triển Nông

thôn (CERUDEP)

TỔ CHỨC CÁN BỘ:

Viện có một đội ngũ cán bộ gồm 80 người. Cán bộ làm công

tác nghiên cứu, phục vụ nghiên cứu , giảng dạy và quản lý thuộc

các ngành , các lĩnh vực khoa học khác nhau .

THÀNH TỰU :

* Thựchiện các đề án lớn của nhà nước :

- Tầm nhìn Việt Nam 2020

n 2
- Chiến lược phát triển KH &CNđến 2010

- Luật KH&CN

- Đổi mới cơ chế quản lý KH&CN 2001-2005

*Nghiên cứu khoa học (1996-2001 )

-31 đề tàicấp Bộ

BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

VACHINHSÁCHA

& CONG NGRE

(NISTPASS)

ĐỊA GIT 38 NGÔ QUYỀN -HÀ NỘI

DT:(844) 8.265-451 FAX : (84.4) 8,252 873

E- mail: ctrvarp@hn.vnn.vn

Web: http://nistpass.gov.vn/

Viện trưởng TS. LE DINHEN

Phủ Viện trưởng TS ĐẢNG DUY THỊNH

IS PHAN KIẾN THIẾT

LITS TRẦN NGỌC CA

THE FIRST NATIONAL PLANNING CONFERENCE

OF THE WASTE ECONPROGRAM

TẠI

-54 đề tài cấp cơ SỞ

* Ngoài ra Viện còn hợp tác với các tổ chức nghiên cứu và

pháttriển của nhiều nước trên thếgiới thực hiện cácđề án, dự án

nghiêncứu .

LOI BAN TẠI CÔNG TY IN TẠP CHÍ CÔNG SẢN - 28 BÀ TRIỆU - HÀ NÔI - DT: 826721A * CHỈ SỐ 1265 ISSN 0866-7276 * GIÁ - End
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ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG HÀ TU - HÒN GAI - QUẢNG NINH

ĐT: (033) 835 629 * FAX : (033) 836 120

CON NGƯỜI LÀ MỤC TIÊU , ĐỘNG LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN,

TRƯỞNG THÀNH CỦA CÔNG TY THAN HÀ TU .

Trong những năm vừa qua , Ban

LỄ ĐÓN NHÂN chủ trươngưu tiên phát triểnnguồnlãnh đạo CôngtyThanHàTuđã

THAM HÀ TU VÔ ĐỊCH

nhân lực , từng bước hoàn thiện hóa

đội ngũ cán bộ công nhân viên cả trên

hai phương diện quản lý và trình độ

chuyên môn.

- Trẻ hoá đội ngũ cán bộ, ổn định

tổ chức đổi mới phương thức quản lý

nhằm tập chung toàn lực cho sản xuất-

kinh doanh.

" - Công ty luôn cập nhật các kiến

thức mới về khoahọc kỹ thuật công

nghệ cho CBCNV, phối hợpvới Trường

Đàotạo nghề Mỏ Hồng Cẩm tổ chức

nhiềulớp đàotạo bồi dưỡng, nâng cao

trình độ quản lý , vi tính cho cán bộ văn

phòng và công nhân viên . Hiện nay ,

Công ty có một đội ngũ chuyên môn

sâu về tin học quản lý và hầu hết các

đơn vị phòng ban trong Công ty đã

được trang bị máy vi tính . Ngoàira,

Công ty thường xuyên phát động

những phong trào thi đua lao động

sáng tạo, chỉ tính riêng năm 2001 toàn

Công ty đã có 95 sáng kiến , làm lợi trên

9tỉ đồng .

-Quan tâm , chăm lo đời sống vật

chất, tinh thần của toàn bộ cán bộ

công nhân viên . Thực hiện tốt các chế

độ tiền lương, tiền thưởng, khám chữa

bệnh , thăm quan- nghỉ mát. Công ty

đang khơi dậy nhiều phong trào văn-

thể và đã đạt được những thứhạng cao

tại tỉnh và Tổng Công ty ở các nội dung

như : canhạc, bóng truyền , bóng đá,...

là nguồn cổ vũ , động viên tinh thần

CBCNV, góp phần thúc đẩy sản xuất -

kinh doanh .

- Làm tốt các công tác xã hội,

thành lập những quỹ đền ơn đáp

nghĩa , quỹ phúc lợi, quỹ khuyến

học...để phụng dưỡng người có công,

khuyến khích tài năng trẻ là con em

cán bộ công nhân viên , đóng góp đẩy

ty còn xác định cho mình một chiến

thể , phù hợp với chủ trương , đường
lược phát triểnsảnxuấtkinhdoanh cụ THÁNG

lối, chính sách của Đảng và Nhà nước

trong từng thời kỳ , đảm bảo và vượt

chỉ tiêu kế hoạch của Tổng Công ty

giao. Hiện nay , Công ty đang đặc biệt

chú trọng đến công tác thị trường .

Ngoài việc giữ vữngthị trường truyền

thống trong nước , Công ty còn thường

xuyên cử lãnh đạo đi trực tiếp khảo

sát,

tiềm

SO

tiếp xúc với những khách hàng BỘ BIÊN

năngở các nước bạn nhưNhật 1 Nguyễn

Bản, Hàn Quốc...tìm được những thị

trường riêng phù hợp với đặc trưng

sản phẩm than mịn , xốp, dễ nghiền Điện thoại

của vùng mỏ Hà Tu .

Q. Hai Bà

Fax :(04)8

Cơ
quan

tại

Hiệu quả của những chủ trương

chính sách đúng đắn , phù hợp đó đã

giúp cho Công ty khắc phục được

những khó khăn về tài nguyên, khai

trường,máymóc, trang thiết bị, thời

tiết và giải quyết việc làm ổn định cho

số lượng công nhân viên tăng đột biến

trong những năm qua. Một trong

những thành công mang tính bứt phá

của Công ty là, việc tổ chức thực hiện

tìm kiếmthêm tài nguyênmớitại các

khu vực khai trường đang khai thác

bằng việc cập nhật, bổ sung thêm tài

liệu địa chất, quan sát địa hình địa

mạo , mạnh dạn thăm dò khai thác

những khu vực khả quan . Năm 2001 ,

Công ty đã khai thác trên 70 000 tấn

than nguyên khai ngoài tài liệu thiết kế ,

và 6 tháng đầu năm 2002 , Công ty tiếp

tục đẩy mạnh thăm dò, tìm kiếm tài

nguyên, mở rộng trữ lượng địa chất

trên những vùng chưa được thăm dò,

tích cực đầu tư vào công nghệ, thiết bị,

tìm mọi biện pháp kéo dài thời gian

khai thác của mỏ đến 2020 bảo đảm

thực hiện tốt kế hoạch được Tổng

Công ty giao . Với những thành quả đã

đạt được , Công ty Than Hà Tu đang là

19

miền Na

Phạm N

Q.3,Tp. H

Điện
thoại

Fax : (08 )

Tạp chí (

ttp:
//www.t

mail:bbt

Phó
Tổng

TRANC

đủ nghĩa vụ đối với chính quyền địa một điểm sáng trong phong trào thi
3ial

:
Công

phương .

- Bên cạnh yếu tố con người, Công

đua xây dựng đất nước trong thời kỳ

đổi mới.



DECACHEQUYETDALBOT VMTanchiIR

Cộng sản

INH

TRIỂN

một chiến

ROXNDREVET
khi ta TRO GET NHENXIN CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA

SỐ 661

OTHMGHEOTOHM ймолонко

T48 MAT

BENENTHA

ason 2 pranon a w .TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THÀNH

non NTR XH A BONBBQT NAGA BAO HO

OOHOOD BUT
or NBU BOU HAVO MUC LUC

MỤC LỤC
NỘI

ANGENHOSTOM N NNUBENASNOTOVEN OINHOABOSH ON NOTSX

МАЗНИНАХТ НЕУН вартаво споубавнионов отонтов выгна нежноoof

MATNING BOLogmeino er

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

NGUYỄN ĐỨC BÌNH - Điểm tựa cơ bản về phương pháp luận

nghiên cứu thế giới đương
9đại biểu

10 thi, in alcool,pihow on ĐAN TÂM - Công đoàn Việt Nam trước yêu cầu của đất nước

HueH 32

Toanh tại

I, đường

болост. ПоходРИТЕ

THÁNG RA 3 KỲ

hà nước

và vượt

Công ty

đặc biệt

truding

g truyện

7 thường

ch hàng

ếp khả , BỘ BIÊN TẬP :

hư Nhật

nững thị

1 Nguyễn Thượng Hiền , nanome lam

ặc trưng

11-2002

douonlibero in và cuộc sống của người laođộng

THIẾT ĐỂ

enodskupsЯ

3

nemqolavab noiteoitqgs prillevalu 13

Bled priod 100 en to shutouta oimonobe fide of DUS

ÚC, Á VŨ ĐÌNH CỰ - Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển một số lo

MÀU, công nghệ cao - bước đột phá quan trọngs Vietnam

sheni obleyin

Q. Hai Bà Trưng , Hà Nội

20

hình ảnhNGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI insborn bas nous line bri to noine than thủ

bo ovaleli , noiselledoa ,AD

LÊ NGUYỄN SINH CÚC - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng

n xạ đồng bằng sông Cửu Long

ễ nghiễm Điện thoại : (04) 9 422 061

truong

ợp đót

da

uc duc

Fax : (04) 8 222 846

Cơ quan thường trú

ên, kho lai mi
ền Na

m
:

brod

AMMO2 24

LÊ VĂN HƯNG - Cần có các quy định cho doanh nghiệp

nya al MAT

nhà nước trong việc thực hiện Luật Cạnh tranh
И 30

hu - 20lpolonizat 20juar zenishes cinemagaoleveb et le noiteologe taalugn !

nhà nước trong việc thựchiện Luật c

bebi livet ub èlinijo slab noilstolèrget annelien aeuplov

CTHU NGUYÊN BÁ DƯƠNG - Mấy suynghĩvề nâng cao chất lượng ,

contienuonca Ewe hiệu quả công tác tư tưởng hiện nay the codingbing arorine 35

NGÔ XUÂN SƠN - Nâng cao năng lực dịch vụ xã hội của

in giao thông vận tải đường thủy nội địa ra và

ngoever ste quado Onl

t bị , thơ 19 Phạm Ngọc Thạch ,

Q. 3, Tp. Hồ ChíMinh

định cho

dotbien

ốt trong

butpha

huchie

vì tại các

Điện thoại : (08 ) 8274 638

Fax : (08) 8 231 664

. Tạp chí Cộng sản điện tử :

ĐỂ THỰC TIÊN - KINH NGHIỆM

sude

39

nolgellsdop ЛИ НИАНТиз ой

ỐC BÙI HỮU ĐỨC - Phát triển thị trường nông thôn Hà Tây theo

hướng công nghiệp hóa , hiện đại hóa để th

absalaning ovoga ob olgugиia G Kayu
hai thất Htp ://www.tapchicongsan.org.vn loboo

Email: bbttccs@hn.vnn.vn

Im 2 P
h
ó

T
ổ
n
g

Bi
ên

tậ
p
p
h
ụ

tr
ác
h

:

thêm từ

hình đi

hai thác

200
1

00
0
tan

thie
t
ke

gtytie
p

kiế
m
tà

45

5
5

PHẠM THĂNG - Tiếp tục phát triển kinh tế tư nhân Todo 50

ĐÃĐẾN VÒITHƯ GỬIBỘ BIÊN TẬPMUTES) 500H2VÀ YU50 năm Fansy on

0É TRẦN QUANG NHIẾP ĐI NGỌCĐẢN -Học tập -con đường tiến bộ củamọi người

di
a
ch
a

hã
m
độ

, thiế
t

bị

hời gian

bã
o
da
n

deTom

uda
ng

Chiono st

6169 155lge OUR MAV

54

LÀDO THẾ GIỚI : VẤN ĐỀ, SỰ KIỆN Sa lùa lúa sen ausiyoven sv

Medallionainer NGUYỄN THANH NGA - Toàn cầu hóa - hai mặt thuận và

J trà
o# 3ìa 1 :Cô

ng
tr
ìn
h

th
ủy

đi
ện

YA Ly

DeaODVAHTMAHЯsebom vnoinssilahdaubni

Vebod 19 no Siby svuspen

nghịch đối với thương mại của Việt Nam

CON TIN HOẠT ĐỘNG LÝ LUẬN , THỰC TIỄN

o Chính phủ họp phiên thường kỳ , tháng 10-2002

• Hội thảo về nghiên cứu , giảng dạy lịch sử ở các bậc đại học ,

cao đẳng Sư phạm và phổ thông
西果

ARИ

57

62

瘦

63哩

• Hội thảo - Tập huấn đo đạc chỉ số phát triển con người
-

ố phát triển con ngườilạ và t

g tha
t
k 6

4
Ả
n
h

: T
r
ầ
n

C
ừ

Vi
ệt
N
a
m



СОДЕРЖАНИЕ

НГУЕН ДЫК БИНЬ : Главная методологическая опора в изучении современной истории . ДАН

TAM : Вьетнамский профсоюз перед требованиями страны и жизни трудящихся. ВУ ДИНЬ КЫ :

Активизация применения , развития некоторых высоких технологий многозначительный прорыв .

НГУЕН ШИНЬ КУК : Трансформация экономической структуры в дельте Кыулонг . ЛЕ ВАН ХЫНГ:

Должны быть в наличии правила для государственных предприятий в выполнении Закона о

конкуренции. НГУЕН БА ЗЫОНГ : Некоторое мнение O повышении качества, эффективности

идеологической работы на данном этапе . НГО СУАН ШОН : Повышение способности общественного

обслуживания водного транспорта во внутренней стране . БУЙ ХЫУ ДЫК: Развитие сельского

рынка в провинции Хатей по направлению индустриализации и модернизации. ФАМ ТХАНГ :

Продолжение развития частного экономического сектора . НГУЕН ТХАНЬ НГА : Глобализация

положительная и отрицательная сторона по отношению к вьетнамской торговле.

CONTENTS

NGUYỄN ĐỨC BÌNH : The main methodological backing in study of the contemporary world . DAN TÂM :

Vietnamese trade unions in face of the country's demands and life of the working people . VŨ ĐÌNH CỰ:

Accelerating application , development of some hi-technologies - an important breakthrough . NGUYỄN SINH

CÚC: To shift economic structure of the Cửu Long Delta. LÊ VĂN HƯNG: Regulations for state enterprises in

implementation of the Law on Competition are needed. NGUYỄN BÁ DƯƠNG: Some thoughts on

enhancement of quality and effect of the modern ideological work. NGÔ XUÂN SƠN : To raise social- service

capability of transport by inner water ways. BÙI HỮU ĐỨC: To develop countryside market in Hà Tây province

in the direction of industrialisation and modernisation . PHẠM THĂNG: To continue to develop private economy.

NGUYỄN THANH NGA: Globalisation - its favorable and unfavorable circumstances to Vietnam's trade.

SOMMAIRE

NGUYỄN ĐỨC BÌNH : Le point d'appui essentiel de la méthodologie de l'étude du monde contemporain.

DAN TÂM: Le syndicat vietnamien face aux demandes du pays et de la vie des travailleurs . VŨ ĐÌNH CỰ:

Impulser l'application et le développement de certaines hautes technologies - un bond important . NGUYỄN

SINH CÚC: Sur la restructuration économique du delta du Mékong. LÊ VĂN HƯNG : Il faut avoir des

règlementations guidant les entreprises d'Etat dans l'application de la Loi sur la concurrence. NGUYỄN BÁ

DƯƠNG: Quelques réflexions sur l'amélioration de la qualité et de l'efficacité du travail idéologique à l'heure

actuelle . NGÔ XUÂN SƠN : Rehausser la capacité de prestation des services sociaux du transport par voie

navigable à l'intérieur du pays . BÙI HỮU ĐỨC: Développer le marché rural à Hà Tây à l'orientation

d'industrialisation et de modernisation . PHẠM THĂNG: Poursuivre le développement de l'économie privée .

NGUYỄN THANH NGA: La globalisation - ses côtés positif et négatif pour le commerce vietnamien .

SUMARIO

NGUYỄN ĐỨC BÌNH : El punto de apoyo principal de la metodología de estudio del mundo

contemporáneo. DAN TÂM : EI Sindicato de Vietnam ante las demandas del país y de la vida del trabajador.

VŨ ĐÌNH CỰ: Impulsarla aplicación y el desarrollo de ciertas tecnologías avanzadas - un importante eslabón

de vanguardia . NGUYỄN SINH CÚC: La transmutación de estructura económica en el Delta de Mekong . LÊ

VĂN HƯNG: Hay que aplicar las normas para las empresas estatales en el cumplimiento de la Ley

Competitiva . NGUYÊN BÁ DƯƠNG: Algunas meditaciones acerca de la calidad y la eficiencia del actual

trabajo ideológico . NGÔ XUÂN SƠN : Elevar la capacidad de servicio social de circulación y transporte de la

vía navegable interna . BÙI HỮU ĐỨC : Desarrollar el mercado rural de Hà Tây a la orientación de

industrialización y modernización . PHẠM THĂNG: Seguir fomentado la economía privada . NGUYỄN THANH

NGA: La globalización - dos caras positiva y negativa para con el comercio de Vietnam .

•

目录

阮德平 当代世界方法论研究的基本支点· 丹心 越南工会面临的国家和劳动者生活的要求

·武廷矩 一个重要的突破— 促进高科技的应用与发展· 阮生菊 九龙江平原经济结构的转

变· 黎文兴 实施 《竞争法》 必须对国有企业作出规定· 阮伯阳 关于提高目前思想工作的质

量和效果的几点思考· 吴春山 提高内河水运的社会服务能力· 裴友德 按工业化 现代化方

向发展河西的农村市场· 范升 继续发展私人经济· 阮清娥 全球化对越南贸易的积极和消

极影响



ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG Tạp chí Cộng sản

ĐIỂM TỰA CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN

NGHIÊN CỨU THẾ GIỚI ĐƯƠNG ĐẠI

NGUYỄN ĐỨC BÌNH *

C

UỘC sống luôn thay đổi và có

những xu thế cơ bản đang hình

thành trong
thế giới chúng ta, nằm

ở tầng sâu những sự kiện và quá trình hỗn

độn. Phát quật lên những xu thế đó là nhiệm

vụ của khoa học. Song, đó là việc rất không

đơn giản, dễ dàng, bởi nếu hiện tượng hoàn

toàn đồng nhất với bản chất thì khoa học

hóa ra thừa.

Trong vài thập niên cuối thế kỷ XX , nhất

là từ sau những kịch biến chính trị ở Liên

Xô và Đông Âu, trên thế giới đã ra đời

không biết bao nhiêu cuốn sách , bài báo,

những công trình nghiên cứu về thế giới ở

buổi giao thừa giữa hai thế kỷ, hai thiên niên

kỷ. Đặc biệt đáng chú ý là những nghiên

cứu về thế giới "hậu chiến tranh lạnh " , dự

báo những xu thế lớn của thế giới trong thế

kỷ XXI hoặc trong vài thập niên đầu thế kỷ .

Những nghiên cứu đó đã cung cấp một khối

lượng kiến thức đồ sộ trên tất cả các mặt của

sự phát triển thế giới, đặc biệt về khoa học ,

kỹ thuật, công nghệ, kinh tế , lao động

nghề nghiệp, cuộc sống con người, gia đình ,

những hình thức sinh hoạt cộng đồng và

giao tiếp, về môi trường sống v.v.. Bên cạnh
về

-

đó là những dự báo tổng quát hơn về xu thế

phát triển thế giới và các khu vực, về bàn cờ

lớn địa - chính trị , địa - chiến lược , về hòa

bình và chiến tranh , về phát triển , suy thoái

và khả năng khủng hoảng kinh tế, bao trùm

nhất là về toàn cầu hóa và trật tự thế giới

mới v.v.. Trên hướng nghiên cứu này, các ý

kiến cũng hết sức đa dạng và phong phú.

Nhiều nhà tương lai học nói về nền văn

minh hậu công nghiệp, về xã hội thông tin ,

xã hội tri thức . Nhiều nhà khoa học chính trị

và chính khách nói đến xã hội hậu tư bản ,

đến chủ nghĩa tư bản mới , đến chủ nghĩa tư

bản toàn cầu hóa, đến chủ nghĩa tư bản nhân

dân, chủ nghĩa tư bản xã hội, chủ nghĩa tư

bản của những người lao động . Có không ít

nhà nghiên cứu luận bàn về 4 kịch bản có

thể có cho tương lai : thế giới đơn cực , thế

giới hai cực, thế giới đa cực, thế giới của

bảy nền văn minh, v.v ..

Để nghiên cứu sự phát triển thế giới

đương đại, thiết tưởng luận điểm mác-xít

" lịch sửcàng biến thành lịch sửthế giới" ,

được C. Mác và Ph. Ăng-ghen lần đầu tiên

* GS.
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

đề ra trong tác phẩm Hệ tư tưởng Đức

(1846), có thể là khởi điểm phương pháp

luận chung nhất. C. Mác và Ph. Ăng-ghen

viết : " Lịch sử chẳng qua chỉ là sự nối tiếp

của những thế hệ riêng rẽ trong đó mỗi thế

hệ đều khai thác những vật liệu, những tư

bản , những lực lượng sản xuất do tất cả

những thế hệ trước để lại ; do đó, mỗi thế hệ

một mặt tiếp tục cái hoạt động được truyền

lại, trong những hoàn cảnh đã hoàn toàn

thay đổi , và mặt khác , lại biến đổi những

hoàn cảnh cũ bằng một hoạt động hoàn toàn

thay đổi... Những lĩnh vực riêng biệt tác

động lẫn nhau càng mở rộng ra trong quá

trình phát triển đó, sự biệt lập ban đầu giữa

các dân tộc riêng biệt càng bị phá hủy bởi

phương thức sản xuất đã được cải tiến, bởi

sự giao tiếp và bởi sự phân công lao động do

đó mà hình thành ra một cách tự nhiên giữa

các dân tộc khác nhau thì lịch sử càng biến

thành lịch sử thế giới" ( I ) . "Lịch sử càng biến

thành lịch sử thế giới" - đó là quang cảnh

lớn đang diễn ra trước mặt chúng ta thông

qua quá trình toàn cầu hóa, là môi trường

sống và hoạt động của các quốc gia dân tộc ,

là vũ đài vừa liên kết hợp tác vừa cạnh tranh

và đấu tranh mà Việt Nam chúng ta không

thể đứng ngoài trong sự nghiệp phấn đấu vì

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì "dân

giàu , nước mạnh , xã hội công bằng, dân

chủ , văn minh " .

và các đồng chí lãnh đạo Đảng ta đương

thời thường nói. Phải như thế bởi cách mạng

Việt Nam vốn là một bộ phận không tách

rời của cách mạng thế giới. Không hiểu

đúng tình hình thế giới thì không thể giải

quyết trúng và đúng những vấn đề của cách

mạng Việt Nam . Ngày nay, càng như vậy.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã

hội chủ nghĩa đòi hỏi trước hết phải hiểu sâu

tình hình đất nước , những điều kiện lịch sử

cụ thể và mọi mặt tình hình . Nếu không đặt

đất nước trong cả thế giới, gắn với thế giới,

với tiến trình phát triển thế giới thì cũng

không thể hiểu sâu sắc và đầy đủ bản thân

đất nước . Chỉ có tự giác nắm chắc những

quy luật sâu xa của sự phát triển lịch sử thế

giới, mới có thể xác định đúng con đường đi

cho dân tộc . Chỉ có nắm bắt nhanh nhạy

những tình hình mới, những động hướng

mới , những xu thế mới diễn ra trên thế giới,

mới có thể đề ra những chủ trương chiến

lược , sách lược đúng đắn, thích hợp . Các

hiện tượng và quá trình diễn ra trên thế giới

là vô cùng phức tạp và biến hóa khôn lường ,

đến nỗi người ta có thể nắm lấy các ví dụ

riêng rẽ , muốn bao nhiêu cũng có, để chứng

minh cho bất cứ quan điểm nào . Do đó, để

có quan điểm đúng về thế giới, để không lạc

hướng trước thế giới các sự kiện bề bộn

ngổn ngang, chúng ta cần nắm được các mối

liên hệ bản chất, những quy luật và tính quy

luật nằm ở tầng sâu thế giới hiện tượng ,

những xu thế cơ bản ở tầm "lịch sử thế giới ",

tầm thời đại .

Thời trước Cách mạng Tháng Tám , trong

kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, ban

lãnh đạo Đảng ta mỗi lần họp bàn các vấn đề

lớn về cách mạng, về kháng chiến kiến quốc ,

đều bắt đầu từ nhận định tình hình thế giới ,

từ "ngó quanh chân trời" như Hồ Chủ tịch Quốc gia,Hà Nội 1995, t3,tr 65 - 66

( 1 ) C. Mác - Ph. Ăng-ghen : Toàn tập , Nxb Chính trị
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"

Tư duy mác-xít về "lịch sử thế giới "

chính là phương pháp luận duy vật biện

chứng áp dụng vào nghiên cứu thếgiới. Các

phươngpháp tiếp cận thế giới đương đại và

dự báo tương lai thế giới có nhiều. Mỗi

phương phápcó thể đem lại những kiến thức

cụ thể , sống động, bổ ích về mặt này hay

mặt khác của đời sống xã hội và sự phát

triển thế giới. Tuy nhiên, đó thường là

phương pháp xã hội học cụ thể, thiên về mô

tả trên bề mặt các hiện tượng, nhiều khi lại

chỉ nắm lấy và tuyệt đối hóa riêng mặt nào

đó của đời sống và quá trình phát triển xã

hội, chẳng hạn chỉ nhấn mạnh lực lượng sản

xuất, khoa học công nghệ, dân tộc, hoặc tôn

giáo v.v.. Những cách tiếp cận đó không

tránh khỏi những hạn chế, không cho phép

đi sâu vào bản chất, nguồn gốc bên trong ,

các động lực thực sự của sự vận động và

phát triển lịch sử . Chỉ có chủ nghĩa duy vật

biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử mới

có khả năng đó , mới có thể giúp nhận thức

thâm nhập vào những tầng sâu của quá trình

lịch sử , từ đó phát hiện ra lôgíc của lịch sử

và trên cơ sở đó mới giúp khoa học lịch sử

tái hiện được một cách thật sự khoa học lịch

sử thế giới với tính cách lịch sử thế giới xét

trong tổng thể .

Chúng ta đều biết lực lượng sản xuất

đóng vai trò như thế nào trong quá trình

phát triển xã hội , quá trình lịch sử thế giới.

Hơn ai hết, C. Mác thấy tầm quan trọng

quyết định, xét cho cùng , của lực lượng sản

xuất đối với quá trình lịch sử. Người chỉ rõ :

thời đại này khác thời đại khác không phải

ở chỗ người ta sản xuất ra cái gì , mà ở chỗ

sản xuất bằng công cụ gì. Cái cối xay quay

bằng tay đưa lại một xã hội có ông chúa

phong kiến đứng đầu. Cái máy hơi nước đưa

lại một xã hội do nhà tư bản công nghiệp

đứng đầu. Thiên tài của C. Mác ở chỗ, sốngở

giữa thế kỷ XIX , Người đã dự báo lịch sử

thế giới sẽ đến ngày khoa học biến thành lực

lượng sản xuất trực tiếp , dự báo đó ngày nay

đã và đang biến thành hiện thực. Một cách

khái quát hơn , Ph.Ăng- ghen nói : "Khoa

học đối với Mác là một động lực lịch sử ,

một lực lượng cách mạng ".

Khoa học, kỹ thuật , lực lượng sản xuất

đối với C. Mác là như thế . Song, C. Mác

không chỉ thấy có khoa học , kỹ thuật, không

chỉ thấy có lực lượng sản xuất. Chủ nghĩa

Mác xa lạ với thuyết duy lực lượng sản xuất,

với quan niệm kỹ trị , những quan niệm này

ghi rõ dấu ấn trong những lý thuyết về văn

minh hậu công nghiệp, về xã hội thông

tin , v.v.. Chủ nghĩa Mác xuất phát từ chỗ

trong sự sản xuất xã hội, con người ta không

chỉ có quan hệ với giới tự nhiên, mà còn có

những quan hệ nhất định, tất yếu giữa người

với nhau , tức những quan hệ sản xuất.

Những quan hệ này phù hợp với một trình

độ nhất định của lực lượng sản xuất. Quan

hệ sản xuất và lực lượng sản xuất hợp thành

phương thức sản xuất. Nó là cơ sở kinh tế

trên đó mọc lên kiến trúc thượng tầng chính

trị, tư tưởng, văn hóa , đạo đức v.v.. Chính

phép biện chứng của lực lượng sản xuất và

quan hệ sản xuất là động lực cơ bản của sự

vận động lịch sử , là nguồn gốc sâu xa của

các cuộc cách mạng xã hội đưa đến sự

chuyển biến từ hình thái kinh tế - xã hội này

lên hình thái kinh tế - xã hội khác cao hơn .

Lý luận mác-xít về 5 hình thái kinh tế - xã

hội chính là kết quả khái quát trên tầm vĩ

mô quá trình vận động lịch sử thế giới, nó là
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lôgíc của lịch sử xét trên quy mô toàn thế

giới (không tính đến những trường hợp đặc

thù và riêng biệt) . Đó chính là cái lôgíc bên

trong khiến lịch sử ngày càng biến thành

lịch sử thế giới. Lịch sử thế giới không gì

khác là lịch sử ra đời , phát triển rồi suy vong

của các hình thái kinh tế - xã hội, là lịch sử

thay thế lẫn nhau hợp quy luật giữa các hình

thái kinh tế - xã hội từ thấp lên cao .

Nói tư duy " lịch sử thế giới" , về "lịch sử

càng biến thành lịch sử thế giới" , vì vậy,

thực chất là sự quán triệt phương pháp luận

tiếp cận hình thái kinh tế - xã hội. Phương

pháp luận này không hề đối lập và loại trừ

phương pháp tiếp cận theo nền văn minh,

trái lại cả hai còn bổ sung cho nhau . Chẳng

phải Ph. Ăng-ghen đã từng đề cập thời đại

mông muội, thời đại dã man , thời đại văn

minh trong tác phẩm Nguồn gốc gia đình ,

chế độ tư hữu và nhà nước đósao ! Từ đó,

hoàn toàn tự nhiên có thể nói đến văn minh

nông nghiệp, văn minh công nghiệp , văn

minh hậu công nghiệp. Có điều phạm trù

văn minh ở đây thực chất là nói về văn minh

kỹ thuật nên chưa thể đưa lại bức tranh xã

hội như một chỉnh thể. Hơn nữa, xã hội là

quan hệ xã hội, quan hệ giữa người với

người ; cách tiếp cận theo các nền văn minh

kỹ thuật tuy có miêu tả được những biến đổi

cụ thể nào đó trong đời sống con người , gia

đình, việc làm, cách tổ chức lao động, các

mối quan hệ cộng đồng, giao tiếp, v.v.. ,

dưới tác động của những kỹ thuật và công

nghệ mới, nhưng vì nó bỏ qua những quan

hệ cơ bản , nhất là quan hệ sản xuất, các

quan hệ giai cấp, dân tộc , do đó không thể

đưa lại bức tranh tổng thể về quá trình xã

hội dưới tác động của những nguồn gốc và

những động lực sâu xa của lịch sử . Phương

pháp luận tiếp cận lịch sử theo hình thái

kinh tế - xã hội do chủ nghĩa Mác cung cấp

giúp khắc phục những hạn chế đó. Nó đưa

lại bức tranh tổng thể về quá trình phát triển

lịch sử , về sự thay thế hợp quy luật giữa các

nền văn minh - văn minh cổ đại (chế độ nô

lệ), văn minh trung cổ (chế độ phong kiến ),

văn minh tư bản chủ nghĩa , văn minh xã hội

chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa . Ở mỗi nền

văn minh ấy có mặt không chỉ lực lượng sản

xuất mà cả quan hệ sản xuất, không chỉ cơ

sở kinh tế mà cả kiến trúc thượng tầng, với

sự tác động qua lại biện chứng giữa tất cả

các nhân tố đó trên cơ sở kinh tế , trong đó

xét cho cùng , lực lượng sản xuất, phép biện

chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ

sản xuất là nhân tố đóng vai trò quyết định

nhất. Với tư duy "lịch sử thế giới" mà nội

dung cốt lõi là học thuyết hình thái kinh tế -

xã hội, câu hỏi đặt ra là : thế giới hiện nay

đang ở đâu , đang vận động theo những

hướng cơ bản nào và đâu là tương lai thế

giới ?

Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở

Liên Xô và Đông Âu, mặc dù còn mấy nước

xã hội chủ nghĩa , song chủ nghĩa tư bản căn

bản chiếm lĩnh phần lớn trận địa thế giới.

Nhưng, vận mệnh và tiền đồ chủ nghĩa tư

bản sẽ như thế nào ? Mọi người đều biết chủ

nghĩa tư bản đã có lịch sử 400 năm. Nó đã

có những cống hiến cực kỳ to lớn cho loài

người . Nó đã tạo ra những lực lượng sản

xuất không những đồ sộ mà còn tinh xảo,

tinh vi , những máy móc "thông minh"

những vật liệu , năng lượng kỳ diệu v.v.. Với

đại công nghiệp, nó đã tạo ra thị trường thế

giới thay cho tình trạng biệt lập trước đó của

6
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các địa phương và dân tộc vốn tự cung , tự

cấp. Do xâm chiếm thuộc địa , bóp nặn thị

trường thế giới, chủ nghĩa tư bản đã làm cho

sản xuất và tiêu dùng của tất cả các nước

mang tính chất thế giới. Chính chủ nghĩa tư

bản đã có công làm cho lịch sử biến thành

lịch sử thế giới. Nhưng đó là thế giới gì ?

Trước Cách mạng Tháng Mười Nga

năm 1917, toàn bộ thế giới là thế giới tư

bản , bao gồm các " chính quốc" và cả hệ

thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc . Từ

sau Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917

đến năm 1991 , thế giới chia thành hai hệ

thống đối lập (xã hội chủ nghĩa và tư bản

chủ nghĩa ). Nhưng sau khi chế độ xã hội

chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu

tan rã , chủ nghĩa tư bản chiếm lĩnh đa

phần thế giới, bản đồ chính trị thế giới thay

đổi căn bản . Lịch sử thế giới sẽ diễn biến

theo đường hướng nào đây, hay " lịch sử đã

kết thúc " ở chủ nghĩa tư bản , "tột đỉnh " của

văn minh loài người như kết luận của

Phu -cu-y -a -ma ? Thực tiễn thế giới " hậu

Xô -viết" đã sớm bác bỏ kết luận vội vàng

ấy . Có điều cần ghi nhận : Ngày nay, ít ai

còn mang ảo tưởng nay mai chủ nghĩa tư

bản sẽ chết ; nhưng phải chăng , số người tin

tuyệt đối vào sức sống vĩnh hằng của chủ

nghĩa tư bản cũng ngày càng vơi dần. Có lẽ

đa số đánh giá chủ nghĩa tư bản còn lâu mới

tiêu vong, nhưng cuối cùng nhất định không

tránh khỏi tiêu vong.

Thật ra , sức sống còn lại của chủ nghĩa tư

bản , mà đôi khi có người choáng ngợp với

vẻ bề ngoài của nó, một phần do sức của nó

chưa thật cạn kiệt, còn một phần rất quan

trọng là do những yếu kém và sai lầm dẫn

quay

đến sụp đổ cay đắng một mảng lớn chủ

nghĩa xã hội hiện thực . Một sự thật nữa cũng

đáng lưu ý là, tâm trạng hoan hỉ của phương

Tây trước sự sụp đổ của Liên Xô chỉ được

nhất thời . Sau đó , khi không còn địch thủ

đáng gờm phải đối mặt , thì những đầu óc ít

nhiều tỉnh táo, sáng suốt trong các giới học

giả và chính khách phương Tây bình tĩnh

về nhìn lại bản thân chủ nghĩa tư bản ,

đã kịp thời cảnh báo : coi chừng nguy cơ đe

dọa vận mệnh chủ nghĩa tư bản vốn không

phải từ phía Liên Xô và chủ nghĩa xã hội,

mà nằm trong lòng chính ngay chủ nghĩa tư

bản . Rõ ràng, chủ nghĩa tư bản cũng đang

" tự phản tỉnh" , " tự phê phán ", đang thấy khó

mà tự duy trì nếu không có phép gì mầu

nhiệm hơn những phép đã dùng gần như cạn

kiệt để tự điều chỉnh và thích nghi. Khái

niệm "xã hội hậu tư bản" , hay "chủ nghĩa tư

bản mới" , hay "chủ nghĩa tư bản nhân dân ",

" chủ nghĩa tư bản của những người lao

động" v.v.. , mà một số học giả phương Tây

phải dùng đến, vừa là một sự ngụy biện rằng

chủ nghĩa tư bản đã không còn là chủ nghĩa

tư bản nữa vì nó không còn bóc lột ; vừa là

về khách quan mà nói - mặc nhiên thừa

nhận chế độ tư bản đã hết lý do tồn tại , đã

hết khả năng tự biện minh ; có nghĩa chính

ngay họ cũng đã mất dần niềm tin ở chủ

nghĩa tư bản . Trong khi đó, một số người

trước đây, sau Liên Xô sụp đổ , niềm tin đối

với chủ nghĩa xã hội ở họ bị lung lay, thì với

thực tiễn thế giới hơn 10 năm qua, nhất là

hiện nay Mỹ tung hoành ngang ngược với vị

thế siêu cường duy nhất, họ có phần suy

nghĩ lại rằng , dù chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô

có khuyết tật nặng nề thế nào đi nữa ,

-
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nhưng thảm họa trông thấy rõ là không còn

Liên Xô thì Mỹ tha hồ làm mưa làm gió.

Luận chứng về tính tất yếu trước sau rồi

cũng tiêu vong của chủ nghĩa tư bản xuất

phát từ những quy luật phát triển chung của

lịch sử xã hội loài người , từ phép biện chứng

trong sự vận động nội tại của chính phương

thức sản xuất tư bản chủ nghĩa , từ những

mâu thuẫn cơ bản và chủ yếungày càng sâu

sắc trong chủ nghĩa tư bản hiện đại, đó là

những căn cứ phương pháp luận vững chắc,

không thể bác bỏ . Điều quan trọng hiện nay

là, trên cơ sở những nguyên tắc phương

pháp luận chung nhất ấy, cần đi sâu phân

tích tình hình cụ thể sát với những dữ kiện

mới. Chẳng hạn, mâu thuẫn giữa lực lượng

sản xuất với quan hệ sản xuất tư bản chủ

nghĩa trong điều kiện cách mạng khoa học

và công nghệ hiện đại cho thấy , quả là chủ

nghĩa tư bản trong khi vì lợi nhuận tối đa

còn khả năng nhất định đẩy tới nền văn

minh kỹ thuật thì đồng thời, cũng bằng cách

đó - về khách quan - nó đã đang xúc tiến

chuẩn bị những tiền đề vật chất đầy đủ nhất

cho sự tiêu vong và thay thế chính nó bằng

chủ nghĩa xã hội . Cách mạng khoa học và

công nghệ hiện đại làm cho sức sản xuất

phát triển cao độ, làm cho tính xã hội của

sản xuất, của sức sản xuất mang tính quy

mô toàn cầu chứ không còn bó hẹp trong

từng quốc gia. Do đó, cũng khiến cho mâu

thuẫn giữa lực lượng sản xuất với quan hệ

sản xuất tư bản chủ nghĩa đạt tới đỉnh điểm

và với quá trình toàn cầu hóa hiện nay,

mâu thuẫn ấy được mở rộng và trùm lên

toàn thế giới.

Khoa học đã và đang biến thành lực

lượng sản xuất trực tiếp . Bản thân khoa học ,

cội nguồn của kỹ thuật, công nghệ , mang

tính xã hội sâu sắc trong nguồn gốc và bản

chất của nó. Các phát minhlớn đều gắn với

tên tuổi một nhà bác học lớn . Nhưng xét về

nguồn gốc,tiền đề , nó là kết tinh trí tuệ sáng

tạo và kinh nghiệm thực tiễn xã hội được

tích lũy từ bao đời , được chưng cất, thăng

hoa . Mặt khác, khoa học ra đời và tồn tại ,

xét về bản chất, nội dung và sứ mệnh, là vì

mục đích cuộc sống con người và tiến bộ xã

hội, không vụ lợi cá nhân . " Sở hữu trí tuệ" ,

vì vậy, đúng ra phải được xã hội hóa để

phục vụ con người và loài người , với sự tôn

vinh và đãi ngộ xứng đáng nhất đối với

những cá nhân sáng tạo , đó là điều tự nhiên

và hợp đạo lý cao cả của bản thân khoa học .

Thật quá nghịch lý khi những sản phẩm

sáng tạo cao nhất của trí tuệ loài người lại

nằm trong tay một thiểu số người dùng làm

công cụ bóc lột và áp bức quảng đại nhân

dân và các dân tộc . Càng nghịch lý khi

những thành tựu đó được đem dùng để hủy

diệt loài người, tàn phá nền văn minh . Chiến

tranh công nghệ cao giết người hàng loạt , là

biểu hiện nghiêm trọng nhất của tình trạng

lao động trí óc bị tha hóa khỏi bản chất vốn

nhân đạo của nó do quyền độc chiếm sở hữu

trí tuệ của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế

quốc bá quyền .

Không chỉ lao động - cả lao động chân

tay và lao động trí óc bị tha hóa mà đến bản

thân tư bản (gốc cũng do lao động tạo ra)

cũng đã tự tha hóa đến mức quái gở. Một

trong những hình thái biểu hiện rõ nhất tình

trạng tha hóa quái gở đó là ở thị trường tài

chính, tiền tệ trên thế giới hiện nay với sức

mạnh phi lý của "kinh tế ảo " . Là "nền kinh

tế ảo ", "kinh tế bong bóng" , nhưng trong tay
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các nhà tư bản tài chính , đầu cơ tiền tệ đầy

phép ảo thuật, với phương tiện điện tử cực

kỳ hiện đại , cái " ảo" có thể làm chao đảo,

thậm chí lật nhào trong phút chốc cả những

nền kinh tế thật . Lá cổ phiếu cũng như tờ

giấy bạc là biểu hiện bằng tiền của giá trị

thực , nhưng một khi bị tha hóa khỏi hiện

vật , nó trở nên có đời sống riêng, biến thành

sức mạnh riêng , dù chỉ thuần túy là những

ký hiệu điện tử , là "ảo ", là cái "bóng ",

nhưng có sức tàn phá ghê gớm nhữnggiá trị

thực vốn từ đó nó được sinh ra ! Đến bản

thần tư bản cũng tự tha hóa nốt khỏi chính

nó, biến thành " tư bản ảo ", nhưng nó có sức

mạnh thống trị lại, thậm chí tàn phá tư bản

thật. Nghĩa là, chính tư bản hủy hoại tư bản ,

đến thế thì chế độ tư bản quả không còn lý

do để tồn tại !

Thế nhưng, phải chăng chủ nghĩa tư bản

đã thật sự hết đất sống ? Có thể nói vừa còn,

vừa không còn . Một thực tế rộng lớn bày ra

trước mắt chúng ta là , khu vực các nước

đang phát triển và chậm phát triển (ngoại trừ

mấy nước đang đi con đường xã hội chủ

nghĩa như Việt Nam , Trung Quốc , Cu Ba... )

đang đứng trước hai tình huống lớn, gay gắt.

Một là , bản thân các nước này, trong điều

kiện quốc tế trước đây khi còn Liên Xô và

hệ thống xã hội chủ nghĩa lớn mạnh , từng có

hai con đường . Khá nhiều nước đã lựa chọn

định hướng xã hội chủ nghĩa hoặc con

đường phi tư bản chủ nghĩa . Nhưng nay điều

kiện quốc tế đã thay đổi hẳn, xem ra tất cả

các nước ấy chỉ còn con đường tư bản chủ

nghĩa , không thể có lựa chọn nào khác ?

Hai là , cả khu vực các nước đang phát

triển và chậm phát triển này phải chăng có

thể coi là dư địa - nói "dư địa" tưởng nhỏ,

thực ra là cả một không gian rộng lớn chiếm

2/3 hành tinh - là nguồn dự trữ bổ- sung to

lớn , là đất sống mênh mông cho những nước

tư bản phát triển , cho chủ nghĩa tư bản toàn

cầu hóa ?

Phải chăng ở đây nên lưu tâm suy nghĩ

mấy điều :

Bản thân các nước này trong điều kiện

hiện nay đúng là không thể, hoặc rất khó có

thể có lựa chọn nào khác ngoài con đường

tư bản chủ nghĩa . Nhưng liệu con đường tư

bản chủ nghĩa có khả năng đưa đến tương

lai tốt đẹp cho các nước đó hay không ?

Chắc chắn không. Nhưng liệu có cách nào

khác ? Có thể có mấy kịch bản : hoặc phải

chấp nhận một chủ nghĩa tư bản nguyên

thủy , man rợ ; hoặc một thân phận thuộc địa

kiểu mới, "văn minh" , trở thành những mắt

xích trong hệ thống tư bản chủ nghĩa toàn

cầu ; hoặc phải chịu gạt hẳn ra ngoài rìa lịch

sử. Nhưng cũng có thể có kịch bản khác :

trong khi không chịu đựng nổi cảnh sống dở

chết dở, các dân tộc này đứng lên tích cực

chuẩn bị điều kiện cho một cuộc cách mạng

mới dưới hình thức này hay hình thức khác

thích hợp khi có thời cơ bên trong , bên

ngoài ? v.v .. và như thế vẫn đẻ ra hai khả

năng đồng thời chứ không phải chỉ có một

khả năng là các nước tư bản phát triển được

có thêm không gian sinh tồn ? Ngoài khả

năng đó còn một khả năng khác đi kèm và

nhất định xảy ra là, cuộc đấu tranh chống

chủ nghĩa tư bản , đế quốc , vì độc lập dân tộc

và chủ quyền quốc gia, vì con đường phát

triển tự chủ và tiến bộ xã hội . Nếu khả năng

này được thực hiện và có thể tin chắc rằng
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sớm muộn sẽ được thực hiện thì không phải

chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc hiện

đại được tăng thêm sức sống, mở rộng đất

sống, mà ngược lại , nó bị co lại như miếng

da lừa và những mâu thuẫn cực kỳ gay gắt

càng bị dồn nén về bên trong "chính quốc" ,

bên trong trung tâm và giữa các trung tâm tư

bản giành nhau không gian sinh tồn, vận

mệnh chủ nghĩa tư bản do đó càng khó kéo

dài. Rõ ràng mâu thuẫn Bắc - Nam ngày

càng trở nên sâu sắc và nổi bật nhất trong

quátrình toàn cầu hóa hiện nay. Bên cạnh

đó , những mâu thuẫn giữa các nước tư bản

phát triển , giữa các nước tư bản đế quốc với

nhaucũngngày càng trở nên gay gắt ; mẫu

thuẫn giữa các nước xã hội chủ nghĩa với

chủ nghĩa đế quốc tuy bề ngoàidịu đi,

nhưng về khách quan và trong sâu xa, vẫn

rất gay gắt bởi chủ nghĩa đế quốc vẫn không

từ bỏ mưu toan xóa sổhoàn toàn chủ nghĩa

xã hội trên hành tinh này. Tất cả những mâu

thuẫn ấy cùng nhiều những mâu thuẫn giai

cấp, dân tộc , sắc tộc, lãnh thổ, xung độtxã

hội , tôn giáo , v.v .. từ đó phát sinh , đang tác

động qua lại lẫn nhau chằng chịt , rất dễgây

bùng nổ nơi này, nơi kia và dễ lây lan , góp

phần ngày càng làm mất ổn định và mong

manh thêm , chứ không phải tăng cường và

kéo dài vận mệnh chủ nghĩa tư bản. Đó là

một xu hướng lớn , tất yếu của thế giới

đương đại .

Tính tất yếu tiêu vong của chủ nghĩa tư

bản không chỉ do nó đã đẩy những mâu

thuẫn xã hội đến cực điểm mà còn tạo ra

mâu thuẫn cũng đã đạt tới mức không thể

nào chấp nhận giữa xã hội , con người với

thiên nhiên , với môi trường sống . C. Mác và

Ph . Ăng -ghen có một luận điểm thật cơ

bản : Sự sản xuất xã hội ra đời sống con

người diễn ra trong một quan hệ đôi - một

mặt là quan hệ với tự nhiên , mặt khác là

quan hệ xã hội. Sự đồng nhất giữa giới tự

nhiên và con người biểu hiện ở chỗ quan hệ

hạn chế của con người với giới tự nhiên

quyết định quan hệ hạn chế giữa con người

với nhau và quan hệ hạn chế của con người

với nhau lại quyết định quan hệ hạn chế

giữa con người với giới tự nhiên (2 ) .

Xét từ ý nghĩa cơ bản , xuất phát này, liên

hệ đến những thảm họa về môi trường toàn

cầu mà loài người đang phải chịu đựng và

còn phải chịu đựng với những hậu quả chưa

thể lường hết được. Chẳng hạn, chỉ nói về sự

gia tănghiệu ứng nhà kính do khí thải công

nghiệp làm khí hậu trái đất ngày càng nóng

lên thì rõ ràng đã đến lúc sự sống của cả loài

người ngày càng không thể chịu đựng được

với cái chế độ xã hội chịu trách nhiệm về

tình hình đó . Việc chuyển căn bản từ

phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa lấy

lợi nhuận tối đa cho một số ít người làm

mục đích sang một chế độ xã hội mới lấy

việc phục vụ con người và bảo vệ cuộc sống

con người, tập thể xã hội và cộng đồng nhân

loại làm mục đích sản xuất , hình thành nền

văn minh sinh thái , trong đó thể hiện mối

quan hệ hài hòa giữa con người với thiên

nhiên . Bước chuyển đó, cố nhiên không dễ

thực hiện trong ngày một, ngày hai , nhưng

chắc chắn đã trở thành mệnh lệnh cuộc sống

của cả loài người và cả hành tinh chúng ta .

Thật sâu sắc và vẫn mang ý nghĩa thời sự

nóng hổi , khi từ phân tích biện chứng của

(2) Xem : Sđd, t 3 , tr 42 , 44
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phát triển và "phản phát triển ", Ph . Ăng-ghen ,

cách đây hơn 100 năm , đã đi tới một dự báo

thiên tài. Theo Ph. Ăng-ghen , phải thấy hai

mặt trong mỗi thắng lợi của chúng ta trong

chinh phục giới tự nhiên. Bởi vì, cứ mỗi lần

ta đạt được một thắng lợi là mỗi lần giới tự

nhiên trả thù lại chúng ta . Thật thế, mỗi một

thắng lợi, trước hết là đem lại cho chúng ta

những kết quả mà chúng ta hằng mong

muốn, nhưng đến lượt thứ hai, lượt thứ ba

thì nó lại gây ra những tác dụng hoàn toàn

khác hẳn , không lường trước được, những

tác dụng thường hay phá hủy tất cả những

kết quả đầu tiên đó... Và, những sự việc đó

nhắc nhở chúng ta , từng giờ, từng phút rằng,

chúng ta hoàn toàn không thống trị được

giới tự nhiên như một kẻ xâm lược thống trị

một dân tộc khác ; như một người sống bên

ngoài giới tự nhiên, mà trái lại, bản thân

chúng ta , với cả xương thịt, máu mủ và đầu

óc chúng ta , là thuộc về giới tự nhiên, chúng

ta nằm trong lòng giới tự nhiên (3) .

Vậy , chế độ tư bản sau khi hoàn thành sứ

mệnh lịch sử của mình, kể cả sứ mệnh

"chinh phục" giới tự nhiên , đã trở thành kẻ

thù không những của toàn thể loài người mà

còn là kẻ thù của cả giới tự nhiên . Chủ nghĩa

tư bản , xét trên quy mô toàn thế giới, đã thật

sự chín muồi , đòi hỏi phải được thay thế

bằng một chế độ xã hội công bằng , nhân

đạo . Chế độ mới này chỉ có thể là chủ nghĩa

xã hội.

Sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên

Xô và Đông Âu đã làm thay đổi căn bản so

sánh lực lượng trên thế giới. Cách mạng thế

giới tạm thời lâm vào thoái trào . Chủ nghĩa

tư bản đắc thắng , những tưởng cứ thế chẳng

mấy chốc nó có thể an bài trật tự thế giới

mới. Nhưng hoan hỉ chẳng được bao lâu, khi

không còn địch thủ số 1 bên ngoài đáng

gờm nhất thì bao nhiêu mâu thuẫn nội tại lại

dồn nén và bùng phát lên từ trong lòng chủ

nghĩa tư bản . Khủng hoảng kinh tế, tài

chính, xã hội và chính trị xảy ra nay chỗ

này, mai chỗ khác và gây ra những phản

ứng dây chuyền. Nền kinh tế ngay ở các

trung tâm tư bản lớn cũng lâm vào trì trệ ,

suy thoái , thậm chí có dự báo không loại trừ

khả năng khủng hoảng , đương nhiên vẫn

chưa hết khả năng phục hồi, nhưng những

chu kỳ ổn định và phát triển ngày càng ngắn

lại. Nếu vậy thì rồi những gì sẽ xảy ra với cả

thế giới ?

“Lịch sử càng biến thành lịch sử thế

giới” , quá trình toàn cầu hóa càng mở rộng

và đi vào chiều sâu với ưu thế chủ đạo của

chủ nghĩa tư bản như hiện nay, thì thế giới

càng biến thành một mạng lưới chằng chịt

những quốc gia, những dân tộc, những lãnh

thổ vừa là những đơn vị chủ quyền mang

bản sắc riêng , vừa quan hệ khăng khít và tùy

thuộc lẫn nhau, vừa chứa chất đầy mâu

thuẫn chắc chắn không có sự phát triển đồng

đều, càng không thểđồng nhất trong tính

chất xã hội , chính trị, kinh tế và văn hóa .

Như vậy, giai đoạn mới của lịch sử thế

giới với toàn cầu hóa như hiện nay, khiến

cho bộ mặt thế giới càng đa dạng , phức tạp ,

phân hóa sâu sắc, hệ thống thế giới như là cả

một sợi dây chuyền, trong đó mỗi khâu , mỗi

mắt xích lớn bé khác nhau , mạnh yếu khác

nhau , cứng mềm khác nhau, tất cả, dù muốn

(3) Xem : Sđd , t 20, tr 654 - 655
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dù không, đều bị cuốn hút vào một cuộc

"cạnh tranh sinh tồn" , mạnh được , yếu

thua - một chứng minh cho thuyết Đác-uyn

xã hội chăng ? Tuyệt đối không phải. Nằm

ở tầng sâu các hiện tượng nhảy múa trên bề

mặt vẫn là phép biện chứng của lực lượng

sản xuất và quan hệ sản xuất ; là vận động

đầy mâu thuẫn của hình thái kinh tế - xã hội

tư bản chủ nghĩa ; là sự ra đời, đấu tranh đầy

khó khăn, trắc trở và quanh co của hình thái

kinh tế - xã hội mới ; là cuộc đấu tranh giai

cấp và đấu tranh dân tộc cực kỳ gay go,

phức tạp vì tiến bộ xã hội. Mặc dù sau khi

chủ nghĩa xã hội bị đổ vỡ một mảng lớn ,

toàn cầu hóa đang do chủ nghĩa tư bản thao

túng , lịch sử thế giới vẫn nằm trong thời đại

quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã

hội bắt đầu từ Cách mạng Tháng Mười Nga

năm 1917. Có điều thực tế hơn 10 năm qua

cho thấy, quả đúng như V.I. Lê-nin từng

cảnh báo, nếu hình dung lịch sử thế giới như

một con đường thẳng tắp, trơn tru , không có

những bước gập ghềnh, khúc khuỷu , không

có những thất bại tạm thời, cả những bước

lùi đôi khi rất lớn thì không biện chứng,

không khoa học, không đúng về mặt lý luận .

Tuy nhiên, hoàn toàn có cơ sở để không bi

quan tuyệt vọng trước tình hình, bởi lịch sử

thế giới, bằng sức mạnh có tính quy luật của

nó, nhất định mở đường đi cho mình băng

qua mọi thác ghềnh hiểm trở.

Ngày nay, chủ nghĩa tư bản hiện đại , qua

thất bại tạm thời của chủ nghĩa xã hội , tựa

hồ còn nhiều sức sống . Nhưng , mọi mâu

thuẫn nan giải của nó đã lên tới đỉnh điểm

mà quy luật là "vật cực tất phản " và không

có lối ra nào khác là chủ nghĩa xã hội - chủ

nghĩa xã hội mà những tiền đề của nó đã

được chủ nghĩa tư bản chuẩn bị đầy đủ.

Ngoài ra, từ trong lòng xã hội tư bản cũng

xuất hiện ngày càng nhiều những nhân

tố mầm mống của xã hội tương lai , chẳng

hạn : các công ty cổ phần , các hợp tác xã

của những người lao động, quá trình ngày

càng xích lại gần nhau giữa lao động trí

óc và lao động chân tay, giữa thành thị và

nông thôn, v.v.. Đúng như hình ảnh mà

V.I. Lê-nin đã từng gợi ra từ năm 1918 :

"Ngày nay thì chủ nghĩa xã hội nhìn sang

chúng ta từ tất cả các khung cửa của chủ

nghĩa tư bản hiện đại : chủ nghĩa xã hội

đang hiện ra trực tiếp , trên thực tiễn , trong

mỗi biện pháp quan trọng tạo thành một

bước tiến trên cơ sở chủ nghĩa tư bản hiện

đại ấy" (4 ) .

Tất nhiên , một lần nữa nhắc lại , tưởng

cũng không thừa , cần tránh ảo tưởng thắng

lợi chóng vánh. Song, nếu nhìn tương lai

mờ mịt cũng không đúng. Chủ nghĩa tư bản

càng toàn cầu hóa, càng chất đầy thêm mẫu

thuẫn và mở rộng các mâu thuẫn ra toàn thế

giới. Với vai trò thao túng ngày càng tăng

lên của tư bản tài chính , nền kinh tế thế giới

càng dễ vượt ra ngoài tầm kiểm soát, càng

dễ bị tổn thương , dễ tạo ra những khâu yếu

có khả năng đưa đến những chấn động từ

kinh tế đến xã hội , đến chính trị và những

phản ứng dây chuyền . Rốt cuộc triển vọng

của chủ nghĩa xã hội phụ thuộc một cách

quyết định vào các nhân tố chủ quan muốn

có sự thay đổi . D

(4) V.I. Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ , Mát-xcơ- va,

1976, t 34 , tr 258
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CÔNG ĐOÀN VIỆTNAM

trước yêu cầu của đất nước

và cuộc sống của người lao động

ĐAN TÂM

ể bảo đảm thắng lợi vững chắc sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

và trình độ phát triển so với các nước trong

khu vực và trên thế giới. Do vậy, vai trò

T ) hóa (CNH
, HĐ

H
) đất

nước
theo

quyết

định
của

giai
cấp

công
nhân

đối
với

định hướng xã hội chủ nghĩa do Đại hội IX

của Đảng đề ra, cùng với sự đổi mới lãnh đạo

của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà

nước , thì sự đổi mới nội dung và phương

thức hoạt động của các đoàn thể nhân dân,

trong đó Công đoàn là một tổ chức trọng

yếu, nhằm đáp ứng được yêu cầu của đất

nước và cuộc sống của người lao động là hết

sức cấp thiết.

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã

hội là mục tiêu phấn đấu của toàn dân tộc

cũng là mục tiêu phấn đấu cao cả của giai

cấpcông nhân và tổ chức Công đoàn Việt

Nam ; là biểu hiện cao nhất sự thống nhất lợi

ích giai cấp công nhân với lợi ích toàn dân

tộc . Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa

xã hội đã , đang và sẽ là động lực to lớn và là

hành động cách mạng của phong trào công

nhân và Công đoàn nước ta trên chặng

đường lịch sử lâu dài, vẻ vang nhưng không

ít khó khăn , thách thức. Một trong các khó

khăn lớn nhất mà Đảng ta đã xác định thành

nguy cơ là sự tụt hậu xa hơn nữa về kinh tế

củng cố độc lập dân tộc và đưa đất nước từng

bước phát triển theo định hướng xã hội chủ

nghĩa , trước mắt là xây dựng và phát triển

nền kinh tế độc lập - tự chủ theo định hướng

xã hội chủ nghĩa . V.I. Lê -nin đã nói : "Cơ sở

kinh tế duy nhất có thể có được của chủ

nghĩa xã hội là nền đại công nghiệp cơ khí.

.Ai quên điều đó, người đó không phải là

người cộng sản " ( 1 ) .

Ngày nay, loài người đang chuyển từ văn

minh công nghiệp sang văn minh trí tuệ ,

không có nghĩa là không còn cần đến công

nghiệp ; mà trong tương lai không xa, nền

công nghiệp được tri thức hóa, tức là kinh tế

tri thức sẽ là phổ biến . Và cho dù đã là kinh

tế tri thức , thì vẫn tồn tại một phần rất

trọng và không thể thiếu được của nền sản

xuất vận hành bằng phương thức công

nghiệp, kèm theo đó là một lực lượng quan

trọng công nhân công nghiệp . Hơn nữa,

quan

( 1 ) V.I. Lê-nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ , Mát-xcơ -va,

1978, t 44 , tr 60
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muốn có kinh tế tri thức và khi đã là kinh tế

tri thức thì phần lớn công nhân phải được tri

thức hóa, tức là công nhân trí thức. Do vậy,

cho dù là nền kinh tế công nghiệp truyền

thống hay kinh tế tri thức thì vai trò và lực

lượng quyết định của giai cấp công nhân vẫn

không thay đổi . Hơn nữa đối với nước ta , từ

từng bước phát triển kinh tế tri thức đến có

được nền kinh tế tri thức, ít ra cũng phải vài

chục năm sau nữa, tức là sau khi cơ bản đã

kết thúc thời kỳ CNH, HĐH, cho dù có đi

tắt, đón đầu .

Mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ

nghĩa xã hội được bảo đảm và phát triển

nhanh chóng, vững chắc , thì lực lượng giai

cấp công nhân được pháttriển nhanh chóng

về số lượng , đặc biệt là được nâng cao về

kiến thức nghề nghiệp (tri thức hóa), vai trò

quyết định của giai cấp công nhân về chiều

hướng đi lên của đất nước theo định hướng

xã hội chủ nghĩa và thế của thời đại được

củng cố và tăng cường. Tiền đồ phát triển và

quyền lợi, cuộc sống của công nhân , lao

động được bảo đảm vững chắc . Đoàn kết và

động viên được lực lượng to lớn của giai cấp

công nhân đi đầu thực hiện thắng lợi mục

tiêu cao cả trên đây, thì vị thế của tổ chức

công đoàn trong thời kỳ mới được khẳng

định và nâng cao.

Thực hiện sứ mệnh trên , giai cấp công

nhân có thuận lợi cơ bản là đường lối cách

mạng và chiến lược phát triển kinh tế của

Đảng đã gắn kết hữu cơ độc lập dân tộc với

chủ nghĩa xã hội , đã và đang từng bước cụ

thể hóa, hiện thực hóa bằng các nghị quyết

của Ban Chấp hành Trung ương , của Bộ

Chính trị và bằng sự quản lý, điều hành của

Nhà nước. Công nhân, trí thức , lao động

nước ta, trải qua rèn luyện, thử thách của hơn

15 năm đổi mới, đã có sự trưởng thành đáng

kể nhất là về bản lĩnh và nghề nghiệp cần có

của nền kinh tế thị trường : vững tin hơn vào

đường lối đổi mới của Đảng. Tuy vậy, họ

đang và sẽ phải đối mặt với những thách

thức nghiệt ngã của sự cạnh tranh gay gắt

của nền kinh tế thị trường trong nước và hội

nhập kinh tế , hòa nhập thị trường quốc tế. Sự

chưa hoàn thiện về cơ chế quản lý kinh tế , về

chính sách , chế độ lao động và
bất cập ,

yếu kém về quản lý của Nhà nước cũng như

sự bất cập về tổ chức và hoạt động công

đoàn , nhất là việc làm , dân chủ và tiền lương ,

tiền công... đang là lực cản không nhỏ .

sự

Việc làm , dân chủ và các lợi ích chính

đáng khác , trước hết là tiền lương , tiền công,

của người lao động nước ta, bình thường đã

rất khó khăn , do điểm xuất phát và trình độ

phát triển của lực lượng sản xuất thấp , trong

hội nhập kinh tế và hòa nhập quốc tế của xu

thế toàn cầu hóa, lại càng khó khăn hơn .

Việc làm là nguồn sống, là quyền lợi thiết

thân của người lao động, đồng thời là điều

kiện tiên quyết khẳng định vị thế của người

lao động đối với xã hội, đối với đất nước.

Người lao động không có việc làm là coi như

bị tước bỏ mất chức năng cơ bản lao động

sản xuất ; và trên thực tế cũng bị gạt ra ngoài

dây chuyền sản xuất của công nghiệp, của xã

hội. Nhưng trong những năm trước mắt, việc

làm cho nhân dân nói chung, cho người lao

động công nghiệp nói riêng đang và sẽ rất

khó khăn, cấp bách, cả về tương đối và tuyệt

đối . Bởi vì, do phải tổ chức lại nền kinh tế,

sắp xếp lại các ngành sản xuất (sắp xếp, đổi

mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà

nước , chuyển dịch cơ cấu cây trồng , vật nuôi
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theo hướng CNH, HĐH nông nghiệp và

nông thôn) , nên số lao động sẽ dư ra rất lớn ,

(hàng chục vạn lao động công nghiệp , hàng

chục triệu lao động nông nghiệp). Thêm vào

đó , hằng năm , số người bước vào tuổi lao

động ở nước ta là khoảng 1,4 triệu người,

tương đương với số người mà quỹ quốc gia

giải quyết việc làm có thể bảo đảm được .

Mặt khác , do yêu cầu đổi mới công nghệ

kèm theo là đổi mới lực lượng lao động để

doanh nghiệp đứng vững và cạnh tranh trong

nền kinh tế thị trường và hội nhập , nên việc

thừa lao động (không nghề hoặc nghề không

đáp ứng ), thiếu lao động kỹ thuật (công nghệ

mới và cao ) diễn ra hằng ngày .

Do đó , việc làm cho người lao động vừa

là mối quan tâm hàng đầu, vừa là mối lo lắng

hằng ngày của tổ chức công đoàn ,góp phần

cùng Đảng và Nhà nước mở rộng sản xuất,

xây dựng, dịch vụ tất cả các thành phần kinh

tế và xuất khẩu lao động để tạo thêm ngày

càng nhiều chỗ làm việc cho người lao động

và con em họ . Việc trực tiếp mà Công đoàn

có khả năng thực hiện có hiệu quả nhất là

tham gia bố trí lao động hợp lý trong sắp xếp

và tổ chức lại sản xuất doanh nghiệp, là đào

tạo và đào tạo lại để người lao động đáp ứng

được yêu cầu cao của kỹ thuật hiện đại, công

nghệ tiên tiến, tham gia xây dựng, tổ chức

thực hiện và giám sát việc thực hiện các

chính sách và chế độ bảo trợ xã hội cho lực

lượng lao động dôi dư , thất nghiệp và nghỉ

hưu trước tuổi, là việc làm cần thiết và cấp

bách trước mắt. Bởi đối với nền sản xuất

công nghệ hiện đại, việc tồn tại một tỷ lệ thất

nghiệp là khó tránh khỏi, mà còn là cần thiết

đối với tư cách là "lực lượng lao động dự

trữ " .

Dân chủ của người lao động nói ở đây là

dân chủ cụ thể trong lao động sản xuất, chủ

yếu là dân chủ kinh tế .

Về mặt luật pháp, tuy còn phải tiếp tục bổ

sung hoàn chỉnh nhưng phải thừa nhận rằng,

từ sau ngày đổi mới, nhất là từ những năm 90

của thế kỷ trước , đến nay, Đảng và Nhà nước

ta đã liên tục ban hành , bổ sung, sửa đổi

nhiều luật lệ quan hệ trực tiếp đến quyền lợi

và nghĩa vụ , tức là quyền dân chủ về kinh

tế và xã hội của người lao động. Thể hiện

tập trung nhất là trong Bộ Luật Lao động

năm 1994 (bổ sung, sửa đổi năm 2002),

trong Luật Công đoàn và Quy chế Dân chủ

trong doanh nghiệp, Quy chế Dân chủ trong

cơ quan (ban hành năm 1999) .

Với những quy định cụ thể về quyền làm

việc, quyền hưởng thụ , quyền được biết,

đượcbàn, được tham giaquyết định những

vấn đề quan hệ với quyền và trách nhiệm

nhân phẩm , quyền nghỉ ngơi, quyền được

của người lao động, quyền được tôn trọng

bồi thường vật chất khi phải nghỉ việc , thôi

việc , quyền được bảo đảm an toàn và vệ sinh

lao động, quyền được chữa bệnh và chăm

sóc sức khỏe ...là một bước tiến dài về chế độ

lao động được pháp luật hóa ở nước ta . Điều

kiện để bảo đảm và thực hiện các quyền dân

chủ cụ thể , thiết thực đó của người lao động

đang từng bước được hiện thực hóa và có

hiệu quả,thông qua cơ chế chủ yếu là hợp

đồng lao động (đối với cá nhân) và thỏa ước

lao động tập thể (đối với đơn vị doanh

nghiệp) và Quy chế Dân chủ . Nhờ vậy mà

quyền dân chủ về mặt kinh tế của người lao

động được bảo đảm tốt hơn .

Đình công là đỉnh cao của tranh chấp lao

động mỗi năm một tăng, bên cạnh do số

doanh nghiệp cũng ngày một tăng, nói lên
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quan hệ lao động chưa được cải thiện tốt

theo mong
muốn của Đảng, Nhà nước , Công

đoàn (và cả của người lao động và người sử

dụng lao động) . Nhưng bằng hòa giải,

thương lượng và cao hơn là bằng xét xử của

tòa án, cuối cùng lẽ phải, quyền lợi của

người lao động được đảm bảo, chính là nhờ

có Bộ Luật Lao động, thỏa ước lao động tập

thể và hợp đồng lao động . Vì vậy, để làm tốt

trách nhiệm bảo vệ quyền dân chủ kinh tế

cho người lao động , cùng với việc tạo lập

bầu không khí thân thiện , hiểu biết, thông

cảm lẫn nhau giữa người lao động, đại diện

người lao động (công đoàn) với những người

sử dụng lao động, thì công cụ chủ yếu của

Công đoàn và của người lao động là nắm

chắc và sử dụng tốt thỏa ước lao động tập thể

và hợp đồng lao động ; và quan trọng hơn là

cần thực hiện rộng rãi và nâng cao về chất

lượng các cơ chế dân chủ đó . Khu vực có

nhiều phức tạp và chứa đựng nhiều nhân tố

dễ bùng nổ về quan hệ lao động là ngoài

quốc doanh thì tỷ lệ thực hiện cam kết lao

động còn thấp (doanh nghiệp liên doanh và

đầu tư của nước ngoài là trên 50%, tư doanh

là 30%) ; về chất lượng cũng rất thấp (phần

lớn là hợp đồng lao động ngắn hạn, hợp

đồng theo mùa vụ) . Không ít thỏa ước lao

động tập thể chẳng những không cao hơn các

điều khoản của Bộ Luật Lao động cần

khuyến khích, mà còn những trường hợp vi

phạm rất nghiêm trọng các điều khoản tối

thiểu của Luật .

Quy chế Dân chủ là hình thức làm chủ

trực tiếp của công dân , công chức, tuy đã

được xây dựng trong 70 - 80% doanh nghiệp,

cơ quan nhà nước , nhưng hiệu quả thực hiện

còn thấp và không ít còn mang tính hình

thức . Nên trên thực tế , người lao động chưa

được trực tiếp bàn bạc quyết định , giám sát

việc thực hiện các chính sách, chế độ quản

lý, chế độ lao động trong doanh nghiệp , cơ

quan, cũng như phát hiện, đấu tranh , ngăn

ngừa các hành vi tiêu cực , nhất là lãng phí

của công, tham nhũng đang khá phổ biến

trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước .

Lãng phí và tham nhũng vừa làm tổn hại tài

sản của nhà nước , của nhân dân, vừa xâm

phạm lợi ích cụ thể của người lao động.

Thanh tra công nhân cũng là một công cụ

quan trọng của Công đoàn để bảo đảm thực

hiện quyền kiểm tra,giám sát của công đoàn

và bảo vệ lợi ích công nhân , người lao động,

nhưng hiện mới chỉ có khoảng 30% số ban

thanh tra hoạt động có hiệu quả, nên Công

đoàn cần nâng cao chất lượng hoạt động

hơn nữa.

Tiền lương, tiền công cùng với việc làm,

là mối quan tâm nhất của người lao động, là

"cái ruột" nhạy cảm nhất của quan hệ lao

động, bởi làm việc là để hưởng thụ , là để

được trả công tương xứng . Tiền công, tiền

lương là quyền lợi thiết thân nhất, trực tiếp

nhất gắn bó người lao động với doanh

nghiệp, cơ quan .

Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nguyên tắc

làm căn cứ để xác định tiền lương, tiền công

là "phân phối chủ yếu theo kết quả lao động

và hiệu quả kinh tế , đồng thờiphân phối theo

mức đóng góp và các nguồn lực khác vào sản

xuất, kinh doanh và thông qua phúc lợi xã

hội" . Đối với khu vực liên doanh và đầu tư

của nước ngoài, Nhà nước cũng đã có quy

định mức lương tối thiểu cho người lao động.

Tuy vậy, thực trạng tiền lương , tiền công

ở nước ta đang rất lộn xộn , tùy tiện . Bên

cạnh việc "phá rào" , " vượt rào" , thu nhập

ngoài lương cao rất nhiều so với tiền lương

16 Số 32 (tháng 11 năm 2002 )



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

danh nghĩa , thì số bị trả dưới mức tối thiểu là

rất lớn , tạo ra khoảng cách thu nhập ngày

càng doãng ra . Lương bình quân năm 2001

của công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh là

1,63 triệu đồng (đ), cả nước là 800 000 ₫ ;

trong khi đó, lương công nhân nông, lâm

trường chỉ có 250 000 ₫ - 300 000 đ /tháng.

Hai năm 2000, 2001 liên tiếp, " thưởng"

cuối năm của một số giám đốc doanh nghiệp

đến 120 - 130 triệu đồng. Nước ta hiện khó

mà có được hệ số chênh lệch thu nhập tin

cậy, do thu nhập "ngầm " quá lớn .

Thực trạng trên chẳng những tạo ra sự bất

công xã hội, mà là tác nhân trực tiếp gây ra sự

biến động lao động, sự "chảy máu chất xám "

từ khu vực nhà nước sang khu vực khác ; kéo

theo sự biến động về tổ chức của giai cấpvề tổ chức của giai cấp

công nhân và công đoàn . Đảng và Nhà nước

đang tiến hành nghiên cứu để cải cách cơ bản

tiền lương . Nhưng điều này không hề dễ

dàng , nếu không xuất phát từ việc tổng kết

đầy đủ thực trạng lao động và tiền lương nước

ta trong thời kỳ tồn tại và phát triển nhiều

thành phần kinh tế đan xen và nhu cầu tiêu

dùng ngày càng cao của người lao động .

quan

Về quyền lợi tiền lương của người lao

động , bên cạnh việc tham gia cải cáchchính

sách , xây dựng thang, bảng lương, điều

trọng thường xuyên đối với công đoàn là

tham gia xác định mức lao động, mức khoán

sản phẩm làm cơ sở cho việc trả lương, trả

công và giám sát việc trả công, trả lương (kể

cả làm thêm giờ, làm ca đêm ), trả thưởng

đúng quy định, đúng thời hạn và trực tiếp .

Những vấn đề trên có thực hiện được hay

không , tùy thuộc vào phong trào công đoàn ,

mà tổ chức và cán bộ công đoàn giữ vai trò

trọng yếu, đang đứng trước thời cơ lớn và

thách thức cũng rất lớn .

Về tổ chức, công nhân , người lao động

nước ta vốn có ý thức tham gia và hoạt động

trong các tổ chức chính trị - xã hội . Qua thực

tiễn của cạnh tranh kinh tế , nhất là thách

thức của quan hệ lao động mới, người lao

động thuộc các thành phần kinh tế nước ta

ngày càng thấy phải có sự bảo vệ quyền lợi

cho mình của các tổ chức , trước hết là tổ

chức công đoàn. Về phần mình , tổ chức công

đoàn cũng thấy sự cấp thiết nếu không nhanh

chóng tập hợp được tuyệt đại bộ phậncông

nhân, lao động các thành phần kinh tế , đặc

biệt là công nhân , lao động ngoài quốc

doanh , thì khó đại diện, bảo vệ được lợi ích

của người lao động, và có được sức mạnh

thực sự về tổ chức, khó phát huy được tác

dụng cầu nối Đảng với công nhân , lao động

và làm chỗ dựa về mặt chính trị và xã hội đối

với chính quyền nhà nước .

Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm việc

xây dựng và phát triển lực lượng tổ chức

cộng đoàn ; không chỉ quyền hạn, mà cả về

tổ chức công đoàn cũng đã được pháp luật

hóa. Mỗi năm, Chính phủ đã hỗ trợ cho

Tổng Liên đoàn hàng chục tỉ đồng để xây

dựng, phát triển tổ chức công đoàn khu vực

ngoài quốc doanh .

Nhưng đến nay việc xây dựng tổ chức

công đoàn, nhất là trong khu vực ngoài quốc

doanh, còn thấp . Tính chung cả nước có

khoảng 7 triệu công nhân, viên chức, lao

động . Nhưng tính đến cuối năm 2001 , mới

có 3,5 triệu đoàn viên công đoàn, trong khu

vực kinh tế đầu tư của nước ngoài là khoảng

74% số đơn vị có tổ chức công đoàn , khu

vực tư doanh là 30% . Thực trạng này không

có nghĩa là người lao động không muốn có

tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của
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mình . Bởi thực tế vừa qua, nơi này nơi kia ,

người của giới chủ đã thành lập ra "Ban đại

diện công nhân " để ngăn cản việc thành lập

tổ chức công đoàn và tranh giành ảnh hưởng

với công đoàn, dù không được pháp luật

công nhận. Vấn đề đặt ra là, cần xem xét

hình thức tập hợp , phương thức hoạt động,

nhất là cán bộ công đoàn, làm sao để người

lao động khu vực này thấy được lợi ích thiết

thân mà cuộc sống rất phức tạp của người lao

động không thể không có Công đoàn . Đành

rằng, tổ chức công đoàn trong khu vực kinh

tế nhà nước cần tiếp tục xây dựng vững

mạnh để góp phần phát huy tác dụng đi sâu

và làm nòng cốt của lực lượng kinh tế nhà

nước, nhưng công đoàn khu vực ngoài quốc

doanh , trước mắt cũng như lâu dài là cực kỳ

quan trọng . Bởi ở khu vực này, tổ chức cơ sở

đảng rất ít và mỏng, không có bộ máy chính

quyền nhà nước trực tiếp và quan hệ lao

động rất phức tạp . Ý thức chính trị , xuất thân

thành phần nghề nghiệp của công nhân, lao

động rất đa dạng và khác nhau . Số lượng

hiện đã chiếm hai phần ba lực lượng của

công nhân lao động nước ta và tương lai còn

tăng mạnh hơn nữa , nên rất cần thu hút họ

vàotổ chức công đoàn và các tổ chức chính

trị - xã hội khác để đoàn kết thống nhất lực

lượng giai cấp công nhân Việt Nam thành

một khối vững chắc, làm nòng cốt và đi

đầu trong CNH, HĐH đất nước theo định

hướng xã hội chủ nghĩa , như chiến lược

phát triển kinh tế do Đại hội IX của Đảng đề

ra . Tổ chức công đoàn vừa phải rộng, vừa

phải mạnh .

Vấn đề của cán bộ công đoàn , cũng như

cán bộ các ngành , các tổ chức khác , trước đã

có vai trò quyết định, nay lại càng có vai trò

quyết định hơn đối với hoạt động công đoàn.

Vai trò quyết định của cán bộ công đoàn

ngày nay là ở năng lực tập hợp, đoàn kết và

tổ chức cho đoàn viên, công nhân lao động

hành động trong môi trường kinh tế thị

trường đầy biến động và lợi ích cá nhân đan

xen, khác biệt, có khi đối lập nhau . Bởi, cán

bộ không thể làm thay cho công nhân , lao

động. Hơn thế nữa , công đoàn là tổ chức của

những người lao động tự nguyện liên kết với

nhau do tương đồng về lợi ích và vì quyền

lợi của mình, của giai cấp, của đất nước .

Chừng nào mà chưa được như thế , thì phong

trào công đoàn trên thực tế chỉ là hoạt động

của một số cán bộ công đoàn . Và như thế thì

không thể có tổ chức công đoàn thực sự

mạnh được , mặc dầu không ít những trường

hợp được suy tôn, khen thưởng. Bởi hoạt

động công đoàn trước hết và chủ yếu là

nhằm đáp ứng những vấn đề từ cuộc sống

của người lao động đặt ra , là từng bước thỏa

mãn nhu cầu và lợi ích chính đáng của người

lao động . Đó cũng là " chất keo" gắn kết

người lao động với tổ chức công đoàn .

Trong quan hệ lao động ngày càng đa

dạng và phức tạp hiện nay, cái quyết định

nhất là bản lĩnh cán bộ công đoàn . Hằng

ngày, cán bộ cơ sở công đoàn phải đối mặt

với mối quan hệ lao động giữa lao động với

người sử dụng lao động . Kèm theo đó là

quan hệ lợi ích của người lao động với người

sử dụng lao động và với tập thể , với nhà

nước , mà người cán bộ công đoàn phải thể

hiện rõ thái độ và cách xử lý để làm sao vừa

bảo vệ được lợi ích chính đáng, hợp pháp

của người lao động, bảo đảm lợi ích quốc

gia , nhưng vẫn giữ được mối quan hệ thông

cảm , hiểu biết lẫn nhau giữa công đoàn với

người sử dụng lao động. Độc lập về nghề

nghiệp và quyền lợi đã khó , đằng này đến
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90 % số cán bộ công đoàn và cơ sở lệ thuộc

vào việc làm và tiền lương vào người sử

dụng lao động và giới chủ, là điều cực kỳ

khó khăn . Không ít trường hợp đã bị giới chủ

vô hiệu hóa, tệ hơn là sa thải cán bộ công

đoàn dám bênh vực lẽ phải và đấu tranh bảo

vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người

lao động, mặc dù pháp luật không cho phép .

Đã có không ít trường hợp cán bộ công đoàn

buộc phải làm ngơ, thậm chí cá biệt phải

đồng tình với giới chủ hoặc đã phải xin từ

chức chủ tịch công đoàn cơ sở, xin thôi làm

cán bộ công đoàn chuyên trách . Một nguyên

nhân chủ yếu là chưa có được sức mạnh về

tổ chức (của tổ chức công đoàn ) ngay tại đơn

vị làm hậu thuẫn , có tác dụng ngăn chặn và

răn đe những hành vi xâm phạm quyền công

đoàn và coi thường cán bộ công đoàn . Sự

gắn bó hữu cơ tổ chức và cán bộ, không chỉ

là nguyên lý, mà là thực tiễn sinh động đang

diễn ra hằng ngày ở cơ sở.

Có bản lĩnh vững vàng là rất cơ bản ,

nhưng phải có cách ứng xử , cách hoạt động

năng động, linh hoạt mới đáp ứng được tình

hình diễn biến phức tạp, mau lẹ của phong

trào công nhân , lao động và quan hệ đối tác

của Công đoàn , như không thể áp dụng máy

móc phương thức quan hệ ứng xử của Công

đoàn khu vực nhà nước vào khu vực ngoài

nhà nước và ngược lại . Ngay cùng một khu

vực , cũng không thể áp dụng "nguyên xi"

cách ứng xử ngày hôm qua vào ngày hôm

nay, nếu như tình hình kinh doanh và quản lý

ở đó đã có những thay đổi đáng kể. Cũng

như thế, cùng một khu vực nhưng không thể

áp dụng phương thức hoạt động ở cơ quan

hành chính sự nghiệp cũng như ở doanh

nghiệp, ở tư doanh cũng như ở cơ sở đầu tư

của nước ngoài ...

Bản lĩnh giai cấp vững vàng và phương

pháp công tác năng động, linh hoạt đáp ứng

yêu cầu thực tiễn của hoạt động công đoàn ,

cũng là đòi hỏi của người lao động đối với

cánbộ công đoàn , là điều kiện quyết định

nhất việc phát huy vai trò của Công đoàn là

tổ chức đại diện quyền và bảo vệ lợi ích

chính đáng , hợp pháp của công nhân , lao

động trong kinh tế thị trường và hội nhập

kinh tế quốc tế .

Một đội ngũ cán bộ công đoàn như vậy

chỉ có thể được hình thành và phát triển

thông qua hoạt động và tuyển lựa từ phong

trào hành động của quần chúng công nhân ,

lao động ở cơ sở , được quần chúng tín nhiệm

suy tôn, được quần chúng ủng hộ, bảo vệ.

"Nguồn mạch sống " của tổ chức công đoàn

phải bao gồm cả hai mặt : công đoàn từquần

chúng , doquần chúng tự nguyện liên kết lại ;

đồngthời cán bộ công đoàn cũng phải từ

quần chúng mà ra và được quần chúng ủng

hộ, bảo vệ. Điều mà các lãnh tụ của Đảng và

giai cấp công nhân đã rất nhiều lần nhấn

mạnh : Muốn cho công tác công đoàn thành

công, thì cán bộ công đoàn phải gần gũi

quần chúng một cách đặc biệt, phải biết

tường tận đời sống công nhân, phải sống

trong lòng quần chúng , giành được lòng tin

tuyệt đối của quần chúng , phải biết thích ứng

với quần chúng (2 ) . " Cán bộ công đoàn phải

cùng ăn , cùng ở , cùng làm và cùng bàn bạc

với quần chúng" ( 3 ) . Tuy pháp lệnh công

chức đều xếp cán bộ tổ chức chính trị - xã

(Xem tiếp trang 44 )

(2) Xem V.I. Lê -nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ , Mat-xcơ -va ,

1978, t 44 , tr 427

( 3 ) Hồ Chí Minh : Giai cấp công nhân và Công đoàn

Việt Nam , Nxb Lao động, Hà Nội , 1986 , tr 121

Số 32 (tháng 11 năm 2002 )
19



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG,

PHÁT TRIỂN MỘT SỐ CÔNG NGHỆ CAO -

BƯỚC ĐỘT PHÁ QUAN TRỌNG

H

ỘI nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành

Trung ương Đảng khóa IX đã kiểm

điểm việc thực hiện Nghị quyết

Trung ương 2 khóa VIII về khoa học và công

nghệ, đồng thời ra Kết luận về việc tiếp tục

thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII)

và phương hướng phát triển từ nay đến

năm 2005 và 2010. Kết luận đã nêu bốn

nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung giải quyết,

nhấn mạnh việc ứng dụng và phát triển mạnh

mẽ một số công nghệ cao , và coi đó là bước

đột phá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

suyDưới đây chúng tôi trình bày một số

nghĩ nhằm góp phần vào việc nhận thức để

triển khai bước đột phá "đẩy mạnh ứng dụng

và phát triển một số công nghệ cao ", thực hiện

thắng lợi định hướng chiến lược phát triển

khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong

thập kỷ này và tiếp tục sau đó để đạt mục tiêu

nước công nghiệp vào năm 2020.

VŨ ĐÌNH CỰCỰ

nổi bật thái độ tích cực của con người đối với

tự nhiên . Thái độ tích cực ấy thể hiện trong

hoạt động quan trọng nhất của con người là

sản xuất . Con người với tư cách là một bộ

phận của tự nhiên, lại là bộ phận nắm giữ

dạng vận động cao nhất của vật chất là hoạt

động trí tuệ , phát hiện ra các quy luật của tự

nhiên và vận dụng các quy luật ấy sáng tạo ra

công nghệ để " sản xuất trực tiếp ra đời sống

của con người và những điều kiện của đời

sống xã hội của họ" . Những khái niệm tinh

thần của xã hội như tôn giáo, luật pháp, đạo

đức, nghệ thuật... đều bắt nguồn từ các điều

kiện của đời sống xã hội , nghĩa là cũng liên

quan với công nghệ .

Lịch sử loài người chứng tỏ rằng thái độ

của con người đối với tự nhiên, nói chung,

ngày càng tích cực lên . Tri thức về tự nhiên

được tích lũy ngày càng tăng , do đó trình độ

công nghệ ngày càng cao và lực lượng sản

xuất ngày càng gia tăng . Sự phát triển liên tục

1 - Công nghệ cao và cạnh tranh trong của công nghệ chính là tiền đề cho sự cạnh

toàn cầu hóa tranh quyết liệt của cơ chế thị trường . Mỗi khi

có đột phá về công nghệ thường nảy sinh cácC. Mác và Ph . Ăng-ghen đã nhiều lần nhấn

mạnh đến vai trò của công nghệ trong sản

xuất xã hội , rằng công nghệ , trước hết , làm * GS , TSKH
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biến động có tính cách mạng về lực lượng sản

xuất trong xã hội .

Theo sự phân tích trên đây, trình độ công

nghệ của thời kỳ lịch sử sau tất phải cao hơn

trình độ công nghệ của thời kỳ lịch sử trước .

Vậy thuật ngữ " công nghệ cao" đang dùng

hiện nay có một ý nghĩa đặc biệt . Từ cách

mạng công nghiệp giữa thế kỷ XVIII đến cuối

thế kỷ XIX, công nghệ chủ yếu dựa trên các

tri thức cơ giới thể hiện bằng máy móc cơ khí,

với ba khâu (động cơ, cơ cấu truyền lực , máy

công cụ hay còn gọi là máy công tác) . Mặc

dầu trong hơn một trăm năm đó, trình độ công

nghệ đã tăng lên mạnh mẽ, nhất là năng lượng

điện đã được đưa vào sử dụng ngày càng rộng

rãi, nhưng về cơ bản vẫn sử dụng máy móc cơ

khí (hoặc cơ khí - điện) . Đến đầu thế kỷ XX,

với cuộc cách mạng khoa học hiện đại , con

người phát hiện các quy luật của thế giới vi

mô của phân tử , nguyên tử , hạt cơ bản (thuyết

lượng tử ) ; các quy luật của thế giới đại vĩ mô

của vũ trụ (thuyết tương đối ) ; và đến giữa thế

kỷ XX thì khám phá cấu trúc xoắn kép của

phân tử nhân tế bào (phân tử DNA) làm hé

mở cơ chế bí mật của sự sống (di truyền học

phân tử ).

Những tri thức mới mẻ, hết sức phong phú,

vượt ra khỏi cơ giới luận của các thành tựu

khoa học trên đây đã làm bùng phát cuộc cách

mạng khoa học và công nghệ hiện đại từ giữa

thế kỷ XX với cácmốc lịch sử về công nghệ :

máy điện toán (còn gọi máy tính điện tử ) và

máy vi điện tử (mạch IC, chip) ; nhà máy điện

hạt nhân , tên lửa vũ trụ và vệ tinh nhân tạo ;

sinh vật biến đổi gien và nhân bản vô tính .

Những ngành công nghệ dựa trên các tri

thức của thuyết lượng tử, thuyết tương đối,

vượt ra khỏi khuôn khổ của cơ giới luận, ngày

nay được gọi là công nghệ cao . Như vậy, tính

từ " cao " ở đây để chỉ các ngành công nghệ

dựa trên khoa học hiện đại . Có những ngành

công nghệ cao tác động đến nhiều lĩnh vực

rộng lớn của sản xuất và đời sống , gọi là công

nghệ cao cơ bản (còn gọi là công nghệ cao

nguồn) . Ví dụ , công nghệ thông tin ; công

nghệ sinh học ; công nghệ vật liệu mới. Vận

dụng công nghệ cao cơ bản vào các lĩnh vực

chuyên ngành hẹp ta có các công nghệ cao

chuyên ngành . Ví dụ, ứng dụng công nghệ

thông tin vào hoạt động ngân hàng ta có công

nghệ ngân hàng là một công nghệ cao

chuyên ngành.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế hiện

nay, cạnh tranh quyết liệt càng thúc đẩy phát

triển công nghệ cao. Như vậy, lợi thế sẽ thuộc

về các nước công nghiệp phát triển và các

công ty đa quốc gia, vì các phòng thí nghiệm

ở đây có đủ năng lực để nhanh chóng phát

triển các công nghệ cao phục vụ cho cạnh

tranh . Cũng có nghĩa là, sự phân cực giàu

nghèo sẽ tất yếu tăng lên . Đó là một trong

vấn đề chính trị bi thảm của thế kỷ XXI mà

Hội nghị thượng đỉnh thế giới ở Nam Phi vừa

qua không tìm được câu trả lời .

các

Tuy nhiên, trong một số trường hợp riêng,

biết phát huy nguồn lực nội tại, tranh thủ thời

cơ mà những công nghệ cao mở ra, một số

nước đang phát triển có thể vươn lên nhanh,

đạt tới mức phát triển cao trong một thời gian

tương đối ngắn . Ví dụ : một số nước đang phát

triển ở Đông Á, Nam Á, Nam Mỹ, v.v..

2 - Công nghệ cao, khâu đột phá

vớiCăn cứ vào tình hình thực tế hiện nay,

các thành tựu quan trọng sau 15 năm đổi mới ,

chúng ta vận dụng kinh nghiệm một số nước

đã vươn lên thành công nhờ công nghệ cao,

để lựa chọn việc đẩy mạnh phát triển một số

công nghệ cao làm khâu đột phá cho công
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nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây là một quyết

sách táo tạo mà muốn thành công đòi hỏi phải

có ý chí và năng lực tổ chức cao .

Trong quá trình đổi mới, chúng ta đã tiếp

thu được một số thành tựu ứng dụng công

nghệ cao trong các ngành bưu chính - viễn

thông ; chế biến thủy , hải sản ; khai thác dầu

khí ; tiếp thu giống lúa mới ; chế biến nông

sản , v.v .. Tuy nhiên , nhìn chung nền kinh tế

còn ở trình độ công nghệ thấp và tính cạnh

tranh yếu kém . Đi vào công nghệ cao chúng

ta sẽ gặp phải các khó khăn như : thiếu cán bộ,

nhất là thiếu nhân tài về công nghệ cao ; thiếu

vốn, phòng thí nghiệm để tiếp thu , phát

triển công nghệ cao ; thiếu kinh nghiệm ,

chính sách và luật pháp về quản lý công nghệ

cao. Vì vậy, việc đầu tiên là phải có các biện

pháp để khắc phục hoặc giảm nhẹ các khó

khăn này .

Chúng ta cần ứng dụng và phát triển mạnh

mẽ một số công nghệ cao . Nhưng, các công

nghệ cao gồm những lĩnh vực nào, ai chịu

trách nhiệm lập ra danh mục "một số công

nghệ cao " ? Cách đây ít lâu một số ngành

được giao làm việc này, nhưng còn phân tán

và nguyên tắc lựa chọn chưa rõ ràng . Ở các

nước công nghiệpphát triển thường có một tổ

chức gọi là Hệ thống đổimớicông nghệquốc

gia. Tổ chức này có nhiệm vụ đưa ra chiến

lược về phát triển công nghệ , dự báo và

khuyến nghị danh mục các công nghệ cao cần

ưu tiên tiếp thu hoặc phát triển ; và nó nhận

được sự bảo trợ của nhà nước , nhưng hoạt

động theo sự đặt hàng của các doanh nghiệp ,

các cơ quan kế hoạch , các trường đại học và

viện nghiên cứu ... Có thể ta chưa lập ra hệ

thống này, nhưng việc cấp bách cần biết là

các công nghệ cao nào phải do nhà nước ,

doanh nghiệp hay tư nhân, tìm kiếm để hợp

đồng tiếp thu hoặc tự nghiên cứu phát triển .

Ở nước ta hiện nay , trừ một số trường hợp

đặc biệt, chúng ta chủ yếu tiếp thu công nghệ

cao . Việc tiếp thu công nghệ cao có hiệu quả

khi chỉ mua thiết bị của công nghệ cao đó lần

đầu, sau đó bên bán công nghệ cao phải

chuyển giao cả công nghệ sản xuất các thiết bị

công nghệ cao đó. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng

tiếp thu công nghệ cao mà không sản xuất

được thiết bị đi kèm công nghệ cao đó thì giá

thành sản phẩm sẽ rất cao và khả năng cạnh

tranh bị triệt tiêu . Như vậy, phải có những cơ

sở cơ khí - điện tử đủ mạnh để tiếp thu công

nghệ cao kèm theo tiếp thu công nghệ chế tạo

thiết bị công nghệ cao đi cùng, thì việc tạo ra

đột phá mới khả thi. Đây là những yếu tố rất

quan trọng trong việc ứng dụng và phát triển

một số công nghệ cao có thể tạo ra đột phá.

Phải phấn đấu quyết liệt thực hiện quá trình

này mới mong đạt được mục tiêu . Nhiều nước

đang phát triển "mua" hàng loạt công nghệ

cao về, nhưng đã thất bại vì không có các yếu

tố như nói ở trên .

3 - Công nghệ thông tin , công nghệ của

thời đạimới

Công nghệ thông tin là ngành công nghệ

cao cơbản ,có vai trò đặc biệt trong lực lượng

sản xuất mới đặc trưng cho thời đạimới, thời

đại thông tin . Công nghệ thông tin với máy

điện toán đã tạo ra cơ sở để chế tạo được các

chủng loại máy móc hoàn toàn mới về chất :

máy biết nhớ, biết tính toán , biết suy đoán

lô-gích , biết thẩm định đánh giá , biết học

tập... , nghĩa là biết thực hiệnmột số hoạt động

trí tuệ của con người. Đây là một bước đột

biến cách mạng có ý nghĩa to lớn không chỉ

đối với sản xuất mà còn có tác động mạnh mẽ

đến các quan hệ xã hội .

Vào những năm đầu thế kỷ XXI, ở các

nước phát triển cao, tổng lao động trong nông
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nghiệp và công nghiệp giảm xuống còn

khoảng 25 - 30% của tổng số lao động xã hội,

trong khi lao động dịch vụ tăng lên đạt

khoảng 70 - 75%. Hệ trục của kết cấu hạ tầng

sản xuất không phải là hệ thống giao thông

vận tải mà là hệ thống siêu lộ thông tin (các

mạng cáp quang đường trục ). Hệ thống siêu lộ

thông tin này được dùng để điều khiển đồng

bộ hệ thống kết cấu hạ tầng sản xuất như hệ

giao thông - vận tải thông minh , hệ năng

lượng thông minh, v.v..

Đảng và Nhà nước ta đã sớm đánh giá

đúng tầm quan trọng của công nghệ thông tin

và đã có nhiều chính sách để phát triển ngành

này. Chúng ta đã đạt được một số kết quả về

công nghệ thông tin nhưng vẫn chưa đáp ứng

được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và

quốc phòng , an ninh . Khoảng cách tụt hậu về

công nghệ thông tin của nước ta so với mức

trung bình của thế giới vẫn còn khá lớn .

Sự phát triển công nghệ thông tin trong

thời gian qua dẫn đến nhiều sản phẩm mới có

ý nghĩa xã hội rất lớn như : in -tơ -nét , thương

mại điện tử, chính quyền điện tử , học từ xa,

khám bệnh, phẫu thuật từ xa, v.v .. Những loại

dịch vụ trên mạng , nói chung , đang phát triển

mạnh góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển .

Tuy nhiên, các loại dịch vụ này có một đặc

thù là chỉ xuất hiện ở "đầu cuối " của mạng,

còn trên đường truyền chúng là vô hình hoặc

còn gọi là các dịch vụ trong không gian điện

tử . Một vấn đề nghiêm trọng nảy sinh là việc

phòng chống các hành vi tội phạm "vô hình"

trong không gian điện tử (tức là trên mạng

đường truyền) : tin tặc , vi-rút máy tính, đột

nhập, trộm cắp mật khẩu , hành vi vô đạo

đức... Nhìn chung an ninh, an toàn thông tin

đang là vấn đề nan giải cả về kỹ thuật và

tổ chức. Ta phải kiểm soát chặt loại tội

phạm này .

Trong những năm 90 của thế kỷ trước ,

chúng ta đã chi khoảng 300 tỉ đồng để tin học

hóa hệ thống quản lý nhà nước. Dự án này đã

thu được một số kết quả nhưng nhìn chung

hiệu quả còn thấp . Hiện nay , chúng ta đang có

kế hoạch lớn để công nghệ thông tin tham gia

nâng cao chất lượng quản lý nhà nước và cải

cách hành chính . Tuy nhiên , để đạt hiệu quả

cao cần phải nghiên cứu kỹ , xác định qua thử

nghiệm các loại dịch vụ có thể áp dụng công

nghệ thông tin. Cần phải lưu ý rằng , khái

niệm "thông tin " trong thuật ngữ công nghệ

thông tin hiện nay cả thế giới vẫn chưa xác

định được một cách khoa học, rõ ràng . Có

những loại " thông tin ẩn" không thể điều chế

hóa, lượng hóa, mô phỏng hóa được . Chúng ta

chưa thể dùng công nghệ thông tin làm

dịch vụ "đánh giá cán bộ" , mặc dù có thể xây

dựng cơ sở dữ liệu về nhân sự . Một quan chức

phụ trách việc thực hiện chính quyền điện tử

ở thủ đô của một nước phương Tây có cho

chúng tôi biết rằng : Trong số hơn 300dịch

vụ mà Hội đồng thành phố đảm nhiệm đối với

dân cư , mới chỉ 30 dịch vụ là đã được điện

tử hóa.

Thực tế của 15 năm đổi mới đất nước cho

thấy ngành nào , cơ sở nào, thậm chí hộ gia

đình nào ứng dụng công nghệ cao một cách

"có bài bản " thì đều "ăn nên làm ra " và giàu

lên nhanh chóng một cách hợp pháp . Như

vậy, lựa chọn việc đẩy mạnh ứng dụng và

phát triển một số công nghệ cao như một khâu

đột phá là có cơ sở lý luận và thực tiễn . Tuy

nhiên , cần có kế hoạch hành động đúng ,

nhanh chóng khắc phục các khó khăn, đồng

thời phải có cơ chế quản lý thích hợp để

mọi thành phần kinh tế đều có điều kiện và

được ưu đãi trong ứng dụng và phát triển công

nghệ cao . D
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CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

NGUYỄN SINH CÚC

Đ

ỒNG bằng sông Cửu Long

(ĐBSCL) là vùng trọng điểm số

1 của cả nước về sản xuất lúa, trái

cây và nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Năm

2001, vùng ĐBSCL sản xuất gần 16 triệu tấn

lúa, chiếm 50% ; hơn 3 triệu tấn trái cây,

chiếm 60% và 1,2 triệu tấn hải sản, chiếm

51 % của cả nước. Là vùng sản xuất nông sản

hàng hóa lớn , trong những năm đổi mới, nhất

là thời kỳ 1996 - 2001 , ĐBSCL đã đóng góp

80% sản lượng lúa hàng hóa, 90% sản lượng

xuất khẩu, 70% sản lượng thủy sản xuất

khẩu của cả nước, góp phần đảm bảo an ninh

lương thực quốc gia, nâng cao vị thế của

nông sản , thủy sản Việt Nam trên thị trường

thế giới. Không chỉ tăng về số lượng mà chất

lượng nông sản , thủy sản hàng hóa vùng này .

cũng ngày càng cao , đáp ứng được yêu cầu

của thị trường trong nước và quốc tế.

gao

Vị thế hàng đầu của vùng ĐBSCL về

nông sản, thủy sản hàng hóa được khẳng

định và ngày càng vững chắc . Song, cho

đến nay ĐBSCL vẫn chưa thoát khỏi kinh

tế thuần nông. Theo kết quả Tổng điều

tra nông thôn , nông nghiệp và thủy sản

năm 2001 , do Tổng cục Thống kê công bố

tháng 4-2002 : Ở ĐBSCL, có 80% số hộ

nông thôn vẫn lấy sản xuất nông, lâm nghiệp

và thủy sản làm nghề sống chính, chỉ có

5% hộ công nghiệp, xây dựng và 8,6% hộ

thương nghiệp ; vùng Đông Nam Bộ,

3 chỉ tiêu tương ứng là 64,2 % ; 12,6% và

10,9%. Trong 2 năm (2000 và 2001 ), giá lúa

gạo, trái cây và thủy sản giảm, thị trường

trong nước và thế giới biến động theo chiều

hướng cung vượt cầu , nên vùng trọng điểm

nông nghiệp ĐBSCL bị chao đảo. Trong

nhiều năm liền , tỷ trọng GDP của vùng chỉ

chiếm từ 22,5% đến 25% của cả nước .

Thuần nông đi cùng với cái nghèo đã làm

giảm vị thế kinh tế của ĐBSCL so với cả

nước , nhất là so với vùng Đông Nam Bộ.

Theo đánh giá của UNDP “ , cho đến nay

ĐBSCL vẫn là vùng nghèo với tỷ lệ hộ

nghèo là 37% (so với 8% của vùng Đông

Nam Bộ) và tốc độ giảm nghèo rất chậm

chỉ
đạt 1 %/năm (so với 4,5 % của vùng Đông

Nam Bộ và 6% của đồng bằng sông Hồng) .

Nhiều chỉ tiêu kinh tế và đời sống của vùng

* PGS , TS , Vụ trưởng , Tổng cục Thống kê

( 1 ) UNDP và TCTK Mức sống trong thời kỳ kinh tế

bùng nổ Việt Nam , Nxb Thống kê , Hà Nội , 2001, tr 15

:
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ĐBSCL suốt trong những năm qua cũng chỉ

đạt mức trung bình của cả nước và thấp xa

so với vùng Đông Nam Bộ. Năm 1999,

thu nhập bình quân của vùng này chỉ đạt

342 nghìn đồng/người /tháng , trong khi đó

vùng Đông Nam Bộ là 528 nghìn đồng. Sự

tụt hậu này đã kéo dài trong nhiều năm .

Nguyên nhân chủ yếu là cơ cấu kinh tế

chuyển dịch chậm .

ương ,

Nhận thức được thực tế đó , những năm

gần đây được sự đầu tư và hỗ trợ của Trung

các địa phương trong vùng đã có nhiều

chủ trương và giải pháp tích cực nhằm tạo

tiền đề thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế

theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

(CNH, HĐH ) và bước đầu đã đạt được một

số kết quả. Những lợi thế so sánh của các

ngành , các vùng, các thành phần kinh tế , các

địa phương dần được phát huy. Đặc biệt, tỷ

trọng các ngành kinh tế trong GDP của vùng

đã có những thay đổi đáng kể : nông, lâm ,

thủy sản đã giảm từ 64 % (năm 1995) xuống

55% (năm 2001) , công nghiệp, xây dựng

tăng từ 12% lên 18% và dịch vụ tăng từ 24%

lên 27% trong thời gian tương ứng . Cơ cấu

kinh tế trong nội bộ từng nhóm ngành cũng

chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa gắn với

cơ chế thị trường. Tỷ trọng nông nghiệp,

nhất là trồng trọt giảm ; tỷ trọng thủy sản ,

nhất là thủy sản nuôi trồng tăng nhanh .

Trong trồng trọt, tỷ trọng nhóm cây lương

thực giảm, tỷ trọng nhóm cây ăn quả và cây

công nghiệp tăng nhanh .

Những năm qua, trong quá trình chuyển

dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH ,

vùng ĐBSCL đã xuất hiện một số mô

hình mới.

1 - Mô hình đa dạng hóa nông nghiệp

gắn với công nghiệp nông thôn

Trước đổi mới, kinh tế An Giang chủ yếu

là nông nghiệp, với tỷ trọng 78% GDP của

tỉnh , nhưng tốc độ tăng trưởng lại chậm : từ

2,2% đến 2,8 %/năm . Tình trạng độc canh

còn nặng nề nên 80 % giá trị tổng sản lượng

nông nghiệp thuộc về cây lúa. Trong

15 năm đổi mới, nhất là thời kỳ 1996 - 2000 ,

An Giang đã có bước tiến mới trong chuyển

dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đa dạng hóa

phát triển mạnh chăn nuôi, thủy sản , công

nghiệp và dịch vụ đi đối với thâm canh lúa ,

cây màu , cây công nghiệp và cây ăn quả.

Nét mới trong việc tăng vụ của An Giang

là, chú trọng chuyển dịch cơ cấu trong nông

nghiệp bằng cách tăng nhanh diện tích màu ,

cây công nghiệp , cây rau đậu có giá trị

kinh tế cao và có thị trường tiêu thụ như ngô

lai, đậu đỏ , bông vải, chuối cấy mô, đậu

xuất khẩu , mía giống mới, mè (vùng ). Việc

chuyển một bộ phận diện tích lúa sang trồng

màu và cây công nghiệp, cây rau , đậu... đã

đem lại hiệu quả kinh tế rõ nét . Thực tế cho

thấy , với mô hình 2 màu 1 lúa (nếu sản xuất

2 vụ ngô lai) thì mỗi héc -ta đạt 23,1 triệu

đồng , 2 lúa 1 màu đạt 23,7 triệu đồng. Trong

khi đó , nếu trồng 3 vụ lúa (đông xuân, hè

thu , thu đông) cũng chỉ đạt 21 triệu đồng/ha ,

còn chuyên 2 lúa, dù được đầu tư cao hơn ,

chỉ đạt 18,67 triệu đồng /ha .

Cùng với việc đa dạng hóa nông nghiệp,

ngành công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn

An Giang cũng đã có nhiều khởi sắc . Theo

hướng CNH nông thôn , An Giang tập trung

đẩy mạnh đa dạng hóa ngành nghề phục

vụ nông nghiệp, có quy mô vừa và nhỏ,

;
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phân bố khá đồng đều trên địa bàn tỉnh với

phương thức dựa vào vốn của dân là chính .

Trong năm 1996, vốn của dân đầu tư cho

công nghiệp nông thôn đạt 150 tỉ đồng,

chiếm 61,4% tổng số vốn đầu tư cho công

nghiệp. Là tỉnh nông nghiệp, sản lượng lúa

hàng hóa lớn , nên công nghiệp nông thôn An

Giang tập trung xây dựng các cụm chế biến .

nông sản, thủy sản xuất khẩu như : chế biến

gao xuất khẩu (xã Hòa An, huyện Chợ Mới),

sản xuất bông gòn xuất khẩu (chợ Vàm -xuất khẩu (chợ Vàm -

huyện Phú Tân ), se tơ tằm (thị trấn Tân

Châu - huyện Tân Châu) ; hoặc sản xuất

nông cụ, vật liệu xây dựng như : rèn nông cụ

(xã Phú Mỹ - Phú Tân), kỹ nghệ sắt (Mỹ

Phước - Long Xuyên), sản xuất gạch ngói

(An Châu - Châu Thành ) , v.v .. Có thể nói , sự

phục hồi và mở rộng các ngành nghề truyền

thống, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn An

Giang đã mở ra hướng đi đúng về phát triển

công nghiệp nông thôn trong điều kiện một

tỉnh vốn độc canh cây lúa, giải quyết việc

làm cho hàng vạn lao động. Đáng chú ý là

các ngành nghề chế biến mắm cá, khô bò,

khô cá tra phồng, trứng vịt muối, bánh tráng ,

đá chẻ thủ công, tơ tằm se ... ngày càng phát

triển . Sản phẩm của các ngành này đã xuất

khẩu nhiều nước, với số lượng ngày
lượng ngày

càng tăng. Năm 2000, giá trị xuất khẩu của

các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp của

An Giang đạt gần 6 triệu USD, trong đó tơ

tằm se là 3,5 triệu USD, mắm và khô cá

là 254 580 USD, v.v.

sang

Công nghiệp nông thôn của An Giang

phát triển rộng khắp mà huyện Chợ Mới là

một điểm sáng . Toàn huyện có 15 287 cơ sở

sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thu hút

32 000 lao động , hằng năm tạo ra giá trị

134 tỉ đồng, chiếm 26% tổng giá trị sản xuất

của huyện. Ở đây , đã hình thành một cụm

công nghiệp điển hình là xã Hòa An - một

trung tâm xay xát đánh bóng gạo lớn nhất

vùng. Toàn xã đã có 29 nhà máy xay xát loại

lớn do nhân dân bỏ vốn xây dựng cùng 3 nhà

máy khác với công suất 50 tấn thóc/ngày .

Ngoài ra, xã còn có 4 nhà máy đánh bóng

gạo mới được xây dựng với công suất

150 tấn /ngày . Một xã có 2 955 hộ mà có tới

32 nhà máy xay, 4 nhà máy đánh bóng,

500 hộ có ghe thuyền có tải trọng từ 5 tấn

trở lên, vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu sản

xuất. Lúa từ Cà Mau, Rạch Giá, Cần Thơ ,

Đồng Tháp theo tàu thuyền về các nhà máy

xay xát, đánh bóng, sau đó gạo lại lên tàu,

xuống ghe tỏa đi các thị trường trong nước

và xuất khẩu . Công nghiệp và vận tải phát

triển , nên ở Hòa An không có tình trạng thất

nghiệp, thu nhập của lao động nông thôn khá

cao : Giá một ngày công lao động thấp nhất

30 ngàn đồng, và cao nhất tới 80 đến 100

ngàn đồng mà có lúc vẫn thiếu nhân công .

Chỉ một nhà máy đánh bóng gạo cho Công

ty trách nhiệm hữu hạn Tân An đã thu hút

đến 150 lao động các loại . Công nghiệp và

vận tải phát triển , hàng loạt các dịch vụ

hoạt động thương mại cũng phát triển theo ,

cơ cấu kinh tế chuyển đổi nhanh theo hướng

CNH ; bộ mặt nông thôn đổi mới, đời sống

nhân dân được cải thiện rõ nét, không còn hộ

đói, giảm nhanh hộ nghèo (năm 2002 chỉ

còn khoảng 2 - 3%), số hộ giàu tăng nhanh ,

mục tiêu xóa đói giảm nghèo được thực

hiện tốt .

và

Tuy nhiên, công nghiệp nông thôn An

Giang nói chung ở huyện Chợ Mới nói riêng

hoặc điểm sáng Hòa An vẫn còn chứa đựng
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các yếu tố chưa ổn định, trong đó rõ nét nhất

là vốn ít, máy móc và thiết bị cũ còn phổ

biến, công suất thấp , kỹ thuật lạc hậu , khả

năng đầu tư chiều sâu rất hạn chế. Bên cạnh

đó, cơ sở hạ tầng , nhất là điện và đường bộ ở

khu vực nông thôn còn có khoảng cách khá

xa so với yêu cầu CNH, HĐH ; trình độ dân

trí còn thấp, thị trường trong và ngoài nước

vẫn còn nhiều biến động, chưa có sức hấp

dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, v.v.

2 - Mô hình phát triển công nghiệp và

dịch vụ

Nằm ở vị trí trung tâm vùng ĐBSCL, Cần

Thơ là một trong những tỉnh sản xuất lúa gạo

hàng hóa nổi tiếng gắn với phát triển công

nghiệp và dịch vụ . Sự khởi sắc của Cần Thơ

trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế rõ nét nhất

là phát triển công nghiệp và dịch vụ. Trong

thời kỳ 1996 - 2000, công nghiệp của Cần

Thơ tăng trưởng với tốc độ bình quân

15,46%/năm với cơ cấu đa ngành và đa

thành phần kinh tế . Đặc điểm của công

nghiệp Cần Thơ là gắn với nông nghiệp,

thủy sản và lấy công nghiệp chế biến lương

thực , thực phẩm làm hướng chính . Sự gia

tăng của công nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài trong những năm gần đây và hoạt động

của khu công nghiệp Cần Thơ đã góp phần

đổi mới cơ cấu sản phẩm và công nghệ, tạo

cho công nghiệp Cần Thơ thế và lực mới,

tăng trưởng nhanh hơn . Năm 2000 so với

năm 1996, tôm đông lạnh tăng gấp đôi, xay

xát gạo tăng 25%, đường tăng 2,66 lần , NPK

tăng 4,2 lần , xi măng tăng 6,8 lần, v.v.. Tác

động của công nghiệp vào nông nghiệp và

kinh tế nông thôn ngày càng rõ nét . Công

nghiệp nông thôn Cần Thơ chủ yếu là

tiểu thủ công nghiệp với các ngành nghề chế

biến lương thực , thực phẩm , gỗ , đóng ghe

xuồng, tàu biển , may thêu , đan lát, dệt da ...

được phục hồi và mở rộng. Đến năm 1996 ,

toàn vùng nông thôn Cần Thơ có 3 200

hộ, 17.000 lao động tham gia sản xuất

tiểu thủ công nghiệp , tăng 1 400 hộ và

7 000 lao động so với năm 1992. Chỉ riêng

các xã vùng ven thành phố Cần Thơ và

huyện Châu Thành đã có hằng trăm cơ sở

chế biến, xay xát lúa gạo hoạt động liên tục

quanh năm, thu hút hằng chục ngàn lao động

vào các khâu bốc vác , vận chuyển, đóng

gói, phân loại, giao dịch . Các cơ sở chế biến

thủy sản của Cần Thơ đã có thị trường ổn

định . Năm 1996, giá trị xuất khẩu đạt trên

30 triệu USD, chiếm 25 % tổng giá trị xuất

khẩu toàn tỉnh .

Hoạt động dịch vụ ở nông thôn , đặc biệt
ở

là các dịch vụ làm đất, bảo vệ thực vật, thú

y, thủy lợi , vận chuyển, cung ứng vật tư , thu

gom sản phẩm , tín dụng, ... phát triển mạnh

và rộng khắp đến tận xã, ấp , hộ nông dân đã

tạo ra những tiền đề chuyển đổi cơ cấu kinh

tế nông thôn theo hướng tích cực. Tỷ trọng

nông nghiệp giảm từ trên 60 % (năm 1991)

xuống 53,8% (năm 1995 ) , tỷ trọng công

nghiệp tăng từ 13% lên 17,5%, và dịch vụ

tăng từ 27% lên 28,7% ; tỷ trọng hộ nông

nghiệp trong nông thôn giảm từ 80% xuống

75% trong thời gian tương ứng , thu nhập và

đời sống nông dân được cải thiện .

Cũng như An Giang, quá trình CNH,

HĐH nông nghiệp, nông thôn ở Cần Thơ

cũng còn nhiều mặt hạn chế. Đó là sự phát

triển không đều về kinh tế - xã hội giữa các

vùng . Cơ sở hạ tầng yếu kém, trình độ dân trí
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thấp , đời sống nông dân vùng sâu còn khó

khăn . Công nghiệp và dịch vụ nông thôn có

phát triển nhưng thiếu định hướng quy

hoạch , còn mang nặng tính tự phát. Máy

móc , thiết bị chưa đồng bộ, công nghệ lạc

hậu, nên chất lượng sản phẩm của công

nghiệp nông thôn chưa đủ sức cạnh tranh

trên thị trường . Mức độ đầu tư vốn, khoa học

và công nghệ cho công nghiệp và dịch vụ

nông thôn chưa tương xứng với tiềm lực

và yêu cầu của một tỉnh nông nghiệp trọng

điểm và là trung tâm kinh tế của vùng

ĐBSCL trong thời kỳ đổi mới và mở cửa.

Cán bộ khoa học - kỹ thuật và quản lý có

trình độ cao làm việc trực tiếp trên địa bàn

nông thôn vừa ít, vừa không đồng bộ, mặc dù

Cần Thơ có Trường đại học Cần Thơ, Viện

lúa ĐBSCL, Nông trường quốc doanh Sông

Hậu là những trung tâm lớn đào tạo , nghiên

cứu và thí nghiệm khoa học kỹ thuật

nông nghiệp .

·

3 - Môhình gắn công nghiệp và dịch vụ

với nông nghiệp hàng hóa

Nông trường Sông Hậu vừa trồng lúa , vừa

chế biến lúa gạo, vừa làm chức năng xuất

nhập khẩu tổng hợp, trong đó được Chính

phủ cho phép xuất khẩu gạo trực tiếp với

nước ngoài . Mô hình kinh doanh tổng hợp

của Nông trường đã và đang tạo ra những

tiền đề và điều kiện để phát triển công

nghiệp chế biến nông sản phục vụ xuất

khẩu , hình thành chu trình khép kín sản xuất

lúa → chế biến đánh bóng gạo → xuất khẩu

gạo → nhập vật tư nông nghiệp → sản xuất

lúa hàng hóa và lúa giống . Đó là mô hình

tiêu biểu của các doanh nghiệp nhà nước

trong lĩnh vực nông nghiệp, một mô hình

liên kết nông + công + thương trên một địa

bàn nông thôn . Hiện nay, Nông trường đã có

hệ thống kho chứa lúa với sức chứa 77 000

tấn , 8 nhà máy xay xát lúa công suất 350

tấn/ngày , hệ thống đánh bóng gạo công suất

1 500 tấn /ngày , năng lực chế biến gao xuất

khẩu 30.000 tấn/ tháng ; một nhà máy sấy lúa

lớn và 42 lò sấy lúa thủ công với tổng công

suất 900 tấn/ngày. Nông trường có nhà máy

nhiệt điện công suất 600 kW để chủ động

nguồn năng lượng cho sản xuất công nghiệp.

Trong năm 1997, Nông trường đã đầu tư 11

tỉ đồng để tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật

cho chế biến gạo xuất khẩu và lắp đặt một

dây chuyền đóng đồ hộp tự động. Công nghệ

tự động hóa đã được áp dụng vào công

nghiệp chế biến nông sản tại nơi sản xuất là

nét đặc sắc về CNH, HĐH nông nghiệp. Đây

cũng là điểm riêng có của mô hình này .

Ngoài sản phẩm chính là lúa gao xuất khẩu ,

hiện nay, Nông trường còn có các mặt hàng

chế biến khác lấy nguyên liệu ngoài tỉnh như

muối, sấy, đóng lọ, đóng hộp rau, quả với 6

phân xưởng sản xuất . Nông trường còn hợp

tác với các cơ quan nghiên cứu khoa học để

đưa nhanh tiến bộ sinh học vào sản xuất

nông nghiệp như sản xuất phân vi sinh , lai

tạo giống lúa mới, sản xuất rau sạch , tận

dụng đất ven bờ trồng rau , màu , các loại dưa ,

đậu , gừng , làm nấm rơm xuất khẩu ... Nông

trường Sông Hậu là một mô hình tốt về

CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn vùng

ĐBSCL.

Tiếp tục phát huy lợi thế của vùng sản

xuất lương thực, rau quả, thủy sản hàng hóa

lớn nhất của cả nước, tăng nhanh diện tích

gieo trồng, năng suất và chất lượng đi đôi với
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phát triển công nghiệp chế biến nông lâm

thủy sản xuất khẩu và dịch vụ. Có thể dự báo

đến năm 2010, cơ cấu kinh tế vùng ĐBSCL

theo 3 khu vực sẽ là : nông nghiệp 34%,

công nghiệp 31% và dịch vụ 35%. Để biến

khả năng thành hiện thực, từ nay đến năm

2010 cần thực hiện một số giải pháp chủ

yếu sau :

quy

Một là : Hoàn thiện quy hoạch tổng thể

vùng ĐBSCL phù hợp với điều kiện tự

nhiên , kinh tế, xã hội của vùng và yêu cầu

của sự nghiệp CNH , HĐH đất nước nói

chung và vùng ĐBSCL nói riêng theo Nghị

quyết Đại hội IX của Đảng. Trên cơ sở

hoạch chung, các bộ, ngành Trung ương

phối hợpvới các địa phương trongvùng điều

chỉnh , bổ sung quyhoạch phát triển kinh tế -

xã hội của từng tỉnh. Trong quy hoạch tổng

thể và cụ thể cần đảm bảo sự đồng bộ giữa

các yếu tố vật chất như vốn đầutư , công

nghệ, lao động , thị trường (đầu vào và đầu

ra ) và cơ chế chính sách . Ưu tiên thỏa đáng

cho khu vực II và III để tạo chỗ làm mới, thu

hút lao động dư thừa ở khu vực I.

Hai là : Xây dựng và nâng cấp hệ thống

kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật trong vùng,

trong đó ưu tiên đường giao thông , cảng

biển , nhất là cảng Cần Thơ , điện lưới quốc

gia , trường học , thông tin liên lạc , các công

trình thủy lợi (hệ thống đê bao, trạm bơm

điện) , khu dân cư " sống chung với lũ " lâu dài

và ổn định . Trong việc xây dựng và nâng cấp

cơ sở hạ tầng , cần thực hiện sự phân cấp rõ

ràng và huy động các nguồn vốn, nhất là vốn

của các doanh nghiệp, của dân, dành vốn

ngân sách và vốn vay cho các công trình lớn

như các cầu Rạch Miễu, Cần Thơ. Phương

thức Nhà nước và nhân dân cùng làm được

phát huy phù hợp với khả năng từng vùng,

từng địa phương.

Ba là : Đào tạo cán bộ kỹ thuật, cán bộ

quản lý và nâng cao trình độ văn hóa , nghề

nghiệp cho người lao động để họ có khả

năng tiếp thu kiến thức khoa học, kỹ thuật

mới vào sản xuất, nhất là sản xuất công

nghiệp và hoạt động dịch vụ . Nội dung và

chương trình đào tạo cũng cần được đổi mới,

phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao

động trong vùng ĐBSCL. Chương trình

khuyến công, khuyến ngư cần được quan

tâm và đầu tư thỏa đáng cùng với khuyến

nông để tạo điều kiện thuận lợi cho việc

chuyển lao động từ nông nghiệp sang công

nghiệp và dịch vụ.

Bốn là : Nâng cấp các trường đại học và

viện nghiên cứu hiện có trong vùng để các

cơ sở đào tạo và nghiên cứu này đóng góp

tích cực hơn nữa cho việc tạo nguồn nhân lực

đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH , HĐH

và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở vùng

ĐBSCL trong thế kỷ XXI. Nội dung chương

trình giảng dạy và nghiên cứu của Đại học

Cần Thơ , Đại học An Giang , Viện lúa

ĐBSCL, Viện Cây ăn quả miền Nam ... cũng

cần được cải tiến theo hướng tăng thêm các

ngành học về kinh tế vĩ mô, công nghiệp,

thương mại , du lịch cho phù hợp với yêu cầu

CNH , HĐH và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

của vùng. Phương châm kết hợp lý thuyết

với thực hành của các trường, viện nghiên

cứu cần được mở rộng, trước hết ở các mô

hình mới về CNH, HĐH trong vùng

ĐBSCL. D
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C

Cần có các quy định cho

doanh nghiệp nhà nước

trong việc thực hiện

LUẬT CẠNH TRANH

ANH tranh là một hiện tượng gắn

liền với kinh tế thị trường . Thực tiễn

nhiều nước đã chứng minh, nếu được

kiểm soát tốt, cạnh tranh mang lại nhiều

lợi ích cho nền kinh tế , cho công chúng tiêu

dùng , vì họ có thể hưởng những dịch vụ với

giá rẻ hơn và chất lượng tốt hơn. Có nhiều

cách hiểu khác nhau về cạnh tranh , song

tựu trung lại , có thể quan niệm : Cạnh tranh

là việc các nhà kinh doanh sử dụng những

phương thức khác nhau để giành ưu thế

thương trường về mình so với các đối thủ

khác. Cạnh tranh là quá trình nhà kinh doanh

" giành " lấy khách hàng cho mình bằng cách

cung cấp những điều kiện tốt hơn so với đối

thủ về giá cả, chất lượng hoặc các dịch vụ

trợ khác . Pháp luật về cạnh tranh xuất hiện từ

khá lâu . Công ước Pa -ri ( 1883 ) được ghi

nhận là văn bản pháp lý đầu tiên đề cập đến

khái niệm cạnh tranh thông qua việc quy

định những hành vi cạnh tranh bất chính và

biện pháp xử lý chúng . Hiện nay, ở hầu khắp

các nước có nền kinh tế thị trường đều đã có

Luật Cạnh tranh . Các nước có nền kinh tế

chuyển đổi như Cộng hòa Liên bang Nga,

hỗ

LÊ VĂN HƯNG "

Trung Quốc, ... cũng đã

lần lượt ban hành Luật

Cạnh tranh .

Có nhiều tiêu chí khác

nhau để phân loại các

hình thức cạnh tranh . Căn

cứ vào mức độ chi phối

của nhà nước , có cạnh

tranh tự do và cạnh tranh

có sự điều tiết của nhà

nước .

Cạnh tranh tự do là

hình thức cạnh tranh trên

cơ sở nền kinh tế phát triển tự do , không có

sự can thiệp của Nhà nước. Giá cả chịu sự chi

phối hoàn toàn của thị trường .

Cạnh tranh có sựđiều tiết của nhà nước là

hình thức cạnh tranh diễn ra trong một nền

kinh tế có sự điều tiết của Nhà nước thông

qua một số công cụ quản lý như pháp luật,

chính sách tài chính , thuế...

Căn cứ vào mức độ chi phối của doanh

nghiệp đối với thị trường , có cạnh tranh hoàn

hảo và cạnh tranh không hoàn hảo.

Cạnh tranh hoàn hảo là hình thức cạnh

tranh trong đó giá cả hàng hóa không bị chi

phối bởi yếu tố nào khác ngoài quy luật

cung - cầu. Không một nhà kinh doanh nào

đủ lớn để có thể tác động đến giá cả trên thị

trường .

Cạnh tranh không hoàn hảo là hình thức

cạnh tranh trong đó có một số nhà kinh

doanh đủ lớn có thể chi phối giá cả trên thị

trường. Đây là sự manh nha của hình thức

độc quyền sau này .

* ThS , Trưởng khoa Luật, Đại học Kinh tế

TP. Hồ Chí Minh
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Căn cứ tính chất và các phương thức mà

nhà kinh doanh sử dụng, nên có thể là cạnh

tranh lành mạnh hoặc cạnh tranh không lành

mạnh .

Cạnh tranh lành mạnh là hình thức cạnh

tranh hoàn toàn dựa trên những phương pháp

hợp pháp và hợp đạo đức kinh doanh ; không

có những thủ đoạn, những hành vi gian dối,dối ,

tiêu diệt lẫn nhau .

Cạnh tranh không lành mạnh là hình thức

cạnh tranh , theo đó, một số nhà kinh doanh sử

dụng các thủ đoạn gian dối , hối lộ , ăn cắp

độc quyền sở hữu công nghiệp... nhằm giành

phần thắng về mình và loại trừ đối thủ

cạnh tranh .

Trong nền kinh tế thị trường , cạnh tranh

có tác động tích cực và tiêu cực :

- Tác động tích cực :

Đáp ứng thị hiếu và nhu cầu người tiêu

dùng ở mức cao nhất .

. Đảm bảo cho người tiêu dùng được thỏa

mãn yêu cầu cao hơn , với giá cả rẻ nhất .

•
Khuyến khích nhà kinh doanh tích cực áp

dụng công nghệ mới nhằm giảm chi phí, hạ

giá thành , bán sản phẩm rẻ hơn .

· Từ ba yếu tố trên dẫn đếnsự tăng trưởng

nhanh , liên tục của nền kinh tế ,

- Tác động tiêu cực :

. Nhà kinh doanh vì lợi nhuận nên bằng

mọi cách thu hút khách hàng, do vậy có thể

áp dụng những hành vi cạnh tranh không lành

mạnh như : đầu cơ, phá giá, làm hàng giả,

hàng kém phẩm chất .

• Cạnh tranh dẫn đến phá sản các doanh

nghiệp yếu, đưa đến những gánh nặng cho

nhà nước như thất nghiệp, các tệ nạn khác.

. Cạnh tranh thường dẫn đến việc một số

doanh nghiệp ngày càng mạnh lên , độc chiếm

thị trường và trở thành độc quyền.

Dù còn một số dị biệt song nhìn chung

Luật Cạnh tranh của các quốc gia đều có một

số nội dung về cơ bản thống nhất như sau :

·

- Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa các

doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với Hội

nghề nghiệp và giữa các Hội nghề nghiệp

bằng văn bản , bằng lời nói hoặc bằng các

hình thức khác nhằm tạo ra các rào cản gây

hạn chế cạnh tranh trên thị trường.

- Địa vị thống lĩnh thị trường và vị trí độc

quyền của một hay một nhóm doanh nghiệp

nhằm khai thác một cách thái quá sức

mạnh thị trường cốt mưu đạt một trong các

mục đích : hạn chế cạnh tranh của các doanh

nghiệp khác hoặc loại bỏ đối thủ , thu lợi

bất chính .

-
Tập trung quyền lực kinh tế bằng cách

hợp nhất , sáp nhập , mua lại doanh nghiệp .

Pháp luật cạnh tranh cấm trường hợp tập

trung kinh tế bằng các hình thức trên để tạo ra

hoặc tăng cường vị trí thống lĩnh hay vị trí

độc quyền của doanh nghiệp và hạn chế cạnh

trường hợp sự tập trung đólà nhằm tạo ra lợi

tranh một cách đáng kể trên thị trường (trừ

ích thiết thực cho nềnkinh tế và lợi ích đó

phải lớn hơn lợi ích tạo ra từ vị trí thống lĩnh

hay vị trí độc quyền) .

- Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh

như : từ chối giao dịch một cách bất hợp lý,

giả mạo chỉ dẫn thương mại, xâm phạm

bí mật kinh doanh, gièm pha đối thủ kinh

doanh , lôi kéo , mua chuộc , đe dọa nhân viên

của đối thủ cạnh tranh, bán phá giá, quảng

cáo gian dối , khuyến mãi không lành

mạnh, v.v..

Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta

trong nhiều năm dưới thời kỳ bao cấp mang

một đặc trưng cơ bản là sự can thiệp của Nhà

nước vào hoạt động của doanh nghiệp thông

qua hệ thống các chỉ tiêu pháp lệnh mang tính
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hoạch định sẵn từ cơ quan nhà nước trung

ương . Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường,

mức độ độc quyền có giảm đi nhưng nhìn

chung vẫn còn . Mặt khác , do chưa có sự phân

định rõ ràng giữa độc quyền nhà nước và

độc quyền doanh nghiệp , nên doanh nghiệp

nhà nước (DNNN) được trao quá nhiều

quyền hạn , vô hình chung dẫn đến tình trạng

độc quyền. Tuy nhiên , nếu phân tích kỹ, ta

có thể thấy tính chất độc quyền của doanh

nghiệp nhà nước ở Việt Nam mang một số

đặc điểm như sau :

- Độc quyền của DNNN được hình thành

trên cơ sở các quyết sách mang tính hành

chính - kinh tế của Nhà nước chứ không phải

là kết quả của quá trình cạnh tranh như quy

luật vốn có của nó. Tính chất độc quyền của

DNNN không phản ánh năng lực nội tại của

doanh nghiệp mà là do tác động ngoại lai. Vì

vậy , tính chất độc quyền của DNNN thường

đi liền với tính cửa quyền (vốn xa lạ với hoạt

động kinh doanh ), biểu hiện trì trệ kém hiệu

quả, thua lỗ triền miên, khả năng thích nghi

và chuyển đổi kịp với những đòi hỏi của cơ

chế mới rất kém.

- Nhiều tổng công ty nhà nước được hình

thành không phải trên cơ sở tự nguyện của

các doanh nghiệp thành viên nhằm liên kết

tạo thế mạnh trong kinh doanh mà là do

những quyết định hành chính của cơ quan

nhà nước có thẩm quyền . Do đó, sự gắn kết

trong tổng công ty rất kém, lỏng lẻo, cục

bộ… ; mặt khác , sự liên kết các doanh nghiệp

dựa trên tính chất ngành nghề, vì vậy dễ dẫn

đến tình trạng độc quyền bao trùm toàn bộ

nền kinh tế. Ngoài ra DNNN còn được hưởng

một số ưu đãi của Nhà nước về vốn, tài chính,

giá cả v.v. Điều này làm cho sự bình đẳng

giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần

kinh tế - vốn là một điều kiện cơ bản của luật

...

cạnh tranh - trở nên khó thực hiện . Các ưu đãi

này mới thoạt nhìn có vẻ như làthế mạnh của

DNNN, song về lâu dài sẽ làm nảy sinh tâm

lý ỷ lại, dựa dẫm vào Nhà nước và làm cho

DNNN gặp nhiều khó khăn khi bao cấp của

Nhà nước không còn .

-
Với đường lối phát triển kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

với sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế ,

trong đó kinh tế tư nhân ngày càng giữ một

vai trò quan trọng , đòi hỏi Nhà nước phải ban

hành Luật Cạnh tranh , nhằm tạo môi trường

thuận lợi cho mọi đối tượng vừa cạnh tranh

vừa hợp tác phát triển . Tuy nhiên , phải nhìn

nhận là khi ban hành luật cạnh tranh với

những đặc thù về nội dung của nó như đã nói,

Nhà nước phải giải quyết một mâu thuẫn là

xây dựng vị thế chủ đạo của kinh tế nhà nước

nhưng trong sự bình đẳng với các thành phần

kinh tế khác. Bởi vậy, phải có luật cạnh tranh

để tạo " sân chơi" bình đẳng giữa các doanh

nghiệp, mặt khác , phải dành một số ưu đãi

đặc thù cho DNNN nhằm thực hiện có hiệu

quả những chính sách kinh tế - xã hội, bảo

đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền

kinh tế.

Chúng tôi cho rằng , để giải quyết mâu

thuẫn này, khi xây dựng Luật Cạnh tranh, cần

chú ý giải quyết những vấn đề sau :

Một là, về tên gọi của luật, nên sử dụng

tên gọi của luật sắp ban hành là "Luật Cạnh

tranh và Kiểm soát độc quyền". Ở đây , độc

quyền tự bản thân nó không phải hoàn toàn

xấu, nếu độc quyền đó là sự cần thiết vì

những lợi ích lớn hơn ở cấp độ vĩ mô. Khái

niệm "kiểm soát độc quyền " cho thấy khả

năng tồn tại độc quyền trong một số ngành ,

lĩnh vực cần thiết , nhưng đây là sự độc quyền

chủ động, có cân nhắc, tính toán và có

phương thức thực hiện độc quyền đúng đắn.
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Giữ độc quyền trong quá nhiều lĩnh vực vì

độc quyền rất dễ dẫn đến những sự dựa dẫm ,

kinh doanh kém hiệu quả. Mặt khác , càng ít

lĩnh vực độc quyền, Nhà nước càng dễ kiểm

soát hơn .

Hai là, cần phân biệt rõ độc quyền nhà

nước và độc quyền doanh nghiệp. Tùy thuộc

vào các yêu cầu , nhiệm vụ chính trị, kinh tế

tại từng thời kỳ , Nhà nước có quyền ấn định

những ngành, lĩnh vực mà Nhà nước giữ độc

quyền . Đó là những lĩnh vực then chốt của

nền kinh tế. Phương thức thực hiện độc quyền

nhà nước cũng cần thay đổi . Trước đây, độc

quyền nhà nướcđồng nhất với độc quyền

doanh nghiệp . Điều này có nghĩa là sẽ có một

số doanh nghiệp nhà nước được hưởng những

ưu đãi đặc biệt so với các doanh nghiệp khác.

Nay cần phải điều chỉnh lại theo hướng : Nhà

nước giữ độc quyền nhưng có thể cho phép

nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần

kinh tế khác nhau tham gia nhưng phải tuân

theo những quy định đặc thù của Nhà nước.

Điều này tạo khả năng cạnh tranh giữa các

doanh nghiệp trong việc thực hiện đơn đặt

hàng của Nhà nước thông qua đấu thầu công

khai. Nhà nước độc quyền một số lĩnh vực

nhưng Nhà nước không tự mình lập các

doanh nghiệp để thực hiện độc quyền, mà chỉ

ban hành các chuẩn mực, quy tắc, yêu cầu để

bất kỳ doanh nghiệp nào, nếu có đủ điều kiện

đều có thể tham gia . Đây chính là cách tốt

nhất để giải quyết hai yêu cầu vốn mâu thuẫn

nhau về bản chất : cạnh tranh và độc quyền .

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp

hành Trung ương khóa IX cũng chỉ rõ vấn đề

này : Bảo hộ cần thiết, có điều kiện đối với

những ngành , lĩnh vực, sản phẩm quan trọng.

Thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực

cân thiết, nhưng không biến độc quyền nhà

nước thành độc quyền doanh nghiệp. Xóa bao

cấp , đồng thời có chính sách đầu tư đúng đắn

vàhỗ trợ phù hợp đối với những ngành , lĩnh

vực sản phẩm cần ưu tiên phát triển .

Ba là , vấn đề lợi ích quốc gia trong quan

niệm và đối xử với DNNN khi thực thi " Luật

Cạnh tranh và Kiểm soát độc quyền" . Ở các

nước có nền kinh tế chuyển đổi giống Việt

Nam (như Nga, Trung Quốc...) , khi xây dựng

Luật Cạnh tranh họ cũng thường áp dụng một

số miễn trừ đối với DNNN trong một số lĩnh

vực để bảo đảm lợi ích quốc gia . Tuy nhiên ,

xu hướng chung là ngày càng giảm dần tính

đặc miễn này. Pháp luật về cạnh tranh của

Việt Nam không nhất thiết phải lặp lại điều

đó ; song cũng cần lưu ý về những "mẫu số

chung" mà pháp luật cạnh tranh nào cũng

phải tuân thủ . Trong một số lĩnh vực độc

quyền ở nước ta hiện nay, các DNNN buộc

người tiêu dùng phải sử dụng hàng hóa , dịch

vụ của họ với giá cao, được ấn định trước và

không có những lời giải thích hợp lý về cơ

cấu giá . Thậm chí, các DNNN này còn tính

cả những tổn thất trong khâu lưu thông (như

tổn thất trong dẫn nước , dẫn điện ...)

Chúng tôi cho rằng, mục đích sâu xa của

việc nắm giữ độc quyền của Nhà nước cũng

là nhằm hướng đến lợi ích của nhân dân . Vì

vậy, song song với chế định đặc thù của

DNNN trong luật cạnh tranh , cần phải có

những quy định khác ràng buộc hoạt động

của DNNN, cải tiến quản lý, nâng cao chất

lượng sản phẩm , hạ giá thành và tham gia thị

trường với chất lượng phục vụ tốt hơn . Đây là

điều rất cần thiết nhằm từng bước trang bị cho

DNNN khả năng tham gia vào quá trình hội

nhập kinh tế , sắp tới là gia nhập AFTA và

WTO . Tư tưởng này đã được quán triệt tại

Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp

hành Trung ương khóa IX . Vấn đề đặt ra

là, nhanh chóng vận dụng tư tưởng của
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Nghị quyết để ban hành các văn bản pháp

luật nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt

động của DNNN.

Bốn là liên quan đến hoàn thiện việc cạnh

tranh cần phải chú ý vấn đề cạnh tranh giữa

các DNNN. Nền kinh tế thị trường ở Việt

Nam có một số đặc thù so với các nước : Nó

thoát thai từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung ,

bao cấp , với thành phần kinh tế chủ yếu

là DNNN và nó đã phát triển về số lượng

trong hầu khắp các ngành , lĩnh vực, các địa

phương . Do vậy, khi chuyển sang kinh tế thị

trường, hiện tượng cạnh tranh giữa các

DNNN là tất yếu. Mặt khác , nhiều tổng công

ty của chúng ta hình thành theo kiểu số cộng

các DNNN hiện hữu (cùng ngành hoặc cùng

một địa bàn) ; nên sự cạnh tranh giữa các

doanh nghiệp thành viên là một điều không

thể tránh khỏi. Về nguyên tắc chung, cạnh

tranh giữa các DNNNmang lại nhiều lợi ích |

|

|

|

|

|

Mấy suy nghĩ về

nâng cao chất lượng

hiệu quả công tác

tư tưởng hiện nay

NGUYỄN BÁ DƯƠNG

ẢNG ta luôn khẳng định , công

tác tư tưởng có vai trò đặc biệt, làh
t ) m

ộ
t trong

những

lĩnh
vực

trọng

yếu trong công tác lãnh đạo , tuyên truyền ,

cho người tiêu dùng và cho cả chính doanh | giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân

nghiệp (qua việc cải tiến công nghệ, quản thực hiện nhiệm vụ cách mạng ở mọi thời

lý... ) . Tuy nhiên , mặt trái của cạnh tranh cũng | kỳ. Công tác tư tưởng, với ý nghĩa là hoạt

không thể không tính đến là do lợi ích cục bộ động lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao ý

hoặc do sử dụng các hình thức cạnh tranh
thức tự giác cách mạng của con người, chủ

không lành mạnh, dẫn đến có thể gây thiệt động, sáng tạo tham gia xây dựng và bảo vệ

hại cho một bộ phận DNNN ; và xét trên tổng Tổ quốc . Do vậy , Đảng ta luôn đề cao và

thể , cũng là thiệt hại chung cho kinh tế coi trọng công tác tư tưởng , coi đây là vũ

khí sắc bén trong hoạt động cách mạng , là

bộ phận trực tiếpxây dựng , củng cố và phát

triển Đảng. Trong điều kiện hiện nay ,

giới có nhiều biến động tác động mạnh mẽ

đến tình hình tư tưởng của cán bộ và nhân

dân nước ta khá phức tạp, do đó, công tác tư

tưởng càng trở nên đặc biệt quan trọng .

Công tác tư tưởng sẽ góp phần tích cực xây

nhà nước.

Vì vậy , chúng tôi cho rằng , cần phải xử

lý tính chất đặcthù của DNNN trong môi |

trường cạnh tranh , có thể bằngmột chế định

riêng trong luật hoặc một số quy định mang |

tính ngoại lệ đối với các loại hành vi cạnh

tranh. Điều này sẽ đảm bảo vừa có một "luật

chơi" chung cho tất cả các doanh nghiệp

thuộc mọi thành phần kinh tế , vừa đảm bảo |

thực hiện vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước

trong nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa ở nước ta . D

|

thé

* TS , Chủ nhiệm bộ môn Lịch sử Triết học , khoa Triết

học , Học viện Chính trị quân sự
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dựng Đảng vững mạnh về chính trị , kiên

định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn

liền với chủ nghĩa xã hội.

Đảng ta đã có nhiều Nghị quyết chỉ đạo

công tác tư tưởng ; đề cập đến những vấn đề

cơ bản của công tác tư tưởng. Hội nghị lần

thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng

khóa IX ra Nghị quyết "Về nhiệm vụ chủ

yếu của công tác tưtưởng , lý luận trong tình

hình mới" . Đây là định hướng quan trọng về

nội dung, phương hướng, biện pháp công

tác tư tưởng ở nước ta hiện nay.

Nhìn lại công tác tư tưởng của chúng ta

trong những năm qua đã có nhiều tiến bộ ,

góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . Hoạt động tư

tưởng được đẩy mạnh hơn bằng nhiều biện

pháp, trên nhiều lĩnh vực , thu hút nhiều đối

tượng tham gia , nhờ đó đã góp phần quan

trọng vào việc củng cố và tăng cường sự

thống nhất trong nhận thức và hành động

của cán bộ , đảng viên và nhân dân ta ; sự

nhất trí cao giữa ý Đảng với lòng dân . Công

tác tư tưởng giúp cho cán bộ, đảng viên có

nhận thức đúng đắn và sâu sắc hơn về chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh,

kiên định mục tiêu , lý tưởng độc lập dân tộc

gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng tình với

chủ trương , đường lối của Đảng, ra sức phấn

đấu để đưa đất nước sớm thoát khỏi đói

nghèo, chậm phát triển . Qua khó khăn , thử

thách, phần đông cán bộ , đảng viên vẫn giữ

vững phẩm chất đạo đức trong sáng, phát

huy vai trò tiền phong , gương mẫu của

mình . Rõ ràng công tác tư tưởng đã góp

phần quan trọng giúp chúng ta đạt được

mức tăng trưởng và sự ổn định , phát triển

kinh tế - xã hội như hiện nay. Những thành

tựu của công cuộc đổi mới hơn 15 năm qua

đã củng cố lòng tin của nhân dân đối với

Đảng , Nhà nước và chế độ .

Bên cạnh những mặt tích cực, tiến bộ nêu

trên , công tác tư tưởng của chúng ta thời

gian qua vẫn còn nhiều bất cập. Đó là tình

hình tư tưởng, tâm trạng ở một bộ phận cán

bộ , đảng viên và nhân dân còn thiếu phấn

khởi ; niềm tin vào thắng lợi của công cuộc

đổi mới ở một số người chưa thật vững chắc.

Những tiêu cực và tệ nạn xã hội có lúc, có

nơi còn nghiêm trọng , là nguy cơ lớn đối

với su ổn định và tiến bộ xã hội. Hiện nay,

nền kinh tế nước ta cómức tăng trưởngkhả

nhưng chưa thật vững chắc . Điều đó ảnh

hưởng đến việc giải quyết các vấn đề xã hội

nhândân .Tâm trạng xã hội còn nhiều nỗi

và có tác động đến diễn biến tư tưởng của

lo : lo tụt hậu thua kém , yếu thế trong cạnh

tranh với nước ngoài ; lo thất nghiệp tăng ;

lo giá các loại sản phẩm hàng hóa, nhất là

nông phẩm và thủy sản sút giảm ,nhiều loại

cây trồng được mùa nhưng giá rẻ ,hoặc

không tiêu thụ được . Trong nội bộ cán bộ,

đảngviên có biểu hiện thiếu phấn khởi

trước những tiêu cực và tệ nạn xã hội chậm

được khắc phục. Lo lắng vì một bộ phận cán

bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng , chính

trị, đạo đức, lối sống thể hiện cơ hội chính

trị , hữu khuynh , quan liêu, mất dân chủ, cá

nhân chủ nghĩa , cục bộ địa phương ; bệnh

hình thức và hiện tượng chạy chức , chạy

quyền diễn ra ở nhiều nơi , nhiều cấp. Tình

trạng thiếu kỷ cương, mất dân chủ tuy có

giảm bớt nhưng vẫn là những vấn đề bức

xúc , gây ảnh hưởng đến tâm tư cán bộ, đảng

viên , nhân dân , làm nảy sinh tâm trạng thiếu

phấn khởi trong nội bộ, làm tổn hại đến

danh dự , uy tín của Đảng, như đã nêu .
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Tình hình an ninh chính trị , trật tự an

toàn xã hội cũng còn diễn biến phức tạp ở

một vài nơi, nhất là ở miền núi, vùng sâu,

vùng xa. Cá biệt vẫn có người băn khoăn về

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, sùng

ngoại, choáng ngợp chủ nghĩa tư bản hiện

đại tiếp thu lối sống thực dụng. Một số

người mê tín dị đoan , hoặc cả tin vào các tín

điều tôn giáo. Có người vô tình hoặc hữu ý

bị bọn phản động lợi dụng ngấm ngầm hoặc

công khai tuyêntruyền quan điểm sai trái,

xuyên tạc, chống đối đường lối,chính sách

của Đảng , Nhà nước ta . Có người lợi dụng

dân chủ khiếu kiện vượt cấp gãy nên bất ổn

định ở một số địa phương. Trước tình hình

phức tạp nêu trên , công tác tư tưởng của

Đảng đã có nhiều cố gắng trong đấutranh

chống tiêu cực , định hướng tư tưởng cho

nhân dân đạt được những kết quả đáng

khích lệ . Nhưng đội ngũ cán bộ làm công

tác tư tưởng ở nhiều nơi còn chưa đồng bộ ,

trình độ chưa ngang tầm đòi hỏi của sự

nghiệp cách mạng. Chưa đáp ứng những yêu

cầu của tình hình mới. Còn lúng túng trước

những tình huống phức tạp nảy sinh cần giải

quyết. Đặc biệt là còn thiếu đội ngũ cán bộ

có nhiều kinh nghiệm, say mê, nhiệt tình ,

sáng tạo làm công tác tư tưởng . Công tác

đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác tư

tưởng tuy đã được tăng cường, song vẫn có

hiện tượng chạy theo lượng, coi nhẹ chất

lượng , hiệu quả chưa cao. Phương pháp

tuyên truyền giáo dục tưtưởng , chính trị

chưa thật sự đổi mới, còn giáo điều , kinh

viện , khô khan , kém hấp dẫn . Các tác phẩm

có giá trị về tư tưởng , lý luận cao chưa

nhiều . Vì thế chất lượng , hiệu quả công tác

tư tưởng còn nhiều hạn chế, chưa thật

vững chắc.

Những vấn đề nêu trên có nhiều nguyên

nhân , song, nguyên nhân chủ quan vẫn là

chính. Sự yếu kém buông lỏng trong quản

lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên làm cho

số cán bộ , đảng viên thiếu ý chí vươn lên,

lười học , ngại phấn đấu, không có chí tiến

thủ . Cơ chế, chính sách , pháp luật có những

điểm chưa phù hợp, thực hiện không

nghiêm , thiếu nhất quán . Việc giáo dục ý

thức hệ, giáo dục kiên định mục tiêu lý

tưởngđộclập dân tộc và chủ nghĩa xã hộitưởng độclập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

chưa có chiều sâu , chất lượng không cao,

chưa thật bám sát tình hình đặc điểm từng

đối tượng ; chưa bám sát yêu cầu, nhiệm vụ

của từng giai đoạn cách mạng để có nội

dung thích hợp . Nhiều cấp lãnh đạo chưa

quan tâm đến công tác tư tưởng , còn coi

nhẹ, làm cũng được , không làm cũng được,

dành sự đầu tư chính cho làm ăn kinh tế .

Đảng, Nhà nước chưa có cơ chế, chính sách

hợp lý, đồng bộ để phát huy sức mạnh

tổng hợp của các binh chủng làm công tác

tư tưởng.

Trong những hạn chế , yếu kém kể trên ,

có mặt có thể khắc phục ngay, có mặt phải

có thời gian mới dần dần khắc phục được.

Song, công tác tư tưởng là công tác rất sáng

tạo nên phải có sự đổi mới liên tục để nâng

cao chất lượng , hiệu quả nhằm đáp ứng yêu

cầu,
nhiệm vụ của cách mạng. Nộidung chủ

yếu của công tác tư tưởng hiện nay là

nghiên cứu , quán triệt sâu sắc chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, đường

lối , chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà

nước mà trước hết là Nghị quyết Đại hội IX

của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp

hành Trung ương Đảng khóa IX. Từ nội

ý
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dung này, trọng tâm việc đổi mới, nâng cao

chất lượng, hiệu quả của công tác tư tưởng

là làm cho cán bộ , đảng viên, toàn dân và

toàn quân nhất trí, tin tưởng sâu sắc vào các

quan điểm , đường lối , nhiệm vụ cách mạng,

các quyết sách của Đảng. Việc tuyên truyền

các nghị quyết của Đảng không chỉ dừng ở

việc thuyết minh , giới thiệu mà phải thông

qua chương trình hành động cụ thể của các

cấp ủy đảng và chính quyền.

Để tạo nên sự thống nhất tư tưởng và

hành động trong toàn Đảng, toàn dân và

toàn quân, nâng cao chất lượng , hiệu quả,

sức chiến đấu của công tác tư tưởng trong

giai đoạn cách mạng mới , chúng ta cần tập

trung vào một số việc chính sau :

Thứnhất, tăng cườngsựlãnh đạo, chỉ

đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối

với công tác tư tưởng trong tình hình mới

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt

quan tâm đến công tác tư tưởng . Người luôn

luôn chỉ đạo và trực tiếp làm công tác tư

tưởng, công tác vận động quần chúng .

Người khẳng định rõ , công tác tư tưởng là

của toàn Đảng. Do vậy, muốn công tác này

thực sự đạt hiệu quả sâu rộng thì toàn bộ

đội ngũ cán bộ , đảng viên phải trực tiếp, tự

giác và tích cực tham gia. Đảng ta nhận thức

sâu sắc rằng, công tác tư tưởng có vị trí , vai

trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo ra sự

thống nhất cao về ý chí và hành động trong

Đảng và toàn dân, quyết tâm đưa nghị quyết

vào thực hiện trong cuộc sống. Điều đó thể

hiện rõ sự đổi mới phong cách lãnh đạo của

Đảng , nhất là những đổi mới trong cách ra

nghị quyết, tuyên truyền và đưa nghị quyết

vào cuộc sống. Đảng ta đã có rất nhiều nghị

quyết bàn về công tác tư tưởng trong những

năm qua. Có thể thấy rằng, các nghị quyết

Trung ương trước đây, cũng như hiện nay

bàn về công tác tư tưởng có mối liên hệ chặt

chẽ với nhau, có tính hệ thống trong việc

đưa Cương lĩnh , đường lối , nghị quyết của

Đảng vào cuộc sống .

Để nâng cao hơn nữa chất lượng , hiệu

quả công tác tư tưởng , các cấp ủy đảng và

từng cán bộ, đảng viên đặc biệt quan tâm

thường xuyên tổng kết thực tiễn , đúc kết

kinh nghiệm , giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao

trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo , chỉ

đạo công tác tư tưởng , khẩn trương bôsung ,

hoàn thiện cơ chế , chính sách , quy chế làm

việc của các cơ quan , bộ máy làm công tác

tư tưởng . Các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ,

đảng viên làm công tác tư tưởng phải tiếp

tục đổi mới phong cách , lề lối làm việc, có

những đóng góp cụ thể , thiết thực vào công

việc hoạch định , bổ sung , phát triển đường

lối, chính sách , chủ trương của Đảng và

Nhà nước .

Thứ hai , đổi mới phương thức công

tác tư tưởng, mởrộng dân chủ , giữ vững

định hướng chính trị trong công tác

tưtưởng

Để công tác tư tưởng đạt hiệu quả, phục

vụ tốt nhiệm vụ trọng tâm công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng

ta cần tích cực đổi mới phương thức hoạt

động của công tác tư tưởng ; nhạy bén hơn ,

sinh động hơn và có hình thức phù hợp hơn .

Tăng cường đối thoại với nhân dân , thực

hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy

quyền làm chủ của nhân dân trong công tác
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phục được người khác. Nghiên cứu thực tiễn

còn có tác dụng giúp người làm công tác tư

tưởng truyền đạt đường lối của Đảng một

cách sắc bén và thuyết phục . Tổng kết thực

tiễn là phương pháp cơ bản để đúc kết, khái

quát lý luận nâng cao nhận thức ; là cách

thức để khắc phục chủ nghĩa giáo điều , sự

yếu kém, lạc hậu, xa rời thực tiễn . Công

cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là

thực tiễn lớn nhất để chúng ta tổng kết. Qua

tổng kết "mắt thấy , tai nghe, tay làm " mà bổ

sung, sửa đổi, đưa đường lối , nghị quyết của

Đảng vào cuộc sống và góp phần đưa cuộc

sống vào nghị quyết.

tư tưởng . Xuất phát từ tình hình thực tiễn ,

giải quyết kịp thời những vướng mắc về

nhận thức tư tưởng , không để tồn đọng

gây tâm trạng nặng nề, ấm ức trong nhân

dân . Huy động toàn dân làm công tác tư

tưởng thực hiện sự liên kết rộng lớn trong

việc gắn công tác tư tưởng với các công tác

khác . Quá trình làm công tác tư tưởng , tôn

trọng việc đi sâu nghiên cứu , tìm ra chân lý ,

bảo vệ chân lý. Muốn vậy cần đoàn kết,

thân ái, dân chủ , cởi mở, bình đẳng và có

nguyên tắc , tránh áp đặt, định kiến, quy

chụp. Trong thảo luận khuyến khích tự do

phát biểu ý kiến cá nhân, ngay cả những ý

kiến chưa thật thống nhất, nhưng phải có

động cơ đúng, xây dựng và thống nhất trong

hành động khi thực hiện đường lối của

Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công tác tư tưởng là sự nghiệp của toàn

Thứba, đẩymạnh nghiên cứu tổng kết Đảng, song người trực tiếp phụ trách là

thực tiễn

Tư tưởng là sự phản ánh ý nghĩ của con

người về những vấn đề của đời sống xã hội.

Công tác tư tưởng phải xuất phát từ thực tiễn

cuộc sống xã hội tác động làm nảy sinh tư

tưởng của con người. Nhiệm vụ của các cấp

ủy đảng và người làm công tác tư tưởng

thường xuyên đi sâu nghiên cứu thực tiễn để

nhận rõ những yếu tố tác động đến tư tưởng

quần chúng ; tìm ra những vấn đề có tính

quy luật của sự hình thành tư tưởng trong

đời sống thực tiễn hằng ngày. Các cơ quan,

cán bộ, đảng viên làm công tác tư tưởng

phải coi nghiên cứu khoa học , tổng kết thực

tiễn là nhiệm vụ thường xuyên của mình .

Nếu người làm công tác tư tưởng chưa đủ

căn cứ khoa học phân tích sáng rõ các vấn

đề làm nảy sinh tư tưởng thì khó thuyết

Thứ tư , nâng cao chất lượng đội ngũ

làm công tác tư tưởng ngang tầm nhiệm

vụ mới

đồng chí bí thư và các cấp ủy đảng. Tuy

nhiên, người giữ vai trò nòng cốt ở mặt trận

này là đội ngũ cán bộ, đảng viên chuyên

làm công tác tư tưởng. Do vậy, chúng ta đầu

tư công sức đào tạo , bồi dưỡng một đội ngũ

cán bộ làm công tác tư tưởng đủ về số

lượng , đa dạng về loại hình , ngành nghề,

mạnh về chất lượng, bao gồm những người

có lập trường kiên định, vững vàng, có trình

độ chính trị và kiến thức chuyên môn cơ

bản , luôn luôn sáng tạo, giàu tâm huyết, trí

tuệ , kinh nghiệm hoạt động thực tiễn và

nghiệp vụ, có đạo đức, phẩm chất , nhiệt

tình, say mê công tác , gắn bó mật thiết với

nhân dân , với đời sống xã hội. Đây vừa là

yêu cầu cấp bách, vừa là giải pháp cơ bản

lâu dài để nâng cao chất lượng , hiệu quả

công tác tư tưởng hiện nay . D
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N

-ƯỚC ta có nhiều sông ngòi, kênh

rạch , lại có đường biển ven bờ rất

dài . Đó là hệ thống đường thủy

nội địa (ĐTNĐ ), nếu chúng ta biết khai

thác , sử dụng tốt sẽ trở thành một nguồn

lực quan trọng trong quá trình phát triển ,

hướng tớimục tiêu công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước.

Nâng cao năng lực

Thứ hai, về đầu tư tài chính để xây

dụng, thiết lập một tuyến vận tải ĐTNĐ ít

tốn kém hơn . Nếu so sánh việc xây dựng

một tuyến ĐTNĐ với đường sắt và đường

bộ có năng lực vận tải tương ứng, thì mức

đầu tư đối với đường thủy chỉ mất 30%.

Lợi thế này sẽ giúp cho các doanh nghiệp

dễ dàng hơn khi phải tìm lời giải về hiệu

dịch vụ xã hội của giao thông

vận tải đường thủy nội địa

Từ xưa, khi đường bộ, đường sắt và các

loại hình giao thông vận tải khác chưa

phát triển , nhân dân ta đã biết lợi dụng các

dòng sông tự nhiên vào mục đích vận

chuyển và đi lại. Ngày nay, nhờ ứng dụng

những tiến bộ của khoa học - kỹ thuật,

nhiều loại hình giao thông vận tải thuận

lợi và đạt được tốc độ cao . Tuy vậy, giao

thông vận tải ĐTNĐ vẫn không hề bị

giảm đi mà qua thực tiễn nó đóng vai trò

không thể thiếu trong nền kinh tế ,bởi tính

ưu trội đặc biệt của loại hình này :

Trước hết, về lợi ích kinh tế , chi phí

vận tải của ĐTNĐ ở mức thấp nhưng hiệu

quả lại đạt giá trị cao . Tính ra , việc chi phí

năng lượng cho vận chuyển ĐTNĐ Việt

Nam chỉ bằng 1 phần 4 so với đường bộ và

1/15 đến 1/20 so với đường hàng không. Ở

các nước châu Âu, giá vận chuyển ĐTNĐ

cũng chỉ bằng 30% của vận chuyển

đường sắt.

NGÔ XUÂN SƠN

quả kinh tế từ

việc đầu tư tài

chính. Đây

cũng là một cơ

hội làm tăng

sức cạnh tranh

của các sản

phẩm vận tải

ĐTNĐ ở mức

cao hơn . Theo

số liệu thống

kê trong 10 năm cuối thế kỷ XX, về giá trị

đầu tư xây dựng cơ bản giao thông ĐTNĐ

hằng năm chỉ bằng 1,16% giá trị của toàn

ngành giao thông vận tải , nhưng tỷ trọng

hàng hóa luân chuyển nội địa lại đạt từ

25 - 30% tổng lượng hàng hóa. Suất đầu tư

cho vận tải 1 tấn hàng hóa /km của các loại

hình vận tải như sau : đường sông là

37,5 đ/ tấn km ; đường sắt 128,5 đ /tấn km ;

đường biển 22,2 đ/tấn km và đường bộ là

2 023 đ /tấn km (1 ). Điều đó cho thấy vị trí

và hiệu quả cao về kinh tế của giao thông

ĐTNĐ khiến chúng ta cần quan tâm , nhất

là trong điều kiện nền kinh tế thị trường

hiện nay .

Thứ ba, vận tải ĐTNĐ có khả năng vận

chuyển các loại hàng hóa siêu trường , siêu

* TS , Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam

( 1 ) Nguồn : Niên giám thống kê 1990 - 2000 của

Tổng cục Thống kê
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trọng và trên thực tế các phương tiện vận

tải đường sắt, đường bộ hoặc đường hàng

không không thể đảm đương được . Ở

những dòng sông có mực nước sâu cho

phép thì lưu lượng , năng lực vận tải thông

qua có thể đạt được một khối lượng lớn .

Ngược lại, việc chi phí cho duy tu luồng

lạch và cảng bến lại thấp hơn nhiều so với

các loại hình vận tải khác .

Thứ tư , do địa hình của nước ta không

thuần nhất, nhiều vùng sâu , vùng xa hiểm

trở , nhất là vùng đầu nguồn các con sông

lớn nên giao thông đường bộ và đường sắt

không thể đến được. Do vậy chỉ có thể nhờ

vận tải đường thủy theo các luồng lạch của

sông mà đi sâu vào nội địa. Hiện nay,

trong 61 tỉnh , thành phố của cả nước chỉ

có 12 tỉnh là không có đường thủy . Nếu

khai thác tốt ưu thế này , vận tải ĐTNĐ

không những đem lại hiệu quả kinh tế to

lớn mà còn thúc đẩy sự giao lưu nhiều mặt,

có ý nghĩa về văn hóa -xã hội và xóa dần

ranh giới cách biệt giữa các vùng, miền

trong nước .

Cuối cùng, tính ưu trội của giao thông

ĐTNĐ là sự bảo đảm an toàn hơn cho môi

trường , ít bị ô nhiễm bởi chất thải của khói

bụi vàtiếng ồn, khắc phục được những bất

cập trong lưu thông mà vận tải đường bộ

và đường sắt thường xảy ra.

Trong những năm qua, vận tải ĐTNĐ là

lĩnh vực phát triển rất sôi động và đã đạt

được sự tăng trưởng cao. Sản lượng vận tải

hàng hóa và hành khách hằng năm tăng

9,4%, đứng thứ hai toàn ngành, chỉ sau

vận tải đường bộ. ĐTNĐ vùng kinhtế

trọng điểm ởcả ba miền : ở Bắc bộ gồm

Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh ; ở miền

Trung gồm Thừa thiên - Huế - Đà Nẵng -

Quảng Nam -Quảng Ngãi và miền Nam là

Thành phố Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng

Tàu - Đồng Nai. Vùng trọng điểm kinh tế

phía Bắc và phía Nam , vận tải ĐTNĐ

chiếm giá trị 46,36% GDP của ngành công

nghiệp và 66,7 % GDP giá trị dịch vụ của

cả nước .

Sự phát triển toàn diện của vận tải

ĐTNĐ được thể hiện cả ở " chất" và

"lượng" . Ngoài các loại hàng hóa truyền

thống là than , vật liệu xây dựng, lương

thực và phân bón, các chủng loại hàng hóa

khác cũng được khai thác vận tải trong

ĐTNĐ như nông sản , hàng bách hóa, sắt

thép cấu kiện và hàng cókích cỡ , trọng

lượng lớn ; tham gia trung chuyển vận tải

và xếp dỡ hàng từ tàu biển và hàng xuất

nhập khẩu ... Nhờ có các chủ trương chính

sách phù hợp của Đảng và Nhà nước ,

nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của tập thể

và tư nhân đã mạnh dạn đầu tư mua sắm và

đóng mới phương tiện tàu tự hành có trọng

tải từ 50 - 300 tấn và các tàu tự hành vận

tải pha sông - biển 600 - 1 000 tấn . Các

công ty lớn đưa vào khai thác các đoàn tàu

đẩy trọng tải từ 1 600 lên 2 000 tấn ... Chỉ

tính riêng năm 2001 , các doanh nghiệp đã

đóng mới 100 000 tấn phương tiện chở

hàng và20000ghế hành khách . Theo

thống kê của ngành , đến đầu năm 2002 ,

tổng số phương tiện vận tải thủy có 75 300

chiếc với 2 410 000 tấn phương tiện và

232 900 ghế hành khách . Điều đáng chú ý

là khối lượng phương tiện ngoài quốc

doanh chiếm 74,1 % về tấn phương tiện và

90% số ghế vận tải hành khách , trong đó

loại tàu vận tải hành khách có tốc độ cao

và tiện nghi sang trọng chiếm ưu thế đã

thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài ,

mở ra hướng làm ăn mới cho vận tải
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ĐTNĐ những năm trước mắt và trong nâng cao rõ rệt hiệu quả và sức cạnh tranh

tương lai .

Bước đầu , nhờ cơ chế chính sách thông

thoáng , ĐTNĐ đã có thời cơ phát triển

thuận lợi. Tuy vậy, vận tải ĐTNĐ của ta

vẫn chưa thể khai thác tương xứng với

tiềm năng của nó. Một phần quan trọng

của tiềm năng ấy vẫn còn "ngủ yên " và đặt

ra cho ngành những thách thức mới.

Đến nay, trong số 2 360 con sông, kênh,

hồ với tổng chiều dài trên 41.000 km

và 3 200 km đường biển ven bờ, 112 của

sông ... trên cả nước, nhưng ngành mới

chỉ khai thác các lộ trình vận tải thủy được

khoảng 17 000 km. Chúng ta đã và đang

thực hiện nhiều dự án nhằm phát triển

giao thông vận tải ĐTNĐ như : Dự án

nâng cấp hai tuyến đường thủy phía Nam

và cảng Cần Thơ ; Dự án giao thông

thủy sông Hồng : Dự án cải tạo cửa sông

Bas Sac ; Dự án tiêu chuẩn hóa giao thông

thủy nội địa ở Việt Nam ... Nhưng có thể

đánh giá là các dự án ấy chưa đủ mạnh để

có thể biến những tiềm năng thành nội lực

cho sự phát triển . Nhiều vướng mắc chưa

được giải quyết đồng bộ và toàn diện . Kết

quả đạt được mới là một chỉ số còn quá

khiêm tốn so với đòi hỏi của sự nghiệp đổi

mới đất nước .

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX đã

xác định mục tiêu đến năm 2010 là : "Đưa

đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát

triển ; nâng cao rõ rệt đời sống vật chất,

văn hóa, tinh thần của nhân dân ; tạo nền

tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở

thành một nước công nghiệp theo hướng

hiện đại" . Từ nay đến năm 2010 mục tiêu

của Đại hội là , nâng tổng sản phẩm xã hội

(GDP) lên ít nhất gấp đôi năm 2000 và

2

của sản phẩm doanh nghiệp và nền kinh

tế ; đáp ứng tốt hơn nhu cầu thiết yếu, một

phần đáng kể nhu cầu sản xuất và đẩy

mạnh xuất khẩu ".

Vận tải ĐTNĐ Việt Nam gắn liền với

quá trình lịch sử phát triển kinh tế - xã hội

của đất nước. Tuy đạt được một số thành

tựu bước đầu nhưng cần nhìn nhận và đánh

giá một cách nghiêm túc là ngành vận tải

ĐTNĐ Việt Nam vẫn đang đứng trước

một thực trạng khó khăn, nhiều mặt còn

non kém . Để góp phần thực hiện thắng lợi

các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội toàn

quốc của Đảng đã đặt ra , ngành ĐTNĐ

thời gian tới nhằm vào những định hướng

lớn như sau :

-

Nâng cao năng lực vận tải, đạt bằng

được mục tiêu vận chuyển một khối lượng

hàng hóa, phù hợp với yêu cầu tăng tổng

sản phẩm xã hội (GDP) đến 2005 , ước tính

là 4 717 triệu tấn /km và năm 2010 là 7 000

triệu tấn /km . Cùng với việc hoàn thành

nhiệm vụ vận tải là giải quyết đồng bộ về

phát triển phương tiện , khai thác luồng

lạch, hàng hóa và nâng cấp các cơ sở hạ

tầng như bến cảng , phao tiêu, đèn hiệu ,

nâng cao tốc độ vận tải và luân chuyển ...

đó là công việc phức tạp , liên quan đến

nhiều nội dung phải xử lý và giải quyết.

- Bảo đảm chất lượng vận chuyển , tăng

độ an toàn cho người , phương tiện và hàng

hóa, đảm bảo nhanh chóng và tiện lợi,

phấn đấu hạ giá thành và đủ sức hấp dẫn

khách hàng ; đổi mới chính sách tài chính .

Phải chấp nhận sự cạnh tranh một cách

lành mạnh với các loại hình dịch vụ vận

tải đường bộ, đường sắt... trong cơ chế thị

trường .
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- Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ,

công nhân theo hướng vừa đa dạng vừa

chuyên sâu về từng lĩnh vực có liên quan

đến sự phát triển của ngành . Cục Đường

sông đã triển khai thực hiện tốt dự án

"Nâng cấp trường kỹ thuật nghiệp vụ

Hàng Giang I - Hải Dương" và đang tiếp

tục nâng cấp trường kỹ thuật nghiệp vụ

Hàng Giang II - Thành phố Hồ Chí Minh,

đào tạo có chất lượng cao các thuyền

trưởng, máy trưởng và các ngành chuyên

môn khác . Yêu cầu về công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa, trước hết phải có một đội ngũ

có đủ năng lực lao động kỹ thuật và quản

lý theo đúng định hướng, trong khi hiện

nay đội ngũ của ngành vẫn chưa đáp ứng

được yêu cầu, nhất là việc tiếp nhận và

thực thi các dự án lớn trong quá trình

phát triển .

Để khai thác tiềm năng và lợi thế của

giao thông vận tải ĐTNĐ tốt nhất, góp

phần phát triển kinh tế và văn hóa xã hội

theo định hướng của Nghị quyết Đại

hội IX của Đảng, cần có những giải pháp

và cơ chế chủ yếu sau đây :

Về nhận thức : Mạng lưới giao thông

ĐTNĐ là một loại hình, một bộ phận quan

trọng trong toàn bộ hệ thống giao thông

của quốc gia. Ở nông thôn , ĐTNĐ còn là
Ở

một cơ sở hạ tầng quan trọng rộng lớn và

có hiệu quả kinh tế cao , nhất là vùng ven

biển và vùng châu thổ của Việt Nam .Tiếp

nối truyền thống khai thác và sử dụng giao

thông vận tải ĐTNĐ trong lịch sử và phát

triển mạnh loại hình giao thông này , làm

cho nó liên kết chặt chẽ với các loại hình

giao thông khác như đường bộ, đường sắt ,

đường biển và đường hàng không trong

nước và quốc tế, nhằm tạo ra sự thống nhất

và hỗ trợ lẫn nhau để mở rộng quy mô

phát triển là một yêu cầu rất quan trọng và

cấp bách của nền kinh tế. Vì vậy, cần có

kế hoạch khai thác triệt để sự ưu đãi của

thiên nhiên , nghiên cứu và đầu tư phù hợp,

làm cho giao thông vận tải ĐTNĐ được

phát huy mạnh như một nguồn lực và điều

hòa các loại hình giao thông khác , đem lại

hiệu quả kinh tế cao trong quá trình thực

hiện công nghiệp hóa nền kinh tế. Ngoài

ra, khai thác và sử dụng giao thông ĐTNĐ

không nên dừng lại ở mục tiêu chỉ là giao

thông vận tải . Với tính ưu trội của nó,

mạng lưới giao thông ĐTNĐ sẽ đem lại

cho chúng ta sự phát triển đa dạng về mục

đích và giá trị sử dụng như : khai thác thủy

lợi , nuôi trồng thủy sản, du lịch, thể thao

văn hóa và bảo vệ môi trường hoặc về mục

đích bảo đảm an ninh quốc gia ...

-

-

Về
quy hoạch phát triển : Trên cơ sở

nhận thức toàn diện về vai trò , vị trí, chức

năng ..., Cục Đường sông Việt Nam - cơ

quan quản lý nhà nước về lĩnh vực giao

thông ĐTNĐ đã xây dựng quy hoạch định

hướng phát triển giao thông vận tải ĐTNĐ

và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

tại Quyết định 16/ 2000 /QĐ -TTg với nội

dung chủ yếu như sau :

Một là tiếp tục quy hoạch chi tiết nâng

cấp các tuyến đường sông , cảng sông theo

phân vùng địa lý và theo từng lĩnh vực ,

nhằm bảođảm tính ổn định trong vận tải,

phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế -

xã hội. Việc nâng cấp các tuyến giao

thông vận tải ĐTNĐ đang thực hiện theo

các dự án lớn đã có sự tham gia của các

nhà đầu tư nước ngoài. Ở khu vực phía

Bắc tập trung nâng cấp 6 tuyến đường

sông :
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Tuyến Quảng Ninh đi Ninh Bình qua

sông Luộc từ cấp III lên cấp II để bảo đảm

vận chuyển than cho Nhà máy điện Ninh

Bình và các loại hàng hóa khác phục vụ

hành lang sông Luộc .

Tuyến Quảng Ninh - Phả Lại bảo đảm

hoàn thành tiêu chuẩn cấp II trên toàn

tuyến vào năm 2010, vận chuyển than cho

Nhà máy nhiệt điện và hàng hóa phục vụ

tuyến.

Tuyến Hải Phòng - Hà Nội qua sông

Đuống nâng từ cấp III cấp IV lên cấp II để

chuyển tiếp hàng hóa từ tàu biển vào

nội địa.

Tuyến Lạch Giang - Hà Nội nâng cấp

tiêu chuẩn cấp I để vận chuyển ven biển và

đường sông phục vụ các cơ sở sản xuất

thuộc hành lang sông Hồng.

Tuyến Cửa Đáy - Ninh Bình kết hợp

vận chuyển đường biển và đường sông

phục vụ nhu cầu sản xuất và dân sinh .

Các tuyến Việt Trì Hòa Bình , Việt

Trì - Tuyên Quang và Việt Trì - Yên Bái

duy trì tiêu chuẩn cấp III phục vụ sản xuất

và nhu cầu dân sinh trên các hành lang

sông Đà, sông Hồng và sông Lô.

Khu vực phía Nam có mật độ sông và

kênh rạch rất cao, thủy văn thuận lợi và

người dân có truyền thống đi lại , sinh hoạt

từ lâu đời trên các dòng sông, kênh. Có 4

tuyến vận tải sông lớn phía Nam đang

được quy hoạch là :

Tuyến Sài Gòn - Cà Mau mục tiêu xây

dựng đạt tiêu chuẩn cấp III , phục vụ cho

các tỉnh miền Tây đồng bằng sông Cửu

Long.

Tuyến Sài Gòn - Kiên Lương, nâng cấp

phục vụ khu vực Đồng Tháp Mười và khu

công nghiệp Kiên Lương tỉnh Kiên Giang.

Tuyến cửa Định An - Cần Thơ và Tân

Châu.

Tuyến Cửa Tiểu - Hồng Ngự - Cam-pu-

chia. Cùng với việc mở rộng , nâng cấp các

tuyến vận tải chính là mở các tuyến nhánh ,

và nâng cấp hàng loạt cảng sông. Mục tiêu

nâng cấp các tuyến đường sông trên đây ,

trong một tương lai gần hệ thống giao

thông vận tải ĐTNĐ của ta sẽ là một hệ

thống hoàn chỉnh , bảo đảm khai thác trong

một thời gian dài và đem lại những kết quả

to lớn .

Hai là hoàn chỉnh việc xây dựng hệ

thống văn bản pháp quy thuộc các cấp từ

Chính phủ, Bộ chủ quản và ngành cùng

với những văn bản hướng dẫn phù hợp .

Vừa tăngcường quản lý về mặt Nhà nước ,

vừa mở rộng và thu hút được các nguồn

đầu tư tài chính tham gia để có thể đưa các

luồng, tuyến vận tải vào cấp kỹ thuật đã

được quy hoạch. Trên thực tế, đã có một

số dự án đang được thực hiện có kết quả.

Hành lang pháp lý Nhà nước được mở

rộng trên cơ sở bảo đảm quyền tự chủ

quốc gia nhưng cũng tạo được tính chủ

động và khách quan của các nhà đầu tư ,

phù hợp với các tiêu chuẩn và điều kiện

của khu vực và quốc tế . Cục Đường sông

Việt Nam cũng đã hoàn thành dự thảo lần

thứ 8 Luật Đường thủy nội địa, thông qua

Ban chỉ đạo soạn thảo của Bộ Giao thông

vận tải để trình Chính phủ và Quốc hội .

Ba là ứng dụng nhanh chóng các thành

tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật vào thực

tiễn hoạt động nhằm tạo nên một diện mạo

mới của giao thông vận tải ĐTNĐ

Việt Nam. Việc ứng dụng khoa học vào

xây dựng và nâng cấp kết cấu hạ tầng như

hệ thống báo hiệu và các cảng sông một
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cách đồng bộ sẽ đẩy nhanh tốc độvề năng | CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM ...

lực vận tải xếp dỡ... Đồng thời , đó là điều

kiện để thực hiện vận tải đa phương thức,

tạo được mối liên hệ, hợp đồng trong hoạt |

động vận tải ĐTNĐ với các lĩnh vực vận

tải trong nước và với vận tải ĐTNĐ các

nước trong khu vực.

Bốn là thực hiện khoa học hóa việc |

quản lý và hoạt động giao thông vận tải

ĐTNĐ Việt Nam . Đây là một công việc |

không ít khó khăn nhưng ngành đã chú |

trọng đến hoạt động nghiên cứu khoa học |

và đạt được một số thành tựu quan trọng . |

Nghiên cứu khoa học để đề ra được các

giải pháp có tính khả thi về quản lý và

hoạt động thực tiễn, tạo cho ngành có một

tiềm lực, một cách nhìn nhận và đánh giá |

chính xác trong việc xây dựng và thực

hiện các đề án , nhất là các dự án , đề án có

sự tham gia của đối tác nước ngoài.

Như vậy , không chỉ trong truyền thống

lịch sử kinh tế - xã hội, vai trò và năng lực

xã hội của giao thông vận tải ĐTNĐ có

tầm quan trọng mà ngày nay , trên con

đường phát triển đưa nền kinh tế của đất

nước trong một tương lai gần thành một

nước "cơ bản là một nước công nghiệp"

như các nghị quyết của Đảng đã chỉ ra ,

giao thông vận tải ĐTNĐ càng có một vai

trò cực kỳ quan trọng trong việc phát triển

toàn diện và vững chắc toàn bộ nền kinh

tế . Trước mắt, giao thông vận tải ĐTNĐ

đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn

trên nhiều bình diện , nhưng giao thông |

vận tải ĐTNĐ đã và sẽ vượt qua những

thách thức để đạt được các mục tiêu đặt ra,

góp phần tích cực cho sự nghiệp đổi mới |

xây dựng đất nước. D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(Tiếp theo trang 19)

hội là công chức , nhưng thiết nghĩ, cán bộ

các đoàn thể không thể hoạt động theo kiểu

công chức, cho dù là cấp trên cơ sở.

Tất nhiên , cán bộ công đoàn phải thông

thạo lý luận và nghiệp vụ công đoàn và tùy

theo từng cấp phải được học tập và từng

bước nâng cao trình độ chính trị, kiến thức

quản lý kinh tế, kiến thức pháp luật. Nhưng

tất cả những kiến thức đó, nếu chỉ dừng ở lý

thuyết, sách vở, mà không qua hoạt động

thực tiễn thì khó mà tạo ra hai tố chất cơ bản

(bản lĩnh và năng động) của cán bộ công

đoàn hoạt động trong kinh tế thị trường và

hội nhập kinh tế , hòa nhập quốc tế .

Những người tham gia hoạt động công

đoàn, bên cạnh trách nhiệm giai cấp, trách

nhiệm xã hội với ý thức tự nguyện, còn là

đam mê hoạt động xã hội (mà trong tương

lai "đam mê hoạt động xã hội" là nhu cầu

không thể thiếu đối với con người ), không

nên suy tính thiệt thòi mà còn phải biết hy

| sinh quyền lợi cá nhân khi cần thiết. Nhưng

Đảng và Nhà nước cần quan tâm hơn nữa

nhu cầu lợi ích vật chất và tinh thần của anh

chị em. Về vật chất cần bảo đảm cho anh chị

em có được cuộc sống cần thiết để có thể

dành công sức và thời gian nhiều hơn cho

hoạt động công đoàn. Về tinh thần , cần được

coi trọng hơn nữa vị thế của công đoàn trong

xã hội, nhất là có sự động viên, ủng hộ,

khích lệ những việc làm đúng và kiên quyết

bảo vệ những cán bộ trung thực , đúng đắn ,

vì lợi ích chính đáng của người lao động mà

bị truy trù , thậm chí bị vô hiệu hóa, sa

thải ... D
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PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NÔNG THÔN HÀ TÂY

THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

BÙI HỮU ĐỨC

H

À Tây là một tỉnh thuộc đồng

bằng Bắc Bộ ; tổng diện tích tự

nhiên là 2 192,95 km2, số dân là

2 420 936 người (trong đó dân số nông

thôn 2 228 880 người, chiếm 92,1%) ; sản

phẩm nông nghiệp chiếm 40 % trong cơ cấu

GDP của toàn tỉnh .

Về cơ bản Hà Tây vẫn là một tỉnh nông

nghiệp . Vì vậy, trong quá trình phát triển

kinh tế của Hà Tây theo hướng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa thì phát triển thị

trường nông thôn có ý nghĩa đặc biệt quan

trọng .

Thuận lợi của Hà Tây là có vị trí địa lý

tiếp giáp với nhiều tỉnh lân cận ; trong đó

có tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng -

Quảng Ninh . Hà Tây lại nằm trên khu vực

chuyển tiếp từ Tây Bắc và trung du miền

Bắc xuốngđồng bằng sông Hồng, qua một

mạng lưới giao thông đa dạng, có đường

thủy, đường bộ, đường sắt và các bến cảng

tương đối phát triển . Hà Tây bao quanh

thành phố Hà Nội về hai phía tây và nam ,

với 3 cửa ngõ vào Thủ đô (trong 7 cửa ngõ)

qua các quốc lộ 1 , 6 và 32. Vị trí đó là

những thuận lợi không nhỏ cho Hà Tây

trong trao đổi, lưu thông hàng hóa , mở

rộng thị trường, phát triển kinh tế nông

thôn .

-

Tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Hà

Tây trong thời gian qua đã có những biến

chuyển đáng khích lệ : tăng GDP bình quân

thời kỳ 1996 - 2000 của tỉnh là 7,3 %/năm

(cả nước cùng thời kỳ này là 6,8 %/năm ).

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đáng kể

theo hướng tích cực ; tăng tỷ trọng các

ngành công nghiệp, dịch vụ ; giảm tỷ trọng

ngành nông nghiệp (tỷ trọng nông nghiệp -

công nghiệp - dịch vụ năm 1990 là

56,4% - 23% 20,6% ; năm 1995 là

49,5% 24,5% 26%, đến năm 2000 là

40% - 30,8% - 29,2%). Giá trị sản xuất

các ngành kinh tế đều có sự tăng trưởng

khá qua các năm , trong đó, sản xuất nông

nghiệp có tốc độ tăng trưởng bình quân

8,1 %/năm , sản xuất công nghiệp tăng bình

quân 16 %/năm (thời kỳ 1996 - 2000). Sự

phát triển của kinh tế nông thôn theo hướng

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã làm cho

thị trường nông thôn trở nên sôi động hơn ,

thể hiện trên mấy nội dung, như sau :

-

Nhiều thành phần kinh tế tham gia

hoạt động ở thị trường nông thôn. Thương

nghiệp quốc doanh, sau thời kỳ đầu sa sút

khi chuyển sang cơ chế thị trường, đã dần

* ThS, Giảng viên Trường Đại học Thương mại
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thích nghi với hoạt động kinh doanh trong

điều kiện mới . Thương nghiệp ngoài quốc

doanh phát triển ngày càng nhanh và chiếm

tỷ trọng cao trong bán lẻ, đóng góp tích

cực vào các hoạt động lưu chuyển hàng hóa

trên thị trường . Nếu năm 1995 , tổng mức

lưu chuyển hàng hóa bán lẻ cả tỉnh đạt

1 316 525 triệu đồng, thì đến năm 2000,

con số đó là 2 798 761 triệu đồng (tăng

2,13 lần) , trong đó khu vực kinh tế ngoài

quốc doanh luôn chiếm tỷ trọng trên 71%

(tương ứng là 73,2% và 71,2%) . Nhiều

thành phần kinh tế tham gia thị trường với

các phương thức mua bán đa dạng, phong

phú không những tạo điều kiện thuận lợi

cho người sản xuất và tiêu dùng, mà còn

xuất hiện yếu tố cạnh tranh giữa những

người sản xuất và lựa chọn của ngườitiêu

dùng. Điều đó đã trở thành động lực để các

nhàsản xuất đầu tư cải tiến kỹthuật, nâng

cao chất lượng, tính toán để tiết kiệm chi

phí, hạ giá thành sản phẩm .

- Dung lượng hàng hóa cung ứng cho thị

trường nông thôn đã không ngừng tăng lên

cả về số lượng và chất lượng, cơ cấu và

chủng loại . Năm 2000, GDP bình quân đầu

người đạt 2 990 000 đồng , tăng 57,4 % so

với năm 1995 , ước khoảng trên 200 USD,

nhờ đó sức mua người dân dần được nâng

lên . Sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị

trường khá đa dạng , phong phú , nhiều mặt

hàng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu . Sản phẩm

hàng hóa của sản xuất nông nghiệp đã có

sự thay đổi đáng kể. Ngoài các sản phẩm

truyền thống như lúa , ngô, khoai, sắn,

lạc... , đã bắt đầu xuất hiện và phát triển các

mặt hàng khác như hoa quả tươi, sản phẩm

sữa, thủy sản ...

Sức mua và trình độ tiêu dùng của

người dân nông thôn từng bước được nâng

cao . Sự phát triển của sản xuất nông nghiệp

và đặc biệt là việc khôi phục và phát triển

các làng nghề đã làm cho thu nhập của

người dân Hà Tây được cải thiện đáng kể.

Nếu thu nhập bình quân đầu người năm

1995 mới chỉ đạt khoảng 1,9 triệu đồng , thì

năm 2000 , đã tăng gần 1,6 lần. Sức mua

tăng lên cùng với sự thay đổi xu hướng tiêu

dùng của người dân nông thôn là yếu tố

quan trọng để mở rộng thị trường , giải

quyết đầu vào và đầu ra cho sản xuất .

quy

- Các điều kiện vật chất - kỹ thuật phục

vụ cho việc trao đổi, lưu thông hàng hóa

trên thị trường nông thôn , như : cơ sở hạ

tầng , hệ thống chợ , mạng lưới thương

mại ... đã được chú ý đầu tưcải tạo với

hoạch tương đối hợp lý . Đặc biệt, hệ thống

chợ nông thôn là nơi chủ yếu phục vụ nhu

cầumua bán trao đổi hàng hóa của cư dân

nông thôn về cơ bản đã được đầu tư , xây

dụng mới hoặc cải tạo lại và phân bố tương

đối đều khắp tại 2 thị xã và 12 huyện. Hiện

nay, Hà Tây có 19 chợ thị xã, 149 chợ thị

trấn và chợ xã. Ngoài ra , mạng lưới thương

nghiệp, nhất là thương nghiệp bán lẻ, cũng

được phân bố rộng khắp trên các địa bàn

dân cư , trang thiết bị ngày càng hiện đại

hơn.

Tuy nhiên , nếu so với yêu cầu đẩy

nhanh quá trình công nghiệp hóa , hiện đại

hóa nông nghiệp, nông thôn , như tinh thần

của Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX là :

" ... Xây dựng một nền nông nghiệp sản

xuất hàng hóa lớn, hiệu quả và bền vững,

có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh

cao trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa

học , công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu

trong nước và xuất khẩu ; xây dựng nông

thôn ngày càng giàu đẹp , dân chủ , công

bằng , văn minh, có cơ cấu kinh tế hợp lý,

quan hệ sản xuất phù hợp, kết cấu hạ tầng

kinh tế - xã hội phát triển ngày càng
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hiện đại" ( 1 ), thì thị trường nông thôn Hà

Tây vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế phải sớm

được khắc phục. Cụ thể là :

-

Thương nghiệp quốc doanh và hợp tác

xã (HTX ) chưa thực sự làm tốt vai tròđiều

tiết nhà nước trên thị trường . Thương mại

ngoài quốc doanh phát triển khá nhanh về

số lượng , phạm vi hoạt động rộng , đa dạng,

linh hoạt trong kinh doanh đã góp phần

không nhỏ trong phục vụ sản xuất và đời

sống. Tuy nhiên, lực lượng này vẫn còn

yếu, mới đảm bảo được chưa quá 30% mức

lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trong tỉnh

khoảng 5 - 6 năm vừa qua ; hoạt động

mang tính tự phát ; chưa tích cực vươn lên

làm tốt vai trò là cầu nối giữa sản xuất và

tiêu dùng, khi có " đầu ra " thì đẩy mạnh thu

mua, khi " đầu ra" khó khăn thì ép giá hoặc

quay lưng lại bỏ mặc người nông dân .

Chính vì vậy, khi thương mại quốc doanh

và HTX không được tổ chức tốt, không làm

tốt vai trò của mình thì chắc chắn lợi ích

của người dânnông thôn sẽ bịảnh hưởng

đáng kể, nhất là bảo đảm chất lượng và độ

tin cậy trong việc cung ứng các dịch vụ

nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, như :

phân bón , thuốc bảo vệ thực vật, giống ...

- Thu nhập của dân cư ở nôngthôn thời

gian qua tuy đã từng bước được cải thiện,

nhưng nhìn chung vẫn còn thấp và không

đồngđều giữa các vùng . Theo số liệu của

Cục Thống kê Hà Tây, chỉ tiêu GDP bình

quân đầu người năm 2000 đãtăng lên đáng

kể so với năm 1995 (đạt trên 200 USD theo

tỷ giá hiện hành ), nhưng nếu so với bình

quân cả nước vẫn là con số thấp , chỉ gần

bằng 60 % của cả nước và 48% mức bình

quân vùng trọng điểm Bắc Bộ. Đặc biệt là,

tình trạng quá chênh lệch giữa các vùng

nông thôn , hay giữa khu vực nông thôn với

khu vực thành thị . Những vùng khó khăn ,

vùng sản xuất thuần nông thu nhập chỉ

khoảng 1,6 triệu đồng/ người/ năm (bằng

53,5% mức bình quân chung của cả tỉnh ) ;

đặc biệt là, ở 9 xã vùng cao huyện Ba Vì,

thu nhập của người dân rất thấp, vẫn còn

nhiều hộ đói, nghèo ... Chính điều này đã

tạo nên sự chênh lệch tương đối lớn về mức

độ phát triển thị trường giữa các vùng

trong tỉnh .

.
.

- Bên cạnh sự phát triển của thị trường

hàng hóa tiêu dùng và nguyên liệu phục vụ

sản xuất, các loại thị trường mới rất cần

thiết cho sự phát triển kinh tế nông thôn

theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa,

như : thị trường vốn , thị trường sức lao

động, thị trường công nghệ, thị trường

thông tin ... vẫn còn kém phát triển . Tình

trạngngười nông dânkhông có vốn để đầu

tư phát triển sản xuất, nhưng không vay

được vốn ngân hàng, hoặc phải vay với lãi

suất cao ở thị trường tài chính - tiền tệ phi

chính thức còn khá phổ biến. Các cơ sở chế

biếnnông sản không được chú ýđầutư,

trang thiết bị lạc hậu, phân bố không hợp

lý . Đặc biệt, sự yếu kém của thị trường

thông tin và khả năng tiếp cận thông tin

thấp của đại bộphận cáchộ nôngdân,

nông thôn là những nguyên nhân cơ bản

làm cho sự gắn kết giữa sản xuất và thị

trường không chặt chẽ . Người nông dân

sản xuất chủ yếu vẫn còn mang tính tự

phát, bị động hoàn toàn trước việc lựa chọn

sản xuất cây gì , con gì, số lượng bao nhiêu,

sau đó sẽ bán cho ai và ở đâu ? ...

·
- Vẫn còn tình trạng buôn bán hàng lậu,

hàng giả , hàng kém chất lượng ... làm rối

loạn thị trường, gây ảnh hưởng xấu đến sản

xuất và đời sống. Thời gian qua, thực hiện

( 1 ) Báo Nhân Dân , ngày 30-3-2002
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Chỉ thị 853/TTg ngày 11-10-1997 của

Thủ tướng Chính phủ , Sở Thương mại Hà

Tây đã phối hợp với các cơ quan liên quan

như công an, hải quan , tài chính , thuế...

tiến hành tổ chức các lực lượng kiểm tra ,

kiểm soát thị trường . Tính từ cuối năm

1997 đến hết năm năm 1999, các lực lượng

đã tiến hành kiểm tra , kiểm soát thị trường

23 935 vụ , phạt tiền , đình chỉ kinh doanh

4 512 vụ ; tổng số tiền thu nộp ngân sách là

14 126 triệu đồng, trong đó truy thu thuế

13 226 triệu đồng , tiền phạt hành chính

848 triệu đồng. Ngoài ra còn chuyển cơ

quan chức năng truy tố pháp luật 13 vụ,

hủy nhiều loại hàng giả , hàng cấm , hàng

kém chất lượng... Tuyệt đại bộ phận trong

số các vụ việc tiêu cực trên thị trường vừa

qua đều rơi vào các cơ sở kinh doanh của

khu vực kinh tế tư nhân . Tình hình đó , một

mặt, phản ánh sự hoạt động tích cực của

các ban , ngành có liên quantrọng công tác

quản lý thịtrường , mặt khác,cho thấy vẫn

còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyếtđể

làm lành mạnh hóa thị trường.

Để thúc đẩy phát triển thị trường nông

thôn Hà Tây theo hướng công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa trong thời gian tới, theo chúng

tôi , nên tập trung làm tốt mấy giải pháp cơ

bản sau đây :

Thứ nhất, tiếp tục sắp xếp, củng cố , đổi

mới doanh nghiệp nhà nước , chuyển đổi

các HTX theo hướng phục vụ sản xuất

nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở

nông thôn theo hướng công nghiệp hóa,

hiện đại hóa và tăng năng lực cạnh tranh .

Doanh nghiệp nhà nước có quy mô nhỏ cần

đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa ; giao, bán,

khoán kinh doanh , cho thuê. Các doanh

nghiệp làm ăn kém hiệu quả thì tiến hành

giải thể , sáp nhập . Nhưng , dù dưới hình

thức nào cũng cần có mạng lưới các doanh

nghiệp tại các huyện lỵ, thị trấn , các trung

tâm cụm xã. Khuyến khích các hộ nông

dân tham gia cổ phần , nhằm xây dựng các

doanh nghiệp đa sở hữu trở thành địa chỉ

tin cậy của người dân nông thôn trong việc

cung ứng, dịch vụ các yếu tố đầu vào và

giải quyết đầu ra cho sản xuất nông nghiệp,

phát triển ngành nghề ở nông thôn . Tập

trung giải quyết dứtđiểm những vấn đề tồn

đọng của các HTX cũ để tạo điều kiện cho

xã viên chuyển đổi, xây dựng HTX theo

luật mới với hình thức HTX thương mại

dịch vụ đa năng .

Thứ hai, phát triển hệ thống hợp đồng

như một hình thức tổ chức sản xuất kinh

doanh đưa kinh tế tiểu nông lên sản xuất

hàng hóa , khắc phục tình trạng tự phát chạy

theo thị trường dẫn đến những thua thiệt

khôngđáng cócho người nôngdân . Đó là

cơ chế hợp đồng hai chiều giữa doanh

nghiệp với HTX hoặc hộ nông dân nhằm

gặn bótrách nhiệm và lợi íchgiữa người

sản
xuất và người tiêu thụvà chế biến nông

sản . Trên cơ sở nghiên cứu thị trường , các

doanh nghiệp (trước hết là các doanh

nghiệp nhà nước) sẽ ký kết và thực hiện

hợp đồng hai chiều với HTX và hộ nông

dân. Nội dung của hợp đồng cần xác định

rõ những quy định điều kiện về số lượng,

chất lượng nông sản được bán ra của người

dân nôngthôn và trách nhiệm của doanh

nghiệp trong việc cung cấp vốn, trợ giúp kỹ

thuật, công nghệ đầu vào của sản xuất và

các dịch vụ khác cho nông dân . Hợp đồng

với các điều khoản rõ ràng xét về nhiều

mặt là có thể cho phép thỏa mãn được các

yêu cầu về cung cấp vốn, công nghệ và tạo

thị trường cho các hộ nông dân ; nhờ đó tạo

ra và duy trì được khả năng gắn kết bền

vững giữa sản xuất và tiêu thụ .

Thứ ba, mở rộng phương thức bán trả

góp, trả chậm . Đây là giải pháp cần làm
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ngay nhằm góp phần giải quyết khó khăn

về vốn cho ngườidân nông thôn . Tất nhiên,

để làm đượcđiều này thì các doanh nghiệp

cần có tiềm lực tài chính lớn trong khi hiện

tại nhiều doanh nghiệp của Hà Tây vẫn

đang ở trong tình trạng khó khăn về vốn.

Vì vậy , cần xác định rõ số lượng và cơ cấu

mặt hàng thuộc diện thực hiệnphương thức

bán trả góp, trả chậm để lập kế hoạch và có

cơ chế triển khai thực hiện thích hợp ;

đồng thời, các ban, ngành có liên quan cân

nghiên cứu cho các doanh nghiệp được

hưởng tín dụng ưu đãi để đảm bảo vốn

trong quá trình người mua trả dần .

Thứ tư , tiếp tục nghiên cứu quy hoạch

hợp lý, đầu tưxây dựng và cải tạo cơ sở hạ

tầng , nhất là các công trình trọng điểm về

thương mại và dịch vụ ở nông thôn . Cần

được quan tâm nhiều hơn tới việc phân bố

mạng lưới, quy mô, loại hình , phương thức

Thứ năm , hình thành và phát triển hệ

thống thông tin thị trường, xúc tiến thương

mại. Xây dựng hệ thống thu thập , phân tích

và truyền bá, phổ cập thông tin thị trường .

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ

tiếp thị (kho hàng , bến bãi, trung tâm hội

chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm ). Tích

cực nghiên cứu thăm dò mở rộng thị

trường, kể cả thị trường trong nước và thị

trường nước ngoài ; khuyến khích và tạo

mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh

nghiệp tiếp cận thị trường nước ngoài,

tham gia các hội chợ, triển lãm trong và

ngoài nước.

Thứsáu, tăng cường công tác quản lý thị

trường, chống hàng lậu, hàng giả và gian

lận thương mạikhác . Đây là công việc cần

tiến hành một cách thường xuyên , tránh

tình trạng làm ồ ạt theo đợt hay theo chu

kỳ. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền

nghiêm minh , kiên quyết, công bằng đối

với các hành vi vi phạm pháp luật.

quản lý hệ thống chợ nông thôn .Mạng lưới

giáo dục các hộ kinh doanh , đồng thời xử

chợ huyện cần được phát triển với quy mô

đủ lớn để làm chức năng đầu mối phần phát lý

các luồng hàng tiêu dùng , vật tư nông

nghiệp ... đến các đại lý ; đồng thời, là nơi

tập kết phần lớn sản phẩm hàng hóa từ các

vùng nông thôn để tiêu thụ trong nước, chế

biến hay xuất khẩu . Gắn hệ thống chợ nông

thôn với việc quy hoạchpháttriểnthịtrấn

và thị tứ làm đầu tàu kéo các vùng xung

quanh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội

trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh của từng

vùng, kể cả vùng cao, vùng sâu và vùng xa.

Hiện tại , mặc dù hệ thống chợ nông thôn

của Hà Tây được phân bổ rộng khắp nhưng

phần lớn là quy mô nhỏ, domức đầu tư vừa

qua cho việc nâng cấp, cải tạo chợ nông

thôn chưa thật thỏađáng . Thời gian tới, cần

tăng cường ngân sách địa phương , huy

động đóng góp của doanh nghiệp,

các HTX , các hộ kinh doanh tại chợ và

dùng nguồn thu từ chợ để xây dựng và

nâng cấp hệ thống chợ.

Tóm lại, để phát triển toàn diện kinh tế -

xã hội nông thôn, ngoài những giải pháp về

thị trường như đã đề cập, cũng cần tiến

hành đồng bộ các giải pháp khác , như :

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ; phát

triển các cụm công nghiệp ; phát triển các

làng nghề thủ công truyền thống ; có cơ

chế khuyến khích để người sản xuất tiếp

cận kịp thời với các tiến bộ khoa học - kỹ

thuật trong sản xuất kinh doanh ; phát triển

hệ thống
hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội... xây dựng

nông thôn mới theo hướng công nghiệp

hóa, hiện đại hóa. Tiềm năng pháttriển

kinh tế của Hà Tây còn rất lớn , hy vọng

rằng, sự nỗ lực của bản thân các doanh

nghiệp, sự khát khao vươn lên làm giàu

chính đáng của các hộ gia đình nông dân sẽ

đưa kinh tế Hà Tây phát triển nhanh hơn

nữa cùng với cả nước trong thời gian tới . D
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N

HÌN lại 10 năm qua, kinh tế tư

nhân đã có những đóng góp

quan trọng vào sự phát triển

kinh tế - xã hội của đất nước. Nghị quyết

Đại hội IX của Đảng tiếp tục xác định :

"Thực hiện nhất quán chính sách phát

nhiều thành phần.

Tiếp tục

phát triển

thành phần kinh tếkinh doanh theo pháp kinh tế tư nhân

luật đều là bộ phận cấu thành quan trọng

của nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa , cùng phát triển lâu dài,

hợp tác và cạnh tranh lành mạnh , trong

đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo,

kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể

ngày càng trở thành nền tảng vững chắc

của nền kinh tế quốc dân" , "kinh tế cá

thể , tiểu chủ được Nhà nước tạo điều

kiện và giúp đỡ phát triển ", "kinh tế tư

bản tư nhân được khuyến khích và phát

triển rộng rãi trong các ngành nghề sản

xuất, kinh doanh mà pháp luật không

cấm".

tu

Như vậy, quan điểm của Đảng và Nhà

nước về phát triển kinh tế tư nhân đã

được thể hiện nhất quán và xác định rõ.

Nhờ vậy, hơn 10 năm qua, kinh

nhân gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh

tế tư bản tư nhân hoạt động dưới hình

thức hộ kinh doanh cá thể và các loại

hình doanh nghiệp tư nhân đãphát triển

rộng khắp trong cả nước .

:

Tuy nhiên , Nghị quyết Trung ương 5

khóa IX cũng chỉ rõnhững mặthạn chế,
khóa IX cũng chỉ rõ nhữngmặthạnchế ,

yếu kém củakinh tế tư nhân là " Phần

lớn có quy mô nhỏ, vốn ít , công nghệ

sản xuất lạc hậu , trình độ quản lý yếu

PHẠM THĂNG

kém, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp , ít

đầu tư vào lĩnh vực sản xuất ; còn có

nhiều khó khăn vướng mắc vềvốn , về

mặt bằng sản xuất kinh doanh , về môi

trường pháp lý và môi trường tâm lý xã

hội ; nhiều đơn vị kinh tế tưnhân chưa

thực hiện tốt những quy định của pháp

luật đối với người lao động, không ít đơn

vị vi phạm pháp luật, trốn lậu thuế , gian

lận thương mại, kinh doanh trái phép ..." .

Đồng thời, Nghị quyết Trung ương 5

khóa IX cũng thừa nhận : " Quan điểm

của Đảng trên một số vấn đề cụ thể về

phát triển kinh tế tư nhân chưa được làm

rõ để tạo sự thống nhất cao. Một số cơ

chế chính sách của Nhà nước chưa phù

hợp với đặc điểm của kinh tế tư nhân ,

đại bộ phận có quy mô vừa và nhỏ ; quản

lý có phần buông lỏng và có những sơ

phát triển đúng hướng" . Nghị quyết là

hở , hạn chế việc thúc đẩy kinh tếtưnhân

* TS , Trưởng Phòng công tác Chính trị, Đại học Kinh tế

Thành phố Hồ Chí Minh
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bước cụ thể hóa các
thể hóa các quan điểm xuyên

suốt của Đảng.

THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG

CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN

qua

Quá trình phát triển kinh tế ở Việt

Nam diễn ra nếu lấy thời điểm 1955 làm

mốc, cho đến nay đã trải nhiều thời

kỳ khác nhau . Căn cứ vào đặc trưng của

từng giai đoạn có thể phân chia thành 4

thời kỳ :

Thời kỳ 1955 đến 1964 : Mục tiêu

kinh tế trong thời kỳ này được Đại hội

lần thứ III của Đảng(tháng9-1960) xác

định là xây dựng miền Bắclàm hậu

phương vững mạnh cho cuộc đấu tranh

thống nhất nước nhà . Trong thời kỳ này,

sự tồn tại kinh tế tư nhân hầu như không

đáng kể.

:
Thời kỳ 1965 - 1975 : Cả nước có

chiến tranh . Mô hình kinh tế trong thời

kỳ này có tính tập trung cao độ, giống

như mô hình " cộng sản thời chiến" .

Mục đích của mô hình kinh tế này là

huy động mọi nguồn lực để giành thắng

lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Những nhược điểm của mô hình này đã

được Hội nghị Trung ương lần thứ 20 ,

đặc biệt là Hội nghị Trungương lần thứ

24 khóa III (tháng 9 năm 1976) đề cập,

trong đó có việc duy trì nền kinh tế nhiều

thành phần ở miền Nam trong một thời

gian nhất định . Tuy nhiên , sựphát triển

của kinh tế tư nhân ở thời kỳ này vẫn ở

trình độ thấp .

Thời kỳ 1976 - 1986 : Mô hình tập

trung bộc lộ rõ nhất những nhược điểm

của nó. Đólà cuộc khủng hoảng kinh tế -

xã hội cuối những năm 70 đầu những

năm 80. Chỉ thị 100 ngày 13-1-1981 của

Ban Bí thư khóa IV về khoán sản phẩm

đến nhóm và người lao động trong các

hợp tác xã và Quyết định 25 /CP về việc

hạch toán kinh doanh trong các doanh

nghiệp nhà nước ra đời. Cùng với hai

văn bản quan trọng này là hai lần cải

cách giá lương tiền .

Đây cũng là thời kỳ tư duy kinh tế mới

từng bước được hình thành : Nghị quyết

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung

ương khóa IV, Nghị quyết Đại hội V,

Hội nghị lần thứ 8 khóa V và Nghị quyết

của Bộ Chính trị khóa V. Các văn kiện

này đều nhằm khẳng định sự tồn tại tất

yếu của kinh tế tưnhân trong sự phát

triển của nền kinh tế .

Thời kỳ 1986 đến nay : Thời kỳ

chuyển đổi một cách căn bản từ cơ chế

tập trung cao độ sang cơ chế kinh tế thị

trường có sự điều tiếtcủa Nhà nước theo

định hướng xã hội chủ nghĩa . Quan điểm

cơ bản của các văn kiện Đại hội VI, VII,

VIII và IX đều từng bước hoàn thiện và

khẳng định vai tròcủa kinh tế tưnhân .

Những chính sách và luật lệ lần lượt

được ban hành , cụ thể hóa những quản

điểm trên , đặc biệtlà LuậtDoanhnghiệp

được áp dụng từ đầu năm 2000 .

Chỉ sau một năm thực hiện Luật

Doanh nghiệp, cả nước đã có hơn 30 000

doanh nghiệp đăng ký kinh doanh . (Tính

đến ngày 13-11-2000, sau 10 tháng thực

thi Luật Doanh nghiệp, cả nướcđã tạo

thêm được 200 000 chỗ làm việc từ các

doanh nghiệp mới hình thành, bình

quân22 lao động/doanh nghiệp ,với mức

thu nhập bình quân 300 400 ngàn

đồng/người (ở nông thôn ) và 500 - 700

ngàn đồng (ở thành thị ) . So với

năm 1999, số doanh nghiệp đã tăng ba

lần , số vốn đầu tư tăng hai lần .

-
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Trên địa bàn Thành phố Hồ

Chí Minh, từ đầu năm 2002 đến nay

(ngày 13-6-2002 ) đã có 2 029 doanh

nghiệp được thành lập mới với tổng số

vốn đầu tư là 3 201 tỉ đồng . Trong đó có

483 doanh nghiệp tư nhân với tổng số

vốn là 204 tỉ đồng. Ngoài ra, Sở Kế

hoạch và Đầu tư Thành phố còn cấp 1

026 giấy phép thành lập các đơn vị trực

thuộc doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Điều đó chứng tỏ tiềm lực của kinh tế tư

nhân ở Việt Nam là rất lớn . Vấn đề là,

cần có chính sách đúng để khai thác

nguồn lực này cho phát triển kinh tế ,

trước hết là ở một số trung tâm kinh tế.

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu

tư TP. Hồ Chí Minh , cho thấy :

- Doanh nghiệp tư nhân

Số lượng | Vốn đăng ký

7307

- Công ty cổ phần
1000

Công ty TNHH 14 218

- Công ty TNHH 1 thành viên 31

- Công ty hợp danh 01

- Đơn vị thị trường doanh nghiệp

ngoài quốc doanh

6946

( tỉ đồng )

3 630,9

8 091,7

24 699,4

143,7

0,5

79,9

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh còn hiện

có 172 400 cơ sở kinh doanh thương mại

dịch vụ thu hútnhiều lao động tham gia.

VỀ XU THẾ PHÁT TRIỂN, CHÍNH

SÁCH, GIẢI PHÁP

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã

xác định : "Kinh tế cá thể, tiểu chủ được

Nhà nước tạo điều kiện và giúp đỡ phát

triển . Kinh tế tư bản tư nhân được

khuyến khích phát triển rộng rãi trong

các ngành nghề sản xuất kinh doanh mà

pháp luật không cấm" . Để chuyển Nghị

quyết Đại hội IX của Đảng thành hiện

thực, theo chúng tôi trong những năm tới

việc phát triển kinh tế tư nhân cần có

những giải pháp cụ thể như sau :

2

Một là , phải nhất quán quan điểm

kinh tế tư nhân là một bộ phận cấu thành

quan trọng của nền kinh tế , phát triển

kinh tế tư nhân là vấn đề chiến lược lâu

dài của nước ta . Do đó, các biện pháp ,

chính sách (từ Trung ương tới địa

phương) phải thống nhất vàđồng bộ.

Nhân tố quyết định là , phải có chủ

trương đúng và phải giám sát chặt chẽ

quá trình thực hiện chủ trương này.

Tuyệt đối không để tình trạng sai sót đã

rõ mà không kịp thời sửa chữa .

Hai là , xác định rõ , cụ thể trách nhiệm

của các cơ quan quản lý nhà nước trong

đăng ký kinh doanh và quản lý sản xuất

củakinh tế tư nhân . Việc sửa đổi, bổ

sung luật phải theo hướng vừa khuyến

khích tạo điều kiện thuận lợi, vừa chặt

chẽ và có chế tài xử lý nghiêm minh

những vi phạm của kinhtế tư nhân cũng

như của cán bộ, cơ quan thi hành công

vụ . Tuyên truyền , phổ biến quan điểm ,

chủ trương , chính sách của Đảng và nhà

nước về kinh tế tư nhân , một mặt để

người dân hiểu và chấp hành, mặt khác

để đấu tranh với việc vi phạm các chủ

trương, quan điểm, chính sách ấy .

Những cá nhân , đơn vị kinh tế tư nhân

kinh doanh có hiệu quả cao, có đóng góp

đáng kể cho ngân sách nhà nước, tạo

nhiều việc làm mới cho người lao động

phải được tôn vinh . Bảo hộ sự phát triển ,

tạo dựng môi trường tâm lý xã hội thuận

lợi cho phát triển kinh tế tư nhân cũng là

một việc làm hết sức cần thiết để phát

triển kinh tế tư nhân .
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Ba là , Nhà nước cần xây dựng mới các

khu công nghiệp và khu chế xuất có cơ

sở hạ tầng cần thiết và định giá phù hợp

để khuyến khích các doanh nhân đầu tư

phát triển sản xuất.

Khuyến khích mạnh mẽ việc sử dụng

đất ở những vùng đất trống , đồi trọc .

Cho phép các doanh nghiệp tư nhân

được dùng giá trị quyền sử dụng đất để

thế chấp khi vay vốn , hoặc góp cổ phần

liên doanh với các doanh nghiệp trong

và ngoài nước. Đối với các tư nhân đang

sử dụng đất đã có giấy xác nhận quyền

sử dụng , hoặc được chuyển nhượng

quyền sử dụng hợp pháp , nếu tiếp tục sử

dụng để kinh doanh, thì không phải nộp

tiền thuê đất cho Nhà nước .

Về tài chính tín dụng, Nhà nước phải

tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân

tiếp cận và được hưởng chế độ ưu đãi của

nhà nước, kể cả cho kinh tế hộ, cho các

doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cải tiến chế độ kê khai và nộp thuế

cho phù hợp với đặc điểm của các hộ

kinh doanh theo hướng các hộ cam kết

và tự khai mức thuế phải nộp, nhằm hạn

chế đến mức thấp nhất tình trạng thất thu

thuế do lậu thuế , trốn thuế, nợ, đọng

thuế . Khuyến khích việc thành lập và

tham gia quỹ bảo hiểm sản xuất có sự trợ

giúp của Nhà nước . Bên cạnh những

quyền lợi được thụ hưởng từ phía Nhà

nước , kinh tế tư nhân phải thực hiện

đúng những quy định của pháp luật, như

Luật Lao động, về chế độ tiền lương , tiền

thưởng và những điều kiện về vệ sinh an

toàn lao động... Phải có những quy định

chặt chẽ để xử lý những vi phạm về kinh

tế trong chính sách lao động - tiền lương .

Mặt khác, Nhà nước cần có chính sách

thiết thực và cụ thể để hỗ trợ kinh
tế tu

nhân về vốn, công nghệ, tổ chức quản lý

sản xuất kinh doanh . Mở rộng dịch vụ tư

vấn, khuyến khích, hỗ trợ kinh tế tư nhân

ứng dụng công nghệ mới (kể cả công

nghệ thông tin ), hỗ trợ thông tin và xúc

tiến thương mại ở thị trường trong và

ngoài nước ; nghiên cứu tổng kết thực

tiễn nhằm phát huy ưu điểm , kịp thời

phát hiện những khuyết điểm , nhược

điểm của kinh tế tư nhân trong nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa để có những quyết định phù hợp .

Bốn là , xây dựng, hoàn thiện khung

pháp lý cơ chế chính sách để quản lý

kinh tế tư nhân . Giám sát chặt chẽ việc

thanh tra , kiểm tra việc chấp hành pháp

luật và cần có một đầu mối để phối hợp

theo dõi quản lý kinh tế tư nhân từ cấp cơ

sở đến Trung ương . Các cơ quan bảo vệ

pháp luật chỉ được phép kiểm tra , thanh

tra các đơn vị kinh tế tư nhân khi có dấu

hiệu vi phạm pháp luật. Cuối cùng, vấn

đề có tính chất quyết định để đảm bảo

cho kinh tế tư nhân phát triển đúng định

hướng xã hội chủ nghĩa , là tăng cường sự

lãnh đạo của Đảng , phát huy vai trò của

Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân và

các hiệp hội để bảo đảm sự phát triển

một cách bền vững. Nghị quyết

Trung ương 5 khóa IX đã và đang tạo

cho kinh tế tư nhân thời cơ phát triển

thuận lợi, động lực và sinh khí mới. Nếu

tổ chức thực hiện tốt kinh tế tư nhân sẽ

tiếp tục góp phần không nhỏ vào sự

nghiệp chung, sự nghiệp xây dựng và

bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa trong tình hình mới . Q
D
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Học tập -

con đường tiến bộ của mọi người

Từ khi loài người

Tinh

sinh ra, khát vọng

làm chú thiên

nhiên , làm chủ bản thân

mình để mưu cầu cuộc

sống hạnh phúc đã trở

thành một mục tiêu cụ thể,

đích thực của con người.

Con đườngđể đi đếncái

đích đókhônggìkhác hơn

là phải lao động, học tập.

NGỌC ĐẢN

thời

"quốc sách" , là nhiệm vụ

hàng đầu trong bất kỳ hoàn

cảnh nào , nhất là trong

kỳ tiến hành côngnghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngày nay, hàm lượng tri

thức đóng vai trò rất to lớn

trong việc tạo ra mỗi sản

phẩm xã hội. Nếu ai không

thường xuyên bổ sung kiến

thức , tiếp thu những tri

những vấn đề tổ chức, quản

lý kinh doanh đòi hỏi

chúng ta phải học tập , nâng

cao kiến thức hằng ngày .

Học tập theo nghĩa rộng

(không chỉ trong nhà

trường ) đang thực sự trở

thành một yêu cầu

cấp bách . Ngay cả trong

công tác tư tưởng , lý luận

cũng vậy . Chủ nghĩa Mác -

Lê-nin với tư cách là một

học thuyết khoa học phải

được nghiên cứu , nhận

thức đầy đủ và thường

xuyên được bổ sung, phát

triển trong sự vận động

không ngừng của thế giới.

Nắm chắcchủnghĩaMác-

Lê- nin là phải thường

Bởi vậy, học tập luôn là thức mới sẽ dẫm
chân tại xuyên suy nghĩ hiện thực

chủ đề được quan tâm

trong mọi xã hội , mọi hoàn

cảnh đối với con người .

" Ngu dốt không đáng hổ

thẹn bằng thiếuý chí học

hỏi" , "Hãy học tập như anh

phải sốngmãi, học tập làm

trí tuệ rạng sáng ra" ... Việc

học tập phải đi đến tận

cùng của cuộc đời mỗi con

người, bất kỳ họ làm việc

gì.

Sự nghiệp pháttriển

giáo dục , tạo môi trường xã

hội lành mạnh cho việc học

tập của mọi người dân

được Đảng và Nhà nước ta

hết sức quan tâm , coi đó là

chỗ, tụt hậu , tiếp tục chịu

cảnh đói nghèo . Ta hãy thử

quan sát công việc của

người nông dân . Làm ra

phê , cây điều mà dùng

hạt lúa, củ khoai, trồng cà-

giống cũ , kỹ thuật cổ

kém , giá cả không cạnh

truyền thì năng suất thấp

tranh được với thị trường .

Trong công nghiệp, các xí

nghiệp, nhà máy nếu

không đổi mới công nghệ ,

phù hợp với những hướng

đi mới với các mặt hàng

mới thích hợp thì sẽ phá

sản hoặc phải nhờ "bầu

sữa" nhà nước mới tồn tại

được . Đó là chưa nói

đời sống xã hội , giải thích

đúng đắn sự vận động của

nó và vận dụng những

nguyên lý cơ bản trong

trương thích ứng với điều

việc đề ra đường lối, chủ

kiện đổi mới, phù hợp với

đắn và sáng tạo trong việc

xu thế thời đại . Sự đúng

hoạch định đường lối, chủ

trương của Đảng và Nhà

nước ta qua các thời kỳ

cách mạng đã chứng minh

điều đó . Ngày nay , nhận

thức đúng đắn chủ nghĩa

Mác - Lê-nin là phải nắm

* Đài Truyền hình Việt Nam
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chắc điều kiện khách quan ,

chủ quan để phát triển

những tư tưởng khoa học

đó trong từng lĩnh vực cụ

thể . Cuộc đời Bác Hồ là

tám gương vĩ đại đối với

chúng ta về việc học tập ,

nghiên cứu một cách khoa

học sáng tạo . Cuộc sống

thường xuyên vận động,

biến đổi, những tri thức

ngày hôm qua cần được bổ

sung , phát triển đáp ứng là

yêu cầu trước mắt và lâu

dài của cuộc sống.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là

sự vận dụng sáng tạo chủ

nghĩa Mác - Lê -nin trong

điều kiện thực tế của Việt

Nam.

Ngày nay, để thực hiện

mục tiêu "dân giàu , nước

mạnh, xã hội công bằng ,

dân chủ, văn minh "thì một

trong những giải pháp cơ

bản là phải thúc đẩy xã hội

học tập . Học tập để chiến

thắng nghèo nàn, lạc hậu,

nâng cao tri thức của mỗi

người làm tiền đề cho việc

xây dựng một xã hội dân

chủ , công bằng , văn minh .

Đảng và Nhà nước ta luôn

quan tâm thúc đẩy công tác

giáo dục, tạo mọi cơ hội để

phát triển khả năng học tập

của mỗi con người . Mặc dù

vậy, hiện tại chúng ta vẫn

thấy rằng , so với các nước

quanh ta, sự nghiệp giáo

dục, đào tạo nước ta vẫn ở

mức lạc hậu . Chúng ta

đang vươn tới phổ cập tiểu

họcthì Hàn Quốc đãnhảy

vọt đến phổ cập đại học .

Năm 2000 , số sinh viên

trên một trăm nghìn dân ở

ta chỉ đạt 117 người, thì

Thái Lan đạt 216 người,

Phi- lip - pin là 271 người ...

Đại hội lần thứ IX của

Đảng đã nhận thức sâu sắc

giáo dục và đào tạo cùng

với khoa học và công nghệ

nhân tố quyết định tăng

trưởng kinh tế và phát triển

xã hội. Đảng ta dự báo

rằng : "Khoa học và công

nghệ sẽ có bước tiến nhảy

vọt, kinh tế tri thức có vai

trò ngày càng nổi bật trong

quá trình phát triển lực

lượng xã hội" . Từ đó, Đảng

ta khẳng định phải làm cho

văn hóa, giáo dục thấm sâu

vào đời sống xã hội, trởvào đời sống xã hội, trở

thành nhu cầu của từng cá

nhân , từng cộng đồng và

của toàn xã hội .

Cán bộ, đảng viên phải

nhận thức tầm quan trọng

của việc học tập và gắn học

với hành , lý luận với thực

tiễn. Trong thực tế , mọi

người, bất cứ họ là ai đều

phải học , cuộc sống đòi hỏi

chúng ta phải không ngừng

nâng cao trình độ , kiến

thức , học cái mà mình đangthức, học cái mà mình đang

cần , cái phải hướng tới.

Học phải gắn bó với lao

động sản xuất và đáp ứng

yêu cầu phát triển của thực

tiễn .

Phần lớn cán bộ , đảng

viên của ta hiện nay đều có

trình độ văn hóa, trình độ

học vấn tương đối cao ,

nhưng đó mới chỉ là chìa

khóa để mở đầu sự vươn

tới . Nếu chỉ dừng lại ở

những kiến thức nhà trường

cungcấp, không tiếp tục

đọc thêm, học thêm,

nghiên cứu thêm , sẽ tụt

hậu. Sự lạc hậu về tư duy lý

luận, kiến thức chuyên

môn , hiểu biết xã hội, nhất

là đối với đội ngũ những

nhà lãnh đạo , quản lý , thì

hậu quả để lại thật khôn

lường. Điều đó không

những cản trở sự phát triển

của xã hội mà thậm chí còn

gây lãng phí, phá hoại sự

nghiệp của một tập thể.

Thực tế là có một số cán

bộ, đảng viên có bằng cấp

thật , nhưng quá trình học

tập nghiên cứu thiếu thực

chất nên không tươngxứng

với giá trị của bằng cấp mà

Đảng , Nhà nước trao cho

họ. Một số khác thì không

chịu học tập, nghiên cứu

một cách nghiêm túc, thỏa

mãn với những vốn

kiến thức ít ỏi từ mấy chục

năm trước mà mình đã có,

kiến thức ngày càng mòn,

không đáp ứng yêu cầu

công việc. Bởi vậy , phải

vận động mọi người tự giác

học, không được chủ quan ,

tự mãn ; từ bỏ lối học giáo

điều , thụ động , tiếp thu một
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chiều . Xã hội không đủ

trường lớp và điều kiện

công tác cũng không cho

phép mỗi cán bộ, đảng viên

có thể học suốt trong nhà

trường. Vì vậy, mỗi người

phải chủ động tự học, tự

nghiên cứu , tự nâng cao

trình độ học vấn và tay

nghề của mình .

Chúng ta đã chứng kiến

không ít người có kiến thức

sâu rộng , học giả uyên bác

mà kết quả đó là sự rèn

luyện , tự học tập . Nhà bác

học Lê Quý Đôn đã từng

nói : Muốn viết được

" trong đầu phải có ba vạn

cuốn sách, trong mắt phải

thấy được hết núi non ,

hiểm trở " . Tự học tập là tự

đọc, tự nghiên cứu, tìm tòi

trong thực tiễn để sáng tạo.

Tự học là quá trình cần

mẫn , dày công suy nghĩ

những điều mình đọc được

trong sách vở, trong cuộc

sống đất nước, phân tích , lý

giải những vấn đề của thời

đại. Quá trình đó phải được

đặt ra nghiêm túc , thường

xuyên . Mặt khác , chúng ta

cũng phải thấy rằng điều

kiện để tự học, nâng cao

trình độ ngày nay tương

đối thuận lợi cho những

người có ý thức học tập. Sự

phát triển của khoa học -

công nghệ , trực tiếp là

công nghệ thông tin , đã

kéo theo những tác động

khách quan làm thay đổi cả

bản chất của việc tự học,

nhất là đối với những người

có trình độ đại học. Nhờ có

máy tính , đặc biệt là mạng

In -tơ -nét, kho tàng tri thức

của nhân loại đã được lưu

trữ , xử lý và traođổi dễ

dàng trên phạm vi toàn cầu

theonhu cầu và không phụ

thuộc vào vị trí địa lý cũng

như địa vị xã hội của người

sử dụng. Từ đó xuất hiện

một kiểu tự học có

điều khiển như một

phương thức đào tạo từ xa.

Như vậy, quá trình học qua

mạng In-tơ-nét đã khắc

phục được tìnhtrạng

thông tin , thiếu tư liệu ,

thậm chí , giờ đây người

học lại chịu sự quá tảivề

thông tin, dư thừa về tài

liệu . Cho nên, người học

ngày nay phải có phương

pháp nghiên cứu đúng đắn,

xác định rõ mục tiêu tự

học, học cái gì , nhằm mục

đích gì và kết quả nghiên

cứu tùy thuộc khảnăng xử

lý thông tin của mỗi người.

Cùng với quá trình đổi

mới nội dung và hình thức

đào tạo ở các nhà trường,

thiếu

việc xây dựng xã hội học

tập tức là tạo môi trường

mới để mọi người có thể

học tập qua nhiều kênh,

bằng nhiều phương thức và

vấn đề xác định mục tiêu

học tập của mỗi người

2

cũng hết sức quan trọng .

Học là để phục vụ cho nhu

cầu công tác, làm việc của

mỗi người, gắn với thực

tiễn. Việc nghiên cứu

đường lối , chủ trương của

Đảng phải được nhận thức

sâu sắc qua thực tiễn cuộc

sống , kiểm nghiệm trong

thực tế, trong lĩnh vực hoạt

động của mình . Tức là

được tiếp thu một cách tích

cực, chứ không phải thụ

động, kinh viện. Mỗi cấp

ủy đảng cần hướng mục

tiêu học tập vào việc thực

hiện nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội trên địa bàn

của mình , trong tổ chức

của mình, góp phần khơi

dậy mạnh mẽ và sâu sắc

tính tích cực của xã hội

trong hành động thực tế.

Học tập rõ ràng đã trở

thành một yêu cầu bức thiết

của toàn xã hội, trước hết là

đối với đội ngũ cán bộ,

đảng viên . Vì Đảng ta là

đội quân tiên phong , tiêu

biểu cho đổi mới và trí tuệ .

nâng cao tri thức là tiền đề

Học tập để không ngừng

hết sức quan trọng để xây

dựng một xã hội công

bằng, dân chủ , văn minh,

đấu tranh chống lại những

tư duy thiển cận, vụ lợi và

sự tụt hậu . D
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X

TOÀN CẦU HÓA -

hai mặt thuận và nghịch

đối với thương mại của Việt Nam

ÉT trên khía cạnh kinh tế, đối với

một nước, toàn cầu hóa là sự hội

nhập với nền kinh tế thế giới

thông qua mở cửa và áp dụng chiến lược

tăngtrưởng nhờ xuất khẩu trong khuôn khổ

nền kinh tế thị trường , chịu tác động của

các quy định , luật lệ của các định chế đa

phương .

Hội nhập kinh tế quốc tế là một tất yếu

khách quan . Nó đặt ra những cơ hội và

thách thức đối với bất cứ nước nào. Đối với

Việt Nam cũng như vậy, dù quá trình hội

nhập được bắt đầu từ khi thực hiện chính

sách đổi mới, mở cửa năm 1986, tiếp đến là

gia nhập ASEAN và APEC , ký kết các

hiệp định thương mại song phương, đặc

biệt quan trọng là Hiệp định Thương mại

Việt Nam - Hoa Kỳ và đàm phán gia nhập

WTO.

2

Với việc ký kết các hiệp định thương

mại song phương , khu vực và đa phương ,

Việt Nam có thể tham gia vào thương mại

thếgiới trên nguyên tắc có đi có lại, không

phân biệt đối xử dựa trên quy chế tối huệ

quốc (MFN ) và đối xửquốc gia (NT ). Đây

là lợi ích quan trọng nhất, bởi Việt Nam sẽ

được tiếp cận thị trường thế giới trên cơ sở

bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh với

NGUYỄN THANH NGA

hàng hóa của các đối thủ cạnh tranh và của

nước nhập khẩu .

quan

Nguyên tắc trên mang lại lợi ích nhiều

hơn cho Việt Nam với tư cách thành viên

trong ASEAN và APEC và đặc biệt nếu

ViệtNam trở thành thành viên chính thức

của WTO . Việt Nam được hưởng lợi ích từ

các cam kết tự do hóa đơn phương và đa

phương của các nước thành viên nhằm

giảm hàng rào thuế và phi thuế quan ,

đặc biệt là những thành quả đàm phán

trong GATT và sau này là WTO . Việt Nam

cũng sẽ được hưởng những điều khoản ưu

đãi dành cho các nước đang và kém phát

triển . Ngoài ra , nguyên tắc này còn tạo cơ

hội để Việt Nam thương lượng và giải

quyết những tranh chấp thương mại nhằm

bảo vệ lợi ích quốc gia trong cơ chế giải

quyết tranh chấp (DSM) công minh và

bình đẳng. Việt Nam cũng có cơ hội để

nhận được sự giúp đỡ kỹ thuật và tư vấn về

những vấn đề thống kê mậu dịch và chính

sách thương mại . Khi trở thành thành viên

của WTO, Việt Nam sẽ được quyền tham

gia vào các cuộc đàm phán , thương lượng

* Chuyên viên nghiên cứu Viện Nghiên cứu Thương

mại , Bộ Thương mại
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phân chia quyền lợi, thị trường và đấu

tranh hoặc thỏa thuận về những vấn đề gây

phương hại đến lợi ích thương mại của

quốc gia .

Hội nhập đòi hỏi sự điều chỉnh và hoàn

thiện chính sách thương mại theo hướng

mởcửa và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thể chế thương mại của Việt Nam đã thay

đổi theo hướng nới lỏng sự kiểm soát và

điều tiết của Nhà nước : khuyến khích việc

sản xuất xuất khẩu , mở rộng quyền kinh

doanh xuất nhập khẩu cho mọi thành phần

kinh tế và bãi bỏ những giấy phép và thủ

tục rườm rà liên quan đến xuất nhập khẩu .

Những chính sách thương mại hiện nay của

Việt Nam đều được rà soát và điều chỉnh

theo những quy định và luật lệ trong WTO

nên có thể coi đây là giai đoạn chuẩn bị để

Việt Nam trở thành thành viên chính thức

của tổ chức này. Những thay đổi trên có tác

dụng nâng cao uy tín của Việt Nam trên

trường quốc tế và đem lại lợi ích trên nhiều

mặt.

Sự mở rộng và đa dạng hóa thị trường

xuất khẩu không những giúp tăng kim

ngạch xuất khẩu mà còn phân tán rủi ro

thương mại . Trước đây , thị trường xuất

khẩu chủ yếu của Việt Nam là các nước

Đông Âu thuộc khối SEV và một số nước

xã hội chủ nghĩa khác . Sau khi chế độ xã

hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông

Âu sup đổ, tỷ trọng xuất sang khu vực này

giảm dần từ 57% trong tổng kim ngạch

xuất khẩu năm 1990 xuống xấp xỉ 2% hiện

nay.

2

Nhờ quan hệ thương mại của Việt Nam

đã được mở rộng hơn với việc gia nhập

ASEAN, APEC, ký kết Hiệp định với EU

và Hiệp định Việt - Mỹ , đàm phán gia nhập

WTO nên dù có những biến động trên thị

trường thế giới trong một thập niên qua,

xuất khẩu có lúc bị chững lại nhưng nhìn

chung tỷ trọngchung tỷ trọng xuất khẩu trong GDP không

ngừng tăng, từ 22,8% năm 1990 lên 31,0 %

năm 1996 và đạt 50% vào năm 2001. Kim

ngạch xuất khẩu tăng gấp 10 lần từ 789

triệu USD năm 1986 lên 7 255 triệu USD

năm 1996. Trong giai đoạn 1991 - 2001,

xuất khẩu đã tăng 7,5 lần từ 2 042 triệu

USD lên 15 027 triệu USD.

Cũng chính nhờ có chính sách đa dạng

thị trường xuất khẩu , thương mại của ta tuy

có suy giảm sau khủng hoảng tài chính

châu Á nhưng không bị tác động quá nặng

nề. Ta đã nhanh chóng mở rộng thương

mại với các châu lục khác đặc biệt là với

Mỹ và châu Đại Dương. Đó là hướng đi

đúng đắn. Bởi trong bối cảnh nền kinh tế

thế giới có nhiều biến động và sự phục hồi

củacác nền kinh tế đều không chắc chắn,

để duy trì được mức xuất khẩu , nhất thiết

chúng ta phải tiếp tục đa dạng hóa thị

trường .

Toàn cầu hóa giúp đa dạng hóa và

chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng

tăng giá trị gia tăng. Nó cho phép các nước

sử dụng các yếu tố như hàng hóa, dịch vụ,

vốn, nhân công, thông tin và nhiều yếu tố

khác ngoài giới hạn của nguồn lực và thị

trường trong nước . Ngoài ra, các nước có

thể sử dụng các nguồn lực của mình một

cách có hiệu quả do sự chuyên môn hóa sản

xuất dựa trên lợi thế so sánh của từng nước .

Kể từ giai đoạn hội nhập 1991 - 1995, xuất

khẩu Việt Nam tăng đều một số mặt hàng

có lợi thế so sánh như dầu thô , gạo, cà-phê,

giày dép , hàng dệt may, hải sản , sản phẩm

gỗ tinh chế và linh kiện điện tử , trong khi

tỷ trọng các nguyên vật liệu thô và khoáng

sản có xu hướng giảm .
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Nhưng đáng nói hơn là sự năng động

thương mại từtoàn cầu hóa. Mở rộng xuất

khẩu thúc đẩy việc đạt được giá và chất

lượng cạnh tranh quốc tế, dẫn đến cải thiện

năng suất lao động và làm đa dạng, chuyển

dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng tăng giá

trị gia tăng . Nhập khẩu tăng cũng gây áp

lực , buộc các nhà sản xuất trong nước phải

tăng năng suất, hạ chi phí sản xuất và nâng

cao chất lượng sản phẩm . Minh chứng cho

điều này là hàm lượng chế biến cũng như tỷ

trọng hàng chế biến trong xuất khẩu của

ViệtNamtăng tương đối nhanh trong giai

đoạn vừa qua, đặc biệt là từ sau năm 1997 .

Điều này cũng phản ánh sự gia tăng tốc độ

chuyển giao vốn, dây chuyền sản xuất,

công nghệ từ các nước phát triển , trong đó

chủyếu là từ các nước công nghiệp mới

(NIEs) sang Việt Nam . Việt Nam hội nhập

nhiều hơn vào nền kinh tế thế giới sẽ tạo

điều kiện thu hút nhiều vốn đầu tư trực tiếp

nước ngoài (FDI) vào ngành chế biến và

công nghiệp chế tạo sử dụng nhiều lao

động trong thời gian tới .

Tự do hóa thương mại và hội nhập vừa

ép buộc vừa thúc đẩy sự phát triển các

ngành dịch vụ ở Việt Nam . Để có thể phát

triển được xuất khẩu hàng hóa thì các dịch

vụ hạ tầng phục vụ xuất khẩu phải phát

triển . Đồng thời , tự do hóa thương mại

không chỉ dừng lại ở tự do hóa thương mại

hàng hóa mà mọi tổ chức thương mại trên

thế giới đều buộc các nước thành viên phải

tự do hóa khu vực dịch vụ . Sự mở rộng đầu

tư và tham gia của khu vực tư nhân và của

nước ngoài cũng tạo ra môi trường cạnh

tranh và thúc đẩy các ngành dịch vụ trong

nước phát triển .

Sự phát triển các ngành dịch vụ và xuất

khẩu dịch vụ có mối liên hệ nhân quả

mật thiết với phát triển kinh tế và nó đặc

trưng cho nền kinh tế phát triển . Đối với

ViệtNam , xuất khẩu dịch vụ ra nước ngoài

tuy còn khó khăn, nhưng sức ép cạnh tranh

đã làm phong phú và nâng cao chất lượng

các hình thức cung cấp dịch vụ của các

ngành du lịch , ngân hàng, bưu chính viễn

thông , giao thông vận tải, điện , nước v.v.

Chính sự nâng cấp này đã mang lại nguồn

thu lớn cho đất nước , đặc biệt thông qua

xuất khẩu dịch vụ tại chỗ. Trong vài năm

trở lại đây, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu

dịch vụ trong tổng xuất khẩu có phần

nhanh hơn xuất khẩu hàng hóa .

Toàn cầu hóa còn tạo ra nhiều cơ hội để

Việt Nam tăng mậu dịch . Nó không chỉ

đơn thuần thúc đẩy việc hình thành môi

trường kinh doanh cởi mở và công bằng

hơn mà còn giúp nâng cao chất lượng các

nguồn lực đầu vào như vốn, công nghệ,

trình độ nhân lực , trong đó phải kể đến cơ

hội để các doanh nhânViệtNam nâng cao

nghệ thuật và trình độ kinh doanh . Tuy

nhiên, toàn cầu hóa cũng có những mặt tiêu

cực.

Hội nhập kinh tế được thể hiện bằng

việc Việt Nam tham gia vào các hiệp định

thương mại song phương, khu vực và đa

phương. Điều này buộc Việt Nam phải xây

dựng khuôn khổ pháp lý và cải cách chính

sách thương mại sao cho đảm bảo tăng

trưởng xuất khẩu và phù hợp với thông lệ ,

chuẩn mực quốc tế và những cam kết trong

các Hiệp định. Song vấn đề không dễ dàng

khi Việt Nam vẫn đang trong quá trình

chuyển sang cơ chế thị trường, có sự thiếu

đồng bộ trong các chính sách và trong thực

thi pháp luật còn có trường hợp tùy tiện của

một vài cấp chính quyền địa phương và

doanh nghiệp.
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Tranh chấp thương mại đang diễn ra khá

phổ biến trong bối cảnh thương mại quốc tế

hiện nay. Những vụ kiện về bán phá giá

không chỉ phổ biến trong thương mại

Nam - Bắc mà ngay cả trong thương mại

Nam - Nam . Những tranh chấp này sẽ được

giải quyết theo DSM của một quốc gia hay

khu vực, ví dụ DSM của ASEAN hoặc

DSM của WTO . Việc nâng cao năng lực

pháp lý để có thể theo kiện không phải là

đơn giản nhưng đó là việc phải làm trong

quá trình hội nhập . Hiệp định Thương mại

Việt Nam - Hoa Kỳ có hiệu lực chưa đầy

một năm nhưng đã có vụ kiện bán phá giá

cá ba sa. Mức độ hội nhập càng sâu , thì

những trường hợp tương tự càng nhiều hơn .

Với chiến lược tăng trưởng kinh tế nhờ

vào xuất khẩu , viễn cảnh tăng trưởng kinh

tế của Việt Nam sẽ phụ thuộc nhiều vào

viễn cảnh nền kinh tế thế giới, đặc biệt là

các nền kinh tế lớn . Tỷ trọng xuất khẩu trên

GDP của ta khá cao : năm 2001 là 50% . Sự

lệ thuộc vào xuất khẩu sẽ khiến nền kinh tế

dễ bị tổn thương bởi những biến động của

các thị trường thế giới.

Triển vọng kinh tế thế giới trong những

năm tới không mấy sáng sủa. Sự phục hồi

của các nền kinh tế Mỹ, EU và Nhật Bản

không rõ ràng . Biến động giảm giá của

đồngđô- la Mỹ so với đồng Ơ-rô và đồng

Yên gây ra những biến động trên các

thị trường chứng khoán thế giới và làm

giảm giá trị xuất khẩu của hàng xuất khẩu

Việt Nam. Sự gia tăng chi phí quân sự ở

các nước giàu như Mỹ và một số nước EU

có thể khiến mức tiêu dùng hàng nhập khẩu

từ các nước đang phát triển giảm . Ngoài ra,

giá dầu có thể tăng cao do những biến động

ở Trung Đông . Do vậy, Chính phủ luôn

phải chủ động áp dụng những chính sách

tiền tệ và tài khóa phù hợp để duy trì lạm

phát ở mức thấp và không làm giảm khả

năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu . Các

doanh nghiệp cũng cần có khả năng đưa ra

các quyết định đầu tư đúng đắn. Điều quan

trọng hơn là, phải có sự tư vấn trong việc

đề ra chính sách giữa Chính phủ và các

doanh nghiệp dựa trên sự thông suốt về

thông tin .

Thương mại phụ thuộc nhiều vào xu

hướng giá cả các hàng hóa thế giới. Giá

cánh kéo giữa hàng xuất khẩu và nhập khẩu

của các nước đang phát triển nói chung

giảm đáng kể trong hai thập niên trở lại

đây . Sự giảm giá này đã có tác động rất tiêu

cực đến sản xuất và xuất khẩu một số mặt

hàng của Việt Nam . Những mất mát do

thay đổi giá cánh kéo này sẽ kéo theo giảm

thu nhập quốc gia từ thương mại , đặc biệt

khi tỷ trọng thương mại trên GDP cao. Với

việc giá các hàng công nghiệp chế tạo xuất

khẩu ước tính tăng từ 4 đến 4,5 %/năm và

việc đồng đô-la có xu hướng mất giá thì

mất mát từ thương mại của các nước đang

phát triển , trong đó có Việt Nam , là khá

lớn.

Mặc dù toàn cầu hóa được coi là sân

chơi bình đẳng cho các quốc gia dựa trên

khuôn khổ luật pháp thế giới nhưng các

nước giàu vẫn bằng mọi cách lạm dụng hệ

thống thương mại thế giới này để thu được

lợi ích thương mại nhiều hơn. Họ thường

gây áp lực thông qua cơ chế ràng buộc

trong WTO hay các điều kiện cho vay của

IMF hoặc WB để buộc các nước nghèo đẩy

nhanh tự do hóa thương mại . Nhưng ngược

lại , chính họ lại xây dựng các hàng rào bảo

hộ cho các ngành sản xuất nhạy cảm của họ

như nông sản , dệt may - những ngành mà

chính các nước đang phát triển có lợi thế
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xuất khẩu . Họ cũng dựng lên những hàng

rào phi thuế như hạn ngạch và các tiêu

chuẩn kỹ thuật đối với một số mặt hàngmặt hàng

xuất khẩu có tiềm năng của các nước phát

triển như những quy định ngặt nghèo về

tiêu chuẩn chất lượng , độ an toàn thực

phẩm đối với nông sản , hải sản chế biến

nhập khẩu .

Quá trình toàn cầu hóa đặt các doanh

nghiệp trong nước vào cuộc cạnh tranh gay

gắt. Toàn cầu hóa được đặc trưng bởi sự tự

do lưu chuyển các luồng vốn, hàng hóa ,

dịch vụ và sự bành trướng của các công ty

xuyên quốc gia. Như vậy, một nước phải tự

do hóa thương mại đơn phương, song

phương và đa phương ; áp dụng việc đối xử

MFN và NT đối với hàng hóa và dịch

vụ của nước khác. Các doanh nghiệp

Việt Nam với vốn, quy mô kinh doanh

nhỏ, thiếu kinh nghiệm thương trường, để

tồn tại trong cuộc cạnh tranh đó không phải

điều đơn giản .

Trước những mặt thuận và không thuận

của toàn cầu hóa đối với thương mại của

Việt Nam , chúng ta phải làm tốt mấy việc

sau.

Nâng cao khả năng cạnh tranh của các

doanh nghiệp ; mặt khác , phải lựa chọn và

ấn định thời gian duy trì bảo hộ các ngành

non trẻ trong nước. Khả năng cạnh tranh

của hầu hết các ngành của ta đều thấp ,

cộng vào đó là sức ỳ của một số nhóm,

ngành vốn được lợi nhờ bảo hộ . Theo

nghiên cứu gần đây của Ngân hàng thế giới

về cải cách chính sách thương mại của

Việt Nam , thì mức bảo hộ hiệu quả (ERP)

đối với các ngành công nghiệp chế tạo của

Việt Nam là trên 100 %, cao hơn nhiều so

với các nước khác trong khu vực. Trong

khi đó, ta lại không bảo hộ nhiều hàng

nông sản và các hàng chế tạo sử dụng nhiều

lao động có tiềm năng xuất khẩu khác như

các ngành : may, nhựa , đồ da, gốm sứ và

linh kiện điện tử.

Ngoài ra , bảo hộ một ngành sản xuất

trongnước chắc chắn sẽ kéo theo việc phân

biệt đối xử đối với hàng nhập khẩu có khả

năng cạnh tranh , đẩy giá nội địa lên cao

làm người tiêu dùng chịu thiệt và có tác

động bất lợi đối với những ngành sản xuất

khác trong nước .

Chính các nước phát triển cũng phải bảo

hộ ngành sản xuất của mình như Mỹ bảo hộ

ngành thép , EU bảo hộ nông sản . Nhưng

liệu ta có đủ khả năng tài chính để bảo hộ

các ngành của mình khi các đối thủ cạnh

tranh có khả năng giảm chi phí xuống rất

thấp . Đấy là chưa kể bảo hộ luôn phải

đương đầu với những biện pháp trả đũa. Do

đó về lâu dài vẫn phải tăng khả năng cạnh

tranh hàng hóa của ta .

Hiện nay , những đối thủ cạnh tranh của

Việt Nam là những nước có lợi thế chi phí

nhân công thấp .

Vậy, vấn đề đặt ra là Việt Nam cần có

chính sách thích hợp để đầu tư có hiệu quả

và thích đáng vào các cơ sở hạ tầng dịch vụ

cho xuất khẩu như phát triển mạng lưới

thông tin liên lạc , đường sá , phương tiện

vận tải, giảm cước phí điện, nước ,

viễn thông,v.v.. Xây dựng chiến lược phát

triển thương mại điện tử cũng là một đòi

hỏi cấp thiết.D

( 1 ) Pre- me-chan-đra A- thu -ko-ra- la : Cải cách

chính sách thương mại, chiến lược xuất khẩu và cơ cấu

khuyến khích xuất khẩu , Đại học Quốc gia Ô-xtrây- li - a,

tháng 3-2002
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CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ, THÁNG 10 - 2002

*GÀY 30 và 31-10-2002, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 10. Được sự ủy nhiệm của

Thủ tướng Phan Văn Khải , Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp .

Mở đầu phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng thông báo với Chính phủ về

vụ cháy lớn chiều 29-10 tại Trung tâm Thương mại quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại

nghiêm trọng về người và tài sản . Chính phủ dành phút tưởng niệm những người đã mất, chia sẻ tổn

thất, đau thương với các nạn nhân và gia đình những người bị nạn . Thực hiện chỉ thị của đồng chí Tổng

Bí thư và thay mặt Chính phủ, ngay trong sáng 30-10, Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã có mặt tại

Thành phố Hồ Chí Minh để cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ hỏa

hoạn nghiêm trọng này .

Chính phủ dành nhiều thời gian tập trung thảo luận : Đề án cải cách tiền lương và chính sách xã hội

Những giải pháp cấp bách chống ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông ; Nghị định về việc chuyển

đổi tổ chức Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước theo mô hình công ty mẹ - công ty con ;

Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp

hành Trung ương Đảng khóa IX về khoa học , công nghệ và giáo dục, đào tạo . Chính phủ nhấn mạnh ,

về khoa học và công nghệ, từ nay đến năm 2010 nhằm giải đáp kịp thời những vấn đề lý luận và thực

tiễn , cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương , chính sáchcủaĐảng và Nhà nước ;

đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân ; chú trọng chuyển giao kỹ

thuật tiến bộ và thành tựu khoa học - công nghệ cho nông thôn ; xây dựng và phát triển có trọng điểm

một số hướng công nghệ cao và một số ngành công nghiệp công nghệ cao ; đổi mới tổ chức và cơ chế

quản lý , nâng cao trình độ quản lý khoa học công nghệ, tạo động lực phát huy mạnh mẽ năng lực nội

sinh , nâng cao chất lượng , hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ . Về giáo dục và đào tạo ,

Chính phủ chỉ đạo từ nay đến năm 2010 phải nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo ; phát

triển quy mô giáo dục , đào tạo cả đại trà và mũi nhọn , trên cơ sở bảo đảm chất lượng và điều chỉnh cơ

cấu đào tạo , gắn đào tạo với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội , đào tạo với sử dụng ; thực hiện công

bằng xã hội trong giáo dục , đào tạo .

Sau khi thảo luận Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và 10 tháng năm 2002, Chính phủ nhận

định , kinh tế - xã hội 10 tháng qua có nhiều chuyển biến tích cực : công nghiệp tiếp tục duy trì được

tốc độ tăng trưởng cao, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, mức thiệt hại do thiên tai, lũ lụt giảm

thấp ; dịch vụ tiếp tục phát triển ; thực hiện khối lượng vốn đầu tư đạt khá, thu ngân sách Nhà nước

vượt cao so với dự kiến ; hoạt động xuất khẩu trong tháng 10 có tiến bộ rõ rệt, đạt 1,5 tỉ USD/tháng...

Các hoạt động trong lĩnh vực xã hội đạt được những kết quả đáng kể, nhất là công tác xóa đói giảm

nghèo, chăm sóc sức khỏe trẻ em .

Phát biểu ý kiến kết thúc phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ những

nguyên nhân đạt được các kết quả đáng phấn khởi trong những tháng qua là do chủ trương và đường

lối đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ và hiệu quả của Chính phủ , nhất là việc chỉ đạo, điều hành

chuyển dịch cơ cấu kinh tế , gắn sản xuất với thị trường có hiệu quả ; sự năng động , sáng tạo trong sản

xuất và tổ chức đời sống của các tầng lớp nhân dân ... Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh một số

mặt yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành cần được khắc phục tốt trong thời gian còn lại của
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năm 2002 , trước mắt là giảm các chi phí trung gian còn cao đối với một số sản phẩm công nghiệp, nông

nghiệp. Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành , địa phương chỉ đạo giải quyết

một số vấn đề xã hội bức xúc, nhất là tai nạn giao thông , tệ nạn ma tuý , mại dâm và giải quyết dứt điểm

các vụ việc đã được thanh tra xem xét, kết luận ; chuẩn bị tốt việc xây dựng và triển khai thực hiện

kế hoạch năm 2003. D

HỘI THẢO VỀ NGHIÊN CỨU , GIẢNG DẠY LỊCH SỬ

Ở CÁC BẬC ĐẠI HỌC, CAOĐẲNG SƯ PHẠM VÀ PHỔ THÔNG

TRON

RONG hai ngày 23 và 24-10-2002 , tại Hà Nội, Hội Giáo dục Lịch sử thuộc Hội Khoa học Lịch sử

Việt Nam và Khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đã tổ chức Hội thảo : Nghiên cứu và

giảng dạy lịch sử thời Nguyễn ở Đại học - Cao đẳng Sưphạm và Phổ thông . Tham dự hội thảo có đại

biểu Ban Khoa giáo Trung ương , Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an , các viện nghiên cứu , các trường

đại học và cao đẳng sư phạm , các sở giáo dục và đào tạo , các nhà khoa học , nhà sư phạm trong cả nước.

Trong số hơn 100 báo cáo khoa học gửi đến Hội thảo, có 10 báo cáo đề cập đến các vấn đề chung

bao gồm : định hướng tư tưởng và phương pháp luận ; 34 báo cáo đề cập về nội dung và phương pháp

giảng dạy các vấn đề có liên quan đến lịch sử thời Nguyễn trong chương trình , sách giáo khoa lịch sử

phổ thông hiện hành và việc giảng dạy lịch sử thời Nguyễn trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm

ở nước ta hiện nay ; gần 70 báo cáo phản ánh những thành tựu nghiên cứu và nhận thức mới về lịch sử

thời Nguyễn như : Nhà nước thời Nguyễn (thể chế chính trị, kinh tế , văn hóa, tôn giáo, pháp luật, quân

sự , chính sách đối nội , đối ngoại ) ; một số nhân vật tiêu biểu thời Nguyễn ; nhà Nguyễn đối với nhân

dân, dân tộc ; vị trí triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam trước đây và hiện nay...

Hội thảo tập trung phân tích , làm rõ những nội dung cơ bản : Tình hình nghiên cứu và giảng dạy

lịch sử thời Nguyễn ; lịch sử thời Nguyễn và các vấn đề như kinh tế , chính trị , quân sự , văn hóa , xã hội ,

chống ngoại xâm ; nội dung và phương pháp dạy học lịch sử thời Nguyễn ở đại học, cao đẳng, phổ

thông ; những phát hiện mới về mặt tư liệu có liên quan đến lịch sử thời Nguyễn...

Hội thảo đặt vấn đề phải có cách nhìn nhận, đánh giá lịch sử thời Nguyễn một cách khoa học, khách

quan , gợi mở những ý tưởng về phương thức tích hợp giữa các thành tựu nghiên cứu mới về lịch sử thời

Nguyễn với việc giảng dạy lịch sử , nhất là lịch sử phổ thông . Cần có sự đánh giá công bằng về thời

Nguyễn , trên cơ sở xem xét cả hai mặt : tích cực và hạn chế của triều đại này .

Tại Hội thảo, các nhà khoa học , các nhà sư phạm lịch sử trong cả nước đã có điều kiện gặp gỡ để

trao đổi , thảo luận , bày tỏ ý kiến và quan niệm của mình dưới những góc độ khác nhau về lịch sử thời

Nguyễn, vì một mục đích chung là nâng cao chất lượng giáo dục , giáo dưỡng thông qua việc giảng dạy

bộ môn lịch sử ở đại học , cao đẳng sư phạm và phổ thông . Hội thảo đã gợi mở và góp phần định hướng

cho các nhà nghiên cứu , các nhà sư phạm trong quá trình xây dựng chương trình , biên soạn sách giáo

khoa và phương pháp dạy học môn lịch sử ở đại học, cao đẳng sư phạm và phổ thông . D
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Tin hoạt động lý luận - Thực tiễn Tạp chí Cộng sản

Ho!

HỘI THẢO - TẬP HUẤN ĐO ĐẠC

-

CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VIỆT NAM

ỘI thảo - Tập huấn đo đạc chỉ sốphát triển con người Việt Nam : Phương pháp tiếp cận

và ứng dụng thực tiễn , do Viện Nghiên cứu Con người thuộc Trung tâm khoa học nhân

văn quốc gia tổ chức, tại Hà Nội, từ ngày 10 đến ngày 12-10-2002.

Tham dự Hội thảo, có đại diện Ban Khoa giáo Trung ương , Bộ Giáo dục và Đào tạo , Bộ Khoa

học - Công nghệ, Tổng cục Thống kê và đại diện một số bộ, ngành ..., hiệu trưởng các trường đại học,

các viện nghiên cứu , các nhà khoa học, các báo và tạp chí cùng các chủ tịch Ủy ban nhân dân , trưởng

ban tuyên giáo tỉnh ủy, giám đốc sở giáo dục và đào tạo, cục trưởng cục thống kê , giám đốc sở khoa

học - công nghệ ; trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện (thị) ... ở các địa phương trong cả nước .

Sau phát biểu của GS, VS. Phạm Minh Hạc, Phó Trưởng Ban thứ nhất Ban Khoa giáo Trung

ương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người, 20 bản tham luận của các nhà khoa học, Ban chủ

nhiệm chương trình KX . 05 và đề tài KX . 05.05, được trình bày tại Hội thảo , tập trung vào 9 chủ đề

cơ bản sau :

- Một số vấn đề về quan điểm nghiên cứu phát triển con người và nguồn nhân lực Việt Nam trong

thời kỳ công nghiệp hóa , hiện đại hóa .

- Tổng quan về chỉ số phát triển con người (HDI) : những kiến giải của Việt Nam trong thời

gian qua.

-
-

-

-

Một số phương pháp tính chỉ số HDI trong hoàn cảnh của Việt Nam .

- Tổng quan về phương pháp tính chỉ số kinh tế trong hoàn cảnh của Việt Nam .

- Tổng quan phương pháp tính các chỉ số giáo dục.

- Tổng quan phương pháp tính các chỉ số tuổi thọ.

- Tiếp cận giới trong HDI - xác định chỉ số giới (GDI) ở Việt Nam.

Chỉ số nghèo khổ (HPI) , tiếp cận trong hoàn cảnh Việt Nam .

- Kinh nghiệm tính chỉ số HDI của tỉnh Quảng Ngãi.

Hội thảo đã giúp các địa phương tháo gỡ nhiều lúng túng về nhận thức , đồng thời mở ra một số

động thái mới cho các tỉnh (thành phố) trong việc triển khai đo đạc chỉ số phát triển con người

Việt Nam trong thời gian tới. Đặc biệt là, sự thống nhất về quan điểm phát triển con người Việt Nam

trên năm đặc trưng cơ bản. Thứ nhất, con người được coi là trung tâm của sự phát triển . Thứ hai,

người dân không chỉ là phương tiện mà còn là mục tiêu của phát triển . Thứ ba , phát triển là nâng cao

vị thế của người dân. Thứ tư , phát triển con người là tạo lập sự bình đẳng về cơ hội cho người dân ,

không phân biệt chủng tộc , tầng lớp, tôn giáo , giới tính , quốc tịch . Cuối cùng, quan điểm phát triển

con người mang tính toàn diện vì đó là một quá trình mở rộng cơ hội lựa chọn của người dân về các

mặt của cuộc sống như : kinh tế , chính trị, môi trường . Trên cơ sở đó, điều chỉnh mô hình đo chỉ số

phát triển con người ở Việt Nam theo 5 chỉ số cơbản , trong đó có 3 chỉ số của mô hình truyền thống

là sức khỏe, học vấn , mức sống và 2 chỉ số bổ sung xuất phát từ thực tiễn Việt Nam là, chỉ sốphát

triển văn hóa cộng đồng và chỉ số lành mạnh xã hội . D
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HIỆU TRƯỞNG : BÙI ĐÌNH KIÊN TS . Lê Ngọc Trọng, Thứ trưởng Bộ Y tế . Giờ thực tậpthí nghiệm điện tử Y sinh

Đ

cùngcác vụ chức năngcủa Bộ thăm Trường

ược sự lãnh đạo của Bộ Y tế và sự

quan tâm chỉ đạo của Tổng cục Dạy

nghề - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ,

Trường Kỹ thuật Thiết bị Y tế luôn luôn cố

gắng phấn đấu đểtrởthành trườngtrọng điểm

quốc gia .

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Đào tạo chính quy bậc 3/7 công nhân kỹ

thuật sửa chữa thiết bị y tế .

- Đào tạo lại , đào tạo nâng cao và bổ túc nâng

bậc cho độingũ CNKTthiết bịy tếtoàn ngành.

- Đào tạo mới, đào tạo lại về sử dụng, bảo

dưỡng các thiết bị y tế cho cán bộ y -dược - trang

thiết bị y tế .

- Thực hiện lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa

chữa các trang thiết bị y tế theo yêu cầu của các

CƠSỞ .

QUY MÔ ĐÀO TẠO gh

+ Đào tạo hệ chính quy :

- Thời gian : 18- 24 tháng .

- Đối tượng: Học sinh, Cán bộ, công nhân viên

tốt nghiệp PTTH vàtương đương .

- Lưu lượng bình quân: 1000 học sinh/ năm.

+ Đào tạo lại :

- Thời gian : 1 - 6 tháng .

-Đối tượng: Kỹ sư , bác sĩ, KVTY - Dược -TTB

y tếđãvà đangcộng tác tại các cơsởy tế .

- Lưu lượng : 300-500 học viên /năm .

NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

- Nghề thiết bị điện tử y tế .

- Nghề thiết bị xét nghiệm y tế .

- Nghề thiết bị chuẩn đoán hình ảnh.

- Nghề thiết bị cơđiện y tế .

- Nghề thiết bị điện tửdân dụng.

- Nghề thiết bị điện dân dụng.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trường Kỹ thuật Thiết bị Y tế là trường dạy nghề kỹ

thuật duy nhất của Bộ Y tế , với yêu cầu kỹ thuật cao. Có

trách nhiệm rất lớn để thực hiện mục tiêu chung theo

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc : “Phê duyệt

chính sách Quốc gia về trang thiết bị y tế giai đoạn 2002 -

2010” , trong đó phần đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật

chuyên ngành để khai thác, sửdụng bảo dưỡng , sửa chữa

và kiểm chuẩntrang thiết bị y tế .

Chính vì vậy, được phépcủa Bộ Y tế, Tổng cục Dạy

nghề - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội , UBND.TP Hà

Nội , Trường đang tập trung đầu tưxây dựng cơ sở vật chất

kỹ thuật và đào tạo đội ngũ giáo viên để trong thời gian từ

5 đến 7 năm tới trở thành " Trung tâm đào tạo kỹ thuật cao

về nhân lực kỹ thuật thiết bị y tế” , nhằm phát huy và khai

thác sửdụng có hiệu quả các trang thiết bị y tếphục vụ tốt

sức khoẻ nhân dân . Đồng thời, góp phần thực hiện mục

tiêu chung theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã

phê duyệt đến năm 2010 đạt trình độ kỹ thuật cao về trang

thiết bịytếngang tầm các nước tiêntiến trong khu vực.

Y - DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ GIỜ ĐÂYĐÃ LÀ

BA BỘ PHẬN CẤU THÀNH NGÀNH Y TẾ VIỆT NAM
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ĐÔNG MỸ

GÓP PHẦN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC CHO NỀN KINH TẾ

T

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Đông Mỹ được thành lập

theo Quyết định số 523/ QĐUB của UBND TP Hà Nội trên cơ

sở Trường Bổ túc văn hóa Đông Mỹ. Ra đời trong hoàn cảnh

còn nhiều khó khăn , thiếu trường lớp , cơ sở vật chất nghèo nàn , đội

ngũ cán bộ giáo viên còn thiếu . Song với những nỗ lực của mình, đặc

biệt là sựquan tâm giúp đỡ của Huyện ủy , UBND huyện Thanhtrì cùng

các ban ngành khác ... , Trung tâm đã được kiện toàn củng cố, các hoạt

động đi vào nền nếp và đạt được những thành quả rất đángkhích lệ :

Chi bộ của Trung tâm liên tục được công nhận là chi bộ trong sạch ,

vững mạnh; Công đoàn được Công đoàn Ngành GDVN tặng bằng

khen vì có thành tích xuất sắc năm 2002. Đặc biệt , Trung tâm được Chủ

tịch UBND Thành phố tặng bằng khen đơn vị tiêu biểu xuất sắc cấp

Thànhphố 5 năm (1998 - 2002).

Năm học 2001 - 2002 , Trung tâm với 18 cán bộ, giáo viên trong

biên chế và (9 giáo viên hợp đồng) đã mở được 92 lớp , với 6 210 học

viên trong tất cả các loại hình đào tạo (năm 1991 - 1992 trung tâm chỉcó

1 lớp với 12 học viên ). Với các loại hình giảng dạy, như:xóa mù chữ , bổ

túc tiểu học, bổ túc THCS, bổ túcTHPT, chuyên đề nâng cao chấtlượng

cuộc sống, dạy ngoại ngữ , dạynghề chính quy và nghề phổthông ... đã

phần nào đáp ứng được nhu cầu học tập , nângcao trình độ trong nhân

dân , góp phần quan trọng vào chương trình chuyển đổi cơ cấu kinhtế

trên địa bàn huyện .

Trong điều kiện hiện nay , vấn đề chất lượng giáo viên , chất

lượng đào tạo luôn được Trung tâm đặt lên hàng đầu và coi đây làyếu

tố có tính quyết định đến sựtồn tại và phát triểncủa mình . Cho tớinay,

đội ngũ giáo viên của Trung tâm đã được chuẩn hóa 100 %, haitổ giáo

viên đạt lao động giỏi cấp thành phố, 07giáo viên giỏi cấp huyện .

Tin Bên cạnh việc phát huy nội lực, Trung tâm đã liên kếtvớicác

Trường KTNV - GTVT Hà Nội, Trường Trung học Nông nghiệpHà Nội,

Trường Trung học Điện tử- Điện lạnh Hà Nội... phối hợp tổ chứctốt việc

đào tạo công nhân kỹ thuật bậc 3/7 gồm các nghề: sửa chữaôtô, hàn

cắt kim loại,điện cơ khí, sửa chữa điện tử ...Do có sựkết hợp chặt chẽ

với các trường dạy nghề, nên chất lượng đào tạo nghề của Trung tâm

luôn ổn định , tỷ lệ học viên tốt nghiệp đạt loại khá giỏi tương đối cao ,

nhiều học sinh sau khi ra trường đã tìm được việc làm ổn định và đảm

nhiệm tốt những công việc được giao. Hiện nay , Trung tâmđang được

đầutư xây dựngthêmxưởng trường , trước mắt Trungtâm sẽmở rộng th

liên kết với các trường dạy nghề để tổ chức đào tạo các nghềphùhợp

với đặc thù của địa phương, đáp ứng được yêu cầu việc làm của nhân

dân huyện, phù hợp với nhu cầu phát triểncủa các khu công nghiệp

vừa và nhỏ trên địa bàn .

lượng đàotạo

1641

Những kết quả đạt được đã khẳng định: Trung tâm đã hoạch

định cho mình một hướng đi đúng , phù hợp với đườnglối, chủ trương ,

chính sách của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng nhu cầu củanhân

dân. Trong thời gian tới, cùng với sự giúp đỡ của Huyện ủy, UBND

huyện Thanh Trì các cấp các ngành của địa phương ..., cán bộ, giáo

viên và học sinh của Trung tâm sẽ thực hiện tốt hơn nhiệm vụđược

giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo nhân lực cho công

cuộc xây dựng và đối mới đất nước.
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VỚI “RE TẦM VỤ KINH TẾLÀ TRỌNG TÂM

ĐẢNG LÀ TEEN CHỐTNHIỆM VỤ XÂYDỰNG

à đơn vị thành viên , trực thuộc Tổng

Công ty Than Việt Nam , nằm trên địa

bàn tỉnh Quảng Ninh, Đảng bộ, Ban

Giám đốc Công ty Than Vàng Danh xác định

nhiệm vụ kinh tế là trọng tâm , nhiệm vụ xây

dựng Đảng là then chốt. Từ đó , kịp thờinắm

bắt cơ chế, chính sách mới, chủ động đề ra

những chủ trương cụ thể, sát thực với từng

thời kỳ để lãnh đạo , sản xuất - kinh doanh

phù hợp với cơ chế thị trường, lựa chọn

hướng đi thích hợp , đầu tư vào những khâu

trọng tâm , có hiệu quả thiết thực để duy trì

ổn định và pháttriển . Công ty luôn chú trọng

và chăm lo đến đời sống của CB -CNV , tạo

điều kiện để CB -CNV phát huy nội lực, sáng

tạo, yên tâm gắn bó với côngviệc, với Công

ty , nâng cao năng suất lao động , hiệu suất

công tác và hiệu quảsản xuất - kinh doanh .

Qua đó, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà

nước , xây dựng hệ thống chính trị vững vàng

và giữ vững an ninh chính trị xã hội tại địa

phương , thực hiện tốt công tác bảo vệ an

ninh- chính trị nội bộ.

Đảng bộ , Ban Giám đốc Công ty đã chủ

động sáng tạo và kịp thời từng bướctháo gỡ

khó khăn , đề ra chủ trương đúng đắn , xây

dựng cácmục tiêu , biện phápvà giải pháp cụ

thể, thiết thực nhằm thực hiện thắnglợi toàn

diện những nhiệm vụ , mục tiêu đề ra là: Giữ

vững sự ổn định sản xuất và có hướng phát

triển , nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh

Dót than ởcảngĐiền Công của Công ty doanh ,có chủ trương đầu tưhợp lýtrọng tâm

Ápdụng công nghệ mới chống dàn

mềm khai thác than ở vỉa dóc của

phân xưởngKt4 của Công ty .

trước mắt và lâu dài; chủ động mở rộng thị

trường, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng được

nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước .

Công ty đã đề ra nhiều biện pháp chỉ đạo có

hiệu quả như: tăng cường quản lý , tận thu

tiết kiệm tài nguyên và nguyên vật liệu, phát

huy sáng kiến , hợp lý hoá sản xuất , áp dụng

kỹ thuật, công nghệ tiên tiến ... Đảng bộ, Ban

lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm

đến giải quyếtviệc làmvà đảm bảo thu nhập ,

ổn định cuộc sống cho người lao động, bốtrí

tổ chức, sắp xếp lại lao động, giải quyết được

một lượng lớn lao động cho địa phương . Với

tổng số4 953 người,thu nhậpbình quân gần

1,5 triệu đồng/người/tháng nhưng việc chi

trả tiền lương , thưởng được đảm bảo kịp thời,

các chế độ chính sách của người lao động

được thực hiện đầy đủ , nghiêm túc .Hơn nữa ,

Công ty còn chú trọng đào tạo , nâng cao

trình độ cho cán bộ công nhân viên , tạo điều

kiện cho anh chị em được tham gia nhiều

hình thức sinh hoạt văn hóa tinh thần lành

mạnh.

Công tác xây dựngĐảng trong Công ty

thường xuyên được củng cốvà tăng cường ,

nâng cao sức chiến đấuvà vai trò lãnh đạo

toàn diện của Đảng bộ. Mục tiêu của công

tác này là : "xây dựng các chi bộ và xây

dựng Đảng bộ vững mạnh" , phấn đấu đạt

danh hiệu Đảng bộ vững mạnh xuất sắc . Vì

vậy, công tác XâydựngĐảng đã được tập

trung đồng bộ trên cả 3 lĩnh vực: chính trị,

tư tưởng, và tổ chức , đảm bảo phát huy

được vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ,

đồng thời thực hiện tốt chức năng cơ bản là

lãnh đạo và kiểm tra. Đảng bộ luôn coi trọng

công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho

cán bộ công nhân viên , tổ chức phổ biến và

quán triệt đầy đủ , sâu sắc những chủ

trương , đường lối, chính sách mới của

Đảng, Nhà nước , phương hướng hoạt động

của Công ty ; đồng thời, tiến hành xây dựng

chương trình hành động để đưa những chủ

trương , đường lối chính sách ấy áp dụng

vào công việc cụ thể một cách hiệu quả .

Hiện nay, Đảng bộ Công ty có 1 152 đảng

viên được chialàm 45 chi bộ và 1 Đảng bộ

bộ phậntrực thuộc. Với số lượng đảng viên

đông đảo như vậy nhưng Đảng bộ Công ty

vẫn luôn đảm bảo duy trì tốt công tác bồi

dưỡng nâng cao lý luận chính trị, kiện toàn

đội ngũ thông tin viên , báo cáo viên , tổ

chức thường xuyên các buổi nói chuyện

thời sự , các buổi sinh hoạt chuyên đề, tổ

chức các cuộc thi dành cho cán bộ làm

công tác Đảng và đoàn thể, khen thưởng và

động viên những chi bộvững mạnh và đảng

viênxuất sắc. Hằng năm , Đảng bộ Công ty

đã phát triển từ6 %-10 % đảng viên mới, đây

sẽ là đội ngũ kế cận khả quan , có trình độ

năng lực và phẩm chất, tiếp bước những thế

hệ trước của Công ty , hoàn thành nhiệm vụ

được giao .

1

Công ty than Vàng Danh đã đạt được

nhiềudanh hiệu cao quý :

- Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu vững

mạnh xuất sắc do Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Ninh

traotặng .

- Công ty được Nhà nước tặng Huân

chương Lao động hạng Nhì, Huân chương

Độc lập hạng Ba; được Chính phủ tặng cờ

thi đua và nhiều phần thưởng khác.

- Công đoàn và Đoàn thanh niên Công

ty được Nhà nước tặng thưởng Huân

chương lao động hạng Ba, nhiều cờthưởng,

bằng khen , giấy khen của công đoàn , tổ

chức Đoàn cấp trên và liên tục đạt danh

hiệu Công đoàn ,Đoàn cơsởvững mạnh .



TỔNG CÔNG TY CAO–SU VIỆT NAM

RUBICO

CÔNG TY CÔNG NGHIỆP VÀ XNK CAO –SU (RUBICO )

64 Trương Định Phường 7 ; Quận 3 - TP . HCM

DT : 9327173-9321214-9326384. Fax : 9327171

Email : Rubico@hcm.vnn.vn

Giám đốc : Tiến sĩkinh tế NGUYỄNHỒNGPHÚ

Công ty Công nghiệp xuất nhập khẩu Cao -su (tên giao dịch quốc tế là RUBICO ) Công ty là một doanh

nghiệp nhà nước được thành lập ngày 06-11-1984 trực thuộc Tổng Công ty Cao– su Việt Nam . Công ty

chuyên sản xuất các sản phẩm từcây cao-su , các mặt hàng gia dụng, trang trí nộithất bằng gỗ cao- su , sản phẩm

cao -su kỹ thuật , giày thể thao , đế giày bằng cao -su và E -va, dép, xăng-đan , vv...

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC :

1. XN Giày Thể thao Vĩnh Hội

1C Tôn Thất Thuyết; Phường 01 - Quận 4,

Tp. Hồ Chí Minh .

ĐT : 08.8253326 - Fax : 08.9404564

2. XN Tinh chế gỗ cao -su Đông Hòa :

Xã Đông Hòa; huyện Thuận An ; tỉnh Bình Dương .

Điện thoại : 0650.751313 - Fax : 0650.750570

3. XN chếbiến gỗDĩAn

KP. Thống Nhất; thị trấn Dĩ An - huyện Dĩ An - tỉnh

Bình Dương.

DT : 0650.752075 - Fax : 0650.732185

4. XN Cao su Tam Hiệp

Đường số 3 - Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 - Đồng Nai.

Điện thoại : 061.836068 - Fax : 061.836291

5. Chi nhánh Công ty tại Hà Nội

40 Chùa Vua - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại : 04.9782471 - Fax : 04.9784850

CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ :

Công ty được Tổng Công ty giao nhiệm vụ xuất khẩu trực tiếp

cao-su, nguyên liệu , các sảnphẩm do Công ty sản xuất (các

Một sản phẩm giày dép sản xuất từcao- su

mặt hàng gia dụng bằng gỗ , cao - su , giày dép , đế giày và loại tầm nhập khẩu máy móc thiết bị, vật tư , phân

bón , hóachất , vv ... phục vụ sản xuất của Công ty và toàn ngành cao- su .

Thị trường :

Thị trường tiêu thụ các sản phẩm của Công ty gồm: Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan và các nước EU .

Với 1600công nhân lành nghề, thiết bị tiên tiến , sản phẩm của Công ty có mẫu mã và kiểu dángđa dạng luôn đáp

ứng các tiêu chuẩn quốc tế và làm hài lòng Quý khách hàng .

Hân hạnh được hợp tác liên doanh liên kết với tất cả các doanh nghiệp và các nhà đầutưtrong vàngoàinước .

RBC 401

REC-DINGS

RBC 406

Một số sản phẩm gia dụng sản xuất từ gỗ caosu

UPENA

ofA
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CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH

CÔNG TY CHO THUÊ

TÀI CHÍNH .

NGÂNHÀNG NGOẠI

THƯƠNG VIỆT NAM

Người bạn đồng

hành tin cậy của

CÔNG TYCHO THUÊ TÀI CHÍNH - NGÂN

HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM HÂN

HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ CÁC DOANH

NGHIỆPDƯỚIHÌNHTHỨC TÀITRỢVỐN

THÔNG QUA VIỆC CHO THUÊMÁYMÓC,

THIẾT BỊ, PHƯƠNGTIỆNVẬNTẢI...

các doanh nghiệp .

GIẢI PHÁP

TÀI CHÍNH

TỐI ƯU THỦ

TỤC GIẢI

QUYẾ
T

NHANH

CHÓNG,

KHOA HỌC,

TIỆN LỢI

ĐỐI VỚI

CHÚNG TÔI

602 05 06

HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI THEO ĐỊA CHỈ :

LUÔN LUÔN

LÀ CAM KẾT

HÀNG ĐẦU

CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Số 10 Phố Thiền Quang - Hà Nội - Việt Nam

Tel : (04) 8 223 863; 8 226 455 Fax : (04) 8 223 862

BỆNH VIỆN

BẮCTHĂNG LONG

Email : VCBLeaco@hn.vnn.vn

à một bệnh viện hạng II với quy mô

200 giường bệnh, nhưng hằng năm,

công tác khám chữa bệnh luôn vượtmức

kế hoạch đề ra . Riêng 6 tháng đầu năm

vượt so với cùng kỳ năm ngoái là 122,5 %

và so với kế hoạch năm đạt 63 %.Trong

ĐC: KHỔI SA - TT ĐÔNG ANH - HÀ NỘI năm qua, Bệnh viện đã tổ chức khám

DT: (04) 8221 283 FAX: (04) 8820 033

Giám đốc

BS. NGUYỄN THỌ KHẢO

Hội thao kỹ thuật năm 2001

chữa bệnh cho 32 000 ca , trong đó khám

chung cho 16 682 ca , cấp cứu và điều trị

cho 1804 ca tai nạn, số lượng bệnh nhân

phải chuyển viện là 139 ca (chiếm 2,2 %).

Bên cạnh công tác khám chữa bệnh ,

Bệnh viện luôn chú trọng đến việc thực

hiện các quy chế chuyên môn như:

thường trực , cấp cứu , lập hồ sơ bệnh án

với chất lượng ngày càng được nâng

cao. Cũng trong 6 tháng qua, công tác

phẫu thuật và cấp cứu, cứu sống người

bệnh nguy kịch đã thu được nhiều kết

quả: năm khoa, phòng đã được khen

thưởng (khoa ngoại, khoa nhi, phòng

cấp cứu ..). Công tác cấp phát thuốc và

điều trị đã được nâng cao , đặc biệt là

thái độ phục vụ của y bác sỹ đối với từng

bệnh nhân, đối với những bệnh nhân

thuộc đối tượng chính sách, diện bảo

hiểm y tế. Bệnhviện luôn quan tâm và

đảm bảo mọi quyền lợi mà người bệnh

được hưởng . Từ một bệnh viện trực

thuộc 2 công ty than , ngay sau khi về

sinh hoạt cùng các đơn vị trong Sở y tế

Hà Nội. Bệnh viện Bắc Thăng Long đã

được niềm tin trong lòng người bệnh .

Cho đến nay , phạm vi hoạt động của

Bệnh viện đã được mởrộng , nhiều bệnh

nhân từ các tỉnh Thái Nguyên , Bắc Ninh ,

Vĩnh Phúc và huyện Đông Anh đã về

thăm khám .

Có được kếtquả trên là , do Bệnh viện

BắcThăng Long đãtìm ra hướngđi đúng

trong quá trình chăm sóc và điều trị cho

người bệnh : từ thái độ đến chuyênmôn

đều được nâng lên . Việc nâng cao chất

lượng chuyên môn cho từng y bác sĩ,

tiếp tục đào tạo bác sĩ chuyên sâu vào

một số khoa có định hướng , và đào tạo

sau đại học để đáp ứng được yêu cầu

phục vụ người bệnh ngày càng được chú

trọng . Phấn đấu chuẩn hóa đội ngũ y ,

bác sĩ, tiếp tục nâng cao chất lượng

khám chữa bệnh, chuẩn đoán hợp lý ,

chống tiêu cực trong quá trình khám

chữa bệnh để xứng với lời Bác dạy :

LƯƠNG Y NHƯTỪ MẪU .

XIN HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNGVỚICÁCPHƯƠNG THỨC KINH DOANH THUẬNLỢINHẤT



TRƯỜNG V LatÍCH IRĂM NĂM TRONG NGƯỜI

MOUNT tayLICH AUST DHAN

AIS DIT

TOYUS

HMAHM CAO ĐANG

SUPHAM

TUYÊN

Đ

QUANG

IACPH

NAM TRONG

HOCVINGAY SAILAP KGHIEP

ĐC : KM7- XÃ TRUNG MÔN - YÊN SƠN - TUYÊN QUANG

ĐIỆN THOẠI : (027) 824030 ; FAX : (027)890014

HIỆU TRƯỞNG : PHẠM KIÊM TOÀN

ược thành lập ngày 11 - 2 - 1999 theo Quyết

định số 18/TTCP của Thủtướng Chính phủ,

Trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang

với ba năm hoạt động đào tạo , đến nay đã có những

đóng góp đáng kể cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo

của tỉnh . Cùng với sựhỗ trợ kịp thời về đường lối chính

sách của Tỉnhủy, UBND nhưNghị quyết 25, Nghị quyết

01 và đặc biệt là Nghị quyết số 57B của Tỉnh ủy, Nhà

trường đã thực sự đưa Nghị quyếtTW2vào cuộc sống.

Với quy mô hệ cao đẳng , hiện tại Nhà trường có 44

lớp với gần 2100 sinh viên tại 4 khoa, gồm : giáo dục

mầm non, Tiểu học, xã hội , Tự nhiên và 8 ngành học :

toán tin , lý - kỹ thuật công nghiệp, sinh -kỹ thuật nông

nghiệp, hoá- kỹ thuật nông nghiệp, sinh -thể dục , địa -

giáo dục công dân , sử- giáo dục công dân và cao đẳng

tiểu học. Tổng số CBCNV là 140. Trình độ: 29 Thạc

sĩ, 1 Tiến sĩ, và có 3 đồng chí đang nghiên cứu Tiến sĩ

(toán , văn , lý ). Nhà trường không ngừng kiện toàn nâng

cao đội ngũ cán bộ giảng dạy cả về chính trị, đạo đức,

chuyên môn nghiệp vụ (tạo điều kiện cho giáo viên

được đi học nâng cao, học tin học, ngoại ngữ ,lý luận

chính trị ).

P

LÊ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TIỂU HỌC KHOÁI 2000 2001

TOYEN QUANG 28 2 2002

Xuất phát từ thực tiễn, trong những năm qua, hoạt

động đào tạo của Nhà trường theo hướng phânluồng .

Song từ 1999 đến nay , được sự quan tâm đúng đắn của

Tỉnh , Nhà trường đổi mới, không theo hướng khépkín

mà chuyển sang hướng đào tạo mở. Cho nên , hằng

năm , bên cạnh việc tuyển sinh theo quy định , Nhà

trường còn chủ động khai thác nhu cầu đào tạo nghề

trong và ngoài tỉnh theo hình thức ký thỏa thuận đào

tao.

troi
Kết quả đào tạo phân luồng từ 1999 đến 2002, với 12

ngành đào tạo của 2 bậc đào tạo , hằng năm sinh viên đỗ

tốt nghiệp 100 %, tỷ lệ chuyển lớp đạt khá giỏi từ 5 %-

10%. Năm 2002 có 2 088 sinh viên ra trường . Những

sinh viên này đã được tiếp nhận làm việc tại địa bàn tỉnh ,

giúp cho việc phổ cập giáo dục tại tỉnh Tuyên Quangđạt

được những thành quả nhất định .

Về trang thiết bị phục vụ giảng dạy , Nhà trường có

một phòng tin học , một phòng nghe nhìn , một phòng

hoá sinh. Từnay đến cuối năm, căn cứ vào vị trí và phát

triển quy mô của Nhà trường , Bộ GD &ĐT đầu tư cho

3 phòng thí nghiệm (sinh học, vật lý , hoá học ). Tỉnh

cũng hướng đầu tư cho Trường một nhà thựchành đa

chức năng để đảm bảo chất lượng học tập cho sốlượng

1800 sinh viên / năm

Trong những năm tới, Nhà trường tiếp tục mởrộng

chức năng, quy mô từ đó tập trung cho việc kiện toàn

chất lượng đội ngũ giáo viên , để đến năm 2005 , Nhà

trường có thể trở thành trường Đại học Cộng đồng , như

chủ trương của tỉnh .

Có được những kết quả đáng khích lệ đó, Đảng bộ

Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của

Đảng bộ tỉnh , quan tâm kịp thời về mọi mặt đối với CBCNV,

các tổ chức đoàn thế . Trong những năm qua, 100 %

các chi bộ hoạt động tích cực và Đảng bộ Nhà trường là

đảng bộ trong sạch vững mạnh .
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TRUNG HỌCVĂNHÓA

NGHỆTHUẬT HẢI PHÒNG

ĐC : 41 HAI BÀ TRƯNG - HẢI PHÒNG * ĐT: (031) 631 873

Dựhấp dẫn nền văn hóa của mỗi dân tộc chính là sự

phong phú đa dạng, độc đáo của vănhóa nghệ thuật,|

nền văn hóa của mộtquốc gia là sựtổng hợp của văn

hóavănnghệ cácvùng , các miền vănhóa địa phương . Ding

Văn hóa nghệ thuật đóng góp vai trò quan trọng trong

việc kích thích sựbaybổngtrong lao động sáng tạo , trong

nghiên cứu khoa học, trong sảnxuất tạora năngsuất lao

động ngày càng cao hơn . Vai trò của văn hóa nghệ thuật và

cá nhân nghệ sỹ có vị trí vô cùng quan trọng trên

mặt trận văn hóa. Nó sẽ khẳng định bản sắc văn

hóa của từng dân tộc để trong khi hội nhập với

khu vực và thếgiới sẽ không bị hòa tan .

Riêng về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, Hải

Phòng là cái nôi của nền tân nhạc Việt Nam với

những gươngmặt sáng giá như : Hoàng Quý,

VănCao với nhómĐồngVọng, Đoàn Chuẩn ...

Mydo ban

Trong công tác xã hội hóa đào tạo văn hoá

nghệ thuật, cùng với việc phát triển giáo dục,
ab bin

Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật Hải Phòng
prionTiadof

luôn quan tâm tới sự đa dạng hóa các hình

thức đào tạo văn hóa nghệ thuật, cùng

phối hợp với các đoàn nghệ thuật trong

công tác đào tạo hoặc mở rộng , giao lưu

liên kết đào tạo trong nước và quốc tế .

Trường luôn tìm ra nhiều biện pháp tốt

để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo .

Đồng thời, Nhà trường đang nhanh chóng

đào tạo đội ngũ trí thức văn hóa nghệ thuật

tài năng, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức

để đáp ứng yêu cầu của đất nước vàthành

phốtrên 3 mặtsau:

*Đào tạo đội ngũ văn hóa nghệ thuật ở cơ

sở (trước mắt bậc trung học) bao gồm các

loại hình cán bộ: trưởng ban văn hóa xã

phường, cán bộ văn hóa , cán bộ thông tin cổ

động , hạt nhân văn nghệ. Những cán bộ này

có vai trò tổ chức hướng dẫn quần chúng

hưởng thụ và sáng tạo văn hóa nghệ thuật

nhân dân , sẽ là nhân tốquan trọng trong việc

xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa

ViệtNam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc .

CHÂN DỤNG THẦY HIỆU TRƯỞNG NGƯỜ

TRẦN NGỌC THẢO

(Hoạ sĩ . Giảng viên Quốc Thái thực hiện

* Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên nhạc -

họa , giáo viên thưviện trường học để làm tốt công tác giáo

thẩm mỹtrong nhà trường .dục

a *

gno

Đàotạo những tài năng về văn hoánghệ thuật .

Tới đây , Nhà trường sẽ có một số hoạt động nhân kỷ

niệm ngàysinh nhà thơ , nhạc sỹ Văn Cao như :dựng tượng

chân dung , tổ chức hai đêm thơ và nhạc Văn Cao tại thành

phố Hải Phòng, vận động thành lập quỹ hỗ trợ tài năng

Nhạc sĩ

VĂN CAO

(1923-1995)

nghệ thuật trẻ trong các trường văn hoá nghệ thuật

toàn quốc mang tên giải thưởng Văn Cao, lễ tưởng

niệm khánh thành tượng Văn Cao và đêm thơ nhạc

Văn Cao tại Trường TH VHNT Hải Phòng vào đêm

15-11-2002.

Việc dựng tượng Văn Cao tại Trường còn có ý

nghĩa là tôn vinh một nhà giáo, nhạc sĩ đểnhững

người làm công tác giáo dục văn hoá nghệ

thuật tự hào về người thầy giáo đồng nghiệp

của mình. Ý tưởng dựng tượng Văn Cao được lãnh

đạo các ban , ngành của thành phố Hải Phòng, các cá

nhân tổ chức xã hội cũng như gia đình nhạc

sĩ Văn Cao động viên, ủng hộ về cả vật

chất và tinh thần. Tượng bằng chất liệu

đồng đúc , do các nghệ nhân Đúc đồng

Ngũ Xã thực hiện , có chiều cao 2,5m kểcả

bệ tượng .

Từ mái trường này , nhiều học sinh đã

thành danh là giáo viên sư phạm nhạc - họa

giỏi, là Nghệ sĩ ưu tú , Nghệ sĩ xuất sắc của

thành phố. Từphương châm "Nhà trường gắn

liền với xã hội" , Nhà trường đã làm tốt nhiệm

vụ phục vụ chính trị thành phố, nhiều em là

những cán bộ, là diễn viên nòng cốt của sự

nghiệp văn hóa - thông tin Hải Phòng . Qua

các hội thi ca múa hội diễn sân khấu ngành

và cấp quốc gia, nhiều em học sinh đã đạt

giải cao .

Có thể nói , năm học 2000 - 2001 , cán bộ

giáo viên CNVC và học sinh của Trường đã

có nhiều cố gắng, xứng đáng được Bộ Văn

hóa - Thông tin, UBND thành phố trao tặng

cờthi đua xuất sắc .

TƯỢNG ĐỒNG NGHỆ SỸ VĂN CAO

(Nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng thực hiện )



“NÉT MỚI TRONG MÔ HÌNH ĐÀO TẠO ”
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rường Đại học Dân lập Thăng Long là trường

dân lập đào tạo bậc đại học đầu tiên ở nước ta .

Trước đây , Trường mang tên Trung tâm Đại

học Dân lập Thăng Long, được thành lập theo Quyết

định số 1687/KHTV ngày 15-12-1988 củaBộ Đạihọc ,

Trung học chuyên nghiệpvà Dạy nghề .

Qua 5 năm ,mộtban chỉ đạo tổng kết do Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ tọa, sau khi xét

hồ sơ" Thí điểm Trung tâm Đại học Dân lập Thăng

Long" đã đánh giá môhình thí điểm trên với những

kết luận tích cực . Trên cơsở đó, Nhà nước đã có chủ

trương cho pháttriển mô hình Đạihọc dân lập. Ngày

09-08-1994, theo Quyết định số 441/TTGcủa Thủ

tướng Chính phủ, TrungtâmĐạihọc Dân lập Thăng

Long trởthành Trường Đại họcDân lậpThăng Long .

Hiện nay, Trường Đại học Dân lập Thăng Long

có cáckhoa: toán -tin học, quảnlývà tiếng Anh với

tổng số sinh viên là 3 300. Khoa toán - tin học , được

thànhlập năm 1988cùng lúc thành lập Trường. Sinh

viên khoanàyđược trang bịmộtchương trình toán

học cơ bản như chương trình toán học dành cho

sinh viên ngànhtoán trong những nămđầu . Những

năm sau , sinh viênđi sâu vào tin học. Khoa toán- tinnăm sau , sinh viên đi sâuvàotinhọc. Khoa toán - tin

học đào tạo sinh viêntheo 3 chuyên ngành : tin học ,

công nghệthôngtin , tin học viễn thông.

đa phần còn rất trẻ đảm nhận khoảng 40 % số giờ

giảng dạy. Hơn 100 giảng viên thỉnh giảng mà hầu

hết có trình độ giáo sư , tiến sĩ, đảm nhận số giờ

giảng dạy còn lại. Đội ngũ giảng viên của Trường

giàu tâm huyết, đề cao "giáo đức" đến với sinh viên

với tấtcả tìnhthương vàtrách nhiệm .

Trường đào tạo theo chế độ " tín chỉ" . Do đó,

sinh viên được phát huy tính chủ động của mình

trong cả quá trình học tập tại Trường. Đây là bộ luật

cơbảnchỉdẫn cho sinh viên họctập rèn luyện.

Với hơn 200 máy tính (khoảng 15 sinh

viên/máy ) bảo đảm cho sinh viên được học tập ,thực

thành ,không hạn chếthời gian . Trong tháng 11-2002 ,

Nhàtrường hoàn thiện mộtkênh In -tơ-nétdùng

riêng,bảođảm cho cán bộ, giảng viên , sinh viên làm

việc , học tập nghiên cứu khoahọc liên tụctrong

ngày . god ghost naso o isv qog grob

Hằng năm , Nhà trườngtrao hàng trăm suất học

bổng để khuyến khích sinhviênhọc giỏi,sinhviên

có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã có nhiều cố gắng

tronghọc tập và rèn luyện . Đoàn Thanh niên Cộng

mỗi năm trên mộttrăm triệuđồng để hoạt động .

sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên cũng đượchỗ trợ

Côngtác Đoàn vàHộiđãđượcTrung ương Đoàn cấp

trên khen thưởng nhiều lần .

Trường quản lý sinh viên khá chặt chẽ, đặc biệt

Khoa quản lý thành lập từ năm 1992 với sự

giúp đỡvề chương trình học và đào tạo đội ngũ giáo

viên ban đầu củaViệnĐại học Quản lý Pa -ri (Pháp ; sốsinh viên học yếu hoặc ý thức chưatốt.Số này

Khoa quản lý đào tạo sinh viên theo 5 chuyên được quản lý đến từng người. Do vậy, nhiều sinh

ngành : quảntrị doanh nghiệp ; tài chính -kếtoán , tài viên đã vượt quakhó khăn, vươn lên học tập ngày

chính - ngân hàng ; ma-két-ting -thương mại; tin học một tốt hơn . Tấtcả phụ huynh khi đến trường đều

quản lý . được cung cấp đầy đủ số liệu về học tập và tư cách

của con em mình ;nhờ đó , phụ huynhyên tâm hơn

khi cho convào họctại Trường .

Khoa tiếng Anh, thành lập từnăm 1994 , hiện có

3 chuyên ngành :tiếngAnh doanh nghiệp ; tiếng Anh

sư phạm , tiếng Nhật. Sinh viên các chuyên ngành

của khoa tiếngAnh đều được rèn luyện thuầnthục

các kỹ năng giaotiếp bằng tiếng Anh và được trang

bị các kiến thức cơ bản về quản lý doanh nghiệp ,

kinh tế , kếtoán ,thương mại.

Trong quátrìnhtrưởng thành , Nhà trường luôn

quan điểm giáodụctoàndiện , nhằm đào tạo ra

những cán bộ cóđức , có tài phục vụ cho sự nghiệp

công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước .

Đội ngũ cán bộ , giảng viên cơ hữu của Trường

có gần 100người.Ngoài7giáo sư , tiến sĩ,còn lại ba

phần tư trong tổng số gần 60 giáo viên của Trường

có trình độthạc sĩ hoặc đang theo học thạc sĩ, tiến sĩ

trong nước và ngoài nước . Số giảng viên cơ hữu mà

LÊ KỶ NIỆM

13 NĂM THÀNH LẬP ĐẠI HỌC THĂNG LONG

| LỄ TRAO HÀNH TỐT NGHIỆP NĂM 2001

Trải qua 14 năm trưởng thành , hàng ngàn sinh

viên đã tốtnghiệp ;hầu hếtđã có việc làm , mộtsố đã

và đang học tập để đạt các họcvị thạcsĩvà tiến sĩở

trong nước và nước ngoài.

Trường Đại học Dân lập Thăng Long luôn lấy

việc bảo đảm chất lượng đào tạo làm trọng và đã

từng bước khẳng định được vị trí củamình với tư

cách là cơ sở đào tạo dân lập bậcĐại học đầu tiên ở

nướcta .

Đại học Dân lập Thăng Long rộng mở cánh cửa

chomọi thanh niêncó tưchấttốt,muốn hấp thụ một

nền giáo dụccơ bản, có lòng say mêhọcvấn , có ước

mơcao đẹp về cuộcsống, vìquêhươngvàvìsự phát

triển .

ར
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༔
-

THÁNG

LONG

ĐỊA CHỈ:

P. KHƯƠNG TRUNG -

Q.THANH XUÂN - HÀ NỘI

TEL :04.858 7346:

858 4490

FAX : 04.858 7347

E-mail:

thlong_u@hn.vnn.vn

Lễ trao bằng tốtnghiệp thì nhPhòng máyvitính



D
A
I

V

I

Ệ

N

Đ

Ạ

I

H

Ọ

C

M

Ở

H

À

N

Ộ

I

H
O
C

N
O
IM
O

H
À

46

H
A
N
O
I

O
P
E N

I
V
E
R
S
I
T
Y

U
N
I
V
E
R

(HA NOI OPEN UNIVERSITY)

ĐC : 46 Phố Tạ Quang Bửu , Q.Hai Bà Trưng , Hà Nội

Tel : (08-4 ) 8.694.822 * Fax: (08-4) 8.691.587

E-mail: dhm-hou@hn.vnn.vn * Website : www.dhm-hnou.edu.vn

DAT HOC MO HA NOI

HANOI
OPEN

UNIVERSITY

BAIHOCMOSU

SUKHOTHAITHAN

HỘITHẢOVỀ GIÁO DỤCTÙ XA

WORKSHOP ON
DISTANCE

EDUCATION

GS. TS Nguyễn Kim Truy khai mạc Hội thảo quốc

tế do Đại học Mở Hà Nội và Đại học Mở Su Kho

Thai Thammathirat (TháiLan )đồng tổ chức .

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

MỤC TIÊU CỦAĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LÀ MỞ CƠ HỘI HỌC

TẬPCHONHIỀU NGƯỜI BẰNGCÁCH:

*ĐA DẠNG HÓA LOẠIHÌNH ĐÀO TẠO :

- ĐÀOTẠO HỆ TẬPTRUNG CHÍNH QUY

- ĐÀOTẠO HỆ TỪXA

-ĐÀOTẠO HỆ VỪA HỌC VỪALÀM

* ĐA DẠNGHÓACHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP :

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO CÁC CẤP HỌC

KHÁCNHAU (CAOĐẲNG, ĐẠI HỌC , SAU ĐẠI HỌC )

-
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO DÂN TRÍ CHO

NHỮNG NGƯỜI CÓ NHU CẦU CẬP NHẬT KIẾN THỨC ,NÂNG

CAO TRÌNHĐỘ .

1avodlite

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

“VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LÀ CƠ SỞ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC VÀ NGHIÊN CỨU CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

TỪ XA, ĐÀO TẠO TẠI CHỖ NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU

HỌCTẬPĐADẠNGCỦAXÃ HỘI...

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LÀ TỔ CHỨC HOẠT

ĐỘNG TRONG HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

QUỐC GIA DO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRỰC TIẾP

QUẢN LÝ VÀ ĐƯỢC HƯỞNG MỌI QUY CHẾ CỦA MỘT

TRƯỜNG ĐẠI HỌCCÔNG LẬP ... "

(TRÍCH QĐ 535 / TTG NGÀY 3 - 11 - 1993 CỦA THỦ

TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN ĐẠI HỌC

MỞ HÀ NỘI )

Phònghọp từxa qua mạng

HỆ THỐNG CÁC KHOA ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH.

CHƯƠNG TRÌNH

GIÁODỤC TỪX

GDTX
. KHOA KINH TẾVÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

• KHOA DU LỊCH

. KHOATẠO DÁNGCÔNG NGHIỆP

• KHOA NGOẠI NGỮ

KHOACÔNGNGHỆ TIN HỌC

• KHOACÔNGNGHỆ SINH HỌC

. KHOA ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN

. KHOA LUẬT

6 TRUNG TÂM HỢPTÁCĐÀOTẠO QUỐC TẾ

Ghi hình bài giảng tại Stu-đi-ô của Viện

CÁC TRẠM. ĐÀO TẠO TỪ XA ĐẶT TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG :

LẠNG SƠN ,THÁI NGUYÊN , BẮC GIANG, HẢ TÂY , HÀ NỘI , HẢI PHÒNG, HẢI DƯƠNG , QUẢNG NINH, NAM ĐỊNH, THANH HÓA,

NGHỆ AN ,ĐÀ NẴNG ,QUẢNG NGÃI , BÌNH ĐỊNH , LÂMĐỒNG, VĨNH PHÚC, LAI CHÂU, BẮC NINH, GIA LAI, ĐẮC LẮC, QUẢNG NAM
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5 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH 1997- 2002

ĐC: 307 Đường Lê Lai - P. Đông Sơn - TP. Thạnh Hoá *ĐT : (307) 910 222

Fax :(037) 910 475 * Email : hongduc-th@hn.vnn.vn

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG : TS NGUYỄN VĂN TƯỜNG

rườngĐại học HồngĐức thành lập theo

Quyết định số 797 | TTgngày 24 -9-1997

của Thủ tướng Chính phủ. Là trường

công lập ; đa lĩnh vực, đa ngành, đa cấp đào

tạo ; trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa . Được

tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

(2002).

Khen thưởngtrong 5 năm ( 1997-2002 ):

Huân chương Lao động hạng Ba cho khoa

tập thể và 5 cán bộ, giảng viên.

Đảng bộ liên tục đạt trong sạch , vững

mạnh; Côngđoàn và Đoàn TNCS Hồ ChíMinh

Trường được Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung

ươngĐoàn tặng cờ thi đua.

ĐẠI HỌC

ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY

Đại học sư phạm : toán , vật lý, ngữ- văn , lịch sử , hóa

học, sinh vật, tiếngAnh .

Đại học : nông lâm nghiệp trồng trọt, chăn nuôi , thú

y , bảo vệ thực vật.

Đại học : kinh tế , kế toán , quản trị kinh doanh.

Đại học: kỹ thuật - công nghệ, tin học.

CAO ĐẲNG :

+Sưphạm : Đào tạo giáo viên THCS các ban thuộc

khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, ngoạingữ(tiếng

Anh) , giáo viên Mầm non, giáo viên thể dục - công tác Đội

và giáo viên tiểu học

+ Kinh tế : kế toán ,quản trị kinh doanh

+ Nông - lâm nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi - thú y , lâm

nghiệp

+ Y: điều dưỡng

+ Tin học

HỘI NGHỊ

TUNG VÉT LÊNĐÀOTẠOĐẠI HỌC (1998–2002 )

18/10/2002

QUYỀN HIỆU TRƯỞNG : TS NGUYỄN VĂN TƯỜNG

TRUNG HỌC

Kế toán doanh nghiệp, kế toán ngân sách, địa chính

giáo viên mẫu giáo, điều dưỡng viên trung học, y sĩ y học

dân tộc, y sĩ sản nhi , nữ hộ sinh trung học và KTV trung

học.

ĐÀO TẠO HỆ KHÔNG CHÍNH QUY (TẠI CHỨC)

Phối hợp với các trường đại học trung ương đào tạ

bậc đại học các chuyên ngành tỉnh có nhu cầu.

-Đào tạo bậc cao đẳng các ngành : kinh tế, nông, lâm

nghiệp , bồi dưỡng cán bộ quảnlý giáo dục, bồidưỡn

chuyên đề giáo viên mẫu giáo và THCS .

- Dạy nghề chăn nuôi - thú y bảo vệ thực vật, tin học

văn phòng.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2005

Đội ngũ có 50 % giảng viên có trình độ sau đại học,

trong đó 15% có trình độ tiến sỹ

-Quy mô đào tạo đến năm 2005 có 6000 SV hệ chính

quy, 4.000 học viên hệ không chính quy.

HỘI NGHỊ

QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

BÁC KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6

BAN CUỐN HÀNH TW KHÓA IX

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY , P. HIỆU TRƯỞNG- TS NGUYỄN VĂN BẢO TẠI HỘI NGHỊ

CHECỦA HỘI THẾ GIỚI NÀY CHỈ CÓ 135 ISSN 0086-7276 * GIẢ: 50009
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KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NINH

ĐC: BẠCH ĐẰNG - QUẢNG NINH * ĐT: (033 ). 825 315 - 825 T79 * FAX: (033). 825 315 * GIÁM ĐỐC: NGUYỄN VĂN LONG

Các hộ dân nuôi cá lồng bè được Kho

bạc Nhà nước Quảng Ninh cho vay vốn

KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NINH

PHÁT HUY HIỆU QUẢ KINH TẾTỪNGUỒN VỐN CHO YAY

K

ho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh có chức năng quản

lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước , các nguồn

thu ngân sách tỉnh , cácquỹ tài chính tập trung, quỹ dự trữ tài

chính , quỹ tài chính chuyên dùng của tỉnh , củacác tổ chức

tài chính công; các quỹ , tiền trong thanh toán của các tổ

chức cá nhân thụ hưởng ngân sách nhà nước , các tổ chức

chính trị xã hội hoạt động theo luật pháp ; các khoản tiền , tài

sản, tạm thu tạm giữ , ký cược , thế chấp , ký gửi, các tài sản

quí hiếm ...

Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh có nhiệm vụ tập

trung các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Quảng Ninh . Tổ chức kiểm soát, thanh toán các khoản chi

ngân sách nhà nước (gồm cả chi thường xuyên và chi cho

đầu tư phát triển ) . Thực hiện quản lý thu chi , thanh toán cho

các quỹ tài chính trênđịa bàn tỉnh, các quỹ vốn của tổ chức ,

cá nhân theo qui định của pháp luật và yêu cầu của các chủ

tài khoản tiền gửi , tài khoản thanh toán .

Với tư cách nhưmột ngân hàng, Kho bạc Nhà nước tỉnh

Quảng Ninh là một thành viên tham gia vào hệ thống thanh

toán của nền kinh tế của tỉnh và cung ứng cho các đơn vị , cá

nhân các dịch vụ về thanh toán và ngân quỹtheo yêu cầu của

các chủ tài khoản .

Trong những năm gần đây , Kho bạc Nhà nước tỉnh

Quảng Ninh đã có những giải pháp đúng đắn và kịp thời công

tác giải ngân nguồn vốn từ các dự án.Phát huy lợi thế của

một tỉnh có nhiều tiềm năng kinh tế, trong năm 2001 Kho bạc

Nhà nước tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức giải ngân 461 dự án

trên tổng số 473 dự án được duyệt đạt 94 % tổng vốn duyệt.

Dư nợ cho vay giải quyết việc làm cuối năm là 26,922 tỉ tăng

5,36 tỉ so với dưnợ đầu năm. Trong đó số lượng dựán kỳ hạn

vay ngắn giảm mạnh , kỳ hạn một năm là 195 dự án chiếm

21,6%, kỳ hạn 2 năm là 220 dự án chiếm 24,4 %, đặc biệt số

lượng dự án kỳ hạn vay 3 năm đã tăng lên . Cũng trong những

năm gần 6000 lao động đã được giải quyết việc làm từ các dự

án , có thể nói nguồn vốn 120 đã phát huy hiệu quả kinh tế - xã

hội , có ý nghĩa thiết thực đối với các hộ vay. Một số dự án đã

đầu tưchiều sâu vào một số ngành nhưkinh tế biển vàdu lịch

đã phát huy được hiệu quả vốn đầu tư như TP . Hạ Long,

H. Đông Triều và Tiên Yên .

Q

Trong những tháng đầu năm 2002 việc giải ngân cho

nhiều môhình sản xuất đã góp phần làm chuyển dịch cơ cấu

cây trồng vật nuôi và hướng đầu tư của các hộ sản xuất . Tại

một số đơn vị , tiêu biểu như Đông Triều đã bước đầu hình

thành vùng kinh tế , trang trại kết hợp với chăn nuôi gia súc và

thủy sản . Nhiều mô hình kinh tế tại đây được nhân rộng và B

bước đầu đã thu được kết quả như mô hình nuôi cá lồng bè

trong đó có một số hộ đã vươn lên làm giàu từcác mô hìnhtrên

Trong quá trình giải ngân, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh

đã có những điều chỉnh đểtháo gỡ khó khăn cho cácdự án ,như

đối với những dựán có kỳ hạn 2 năm và 3 năm sẽ cótỷ lệnợquá

hạn thấp chứng tỏ kỳ hạn vay dài phù hợp với chu kỳ sản xuất

kinh doanh của cây trồng vật nuôi. Đây cũng là yếu tố quyết

định đến hiệu quả của đồng vốn . Đặc biệt , thông qua các đoàn •C

thể như Hội Cựu chiến binh , Hội Phụ nữ , Hội Nông dân. Đồng tại

thời tiếp tục đẩy mạnh cho vay và tăng cường mở rộng các địa

bàn xuống các cơ sở , mặt khác tăng cườngcông tác kiểm tra

thực tếtránh để nợ quá hạn , tích cực phấn đấuthu nợ nhằm

nâng cao chất lượngdự án và hiệu quả nguồn vốn chovay .

Hiện nay , Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh tổ chức 26

điểm thu lưu động trực tiếp tại các chợ, trung tâm buôn bán

kinh doanh, khu vực cửa khẩu theo lịch thông báo củacơ quan

thuế vụ dưới sự giám sát, hối thúc của cơ quan thuế , hải quan ,

công an . Cán bộ công nhân viên của Kho bạc Nhà nước tỉnh

Quảng Ninh hiện nay có tay nghề nghiệp vụ vững là những cán

bộ trung thực, tận tụy với khách hàng (năm1990 đến nay đã trả

lại cho khách hàng hơn 1 tỷ 400 triệu đồng tiền thừa , nhầm lẫn

trong quá trình giao nộp) .

Để thực hiện tốt các nguồn vốn , Kho bạc Nhà nước tỉnh

Quảng Ninh đãđề ra một số biện pháp và phương hướng sau :

+ Tiếp tục đẩymạnh cho vay, tăng cường cho vay ởmộtsố

địa bàn như : Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái, Yên Hưng, Vân Đồn,

Bình Liêu .

+ Tiếp tục bám sát dự án , tăng cường công tác kiểm tra thực

tế, tích cực đôn đốc thu nợ, phấn đấu không để nợ quáhạn và

phát sinh mới. Tiếp tục đôn đốc thu và xử lý các dự án quá hạn

đã lâu . Phấn đấu đưa nợ quá hạn xuống dưới 3 %

+ Xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng kiểm soát

thanh toán vốn đầu tư , kiểm soát chi thường xuyênđảmbảo chi

ngân sách đúng mục đích, đúng đối tượng và tiếtkiệm .

Đ
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG QUA VIL

IX 3

Thông báo Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Mayuan ( khoa Ximmo istineo V90 to munelert to notismota!

THU NGUYỄN TẤN DŨNG - Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo distri

thể định hướng xã hội chủ nghĩa

• BỘ BIÊN TẬP :

1 Nguyễn Thượng Hiền ,

Q. Hai Bà Trưng , Hà Nội

Điện thoại : (04 ) 9 422 061

Fax : (04) 8 222 846

• Cơ quan thường trú

tại miền Nam :

19 Phạm Ngọc Thạch ,

Q. 3, Tp . Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 8 274 638

Fax : (08) 8 231 664

• Tạp chí Cộng sản điện tử :

http://www.tapchicongsan.org.vn
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ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG TạpchíCộngsản

THÔNG BÁO HỘI TIGHỊ LẦN THỨ BẢY

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX

H

ỘI nghị lần thứ bảy Ban Chấp

hành Trung ương Đảng khóa IX đã

họp từ ngày 7 đến ngày 9-11-2002

tại Thủ đô Hà Nội .

Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội

nghị.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung

ương đã nghe và thảo luận báo cáo về "Kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2003" ,

nghe báo cáo về dự án Thủy điện Sơn La và

cụm khí - điện - đạm Cà Mau , do Ban cán

sự đảng Chính phủ được ủy quyền của Bộ

Chính trị trình bày .

1 - Về tình hình thực hiện kế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội năm 2002

Hội nghị nhất trí đánh giá : Năm 2002 ,

trong bối cảnh phải đương đầu với những

khó khăn, thách thức rất to lớn ở cả trong

nước và ngoài nước, chúng ta đã giành

được những thành tựu quan trọng và khá

toàn diện : giữ vững ổn định chính trị, kinh

tế, xã hội . Nền kinh tế đạt tốc độ tăng

trưởng 7%, cao hơn năm 2001. Hầu hết các

chỉ tiêu kinh tế - xã hội được Quốc hội

thông qua đều đạt và vượt. Các nguồn vốn

cho phát triển kinh tế được huy động tốt

hơn . Cơ cấu kinh tế, nhất là trong nông

nghiệp bước đầu có chuyển biến tích cực.

Thu ngân sách vượt dự toán , lĩnh vực tiền

tệ, ngân hàng có một số tiến bộ .

Công tác xóa đói, giảm nghèo , giải

quyết việc làm tiếp tục được đẩy mạnh . Sự

nghiệp giáo dục , đào tạo , chăm sóc sức

khỏe nhân dân được quan tâm phát triển .

Đời sống của các tầng lớp nhân dân tiếp tục

được cải thiện . Trật tự , an toàn xã hội, quốc

phòng, an ninh của đất nước được giữ vững .

Hội nghị khẳng định : Đạt được những

kết quả đó là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của

toàn Đảng, toàn dân , của các cấp, các

ngành , các địa phương . Các quan điểm về

phát huy nội lực , kích cầu, mở rộng thị

trường trong nước, đẩy nhanh chuyển dịch

cơ cấu kinh tế, gắn phát triển kinh tế với

giải quyết các vấn đề văn hóa, xã hội, với

bảo đảm quốc phòng, an ninh đã bước đầu

được quán triệt và thực hiện có hiệu quả.

Những kết quả đạt được còn cho thấy tiềm

năng , các nguồn nội lực của đất nước là to

lớn , cần được phát huy mạnh mẽ trong

những năm tới .

Hội nghị cũng thẳng thắn , nghiêm khắc

chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, chưa vững

chắc trong sự phát triển kinh tế - xã hội của

đất nước . Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa

ổn định, một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch

đề ra, nhất là chỉ tiêu về kim ngạch xuất

khẩu . Công tác xây dựng quy hoạch và

chỉ đạo thực hiện quy hoạch phát triển

các ngành , các vùngkinh tế còn yếu . Đầu

tư còn dàn trải , kém hiệu quả, lãng phí ,
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thất thoát trong đầu tư, xây dựng cơ bản

lớn . Đầu tư cho đổi mới thiết bị công nghệ,

cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm. Công

tác giải phóng mặt bằng , đấu thầu còn

nhiều ách tắc làm ảnh hưởng đến tiến độ

thực hiện các dự án và môi trường đầu tư .

Chi phí sản xuất trung gian của nhiều sản

phẩm cao... Các yếu tố đó đã làm cho chất

lượng tăng trưởng , hiệu quả và sức cạnh

tranh của nền kinh tế thấp. Đây là điều đáng

lo ngại khi thời điểm thực hiện các cam kết

hội nhập đang đến gần .

Lĩnh vực xã hội vẫn tồn tại nhiều vấn đề

bức xúc . Đời sống, việc học hành , chữa

bệnh của nhân dân, nhất là ở vùng sâu,

vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số,

vùng bị thiên tai còn rất khó khăn . Chênh

lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp nhân dân ,

giữa các vùng tăng lên . Tình trạng thiếu

việc làm vẫn gay gắt . Nạn tham nhũng, các

tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm , tội phạm

chưa được ngăn chặn có hiệu quả, tai nạn

giao thông nghiêm trọng , các vụ cháy lớn

gây thiệt hại về ngườivà của diễn raở

nhiều nơi . Trật tự, an toàn xã hội có nơi, có

lúc còn phức tạp .

-
2 - Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã

hội năm 2003

Hội nghị nhận định : Năm 2003, bên

cạnh những thuận lợi do những kết quả đạt

được trong các năm trước , thì những khó

khăn , thách thức là rất lớn . Hội nghị cũng

nhấn mạnh, việc thực hiện các nhiệm vụ

kinh tế - xã hội năm 2003 có ý nghĩa rất

quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi

kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 và thực hiện

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng .

Hội nghị xác định kế hoạch năm 2003

hướng vào thực hiện các nhóm mục tiêu

sau :

Giữ vững an ninh chính trị trong mọi

tình huống ; tiếp tục phát triển kinh tế với

tốc độ cao và bền vững ; chuyển dịch mạnh

mẽ cơ cấu kinh tế , giảm nhanh chi phí sản

xuất và phát triển mạnh các loại sản phẩm

có khả năng cạnh tranh cao ; nâng cao chất

lượng , hiệu quả, năng lực cạnh tranh của

nền kinh tế .

-

Huy động tối đa các nguồn lực để phát

triển kinh tế - xã hội , nhất là nội lực , nguồn
-

lực trong dân, có bước chuyển dịch mạnh

về cơ cấu đầu tư và sử dụng có hiệu quả vốn

đầu tư .Tăng cường kỷ luật tài chính . Đẩy

mạnh phong trào thi đua sản xuất, thực

hành tiết kiệm . Thực hiện có hiệu quả các

cam kết và lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế

và khu vực ; đẩy mạnh xuất khẩu đi đôi với

khai thác tốt thị trường trong nước .

-
Phát triển các hoạt động văn hóa xã

hội ; nâng cao chất lượng giáo dục và đào

tạo ; đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu

khoa học, công nghệ trong hoạt động kinh

tế - xã hội ; tiếp tục thực hiện xóa đói ,giảm

nghèo , cải thiện mức sống của dân cư ; giải

quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức

xúc , bảo đảm trật tự an toàn xã hội .

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên , Hội

nghị nhấn mạnh cần thực hiện tốt một số

biện pháp sau :

-
Làm tốt hơn việc huy động và sử dụng

có hiệu quả các nguồn vốn (trong nước và

ngoài nước) cho đầu tư phát triển . Tiếp tục

thực hiện tốt quan điểm phát huy nội lực .

Tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích

nhân dân tự đầu tư , khuyến khích phát triển

các doanh nghiệp vừa và nhỏ . Tiếp tục tháo

gỡ những vướng mắc , cải thiện môi trường

đầu tư để thu hút mạnh mẽ hơn đầu tư trực

tiếp nước ngoài .

2
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-

- Soát xét kỹ lại quy hoạch phát triển các

ngành , các vùng, các sản phẩm để có cơ sở

tập trung đầu tư , khắc phục đầu tư dàn trải,

kém hiệu quả. Giải quyết các ách tắc trong

khâu giải phóng mặt bằng, đấu thầu để bảo

đảm tiến độ thực hiện các dự án. Tập trung

đầu tư để đổi mới công nghệ và tạo ra sự

chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế , phát

triển những ngành, những sản phẩm có hiệu

quả cao, có sức cạnh tranh cao. Đồng thời,

chú ý đầu tư phát triển các ngành sản xuất

sử dụng nhiều lao động và các ngành công

nghiệp cơ bản, tạo cơ sở để xây dựng nền

kinh tế độc lập, tự chủ. Ưu tiên đầu tư cho

các công trình lớn , các công trình trọng

điểm làm tăng nhanh thực lực kinh tế của

đất nước. Đầu tư phát triển mạnh hơn các

lĩnh vực dịch vụ.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt Nghị

quyết Trung ương 3 về sắp xếp, đổi mới,

phát triển và nâng cao hiệu quả doanh

nghiệp nhà nước , các Nghị quyết Trung

ương 5 (khóa IX) về công nghiệp hóa, hiện

đại hóa nông nghiệp , nông thôn , về phát

triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân .

Đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa

học công nghệ, đổi mới thiết bị, công nghệ

trong tất cả các ngành kinh tế .

-
Tập trung giải quyết để tạo cho được

một bước chuyển biến quan trọng, có ý

nghĩa về một số vấn đề xã hội bức xúc . Tiếp

tục chỉ đạo tốt công tác xóa đói , giảm

nghèo, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa,

vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó

khăn ; củng cố vững chắc kết quả xóa đói ,

giảm nghèo đã đạt được. Đẩy mạnh đấu

tranh chống tham nhũng , lãng phí ; phòng ,

chống các tệ nạn ma túy, mại dâm , tội

phạm, tai nạn giao thông , mất trật tự an

toàn xã hội ; chấn chỉnh việc quản lý để

giảm bớt những tiêu cực trong các lĩnh vực

giáo dục , y tế , những tiêu cực, thất thoát

trong đầu tư , xây dựng cơ bản, trong hoàn

thuế giá trị gia tăng (VAT).

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính ,

cắt giảm mạnh những thủ tục phiền hà ;

phân công, phân cấp rõ trách nhiệm , quyền

hạn của cácngành , giữa Trung ương với địa

phương, phân cấp mạnh cho địa phương,

quy định rõ trách nhiệm cá nhân ; tập trung

giải quyết tình trạng khiếu nại , tố cáo của

nhân dân ngay tại cơ sở. Phát huy dân chủ,

đề cao kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm

minh mọi cán bộ sai phạm ; làm trong sạch

bộ máy Đảng , Nhà nước , đoàn thể từ Trung

ương đến cơ sở . Chuẩn bị làm tốt cải cách

tiền lương trong năm 2003 .

Phấn đấu đạt mức tăng trưởng (GDP)

năm 2003 là từ7 - 7,5%.

Hội nghị đồng ý với chủ trương xây

dựng cụm khí - điện - đạm Cà Mau, giao

Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạocác cơ

quan có liên quan chuẩn bị trình Ủy ban

Thường vụ Quốc hội , Quốc hội cho phép và

ủy nhiệm Chính phủ chịu trách nhiệm chỉ

đạo triển khai thực hiện dự án này, bảo đảm

tiến độ và hiệu quả. Hội nghị cũng đồng ý

giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo

các cơ quan có liên quan chuẩn bị trình

Quốc hội về một số vấn đề cụ thể của dự án

Thủy điện Sơn La.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu

gọi đồng bào, đồng chí cả nước , kiều bào ta

ở nước ngoài đoàn kết một lòng, phát huy

sức mạnh của toàn dân tộc , vượt qua mọi

khó khăn, thử thách , phấn đấu hoàn thành

tốt các mục tiêu , nhiệm vụ của kế hoạch

phát triển kinh tế xã hội năm 2003 ,

góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa .

-
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XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ

THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ð

ỘC lập tự chủ là khát vọng ngàn

đời của dân tộc Việt Nam . Trải

qua biết bao thử thách, hy sinh ,

nhân dân ta mới đánh đuổi được ngoại

xâm , giành được độc lập dân tộc và ngày

nay đang bằng mọi nỗ lực cao nhất của

mình để phấn đấu vì mục tiêu cao cả : Độc

lập dân tộc - Chủ nghĩa xã hội, dân giàu ,

nước mạnh, xã hội công bằng , dân chủ , văn

minh . Đại hội IX của Đảng đã đề ra luận

điểm và chủ trương rất quan trọng là xây

dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo định

hướng xã hội chủ nghĩa .

Từ thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm

của các nước trên thế giới , chúng ta ý thức

sâu sắc rằng , đối với một quốc gia, dù lớn

hay nhỏ, độc lập tự chủ về kinh tế luôn là

nền tảng vật chất cơ bản để giữ vững độc

lập tự chủ về chính trị và tăng cường độc

lập tự chủ của quốc gia. Không thể có độc

lập tự chủ về chính trị trong khi bị lệ thuộc

về kinh tế . Điều đó càng có ý nghĩa đặc

biệt quan trọng đối với nước ta , một đất

nước phát triển theo định hướng xã hội chủ

nghĩa, trong hoàn cảnh quốc tế diễn biến

rất phức tạp, đầy biến động với những bất

trắc khó lường .

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập

quốc tế, sự tùy thuộc lẫn nhau về kinh tế

NGUYỄN TẤN DŨNG

ngày càng gia tăng, các nước trên thế giới

đều rất coi trọng đến khả năng độc lập tự

chủ về kinh tế nhằm bảo đảm lợi ích chính

đáng của quốc gia , dân tộc mình trong cuộc

cạnh tranh kinh tế gay gắt và để xác lập

một vị thế chính trị nhất định trên trường

quốc tế .

Độc lập tự chủ về kinh tế phải được đặt

trong mối quan hệ biện chứng với độc lập

tự chủ về chính trị và các mặt khác để tạo

thành sức mạnh tổng hợp và độc lập tự chủ

đầy đủ của một quốc gia. Độc lập tự chủ về

kinh tế , trước hết là không bị chi phối, lệ

thuộc vào bên ngoài về đường lối, chính

sách phát triển kinh tế, vào những điều kiện

kinh tế, chính trị mà họ muốn áp đặt cho ta

trong trợ giúp, hợp tác song phương , đa

phương ... mà những điều kiện ấy sẽ gây tổn

hại cho chủ quyền quốc gia và lợi ích cơ

bản của dân tộc . Độc lập tự chủ về kinh tế

cũng có nghĩa là, trước những chấn động

của thị trường, của khủng hoảng kinh tế

tài chính, cũng như trước sự bao vây, cô lập

từ bên ngoài vẫn giữ được sự ổn định và

phát triển cần thiết, không bị sụp đổ về

kinh tế và chính trị . Đối với nước ta, độc

*
Ủy viên Bộ Chính trị , Phó Thủ tướng Thường trực

Chính phủ
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lập tự chủ về kinh tế còn là một điều kiện

tiền quyết để bảo đảm định hướng xã hội

chủ nghĩa trong phát triển kinh tế - xã hội,

thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước .

Khác với trước đây, khi nói độc lập tự

chủ về kinh tế, nhiều người thường hình

dung đến một nền kinh tế khép kín, tự cung

tự cấp . Trong điều kiện ngày nay , độc lập

tự chủ về kinh tế phải là độc lập tự chủ

trong phát triển nền kinh tế thị trường và

chủ động mở cửa, hội nhập có hiệu quả với

nền kinh tế thế giới ; tích cực tham gia vào

sự giao lưu , hợp tác, phân công lao động

quốc tế , trên cơ sở phát huy tốt nhất

nội lực , lợi thế so sánh của quốc gia để

cạnh tranh có hiệu quả trên thương trường

quốc tế.

Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ

phải có được những yếu tố cơ bản sau đây :

Một là , phải có đường lối, chính sách

độc lập tựchủ về phát triển kinh tế - xã

hội

Thực hiện công nghiệp hóa , hiện đại hóa

theo định hướng XHCN phù hợp với điều

kiện cụ thể của nước ta và bối cảnh quốc

tế ; kết hợp chặt chẽ nội lực và ngoại lực

thành nguồn lực tổng hợp, trong đó nội lực

giữ vai trò quyết định ; có đường lối đối

ngoại đúng đắn , tạo được môi trường thuận

lợi để phát triển và bảo vệ chủ quyền quốc

gia , lợi ích dân tộc và ứng phó cóhiệu quả

với các tình huống phức tạp ; đồng thời,

chủ động hội nhập quốc tế và tranh thủ

được tốt nhất thời cơ, thuận lợi, nguồn lực

bên ngoài cho sự phát triển của đất nước .

Kinh nghiệm phát triển kinh tế của thế

giới rất phong phú, cần nghiên cứu tham

khảo , song không thể áp dụng một cách

máy móc, giáo điều , mà phải xuất phát từ

điều kiện lịch sử cụ thể và lợi ích của đất

nước để định ra đường lối , chính sách , cách

làm đúng đắn và phù hợp . Đây là một bài

học kinh nghiệm lớn , sâu sắc từ thực tiễn

cách mạng nước ta .

Hai là , phải có thực lực và tiềm lực

kinh tế đủ mạnh ởmức cần thiết

Toàn bộ nền sản xuất xã hội (tính theo

giá trị) không chỉ đáp ứng được nhu cầu

tiêu dùng của toàn xã hội mà còn có phần

tích lũy cần thiết để thực hiện tái sản xuất

mở rộng trên tổng thể nền kinh tế . Trong

những năm chiến tranh trước đây và đến

hết thập kỷ 80 của thế kỷ XX , nền kinh tế

nước ta vẫn chưa đạt được yêu cầu này, nên

một phần quỹ tiêu dùng xã hội và toàn bộ

quỹ tích lũy của nền kinh tế đều phải dựa

vào viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa .

Từ thập kỷ 90 đến nay , nền kinh tế nước ta

thoát khỏi tình trạng đó và được cải thiện

khá nhanh , đến năm 2001 đã có mức tích

lũy bằng 28,8% GDP. Đó là mức trung

bình của một nước đang phát triển (những

nước đang phát triển ở thời kỳ tăng tốc đã

có mức tích lũy đến 35 - 40 % như Hàn

Quốc , Trung Quốc , một số nước Đông

Nam Á...) .

Điều này có ý nghĩa rất quyết định đến

khả năng tạo ra và huy động nguồn vốn

trong nước để phát triển kinh tế - xã hội và

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

(nguồn vốn đầu tư trong nước thường được

huy động từ 75 - 80% tổng nguồn tích lũy

trong nước ), và để tiếp nhận, sử dụng có

hiệu quả nguồn vốn bên ngoài. Không có

một tỷ lệ nhất định vốn trong nước mà chỉ

dựa vào nguồn vốn bên ngoài, nhất là vốn

vay, thì khó có thểcó được độc lập tự chủ

Số 33 (tháng 11 năm 2002 ) 7



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống Tạp chí Cộng sản

kinh tế và cũng không thể phát triển đất

nướcmột cách bền vững. Trong chiến lược

10 năm (2001 - 2010) và kế hoạch 5 năm

(2001 - 2005 ), chúng ta dự định nâng mức

tích lũy từ nội bộ nền kinh tế lên khoảng

30% GDP và bảo đảm nguồn vốn trong

nước chiếm trên 60% trong tổng vốn đầu tư

phát triển . Mặt khác, vẫn phải bảo đảm

mức tăng quỹ tiêu dùng xã hội khoảng 5 -

6 %/năm để tiếp tục cải thiện đời sống nhân

dân.

Nền kinh tế phải có sức cạnh tranh cao

(bao gồm sức cạnh tranh của hàng hóa, sức

cạnh tranh của doanh nghiệp và sức cạnh

tranh của nền kinh tế) dựa trên việc phát

huy lợi thế so sánh về con người - nguồn

nhân lực , tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa

lý , việc vận dụng tốt những tiến bộ khoa

học - công nghệ, giáo dục đào tạo , văn hóa,

tổ chức quản lý, cơ chế chính sách, ...

Thực tế cho thấy , trong cuộc khủng

hoảng tài chính - kinh tế khu vực vừa qua,

những nền kinh tế có sức cạnh tranh cao

trên thị trường trong nước , quốc tế đều có

sức chịu đựng tốt hơn và hạn chế tối đa

được tác động tiêu cực của khủng hoảng .

Và, không nhấtthiết phải là một nền kinh

tế lớn mới đạt được trình độ cạnh tranh cao,

mà một nền kinh tế nhỏ nếu biết khai thác.

vận dụng, phát huy tốt các lợi thế so sánh ,

đặc biệt là yếu tố con người - nguồn nhân

lực, sự tiến bộ khoa học - công nghệ và

năng lực quản lý thì vẫn có thể đạt được

sức cạnh tranh cao .

Để tạo được sức cạnh tranh kinh tế của

một quốc gia, cần hội đủ nhiều yếu tố ,

trong đó điều đặc biệt quan trọng là phải

xây dựng và luôn hoàn chỉnh một cơ cấu

kinh tế hợp lý , gắn với cơ cấu công nghệ

tiến bộ và xây dựng được năng lực nội sinh

(tự thân , tựphát triển ) cần thiết về khoa học

và công nghệ của đất nước.

Cơ cấu kinh tế hợp lý trong điều kiện cụ

thể của nước ta và trong bối cảnh hội nhập

quốc tế là một cơ cấu có khả năng đáp ứng

được yêu cầu gia tăng sức cạnh tranh ; thực

hiện tái sản xuất mở rộng , tạo được sự phát

triển nhanh , hiệu quả cao và bền vững theo

định hướng xã hội chủ nghĩa và giữ được sự

ổn định kinh tế - xã hội. Cơ cấu kinh tế này

bao gồm cơ cấu các ngành và lĩnh vực kinh

tế chủ yếu ; cơ cấu các vùng lãnh thổ ; cơ

cấu thành phần kinh tế ; cơ cấu xuất nhập

khẩu ; cơ cấu đầu tư (ngắn hạn và dài hạn ,

trực tiếp và gián tiếp ) ; trong đó , cơ cấu các

ngành ,lĩnhvực kinh tế chủ yếu có vai trò

quan trọng hàng đầu .

Dân số nước ta đến nay đã gần 80 triệu

và sẽ tăng lên khoảng 100 triệu người sau

vài thập kỷ tới. Nước ta ở vào vị trí địa

chính trị và địa kinh tế có tính đặc thù trong

khu vực , với điều kiện tài nguyên thiên

nhiên khá đa dạng, nguồn lực con người

giàu tiềm năng... Vì vậy, yêu cầu cơ cấu

các ngành và lĩnh vực kinh tế chủ yếu phải

gắn với cơ cấu các vùng lãnh thổ và phải

tương đối đa dạng đi đôi với có trọng điểm .

Sự đa dạng và có trọng điểm này, vừa phát

huy được thế mạnh của đất nước , vừa đáp

ứng được yêu cầu và mục tiêu phát triển

theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa,

cũng như nhu cầu cuộc sống của nhân dân

với gần 80% là nông dân và đang trong quá

trình chuyển đổi ; đồng thời, phải thích ứng

được với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ,

với thị trường thế giới đòi hỏi ngày càng

cao và hết sức đa dạng .

Trong quá trình hội nhập và cạnh tranh ,

kinh tế nước ta cần tạo nên những mối quan
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hệ tùy thuộc qua lại với kinh tế thế giới

trong quá trình phân công lao động quốc tế .

Vì vậy, phải cập nhật thông tin, dự báo

tương đối sát các nhu cầu của thị trường,

lựa chọn đầu tư phát triển những sản phẩm

mà ta có lợi thế với công nghệ tiên tiến, có

sức cạnh tranh cao, chiếm được thị phần

nhất định trên thị trường quốc tế .

Quá trình hình thành một cơ cấu kinh tế

hợp lý phải xem xét đến hiệu quả tổng hợp

cả về kinh tế, xã hội, môi trường , an ninh,

quốc phòng ; trong đó, phải ưu tiên cho

hiệu quả kinh tế , không lấy hiệu quả kinh

tế làm gốc thì về lâu dài cũng không thể

bảo đảm các mặt hiệu quả khác. Bài học

kinh nghiệm của các nước châuÁ bị khủng

hoảng kinh tế gần đây cho thấy , để thoát

khỏi khủng hoảng thì một trong những việc

trước tiên là, phải cơ cấu lại nền kinh tế

theo hướng có hiệu quả cao hơn , có sức

cạnh tranh lớn hơn. Đó là điều mà chúng ta

cần đặc biệt quan tâm .

Trong thời đại ngày nay , lợi thế và sức

cạnh tranh kinh tế cũng như sự phát triển

của một quốc giaphần lớn tùy thuộc vào

khả năng nắmbắt, vận dụng,phát triển

khoa học và công nghệ, đặc biệt là những

công nghệ hiện đại.Chỉ cómộtsốít nước

có khả năng phát triển toàn diện khoa học

và công nghệ, sáng tạo ra các công nghệ

hiện đại nhất. Song , việc vận dụng những

thành quả của sự phát triển khoa học và

công nghệ không loại trừ một quốc gia nào ,

nếu có được những điều kiện cần thiết ;

trước hết là , có chính sách đúng đắn, có đội

ngũ cán bộ khoa học, công nghệ và lao

động kỹ thuật mạnh. Với khả năng và nhu

cầu phát triển của mình , nước ta cần và

hoàn toàn có khả năng đi nhanh vào nắm

bắt, vận dụng khoa học và công nghệ hiện

đại ; đồng thời, phấn đấu sáng tạo đểlàm

chủ và thích nghi nhanh với công nghệ

mới. Mặt khác, để phát triển bền vững và

bảo đảm sự hợp tác bình đẳng với các đối

tác kinh tế và công nghệ, đòi hỏi phải có

thêm khả năng tự sáng tạo ra công nghệ

mới của riêng mình , dù chỉ trên một số lĩnh

vực, ở một số phạm vi, khía cạnh nhất định

trong quá trình phân công lao động quốc tế.

Tóm lại, chúng ta phải vươn lên nắm bắt

nhanh và kiên trì gây dựng một năng lực

nội sinhnội sinh về khoa học và công nghệ làm cơ

sở cho việc phát huy tác dụng của khoa

học, công nghệ trong phát triển kinh tế

xã hội, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh

của nền kinh tế, tạo ra sự tùy thuộc qua

lại giữa ta và các nước về công nghệ và

sản xuất .

Cho đến nay, việc tạo dựng một cơ cấu

kinh tế phù hợp , hiệu quả và xây dựng một

năng lực nội sinh về khoa học và công nghệ

để bảo đảm cho sự phát triển bền vững và

khảnăng độc lập tựchủ vững chắc về kinh

tế của nước ta đang còn ở giai đoạn khởi

đầu . Đây là một quá trình , một khâu có

ý nghĩa rấtquyết định , đòi hỏi chúng ta

phải đầu tư nhiều nguồn lực và sự tậptrung

chỉ đạo .

Phải có một số yếu tố vật chất thiết yếu

đểbảo đảm an toàn và điều kiện cơ bản cho

sự phát triển nhanh , hiệu quả, bền vững ,

cũng như sự độc lập tự chủ về kinh tế trong

tình huống phức tạp .

Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia .

Nước ta dân số đông (thứ 2 khu vực Đông

Nam Á, thứ 13 trên thế giới ), phần lớn dân

cư sống ở nông thôn và chủ yếu là sản xuất

nông nghiệp . Do đó, vấn đề bảo đảm an

ninh lương thực cả về số lượng, chất lượng ,

Số 33 (tháng 11 năm 2002) 9
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cơ cấu, trong phạm vi cả nước và trên từng

vùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để giữ

vững ổn định kinhtế - xã hội và tạotiềnđề

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

An ninh lương thực không có nghĩa là tự

cấp tự túc trong từng địa bàn hẹp và sản

xuất lương thực với bất cứ giá nào, không

tính hiệu quả so sánh, mà phải làm tốt việc

điều hòa lương thực giữa các vùng và có dự

trữ quốc gia về lương thực với đủ mức cần

thiết . Cần có quy hoạch sử dụng đất để đảm

bảo cho sản xuất lương thực và có chính

sách khuyến khích lợiích của người sản

xuất lương thực . Không thể quan niệm giản

đơn rằng, chỉ cần có đủ ngoại tệ để nhập

khẩu lương thực là sẽ bảo đảm được an

ninh lương thực quốc gia. Nếu làm như vậy

cũng là tự tước bỏ đi một thế mạnh kinh tế

quan trọng , một khả năng hiện thực để bảo

đảm độc lập tự chủ kinh tế.

Bảo đảm an toàn năng lượng. Trong sự

phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất

và văn minh của cuộc sống con người,

năng lượng luôn giữ vị trí đặc biệt vàtrí đặc biệt và

không thể thiếu được . Nước ta có nguồn

tiềm năng tương đối khá về năng lượng , cả

dầu - khí, thủy điện , than ... Do đó, cần huy

động các nguồn lực để đầu tư phát triển đáp

ứng tốt cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã

hội , công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

và tạo ra một nguồn xuất khẩu quan trọng .

Vấn đề hàng đầu để bảo đảm an toàn năng

lượng là phát triển điện năng đi trước với

một cơ cấu hợp lý và từng bước thực hiện

điện khí hóa nông thôn , miền núi .

Trong mối quan hệ hữu nghị , chúng ta

cần tính đến khả năng hợp tác với Lào,

Cam -pu -chia về phát triển và sử dụng

nguồn thủy điện để hỗ trợ lẫn nhau bảo

đảm an toàn năng lượng.

-

-

Bảo đảm được mức cần thiết về kết cấu

hạ tầng kinh tế - xã hội. Kết cấu hạ tầng

là nềntảng vật chất chủ yếu của nền kinh

tế xã hội, là tiền đề cơ bản để vượt qua

tình trạng nước nghèo và kém phát triển .

Đối với nước ta, yêu cầu phát triển kết cấu

hạ tầng kinh tế xã hội là rất lớn , rất bức

xúc và đòi hỏi ngày càng cao ; phải bằng

các nguồn lực , trước hết là ngân sách nhà

nước để đầu tư xây dựng nhanh, có hiệu

quả, vượt qua được những khó khăn yếu

kém trong lĩnh vực này , đáp ứng tốt hơn

cho yêu cầu sản xuất, đời sống nhân dân và

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phát triển có hiệu quả một số ngành và

cơ sở công nghiệp có tính chất nền tảng.

Sức mạnh kinh tế của nước ta chủ yếu và

về lâu dài phải dựa vào sức mạnh của nền

công nghiệp. Phát triển công nghiệp là

nhiệm vụ trung tâm của cả quá trình công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

Như trên đã trình bày, sức mạnh kinh tế,

khả năng độc lập tự chủ về kinh tế, trước

hết và chủ yếu tùy thuộc vào sức cạnh tranh

của nền kinh tế nước ta trong điều kiện hội

nhập kinh tế khu vực và thế giới. Sự bảo hộ

sảnxuất trong nước chỉ có thời hạn và có

điều kiện . Do đó, phát triển công nghiệp

phải ưu tiên cho những ngành , lĩnh vực, sản

phẩm có thể tạo ra được sức cạnh tranh cao ,

dựa trên thế mạnh và lợi thế so sánh của

nước ta . Đồng thời, phải dành một phần

nguồn lực thích hợp để phát triển có hiệu

quả một số ngành và sản phẩm vẫn thường

được gọi là công nghiệp nặng, hay công

nghiệp nền tảng , như cơ khí chế tạo, luyện

kim, hóa chất, hóa dầu , một số vật liệu xây

dựng quan trọng , ... Đây là những ngành tạo

ra nguồn nguyên vật liệu quan trọng ,

những máy móc thiết bị để trang bị và trang

10
Số 33 (tháng 11 năm 2002 )



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

bị lại cho nền kinh tế . Cần khẳng định rằng,

trong cơ cấu kinh tế của nước ta , để thực

hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những

ngành công nghiệp này phải có một vị trí

quan trọng , chẳng những nó cần thiết mà

còn có điều kiện về nguồn tài nguyên thiên

nhiên, về tiềm năng nguồn nhân lực để phát

triển có hiệu quả. Trong 5 - 10 năm tới,

chúng ta cần lựa chọn đầu tư một số dự án ,

sản phẩm với công nghệ tiên tiến và nguồn

vốn thích hợp để đáp ứng yêu cầu ở mức

cần thiết. Sự lựa chọn này phải trên luận

chứng kinh tế cụ thể cho từng ngành , từng

sản phẩm , từng dự án và phải tính đến hiệu

quảtổng hợp . Dự án nàochưa đủ điều kiện

làm ngay thì cần tích cực chuẩn bị, nhất là

chuẩn bị đầu tư vào nguồn nhân lực . Riêng

đối với công nghiệp quốc phòng, phải căn

cứ vào nhu cầu bức xúc và khả năng thực tế

mà đầu tư thích hợp để đáp ứng nhiệm vụ

bảo vệ Tổ quốc .

Bảo đảm an toàn môi trường . Sự phát

triển bền vững, trong đó có bền vững về

môi trường , trở thành một yêu cầu và mục

tiêu phát triển hàng đầu của mọi quốc gia

trước những thách thức to lớn về sự suy

thoái môi trường trên phạm vi toàn cầu .

Một khi để thảm họa về môi trường xảy ra

thì sẽ ảnh hưởng lớn và xấu đến sức mạnh

nền kinh tế , cuộc sống của nhân dân và nếu

có sự hỗ trợ quốc tế thì cũng không loại trừ

đi kèm những điều kiện nhất định. Vì vậy,

phải có chiến lược quốc gia về bảo đảm an

toàn môi trường và trong từng bước phát

triển , trong từng chương trình , dự án phải

được gắn chặt với việc bảo đảm nghiêm

ngặt về môi trường .

Ba là , xây dựng thể chế kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và

giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Trong lĩnh vực này, vấn đề quan trọng là

tạo ra môi trường thuận lợi về luật pháp và

kinh tế để cho mợi tổ chức kinh doanh

thuộc các thành phần kinh tế đều được

khuyến khích phát triển lâu dài , hợp tác ,

cạnh tranh bình đẳng và đều là bộ phận cấu

thành của nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, kinh tế

nhà nước giữ vai trò chủ đạo, là lực lượng

vật chất quan trọng , là một công cụ vĩ mô

để Nhà nước định hướng và điều tiết nền

kinh tế . Có chính sách khuyến khích hình

thành những doanh nghiệp mạnh với những

sản phẩm có giá trị nội địa và sức cạnh

tranh cao . Doanh nghiệp nhà nước phải

được sắp xếp lại, hình thành nhanh những

tập đoàn , những tổng công ty lớn kinh

doanh đa ngành và thông qua cạnh tranh

lành mạnh vươn lên giữ những vị trí then

chốt, đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa

học - công nghệ, nâng cao năng lực quản

lý, nêu gương về năng suất, chất lượng,

hiệu quả kinh tế - xã hội và chấp hành pháp

luật . Cần kiên quyết đẩy nhanh việc cơ cấu

lại doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần

Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX) .

Trong quá trình hình thành nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ,

cần tạo lập đồng bộ các loại thị trường .

Ngoài việc tiếp tục hoàn thiện những loại

thị trường về hàng hóa và dịch vụ hiện có ,

cần phát triển nhanh thị trường vốn và tiền

tệ , thị trường bất động sản , bao gồm quyền

sửdụng đất theo quy định của pháp luật, thị

trường sức lao động , thị trường các loại

dịch vụ khoa học, công nghệ, sản phẩm trí

tuệ , bảo hiểm, tư vấn . Việc hoàn thiện đồng

bộ các loại thị trường là yêu cầu khách

quan , bức thiết, nhưng phải có bước đi

thích hợp nhằm phát huy mặt tích cực và

Số 33 (tháng 11 năm 2002)
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hạn chế các mặt tiêu cực , tạo ra sự năng

động, hiệu quả cao , bền vững , cạnh tranh

lành mạnh. Phạm vi và cơ chế hoạt động

của mỗi loại thị trường cần có sự quản lý

thích hợp của Nhà nước .

Trong thể chế kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa , chức năng cơ bản

của Nhà nước về kinh tế là định hướng phát

triển nền kinh tế thông qua việc xây dựng

chiến lược , quy hoạch, kế hoạch và chính

sách ; xây dựng môi trường pháp lý về kinh

tế để phát triển mạnh mẽ lực lượng sản

xuất, tạo mọi thuận lợi cho các chủ thể kinh

tế hoạt động và cạnh tranh lành mạnh ; xây

dựng quan hệ sản xuất và phân phối lợi ích

một cách hợp lý, thông qua việc sử dụng

các công cụ ngân sách, thuế khóa, tín

dụng... ; thực hiện tốt việc kiểm tra , kiểm

soát các hoạt động kinh tế theo đúng pháp

luật và chính sách.

Trong quản lý kinh tế, Nhà nước sử

dụng hai loại công cụ chính là chính sách ,

luật pháp và thực lực của kinh tế nhà nước

để thực hiện chức năng định hướng phát
phát

triển và điều tiết kinh tế, điều tiết thị

trường . Đây là mối quan hệ giữa Nhà nước

và thị trường , trong đó thị trường hoạt động

theo
quy luật khách quan, như giá cả, cung

cầu , cạnh tranh.... Nhà nước phải chủ động

tạo điều kiện cho thị trường hoạt động lành

mạnh và điều tiết ở những khâu , những thời

điểm cần thiết để bảo đảmđịnh hướngphát

triển . Trong quá trình này, cần đặc biệt coi

trọng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô,

không để xảy ra những tai biến bất thường

hoặc khủng hoảng ; và phải xem đây là một

điều kiện, một yếu tố rất quan trọng để bảo

đảm phát triển bền vững và độc lập tự chủ

kinh tế .

Cùng với việc duy trì các cân đối vĩ mô

của nền kinh tế , một lĩnh vực rất
quan trọng

là phải xây dựng và vận hành hệ thống tài

chính - tiền tệ của nền kinh tế lành mạnh,

bảo đảm an ninh về tài chính - tiền tệ trong

cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế .

xây

Hệ thống tài chính - tiền tệ phải được

dựng , vận hành theo những nguyên tắc

của kinh tế thị trường , công khai , minh

bạch, theo đúng pháp luật và phải thật sự

trở thành mạch máu của nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa , từng

bước hội nhập với khu vực và quốc tế theo

một lộ trình chủ động. Cần đặc biệt quan

tâm xây dựng và quản lý chặt chẽ chiến

lược vay và trả nợ, bảo đảm phát huy hiệu

quả các nguồn vốn vay, trả được nợ , giữ

vững cán cân thanh toán lành mạnh . Và cần

có một lượng dự trữ ngoại tệ đủ mức cần

thiết để bảo đảm an toàn cho các dịch vụ

trả nợ đến hạn, dự phòng ứng phó với

những thâm hụt về cán cân thanh toán quốc

tế và những biến động bất thường của thị

trường tài chính, tiền tệ cả trong và ngoài

nước .

Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ

theo định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề

hệ trọng của đất nước ta , chế độ ta . Đây là

một quá trình phát triển và hoàn thiện dần ,

vững chắc, từ thấp lên cao . Toàn Đảng,

toàn dân , toàn quân ta, các cấp các ngành

cần quán triệt sâu sắc , kiên định và quyết

tâm cao trong tổ chức thực hiện, nhất định

chúng ta sẽ đạt được mục tiêu mà Đại hội

lần thứ IX của Đảng đã đề ra và giữ vững

Độc lập Tự chủ của đất nước trong mọi tình

huống . D
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LỄ HỘI VÀ ỨNG XỬ

CỦA NGƯỜI LỜI CÔNG TÁC QUẢI LÝ LỄ HỘI HIỆUT

PHẠM QUANG NGHỊ *

EM

ễ hội là một sinh hoạt văn hóa cộng

đồng, có tính phổ biến trong đời

hiện mình trong các hoạt động tế lễ, vui

chơi , giao tiếp . Lễ hội thể hiện thái độ, tình

\\ /sống
xã hội

, có sức
lôi

cuốn

đông
cảm

ứng
xử của

con
người

trần
thế

với
các

đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Là sản

phẩm sáng tạo của các thế hệ tiền nhân để

lại cho hôm nay, lễ hội chứa đựng những

mong ước thiết tha vừa thánh thiện , vừa đời

thường ; vừa thiêng liêng , vừa thế tục của

bao thế hệ con người.

Nói tới lễ hội không thể không nói tới

yếu tố tín ngưỡng tâm linh mà hầu như lễ

hội nào cũng có. Đấy có thểlà tín ngưỡng

thờ thành hoàng làng , thờ tổ tiên , hay thờ

mẫu. Nhân vật trung tâm thường là những

nhân vật lịch sử - văn hóa có công dụng

nước , giữ nước, có công trong việc mang

lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho

người dân như các vua Hùng, Thánh

Gióng , Hai Bà Trưng, Bà Triệu , Chử Đồng

Tử , nhị vị phu nhân... Người dân mở các lễ

hội là để thể hiện niềm biết ơn thành kính

của mình với các nhân vật lịch sử và văn

hóa ấy . Thái độ uống nước nhớ nguồn này

là một nét văn hóa đẹp đáng trân trọng của

lễ hội .

Đến với lễ hội, con người vừa muốn gửi

gắm, bộc lộ những ý nguyện thầm kín

thiêng liêng hoặc bức xúc như cầu may,

giải hạn hoặc muốn được giải tỏa và tự thể

là

nhân vật thiêng mà họ tin tưởng , phụng thờ ,

nhân tố gópphần làm cân bằng đời sống

tinh thần , tâm linh của con người cả trong

lúc bất hạnh , âu lo hoặc mừng vui sung

sướng . Niềm tin ấy chứa đầy yếu tố xúc

cảm , có lúc thừa nhận cả những yếu tố

tưởng tượng , phi lý , nên dễ dẫn tới mê tín

dị đoan. Chính đặc điểm này dẫn tới những

hiện tượng như bói toán , rút thẻ , đốt vàng

mã tràn lan, buôn thần bán thánh... Cũng

đặc điểm này dẫn tới trong lễ hội, ranh giới

giữa nhu cầu tín ngưỡng thành tâm và tự

nguyện với sự mê muội đam mê đôi khi hết

sức mong manh. Vì thế, trong lễ hội có sự

đan xen cả yếu tố tiêu cực lẫn yếu tố tích

cực của tín ngưỡng , đan quyện vào nhau

đến mức khó chia tách được .

Lễ hội như một bảo tàng văn hóa dân

gian lưu giữnhiều sinh hoạt văn hóa do các

thế hệ tiền nhân sáng tạo . Một trò "nghiềm

quân " ở lễ hội làng Giá (xã Yên Sở, huyện

Hoài Đức, tỉnh Hà Tây) , những trò diễn

* TS , Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa -

Thông tin
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Thánh Gióng đánh giặc trong lễ hội làng

Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Thành phố

Hà Nội), nghi lễ trong lễ hội thờ Hai Bà

Trưng ở Hát Môn (tỉnh Hà Tây ) , ở Mê Linh

(tỉnh Vĩnh Phúc) , trò thổi cơm thi , trò thi

đấu vật... trong lễ hội ở các làng quê là

những sinh hoạt văn hóa dân gian mang

đậm bản sắc dân tộc . Nét đặc biệt của lễ hội

là những sinh hoạt văn hóa ấy được bảo tồn

trong tâm thức con người từ thế hệ này qua

thế hệ khác, rất ít thay đổi .

Khác với các loại di sản văn hóa phi vật

thể như tiếng nói, chữ viết, ngữ văn truyền

miệng, lối sống, nếp sống... , ngoài đặc

điểm tồn tại trong tâm thức con người , lễ

hội còn có đặc điểm gắn bó mật thiết với

địa danh, di tích, như một yếu tố cấu thành

không thể tách rời. Địa danh , di tích là môi

trường tồn tại của lễ hội , là "không gian

thiêng" của lễ hội . Vì thế , có thể nói, lễ hội

là di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc

Việt Nam . Theo Luật di sản văn hóa, lễ hội

là di sản văn hóa phi vật thể.

Công cuộc xây dựng và phát triển nền

văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc,

đòi hỏi chúng ta phải có tư duy mới, cách

ứng xử mới, đúng đắn về công tác quản lý

lễ hội trong tình hình hiện nay . Trong các

di sản văn hóa, cả vật thể lẫn phi vật thể,

của các thế hệ tiền nhân để lại cho thế hệ

hôm nay ,
lễ hội rõ ràng là một vốn văn hóa

mà chúng ta phải có trách nhiệm kế thừa

và phát huy . Với nhận thức như trên , lễ hội

có những mặt tích cực phải được giữ gìn,

nhưng cũng có những mặt phải gạn lọc ,

phải loại bỏ trên hành trình công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước . Thái độ của

chúng ta đối với di sản văn hóa, trong đó có

lễ hội , như lời Bác Hồ viết trong tác phẩm

Đời sống mới : Cái gì cũ mà xấu thì phải

bỏ, cái gì cũ mà không xấu nhưng phiền

phức thì phải sửa đổi cho hợp lý , cái gì cũ

mà tốt thì phát triển thêm .

Vấn đề đặt ra là, nhận thức cho đúng

những giá trị và những đặc điểm bản chất

của lễ hội và tín ngưỡng gắn bó với lễ hội .

Không phải ai cũng nhận thức đầy đủ giá trị

và bản chất của hai yếu tố ấy. Không phải

ai cũng biết tự đặt ra câu hỏi vì sao có lễ

hội ? Và vì sao con người lại gắn bó với lễ

hội nhiều khi đến mức không thể dứt bỏ

được ? Cái khó cho nhận thức của chúng ta

ở chỗ, lễ hội là sáng tạo từ quá khứ chảy

theo dòng thời gian đến với chúng ta , của

các thế hệ tiền nhân để lại cho thế hệ hôm

nay. Nhìn nhận lễ hội, nếu không đứng trên

lập trường , thế giới quan chủ nghĩa duy vật

lịch sử , sẽ khó mà nhận thức đúng bản chất

của lễ hội . Cũng như nhìn nhận về tín

ngưỡng, không thể không thấy đầy đủ

nguyên nhân nhận thức , trình độ khoa học,

dân trí ... và nguyên nhân xã hội và tồn tại

xã hội còn vô vàn những điều chưa giải

thích , làm rõ được . Nhận thức không đúng,

không thể có được sự ứng xử văn hóa , coi

lễ hội là hành trang mặc dù trong hành

trang ấy không phải mọi thứ đều tinh tươm ,

đẹp đẽ , đều cần thiết cho chúng ta. Cái khó

nữa là lễ hội gắn bó mật thiết với tín

ngưỡng, như nhân dân ta thường nói : phi lễ

bất thành hội . Tín ngưỡng là hiện tượng

nhạy cảm, phức tạp, dễ ảnh hưởng với số

đông người . Xử lý các vấn đề của lễ hội

cũng tức là xử lý các vấn đề của tín ngưỡng.

Chẳng hạn , xử lý vấn đề sư giả, chùa giả,

động giả ở chùa Hương , nhìn qua hiện

tượng bên ngoài , dường như đó chỉ là vấn

đề vi phạm di tích lịch sử - văn hóa, phá vỡ

cảnh quan của di tích nhưng không phải chỉ

có thế . Đó còn là vấn đề tín ngưỡng , một
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vấn đề hết sức tế nhị và phức tạp, và không

phải ai cũng phân biệt được trong số những

người vi phạm, đâu là chân tín , đâu là lợi

dụng tín ngưỡng để trục lợi, làm điều rằng

bậy.

Với những đặc điểm ấy, quản lý lễ hội

đòi hỏi chúng ta phải có một tư duy đúng

đắn ,phù hợp vớinội dung bản chất của lễ

hội. Đã có một thời, do giản đơn và ấutrĩ,

không ít người nghĩ rằng, có thể dùngmệnh

lệnh, dùng các biện pháp hành chính là

nhanh chóng loại bỏ được những tàn dư lạc

hậu, những tàn tích của quá khứ . Di hại của

cuộc chiến tranh kéo dài hơn ba mươi năm

và đi liền với nó là tư duy trong điều kiện

nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp của

một thời khiến cho lễ hội không thể phát

triển bình thường . Vì thế, một số người

nghĩ rằng , bằng các mệnh lệnh là xóa hẳn

được những tàn tích của quá khứ , là loại bỏ

được những mặt trái của tín ngưỡng, củalễ

hội. Thực tế cho thấy, tín ngưỡng, lễ hội tồn

tại lâu bền trong tâm thức con người, có lúc

âm ỉ , có lúc trỗi dậy một cách ồn ào , náo

nhiệt. Sau nhiều năm lắng dịu, sự phát triển

bột phát của lễ hội, tín ngưỡng ở nước ta

nhưhiện nay đã chứng tỏ điều ấy . Trước sự

trỗi dậy trở lại của lễ hội như vậy thì lại

xuất hiện khuynh hướng dường như trái

ngược với trước đây, cho phục hồi cái cũ

một cách tràn lan , khiến cho một số nghi

thức trở nên rườm rà , linh đình tốn kém,

thậm chí linh đình tốn kém hơn cả như nó

từng có trong quá khứ . Đây là sự buông

lỏng, vô tình hay hữu ý , muốn dùng sự

buông lỏng này để "sửa chữa" sự chặt chẽ

thái quá của công tác quản lý lễ hội trước

đây do duy ý chí, do ấu trĩ. Nhà triết học

Ph. Hê-ghen nói : Cái gì hợp lý thì tồn tại,

cái gì tồn tại thì hợp lý . Vì thế, thái độ cực

đoan , phiến diện trong công tác quản lý lễ

hội đều không phù hợp với yêu cầu của

công tác quản lý lễ hội hiện nay .

Tính đến năm 2002, theo thống kê sơ bộ,

có lẽlà chưa đủ , cả nước hiện có gần 6 000

lễhội theo các quy mô khác nhau ,diễn ra

chủ yếu vàomùaxuân . Ngoài các lễ hội tổ

chức ở phạm vi làng xã còn có các lễ hội

có quy mô một vùng, hoặc toàn quốc, kéo

dài nhiều ngày , có tới hàng chục vạn, hàng

triệu người cả trong nước , lẫn ngoài nước

tham gia như lễhội giỗ tổ Hùng Vương , lễ

hội chùa Hương, lễ hội núi Sam (thị xã

Châu Đốc , tỉnh An Giang ), lễ hội Phủ Dày

(huyện Vụ Bản , tỉnh Nam Định) , lễ hội đền

Kiếp Bạc (tỉnh Hải Dương), lễ hội núi

Bà Đen ( tỉnh Tây Ninh )... Sự đa dạng ,

phong phú, giá trị nhân văn sâu sắc, cũng

như nhữngtàn dư lạc hậu trong các lễ hội

đều đang đặt ra yêu cầu cho chúng ta phải

chọn lọc kế thừa và phát huy mặt tích cực ,

loại bỏ mặt tiêu cực, phải làm thật tốt công

tác quản lý lễ hội .

chế

Trong mấy năm gần đây, công tác quản

lý nhà nước về văn hóa, trong đó có lễ hội

được quan tâm hơn trước . Đảng và Nhà

nước đã có nhiều chỉ thị , nghị định , quy

nhằm tăng cường công tác quản lý, tổ chức

lễ hội ở các địa phương. Vấn đề đặt ra là , để

những văn bảnấy phát huy được hiệu lực

trong thực tiễn thì công tác tổ chức lễ hội

phải được các cấp các ngành , trước hết là

những người làm công tác quản lý văn hóa

đặc biệt quan tâm. Thực tế đã chứng minh

ý nghĩa của việc giải tỏa 42 điểm xây dựng

tráiphép ở Hương Sơn , từng làm nhức nhối

dư luận, không chỉ có tác dụng trả lại cho

di tích bộ mặt như nó vốn có, mà còn khẳng
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định hiệu lực của công tác quản lý nhà

nước . Thực tế cũng chứng minh chúng ta

hoàn toàn có khả năng tổ chức tốt những lễ

hội có quy mô lớn như lễ hội Đền Hùng

(Phú Thọ ), Trường Yên (Ninh Bình) , bà

Chúa Xứ núi Sam (An Giang), núi Bà Đen

(Tây Ninh)... Điều đó không chỉ có tác

dụng khẳng định vai trò của bộ máy quản

lý nhà nước trong việc giữ gìn và phát huy

di sản văn hóa dân tộc mà còn góp phần

nâng cao hiểu biết cho người dân vềtruyền

thống văn hóa của dân tộc . Thực tế cũng đã

chứng minh nhiều lễ hội của đồng bào các

dân tộc thiểu số như lễ Katê của người

Chăm ở miền Trung, lễ Chol Chnam

Thmây của người Khme ở Nam Bộ được

đảng bộ và chính quyền các cấp quan tâm,

tổ chức chu đáo. Một số lễ hội của đồng

bào các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc , Việt

Bắc, Tây Nguyên được khôi phục, là biểu

hiện sinh động của những sinh hoạt văn hóa

mang đậm bản sắc dân tộc . Các lễ hội cách

mạng , lịch sử cũng đang được hình thành ,

phát triển và tổ chức tốt ở nhiều địa phương

như lễ hội làng Sen (huyện Nam Đàn , tỉnh

Nghệ An), lễ hội Uống nước nhớ nguồn , kỷ

niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 tại các

tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu , nghĩa

trang Việt - Lào (huyện Anh Sơn, tỉnh

Nghệ An) , lễ hội Thống nhất non sông ở

sông Bến Hải (tỉnh Quảng Trị) , Festival

Huế 2002 , lễ hội đền Bến Dược (thành phố

Hồ Chí Minh) ... đã cho thấy những tiến bộ

mới trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội

ở các cấp độ, quy mô và nội dung khác

nhau .

Trong thời gian qua, chúng ta cũng đã

dần dần đưa các hoạt động lễ hội vào nền

nếp . Hầu hết các lễ hội đều thành lập Ban

tổ chức . Mô hình ban tổ chức lễ hội được

thành lập phù hợp với quy mô và loại hình

lễ hội . Nhờ thực hiện đúng quy trình tổ

chức lễ hội theo Quy chế của Bộ Văn hóa -

Thông tin ; đồng thời, có sự phối hợp , phân

công trách nhiệm cụ thể đối với các thành

viên trong ban tổ chức lễ hội , nên nhiều lễ

hội có quy mô lớn đã khắc phục được về cơ

bản nạn ùn tắc giao thông, vấn đề vệ sinh

môi trường , tăng cường thanh tra , kiểm tra

đối với sách báo mê tín và các ấn phẩm

không được phép lưu hành , ngăn chặn, hạn

chế các hoạt động buôn thần bán thánh , lợi

dụng lễ hội để truyền đạo trái phép, giải

quyết tương đối tốt nạn ăn xin , hành khất.

Vì vậy, mặc dù số lượng người tham dự lễ

hội ngày càng tăng , nhưng do chuẩn bị tốt

về điều kiện giao thông bến bãi, bố trí lực

lượng hướng dẫn nên tại các lễ hội lớn đã

đảm bảo được trật tự an ninh. Các hoạt

động dịch vụ đi lại ăn nghỉ cho khách hành

hương được đưa vào nền nếp hơn trước.

Nhiều lễ hội trở thành điểm sáng du lịch

văn hóa, phát huy được giá trị văn hóa của

di tích , danh thắng. Nhiều sinh hoạt văn

hóa ở làng quê được khôi phục , trở thành

ngày hội văn hóa ở địa phương.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực

nói trên , cũng phải thẳng thắn thừa nhận

rằng việc quản lý và tổ chức lễ hội còn

nhiều bất cập, yếu kém. Không ít lễ hội bị

buông lỏng quản lý , nặng về kinh doanh .

Có địa phương tổ chức đấu thầu , khoán thu

phí lễ hội , hàng quán dịch vụ tràn lan , lấn

di tích . Ở nhiều lễ hội đặt quá nhiều hòm

công đức, đặt ra các khoản thu phí cầu

đường , xe cộ không hợp lý . Cúng tiến công

đức của cá nhân , các tổ chức chưa được sử

dụng đúng mục đích cho việc tôn tạo , bảo

tồn di tích , còn buông lỏng công tác quản

lý tài chính trong lễ hội , để cho một số
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người thu lời bất chính . Hiện tượng thắp

hương, đốt vàng mã tràn lan , sắm sửa mâm

lễ tốn kém trong ngày lễ hội , đôi khi cả

ngày thường vẫn còn chưa giảm.

Nhiều người không phân biệt được giữa

tình cảm tôn kính , biết ơn , nhu cầu bày tỏ

và phụng thờ các bậc tiền nhân có công

giúp dân , giúp nước với sự mê tín dị đoan .

Không ít người trong đời thường không

quan tâm rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo

đức cá nhân, không chú trọng làm điều

nhân nghĩa mà lại quá ham bói toán , dâng

sớ , khấn lễ cầu xin cho mình những điều

mà không chỉ thánh , thần mà bất cứ người

nào có lương tri đều không thể ưng thuận .

Những người bất hiếu với cha mẹ, với nhân

dân, bất tín với bạn bè, bất trung với nước

mà chỉ chăm lo nay đi chùa ,mai đi lễ,cầu

xin thăng quan tiến chức thì chẳng những
tiến chức thì chẳng những

trái đạo đức cách mạngmà còn trái với đạo

đức tôn giáo, tín ngưỡng.

Có không ít người lấy "mâmcaocỗđầy "

thay cho sự thành tâm . Về điều này danh

nhân Đặng Huy Trứ đã từng nói : Nếu chỉ

những ai có nhiều lễ vật cúng tế mới được

hưởng phúc lộc của thánh thần , thì có lẽ

những người nghèo khó đã chết hết từ lâu

rồi.

Trước tình hình trên , ở một số địa

phương, ngành văn hóa thông tin chưa phát

huy tốt vai trò chỉ đạo, quản lý của mình .

Sự phối hợp giữa ngành Văn hóa - Thông

tin và ngành Du lịch đối với các lễ hội chưa

chặt chẽ, chưa tạo điều kiện để phát huy

các giá trị văn hóa của các lễ hội , di tích .

* *

Để công tác quản lý lễ hội ngày càng đi

vào nền nếp và có hiệu quả hơn , chúng ta

cần giải quyết tốt các vấn đề sau.

Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và

ngành văn hóa thông tin từ trung ương tới

cơ sở tiếp tục tuyên truyền vận động các

tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị

27/CT -TƯ của Bộ Chính trị khóa VIII, Chỉ

thị số 14/1998-CT /TTg của Thủ tướng

Chính phủ về xây dựng nếp sống văn minh

trong việc cưới, việc tang , lễ hội và Thông

tư hướng dẫn số 04 /1998- TT-BVHTT của

Bộ Vănhóa - Thông tin . Đưa nội dung thực

hiện nếp sống văn minh trong lễ hội vào

nội dung thi đua thực hiện cuộc vận động

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn

hóa .

Đẩy mạnh hơn nữa công tác sưu tầm ,

nghiên cứu lễ hội . Những năm qua, nhiều

công trình sưu tầm nghiên cứu về lễ hội đã

ra mắt bạn đọc như công trình Lễ hội cổ

truyềncủa Viện Nghiêncứu Văn hóa dân

gian , Kho tàng lễ hội cổtruyền Việt Nam

của Tạp chí Văn hóa nghệ thuật ... nhưng so

với kho tàng lễhội phong phú , giàu cócủa

dân tộc , trách nhiệm của chúng ta còn rất

nặng nề.

Làm tốt công tác tuyên truyền , giáo dục

để mọi người nhận thức ngày càng tốt hơn

về lễ hội . Đa dạng hóa các loại hình ấn

phẩm để giới thiệu , tuyên truyền về lễ hội,

cần cócả những ấn phẩm bằng tiếng nước

bên cạnh những ấn phẩm bằng tiếng Việt,

ngoài. Tận dụng thế mạnh của các phương

tiện truyền thông đại chúng để tuyên

truyền , quảng bá, giới thiệu cái hay , cái đẹp

của lễ hội, cũng như chỉ ra những yếu tố

tiêu cực, lạc hậu cần phê phán , loại bỏ .

Tích cực nghiên cứu để đề xuất , xây

dựng mô hình , mẫu hình lễ hội . Các mô

(Xem tiếp trang 24 )
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VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA QUỐC HỘI VỚI YÊU CẦU HOÀN THIỆN

NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÊ THANHVÂN

" Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về

nhân dân " là nguyên tắc chung, cơ bản và

xuyên suốt trong việc thiết kế mô hình chính

thể nhà nước ta từ trước đến nay . Nó được

ghi nhận trong chương đầu ở tất cả bốn bản

Hiến pháp của Nhà nước ta. Việc ghi nhận

một tư tưởng tiến bộ như vậy vào nội dung

của Hiến pháp là thành quả đấu tranh cách

mạng lâu dài, gian khổ và hy sinh của nhân

dân Việt Nam.

Đê xây dựng Nhà nước thực sự của dân ,

do dân và vì dân , điều hết sức quan trọng là

bảo đảm cho nhân dân thực hiện đầy đủ

những quyền và nghĩa vụ của mình, phát

huy dân chủ xã hội chủ nghĩa để nhândân

thực sự được tham gia bàn bạc và quyết định

những vấn đề cơ bản đối với sự phát triển

các mặt chính trị, kinh tế , văn hóa, xã hội

của đất nước trong mỗi giai đoạn cụ thể.

Chính vì vậy, các cơ quannhànước , cán bộ,

viên chức nhà nước có bổn phận "tôn trọng

- nhân dân , tận tụy phục vụ nhân dân , liên hệ

chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và

chịu sự giám sát của nhân dân ; kiên quyết

đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu ,

hách dịch , cửa quyền , tham nhũng "

Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự

phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà

nước trong việc thực hiện các quyền lập

pháp, hành pháp và tư pháp . Quan điểm này

đã khẳng định một cách rõ ràng việc tổ chức

thực hiện quyền lực nhà nước ta . Việc không

thừa nhận nguyên tắc phân chia trong tổ

chức quyền lực nhà nước ở Việt Nam là để

giữ vững bản chất giai cấp và thể hiện tính

nhân dân sâu sắc của Nhà nước ta . Đó là

Nhà nước mà "bao nhiêu lợi ích đều vì dân ,

bao nhiêu quyền hạn đều của dân ..., quyền

hành và lực lượng đều ở nơi dân " và "phải

phát triển quyền dân chủ và sinh hoạt chính

trị của toàn dân ... làm cho mọi người công

dân Việt Nam thực sựtham gia quản lý công

việc Nhà nước " 3. Tuy nhiên, cũng cần làm

rõ vấn đề quyền lực nhà nước tập trung

thống nhất (tập quyền) vào đâu ?

tập

Quan điểm cho rằng : quyền lực nhà nước

trungthốngnhấtvào Quốc hội, thẩm

quyền của các cơ quan khác của Nhà nước

* Văn phòng Quốc hội

( 1 ) Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 ,

Điều 8

(2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia, Hà

Nội , 1996 , t 5 , tr 698

(3 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia , Hà

Nội , 1996, t 8 , tr 563
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có được là xuất phát từ thẩm quyền của

Quốc hội . Theo đó, quyền lực của Quốc hội

là quyền lực gốc , còn quyền lực của các cơ

quankhác của Nhà nước là quyền lực phái

sinh . Chính vì vậy, bên cạnh việc quy định

những nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu , Hiến

pháp năm 1980 còn trao cho Quốc hội

quyền tự quy định cho mình , quy định cho

Hội đồng Bộ trưởng thêm những quyền hạn

mới khi xét thấy cần thiết (đoạn cuối các

Điều 83 , 100, 107, Hiến pháp 1980). Có thể

nói, đây là tư tưởng chỉ đạo trong việc thiết

kế mô hình tổ chức bộ máy nhà nước ta theo

quan điểm tập quyền và mọi quyền lực đều

tập trung vào Quốc hội . Qua thực tiễn áp

dụng đã chứng tỏ tính hình thức cũng như

tínhkhông khoa học của quan điểm này . Vì

vậy, Hiến pháp năm 1992 đã có bước đổi

mới về nhận thức và khắc phục nhược điểm

đó trong việc thiết kế mô hình tổ chức các

cơ quan nhà nước. Khái niệm "quyền lực

nhà nước thuộc về nhân dân " ngày càng

được phát triển , từng bước hoàn thiện hơn

trong Hiến pháp 1992. Nếu như trong các

Hiến pháp trước chỉ ghi là "quyền lực " mà

chưa xácđịnh hay nói rõ là quyền lực gì , thì

trong Hiến pháp năm 1992 , Điều 2 đã ghi rõ

hơn khái niệm "quyền lực nhà nước" . Từ

quy định này trong Hiến pháp 1992,có thể

khẳng định rằng :Nhân dân là nguồn gốc

của quyền lực nhà nước , là chủ thể duy nhất

và tối cao của quyền lực nhà nước . Đó là

quyền lực gốc xuất phát từ nhân dân, các

quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp là các

nhánh của quyền lực nhà nước thống nhất.

Thừa nhận Quốc hội là cơ quan quyền lực

nhà nước cao nhất, không có nghĩa là Quốc

hội nắm toàn bộ quyền lực nhà nước , cũng

như tùy tiện tự định cho mình những quyền

hạn khi thấy cần thiết. Quốc hội trước hết

cũng là một cơ quan nhà nước , nên phải hoạt

động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp

luật . Chúng ta phải xây dựng một hệ thống

cơ quan hành chính nhà nước (cơ quan hành

pháp) mạnh mẽ, vững chắc, thống nhất, có

thứbậc từ trung ương đến cơ sở đểđiều hành

đất nước . Trong hoạt động hành chính nhà

nước, có một cơ chế giám sát , kiểm tra và xử

lý các vi phạm trong hoạt động lập quy,

trong thi hành và áp dụng pháp luật, tổ chức,

chỉ huy và điều hành của các cơ quan hành

chính nhà nước. Quyền lực nhà nước là

thống nhất, nhưng không có nghĩa là không

có sự phân công và phối hợp giữa các cơ

quan nhà nước trong việc thực hiện ba

quyền lập pháp , hành pháp và tư pháp . Việc

phân công quyền lực nhà nước và giao cho

các cơ quan nhà nước khác nhau phối hợp

thực hiện ba quyền trong một thể thống

nhất, nhằm tránh sự độc quyền và lạm dụng

quyền lực , chồng chéo và cản trở công việc

của nhau trong quá trình thực thi quyền lực

nhà nước.

Như vậy , chúng ta đã có sự vận dụng

những yếu tố hợp lý của thuyết phân chia

quyền lực trong việc xác định cơ chế thực

hiện quyền lựcnhà nước , phù hợp với điều

kiện và hoàn cảnh của Nhà nước ta , nhằm

nâng cao một bước hiệu lực và hiệu quả hoạt

động của Nhà nước ta trong giai đoạn hiện

nay. Để làm tốt yêu cầu có tính nguyên tắc

này , cần phân định càng cụ thể càng tốt

trong các văn bản luật về chức năng, nhiệm

vụ và quyền hạn của các cơ quan nhà nước ,

đặc biệt là các cơ quan nhà nước ở trung

ương , tạo ra tính độc lập tương đối trong

việc thực hiện ba quyền lập pháp, hành pháp

và tư pháp.

Kết hợp đúng đắn giữa hai yếu tố tập

trung và dân chủ trong từng thời kỳ cách

mạng là một trong những yếu tố mang tính

quyết định , tạo nên sức mạnh trong tổ chức

và hoạt động của bộ máy nhà nước ; tạo ra

sự thống nhất của cả tập thể và từng cá nhân ,
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của cả nước và từng địa phương. Vì vậy,

trong quá trình đổi mới và hoàn thiện cơ chế

tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước , phải

tăng cường sự lãnh đạo và điều hành tập

trung thống nhất của trung ương , nhằm khắc

phục tình trạng tự phát, vô chính phủ. Bên

cạnh đó, phải phát huy trách nhiệm và tính

năng động, sáng tạo của từng địa phương,

kết hợp chặt chẽ giữa quản lý ngành và quản

lý lãnh thổ .

Trong quá trình tổ chức và thực hiện

quyền lực nhà nước , nguyên tắc tập trung

dân chủ được thể hiện rõ nét nhất ở cách

thức tổ chức và phân công quyền lực giữa

các cơ quan nhànước ở trungương (Quốc

hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao,

Viện kiểm sát nhân dân tối cao) . Theo đó ,

nguyên tắc tập trung dân chủ không đặt ra

nhữngcông thức, khuôn mẫu cứng nhắc,bất

biến, mà được vận dụng mềm dẻo và linh

hoạt , tùy thuộc vào những đặc điểm của

từng cơ quan nhà nước cụ thể. Vì vậy, nội

dung của nguyên tắc tập trung dân chủ cần

được quy định rõ ràng , cụ thể hơn trong

pháp luật theo hướng Quốc hội là cơ quan

quyềnlực nhà nước cao nhất, có quyền lập

hiến và lập pháp, quyết định những vấn đề

quan trọng nhất của đất nước và thựchiện

quyền giám sát tối cao đối với các cơ quan

nhà nước . Với vị trí , chức năng, nhiệm vụ và

quyền hạn đó, đòi hỏi Quốc hội phải hoạt

động theo " chế độ tập thể" hay " chế độ hội

nghị" , tức là nhấn mạnh đến yếu tố dân chủ .

Theo đó , mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của

Quốc hội đều phải được đưa ra bàn bạc

chung, thảo luận kỹ lưỡng và phải được biểu

quyết theo đa số. Tập trung dân chủ trong tổ

chức và hoạt động của Quốc hội chủ yếu

diễn ra tại các kỳ họp của Quốc hội , thể hiện

qua việc Quốc hội ban hành các đạo luật và

các nghị quyết. Quốc hội không chỉ đạo cụ

thể các hoạt động của Chính phủ . Song ,

Quốc hội là cơ quan ra các quyết định quan

trọng nhất, cơ bản nhất để căn cứ vào đó,

Chính phủ thi hành. Mặt khác, thông qua

hoạt động giám sát của mình, Quốc hội sửa

đổi hoặcbãi bỏ các chính sách , thể chế do

Chính phủ ban hành .

Trong tổ chức và hoạt động của Chính

phủ, nguyên tắc tập trung dân chủ được áp

dụng theo cách thức khác . Chính phủ là cơ

quan tổ chức thực hiện luật, là cơ quan chấp

hành của Quốc hội , là cơ quan hành chính

nhà nước cao nhất. Chính phủ cũng như các

cơ quan trong hệ thống cơ quan hành chính

nhà nước được tổ chức và hoạt động theo

chế độ thủ trưởng, tức là nhấn mạnh mặt tập

trung , đặc biệt là đề cao vai trò lãnh đạo tập

trung thống nhất của Thủ tướng Chính phủ .

Tuynhiên , cũng cần đề cao dân chủ trong

việc bàn bạc, quyết định những vấn đề quan

trọng mang tính tập thể của Chính phủ .

Đối với Tòa án nhân dân tối cao , nguyên

tắc tập trung dân chủ đòi hỏi phải đảm bảo

việc độc lập xét xử , chỉ tuân theo pháp luật

và quyết định theo đa số. Đối với Viện kiểm

sát nhân dân tối cao , nguyên tắc tập trung

dânchủđòihỏi phải bảo đảm chế độ lãnh

đạo tập trung thống nhất của Viện trưởng

theo hệ dọc .

Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa

trong quá trình xây dựng và hoàn thiện cơ

chế tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước có

ý

tổ

nghĩa rất quan trọng, chỉ đạo suốt quá

trình đổi mới và hoàn thiện Nhà nước ta. Lý

luận và thực tiễn đều khẳng định rằng , chỉ

khi nào pháp chế xã hội chủ nghĩa trong

chức và thực hiện quyền lực nhà nước được

tuân thủ triệt để thì bộ máy nhà nước mới

phát huy được sức mạnh và hoàn thành tốt

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình .

Vì vậy, tăng cường pháp chế xã hội chủ

nghĩa, quản lý xã hội bằng pháp luật,
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xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam là

nhằm đề cao vai trò của pháp luật trong tổ

chức, hoạt động của Nhà nước cũng như

trong đời sống xã hội .

Sự điều chỉnh của pháp luật đối với việc

tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước là

điều kiện quan trọng hàng đầu để đảm bảo

tính tổ chức, trật tự , kỷ luật, ổn định, thống

nhất và sự ăn khớp trong hoạt động của bộ

máy nhà nước. Để làm tốt nguyên tắc này,

một mặt Nhà nước cần tăng cường công tác

xây dựng pháp luật, hoàn thiện hệ thống

pháp luật, làm cơ sở pháp lý cho việc tổ

chức và thực hiện quyền lực nhà nước . Mặt

khác , tổ chức , hoạt động của các cơ quan

nhà nước và của cả bộ máy nhà nước đều

phải tuân theo những quy định của pháp

luật . Bên cạnh đó, cần tăng cườngcác biện

pháp kiểm tra , giám sát đối với tổ chức và

hoạt động của bộ máy nhà nước, bảo đảm

cho các quy định của pháp luật được thực

hiện đầy đủ, nghiêm minh ở mọi lúc , mọi

nơi. Đồng thời , cần xử lý nghiêm khắc

những vi phạm pháp luật trong các cơ quan

nhà nước và cán bộ nhà nước. Bảo đảm và

tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối

với việc tổ chức thực hiện quyền lực nhà

nước là nhân tố tiên quyết, bảo đảm cho quá

trình đổi mới, hoàn thiện cơ chế tổ chức thực

hiện quyền lực nhà nước ở nước ta trong

điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền

của dân, do dân và vì dân.

2

Tăngcường sự lãnh đạo của Đảng không

những là quan điểm chỉ đạo quá trình đổi

mới, hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt Nam mà còn là nguyên tắc

cơ bản trong tổ chức thực hiện quyền lực

nhà nước, cũng như trong tổ chức và hoạt

động của bộ máy nhà nước . Trong điều kiện

hiện nay , tăng cường vai trò lãnh đạo của

Đảng đối với Nhà nước phải gắn liền với

việc đổi mới và chỉnh đốn Đảng, bao gồm

đổi mới cả nội dung và phương thức lãnh

đạo của Đảng đối với Nhà nước. Đổi mới

phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà

nước không có nghĩa là hạ thấp vai trò , làm

giảm quyền lãnh đạo của Đảng, mà phải đề

cao hơn nữa về mặt pháp lý vai trò lãnh đạo

của Đảng . Phương thức lãnh đạo của Đảng

phải phù hợp với đặc điểm tổ chức của mỗi

cơ quan trong bộ máy nhà nước . Vì vậy, nội

dung đổi mới phương thức lãnh đạo của

Đảng đối với Nhà nước cần được cụ thể hóa

cho phù hợp với từng loại cơ quan . Sự lãnh

đạo của Đảng được tăng cường không phải

dựa vào uy quyền, mệnh lệnh mà là ở tỉnh

hoa trí tuệ, năng lực lãnh đạo của Đảng, ở

khả năng vạch ra đường lối chính trị đúng

đắn , ở khả năng giáo dục và thuyết phục

toàn xã hội chấp nhận , ở vai trò tiền phong

gương mẫu của đảng viên và các tổ chức

đảng trong điều kiện một Đảng cầm quyền.

Trong điều kiện hiện nay, trên tinh thần

đổi mới toàn diện do Đảng ta khởi xướng và

lãnh đạo, Quốc hội cần được hoàn thiện cả

về tổ chức và hoạtđộng, nhằm nâng cao hơn

nữa vị trí , vai trò , hiệu quả hoạt động của

mình . Để thực hiện chủ trương này , theo

chúng tôi , cần quan tâm đến một số vấn đề

như sau :

a ) Về cơ cấu tổ chức : Nghiên cứu đổi

mới cơcấu tổ chức của Quốc hội theo hướng

thành lập thêm một số ủy ban của Quốc hội

để giúp Quốc hội thực hiện tốt chức năng ,

nhiệm vụ của mình trên một số lĩnh vực

công tác , như :

-

Ủy ban soạn thảo các dự án luật giúp

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây

dựng dự thảo luật , pháp lệnh thay vì các cơ

quan của Chính phủ vẫn đảm nhiệm công

tác này . Sự ra đời của ủy ban này sẽ bảo đảm
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tính khách quan trong việc soạn thảo các dự

án luật, tránh được tình trạng chủ quan hay

vì lợi ích cục bộ do việc "tự mình soạn thảo"

như hiện nay .

-

Ủy ban công tác dân nguyện giúp Quốc

hội tổng hợp, phân tích tâm tư , nguyện vọng

của các tầng lớp nhân dân . Qua đó, tham

mưu , đề xuất với Quốc hội những vấn đề về

chính sách chiến lược , các giải pháp thực

hiện kế hoạch kinh tế - xã hội hàng năm,

cũng như nghiên cứu dư luận để điều chỉnh

chính sách ,pháp luật cho phù hợp với thực

tế , với lòng dân và với quy luật phát triển .

- Ủy ban tổ chức nhà nước giúp Quốc hội.

trong việc xây dựng, thiết kế mô hình tổ

chức bộ máy nhà nước bảo đảm tinh gọn , có

hiệu lực và hiệu quả ; xác định các tiêu chí

khách quan , khoa học trong việc xác lập đơn

vị hành chính - lãnh thổ, tạo ra động lực thúc

đẩy sự phát triển các tiềm năng tự nhiên và

xã hội ở các địa phương ; xem xét tư cách

các chức danh lãnh đạoNhà nướcdoQuốc

hội cử ra trong quá trình thihànhnhiệm vụ

được giao .

-

Ủy ban kiểm toán giúp Quốc hội kiểm

soát tình hình thu, chi ngân sách nhà nước ;

tham mưu , giúp Quốc hội những vấn đề về

chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia và cân

đối ngân sách nhà nước .

Trước mắt , khi điều kiện chưa cho phép,

các ủy ban này có thể do Ủy ban Thường vụ

Quốc hộithành lập , giúp Quốc hội và Ủy

ban Thường vụ Quốc hội thực hiện một số

nhiệm vụ , quyền hạn nhất định . Qua kiểm

nghiệm thực tiễn hoạt động, nếu có hiệuquả

và thấy cần thiết, các cơ quan này sẽ do

Quốc hội thành lập .

b ) Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt

động lập pháp của Quốc hội

Trong điều kiện hiện nay , vai trò lập

pháp của Quốc hội càng được đặc biệt coi

trọng. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt

động lập pháp của Quốc hội trở thành một

trong những nhiệm vụ mà Đại hội VIII, IX

của Đảng vạch ra để đảm bảo thực hiện

chiến lược phát triển đất nước, xây dựng và

kiện toàn bộ máy nhà nước vững mạnh ,

trong sạch , có hiệu lực và hiệu quả.

Do yêu cầu phải ban hành kịp thời các

văn bản pháp luật để điều chỉnh các quan hệ

xã hội đã và đang phát sinh, trong thời gian

tới , Quốc hội vẫntới, Quốc hội vẫn phải giao cho Ủy ban

Thường vụ Quốc hội ban hành các pháp

lệnh để quy định những vấn đề cần thiết .

Nhưng, các pháp lệnh này phải được Quốc

hội nâng lên thành luật sau một thời gian

thực hiện . Mặt khác, vẫn phải giao cho

Chính phủ ban hành nghị định quy định

những vấn đề hết sức cần thiết nhưng chưa

đủ điều kiện xây dựng thành luật hoặc pháp

lệnh để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ,

quản lý xã hội. Việc ban hành nghị định này

phải được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ

Quốc hội và trongnhững trường hợpnhất

định, phải có sự nhất trí của Hội đồng Dân

tộc và các ủy ban của Quốc hội về những

vấn đề có liên quan .

Chất lượng xây dựng luật của Quốc hội

đã từng bước nâng cao nhưng vẫn chưa đáp

ứng được yêu cầu. Nhiều văn bản chưa phát

huy được hiệu lực và hiệu quả. Có những

đạo luật vừa mới ban hành đã phải sửa đổi,

sung. Nhiều

chung chung ,khổng chi tiết, cụ thể. Muốn

bô
quy định của luật còn quá

dẫn, thậm chí cónhững luật cần hàng chục

văn bản giải thích . Có những trường hợp văn

bản hướng dẫn không đúng tinh thần của

luật, rắc rối, không thống nhất và khó thực

hiện hơn luật. Tuy nhiên , cũng cần nhận

thức được rằng , việc ban hành luật là xuất

phát từ đòi hỏi của thực tiễn . Thực tiễn đưa

ra đơn đặt hàng và các nhà làm luật phải đáp

thực hiện lại phải chờ các văn bản hướng
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nêu ra.

ứng được những yêu cầu do đơn đặt hàng hội là người có năng lực , trình độ, có điều

kiện để tham gia các hoạt động của Quốc

hội . Quốc hội cần có một tỷ lệ thích đáng

những đại biểu là các chuyên gia kinh tế,

chuyên gia pháp luật để giúp Quốc hội

nghiên cứu , quyết định các vấn đề thuộc lĩnh

vực này. Cần quy định rõ tiêu chuẩn , quyền,

nghĩa vụ và nội dung hoạt động cụ thể của

đại biểu Quốc hội chuyên trách ; kết hợp tốt

giữa tính đại biểu và tính chuyên nghiệp

trong hoạt động của đại biểu Quốc hội . Phân

biệt quyền hạn của đại biểu chuyên trách với

quyền hạn của đại biểu không chuyên trách

để đại biểu chuyên trách thấy rõ vị trí , vai

trò của mình. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để

các đại biểu Quốc hội chuyên trách

hoạtđộng có hiệu quả như : trụ sở làm việc,

phương tiệnđi lại, tài liệu , thông tin

công việc cho đại biểu chuyên trách sau khi

liên lạc , v.v.. Mặt khác, bảo đảm việc bố trí

hết nhiệm kỳ của Quốc hội.

Để khắc phục tình trạng trên , các luật do

Quốc hội ban hành phải bảo đảm các yêu

cầu chính xác, cụ thể, dễ hiểu , dễ thực hiện

để khi các văn bản đó có hiệu lực thì được

thi hành ngay . Trong trường hợp luật, pháp

lệnh có các điều khoản cần được quy định

chi tiết bằng văn bản khác, thì ngay tại điều,

khoản đó phải ghi rõ cơ quan nhà nước nào

có thẩm quyền giải thích, hướng dẫn và thời

hạn ban hành văn bản . Văn bản qui định chi

tiết thi hành luật, pháp lệnh phải được soạn,

thảo cùng với dự án luật và pháp lệnh để

trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp

thời ban hành khi luật và pháplệnh có hiệu

lực . Giải pháp này nhằm khắc phục tình

trạng luật, pháp lệnh đã có hiệu lực rồi,

nhưng vẫn chưa được thi hành mà phải chờ

văn bản hướng dẫn . Mặt khác , coi trọng

tổng kết, đánh giá hiệu quả áp dụngcác quy

phạm pháp luật trong thực tiễn để điều chỉnh

hoặc sửa đổi kịp thời và coi đây là công việc

thường xuyên . Quy định nào có lợi cho dân,

cho nước thì duy trì và hoàn thiện thêm .

Ngược lại , phải sửa đổi ngay những quy

định không còn phù hợp để tránh thiệt hại

cho kinh tế - xã hội của đất nước . Bên cạnh

đó, cần có những quy định cụ thể và tạo điều

kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia đóng

góp ý kiến xây dựng các dự thảo luật . Đối

với những luật hoặc những vấn đề nào có

liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của

nhân dân phải tổ chức trưng cầu dân ý.

c ) Nâng cao chất lượng đại biểu Quốc

hội, tăng cường đại biểu Quốc hội chuyên

trách

Đây chính là yêu cầu quan trọng để đổi

mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

của Quốc hội nói chung và hoạt động lập

pháp của Quốc hội nói riêng. Đại biểu Quốc

d ) Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt

động giám sát tối cao của Quốc hội

Trong các bản Hiến pháp của nước ta từ

trước đến nay đều quy định chức năng giám

sát tối cao của Quốc hội đối với các cơ quan

nhà nước . Nhưng cho đến nay, việc thực

hiện chức năng này vẫn còn mang tính hình

thức , còn nhiều lúng túng, hiệu quả thấp ,

chưa đáp ứng được những đòi hỏi của thực

tiễn đặt ra. Vì vậy, nâng cao chất lượng hoạt

động giám sát tối cao của Quốc hội là một

trong những phương hướng nhằm tăng

cường hiệu quả hoạt động của cơ quan

quyền lực nhà nước cao nhất ; xác định rõ

hơn phạm vi , nội dung , cơ chế thực hiện

quyền giám sát tối cao của Quốc hội , của

Ủy ban Thường vụ và các Ủy ban của

Quốc hội ; phân định rõ tính chất , chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sự khác nhau
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giữa hoạt động giám sát của hệ thống các cơ

quan quyền lực nhà nước nói chung và

quyền giám sát tối cao của Quốc hội nói

riêng với hoạt động kiểm tra , thanh tra của

hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước và

hoạt động kiểm sát của hệ thống cơ quan

Viện kiểm sát nhân dân . Các hoạt động này

hiện nay còn trùng lặp , chưa phân định rõ ,

nên khó tránh khỏi tình trạng kém hiệu lực,

hiệu quả hoạt động. Đổi mới hoạt động

giám sát của Quốc hội được đặt trong quá |

trình đổi mới toàn diện và sâu sắc các mặt

về tổ chức và hoạt động của Quốc hội , đặc

biệt gắn liền với đổi mới hoạt động lập

pháp. Sớm ban hành Luật Giám sát của

Quốc hội để quy định phạm vi , nội dung,

phương pháp tiến hành hoạt động giám sát .

Quy định rõ ràng và cụ thể về quyền hạn |

của các chủ thể giám sát, trách nhiệm của

các đối tượng bị giám sát, các biện pháp chế |

tài, bảo đảm để xử lý các vấn đề vi phạm |

trong hoạt động giám sát. Mặt khác , cũng |

làm rõ khía cạnh pháp lý của các hình thức

thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội

như : xét báo cáo công tác , chất vấn , địa vị

pháp lý của Đoàn giám sát...

Những yêu cầu đổi mới đối với hoạt

động giám sát của Quốc hội cần được thể

chế hóa thành các quy định pháp luật chặt |

chẽ , rõ ràng để Quốc hội và các cơ quan của |

Quốc hội cũng như các đại biểu Quốc hội

thực hiện nhiệm vụ , quyền hạn của mình .

Bên cạnh đó, nghiên cứu các điều kiện để

nhân dân , các cơ quan hữu quan trong bộ

máy nhà nước có thể dễ dàng thực hiện các

biện pháp hỗ trợ cho các cơ quan của Quốc

hội trong việc thực hiện quyền giám sát của

mình . D

|

|

|

|

|

|

|

LỄ HỘI VÀ ỨNG XỬ ...

(Tiếp theo trang 17)

hình , mẫu hình này phải kết hợp và phát

huy được các yếu tố tích cực truyền thống

và lịch sử , gắn liền yếu tố bản sắc độc đáo

của từng lễ hội với yếu tố văn minh , hiện

đại . Thông qua tổ chức lễ hội, cần nghiên

cứu bổ sung các hình thức sinh hoạt văn

hóa có tính chất quần chúng sâu rộng và

lành mạnh như hoạt động giao lưu văn hóa,

văn nghệ : làng vui chơi, làng ca hát , tổ

chức mừng công, báo công, khuyến học,

khuyến tài, hội diễn hội thi thể dục thể

thao ... Khuyến khích tổ chức các lễ hội lịch

sử , cách mạng , nhằm giáo dục tinh thần

yêu nước, uống nước nhớ nguồn như lễ hội

làng Sen (Kim Liên, Nam Đàn , Nghệ An),

lễ hội Thống nhất non sông (Quảng Trị) ,

lễ hội đền Bến Dược (thành phố Hồ Chí

Minh)...

gan

Chăm lo đào tạo cán bộ văn hóa - thông

tin bằng nhiều hình thức tập trung , tại chức ,

mở các lớp tập huấn ... để nâng cao hiểu

biết, năng lực quản lý lễ hội cho đội ngũ

cán bộ này . Những người làm công tác

quản lý các hoạt động văn hóa cần biết

lọc, giữ gìn và phát huy những cái hay, cái

tốt đẹp của lễ hội ; hạn chế, loại bỏ những

yếu tố tiêu cực , lạc hậu trong lễ hội . Có

như vậy, lễ hội mới thực sự trở thành hành

trang tinh thần của chúng ta, là di sản văn

hóa của các thế hệ tiền nhân truyền lại cho

đời sau . Và đó cũng chính là một vốn quý ,

một bộ phận không thể tách rời trong nền

văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc

dân tộc . D
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KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN

THÀNH PHẦNKINH TẾ TƯ NHÂN,

không phải là tư nhân hóa

toàn bộ nền kinh tế

NGUYỄN ĐÌNH ƯỚC

IỆN nay, hoạt động kinh tế ,

thương mại đang nổi lên , giữ vị trí

| ) mấu
chốt

trong
sự nghiệp

phấn

đấu của nhân dân ta để vừa đẩy mạnh công

nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước, vừa bảo

vệ nền độc lập của dân tộc và giữ vững

định hướng xã hội chủ nghĩa . Đảng ta thực

hiện chiến lược phát triển nền kinh tế nhiều

thành phần, coi trọng kinh tế nhà nước và

kinh tế tập thể, đồng thời khuyến khích

kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế

khác phát triển . Thành phần kinh tế nhà

nước của ta đã có nền móng nhưng chưa đủ

mạnh trong cạnh tranh ; còn nhiều doanh

nghiệp làm ăn kém hiệu quả hoặc thua lỗ .

Trong tình thế đó , mũi nhọn tiến công

của các thế lực chống lại chủ nghĩa xã hội

đã tập trung đòi tư nhân hóa các doanh

nghiệp nhà nước, hòng đánh mộtđòn quyết

định vào cơ sở hạ tầng của chủ nghĩa xã

hội , làm tan rã tận gốc định hướng xã hội

chủ nghĩa .

Đòn quyết định này của chúng được tiến

hành toàn diện trên các mặt :

-
Đẩy mạnh sự

chèn ép kinh tế nhà

nước , đòi tư nhân

hóa toàn bộ nền

kinh tế nước ta .

-
Lấn dần , thu

hẹp, xâm nhập để

từng bước làm suy

yếu các doanh

nghiệp nhà nước,

đòi tham dự vào

các lĩnh vực quan

trọng, các mạch

máu kinh tế như ngân hàng, bưu chính viễn

thông , vận tải hàng không, đường sắt ,

đường thủy , dầu khí, năng lượng v.v..

-
Trên mặt trận tư tưởng, triệt để phê

phán , đả kích kinh tế nhà nước, để làm nản

lòng những người kiên định con đường xã

hội chủ nghĩa , đề cao kinh tế tư nhân , coi

đó là động lực chủ yếu để phát triển kinh

tế - xã hội. Trên mặt trận này, chúng ta có

lúc còn lúng túng vì chưa khắc phục có

hiệu quả sự yếu kém của một số doanh

nghiệp nhà nước, chưa vạch trần được thực

chất phản động, nham hiểm của luận điệu

đòi tư nhân hóa toàn bộ nền kinh tế nước ta.

Nếu tư nhân hóa đồng loạt các doanh

nghiệp nhà nước , chắc chắn sẽ biến nước ta

chỉnh , sẽlàm biến đổi hẳn bản chất của

thành một nước tư bản chủ nghĩa hoàn

Đảng Cộng sản hoặc khoác cho nó cái vỏ

xã hộidân chủ ",rơi vào con đường phản

bội lại sự nghiệp cách mạng của giai cấp

côngnhân và nhân dân lao động nước ta .

* Trung tướng , PGS
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Hiện nay, các nước tư bản chủ nghĩa

đang có lợi thế trong toàn cầu hóa. Họ

muốn đầu tư vào Việt Nam để xây dựng

các doanh nghiệp tư bản tư nhân . Họ có

vốn, có công nghệ mới, có kinh nghiệm

quản lý, có thị trường nên dễ chèn ép các

doanh nghiệp nhà nước của ta. Trong cuộc

cạnh tranh quyết liệt này, các doanh nghiệp

nhà nước của ta phải vượt qua thử thách ,

vươn lên, để đạt được những bước tiến bộ .

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã khẳng định ,

chủ nghĩa xã hội muốn thắng chủ nghĩa tư

bản phải thể hiện bằng năng suất lao động

cao hơn. Năng suất đó không phải chỉ do

quan hệ sản xuất tạo ra mà còn dolực

lượng sản xuất - một yếu tố năng động

nhất, có tác dụng quyết định nhất. Thực

tiễn sinh động ngày nay đã có nhiều bài

học về quá trình hoàn thiện quan hệ sản

xuất, phát triển lực lượng sản xuất và vận

dụng sự tác động qua lại giữa hai yếu tố đó.

Có lúc chúng ta hiểu quan hệ sản xuất chủ

yếu là quyền sở hữu tư liệu sản xuất, coi

nhẹ việc tổ chức quản lý và phân phối , quá

nhấn mạnh tác dụng mở đường cho lực

lượng sản xuất phát triển . Có thời kỳ chúng

ta đãquốc hữu hóa tràn lan , xóa bỏ thành

phần kinh tế tư nhân, đưa hợp tác xã lên

cấp cao với quy mô mở rộng , tốc độ nhanh .

Kết quả là , quan hệ sản xuất vượt quá xa

trình độ và tính chất của lực lượng sản xuất,

làm cho nền kinh tế chậm phát triển , cản

trở sự phát triển của lực lượng sản xuất.

Chúng ta có lúc còn coi nhẹ cạnh tranh

trong nền kinh tế hàng hóa ; chỉ nhấn mạnh

hợp tác xã hội chủ nghĩa , nên không coi

trọng cạnh tranh lành mạnh để nâng cao

năng suất lao động của toàn xã hội . Về lực

lượng sản xuất, chúng ta coi con người là

yếu tố quyết định là đúng, nhưng phải là

con người cụ thể đủ sức làm chủ được, cải

tiến được các công cụ sản xuất. Yếu tố

công cụ sản xuất trên cơ sở đổi mới khoa

học công nghệ, tăng hàm lượng trí tuệ,

ngày càng giữ vị trí thúc đẩy phát triển lực

lượng sản xuất. Chủ nghĩa tư bản vì lợi

nhuận cao nên không ngừng tự điều chỉnh ,

cải tiến quản lý, lao vào cuộc cạnh tranh

trên thị trường, đầu tư đổi mới công nghệ

và khuyến khích nâng cao năng suất, coi

trọng trả lương gắn với hiệu quả lao động ;

mặt khác cũng bóc lột rất nặng nề . Chúng

ta quan tâm củng cố chế độ công hữu tư

tiến tổ chức quản lý ; việc phân phối còn

liệu sản xuất , nhưng có lúc còn coi nhẹ cải

bình quân , và ngại cạnh tranh dù là cạnh

tranh lành mạnh .

Ngày nay , hội nhập nền kinh tế và tham

gia hoạt động thương mại toàn cầu, sự cạnh

tranh là rất quyết liệt ; sản phẩm nào giá

thành cao , chất lượng kém không đáp ứng

yêucầu thị trường là ế ẩm , lỗ vốn , xí

chúngtabảo vệ kinh tế nhà nước và kinhtế

nghiệp không đứng vững được. Vì vậy,

hợptácxãcũng phải đưa các thành phần

kinh tế này vào cạnh tranh , thúc đẩy tiến

bộ, chứng minh rõ tính ưu việt của chủ

nghĩa xã hội. Xí nghiệp quốc doanh nào

quá kém mà không vực dậy dược , cũng

có lợi thế trong toàn cầu hóa, có sức cạnh

phải chịu phá sản . Chủ nghĩa tư bản đang

tranh mạnh, đang hướng tới độc quyền cao ,

bằng các công ty lớn siêu quốc gia. Các

doanh nghiệp nhà nước của ta phải tiếp tục

đổi mới toàn diện, phải coi trọng cả các xí

nghiệp quy mô lớn và quy mô vừa, vì quy

mô vừa dễ đổi mới công nghệ thích ứng với

thị trường. Phải đào tạo đội ngũ các nhà

quản lý giỏi, phải tiếp tục đổi mới trong
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phân phối , đảm bảo công bằng, không bình

quân , khuyến khích mạnh mẽ nâng cao

năng suất lao động và hiệu quả kinh tế . Cần

đặc biệt quan tâm đến kỹ thuật hóa, trí thức

hóa , nâng cao trình độ chính trị của đội ngũ

công nhân, đổi mới cơ cấu và chất lượng

của giai cấp công nhân ngang tầm với yêu

cầu sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại

hóa.

Chúng ta không chờ cho đến khi thành

phần kinh tế nhà nước làm ăn có hiệu quả

cao, có sức cạnh tranh mạnh mới đấu tranh

chống lại các quan điểm phủ nhận con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Phải tiếp tục đấu tranh không khoan

nhượng với những quan điểm sai trái này,

vì nó chống lại lợi ích căn bản của nhân

dân ta , đòithủ tiêu nền tảng vật chất của

việc thực hiện mục tiêu : dân giàu , nước

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ , văn

minh .

Nếu không phát triển kinh tế nhà nước

và kinh tế tập thể có hiệu quả thì Nhà nước

không có "chủ bài" để giữ vững các mạch

máu kinh tế sống còn, sẽ không xây dựng

và giữ được nền kinh tế độc lập , tự chủ,

không thể kết hợp có hiệu quả kinh tế với

quốc phòng . Hơn nữa, như vậy sẽ không

đảm bảo được hướng đầu tư đúng, làm cho

các vùng của đất nước từ thành thị, nông

thôn đến miền núi phát triển đồng bộ ;

không thể ngăn ngừa có hiệu quả sự phân

hóa giàu nghèo ; không có cơ sở vật chất để

củng cố khối đoàn kết toàn dân, trên cơ sở

liên minh công nông và trí thức. Như vậy,

sẽ không có bình đẳng căn bản trong nhân

dân trên nền tảng cơ sở vật chất - kỹ thuật

của một chế độ xã hội công bằng , dân chủ .

Cũng không thể có dân chủ thực sự về

chính trị, vì các tầng lớp giàu có coi dân

chủ là phương tiện để củng cố vị trí thống

trị của mình trong xã hội. Trong khi đó , xã

hội tư bản là như vậy !

Ngày nay, nước ta đang có điều kiện

thuận lợi để phát triển và nâng cao hiệu quả

của kinh tế nhà nước . Vì vấn đề này thuộc

về đường lối chính trị, kinh tế của Đảng ; là

một nhiệm vụ chủ yếu của Nhà nước ta -

Nhà nước của dân , do dân, vì dân . Hội nghị

lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương

Đảng khóa IX đã có Nghị quyết chuyên đề

về kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể.

Chúng ta chú trọng và cải tiến các doanh

nghiệp nhà nước và kinh tế tập thể làcủng

cố một yếu tố vật chất làm nền tảng để thực

hiện sự công bằng xã hội . Các thành phần

kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật,

nhưng mỗi thành phần có một vị trí riêng .

Nước ta ngày nay đã có nhiều doanh

nghiệp nhà nước giữ vị trí xung yếu trong

nền kinh tế, tích lũy được kinh nghiệm

quản lý kinh tế, lại có một đội ngũ cán bộ

quản lý trưởng thành . Nước ta đang có điều

kiện để học tập kinh nghiệm tiên tiến của

các nước . Đảng và Nhà nước ta khuyến

khích kinh tế tư nhân phát triển , nhằm huy

động mọi tiềm năng để phát triển lực lượng

sản xuất. Song, phải nắm vững định hướng

xã hội chủ nghĩa . Chủ nghĩa xã hội phải

được xây dựng trên cơ sở chế độ công hữu

về tư liệu sản xuất chủ yếu của nền sản xuất

hiện đại (nhưng không phải là xóa bỏ mọi

quyền sở hữu ). Hơn nữa , thời kỳ quá độ đi

lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là một thời

kỳ lịch sử lâu dài . Như V.I. Lê-nin đã chỉ ra

rằng : Thời kỳ quá độ là thời kỳ cái mới

chưa hình thành đầy đủ, cái cũ chưa biến

đổi hết. Cái mới và cái cũ còn đan xen.

(Xem tiếp trang 32)
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T

HỊ trường nhà đất ở nước ta là loại

thị trường trẻ , mới được hình thành

từ khi có Luật Đất đai và khi chế độ

bao cấp về nhà ở được xóa bỏ. Tuy nhiên ,

thị trường này đã trải qua hai cơn sốt trong

10 năm qua và giá đất được đẩy lên rất cao .

Đây là điều cần đặc biệt quan tâm, bởi ổn

định thị trường nhà đất là một yếu tố tạo

nền tảng để thực hiện mục tiêu phát triển

kinh tế - xã hội nhanh và bền vững như Đại

hội IX của Đảng đã đề ra .

kinh doanh , mà đầu cơ đất đai, nhà ở .

Những hành vi này đã khiến cho thị trường

bất động sản còn sơ khai của nước ta ngày

càng diễn biến phức tạp , để lại nhiều hậu

quả kinh tế - xã hội khác : đất đai bỏ hoang

hóa, nông dân mất việc làm, quy hoạch bị

phá vỡ...

Trên quy mô tổng thể nền kinh tế, chỉ

riêng giá trị của 25 km2 đất khu vực

nội thành Hà Nội , hiện đã nhiều gấp

1,16 lần tổng sản phẩm trong nước (GDP)

ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NHÀ ĐẤT

là yếu tố quan trọngđể phát triển bền vững

NGUYỄN ĐÌNH BÍCH

Hiện nay, diễn biến thị trường nhà đất

rất phức tạp , thậm chí tới mức nghiêm

trọng . Những hậu quả do sự biến động phức

tạp của giá đất gây ra có thể còn rất lớn :

Thứ nhất, các cơn sốt giá nhà đất chứa

đựng trong nó các cơ hội "bỗng chốc trở

thành tỉ phú " đã thúc đẩy sự phân hóa giàu

nghèo vốn có trong xã hội tăng nhanh. Đây

là nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến sự phát

triển không bền vững của đất nước trên tất

cả các mặt.

Thứ hai, giá nhà đất lên quá cao đã đẩy

đông đảo những người lao động bình

thường , các công chức thanh liêm vào tình

trạng hầu như không thể cải thiện được

chỗ ở.

Thứ ba, việc giá đất sốt đã thúc đẩy

nhiều người không đầu tư vào sản xuất,

năm 2001(1 ). Thực tế ở Nhật Bản cho thấy,

năm 1990 là thời điểm giá bất động sản đạt

tới mức kỷ lục, giá trị đất cũng chỉ gấp 5,8

lần GDP( 2 ) , điều đó đã tác động rất lớn trực

tiếp làm cho nền kinh tế trì trệ và hệ thống

tài chính vốn rất mạnh bị suy yếu. Ở nước

ta , tuy chưa đến mức như vậy, nhưng nền

kinh tế trong 15 tháng qua cũng đã có

những dấu hiệu không bình thường. Đó là :

tình trạng khẩn trương thanh toán của các

ngân hàng và cơn sốt giá vàng hiện nay

không xuất phát từ việc phát triển kinh tế ,

mà là do có những nguồn vốn khổng lồ đã

đổ vào đầu cơ nhà đất. Do vậy, nguy cơ hệ

*
Chuyên viên kinh tế , Bộ Thương mại

( 1 ) , ( 2 ) : Vũ Phóng : "Nhìn nhận thị trường bất động

sản ", Thời báo Kinh tế Việt Nam , Số 49 , ngày 24-4-2002
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thống tài chính vốn đã không mạnh của

nướcta bị suy yếu thêm là điều dễ xảy ra.

Thứ tư , giá nhà đất tăng vọt , đứng ở mức

càng cao , càng ảnh hưởng xấu đến hoạt

động sản xuất, kinh doanh ; chi phí về trụ

sở làm việc của các doanh nghiệp tăng vọt,

và đây là một yếu tố quan trọng cấu thành
cấu thành

chi phí sinh hoạt, đặc biệt việc tìm kiếm trụ

sở làm việc của doanh nghiệp mới càng trở

nên khó khăn .

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân ,

song có thể khái quát ở mấy điểm chính

sau :

Một là , hoạt động đầu tư được đẩy mạnh

liên tục . Đây là nguyên nhân quan trọng

nhất, bởi tăng mạnh liên tục đầu tư đồng

nghĩa với tăng mạnh liên tục nhu cầu đất

đai xây dựng nhà xưởng, trụ sở làm việc và

xây dựng cơ sở hạ tầng.

Trong cơn sốt giá nhà đất lần trước,

tổng vốn đầu tư toàn xã hội đã liên tục

tăng 7 năm liền ( 1987 - 1993 ) : lần lượt là

339,72% ; 507,46% ; 215,66% ; 58,1%
;

77,68% ; 83,63% ; 70,28%. Điều đặcbiệt

đáng lưu ý, do được khuyến khích mạnh mẽ

bởi Luật Đầu tư nước ngoài (năm 1988),

nguồn vốn đầu tư này đã tăngđột biến

so với năm trước : 17 lần (năm 1989 ) ;

1,53 lần (năm 1990) ; 1,94 lần (năm 1991 ) ;

2,69 lần (năm 1992) ; 2,05 lần (năm 1993) ;

1,55 lần (năm 1994) ; 1,33 lần (năm 1995)

và Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm

thu hút nguồn vốn này nhiều nhất. Đối với

cơn sốt giá nhà đất lần này, mặc dù nhịp độ

tăng trưởng vốn đầu tư toàn xã hội đã chậm

lại, nhưng trong nội hàm của nó lại có ba

sắc thái rất mới :

+ Nhịp độ tăng trưởng vốn đầu tư toàn

xã hội từ năm 1998-2001 (thứ tự là 0,48 % ;

6,61 % ; 16,21 % và 24,38 % ) chỉ rất khiêm

tốn so với 7 năm trước ( 1987-1993), nhưng

do quy mô đầu tư hiện nay đã tăng tới

khoảng 60 lần , nên giá trị tuyệt đối tăng

thêm của vốn đầu tư mỗi năm hiện nay còn

lớn hơn cả tổng vốn đầu tư cả mười năm

trước đây .

+ Nhà nước tăng cường sử dụng nguồn

vốn đầu tư toàn xã hội vào xây dựng cơ sở

hạ tầng , khiến gia tăng mạnh nhu cầu về đất

đai, và làm giá đất tăng hơn rất nhiều .

+ Do được khuyến khích bởi Luật

Doanh nghiệp , sự ra đời của hơn 41 nghìn

doanh nghiệp trong 28 tháng qua, với tổng

số vốn đăng ký kinh doanh 41 222 tỉ đồng,

tạo áp lực rất lớn đối với thị trường nhà

đất, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội

và Thành phố Hồ Chí Minh (chiếm khoảng

60 % ). Theo kết quả điều tra gần đây , tới

90 % các doanh nghiệp phải đi thuê đất làm

văn phòng, nên càng làm cho giá đất tăng

cao.

Hai là , kinh tế tăng trưởng nhanh , đời

sống dân cư được nâng lên , nhu cầu nhà đất

cũng tăng cao. Nhìn lại cả chặng đường đổi

mới 16 năm qua , nếu như nhịp độ tăng

trưởng kinh tế năm 1986 mới chỉlà 2,84%;

năm 1987 đã đạt mức 3,63% ; năm 1988 là

6,01% ; hai năm tiếp theo là 4,68% và

5,09% . Trong giai đoạn 5 năm ( 1991-

1995), nền kinh tế bước vào giai đoạn gặt

hái những thành công với nhịp độ tăng

trưởng hầu như liên tục năm sau cao hơn

năm trước và đạt kỷ lục 9,54% năm 1995 .

Trong điều kiện kinh tế tăng trưởng, đời

sống của nhân dân nước ta đã chuyển từ

trạng thái thiếu đói sang "có của ăn, của

để" , nên nhu cầu cải thiện nhà ở cũng dần

tăng lên . Đây cũng là yếu tố quan trọng

dẫn đến cơn sốt giá nhà đất xuất hiện tại
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Thành phố Hồ Chí Minh và lan ra Hà Nội

năm 1992 .

Nếu chỉ phân tích như vậy thì dường như

cơn sốt giá nhà đất lần này là thiếu cơ sở ,

bởi nhịp độ tăng trưởng kinh tế từ năm 1996

đến nay hầu như ở trạng thái "xuống dốc" .
ở

Vấn đề cốt lõi là , do kinh tế ngày càng phát

triển không đều giữa hai khu vực đô thị và

nông thôn , nên trong khi thu nhập của dân

cư khu vực nông thôn tăng rất chậm , thì

thu nhập của dân cư khu vực đô thị tăng

nhanh hơn rất nhiều so với khu vựcnông

thôn , khiến nhu cầu về nhà đất ở đô thị vẫn

tăng nhanh .

Ba là, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí

Minh là hai "cực nam châm " có sức hút dân

cư rất mạnh , trong đó sức hút của Hà Nội có

phần mạnh hơn . Cụ thể , nếu như năm 1990 ,

dân số của Hà Nội là 2,1 triệu người ( chiếm

14,13 % dân số của vùng đồngbằngsông

Hồng và 3,21% dân số cả nước) , thì năm

2000 là 2,7 triệu người (chiếm tương ứng

16,08% và 3,52 %), cònở Thành phố

Hồ Chí Minh là 4,1 triệu người, (chiếm

43,93% và 6,28% so với vùng Đông Nam

bộ và cả nước trong năm 1990 ); năm 2000

là 5,2 triệu người (chiếm 43,26% và

6,72%) . Nhìn từ một góc độ khác, trong khi

tốc độ tăng dân số trung bình của cả nước

trong 10 năm qua chỉ là 1,64 %/năm , thì của

Hà Nội là 3,74%/năm và thành phố Hồ Chí

Minh 3,57%/năm . Số dân tăng cơ học của

Hà Nội năm 2000 là 291,6 nghìn người ,

chiếm 18,44% và của Thành phố Hồ Chí

Minh 748,1 nghìn người, chiếm 17,16% .

Hiển nhiên, điều đó tất yếu sẽ kéo theo nhu

cầu về nhà ở, đất ở tăng rất mạnh.

Bốn là , nhà ở và đất ở của khu vực đô

thị, đặc biệt của Hà Nội có hạn : Về nhà ở,

diện tích bình quân đầu người không những

thấp hơn nhiều so với của cả nước, mà còn

có xu hướng giảm trong một thời kỳ rất dài

(1954-1992) . Nhà ở hiện nay đang trong

tình trạng xuống cấp rất nghiêm trọng, tạo

ra tâm lý sợ nhà chung cư cao tầng và

chuộng nhà " hình ống" trong dân cư . Về

đất ở , diện tích cũng bị thu hẹp . Tại khu

vực nội thành , diện tích đất ở bình quân đầu

người năm 1996 là 22,75 m2, đến năm 2000

chỉ còn 14,1 m2, giảm tới 38,02% .

Năm là , chính sách đất đai hiện còn

nhiều bất cập . Trước hết, vốn đầu tư vào cơ

sở hạ tầngở Hà Nội mỗi năm khoảng

15 000 tỉ đồng, ở Thành phố Hồ Chí Minh

khoảng 18.000 nghìn tỉ đồng. Rõ ràng , với

quy mô dân số và diện tích nhỏ hơn nhiều

so với Thành phố Hồ Chí Minh, thì Hà Nội

là nơi có chi phí đầu tư vào cơ sở hạ tầng

bình quân đầu người cao nhất nước . Nghĩa

là , hai thành phố này có diện tích đất tăng

giá nhiều nhất .

Trong khi đó, Nhà nước vẫn "cung cấp

miễn phí" cho những người có quyền sử

dụng đất ở các khu vực có dự án . Vì vậy ,

việc giải phóng mặt bằng ngày càng trở nên

khó khăn , gây cản trở tới tiến độ đầu tư của

bất kỳ công trình nào , đẩy chi phí đầu tư

ngày càng lên cao. Những người có quyền

sử dụng đất thuộc diện giải phóng mặt bằng

để thực hiện dự án , không chỉ đòi bằng

được tiền đền bù theo giá đất vốn có, mà

theo giá đất khi đã được đầu tư để được

hưởng sự " công bằng" khiến cho giá đền bù

trở thành vấn đề "nóng" ở các đô thị và giá

thành xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng

bị " đội" lên một cách cực kỳ phi lý . Mặt

khác, chính việc giải phóng mặt bằng trên

quy mô lớn cho hàng loạt dự án đầu tư cũng

tạo ra áp lực rất lớn về nhu cầu nhà đất, bởi

hàng nghìn hộ bị giải tỏa , được đền bù

những số tiền rất lớn để tự lo nhà ở, đất ở.
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Sáu là , quản lý nhà nước về đất đai bị

buông lỏng. Điều đó đồng nghĩa với việc

nuôi dưỡng và tạo điều kiện thuận lợi để

cơn sốt giá nhà đất bùng phát . Theo đánh

giá của các cơ quan chức năng , tình hình vi

phạm về đất đai ở Thành phố Hồ Chí Minh

và Hà Nội rất nghiêm trọng . Kết quả kiểm

tra tại 43 tỉnh , thành phố, cũng cho thấy

hiện tượng chính quyền các cấp giao đất

trái thẩm quyền diễn ra một cách khá phổ

bién.

Bảy là , có một số nguyên nhân đặc thù

khác góp phần làm chocơn sốt giá nhà đất

lần này bùng phát. Như chính sách cho

phép Việt kiều mua nhà (đã tạo áp lực cho

nhà đất ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí

Minh khan hiếm hơn ) ; lãi suất tiết kiệm

thấp ; thị trường chứng khoán còn đang

trong giai đoạn thử nghiệm , cơ hội đầu

tư ít...

Như vậy, có rất nhiều nguyên nhân tác

động "cộng hưởng " lẫn nhau dẫn đến sốt

giá nhà đất vừa qua. Trong đó, nếu như gia

tăng vốn đầu tư và kinh tế tăng trưởng

nhanh là những nguyên nhân khách quan ,

tất yếu , thì sự bất cập của chính sách, buông

lỏng quản lý và việc tập trung phát triển

kinh tế quá mức ở hai đô thị lớn nhất nước

là những nguyên nhân chủ quan.

Nhờ những biện pháp cấp bách vừa được

hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh thực

thi , thị trường nhà đất bước đầu đã có

những chuyển biến tích cực . Tuy nhiên,

những biện pháp cấp bách đó không thể

loại trừ được hết những nguyên nhân kinh

tế như triển khai các dự án đầu tư , găm giữ ,

đầu cơ nhàđất... Điều đó có nghĩa là , nguy

cơ phát triển không ổn định của thị trường

này vẫn còn. Do đó, cần phải áp dụng

những giải pháp có tác dụng triệt tiêu

1

'

nguyên nhân dẫn đến đầu cơ và tạo nền

tảng để xóa bỏ thị trường "ngầm" về nhà

đất. Những giải pháp đó có thể bao gồm :

1. Trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ,

cần thực hiện nguyên tắc , Nhà nước bỏ vốn

đầu tư thì phải thu lại phần lớn khoản lợi

nhuận từ 85% - 90 % do công trình đầu tư

đó mang lại để tái tạo vốn đầu tư . Nghĩa là,

phần lợi nhuận do công trình đầu tư của

Nhà nước để lại cho những người có quyền

sử dụng các khu đất lân cận hưởng khoảng

10% - 15%. Những người được hưởng lợi

này có thể gồm hai nhóm : 1- nhóm cókhả

năng tài chính để góp vào ngân sách nhà

nước (85% - 90% khoản lợi nhuận phát

sinh trên phần đất thuộc quyền sử dụng của

mình ) và chỉ khi đó họ mới được quyền tiếp

tục sử dụng ; 2- nhóm không có khả năng

tài chính ấy , hoặc không muốn tham gia

vào dự án đó, bao gồm cả những người bị

mất quyền sử dụng đất do thực hiệncác dự

án đầu tư . Khi tiến hành thu hồi đất, Nhà

nước xóa bỏ việc đền bù bằng tiền mặt và

chuyển sang đền bù bằng đất ở hoặc nhà ở .

Đây chính là giải pháp làm triệt tiêu cơ sở

kinh tế của nạn đầu cơ đất đai, bởi nó làm

mất đi khả năng "một vốn, bốn lời " . Đương

nhiên , để thực hiện được điều này , các công

việc như chuyển đất nông nghiệp thành đất

ở (theo quy hoạch ), xây dựng các khu đô

thị mới phục vụ việc di dời phải "đi trước

một bước" .

2. Xóa bỏ cơ chế cấp đất, giao đất theo

giá do Nhà nước quy định và thay thế bằng

cơ chế đấu thầu rộng rãi quyền sử dụng đất

để phục vụ quy hoạch đã được duyệt. Giải

pháp này sẽ vừa tránh được tình trạng

" chạy" dự án , găm đất, hoặc bán dự án theo

kiểu "bán lúanon" để kiếm lợi , vừa có thể

khắc phục được tình trạng lãng phí nhiều
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mặt và bảo đảm được vẻ đẹp , tính thống

nhất về kiến trúc tổng thể của các đô thị ;

đồng thời, huy động được các nguồn nội

lực còn rất lớn trong nền kinh
vào việc

phát triển quỹ nhà ở.

3. Đẩy nhanh tiến độ cấp " sổđỏ" để tạo

tiền đề pháp lý cho việc trao đổi , chuyển

nhượng hợp pháp nhà đất cho mọi người

dân và tổ chức xóa bỏ thị trường bất động

sản "ngầm " rất phổ biến hiện nay. Cần xây

dựng chính sách thuế kinh doanh bất động

sản nhằm điều tiết thu nhập trong lĩnh vực

này một cách hợp lý .

4. Thông qua nhiều chính sách và giải

pháp khác nhau , từng bước khắc phục tình

trạng phát triển kinh tế tập trung quá mức

vào hai đô thị lớn như vừa qua ; chú trọng

phát triển đô thị ở nhiều địa phương, đặc

biệt cần đẩy mạnh công cuộc công nghiệp

hóa , hiện đại hóa nông nghiệp và nông

thôn , nhằm tạo ra các đô thị nhỏ trong vùng

nông thôn , thực hiện phương châm " ly

nông bất ly hương" , giảm áp lực di dân vào

các đô thị lớn .

Nhìn một cách tổng thể , cùng với việc

thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm "hạ

nhiệt " thị trường nhà đất, thì việc nghiên

cứu và áp dụng các giải pháp quan trọng

nói trên chính là để "hình thành và phát

triển thị trường bất động sản , bao gồm cả

quyền sử dụng đất theo quy định của pháp

luật ; từng bước mở rộng thị trường bất

động sản cho người Việt Nam ở nước ngoài

và người nước ngoài tham gia đầu tư "

như Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội

thời kỳ 2001 - 2010 của Đảng khẳng định .

Để thực hiện được những điều này, vấn

đề nghiên cứu sửa đổi hệ thống pháp luật

hiện hành phải là công việc " đi trước

một bước" .

KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ...

(Tiếp theo trang 27)

Vì vậy, việc duy trì nền kinh tế nhiều

thành phần là một chiến lược lâu dài. Từ

khi Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính

sách này, nền kinh tế nước ta đã phát triển

năng động hẳn lên. Song, ở nước ta, một

điều phân biệt căn bản với nền kinh tế tư

bản chủ nghĩa là trong các thành phần kinh

tế đó, kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể

phải là nền tảng và ngày càng phát huy tác

dụng chủ đạo . Nhà nước ta khuyến khích

kinh tế tư nhân phát triển , tuyệt nhiên

không phải là khuyến khích tư nhân hóa

toàn bộ nền kinh tế , không phá tan cơ sở hạ

tầng của chủ nghĩa xã hội . Tuy nhiên , phải

xây dựng từng bước quan hệ sản xuất ở các

xí nghiệp nhà nước cả về chế độ sở hữu , tổ

chức quản lý, phân phối, đảm bảo phát

triển được lực lượng sản xuất , làm ăn thực

sự có hiệu quả, và giữ vững được định

hướng xã hội chủ nghĩa.

Tư nhân hóa toàn bộ thành phần kinh tế

nhà nước là nhằm mở đường cho kinh tế tư

bản lên ngôi thống trị , chi phối nền kinh tế,

lũng đoạn những mạch máu kinh tế chủ

yếu , tạo đà cho nền kinh tế nhiều thành

phần phát triển tự phát theo con đường tư

bản chủ nghĩa , chống lại định hướng xã hội

chủ nghĩa. Nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ,

nếu hình thành sẽ chi phối nền dân chủ của

nước ta theo "mẫu " của các nước phương

Tây do giai cấp tư sản thống trị , sẽ đẩy lùi

xã hội Việt Nam , tạo ra một cuộc đấu tranh

giai cấp và dân tộc mới rất khốc liệt.

Chúng ta kiên quyết lên án quan điểm sai

trái , phản động này. D
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NGHIÊN CỨU GIẢM NGHÈO Ở NÔNG THÔN -

TỪCÁCH TIẾP CẬN VI MÔ

1
ĐÀO CÔNG TIẾN

T

RONG thời gian qua, Đảng,

Nhà nước và nhân dân ta với sự trợ

giúp của nhiều tổ chức quốc tế , đã

rất quyết tâm và tập trung nhiều nỗ lực cho

công cuộc xóa đói , giảm nghèo nói chung

và xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn nói

riêng . Do tăng trưởng kinh tế gắn với công

bằng và tiến bộ xã hội, mức sống của nhân

dântừng bước được cải thiện , công cuộc

xóa đói giảm nghèo đã đạt được những

thành quả to lớn .

Tuy nhiên , Việt Nam là nước nghèo,

mức sống thấp , tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn lớn

(tính theo chuẩn quốc gia khoảng 17%,

theo chuẩn quốc tế còn cao hơn nhiều ). Đói

nghèo ở Việt Nam có sự phân bố không

đều về mức sống và tình trạng nghèo đổi

giữa các vùng (nông thôn và thành thị, giữa

các vùng nông thôn với nhau) ; giữa các

tầng lớp dân cư v.v. ; trong đó , nhóm có

mức sống thấp và nghèo đói nhất lâm vào

hoàn cảnh rất đáng lo ngại . Có thể thấy rõ

điềuđó ở vùng miền núi và vùng đồng bào

dân tộc thiểu số. Ở vùng ngập lũ đồng bằng

sông Cửu Long , người sản xuất lúa gạo

đang cùng một lúc phải gánh chịu hai

sức ép - thiệt hại do lũ và thiệt hại bởi rớt

giá tiêu thụ , trong khi giá các yếu tố đầu

vào của sản xuất vẫn có xu hướng tăng cao.

Ở các vùng có áp lực cao về nhân khẩu và

lao động cần việc làm , như đồng bằng sông

Hồng và duyên hải miền Trung (nơi sản

sinh ra những dòng người di cư tạm thời đổ

vào các đô thị lớn ) , mức sống của người

dân rất thấp , tỷ lệ đói nghèo cao và chậm

được cải thiện , nảy sinh nhiều vấn đề phức

tạp rất đáng lo ngại.

Bên cạnh những cơ hội mang lại từ

công cuộc đổi mới , từ những nỗ lực khai

thác có hiệu quả những thuận lợi, để xóa

đói giảm nghèo (tăng trưởng kinh tế , cơ sở

hạ tầng và tiện nghi sinh hoạt của người

dân được cải thiện , giáo dục y tế phát triển

trên diện rộng , sự trợ giúp quốc tế và nguồn

lực tài chính cho xóa đói giảm nghèo v.v.

có gia tăng... ) , thì những thách thức vẫn

còn rất lớn , gây cản trở trên nhiều mặt đối

với công cuộc xóa đói giảm nghèo ở nông

thôn . Từ việc thực hiện chương trình

nghiên cứu đói nghèo của Chương trình hỗ

trợ nâng cao năng lực nghiên cứu vì sự phát

triển của nông thôn bền vững (VNRP ), có

thểrútramột số vấn đề đángchú ý sau :

ý

* PGS , Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo VNRP - Chương

trình hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu vì sự phát triển

của nông thôn bền vững
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Một là , đại bộ phận người nghèo ở nông

thôn sống bằng nghề nông, nhưng hiệu quả

sản xuất nông nghiệp không cao, liên tục

trong nhiều năm tiêu thụ nông sản gặp khó

khăn , nhất là rớt giá , trong khi giá các yếu

tố đầu vào của sản xuất vẫn tăng cao, làm

giảm nguồn thu nhập chính của nông dân .

Bên cạnh đó là hậu quả của lũ lụt - một

trong những tác nhân lớn làm cho người

nông dân đã nghèo lại càng nghèo hơn .

Hai là , áp lực về nhân khẩu và lao động

trên nhiều vùng nông thôn vẫn còn rất lớn ,

trong khi tốc độ tăng tự nhiên dân số vẫn

còn ở mức cao . Một số vùng ở Tây Nguyên

còn gánh chịu thêm tình trạng tăng cơ học

với tốc độ nhanh bởi những dòng dân di cư

đến (trước 1985 chủ yếu là di dân có kế

hoạch , sau 1985 chủ yếu là di dân tự do)

tạo nên một sức ép lớn về nhân khẩu và lao

động, gây xáo trộn lớn đời sống kinh tế - xã

hội và môi trường . Áp lực về nhân khẩu và

lao động với mức độ cao ở nông thôn

thường dẫn đến những tranh chấp trong

việc khai thác tài nguyên và hưởng thụ

những thành quảmang lại . Từ đó, những

người nghèo đói luôn gánh chịu sự thua

thiệt, bởi nguồn lực tự thân của họ quá yếu

kém, không tạo được sức cạnh tranh cao.

Ba là , tình trạng suy thoái tài nguyên

môi trường tự nhiên gia tăng cùng với thiên

tai ngày càng khắc nghiệt trên một số vùng

đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất cũng

như đời sống của nhân dân ; trong đó, đối

tượng chịu thiệt hại nhiều nhất vẫn là

tầng lớp người nghèo , vì khả năng phòng

tránh của họ thấp . Sự thiệt hại hàng

ngàn tỉ đồng qua những trận lũ lớn ở đồng

bằng sông Cửu Long, qua những đợt nóng

hạn ở Tây Nguyên, những trận bão lụt ở

duyên hải miền Trung mà hàng trăm ngàn

hộ dân nghèo đói gánh chịu cần được khẩn

cấp cứu trợ... đã thể hiện khá rõ điều đó .

Bốn là , cơ sở hạ tầng và các dịch vụ

công được cải thiện tuy đã đem lại môi

trường thuận lợi chung khá hơn , nhưng vẫn

còn quá thấp kém so với khu vực đô thị và

cũng không phải mọi người đều có điều

kiện và khả năng như nhau trong việc khai

thác và thụ hưởng. Bộ phận thua thiệt nhiều

nhất lại vẫn là người nghèo. Dân trí hạn chế

và sự thiếu năng động, sáng tạo của người

nghèo ở nông thôn thường đi liền với sự

đánh mất cơ hội, gặp nhiều rủi ro ngoài ý

muốn trong sản xuất và đời sốngcũng

chính là một trong những nguyên nhân của

sự đói nghèo .

Năm là, các chính sách hiện hành của

Nhà nước vẫn còn những mặt hạn chế, nhất

là năng lực tổ chức thực hiện của những tổ

chức hữu quan và của người dân còn nhiều

bất cập . Vì vậy, ngay cả những cái đúng

cũng không thể được thực hiện trong cuộc

sống một cách đầy đủ , đã làm giảm hiệu

quả của những nỗ lực chung .

Nét nổi bật của nguyên nhân đó là ,

nhấtlàthiếu hiểubiết và năng động , nên

người nghèo - vì thiếu nguồn lực tự thân ,

không khai thác và sử dụng được cái mình

có, từ đó đánh mất luôn cả cơ hội và phải

hứng chịu những rủi ro từ môi trường bên

ngoài .

Hiện nay , những vấn đề đặt ra và việc

nghiên cứu một cách khoa học vấn đề

xóa đói giảm nghèo (cho giai đoạn phát

triển mới của Việt Nam nói chung và nông

thôn nói riêng) vẫn còn nhiều và không

kém phần phức tạp, cần tập trung nhiều

nỗ lực để giải quyết. Phải "nghiên cứu

giảm nghèo" từ nghiên cứu nhận dạng
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"hộ nghèo" ; và từ đó , có thể nghiên cứu

xã nghèo , tỉnh nghèo và vùng nghèo , với

những phạm vi và mức độ cần thiết. Có thể

khái quát rằng , tình trạng của hộ nghèo

biểu hiện trênnhiều mặt, chẳng hạnmức

thu nhập, mức chi tiêu (cả mức tính trên

một nhân khẩu của hộ) ; mức thụ hưởng

các dịch vụ công ; tình trạng thất học ; tình

trạng bệnh tật , v.v.. Theo đó, phải có một

hệ thống tiêu chí thích hợp , bao gồm tiêu

chí chính và tiêu chí bổ sung để đánh giá

đúng về hộ nghèo .

Suy cho cùng, mức thu nhập và mức chi

tiêu của hộ là sự biểu hiện tập trung , trực

tiếp và cơ bản nhất của tình trạng nghèo.

Vì, mức thu nhập và chi tiêu vừa phản ánh

năng lực tự thân để đáp ứng nhu cầu đời

sống của hộ, vừa phản ánh năng lực khai

thác , hữu hiệu hóa nguồn lực bên ngoài.

Trên thực tế, hầu hết hộ nghèo vì thu nhập

thấp , không đủ khả năng thanh toán các chi

phí dù ởmức rất tối thiểu , nên đãkhông

khai thác và thụ hưởng được nhiều các dịch

vụ công với sự trợ giúp từ Nhà nước và

cộng đồng.

Cả về lý thuyết cũng như thực tế, hộ là

đơn vị sản xuất tạo ra thu nhập và cũng là

đơn vị tiêu dùng. Thu nhập và tiêu dùng

thường được điều chỉnh để cân bằng . Do

vậy, để giản đơn trong tính toán, có thể lấy

mức thu nhập để xác định mức sống, xác

định chuẩn nghèo. Vậy, cần xác định , để

cải thiện mức sống và giảm tình trạng

nghèo đói gắn với kết quả xem xét về của

hai hướng tác động : Một là, từ nguồn tự

thân và thu nhập của hộ ; hai là , từ môi

trường bên ngoài với vai trò của Nhà nước

và cộng đồng để phát huy nội lực vượt

nghèo. Vị trí và mối quan hệ của hai hướng

tác động này được xử lý khác nhau bởi

trình độ phát triển của kinh tế và đặc điểm

thể chế chính sách của mỗi nước quy định .

Do đó , đối với Việt Nam không nhất thiết

phải rập khuôn theo chuẩn quốc tế một

cách máy móc để nhận dạng nghèo . Chuẩn

quốc gia hiện tại về nghèo đói của Việt

Nam có độ chênh quá lớn so với chuẩn

quốc tế (xấp xỉ ba lần ), thiết nghĩ cần phải

được xem xét.

Vấn đề đặt ra của công cuộc xóa đói

giảm nghèo ở nông thôn nước ta (cả mục

tiêu và giải pháp) trong giai đoạn tiếptheo

xét trên góc độ tổng thể, thực chất là vấn đề

tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo . Tạo

việc làm , nâng cao khả năng tiếp cận việc

làm của người lao động nghèo với hiệu suất

và thu nhập cao , tăng cường sự hỗ trợ từ

chính sách của Nhà nước và thể chế của

cộng đồng là những vấn đề trực tiếp của

xóa đói giảm nghèo, góp phần vào sự tăng

trưởng và phát triển nông thôn bền vững .

nghiên cứu quantâm là , giải quyết vấn đề

Cách tiếp cận hiện nay được các nhà

tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo trong

các mối quan hệ tương tác với :

Bảo vệ tài nguyên và môi trường .

- Giới và phát triển con người.

Áp dụng tiến bộ khoa học và công

nghệ.

Chính sách của Nhà nước và thể chế

cộng đồng.

Tài nguyên , môi trường , cảnh quan

thiên nhiên và đa dạng sinh học luôn gắn

với sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh

tế nông thôn . Đây là những yếu tố không

thể thiếu được để tạo việc làm cho chương

trình xóa đói giảm nghèo ở nông thôn . Vì

thế, phải có những thể chế , chính sách hợp

lý của Nhà nước và cộng đồng để những

nguồn lợi tự nhiên đó tham dự vào công
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Nghiên cứu - Trao đổi
Tạp chí Cộng sản

việc của người nghèo và được người nghèo

bảo vệ, tôn tạo cũng như khai thác chúng

một cách hợp lý .

Phụ nữ và trẻ em là bộ phận có vai trò

quan trọng trong quan hệ giới và phát triển

toàn diện yếu tố con người, nhưng đây

cũng là bộ phận chịu nhiều thiệt thòi nhất

trong cộng đồng những người nghèo khó.

Vậy thì , xóa đói giảm nghèo trước hết phải

nhằm giải phóng phụ nữ, trẻ em và phát

huy nguồn động lực của xóa đói giảm

nghèo từ họ. Chỉ có như vậy mới có một

cộng đồng đồng thuận và năng động để

vượt ra khỏi tình trạng đói nghèo .

tố

Sức mạnh của khoa học - công nghệ như

nhiều người đã biết, cũng là yếu tố không

thể thiếu được cho xóa đói giảm nghèo .

Song không thể áp đặt, mà phải có sự tự

giáctiếp nhận của người nghèo , trên cơ sở

thực thi một chính sách chuyển giao khoa

học - công nghệ có sự tham dự của người

nghèo .

Xóa đói giảm nghèo ở nông thôn là một

bộ phận của chiến lược toàn diện về tăng

trưởng và phát triển nông thôn bền vững.

Do đó, cần có một hệ thống thể chế, chính

sách tương thích của Nhà nước nhằm tạo

điều kiện để khuyến khích nông nghiệp và

kinh tế nông thôn chuyển dịch cơ cấu theo

hướng phù hợp sinh thái , có công nghệ cao

và tương thích với thị trường . Qua sự phân

tích trên có thể thấy : Những vấn đề trực

tiếp và cấp thiết cầncósựtác động từ chính

sách của Nhà nước và thể chế của cộng

đồng để thực hiện xóa đói giảm nghèo là :

-

Thực hiện giao đất, giao rừng và cấp

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho

nông hộ nông dân .

-

Hỗ trợ phát triển năng lực nội sinh của

người nghèo từ các hoạt động giáo dục
·

đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe, cung cấp

thông tin tư vấn .

động .

-

Hỗ trợ tạo việc làm cho người lao

Giảm thiểu sựđóng góp của người

nghèo từ các kênh điều tiết tài chính - miễn

giảm thuế và phí ; đồng thời, gia tăng trợ

cấp, cứu trợ , nhất là trong những trường

hợp cần thiết .

-
Tạo quỹ và lồng ghép các quỹ liên

quan đến việc xóa đói giảm nghèo, quản lý

sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ bằng việc

tăngcường công khai,dân chủ và có sự

tham dự của cộng đồng nghèo .

Từ những phân tích và nhận định trên ,

theo chúng tôi , những vấn đề cần triển khai

để góp phần xóa đói giảm nghèo là :

- Chuyển giao những kết quả nghiên cứu

(nhất là những kết quả nghiên cứu đã trở

thành tiếng nói chung , đã được ghi nhận ở

hội thảo) đến các nhà hoạch định chính

sách , các tổ chức triển khai thực hiện và

đến cộng đồng người nghèo.

trìnhcủa nhiều tổ chức nghiên cứu triển

Tăng cường và lồng ghép các chương

khai khoa học - công nghệ ; của các nhà

khoa học , các dự án liên quan đến xóa đói

giảm nghèo để nhận dạng rõ thực trạng , xu

hướng và giải pháp cho xóa đói giảm

nghèo.

VNRP là một trong những chương trình

hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu vì sự

phát triển nông thôn bềnvững. Với sự quan

tâm đến nghiên cứu giảm nghèo ở nông

thôn từ cách tiếp cận vi mô, chúng tôi

xin được chia xẻ một phần trách nhiệm và

luôn mong muốn tiếp tục hợp tác với các

tổ chức , cá nhân các nhà khoa học để

thực hiện thành công các mục tiêu đã

xây dựng .
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HỘI NGHỊ CÁN BỘ TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI KẾTLUẬN CỦA HỘI NGHỊ

TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA IX VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ

Lời Bộ Biên tập : Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã tổ

chức Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị

Trung ương 6 , khóa IX về công tác tổchức và cán bộ.

DựHội nghị có gần 500 đại biểu của 61 tỉnh , thành phố và các bộ, ban , ngành ,

đoàn thểở Trung ương. Đồng chí Trần Đình Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư

Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổchức Trung ương, Giám đốc Học viện Chính

trị Quốc gia Hồ ChíMinh cùng các đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

chủ trì Hội nghị. Đồng chí Phan Diễn , Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban

Bí thư Trung ương Đảng đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị. Sau đây

là bài Tổng thuật do phóng viên Tạp chí Cộng sản thực hiện .

O

TỔNG THUẬT HỘI NGHỊ

UÁN triệt sâu sắc, cụ thể hóa và

thực hiện có hiệu quả hơn nữa

những nhiệm vụ về tổ chức và

cán bộ đã đề ra trong các Nghị quyết

Trung ương các khóa VII, VIII và Kết luận

Hội nghị Trung ương 6 khóa IX về công

tác tổ chức và cán bộ ; tìm ra những giải

pháp cụ thể phù hợp để thực hiện, nhằm

tạo ra bước chuyển rõ rệt về công tác tổ

chức và cán bộ trong cả hệ thống chính trị

thời gian tới , là nội dung và yêu cầu của

Hội nghị này .

Bản Đề án hướng dẫn và Báo cáo đề

dẫn do đồng chí Phạm Văn Thọ , Ủy viên

Trung ương Đảng , Phó Trưởng Ban

Thường trực Ban Tổ chức Trung ương

trình bày, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phan

Diễn, cùng 24 văn bản dự thảo , Hội nghị

đề cập tới nhiều vấn đề thiết thực, thuộc

phạm vi công tác tổ chức, cán bộ, thể hiện

tập trung ở hai phần nội dung chính :

I- Các giải pháp về công tác cán bộ

Báo cáo đề dẫn Hội nghị nêu rõ : Kết

luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa IX

nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng

công tác cán bộ là : " Tiếp tục cụ thể hóa và

thể chế hóa nguyên tắc Đảng thống nhất

về

lãnh đạo công tác cán bộ, phát huy trách

nhiệm của các bộ phận trong hệ thống

chính trị, tập thể quyết định, đồng thời phát

huy vai trò trách nhiệm của người đứng

đầu" , "khắc phục tình trạng trì trệ và những

mâu thuẫn nảy sinh hiện nay trong đội ngũ

cán bộ, công chức" , "xây dựng quy hoạch,

tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển

cán bộ " , "nâng cao tinh thần trách nhiệm
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Hội nghị cán bộ toàn quốc ...
Tạp chí Cộng sản

và đạo đức cán bộ, công chức, đẩy mạnh

cuộc đấu tranh chống tham nhũng và các

biểu hiện tiêu cực khác" . Để thực hiện Kết

luận đó , Ban Tổ chức Trung ương đã

chuẩn bị các đề án, các dự thảo , quy định ,

hướng dẫn và hướng dẫn bổ sung về đánh

giá cán bộ ; về quy hoạch cán bộ ; về luân

chuyển cán bộ; đào tạo , bồi dưỡng cán bộ.

Bộ Nội vụ đã chuẩn bị các đề án về : bổ

sung chính sách tinh giản biên chế trong

cáccơ quan hành chính , sự nghiệp ; tuyển

dụng công chức dự bị và công chức tăng

cường về cơ sở ; thực hiện kê khai tài sản

của cán bộ, công chức ; về xây dựng đội

ngũ cán bộ cơ sở ; trong đó nêu chi tiết các

chủ trương , chính sách , tình hình , nguyên

nhân và những giải pháp cụ thể.

bộ

1. Về dự thảo Hướng dẫn đánh giá cán

Ý kiến của các đại biểu đều cho rằng :

Nhận xét, đánh giá cán bộ là việc làm rất

quan trọng, vì nó làm cơ sở cho việc quy

hoạch cán bộ, đào tạo , bồi dưỡng và luân

chuyển cán bộ. Nếu nhận xét, đánh giá

đúng cán bộ thì quy hoạch, đào tạo, luân

chuyển và bố trí, sử dụng cán bộ mới

trúng . Việc đánh giá cán bộ phải được tiến

hành dân chủ , khách quan , công tâm .

Về cơ bản , Hội nghị nhất trí lấy kết quả

hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ làm thước

đo chủ yếu trong đánh giá ; nhất trí với ba

mức như đề ánđã nêu : hoàn thành xuất

sắc chức trách , nhiệm vụ ; hoàn thành chức

trách nhiệm vụ ; chưa hoàn thành chức

trách nhiệm vụ. Việc đánh giá phải được

tiến hành hằng năm, giữa nhiệm kỳ, hết

nhiệm kỳ và đánh giá khi đề bạt, luân

chuyển , bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ .

Về phương pháp đánh giá cán bộ ,

hầu hết các đại biểu tán thành cả hai

phương pháp đề án đưa ra . Việc đánh giá

phụ thuộc rất cơ bản vào cái tâm và tầm

nhìn của cấp ủy. Tùy điều kiện cụ thể,

ngành và địa phương cần cụ thể hóa cho

phù hợp, có thể lựa chọn một trong hai

phương pháp hoặc cả hai phương pháp để

thực hiện thí điểm , rút kinh nghiệm .

Một số ý kiến đề nghị cần bổ sung, sắp

xếp lại thứ tự các tiêu chí mà dự thảo đưa

ra . Tập thể cấp ủy sau khi đánh giá cán bộ ,

phải thông báo kết quả đánh giá cho cán

bộ , đảng viên đó biết. Về phương pháp

" kiểm toán trách nhiệm kinh tế đối với cán

bộ lãnh đạo và quản lý" , nhiều ý kiến cho

rằng , đây là vấn đề mới, đáng hoan

nghênh , cần được nghiên cứu kỹ hơn .

2. Dựthảo Đề án quy hoạch cán bộ lãnh

đạo , quản lý

Hội nghị nhất trí : Công tác quy hoạch

cán bộ phảidựa trên cơ sở đánh giá cán bộ .

Quy hoạch của các bộ , thành phố , tỉnh là

trọng điểm trong quy hoạch cán bộ. Quy

hoạch cán bộ cấp dưới là nguồn quy hoạch

cán bộ cấp trên và phải được xây dựng

trong thời gian 5 năm , 10 năm . Việc xây

dựng quy hoạch tạo nguồn cán bộ lãnh

đạo, quản lý phải được thực hiện trong

phạm vi rộng, không hạn chế trong một cơ

quan , một bộ, ngành, một địa phương. Đa

số ý kiến đều đồng tình với phương thức :

Một cán bộ quy hoạch vào 2 đến 3 chức

danh và một chức danh quy hoạch từ 2 đến

3 cán bộ dự bị (theo cả chiều dọc và chiều

ngang) , và có thể đưa ra công khai. Hằng

năm, có kế hoạch xem xét việc thực hiện

quy hoạch cán bộ theo quy định để kịp thời

bô sung, điều chỉnh . Một số ý kiến đề nghị

cần làm rõ mối quan hệ giữa cấp ủy cấp

trên duyệt quy hoạch với cấp ủy cấp dưới

trực tiếp quản lý cán bộ .
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Hội nghị cán bộ toàn quốc .
Tạp chí Cộng sản

Về các bước và thời gian quy hoạch

trong dự thảo để phục vụ Đại hội Đảng các

cấp và bầu cử Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ

tới , Hội nghị nhất trí cao về quy trình , quy

hoạch theo bốn bước, song thời gian thực

hiện các bước cần có sự điều chỉnh , thay

đổi . Cụ thể là , xây dựng bước 1 quy hoạch

cán bộ (gọi là quy hoạch A1) nên tiến hành

vào quý I năm 2003 ; bước 2 rà soát bổ

sung quy hoạch A1 (gọi là quy hoạch A2) ;

bước 3 rà soát bổ sung quy hoạch A2 (gọi

là quy hoạch A3) đồng ý như trong dự

thảo ; bước 4, xem xét toàn bộ quy hoạch

cán bộ trên cơ sở bổ sung quy hoạch A3,

được coi là khâu cuối cùng chuẩn bị nhân

sự cho Đại hội Đảng các cấp (gọi là quy

hoạch A4 ) thực hiện vào tháng 6 năm 2005

để phục vụ cho kỳ bầu cử Hội đồng nhân

dân các cấp và Đại hội đảng bộ các cấp

nhiệm kỳ tới .

3. Về luân chuyển cán bộ lãnh đạo ,

quản lý

Hội nghị nhất trí cao về mục đích , yêu

cầu, phạm vi và đối tượng, kế hoạch luân

chuyển mà dự thảo đưa ra .

Hộinghị tập trung thảo luận , góp ý kiến

sôi nổi nhất trong dự thảo này là phần

hướng dẫn về chế độ, chính sách . Hộinghị

kiến nghị cần thiết phải có bổ sung , hướng

dẫn về chính sách cụ thể hơn nữa. Một số

tỉnh đề nghị có trợ cấp một lần. Có tỉnh

cho rằng,phải căn cứ vào địa bàn cụ thể để

có phụ cấp hoặc không cần phụ cấp, vùng

đặc biệt khó khăn cần trợ cấp thường

xuyên ; thực hiện bảo lưu lương . Qua thảo

luận, Hội nghị thống nhất : Tùy đặc điểm ,

tình hình từng địa phương để có chính sách

cho phù hợp .

Về thời gian luân chuyển , dự thảo nên

Đối với trung ương, tỉnh , thành phố nói

' '

chung từ 3 năm trở lên ; đối với quận,

huyện từ 2 năm trở lên . Qua thảo luận , Hội

nghị nhất trí việc quy định thời gian luân

chuyển ít nhất là 3 năm chung cho tất cả

các cấp .

Có ý kiến cho rằng, trong luân chuyển

cán bộ , Ban Tổ chức Trung ương có thể

điều động trực tiếp từ cấp bí thư , chủ tịch

huyện trở lên trênđịa bàn cả nước. Một số

ý kiến khác đề nghị , nên công khai việc

đánh giá, nhận xét số cán bộ không đạt yêu

cầu đề ra và chuyển số này sang nơi phù

hợp. Về những ý kiến đó , Hội nghị ghi

nhận và thấy cần có sự nghiên cứu , hướng

dẫn bổ sung sau .

Về chủ trương bố trí 6 chức danh cán bộ

lãnh đạo và quản lý chủ chốt cấp tỉnh ,

quận , huyện không nhất thiết phải là người

địa phương .Hộinghị thống nhất, trước

mắt Ban Tổ chức Trung ươnglàm thí điểm

ở một số tỉnh để rút kinh nghiệm , sau đó

phổ biến ra cả nước với tinh thần : kết hợp

giữa luân chuyển và điều động ; luân

chuyển cả chiều ngang và chiều dọc ; cả

các chuyên gia , cán bộ chuyên môn .

Hội nghị nhất trí với đề án của Ban Tổ

chức Trung ương là, trong nhiệm kỳ tới,

việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý

phải đạt các yêu cầu : Bộ trưởng , nói

chung phải qua chức danh Bí thư tỉnh ủy,

thành ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân

tỉnh , thành phố ; Ủy viên thường vụ tỉnh

ủy, thành ủy nói chung phải qua các chức

danh bí thư quận ủy, huyện ủy, giám đốc

sở, ban , ngành hoặc trưởng ban đảng, đoàn

thể ở tỉnh , thành phố .

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Nhiều ý kiến đồng tình với dự án và

nhấn mạnh một số biện pháp nhằm
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nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính

trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý . Cụ thể là :

Đối với người trong diện quy hoạch cán bộ

nguồn chủ chốt, cần qua đào tạo tập trung

bắt buộc 2 năm tại Học viện Chính trị

Quốc gia Hồ Chí Minh . Kết hợp cả đào tạo

tập trung và đào tạo tại chức nhưng phải

khắc phục tình trạng mở lớp tại chức tràn

lan , kém chất lượng .

Một số ý kiến đề nghị, ngoài đào tạo lý

luận cơ bản , nên có nội dung chuyên sâu

theo một số chức danh cụ thể . Cán bộ phải

được đào tạo đầy đủ mới đề bạt. Đối tượng

dựnguồn cho chức chủ tịch bắt buộc phải

qua lớp quản lý kinh tế, quản lý nhà nước ;

cho chức bí thư phải qua lớp lý luận chính

trị , quản lý nhà nước .

Nhiều ý kiến đề nghị, phải tăng cường

hơn nữa hệ thống trường lớp , sắp xếp lại hệ

thống trường chính trị . Các trường chính trị

tỉnh nên có sự chỉ đạo thống nhất (tỉnh ủy

quản lý hay ủy ban nhân dân tỉnh quản lý )

kể cả về nội dung đào tạo và kinh phí đào

tạo . Cần thống nhất hệ thống cấp bằng ,

chứng chỉ ; dành kinh phí thỏa đáng cho

việc đào tạo. Trung ương cần cóchính

sách chung về đào tạo cán bộ cơ sở. Phải

có kế hoạch" gốc" và kế hoạch bổsung , có

hướng dẫn khung về chính sách chung, để

trên cơ sở đó, các ngành , các địa phương sẽ

vận dụng cụ thể . Tiến tới chiêu sinh là do

ngành tổ chức quản lý và đối tượng phải

trong diện quy hoạch.

:

5. Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở

Đề án nêu rõ các quy định về chức

danh , nhiệm vụ đối với từng loại cán bộ

chuyên trách , không chuyên trách , đồng

thời xác định rõ các tiêu chuẩn cụ thể từng

đối tượng cán bộ tương ứng với yêu cầu về

tổ chức cán bộ cơ sở các vùng miền . Nhiều

ý kiến cho rằng, Trung ương chỉ nên xác

định các tiêu chuẩn chung, còn tùy theo

tình hình đội ngũ cán bộ cụ thể ở từng nơi

để địa phương vận dụng cho phù hợp. Bộ

Nội vụ đã xác định hai đối tượng điều

chỉnh là : một, cán bộ chuyên trách giữ

chức vụ qua bầu cử ; hai, cán bộ chuyên

môn. Hội nghị đề nghị, cần phân biệt và cụ

thể hóa các chức vụ , chức danh là cán bộ

và công chức ; các chức vụ là cán bộ không

chuyên trách ; sớm xây dựng, ban hành chế

độ, chính sách đối với từng loại cán bộ,

công chức cũng như quy chế quản lý cán

bộ công chứcở cơ sở. Cần có cơ chế

khuyến khích cán bộ đồng thời đảm đương

hai chức danh, nhưng việc kiêm nhiệm

không nên đưa ra cụ thể ngành nào, chức

nào nên kiêm nhiệm ; đồng thời, quy định

cụ thể mức được hưởng phụ cấp đối với

các chức vụ , chức danh kiêm nhiệm .

Đềánchức danh thường trực đảng ủy cơ sở

Một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm vào

và cán bộ kỹ thuật làm nhiệm vụ khuyến

nông. Tuy nhiên, qua thảo luận Hội nghị

nhất trí, chức danh thường trực đảng ủy cơ

sở có thể kiêm nhiệm phó chủ tịch Hội

đồng nhân dân . Còn cán bộ khuyến nông

thì không thể là cán bộ hành chính .

Thực tế cho thấy , do các vùng , miền của

đất nước có những đặc điểm địa lý , kinh tế ,

văn hóa , xã hội ... khác nhau . Cho nên, đề

án cần thể hiện được các yêu cầu đối với

việc tiêu chuẩn hóa cán bộ cho các vùng

đồng bằng , miền núi . Đối với Tây Nguyên ,

Tây Nam Bộ cần có đề án riêng .

6. Về bổsung chính sách tinh giản biên

chế trong các cơ quan hành chính , đơn vị

sự nghiệp ; tuyển dụng công chức dự bị và

công chức tăng cường về cơ sở
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Dự thảo nêu ra một số chính sách để

tinh giản biên chế đối với cán bộ, công

chức chưa đến tuổi nghỉ hưu ; đối với cán

bộ quản lý doanh nghiệp ; đối với cán bộ,

công chức tăng cường về cơ sở . Trong dự

thảo cũng đã nêu các vấn đề về tinh giản

biên chế ; các điều kiện phân bổ chỉ tiêu

tuyển công chức dự bị, điều kiện trở thành

công chức dự bị , chế độ đối với công chức

dự bị ...

Hội nghị nhất trí tiếp tục thực hiện

chính sách tinh giản biên chế theo Nghị

quyết số 16/2000 /NQ-CP đến hết năm

2005. Dành 7% chỉ tiêu biên chế hành

chính trong hệ thống chính trị, theo đó có

thể bổ sung nguồn công chức trẻ tuổi , có

trình độ, năng lực vào các cơ quan của

Đảng, Nhà nước . Việc đổi mới và nâng cao

chất lượng hệ thống chính trị cơ sở đối với

xã còn thiếu cán bộ tại chỗ, xã vùng sâu,

vùng xa, vùng biên giới cần kết hợp đào

tạo cán bộ thông qua việc thực hiện luân

chuyển cán bộ huyện , tỉnh tăng cường về

công tác tại cơ sở , đẩy mạnh việc hướng

công tác tại cơ sở, đẩy mạnh việc hướng

dẫn , bồi dưỡng cán bộ tại chỗ. Nhà nước

cần có chính sách khuyến khích , tạo điều

kiện thuận lợi để cán bộ, công chức yên

tâm công tác tại cơ sở.

7. Đề án Hướng dẫn thực hiện kê khai

tài sản của cán bộ , công chức

Các đại biểu cho rằng : Cần tiếp tục

thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nội

dung của Hội nghị Trung ương 6 (lần 2)

khóa VIII và Chỉ thị 03 /CT-TW của Bộ

Chính trị về kê khai tài sản - nhà , đất,

nguồn tiền cho vợ (chồng), con đi học tự

túc nước ngoài của cán bộ công chức, để

cơ quan , tổ chức có thẩm quyền được biết,

làm căn cứ xem xét khi giới thiệu bầu cử,

bổ nhiệm , phục vụ cho công tác quản lý

cán bộ .

Việc kê khai tài sản không chỉ giới hạn

đối với cán bộ, công chức được đềnghị bổ

nhiệm hoặc giới thiệu bầu cử giữ chức vụ

lãnh đạo, mà còn đối với cán bộ, công chức

làm nhiệm vụ chuyên môn , nghiệp vụ .

Việc kê khai bổ sung phải được tiến hành

hằng năm và coi như một tài liệu không thể

thiếu trong hồ sơ quản lý cán bộ , công

chức. Việc tổ chức thực hiện phải thận

trọng , tránh hình thức hoặc lợi dụng việc

kê khai để gây mất đoàn kết nội bộ ; phân

công trách nhiệm rõ ràng, có kiểm tra ,

đánh giá kết quả.

II- Các giải pháp về công tác tổ chức

Để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các yêu

cầu, nhiệm vụ về công tác tổ chức do Kết

luận của Hội nghị Trung ương 6 (khóa IX )

đề ra, Ban Tổ chức Trung ương đã xây

dựng dự thảo các quy định, hướng dẫn và

hướng dẫn bổ sung về : chức năng, nhiệm

của đảng ủy dân chính đảng ; chức

năng,nhiệm vụ của đảng ủy khối doanh

;
nghiệp tỉnh ; chức năng, nhiệm vụ của ban

tổ chức tỉnh ủy, huyện ủy ; đánh giá chất

lượng tổ chứccơ sở đảng ; đánh giá chất

lượng đảng viên.

vụ

Các đề án đã đưa ra những giải pháp cụ

thể, dưới đây là sự tổng hợp những ý kiến

đóng góp , bổ sung tại Hội nghị.

1. Hướng dẫn về chức năng, nhiệm của

của ban tổ chức tỉnh ủy

Các ý kiến cơ bản nhất trí với các nộiý

dung dự thảo và cho rằng , mô hình tổ chức

trong ban tổ chức tỉnh , thành ủy quyđịnh

như vậy là phù hợp . Dự thảo Hướng dẫn đề

ra ba mô hình tổ chức của ban tổ chức

tỉnh ủy, thành ủy ; căn cứ vào đó, mỗi tỉnh

ủy, thành ủy xem xét, quyết định xác lập
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bộ máy theo một trong các mô hình cho

phù hợp với yêu cầu , nhiệm vụ và đặc

điểm tình hình của địa phương mình .

2. Dự thảo Quy định về chức năng ,

nhiệm vụ của đảng ủy khối cơ quan dân

chính đảng

Các ý kiến tập trung thống nhất cho

rằng , về tổ chức và bộ máy của đảng ủy

khối cơ quan dân chính đảng cần có : văn

phòng, ban tổ chức , ban tuyên giáo , cơ

quan ủy ban kiểm tra . Mỗi ban do một

đồng chí ủy viên thường vụ phụ trách và có

từ một đến ba cán bộ chuyên trách . Đảng

ủy khối cơ quan dân chính đảng tỉnh được

sử dụng một số cán bộ kiêm nhiệm , không

nên có cộng tác viên trong khối đảng , cơ

quan tỉnh .

3. Về chức năng nhiệm vụ , tổ chức bộ

máy đảng ủy khối doanh nghiệp trực thuộc

tỉnh , thành ủy

Đây là vấn đề mới, do vậy cũng là nội

dung được hội nghị quan tâm thảo luận,

góp ý sôi nổi. Hiện nay, cả nước mới có 14

tỉnh , thành phố lập đảng ủy khối doanh

nghiệp nhànước. Các tỉnh này đều nhất trí

cho rằng , cần có hướng dẫn về chức năng ,

nhiệm vụ của loại hình tổ chức một cách

cụ thể . Về mô hình tổ chức , có một số ý

kiến băn khoăn vì hiện nay trong quá trình

tổ chức lại mô hình sản xuất, nhiều doanh

nghiệp ở địa phương đang và sẽ cổ phần

hóa không còn là doanh nghiệp nhà nước

nữa, thì có cần lập đảng bộ khối doanh

nghiệp nhà nước không, cơ cấu bên trong

khối doanh nghiệp nên như thế nào là phù

hợp ? Tại Hội nghị , nhiều ý kiến cho rằng :

Cần có mô hình tổ chức đảng ủy khối

doanh nghiệp (cả quốc doanh và ngoài

quốc doanh ) ; cần phải có tổ chức đảng

phù hợp trong các doanh nghiệp tư nhân

liên doanh với nước ngoài đang phát triển

mạnh mẽ trong điều kiện kinh tế thị

trường .

Hội nghị cho rằng, trong dự thảo chưa

bao quát hết, chưa dự báo hết được các vấn

đề của thực tại và tương lai ; đề nghị Ban

Tổ chức Trung ương tiếp tục nghiên cứu

trao đổi thêm để có các quy định , hướng

dẫn cho phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn

đặt ra .

4. Dự thảo Hướng dẫn đánh giá chất

lượng tổchức cơ sở đảng

Đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở

đảng là việc khó . Những năm qua, mặc dù

đã có nhiều cố gắng, song việc đánh giá,

phân loại tổ chức cơ sở đảng vẫn mang

tính hình thức , chưa chính xác . Có những

phương pháp không còn phù hợp .

Nhìn chung, đa số nhất trí với nội dung

đánh giá theo ba loại : trong sạch , vững

mạnh ; hoàn thành nhiệm vụ ; yếu kém .

Trên cơ sở tiêu chuẩn chung, các tỉnh ủy,

thành ủy, đảng ủy cụ thể hóa các tiêu

chuẩn tổ chức cơ sở đảng trong sạch , vững

mạnh cho sát hợp .

5. Dự thảo Hướng dẫn đánh giá chất

lượng đảng viên

Hội nghị nhất trí về nội dung để phân

tích chất lượng đảng viên, về tiêu chuẩn để

đánh giá chất lượng đảng viên. Riêng về

mức độ đánh giá, một số ý kiến đề nghị chỉ

nên phân thành hai loại, nhưng đa số đều

thống nhất với dự thảo là phân thành 3

mức : đảng viên đủ tư cách , hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ ; đảng viên đủ tư cách,

hoàn thành nhiệm vụ ; đảng viên vi phạm

tư cách , chưa hoàn thành nhiệm vụ .

THÁI SƠN

(Tổng thuật)
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C

Ơ cấu kinh tế phản ánh trình độ phát

triển của nền kinh tế . Một nền kinh tế

cótỷ trọng công nghiệp lớn thường là

nền kinh tế đạt trình độ phát triển cao. Ở nền

kinh tế đó, năng suất lao động xã hội và thu

nhập bình quân

đầu người cao hơn

nền kinh tế có tỷ

trọng công nghiệp

thấp . Thế nhưng

đối với từng địa

phương cụ thể

không nên dập

khuôn , máy móc

chạy theo một cơ

cấu định sẵn , nhất

là chỉ trên con số

đơn thuần về tỷ

trọng công - nông

nghiệp và dịch vụ.

Nội dung sâu xa

của một cơ cấu

kinh tế phải là ở

tỉnh lại chưa phát triển mạnh. Điều đó đang

làm cho tốc độ tăng GDP bình quân hằng

năm của Thái Bình thấp hơn so với tốc độ

tăng GDP bình quân chung của cả nước rất

nhiều , tốc độ tăng GDP bình quân 5 năm

(1996 - 2000 ) là

4,5 %/năm ; trong

khi đó tốc độ tăng

GDP bình quân

chung cả nước là

6,7 %/năm .

Chuyển dịch

cơ cấu kinh tế

ở tỉnh

THÁIBÌNH

NHÂM GIA QUÂN

tính hợp lý của nó, có nghĩa là phải đem lại

một hiệu quả kinh tế - xãhội cao nhất có thể

có được trên cơ sở huy động và khai thác tối

đa các nguồn lực và lợi thế.

Nói đến Thái Bình là nói đến một tỉnh có

nhiều thế mạnh về nông nghiệp, vì nó là

trọng điểm của "vựa lúa " đồng bằng Bắc Bộ.

Trong cơ cấu kinh tế của tỉnh những năm qua,

nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao. Nhưng

nhiều yếu tố tăng trưởng mạnh, như đất đai ,

giống và kỹ thuật canh tác hầu như đã được

khaithác "tới trần " , bên cạnh đó giá cả nông

sản phẩm mấy năm gần đây liên tục giảm sút

cả trên thị trường trong nước và thế giới , nên

tốc độ tăng trưởng nông nghiệp của Thái

Bình đạt thấp (tốc độ tăng trưởng nông

nghiệp Thái Bình bình quân 5 năm 1996 -

2000 đạt 2,7 %/năm ). Nền công nghiệp của

Thái Bình lại là

tỉnh có mật độ dân

số vào loại cao

nhất nước, nếu

không tính các

thành phố lớn . Do

đó, nếu không có

sự bứt phá trong

việc phát triển

ngành nghề, tạo

nhiều công ăn

việc làm cho

người lao động, phát triển công nghiệp và

dịch vụ để đem lại giá trị gia tănglớn cho

tỉnh , thì nguy cơ tụt hậu của Thái Bình là khó

tránh khỏi, đời sống của nhân dân Thái Bình

sẽ còn gặp nhiều khó khăn .

Vì vậy, để thoát khỏi tình trạng tăng

trưởng thấp , Thái Bình phải tích cực chuyển

dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tập trung và

huy động tối đa các nguồn lực để phát triển

công nghiệp và dịch vụ . Điều đó đã được thể

hiện trong chủ trương đúng đắn của Đảng bộ

tỉnh Thái Bình . Đến nay, nhìn lại thựctrạng

CƠ
cấu kinh tế của Thái Bình có thể thấy kết

quả của những nỗ lực tìm hướng đi lên trong

chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh :

* Thạc sĩ - Phó chủ nhiệm Khoa kinh tế - chính trị,

Trường Chính trị tỉnh Thái Bình
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-
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng

tích cực , tỷ trọng nông nghiệp giảm đáng kể,

tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng lên,

trong đó tốc độ tăng dịch vụ khá nhanh (xem

biểu 1 ) .

Biểu 1 : Cơ cấu kinh tế qua các năm

từ nuôi quảng canh , khai thác thủy sản tự

nhiên sang nuôi trồng bán thâm canh và

thâm canh .

- Sản xuất công nghiệp , tiểu thủ công

nghiệp tiếp tục phát triển . Bước đầu hình

thành cụm công nghiệp tập trung ở thị xã và

Đơn vị : % huyện Tiền Hải. Một số ngành có tốc độ tăng

trưởng cao, chiếm tỷ trọng lớn , giải quyết

việc làm cho nhiều lao động, như : dệt , may,

sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản ,

thực phẩm , sứ ...

Ngành , lĩnh vực kinh tế 1990

Nông nghiệp
74,85

1995 2000

65.41 56,0

Công nghiệp và xây dựng 10,00

15,15Dịch vụ

13,10 12,3

21.49 31,7

- Cơ cấu kinh tế nông nghiệp từng bước

chuyển dịch theo hướng nâng cao hiệu quả

kinh tế , giảm tỷ trọng ngành trồng trọt từ

79,6% (năm 1995) xuống 75 % (năm 2000 ),

tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi cùng thời điểm

từ 18% lên 21%. Cơ cấu ngành trồng trọt

chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng cây

lương thực, tăng tỷ trọng rau màu, cây công

nghiệp . Bước đầu hình thành một số vùng sản

xuất raumàu xuất khẩu có hiệu quả kinhtế

cao ở hai huyện Thái Thụy, Quỳnh Phụ ; hình

thành một số vùng trồng cây công nghiệp ,

cây ăn quả gắn với phát triển làng nghề tiểu

thủ công nghiệp vàchế biến. Cơ cấu giống

lúa chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ các

giống lúa thuần , lúa lai có năng suất cao .Vì

vậy, 6 năm qua ( 1996 - 2001) năng suất

lúa của Thái Bình đều liên tục đạt trên

120 tạ /ha/ năm , sản lượng lương thực luôn giữ

vững trên 1 triệu tấn /năm . Trong cơ cấu

giống vật nuôi có sự chuyển dịch theo hướng

tăng dần tỷ trọng các giống gia súc, gia cầm

có chất lượng cao, như : lợn hướng nạc, bò lai

sind, vịt siêu trứng ...

Thủy hải sản phát triển mạnh, đã mở ra

hướng mới cho tập trung đầu tư khai thác,

đánh bắt xa bờ và nuôi trồng ven biển . Diện

tích nuôi tôm , cua, ngao, cá chim trắng, trồng

rau câu ... được mở rộng. Từng bước chuyển

- Dịch vụ phát triển phong phú, đa dạng ,

đáp ứng yêu cầu cho sản xuất và đời sống

nhân dân trong tỉnh . So với nhiều ngành nghề

khác thì dịch vụ là lĩnh vực thu hút được

nhiều lao động hơn cả.

Bên cạnh những kết quả tích cực như đã

nêu , cơ cấu kinh tế ở Thái Bình còn bộc lộ

nhiều tồn tại, yếu kém :

-

Trong cơ cấu kinh tế của tỉnh , công

nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng còn rất

nhỏ (12,3% năm 2000 ). Tốc độ tăng trưởng

của công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp thấp

và không ổn định . Trong khi đó nhiều tiềm

năng về khai thác khí đốt, sản xuất vật liệu

xây dựng còn mang nặng tính tự phát, thiếu

quy hoạch cụ thể, nên khả năng thu hút vốn

đầu tư mang tính chất công nghiệp còn yếu .

- Cơ cấu kinh tế nông nghiệp , cơ cấu kinh

tế nông thôn chuyển dịch chậm . Nhiều xã

trong tỉnh vẫn là những xã thuần nông, tỷ

trọng nông nghiệp chiếm trên 80% tổng thu

nhập của người dân trong xã.

- Chuyển dịch cơ cấu cây trồng , vật nuôi

theo hướng sản xuất hàng hóa chậm , chưa tạo

ra được khối lượng sản phẩm lớn và tập trung

đáp ứng yêu cầu chế biến, xuất khẩu . Trồng

trọt chủ yếu vẫn là cây lúa, chăn nuôi chiếm

tỷ trọng thấp, mang nặng tập quán chăn nuôi

theo phương thức tận dụng, sản xuất nhỏ .
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Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công

nghiệp quy mô còn nhỏ, bé, phân tán, công

nghệ lạc hậu, giá thành cao , chất lượng sản

phẩm kém, sức cạnh tranh của sản phẩm công

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên thị trường

trong và ngoài nước rất hạn chế ; chưa hình

thành được ngành và sản phẩm mũi nhọn có

tính đột phá. Công nghiệp chế biến phát triển

chậm , chưa tạo được sự hỗ trợ cho phát triển

nông nghiệp và đánh bắt hải sản .

-

Thương mại , dịch vụ tuy phát triển

nhanh nhưng doanh số thấp, nhất là xuất

khẩu . Thương mại thiếu chủ động trong việc

mở rộng và chiếm lĩnh thị trường .

Những tồn tại, yếu kém trên đây xuất phát

từ mấy nguyên nhân cơ bản sau :

Một là : Nền kinh tế Thái Bình chủ yếu là

sản xuất nông nghiệp , hơn 90% dân số sống

ở nông thôn , đất hẹp, người đông, điều kiện

giao lưu hàng hóa khó khăn , tài nguyên

khoáng sản để khai thác công nghiệp không

nhiều đã hạn chế rất lớn đến việc thu hút vốn

đầu tư cả trong và ngoài nước để phát triển

công nghiệp , dịch vụ.

Hai là : Năng lực lãnh đạo , quản lý, điều

hành của các cấp ủy đảng , chính quyền trong

cơ chế mới cònnhiều hạn chế. Các cơ quan

chức năng chưa làm tốt công tác định hướng

phát triển cho các ngành sản xuất trong tỉnh

và tạo môi trường , điều kiện thuận lợi cho

sản xuất kinh doanh phát triển mạnh mẽ,

vững chắc.

Các cấp , các ngành chưa nhận thức đầy đủ

yêu cầu cấp bách của việc chuyển mạnh sản

xuất nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa đáp

ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất

khẩu . Vì vậy, tổ chức chuyển đổi cơ cấu

cây trồng , vật nuôi còn chậm , sản xuất nông

nghiệp chưa gắn với chế biến và tiêu thụ

sản phẩm .

Trong quá trình tổ chức, quản lý, điều

hành còn thiếu những chính sách kinh tế và

giải pháp cụ thể , đầu tư còn hạn chế, đổi mới

công nghệ chưa kịp thời .

Ba là : Tập quán sản xuất nhỏ, tự cấp , tự

túc cùng với tâm lý trông chờ , ỷ lại của người

sản xuất tạo sức ỳ trongquá trình chuyển đổi

cơ cấu cây trồng, vật nuôi và cả trong việc

phát triển ngành nghề và du nhập nghề mới.

Bốn là : Công tác đào tạo nghề cho người

lao động chưa được chú trọng , vì vậy chất

lượng lao động thấp . Phát triển nhiều ngành

côngnghiệp , dịch vụ gặp nhiều khó khăn do

thiếu lao động được đào tạo . Hiện nay, ở Thái

Bình có tới gần 90 % người thất nghiệp ,

thiếu việc làm là những thanh niên chưa được

đào tạo nghề.

Năm là : Cơ chế, chính sách chưa đồng bộ,

chưa khuyến khích đầu tư phát triển sảnxuất

kinh doanh , nhất là các chính sách về đất đai,

tín dụng, thị trường và khoa học công nghệ.

Sáu là : Công tác nghiên cứu , tìm kiếm và

mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của

Thái Bình chưa được quan tâm đúng mức .

Các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu

sản phẩm , dự báo nhu cầu thị trường chưa

được coi trọng .

Trước thực tế đó, không còn cách nào

khác , tỉnh Thái Bình phải tích cực chuyển

dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm mạnh tỷ

trọng ngành nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng

công nghiệp và dịch vụ . Phấn đấu đến năm

2005, như Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ

Tỉnh đã nêu,cơ cấu kinh tế ở Thái Bình là :

nông nghiệp chiếm tỷ trọng 48% , công

nghiệp và xây dựng 17%, dịch vụ 35% trong

GDP của tỉnh . Chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu

lao động trong nông nghiệp, nông thôn , đưa

một phần laođộng nông nghiệp sang phát

triển ngành nghề và dịch vụ, giải quyết việc

làm cho lao động nông nghiệp nông nhàn .
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་

Cơ cấu lao động ở Thái Bình năm 2005 sẽ là :

lao động nôngnghiệp chiếm tỷ trọng 68% ;

lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch

vụ chiếm 19%, lao động dịch vụ chiếm 13% .

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo

hướng giảm dần tỷ trọng ngành trồng trọt,

tăng dần tỷ trọng ngành chăn nuôi . Phấn đấu

đến năm 2005,ngành trồng trọt chiếm tỷ

trọng 64,5 %, chăn nuôi 30,7% ; dịch vụ nông

nghiệp 4,8%. Chuyển đổi mạnh mẽ giống cây

trồng , vật nuôi, tiếp thu nhanh các giống mới

có năng suất, chất lượng cao, đemlại hiệu

quả kinh tế lớn vào sản xuất.Lấy hiệu quả

kinh tế trên một đơn vị diện tích làm thước đo

tính hợp lý của việc lựa chọn cơ cấu sản xuất

nôngnghiệp cho từng địa phương trong tỉnh

và để bố trí cây trồng, vật nuôi .

2

Phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả,

rau màu , nấm ..., hình thành các vùng nguyên

liệu tập trung phục vụ phát triển công nghiệp

chế biến , nghề và làng nghề ở nông thôn .

Chuyển 12 000 ha diện tích cấy lúa, làm

muối kém hiệu quả sang nuôi trồng cây con

khác có giá trị kinh tế cao hơn như dâu , cói,

đay, cây ăn quả, rau màu xuất khẩu . Phát

triển sản xuất, khai thác tiềm năng , thế mạnh

của sản xuất vụ đông, phấn đấu đưa vụ đông

lên 40 - 45% diện tích canh tác . Phát triển

chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính,

hướng mạnh sang xuất khẩu .

Đẩy mạnh khai thác, nuôi trồng thủy hải

sản . Tập trung đầu tư phát triển mạnh mẽ

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Hình

thành một số khu công nghiệp, cụm công

nghiệp tập trungcó tính đột phá,mở đường.

Ưu tiên phát triển nghề và làng nghề . Phấn

đấu tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình

quân hằng năm đạt 13% trở lên , giá trị xuất

khẩu hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

đạt 51 triệu USD.

Đẩy mạnh hoạt động thương mại, dịch vụ,

gắn sản xuất với thị trường trong và ngoài

nước , gắn hiệu quả kinh doanh với hiệu quả

kinh tế - xã hội, coi trọng xuất khẩu .

Để từng bước tháo gỡ những khó khăn ,

hạn chế và sớm thực hiện được phương

hướng trên , theo chúng tôi , giải pháp cơ bản

trước mắt là :

1. Đẩy mạnh tuyên truyền , giáo dục,

thuyếtphục làmchuyển biến sâu sắc nhận

thức của các cấp, các ngành và người sản xuất

về yêu cầu cấp bách phải chuyển dịch cơ cấu

kinh tế, phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp và dịch vụ. Trong nông nghiệp ,

chuyểnđổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng , vật

nuôi để chuyển sản xuất nông nghiệp sang

sản xuất hàng hóa , thực hiện mục tiêu phát

triểntriển bền vững, nâng cao thu nhập và đời

sống nhân dân .

2. Làm tốt công tác quy hoạch xây dựng

các khu công nghiệp tập trung ở thị xã , Tiền

Hải, Diêm Điền và một số cụm công nghiệp

ven Quốc lộ 10, Quốc lộ 39 ; quy vùng

chuyển đổi các loại cây trồng , vật nuôi,đảm

bảo tính đồng bộ giữa sản xuất, chế biến và

tiêu thụ , tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung

bao gồm : vùng chăn nuôi, vùng cây công

nghiệp , cây ăn quả , vùng nuôi trồng thủy

hải sản .

3. Tìm kiếm , mở rộng thị trường tiêu thụ

sản phẩm nông nghiệp , công nghiệp và tiểu

thủ công nghiệp . Đẩy mạnh các hoạt động

xúc tiến thương mại , giới thiệu sản phẩm , dự

báo nhu cầu thị trường . Tạo điều kiện thuận

lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế

tham gia tìm kiếm thị trường , liên kết, hợp tác

sảnxuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm .

4. Tích cực cải tiến, đổi mới công nghệ, áp

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất,

từng bước cơ giới hóa , hiện đại hóa tất cả

các ngành sản xuất nhằm nâng cao năng suất,

chất lượng và khả năng cạnh tranh của

(Xem tiếp trang 58 )

46
Số 33 (tháng 11 năm 2002)



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

T

RƯỜNG Đại học Khoa học Xã hội và

Nhân văn được thành lập vào thời

điểm sự nghiệp đổi mới toàn diện của

đất nước đã tạo ra những vận hội mới cho các

khoa học xã hội và nhân văn phát triển . Tuy

kế thừa thành tựu và truyền thống của trường

Đại học Tổng hợp Hà Nội, song thời gian đầu

nhà trường còn có những khó khăn : cơ sở vật

là đào tạo và nghiên cứu khoa học . Kết quả

bước đầu ấy không chỉ làm tăng niềm tin của

nhân dân , mà còn khích lệ thêm tinh thần

trách nhiệm , ý thức tự giác, tự chủ , đoàn kết

trong lao động sáng tạo của đảng viên, cán

bộ , công chức và sinh viên. Vị thế của nhà

trường đang được khẳng định và tiềm lực

ngày càng được phát huy.

ĐỂ TRỞTHÀNH TRUNG TÂM

ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU

KHOA HỌC CHẤT LƯỢNG CAO

HÀ KHANH

chất thiếu thốn và nghèo nàn ; đội ngũ cán bộ

của nhiều ngành chưa đồng bộ ; một số đơn

vị mới thành lập gặp nhiều khó khăn ; tâm tư ,

tình cảm cán bộ trong và ngoài trường về

sự "nhập" , " tách " Đại học Quốc gia Hà Nội

chưa có sự thống nhất cao .

Khắc phục những khó khăn chủ quan ,

khách quan , nhà trường đã xây dựng 5

chương trình hành động , nhằm từng bước

chuẩn bị các điều kiện nâng cao chất lượng

đào tạo ; có ý thức kiên quyết gìn giữ kỷ

cương , xây dựng môi trường đào tạo trong

sạch ; từng bước nâng cao chất lượng quy

hoạch, tuyển dụng cán bộ ; đẩy mạnh hợp tác

quốc tế , nghiên cứu khoa học ; tăng cường

đầu tư cơ sở vật chất theo hướng hiệnđại hóa,

bước đầu cải thiện đời sống vật chất, tinh

thần cho cán bộ, sinh viên và tạo dựng bầu

không khí dân chủ trong mọi hoạt động, nhất

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân

văn chú trọng thực hiện nhiệm vụ đào tạo

chuyên môn và giáo dục chính trị , tư tưởng

cho cán bộ, công chức và sinh viên. Sinh hoạt

của các tổ chức đảng , đoàn thể đa dạng về nội

dung, phong phú về hình thức , góp phần

nâng cao nhận thức chính trị của đảng viên,

cán bộ, công chức , sinh viên về con đường

xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo

của Đảng. Các hoạt động học nghị quyết, báo

cáo thờisự về tình hình trong nước và quốc

tế , đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà

trường với cán bộ , công chức và sinh viên ;

các cuộc thi thể thao , thi tiếng hát sinh viên,

thi cán bộ Đoàn giỏi, thi tìm hiểu về Đảng ,

Bác, về đất nước và Thủ đô đã góp phần tích

cực vào việc giáo dục truyền thống yêu nước ,

từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh

thần cho đảng viên, cán bộ, sinh viên, thiết
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thực chống "diễn biến hòa bình " và chủ động

ngăn ngừa việc nảy sinh điều kiện "tự diễn

biến hòa bình" .

Nhận thức rõ vai trò của các khoa học xã

hội và nhân văn đối với sự nghiệp xây dựng

và phát triển đất nước, nhà trường không

ngừng tìm kiếm những giải pháp nâng cao

chất lượng giảng dạy các môn khoa học

Mác - Lê-nin , các môn khoa học xã hội và

nhân văn , gắn các hoạt động chuyên môn với

nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi

dưỡng nhân cách, đạo đức nghề nghiệp cho

cán bộ , công chức và sinh viên . Nhà trường

đã chỉ đạo cụ thể , giải quyết tốt những vấn đề

tư tưởng nảy sinh trong quan hệ giữa cá nhân

với tập thể , giữa cá nhân với cá nhân và trong

phong cách làm việc chưa tốt... của một số ít

đơn vị .

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân

văn đã hoàn thiện cơ chế quy hoạch cán bộ

theo hướng nâng cao chất lượng. Hiện nay,

trường có 363 cán bộ biên chế, 169 cán bộ

hợp đồng, 51 cán bộ kiêm nhiệm và hơn

100 cộng tác viên là các nhà khoa học có

trình độ chuyên môn cao đang công tác tại

các cơ quan trung ương và Hà Nội . Đồng

thời, trường đã có chế độ cụ thể nhằm không

ngừng nâng cao trình độchuyên môn, trẻ hóa

đội ngũ cán bộ. Kết quả là, so với khi mới

thành lập , hiện nay đội ngũ cán bộ giảng dạy

có trình độ sau đại học của trường tăng từ

40% lên 72% (206/282), số cán bộ giảng dạy

trẻ dưới 30 tuổi đã tăng từ 2,8% lên 13,6%.

Bắt đầutừ năm 2002, đối tượng dự thi tuyển

biên chế cán bộ giảng dạy bắt buộc phải có

học vị thạc sĩ . Đến nay , nhà trường có 9 nhà

giáo nhân dân, 24 nhà giáo ưu tú , 16 giáo sư

và 34 phó giáo sư. Để ghi nhận 45 năm đóng

góp của thế hệ các nhà giáo, nhà trường đã

được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập

hạng nhất. Có một khoa là đơn vị anh hùng.

Đặc biệt, có 15 nhà giáo đã và đang công tác

tại trường được Nhà nước tặng thưởng 8 giải

thưởng Hồ Chí Minh và 7 giải thưởng Nhà

nước. Đây là một thành tích hiếm có trong

các trường đại học Việt Nam .

Nhà trường thường xuyên bồi dưỡng ,

nâng cao nghiệp vụ , chuyên môn cho đội ngũ

cán bộ, tiến hành qui hoạch lớp cán bộ kế cận

đầu ngành và có kế hoạch từng bước tạo điều

kiện để họ vươn lên đạt trình độ chuyên môn

cao. Chủ trương mời các giáo sư , phó giáo sư

đã nghỉ hưu nhưng sức khỏe còn tốt, tiếp tục

hợp đồng làm việc đã góp phần giải quyết

được tình trạng hẫng hụtchuyên gia trong

đào tạo , nghiên cứu khoa học ; và chủ trương

quy hoạch nguồn cán bộ từ các sinh viên học

tập và rèn luyện tốt đã bước đầu phát huy tác

dụng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ

giảng dạy của trường. Nhà trường cũng đã

từng bước chuẩn bị các điều kiện nâng dần

chất lượng đào tạo, đưa công tác giảng dạy và

học tập vào kỷ cương, nền nếp . Các chính

sách học bổng, khen thưởng, kỷ luật đối với

sinh viên được thực hiện nghiêm túc . Việc

quản lý sinh viên có nhiều cải tiến , sáng kiến

như lập sổ quản lý sinh viên ngoại trú... được

sinh viên và các cấp quản lý đánh giá cao.

Nhà trường đã mở rộng quan hệ hợp tác

với nhiều cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học

ở nhiều nước trên thế giới. Chỉ tính từ tháng

1-1999 đến tháng 3-2001 , đã có 196 lượt

đoàn khách quốc tế đến giảng dạy , trao đổi

khoa học và học tập tại trường và 202 lượt

cán bộ và sinh viên của trường đi công tác ,

học tập ở nước ngoài. Việc mởrộng quan hệ

với các nước giúp cho đội ngũ cán bộ của

trường có điều kiện nâng cao kiến thức về

mọi mặt, đồng thời cũng góp phần tạo điều

kiện giao lưu văn hóa, nâng cao vị thế của đất

nước ta trên trường quốc tế . Thông qua hợp

tác quốc tế , nhà trường tranh thủ được nguồn

tài trợ đáng kể và tăng cường thêm các thiết

bị , kinh phí để triển khai phối hợp nghiên cứu
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khoa học. Đến nay, nhà trường đã ký kết và

thực hiện Hiệp định hợp tác với 33 trường đại.

học trên thế giới .

Trong thời gian qua, nhà trường liên tục

cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất làm tiền đề

nâng cao chất lượng giảng dạy của thầy , học

tập của trò . Đây là chương trình hành động

thứ tư của trường . Thực tiễn cho thấy ,nhà

trường đã nỗ lực vượt bậc, hoàn thành chỉ tiêu

đặt ra và hiện đang chuyển sang giai đoạn

từng bước hiện đại hóa điều kiện làmviệcvà

giảng dạy . Cơ sở vật nhìn chung, đã được cải

thiện một cách căn bản , giảng đường có đủ

tiện nghi tối thiểu ; nhà trường tiếp tục trang

bị những thiết bị hiện đại và đội ngũ cán bộ

giảng dạy có khả năng làm chủ kỹ thuật, sử

dụng thành thạo các thiết bị đó ; nhiệm sở của

nhiều đơn vị đã khang trang , rộng rãi , khuôn

viên đã sạch, đẹp thoáng rộng hơn trước .

Công tác quản lý cơ sở vật chất và tài chính

đảm bảo công khai, dân chủ, có kế hoạch,

hiệu quả và đúng quy định , góp phần đắc lực

vàoviệc ngăn ngừa tham nhũng và làm thất

thoát tiền bạc , tài sản của Nhà nước . Làm tốt

công tác này còn gópphần quan trọng vào ổn

định tư tưởng, khuyến khích lao động, tạo

niềm tin,tăngthêm sức mạnh đoàn kết, nhất

trí trong cán bộ, đảng viên .

Các cấp bộ Đảng trong trường luôn coi

trọng việc giữ gìn phẩm chất của người đảng

viên trên mặt trận khoa học , giáo dục. Các chi

bộ đã quan tâm tổ chức sinh hoạt chính trị , tư

tưởng, định hướng phát triển chuyên môn, coi

đấu tranh tự phê bình , phê bình là phương

thức tạo ra sức mạnh của tổ chức Đảng. Qua

đợt thực hiện Nghị quyết trung ương 6 (lần2) ,

tất cả đảng viên trong Đảng bộ không ai vi

phạm kỷ luật. Hằng năm toàn Đảng bộ đều

triển khai phân tích chất lượng đảng viên,

phần lớn đảng viên đều thuộc diện đủ tư cách ,

phấn đấu tốt. Nhiều năm Đảng bộ được công

nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh .

Công tác phát triển Đảng có nhiều tiến bộ .

Mỗi năm trung bình có khoảng 800 cán bộ và

đoàn viên (chủ yếu là đoàn viên sinh viên )

tham gia các lớpbồi dưỡng tìm hiểu về Đảng.

Đã có những chi bộ chủ động tổ chức các đợt

sinh hoạt giới thiệu về Đảng cho sinh viên

của khoamình.Nguyên tắc tập trung dân chủ

được thể hiện tốt trong sinh hoạt đảng các cấp

trong trường . Hằng tháng, bí thư các chi bộ

tham dự hội nghị giao ban toàn trường và

định kỳ hai tháng giao ban với Ban Thường

vụ Đảng ủy, giúp cho các chi ủy nắm đầy đủ

các thông tin về hoạt động của nhà trường ,

của Đại học Quốc gia Hà Nội và các thông tin

thời sự .

Từ thực tiễn , nhàtrường rút ra mấy bài học

kinh nghiệm bước đầu và nguyên nhân của sự

thành công như sau ( I ) :

1. Đảng bộ phải đoàn kết nhất trí cao ,

quy tụ được đội ngũ đảng viên, cán bộ, công

chức có trình độ chuyên môn, có ý chí sáng

mẫu, đoàn kết, vững vàngtrước mọi thử

tạo, có bản lĩnh chính trị, tâm huyết, gương

thách , kiên định xây dựng nhà trường theo

địnhhướng phát triển của Đại học Quốc gia

Hà Nội .

khaiđểtập hợp , pháthuy sức mạnh tổng hợp ,

2. Lãnh đạo nhà trường lấy dân chủ, công

đoàn kết,thống nhất ý chí của mọi cán bộ,

nhân viên, sinh viên nhà trường trong mọi

hoạt động. Kết hợp hài hòa lợi ích tập thể với

lợi ích cá nhân , coi trọng ý kiến của quần

chúng, biết phát huy quyền chủ động sáng tạo

của đảng viên , công chức, sinh viên ; lấy

kiểm tra làm phương tiện thúc đẩy công việc

và cũng thông qua đó lấy chất lượng làm hiệu

quả để đánh giá hoạt động của tập thể và cá

nhân nhằm vươn tới sự công bằng trong lao

động, trong việc đánh giá vàđãi ngộ .

( 1 ) Xem : Các văn bản Đại hội đại biểu lần thứ ba Đảng

bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tháng

5-2001
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3. Các cấp bộ đảng trong trường đầu tư trí

tuệ vào việc xác định đúng những nhiệm vụ

trọng yếu trong quá trình xây dựng nhà

trường. Điều đóthể hiện trong việc xây dựng

và triển khai năm chương trình hành động của

nhà trường .

4. Tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp,

toàn diện ,tuyệt đối của tổ chức đảng đối với

mọi tổ chức , mọi hoạt động, mà hạt nhân là

các cấp ủy đảng trong Đảngbộ. Phát huy tinh

thần làmchủ,tính chủđộngcủa cáctổchức

và toàn thể cán bộ, công chức , sinh viên trong

lao động sáng tạo xây dựng nhà trường. Sức

mạnh , sự trong sáng, uy tín và vai trò lãnh

đạo của Đảng bộ chỉ được khẳng định thông

qua tính gương mẫu, tinh thần tự phê bình ,

phê bình của từng đảng viên, mà trước hết là

của các cấp ủy.

Có thể nói đó là những bài học quý báu

nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển trường

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn giữ

vững vị trí hàng đầu trong hệ thống các cơ sở

vừa đào tạo , vừa nghiên cứu khoa học trong

lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn của cả

nước , tạo tiền đề để tiến kịp trình độ đại học

của các nước tiên tiến trong khu vực và trên

thế giới trong thập kỷ đầu tiên của thế

kỷ XXI ; phụcvụthiết thực và hiệu quả công

cuộc xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa .

Tuy nhiên , hiện nay trường Đại học Khoa

học Xã hội và Nhân văn đang đứng trước một

khó khăn lớn là : đa số các cánbộ có học:

hàm , học vị cao đã và sẽ nghỉ hưu trong một

vài năm tới , nhưng số cán bộ kế cận đầu

ngành vẫn chưa đủ về số lượng lẫn chất

lượng ; đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ được bồi

dưỡng toàn diện nhưng cũng chưa đảm đương

được nhiệm vụ chủ yếu trong đào tạo . Ba thế

hệ cán bộ giảng dạy nói trên không có sự đan

xen cần thiết , mà vẫn còn khoảng cách về

chuyên môn rất rõ . Đây cũng là vấn đề có

tính lịch sử cần sớm được khắc phục . Thêm

vào đó , trình độ ngoại ngữ của cán bộ giảng

dạy vẫn đang đòi hỏi phải có những nỗ lực

vượt bậc mới đáp ứng được yêu cầu . Lực

lượng cán bộ giảng dạyở một số đơn vị (nhất

là ở các khoa, các bộ môn mới thành lập ) đã

mỏng, sự liên thông trong nội bộ trường lại

chưa cao, làm cho tình trạng thiếu cán bộ

càng chậm được khắc phục. Đội ngũ cán bộ

lãnh đạo các cấp trong trường được trẻ hóa ,

khá năng động, tận tụy với công việc, song

vẫn cần phải thường xuyên gương mẫu , nâng

cao trình độ nhận thức chính trị, chuyên môn ,

nghiệp vụ mới đáp ứng yêu cầu của thời kỳ

phát triển mới .

Nhà trường đang từng bước xây dựng và

phát triển thành một cơ sở đào tạo - nghiên

cứu khoa học có uy tín . Nâng cao chất lượng

đào tạo toàn diện đối với sinh viên và các học

viên cao học, nghiên cứu sinh , hướng tới mục

tiêu đào tạo những cán bộ khoa học xã hội và

nhân văn không chỉ có đạo đức, phẩm chất

chính trị tốt, phong cách lao động công

nghiệp ,có tri thức hiện đại, nhận thức sâu sắc

về xã hội và con người trên lập trường,

phương pháp luận khoa học , mà còn có kỹ

năng thực hành tốt, trình độ tin học , ngoại

ngữ thành thạo , chủ động, vững tin trong hội

nhập quốc tế .

Có nhiều hình thức phong phú cho hoạt

động tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng

và giáo dục truyền thống yêu nước phù hợp

với từng đối tượng cán bộ, đảng viên , sinh

viên. Xây dựng nhà trường trở thành một môi

trường trong sạch , lành mạnh , không có tệ

tham nhũng, hối lộ , quan liêu , cửa quyền ;

chủ động phòng chống các tệ nạn xã hội

trong sinh viên . Tăng cường đầu tư nâng cao

hơn nữa đời sống tinh thần cho cán bộ và sinh

viên bằng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao

phong phú , có hiệu quả. Duy trì chế độ đối

thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với

cán bộ và sinh viên. Đảm bảo an ninh chính
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trị và trật tự an toàn xã hội trong môi trường

hoạt động chuyên môn của cán bộ , công chức

và môi trường học tập của sinh viên.

Trong vài năm tới, nâng tổng số cán bộ ,

công chức lên 420 người, trong đó cán bộ

giảng dạy chiếm 80%và 80% cán bộ giảng

dạy có trình độ sau đại học ; sớm bổ sung cán

bộđể đa số các khoa mới thành lập tối thiểu

có 15 cán bộ, mỗi bộ môn tối thiểu có 3 cán

bộ trong biên chế. Từng bước bồi dưỡng, bổ

sung đội ngũ chuyên gia đầu ngành cho các

ngành khoa học để đáp ứng nhiệm vụ đào tạo

với chất lượng cao ở các ngành đào tạo , các

bậc học ; mở rộng quy mô đào tạo hợp lý, đặc

biệt là đào tạo sau đại học, xây dựng trường

thực sự trở thành một trường tiên tiến cả về

chất lượng đào tạo và phong cách quản lý .

Chuẩn bị đội ngũ cho việc mở các ngành học

mới vàchỉ mở ngành học mới khi có số lượng

tối thiểu đội ngũ chuyên gia .

Xác định quy mô đào tạo một cách hợp lý

(về cơ cấu ngành nghề , quy mô ngành) ở các

loại hình đào tạo (đại học , sau đại học) . Tập

trung hoàn thiện và điều chỉnh các chương

trình đào tạo , cơ cấu ngành nghề để có cơ cấu

tổ chức đào tạo hợp lý và phát huy hết tiềm

năng chuyên môn của đội ngũ cán bộ giảng

dạy trên quy mô toàn trường. Sang năm 2003,

tất cả các môn học đều phải có bài giảng ,

trong đó 60 % môn học ở bậc đại học có giáo

trình và 40% môn học và chuyên đề ở bậc sau

đại học có sách tham khảo ; ưu tiên cho việc

biên soạn , xuất bản các giáo trình lý luận

chính trị .

Các đề tài nghiên cứu tập trung theo

hướng : tổng kết thực tiễn , nghiên cứu lý luận

với chất lượng cao, đồng thời kết hợp hài hòa

giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng

dụng nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách

trong đào tạo và phục vụ phát triển kinh tế -

xã hội, từng bướcnâng cao vị thế của trường ,

tạo tiềm lực trong hợp tác quốc tế . Cải tiến và

nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của

sinh viên theo hướng đưa công tác nghiên cứu

khoa học của sinh viên vào quy trình đào tạo

với nội dung và hình thức thích hợp trong

từng ngành đào tạo cụ thể, gắn đề tài nghiên

cứu của sinh viên với chuyên ngành theo học

và hướng thực hiện khóa luận tốt nghiệp .

Đẩy mạnh đầu tư theo chiều sâu, nhằm

hiện đại hóa trang thiết bị làm việc, giảng

dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo

và nghiên cứu khoa học ; xây dựng một số

phòng học mẫu, phòng nghiên cứu và thực

hành ; tiếp tục sắp xếp lại nơi làm việc và học

tập một cách hợp lý . Ứng dụng công nghệ

thông tin trong hoạt động quản lý của nhà

trường ; hướng dẫn cán bộ khai thác hiệu quả

mạng In -tơ-nét đã cài đặt tại các khoa và tạo

điều kiện cho sinh viên sử dụng miễn phí

phòng truy cập In -tơ -nét.

Phát huy những thành tựu đã đạt được,

khắc phục những khó khăn , thử thách , cán bộ,

đảng viên, công nhân viên, sinh viên trường

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đang

quyết tâm khơi nguồn nội lực, trí tuệ , nhân

văn nhằm thực hiện nhiệm vụ nâng cao hơn

nữa chất lượng quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ,

triển khai thực hiện cơ chế liên thông cán bộ,

xây dựng cơ cấu tổ chức một cách hợp lý ;

đẩy mạnh việc biên soạn hệ thống giáo trình

đại học, tài liệu tham khảo sau đại học ; đổi

mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao

chất lượng đào tạo ; gắn nghiên cứu khoa học

với nhiệm vụ đào tạo và phục vụ xã hội có

hiệu quả hơn ; tăng cường các biện pháp quản

lý và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa

học của cán bộ và sinh viên . Tiếp tục thực

hiện 5 chương trình , xây dựng và phát triển

nhà trường theo hướng chuẩn hóa và hiện đại

hóa. Tất cả các mặt hoạt động của nhà trường

đều trong điều kiện tự chủ tài chính . D
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C

ẢNG biển vùng Đông Bắc có vị trí

rất quan trọng về kinh tế , quốc

phòng của Việt Nam . Hệ thống cảng

biển vùng Đông Bắc gồm các cảng Cái Lân ,

Hòn Gai, Cẩm Phả , Mũi Chùa, Vạn Gia ,

Móng Cái, Tiên Yên... đã phát huy mối giao

lưu buôn bán với nước ngoài, đóng vai trò

quan trọng phát triển kinh tế tiểu vùng và

liên quan trực tiếp đến các

vấn đề nhạy cảm về kinh

tế - xã hội . Có thể nói, đây

là cửa ngõ thông thương

quan trọng nhất trong

quan hệ thương mại giữa

các tỉnh phía Bắc với các

nước trên thế giới.

Cảng Cẩm Phảcó vị trí

quan trọng, than xuất khẩu

của ta đã đến nhiều cảng

trên thế giới. Việc giao lưu

hàng hóa với nước ngoài

quancác cảng Cái Lân , Cẩm Phả có vị trí rất

trọng. Hầu hết các tàu lớn đều qua đây ; và

từ đây đưa hàng hóa về Hà Nội, đến các tỉnh

khu vực phía Bắc và sang nước bạn. Trong

quá trình phát triển nền kinh tế nước ta theo

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc

nhập khẩu hàng hóa là vô cùng quan trọng .

Thực tế cho thấy , đối với các nước đang phát

CẢI :G BIỂU ĐÔNG BẮC :

Tiềm năng

và định hướn
gphát triển

đã tạo nguồn thu ngoại tệ cho Việt Nam .

Bên cạnh việc cảng đón nhận hàng xuất

nhập khẩu , cảng còn làm nhiệm vụ trung

chuyển hàng hóa mà nhiều cảng trong nước

không làm được. Nguồn thubằng con đường

trung chuyển hàng hóa là thế mạnh của vùng

đất mỏ Quảng Ninh (có đường biên giới

với Trung Quốc là 132 km ). Chính vì vậy,

Quảng Ninh nằm trong số ít tỉnh , thành của

cả nước có nguồn thu ngân sách cao, tự cân

đối được ngân sách .

Những năm gầnđây , trong xu hướng hội

nhập vớikinh tế thế giới, cảng Cái Lân được

coi là trọng điểm . Đây là một trong hai cảng

nước sâu, có quy mô lớn nhất phía Bắc (có

độ sâu 9 m, dài 166 m) đang được khai thác

và tiếp tục đầu tư xây dựng . Trong tam giác

kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh,

vai trò của cảng biển vùngĐông Bắc gồm

DOÃN ĐÌNH HUỆ

triển , trong quá trình công nghiệp hóa thì cơ

cấu nhập khẩu bao giờ cũng lớn hơn xuất

khẩu , tình trạng "đói vốn" là tất yếu. Cảng

biển là điều kiện quyết định để hình thành

các khu công nghiệp, đặc khu kinh tếvà các

nhà máy, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Sau khi Hiệp định Thương mại Việt Nam -

Hoa Kỳ có hiệu lực thực thi, trong xu hướng

toàn cầu hóa, tàu viễn dương từ Việt Nam có

thể cập cảng biển của châu Mỹ, châu Âu,

châu Phi và các nước châu Á (như Nhật Bản ,Á

Hàn Quốc, Trung Quốc và các nước

ASEAN ... ). Quan hệ giữa Việt Nam với các

nước láng giềng và ASEAN đã và đang phát

triển tốt đẹp, cùng với hệ thống đường bộ ,

đường sắt liên vận quốc tế được đầu tư xây

dựng sẽ thúc đẩy vận tải đường biển phát

triển hơn. Cho nên, việc đầu tư xây dựng hệ

thống cảng biển Đông Bắc là đúng hướng ,
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phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã

hội hiện nay . Vấn đề đặt ra là , phải xây dựng

cảng biển vùng Đông Bắc đúng với tầm cảng

quốc tế , với cơ sở hạ tầng và các phương tiện

kỹ thuật, dịch vụ đáp ứng được bạn hàng

nước ngoài.

Điều cần coi trọng là, cảng biển vùng

Đông Bắc nằm liền kềvịnh Hạ Long, một di

sản thiên nhiên thế giới... Khách thăm quan ,

du lịch trong và ngoài nước đến đây để du

ngoạn , thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên ban

tặng . Hầu hết các đoàn khách nước ngoài

đến thăm Việt Nam đều muốn ra khu vực

bảo tồn tự nhiên là danh thắng nổi tiếng của

vịnh Hạ Long. Các khách thập phương trong

nước và nước ngoài đều mong muốn di sản

thiên nhiên được UNESCO công nhận cần

được gìn giữ và tôn tạo ngày càng đẹp hơn .

Cho nên , việc xây dựng cảng biển ở đây phải

được đồng thời với việc bảo vệ môi trường

sinh thái nhằm không ngừng vừa giữ gìn , tôn

tạo , làm cho vẻ đẹp thiên nhiênsinh động

vừa là nơi giải trí, vừa đem lại nguồn thu cho

ngân sách nhà nước . Trong các công ty du

lịch của cả nước , Công ty Du lịch Quảng

Ninh có nguồn thu lớn , thu hút khách đến

Vịnh ngày càng đông và đang cố vươn lên

đáp ứng được yêu cầu nhiều mặt của du

khách. Việc liên kết với các Công ty Du lịch

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh

trong cả nước đang đặt ra nhiều vấn đề bức

xúc cần giải quyếtđể thu hút du khách đến

đây ngày càng đông hơn . Sự phát triển của

cảng biển vùng Đông Bắc là một điều kiện

thuận lợi để cho khách du lịch , thăm quan ở

trong nước và thế giới. Thực tế lâu nay,

khách du lịch bằng đường biển đến Vịnh vẫn

còn hạn chế. Vấn đề đặt ra là, cần phát triển

các tua du lịch đường biển để từ vùng than

Quảng Ninh có thể đến nhiều cảng biển của

các nước trên thế giới ; từ Quảng Ninh đi các

cảng của nhiều tỉnh, thành phố ở trong nước .

Cùng với việc bảo vệ môi trường sinh thái

của vịnh Hạ Long, việc xây dựng cảng biển

vùng Đông Bắc cần chú trọng đến an ninh

quốc phòng. Mối quan hệ kinh tế với quốc

phòng luôn được đặt ra để hỗ trợ nhau phát

triển . Muốn xây dựng kinh tế giỏi, muốn giữ

được thành quả kinh tế phải đặt nó trong mối

quan hệ với quốc phòng. Cảng biển trong

thời bình thì xây dựng kinh tế , khi chiến

tranh xảy ra phải là cảng quân sự phục vụ

chiến đấu . Dẫu cho thời bình, song việc giữ

vững an ninh quốc gia luôn phải đặt lên hàng

đầu, phải xây dựng thế trậnquốc phòng bảo

vệ cho phát triển kinh tế , phải sẵn sàng vào

cuộc và tác chiến khi các sự biến phức tạp

xảy ra , chủ quyền quốc gia bị các thế lực thù

địch bên ngoài đe dọa. Sự phát triển lực

lượng quân sự là nhằm bảo vệ chủ quyền

quốc gia và bảo vệ nền kinh tế của đất nước .

Sự phát triển kinh tế của một nước trong hội

nhập kinh tế với bên ngoài phải được bảo

đảm bởi an ninh quốc phòng, chính trị ổn

định. Được như vậy, các dự án đầu tư nước

ngoài và tạo nguồn thu ngân sách mới phát

triển và từng bước vươn ra làm ăn với bên

ngoài, thúc đẩy nền kinh tế thị trường phát

triển . Vì lẽ đó, càng đòi hỏi cảng biển vùng

Đông Bắc vươn lên trong sự nghiệp đổi mới

của đất nước . Điều đó càng lý giải được câu

hỏi tại sao nhiều quốc gia dù tài nguyên ít,

không có được điểm du lịch hấp dẫn , nhưng

họ lại biết tạo ra nguồn thu ngoại tệ bằng các

loại hình dịch vụ và mở rộng hợp tác kinh tế

đối ngoại.

Để cảng biển Đông Bắc tương xứng với

vị trí và tầmcủa vùng Đông Bắc nói riêng và

của miền Bắc nói chung, cần phát triển cảng

biển này theo hướng :
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1. Xác định rõ cảng biển vùng Đông Bắc

trong tổng thểchiến lược phát triển kinh tế -

xã hội của nước ta

Cải tạo , nâng cấp hiện đại hóa các cảng

hiện có, dựa vào các điều kiện tự nhiên và

các cơ sở sẵn có nhằm đầu tư hợp lý, khai

thác có hiệu quả các cụm cảng. Tập trung

xây dựng một số cảng nước sâu (cảng Công-

tai-nơ , cảng trung chuyển quốc tế , cảng

chuyên dùng cho hàng rời, hàng lỏng) tại các

vùng kinh tế trọng điểm cho tàu có trọng tải

từ 10 000 đến 50 000 DWT. Xây dựng các

cảng vệ tinh có quy mô vừa và nhỏ, có chức

năng phục vụ cho kinh tế địa phương. Vì

vậy, cần chủ động thúc đẩy tiến độ đầu tư

xây dựng cơ sở hạ tầng cảng biển theo kế

hoạch được Nhà nước đã phê duyệt. Quá

trình phát triển hệ thống cảng biển Đông Bắc

(từ Hải Phòng đến Quảng Ninh ) bao gồm các

cụm cảng :

Cụm cảng Hải Phòng, gồm các cảng tổng

hợp phục vụ các khu công nghiệp, đặc khu

kinh tế , xuất nhập khẩu ngoại thương và trao

đổi nội địa trên các tàu hàng bách hóa, tàu

Công -tai- nơ . Cảng Hải Phòng có trang thiết

bị tương đối hiện đại ở trong nước và khu

vực . Cảng Chùa Vẽ đang được nâng cấp để

đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế . Cảng biển

nước sâu Đình Vũ và Nam Đồ Sơn sẽ được

đầu tư xây dựng để tàu có trọng tải cỡ lớn

vào cập cảng năm 2010.

Cụm cảng Hạ Long, gồm các cảng tổng

hợp phục vụ các khu công nghiệp , khu kinh

tế trọng điểm , xuất nhập khẩu ngoại thương

và các trung tâm dịch vụ hàng hải. Cảng Cái

Lân có tổng số vốn đầu tư là 1 049 tỉ đồng ,

có 7 bến cho tàu từ 10 000 đến 50 000 DWT

cập cảng, với tổng lượng hàng hóa thông qua

là 21 triệu tấn vào năm 2010. Cải tạo cảng

tàu khách Hòn Gai đủ năng lực tiếp nhận các

tàu khách lớn , tàu du lịch của trong và ngoài

nước đến di sản thiên nhiên thế giới vịnh

Hạ Long.

Cụm cảng Cẩm Phả, gồm các cảng

chuyên dùng cho tiêu thụ và xuất khẩu than .

Cảng Cẩm Phả đang được mở rộng đủ sức

tiếp nhận từ 30 000 đến 50 000 DWT, đưa

than xuất khẩu công suất đạt 3 triệu tấn/năm

vào năm 2010 lên 5 triệu tấn/năm vào năm

2020. Đầu tư xây dựng khu chuyển tải Hòn

. Nét thành khu trung chuyển cho tàu hàng

trăm ngàn tấn ra vào, vì đây là vùng neo đậu

có độ sâu và rộng lý tưởng . Ngoài công

nghiệp than truyền thống, ở Cẩm Phả sẽ xây

dựng công nghiệp luyện thép có công suất 4

triệu tấn /năm vào năm 2010. Trong tương

lai, khu vực Cẩm Phả sẽ xây dựng cảng biển

nước sâu cỡ lớn , vì Bái Tử Long có điều kiện

tự nhiên khá thuận lợi , không có sóng lớn ,

không bị sa bồi và có địa chấttốt.

Ngoài ba cụm cảng biển trên , vùng Đông

Bắc này còn hai cụm cảng biển cỡ nhỏ : Cụm

cảng Mũi Chùa, gồm các cảng tiềm năng

phục vụ cho kinh tế địa phương, trung

chuyển hàng hóa cho vùng Đông Bắc và tỉnh

Quảng Tây (Trung Quốc). Cụm cảng Vạn

Gia , gồm các cảng nhỏ nằm sát biên giới

Việt - Trung , phục vụ lưu thông hàng hóa, có

mật độ tàu thuyền qua lại lớn , hàng hóa buôn

bán tiểu ngạch , tàu du lịch . Trong tương lai,

đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long - Mông

Dương - Móng Cái sẽ đưa tổng lượng hàng

hóa qua cảng ngày càng tăng . Mặt khác, đây

là vùng biên, cần có chính sách quản lý phù

hợp với tính chất và đặc thù của hai cụm

cảng biển này, nhất là buôn bán tiểu ngạch

và du lịch xuyên vùng.

Khi đầu tư xây dựng hệ thống cảng biển

Đông Bắc , cần coi trọng phát triển các loại

hình dịch vụ hàng hải , các nhà máy, khu
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kinh tế . Ở các nước trên thế giới, cảng biển

thường gắn với các dịch vụ sửa chữa, đóng

tàu biển , các khách sạn , nhà hàng, các nơi

vui chơi giải trí. Kinh nghiệm từ các thành

phố lớn cũng cho thấy , nguồn thu về dịch vụ

thường chiếm tỷ trọng khá lớn so với các

ngành kinh tế khác.

Một loại hình dịch vụ đem lại nguồn

ngoại tệ lớn là du lịch . Các tua du lịch Vịnh

Hạ Long đi Móng Cái , Trà Cổ, Đông Hưng

(Trung Quốc ) ; Vịnh Hạ Long đi Cát Bà ,

Cát Hải , Đà Nẵng, Nha Trang , Vũng Tàu ,

Thành phố Hồ Chí Minh cần được tính đến

trong tương lai. Đây sẽ đem lại hiệu quả kinh

té cao, nếu chúng ta có dịch vụ tốt, biết

quảng cáo chào đón khách , nhất là khách

nước ngoài .

Trong dự án xây dựng hệ thống cảng biển

vùng Đông Bắc , cần coi trọng việc áp dụng

các tiến bộ khoa học kỹ thuậtmới, đi tắt đón

đầu như ngành bưu điện đã làm . Xác định

được quy mô cảng, từ đó đầu tư vốn có hiệu

quả để công trình có tiến độ nhanh đưavào

sử dụng ngay . Đầu tưcho kết cấu hạ tầng cần

uyển chuyển trong kế hoạch, tiến độ sao cho

có thể chia nhỏ một công trình lớn nhiều

hạng mục nhỏ để vừa thi công vừa khaithác .

Về thiết bị, phải tính toán hiệu quả kinh

tế , với nhiều giai đoạn, tùy theo khả năng

tài chính.

2. Khai thác các nguồn vay vốnđểđầu tư

xây dựng cảng biển vùng Đông Bắc

Xây dựng hệ thống cảng biển đòi hỏi một

nguồn vốn lớn , cho nên cần tận dụng và thu

hút được các nguồn vốn đầu tư như : vốn

ODA ; vốn vay ưu đãi của các tổ chức tài

chính trong nước và quốc tế ; vốn đầu tư của

các doanh nghiệp trong và ngoài nước ;

nguồn thu hồi từ đầu tư cơ sở hạ tầng cảng

biển ; vốn ngân sách ; nguồn thu từ các loại

phí ; phát hành trái phiếu ; nguồn vốn từ

các thành phần kinh tế . Để thu hút các nguồn

vốn trên , Chính phủ cần có một chính sách

vĩ mô phát triển hệ thống cảng biển vùng

Đông Bắc. Việc huy động vốn để mở rộng ,

cải tạo và xây dựng cảng biển cần tính đến

tính khả thi và tính hiệu quả của nó. Nghĩa

là , căn cứ vào tình hình cụ thể của nhu

cầu thị trường để xây dựng quy mô cảng

phù hợp .

Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế

hiện nay, chúng ta cần sử dụng các loại vốn

vay của Chínhphủ, khai thác các nguồn vốn

vay của các tổ chức quốc tế và các nguồn

vốn vay trên thị trường tài chính quốc tế .

Mỗi nguồn vốn vay đều có những đặc điểm

riêng của nó. Các khoản vay của nước ngoài

tuy có những ràng buộc về chính trị, kinh tế ,

nhưnglại có thế mạnh làlãi suất thấp và thời

hạn dài. Ngân hàng thế giới và các ngân

hàng khu vực, ngoài việc cho vay theo lãi

suất thị trường còn có các khoản tín dụng

thông thường . Nguồn vốn này có vai trò rất

quan trọng trong hỗ trợ tài chính , bởi với lãi

suất ưu đãi và với thời gian dài so với các

khoản tín dụng các nước hội viên, sẽ khắc

phục những khó khăn về cán cân thanh toán .

đầu tưvà xây dựng cảng biển vùng Đông

Cho nên , cần sử dụng vốn vay nước ngoài để

Bắc. Việc này cần tính đến diễn biến kinh tế

tài chính trong nước và nước ngoài, bảo đảm

hiệuquảkinh tế, thực hiện theo đúng thủ tục

của Chính phủ đã quy định . Trong lĩnh vực

đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, Bộ

Tài chính trực tiếp cấp vốn, trực tiếp thực

hiện biện pháp thuhồi vốn và trực tiếp trả nợ

nước ngoài. Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng

các cơsở sản xuất, kinh doanh , sẽ thực hiện

phương thức vay để cho vay. Bộ Tài chính

vay nước ngoài, sau đó các tổ chức kinh tế

trong nước vay lại với lãi suất thích hợp .
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Những tổ chức này phải hoàn vốn vay cho

Bộ Tài chính , đồng thời Bộ Tài chính sẽ chịu

trách nhiệm trả nợ cho chủ nợ nước ngoài.

Điều quan trọng là, cảng biển vùng Đông

Bắc có tầm quan trọng của quốc gia và khu

vực nên việc thu hồi vốn chắc không khó

khăn . Nhưng vấn đề đặt ra là , làm thế nào

thu hút nhiều hàng , nhiều tàu quốc tế cập

cảng và nhiều nước có quan hệ ngoại thương

với ta , để cảng biển vùng Đông Bắc phát huy

được thế mạnh vừa đem lại nguồn ngoại

tệ cho đấtnước , vừa hoàn trả nhanh nguồn

vốn vay .

3. Mối quan hệ giữa cảng biển Đông Bắc

với bảo vệ môi trường sinh thái và gắn kinh

tế với quốc phòng

Xây dựng hệ thống cảng biển Đông Bắc ,

chúng ta cần tính đến sự tác động qua lại

giữa việc phát triển kinh tế với bảo vệ môi

trường sinh thái , nhất là di sản thiên nhiên

thế giới vịnh Hạ Long . Bởi vì, các cảng Cái

Lân , Cẩm Phả, Vạn Gia... được cải tạo và mở

rộng sẽ làm chothay đổi cơ sở hạ tầng ở

vùng liền kề các cảng . Xu hướng tất yếulà,

các dịch vụ phát triển sẽ làm cho dân cư đổi

mới, nhưng cũng sẽ gây ô nhiễm môi trường .

Điều cần chú ýlà, vùng biển Đông Bắc là

một trong bốn ngư trường trọng điểm của cả

nước giàu về nguồn lợi phong phú về chủng

loại, có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn như

ngọc trai , bào ngư , cá lồng bè , tôm... Do đó,cá lồng bè, tôm... Do đó,

việc dự báo và hạn chế tình trạng tổn hoại

môi trường , cảnh quan, cần phải được xem

xét và có phương án giải quyết.

·

Trong hệ thống cảng biển Đông Bắc, cần

phân định cảng kinh tế và cảng du lịch hoặc

cùng một cảng làm nhiều chức năng để việcviệc

khai thác không bị chồng chéo. Sẽ là khiếm

khuyết , nếu cảng du lịch lại có những hàng

hóa vận chuyển bụi bẩn và ảnh hưởng đến

khách du lịch . Quản lý chặt chẽ các tàu,

thuyền của các thành phần kinh tế cùng khai

thác vận tải trên địa bàn . Quy định những

luồng lạch giữa tàu du lịch và tàu hàng nhằm

cho việc hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Bởi vì, việc bảo tồn vịnh Hạ Long là rất hệ

trọng . Nếu chúng ta không xem xét điều đó ,

để cho di sản thiên nhiên thế giới bị xuống

cấp, thì hằng năm đã đánh mất một nguồn

ngoại tệ lớn do các tổ chức quốc tế đem

hỗ trợ .

cần được đặt ra đúngtầm của nó . Nếu lực

Ngoài ra, việc gắn kinh tế với quốc phòng

lượng quốc phòng không mạnh thì vùng biển

Đông Bắc rộng lớn sẽ có nhiều phức tạp xảy

ra . Đây là vùng thuận tiện cho việc thông

thương với thị trường lớn . Các đơn vị quân

đội có nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, chốt giữ

đảo sẵn sàng tác chiến khi cần , nhưng không

được gây tổn hại tới lĩnh vực kinh tế , hoặc

gây trở ngại cho quan hệ kinh tế giữa các

đơn vị kinh tế trong nước và nước ngoài.

Nhiệmvụ chính của quân đội và các lực

lượng liênngànhlà
bảovệ chủ quyền và các

nguồn lợi kinh tế của đất nước .

Phát triển cảng biển vùng Đông Bắc là

góp phần khai thác tiềm năng kinhtế vùng

Đông Bắc nói riêng và của miền Bắc nói

chung. Nghị quyết Đại hội IX của Đảng chỉ

rõ : "Các vùng, khu vực đều phát huy lợi thế

để phát triển , tạo nên thế mạnh của mình

theo cơ cấu kinh tế mở, gắn với nhu cầu của

thị trường trong và ngoài nước"(1) . Sự phát

triển kinh tế cảng biển sẽ góp phần thúc đẩy

nền kinh tế , mở rộng quan hệ kinh

ngoại , hợp tác và gọi vốn đầu tư nước ngoài

nhằm đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước . D

đối

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 2001 , tr 179
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Lại bàn về

VẤN ĐỀ SỐ MỘT

V

ỪA bước chân đến

Tổng Công ty H. thuộc

Bộ C., tôi được ông

Kh ., Tổng Giám
đốc ra đón và

vồn vã bắt tay . Với tác phong

thân mật song không
khách

khí, ông đi thẳng
vào chuyện

:

Tôi vừa đọc bài Vấn đề số một

của anh đặng trên Tạp chí

Cộng
sản số 28. Những

vấn đề

anh nêu trong
đó chỉ đúng

ở tầm vĩ mô, còn với mức vi

mô là chưa đủ, chưa đúng . Anh

chẳng
sâu sát gì cơ sở cả .

Tôi khựng người, đang chờ

ông khen cho "sướng" nào ngờ

ông lại "phê " mới buồn chứ.

Rồi ông tiếp , ở Tổng công ty

của tôi không phải vấn đề con

người, cán bộ là số một mà là

vấn đề khác - đó là vấn đề thiết

:

NAM DŨNG

và "phê " lại liền : Ông là nhà

doanh nghiệp của một "tổng "

vào loại cỡ mà lại nói là thiếu

vốn nghe như " chuyện lạ đó

đây" . Ta vay Ngân hàng, ta huy

động vốn của mọi cán bộ công

nhân viên (CBCNV) , ta vay

nguồn ưu đãi, ta làm việc với

công ty cho thuê tài chính ... có

mà, ông sẽ là khách hàng "sộp"

của họ đấy ! Vâng , thưa anh tôi

biết, nhưng vay thì phải trả , tôi

đã vay và đang là " con nợ " khó

đòi của họ đây . Cách đây

5 năm tôi đã mạnh dạn đi vay

một lúc gần 100 tỉ đồng và

cũng hăng hái đi đầu nhậpmột

loạt thiết bị của cả châu Âu,

châu Á, nhưng khốn nỗi mình

dốt quá nên nhập toàn công

nghệ "đời xưa" , giờ cứ "kì

phái , mất đoàn kết. Cán bộ thì

không gương mẫu, vá víu ;

phong trào thi đua thì " vinh

dự " được xếp vào " số 1" tính từ

cuối lên . Đời sống CBCNV rất

thấp , phân tâm, nhiều người

xin chuyển, xin nghỉ chế độ

trước... Thế rồi chúng tôi được

trên giúp đỡ"xốc " lên , dựng lại

bộ máy, và vấn đề con người,

cán bộ lúc đó được đặt lênvị trí

số một - đúng như anh nêu .

Chúng tôi đã đầu tư khá bài

bản và kỹ lưỡng choviệc đánh

giá, tuyển dụng, bồi dưỡng,

đào tạo cho toàn thể CBCNV .

Chúng tôi đã ra sức tập trung

cho vấn đề cốt tử này . Bây giờ

khá rồi , về nguồn nhân lực , cán

bộ quản lý , cán bộ kỹ thuật

chúng tôi không thiếu, cóphần

"dư dật" . Nhưng còn vấn đề

máy móc, thiết bị, như anh biết

đấy, nó đã lạchậu và khôngthể

cho ra sản phẩm đáp ứng“cầu ”

của thị trường . Bây giờ muốn

bứt phá, muốn mua máy móc

thiết bị có công nghệ tiến tiến

để "mưu đồ " trả "học phí" của

5 năm trước đây thì quả là

không dễ chút nào . Vay vốn thì

bị,máymóc. Tôi cười và đáp cạch " làmmàkhông đủtrả lãi, chẳng ngân hàng nào dám cho

liền , tưởng gì ghê gớm chứ cái

đó thì dễ quá, mua cả đống, đủ

các loại , công nghệ hiện đại

đời mới nhất cũng có. Anh đưa

tiền tôi mua ngay cho. Đấy,

vấn đề là ở chỗ đó, anh bạn ạ -

ông Kh . ôn tồn - nhưng không

đơn giản như vậy đâu . Máy

móc, thiết bị thời buổi mở cửa,

hội nhập này thì quả là dễ kiếm

nhưng nguồn vốn để mua thì

không dễ. Tôi lại phá lên cười ,

hàng nghìn CBCNV hiện nay

đang rơi vào cảnh "ba cọc

ba đồng" .

Vậy thì sao anh lại nếu máy

móc thiết bị bây giờ đang là

vấn đề số một của Tổng Công

ty anh ? Vâng, đúng vậy - ông

Kh. vẫn khẳng định . Cách đây

chừng gần chục năm , Tổng tôi

cũng vào diện "chờ thanh lý "

của Bộ. Có thể nói là nát như

tương , nội bộ lủng củng , bè

vay , huy động vốn của

CBCNV thì đa số họ mới đủ ăn

hoặc còn nghèo, một số có khả

năng thì chưa tin tưởng lãnh

đạo, xin vốn nhà nước cấp thì

" trời cao lồng lộng" càng khó

khăn . Chúng tôi rơi vào cảnh

" tiến thoái lưỡng nan" , cố gắng

lắm để đủ ăn và trả lãi . Như

vậy, anh tính có phải vấn đề số

một của chúng tôi là máy móc ,

thiết bị là công nghệ không ?
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Tôi thấy ông Kh. nêu

cũng có khía cạnh đúng với

Tổng Công ty ông song chưa

toàn diện . Tôi tranh luận : Anh

nêu vậy , tôi thấy cũng chưa đủ .

Yếu tố cần và đủ của nhà quản

lý doanh nghiệp theo ngôn ngữ

tiếng Anh là ở 5 chữ M : Man

(người, nhân sự ) ; Money (tiền ,

vốn) ; Machinery (máy móc ,

thiết bị) ; Marketing (tiếp thị )

và Management (quản lý ) .

Theo cách quản lý đó thì Tổng

Công ty của anh còn thiếu

nhiều và chưa biết bao giờ mới

hội đủ để ổn định, để bút phá

và phát triển .

Ông Kh . cũng không phải

"tay" vừa : Ông lý sự , thể thì cả

hai chúng ta đều chưa đủ và

chưa đúng, ta giảng hòa nhé .

Tôi không chịu, tiếp tục " tấn

công" : Vấn đề của Tổng Công

ty anh là vấn đề cụ thể của một

đơn vị , tuy nó được chẻ nhỏ ra ,

nhưng ngay cả việc đó ta cũng

giải được bằng cách rút gọn

5 M thành một " công thức " đơn

giản hơn . Đó là : Con người +

thiết bị công nghệ = sự tăng

trưởng .

-

Tôi sẽ giải từng chữ M một

nhé. Hai chữ M là : Machinery

(máy móc , thiết bị ) và Money(máy móc, thiết bị) và Money

(tiền , vốn) thực ra chỉ là một,

nó tạm thời tồn tại ở hai dạngnó tạm thời tồn tại ở hai dạng

thể khác nhau , vì đã có

Money tiền vốn thì sẽ có

Machinery - máy móc , thiết bị .

Có điều , phải biết sử dụngCó điều , phải biết sử dụng

đồng vốn đó sao có hiệuquả và

không được phép lầm lẫn như

5 năm trướcđây của anh. Rõ

ràng phải có con người , có cán

bộđủ trình độ và khả năng mới

biết làm chủ nhân đích thực

của 2 chữ M này .

và

Tôi tiếp : Vậy còn lại

3 chữ M là : Man (người) ,

Marketing (tiếp thị )

Management (quản lý ) , thì

cũng chính là do con người cả.

Con người hay cán bộ ở đây là

cái gốc của mọi vấn đề . Có cán

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU...

(Tiếp theo trang 46 )

sản phẩm hàng hóa trên thị trường trong

ngoài nước .

và

5. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng

cao trình độ và năng lực cho đội ngũ cán bộ

lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành . Mở

rộng diện đào tạo nghề cho người lao động

dưới nhiều hình thức nhằm đáp ứng nhu cầu

sử dụng lao động phát triển các ngành nghề

trong tỉnh .

6. Ban hành và triển khai cơ chế chính

sách cấp nhà nước địa phương kịp thời và sát

thực nhằm khuyến khích đầu tư sản xuất và

tiêu thụ sản phẩm , nhất là sản xuất phục vụ

bộ giỏi , biết quản lý , biết tập

hợp đoàn kết, công tâm , hết

lòng vì việc chung thì sẽ giải

quyết được tất cả .

Như vậy, rút gọn " công

thức " trên ta có thể hiểu là : Ở

một đơn vị , một cơ quan , một

địa phương, một ngành , hay

một quốc gia thì con người nói

chung, cán bộ nói riêng , có lúc

nào và bao giờ nó không phải

là vấn đề số một không ? Nó

không chỉ đúng ở tầm vĩ mô

mà ngay cả ở vi mô lại càng

đúng.

Tôi nói một mạch như

muốn áp đặt mọi suy nghĩ của

mình. Ông Kh . im lặng một

lát... Bỗng có tiếng gõ cửa, anh

thư ký vào nhắc ông đã đến giờ

họp. Ông Kh . phân bua : Hôm

nay ta tạm dừng ở đây nhé, cứ

cho là anh đúng. Nhưng , như

vậy không có nghĩa là tôi

không có dịp trở lại vấn đề số

một này đâu nhé . Tôi cũng vào

diện " thù lâu , nhớdai" đấy. D

xuất khẩu như giảm giá thuê đất, giải phóng

nhanh mặt bằng cho các dự án đầu tư , xây

dựng cơ sở vật chất đến tận chân hàng rào

doanh nghiệp.

7. Tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế

nhànước,nâng cao vai trò của kinh tế tập thể .

Coi những thành phần kinh tế này như những

đầu tàu có sức kéo mạnh trong quá trình thúc

đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế
trong tỉnh .

8. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt

động của các tổ chức chính trị xã hội, nhất là

năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và

hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp từ

tỉnh xuống cơ sở trong việc lãnh đạo , tổ chức ,

quản lý , điều hành chuyển dịch cơ cấu kinh tế

ở Thái Bình . D
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Q

UYỀN con

người ra đời

từ rất sớm,

gắn liền với sự xuất VIỆT NAM VỚI VIỆC THAM GIA
cấp

nhà nước . Nhưng phải

đến khi cách mạng tư

sản giành được thắng

CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

lợi vào thế kỷ XVI . VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

XVIII, với bản Tuyên

ngôn độc lập của nước

Mỹ ( 1776) và Tuyên

ngôn Nhân quyền và

Dân quyền của Pháp

( 1789) thì nó mới trở thành khái niệm pháp

lý và mang đậm sắc thái chính trị. Tuy vậy,

trong suốt gần 170 năm, kể từ khi quyền con

người được ghi nhận trong hai bản tuyên

ngôn trên , cho đến tận giữa thế kỷ XX , các

quyền cơ bản của con người chẳng những

không được đảm bảo mà trái lại, loài người

phải hứng chịu hai cuộc đại chiến thế giới,

như Lời nói đầu của Hiến chương Liên hợp

quốc : "Thảm họa chiến tranh đã hai lần gây

cho nhân loại những đau thương không thể

nào kể xiết" . Và quả thực, những tiến bộ cơ

bản về quyền con người chỉ có được sau nỗi

kinh hoàng của Chiến tranh thế giới thứ II .

Từ thảm họa của chiến tranh , năm 1945 ,

cộng đồng quốc tế đã cùng nhau thiết lập

bản Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) với

mục đích nhằm : duy trì hòa bình và an ninh

thếgiới ; tin tưởng vào những quyền cơ bản ,

nhân phẩm và giá trị của con người,ởquyền

bình đẳng giữa nam và nữ , và ở quyền bình

đẳng giữa nước lớn và nhỏ. Tiếp đó, năm

1948, Đại hội đồng LHQ đã thông qua bản

Tuyên ngôn Thế giới về Nhân quyền , mở ra

một kỷ nguyên mới cho những cam kết và

hành động quốc tế trong việc đảm bảo các

TƯỜNG DUY KIÊN

quyền tự do cơ bản của con người. Lần đầu

tiên , quyền con người chính thức được đặt

trên nền tảng Hiến chương LHQ và luật

pháp quốc tế , khẳng định tính phổ biến của

các quyền, nhất là quyền bình đẳng ; công

nhận việc thực hiện nhân quyền là mục tiêu

chung của nhân loại ; xác định tính toàn diện

của quyền con người trên tất cả các lĩnh vực

dân sự , chính trị, kinh tế , xã hội và văn hóa ;

đồng thời, xây dựng những tiêu chuẩn , luật

pháp quốc tế và tạo dựng một hệ thống đảm

bảo quốc tế để thúc đẩy, giám sát việc thực

hiện nhân quyền . Thiết lập tính trách nhiệm

của nhà nước đối với các cam kết và nghĩa

vụ nhân quyền theo luật quốc tế .

Chỉ tính từ năm 1948 , tức là khi Tuyên

ngôn Thế giới về Nhân quyền được thông

qua, cho đến nay đã có hơn 60 văn kiện quốc

tế về nhân quyền , trong đó có gần30 công

ước quốc tế và nghị định thư bổ sung công

ước đã được LHQ thông qua, chưa kể các

văn kiện quốc tế khác về nhân quyền hoặc

liên quan đến nhân quyền do các tổ chức

* Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
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chuyên môn thuộc hệ thống LHQ, như : Tổ

chức Lao động thế giới, Tổ chức Y tế thế

giới, Tổ chức Văn hóa , Khoa học và Giáo

dục LHQ và các tổ chức quốc tế khác như

Hội chữ thập đỏ thế giới ... thông qua.

Quyền con người bắt nguồn từ chủ nghĩa

nhân đạo , nhân văn cao cả , từ phẩm giánội

tại của con người. Nhưng bản thân quyền

con người lại không tự đến với mỗi người

và mỗi dân tộc. Cóđược những cam kếtvà

hành động quốc tế mạnh mẽ trong việc bảo

vệ , thúc đẩy và phát triển nhân quyền như

hiện nay là nhờ kết quả của các cuộc đấu

tranh lâu dài và gian khổ của nhân loại,

chống áp bức, bóclột, bất công để vươn tới

quyền làm người , quyền được tự do, bình

đẳng, hạnh phúc.

Dân tộc Việt Nam với truyền thống nhân

đạo, yêu chuộng hòa bình và công lý, lại

phải trải qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng

nước và giữ nước , chống giặc ngoại xâm,

nên hơn ai hết, chúng ta hiểu rõ giá trị đích

thực của tự do, công lý , của nền độc lập dân

tộc và quyền con người. Một năm sau khi

giành được độc lập ( 1945) , Hiến pháp năm

1946 - Hiến pháp dân chủ đầu tiên của nền

cộng hòa được ban hành đã thiết lập và đảm

bảo cho công dân thực hiện và hưởng thụ các

quyền tự do dân chủ . Trong các bản Hiến

pháp tiếp theo ( 1959, 1980 và 1992), quyền

con người , quyền và nghĩa vụ của công dân

Việt Nam được phát triển và mở rộng không

những về nội dung, số lượng mà cơ chế đảm

bảo tính hiện thực của các quyền cũng ngày

càng được hoàn thiện . Điều đặc biệt là , Nhà

nước Việt Nam không chỉ tuyên bố, thừa

nhận nhân quyền về mặt pháp lý quốc gia,

mà còn cam kết và chủ động hành động

nhân đạo quốc tế . Ngay từ trong kháng chiến

chống đế quốc Mỹ, dù đất nước tạm thời bị

chia cắt làm hai miền , Nhà nước ta đã gia

nhập bốn Công ước nhân đạo quốc tế, ngay

từ ngày 5-6-1957 : Công ước Giơ -ne-vơ về

việc bảo hộ thường dân trong chiến tranh ;

Công ước Giơ -ne -vơ về đối xử với tù binh ;

Công ước Giơ-ne-vơ về cải thiện tình cảnh

của những người thuộc các lực lượng vũ

trang trên biến bị thương, bị bệnh hoặc bị

đắm tầu ; Công ước Giơ- ne-vơ vềcải thiện

tình cảnh của những người thuộc các lực

lượng vũ trang chiến đấu trên bộ bị thương ,

bị bệnh hoặc bị đắm tàu . Các công ước này

được Hội nghị ngoại giao về Thiết lập các

Công ướcquốc tế Bảo vệ các nạn nhân

chiến tranh thông qua ngày 12-8-1949 tại

Gio-ne-vo.

thống nhất đấtnước, năm 1977 , Việt Namđã

Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam,

trở thành thành viên LHQ. Kể từ đó, Việt

Namđãtham gia nhiều công ước quốc tế về

quyền con người và tích cực đóng góp vào

các hoạt động bảo vệ nhân quyền. Mốc thời

gian chính , đánh dấu sự cam kết của Nhà

nước Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo

vệ nhân quyền giai đoạn này là vào các năm

1981 , 1982 và 1983, Việt Nam bắt đầu thực

hiện Hiến pháp 1980 (Hiến pháp thống nhất

trong cả nước). Đồng thời, Việt Nam đã gia

nhập một loạt các điều ước quốc tế về nhân

quyền, như: Công ước quốc tế về ngăn ngừa

và trùng trị tội ác diệt chủng ; Công ước quốc

tế về loại trừ tất cả các hình thức phân biệt

chủng tộc ; Công ước quốc tế về ngăn ngừa

và trừng trị tội ác A -pác-thai ; Công ước

quốc tế về các quyền dân sự và chính trị ;

Công ước quốc tế về các quyền kinh tế , xã

hội và văn hóa ; Công ước quốc tế về xóa bỏ

mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ ;

Công ước về không áp dụng thời hiệu tố tụng
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đối với tội phạm chiến tranh và tội phạm

chống lại nhân loại .

Tiếp theo đó , từ năm 1990 trở lại đây,

Việt Nam đã tham gia ký và phê chuẩn Công

ước quốc tế về quyền trẻ em (1989) ; trong

các năm từ 1994 đến 1996 tiếp tục gia nhập

một loạt các công ước quốc tế khác về quyền

trẻ em hoặc liên quan đến quyền trẻ em do

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO ) thông qua.

Trong năm 2000, Việt Nam đã gia nhập

Công ước số 182 (Công ước về nghiên cứu

và hành động ngay lập tức để xóa bỏ các

hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất) , đưa

tổng số công ước do ILO thông qua được

Việt Nam phê chuẩn hay gia nhập lên 15

công ước và tiếp đó, vào tháng 9-2001 , Việt

Nam đã ký hai Nghị định thư bổ sung Công

ước quốc tế về quyền trẻ em của LHQ (Nghị

định thư không bắt buộc về việc sử dụng trẻ

em trong xung đột vũ trang và Nghị định thư

không bắt buộc về buôn bán trẻ em, mại dâm

trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em )

và tiếp tục tiến hành nghiên cứu đểchuẩn bị

tham gia một số điều ước quốc tế khác .

kinh tế , xã hội và văn hóa ; Công ước quốc

tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối

xử với phụ nữ và Công ước quốc tế về quyền

trẻ em ( 1 ) .

Tham gia các điều ước quốc tế về quyền

con người, Việt Nam ý thức sâu sắc đó là sự

cam kết chính trị - pháp lý của Việt Nam

trong sự nghiệp bảo vệ nhân quyền trước

cộng đồng thế giới. Chính vì vậy, trong sự

nghiệp đổi mới hiện nay, đường lối nhất

quán của Đảng, Nhà nước ta là đặt con người

ở vị trí trung tâm của các chính sách kinh tế,

xã hội, trong đó, thúc đẩy và bảo vệ quyền

con người được xem là nhân tố quan trọng

cho phát triển bền vững, đảm bảo thắng lợi

sự nghiệp CNH, HĐH đất nước . Trong Báo

lầnthứ IX ,tháng4-2001, Đảng ta xác định :

cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc

"Chăm lo cho con người, bảo vệ quyền và lợi

ích hợp pháp của mọi người ; tôn trọng và

thực hiện các điều ước quốc tế về quyềncon

gia” (2 )làcơsở lý luận, chính trị vững chắc

người mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham

cho hành độngthực tiễn bảo vệ và thúc đẩy

quyền con người trong các năm đầu của

thiên niên kỷ thứ ba .

Không chỉ tham gia tích cực các điều ước

quốc tế về nhân quyền mà Nhà nước ta còn

không ngừng thể chế hóa các chuẩn mực

quốc tế vào pháp luật trong nước. Điều 50 ,

Hiến pháp1992: "ỞnướcCộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt Nam , các quyền con người về

chính trị , dân sự , kinh tế, văn hóa và xã

hộiđược tôn trọng , thể hiện ở các quyền

công dân và được quy định trong Hiến pháp

Như vậy, không kể việc tham gia các

công ước về nhân quyền hoặc liên
đến

quan

nhẫn quyền do các tổ chức quốc tế khác

thông qua , tínhđếnnay Việt Nam đãký,phê

chuẩn hoặc gia nhập 8 công ước và 2 nghị

định thư bổ sung công ước trong tổng số 30

công ước và nghị định thư bổ sung công ước

về nhân quyền do LHQ ban hành . So với

nhiều nước trong khu vực và trên thế giới,

Việt Nam xếp ở mức độ khá. Trong khi đó,

Mỹ tự cho mình là "mẫu mực về nhân

quyền " và hay đi phán xét nước khác về

nhân quyền thì đến nay Mỹ vẫn chưa phê

chuẩn nhiều công ước quan trọng về nhân

(2 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

quyền, như : Công ước quốc tế về các quyền Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 134

( 1 ) Những Công ước này Mỹ đã ký , nhưng chưa phê

chuẩn
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mực

và luật" ( 3 ) , đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc

cho việc xây dựng và hoàn thiện hệthống

pháp luật đảm bảo quyền con người . Hoạt

động lập pháp từ năm 1986 đến nay là, tiếp

tục thực hiện chủ trương , đường lối nhất

quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là vì

con người, đề cao các giá trị của quyền con

người , đây được coi là nhân tố tạo dựng xã

hội dân chủ và tiến bộ. Mặt khác , Nhà nước

thực hiện pháp luật cũng như công dân thực

hiện có hiệu quả các quyền và nghĩa vụ của

mình theo Hiến pháp và pháp luật sẽ đảm

bảo tốt cho việc hưởng thụ nhân quyền của

tất cả mọi người . Nhà nước đã không ngừng

bổ sung và sửa đổi pháp luật hiện hành hoặc

ban hành mới nhằm đáp ứng các chuẩn

nhân quyền quốc tế và những thay đổi to lớn

của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước .

Khoảng 13 000 văn bản quy phạm pháp luật,

trong đó có hơn 40 văn bản luật gồm (bộ

luật , luật) , trên 120 pháp lệnh, gần 850 văn

bản của Chính phủ và các cơ quan của Chính

phủ đã được ban hành từ năm 1986 đến nay.

Bên cạnh việc thể chế hóa các quy định

nhân quyền quốc tế vào hệ thống pháp luật

quốc gia, đảm bảo sự hài hòa giữa các quy

định của hai hệ thống pháp luật quốc gia và

quốc tế , các hoạt động khác nhằm thực thi

các quy định nhân quyền quốc tế cũng được

thực hiện rất tích cực và đa dạng . Các công

ước quốc tế về nhân quyền mà Nhà nước ta

đã phê chuẩn hay gia nhập được dịch sang

tiếng Việt và công bố trên nhiều sách, báo và

phương tiện thông tin đại chúng. Một số

công ước còn được dịch sang cả tiếng dân

tộc thiểu số và đưa vào chương trình giáo

dục phổ thông, như : Công ước quốc tế về

quyền trẻ em, Công ước về xóa bỏ mọi hình

thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Nhiều hội

nghị, hội thảo khoa học, các khóa tập huấn

về nhân quyền đã được tổ chức và đạt kết

quả tốt . Nếu so sánh với các quy định

nhân quyền quốc tế, ở mức độ khái quát, có

thể khẳng định : Hệ thống pháp luật Việt

Nam về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu đặt

ra cho việc thúc đẩy , bảo vệ quyền con

người, quyền công dân . Những nỗ lực phấn

đấu và thành quả hiện thực trên lĩnh vực thúc

đẩy và bảo vệ nhân quyền ở nước ta trong

suốt thời gian qua đã được cộng đồng quốc

tế ghi nhận và đánh giá cao , với việc Việt

Nam được bầu làm thành viên Ủy ban

Nhân quyền Liên hợp quốc, nhiệm kỳ

(2001 - 2003) .

Cam kết và thực hiện các quy định nhân

quyền quốc tế là trách nhiệm, trước hết thuộc

về quốc gia thành viên, với sự hợp tác , đối

thoại và trợ giúp quốc tế trên tinh thần xây

dựng, học hỏi những kinh nghiệm tốt của

nhau, là cơ sở cho sự thúc đẩy và phát triển

nhân quyền. Nhưng thực thi nhân quyền

cũng không thể thoát ly điều kiện hoàn cảnh

lịch sử cụ thể, văn hóa truyền thống và trình

độ phát triển kinh tế , xã hội của từng quốc

gia và mỗi khu vực như đã nêu trong Tuyên

bố Viên và Chương trình Hành động được

Hội nghị thế giới về Nhân quyền thông qua

năm 1993 tại Viên (Áo) : "Tất cả các quyền

đều mang tính phổ cập , phụ thuộc lẫn nhau ,

không thể chia cắt, và có quan hệ qua lại.

Cộng đồng quốc tếphải xử lý các quyền con

người một cách công bằng , bình đẳng , trong

khi phải luôn ghi nhớ ý nghĩa của tính đặc

thù dân tộc , khu vực và bối cảnh khác nhau

về lịch sử , văn hóa và tôn giáo" . D

( 3 ) Hiến pháp Việt Nam (Năm 1946, 1959 , 1980 và

1992 ) , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 1995 , tr 153
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Hội thảo khoa học :

N

"CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA Ý NGHĨA THỜIĐẠI"
·

HÂN dịp kỷ niệm 85 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2002) , tại Hà Nội , Học viện Chính trị

Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học : "Cách mạng Tháng Mười Nga - ý nghĩa thời đại" . Giáo

sư Nguyễn Đức Bình , nguyên Ủy viên Bộ Chính trị ; lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ; đại diện

Hội đồng lý luận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng , Ban Tư tưởng - Văn hóa, Ban Khoa giáo Trung ương, Ban

Đối ngoại Trung ương , Tạp chí Cộng sản , Báo Nhân Dân... và đông đảo các nhà khoa học đã đến dự Hội thảo. Trong

Báo cáo đề dẫn, GS ,TS Lê Hữu Nghĩa , Ủy viên Trung ương Đảng , Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc

gia Hồ Chí Minh , nhấn mạnh : "Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga đã có ảnh hưởng sâu rộng tới toàn bộ tiến

trình của thế kỷ XX cho đến ngày nay". "Sự thất bại hay biến dạng của chủ nghĩa xã hội ở nơi này hoặc nơi khác không

phải do Cách mạng Tháng Mười tạo ra . Cách mạng Tháng Mười, một sự kiện vạch thời đại, mở ra chân trời mới với những

sự chỉ dẫn , soi sáng cho con đường phát triển của xã hộiloài người. Cách mạng Tháng Mười không chịu trách nhiệm về

những sai lầm của các nhà lãnh đạo sau đó" . "Ngày nay , khẳng định sức sống , ảnh hưởng và những giá trị của Cách

mạngTháng Mười vẫn là một chủ đề quan trọng , nóng hổi về mặt lý luận, tư tưởng, nó có ý nghĩa về phương pháp luận

cũng như về hệ tư tưởng trong Đảng và xã hội ta hiện nay" .

Các báo cáo tham gia Hội thảo đã tập trung làm rõ những nội dung sau :

- Điều kiện khách quan , chủ quan , bối cảnh nước Nga và quốc tế dẫn tới sự thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười

năm 1917, khẳng định tính tất yếu , khách quan của cuộc cách mạng . Từ đó , góp phần làm rõ vai trò to lớn của V.I. Lê

nin và Đảng Bôn -sê-vich , người lãnh đạo và tổ chức thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại , mở ra một thời đại mới

cho nước Nga và nhân loại .

Khẳng định giá trị to lớn và những thành tựu vĩ đại trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa , xã hội, an ninh -

quốc phòng ... do chủ nghĩa xã hội mang lại trong hơn 70 năm tồn tại và phát triển ở Liên Xô. Khẳng định ý nghĩa và

những bài học về giành , giữ chính quyền ; về Chính sách kinh tế mới ; về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản ;về nguyên

tắc tập trung dân chủ của V.I. Lê-nin và giải quyết những vấn đề dân tộc , tôn giáo ở Liên Xô trong những năm sau thẳng

lợi của Cách mạng Tháng Mười, trong thời kỳ Chiến tranh vệ quốc vĩ đại và trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Phân tích , làm rõ những nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên xô và khẳng định , đó

không phải là sự tất yếu như một số thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội xuyên tạc , mà nó có nguyên nhân sâu xa , cụ

thể, trong đó trực tiếp là sai lầm về đường lối chính trị, về tổ chức , tư tưởng và sự phản bội của người đứng đầu Đảng

Cộng sản Liên Xô vào cuối những năm 80 của thế kỷ XX , cùng với sự phá hoại của các thế lực thù địch .

Các báo cáo dành một phần quan trọng để khẳng định những bài học của Cách mạng Tháng Mười Ngạ , của công

cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô ; ý nghĩa của những bài học đó đối với cách mạng Việt Nam ; khẳng định sự

đúng đắn củaĐảng, Nhà nước ta trong công cuộc đổi mới và kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội .

- Đi sâu phân tích ý nghĩa to lớn và mối quan hệ giữa Cách mạng Tháng Mười Nga với cách mạng Việt Nam . Khẳng

định vai trò và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lê-nin đối với sự phát triển của nhân loại.D

V

PV

CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

ỪA qua , tại Hà Nội , Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về "Công tác dân vận

trong giải quyết khiếu nại , tố cáo của công dân " . Các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và gần 100 đại

biểu , đại diện cho hơn 50 cơ quan , đơn vị thuộc các ban , ngành , đoàn thể ở trung ương và một số tỉnh , thành ủy

của cả nước đã đến dự . Đồng chí Trương Quang Được, Ủy viên Bộ Chính trị , nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương,

Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị .
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Tin hoạt động lý luận - Thực tiễn Tạp chí Cộng sản

Sau Báo cáo đề dẫn của đồng chí Đinh Văn Tư, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương , các đại biểu đã sôi nổi trao

đổi về lý luận và thực tiễn , những kinh nghiệm công tác dân vận trong giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân ở địa

phương mình , ngành mình . Hội nghị đã thống nhất cho rằng :

1. Công tác dân vận trong giải quyết khiếu nại , tố cáo của công dân là một phương thức được quán triệt quan điểm

quần chúng của Đảng để sử dụng hay kết hợp sử dụng trong toàn bộ quá trình này . Khiếu nại , tố cáo của côngdân phần

lớn là có cơ sở , chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ . Nhưng nếu không giải quyết tốt sẽ bị các thế lực thù địch lợi

dụng , dẫn tới nguy cơ làm mất ổn định xã hội , làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ . Do đó , các

cấp, các ngành phải quan tâm , nhận thức đúng tầm quan trọng của vấn đề để thực hiện một cách có hiệu quả công tác

giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân .

2. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu nại , tố cáo của công dân , nhưng nhìn chung có hai loại nguyên

nhân chính.

Về nguyên nhân khách quan, các đại biểu cho rằng , nước ta trải qua các giai đoạn cách mạng khác nhau , nhiều vấn

đề do lịch sử để lại, nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng được đầy đủ cơ chế, chính sách nhằm giải quyết phù hợp. Sự

nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước đang được đẩy mạnh , quỹ đất nông nghiệp ngày càng giảm , giá trị đất

đai ngày càng tăng nhanh . Nguồn lợi kinh tế từ đất đai biến đổi nhanh chóng làm phát sinh nhiều mâu thuẫn , tranh chấp ,

song chính sách , pháp luật về đất đai chưa đồng bộ, chưa phù hợp với sự vận động của thực tế, chưa góp phần giải

quyết thỏa đáng khiếu nại , tố cáo của công dân , dẫn đến nhiều vụ khiếu kiện vượt cấp và kéo dài.

Ở

Về nguyên nhân chủ quan , trong quá trình lãnh đạo , quản lý xã hội , một số cán bộ , đảng viên , một số cấp ủy đảng

còn xemnhẹ , buông lỏng , chưa thực hiện đúng tư tưởng , quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân

vận ; vi phạm quyền làm chủ của nhân dân , coi nhẹ việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, quan liêu , xa dân , thích

dùng mệnh lệnh hành chính , coi nhẹ giáo dục, thuyết phục. Ở nhiều nơi còn để xảy ra nhiều vụ vi phạm trong quản lý

nhà nước về đất đai , tài chính , đầu tư xây dựng cơ bản , trong sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, tư lợi, thamn

hũng, vi phạm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách , pháp luật của Nhà nước,khiến dân bất bình dẫn đến khiếu

kiện .

Một số cấp ủy đảng , chính quyền chưa nhận thức được đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền , giáo

dục , nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ , đảng viên và nhân dân ; chưa có sự phối hợp , phân

công trách nhiệm rõ ràng trong việc tiếp dân , tiếp nhận , giải quyết đơn thư khiếu nại , tố cáo. Nhiều nơi chưa tập trung

lãnh đạo , chỉ đạo giải quyết khiếu nại , tố cáo kịp thời còn đùn đẩy , né tránh , không công tâm , khách quan... làm giảm

lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và cơ quan công quyền tại địa phương . Ở những địa phương có
Ở

khiếu kiện đông người, nguyên nhân chủ yếu thường xuất phát từ sự mất đoàn kết nội bộ, sức chiến đấu của tổ chức

đảng bị giảm sút , vai trò điều hành , quản lý của chính quyền yếu kém , vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

chưa được phát huy . Nhiều công dân chưa nắm vững đường lối , chủ trương của Đảng , chính sách , pháp luật của Nhà

nước, bị một số phần tử xấu lợi dụng , kích động nên đã có những đòi hỏi vô lý , cố tinh khiếu kiện kéo dài và không tuân

thủ những quy định của pháp luật .

Từ thực tế giải quyết khiếu nại , tố cáo trong những năm vừa qua , các đại biểu tham gia Hội nghị đã thống nhất nêu

lên một số vấn đề cần quan tâm sau đây :

Một là , phải thực sự quán triệt tư tưởng, quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong

quá trình giải quyết khiếu nại , tố cáo của công dân . Tức là , phải gần dân , tin dân , hiểu dân , có trách nhiệm với dân và

học dân ; chăm lo và bảo vệ lợi ích của dân . Dựa vào lực lượng và trí tuệ của dân để giải quyết những vấn đề bức xúc ,

những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân .

Hai là , phát huy quyền làm chủ của nhân dân , thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Công khai, dân chủ là cách

thực hiện công tác dân vận có hiệu quả trong giải quyết khiếu nại , tố cáo . Dân phải làm chủ trong giải quyết khiếu nại ,

tố cáo.

ܙ

Ba là , phải kết hợp và thực hiện nhuần nhuyễn những biện pháp như : vận động , thuyết phục , đối thoại trực tiếp và

tại chỗ ; phát huy vai trò và tác dụng của tổ hòa giải , ban thanh tra nhân dân ; thanh tra , kiểm tra kinh tế, hành chính ,

pháp luật ; giải quyết khiếu nại , tố cáo từ cộng đồng dân cư , từ cơ sở trong suốt quá trình giải quyết khiếu nại , tố cáo .

Bốn là , giải quyết khiếu nại , tố cáo phải đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của tổ chức đảng , sự tổ chức thực hiện của

chính quyền , nhất là vai trò của người đứng đầu và sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân .

Năm là, tổng hợp những kiến nghị từ cấp dưới và của nhân dân để đề nghị Quốc hội sửa đổi , bổ sung các điều của

Luật Khiếu nại , tố cáo bảo đảm phù hợp với sự vận động của thực tiễn cách mạng nước ta .
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PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN HIỆP HOÀ
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$

au 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2

khoá VIII về " Chiến lược phát triển GD -ĐT" ,

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Hiệp Hòa

đã chỉ đạo công tác giáo dục đào tạo của toàn huyện ,

tiếp tục phát triển tích cực cả về hệ thống mạng lưới,

quy mô, loại hình trường lớp lẫn chất lượng đào tạo

của các ngànhvà bậc học .

Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện có 26 trường

mầm non , 34 trường tiểu học,25 trường THCS , 5 trường

THPT và 1 TTGDTX , Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện

đã thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch về phát triển số

lượng trường , lớp , học sinh . Về số lượng trường , lớp ,

mục tiêu đến năm 2000 , mỗi xã có 1 trường mầm non ,

1 đến 2 trường tiểu học, 1 trường THCS đã được thực

hiện. Về sốlượng học sinh , ở cấp mầm non , trẻ 5 tuổi

đến lớp đạt 99,94 %, ở cấp tiểu học, trẻ 6 tuổi vàolớp

1 đạt 100 % độ tuổi . Đây có thể coi là một thành tích

đáng khích lệ của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện

Hiệp Hoà .

Bên cạnh đó , Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện đã

hoàn thành công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng

độ tuổi 11 đạt 87,6% và phổ cập THCS đạt 81% tại

thời điểm tháng 12 năm 2001 .

Bằng tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn

từng bước đổi mới công tác vận động quần chúng , đổi

mới công tác quản lý điều hành, đẩy mạnh thi đua

hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân và tập thể ,

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện đã đẩy cao chất

lượng giáo dục toàn diện , đẩy mạnh công tác xây

dựng đội ngũ cán bộ quản lý , giáo viên , cán bộ nhân .

viên đạt chuẩn và trên chuẩn đào tạo, công tác xây

dựng cơsở vật chất, xây dựng trường chuẩn Quốc gia ,

xã hộihoá giáo dục, phong trào khuyến học vàkhuyến

tài đãvà đang tiếp tục pháttriển mạnh.

Đặc biệt, hiệu lực quản lý của Phòng Giáo dục

ngày càng được tăng cường . Phòng Giáo dục đã chỉ

đạo việc tổng kết năm học cũ , triển khai chỉ đạo thực

hiện nhiệm vụ năm học mới, chỉ đạo công tác khai

trường , kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, công

tác thi tốt nghiệp và tuyển sinh hằng năm .

Với sự quan tâm ủng hộ của các cấp, các ngành ,

đặc biệt của lãnh đạo và nhân dân địa phương ,

Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Hiệp Hoà đang từng

bướcvững chắc đi lên .

Thường phòng

DƯƠNG VĂNTHANH

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐÔI KHUYẾN HỌC HUYỆ

LẦN THỨ 3 , 201J

Các đại biểu trong hội

nghị bàn về công tác

xã hội hoá giáo dục

huyện Hiệp Hoà

Trường Tiểu học Thị

trấn là trường chuẩn

Quốc gia đầu tiên

trong huyện

HOA
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NHÃN HIỆU HÀNG HÓA dung ra lo ch

BIỂU TƯỢNG CON KỲ LÂN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Chuyên sản xuất xi măng Poóc Lăng hỗn hợp PCB 30 TCVN 3260 - 1997

Công bố chất lượng hàng hóa : 01/ 2001/CBTC /XNLDXMBĐ

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền thiết bị của Hoa Kỳ bảo đảm chất lượng cao ,

được khách hàng tín nhiệm và ưa chuộng .

QUẬN ĐÃ ĐỀ GIÁM ĐỐC: VŨ ĐỨC HIỂN

ĐC : C13 QUỐC LỘ 1 XÃTÂN KIÊN - HUYỆN BÌNH CHÁNH-TP. HỒ CHÍMINH

DT: 088.750284-FAX: 088.752750



HUYỆN TIÊN LÃNG -- THÀN
H PHỐ HẢI PHÒNG

ĐỊA CHỈ : THỊ TRẤN TIÊN LÃNG - HẢI PHỎNG

ĐIỆN THOẠI: 031.883 108 * FAX : 031.883353

H

uyện Tiên Lãng nằm ở phía đông nam thành phố Hải

Phòng , diện tích 180 km, trong đó có 9500 ha sản xuất

lúa. Dân số của huyện có gần 15vạn ngườisống trên địa

| bàn 22 xã và 1 thị trấn . Cơ cấu kinh tế chủ yếu là sản xuất nông -

ngư nghiệp chiếmtỷ trọng 65,5 % GDP, với các sản phẩm chủ yếu

làsảnxuất lúa, trồng thuốc lào , một số loại cây màu xuất khẩu ,

nuôi trồng đánh bắt thủy sản .

Tiên Lãng là một trong những địa phương có phong trào đấu

tranh cách mạng sớm của tỉnh Kiến An trước đây (nay là thành

phố Hải Phòng ) và là huyện có vị trí quan trọng cả về kinh tế và

quốc phòng củathành phốCảng.

Qua hai cuộc kháng chiến , Đảng bộ, quân và dân Tiên Lãng

đã có những đóng góp xứng đáng vào sựnghiệp phát triển chung

của thành phố và đất nước , được Đảngvà Nhà nước tặng nhiều

danh hiệu vẻ vang .

Trong cuộc kháng chiến thực dân Pháp có hơn 4000 thanh

niên tham giabộđội, 1200 người đidân công phục vụ các chiến

dịch . Ngày29 / 9 / 1953 , nhân dân chiến sĩ và cán bộ huyện Tiên

Lãng được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thưkhen về thành tích chống

càn Cờ Lốt thắng lợi , huyện được Chủ tịch nước tặng Huân

chương Kháng chiến hạng Nhất .

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có 13.910 người

nhập ngũ (chiếm 13,75% số dân). Liên tục trong 10 năm , từ 1965 -

C 1975 là đơn vị lá cờ đầu của Hải Phòngvề công tác tuyển quân,

1480 gia đình có từ 2 con trởlên nhập ngũ .

Trong chiến tranh bảovệ tổquốc có 14.371 người nhập ngũ.

Toàn huyện có 4200 liệt sỹ , 1715 thương binh, 492 bệnh binh,

400 gia đình liệt sỹ , trong đó 22gia đình có 3 liệt sỹ trởlên, đặc biệt

có 53 gia đình liệt sỹ tiêu biểu được Nhà nước trao tặng Huân

chương Độc lập từ hạng Nhất đến hạng Ba. Có 210 bà mẹ được

Nhà nước phong tặng danh hiệu " Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" .

Riêng xã Hùng Thắng có 29 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhiều nhất

sovới các xã ở Hải Phòng .

Lực lượng dân quân xã Vinh Quang được tặng danh hiệu Anh

hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân (năm 1970 ). Các xã : Hùng

Thắng, Khởi nghĩa và thị trấn Tiên Lãng vinh dự được Nhà nước

phongtặng danh hiệuAnh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

Ngày 30/8/1995 , Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Namký quyết định phong tặng danh hiệu cao quý " Anh hùng

Lực lượng Vũ trang nhân dân " cho nhân dân và lực lượng vũ trang

huyệnTiên Lãng. Hai tấm gương tuổi trẻ tiêu biểu được truy tặng :

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Liệt sỹ Phạm Ngọc Đa và

Anh hùng Lao động liệt sỹ Bùi Thu Nội.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, quân và dân Tiên Lãng luôn

phát huytruyền thống anh hùng của quê hương , nêu caotinh thần

đoàn kết, ý chítựlực tự cường , chủ động sáng tạo , vượt qua nhiều

| khó khănthửthách , hằng năm hoànthành vượt mứccác chỉ tiêu

kinh tế - xã hội dothành phốgiao cho.

Kinhtếcủa Huyện liên tục tăng trưởng, năng suất lúa đến nay

đã đạttrên 10tấn / ha- năm . Huyệnchủ trương chuyển dịch cơ cấu

kinhtế theo hướng khai thác tiềm năng về thủy sản . Từng bước

quy hoạch chuyển 500 ha ruộng trũng năng suất thấp , bấp bênh

sang nuôi trồng thủy sản . Tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án

phát triển nuôi trồngthủy sản. Tạo điều kiện thuận lợi cho các dự

án phát triển nuôi tôm công nghiệp ở vùng bãi bồi kết hợp với

trồng rừng nước mặn bảo vệ đê điều . Hiện nay trên địa bàn huyện

đã có các dự án lớnđang được thực hiện có hiệu quả: Khu kinh tế

thanh niên nuôi trồng - chế biến thủysản; Dự án nuôi tôm công

nghiệp của Công ty Việt Mỹ là dự án lớn nhất miền Bắc về nuôi

trồng thủy sản ; Dự án 130ha nuôi tôm công nghiệp tại xã Đông

Hưng-Tây Hưng và một số dựán khác đang được triểnkhai. Phát

KỶ NIỆM 23 NĂM NGÀY CHỦ TRỤC MÔ TIN HAY

KEN GO THE BOA A Quot

TRANTING DAN MENANG LET WHẨN GAN

BÌNH ĐỊA CHÍNH PHỦ CASĨ TH Y Hà

Đồng chí Phạm Văn Lương thànhUỷ viên , Chủ tịch UBND huyện

Tiên Lãng (đứng thứ 4 bên phải sang)nhậncờ thi đua của Chínhphủ

triển kinh tếtrang trại,chăn nuôi theo hướng xuất khẩu , chuyển

dịch cơ cấu cây trồng , thực hiện quy vùng sản xuất nhằm tạo ra

vùng hàng hóa lớn tập trung tạo giá trị thu nhập cao trên cùng

đơnvị diện tích đang là hướng đi đúng đắn được một số địa

phương trong huyện thực hiện có hiệu quả. Chính vì vậy, đời

sống của nhân dân ngày càng được cải thiện , cơ sở hạtầng

ngày càng được củng cố hoàn thiện , 100 % số dân đã có điện

thắp sáng .

Liên tục trong 5 năm qua huyện có học sinh giỏi quốc gia ,

14/26trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, chiếmtỷ lệ cao nhất

thành phố , 100% số xã , thị trấn có lớp học cao tầng . Năm 1991

huyện hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học và xóa mù chữ .

Năm 1998 hoàn thành phổ cập giáo dục THCS sớm nhất thành

phố. Các loại hình trường lớp công lập , bán công , TTGDTX, trung

tâm họctập cộng đồng được tạo điều kiện pháttriển để nâng cao

dân trí của cộng đồng dân cư địa phương. Ngành Giáo dục

huyện đượcthànhphố tặng cờđơnvị dẫn đầu nhiều năm liền .

Đến nay, toàn huyện có 61 làng văn hóa, trong đó có 22 làng

văn hóa cấp huyện , 10 làng văn hóa cấp thành phố , hương ước

làng được xây dựng đúng quy luậtvà tiến bộ. Hoạt động văn hóa-

thông tin - thể thao phát triển , 10 năm liền từ 1993- 2002 đoạt

giải vô địch vật tự do- vật cổ điển thành phố tranh Cúp Báo Hải

Phòng . Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân , BVCSTE ,

DSKHHGĐ liên tục được các ngành trong thành phố đánh giá

cao . UBMTTQvà cáctổ chức ,đoànthểtổ chức tốt các hoạtđộng

phối hợp với chính quyền các cấp dưới sự chỉ đạo tập trung

thống nhất củaĐảng bộhuyện .

Huyện đã kiện toàn bộ máy các phòng ban chức năng theo

Nghị định 12/CP của Chính phủđể nâng cao năng lựchoạt động

của các cơ quan quản lý Nhà nước. Anninh quốc phòng, trật tự

an toàn xã hội luôn được giữ vững . 100 % các trưởng thôn và khu

dân cư đã được học tập và bồi dưỡng kiến thức về QLNN . Việc

thực hiện tốt quy chếdân chủ cơ sởngày càng thúc đẩy và củng

cố hệ thống chính trị ở địa phương. Đảng bộ Tiên Lãng 11 năm

liền được Đảng bộ thành phố công nhận là Đảng bộ trong sạch ,

vững mạnh . Phong trào thi đua của huyện 4năm liên tục từ1998-

2002 dẫn đầu thành phố về xây dựng kinh tế - xã hội, an ninh -

quốc phòng và trật tựan toàn xã hội, được Thủ tướng Chính phủ

tặng cờ thi đua xuất sắc , được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân

chương Lao động hạng Hai.

Tiếp tục phát huy truyền thống của một huyện tiêu biểu ở

thành phố Hải Phòng , Đảng bộ , nhân dân huyện Tiên Lãng dưới

sựlãnh đạo của Thành ủy , sựchỉđạo của UBND và sựcó mặt của

các ngành trong thành phố sẽ ngày càng quyết tâm khắcphục

mọi khó khăn , đoàn kếtnhất trí, phấn đấu xây dựng quê hương

thành một huyện giàu về kinh tế , văn hóa giáo dục phát triển ,

vững mạnhvề an ninh , quốc phòngvà trậttự xã hội.
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Với mạng lưới Bưu chính- Viễn thông chất lượng

cao , rộng khắp toàn Tỉnh . Bưu điện tỉnh Hoà Bình đang

phục vụ tốt các loại dịch vụ truyền thống trong nước và

* ngoài nước. Hiện nay, đã có thêm các loại dịch vụmới

như:

- Chuyển phát nhanh (EMS)

- Chuyển tiền nhanh

- Tiết kiêm Bưu điện

- Bưu chính ủy thác

-

Bưu phẩm không địa chỉ

Điện hoa , điện thoại thấy hình

Điện thoại di động, nhắn tin , Telex , Fax

Giải đáp thông tin kinh tế xã hội (108 )

Dịch vụ khai giá

Các dịch vụ của tổng đài TDX- 1B như

giữ cuộc gọi , chuyển thoại, điện thoại hội

nghị,v.v ...

H

Bưu điện tỉnh Hoà Bình rất hân hạnh được phục vụ quý khách với

thái độ văn minh , lịch sự ,nhanh chóng , chính xác, an toàn , tiện lợi ./.



SINHANCO

Một loại xe xuất sắc

Một giá trị vững bền

Một dịch vụ chuyên nghiệp

Một tên gọi

Start your Dreams

SUPER SIVA

KOREA

KOREA

Không khó để nhận biết sự vượt trội của Động cơ KOREA E SMART sản xuất tại Hàn Quốc

khikết hợp với bộ chế hòa khí KEIHIN Thái Lan .

Cũng không khó để tìm hiểu giá trị của SUPER SIVA qua tiêu chuẩn ISO 9001 và danh

hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao do người tiêu dùng bình chọn .

Càng không khó để tìm các dịch vụ chuyên nghiệp trong hệ thống S.PS (Sinhanco Premier

Services) có mặt khắp mọi nơi.

Và..

Sẽ rất dễ dàng để cảm nhận sự xuất sắc của SUPER SIVA nếu bạn ghé quamột trong

các trung tâm hay đại lýđược ủy quyền của Sinhanco trên toàn quốc , hoặc nếu cần biết

thêm thông tinvềsản phẩm , hãy gửi yêu cầu của bạn về địa chỉ ; sivacsinhanco-vt.com

SINHANCO

MOTORCYCLE
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KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO

32 - 34 Lý Thường Kiệt, Tp.Vũng Tàu . ĐI (064 ) 654297 - 810594 Fax: (064) 510245 . E mail pkdshcahcm vạn vớ



IWARP

VIỆN QUY HOẠCH THUỶ LỢI

VIỆN TRƯỞNG

TS. Tô Trung Nghĩa

INSTITUTE OF WATER RESOURCES PLANING .IWARP.

Địa chỉ: 162 Trần Quang Khải , Hà Nội

Tel : (04) 8254081 * Fax: (04) 8252807

Email: iwrp.hanoi@hn.vnn.vn

MỘT SỐ THÀNH TỰU

-Quy hoạch trị thủyvà khai thác hệ thống sông Hồng

- Quy hoạch khai thác đồng bằng sông Cửu Long

-Quy hoạch khai tháccácsông trên toàn quốc

- Giúp Lào và Cam -pu -chia lập quyhoạch thủy lợi.

- Đã thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học: 2 chương trình KHCN

cấp Nhà nước 06-03 (81-85) và KC 12 (91-95); chương trình nghiên cứu xâm .

nhập mặn ởĐBSCL; biến đổi khí hậu và môi trường toàn cầu ; chương trình

nghiên cứu đất ngập nước; quy trình vận hành hồ chứa Hòa Bình; đánh giá

ảnh hưởng hồ Hòa Bình đến hạ du ; thẩm định lựa chọn phương án bậc

thangvàcôngsuấtmáythủy điệnSơn La ...

- Hợp tác các nước vàcáctổ chức Quốc tế: WB,ADB , SIDA, (Thụy Điển ),

JICA, NIPPON KOEL (Nhật Bản ), DANIDA (Đan Mạch ), MDBC (Úc)...

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Là cơquan chuyên ngành về quy hoạch của Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nôngthôn , có chức năng nghiên cứu lập quy hoạch

pháttriển tài nguyên nướctrong phạm vi cả nước nhằm điều hòa

sửdụng, bảo vệ và phát triển kinh tế- xã hội.

- Lậpquy hoạchsử dụngtổng hợpvà bảo vệ nguồn nước phụcvụ

pháttriển kinhtế- xã hội trên lãnh thổ.

- Xâydựng chiến lượcpháttriển tàinguyênnước .

- Thamgia lập quy hoạch tổngthể , quy hoạchphát triểnkinhtế xã

hội toàn quốc ,vùng lãnh thổ,tỉnh, ngành có liên quanđếnnguồn

nước .

- Lập dựán tiền khả thi và khả thi các công trình khaithác và bảo

vệ nguồn nước .

-

-

-

CÁC PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ

- Huân chương Độc lập hạng Nhì

(2001 )

- Huân chương Độc lập hạng Ba

(1994)

Huân chương Lao động hạng

Nhất (1991 )

Huân chương Lao động hạng

Nhất (1985 )

Huân chương Lao động hạng Ba

(1978)

Bộ chính trị Trung Ương Đảng

Lao động biểu dương (1962)

DOCLAD

- Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về quy hoạch thủy lợi

về môi trường và chất lượng nước.

-Hợp tác với các quốc gia , tổ chức quốc tế trong việc lập quy

hoạch cáclưu vực sông liên quốcgia.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học công nghiệp và tổ chức thực

hiện công tác điều tra cơ bản phụcvụ cho quyhoạch bảo vệ tài

nguyên nước.

- Thực hiện thẩm định các dựán quy hoạch thủy lợi chocácđịa

phương, các ngànhkhác có liên quan đếnnguồnnước.

- Theodõi thực hiện các quy hoạch phát triển tài nguyên nước .

Tham gia lập quy hoạch vận hành các công trình lớn lợi dụng

tổnghợpnguồnnước ...

TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VIỆT NAM

VIỆN HÓAHỌC CÔNG NGHIỆP

VIỆN TRƯỞNG :

PGS-TS . MAI NGỌC CHÚC

TRỤ SỞ CHÍNH : SỐ 2 PHẠM NGŨ LÃO - HÀ NỘI

Tel: (84-4) 8.253930 Fax: ( 84-4) 8.257383 * E- mail: vienhoacn@hn.vnn.vn

CƠ SỞ 2 KM 10,5 ĐƯỜNG HÀ NỘI-SƠN TÂY * Tel: (84-4 ) 764 4889

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

- Nghiên cứu KHCN hóa học , triển khai và

| áp dụng các tiến bộ kỹ thuật baogồm nghiên

cứu ứng dụng , thực nghiệm , sản xuất - chế

| thử tạo ra công nghệ, sản phẩm , và vật liệu

| mới cho ngành công nghiệp hóa chất và các

| ngành kinh tế khác.

- Đánh giá , phân tích chất lượng sản

phẩm hóa chất, tài nguyên , môi trường .

- Tư vấn và đầu tư cho Tổng Công ty và

các đơn vị kinh tế trong và ngoài Tổng công

| ty về khoa học kỹ thuật.

. Tham gia lập và thẩm định các dự án

| KHKT.

- Đào tạo sau đại học cán bộ KHKT và

công nghệ chuyên ngành.

- Dịch vụ KHKT, sản xuất, kinh doanh .

- Viện Hóa học công nghiệp đã chủ trì và

tham gia các chương trình nghiên cứu khoa

học cấp Nhà nước : chương trình Hóa dầu và

Vật liệu hóa .

NHỮNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHÍNH

- Viện đã chủ trì và hoàn thành xuất sắc

các đề tài cấpTổng Công ty , cấp Bộ và cấp

Nhà nước .

- Viện đã thực hiện thành công các dựán P

(xây dựng dây chuyền công nghệ sản xuất

thử nghiệm thuốc tuyển DPO -93 để tuyển

quặngApatit loại III ; xây dựng dây chuyền

sản xuất polysacarit Fe ; xây dựng dây

chuyển sản xuất DextranFe )....

- Viện đã thực hiện các hợp đồng triển khai

- dịch vụ KHKT .

Hằng năm , Viện đã triển khai thực hiện trên

dưới 30hợp đồng tiêu biểu.

- Xử lý nước thải các nhà máy , khu công

nghiệp.

- Sơn nền nhà xưởng Công ty cáp sợi

quang VINA - GSC, Sơn phủ bảo vệ chịu mỗi

trường hóa chất khắc nghiệt, chịu nhiệt độ

cao cho kết cấu công trình sắt thép , bê tông

tại các nhà máy trong các Tổng Công ty .

- Chế biến quặngApatit theo phương pháp

nhiệt để sản xuất phân bón.

- Từ những hoạt động khoa học, Viện đã

tạo ra các sản phẩm có giá trị được thị trường

chấp nhận

* Sơn tổng hợp công nghiệp và dân dụng.

* Dầu phanh VH 3-2.

* Thuốc tuyển .

* Tinh dầu các loại

* Chất tẩy rửa các loại

* Extract thảo dược các loại dùng cho Mỹ

phẩm .

*Dextran Fe

*Gluconat Fe, Cu , Zn ...

* Chất trợ ngấm

*Rotudin.

* Chất tẩy gỉ, tẩy cặn .

* Dầu mỡbôi trơn các loại

* Thuốc thử Nước dùng trong công nghệ

SX nước sạch (được UNICEPtín nhiệm) .

* Gần đây Viện đã đạt được nhiều thành

tích lớn :

- Nghiên cứu công nghệ sản xuất thuốc

tuyển quặng Apatit - Việt Nam .

- Đạt giải nhất công trình khoa học sáng

tạo VIFOTEC - năm 2001.

- Đã được Nhà nước đầu tư phòng thí

nghiêm trọng điểm quốc gia.



NHÀ XUẤT BẢN TRẺ

BuiThiMe

KECHUYEN
--

161B Lý Chính Thắng - Q. 3 - TP . HCM

DT: (08) 9316211-9316289-9317849-8465596

Fax : (84.8) 8437450 - Email : nxbtre@hcm.vnn.vn

Chi Nhánh NXB Trẻ Tại Hà Nội:

40 Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội

ĐT : (04) 7762128 - Fax : ( 04 ) 8357444

Email : vanphongnxbtre@hn.vnn.vn

GIỚI THIỆU BỘ SÁCH “NAM BỘ NHÂN VẬT CHÍ”

THE AV XXI
NHÌN VỀ

TrươngVinhKy

BADRENALGEARS

BuiHuuNghia

CON NGUO
& TÁC PHẨ

Đến nay đã có các tựa sách sau đây được xuất bản :

1. Anh hùng kháng Pháp Nguyễn Trung Trực - Nguyễn Văn Khoa

2. Nguyễn Hữu Huân , nhà yêu nước kiên cường , nhà thơ bất khuất

GS Phạm Thiếu - Cao Tự Thanh - Lê Minh Đức

3. Khởi Nghĩa Trương Định - PGS TS Nguyễn Phan Quang - TS Lê Hữu Phước

4. Bùi Hữu Nghĩa , con người và tác phẩm - Bảo Định Giang

5. Nguyễn Tri Phương - Phan Trần Chúc - Lê Quế

6. Phan Văn Trị, cuộc đời và tác phẩm

Nguyễn Khắc Thuần - Nguyễn Quảng Tuân

7. Gương sáng ngàn đời - Bảo Định Giang - Huỳnh Lửa - Nguyễn Quảng Tuân
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VIÊN NGẬM

THUỘCHỌ

BỔ PHẾ

COMES IVYCÓ Pick Up Plow HAN MÅ

NAW NO

JVEN HELAN QEANG
INGE HOPPRODO

NGHĨA

TrươngĐịnh

“NAM BỘ NHÂN VẬT CHÍ” là chương trình sách nhằm giới

thiệu cuộc đời , hành trang và những đóng góp của các nhân

vật Nam Bộ trong quá trình xây dựng và phát triển của vùng

đất mới Phương Nam .

Nhân vật Nam Bộ được giới thiệu trong loạt sách này bao

gồm các nhân sĩ trí thức , các nhà hoạt động cách mạng ,

các nhà văn hóa, văn nghệ sĩ ... - những người đã có công

khai phá trên từng lĩnh vực văn hóa vật chất và văn hóa tinh

thần. Từng tựa sách được viết dưới nhiều thể loại : biên

khảo, công trình nghiên cứu, tham luận khoa học trong hội

thảo, ký , bút ký ...

8. Những ngôi sao sáng trên bầu trời văn học Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX

Bảo Định Giang

9. Nguyễn An Ninh , “ Tôi chỉ làm cơn gió thổi ” - Nguyễn Thị Minh

10. Lê Văn Duyệt - Nhiều tác giả

11. Thế kỷ XXI nhìn về Trương Vĩnh Ký - Nhiều tác giả

12. Chí sĩ Nguyễn Quang Diêu - Nguyễn Văn Hầu

13. Võ Duy Dương - Nguyễn Văn Hầu

Nhà xuất bản Trẻ xin trân trọng giới thiệu .

CẢI TIẾN ĐỂ TĂNG TÍNH ƯU VIỆT :

TIỆN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ

Thuốc ho bổ phế dạng viên ngậm là sản phẩm bào chế dạng mới theo công

thứcBổ phế chỉ khái lộ - sản phẩm truyền thống 40 năm của Công ty Cổ phần

dược phẩm Nam Hà.

Bằng phươngpháp chiết xuất dược liệu rồi làm khô trong môi trường áp suất

giảm , nhiệt độ thấp thuđược cao khô còn nguyên những tính năng , tácdụng

của dược liệu . Từ cao khô áp dụngcông nghệ bào chế phương tây , công tysản

xuất ra thuốc viênngậm .

G

* Ởdạng viên , thuốc rất tiện lợi cho việcsửdụng, có thểmang

theo người khi đi xa .

Ởdạng viên ngậm , thuốc có tác dụng trực tiếp và liên tục vào

cổhọng giúp giảm ho nhanh hơn vàhiệu quả lâu dài hơn .

CÔNGTHỨC : Cho 1 viên

DOUGA

SẢNXUẤT VÀ PHÂN PHỐI

Công ty Cổ phần dượcphẩm Nam Hà

415Hàn Thuyên , Thành Nam Định

Bạch linh

Cát cánh

Ma hoàng

Tỳ bà diệp

O mai

Bạc hà diệp

Tỳ bà diệp

36mg Cam thảo 25mg

68,5mg | Bán hạ 60mg

26,5mg Bách bộ 75mg

130mg Tang bạch bì
75mg

60mg Thiên môn đông 48,5mg

65mg Tinh dầu bạc hà 0,25mg

CÔNG DUNG :Chữa ho , tiêu đờm . Chuyêntrị họ cảm

họ gió, ho khan , viêm họng , viêm phế quản .

LIỀU DÙNG :

> Người lớn : 4-6 viên /ngày

> Trẻ em : 2-3 viên /ngày

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪNSỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

XUUXI
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ĐẲNG CẤP

ĐÃ ĐƯỢC

KHẲNG ĐỊNH

Công ty likey l0

Sài Đồng, Gia Lâm , Hà Nội, Việt Nam

Tel: 84.4.8276923/8276396

Fax: 84.4.8276925

E
Website: www.garco10.com
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Cử nhân . NGUYỄN THỊ YẾN

LIÊN DO

N

hà khách Tổng Liên đoàn được

thành lập theo Quyết định số

187 QĐ /TLĐ (21/1/1997) của

Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam. Nhà

khách có nhiệm vụ phục vụ cán bộ công

nhân viên , khách quốc tế của TLĐLĐ Việt

Nam về nghỉ, hội nghị , làm việc. Đặc biệt,

hằng năm, Nhà khách tiếp đón , phục vụ

khoảng 400-500 khách thuộc diện chính

sách của Nhà nước với giá ưu đãi. Ngoài

ra , để tận dụng hết công suất , Nhà khách

mở rộng thêm chức năng kinh doanh

phục vụ , đáp ứng nhu cầu xã hội.

Hiện nay, Nhà khách có thể tiếp đón

cùng lúc hơn 180 khách, với 79 phòng

phục vụ khách trong nước và 12 phòng

khách quốc tế đầy đủ tiện nghi, có thang

máy và hệ thống thông tin liên lạc hiện

đại , thông suốt , 2 phòng ăn rộng , trang

trọng có sức chứa 600 chỗ ăn cùng lúc

cho tiệc cưới, tiệc hội nghị , đặc biệt có ba

hội trường, phòng họp trong đó có một

hội trường lớn có sức chứa trên 200 chỗ,

đủ điều kiện phục vụ các cuộc hội nghị ,

hội thảo lớn , nhỏ cho các đơn vị .

Tuy mới thành lập được năm năm,

nhưng nhờsựgiúp đỡTổngLiên đoàn , sự

cố gắng nỗ lực của Ban Lãnh đạo cùng

toàn thể CBCNV , Nhà khách đang khẳng

định uy tín của mình bằng việc không

ngừng nâng cao tinh thần , chất lượng

phục vụ , từng bước đầu tư nâng cấp cơsở

vật chất .

Nhờ vậy , mà trong những năm qua

đơn vị đã hoạt động kinh doanh có hiệu

quả, công suất phòng nghỉ luôn đạt từ

75 %- 80% và được tặng bằng khen của

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam .

Nhà khách Tổng Liên Đoàn rất hân hạnh được phục vụ quýkhách

ĐỊA CHỈ: 95 TRẦN QUỐC TOẢN -HÀ NỘI * TEL: (04 ).8222521-8222522-8223656
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Do người tiêu dùng bình chọn

06 NĂM LIỀN

1997-1998-1999-2000-2001-2002

kDID KYMDAN

SINCE 1954 G H Ấ T LƯ Ợ N G QU Ố BIẾ

28 Đường Bình Thới , Q.11 , TP . HCM ĐT : ( 84.8 )8657158 - 8658 402 - 8617619 Fax : ( 84.8 ) 8657 419

Email: kymdan@hcm.vnn.vn Website : http://www.kymdan.com.vn

Chương trình khuyếnmãi

.

CO

02/2002-04/200
Pro 4626
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Chứng nhận được phép lưu hành

Xổ số trúng thưởng Khi Quí khách hàng

Xuân

2003

mua

tại châu Âu

1 sản phẩm KYMDAN

Tặng

Lịch xuân QUÍ MÙ

(Có in so tham dự trúng thưởng cho 49.999 sản phẩm đán

81 Phiếu xăng

Theo chuong trinh khuyến mãi

Chào mừng Quốc khánh 2/9

(2 lit Mogas 92)

C
h
u

Chương trình áp dụng

từ ngày 02-10-2002

trên phạm vi toàn quốc

Lưu ý : Không áp dụng cho các sản phẩm gối , nệm du lịch , nệm trẻ em , salon miếng và thú phun nhung

THỂ LỆ THAM DỰ XỔ SỐ TRÚNG THƯỞNG

A. THỂ LỆ THAM DỰ XỔ SỐ TRÚNG THƯỞNG:

• Công ty KYMDAN phát hành lịch năm 2003 trên đó có mã số được in trên tờ lịch bìa và cuối dùng để tham dự chương trình xổ số trúng thưởng.

• Công ty KYMDAN sẽ tổ chức xổ số vào ngày 15/12/2003 và kết quả trúng thưởng sẽ được công bố từ ngày 25/12/2003 trên báo Người Lao Động và một số báo khác .

• Khách hàng có lịch mang số trúng thưởng theo kết quả đã công bố gởi lịch kèm theo tên , địa chỉ thường trú (có ấp , phường , xã, quận , huyện , tỉnh , thành , để tránh trùng

lặp khi giao hàng ) , điện thoại và bản saoCMND về văn phòng Công ty KYMDAN chậm nhất là ngày 15/01/2004 (căn cứ theo dấu bưu điện) . Công ty KYMDAN sẽ gởi

thông báo đến từng khách hàng may mắn trúng giải .

• Danh sách khách hàng trúng giải sẽ được công bố trên báo Người Lao Động và một số báo khác từ ngày 20/02/2004.

• Khách hàng trúng giải sẽ nhận phần thưởng tại Chi nhánh , cửa hàng trực thuộc Công ty hay Đại lý KYMDAN gần nơi cư ngụ của mình nhất từ ngày 20/02/2004 .

B. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG :

• 02 giải Nhất : Mỗi giải thưởng là 01 bộ salon KYMDAN

• 10 giải Nhì : Mỗi giải là 01 giường di động KYMDAN qui cách 1 x 2m có nệm dày 5cm .

• 100 giải Ba : Mỗi giải là 01 tấm nệm KYMDAN qui cách 1,6 x 2,0 x 0,1m có áo bọc bằng thun jersey .

C. ĐIỀU KIỆN XÉT TRÚNG THƯỞNG :

• Lịch trúng giải gởi về Công ty KYMDAN phải còn đủ 6 tờ, sạch sẽ , không rách hay bị rời khỏi quyển lịch .

• Phần số không bị rách hay tẩy xóa.

• Công ty KYMDAN không chịu trách nhiệm đối với trường hợp gởi lịch trúng giải trễ hạn hay bị thất lạc .

Lưu ý .

• Phần thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

• Phần thưởng không bao gồm các chi phí phát sinh do vận chuyển từ nơi nhận giải đến nhà người trúng thưởng.

• Các phần thưởng không người nhận sẽ được quy đổi để tặng cho bệnh viện .

Sao hành 1 năm trở rằng , cụ thể , thỏa đáng cho các trường hợp ren lun ) , chất nhựa , lão hóa , bờ mục )

Độ bồn trên 20 năm Sử dụng nệm KYMDAN la hit cua và tiết kiêm :
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XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VIETSOVPETRO

Trụ sở chính : 105, Lê Lợi, TP. Vũng Tàu

Điện thoại : 64- 839871/72 . Fax : 64- 839857

XNLD VIETSOVPETRO được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu

Anh hùng Lao động lần thứ hai , là đơn vị liên doanh giữa Việt Nam và Liên bang

Nga khai thác dầu khí lớn nhất ở Việt Nam , đang hoạt động trên 3 mỏ : Bạch Hồ

Rồng và Đại Hùng . Sản lượng dầu khai thác từnăm 1986 đến năm 2001 đạt 101,

triệu tấn . Khí cung cấp vào bờ từnăm 1995 đến năm 2001 đạt 6,75 tỉ mét khối.

XNLD VIETSOVPTRO sẵn sàng hợp tác với các côngty dầu khí khác

trong nhiều lĩnh vực : địa chất dầu khí , thiết kế , lắp ráp , xây dựng , bảo

dưỡng , sửa chữa các công trình dầu khí biển , khoan thăm dò , khai thác

dầu khí, dịch vụ cảng , vận tải biển , phòng chống phun tràodầu khí, bảo vệ

môi trường .



TAO HUYỆT ĐẠI HỘI LÀ
ЗИНАЖА ДОО

sảnTHEBANDAR6406TopchicongsanAN в ямнеnt on подпом

ΠΟ XNHH

ипопие, отоншепом в мног "доцен джем

CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ CỦA 201

Tood To WensCV Bee. TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM XI

колом и кодолом о винени водотохен НАД во глутено од

House Noneq RNнensson SHROUD RNURENSOON AOXX TAB HEYTH

ронеткен коюулын МУG LUG на джам

THÁNG RA 3 KỲ

NAM TONHAM

OX ON NO HOHEN

58 VX NYX HEYTH

атиати

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

TRƯƠNG QUANG ĐƯỢC - Công tác dân vận trong giải quyết

SỐ 663Dannoy khiếu nại , tố cáo của công dân Hía QUÁCH (anoil tre bar around

entrips or aksial Ismetri

3

O erit

op.atriquor eme2, HMAHN

aniaud

HOÀNG BÌNH QUÂN - Vai trò xung kích đẩy mạnh công nghiệp

KOVO 34 heatto an

shians ) Quan sợi hóa, hiện đại hóa đất nước của thế hệ trẻ Việt Nam QUỐC VÀO

12-2002ada AOHY HOAR HEAT Jnamevom

PHONE CAO SỸ KIÊM - Phát huy nội lực , nâng cao hiệu quả hợp tác

Trinhtrinh quốc tế , thực hành tiết kiệm , thực hiện thắng lợi Nghị quyết ion

00007 anda
Đại hội IX của Đảng

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

• BỘ BIÊN TẬP :

1 Nguyễn Thượng Hiền ,

Q. Hai Bà Trưng , Hà Nội

Điện thoại : (04 ) 9 422 061

Fax : (04) 8 222 846

• Cơ quan thường trú

tại miền Nam :

19 Phạm Ngọc Thạch ,

Q. 3, Tp . Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08 ) 8 274 638

Fax : (08) 8 231 664
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NGUYỄN VĂNĐỘNG - Các quyền xã hội cơ bản của công dân

từ Hiến pháp năm 1980 đến Hiến pháp năm 1992 ,CIDUNT 16
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HỘI THẢO KHOA HỌC - THỰC TIỄNCO

•Tạp chí Cộng sản điện tử :

http://www.tapchicongsan.org.vn as

Email: bbttccs@hn.vnn.vn

•PhóTổng Biên tập phụ trách :
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ĐƯA NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘIIX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG TạpchíCộngsản

THI

CÔNG TÁC DÂN VẬN

TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI,

TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

TRƯƠNG QUANGĐƯỢC *

K

HIẾU nại , tố cáo là một trong

những quyền cơ bản của công dân ,

được ghi trong Hiến pháp và được

cụ thể hóa trong Luật Khiếu nại, tố cáo và

các văn bản pháp luật của Nhà nước , tạo cơ

sở pháp lý cho công dân , cơ quan nhà nước

thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình .

Chăm lo đáp ứng nhu cầu , lợi ích chính

đáng của nhân dân , thực hiện đại đoàn kết

toàn dân và phát huy quyền làm chủ của

nhân dân là ba nội dung cơ bản, quan trọng

nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công

tác dân vận . Do đó, giải quyết khiếu nại , tố

cáo của công dân là một nhiệm vụ dân vận

quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Thực hiện Chỉ thị số 09 -CT /TU , ngày

06-03-2002, của Ban Bí thư Trung ương

Đảng, về một số vấn đề cấp bách cần thực

hiện trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo

hiện nay, Ban Dân vận Trung ương đã phối

hợp với Tỉnh ủy An Giang và Tỉnh ủy Thái

Bình tổ chức hai hội nghị trao đổi kinh

nghiệm về công tác dân vận trong giải quyết

khiếu nại , tố cáo ở cụm đồng bằng sông Cửu

Long và cụm đồng bằng sông Hồng. Tại hai

địa phương trên , các hội nghị trao đổi kinh

nghiệm với chủ đề thiết thực trên đây đã

được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban

nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

nhân dân đón nhận với tinh thần trách

nhiệm cao . Các ý kiến phát biểu đều hoan

nghênh và cho rằng những vấn đề các hội

nghị đặt ra là bổ ích, đúc rút được nhiều

kinh nghiệm tốt trong giải quyết khiếu nại

tố cáo của công dân ở các địa phương, cơ sở.

Tại Thủ đô Hà Nội , Ban Dân vận Trung

ương phối hợp với một số ban , ngành , đoàn

thể ở trung ương và một số tỉnh, thành ủy

tiếp tục tổ chức hội nghị về công tác dân

vận trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của

công dân, nhằm thống nhất quan điểm, nhận

thức và phương pháp dân vận của hệ thống

chính trị các cấp trong giải quyết khiếu nại ,

tố cáo của công dân, thực hiện có kết quả

*
Ủy viên Bộ Chính trị , Phó Chủ tịch Quốc hội
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Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ,

làm cho mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước

và nhân dân ngày càng bền chặt .

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật ,

đánh giá đúng sự thật , nói rõ sự thật , chúng

ta thấy rằng tình hình khiếu nại , tố cáo của

công dân vẫn chưa giảm và có nơi còn diễn

biến phức tạp , nếu không giải quyết tốt sẽ

xuất hiện tình trạng mất ổn định chính trị ,

làm giảm lòng tin của nhân dân đối với

Đảng và Nhà nước . Tình hình này , có nhiều

nguyên nhân , song nhìn chung có hai loại

nguyên nhân chính.

qua

Trước hết, là những nguyên nhân khách

quan. Đất nước ta trải nhiều giai đoạn

lịch sử khác nhau, qua nhiều năm chiến

tranh , nhiều cuộc cải tạo , nhiều việc tồn

đọng do lịch sử để lại , đến nay chưa có đủ

điềukiện về cơ chế chính sách nên chưa giảiđiều kiện về cơ chế chính sách nên chưa giải

quyết được một cách đồng bộ, toàn diện và

bền vững. Trong quá trình xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa , nhất là trong

quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện

đại hóa đất nước , diện tích đất nông nghiệp

ngày càng bị thu hẹp , giá trị sử dụng đất đai

ngày càng tăng nhanh . Nguồn lợi kinh tế từ

đất biến đổi rất nhanh, song chính sách,

pháp luật về đất đai chưa đồng bộ, chưa phù

hợp với thực tế , phát sinh nhiều mâu thuẫn

về lợi ích, dẫn đến tranh chấp, khiếu nại,

tố cáo .

Bên cạnh đó, nổi lên một số nguyên nhân

chủ quan đáng chú ý. Trong quá trình lãnh

đạo, quản lý kinh tế , quản lý xã hội , một số

cán bộ, đảng viên , cấp ủy đảng , chính quyền

xem nhẹ, buông lỏng, chưa thực hiện đúng

tư tưởng , quan điểm của Đảng và Chủ tịch

Hồ Chí Minh về công tác dân vận . Cán bộ

vi phạm quyền làm chủ của nhân dân , coi

nhẹ việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ

sở, quan liêu, thích dùng mệnh lệnh hành

chính, coi nhẹ việc giáo dục , thuyết phục

dân, có nhiều vi phạm về quản lý nhà nước

trong đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ

bản , trong sử dụng các khoản đóng góp của

dân , tư lợi, bao che, tham nhũng, vi phạm

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật

của Nhà nước, khiến dân bất bình dẫn đến

khiếu kiện đông người.

Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa

nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình

trong việc tuyên truyền , giáo dục, nâng cao

thức hiểubiết và chấp hành trong cán bộ ,

đảng viên và nhân dân ; chưa cósự phối hợp

thống nhất trong tiếp dân , tiếp nhận giải

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo . Nhiều nơi

ý

chưa tập trung lãnh đạo , chỉ đạo giải quyết

khiếu nại, tố cáo kịp thời, đùn đẩy , né tránh ,

không khách quan ..., làm giảm lòng tin của

dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy địa phương

và cơ quan công quyền. Cách xử lý như vậy

khiến dân bất bình , dẫn đến từ việc nhỏ

thành việc lớn , đơn giản thành phức tạp.

Mặt khác , chưa kiên quyết lên án và xử lý

nghiêm những hành vi kích động, xúi dục

của bọn xấu, " cò mồi" đi khiếu kiện , chưa

nghiêm trị những kẻ gây rối, coi thường kỷ

cương , phép nước . Ở những địa phương có

khiếu kiện đông người, gay gắt thường do

nội bộ mất đoàn kết, sức chiến đấu của

tổ chức đảng giảm sút, vai trò điều hành ,

4
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quản lý của chính quyền yếu kém. Vai trò

của Mặt trận Tổ quốc , đoàn thể chưa được

phát huy đầy đủ . Công tác vận động quần

chúng không được thực hiện tốt .

Không ít công dân chưa nắm vững đường

lối , chính sách, pháp luật, lại bị một số phần

tử xấu lợi dụng , kích động nên có những đòi

hỏi vô lý, trái pháp luật, cố tình khiếu kiện

kéo dài và không thực hiện những quy định

của pháp luật .

Trước tình hình đó , Đảng và Nhà nước ta

đã coi trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

của công dân. Trung ương cử nhiều đoàn đi

kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của

công dân ; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy

đảng, chính quyền các cấp thực hiện tốt vấn

đề này và thu được những kết quả nhất

định , góp phần ổn định tình hình chính trị -

xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công

cuộc phát triển kinh tế , đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . Quan

trọng hơn , công tác dân vận đã thu được một

số kinh nghiệm quý mà các cấp , các ngành

có thể vận dụng trong quá trình tiếp tục giải

quyết khiếu nại , tố cáo của công dân . Những

kinh nghiệm đó bước đầu có thể khái quát

như sau :

Thứ nhất, phải thực sự học tập và quán

triệt sâu sắc tư tưởng , quan điểm của Chủ

tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta về công

tác dân vận trong quá trình giải quyết khiếu

nại, tố cáo của dân. Đó là phải gần dân , tin

dân , hiểu dân , có trách nhiệm với dân và

học dân ; chăm lo và bảo vệ lợi chính đáng

của dân. Dựa vào lực lượng và trí tuệ của

dân để giải quyết những vấn đề bức xúc,

những vướng mắc trong nội bộ nhân dân .

Thứ hai, phát huy quyền làm chủ của

nhân dân, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở

cơ sở . Công khai, dân chủ là cách làm dân

vận có hiệu quả trong giải quyết khiếu nại,

tố cáo. Dân phải được làm chủ trong việc

giải quyết vấn đề này.

Thứ ba , trong quá trình giải quyết khiếu

nại , tố cáo phải thực hiện nhuần nhuyễn,

tổng hợp những phương pháp "dân vận

khéo " như : vận động, thuyết phục dân , đối

thoại với dân , phát huy tác dụng của tổ hòa

giải, các ban thanh tra nhân dân . Thực hiện

thanh tra , kiểm tra về kinh tế, tài chính ,

giám sát việc thực hiện pháp luật theo một

quy trình thống nhất, có nguyên tắc , có lý,

có tình ; phải giải quyết khiếu nại, tố cáo từ

cộng đồng dân cư , từ cơ sở nơi người dân

sinh sống.

Thứ tư , giải quyết khiếu nại, tố cáo phải

đặt dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của tổ chức

đảng, chính quyền , nhất là người đứng đầu

và sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận

Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong

công tác thuyết phục dân , thực hiện đúng

pháp luật.

Thứ năm , các cơ quan nhà nước nghiên

cứu, sửa đổi, hoàn chỉnh Luật Khiếu nại , tố

cáo của công dân và các văn bản pháp quy

có liên quan. Tăng cường hoạt động của hệ

thống tòa án nhân dân và tòa hành chính,

chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và

các đoàn thể nhân dân trong giải quyết

khiếu nại, tố cáo của công dân. D
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VAI TRÒ XUNG KÍCH CẨY HẠNH

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤTNƯỚC

CỦA THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM

HOÀNG BÌNH QUÂN

T

RONG suốt tiến trình lịch sử dụng

nước và giữ nước của dân tộc ta,

tuổi trẻ Việt Nam đã luôn thể hiện

rõ vai trò xung kích trong cuộc đấu tranh

với thiên nhiên , với kẻ thù ngoại xâm vì sự

tồn tại và phát triển phồn vinh của dân tộc .

Đánh giá đúng đắn và gửi gắm niềm tin

vào lực lượng thanh niên, Đảng ta luôn xác

định thanh niên là người chủ tương lai

của nước nhà. Vì vậy , vấn đề phát huy lực

lượng thanh niên, tập hợp đoàn kết thanh

niên, xây dựng nguồn nhân lực nhằm tạo

ra một đội ngũ lao động trẻ yêu nước, yêu

chủ nghĩa xã hội , giàu nhiệt tình và sáng

tạo, giỏi về tay nghề, chuyên môn , làm

chủ khoa học , công nghệ tiên tiến , hiện đại

có ý nghĩa chiến lược và cấp bách đang

được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư

hơn bao giờ hết .

Nhìn lại chặng đường 5năm qua ( 1997-

2002 ) , công tác Đoàn và phong trào thanh ,

thiếu nhi có bước phát triển toàn diện cả

bề rộng và chiều sâu . Tuổi trẻ học đường

thực hiện có kết quả phong trào "Học tập ,

rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp ". Các

hình thức hoạt động như khuyến học ,

khuyến tài ; các loại quỹ học bổng ; các

cuộc thi tài năng trẻ . đã động viên, cổ vũ

đông đảo thanh thiếu niên thi đua học tập,

nghiên cứu khoa học, vươn lên làm chủ

kiến thức , khoa học - kỹ thuật . Nhiều học

sinh, sinh viên đã đạt thành tích cao trong

các cuộc thi quốc gia và quốc tế . Từ phong

trào hỗ trợ thanh niên mưu sinh , lập

nghiệp, phát huy tiềm năng của tuổi trẻ

xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã

hội, vươn lên xóa đói , giảm nghèo làm

giàu chính đáng trong thanh niên nông

thôn. Lớp thanh niên giỏi sản xuất , kinh

doanh, tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh

tế đã xuất hiện ngày càng đông đảo . Sự

phát triển mạnh của phong trào tiết kiệm,

tích lũy , thanh niên tự giúp nhau giống ,

vốn, kinh nghiệm làm ăn , các hình thức

hợp tác sản xuất kinh doanh như các chủ

trang trại trẻ , làng thanh niên, khu kinh tế

thanh niên ... đã và đang là những nhân tố

góp phần xác lập những cách thức làm ăn

mới, có hiệu quả trong nông nghiệp và

*

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
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nông thôn, góp phần giải quyết việc làm, niên tham gia. Chiến dịch mùa hè tình

nâng cao thu nhập cho thanh niên.

Thanh niên công nhân, viên chức đẩy

mạnh các hoạt động sáng tạo, các hội thi

tay nghề, các hình thức hỗ trợ , khuyến

khích tuổi trẻ nỗ lực học tập, phát huy

sáng kiến cải tiến kỹ thuật... Phong trào đã

có bước phát triển mới, thiết thực , phong

phú , đa dạng , mang lại hiệu quả kinh tế -

xã hội ngày càng rõ hơn , tạo sức sống mới,

hướng đi mới cho phong trào thanh niên

công nhân , viên chức. Vai trò của Đoàn,

của thanh niên trong phát triển kinh tế

càng rõ khi Đoàn chủ động, tích cực thực

hiện các chương trình , dự án trọng điểm

quốc gia và các địa phương như : các dự án

trồng rừng, xây dựng cụm dân cư mới , dự

án Đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ và đảo

Cồn Cỏ, tham gia xây dựng và chi viện

cho tuyến đường Hồ Chí Minh , thực hiện

chương trình xóa “cầu khỉ ” , xây dựng cầu

mới ở đồng bằng sông Cửu Long, triển

khai dự án đưa trí thức trẻ về vùng sâu,

vùng xa tham gia phát triển nông thôn ,

miền núi... Cả nước sôi nổi với các công

trình , phần việc thanh niên tham gia phát

triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông

thôn . Điểm nổi bật và có ấn tượng là sự

phát triển mạnh mẽ của phong trào "Thanh

niên tình nguyện ", bởi nó khơi dậy bản

chát xung kích, trách nhiệm cộng đồng

của thanh niên . Mặt khác , phong trào này

còn là môi trường để bồi dưỡng thanh

niên, là phương thức tập hợp thanh niên,

phát triển Đoàn, Hội trong giai đoạn hiện

nay. Trong hai năm 2001 và 2002 , phong

trào thanh niên tình nguyện đã phát triển

rộng rãi, đa dạng, có hiệu quả thiết thực

trên khắp cả nước, thu hút đông đảo thanh

nguyện vì cuộc sống cộng đồng năm 2002

đã tạo thành cao trào thanh niên tình

nguyện trong toàn quốc với hơn 4 triệu

lượt thanh niên và hàng trăm đội thanh

niên tình nguyện, tham gia sôi nổi các hoạt

động ở cộng đồng. Hoạt động của lực

lượng thanh niên xung phong có nhiều

khởi sắc, đang hăng hái "lên rừng, xuống

biển " tham gia đảm nhận nhiều chương

trình , dự án phát triển kinh tế - xã hội

ở những địa bàn, lĩnh vực khó khăn , gian

khổ.

Trong phong trào " Tuổi trẻ giữ nước" ,

đáng chú ý là phong trào của tuổi trẻ trong

các lực lượng vũ trang tiếp tục phát triển

với chất lượng ngày càng cao , hình thức

ngày càng phong phú . Bên cạnh việc thi

đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính

trị của ngành , thanh niên lực lượng vũ

trang đã xung phong tình nguyện giúp dân

khắc phục hậu quả thiên tai , tham gia xóa

đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí ở vùng

sâu , vùng xa, xây dựng và củng cố tổ chức

Đoàn , Hội, Đội ở cơ sở. Việc triển khai

sâu rộng cuộc vận động "Nghĩa tình biên

giới, hải đảo " đã nâng cao nhận thức về

tình hình , nhiệm vụ mới và ý thức trách

nhiệm cho tuổi trẻ cả nước đối với chủ

quyền an ninh quốc gia. Nhiều hoạt động

giao lưu , kết nghĩa giữa các địa phương,

đơn vị đã góp phần phát triển kinh tế - xã

hội, củng cố an ninh quốc phòng khu vực

biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Tổ chức

Đoàn, Hội và các đối tượng thanh , thiếu

nhi tham gia ngày càng có hiệu quả và thể

hiện rõ vai trò xung kích trên mặt trận giữ

gìn trật tự an toàn xã hội , phòng chống tệ

nạn xã hội.
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Gắn liền với những chuyển biến của

phong trào thanh niên, tổ chức cơ sở của

Đoàn ngày càng được củng cố ; mô hình tổ

chức triển khai đa dạng hơn , thích ứng với

những thay đổi trong cơ cấu xã hội. Tỷ lệ

sởđoàn đạt khá , mạnh tăng đều quacác

năm. Số thôn , ấp, bản "trắng " tổ chức đoàn

cơ sở dần được thu hẹp . Công tác kết

thanh niên vào tổ chức đoàn vượt chỉ tiêu

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII đề ra .

Đến nay, cả nước có hơn 4 triệu đoàn viên.

CƠ

nap

lượng đoàn viên ưu tú được đứng trong

hàngngũ của Đảng ngày càngtăng. Đây là

những kết quả đầy ý nghĩa , khẳng định

niềm tin của thế hệ trẻ Việt Nam vào sự

lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên

chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ

Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn .

Những kết quả đạt được của Đoàn

TNCS Hồ Chí Minh trong 5 năm qua đã

khẳng định vai trò xung kích của thanh

niên trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa . Tuy

nhiên, các phong trào và hoạt động của

thanh niên chưa có sức lôi cuốn đông đảo

các tầng lớp thanh niên tham gia , chưa

phát triển đồng đều trong các đối tượng ,

lĩnh vực, nhất là việc chỉ đạo chưa chú ý

đến chiều sâu. Vì vậy , việc hình thành

những phẩm chất, nhân cách của thế hệ

thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chưa đạt

hiệu quả cao .

Đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều

kiện khoa học và công nghệ, nhất là công

nghệ thông tin phát triển nhanh chóng,

toàn cầu hóa kinh tế trở thành một xu thế

phát triển tất yếu . Đây vừa là thời cơ, vừa

là thách thức gay gắt đối với các nước

chậm phát triển , đang phát triển nói

chung, đối với nước ta nói riêng . Bước

sang thế kỷ XXI, trí tuệ con người trở

thành lợi thế so sánh giữa các quốc gia và

trở thành nhân tố quyết định trong cuộc

chạy đua quyết liệt trên con đường phát

triển . Trong thời kỳ phát triển mới của đất

nước, Đảng và Nhà nước ta đã dành sự

quan tâm đặc biệt đối với việc bồi dưỡng

và phát huy tiềm lực con người Việt Nam ,

trí tuệ Việt Nam . Vì vậy, cùng với việc

phát huy tối đa lực lượng lao động hiện có,

xây dựng nguồn nhân lực trẻ có trí tuệ và

tay nghề cao đang trở thành vấn đề cấp

bách hiện nay . Giải quyết vấn đề này là

trách nhiệm của toàn xã hội và trước hết

thuộc về thanh niên . Thanh niên có vị trí

đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách

mang và tương lai của dân tộc . Họ sẽ là

những người thay thế cha anh trong các

chặng đường tiếp theo . Lịch sử đã chứng

minh vai trò, vị trí của lực lượng thanh

niên . Trước đây, thế hệ trẻ Việt Nam đã

cùng với cha anh hoàn thành xuất sắc sự

nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc , bảo

vệ Tổ quốc. Ngày nay , nhiệm vụ lịch sử

của thanh niên là học tập , tiến quân vào

khoa học - công nghệ và là lực lượng chủ

yếu thực hiện thành công sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóađất nước .

Yêu cầu của giai đoạn cách mạng

mới - giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước - đòi hỏi thế hệ

trẻ Việt Nam phải có niềm tin vững chắc

và quyết tâm cao, kiên trì mục tiêu định

hướng xã hội chủ nghĩa , thực hiện nhiệm

vụ lịch sử trọng đại là đưa nước ta ra

khỏi nghèo nàn, lạc hậu bằng ý chí quật

cường và tài năng trí tuệ của con người
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Việt Nam . Đó là đội ngũ những con người

mang trong mình truyền thống tốt đẹp của

dân tộc , có trí tuệ, ham học hỏi, biết tiếp

thu tinh hoa nhân loại . Đó là đội ngũ

những con người có trình độ công nghệ, có

thể chất, có ý thức công dân, có hoài bão,

có bản lĩnh tự chủ, năng động sáng tạo , có

tinh thần tận tụy, hợp tác. Những phẩm

chất này sẽ làm gia tăng giá trị của nguồn

nhân lực trẻ , đảm bảo cho thế hệ trẻ đủ sức

thực hiện sứ mệnh của mình . Vì vậy, tổ

chức đoàn chẳng những phải phát huy , huy

động thanh niên mà còn phải là nơi trợ sức

cho thanh niên, hướng dẫn , giúp đỡ thanh

niên, là người tham gia tích cực và là mối

trường để đào tạo , bồi dưỡng và phát triển

thế hệ trẻ . Với vai trò to lớn ấy, công tác

đoàn và phong trào thanh niên trong thời

gian tới tập trung huy động cao độ sức lực

và trí tuệ của tuổi trẻ cả nước để thực hiện

những nhiệm vụ cơ bản, có ý nghĩa quyết

định mà Đảng và Nhà nước đã giao phó.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị ,

bồi dưỡng lý tưởng , truyền thống cách

mạng , xây dựng bản lĩnh vững vàng cho

thanh niên trong hội nhập kinh tế quốc tế,

đảm bảo sự kiên định, khẳng định sự trung

thành tuyệt đối của thanh niên Việt Nam

với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với

chủ nghĩa xã hội. Chú trọng giáo dục

chính trị và tổ chức tốt các sinh hoạt chính

trị trong thanh niên . Tập trung giáo dục

chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh , đường lối, chủ trương của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước cho

thanh niên , bồi dưỡng nhận thức, kiến thức

về quốc phòng an ninh trong giai đoạn

mới góp phần hình thành thế giới quan và

nhânsinh quan cách mạng trong các tầng

lớp thanh niên, kiên định bảo vệ Tổ quốc,

bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa , bảo vệ

chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh , bảo vệ Đảng ta . Giáo dục chính trị

là nền tảng tư tưởng quan trọng để tổ chức

các hoạt động giáo dục, xây dựng nhân

cách, bồi đắp lòng yêu nước cho thanh

niên . Lòng yêu nước của thanh niên ngày

nay thể hiện cụ thể ở ý thức tự tôn dân tộc ,

tự cường dân tộc, ý chí chiến thắng nghèo

nàn , lạc hậu, xung phong tình nguyện xây

dựng quê hương, đất nước phồn vinh.

Đoàn còn thường xuyên quan tâm giáo

dục đạo đức, lối sống cho thanh niên . Thời

gian qua, tổ chức đoàn các cấp đã đẩy

mạnh nội dung này với nhiều hình thức

khá phong phú và đã thu được những kết

quả đáng khích lệ . Song, để giúp thanh

niên khắc phục những biểu hiện tiêu cực,

lối sống thực dụng, ích kỷ đang có nguy cơ

lây lan , Đoàn phải góp phần tổ chức cho

thanh niên có cuộc sống văn hóa tinh thần

lành mạnh , phát huy lòng nhân ái , tinh

thần vị tha trong các hoạt động xã hội, như

hoạt động nhân đạo , từ thiện , sẵn sàng

xung phong giúp đỡ nhân dân các vùng

sâu, vùng xa, vùng gặp thiên tai hoạn nạn .

Tiếp tục tổ chức nhiều sân chơi bổ ích

cho thanh niên, đẩy mạnh cuộc vận động

"Sống đẹp" , " Tiết kiệm ", các hoạt động

đa dạng và phong phú để bảo vệ, phát huy

nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân

tộc . Tích cực xây dựng lối sống lành mạnh

trong thanh niên.

Đẩy mạnh phong trào thanh niên một

cách toàn diện, đặc biệt là phong trào

thanh niên tình nguyện . Phấn đấu để

phong trào thanh niên tình nguyện phát

huy rộng rãi hơn , thu hút đông đảo mọi

Số34 (tháng 12 năm 2002)
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đối tượng thanh niên tham gia một cách

thường xuyên. Muốn vậy , phải đẩy mạnh

phong trào thanh niên tình nguyện tại chỗ.

Tình nguyện thể hiện ngay trong thái độ

và chất lượng hoạt động của thanh niên

trên lĩnh vực công tác của mình . Tích cực

cổ vũ, huy động đông đảo thanh niên tham

gia phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .

Thanh niên chủ động tham gia có hiệu quả

các chương trình , dự án quốc gia và của

các địa phương ; đi đầu thực hiện Chương

trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng kết

cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn . Mở

rộng các đội hình thanh niên tham gia phát

triển kinh tế, phát triển mạnh lực lượng

thanh niên xung phong, nhân rộng mô

hình chủ trang trại trẻ , làng thanh niên,

khu kinh tế thanh niên, đội trí thức trẻ tình

nguyện , các hình thức hợp tác trong thanh

niên, các hợp tác xã thanh niên... Đây là

biện pháp rất quan trọng đáp ứng trực tiếp

lợi ích của thanh niên và là "chất keo" kết

dính họ với Đoàn. Đối với thanh niên học

đường, cần phát động rộng rãi phong trào

thi đua học tập . Thanh niên phải là lực

lượng đi đầu trong việc xây dựng xã hội

học tập theo định hướng Nghị quyết Đại

hội lần thứ IX của Đảng ; tổ chức động

viên, hướng dẫn thanh niên tiến quân vào

khoa học - công nghệ. Khơi nguồn sáng

tạo, coi trọng các sáng kiến, cải tiến khoa

học - kỹ thuật trong thanh niên. Thực hiện

các giải pháp bồi dưỡng tài năng trẻ . Chủ

động tổ chức các hình thức hỗ trợ, cổ vũ,

tôn vinh, nêu gương các tài năng trẻ trên

các lĩnh vực , tạo dựng lớp thanh niên tiên

tiến, đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện

đại hóa. Coi đây là một trong những biện

pháp để đoàn kết, tập hợp thanh niên, phấn

đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh , xã

hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tích

cực đề xuất với Nhà nước các chính sách

bồi dưỡng và sử dụng tài năng trẻ . Đồng

thời , huy động đông đảo thanh niên vào

mặt trận phòng chống tệ nạn xã hội, bảo

vệ môi trường , giữ gìn trật tự an toàn giao

thông, xung kích bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục

đẩy mạnh cuộc vận động "Nghĩa tình biên

giới, hải đảo" , các hoạt động đền ơn đáp

nghĩa , uống nước nhớ nguồn ,xây dựng thế

trận quốc phòng toàn dân ngay từ cơ sở.

Tập trung phát triển lực lượng, củng cố

và phát triển tổ chức , mở rộng mặt trận

đoàn kết , tập hợp thanh niên . Tìm các biện

pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở

đoàn, nhất là chi đoàn , nơi trực tiếp thực

hiện các chủ trương công tác của Đoàn ,

trực tiếp rèn luyện đoàn viên, thanh niên .

Tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh là một tổ

chức có bản lĩnh , có khả năng tập hợp,

đoàn kết được đông đảo thanh niên , tổ

chức họ vào các phong trào sôi nổi , thiết

thực, thực sự là mái nhà chung của thanh

niên, là môi trường để thanh niên sống

hiến , rèn luyện và trưởng thành. Nâng cao

chất lượngđoàn viên, đặc biệt làchất

lượng chính trị , tính tiền phong, gương

mẫuvà sức thu hút của người đoàn viên

đối với thanh niên . Đẩy mạnh đoàn kết,

tập hợp thanh niên thông qua việc xây

dựng , phát triển tổ chức hội với phương

châm "Ởđâu có thanh niên ởđó cótổ chức

đoàn , tổ chức hội" . Là một bộ phận quan

trọng của hệ thống chính trị nước ta , sự

vững mạnh của tổ chức đoàn , tổ chức hội

sẽ góp phần làm lên sức mạnh tổng hợp

của toàn dân tộc.
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H

PHÁT HUY TỘI LỰC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ

HỢP TÁC QUỐC TẾ , THỰC HÀNH

TIẾT KIỆU, THỰCHIỆN THẮNG LỢI

TGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG

ỘI nghị lần thứ tư Ban chấp hành

Trung ương Đảng khóa VIII đã ban

hành Nghị quyết quan trọng : Tiếp

tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, khơi dậy và

phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp

tác quốc tế , ra sức cần kiệm để côngnghiệp

hóa , hiện đại hóa (CNH , HĐH )... ; trong đó ,

chủ trương lớn quan trọng hàng đầu là thúc

đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và điều chỉnh

cơ cấu đầu tư để nâng cao hiệu quả và sức cạnh

tranh của nền kinh tế .

Thực hiện Nghị quyết, trong mấy năm qua,

các yếu tố nội lực đã được phát huy, tạo cơ sở

cho việc tăng cường hợp tác quốc tế , duy trì

được tốc độ tăng trưởng kinh tế trong điều kiện

thế giới và khu vực có nhiều biến động bất lợi.

Đầu tư toàn xã hội tiếp tục được mở rộng do

thực hiện có kết quả chính sách huy động vốn

đầu tư trong tất cả các thành phần kinh tế .

Đáng chú ý là, vốn trong nước tăng nhanh, đã

làm thay đổi quan hệ giữa vốn trong nước và

vốn nước ngoài. Nếu như trong những năm

đầu của thập kỷ 90 thế kỷ XX, vốn nước ngoài

có lúc đã chiếm đến 60% tổng vốn đầu tư xã

hội, khiến nhiều người nghiêng về
về quan điểm

CAO SỸKIÊM

cho rằng phát triển kinh tế Việt Nam phải dựa

chủ yếu vào vốn nước ngoài, thì đến nay vốn ,

trong nước đã chiếm trên 60 % và xu hướng

tiếp tục tăng lên . Điều đó đã chứng minh tính

đúng đắn và tính thực tế của quan điểm Đại

hội lần thứ VIII của Đảng "Vốn trong nước có

ý nghĩa quyết định , vốn ngoài nước có ý nghĩa

quan trọng " ( I ) . Tỷ lệ tiết kiệm trong nước đã

tăng khá nhanh , khoảng cách giữatỷ lệ tiết

kiệm và tỷ lệ đầu tư ngày càngđượcthu hẹp

(xem bảng ) .

Tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư 1997 - 2000

Nguồn : Tổng cục Thống kê

Tiết kiệm /đầu tưNăm Tiết kiệm /GDP Đầu tư/GDP

1997 21,63% 34,55% 62,60%

1998 23,90% 32,45% 73,65%

1999 27,09% 32,80% 82,59%

31,06% 32,91% 94,38%2000

Cơ cấu đầu tư được điều chỉnh theo hướng

tập trung hơn cho những lĩnh vực trọng điểm

* TS , Phó Trưởng Ban kinh tế Trung ương

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 1996 , tr 228

Số 34 (tháng 12 năm 2002)
11



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

của công nghiệp, xây dựng , nông, lâm , ngư

nghiệp, các vùng kinh tế trọng điểm và vùng

gặp nhiều khó khăn như Tây Nguyên, vùng

núi phía Bắc , đồng bằng sông Cửu Long. Vốn

nhà nước tập trung cho xây dựng kết cấu hạ

tầng kinh tế - xã hội , xóa đói giảm nghèo,

dùng để hỗ trợ , khuyến khích thu hút các

nguồn vốn xã hội tham gia đầu tư phát triển .

Nhờ đó, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch

theo hướng CNH, HĐH, tỷ trọng công nghiệp,

xây dựng trong GDP tăng lên và tỷ trọng lợi

thế so sánh của một số sản phẩm đã được phát

huy, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển với

tốc độ khá cao. Tăng trưởng GDP bình quân

trong 4 năm 1998 - 2001 đạt 6,04 %/năm

trong đó : nông, lâm, ngư nghiệp đạt 4 %/năm ,

tỷ trọng trong GDP giảm từ 25,98% xuống còn

23,62% (cuối tháng 9-2002 còn 23,1 %) , công

nghiệp, xây dựng đạt 9,1 %/năm , tỷ trọng tăng

từ 32,49% lên 37,83% (cuối tháng 9-2002 đạt

38,7%), dịch vụ đạt 4,7 %/năm , tỷ trọng giảm

từ 41,73% xuống còn 38,55% (cuối tháng

9-2002 còn 38,2% ) . Trong nội bộ ngành nông,

lâm, ngư nghiệp, cơ cấu đã được chuyển dịch

rõ nét theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao

hiệu quả sản xuất và giá trị tạo ra trên đơn vị

diện tích canh tác . Trong công nghiệp, xây

dựng, một số nhóm sản phẩm có lợi thế so

sánh được tập trung chú ý phát triển , giá trị sản

xuất tăng nhanh, tạo việc làm cho lượng lao

động đáng kể. Một số lĩnh vực dịch vụ phát

triển với tốc độ khá, như : bưu chính - viễn

thông , bảo hiểm , tín dụng, vận tải , du lịch,

thương mại... Các vùng kinh tế trọng điểm

tăng nhanh , đóng góp ngày càng lớn cho sự

phát triển chung của đất nước. Trong cơ cấu

các thành phần kinh tế , kinh tế nhà nước vẫn

giữ vai trò chủ đạo ở một số ngành then chốt

và đang trong quá trình sắp xếp, đổi mới để

nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh ; kinh tế tập

thể đang chuyển đổi và phát triển theo mô hình

mới, có một số điển hình tốt . Kinh tế tư nhân

tiếp tục được giải phóng năng lực sản xuất, tỷtỷ

trọng ngày càng tăng lên , thu hút nhiều lao

động . Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vẫn

giữ được tốc độ tăng trưởng cao . Cơ cấu lao

động chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ lệ

lao động nông nghiệp , tăng tỷ lệ lao động

trong công nghiệp - xây dựng và dịch vụ ; tỷ lệ

lao động qua đào tạo được nâng dần . Công

nghệ đã được chú ý đổi mới trong một số

ngành sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng và dịch

vụ , số sản phẩm có chất lượng và giá trị cao

tăng dần lên .

Xuất khẩu được tập trung đẩy mạnh, thị

trường tiếp tục được mở rộng . Mặc dù thị

trường và giá cả có nhiều biến động, kim

ngạch xuất khẩu vẫn có mức tăng trưởng khá ,

tốc độ tăng trưởng bình quân 4 năm qua đạt

13,8 %/năm ; số mặt hàng có kim ngạch trên

100 triệu USD tăng thêm ; hàng Việt Nam đã

có mặt ngày càng nhiều ở các nước và vùng

lãnh thổ trên thế giới . Đồng thời , thị trường

trong nước cũng được các doanh nghiệp coi

trọng hơn , sức mua tăng lên, nhất là ở thành

thị. Lưu thông hàng hóa thông thoáng, tiêu thụ

hàng trong nước tốt hơn góp phần giải quyết

khó khăn, duy trì và thúc đẩy sản xuất của

nhiều doanh nghiệp, nhất là khi xuất khẩu gặp

khó khăn .

Thực tế đã khẳng định Nghị quyết Trung

ương 4 (khóa VIII) là đúng đắn , không chỉ có

ý nghĩa tình thế khi Việt Nam chịu tác động

của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ khu

vực (xảy ra tháng 7-1997) , mà còn có ý nghĩa

chiến lược lâu dài trong thời kỳ đẩy mạnh

CNH, HĐH và chủ động hội nhập kinh tế

quốc tế.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết cũng

còn những mặt yếu kém, kết quả hạn chế, chưa

12
Số 34 (tháng 12 năm 2002 )



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

ở

đạt được mục tiêu đề ra , thể hiện tập trung nhất

ở chỗ cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm , chưa

tạo ra chuyển biến mạnh về chất lượng , hiệu

quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế . Phát

triển vẫn chủ yếu theo chiều rộng , dựa nhiều

vào tăng vốn đầu tư , đổi mới công nghệ

chuyển biến chưa mạnh, chưa chú ý giảm chi

phí trung gian , hạ giá thành , nâng cao chất

lượng sản phẩm . Sản xuất công nghiệp còn lệ

thuộc quá nặng vào nguyên liệu nhập khẩu , do

đó thiếu chủ động, giá thành cao . Công nghiệp

chế biến phát triển chậm , nhất là chế biến nông

sản, khiến nông dân lo ngại về đầu ra của sản

phẩm khi chuyển sang sản xuất hàng hóa lớn .

Công nghiệp chế tạo chuyển biến còn chậm .

Nhiều loại dịch vụ phát triển chưa tương xứng

tiềm năng và đòi hỏi của nền kinh tế, nhất là

các dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Tỷ trọng

dịch vụ trong GDP có xu hướng giảm dần

(năm 1995 chiếm tới 44,06 % GDP, năm 1996

giảm xuống 42,51 % , năm 1997 còn 42,15%,

năm 1998 tiếp tục giảm còn 41,73%, năm

1999 chiếm 40,07%, năm 2000 chỉ còn

38,73% , năm 2001 là 38,55% và sang năm

2002 tiếp tục giảm ) là điểm đáng suy nghĩ.

Tính gắn kết và phân công giữa các địa

phương trong vùng kinh tế và giữa các vùng

kinh tế còn chưa rõ nét, cơ cấu còn nhiều bất

hợp lý . Thực hiện sắp xếp, đổi mới kinh tế nhà

nước chậm , hiệu quả còn thấp ; vai trò của

kinh tế tập thể còn quá nhỏ bé ; kinh tế tư

nhân , cá thể còn nhiều hạn chế, yếu kém ; kinh

tế có vốn đầu tư nước ngoài giảm sút về số đơn

vị đăng ký mới.

Vốn đầu tư ngày càng lớn nhưng hiệu quả

đầu tư nhìn chung còn kém, tăng trưởng kinh

tế chưa tương xứng với lượng vốn đầu tư tăng

lên ; vốn đầu tư bố trí có chỗ dàn trải , có chỗ

trùng lắp, thiếu đồng bộ, có phần thiếu gắn

chặt với sự đòi hỏi của thị trường trong và

ngoài nước trong điều kiện hội nhập kinh tế

quốc tế , chưa khớp với quy hoạch , quản lý

chưa tốt, lãng phí, thất thoát nhiều , chất lượng

nhiều công trình kém . Quản lý đất đai lỏng

lẻo ; đây là một nguồn lực rất lớn chưa được

khai thác triệt để, thị trường ngầm phát triển

mạnh, gây phức tạp về giá và thiệt hại cho

Nhà nước.

Xuất khẩu tăng chưa ổn định, cơ cấu hàng

xuất khẩu còn bất lợi. Tỷ trọng hàng gia công,

hàng thô và sơ chế trong cơ cấu hàng xuất

khẩu còn lớn , giá trị gia tăng thấp ; tuy tổng

kim ngạch xuất khẩu hiện nay đã đạt khoảng

50% GDP, nhưng phần giá trị gia tăng chỉ

bằng khoảng 18-19% GDP . Thị trường EU,

Nhật Bản tăng chậm , thị trường Nga, Trung

Quốc, châu Phi, khu vực Mỹ La-tinh... chưa

được tận dụng khai thác,được tận dụng khai thác , thiếu sự chuẩn bị

cần thiết để xâm nhập thị trường Mỹ, chưa

thực hiện được việc liên kết giữa các nhà sản

xuất cùng một mặt hàng để ký được những

đơn hàng có số lượng lớn và thời hạn cung

ứng ngắn.

Tổ chức thị trường trong nước còn nhiều

yếu kém , chưa thiết lập được mạng lưới phân

phối trong nước , trước hết là những sản phẩm

thiết yếu cho sản xuất và đời sống ; tổ chức hệ

thống cung ứng giống, vật tư và tiêu thụ nông

sản, nguyên liệu chưa tốt, giá cả vẫn bất lợi

cho nông dân . Thu nhập và sức mua của nông

dân, nông thôn còn thấp, chênh lệch nhiều với

thành thị . Chất lượng một số hàng hóa, dịch vụ

thấp , văn minh thương nghiệp, vệ sinh thực

phẩm chưa cao . Tình trạng buôn lậu và gian

lận thương mại chưa được khắc phục có hiệu

quả, hàng ngoại tràn vào làm một số mặt hàng

sản xuất trong nước tiêu thụ khó khăn .

Những yếu kém trên có nguyên nhân khách

quan về trình độ xuất phát điểm thấp của nền

kinh tế và chịu tác động của điều kiện bất lợi

Số 34 (tháng 12 năm 2002 )
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bên ngoài. Tuy nhiên , nguyên nhân chủ quan

vẫn là chủ yếu, trong đó có những yếu tố quan

trọng như : quy hoạch, kế hoạch có phần chưa

phù hợp cơ chế thị trường, thực hiện không

nghiêm túc ; phân công, phân cấp chưa rõ

ràng , chưa hợp lý ; đặc biệt trong điều hành có

nhiều yếu kém, biện pháp thiếu đồng bộ, thiếu

thể ; kiểm tra chưa thường xuyên, phát hiện

vi phạm chưa kịp thời, xử lý chưa kiên quyết,

nghiêm minh và công bằng.

cụ

Từ thực tiễn thực hiện Nghị quyết có thể

rút ra bài học sâu sắc là :

- Nội lực luôn luôn là yếu tố quyết định , do

đó phải dựa vào sức mình là chính , phải chủ

động giải quyết các vấn đề đặt ra , đồng thời

hết sức tranh thủ , tận dụng các nguồn lực bên

ngoài ; có như vậy mới hạn chế được trở ngại,

khó khăn , tận dụng được thời cơ , thuận lợi,

thậm chí biến khó khăn thành thuận lợi để

đứng vững và phát triển .

- Điều hànhtập trung, đồng bộ, nhất quán ,

kiên quyết là điềukiện không thể thiếu để thực

hiện được những mục tiêu đề ra. Sau khi xác

định rõ mục tiêu phải tận dụng mọi công cụ,

chính sách, huy động mọi nguồn lực, tập trung

cao trong chỉ đạo điều hành , tổ chức thực hiện,

có như vậy các chủ trương, đường lối của

Đảng mới đi vào cuộc sống.

Nghị quyết Đại hội IX đề ra mục tiêu tổng

quát của kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 là :5

" Tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững ; ổn

định và cải thiện đời sống nhân dân . Chuyển

dịch mạnh cơ cấu kinh tế , cơ cấu lao động theo

hướng CNH, HĐH . Nâng cao rõ rệt hiệu quả

và sức cạnh tranh của nền kinh tế . Mở rộng

kinh tế đối ngoại . Tạo chuyển biến mạnh về

giáo dục và đào tạo , khoa học và công nghệ,

phát huy nhân tố con người. Tạo nhiều việc

làm ; cơ bản xóa đói, giảm số hộ nghèo ; đẩy

lùi các tệ nạn xã hội. Tiếp tục tăng cường kết

cấu hạ tầng kinh tế , xã hội ; hình thành một

bước quan trọng thể chế kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa . Giữ vững ổn định

chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững

chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và

an ninh quốc gia" . Trong kế hoạch 5 năm

2001 - 2005 , chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế bình

quân cần đạt 7,5 %/năm . Trong hai năm đầu,

tốc độ tăng trưởng bình quân chưa đạt

7 %/năm , sẽ dồn sức ép lớn cho ba năm còn lại ,

đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân có quyết tâm rất

cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các

lĩnh vực, trong đó chú trọng đẩy nhanh chuyển

dịch cơ cấu kinh tế và điều chỉnh cơ cấu đầu tư

nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng , đồng thời

nâng cao chất lượng , hiệu quả và sức cạnh

tranh của nền kinh tế . Rút kinh nghiệm chỉ đạo

điều hành thời gian qua , hướng vào mục tiêu

trên , cần chú trọng thực hiện những giải pháp

thiết yếu dưới đây .

Một là : Đổi mới nội dung và phương pháp

lập quy hoạch , kế hoạch, cân đối sát giữa yêu

cầu phát triển và điều kiện thực hiện ; cân đối

giữa ngành , vùng và lĩnh vực . Trong việc lập

quy hoạch, kế hoạch, cần chú ý cả yếu tố

"tĩnh " và yếu tố " động" để vừa giữ vững định

hướng, vừa thích ứng nhanh nhạy theo cơ chế

thị trường. Hệ thống kết cấu hạ tầng cơ bản ,

những sản phẩm trọng yếu, then chốt của nền

kinh tế... cần được chỉ đạo kiên quyết, chặt

chẽ, thực hiện đúng theo quy hoạch dài hạn ;

các bộ phận, sản phẩm khác , xây dựng kế

hoạch có tính hướng dẫn và cần được điều

chỉnh linh hoạt, kịp thời theo diễn biến của thị

trường . Coi trọng , cải tiến , nâng cao chất

lượng công tác dự báo thị trường . Quy hoạch

ngành bám sát nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu

kinh tế , gắn bó chặt chẽ với quy hoạch vùng,
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phù hợp phân bố lực lượng sản xuất trên cơ sở

phát huy lợi thế so sánh , tránh bố trí trùng lắp .

Thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế trọng

điểm làm đầu kéo cho sự phát triển chung của

cả nước ; ở các vùng khác , cần xác định trọng

điểm để tập trung phát triển , tạo tác động lan

tỏa rộng .

Hai là : Chọn lọc chương trình , dự án , bố

trí vốn đầu tư tập trung , có trọng điểm , lấy

hiệu quả sử dụng vốn đầu tư làm tiêu chí chủ

yếu đểlựa chọnphương án và quyết định đầu

tư ; kiểm soát, quản lý chặt chẽ , chống lãng;

phí, thất thoát trong đầu tư . Vốn nhà nước cần

tập trung vào hạ tầng kỹ thuật, xã hội , những

sản phẩm then chốt, giáo dục, y tế , chữa bệnh

và hưởng thụ văn hóa cho người nghèo , xóa

đói giảm nghèo. Trừ lĩnh vực an ninh quốc

phòng, cần đổi mới sử dụng vốn nhà nước ,

dùng làm "vốn mồi" để huy động được các

nguồn vốn xã hội cùng đầu tư dưới dạng các

công ty cổ phần . Thực hiện cơ chế , chính sách

phù hợp đủ để khuyến khích các thành phần

kinh tế đầu tư , phát triển các lĩnh vực quan

trọng của nền kinh tế .

Ba là : Tiếp tục phát triển thị trường trong

nước ; tăng cường xúc tiến thương mại, khai

thác, mở rộng thị trường ngoài nước . Khẩn

trương xây dựng hệ thống phân phối trong

nước, trước hết là đối với những mặt hàng thiết

yếu cho sản xuất và đời sống , chú trọng thị

trường nông sản, nông thôn . Chuyển mạnh sự

hỗ trợ của Nhà nước từ hỗ trợ đầu ra sang hỗ

trợ đầu vào . Thực hiện bảo hộ bằng thuế có

điều kiện , có thời hạn, có lộ trình cụthể, công

bố rõ đối với từng mặt hàng ; chuyển dần

bảo hộ bằng hàng rào kỹ thuật và các biến

pháp phù hợp thông lệ quốc tế. Đầu tư mạnh

cho xúc tiến thương mại, tiếp cận, khai thác và

mở rộng thị trường nước ngoài ; có biện pháp

phù hợp để nâng cao sức cạnh tranh của hàng

sang

Việt Nam với hàng cùng loại của các nước

trong khu vực .

Bốn là : Xây dựng và thực hiện có hiệu quả

chính sách tài chính quốc gia, tăng vốn của xã

hội và Nhà nước cho đầu tư , bảo đảm mục tiêu

tăng trưởng. Tăng thu ngân sách trên cơ sở

nuôi dưỡng nguồn thu , thúc đẩy phát triển sản

xuất kinh doanh và đẩy mạnh công tác quản lý

tài chính . Đẩy mạnh và cải tiến phương thức

phân cấp ngân sách , tạo động lực , khuyến

khích tất cả các địa phương chủ động, sáng

tạo , khai thác các nguồn thu để tăng chi. Đẩy

mạnh phát triển thị trường vốn, hướng thị

trường chứng khoán vào huy động vốn cho đầu

tư phát triển . Sử dụng tốt hơn ngoại tệ gửi ở

nước ngoài của hệ thống ngân hàng . Khuyến

khích mạnh việc áp dụng các hình thức đầu tư

như BOT, BT , BTO... với sự tham gia rộng rãi

của các thành phần kinh tế . Kịp thời khắc phục

những điểm kém hấp dẫn về môi trường đầu tư

so với các nước trong khu vực , đẩy mạnh xúc

tiến đầu tư , tăng nhanh thu hút và sử dụng có

hiệu quả nguồn vốn FDI.

Năm là : Tiếp tục đổi mới, kiện toàn hệ

thống ngân hàng, xây dựng và điều hành chính

sách tiền tệ linh hoạt, thúc đẩy tăng trưởng

kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô, lành mạnh

hóa và phát triển nhanh các tổ chức tín dụng .

Cung ứng tiền linh hoạt , đáp ứng kịp thời nhu

cầu phát triển của nền kinh tế.Kết hợp chặt

chẽ, nhịp nhàng giữa chính sách tỷ giá và

chính sách lãi suất, điều chỉnh sát với diễn

biến thị trường , điều tiết có hiệu lực thị trường

tiền tệ. Xây dựng lộ trình khắc phục dần tình

trạng đô la hóa. Thực hiện kỷ luật tiền mặt.

Tập trung phát triển có kết quả thanh toán

ngân hàng . Tiếp tục lành mạnh hóa, sắp xếp,

củng cố và phát triển hệ thống ngân hàng,

nâng cao sức cạnh tranh , chuẩn bị khẩn trương

(Xem tiếp trang 34 )

qua
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CÁC QUYỀN XÃ HỘI CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

từ Hiến pháp năm 1980 đến Hiến pháp năm 1992

·
1. Hiến pháp năm 1980 sự mở

đầu cho quá trình hoàn thiện các quyền

xã hội cơbản của công dân ởnước ta

Hiến pháp năm 1980 ra đời trong điều

kiện đất nước ta thống nhất và đi lễn chủ

nghĩa xã hội. Việc thống nhất về mặt nhà

nước và pháp luật đã tạo ra tiền đề chính trị -

pháp lý quan trọng nhất để cả nước cùng

thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã

hội chủ nghĩa .

Trước hết, Hiến pháp năm 1980 khẳng

định lại các quyền xã hội cơ bản trongHiến

pháp năm 1959, nhưng bổ sung,mở rộng nội

dung phần lớn các quyền đó cho phù hợp với

điều kiện, hoàn cảnh mới .

Về quyền bảo hiểm xã hội của người lao

động (Điều 59) . Điểm mới trong điều luật

này là Hiến pháp quy định nghĩa vụ của Nhà

nước hướng dẫn các hợp tác xã thực hiện

từng bước chế độ bảo hiểm đối với xã viên

hợp tác xã . Xã viên hợp tác xã cũng được

hưởng chế độ bảo hiểm xã hội ; mở rộng dần

sự nghiệp bảo hiểm xã hội theo trình độ phát

triển của nền kinh tế quốc dân và bảo đảm

cho người lao động được hưởng quyền đó.

Đối với quyền bình đẳng nam , nữ (Điều 63),

Hiến pháp bổ bốn điểm mới : một là,sung

NGUYỄN VĂN ĐỘNG

Nhà nước và xã hội có nghĩa vụ chăm lo

nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa

học, kỹ thuật và nghề nghiệp của phụ nữ để

phát huy vai trò của phụ nữ trong xã hội ; hai

là, Nhà nước cần hoạch định chính sách lao

động phù hợp với điều kiện của phụ nữ ; ba

là , xã viên hợp tác xã cũng được hưởng phụ

cấp sinh đẻ ; bốn là, Nhà nước và xã hộiphải

chăm lo phát triển các nhà hộ sinh, nhà trẻ ,

lớp mẫu giáo , các nhà ăn công cộng và

những cơ sở phúc lợi khác . Trong Điều 64 về

quyền được Nhà nước bảo hộhôn nhân và

bốn điểm mới :
gia đình, Hiến pháp bổ

khẳng định gia đình là tế bào của xã hội

hôn nhân được xây dựng trên các nguyên tắc

tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ

chồng bình đẳng ; cha mẹ có nghĩa vụ nuôi

dạy con thành những công dân cóích cho xã

hội, con có nghĩa vụkính trọng và chăm sóc

sung

cha mẹ ; Nhà nước và xã hội không thừa

nhận sự phân biệt đối xử giữacác con. Lần

đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam ,

Hiến pháp năm 1980 dành một điều riêng

quy định quyền của trẻ em (Điều 65) , trong

đó xác định rõ nghĩa vụ của Nhà nước và xã

hội trong việc chăm sóc , giáo dục trẻ em,

* TS Luật học , Giảng viên chính , Trường Đại học Luật

Hà Nội

;
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bảo đảm cho trẻ em phát triển bình thường ,

toàn diện . Quyền của thanh niên được quy

định tại Điều 66, trong đó có hai điểm bổ

sung quan trọng : Nhà nước và xã hội có

nghĩa vụ bồi dưỡng lý tưởng cộng sản chủ

nghĩa và giáo dục đạo đức cách mạng cho

thanh niên ; thanh niên có nghĩa vụ tham gia

tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc. Quyền được sống được quy định

trong hai điều - Điều 69 và Điều 70. Điều 69

quy định quyền bất khả xâm phạm về thân

thể, trong đó bổ sung hai điểm : việc bắt vàhai điểm : việc bắt và

giam, giữ người phải theo đúng pháp luật và

nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục

hình . Điều 70 quy định quyền được pháp luật

bảo hộ về tính mạng.

Nhằm phát huy hơn nữa nguồn lực con

người trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và

bảo vệ Tổquốc trên phạm vi cả nước, căn cứ

vào những thành tựuto lớn trên các lĩnh vực

xã hội sau 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội

trên miền Bắc (kể từ khi có Hiếnpháp năm

1959) và các nhiệm vụ của Nhà nước, xã hội

trong việc khắc phục hậu quả nặng nề của

chiến tranh , Hiến pháp năm 1980 quy định 6

quyền xã hội mới : quyền được bảo vệ sức

khỏe (Điều 61 ) , quyền có nhà ở (Điều 62) ,

quyền của các đối tượng thuộc chính sách ưu

đãi, ưu tiên của Nhà nước và của những

người có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn

(Điều 74).

Theo Điều 61 , mọi công dân đều có

quyền được bảo vệ sức khỏe và Nhà nước

thực hiện chế độ khám , chữa bệnh không

phải trả tiền .

Lần đầu tiên trong lịch sử lập hiến nước

ta, Hiến pháp năm 1980 ghi rõ : "Công dân

có quyền có nhà ở " (Điều 62) . Điều đó có

nghĩa là,Nhà nước có trách nhiệm xây dựng

nhà ở để phân phối cho dân ở. Hiến pháp

năm 1946 và Hiến pháp năm 1959 chỉ quy

định quyền bất khả xâm phạmvề nhà ở. Với

quy định này, Nhà nướcta thể hiệnsự quan

tâm sâu sắc tới một trong những vấn đề xã

hội bức xúc nhất của người dân là nhà ở.

Theo nội dung Điều 74, cần phân biệt hai

nhóm đối tượng - nhóm một gồm: thương

binh, gia đình liệt sĩ , những người và những

gia đình có công với cách mạng ; nhóm hai

gồm : người già, người tàn tật , trẻ em mồ côi

không nơi nương tựa. Những người thuộc

nhóm một được hưởng chính sách ưu đãi của

Nhà nước , được Nhà nước khen thưởng,

chăm sóc , phù hợp với đạochăm sóc , phù hợp với đạo lý truyền thống

của dân tộc "uống nước nhớ nguồn " , "ăn quả

nhớ người trồng cây" . Những người thuộc

nhóm hai được Nhà nước và xã hội giúp đỡ ,

phù hợp với truyền thống nhân đạo của dân

tộc " lá lành đùm lá rách" , "chị ngã em nâng" ,

" bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác

giống nhưng chung một giàn" , ...

Hiến phápnăm 1980 đã đạt được sự hoàn

thiện đáng kể cả về nội dung lẫn hình thức

trong việc xác lập các quyền xã hội cơ bản

của công dân . Nội dung các quyền được

quy định đầy đủ, cụ thể hơn và cókèm theo

nghĩa vụ của Nhà nước . Về hình thức ,

Hiến pháp năm 1980 có 21 điều quy định

45 quyền cơ bản của công dân, trong đó

có 10 điều quy định 17 quyền xã hội cơ bản

(có 7 quyền mới ).

Việc Hiến pháp năm 1980 tiếp tục ghi

nhận và mở rộng nội dung các quyền xã hội

cơ bản đã được quy định trong Hiến pháp

năm 1959 không những nói lên rằng xã hội

Việt Nam đã chuyển sang một giai đoạn

mới - giai đoạn cả nước cùng đi lên chủ

nghĩa xã hội, mà còn thể hiện sự quan tâm

của Nhà nước đối với quyền con người,

quyền công dân nói chung, các quyền xã hội

nói riêng . Suy rộng ra, đó là sự quan tâm tới

con người ; mà con người lại vừa là chủ thể
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sáng tạo, vừa là sản phẩm của sự sángtạo ấy

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Bảng 1 : Các quyền xã hội cơ bản của

công dân trong Hiến pháp năm 1980.

(Xếp theo thứ tự từ thấp đến cao của các

điều luật )

Số TTcác | Sốđiều luật| Số TTcác

64

Tên các quyền xã hội cơ bản

Quyền được hưởng chế độ bảo hiểm xãhội

điều luật xã hội cơ bản

1
Quyền nghỉ ngơi

1 59

2

2 61 3
Quyền được bảo vệ sức khỏe (mới)

3 62 4
Quyền có nhà ở(mới )

5 Quyền bình đẳng nam ,nữ

4 63

6
Quyền được hưởng chế độ thai sản của phụ nữ

5 7
Quyền được Nhà nước bảo hộ hôn nhân và

gia đình

6 65 8
Quyền của trẻ em

1 66 9
Quyền của thanh niên

8 và 9 | 69 và 70 10 |Quyền được sống

11 Quyền của thương binh (mới)

12
Quyên của gia đình liệt sĩ (mới)

13

10 74
14

15
Quyên của người già

16
Quyền của người tàn tật

17
Quyền của trẻ em mồ côi (mới )

Quyền của người có công với cách mạng (mới )

Quyền của gia đình có công với cáchmạng (mới)

2 - Hiến pháp năm 1992 - bước phát

triển của việc hoàn thiện các quyền xã

hội cơ bản của công dân trong điều kiện

đổi mới

Là sản phẩm của thời kỳ đổi mới , Hiến

pháp năm 1992 đạt tới sự phát triển cao

trong việc hoàn thiện các quyền xã hội cơ

bản của công dân . Hiến pháp năm 1992, một

mặt, tiếp tục ghi nhận những quyền xã hội

mà Hiến pháp năm 1980 quy định ; mặt

khác , sửa đổi, bổ sung nội dung các quyền

đó cho phù hợp với khả năng và điều kiện

của đất nước. Từ đó cũng làm xuất hiện một

số quyền xã hội mới.

Trước hết nói về một số điểm bổ
sung,

sửa đổi nội dung các quyền xã hội mà Hiến

pháp năm 1980 quy định .

Quyền bảo hiểm xã hội của người lao

động được quy định tại Điều 56. Điểm mới ở

đây là Hiến pháp quy định khuyến khích

phát triển các hình thức bảo hiểm xã hội

khác đối với người lao động ngoài chế độ

bảo hiểm xã hội của Nhà nước đối với viên

chức nhà nước và người làm công ăn lương.

Tại Điều 61 về quyền được bảo vệ sức

khỏe có bốn điểm mới quan trọng đáng chú

ý : một là, Hiến pháp xóa bỏ chế độ bao cấp

trong việc khám , chữa bệnh , trừ một số đối

tượng được miễn viện phí; hai là , Hiến pháp

quy định nghĩa vụ của Nhà nước trong việc

ban hành và thực hiện chế độ viện phí , chế

độ miễn , giảm viện phí , chế độ bắt buộc cai

nghiện và chữa các bệnh xã hội nguy
hiểm ;

ba là , nghiêm cấm sản xuất, vận chuyển ,

buôn bán, tàng trữ , sử dụng trái phép thuốc

phiện và các chất ma túy khác ; bốn là , Hiến

pháp xác định nghĩa vụ của công dân thực

hiện các quy định về vệ sinh phòng bệnh và

vệ sinh công cộng.

Hiến pháp năm 1980 quy định công dân

có quyền cónhà ở (Điều 62) . Tới Hiến pháp

năm 1992 thì quyền này được sửa lại thành

ba quyền mới tại Điều 62 là : quyền được

xây dựng nhà ở theo quy hoạch và pháp luật,

quyền được pháp luật bảo hộ của người có

nhà cho thuê và quyền được pháp luật bảo hộ

của người thuê nhà. Việc Hiến pháp năm

1992 xóa bỏ chế độ bao cấp về nhà ở cũng là

điều đúng đắn vì Nhà nước không có khả

năng lo nhà ở cho mọi tầng lớp nhân dân , mà

Nhà nước có thể xây nhà ở rồi cho dân thuê

hoặc khuyến khích , tạo mọi điều kiện thuận
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lợi để người dân tự xây dựng nhà ở cho mình

theo quy hoạch và pháp luật.

Điều 63 quy định quyền bình đẳng nam ,

nữ và bổ sung : " Nghiêm cấm mọi hành vi

phân biệt đối xử với phụ nữ , xúc phạm nhân

phẩm phụ nữ ". Việc bổ sung này là cần thiết

nhằm phòng ngừa và chống lại những hành

vi phân biệt đối xử với phụ nữ , đánh đập,

hành hạ, mua bán phụ nữ , sử dụng phụ nữ

như là một công cụ để làm giầu phi pháp.

Điều 64 quy định quyền được bảo hộ hôn

nhân và gia đình , trong đó bổ sung cháu có

bổn phận kính trọng và chăm sóc ông bà.

Quy định này mang tính đạo đức sâu sắc và

nó xuất phát từ thực tế hiện nay là trong

nhiều giađình có ba, thậm chí có bốn thế hệ

chung sống, do đó con vừa có bổn phận kính

trọng , chăm sóc cha mẹ, vừa kính trọng ,

chăm sóc ông bà.

Trong các điều quy định quyền của trẻ

em (Điều 65 ) và quyền của thanh niên

(Điều 66 ), Hiếnpháp bổ sung thiết chế gia

đình vào các thiết chế khác (Nhà nước vàxã

hội) cùng có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc,

giáo dục trẻ em và thanh niên. Điều đó

khẳng định vị trí, vai trò ngày càng tăng của

gia đình với tư cách là tế bào của xã hội, cái

nôi đầu tiên của con người, đồng thời nhắc

nhở mọi người hãy quan tâm xây dựng, củng

gia đình để trẻ em, thanh niên được chăm

sóc , giáo dục tốt hơn vì tương lai của đất

nước, vì hạnh phúc của mọi nhà . Tại Điều 67

về quyền của các đối tượng được ưu đãi, của

những người gặp hoàn cảnh khó khăn , đặc

biệt, Hiến pháp bổ sung một quyền mới là

quyền của bệnh binh được hưởng chế độ ưu

đãi của Nhà nước .

Để bảo đảm tính hiện thực của các quyền

xã hội và tính thống nhất về quyền và nghĩa

vụ trong quan hệ giữa Nhà nước và công

dân, Hiến pháp năm 1992 tiếp tục xác định

rõ , cụ thể các nghĩa vụ của Nhà nước kèm

theo các quyền xã hội cơ bản của công dân .

Từ những điều trình bày ở trên cho thấy

Hiến pháp năm 1992 vừa kế thừa , vừa phát

triển những quy định của Hiến pháp năm

1980 về các quyền xã hội cơ bản của công

dân . Trong 23 điều quy định 55 quyền cơ

bản có 9 điều xác lập 20 quyền xã hội cơ bản

(có 4 quyền mới ). Việc sửa đổi, bổ sung nội

dung các quyền xã hội cơ bản đã được Hiến

pháp năm 1980 ghi nhận càng làm cho

chúng có tính khả thi hơn .

Bảng 2 : Các quyền xã hội cơ bản của

công dân trong Hiến pháp năm 1992.

(Xếp theo thứ tự từ thấp đến cao của các

điều luật)

Số TTcác | Số điều luật | Số TTcác quyền

điều luật

1

2

xã hộicơ bản

Tên các quyền xã hội cơ bản

Quyền được hưởng chế độ bảo hiểm

| Quyền nghỉngơi

Quyền được bảo vệ sức khỏe

| Quyền được xây dựng nhà ở theo

Quyền được pháp luật bảo hộ của

người có nhà cho thuê (mới)

Quyền được pháp luật bảo hộ của

|người thuê nhà (mới)

| Quyền bình đẳng nam , nữ

1

56 xã hội

2

61 3

4

|quy hoạch và pháp luật (mới)

3 62 5

6

7

63

8
| Quyền được hưởng chế độ thai sản

của phụ nữ

5 64

Quyền được Nhà nước bảo hộ hôn
9

nhân và gia đình

6 65 10 | Quyền của trẻ em

7 66 11

12

3
8

13

14

19

| Quyền của thanh niên

| Quyền của thương binh

Quyền của bệnh binh (mới )

| Quyền của gia đình liệt sĩ

Quyền của người có công với nước

Quyền của gia đình có công với nước

| Quyền của người già

| Quyền của người tàn tật

| Quyền của trẻ mồ côi

| Quyền được sống

15

8 67

16

17

18

9 71 20
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Qua phân tích các quy định của Hiến

pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992 về

các quyền xã hội cơ bản của công dân, có thể

rút ra một số nhận xét cơ bản sau đây :

Thứ nhất, các quyền xã hội cơ bản của

công dân được hai Hiến pháp ghi nhận là sự

cụ thể hóa các điều ước quốc tế về quyền con

người mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia,

thể hiện thái độ trước sau như một của Đảng

và Nhà nước ta là luôn luôn tôn trọng và bảo

đảm thực hiện các quyền con người nói

chung, các quyền xã hội của con người nói

riêng ở Việt Nam.

Thứ hai, các quyền xã hội cơ bản luôn

luôn là bộ phận cấu thành trong hệ thống

những quyền hiến định của công dân và có

quan hệ chặt chẽ với các quyền khác về kinh

tế, chính trị, dân sự , văn hóa (Hiến pháp

năm 1980 quy định 45 quyền, trong đó có

17 quyền xã hội ; Hiến pháp năm 1992 quy

định 55 quyền , trong đó có 20 quyền xã hội ) .

Thứ ba , các quyền xã hội cơ bản của công

dân được hoàn thiện cả về nội dung lẫn hình

thức qua hai Hiến pháp . Điều đó nói lên

rằng, xã hội Việt Nam không ngừng biến đổi

theo hướng tích cực và nhu cầu mọi mặt liên

quan tới sự tồn tại và phát triển toàn diện của

con người cũng ngày càng tăng lên, đòi hỏi

phải được đáp ứng ; mặt khác, thể hiện sự

phát triển liên tục của nền lập hiến nước nhà,

mà trước hết là kỹ thuật lập hiến - từ chỗ

Hiến pháp chủ yếu quy định những đối

tượng cần được Nhà nước , xã hội giúp đỡ về

mặt xã hội, tới việc xác định rõ , cụ thể công

dân có quyền được hưởng gì , quyền được

làm gì . Rõ ràng, đó là quá trình phát triển

của nền lập hiến Việt Nam , từ thấp đến cao ,

từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện , gắn liền

với sự phát triển đi lên của đất nước .

Thứ tư , cùng với những quyền hiến định

của công dân , các quyền xã hội cơ bản là

những giá trị xã hội quý báu được thừa nhận

chung, mà sự tôn trọng và hiện thực hóa

chúng là một trong những tiêu chí quan trọng

nhất để đánh giá mức độ hiệu quả hoạt động

của Nhà nước và xã hội, vì mục tiêu : "Tất cả

vì con người , cho con người" . Từ đây thấy

cần phải hoàn thiện bảo đảm pháp lý cho các

quyền công dân nói chung, các quyền xã hội

nói riêng, về phương diện tổ chức, hoạt động

của bộ máy Nhà nước và về pháp luật.

Thứ năm , các quyền hiến định của công

dân nói chung, các quyền xã hội cơ bản nói

riêng, phản ánh địa vị làm chủ của công dân

trong xã hội, khi quyền lực Nhà nước thuộc

về nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Bởi

thế cho nên, mỗi cá nhân cần luôn có ý thức

tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người

khác , lợi ích của Nhà nước và xã hội ; sử

dụng đúng quyền của mình và thực hiện đầy

đủ, nghiêm chỉnh nghĩa vụ đối với Nhà

nước , xã hội theo các nguyên tắc : " Quyền

của công dân không tách rời nghĩa vụ của

công dân " (Điều 51 Hiến pháp năm 1992),

"Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp

luật " (Điều 52 Hiến pháp năm 1992) . 0
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Mấy suy nghĩ

về thanh niên

về chất. Số thanh niên phấn đấu trở thành

Đoàn viên, Đảng viên Cộng sản đã tăng lên

nhanh chóng . Các hoạt động của Đoàn

khôngngừng được đổi mới cả về nội dung và

hình thức, năng động , phù hợp hơn với xu

và phong trào hướng phát triển chung của đất nước, đáp

thanh niên

ĐẶNG CẢNH KHANH

1. Những cơ hội và thách thức đối với

thanh niên trong những năm đầu thế

kỷ XXI

Thanh niên luôn là lực lượng tiên phong,

xung kích trong mọi hoạt động xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc, có một vị trí, vai trò hết sức

quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của

Đảng. Nhận định về vị trí , vai trò của thanh

niên trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta đã

khẳng định : "Sự nghiệp đổi mới có

thành công hay không, đất nước bước vào thế

kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng

thế
giới hay không, cách mạng Việt Nam có

vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa

(XHCN ) hay không phần lớn tùy thuộc vào

lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng rèn

luyện thế hệ thanh niên ; công tác thanh niên

là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong

những nhân tố quyết định sự thành bại của

cách mạng" .

Những năm qua, hoạt động của Đoàn

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn

TNCS Hồ Chí Minh) và phong trào thanh ,

thiếu niên đã có những bước phát triển mới

nhu cầu, ích trẻ .

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn

xã hội đối với thanh niên và phong trào thanh

niên , sự ổn định về chính trị - xã hội của đất-

nước, môi trường hòa bình , hợp tác, liên kết

quốc tế hiện nay, chính là những cơ hội lớn

cho thanh , thiếu niên cống hiến, trưởng

thành. Thanh niên ngày nay có nhiều điều

kiện thuận lợi để " lập thân , lập nghiệp, xây

dựng quê hương, đất nước" và phát huy vai

trò , sức mạnh của thế hệ mình trên trường

quốc tế . Tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại

hóa (CNH, HĐH ) đất nước, yêu cầu của sự

phát triển kinh tế tri thức cùng với những

hoạt động của "năm thanh niên " và bước phát

triển mới của phong trào "thanh niên tình

nguyện " đã trở thành động lực và tiền đề

quan trọng để đoàn kết tập hợp, giáo dục

thanh thiếu niên.

nguy

Tuy vậy , thanh niên ngày nay cũng phải

đối mặt với những thách thức lớn . Bốn

cơ mà Đảng ta đã chỉ ra trong quá trình đổi

mới xây dựngđất nước (là nguy cơ tụt hậu xa

hơn về kinh tế , nguy cơ chệch hướng XHCN,

nguy cơ tham nhũng và nguy cơ diễn biến

hòa bình ) đến nay vẫn tồn tại và diễn biến

phức tạp . Đó vừa là thách thức chung đối với

dân tộc ta, nhưng đồng thời cũng là những

thách thức lớn đối với thanh niên .

* PGS , TS . Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên

( 1 ) Nghị quyết 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ,

khóa VII về Thanh niên và công tác thanh niên
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Sự thiếu đồng bộ về cơ chế, chính sách có

liên quan đến thanh niên và công tác thanh

niên ; sự khác nhau về nhận thức giữa quyền

lợi và nghĩa vụ giữa các thế hệ đối với thanh

niên và phong trào thanh thiếu niên ; sự

không tương xứng giữa phát triển tổ chức và

yêu cầu ngày càng cao của công tác thanh

niên ; những hạn chế nhất định của tổ chức

Đoàn trongcác hoạt động bảo vệ quyền lợi

chính đáng của thanh , thiếu niên ; những

thiếu thốn , khó khăn về cơ sở vật chất, điều

kiện hoạt động... đã làm cho không ít tổ chức

đoàn ở cơ sở còn thiếu sức sống, chưa đáp

ứng được nhu cầu sinh hoạt và hoạt động của

thanh , thiếu niên.

2. Một số dự báo về tình hình thanh

niên

Về cơ cấu dân số thanh niên : Theo kết

quả Tổng điều tra dân số năm 1999 , tỷ lệ

thanh niên từ 15 tuổi đến 35 tuổi chiếm 36%

số dân (27 458 617 người) nước ta . Nhìn

chung, trong những năm đầu thế kỷ XXI ,

thanh niên vẫn chiếm một vị trí quan trọng

và một tỷ lệ cao trong cơ cấu dân số và trong

nguồn nhân lực lao động xã hội. Tỷ lệ lao

động trẻ chiếm tỷ lệ cao và là mũi nhọn của

vấn đề giải quyết việc làm trong xã hội .

Cùng với sự chuyển dịchmạnhmẽ cơ cấu

kinh tế theo hướng phát triển khu vực công

nghiệp, dịch vụ và sự thu hẹp của khu vực

nông nghiệp, sự chuyển dịch lao động trẻ , cơ

cấu xã hội , nghề nghiệp của thanh niên sẽ có

thay đổi lớn so với hiện nay . Trong cơ cấu

bên trong của nhóm nhân khẩu thanh niên, tỷ

lệ những người không có việc làm sẽ giảm

dần, tỷ lệ nhóm công nhân kỹ thuật, công

nhân có tay nghề cao sẽ tăng lên cùng với đà

phát triển của quá trình CNH, HĐH . Thanh

niên giữa các khu vực, vùng miền tiếp tục có

sự phân hóa, chênh lệch ngày càng lớn về thu

nhập, mức sống, về trình độ học vấn, về cơ

hội và điều kiện phát triển cũng như hưởng

thụ văn hóa, vui chơi, giải trí ...

Về sựphát triển thểchất và sức khỏe của

thanh, thiếu niên : Trong bối cảnh kinh tế

tiếp tục phát triển , điều kiện chăm sóc sức

khỏe và chế độ dinh dưỡng được cải thiện,

thanh, thiếu niên nước ta chắc chắn sẽ phát

triển mạnh hơn về thể chất và sức khỏe . Nếu

như gần đây, các chỉ số về chiều cao và cân

nặngcủa thanh , thiếu niên đã có những dấu

hiệu được cải thiện thì trong những năm tới

các chỉ số này sẽ còn tiếp tục được nâng lên.

Thanh , thiếu niên nước ta sẽ có thể tham gia

vào các cuộc tranh tài về thể dục, thể thao

trong khu vực và thế giới với những thành

tích ngày càng cao .

Chính sách phòng bệnh và khám , chữa

bệnh cho nhân dân trong đó có thanh , thiếu

niên được đầu tư thích đáng hơn cũng sẽ giúp

cho thanh , thiếu niên nước ta ngăn chặn được

nhiều loại bệnh tật, đặc biệt là các loại dịch

bệnh , chẳng hạn như suy dinh dưỡng , bại liệt,

lao, thương hàn... Tuy nhiên, do sự phát triển

mạnh mẽ của quá trình CNH, HĐH, một số

bệnh tật gắn liền với những điều kiện của xã

hội hiện đại như tim mạch , thần kinh căng

thẳng, nhiễm độc về môi trường và thực

phẩm, hoặc một số bệnh xã hội, v.v .. cũng sẽ

xuấthiện và phát triển . Bởivậy, chúng ta cần

thểđểngăn chặn kịp thời những loại bệnh tật

có chính sách và chương trình hoạt động cụ

này.

Về khả năng trí tuệ của thanh niên : Được

quan tâm tốt hơn về điều kiện giáo dục đào

tạo, trình độ văn hóa của thanh, thiếu niên sẽ

được nâng cao hơn và không ngừng phát

triển . Việc hoàn thành chương trình phổ cập

giáo dục toàn dân sẽ giúp cho thanh , thiếu

niên có được những kiến thức cơ bản cần

thiết để vào đời. Trong những điều kiện phát

triển mới của khoa học, kỹ thuật, sự xuất

hiện của những ngành nghề đòi hỏi trình độ

chuyên môn cao, cũng sẽ buộc thanh niên

phải sống trong một môi trường cạnh tranh
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mạnh mẽ về chất lượng lao động và phải có

những nỗ lực lớn trong học tập để nâng cao

trình độ văn hóa, chuyên môn . Vì thế khả

năng trí tuệ của thanh niên sẽ có những bước

phát triển đáng kể so với trước đây .

Ngoài việc nâng cao mặt bằng dân trí

chung của xã hội , những thanh , thiếu niên ưu

tú có năng lực tư duy, trí thông minh và sự

cần mẫn sẽ có điều kiện để vượt lên. Họ

chính là những nhân tố mới, những tài năng

của đất nước . Có thể khẳng định, trong

những điều kiện được chăm sóc , bồi dưỡng

tốt , giai đoạn phát triển của những năm tới

đây sẽ là giai đoạn phát triển mạnh của

những tài năng trẻ . Những tài năng này sẽ

xuất hiện trước tiên ở những lĩnh vực kinhtế,

khoa học kỹ thuật mũi nhọn . Xã hội tạo điều

kiện để cáctài năng trẻ xuất hiện và đếnlượt

mình những nhân tài trẻ tuổi này lại đóng

góp tích cực vào sự phát triển tiến bộ của xã

hội.

Về nhận thức chính trị và tính tích cực xã

hội của thanh niên : Những thành tựu của

công cuộc đổi mới, xâydựngvà phát triển

đấtnướcmà thanh niên là lực lượng nòngcốt

đã làm cho chính thanh niên nhận thức ngày

càng rõ hơn về tương lai , tiền đồ của đất

nước . Nhận thức chính trị và tính tích cực xã

hội của thanh niên được tăngcường sẽ giúp

họ chủ động, tích cực trong việc bảo vệ, xây

dụng đất nước, bảo vệ những thành quả cách

mạng mà các thế hệ trước mang lại .

Nếu những nghiên cứu gần đây cho thấy,

tỷ lệ thanh niên tích cực phấn đấu để gia

nhập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đảng

Cộng sản Việt nam ngày càng cao thì trong

những năm tới, tỷ lệ này sẽ tiếp tục được duy

trì. Thanh niên sẽ có mặt với tinh thần xung

kích cách mạng trong các lĩnh vực hoạt động

mũi nhọn của đất nước , tiếp tục là lực lượng

chủ yếu trên mặt trận bảo vệ an ninh chính

trị , trật tự , an toàn xã hội .

Với tinh thần tích cực , quên mình của

những người tình nguyện , họ cũng xuất hiện

ở những nơi khó khăn gian khổ , những vùng

nghèo đói , văn hóa xã hội còn chậm phát

triển , những xóm, bản xa xôi hẻo lánh, để lao

động, sản xuất , giúp đỡ mọi người . Sự tham

gia tích cực của thanh niên trong công cuộc

xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, cho

phép chúng ta tin tưởng rằng thế hệ trẻ sẽ có

đủ khả năng và bản lĩnh chính trị để đảm

đương được những nhiệm vụ lịch sử quan

trọng của thời đại , đưa cách mạng nước ta

phát triển lên một tầm cao mới .

Tuy nhiên, trước những biến động phức

tạp của cuộc sống, những thách thức từ cơ

chế thị trườngvà chính sách mở cửa, một bộ

phậnkhôngnhỏ trong thanh niên cũng có thể

không duy trì đượcbản lĩnh chính trị cần

thiết. Họ bị cuốn hút bởi sự cám dỗ của đồng

tiền và những đòi hỏi vật chất, ít quan tâm

đến quyền lợi chung của tập thể . Một số

khác, trước ảnh hưởng của lối sống cá nhân ,

vịkỷ, những tác độngxấu từ văn hóa phương

Tây,có thể sẽsa vào các tệ nạn xã hội . Số

thanh , thiếu niên vi phạm pháp luật, làm ăn

phipháp, thanh niên nghiện ma túy , thanh

niên tham gia vào các tệ nạn cờ bạc , mại

có thể còn tănglên . Tình hình này có thể sẽ

dâm... nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ

làm cho bộ mặt xã hội có những phức tạp,

ảnh hưởng xấu tới nhận thức và hành động

chung của thanh , thiếu niên. Đây là sẽ là một

trong những thách thức lớn đối với hoạt động

chungcủa phong trào thanh , thiếu niên cũng

như của chính sự phát triển nguồn nhân lực

thanh niên trong thời gian tới .

Những động lực mới của phong trào thanh

niên .

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với tính chất là

tổ chức của những người cộng sản trẻ tuổi , là

trường học XHCN của thanh niên, là hạt
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nhân đoàn kết, tập hợp , giáo dục thanh niên,

phụ trách thiếu nhi, đội dự bị tin cậy của

Đảng, chỗ dựa vững chắc của chính quyền

nhân dân, sẽ là một tổ chức chính trị xã hội

có vị trí quan trọng đặc biệt trong phong trào

thanh niên sẽ ngày càng phát triển vững

mạnh .

Với phương châm : "Chất lượng cơ sở là

trọng tâm , cán bộ là then chốt, đoàn kết tập

hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu " trong

nhiệm kỳ hoạt động 2002 - 2007 , Đoàn sẽ

kết nạp thêm khoảng 4 triệu đoàn viên mới ,

nâng tổng số đoàn viên đến cuối nhiệm kỳ là

5 triệu đoàn viên, không để tình trạng thôn,

bản, ấp chưa có tổ chức đoàn, và sẽ giới thiệu

cho Đảng khoảng 1,2 triệu đoàn viên ưu tú .

Trong bối cảnh trên , hệ thống tổ chức và

cơ chế hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí

Minh sẽ tiếp tục được đổi mới và hoàn thiện.

Sự gắn kết giữa Đoàn với đoàn viên, giữa

Đoàn với thanh niên sẽ ngày càng được tăng

cường . Đoàn sẽ giữ vững vai trò là tổ chức

đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của

thanh niên .

Đoàn cũng sẽ phát triển mạnh về tổ chức

trong những đội hình thanh niên tình nguyện

tập trung, trong các doanh nghiệp tư nhân,

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các

ngành , lĩnh vực kinh tế xã hội đặc thù và

trong cả cộng đồng thanh niên ở nước ngoài ,

với phương châm : "Ở đâu có thanh niên, ở

đó có tổ chức của thanhniên (Đoàn, Hội

hoặc sự tác động, ảnh hưởng của Đoàn ". Mặt

trận đoàn kết , tập hợp thanh niên sẽ không

ngừng được mở rộng , tổ chức Hội Liên hiệp

Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên

Việt Nam cũng sẽ được củng cố và phát triển

mạnh mẽ hơn . Trong nhiệm kỳ tới, chúng ta

sẽ có từ 90% đến 100% số xã, phường, 10%

đến 20% số doanh nghiệp tư nhân, doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức

Hội ; hầu hết các trường đại học , cao đẳng và

trung học chuyên nghiệp, dạy nghề sẽ có tổ

chức Hội Sinh viên Việt Nam hoặc Hội Liên

hiệp Thanh niên Việt Nam . Cùng với sự phát

triển trên , Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam

trong Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

cũng sẽ được củng cố và phát triển . Công tác

thanh niên trong các vùng tôn giáo và dân tộc

cũng được củng cố.

Trong giai đoạn mới, các phong trào hành

động cách mạng của thanh niên sẽ tiếp tục

phát triển và nâng cao từng bước . Kế thừa và

phát huy kết quả nhiều mặt của hai phong

trào lớn " thanh niên lập nghiệp " và "tuổi trẻ

giữ nước ", trong thời gian tới, phong trào " thi

đua, tình nguyện " sẽ được triển khai sâu rộng

trong tất cả các đối tượng thanh niên. Nội

dung cơ bản của phong trào " thi đua , tình

nguyện " là : Thi đua học tập, đi đầu xây dựng

xã hội học tập và phát triển kinh tế tri thức ở

nước ta. Thực hiện theo lời Bác Hồ dạy :

"Học để làm người, học để phụng sự Tổ

quốc, phụng sự nhân dân " ,

Bên cạnh, việc phát triển rộng rãi các hình

thức hỗ trợ học tập, rèn luyện trong nhà

trường như các loại hình câu lạc bộ, các cuộc

thi , các loại giải thưởng, học bổng , các đợt

thi đua, chương trình hỗ trợ tài năng trẻ...

Đoàn Thanh niên cũng tham gia tích cực vào

việc động viên, khuyến khích đoàn viên đổi

mới phương pháp dạy và học trong nhà

trường , cổ vũ phong trào học tập trong mọi

đối
tượng thanh niên theo phương châm :

"học ở trường , học ở sách vở , họclẫn nhau

và học ở nhân dân " , " ở nơi nào cũng phải

học , làm việc gì cũng phải học" . Phát triển

rộng rãi các đội hình thanh niên tình nguyện

tham gia chống tái mù chữ và phổ cập giáo

dục trung học cơ sở cho thanh niên miền núi,

vùng sâu , vùng xa.

Trong những năm tới, chúng ta sẽ cố gắng

phấn đấu 100 % tổ chức đoàn cấp huyện có
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quỹ khuyến học, khuyến tài , hầu hết đoàn cơ

sở có hoạt động hỗ trợ , khuyến khích tài

năng trẻ. Thi đua lập nghiệp và lao động

sáng tạo, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm

giàu chính đáng, góp phần chuyển dịch cơ

cấu kinh tế , cơ cấu lao động và nâng cao sức

cạnh tranh của nền kinh tế trong điều kiện

mới.

Đoàn sẽ tiếp tục phát triển các loại hình

dạy nghề, tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc

làm, hướng dẫn đoàn viên thanh niên lập các

dự án vay vốn, đồng thời phối hợp xây dựng

các cơ chế cần thiết giúp thanh niên vay vốn

phát triển sản xuất kinh doanh . Trong bối

cảnh trên , mô hình trang trại trẻ sẽ tiếp tục

được nhân rộng và phát triển . Làng thanh

niên , làng ngư nghiệp thanh niên, khu kinh tế

thanh niên sẽ được tiếp tục hoàn thiện và

nhân rộng. Một số hình thức liên kết lao

động mới sẽ hình thành và phát triển như mô

hình hợp tác xã thanh niên .

Các hoạt động lao động sáng tạo gắn với

tri thức, công nghệ mới, với năng suất lao

động và chất lượng sản phẩm cao hơn sẽ

được đẩy mạnh. Phong trào phát triển nông

nghiệp, xây dựng nông thôn mới sẽ có những

bước phát triển . Hầu hết các cơ sở đoàn ở

nông thôn sẽ có điểm trình diễn kỹ thuật

hoặc hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa

học kỹ thuật vào sản xuất.

Với tinh thần xung phong tình nguyện,

sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì

mà Đảng và nhân dân yêu cầu, ngày càng có

nhiều thanh niên tham gia phong trào thanh

niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng,

tham gia phát triển kinh tế , xã hội ở những

lĩnh vực, địa bàn, khó khăn như : phát triển

kinh tế biển, đảo ; xây dựng mô hình đảo

thanh niên ; tham gia chương trình đánh bắt

hải sản xa bờ, chương trình định cư trên đảo ;

xây dựng đường Hồ Chí Minh ; phát triển

giao thông nông thôn ở đồng bằng sông Cửu

Long… ; thực hiện các chương trình , dự án về

dân số, sức khỏe , môi trường… , phòng chống

ma túy, tội phạm ; v.v.. Xây dựng những

chuẩn mực văn hóa và lối sống mới phù hợp

với yêu cầu của công cuộc xây dựng , phát

triển đất nước .

Với tinh thần sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc,

bảo vệ những thành quả cách mạng đã đạt

được, thanh niên tình nguyện luôn đi đầu,

cuốn hút đông đảo thanh niên tham gia

phong trào bảo vệ Tổ quốc, tích cực thực

hiện nghĩa vụ quân sự , sẵn sàng phục vụ lâu

dài trong quân đội, tình nguyện phục vụ ở

biên giới , hải đảo... Thực hiện tốt các chính

sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh các

phong trào : " Vì người bạn tòng quân " , "Vì

điểmtựa tiền tiêu Tổ quốc" , "Vì các chiến sĩ

nơi biên giới hải đảo" .

Dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành

Trung ương Đoàn khóa VII tại Đại hội Đoàn

TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VIII đã đưa ra

mục tiêu cơ bản của công tác Đoàn và phong

trào thanh , thiếu niên nhiệm kỳ 2002 - 2007

là : " Tích cực chăm lo bồi dưỡng thanh niên

về lý tưởng, đạo đức cách mạng, về trình độ

học vấn , nghề nghiệp , về thể chất ; bảo vệ

quyền lợi hợp pháp của thanh niên ; vận

động thanh niên xung kích đi đầu tham gia

phát triển kinh tế - xã hội , đông đảo thanh

niên xung phong tình nguyện tham gia phát

triển kinh tế - xã hội , bảo vệ Tổ quốc ; xây

dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh,

mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh

niên , góp phần xây dựng Tổquốc Việt Nam

dân giàu , nước mạnh, xã hội công bằng , dân

chủ , văn minh " . Thực hiện mục tiêu trên ,

thanh niên chúng ta sẽ nắm vững thời cơ,

vượt qua mọi khó khăn, thách thức cùng toàn

Đảng, toàn dân đưa sự nghiệp cách mạng

nước ta phát triển lên một tầm cao mới . D
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Toàn cầu hóa và cục đổi mới

quản trị kinh doanh

CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

NGUYỄN BÁCH KHOA

ngôi nhà , xe hơi

thông minh và các

rô-bốt trí tuệ sẽ thực

hiện được rất nhiều

việc thay cho con

người.

Ba là , nhu cầu phát

triển là một động lực

thúc đẩy sự điều

chỉnh các nền kinh tế .

N

GÀY nay, khi các lực lượng

tham gia toàn cầu hóa áp dụng

những thành tựu công nghệ , đặc

biệt là công nghệ thông tin, quá trình toàn

cầu hóa đang kéo theo biết bao nhiêu biến

đổi nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực, kể

cả những biến đổi trong kinh doanh.

Trong bối cảnh đó, một thách thức to

lớn đối với các nhà quản trị doanh nghiệp

là phải đề ra và thực hiện những chiến

lược phát triển mới phù hợp. Khi hoạch

định các chiến lược phát triển , cần tính

đến những yếu tố sau :

Một là, toàn cầu hóa kinh tế tác động

đến các doanh nghiệp . Hoạt động sản xuất

sẽ chuyển dịch tới những khu vực kinh tế

thuận lợi hơn , hoặc các biện pháp bảo hộ

để ngăn chặn những dòng chuyểndịch này

sẽ làm tăng chi phí của các doanh nghiệp.

Hai là , công nghệ mới ngày càng tiến

bộ sẽ liên tục chi phối hoạt động kinh

doanh của các doanh nghiệp. Công nghệ

nhân bản vô tính , biến đổi gien , kỹ thuật

số, tự động hóa góp phần tạo ra những sản

phẩm sinh học, thực phẩm mới , những

Ngày càng có nhiều

người, nhiều quốc gia tin rằng kinh tế thị

trường sẽ hoạt động tốt hơn trong những

điều kiện tương đối tự do, nơi mà người

mua có thể quyết định mua cái gì, ở đâu và

các doanh nghiệp được tự do quyết định

sản xuất và bán cái gì.

Ngoài ra , trong bối cảnh toàn cầu hóa ,

các doanh nghiệp còn phải thấy rằng :

-
Nếu trong phạm vi một nền kinh tế,

kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu là

tạo ra và cung ứng các hàng hóa và dịch

vụ cho khách hàng trong nước , thì trong

những điều kiện kinh doanh của toàn cầu

hóa, đối tượng khách hàng được mở rộng

hơn nhiều. Do vậy , các nhà quản trị doanh

nghiệp phải mở rộng tầm nhìn kinhdoanh ,

tạo ra nhiều sản phẩm mới có chất lượng,

phục vụ nhu cầu ngày càng phong phúcủa

đủ loại khách hàng quốc tế .

-
Nếu kinh doanh trên thị trường nội

địa, các doanh nghiệp xem xét chủ yếu

nhu cầu của hai loại khách hàng là người

* PGS, TS. , Trường Đại học Thương mại
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tiêu dùng và các doanh nghiệp trong nước

thì dưới tác động của toàn cầu hóa, thị

trường quốc nội và thị trường quốc tế ngày

càng được gắn kết các tổ chức phi lợi

nhuận và các tổ chức chính phủ trở thành

những khách hàng quan trọng.

Vì vậy, các doanh nghiệp cần cân nhắc

đến các yếu tố cạnh tranh trên những thị

trường toàn cầu , và phải có chiến lược

kinh doanh mới hoàn toàn khác xa chiến

lược kinh doanh ở thị trường trong nước.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng có 12 nhân

tố mang tính toàn cầu tác động đến sự

nhận dạng thời cơ cũng như thách thức mà

mỗi doanh nghiệp phải biết và có đối sách

thích ứng . Đó là :

- Ngoài sự chi phối mạnh mẽ của những

quy định của Tổ chức Thương mại thế giới

(WTO ), thương mại thế giới còn chịu tác

động của các khu vực thương mại hay hiệp

định thương mại tự do như EU, NAFTA ,

ASEAN, MERCOSUR,..

- Mức gia tăng nhanh chóng của vận tải ,

truyền thông và giao dịch tài chính quốc tế

dẫn tới sự tăng trưởng mạnh của thương

mại và đầu tư thế giới , đặc biệt là của

3 trung tâm kinh tế Bắc Mỹ, Tây Âu vàBắc Mỹ, Tây Âu và

Viễn Đông.

Sức mạnh kinh tế của một số nước

châu Á thể hiện ngày càng rõ trên thị

trường thế giới.

-
Nợ của nhiều nước làm cho hệ thống

tài chính quốc tế chao đảo.

Sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị

trường của các nước xã hội chủ nghĩa

trước đây , cùng với việc xã hội hóa các

doanh nghiệp nhà nước .

Cùng với tăng trưởng kinh tế và mức

sống, các nhu cầu của con người ngày

càng cao.

- Thị trường được mở rộng tới các nước

và khu vực mới như : Trung Quốc, Ấn Độ,

Đông Âu, các nước Ả Rập, Mỹ La-tinh ,

Đông Nam Á.

- Xu hướng sáp nhập và liên minh, liên

kết của các công ty đa quốc gia tạo nên

những tập đoàn khổng lồ cạnh tranh mạnh

hơn.

·
Xung đột sắc tộc và tôn giáo ở một số

nước trở nên gay gắt, ảnh hưởng tới kinh

doanh .

- Tăng số lượng nhãn hiệu hàng hóa có

giá trị trên toàn cầu như nhãn hiệu ô -tô ,

thực phẩm , quần áo, đồ điện tử...

Doanh nghiệp cần thường xuyên theo

dõi 12 nhân tố trên, đồng thời tính đến các

điều kiện dân số, kinh tế , tự nhiên, công

nghệ, chính trị - pháp luật và xã hội - văn- -

hóa để nhận dạng đúng thời cơ đem lại

tiềm năng sinh lợi và giảm thiểu rủi ro .

Đối với các doanh nghiệp, có thể nói

rằng , dưới tác động của toàn cầu hóa, thị

trường có thể trở nên rộng lớn song cũng

có thể bị thu hẹp nhanh chóng . Những

thay đổi này đã và đang tạo ra các thách

thức mới cho kinh doanh . Doanh thu có

kinh doanh của doanh nghiệp không thể

thể bị suy giảm bởi phần lớn các mặt hàng

được duy trì khi xuất hiện những sản phẩm

và dịch vụ mới thay thế , có giá trị cao.

Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải tích

cực tìm kiếm những sản phẩm mới, công

nghệ mới. Tăng trưởng chậm , doanh thu

không cao buộc các doanh nghiệp phải tìm

kiếm thị trường mới và họ càng nhận rõ
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vai trò của ma-két -ting trong việc nhận

dạng và lựa chọn thời cơ nhằm tìm kiếm

những nguồn tăng doanh thu mới . Giá nội

địa chịu tác động mạnh của giá thế giới,

nhất là giá nông sản . Đây là một thách

thức đối với nông dân. Mất mùa thì không

có thu nhập , được mùa vào thời điểm rớt

giá trên thị trường thế giới, thì hàng bị tồn

đọng, không bán được, dẫn đến thu nhập

giảm. Toàn cầu hóa tạo điều kiện cho các

doanh nghiệp tham gia cạnh tranh trên thị

trường từ mọi hướng. Nhu cầu của người

tiêu dùng ngày càng đa dạng và họ là

những khách hàng khó tính vì họ mong

muốn được hưởng chất lượng hàng hóa,

dịch vụ cao hơn và được phục vụ theo

mong muốn của họ. Họ ngày càng ít trung

thành hơn đối với nhãn hiệu sản phẩm . Do

có được nhiều thông tin hơn về các sản

phẩm từ mạng In - tơ -nét và các nguồn

thông tin khác nên việc mua sắm ngày

càng được lựa chọn kỹ lưỡng hơn . Sự phát

triển của hoạt động nghiên cứu và triển

khai tạo sản phẩm , mẫu mã, nhãn hiệu mới

ngày càng đa dạng và phong phú hơn . Các

nhà sản xuất phải đối phó với sự cạnh

tranh mạnh mẽ của những nhãn hiệu mới

ở trong nước và nước ngoài, buộc phải

tăng chi phí ma-két-ting, đặc biệt là các

chi phí xúc tiến, quảng cáo hay khuyến

mại và co hẹp lợi nhuận cận biên. Sức ép

ngày càng tăng từ phía các nhà bán lẻ có vị

thế lớn trên thị trường như các cửa hàng

siêu thị, do những hãng này chiếm một tỷ

trọng thị trường nhất định và sử dụng

những thương hiệu riêng trong cạnh tranh

với các thương hiệu khác .

Các thương nhân kinh doanh bán lẻ

cũng bị sức ép bởi tình trạng gia tăng số

lượng cửa hàng bán lẻ . Họ phải đối mặt

với sự cạnh tranh gia tăng từ các doanh

nghiệp kinh doanh qua ca-ta -lô , In -tơ -nét ,

thư chào hàng trực tiếp, quảng cáo trên

tivi , báo , tạp chí, bán giao hàng tại nhà...

Do đó, để ứng phó, các nhà kinh doanh

bán lẻ tìm cách tăng cường tiếp cận với

khách hàng bằng cách mở những góc vui

chơi giải trí, giải khát bên trong các khu

siêu thị của mình như các quán ba cà-phê,

hay tổ chức các buổi trưng bày, trình diễn ,

hội thảo. Rõ ràng trước những thách thức

đó, sự ứng phó và điều chỉnh của các

doanh nghiệp là điều cần thiết để hướng

tới kinh doanh có hiệu quả.

Có thể nêu 9 xu hướng mà các doanh

nghiệp Việt Nam có thể áp dụng : Một là ,

thay đổi cơ cấu tổ chức và công nghệ sản

xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Hai

là , tạo nguồn bên ngoài, nghĩalà chuyển từ

việc chế tạo mọi thứ ở bên trong nội bộ

doanh nghiệp sang mua nhiều hơn các

hàng hóa vàdịch vụ từ bên ngoài doanh

nghiệp nếu nó được làm rẻ hơn và tốt hơn .

Một số doanh nghiệp đã chuyển dịch theo

hướng tạo mọi nguồn ở bên ngoài và hình

thành các doanh nghiệp vệ tinh quanh

mình . Những doanh nghiệp này sẽ sở hữu

rất ít tài sản và bởi vậy, chi phí đầu tư thấp

và hoàn vốn nhanh . Ba là, phát triển

thương mại điện tử , tức là ngoài việc thu

hút khách hàng đến các cửa hàng, phải

chào bán trên mạng In -tơ - nét toàn bộ các

sản phẩm của mình . Các khách hàng có

thể truy cập mạng đọc các hướng dẫn , xem

xét lựa chọn mua sắm sản phẩm theo giá

và thời hạn tốt nhất . Khách hàng có thể sử

dụng những trang điện tử để mua những

hàng hóa thông dụng . Việc bán hàng cho
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cá nhân cũng có thể được đẩy mạnh theo

phương thức thương mại điện tử , với việc

người mua và người bán thường xuyên

truy nhập mạng máy tính , xử lý thông tin,

xem xét việc mua bán. Bốn là , thực hiện

các chuẩn mực của thế giới. Doanh nghiệp

nên chuyển từ hoạt động tự cải tiến của

mình sang nghiên cứu và thực hiện những

chuẩn mực của thế giới . Năm là , thực hiện

liên minh , liên kết rộng rãi để hình thành

mạng liên kết giữa các doanh nghiệp đối

tác với nhau . Sáu là , thiết lập quan hệ đối

tác tin cậy để giảm số lượng nhà cung cấp,

tăng chất lượng những cơ sở cung cấp

thông qua các mối quan hệ đáng tin cậy .

Bảy là , lựa chọn thị trường trọng điểm

theo các phân đoạn thị trường. Tám là ,

hình thành các doanh nghiệp không chỉ

hoạt động mang tính địa phương mà còn

có tính toàn cầu. Chín là , phân cấp công

tác quản trị ở các cơ sơ kinh doanh , phát

huy sáng kiến.

Đối với các nhà ma-két-ting trong bối

cảnh toàn cầu hóa sự điều chỉnh có thể

thực hiện theo hướng :

Không chỉ tiến hành ma-két-ting ở các

nơi giao dịch mà còn sử dụng các kênh

khác nhau để xây dựng những mối quan hệ

khách hàng có khả năng sinh lợi lâu dài.

Quan tâm đến việc giữ khách hàng bằng

cách chào bán sản phẩm có nhu cầu

thường xuyên ở mức giá thấp hơn , từ đó có

thể tăng lợi nhuận nhờ số khách mua hàng

thường xuyên tăng lên. Tăng lượng khách

hàng bằng cách nâng cao thị phần thông

qua chào bán nhiều loại hàng hóa cho các

khách hàng và thực thi những biện pháp

lưu giữ khách hàng .

Ma-két-ting với mục tiêu từ chỗ bán

hàng cho đồng loạt mọi người, cố gắng trở

thành một doanh nghiệp có uy tín phục vụ

tốt nhất cho những thị trường đã được xác

định rõ . Thực hiện đặc thù hóa, nghĩa là từ

bán sản phẩm giống nhau bằng cách thức

như nhau cho mọi người trên thị trường

mục tiêu sang bán hàng mang tính phục vụ

chuyên biệt theo ý muốn đặc thù của từng

khách hàng qua các thông điệp chào bán .

Khách hàng sẽ có điều kiện yêu cầu những

sản phẩm có các đặc điểm riêng trên các

trang điện tử của doanh nghiệp .

Xây dựng cơ sở dữ liệu về khách hàng

gồm nhiều thông tin mua sắm , sở thích ,

dân số học và khả năng thanh toán của

khách hàng. Sử dụng các phương tiện

truyền thông hỗn hợp để quảng cáo thay

cho việc chủ yếu dựa vào một công cụ duy

nhất. Mỗi nhân viên của doanh nghiệp

phải có ý thức là một nhà ma-két-ting , và

có ý thức lấy khách hàng làm mục tiêu

phục vụ.

Trong xu thế toàn cầu hóa, khi các

thành tựu của công nghệ thông tin được

ứng dụng rộng rãi, những cơ hội xuất hiện

song những thách thức cũng nảy sinh trước

các doanh nghiệp . Thực tiễn ứng phó với

toàn cầu hóa ở nhiều nước cho thấy , có

nhiều doanh nghiệp thành công song cũng

có không ít doanh nghiệp bị thất bại.

Những doanh nghiệp trụ vững và tiếp tục

phát triển là các doanh nghiệp coi trọng

chữ tín với khách hàng, rất năng động , biết

đổi mới, biết thay đổi phương thức, đối

tượng và cơ cấu kinh doanh một cách

nhanh chóng để thích ứng với những đòi

hỏi đang biến đổi của thị trường . D
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T

TRONG năm 2001 , bức tranh kinh tế

thế giới không mấy sáng sủa, tăng

trưởng GDP chỉ đạt 1,3% (giảm 3,4%

so với năm 2000 ), trong khi đó, kinh tế Việt

Nam đạt tốc độ tăng trưởng GDP 6,8% là một

điều đáng mừng .

Việt Nam trở

thành một địa chỉ

rất kém . Nền kinh tế nước ta đang trong giai

đoạn chuyển đổi từ kinh tế bao cấp sang kinh

tế thị trường, từ trạng thái khan hiếm hàng hóa

sang dư thừa hàng hóa, từ kinh tế tự cấp, tự túc

sang kinh tế hội nhập. Ở nền kinh tế bao cấp ,

đầu tư tin cây Nâng cao năng lực cạnh tranh
khu vực

trên thế giới.

Song , bên cạnh

những thành tựu

cũng còn không

ít những yếu

kém, nhất là ở

hàng nông sản

với các mặt hàng

chủ lực như : gạo ,

cà -phê, hạt điều,

của hàng hóa Việt Nam

TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

hạt tiêu . Năm 2001 , xuất khẩu gạo tăng 64 %

về lượng nhưng kim ngạch giảm 8,5% ; cà-phê

tăng xuất khẩu 29% nhưng kim ngạch giảm

20% ; hạt tiêu tăng 62% về lượng, kim ngạch

giảm 28% . Tình hình xuất khẩu 7 tháng đầu

năm 2002 cũng có biểu hiện tương tự , khối

lượng hàng xuất khẩu tăng 1,1 % , trong khi giá

hàng xuất khẩu giảm 5,2%, tương đương mức

giảm 477 triệu USD. Xuất khẩu hàng sơ chế

chiếm tới 60% tổng kim ngạch xuất khẩu ,

trong khi đó, hàng công nghiệp chỉ chiếm 38%

(Trong kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc

và Thái Lan hàng công nghiệp chiếm tới

90%). Trình độ công nghệ của ta lạc hậu so với

thế giới từ 10 đến 30 năm. Theo đánh giá của

Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF ), năng lực

cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam năm

1999 là 48/53 , năm 2000 là 49/59 , năm 2001

là 62/75. Điều đó nói lên sức cạnh tranh của

hàng hóa Việt Nam trên thị trường thế giới còn

NGUYỄN HOÀNH XANH

trong quan hệ cung - cầu về hàng hóa thì

" cung" quyết định " cầu " ; ngược lại , ở kinh tế

thị trường , kinh tế hội nhập thì "cầu" sẽ quyết

định " cung" . Điểm khác biệt cơ bản này cần

được quán triệt một cách sâu sắc khi chúng ta

chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trong bối

cảnh toàn cầu hóa kinh tế thế giới với những

đặc trưng là tự do hóa thương mại. Hiện nay,

lộ trình hội nhập đã mở : Hiệp định Thương

mại Việt Nam - Hoa Kỳ đã được Quốc hội hai

nước phê chuẩn đang đi vào cuộc sống ; các

cam kết về thuếcam kết về thuế quan để thực hiện AFTA đã

chuẩn bị để thực hiện, đặc biệt là Trung Quốc

gia nhập WTO . Xét trên nhiều phương diện sẽ

không chỉ là thách thức mà là cả cơ hội cho

nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam . Để

tranh thủ thời cơ và vượt qua thách thức, chỉ có

* Thạc sĩ , Văn phòng Đại diện Ngân hàng Nhà nước tại

TP HCM
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một con đường duy nhất là nâng cao năng lực

cạnh tranh của nền kinh tế trên các mặt :

1. Hoàn thiện môi trường pháp lý và

quản lý vĩ mô

Để có ưu thế về cạnh tranh xét trên bình

diện quốc gia, chúng ta phải tạo nên sự an

toàn , ổn định về an ninh chính trị, thông

thoáng về hệ thống pháp luật vàmôi trường

đầu tư , sự minh bạch công khai về hoạt động

kinh doanh , nhất là lĩnh vực tài chính. Cần lưu

ý là , tuy nước ta được PERC (Tổ chức tư vấn

rủi ro về kinh tế và chính trị có trụ sở tại Hồng

Kông) xếp vào loại an toàn nhất về môi trường

đầu tư , nhưng lại bị xếp vào loại kém nhất về

trình độ công khai, minh bạch trong hoạt động

tài chính . Để xây dựng một hệ thống pháp lý

rõ ràng , nhất quán, ổn định nhằm tạo môi

trường kinh doanh lành mạnh , cần nhanh

chóng ban hành luật Cạnh tranh và Chống độc

quyền - yếu tố pháp lý quan trọng cho kinh tế

thị trường, đồng thời tiến hành cải cách cơ cấu

kinh tế : hướng về xuất khẩu ; cải cách và hiện

đại hóa hệ thống ngân hàng ; phát triển kinh tế

tư nhân . Cần có khung pháp lý về bảo hộ hàng

sản xuất trong nước .

Hiện nay, quan hệ thị trường chủ yếu chỉ

được xác lập ở đầu ra của sản phẩm (tiêu thụ ,

dịch vụ) , còn các yếu tố khác ( thị trường sức

lao động, thị trường bất động sản, thị trường

công nghệ... ) chưa có khung pháp lý rõ ràng,

đầy đủ . Chính những yếu tố này đã trực tiếp

hoặc gián tiếp làm giảm sức cạnh tranh của

hàng hóa Việt Nam . Đó cũng chính là những

rào cản cần nhanh chóng vượt qua trong tiến

trình hội nhập kinh tế quốc tế . Trước mắt,

Chính phủ cần có những biện pháp kiểm soát

giá của những doanh nghiệp Nhà nước độc

quyền, mức giá độc quyền này phải được thị

trường chấp nhận, trên cơ sở đó cần có sự trợ

giá, bảo hiểm giá đối với hàng nông sản . Mặt

bằng giá của các sản phẩm độc quyền được

bảo hộ như : xi-măng , đường mía , ôtô , xe máy,

dịch vụ viễn thông đều cao hơn mức trung

bình của khu vực . Giá xi-măng nhập từ Thái

Lan về Việt Nam là 36 USD /tấn , còn xi-măng

Việt Nam là 50 USD /tấn , nếu tính đến việc cắt

giảm thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế ,

thì sự chênh lệch còn lớn hơn . Trong khi đó ,

hàng nông sản không được bảo hộ, phụ thuộc

giá thị trường thế giới và thuộc loại rẻ nhất

trong khu vực (nhất là giá gạo) làm giảm sút

thu nhập của nông dân. Vì vậy , trên tầm vĩ mô,

Nhà nước cần có chính sách điều tiết nhằm thu

hẹp tỷ giá cánh kéo giữa hàng nông sản và

hàng công nghiệp, dịch vụ. Đối với hàng nông

sản cần tranh thủ khai thác "chương trình bảo

hiểm rủi ro giá hàng hóa" của WB đối với các

nước đang phát triển , trong đó có Việt Nam .

Bằng cách này , chúng ta sẽ được quyền chọn

bán các mặt hàng nông sản như : gạo, cà -phê,

điều... với mức giá kỳ hạn khi có những bất lợi

về giá . Chúng ta biết rằng đối với lĩnh vực

nông nghiệp làm tăng sản lượng thì dễ, nhưng

làm tăng lợi tức thì không đơn giản chút nào,

do đó tìm thị trường ổn định cho hàng nông

sản đặt ra như một nhu cầu cấp thiết tiến

trình hội nhập mang tính cạnh tranh gay gắt.

trong

2. Cấu trúc lại nguồn lực, nâng cao hiệu

quả hoạt động của doanh nghiệp

Hội nhập và cạnh tranh là hai mặt của một

tiến trình toàn cầu hóa kinh tế quốc tế. Xét bên

trong của một nền kinh tế thì sự cạnh tranh

giữa các doanh nghiệp được xem như yếu tố

nội sinh , một phương thức phân phối và sử

dụng tài nguyên có hiệu quả nhất. Cạnh tranh

tác động đến doanh nghiệp trên cả hai phương

diện sẽ gây áp lực và tạo động lực . Trong nền

kinh tế thị trường, sức ép này còn mạnh hơn cả
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pháp luật. Để vươn lên và chiến thắng đối thủ ,

doanh nghiệp phải biết tiết kiệm và sử dụng

hợp lý các nguồn lực , nhờ đó đem lại hiệu quả

cao trong quá trình hoạt động. Cũng cần nói

thêm rằng , cạnh tranh chắc chắn sẽ làm nhiều

doanh nghiệp bị phá sản, kéo theo những mất

mát khác, nhưng đó cũng chính là tiền đề của

sự đổi mới , sự sáng tạo trong hoạt động kinh

doanh của doanh nghiệp. Thực tế này cần phải

được chấp nhận và xem như là điều bình

thường trong hoạt động kinh tế . Một trong

những điểm mấu chốt của việc nâng cao năng

lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam là

tập trung đẩy mạnh sắp xếp , đổi mới hệ thống

doanh nghiệp nhà nước ; kiên quyết giải thể ,

cho phá sản, bán hoặc cho thuê các doanh

nghiệp thua lỗ kéo dài, bởi bản thân các doanh

nghiệp này sẽ không đủ sức tồn tại và cạnh

tranh trong
bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy , họ

khuyến khích tư bản nước ngoài thâm nhập

vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ bằng các

hình thức mua, sáp nhập, thuê , khoán để nâng

cao trình độ kỹ thuật và quản lý doanh nghiệp

là điều cần được nghiên cứu và học hỏi . Trong

bối cảnh như vậy, doanh nghiệp muốn tồn tại

và phát triển phải xây dựng cho mình một tổ

hợp chiến lược kinh doanh thích hợp , các

chiến lược này phải phù hợp với chiến lược

tổng thể về cạnh tranh hội nhập của nền kinh

tế , theo đó :

- Để nâng cao năng lực cạnh tranh , các

doanh nghiệp nhanh chóng đổi mới công nghệ

là vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu . Trong

quá trình đổi mới công nghệ, cần lưu ý rằng

không phải cứ công nghệ cao, hiện đại mới là

tốt. Vấn đề ở chỗ doanh nghiệp phải lựa chọn

cho mình công nghệ phù hợp với điều kiện sản

xuất , trình độ tay nghề của người lao động

nhằm tối ưu hóa việc kết hợp các nguồn lực để

điều kiện tăng
đạt được hiệu quả cao , từ đó tạo

năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm .

Đây là biện pháp quan trọng để chúng ta chủ

động được cắt giảm thuế nhập khẩu theo các

cam kết quốc tế ; để có thể chiếm ưu thế về

cạnh tranh đối với hàng nhập khẩu ngay trên

thị trường trong nước , tạo điều kiện cho việc

xuất khẩu hàng hóa - khâu trọng yếu trong lộ

trình hội nhập . Thực hiện tốt chiến lược công

nghệ sẽ quyết định đến nâng cao năng suất lao

động, hạ giá thành sản phẩm , nâng cao hiệu

quả sử dụng đồng vốn ; bởi lẽ , công nghệ là

yếu tố động nhất, cách mạng nhất quyết định

sự phát triển của lực lượng sản xuất. Chiến

lược công nghệ của doanh nghiệp chỉ có thể

thực hiện nhanh chóng và hiệu quả khi doanh

nghiệp xem đây là khâu đột phá có tính chất

cách mạng và sẵn sàng trả thù lao xứng đáng

cho các phát minh sáng chế có giá trị thực tiễn

trong việc đổi mới quy trình công nghệ phục

vụ sản xuất và hoạt động dịch vụ , có chế độ

đãi ngộ thích đáng đối với chuyên gia kỹ thuật

giỏi . Đẩy mạnh hơn nữa sự liên kết hợp tác

giữa các doanh nghiệp và các trường đại học,

viện nghiên cứu , tạo nên sự giao thoa giữa tri

thức khoa học và thực tiễn hoạt động sản xuất.

Đây là vấn đề cần được quan tâm đặc biệt khi

tiếp cận với kinh tế tri thức .

- Công khai hóa và minh bạch hoạt động tài

chính được xem là điểm xuất phát của chiến

lược tài chính, qua đó doanh nghiệp biết được

thực trạng và hiệu quả của đồng vốn , có những

quyết sách đúng đắn về sử dụng tài chính trong

tương lai . Nhanh chóng áp dụng các nguyên

tắc kế toán và kiểm toán theo thông lệ quốc tế ,

điều đó phải được xác định là vấn đề quan

trọng trong quá trình cải cách các doanh

nghiệp nhà nước. Việt Nam được PERC xếp

hạng cao nhất về an toàn ở Đông Nam Á trong

năm 2001 là điều thuận lợi để thu hút vốn
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đầu tư nước ngoài. Nhưng, cũng chính tổ chức

này đã xếp Việt Nam ở hạng thấp nhất về

độ công khai , minh bạch trong hoạt động

kinh doanh .

Các doanh nghiệp phải dự báo được sự

biến đổi của quan hệ cung cầu về sản phẩm và

khả năng tăng giảm trên thị trường trong nước

và quốc tế. Khai thác được lợi thế của mình so

với các đối thủ cạnh tranh , dự báo xu hướng thị

hiếu tiêu dùng của khách hàng. Các doanh

nghiệp cần thực hiện các tiêu chuẩn ISO 9002 ,

quan tâm hơn nữa đến vòng đời sản phẩm ,

nâng cao uy tín của thương hiệu sản phẩm trên

thị trường . Trong điều kiện toàn cầu hóa kinh

tế quốc tế , vấn đề thông tin có ý nghĩa cực kỳ

quan trọng . Thông tin kịp thời chính xác sẽ

giúp cho doanh nghiệp có quyết sách đúng đắn

để thực thi chiến lược kinh doanh , vì vậy việc

triển khai công tác xúc tiến thương mại phải là

sự quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp .

- Điều quyết định thành bại của doanh

nghiệp là chiến lược nhân lực. Lựa chọn người

có đủ năng lực , phẩm chất đạo đức và tài năng

vào các vị trí chủ chốt của doanh nghiệp là

khâu đột phá trong chiến lược sử dụng con

người, thông qua cơ chế tuyển dụng , tuyển

chọn nghiêm túc . Tiến tới mọi thành viên của

doanh nghiệp phải biết được tình hình tài

chính hằng năm của doanh nghiệp và hiệu suất

sinh lời của đồng vốn, để kịp thời điều chỉnh

các chiến lược kinh doanh .

3. Liên kết hợp tác để chủ động hội nhập

Trong quá trình cạnh tranh giữa các doanh

nghiệp với nhau không có nghĩa là chối bỏ sự

hợp tác mà xem đấy là biện pháp quan trọng

để hạn chế những mặt tiêu cực của cơ chế cạnh

tranh . Theo hướng đó, các doanh nghiệp cần

hợp tác với nhau bởi đều là những bộ phận hợp

thành nền kinh tế quốc dân thống nhất. Thí dụ,

sự kết hợp giữa doanh nghiệp nhà nước và

doanh nghiệp dân doanh nhằm khắc phục một

thực tế hiện nay : doanh nghiệp nhà nước có

tiềm năng kinh tế cao , nhưng hiệu quả kinh tế

nói chung kém . Doanh nghiệp dân doanh tiềm

lực thấp hơn nhưng hiệu quả thường cao hơn .

Chủ trương đó có thể mở rộng ra thị trường thế

giới , kết hợp với các doanh nghiệp của Việt

kiều ở nước ngoài nhằm tranh thủđược vốn ,

công nghệ hiện đại và kinh nghiệm thương

trường . Đây là việc nên làm trong thời đại toàn

cầu hóa kinh tế thế giới.

Hội nhập kinh tế quốc tế cũng có nghĩa là

chấp nhận tự do hóa thương mại, đầu tư và hợp

tác quốc tế , theo đó chúng ta nhanh chóng

hoàn thiện môi trường pháp lý theo thông lệ

quốc tế về các vấn đề như : giao dịch vốn, cạnh

tranh , chống độc quyền, bảo hộ sản phẩm nội

địa , bảo hộ thương hiệu sản phẩm . Chủ động

hội nhập thực chất là tăng sức cạnh tranh của

sản phẩm hàng hóa, năng lực cạnh tranh của

nước ta . Hiện nay , trong vị thế 62/75 , nghĩa là

hàng hóa cạnh tranh của ta trên thị trường thế

giới còn rất kém . Do đó, đồng thời với chủ

động tìm kiếm thị trường mới, cần nhanh

chóng khôi phục lại thị trường truyền thống

Đông Âu và nhất là Liên Xô trước đây. Thị

trường Trung Quốc cũng cần được khai thác

triệt để . Trung Quốc mới gia nhập WTO vào

tháng 11-2001 mặc nhiên phải thực hiện các

cam kết quốc tế về cắt giảm thuế nhập khẩu .

Đó là cơ hội lớn để hàng Việt Nam thâm nhập

vào thị trường có sức mua của 1,3 tỉ người. Sẽ

sai lầm khi cho rằng, chỉ có doanh nghiệp xuất

khẩu mới quan tâm tới thị trường kinh tế thế

giới. Một khi các rào cản thuế quan bị dỡ bỏ

theo các cam kết quốc tế , hàng hóa bên ngoài

sẽ tràn vào, đẩy các doanh nghiệp sản xuất

hàng tiêu dùng trong nước vào thế bị động.
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Kinh tế thế giới hiện nay ở tình trạng chung là

sức "cung" về sản phẩm thường vượt quá

" cầu" , vì thế sản phẩm hàng hóa muốn tiêu thụ

được phải luôn có xu hướng ngày càng rẻ , mẫu

mã đẹp và có tính sáng tạo. Kinh tế thế giới

cũng đang chuyển sang dạng thức mới - kinh

tế tri thức, có nghĩa là hàm lượng trí tuệ sẽ

chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản phẩm .

Vấn đề cuối cùng cần xem việc hội nhập

kinh tế quốc tế là phương tiện chứ không phải

là mục đích trong hoạt động kinh tế, nó phải

phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì thế, chỉ được coi

là thành công khi nó thu hút được vốn, công

nghệ hiện đại từ nước ngoài vào để đẩy mạnh

hoạt động xuất, nhập khẩu , thúc đẩy tăng |

trưởng kinh tế . Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra

nhiều cơ hội nhưng cũng không ít các thách

thức. Vấn đề ở chỗ, chúng ta phải biết được

điểm mạnh , điểm yếu của mình , từ đó tạo nên

các lợi thế so sánh trong tiến trình hội nhập ,

điều này phụ thuộc rất nhiều vào tầm nhìn

chiến lược của các nhà hoạch định chính sách

và sự linh hoạt của các doanh nghiệp. Các nhà

hoạch định phải có tầm nhìn chiến lược và

nhãn quan sâu rộng về kinh tế quốc tế để có

những quyết sách đúng đắn , phải thấy được

quan hệ tương tác giữa kinh tế Việt Nam và

kinh tế thế giới , đặc biệt là những biến động

trên các thị trường nhạy cảm như : Bắc Mỹ,

Tây Âu và Nhật Bản, từ đó có thể chủ động

ứng phó với mọi tình hình theo phương châm :

"Dĩ bất biến , ứng vạn biến " . Cần có quan niệm

mới về tầng lớp doanh nhân, coi họ là đội quân |

chủ lực trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới ; |

đồng thời , phải có chiến lược lâu dài để xây |

dựng lớp doanh nhân Việt Nam làm giàu bằng |

trí tuệ và văn hóa, tạo ra nhiều thương hiệu |

Việt Nam trên thị trường quốc tế . D

|

|

|

|

PHÁT HUY NỘI LỰC...

( Tiếp theo trang 15 )

để hội nhập kinh tế quốc tế trên lĩnh vực ngân

hàng. Tích cực, chủ động trong cho vay phát

triển sản xuất, kinh doanh , thực hiện phương

châm : không một cơ hội kinh doanh có hiệu

quả nào không được vay vốn ngân hàng. Phát

triển nhanh các dịch vụ ngân hàng mới,

hiện đại .

Sáu là : Xây dựng , hoàn chỉnh thể chế ;

nâng cao năng lực điều hành ở tất cả các cấp ,

các ngành, huy động mọi cơ chế , chính sách ,

công cụ, tập trung mọi nguồn lực phục vụ mục

tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội

đã đề ra. Tập trung xây dựng hệ thống luật

pháp đồng bộ, nhất quán , minh bạch , tạo đủ

hành lang pháp lý cho yêu cầu phát triển , phù

hợp thông lệ quốc tế và các lộ trình đã cam

kết ; trong đó dành ưu tiên trước mắt cho

những lĩnh vực cấp bách của nền kinh tế . Xây

dựng lộ trình tích cực nhằm giảm giá những

sản phẩm đầu vào quan trọng của nền kinh tế

ngang mức các nước trong khu vực, giảm bảo

hộ, hạ giá thành , nâng sức cạnh tranh của sản

phẩm và doanh nghiệp Việt Nam , chú ý lợi ích

người tiêu dùng ; sửa lại thuế thu nhập đối với

người Việt Nam và người nước ngoài để tạo

động lực, khuyến khích người nước ngoài vào

làm ăn ở Việt Nam và sử dụng nhiều lao động

Việt Nam . Thực hiện cải cách cơ bản chính

sách tiền lương đối với khu vực nhà nước .

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp ngân sách , phân

cấp đầu tư, tạo điều kiện cho các cấp, các

ngành phát huy tính chủ động , năng động,

sáng tạo và trách nhiệm trước cấp trên ; tăng

cường kiểm tra , kịp thời tháo gỡ khó khăn và

nghiêm khắc xử lý vi phạm . Phối hợp nhịp

nhàng từ trung ương đến địa phương, nỗ lực,

khẩn trương trong hành động , chung sức thực

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX . D
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HỘI NGHỊ PHỔI HÌNH

VÀ BẠN ĐỌC TẠP CHÍ CỘNG SẢN TOÀN QUỐC

Lời Bộ Biên tập : Ngày 24-10-2002 , tại Đồ Sơn (Hải Phòng ), Bộ Biên tập Tạp

chí Cộng sản phối hợp với Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và

Thành ủy Hải Phòng tổchức Hội nghị Phát hành và Bạn đọc Tạp chí Cộng sản toàn

quốc năm 2002. Tham dựHội nghị có đại diện các tỉnh ủy , thành ủy , ban tuyên giáo

và bưu điện từ 45 tỉnh , thành phố. Các tham luận và báo cáo tại Hội nghị đã đánh

giá vị trí, vai trò của Tạp chí đối với hoạt động thực tiễn của các địa phương ; đánh

giá công tác phát hành và bạn đọc những năm gần đây ; đồng thời đề ra những giải

pháp , kiến nghị cụ thểnhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác phát hành và bạn đọc Tạp

chí Cộng sản trong thời gian tới .

Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu những vấn đề cơ bản từ Hội nghị

TỔNG QUAN HỘI NGHỊ

I - Quan hệ gắn bó giữa Tạp chí Cộng

sản với ban tuyên giáo các cấpvà hệ thống

bưu điện

the

Đây là mối quan hệ hữu cơ vì sự phát triển

của mỗi bên và sự phát triển chung của tổng

trong quá trình phát hành báo chí của

Đảng nói chung, Tạp chí Cộng sản nói riêng .

Tạp chí Cộng sản có đối tượng phục vụ rộng

rãi đối với cán bộ, đảng viên, vànhững người

có nhu cầu tìm hiểu về đường lối , chính sách

pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tạp chí tới

tay bạn đọc chủ yếu qua hệ thống bưuđiện các

cấp . Nhưng để phát huy vai trò và ảnh hưởng

của Tạp chí, rất cần cócông tác tuyên truyền ,

tổ chức hoạt động sử dụng Tạp chí của đội ngũ

cán bộ làm côngtác tuyên giáo các cấp . Chính

các cán bộ tuyên giáo là những cộng tác viên

tích cực thân thiết và quan trọng của Tạp chí .

Trong Phát biểuchào mừng Hội nghị, đồng

chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Trung ương Đảng,

Bí thư Thành ủy Hải Phòng, đã nêu bật vai trò

quan trọng của Tạp chí trong việc tuyên

truyền , làm rõ các chủ trương , đường lối của

Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước

qua các bài viết mangtính hướng dẫn, gợi mở

cho địa phương trong việc lãnh đạo , chỉ đạo

hoạt động thực tiễn . Các điển hình tiên tiến ,

các kinh nghiệm hay trong lãnh đạo và quản

lý được đăng tải trên Tạp chí cũng đã đưa đến

cho các địa phương, đơn vị những gợi ý quý

báu. Đồng chí nhấn mạnh : Thời gianqua, Tạp

chí Cộngsản đã có nhiều đổi mới, gắncác nội

dung bài viết với cuộc sống, từ đó nâng cao

chất lượng phục vụ bạn đọc, nhất là phát hiện

cái mới, những điển hình tốt trên mọi lĩnh vực,

có nhiều bài đấu tranh chống tư tưởng sai trái.
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Hội thảo khoa học - thực Tạp chí Cộng sản
thực

tiễn

Tạp chí đã chú trọng nâng chất lượng cả nội

dung và hình thức. Mở rộng đội ngũ cộng tác

viên , gắn Tạp chí với bạn đọc , tăngcườngmối

quan hệ với những cơ quan và cá nhân làm

công tác phát hành, tiếp tục tìm những hình

thức có hiệu quả hơn để nâng cao chất lượng

công tác phát hành và bạn đọc Tạp chí .

Nói về mối quan hệ gắn bó giữa Tạp chí

với đội ngũ bạn đọc và tăng cường công tác

phát hành , PGS, TS Trần Quang Nhiếp,Phó

Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản ,

nêu rõ : Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản luôn

coi công tác phát hành, bạn đọc gắn bó hữu cơ

với công tácbiên tập, xuất bản Tạp chí . Thực

tế cho thấy, công tác phát hành , bạn đọc của

Tạp chí phải nhờ vào các cấp ủy đảng, chính

quyền, ban tuyên giáo của các bộ, ngành , địa

phương, Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông

và hệ thống bưu điện phát hành trong cả nước

mới làm cho Tạp chí không ngừng tăng về số

lượng , đưa Tạp chí đến tay bạn đọc.

Ở một góc nhìn khác, đồng chíNguyễn Sỹ ,

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, đã trình bày sự

lãnh đạo của cấp ủy địa phương trong việc

mua và sử dụng báo và tạp chí của Đảng :

Việc mua, đọc báo và tạp chí của Đảng là một

nhiệm vụ quan trọng trong công tác chỉ đạo

của các cấp ủy đảng.Tỉnh ủy Bắc Ninh đã chỉ

thị các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức

triển khai việc mua và đọc báo , tạp chí của

Đảng ; thường xuyên tiến hành kiểm tra, tổng

kết hoạt động này . Hình thức hoạt động cụ thể

là các cấp ủy chỉ đạo và cấp ngân sách, ban

tuyên giáo các cấp chủ trì và phối hợp với bưu

điện giúp Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra , sơ kết sáu

tháng và hằng năm . Bưu điện tổ chức phát

hành Tạp chí đến tận tay bạn đọc.

Với tư cách là đại diện cho những người

làm công tác phát hành báo chí trên cả nước ,

đồng chí Trần Đức Lai, Phó Tổng cục trưởng

Tổng cục Bưu điện đánh giá về vai trò của

Tạp chí Cộng sản : Đây là cuốn tạp chí không

thể thiếu được đối với cán bộ, đảng viên hiện

nay . Các bài viết mang tính nghiên cứu , khái

quát cao về lý luận , đồng thời phân tích , lý

giải sâu sắc nhiều vấn đề quan trọng trong đời

sống xã hội đã góp phần định hướng, nâng cao

nhận thức, bản lĩnh chính trị , bồi dưỡng về tư

tưởng, lý luận , đạo đức cách mạng cho cán bộ,

đảng viên . Vì thế người làm công tác phát

hành Tạp chí coi đây là vinh dự và trách

nhiệm của mình .

II- Thực trạng công tác phát hành và

bạn đọc của Tạp chí Cộng sản

1- Vai trò của Tạp chí Cộng sản trong việc

định hướng tư tưởng, hướng dẫn hoạt động

thực tiễn , tổng kết lý luận

Là cơ quan lý luận và chính trị của Trung

ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Cộng

sản có nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương ,

đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật

của Nhà nước tới từng cơ sở, tới từng đảng

viên và toàn thể nhân dân. Các chủ trương ,

chính sách được Tạp chí tổ chức thành các bài

với nội dung sát hợp , kịp thời , giúp các cấp

lãnh đạo và cán bộ , đảng viên có nhận thức

đúng đắn, rõ ràng trong việc cụ thể hóa các

chủtrương đó vào thựctiễn địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thái Hòa , Phó Trưởng

ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc

Giang, đã đề cập việc đọc , học tập để thấm

nhuần đường lối , chính sách của Đảng qua các

bài trên Tạp chí và vận dụng vào việc lãnh

đạo, chỉ đạo thực tiễn là hết sức quan trọng .

Cần nghiên cứu , chọn lọc những bài có nội

dung phù hợp với nhu cầu phục vụ nhiệm vụ

chính trị của địa phương . Từ đó , tiến hành tổ

chức hoạt động thực tiễn ở địa phương. Các cơ

sở đảng đã sử dụng các bài viết trên Tạp chí

làm tài liệu sinh hoạt và học tập , nhằm nâng

cao trình độ nhận thức về đường lối, chính

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho

cán bộ, đảng viên.

Đề cập tới vấn đề không ngừng làm rõ tính

khoa học và tính cách mạng của các chủ

trường, nghị quyết của Đảng , góp phần phát

triển lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã

hội ở Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân

Chiêm , Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc

Ninh , nhấn mạnh : Tạp chí Cộng sản đã

luôn đứng vững trênnền tảng chủ nghĩa Mác-

Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh để tổng kết
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Hội thảo khoa học Tạp chí Cộng sản
·
thực tiễn

thực tiễn , phát triển lý luận góp phần kiến giải

và khắc họa rõ hơn con đường đi lên chủ nghĩa

xã hội ở nước ta, tiếp tục đóng góp vào quá

trình phát triển , bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lê -nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh, tham gia hoạch định

đường lối chiến lược phát triểnđất nước trong

thời kỳ mới, bổ sung nhiều nhận thức quan

trọng cho cán bộ, đảng viên . Ở một khía cạnh

khác , đồng chí Phạm Kỳ, Trưởng Ban Tuyên

giáo Tỉnhủy LàoCai, cho rằng :Tạpchí Cộng

sản thực sự là cẩm nang, là giáo trình về lý

luận chính trị và cung cấp rất nhiều kinh

nghiệm quý báu để cánbộ, đảng viên tự nâng

cao trìnhđộ hiểu biết và trình độ quản lý của

mình , từ đó vận dụng vào hoạt động thực tiễn

ở địa phương , nhằm thực hiện thắng lợi những

chủ trương , đường lối của Đảng, chính sách ,

pháp luật của Nhà nước . Nhiều bài có tính thời

sự góp phần giải đáp những vấn đề lý luận và

thực tiễn cuộc sống đang đặt ramột cách kịp

thời .

Từ nhiều khía cạnh, các đại biểu đã phân

tích và xác nhận Tạp chí có nhiều hình thức

thể hiện thông qua các bài viết chuyển tải nội

dung các nghịquyết, chủ trương của Đảng đến

với cơ sở với hiệu quả ngày càng cao. Bên

cạnh các bài có tính chỉ đạo của các đồng chí

lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự tham gia của

các nhà nghiên cứu, các đồng chí lãnh đạo bộ,

ban, ngành địa phương trong việc đưa Nghị

quyết của Đảng vào cuộc sống là một hướng

tuyên truyền vừa có hiệu quả, vừa phù hợp và

sinh động.

Hiện nay, các thế lực thù địch không ngừng

chống phá ta về mọi mặt, nhất là trên trận địa

tư tưởng , lý luận thì cuộc đấu tranh bảo vệ chủ

nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh ,

giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên

lĩnh vực báo chí tuyền truyền có vai trò rất

quan trọng . Những bài đấu tranh với các quan

điểm thù địch , tư tưởng sai trái, Tạp chí cần đi

sâu làm rõ hơn nữa tính cách mạng và khoa

học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng

Hồ Chí Minh, luận giải một cách thuyết phục

về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở

Việt Nam. Đồng chí Phùng Thảo, Trưởng

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng , khẳng

định : Tạp chí đã góp phần quan trọng trong

việc nângcao nhận thức, tư tưởng, lý luận cho

cán bộ, đảng viên về đường lối , quan điểm

cách mạng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội,

chính trị, đối ngoại, an ninh - quốc phòng, xây

dựng Đảng trong tình hình mới ; chống những

âm mưu "diễn biến hòa bình " của các thế lực

thù địch. Tạp chí đã cung cấp những luận cứ

để kịp thời giải thích , đấu tranh với những

biểuhiện nhận thức không đúng về đường lối

đổi mới của Đảng, từ đó củng cố lòng tin của

cán bộ, đảng viên và nhân dân vào chủ nghĩa

xã hội .

ý

TS. Nhị Lê, Q. Trưởng Ban Thư ký - Bạn

đọc, Tạp chí Cộng sản, tổng hợp từ nhiều ý

kiến bạn đọc gửi về Bộ Biên tập , đặt vấn đề :

Trong bối cảnh bùng nổ thông tinhiện nay,

cán bộ , đảng viên và nhân dân rất cần có sự

định hướng, từ đó giúp họ lựa chọn có phê

phán đối với các luồng thông tin đan xen phức

tạp . Với tư cách là cơ quan lý luận và chính trị

của Trung ương Đảng, Tạp chí có nhiệm vụ

góp phần trang bị thế giới quan, phương pháp

luận cho đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân

dân, giúp họ có sự lựa chọn, xử lý khi tiếp

nhận thông tin một cách đúng đắn . Đồng chí

Nguyễn Chí Mỳ, Trưởng Ban Tuyên giáo

Thành ủy Hà Nội , rất đồng ý với các ý kiến

trên và nhấn mạnh : Trong điều kiện toàn cầu

hóa và bùng nổ thông tin , chúng ta cần phải

giúp mọi người xử lý thông tin một cách khoa

học. Chúng ta không được để trống thông tin ,

mà trái lại , chủ động chiếm lĩnh trận địa thông

tin , giải thích cho mọi người hiểu rõ thực chất

của vấn đề, thông suốt chủ trương, đường lối

của Đảng. Từ sự thống nhất trong suy nghĩ

mới dẫn đến sự thống nhất cao trong hành

động để đi đến thành công . Đồng chí cũng đề

nghị Tạp chí tăng cường hơn nữa tính chiến

đấu trong các bài viết bảo vệ chủ nghĩa Mác -

Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ

nghĩa xã hội , nhất là tăng số lượng các bài có

tính phê phán, theo tinh thần cộng sản để bảo

vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước ta .
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Hội thảo khoa Tạp chí Cộng sản
khoa học

học - thực tiễn

Cùng với việc tổng kết thực tiễn, phát triển

lý luận , Tạp chí còn là diễn đàn để các cấp ủy ,

cán bộ đảng viên và nhân dân trên khắp đất

nước nói lên tiếng nói của mình . Những tâm

tư , nguyện vọng cùng những khó khăn của

mỗi địa phương nêu trên Tạp chí sẽ giúp

Trung ương có thêm những đánh giá xácthực

về tình hình đất nước. Đồng chíĐinh Viết Ba,

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh

Hóa, bày tỏ : Các chủ trương , chính sách của

cấp trên phải phù hợp với thực tiễn , phản ánh

đúng tâm tư ,nguyện vọng và trở thành ý chí,

hành động của nhân dân. Đối với Thanh Hóa,

Tạp chí thường xuyên gắn bó,giúp chođịa

phương những bài học quý trên nhiều lĩnh

vực , như kinh nghiệm giải quyết điểm nóng ở

nông thôn . Cho đến nay, những bài viết của

Tạp chí về vấn đề này vẫn còn nguyên giá trị

để nhìn nhận , đánh giá, giải quyếtnhữngmầm

mống mất ổn định ở nông thôn hiện nay .

Tuy vậy , do tình hình đặc thù ở một số địa

phương nên việc đón nhận, đọc và làm theo

Tạp chí Cộng sản cũng có một số khó khăn .

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia

Lai có đoạn viết : Nội dung chủ yếu của Tạp

chí là những vấn đề lý luận , những vấn đề có

tầm vĩ mô, vì vậy mà quá tầm đối với người

đọc là cán bộ, đảng viên ở nông thôn, vùng

dân tộc miền núi như Gia Lai .

2. Công tác phát hành Tạp chí ở các địa

phương

Hiện nay , việc phát hành Tạp chí được thực

hiện đa dạng, song chủ yếu theo mô hình :

Bưu điện chuyển Tạp chí đến các cơ sở, đơn

vị đặt mua, sau đó ban tuyên giáo các cấp tiến

hành phối hợp với Bưu điện kiểm tra việc mua

và đọc Tạp chí . Theo cách đó, hằng tháng

gần 18 vạn cuốn Tạp chí tới tận tay bạn đọc .

Đặc biệt , 5 năm qua, ban tuyên giáo các cấp

đã làm tốt chức năng tham mưu cho các cấp

ủy trong việc triển khai Chỉ thị 11-CT /TW ,

ngày 28-12-1996, " Về việc mua và đọc Báo,

Tạp chí của Đảng" và Chỉ thị 60-CT/TW ,

ngày 22-12-2000 , " Về công tác của Tạp chí

Cộng sản trong tình hình mới" , của Bộ Chính

trị , các tỉnh ủy đều tổ chức Hội nghị liên

ngành thực hiện, yêu cầu các đảng bộ, chi bộ

mua và đọc Tạp chí , cấp kinh phí bổ sung cho

các địa phương khó khăn về ngân sách . Bưu

điện địa phương đã phối hợp chặt chẽ hơn ,

thông báo thường xuyên danh sách khách

hàng đặt mua Tạp chí , số lượng phát hành

từng tháng , từng quý cho ban tuyên giáo các

cấp.

Về phần mình, đồng chí Phan Văn Tô ,

Giám đốc Công ty Phát hành báo chí Trung

ương bày tỏ : Bưu điện các cấp đã nâng cấp

phương tiện , trang thiết bị , mở thêm nhiều

tuyến phát hành thư , báo mới với mục đích

phụcvụ bạn đọc nhanh hơn , tiện lợi hơn, hình

thức phục vụ cũng đa dạng hơn , tạo tất cả mọi

điều kiệnthuận lợi cho khách hàng. Kết quả là

thời gian qua, Tạp chí đã được phát hành rất

kịp

thờivà an toàn , sảnlượng cũng tăng lên

từng tháng . Đồng chí Dương Thanh Tân,

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai

minh chứng : Theo sự theo dõi và tổng kết của

chúng tôi , tất cả các bạn đọc trong tỉnh đều

nhận được Tạp chí trong thời gian nhanh nhất .

Xin cảm ơn tinh thần và chất lượng phục vụ

của hệ thống Bưu điện trong việc chuyển báo

và tạp chí của Đảng tới tay bạn đọc .

Hội nghị đánh giá chung, mô hình phát

hành Tạp chíhiện nay là thích hợp . Hệ thống

chuyển giao ấn phẩmvà trình độ chuyên môn

của các đơn vị nghiệp vụ ngày càng được nâng

cấp, thái độ trách nhiệm của đội ngũ cán bộ,

nhân viên bưu điện với công việc rất đáng

khích lệ . Về chất lượng phát hành Tạp chí

Cộng sản , Báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh

ủy Hà Nam viết : Tạp chí Cộng sản là:

một trong những Tạp chí của Đảng được phát

hành sớm, đến tay bạn đọc nhanh ; Báo cáo

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc có

đoạn : Việc phát hành Tạp chí Cộng sản được

các bưu cục triển khai nhanh, đúng kỳ , kịp

thời. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Giám đốc

Bưu điện Quảng Ninh, nhấn mạnh : Bưu điện

tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị

đặt mua Tạp chí Cộng sản . Hằng năm, cứ vào

quý III , các đơn vị có thông báo về nhu cầu

đặt mua Tạp chí và Bưu điện đã phối hợp với
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Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đáp ứng tốt nhu cầu

của các cấp, các ngành, địa phương , đơn vị .

Đồng chí Hoàng Thọ Thái, Phó Tổng Giám

đốc Tổng Công ty Bưu chính - Viễn thông

Việt Nam, khẳng định : Như vậy , công tác

phát hành Tạp chíCộng sản đã đảm bảo tốt về

thời gian và chất lượng phục vụ, có sự phối

hợp tốt của các cấp, các ngành trong lĩnh vực

này.

Hội nghị cũng chỉ rõ một số khó khăn hiện

nay đã và đang cản trở , hạn chế việc phát hành

Tạp chí Cộng sản nói riêng, báo chí của Đảng

nói chung. Về phía bưu điện , khó khăn chủ

yếu là ở những địa bàn thuận lợi về giao thông

thì có nhiều đầu mối tham gia , thậm chí tranh

thị phần phát hành báo chí, trong khi đó tại

những vùng khó khăn lại chỉ có ngành bưu

điện đảm nhận . Đối với ban tuyên giáo các

cấp, việc theo dõi hiệu quả sử dụng và số

lượng đọc Tạp chí còn nhiều bất cập . Nếu

không có sự phối hợp tốt hơn nữa với Bưu

điện thì sự đánh giá, nhận xét việc đọc và làm

theo Tạp chí sẽ thiếu chính xác. Đây là công

việc cần phối hợp tốt hơn nữa giữa Bộ biên tập

Tạp chí Cộng sản với ban tuyên giáo các cấp

vàBưu điện để thu hútmạnh mẽ bạn đọc .

Một khókhăn không thểkhông nhắc đến từ

nhiều ý kiến là , giá bán Tạpchí . Với giá

bán 5000 đồng/cuốn x 3 cuốn (3số) sẽthành

15 000 đồng một tháng như hiện nay là

số tiền không nhỏ với đa số chi bộ ở nông

thôn , nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Đồng chỉ

Nguyễn Thị An, Trưởng Ban Tuyên giáo

Tỉnh ủy Cao Bằng, cho biết : Những đầu báo

bắt buộc phải có đối với những đảng bộ cơ sở,

gồm : báo Nhân Dân , Tạp chí Cộng sản , Tạp

chí Xây dựng Đảng , báo Cao Bằng, Bản tin

nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong số

đó , báo Cao Bằng và Bản tin nội bộ của Ban

Tuyên giáo Tỉnh ủy được cấp phát , Bưu điện

làm công tác phát hành ; còn báo Nhân Dân,

Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng thì

kinh phí để mua gồm có các nguồn : tỉnh hỗ

trợ một phần và đảng phí. Do đó, nguồn kinh

phí để mua các báo và tạp chí của Đảng là

vấn đề khó khăn .

Bên cạnh việc phát hành trực tiếp, Tạp chí

Cộng sản còn đến với bạn đọc qua các hình

thức gián tiếp nhưng không kém phần hiệu

quả và thiết thực . Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Phú Thọ thông báo tới Hội nghị : Tổng Công

ty giấy Bãi Bằng ngoài việc mua đầy đủ các

số Tạp chí cho các chi bộ, đảng bộ của mình ,

đã mua Tạp chí Cộng sản cung cấp cho đảng

ủy, Ủy ban nhân dẫn của 21 cơ sở thuộc

huyện Phù Ninh, nơi Tổng Công ty đặt trụ sở .

Chẳng hạn, một cộng tác viên của Tạp chí

-

Bác Lê Hải Trà (ở thị xã Sơn La ) - sau khi

Đảng có chủ trương tăng phần đảng phí để lại

cho cơ sở, đã tự vận động các chi bộ ở địa

phương mua và đọc Tạp chí Cộng sản . Kết

quả là , Đảng bộ phường Tô Hiệu- nơi bác

sinh sống, từ chỗ chỉ có 1 cuốn Tạp chí nay đã

tăng lên 16 cuốn Tạp chí Cộng sản mỗi kỹ .

Tạp chí Cộng sản rất xúc động trước ý thức

và sự đóng góp của các cá nhân và những tổ

chức đảng trênkhắp đất nước đã và đang thầm

lặng làm công tác pháthành Tạp chí của Đảng

như bác Lê Hải Trà và Tổng Công ty giấy

Bãi Bằng, qua "Báo cáo về công tác phát

hành và bạn đọc Tạp chí Cộng sản năm 2002"

do TS. Nhị Lê, trình bày . Đây là bằng chứng

phần tuyển truyềnchủtrương, đường lối của

sinh động , cụ thể và thiết thực trong việc góp

Đảng, chính sách , pháp luật của Nhànước một

cách sâu rộng trong toàn Đảng và trong nhân

dân mà 27 đơn vị Bưu điện tỉnh và Ban tuyên

giáo Tỉnh ủy được Tạp chíCộng sản và Tổng

cục Bưu điện biểu dương, là những điển hình

cần được nhân rộng .

III- Một số kiến nghị từ Hội nghị

1. Kết hợp chặt chẽ hơn nữa Tạp chí với

bạn đọc

Hội nghị thống nhất mục tiêu của Tạp chí

là phục vụ tốt nhất bạn đọc, tăng cường

quan hệ chặt chẽ giữa Tạp chí với bạn đọc.

Muốn vậy, Tạp chí phải không ngừng nâng

cao chất lượng và cải tiến các biện pháp để

Tạp chí đến tay bạn đọc nhanh, thuận tiện

nhất . PGS, TS Trần Quang Nhiếp nhấn

mạnh : Từ nguyện vọng của bạn đọc, bản thân

mỗi cán bộ, phóng viên Tạp chí luôn tự ý thức
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điều quan trọng đó. Tạp chí Cộng sản tiếp tục

đi sâu nghiên cứu góp phần làm rõ những vấn

đề bức xúc đang rất cần lời giải đáp. Quần

chúng và đảng viên mong muốn được Đảng,

qua Tạp chí giúp họ nhậnthức rõ ràng những

vấn đề về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở

Việt Nam; sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước ; dân chủ và công bằng xã

hội... Thời gian qua, Tạp chí đã không ngừng

phấn đấu đểlàm tốt nhiệm vụ của mình, cũng

như đáp ứng nhu cầu học tập củacán bộ, đảng

viên và nhân dân. Tạp chísẽ tiếp tục nỗ lực

hơn nữa để làm tốt vai trò của mình trong thời

kỳ mới của cách mạng Việt Nam. Để làm

được nhiệm vụ đó, Tạp chí rất mong sự hợp

tác chặt chẽ của các cơ quan, địa phương có

liên quan và sự đóng góp chân tình , quý báu

của đông đảo bạn đọc .

Để nâng cao chất lượng của Tạp chí và gắn

bó chặt chẽ với bạn đọc Tạp chí cần tăng

cường , đi sâu nghiên cứu tổng kết thực tiễn ,

tăng tính thực tiễn trong các bài viết trên Tạp

chí.PGS , TS Trần Quang Nhiếp xác định

Đây cũng chính là một trong những chức năng

của Tạp chí . Tổng kết thực tiễn , qua thực tiễn

sinh động, Tạp chí phản ánh hơi thở củacuộc

sống, đưa hơi thở của cuộc sống vào các bài

viết , phản ánh kịp thời , đúng đắn những tâm tư

nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân

dân các địa phương. Từ những vấn đề nảy sinh

trong công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ

kinh tế - xã hội của địa phương, Tạp chí từng

bước khái quát những vấn đề mang tính lý

luận , góp phần làm rõ hơn những vấn đề của

cuộc sống đang đặt ra .

2. Tiếp tục cải tiến phương thức, biện pháp

phát hành Tạp chí

Hội nghị kiến nghị các cơ quan có thẩm

quyền tính toán phí phát hành với báo chí của

Đảng một cách hợp lý là cách tích cực để đưa

báo chí của Đảng ngày càng nhiều và nhanh

tới bạn đọc. Đồng chí Phan Văn Tô đề xuất :

Muốn có chủ trương hợp lý về phí phát hành

đối với các loại báo và tạp chí phục vụ nhiệm

vụ chính trị tại các vùng khó khăn , nên có mức

phí cụ thể để tạo điều kiện cho ngành làm tốt

công việc được Đảng giao phó. Nhiều ban

tuyên giáo và bưu điện cùng kiến nghị : Cần

thiết phải trợ cấp phí phát hành đối với Tạp

chí Cộng sản, hoặc đưa Tạp chí vào diện các

loại báo chí được ưu đãi tuyệt đối. Qua đó ,

tiếp tục đẩy mạnh việc phát hành và tăng số

lượng bạn đọc Tạp chí Cộng sản, nhất là ở các

vùngkhó khăn vềngân sách nhưng có nhu cầu

cao về đọc báo chí của Đảng. Hội nghị cho

rằng : đối với các địa phương hoặc các đơn vị

có điều kiện về kinh phí, cần có sự phối hợp

của ban tuyên giáo các cấp và Bưu điện để

nâng số lượng đặt mua Tạp chí. Nhưng tại

những nơi có khó khăn, đề nghị Đảng có chủ

trương giảm giá Tạp chí hoặc trợ cấp hoàn

toàn để đáp ứng nhucầu của bạn đọc Tạp chí

Cộng sản . Từ đó , việc hạ giá bán Tạp chí

Cộng sản hoặc phát không cho các địa phương

khó khăn cũng là một điều cần được tính đến .

Mặt khác, cần phát huy vai trò của cấp ủy, ban

tuyên giáo các cấp trong việc tuyên truyền về

Tạp chí, kiểm tra đánhgiá việcsử dụng Tạp

chí một cách có hiệu quả nhằm phát huy tốt

công sức,trí tuệ và tài sản của Đảng ở các địa

phương . Để sử dụng Tạp chí một cách có hiệu

quả, rất cần sự phối hợp của các cấp bộ đảng

và ban tuyên giáo trong việc hướng dẫn, chỉ

đạo đọc và làm theo Tạp chí.

Các phương tiện thông tin đại chúng có vai

trò to lớn trong việc đưa nội dung Tạp chí đến

với đông đảo bạn đọc. Thời gian qua , hệ thống

báo chí ở trung ương cũng như địa phương

đã đóng góp công sức rất lớn trong việc đưa

Tạp chí Cộng sản đến với bạn đọc. Hội nghị

rấtmong thời gian tới , mối quan hệ đó tiếp tục

được phát huy nhằm tuyên truyền nhanh , sâu

rộng các chủ trương, đường lối chính sách ,

pháp luật của Đảngvà Nhà nước tới mỗi cán

bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng

khối đại đoàn kết toàn dân, phẩn đấu vì một

nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội

công bằng, dân chủ và văn minh .

HOÀNG BÍCH YẾN

NGUYỄN HOÀNG VIỆT

(Tổng thuật)
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ĐẢNGLÃNH ĐẠO VĂN HÓA VĂN NGHỆ :

Thực tiễn và bài học

MAI HẢI OANH

T

RONG hơn bảy thập kỷ qua, Đảng

Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN)

chủ trương xây dựng một nền

văn hóa mới trên nền tảng những giá trị

văn hóa truyền thống lấy chủ nghĩa

Mác - Lê-nin làm kim chỉ nam của hành

động nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã

hội , giải phóng giai cấp, giải phóng con

người. Cùng với việc đưa lại độc lập cho

dân tộc , tự do cho con người, Đảng đã đem

đến cho văn hóa nghệ thuật nước nhà một

tầm cao mới, một chất lượng mới. Hơn bảy

thập kỷ lãnh đạo văn hóa văn nghệ, Đảng ta

không chỉ thể hiện bản lĩnh vững vàng, sáng

suốt mà còn tỏ rõ nghệ thuật ứng xử đầy tính

nhân văn đối với những giá trị của dân tộc và

thời đại.

Trước khi ĐCSVN ra đời , chính

Nguyễn Ái Quốc với nhữngbài báoxuất sắc

vào những năm 20 của thế kỷ XX trên tờ

" Người cùng khổ" nhất là tác phẩm Bản án

chế độ thực dân Pháp , Đường cách mệnh đã

đưa chủ nghĩa Mác - Lê-nin và nền văn hóa

mác-xít vào Việt Nam. Trong quá trình hoạtmác- xít vào Việt Nam. Trong quátrìnhhoạt

động cách mạng, Người đã dùng văn hóa như

một vũ khí sắc bén . Trên thực tế , từ nhận

thức văn hóa là một mặt trận nóng bỏng và

có hiệu quả, Đảng ta đã dùng văn hóa văn

nghệ để tuyên truyền cách mạng . Vừa ra đời ,

trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

Đông Dương, để thức tỉnh lòng yêu nước ,

Đảng ta đề ra 3 nhiệm vụ quan trọng nhằm

mở mang dân trí " a . Tự do xem sách báo,

b . Tự do mở trường, c . Tự do làm báo" .

Những năm 1930 -1936 đã diễn ra các cuộc

đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa để làm lành

mạnh nền văn hóa, chống lại ảnh hưởng của

văn hóa thực dân, văn hóa tư sản, xác lập một

ý thức hệ mới qua cuộc tranh luận về triết

học duy vật và triết học duy tâm, nghệ thuật

vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh.

Các hoạt động đó đã khuyến khích được tính

chất dân chủ của văn hóa. Lần đầu tiên Đảng

ta xuất bản báo chí công khai, nói lên tiếng

nói của quần chúng cách mạng. Thời kỳ Mặt

trận dân chủ 1936 - 1939 đã tạo được bầu

không khí sôi sục và là một thời kỳ thể

nghiệm con đường giải phóng dân tộc , giải

phóng giai cấp, xây dựng cuộc sống xứng

đángvớicon người.Thời kỳ này ở nước ta đã

xuất hiện một loạt tác phẩm và hàng chục tờ

báo công khai . Đến năm 1943 , Đề cương văn

hóa Việt Nam ra đời , có thể coi đây là một

đấtnước sục sôi khí thế chuẩn bị cuộc cách

Tuyênngôn về văn hóa của Đảng. Giữa lúc

mạng, thì bản Đề cương có ý nghĩa tập hợp

lực lượng, đoàn kết những nhà văn hóa văn

nghệ, những trí thức có khuynh hướng tiến

( 1 ) Về sự lãnh đạo của Đảng trên mặt trận tư tưởng văn

hóa, Nxb Sự thật , Hà Nội, 1960, tr 29
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bộ (cả trong và ngoài nước) nhằm phát huy

tinh thần yêu nước, lòng khao khát tự do,

mong muốn giải phóng dân tộc , giải phóng

nghệ thuật khỏi ách kìm kẹp của bọn thực

dẫn , đế quốc. Lời kêu gọi nêu rõ : "Mặt trận

văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế ,

chính trị, văn hóa) ở đó người cộng sản phải

hoạt động… không phải là làm cách mạng

chính trị mà còn phải làm cách mạng văn hóa

nữa ... Có lãnh đạo được phong trào văn hóa

Đảng mới ảnh hưởng được dư luận, việc

tuyên truyền của Đảng mới có hiệu quả" .

Đề cương đã đưa ra 3 nguyên tắc Dân tộc3 -

Khoa học - Đại chúng . Với ba nguyên tắc

trên , Đảng đã đề ra đường lối lãnh đạo văn

hóa văn nghệ một cách nhất quán. Đó cũng

thực sự là ba phương châm vận động văn hóa

mới, hướng giới trí thức vào những mục tiêu

cơ bản của cách mạng, tuyệt đối trung thành

với Tổ quốc và kháng chiến , yêu khoa học ,

lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm kim chỉ nam

cho hoạt động , một lòng một dạ phục vụ

nhân dân , gần gũi với quần chúng lao động.

Như vậy, ngay từ giai đoạn 1930-1945

rõ ràng văn hóa văn nghệ đã thực sự là một

mặt trận sôi động có hiệu quả trong việc thúc

đẩy lòng yêu nước , truyền bá chủ nghĩa

Mác - Lê-nin vào Việt Nam, tập hợp lực

lượng , góp phần tạo nên sức mạnh chung để

giành chính quyền về tay nhân dân.

Sau năm 1945 , đất nước bước vào một kỷ

nguyên mới, một vận mệnh mới. Chính cách

mạng chính trị đã dọn đường cho cách mạng

văn hóa tiến bước . Cách mạng văn hóa là sự

nghiệp của toàn dân, do toàn dân tham gia và

xây dựng . Hội Văn hóa Cứu quốc được thành

lập , củng cố và không ngừng phát triển .

Nhiều phong trào quần chúng xuất hiện . Chữ

quốc ngữ được đưa vào trường học , phong

trào xây dựng đời sống mới, chống nạn mù

chữ rầm rộ khắp nơi . Bắt đầu một sự nghiệp

văn hóa do Đảng lãnh đạo khi đã giành được

chính quyền . Tháng 11-1946 Hội nghị

văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức

thì tháng 12-1946 cuộc kháng chiến toàn

quốc bùng nổ ; một phong trào "văn hóa hóa

kháng chiến và kháng chiến hóa văn hóa"

rộng lớn được phát động dưới sự lãnh đạo

của Đảng. Về thực chất, đây là một cuộc

cách mạng vận dụng và mở rộng những tư

tưởng đã được xác định trong Đề cương

văn hóa ở một hoàn cảnh mới . Năm 1948

trong muôn vàn khó khăn Đảng đã mở Hội

nghị giáo dục và đặc biệt là Hội nghị văn hóa

toàn quốc lần thứ II, lần đầu tiên nêu lên một

cách hệ thống toàn diện các quan niệm về

văn hóa và phát triển văn hóa theo lập trường

mác -xít của Đảng . Thay mặt Đảng , đồng chí

Trường Chinh đã trình bày cương lĩnh văn

hóa của Đảng qua báo cáo Chủ nghĩa Mác và

văn hóa Việt Nam . Nội dung cơ bản mà

Đảng ta chủ trương là nhằm xây dựng "nền

văn hóa dân chủ mới Việt Nam gồm cả ba

tính chất dân tộc - khoa học - đại chúng" trên

cơ sở các nguyên lý chủ nghĩa duy vật biện

chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Chủ tịch

Hồ Chí Minh cho xuất bản tác phẩm

Đời sống mới hướng dẫn cụ thể việc ăn , việc

ở, việc thiện việc nghĩa, ma chay, giỗ chạp,

may mặc theo lối sống mới, cải tạo các hủ

tục trong xã hội . Những luận điểm quan

trọng của Đề cương văn hóa đã được nhấn

mạnh và trở thành phương châm hành động

của các giới văn hóa Việt Nam. Có thể nói ,

ngay sau khi giành được chính quyền, Đảng

ta đã nhìn văn hóa với nhiều cấp độ xoay

quanh cái trục dân tộc và mác-xít. Chủ nghĩa

Mác và văn hóa Việt Nam nhấn mạnh nhiệm

vụ thực hiện đường lối chính trị theo đặc thù

của mỗi lĩnh vực tác động vào đời sống kinh

tế , vì lợi ích của nhân dân : giải phóng dân

tộc , giải phóng xã hội , giải phóng con người.

(2 ) Văn kiện Đảng , tập III , 1930 - 1945 , Ban nghiên cứu

lịch sử Đảng TW xuất bản năm 1977 , tr 363 , 364 , 365
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Tác phẩm Đời sống mới một lần nữa làm rõ

quan niệm "văn hóa phải thấm sâu vào tâm

lý quốc dân " "văn hóa phải soi đường cho

quốc dân đi" . Hồ Chí Minh đã phát biểu

trong Hội nghị văn hóa toàn quốc lần I : Văn

hóa phải đi sâu vào tâm lý nhân dân, gắn bó

với thực tiễn cuộc sống nhân dân. Nhận chân

được những ấu trĩ lỗi thời của lịch sử hàng

nghìn năm còn để lại, cho nên nhiệm vụ thay

đổi trình độ người phải bắt đầu trước hết từ

cơ sở của đời sống mới. Như vậy, sau khi

giành được chính quyền , cùng với việc thay

đổi bộ mặt xã hội, Đảng ta từng bước xây

dựng một đời sống văn hóa mới đặt nền

móng cho sự phát triển lâu dài của nền văn

hóa Việt Nam .

(3)

Ngay trên mặt trận chiến đấu, các phong

trào sáng tác văn nghệ quần chúng được phát

triển rộng khắp, các nghệ sĩ nhậnthức rõ yêu

cầu phục vụ kháng chiến là yêu cầu quan

trọng nhất. Nhiều bài hát, bài thơ, vở kịch

phản ánh nhiều mặt đời sống " Anh bộ đội

cụ Hồ" xuất hiện . Tư tưởng văn hóa kiến

quốc và phát triển truyền thống văn hóa tốt

đẹp của dân tộc, hấp thu cái mới của văn hóa

tiến bộ thế giới để xây dựng nền văn hóa

Việt Nam có tính dân tộc , khoa học và đại

chúng được nhấn mạnh trong Báo cáo

Chính trị tại Đại hội lần thứ II của Đảng

(tháng 2-1951 ) đã phát huy sức mạnh to lớn ,

trong thực tế đã tạo nên những tác phẩm văn

nghệ chất lượng cao về một giai đoạn quan

trọng của lịch sử văn hóa Việt Nam. Qua đó,

cũng hình thành một đội ngũ văn nghệ sĩ

kiểu mới, định hướng phát triển cho nền

nghệ thuật kiểu mới. Văn hóa và các lực

lượng văn hóa đã tham gia vào cuộc kháng

chiến vĩ đại , giành độc lập thống nhất đất

nước bằng sức mạnh và tâm huyết của mình.

Sau năm 1954, đất nước tạm thời bị chia

cắt làm hai miền . Ở miền Bắc , việc tiến hành

cách mạng văn hóa đồng thời với việc cải tạo

xã hội chủ nghĩa (XHCN) là một bộ phận

hữu cơ của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa

xã hội (CNXH) . Việc tiến hành đồng thời

cuộc cách mạng tư tưởng văn hóa với cách

mạng quan hệ sản xuất có mối liên hệ bản

chấtvới quá trình xây dựng nền văn hóa mới

con người mới. Đại hội III của Đảng đã đưa

ra công thức phát triển nền văn hóa mới. Đó

là nền văn hóa mang nội dungXHCN và tính

chất dân tộc. Quán triệt tư tưởng của Đảng,

chúng ta tiến hành xây dựng nền văn hóa

XHCN ở miền Bắc ; đồng thời , thúc đẩy cổ

vũ đấu tranh giải phóng miền Nam thống

nhất nước nhà. Với quan niệm xã hội XHCN

ở Việt Nam phải là một xã hội có văn hóa

cao, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh :

"Muốn xây dựng CNXH trước hết cần có

những con người XHCN ". Đây chính là

phương châm trồng người xuất phát từ bản

chất nhân văn của văn hóa . Ý thức về tư

tưởng tiên tiến, nhân cách và lối sống của

con người là nội dung quan trọng của các

quan hệ văn hóa, Đảng ta không chấp nhận

một nền văn hóa mà ở đó sự phát triển kinh

tế hay một phương diện nào đó lại kéo theo

sự nô dịch con người, hoặc tạo ra hiện tượng

phản giá trị trên bình diện nhân cách .

Nội dung XHCN của văn hóa phải bao hàm

vấn đề con người được giải phóng về nhân

cách , được phát triển tự do và toàn diện, như

C. Mác từng nói . Lối sống xã hội mới phải

tạo ra sự liên hệ gắn bó giữa cá nhân và cộng

đồng . Cộng đồng là cơ sở, là nền tảng giải

phóng các năng lực cá nhân và ngược lại , cá

nhân phải có trách nhiệm với cộng đồng .

Con người ở giai đoạn này sống có lý tưởng

khác hẳn về chất so với con người cũ ,

tạo thành mẫu hình nhân cách người cách

mạng. Đây là bước tiến vượt bậc của văn hóa

Việt Nam .

(3 ) Xem Hồ Chí Minh : Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc

gia, Hà Nội , 1995 , t6 , tr 173
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Các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong

thời kỳ chống Mỹ cứu nước đã hướng vào cổ

vũ tinh thần yêu nước XHCN, giáo dục chủ

nghĩa anh hùng cách mạng và xác lập hệ giá

trị văn hóa mới. Văn hóa văn nghệ đã tích

cực vạch trần bản chất thực dân kiểu mới của

Mỹ, bảo vệ văn hóa dân tộc động viên đồng

bào chiến sĩ cả nước quyết tâm giành độc lập

thống nhất đất nước .

Trong khi sự nghiệp giải phóng dân tộc là

nhiệm vụ chính trị hàng đầu thì văn hóa văn

nghệ đã góp phần động viên tổ chức lực

lượng phục vụ sự nghiệp cứu nước , cứu nhà.

Lòng yêu nước, tinh thần dân tộc được khơi

gợi, thức tỉnh, động viên một cách hiệu quả

bằng sức mạnh của nghệ thuật . Đúng như Cố

Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói : Tổ quốc và

CNXH là hai đề tài cao đẹp nhất của văn

nghệ trong thời kỳ chống Mỹ. Ở đâu ta cũng

gặp không khí tiếng hát át tiếng bom . Những

nguyên mẫu cao đẹp trong đời thường được

nghệ thuật phản ánh chân thực có sức lôi

cuốn hàng triệu người.

Vậy là suốt hơn 20 năm (1954-1975 ),

Đảng ta đã lãnh đạo thành công một nền văn

hóa mới với mục tiêu cao đẹp : Tất cả vì độc

lập dân tộc và CNXH, tất cả vì Tổ quốc và

hạnh phúc của nhân dân . Trong thời kỳ này,

văn hóa văn nghệ đặc biệt là văn học nghệ

thuật đã góp phần to lớn trong việc phát huy

sức mạnh của lòng yêu nước, của lý tưởng

XHCN, cổ vũ tinh thần đoàn kết ý chí cách

mạng cao đẹp của nhân dân , thể hiện một

cách sinh động thời đại " Việt Nam ra ngõ

gặp anh hùng" .

Cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc

thắng lợi, đất nước thống nhất, cả nước đi lên

CNXH . Cùng với sự nghiệp xây dựng đất

nước "đàng hoàng hơn , to đẹp hơn " là sự

nghiệp xây dựng một nền văn hóa mới phù

hợp với tình hình mới. Đã có thời gian đất

nước ta phải đứng trước thử thách nghiêm

trọng : kinh tế chậm phát triển , đời sống khó

khăn kéo dài , tình trạng suy thoái đạo đức gia

tăng , lòng tin của quần chúng đối với Đảng

bị giảm sút. Đại hội VI của Đảng ( 1986) , với

phương châm nhìn thẳng vào sự thật đã thực

hiện công cuộc đổi mới nhằm phát triển đất

nước mang lại đời sống vật chất, tinh thần tốt

hơn cho nhân dân . Cùng với việc đề ra những

chủ trương, sách lược nhằm phát triển kinh tế

xã hội , Đảng ta đã đề ra nhiệm vụ mới cho sự

nghiệp xây dựng văn hóa : Văn hóa là nền

tảng tinh thần của xã hội , thể hiện tầm cao và

chiều sâu trình độ phát triển của dân tộc, là

kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất trong quan

hệ giữa người với người, với xã hội là mục

tiêu của chúng ta.

Do bản chất văn hóa là trình độ người của

các quan hệ, muốn đổi mới văn hóa cần thiết

phải nhìn nhận lại vai trò của văn hóa trong

sự phát triển xã hội và con người. Tại Đại hội

VII, Đảng ta đã chú trọng đến nhiệm vụ của

văn hóa : Bồi dưỡng con người Việt Nam về

trí tuệ , đạo đức, tâm hồn, tình cảm, đời sống

có nhân cách cao đẹp , có bản lĩnh ngang tầm

sự nghiệp đổi mới của đất nước , mau chóng

bắt kịp xu thế phát triển của thời đại ngày

nay .Đảng ta đã xác định cơ sở để đổi mới

hệ thống lý luận văn hóa xuất phát từ việc

tăng trưởng nguồn lực con người. Trên tầm

nhìn mới về văn hóa và phát triển , Đảng ta đề

xuất cách thức đổi mới tư duy lý luận, gắn sự

phát triển lâu bền của xã hội với việc chăm

lo bồi dưỡng và phát huy khả năng sáng tạo

của con người . Đây thực sự là nhận thức sâu

sắc hơn về vai trò, vị trí của văn hóa.

Hướng tới mục tiêu xây dựng một nền văn

hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc với các

đặc trưng cơ bản dân tộc, hiện đại, nhân văn ,

trước tình hình kinh tế thị trường phát triển

một cách tự phát, nhiệm vụ to lớn của văn

(4) Xem Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII,

Nxb Sự thật , Hà Nội 1991 , tr 83
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hóa là phải tạo ra môi trường văn hóa

XHCN, ở đó tư tưởng , đạo đức, lối sống và

đời sống con người được phát triển lành

mạnh, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền

thống và hiện đại , thấm nhuần tinh thần dân

tộc và tính nhân văn. Đặc biệt, Đảng ta rất

quan tâm đến thiết chế văn hóa nền tảng là

gia đình ; Nhà nước đang thể chế hóa từng

bước nhằm thúc đẩy một cuộc vận động lớn

" toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn

hóa" .

Bước sang thiên niên kỷ mới, xu thế toàn

cầu hóa không chỉ cải biến sâu sắc tiến trình

phát triển kinh tế nhân loại mà đối với văn

hóa cũng nảy sinh những ảnh hưởng cực kỳ

to lớn . Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX của

Đảng đã chỉ rõ một số nhiệm vụ quan trọng

của công tác tư tưởng , lý luận trong tình hình

mới "phải góp phần giải quyết những vấn đề

kinh tế - xã hội bức xúc, chống chủ nghĩa cá

nhân, tư tưởng cơ hội , thực dụng, chặn đà suy

thoái về đạo đức lối sống" và "làm thất bại

chiến lược "diễn biến hòa bình " âm mưu bạo

loạn lật đổ của các thế lực thù địch" . Như

vậy vấn đề trọng tâm của chiến lược văn hóa

là xây dựng tinh thần yêu nước, lý tưởng

XHCN sao cho mỗi con người Việt Nam đủ

sức đề kháng trước ảnh hưởng tiêu cực của

đủ loại văn hóa ngoại lai đang tràn vào Việt

Nam qua các phương tiện thông tin đại

chúng .

Cùng với việc xây dựng các thiết chế văn

hóa , Đảng ta cũng đã chú ý đến nhu cầu

hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của nhân dân .

Nếu như trong thời thuộc Pháp, hơn 90% dân

số nước ta mù chữ thì đến giữa năm 2000 ,

toàn bộ 61 tỉnh, thành đã được công nhận đạt

chuẩn quốc gia về xóa nạn mù chữ và phổ

cập tiểu học . Mạng lưới phát thanh, truyền

hình đã phủ sóng khắp 61 tỉnh, thành trong

cả nước ; với 490 cơ quan báo viết , 40 nhà

xuất bản, hàng năm cho ra đời khoảng 9 000

đầu sách ; 184 đoàn nghệ thuật ; 116 nhà bảo

tàng ; 24 hãng phim, gần 20 000 thư viện ;

747 nhà văn hóa ; 850 đội thông tin lưu

động ; 25 000 đội văn nghệ quần chúng . Bên

cạnh các cơ sở văn hóa do nhà nước thành

lập và trợ cấp hoạt động, những tổ chức văn

hóa nghệ thuật của tập thể và tư nhân ngày

càng được nhân dân hưởng ứng. Đây là

những thành tựu to lớn thể hiện nỗ lực cao độ

của Đảng và nhân dân ta trên con đường xây

dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc

dân tộc tiến tới mục tiêu "dân giàu , nước

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" .

Có thể nói , sự lãnh đạo của Đảng nói

chung và sự lãnh đạo của Đảng về văn hóa

nói riêng có ý nghĩa cốt tử trong mọi thắng

lợi của cách mạng Việt Nam . Nền văn hóa

Việt Nam đã từng bước phát triển và đạt

được những thành tựu hết sức to lớn , dân tộc

Việt Nam, con người Việt Nam ngày càng có

vị thế trên trường quốc tế . Nhìn lại những

thành tựu đã đạt được trong hơn bảy thập kỷ

qua từ những nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa

dân tộc trong xu thế toàn cầu hóa, chúng ta

có thể rút ra những bài học quý báu.

1. Ngay trong Đề cương văn hóa Việt

Nam (1943 ) , Đảng ta đã xác định rõ văn hóa

văn nghệ là một trong ba mặt trận : kinh tế ,

chính trị, văn hóa. Khi cả nước thống nhất

bước vào giai đoạn xây dựng CNXH, chúng

ta tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng :

cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng

khoa học - kỹ thuật, cách mạng tư tưởng văn

hóa. Đến nay cùng với trào lưu phát triển của

thế giới hiện đại, vai trò của văn hóa được

Đảng ta nhận thức một cách rõ ràng hơn

trong mục tiêu xây dựng nền kinh tế tri thức

(5) , (6) Xem Văn kiện Hội nghị lần thứ năm BCH TW

khóa IX , Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội 2002 , tr 136,

137
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khi mà tri thức đã vượt qua các nhân tố sản

xuất truyền thống là vốn và sức lao động để

trở thành nhân tố sản xuất quan trọng nhất,

đóng góp vào tăng trưởng kinh tế . Để thực

hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước , Đảngta đã nhấn mạnh

phải kết hợp phát triển kinh tế với xây dựng

và phát triển văn hóa. Bởi lẽ , khi quá chú ý

đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà không

tính đến môi trường văn hóa thì đó là sự phát

triển hết sức khập khiễng, mất cân đối . Do

đó , tiềm năng sáng tạo của dân tộc bị suy

giảm và tất yếu cũng không đạt được mục

tiêu phát triển bền vững.

Mặt khác, sự phát triển văn hóa cũng chịu

sự chi phối mạnh mẽ của kinh tế và chính trị .

Nhất là trong xu thế toàn cầu hóa, các nước

phát triển lợi dụng phương tiện khoa học, kỹ

thuật, công nghệ tiên tiến thâm nhập khắp

thế giới khiến cho ý thức tư tưởng, hệ thống

giá trị , hệ thống tín ngưỡng , nền văn hóa dân

tộc của các nước đang phát triển cũng bị ảnh

hưởng nghiêm trọng .

Trong giai đoạn hiện nay, các thế lực đế

quốc đang ráo riết thực hiện " diễn biến hòa

bình " nhằm xóa bỏ chế độ XHCN mà bao thế

hệ nhân dân Việt Nam đã hy sinh xương máu

để xây dựng nên, chúng ta tất phải cảnh giác

với sức thẩm thấu chính trị qua con đường

văn hóa. Trên thực tế , sự thẩm thấu về tâm lý

là rất khó nhận biết mà sức công phá của nó

lại vô cùng to lớn . Chính vì thế , phải quán

triệt nguyên tắc " văn hóa phải thấm sâu vào

tâm lý quốc dân" trong quá trình xây dựng

nền văn hóa dân tộc . Trong sự nghiệp xây

dựng và phát triển văn hóa dân tộc , Đảng ta

hết sức chú ý đến chiến lược con người,

chính nhân tốcon người mới là yếu tố cốt tử

tạo ra sức mạnh và tính nhân văn của nền văn

hóa. Như thế , từ nhận thức văn hóa cũng là

một mặt trận , qua các giai đoạn cách mạng

vai trò của văn hóa ngày càng được Đảng ta

chú trọng và phát huy có hiệu quả hơn trong

toàn bộ sự nghiệp cách mạng.

2. Nhìn vào tiến trình lịch sử, cuộc tiếp

xúc với phong trào giải phóng dân tộc và

CNXH đã đưa vào Việt Nam một hệ thống

giá trị mới, trở thành một động lực lịch sử to

lớn và trở thành con đường " cả dân tộc theo

đi" . Ngày nay, chúng ta xây dựng đất nước

Việt Nam XHCN, phát triển khoa học công

nghệ, giáo dục - đào tạo trong xu thế toàn

cầu hóa có sự tác động, tương hỗ, thẩm thấu ,

can dự, giao lưu , mở cửa với thế giới. Vấn đề

hội nhập như thế nào mà vẫn giữ được bản

sắc văn hóa và độc lập dân tộc lại càng đặt ra

cấp thiết hơn . Nói đến văn hóa là nói đến sự

tích lũy lắng đọng và thể hiện ý thức và bản

lĩnh dân tộc đồng thời là sự tụ hợp của tinh

thần thời đại và khuynh hướng giá trị, thuộc

về "kết cấu tầng sâu của sựvật" , biểu đạt

" tấm căn cước " của mỗi dân tộc .

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử dân tộc

ta đã tạo nên được một truyền thống văn hóa

mang bản sắc riêng. Trong quá trình giao

lưu, hấp thụ văn hóa nhân loại , phải cương

quyết loại bỏ những tư tưởng độc hại, những

ấn phẩm văn hóa suy đồi ; phải chọn lọc

những giá trị phù hợp với dân tộc . Trong mối

quan hệ văn hóa - kinh tế - chính trị thì chủ

quyền văn hóa đồng thời cũng là chủ quyền

kinh tế, chính trị . Việc bảo vệ phát triển nền

văn hóa dân tộc có quan hệ trực tiếp đến sự

tồn vong của dân tộc. Tầm quan trọng của

vấn đề này là ở chỗ, nếu mất văn hóa , bị hủy

diệt về văn hóa thì vĩnh viễn tố chất dân tộc

không thể tìm lại được. Để giữ vững độc lập

dân tộc, độc lập văn hóa thì yếu tố lý tưởng

XHCN và bản sắc dân tộc phải có vai trò

quyết định sự lựa chọn chiến lược phát triển

văn hóa. Đứng trước một thế giới có nhiều

biến động khôn lường có thể nói đó là sự lựa

chọn con đường sinh tử , và hơn nữa , đó cũng

là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử dân tộc . D
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LÀM GÌ

ĐỂ TRÀ MY VƯƠN DẬY

TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

T

địa phương đã tập trung

nhiều nguồn hỗ trợ về vật

chất, nhưng Trà My vẫn

còn là một huyện nghèo,

năm 2001 có tới 49,1 % số

hộ nghèo đói theo chuẩn

mới, trong đó 12% hộ đói .

Trong khi đó Trà My

lại là nơi có tiềm năng về

đất đai và lao động không

lớn . Những số liệu khảo

sát vừa qua , chỉ cho thấy

huyện có tiềm năng về đất

rừng và tiểu khí hậu để phát triển cây đặc sản.

Chẳng hạn, phát triển kinh tế đồi và rừng ,

nhất là phát triển cây quế giống của địa

phương vốn đã nổi tiếng trên thị trường trong

và ngoài nước từ lâu đời.

LÊ XUÂN ĐÌNH

TRÀ My là một huyện miền núi, nằm ở

cực nam của tỉnh Quảng Nam, có

tổng diện tích tự nhiên là 164 558

héc-ta, trong đó đất nông nghiệp là 5 373,26

héc -ta (chiếm 3,27%), nếu tính cả đất nông

nghiệp và đất có khả năng nông nghiệp cũng

chỉ khoảng 19% tổng diện tích toàn tỉnh .

Huyện Trà My có 54 629 người ( tính đến

tháng 12 năm 2001) với hơn 12 dân tộc anh

em, đông nhất là dân tộc Ca Dong (tên gọi

khác của dân tộc Xơ Đăng) chiếm 52,5%, thứ

đến là dân tộc Kinh chiếm 36,4% và các dân

tộc Cor, Mơ Nông, Mường, Nùng... Mật độ

dân số vào loại thấp, khoảng 33 người/km2.

Huyện Trà My được chia thành 21 xã và một

thị trấn . Một trung tâm cụm tám xã tại

Tak Por, xã Trà Mai đang được khẩn trương

xây dựng .

1. Trà My vẫn còn là huyện có nhiều

khó khăn

Nhiều năm trong chiến tranh, Trà My là

căn cứ cách mạng rất quan trọng , nên đây

cũng là nơi bị đế quốc Mỹ tàn phá bởi bom

đạn và chất độc da cam , hậu quả đến nay

nhiều nơi vẫn chưa được khắc phục . Mặc dù

thời gian vừa qua Nhà nước Trung ương và

Tốc độ tăng dân số của Trà My đang có xu

hướng giảm dần . Nếu giai đoạn 10 năm

( 1976 - 1986) , mỗi năm tăng 2 239 người , thì

giai đoạn tiếp theo ( 1986 - 1996) còn 1 854

người và trong 5 năm cuối của thế kỷ XX chỉ

còn 360 người. Đây là kết quả của công tác

vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình .

Tương tự như bức tranh về dân số nói chung,

lao động trong độ tuổi ở Trà My cũng đang

có xu hướng tăng chậm dần lại . Tỷ lệ lao

động trong nông nghiệp còn quá cao, năm

2000 còn chiếm 84,3% .

Biểu 1 : Tốc độ gia tăng bình quân hàng

năm về lao động, người

Dân số

Trong độ tuổi lao động

Lao động nông nghiệp

1976-1986 1986-1996 1996-2000

2 239 1 854 369

803 571 240

524 661 50

Điều đặc biệt là, do giao thông còn khó

khăn , tình trạng kinh tế kém phát triển ,
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các nguồn lợi tự nhiên không nhiều , nên

huyện Trà My không có hiện tượng di cư tự

do (tăng dân số cơ học) đến khai phá đất để

làm kinh tế trang trại gia đình . Ở nhiều địa

phương, lao động tại chỗ giảm do số lao động

trẻ , năng động bỏ thôn bản đi làm thuê ở nơi

khác . Điều đócó thể thấy, tốc độ gia tăng lao

động trong nông nghiệp bình quân hằng năm

giảm nhanh, 5 năm gần đây chỉ có 50 người ,

trong khi hai thập niên trước đây là 524 và

661 người (Biểu 1 ) .

Bài toán khó đang đặt ra trước ban lãnh

đạo huyện và tỉnh là làm thế nào để với

những điều kiện , hoàn cảnh đặc thù của một

huyện vùng cao, vùng sâu như Trà My lại có

thể nâng dần đời sống của đồng bào cả về vật

chất và văn hóa. Điều dễ nhận ra là, phải biến

tiềm năng hiện có về đất đai, lao động thành

giá trị kinh tế và phục vụ cho việc chuyển đổi

cơ cấu kinh tế hợp lý . Nhưng để làm được

điều đó Trà My đang gặp phải những khó

khăn không dễ vượt qua trong "ngày một,

ngày hai" .

Do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu

do địa hình hiểm trở , tập tục canh tác lạc hậu

của đại bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu

số ... nên đến nay việcgiao đất , giao rừng vẫn

chưa hoàn chỉnh , nhất là việc cấp "sổ đỏ " còn

rất hạn chế. Những địa phương vùng cao,

vùng sâu, như Trà Mai, Trà Giác dường như

Luật Đất đai chưa đến được với người dân .

Đồng bào chủ yếu vẫn canh tác đất nương ,

rẫy theo lối đời trước để lại cho đời sau .

Những nơi này vai trò điều phối đất đai của

chính quyền địa phương hầu như chưa phải là

tối cần thiết. Do đó, việc hạn chế du canh

đang gặp rất nhiều khó khăn .

Trong thời gian qua, tuy có nhiều dự án

đưa các loại cây vào các địa phương của Trà

My để phát triển kinh tế đồi rừng, nhưng kết

quả thấp do không nghiên cứu kỹ đặc tính khí

hậu, đất đai. Chẳng hạn , trước đây đã có

những thời kỳ đầu tư trồng các loại cây khác

nhau, như : trẩu , cà phê, nhãn , xoài, cam , bơ ,

chôm chôm... Vốn đầu tư không ít, nhưng do

hiệu quả đem lại thấp nên mất dần lòng tin

của người dân vào các biện pháp có tính chất

áp đặt từ trên xuống .

Tiềm năng về đất rừng và kinh tế đồi rừng

khá lớn, nhưng đồng bào lại không có điều

kiện để phát huy. Trước mắt, họ vẫn tập trung

lo lương thực theo lối tự túc, khép kín (kinh

tế tự nhiên ). Phương thức canh tác còn nặng

lối du canh cũ kỹ, lạc hậu . Điều đó một phần

rất cơ bản là do huyện Trà My vẫn chưa có

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chưa có

quy hoạch phát triển cây , con cho các tiểu

vùng và địa phương thật rõ ràng, phù hợp .

Bởi vậy, tình trạng tự phát , mày mò gây lãng

phí là khó tránh khỏi. Cán bộ huyện Trà My

đã làm một phép tính so sánh hiệu quả giữa

phát triển kinh tế đồi rừng với trồng cây

lương thực, như sau : để có 1 héc-ta nương

rẫy, người dân phải phá tới 4 - 5 héc-ta rừng,

vì họcanh tác theo lối du canh, nên mỗi

khoảnh chỉ canh tác được vài năm là hết màu ,

phải bỏ đi nơi khác, mà cứ 3 - 4 năm quay lại

khu đất ban đầu. Tính chung hằng năm toàn

huyện Trà My phải chặt phá 1 700 - 1 800

héc-ta rừng để làm nương rẫy . Dưới số đó là

không bảođảm đủ lươngthực cho đồng bào.

Trong khi đó 1 héc-ta rừng sau 20 năm không

cần vất vả chăm bón như trồng lúa , chỉ cần

bảo vệ tốt, là có thể cho thu hoạch 400 m3 gỗ

(tương đương 400 triệu đồng thời giá hiện

nay) . Như vậy , 4 héc -ta sau 20 năm thu 1,6 tỉ

đồng . Còn sản xuất lúa nương được 1,8 tấn

thóc /ha/năm , nhưng phải " gánh " diện tích

cho ít nhất 3 - 4 héc-ta khác thuộc đất rừng

lưu hóa để luân phiên bị đốt trong vòng quay

du canh của người dân địa phương, nên bình

quân 1 héc-ta đất đồi rừng dành để trồng cây
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lương thực chỉ cho thu hoạch 450 kg lúa

nương/năm ( 1 800kg /4ha ), và trong 20 năm

cho tổng thu là 9 tấn /ha , vị chi chỉ có 13,5

triệu đồng /ha trong suốt 20 năm (với giá thóc

khoảng 1500 đ /kg ) .

Lợi ích kinh tế đã rõ . Ngoài ra còn lợi ích

về môi sinh , môi trường và cân bằng sinh thái

chưa tính đến . Không ít cán bộ địa phương

đặt câu hỏi, tại sao Nhà nước không cấp

lương thực cho người dân miền núi (chỉ với

mức bình quân 13 kg gạo/người/ tháng) để họ

chuyên tâm trồng và bảo vệ rừng, và toàn

quyền thu hoạch sản phẩm từ rừng thay vào

việc phải quá vất vả trồng lúa nương và tự túc

lương thực ? ! .

Mặt khác, trình độ của người lao động ở

Trà My nhìn chung còn rất thấp . Trong khi

ngân sách giáo dụccủa huyện Trà My chiếm

khoảng 40% ngân sách huyện, nhưng việc

nâng cao dân trí , nhất là cho đồng bào dân tộc

thiểu số ở vùng cao, vùng sâu vẫn đang là vấn

đề cấp bách. Những kiến thức thật sự cần

thiết và có tính cấp bách cho đồng bào vùng

cao chưa biết lấy ở đâu và ai cung cấp. Có em

ở Trà Mai học hết lớp 10 (rồi bỏ học) nói,

kiến thức em học ở trường không dùng được

ở quê em, vì miền núi canh tác , trồng trọt ,

chăn nuôi khác miền xuôi .

Bên cạnh đó, trình độ lãnh đạo, quản lý

của số cán bộ cơ sở cấp xã, thôn, nóc cũng

đang rất bất cập. Cán bộ ở 18 xã chưa đủ

năng lực quản lý dự án. Kế toán của 16 xã

hiện nay do một kế toán viên của phòng tài

chính huyện đảm nhiệm với tư cách trợ giúp ,

nhưng trên thực tế là phải làm thay , mặc dầu

xã là cấp hạch toán độc lập.

Lao động thiếu được đào tạo cũng đang là

lực cản trong việcnâng cao hiệu quả sử dụng

các nguồn lực đến với người dân, nhất là

trong khâu chuyển giao các tiến bộ về

khoa học, công nghệ. Cán bộ khuyến nông,

khuyến lâm có mà không phát huy được hiệu

quả. Như ở Trà Giác, Chủ tịch xã nói , có cán

bộ khuyến nông đã 10 năm nay, nhưng tiếp

thu còn yếu, truyền đạt làm sao nổi , nhiều khi

chính Chủ tịch xã lại đi làm khuyến nông,

khuyến lâm . Đại đa số đồng bào Ca Dong

chưa dùng phân bón cho trồng lúa, kể cả lúa

nước , một số ít có dùng nhưng không biết thế

nào là bón lót, bón thúc...

Tình trạng dân trí thấp còn thể hiện ở chỗ

phần đông người dân còn chưa biết phải làm

gì để phát triển sản xuất. Tập quándựa vào

thiên nhiên , du canh , đốt nương làm rẫy khá

phổ biến đang cản trở việc huy động và sử

dụng các đồng vốn . Nhà nước đã có chính

sách cho vay vốn rất rộng rãi mà đồng bào

không dám vay. Dưnợ cho vay toàn huyện đã

lên đến hơn 30 tỉ đồng, đó là một nỗ lực rất

đáng kể của các cấp lãnh đạo , cũng như

ngành ngân hàng, nhất là Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn , nhưng trong

tình hình chung về dân trí như vậy chưa thể

nói là đồng vốn đã được sử dụng một cách có

hiệu quả .

Hình thức sử dụng vốn vay còn rất đơn

điệu cũng xuất phát từ dân trí thấp . Tuyệt đại

đa số các hộ được vay vốn chỉ đầu tư vào

chăn nuôi , chủ yếu lại là nuôi bò, lấy công

làm lãi. Nuôi lợn và gà thường hay bị thất bại

do dịch bệnh . Đội ngũ hướng dẫn vay vốn lại

mỏng, địa hình phức tạp nên không thể làm

xuể các việc như phối - kết hợp với khuyến

nông, khuyến lâm .

Trong khi đó, chính sách cho vay vốn lại

không tính đến đặc thù kinh tế lâm nghiệp

của địa phương. Trồng cây rừng, mà lượng

vốn vay ít, thời hạn vay vốn lại ngắn, nên

người dân không thể dùng vào việc đầu tư

trồng các loại cây lâm sản có giá trị kinh tế

cao, như quế chẳng hạn, thời gian sinh trưởng

cũng phải 10 - 20 năm .
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2. Những tiền đề vật chất quan trọng

ban đầu cho sự vươn dậy

Thời gian qua đã có khá nhiều chương

trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước

đến với Trà My, đã góp phần rất quan trọng,

nếu không nói là quyết định đến việc thay

đổi bộ mặt nông thôn các địa phương trong

huyện . Chẳng hạn, Chương trình 135,huy

động khoảng24,5 tỉ đồng (trong đó : 18,4ủ

choxây dựng cơ sở hạ tầng ; 6 tỉ choxây

dựng trung tâm cụm xã) . Kết quả là,từ năm

1997 - 2000 , Chương trình 135 đã xây dựng

19 km đường giao thông nông thôn ; 22 km

tỉ

đường liên xã ; 3 công trình thủy lợi ;

7 trường học ; 1 trạm phát lại truyền hình ;

1 trạm y tế ; 1 công trình điện ; 1 trung tâm

cụm xã, đang triển khai 2 trung tâm cụm

xã khác .

Chương trình 133 đầu tư khoảng 400 triệu

đồng/xã đang có tác dụng tích cực trong việc

phát triển giao thông nông thôn . Chương

trình 120 hỗ trợ tạo việc làm . Theo Kho Bạc

huyện, hơn 7 năm thực hiện Chương trình

120, huyện Trà My đã cho vay 44 dự án,

doanh số cho vay đạt 2 tỉ 641 triệu đồng, giải

quyết được hơn 1000 lượt lao động có việc

làm. Từ năm 1993 đến năm 1999, số tài chính

dành cho 327, định canh định cư , xóa đói

giảm nghèo , đối tượng đặc biệt khókhăn tại

địa bàn huyện Trà My đã lên tới 800 triệu

đồng (trong đó, vốn 327 : 450 triệu , vốn định

canh, định cư : 78 triệu đồng, vốn xóa đói

giảm nghèo : 50 triệu đồng, vốn hỗ trợ dân

tộc đặcbiệt khó khăn : 220 triệu đồng , đến

năm 2000 là 395 triệu đồng ). Hiệu quả là đã

phát triển được 690 con bò, 100 héc-ta kinh

tế vườn .

Từ năm 1997 - 2002 , doanh số cho vay

của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn đã lên đến con số gần 20 tỉ

đồng . Cơ cấu vay vốn như sau : lĩnh vực nông

nghiệp hơn 6 tỉ đồng ; cho vay phục vụ tiêu

dùng và đời sống gần 3,5 tỉ đồng ; phát triển

thương mại, dịch vụ trên 1 tỉ đồng ; các ngành

khác 582 triệu đồng. Dư nợ cho vay hộ nghèo

tính đến hết quý I năm 2002 là hơn 7 tỉ đồng,

tăng 2,4 lần so với năm 1997 .

Ngoài ra, huyện Trà My còn được sự hỗ

trợ của các tổ chức quốc tế, như Dự án hỗ trợ

phát triển của Ô-xtrây -li-a (AUSAID ), Dựán

phát triển hạ tầng nông thôn (RIDEF).

Tổng vốn huy động lên tới 17,5tỉ đồng.Kết

quả là huyện đã có thêm : 4 cầu treo dẫy cáp

dài 19,3km đáp ứng nhu cầu đi lại qua sông

cỡ trung , sửa chữa nâng cấp 2 tuyến đường

lớn cho dân cư 4 xã ; đảm bảo giao thông

tuyến đường bộ qua 4 xãvùng thấp và một

đoạn tuyến đường chủ yếu đi cácxã vùng

cao ; xây dựng 51 công trình hạ tầng cấp

bách, như : thủy lợi , nước sạch, điện, trường

học , cầu đường giao thông… thông qua việc

lựa chọn ưu tiên của cộng đồng ở 14 xã trong

vùng dự án ; tăng cường năng lực lập kế

hoạch và quản lý dự án của cán bộ cấp huyện

và xã.

3. Tìm hướng đi lên

Trước hết, phải từ con người . Trong quá

trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ

năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng

khóa IX về đổi mới và nâng cao chất lượng

hệ thống chính trị ở cơ sở , chính quyền các

cấp ở Trà My nên có biện pháp phốihợp cụ

thể, khẩn trương, để đào tạo, bồi dưỡng đội

ngũ cán bộ cấp xã. Số cán bộ kế cận không

những phải có đủ trình độ, bản lĩnh chính trị

để đưa các chủ trương , chính sách của Đảng

và Nhà nước đến với đồng bào, mà còn có đủ

uy tín để đồng bào noi theo , dần dần từ bỏ các

tập quán canh tác lạc hậu, học tập các phương

pháp nuôi , trồng tiên tiến để tăng thu nhập ,

nâng cao đời sống .

Hai là , có bước đi nhanh nhưng thật sự

vững chắc. Khi hoạch định chính sách phát

triển kinh tế cần tính toán kỹ các đặc thù về

văn hóa, xã hội của đồng bào các dân tộc
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thiểu số của huyện. Việc duy trì sựphát triển

bền vững phải đặc biệt chú ý đến yếu tố trình

độ dân trí thấp, khả năng tiếp thu kém của

đồng bào vùng sâu, vùngxa, nhất là làm sao

để sự giàu lên của một bộ phận dân cư này

không dẫn đến sự tụt hậu, rơi vào cảnh nghèo

đói của một bộ phận dân cư khác. Muốn vậy ,

phải thận trọng từng bước dựa trên sự tính

toán một cách đồng bộ, tổng thể để đồng bào

cùng tiếp thu có hiệu quả các yếu tố mới , tiên

tiến để cùng phát triển .

Ba là , tuân thủ quy luật phân công lao

động xã hội trong kinh tế thị trường . Nhà

nước nên cân nhắc việc đầu tư phát triển kinh

tế rừng ở những vùng , miền có nhiều lợi thế

về rừng theo quy luật phân công lao động xã

hội của cơ chế thị trường . Nếu hạn chế được

việc đốt rừng làm nương rẫy, để chuyển sang

phát triển kinh tế vườn- rừng, vườn - đồi và

chăn nuôi, thì chắc chắn đồng bào sẽ đỡ vất

vả, mà diện tích rừng tái sinh ắt sẽ tăng lên .

Hiệu quả kinh tế rừng , theo tính toán , cao hơn

nhiều lần so với làm lương thực nơi đất dốc,

thủy lợi khó khăn . Trong khi đó, chi phí cho

sản xuất lương thực ở những vùng đất đai

màu mỡ ở đồng bằng còn rẻ hơn rất nhiều .

Vấn đề là phải có hàng hóa để trao đổi.

Nhưng cũng có vấn đề vĩ mô đang đặt ra ,

trong khi đất nước chúng ta đang xuất khẩu

3 - 4 triệu tấn gạo/năm , lượng ngoại tệ thu

được không nhỏ, nhưng phần huy động vào

ngân sách nhà nước quả thực không thấm vào

đấu so với hàng trăm ngàn tỉ đồng Nhà nước

đã phải chi cho các chương trình mục tiêu để

bảo vệ và phát triển rừng. Vậy đâu là hiệu quả

kinh tế - xã hội thực sự có lẽ cũng phải tính

kỹ ở cấp vĩ mô .

Bốn là , những chính sách ưu tiên đầu tư

của tỉnh nên tính đến đặc thù của huyện

miền núi. Chẳng hạn , theo Quyết định

19/2001/QĐ -UB , triển khai các chương trình

kiên cố hóa kênh mương (xã, huyện bảo đảm

30% , nhà nước tỉnh bảo đảm 70% ) ; phát

triển giao thông nông thôn (cũng theo

phương thức đối ứng , tuỳ theo loại đường , ví

dụ rộng 1,5 - 2 m, tỉnh bảo đảm 20 - 24 %,

huyện bảo đảm 25%, 55 - 51 % còn lại do dân

đóng góp), tỷ lệ huy động các nguồn vốn ở

đồng bằng, miền núi đều cào bằng như nhau

đang làm cho vốn ngân sách chảy mạnh về

miền xuôi do vùng núi thưa dânhơn, phần

đông dân số lại còn nghèo , trong khi địahình

và không gian đòi hỏi phải làm đường lại rất

lớn . Một huyện (như Điện Bàn) miền xuôi

huy động làm 90 km đường dễ như trở bàn

tay, thì ở Trà My huy động để có đối úng làm

1 km đường lại rất trầy trật.

Năm là, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa

các chương trình đối vớihuyện miền núi. Cán

bộ cơ sở cho rằng , nếu chỉ vì Chương trình

133, 135 mà cắt các chương trình khác ở các

địa phương miền núi cao , thì chính các

chương trình này cũng sẽ bị chết yểu, không

hiệu quả. Chính sách trợ cước, trợ giá hai mặt

hàng thiết yếu (gồm muối và dầu lửa ) hiện

còn có những điều không minh bạch, không

hiệu quả, Đảng và Nhà nước nên cấp không

cho đồng bào. Thực tế, có địa phương dân đi

2 - 3 ngày đường mới đến được điểm đại lý

bán hàng trợ giá, trợ cước , nên họ đã chọn

mua với giá gấp 1,5 - 2 lần do tư thương

mang hàng lên đến tận thôn, nóc và cửa nhà

sàn.

Sáu là , có chế độ biên chế cán bộ riêng

cho các địa phương vùng cao, vùng sâu. Biên

chế cán bộ cấp huyện xã vùng cao đang có

nhiều bất cập bởi mấy lý do sau : địa bàn

rộng, giao thông khó khăn , số lượng cán bộ

xã lại mỏng, nên không thể có điều kiện để

mỗi năm cán bộ huyện gặp được một lần cho

hết lượt các xã trong huyện . Nghị định 93 về

công tác phí, và cước giao thông quy định chế

độ thực chi thực thanh , nhưng vùng cao chỉ sử

dụng được xe ôm lại không thể có vé để thanh

toán . Chưa kể các khó khăn do tập tục lạc

hậu, trình độ dân trí thấp . D
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LƠN nửa thếkỷ qua,biết bao thầycô CỦNG CỐ

||
) |nộitrú (PTDTNT ) đã khôngquảnngại
H

giáo ở các trường phổ thông dân tộc

khó khăn , vất vả , tình nguyện làm người chiến

sĩ văn hóa, cần mẫn, thầm lặng gieo những hạt

giốngđầu tiên cho nền

VÀ TĂNG CƯỜNG

giáo dục xã hộichủ hệ thống

nghĩa trên những vùng núi cao. )

Đất nước còn nghèo , với bộn bề khó khăn

nhưng Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính

sách,nhiều chương

trường phổ thông

trình mục tiêu nhằm chăm dân tộc nội trú

lo cho nghiệp giáo dục miền núi , vùng

tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa , vùng khó khăn .

Trong đó phải kể đến chương trình VII

Chương trình này đã góp phần quan trọng tạo

ra bước đột phá căn bản nhằm giải quyết những

bế tắc và tụt hậu của giáo dục miền núi, vùng

dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa bấy lâu

nay . Đây là một chủ trương, chính sách đúng

đắn , kịp thời của Đảng và Chính phủ đối với

sự nghiệp giáo dục, góp phần rất lớn vào việc

đào tạo nguồn cán bộ dân tộc cho các tỉnh mở

ra hướng mới đầy triển vọng để phát triển một

số ngành nghề ở vùng núi , nâng cao dân trí cho

vùng đồng bào dân tộc thiểu số . Một trong

những mục tiêu quan trọng của Chương trình

là , tiến hành củng cố xây dựng hệ thống trường

dân tộc nội trú từ Trung ương đến địa phương.

Trong 10 năm ( 1991 - 2001) , Nhà nước đã đầu

tư 876,2 tỉ đồng để ngành Giáo dục và Đào tạo

chuyển các trường PTDTNT về nơi trung tâm

văn hóa, kinh tế , chính trị của địa phương . Tập

trung xây dựng mới 10 trường PTDTNT thuộc

trung ương , 43 trường thuộc tỉnh và 190 trường

thuộc huyện, ước khoảng 500 000 m2 các hạng

mục công trình cơ bản . Hầu hết các công trình

này được xây dựng kiên cố, hiện đại . Những

năm gần đây, chương trình đã vận dụng kinh

phí của Ngân hàng thế giới để xây dựng

khoảng 150 trường cụm xã (nhà 2 tầng ) và một

số lớp ghép tại bản làng ở một số địa phương .

-
NGỌCHỒ

Sự xuất hiện của các trường PTDTNT ở các

trung tâm kinh tế xã hội, văn hóa giáo dục của

địa phương đã góp phần làm cho gương mặt

miền núi, vùng cao, vùng khó khăn thêm khởi

sắc ; sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở những nơi

này như được "hồi sinh ". Cùng với mạng lưới

trường PTDTNT xã, hệ thống các trường

PTDTNT ở huyện, ở tỉnh và ở Trung ương

ngày càng được củng cố và có bước phát triển

mới. Nếu năm học 1989 - 1990 cả nước chỉ có

79 trường PTDTNT với 10 370 học sinh thì chỉ

sau hơn một thập kỷ , tới tháng 10-2002 , cả

nước đã có gần 400 trường PTDTNT với hơn

60 000 học sinh . Chất lượng giáo dục có nhiều

chuyển biến . Tỷ lệ học sinh chuyển lớp , tốt

nghiệp cuối cấp và hiệu quả đào tạongày càng

cao (80,59% - năm 1996 - 1997 ; 84,17% -

năm 1997 - 1998 ; 84, 59% - năm 1998 - 1999

91,20% - năm 1999 - 2000 ). Số học sinh trúng

tuyển vào các trường đại học , cao đẳng , trung

( 1 ) Các số liệu sử dụng trong bài do Trung tâm nghiên

cứu Giáo dục Dân tộc thuộc Viện Khoa học - Giáo dục

cung cấp
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học chuyên nghiệp ngày càng nhiều, tỷ lệ học

sinh giỏi ngày càng tăng . Trong vòng 10 năm

gần đây , có 9 012 em trúng tuyển vào đại học,

cao đẳng ; 190 em đoạt giải trong các kỳ thi học

sinh giỏi quốc gia.

Nhìn lại sự phát triển của hệ thống trường

PTDTNT trong thời gian qua, chúng ta nhận

thấy những kết quả đáng mừng trên các mặt

sau :

Thứ nhất : Sự phát triển nhảy vọt của mạng

lưới trường PTDTNT cụm xã (190 trường ) cho

thấy các địa phương đã có hướng đầu tư đúng

đắn vào cấp tiểu học - cấp học nền tảng trong

hệ thống giáo dục quốc dân . Sau khi có quyết

định 661/QĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ” , các

địa phương đã mở ra nhiều trường PTDTNT xã

với những hình thức tổ chức linh hoạt :Trường

tiểu học bán trú xã , Trường nội trú dân nuôi,

Trường nội trú liên xã... Thực chất đây là các

trườngdo nhân dân tự xây dựngcơsở vậtchất

và đóng góp lương thực , thực phẩm để nuôi con

em ăn học .

Trường PTDTNT xã chủ yếu thu nhận học

sinh từ lớp 3 đến lớp 5 , các lớp bé hơn các em

học tại bản , cá biệt có trường có những lớp nhô

của cấp trung học cơ sở (6 , 7, 8 ). Nhờ phát triển

nhiều trường PTDTNT xã, tỷ lệ trẻ em trong độ

tuổi được huy độngtớilớp tăng nhanh , chất

lượng giáodục có chuyển biến tốt . Sự phát triển

có tính chất " tự phát"của các trường PTDTNT

xã chứng tỏ phong trào xã hội hóa giáo dục ở

vùngcao, vùng sâu , vùng xa đang có những

chuyển biến tích cực . Người dân vùng cao

không chỉ còn mải lo cái ăn, cái mặc, mà đã ít

nhiều quan tâm đến chuyện học hành của con

em. Xã Sính Phình (Tủa Chùa, Lai Châu) có

quy định : Mỗi lao động đóng góp 2 kg lương

thực/ năm để nuôi học sinh nội trú , bảo đảm

mỗi em có từ 10 đến 13 kg lương thực/tháng .

Tỉnh Hà Giang có hình thức tổ chức bữa ăn cho

học sinh nội trú xã . Gần đây, một số trường

PTDTNT xã ở Lai Châu, Sơn La, Hà Giang đã

được sự quan tâm giúp đỡ về cơ sở vật chấtcủa

một số tổ chức nhân đạo trên thế giới. Tổ chức

" Quan tâm thế giới" ở Quảng Nam đã hỗ trợ

học sinh một số xã thuộc huyện Trà My mỗi

tháng 14 000 đồng/ học sinh .

Phong trào toàn dân học tập, xã hội học tập

đang từng bước lan rộng trong vùng đồng bào

dân tộc thiểu số và vùng khó khăn ; nhận thức

của đồng bào về nghĩa vụ, quyền lợi học tập

của con em được nâng lên không ngừng. Các

bậc phụ huynh không chỉ còn ước mơ cơm áo

thường nhật mà mơ ước xa hơn , cho con em họ

học thành tú tài, cử nhân , tiến sĩ. Nhiều học

sinh ra đi từ những đỉnh núi mù sương đã phấn

đấu học hành trong các trường PTDTNT các

cấp và đã thành đạt.

Thứ hai, các trường PTDTNT đã có những

đóng góp tích cực choyêu cầu tạonguồn nhân

lực cấp bách ở miền núi . Phần nhiều cán bộ có

trình độ cao đẳng, đại học, trên đại học đang

giữ những chức vụ chủ chốt từ xã đến huyện,

tỉnh và phần lớn lực lượng lao động có văn hóa,

có kiến thức khoa học là người dân tộc thiểu số

đanglàmviệc ở các địa phương miền núi hiện

nay đã trưởng thành từ trường PTDTNT. Miền

núi, vùng đồng bàodân tộc thiểu số, vùng sâu ,

vùng xa, vùng khó khăn có điểm xuất phát

thấp , nhu cầu cán bộ và yêu cầu đào tạo nguồn

nhân lực ngày càng cấp thiết. Đội ngũ cán bộ

hiện nay, nhất là cán bộ cơ sở, vừa thiếu về số

lượng, vừa yếu về chuyên môn nghiệp vụ và

năng lực quản lý nên chưa đáp ứng được yêu

cầu của công cuộc công nghiệp hóa , hiện đại

hóa đất nước. Thực hiện mục tiêu tạo nguồn

cán bộ, các trường PTDTNT đã thiết lập mối

liên kết và phối hợp chặt chẽ với nhau tạo một

chu trình khép kín trong khâu tạo nguồn đào

tạo theo địa chỉ . Trường xã là nguồn tuyển sinh

của trường huyện, trường huyện là nguồn tuyển

(2 ) Quyết định số 661 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo , ngày 29-6-1985 , Ban hành bản quy định về tổ

chức của trường PTDTNT
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sinh cho trường tỉnh , trường tỉnh tạo nguồn cho

Trung ương. Chu trình khép kín này đang là

giải pháp tối ưu cho mục tiêu tạo nguồn nhân

lực của hệ thống trường dân tộc nội trú . Nhờ

chu trình đó học sinh là người dân tộc thiểu số

được học lên bậc học cao ngày càng nhiều.

Thứ ba, nâng cao chất lượng giáo dục là

điều kiện tiên quyết của hệ thống trường

PTDTNT . Được sự đầu tư trang thiết bị phục vụ

dạy và học ( từ nguồn ngân sách của Nhà nước,

và những nỗ lực của đội ngũ giáo viên ... , mấy

năm gần đây , các trường PTDTNT đã có đủ

điều kiện để nâng cao chất lượng dạy và học.

Đặc thù của trường PTTHNT là, học sinh ở nội

trú có nhiều thời gian tự học, giờ tự học được

quản lý chặt chẽ, có nhiều cơ hội học hỏi bè

bạn , thầy cô, có điều kiện thamgiahoạt động

ngoại khóa . Ngoài chương trình chung như các

trường khác trong hệ thống giáo dục, trường

PTDTNT còn có nhiều hình thức hoạt động bổ

trợ nhằm giáo dục truyền thống dân tộc ,

tinh thần đoàn kết, bản sắc văn hóa dân tộc cho

học sinh .

Sự chuyển biến tốt về chất lượng giáo dục

toàn diện ở các trường PTDTNT đã tạo niềm

tin cho học sinh dân tộc thiểu số vào khả năng

học tập của mình . Khi vị thế của người học sinh

dân tộc thiểu số trong nhà trường đã được nâng

cao thì niềm tin của đồng bào đối với với sự

lãnh đạo của Đảng và Chính phủ càng thêm sâu

sác.

Thứ tư , Trường PTDTNT là một trường

chuyên biệt , có nhiều nét đặc thù . Do đó, vấn

đề hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh là một

vấn đề được các trường quan tâm đặc biệt . Theo

nghiên cứu của các nhà khoa học giáo dục,

trong 4 phương thức giáo dục hướng nghiệp

cho học sinh phổ thông (qua các môn học, qua

hoạt động lao động sản xuất , qua các hoạt động

ngoại khóa, qua sinh hoạt hướng nghiệp ) thì

hướng nghiệp qua việc tổ chức hoạt động lao

động sản xuất là hiệu quả nhất .

2

Từ nhiều năm qua trường PTDTNT

huyện Mộc Châu (Sơn La) , PTDTNT huyện

Lục Ngạn (Bắc Giang ), và trường Phổ thông

vùng cao Việt Bắc ... đều trở thành điển hình

tiên tiến trong nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp

thông qua việc tổ chức hoạt động lao động sản

xuất cho học sinh .

Trường PTDTNT huyện Lục Ngạn (Bắc

Giang) đã tạo dựng được một cơ ngơi khá bề

thế phục vụ cho hoạt động lao động

hướng nghiệp , gồm : 0,56 héc- ta ao thả cá , 2,9

héc-ta ruộng nước, 0,7 héc-ta vườn , 1,7 héc-ta

rừng trồng cây lấy gỗ, 2,35 héc- ta trồng vải

thiều đã cho thu hoạch . Nhà trường đã hình

thành các tổ lao động chuyên sâu như tổ mộc ,

tổ sản xuất vật liệu xây dựng, tổ trồng cây lấy

gỗ, tổ làm vườn ,tổ trồng rau , tổ chẵn nuôi...

nhằm giúp mỗi học sinh làm quen với một

nghề. Trường PTDTNT huyện Mộc Châu (Sơn

La ), ngoài việc tổ chức lao động bằng mô hình

VAC, với dệt thổ cẩm, trồng rừng còn tổ chức

cho học sinh tham gia xóa mù chữ cho đồng

bào vùng cao vào dịp hè . Trường Phổ thông

vùng cao Việt Bắc có 4,3 héc-ta để trồng cây ,

làm vườn , chăn nuôi và 4 máy thêu ... ; hằng

năm đã thu được gần 50 triệu đồng.

Thực tiễn đã chứng minh, con đường giáo

dụchướng nghiệp qua lao động kết hợp với dạy

nghề mà các trường ở Lục Ngạn, Mộc Châu và

nhiều trường khác trong cả nước đã làm không

chỉ là con đường hiệu quả nhất mà còn góp

phần giải đáp những trăn trở về mục tiêu và

phương hướng tổ chức hoạt động này ở các

trường PTDTNT hiện nay .

Nguyên nhân có được những thành tựu ấy,

trước hết là sự đầu tư toàn diện của Đảng và

Nhà nước đối với hệ thống trường PTDTNT ;

sau đó là sự lãnh đạo sâu sát triệt để của các

(3 ) Nhiều trường có tủ sách dùng chung với hàng ngàn

đầu sách , có hệ thống thiết bị hiện đại , có phòng máy vi

tính , phòng học ngoại ngữ, sân bãi tập thể dục thể thao,

xưởng trường học nghề
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cấp ủy , chính quyền và nhân dân địa phương ,

sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Giáo dục và

Đào tạo với các ngành các cấp trong việc thực

hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước , sự nỗ

lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh

các trường .

Mặc dù được đánh giá là một trong 20 sự

kiện giáo dục nổi bật của thế kỷ XX, song sự

phát triển hệ thống trường PTDTNT cũng còn

bộc lộ nhiều bất cập :

Tỷ lệ học sinh gái trong các trường còn thấp .

Một số dân tộc ít người vẫn chưa có con em học

tại các trường PTDTNT. Nhiều trường còn lúng

túng trong khâu tuyển sinh vì chưa giải quyết

được mâu thuẫn giữa yêu cầu nâng cao chất

lượng và chất lượng đầuvào ; mâu thuẫn giữa

chỉ tiêu có hạn với nhu cầu học tập của con em

(trường Dự bị đại học Nha Trang, chỉ tiêu hằng

năm từ 180 đến 200 học sinh, trong khi 12 tỉnh

trong khu vực có tới hàng nghìn học sinh thi

trượt đại học muốn vào học). Hình thức tuyển

sinh chủ yếu hiện nay là cử tuyển nên không

chọn được học sinh đạt yêu cầu ; chất lượng

đầu vào quá thấp ảnh hưởng lâu dài đến chất

lượng đào tạo và mục tiêu đào tạo. Mạng lưới

trường dự bị đại học dân tộc hiện nay cònmỏng

chưa đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục miền

núi.

Còn quá nhiều bức xúc đặt ra trước mạng

lưới trường xã từ tên gọi (chưa thống nhất) đến

chế độ chính sách và quy mô phát triển . Có

người cho rằng, mạng lưới trường PTDTNT

xã phát triển ồ ạt , mang tính tự phát nên không
ồ

đảm bảo yêu cầu nuôi dạy . Huyện Bắc Hà

(Lào Cai) có 30 trường PTDTNT xã thì 26

trường chưa có công trình vệ sinh , 25 trường

chưa có nguồn nước sạch . Theo thống kê của

32 trường thuộc 9 tỉnh miền núi phía Bắc, thì có

đến 46,9% số trường không có nhà vệ sinh ;

40,6 % không có giếng nước ; 90,6 % không có

nhà tắm ... Song , việc phát triển hệ thống trường

PTDTNT xã và cụm xã là yêu cầu tự thân, là

hướng đi đúng của ngành giáo dục, do đó cần

được khuyến khích . 190 trường PTDTNT xã

hiện nay mới chỉ đáp ứng được một phần rất

nhỏ yêu cầu phát triển . Cả nước có 3 800 xã

miền núi, trong đó có 2 200 xã đặc biệt khó

khăn . Nếu cứ 2 đến 3 xã đặc biệt khó khăn mở

một trường PTDTNT thì phải có hàng nghìn

trường cụm xã và 30 000 lớp ghép tại bản , buôn

làng mới đáp ứng yêu cầu phát triển .

Mức đầu tư ngân sách cho trường PTDTNT

huyện, tỉnh , Trung ương hiện nay chưa hợp lý ,

vàchưa thống nhất giữa các địaphương . Tỉnh

Khánh Hòa có mức đầu tư thấp nhất, bình quân

chỉ 1,8 triệu đồng/học sinh/năm ; thứ đến các

tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Hà Giang là 2 triệu

đồng ; trong khi đó các tỉnh có mức đầu tư cao

nhất như Nghệ An (4,2 triệu đồng) ; Lai Châu

(4,1 triệu đồng) ; Bình Định (3,9 triệu đồng).

Mức đầu tư cho trường huyện còn eo hẹp nếu

các trường không tổ chức lao động sản xuất tự

túc một phần thì việc tổ chức sinh hoạt đời sống

rất khó khăn .

Công tác tạo nguồn và phân luồng đào tạo

còn nhiều bất cập, do đó hiệu quả đào tạo chưa

cao. Theo tính toán của Bộ Giáo dục và Đào

tạo , hiệu quả đào tạo ở trường PTDTNT hiện

nay là 5/4 (đào tạo 5 được 4) . Trong 4 năm

( 1996 - 1999), có 7 818 học sinh học tại các

trường PTDTNT tỉnh , tốt nghiệp bậc trung học

nhưng chỉ có 59,56% vào học ở các trường cao

đẳng, đại học, dự bị đại học và trung học

chuyên nghiệp ; 40,44% về địa phương không

được đào tạo nghề. Một thực tế là, trong số

người thành đạt từ trường PTDTNT, rất ít người

muốn trở thành cán bộ cơ sở dốc lòng xây dựng

chính mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình .

Phần đông trong số họ đều công tác ở tỉnh ,

huyện , thi thoảng mới ghé về thăm quê như

những người “khách lạ” . Vấn đề này vượt ra

ngoài tầm của ngành giáo dục và bất cứ một cơ

quan chuyên môn nào . Nó cần được nhìn nhận

một cách tổng thể với sự tham gia hoạch định

chính sách và phối hợp của nhiều ngành .
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Vấn đề tổ chức lao động sản xuất và hướng

nghiệp ở các trường PTDTNT hiện nay còn

nhiều lúng túng từ cấp chỉ đạo đến thực hiện.

Vì vừa thiếu đất, vừa không có thiết bị , dụng cụ

chuyên dụng phục vụ dạy nghề, làm vườn và

đặc biệt là không có giáo viên được đào tạo về

kỹ thuật nông, lâm nghiệp . Hiện nay , chỉ có

gần 30% số trường PTDTNT tỉnh và 50% số

trường PTDTNT huyện có quỹ đất để xây dựng

mô hình VAC hay (VARC), trong đó chỉ có

20% trường có quỹ đất xây dựng mô hình VAC

tương đối hoàn chỉnh .

“Học đi đôi với hành” . Đó là phương châm,

là mục tiêu mà giáo dục nước nhà cần vươn tới,

nhất là trong bối cảnh công nghiệp hóa , hiện

đại hóa đất nước hiện nay. Chúng ta không thể

tách học sinh ra khỏi làng , bản của họ rồi nuôi

dạy và chỉ dạy cho họ một mớ kiến thức xa rời

thực tế . Bản chất học sinh dân tộc thiểu số là

cần cù chất phác, yêu lao động . Lao động còn

là sợi dây bền chặt của khối đoàn kết tương

thân tương ái , giúp các em luôn gần gũi với

cộng đồng với quê hương dù còn khó khăn gian

khổ , lạc hậu và thiếu thốn của mình, từ đó họ

thấy được trọng trách của mình đối với quê

hương . Hướng nghiệp cho học sinh các trường

PTDTNT và tạo điều kiện cho họ được lao

động là một vấn đề cấp bách, cần được Bộ Giáo

dục và Đào tạo và các cơ quan hữu trách sớm

nghiên cứu chấn chỉnh .

Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp

hành Trung ương Đảng khóa IX nhấn mạnh :

Ưu tiên phát triển giáo dục ở vùng sâu , vùng

xa, vùng dân tộc thiểu số . Chú trọng đào tạo

cán bộ vùng dân tộc (cán bộ đảng, chính quyền,

đoàn thể từ bản , ấp trở lên và cán bộ khoa học

kỹ thuật ) . Củng cố và tăng cường hệ thống

trường nội trú , bán trú cho học sinh dân tộc

thiểu số ; từng bước mở rộng quy mô tuyển

sinh, đáp ứng yêu cầu đào tạo toàn diện đi đôi

với việc cải tiến chính sách học bổng cho học

sinh loại trường này... Thực hiện chính sách cử

tuyển , đào tạo theo địa chỉ đối với vùng dân tộc

thiểu số, vùng sâu, vùng xa có nhiều khó

khăn ... Để thực hiện những mục tiêu đó, trong

thời gian tới , chúng ta cần phát huy những

thành tựu đạt được, nhanh chóng khắc phục

những tồn tại , yếu kém , tập trung vào những

nhiệm vụ cơ bản sau :

1. Đổi mới chương trình và phương pháp

dạy học, đồng thời cónhiều chương trình đào

tạo bổ trợ góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc

văn hóa dân tộc và miền núi cho thật phù hợp

với tính chất chuyên biệt của hệ thống trường

PTDTNT.

2. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết

bị cho các nhà trường nâng mức học bổng và

suất đầu tư để đảm bảo đờisống cho học sinh.

Có quy ché quản lý và chính sách hỗ trợ về tài

chính cho học sinh trường bán trú dân nuôi .

3. Đổi mới công tác tuyển sinh hàng năm,

kết hợp giữa thi tuyển và cử tuyển cho phù hợp

với thực tế địa phương. Đẩy mạnh phong trào

xã hội hóa giáo dục ở vùng sâu, vùng xa , vùng

núi cao, từng bước giác ngộ quyền lợi, nghĩa vụ

học tập chonhân dân.

4. Tổng kết công tác tạo nguồn đào tạo cán

bộ của các trường PTDTNT thời gian qua , có

kế hoạch cụ thể, dành sự ưu tiên đào tạo cán bộ

cơ sở , cán bộ cấp xã, phường, thị trấn đáp ứng

yêu cầu phát triển kinh tế văn hóa xã hội của

địa phương .

5. Về mặt quản lý nhà nước, cần có một cơ

quan vừa nghiên cứu vừa chỉ đạo loại hình

trường này cho có hiệu quả hơn . Hiện nay , việc

quản lý trường PTDTNT thuộc nhiều đầu mối

nên hiệu quả chưa cao . Sự biệt lập giữa cơ quan

nghiên cứu (Trung tâm Giáo dục Dân tộc thuộc

Viện Khoa học Giáo dục ) và các vụ chuyên

môn (Vụ Tiểu học và và Vụ Trung học phổ

thông ) như hiện nay đã dẫn đến nhiều bất cập

trong nghiên cứu , chỉ đạo chuyên môn ở các

trường . D
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" Tiếp xúc cử tri "

T

JRONG một chuyến

công tác địa phương,

tôi được cụ B , một

lão thành cách mạng, tiếp

chuyện. Cụ kể : Cuối năm

ngoái , huyện chúng tôi có

hai cuộc tiếp xúc cử tri.

Cuộc đầu là để chuẩn bị

cho Hội đồng nhân dân

huyện họp. Sau khi đại diện

lãnh đạo huyện trình bày

bản dự thảo báo cáo với

nhiều thành tích của huyện

đạt được trong năm vừa

qua, đại diện các cử tri (hầu

hết là cán bộ cấp xã đang

tại chức) được mời đóng

góp ý kiến vào bản dự thảo .

TRỌNG NGUYỄN

biểu giơ tay có ý kiến . Sau

một thoáng chần chừ, vị

chủ trì cuộc tiếp xúc cử tri

mời vị đại biểu nọ lên phát

biểu .

huu .

Đó là một cán bộ đã về

Theo ông, báo cáo của

huyện mới chỉ nói về ưu

đến khuyết điểm, yếu kém

điểm , hầu như chưa đề cập

của các phong trào đã và

đang diễn ra trên địa bàn

huyện. Những hiện tượng

tiêu cực như nạn tham

nhũng , ăn cắp của công , tệ

móc ngoặc , ăn hối lộ , lấn

Cả hội trường lặng đi .

Nhiều ánh mắt ngạc nhiên

và không ít ánh mắt bối rối

hướng về vị đại biểu dám

"nói ngược " kia .

Nhưng cái im lặng ấy

cũng nhanh chóng qua đi

khi vị chủ tọa công nhận

"khuyết điểm , yếu kém tất

nhiên là vẫn có , nhưng

thành tích của huyện ta vẫn

là cơ bản " và người ta lại

tiếp tục những lời ca ngợi

phong trào . Thời gian trôi

đi. Và ý kiến phát biểu

thẳng thắn , trung thực và

đúng đắn của vị cán bộ về

hưu chìm dần vào yên lặng.

Cuộc thứ hai là các đại

biểu Hội đồng nhân dân

tỉnh gặp gỡ đại diện cử tri

trong huyện . Lần này , một

lãnh đạo tỉnh chủ trì , các

đại biểu phát biểu thoải mái

Như một sự sắp đặt từ chiếm đất công, ức
hiếp hơn. Khi phân tích tình

trước , kẻ trước người sau,

người ta " thi nhau " bày tỏ

sự tán đồngđối với bản dự

thảo và không quên bổ sung

nhiều thành tích , các ưu

điểm khác của huyện mà

báo cáo chưa đề cập đến .

Không khí hội trường có vẻ

sôi động, hoan hỉ lắm .

Không khí này sẽ không

lắng xuống , nếu ở cuối hội

trường không có một đại

quần
chúng, tệ gây rối và

nhiều tệ nạn khác đang có

chiều hướng phát triển mà

vẫn chưa có biện pháp ngăn

chặn được ông đưa ra với

những dẫn chứng , tư liệu cụ

thể . Sau khi phân tích các

nguyên nhân dẫn đến tình

trạng ấy , ông đề nghị bổ

sung vào báo cáo những

khuyết điểm , yếu kém

ông đã nêu .

mà

hình trong toàn tỉnh (nhất là

tình hình các huyện bạn)

cũng có một số nhận xét

thẳng thắn , một số kiến

nghị có tính khả thi . Tuy

vậy, phần lớn vẫn là những

lời tán đồng , ca ngợi . Điều

đó cũng rất dễ hiểu , vì các

đại diện cử tri được chỉ định

phát biểu đều là cán bộ

huyện hoặc xã đang tại

chức . Họ biết rằng , nêu ra
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những khuyết điểm, yếu

kém của địa phương tức là

thừa nhận sự yếu kém của

chính bản thân họ , là "vạch

áo cho người xem lưng" .

Đến lượt mình , đại diện

cử tri (một cựu chiến binh)

phát biểu , ông đề nghị Hội

đồng nhân dân tỉnh quan

tâm hơn nữa đến việc kê

khai tài sản của cán bộ . Ông

cho biết, ở huyện hiện có

những cán bộ không biết

nhờ đâu mà giàu lên nhanh

chóng đến vậy. Trong số

họ, người thì có hai , ba cái

nhà to, đẹp ; người thì ba,

bốn lô đất, nằm toàn những

chỗ đắc địa, sinh lời ; người

thì cho con cái đi học tự túc

ở nước ngoài với kinh phí

hàng chục nghìn đô-la Mỹ

và gia đình , vợ con họ sống

rất xa hoa. Các cán bộ đó là

ai ? Ông và bạn bè của ông

đã chuẩn bị sẵn một danh

sách với những họ tên cụ

thể, sẵn sàng trình các cơ

quan có thẩm quyền để xác

minh . Ông còn nói thêm "sẽ

chịu hoàn toàn trách nhiệm

trước pháp luật về danh

sách đó ". Trong hội trường,

nhiều cặp mắt chứa đựng

nhiều tâm trạng hướng về

phía ông . Nhưng , như một

sự sắp đặt "tinh tế" , trong

lúc chủ tọa còn đang " e

hèm " chuẩn bị ý kiến, thì

một số cánh tay đã giơ lên ,

xin phát biểu ý kiến, hướng

sự chú ý của hội nghị sang

vấn đề khác .

tiếp :

thì không chỉ là dân chủ

hình thức mà còn là phản

dân chủ. Ở nhiều nơi, có

thì

Kể đến đây , cụ B. nói những cán bộ tha hóa, biến

chất , có lối sống không

lành mạnh, nên họ rất sợ

dân biết , vạch mặt, chỉ tên

"mất cả chì lẫn chài".

Bên cạnh họ, lại có một số

đồng chí yếu kém về năng

lực , không đảm đương được

công việc nhưng lạimuốn

giữ " ghế" , muốn từ "ghế

thấp " ngoi lên "ghế cao" .

Cho nên, trước dân , họ tìm

cách che giấu những khuyết

điểm, yếu kém của mình .

Họ lợi dụng cả những cuộc

tiếp xúc cử tri để dàn dựng

những "trò phù thủy " trước

- Sau đó huyện không ra

văn bản thông báo gì . Thế

nhưng , một " lệnh " không

thành văn đã lan truyền

trong đội ngũ cán bộ lãnh

đạo cơ sở. Nội dung của

" lệnh " là "khi tổ chức các

cuộc tiếp xúc cử tri, chỉ

những cán bộ đang tại chức

mới được mời tham dự. Ai

phát biểu phải được "duyệt",

trước” . Nếu cấp trên tiếptrước” . Nếu cấp trên tiếp

xúc thì nhất thiết phải mời

những người "dễ bảo" , đề

nghị họ "phát băng " chứ

đừng phát biểu . Nghĩa là

phải " bồi dưỡng nội dung "

cho họ và phải có "chế độ"cho họ và phải có " chế độ"

đối với họ. Từ đó các cuộc

tiếp xúc cử tri ở địa phương

không thấy có hai đại diện

cử tri đã phát biểu những ý

kiến trên tham dự.

Rồi cu B. nói

Tiếp xúc cử tri là để

nghe dân nói . Đó là điều

thuộc nội dung của cơ chế

dân chủ . Đã nghe thì phải

nghe đúng lời dân nói và

phải tiếp thu một cách

nghiêm túc . Điều gì dân nói

đúng thì phải biết sửa mình

và làm theo lời dân . Chỉ

thích nghe lời tán dương ,

nịnh nọt , chán lời nói thẳng

dân.

Cuộc "tiếp xúc" của tôi

với cụ B. cũng đến hồi kết.

Chia tay cụ , cuốn sổ ghi

chép của tôi như nặng thêm

vì nỗi trăn trở của cụ :

"Trong quá trình xây dựng

và thực hiện Quy chế Dân

chủ ở cơ sở, chúng ta phải

làm thế nào để thấy hết và

ngăn chặn những cái "dích

dắc" , những "trò phù thủy ”

của một bộ phận cán bộ có

tư tưởng cơ hội, trục lợi ; từ

đó, tạo điều kiện để dân

được nói và để được nghe

dân nói" . Thiết nghĩ nỗi

trăn trở của cụ B. cũng là

nỗi trăn trở chung của

chúng ta . D
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨXVI

ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC

T

Ừ ngày 8 đến 14-11-2002, tại Bắc

Kinh, Đảng Cộng sản Trung Quốc

đã tiến hành Đại hội đại biểu toàn

quốc lần thứ XVI. Đây là Đại hội đầu tiên

của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thế

kỷ XXI, nhằm đề ra những quyết sách về

xây dựng Đảng, về công cuộc cải cách, mở

cửa, hiện đại hóa đất nước của nhân dân

Trung Quốc trong những thập niên đầu của

thế kỷ mới . 2134 đại biểu và khách mời đã

tới dự Đại hội , thay mặt cho hơn 66 triệu

đảng viên trong cả nước .

Chủ đề của Đại hội là " Giương cao ngọn

cờ vĩ đại lý luận Đặng Tiểu Bình, quán triệt

toàn diện tư tưởng quan trọng"ba đại diện" ,

kế thừa quá khứ ,mở đường tươnglai, tiến

cùng thời đại , xây dựng toàn diện xã hội khá

giả, đẩy nhanh công cuộc hiện đại hóa xã hội

chủ nghĩa (XHCN ), phấn đấu mở ra cục diện

mới cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

(CNXH) mang đặc sắc Trung Quốc" ( 1 ) .

Đại hội lần này của Đảng Cộng sản Trung

Quốc đã thông qua Báo cáo của Ban Chấp

hành (BCH) Trung ương khóa XV do Tổng

Bí thư Giang Trạch Dân trình bày ; thông qua

Báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ

luật Trung ương ; thảo luận và thông qua

Điều lệ (sửa đổi ) của Đảng Cộng sản Trung

Quốc, bầu BCH Trung ương và Ủy ban Kiểm

tra Kỷ luật Trung ương khóa XVI.

NGUYỄNHUY QUÝ

I. ĐÁNH GIÁ THÀNH TỰU VÀ

TỔNG KẾT KINH NGHIỆM CỦA

CHẶNG ĐƯỜNG VỪA QUA

Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc

tiến hành trong bối cảnh lịch sử thế giới vừa

trải qua thế kỷ XX, bước sang thế kỷ XXI

nhiều hứa hẹn, nhưng cũng lắm lo âu .

Từ sau chiến tranh lạnh, hòa bình và phát

triển trở thành xu thế chủ yếu, nhưng thế giới

cầu hóakinh tế thế giới tăng nhanh và những

vẫn chưa có hòa bình thực sự. Nhịp độ toàn

biến động trong quan hệ quốc tế lúc giao

những cơ hội phát triển , nhưng đồng thời

thừa thế kỷ một mặt đã tạo cho Trung Quốc

cũng đặt Trung Quốc trước những thửthách

không nhỏ .

Trải qua hơn 20 năm cải cách và phát

triển , Trung Quốc đạt được những thành tựu

to lớn . Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân

hàng năm trên 9% , GDP bình quân đầu

người đạt 900 USD. Năm 2002 là năm đầu

tiên sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại

thế giới (WTO ), Trung Quốc đã bước đầu

nắm bắt cơ hội , vượt qua thử thách, duy trì

được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (dự

tính 8 %) , tình hình chính trị, xã hội ổn định ,

* PGS , Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc

( 1 ) Nhân dân nhật báo ( Trung Quốc), 9-11-2002
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uy tín và ảnh hưởng của nước Cộng hòa nhân

dân Trung Hoa trên trường quốc tế được

nâng cao. Những thành tựu đã đạt được và

những kinh nghiệm đã đúc rút được sẽ là

hành trang cho nhân dân Trung Quốc vững

bước đi vào thế kỷ XXI.

Trải qua hơn 20 năm lãnh đạo công cuộc

cải cách , hiện đại hóa XHCN, nhấtlà từ

sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII (tháng

6-1989) Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có

nhiều thành tựu về lý luận và hoạt động thực

tiễn . Đại hội lần này có nhiệm vụtổng kết

những kinh nghiệm của chặng đường vừa

qua, tạo cơ sở lý luận cho những quyết sách

đối với chặng đường sắp tới. Báo cáo của

BCH Trung ương khóa XV Đảng Cộng sản

Trung Quốc do Tổng Bí thư Giang Trạch

Dân trình bày tại Đại hội có tiêu đề "Xây

dựng toàn diện xã hội khá giả , mở ra một cục

diện mới cho sự nghiệp XHCN mang đặc sắc

Trung Quốc" . Phần đầu tiên của bản Báo cáo

có tiêu đề "Công tác 5 năm qua và kinh

nghiệm cơ bản của 13 năm " .

Bản Báo cáo đã khẳng định những thành

tựu Trung Quốc giành được trong 5 năm qua

kể từ Đại hội XV Đảng Cộng sản Trung

Quốc năm 1997 : Nền kinh tế quốc dân tiếp

tục tăng trưởng với tốc độ cao và lành mạnh ;

cải cách và mở cửa thu được kết quả tốt đẹp ;

công cuộc xây dựng dân chủ XHCN và văn

minh tinh thần XHCN có nhiều thành tựu ;

công tác xây dựng quốc phòng và quân đội

có bước tiến mới ; đời sống nhân dân nói

chung đã đạt mức khá giả ; sự nghiệp thống

nhất Tổ quốc đã có tiến triển mới ; công tác

đối ngoại đã tạo ra được cục diện mới ; công

tác xây dựng Đảng đã được tăng cường một

cách toàn diện . Tổng Bí thư Giang Trạch

Dân cho rằng : Những thành tựu đó chứng tỏ

những quyết sách lớn của Đại hội XV của

BCH Trung ương khóa XV đưa ra là đúng

đắn, phù hợp với lợi ích căn bản của quảng

đại quần chúng nhân dân . Những thành tựu

đó đặt cơ sở cho bước tiếp theo trong sự

nghiệp của Đảng và đất nước . Mặt khác ,

Tổng Bí thư Giang Trạch Dân cũng đã phân

tích những khó khăn và hạn chế : Thu nhập

của nông dân và một bộ phận cư dân thành

phố tăng chậm , số người thất nghiệp nhiều

lên, đời sống một bộ phận quần chúng còn

rất khó khăn; vấn đềquan hệ phân phối chưa

được xử lý thỏa đáng ; trật tự kinh tế thị

trường còn phải tiếp tục chỉnh đốn , đưa vào

nền nếp ; một số địa phương an ninh xã hội

không tốt ; tệ hình thức chủ nghĩa, tác phong

quan liêu , hành vi giả dối , phô trương lãng

phí tương đối nghiêm trọng trong một số cán

bộ đảng viên , một số hiện tượng hủ bại vẫn

còn nổi cộm ; phương thức lãnh đạo và

phương thức cầm quyền của Đảng vẫn chưa

hoàn toàn thích ứng được với tình hình và

nhiệm vụ mới, một số tổ chức đảng rời rạc ,

yếu kém ...

Nhìn lại chặng đường 13 năm qua kể từ

sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII(2 ) của

Đảng Cộng sản Trung Quốc trong sự nghiệp

lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc xây

dựng CNXH mang đặc sắc Trung Quốc,

Tổng Bí thư Giang Trạch Dân đã đúc rút

mười bài học kinh nghiệm chủ yếu :

1. Kiên trì sự chỉ đạo của lý luận Đặng

Tiểu Bình , không ngừng sáng tạo về lý luận .

2. Kiên trì lấy xây dựng kinh tế làm trung

tâm , lấy phát triển làm biện pháp giải quyết

các vấn đề trong quá trình đi lên .

3. Kiên trì cải cách mở cửa, không ngừng

hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN.

4. Kiên trì 4 nguyên tắc cơ bản, phát triển

nền chính trị dân chủ XHCN .

( 2 ) Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII Đảng Cộng sản

Trung Quốc họp vào tháng 6 năm 1989 ( sau sự kiện Thiên

An Môn) , bầu đồng chí Giang Trạch Dân làm Tổng Bí thư

BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc
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5. Kiên trì phương châm vừa nắm vững

văn minh vật chất vừa nắm vững văn minh

tinh thần, kết hợp pháp trị và đức trị trong

quản lý đất nước.

6. Kiên trì phương châm ổn định là trên

hết, xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa cải

cách , phát triển và ổn định.

7. Kiên trì sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng

đối với quân đội , xây dựng quân đội phù hợp

với đặc điểm của Trung Quốc .

8. Đoàn kết tất cả các lực lượng có thể

đoàn kết, không ngừng tăng cường quan hệ

gắn bó của dân tộc Trung Hoa.

9. Kiên trì chính sách ngoại giao hòa bình

độc lập tự chủ, bảo vệ hòa bình thế giới và

thúc đẩy nhau cùng phát triển .

10. Kiên trì tăng tường và cải thiện sự

lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh toàn diện công

tác xây dựng Đảng theo quy hoạch mới.

II. NHỮNG QUYẾT SÁCH VỀ MỤC

TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG

TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung Quốc

nhận định 20 năm đầu của thế kỷ XXI là một

thời cơ chiến lược Trung Quốc cần tranh thủ

để " Xây dựng toàn diện xã hội khá giả , mở ra

một cục diện mới cho sự nghiệp XHCN

mang đặc sắc Trung Quốc" .

Bản báo cáo do Tổng Bí thư Giang Trạch

Dân trình bày đã khẳng định : Để mở ra một

cục diện mới cho sự nghiệp xây dựng CNXH

mang đặc sắc Trung Quốc, phải giương cao

ngọn cờ lý luận Đặng Tiểu Bình , kiên trì

quán triệt tư tưởng quan trọng "ba đại diện ".

Để quán triệt tư tưởng quan trọng "ba đại

diện " phải có tinh thần luôn theo kịp thời

cuộc , luôn mở ra những chân trời mới cho sự

phát triển của lý luận Mác -xít ; luôn coi phát

triển là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng trong sự

nghiệp cầm quyền , xây dựng đất nước ; phải

huy động rộng rãi nhất , đầy đủ nhất mọi

nhân tố tích cực, không ngừng tăng sức mạnh

cho công cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc

Trung Hoa ; phải đẩy mạnh công tác xây

dựng Đảng với tinh thần cải cách ; không

ngừng đưa vào cơ thể Đảng những nguồn sức

sông mới.

Mục tiêu phấn đấu của 20 năm đầu thế kỷ

là tập trung mọi nỗ lực để xây dựng một xã

hội khá giả ở mức cao hơn , làm cho kinh tế

phát triển hơn , dân chủ kiện toàn hơn , khoa

học giáo dục tiến bộ hơn , văn hóa phồn vinh

hơn , xã hội hòa hợp hơn , đời sống của nhân

dân sung túc hơn .

Về kinh tế , Đại hội chủ trương tiếp tục

kiên trì phương châm lấy phát triển kinh tế

làm nhiệm vụ trung tâm, không ngừng giải

Nhằmmục tiêu đó, Đại hội XVI đã đề ra 8

phóng và phát triển sức sản xuất xã hội .

nhiệm vụ : Tiến hành công nghiệp hóa theo

môhình mới,thựchiệnchiến lược chấn hưng

đất nước bằng khoa học giáo dục và chiến

lược phát triển bền vững ; xây dựng nền kinh

tế nông thôn phát triển một cách toàn diện ,

đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa ; tích cực xúc

tiến công cuộc đại khai phát Miền Tây, thúc

đẩy sự phát triển hài hòa của các khu vực ;

kiên trì và hoàn thiện chế độ kinh tế cơ bản ,

đi sâu cải cách thể chế quản lý tài sản nhà

nước ; kiện toàn hệ thống thị trường hiện đại ,

tăng cường và hoàn thiện quản lý vĩ mô ; đi

sâu cải cách chế độ phân phối , kiện toàn hệ

thống bảo hiểm xã hội ; kết hợp thu hút đầu

tư từ ngoài với đi ra ngoài đầu tư , nâng cao

trình độ mở cửa đối ngoại ; tìm ra trăm

phương nghìn kế để tạo thêm việc làm,

không ngừng cải thiện đời sống của nhân

dân.

Về chính trị, Đại hội chủ trương tiếp tục

đẩy mạnh cải cách thể chế chính trị mộtcách

tích cực nhưng thận trọng, trên cơ sở kiên trì
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4 nguyên tắc cơ bản(3 ), mở rộng dân chủ

XHCN, củng cố và phát triển cục diện chính

trị đoàn kết dân chủ , sôi nổi sinh động, ổn

định hòa hợp. Nhiệm vụ chủ yếu là kiên trì

và hoàn thiện chế độ dân chủ XHCN ; tăng

cường công tác xây dựng pháp chế XHCN ;

cải cách và hoàn thiện phương thức lãnh đạo

và phương thức cầm quyền của Đảng ; đi sâu

cải cách chế độ tổ chức cán bộ ; tăng cường

chế tài và giám sát quyền lực ; duy trì ổn định

xã hội .

Về văn hóa, Đại hội chủ trương để xây

dựng xã hội khá giả một cách toàn diện phải

ra sức phát triển văn hóa XHCN , xâydựng

nền văn minh tinh thần XHCN , phải nắm

thật vững phương hướng phát triển của nền

văn hóa tiên tiến ; ra sức khích lệ và giáo dục

tinh thần dân tộc ; tăng cường công tác tư

tưởng văn hóa một cách thiết thực ; ra sức

phát triển sự nghiệp giáo dục và khoa học ;

tích cực phát triển sự nghiệp văn hóa và các

ngành nghề văn hóa ; tiếp tục đi sâu cải cách

thể chế văn hóa.

Về an ninh, quốc phòng, Đại hội coi việc

xây dựng nền quốc phòng vững mạnh là một

nhiệm vụ chiến lược trong công cuộc hiện

đại hóa của Trung Quốc, là một nhân tố quan

trọng bảo đảm sự thống nhất của đất nước và

công cuộc xây dựng xã hội khá giả. Đại hội

chủ trương kiên trì phương châm kết hợp hài

hòa xây dựng quốc phòng với phát triển kinh

tế , đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và

quân đội trên cơ sở phát triển kinh tế .

Về sự nghiệp thống nhất hoàn toàn đất

nước, Đại hội chủ trương giải quyết vấn đề

Đài Loan theo phương châm cơ bản

" hòa bình thống nhất, một nước hai chế độ" ,

quán triệt lập trường 8 điểm (4) , với tinh thần

chân thành nhất, với sự nỗ lực lớn nhất để

tranh thủ khả năng thống nhất một cách

hòa bình .

Về tình hình thế giới và chính sách đối

ngoại của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa,

Đại hội nhận định rằng : hòa bình và phát

triển vẫn là chủ đề của thời đại hiện nay ; sự

phát triển của xu thế đa cực hóa thế giới và

toàn cầu hóa kinh tế đã đem lại cơ hội và

điều kiện thuận lợi cho hòa bình và phát

triển . Trung Quốc chủ trương thiết lập một

trật tự mới công bằng và hợp lý về chính trị

kinh tế trên thế giới, Trung Quốc chủ trương

phản đối chủ nghĩa khủng bố thể hiện bằng

mọi hình thức , tăng cường hợp tác quốc tế,

ngăn ngừa và tấn công các hoạt động khủng

bố , tiêu trừ nguồn gốc sản sinh ra chủ nghĩa

khủngbố. Đường lối đối ngoại của Trung

Quốc là tiếp tục cải thiện và phát triển

hệ với các nước phát triển ; tiếp tục chính

sách láng giềng thân thiện với các nước xung

quanh ; tiếp tục tăng cường đoàn kết và hợp

tác với các nước thuộc thế giới thứ ba ; tiếp

tục tích cực tham gia các hoạt động ngoại

giao đa phương ; tiếp tục tăng cường giao lưu

hợp tác với các chính đảng và các tổ chức

chính trị các nước trên cơ sở 5 nguyên tắc

chung sống hòa bình ; tiếp tục triển khai rộng

rãi các hoạt động ngoại giao dân gian, mở

rộng giao lưu văn hóa đối ngoại.

quan

Về công tác xây dựng Đảng trong giai

đoạn mới, Đại hội chủ trương phải giương

cao ngọn cờ lý luận Đặng Tiểu Bình, quán

triệt toàn diện tư tưởng quan trọng "ba đại

diện" , bảo đảm cho đường lối phương châm

chính sách của Đảng phản ánh lợi ích căn

bản của nhân dân và yêu cầu phát triển của

thời đại . Đại hội nhấn mạnh phải triển khai

một cách sâu rộng cuộc đấu tranh chống

( 3 ) 4 nguyên tắc cơ bản : Chủ nghĩa xã hội ; chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và tư tưởng Mao Trạch Đông ; sự lãnh đạo

của Đảng Cộng sản ; chuyên chính dân chủ nhân dân

(4) Lập trường 8 điểm do Chủ tịch Giang Trạch Dân đề

xuất đầu năm 1995 về vấn đề giải quyết quan hệ hai bờ co

biển Đài Loan

62 Số 34 (tháng 12 năm 2002)



Thế giới : Oấn đề, sự kiện Tạp chí Cộng sản

hủ bại , coi đó là một nhiệm vụ chính trị quan

trọng của toàn Đảng ...

III. VỀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XVI đã

thông qua Nghị quyết về "Điều lệ (sửa đổi)

của Đảng Cộng sản Trung Quốc ".Nội dung

sửa đổi
trong

Điều lệ như sau :

- Đại hội nhất trí đồng ý Điều lệ Đảng ghi

rõ : "Đảng Cộng sản Trung Quốc là đội tiên

phong của giai cấp công nhân , đồng thời là

đội tiễn phong của nhândân Trung Quốc và

dân tộc Trung Hoa, là hạt nhân lãnh đạo sự

nghiệp xây dựng xã hội XHCN mang đặc sắc

Trung Quốc, đại diện cho yêu cầu phát triển

của sức sản xuất tiên tiến Trung Quốc, đại

diện cho phương hướng tiến lên của nền văn

hóa tiên tiến Trung Quốc , đại diện cho lợi ích

căn bản của quảng đại quần chúng nhân dân

Trung Quốc . Lý tưởng cao nhất và mục tiêu

cuối cùng của Đảng là thực hiện chủ nghĩa

cộng sản" .

- Đại hội nhất trí đồng ý Điều lệ Đảng quy

định rõ : "Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy

chủ nghĩa Mác - Lê -nin , tư tưởng Mao Trạch

Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng

quan trọng "ba đại diện " làm kim chỉ nam

hành động của mình ; tư tưởng quan trọng

"ba đại diện " là tư tưởng chỉ đạo mà Đảng

phải kiên trì lâu dài" .

- Đại hội nhất trí đồng ý Điều lệ Đảng ghi

rõ : "Mục tiêu phấn đấu xây dựng toàn diện

xã hội khá giả" .

- Đại hội nhất trí đồng ý Điều lệ Đảng ghi

rõ : " Kiên trì và hoàn thiện chế độ kinh tế cơ

bản lấy chế độ công hữu làm chủ thể , kinh tế

thuộc nhiều chế độ sở hữu cùng phát triển ;

kiên trì và hoàn thiện chế độ phân phối lấy

phân phối theo lao động làm chủ thể , nhiều

phương thức phân phối cùng tồn tại ; thực

hiện chiến lược dựa vào khoa học - giáo dục

để chấn hưng đất nước và chiến lược phát

-

triển bền vững, thúc đẩy sự phát triển hài hòa

văn minh vật chất, văn minh chính trị và văn

minh tinh thần XHCN, thực hiện quản lý đất

nước bằng luật pháp, xây dựng Nhà nước

pháp quyền XHCN, kết hợp quản lý đất nước

bằng luậtpháp với quản lý đất nước bằng đạo

đức. Đó là những thành quả quan trọng mà

Đảng đã giành được trong thực tiễn xây dựng

CNXH mang đặc sắc Trung Quốc" .

Điều lệ Đảng : "Những công dân Trung

- Đại hội nhất trí đồng ý quy định rõ trong

Quốc đủ18tuổi là công nhân , nông dân ,

quân nhân , trí thức, và những phần tử tiên

tiếntrongcác tầnglớp xãhộikhác thừa nhận

Cương lĩnh và Điều lệ của Đảng, tự nguyện

tham gia một tổ chức của Đảng và tích cực

công tác trong tổ chức đó, chấp hành các

Nghị quyết của Đảng và nộp đảng phí theo

định kỳ,có thể xin gia nhập Đảng Cộng sản

TrungQuốc" . Đại hội cho rằng , quy định đó

là có lợi cho việc tăng cường cơ sở giai cấp

của Đảng và mở rộng cơ sở quần chúng của

Đảng, tăng cường sự gắn bó và ảnh hưởng

của Đảng trong toàn xã hội .

IV. VẤN ĐỀ NHÂN SỰ : BAN LÃNH

ĐẠO MỚI CỦA ĐẢNG

Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung

Quốc đã bầu Ban Chấp hành Trung ương

khóa XVI gồm 198 ủy viên chính thức và

158 ủy viên dự khuyết. Đại hội cũng đã bầu

ra 121 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật

Trung ương.

Tuổi đời bình quân của Ban Chấp hành

Trung ương mới là 55,4 . Trong Ban Chấp

hành Trung ương mới hầu hết có trình độ học

vấn từ đại học trở lên, 27 cán bộ nữ, 35 cán

bộ dân tộc ít người , 180 ủy viên chính thức

và dự khuyết mới vào Ban Chấp hành Trung

ương lần đầu . Trong số 7 Ủy viên Thường vụ

Bộ Chính trị khóa XV, đồng chí Hồ Cẩm

Đào được bầu vào Ban Chấp hành Trung

hương khóa XVI .
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Ngay sau Đại hội XVI, ngày 15-11 , Ban

Chấp hành Trung ương khóa XVI Đảng

Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành kỳ họp

thứ nhất , bầu các cơ quan lãnh đạo của Đảng,

kết quả như sau :

-

"1

...Quốc , kêu gọi : Đoàn kết chung quanh

Trung ương Đảng, kiên trì quán triệt lý luận

cơ bản, đường lối cơ bản, cương lĩnh cơ bản

và kinh nghiệm cơ bản của Đảng, nhìn rõ

hơn nữa đại cục, coi trọng hơn nữa đoàn kết,

- Bộ Chính trị gồm 24 ủy viên chính thức giữ gìn hơn nữa ổn định, đi theo con đường

và 1 ủy viên dự khuyết.

-
Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm

9 ủy viên : Hồ Cẩm Đào, Ngô Bang Quốc,

Ôn Gia Bảo, Giả Khánh Lâm , Tăng Khánh

Hồng , Hoàng Cúc, Ngô Quan Chính , Lý

Trường Xuân , La Cán .

-
Đồng chí Hồ Cẩm Đào được bầu làm

Tổng Bí thư BCH Trung ương . Hội nghị đã

thông qua danh sách thành viênBan Bí thư

do Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đề cử :

Tăng Khánh Hồng, Lưu Vân Sơn , Chu Vĩnh

Khang, Hạ Quốc Cường, Vương Cường , Từ

Tài Hậu, Hà Dũng .

Hội nghị đã quyết định các thành viên của

Hội đồng Quân sự Trung ương do đồng chí

Giang Trạch Dân làm Chủ tịch , các Phó Chủ

tịch là Hồ Cẩm Đào, Quách Bá Hùng, Tào

Cương Xuyên .

Hội nghị đã phê chuẩn Bí thư , các Phó Bí

thư và ủy viên Thường vụ Ủy ban Kiểm tra

Kỷ luật Trung ương do Hội nghị lần thứ nhất

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương bầu ra .

Bí thư là đồng chí Ngô Quan Chính .

*

Trong Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ XVI Đảng Cộng sản Trung

Quốc, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản

Trung Quốc Giang Trạch Dân đã đánh giá :

Đại hội lần này rất thành công , là " Đại hội

đoàn kết , Đại hội thắng lợi , Đại hội phấn

chấn đi lên " . Tờ Nhân dân nhật báo Trung

Quốc đã đăng xã luận chào mừng thành công

của Đại hội XVI Đảng Cộng sản Trung

Đại hội XVI đã chỉ, muôn người như một,

phấn đấu vươn lên, không ngừng đưa sự

nghiệp CNXH mang đặc sắc Trung Quốc

tiến lên , cùng nhau xây đắp cuộc sống hạnh

phúc và tương lai tươi đẹp của chúng ta" (s ) .

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng

sản Việt Nam đã thay mặt toàn Đảng và toàn

dân ta gửi tới Đại hội XVI Đảng Cộng sản

Trung Quốc lời chúc mừng : "Chúng tôi tin

tưởng chắc chắn rằng những quyết sách mới

của Đại hội XVI - Đại hội đầu tiên của Đảng

Cộng sản Trung Quốc trong thế kỷ XXI, sự

kiện trọng đại có ý nghĩa lịch sử lớn lao trong

đời sống chính trị của toàn Đảng và toàn dân

Trung Quốc , sẽ đưa sự nghiệp xây dựng

CNXH mang đặc sắc Trung Quốc bước vào

giai đoạn phát triển mới, đẩy mạnh thực hiện

chiến lược phát triển , đưa Trung Quốc trở

thành một nước phát triển trên thế giới vào

giữa thế kỷ XXI ...

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng , thể

theo phương châm chỉ đạo "Láng giềng hữu

nghị , hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài ,

hướng tới tương lai" mà lãnh đạo cấp cao hai

Đảng, hai nước đã xác định, quan hệ hữu

nghị đoàn kết truyền thống và sự hợp tác

toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và

nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc

không ngừng được củng cố và phát triển, vì

lợi ích của nhân dân hai nước , vì lợi ích của

CNXH , vì hòa bình , ổn định , hợp tác và phát

triển của khu vực và trên thế giới"( 6 ).

( 5 ) Nhân dân nhật báo ( Trung Quốc) , ngày 15-11-2002

( 6 ) Báo Nhân dân, ngày 8-11-2002
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NHẠC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NỀN ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM
VIỆN ÂM NHẠC

S

au hơn 40 năm trưởng thành, từ

tiền thân ban đầu là Ban Âm nhạc

(trực thuộc Vụ Văn học Nghệ

thuật, được thành lập theo Sắc lệnh 172

ngày 17/11/1950 của Chính phủ VNDCCH ),

Ban Nghiên cứu Nhạc vũ , Ban nghiên cứu

Âm nhạc ... cho đến Viện Âm nhạc hôm

nay , Viện Âm nhạc, (thuộc Nhạc viện Hà

Nội, Bộ VHTT ) đã có những đóng góp

quan trọng trong việc nghiên cứu , xây

dựng, bảo tồn và phát triển nền âm nhạc

truyền thống Việt Nam. Bước sang thế kỷ

mới, để đáp ứng những yêu cầu và nhiệm

vụ mới đặt ra trong bối cảnh đất nước đang

đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa , Viện Âm nhạc đã xác định

những mục tiêu mới theo định hướng của

Nghị quyết Trung ương 5 về " Xây dựng và

phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm

đà bản sắc dân tộc” .

Phát huy vai trò của một Viện nghiên

cứu khoa học chuyên ngành , trong những

năm qua, Viện Âm nhạc đã để nhiều

chương trình , kế hoạch cụ thể trong 5 lĩnh

vực hoạt động: công tác sưu tầm , lưu trữ ,

công tác nghiên cứu khoa học ; công tác

phát triển công nghệ; công tác trưng bày

và giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt

Nam. Các đề tài nghiên cứu, tập trung làm

rõ giá trị nghệ thuật và vai trò của âm nhạc

dân gian , cổ truyền và âm nhạc dân tộc

đương đại trong đời sống hiện nay .

Trong giai đoạn mới, Viện Âm nhạc đã

xây dựng định hướng phát triển từ năm

2001 đến năm 2005 , với nhiều chương trình

nghiên cứu khoa họcthuộc các lĩnh vực âm

nhạc học , dân tộc nhạc học , xã hội học

nhạc, âm thanh học , âm nhạc trên những

hệ thống công nghệthông tin hiện đại.Viện

sẽ tiến hành khẩn trương công tác điền dã

sưu tầm , khôi phục, lưu trữ âm nhạc dân

gian và truyền thống Việt Nam để đến hết

năm 2005 sẽ tổ chức " Hội nghị báo cáo

tổng kết vốn di sản âm nhạc cổ truyền ".

Đồng thời, Viện sẽ tăng cường công tác

thông tin khoa học, công tác trưng bày ,

xuất bản các công trình khoa học, sản

xuất các chương trình CD và VCD tư liệu âm

nhạc dân gian để phục vụ công tác đào tạo

và giới thiệu âm nhạc trong cả nước . Về khả

năng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu âm

nhạc , Viện có các chương trình trao đổi ,

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

BAN QUẢN LÝ

V

ới mục đích xây dựng Đại học

Quốc gia Hà Nội ( ĐHQGHN)

trở thành trung tâm đào tạo

& nghiên cứu khoa học đa ngành, đưa

ĐHQGHN trở thành trung tâm văn hoá,

một đầu mối giao lưu khoa học quan

trọng , có vị trí đặc biệt trong hệ thống

giáo dục đại học của Việt Nam,

ĐHQGHN bước đầu được thành lập trên

cơsở tổ chức sắp xếp lại các trường đại

học lớn như Đại học Tổng hợp Hà Nội ,

Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Về

lâu dài ĐHQGHN sẽ được xây dựng

đồng bộ hoàn chỉnh trên khu vực 1000

héc-ta tại Nông trường 1A- huyện Thạch

Thất - tỉnh HàTây . Dự án đầutư bước 1

được thực hiện tại khu vực Cầu Giấy và

MễTrì trên tổng diện tích sàn là 34.921

m ”, với tổng mức đầu tư khoảng 132 tỉ

đồng, mục tiêu chính là đầu tưxây dựng

các giảng đường, thư viện , nhà điều

hànhĐHQG HN và đầu tư chiều sâu về

thiết bị giảng dạy cho các ngành đào tạo

vật lý, hoá , hoá dầu và sinhhọc với thời

gian hoàn thành dựán vào năm 2002 .

Trong quá trình thực hiện dự án ,Ban

Quản lý Dự án đầu tư bước 1đã thực

hợptác với các nước ( đặc biệt với các nước

trong khối ASEAN ). Năm 2002 , Viện Âm

nhạc đã chính thức triển khai dự án ngân

hàng dự liệu âm nhạc dân gian và nghệ

thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam .

Theo dự kiến hết năm 2003 , Ngân hàng dữ

liệu sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Để các hoạt động đi vào chiều sâu ,

hiệu quả, Viện Âm nhạc rất coi trọng việc

đào tạo và nâng cao trình độ của cán bộ ,

nhân viên. Thông qua các lớp đào tạo

chính quy , lớp ngắn hạn , nâng cao tay

nghề và kiến thức , Viện đã và đang tập hợp

một đội ngũ cán bộ, nhân viên được đào

tạo bài bản , trẻ trung , năng động để tiếp

bước những thành tựu 50 năm qua mà các

thế hệ đi trước của Viện đã dày công xây

dựng .

Những thực tiễn sôi động của đời sống

âm nhạc Việt Nam hôm nay đang đòi hỏi

đội ngũ cán bộ , nhân viên Viện Âm nhạc

phải nỗ lực hơn nữa để góp phần xứng

đáng cho việc bảo tồn và phát triển nền âm

nhạctruyềnthống Việt Nam.

ĐC : 32 NGUYỄN THÁI HỌC HÀ NỘI

DT: 04.0733 2080 FAX: 04. 843 4953

DỰ ÁN ĐẦU TƯ BƯỚC 1

hiện nghiêm túc các quy định của Nhà

nước về quản lý sử dụng vốn đầu tư , từ

khâu lập hồ sơ đến khi ký kết hợp đồng.

Trong quá trình thi công , thanh quyết

toán công trình , Ban Quản lý đều phối

hợp chặt chẽ với các đơn vị tưvấn , thiết

kế , giám sát, kiểm định chất lượng , kiểm

toán và Cục đầu tư nhằm phát hiện kịp

thời các sai sót và bổ sung để hoàn

thiện tốt hơn các công trình khi thi công .

Dựán này đã đáp ứng một phần nhu

cầu cấp bách nhằm tăng cường cơ sở

vật chất , nâng cao chất lượng , thiết bị

đào tạo và nghiên cứu khoa học , mở

rộng hợp tác quốc tế và phát triển các

chuyên ngành đào tạo sâu về khoa học

vật lý , hoá dầu và sinh học. Có thể nói,

dự án này đã và đang đóng góp một

phần không nhỏ vào việc đào tạo tài

năng cho đất nước . Điều đáng mừng là

ngay sau khi dự án bước 1 hoàn thành ,

các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà

nước , các nguyên thủ quốc gia của các

nướcđếnthamquanvà làmviệcvớiNhà ĐG :

trường . Đây là kết quả đáng khích lệ đối

với cán bộ Nhà trường nói chung và Ban

Quản lý Dự án đầu tưbước 1 nói riêng .

KM8 - ĐƯỜNG 32 - CẦU GIẤY - HÀ NỘI

ĐT: 04. 8332518 ; 8332517

GIÁM ĐỐC : LÊ ĐỨC MINH
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rong những năm qua , Đảng bộ Trường Cao đẳng Điện lực

đãra sức củng cố , phát triển , thể hiện tốt vai trò lãnh đạo ,

chỉ đạo đơn vị trên tất cả các mặt hoạt động, từ đó nâng

cao uy tín của Trường cũng như niềm tin của nhân dân . Nhờ có

tập thể đảng vững mạnh, đoàn kết, hằng năm Nhà trường đã

hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Hiện nay, với tổng số82 đảng viên, 11 chi bộ , chiếm 48 % tổng

số cán bộ giáo viên (82 đảng viên/170 CB -GV ), Đảng bộ Nhà

trường luôn luôn bám sát những chủ trương , đường lối, chính

sách của Đảng và Nhà nước , triển khai thường xuyên việc phố

biến văn kiện , nghị quyết mới, xây dựng chi tiết kế hoạch thực

hiện nhiệmvụ củaTổng Công ty giao cho từng giai đoạn , từng

thời kỳtừ đó có đượcsự chỉđạothựctếvà sâu sát. t nh ng
th

Côngtác phát triển Đảngđược Đảng bộ Nhàtrường đặt lên

pr

hàng đầu . Hằng năm , Đảng bộ kết nạptừ 5 đến 7 đảngviên ,

trong đó có cả nhữnghọc sinhgương mẫu, ưu tú , cóthành tích

xuấtsắctrong họctập .

Với những kết quả khả quan đã đạt được , Trường Cao đẳng

Điện lực đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng hai Huân

chương Lao động hạng Hai, một Huân chương Lao động hạng

Ba, Đảng bộ Nhà trường liên tục nhiều năm đạtdanh hiệu Đảng

bộ trong sạch, vững mạnh, cùng nhiều bằng khen khác củaThủ

tướng Chính phủ, Bộ Công nghiệp và Tổng Công ty Điện lực Việt
neup

Trước mắt , Đảng bộ , Ban Lãnh đạo Nhà trường đang tập

chung đầu tưcho cơsở vật chất trang thiết bị , đào tạo nâng cao

trình độ nghiệp vụ của giáo viên , tạo tiền đề cho những bước

pháttriển bền vững trong tương lai .

TỔNG CỤC

THỐNG KÊ
VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ

CUỘC ĐIỀU TRA NGHIÊN CỨU SÂU VỀ TIẾN SỸ KHOA

ĐC : 48A Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội * ĐT: (04 ) 8343763 * Fax: (04 ) 7751356 * Email: vienthongke@hn.vnn.vn

sỹ khoa học và tiến sỹ. Nội dung bao gồm nhiều vấn đề

trong đó có giới thiệu và phân tíchnhững đặc điểm cơ bản ;

quátrình đào tạo vàtình hình phân bổ , sửdụngtiến sỹ .

HỌC VÀ TIẾN SỸ NĂM 2000 .
Và

Ngày 05-10-2000 Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê

đã cóQuyết định số 497/TCTK-QĐ về việc: "Điều tra thu

thập thông tin để nghiên cứu sâu về cán bộ có trình độ tiến

sỹ , phó tiến sỹ" (nay gọi là tiến sỹ khoa học và tiến sỹ ) và

giaochoViệnKhoahọcThốngkê tổchức thực hiện . phúc ấy

Cuộc đều tra được tiến hành dựa trên cơ sở danh sách

của đối tượng điều tra được trích ngang với các tiêu thức:

Họ tên và địa chỉkèm theo từ phiếu Tổng điều tra Dân số và

nhà ở ngày1-4-1999. Nhằm xác minh lại đối tượngđiều tra

và bổ sung một số thông tin cần thiết về lý lịch và hoạt

động khoa học của những người có trình độ tiến sỹ khoa

học và tiến sỹ để xây dựng danh mục các nhà khoa học,

tổng hợpsốliệu về tiến sỹ và tiến sỹ khoa học (gọi chung là

tiếnsỹ ),theo các tiêu thức khác nhau , phụcvụchoyêu cầu

quản lý , đào tạo và sửdụng cán bộ cóhọc vị cao . Sau hơn

một năm tiếp cận với thực tế , Viện Khoa học Thống kê đã

hoàn thành cuộcđiềutranàyvới những sảnphẩm nhưsau:

1. Hệ thốngbiểu tổng hợp số liệu của 8965 tiến sỹ trong

đó có 8550 tiến sỹ và 415 tiến sỹ khoa học chiếm khoảng

2/3 tổng sốtiến sỹ hiện có . nhà ly phung sống

2. Báo cáo phân tích về đội ngũ cán bộ có trình độ tiến

EX
v

OED

non

орна

3. Danh sách tiến sỹ khoahọc vàtiến sỹ được xếp theo

thứ tự A,B,C ... của tên gọi tiến sỹ và biên soạn cho từng

tỉnh , thành phố. Đây là tài liệu quan trọng trong việc tìm

kiếm nhân sựđểthành lập các hội đồngkhoahọc,các ban ,

các hiệp hội cũng nhưđáp ứng yêu cầu kháctrongnghiên

cứu vàđào tạo. Khu hội ch

4. Cơ sở dữ liệu quan trọng về các nhà khoa học cũng

như số liệu đã được tổng hợp phục vụ cho nghiên cứusử

dụng của các đối tượng khác nhau trong thời gian trước

mắtvà lâu dài.

Tuy đây là cuộc điều tra nhỏ , có tính chấtnghiên cứu

nhưng nó cung cấp thông tin khá đầy đủ , đặcbiệtdựa trên

số liệu (1 ) & (2) Viện Khoa học Thống kê đã cho ấn hành

cuốn "THỰCTRẠNGĐỘI NGŨCÁNBỘCÓTRÌNHĐỘ TIẾN SỸ VÀ

TIẾNSỸKHOAHỌC Ở VIỆTNAMQUASỐ LIỆU THỐNG KÊ - Nhà

xuất bản Thống kê - năm 2002 ). Đây là ấn phẩmmang ý

nghĩathựctiễnrất cao và có tác dụng lớn đối với xã hội,

một kếtquả thiết thực cho việc xây dựng chiếnlượcđào tạo

và quy hoạch đội ngũ cán bộ có trìnhđộ tiến sỹ trong cả

nước. LO VỀPHUC

va sv

T
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Điều trị

T"ảnhviênh được thành lập ngay caiểutrihoáchấtđểệnhviệnluônđồng

Lệnh viện K

quyết định

17/7/1969 của Bộ Y tế . Trải qua 33 năm xây

dựng và phát triển , đến nay Bệnh viện K đã

trở thành bệnh viện đầu ngành về chuyên

ngành ung thưcủa cả nước, góp phần tích

cực, hiệu quả trong việc phát hiện sớm ,

chữa trị bệnh ung thưcho toàn dân .

Với quy mô 440 giường, 508 cán bộ nhân

gà | viên , trong đó có: 3 PGS, 7 TS , 79 BS và

tt | 2213 cán bộ hợp đồng cùng 2 cơ sở khang

trang sạch đẹp và đang hoàn thành theo

dự án xây dựng Bệnh viện Ung thư Quốc

gia để Bệnh viện phát triển ngang tầm với

bệnh viện của các nước trong khu vực.

CÁC PHƯƠNG PHÁPĐIỀU TRỊ

Điều trị phẫu thuật: Bệnh viện xây dựng

một khu mổ đúng tiêu chuẩn , có công suất

cao ; tiến hành nhiều loại phẫu thuật hoàn

hảo: cắt tuyến giáp, phổi , dạ dày, đại tràng,

tá tụy...

Điều trị tia xạ : Bệnh viện đầu tư thay

nguồn mới 2 máyCOBALT 60 và 1 máy xạ

trị gia tốc đầu tiên ởViệt Nam.

được

cập nhật thông chuẩn hoá phương

thức điều trị phụcvụ nhu cầu nhân dân , áp

dụng các phác đồ tiên tiến để nâng cao tỷ

lệ chữa trị khỏi bệnh .

NGHIÊN CỨU KHOAHỌC

Bệnh viện tích cực xây dựng và tham

gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học :

Năm 2001 đã tiến hành 41 đề tài trong đó

có 3 đề tài cấp nhà nước , đề tài hợp tác

quốc tế , 5 đề tài cấp bộ...

ĐÀO TẠOVÀCHỈĐẠOTUYẾN

Góp phần xây dựng một số khoa ung

thư , hỗ trợ cho các hoạt động chuyên môn

và đào tạo ở các tỉnh , thành phố: Hà Nội ,

Huế , Đà Nẵng, Hải Phòng, Thái Nguyên ...

Tuyên truyền phòng bệnh và phát hiện

sớm ung thư trong nhân dân.

Với những cốgắng và đóng góp đó ,

trong Lễ kỷniệm33 năm thành lập vừa

qua , Bệnh viện K đã được vinh dự đón

nhận Huân chương Laođộng hạng ba, một

phần thưởng cao quý do Đảng và Nhà

nước trao tặng.

KK

GIÁM ĐỐC: PGS.TS

NGUYỄN BÁ ĐỨC

Máy xạ trị gia tốc đầu tiên ở

ViệtNam

Ngân hàng công thương Việt Nam

GHI NHÁNH KHU VỰC CHƯƠNG DƯƠNG HÀ NỘI

CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC :

-Ngân hàng Công thương Sài Đồng

Địa chỉ: Thị trấn Sài Đồng - Gia Lâm - Hà Nội

Điện thoại: (04 ) 8 753179 - Fax : ( 04 )8 272275

-Ngân hàng Công thương Yên Viên

ĐC : 180 đường Hà Huy Tập- Thịtrấn Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội

Điện thoại: (04) 8 273 043/8 274 597 - Fax : (04 ) 8782 040

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :

Huy động vốn :

- Nhậntiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn (bằng VNĐ và ngoại tệ)

của mọi tổ chức kinh tế .

- Phát hành trái phiếu , kỳ phiếu và các hình thức huy động khác .

Cho vay và đầu tư dự án :

- Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phục vụ sản xuất, kinh

doanh ., xâydựng và cho vay các thành phần kinh tế .

Dịch vụ kinh doanh khác:

- Cho thuê, cầm đồ , bảo lãnh hoặc tái bảo lãnh , bảo lãnh đấu

thầu , bảo lãnh thanh toán L/ C và các dịch vụ bảo lãnh khác.

-Thanh toán quốc tếvà kinh doanh ngoại tệ,vàng bạc.

- Các dịch vụngân hàng khác như: dịch vụ thanh toán , chuyển

tiền nhanh qua mạng vi tính , chi trả kiều hối.

Địa chỉ: Thị Trấn Gia Lâm - Hà Nội

Điện thoại: 84.4 8 271 635 - Fax: 84.4.8 273 836

Giám đốc : TS . Nguyễn Thanh Đảo

#

BẤT CẦNGIAN PHỤC VỤ QUỶ HẢ
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Địa chỉ : G10 Thanh Xuân Nam-quận Thanh Xuân - TP.Hà Nội * ĐT: (84-4) 552 0173 - 854 8209

Fax : (84-4 ) 552 0401 ; 753 5526 * Email : simco@hn.vnn.vn * GIÁM ĐỐC : CHU MINH TUẤN

T

ổng Công ty Xây dựng Sông Đà được Bộ Lao

động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép

hoạt động về đưa người lao động Việt Nam đi

làm việc có thời hạn ởnước ngoài kểtừ tháng 5 - 1997 .

Trên cơ sở đó , Trung tâm Hợp tác lao động nước

ngoài Sông Đà đã được thành lập theo Quyết định số

19 TCT/TCLĐ ngày 31-10-1997 của Chủ tịch Hội đồng

Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà và chính

thức đi vào hoạt động kểtừ tháng 11 - 1997 .

Để phù hợp với xu thế chung và thuận lợi trong

hoạt động , nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu lao

động của Tổng Công ty phát triển hơn nữa , tháng 6 -

2000 , Công ty Cung ứng nhân lực quốc tế và thương

mại Sông Đà được thành lập trên cơ sở Trung tâm hợp

tác lao động nước ngoài Sông Đà . Kể từ ngày thành

lập đến nay, Công ty đã từng bước củng cố hoàn thiện

bộ máy, cơ cấu tổ chức , điều kiện cơ sở vật chất và

các điều kiện khác để thực hiện các nhiệm vụ sản

xuất kinh doanh đã được Tổng Công ty giao .

Bám sát chủ trương đường lối chính sách của Nhà

nước trong lĩnh vực xuất khẩu lao động , khai thác các

thế mạnh của Tổng Công ty và theo kịp tình hình thực

tế trên các thị trường , Công ty đã chủ động tìm kiếm

các đối tác để ký kết các hợp đồng cung ứng lao

động . Đến hết năm 2000 , tổng số lao động của Công

ty tại các thị trường là 412 người và tính đến hết tháng

6 - 2002 , Công ty đã đưa trên 1000 người đi làm việc tại

nước ngoài . Thị phần của Công ty tại các thị trường

ngày càng được củng cố và mở rộng , uy tín trong

hoạt động của Công ty ngày càng cao , bao gồm cả

với đối tác nước ngoài và đối với người lao động trong

nước .

Hiện tại , Công ty đã mở ra được 4 thị trường: Đài

Loan , Li -bi -a , Nhật Bản , Cộng hoà Sip , Ma- lai - xi - a .

Định hướng của Công ty trong quý IV năm 2002 là tiếp

tục phát triển thị trường sẵn có gắn chặt với nghiên

cửu đẩy mạnh công tác tìm kiếm và mở thị trường

mới ; nắm bắt chặt chẽ tình hình biến động của từng

thị trường để đề ra những giải pháp thích hợp , phù

hợp với lợi ích chung của xã hội , của doanh nghiệp và

người lao động trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh giữ

được uy tín của Tổng Công ty và đơn vị .

CÔNG TY ĐÁ QUÝ VÀ VÀNG HÀ NỘI

HANOI GEM AND GOLD COMPANY

Giám Đốc :

KS.TRẦN CÔNG LẬP

C

ÔNG TYĐÁ QUÝ VÀ VẮNG HÀ NỘI (VIGEGO HANOI) TRỰC

THUỘCTỔNGCÔNG TY ĐÁ QUÝ VÀVÀNGVIỆTNAM (VIGEGO )

THỰCHIỆN CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁNĐỘC LẬP. TRƯỚCĐÂY CÓ TÊN

LÀCÔNGTYĐÁ QUÝ VIỆT NAM (VINAGEMCO ) LÀ DOANHNGHIỆPNHÀ

NƯỚC ĐẦU TIÊN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC KINH DOANHĐÁ QUÝ ,

HÀNGTRANG SỨC VÀMỸ NGHỆ BẰNGĐÁQUÝỞ VIỆT NAM .

CHỨC NĂNGNHIỆM VỤ

Gia công chế tác, kinh doanh đá quý, bán

đá quý, vàng , hàng trang sức mỹ nghệ .

-

- Nội cấu, chế tác, kinh doanh ngọc traibiển.

- Trực tiếp xuất nhập khẩu sản phẩm ,nguyên

utriệu, vật tư kỹ thuật trong ngành đá quý ,vàng ,

ngọc trai.

- Đào tạo công nhân kỹ thuật cho các ngành

nghề trên và làm cácdịch vụ có liên quan khác.

CHÍNH CỦA CÔNG TY:

Trong nhiềunăm qua , Công ty là bạn hàngtin

cậu đối với nhiều tổ chức và cá nhân trong và

ngoài nước, đặc biệt là sản phẩm từ đá Ru- by ,

Sa -phia, ngọc trai và các sản phẩm tranh, tượng

bằng đá quý ...

Bạn hãy bướcvào thế giới của Đá quý và ngọc.

trai, sự may mắn và thành đạt là điều mà các

sản phẩm của Cổng từ luôn đem đến cho cácbạn.

ĐC : SỐ 2 - TRIỆU QUỐC ĐẠT - HÀ NỘI * TEL : 84-4-8.269 392 - 9.345 627 * VINAPHONE: 0913 221426 * FAX: 84-4-8.269 393



CONG TY

DỊCH VỤVỢ DU LỊCH ĐÀ LẠT

GIÁMĐỐC: NGUYỄN NGỌC CHƯƠNG

CÁC KHU ĐIỂM DU LỊCH Khách sạn Hoà Bình -Đà Lạt

Khu du lịch thác Prenn

1 Khu du lịch thác Camly

Khu du lịch thác BoBla

Khu du lịch thác LangBian

SON CÁC KHỐI KHÁCH SẠN

ĐỊA CHỈ: SỐ 3 ĐƯỜNG 3/4

TP . ĐÀ LẠT, TLÂM ĐỒNG

ĐIỆN THOẠI : 063. 833 611

CÔNG TY DỊCH

Khách sạn Thanh Bình

Khách sạn Nguyễn An Ninh

Quận1-TPHCM

Khách sạnAnh Đào- Đà Lại

Khách sạn Phú Hoà - Đà Lạt

Khách sạn ThanhThế - Đà Lạt

Khách sạn CẩmĐô- Đà Lạt

Khu thương mại Ngã tư

Sương Mai - ĐàLạt

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

LỮ HÀNH

Tổ chức các chuyến xe du

lịch chất lượng cao Đà Lạt -

TP.Hồ Chí Minh - Nha Trang và

ngược lại.

VỤ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN KỸ

LỄ KHAI GIẢNG

MAM HOC 2002 2003

Thầy Nguyễn Công Truyền Q.Hiệu trưởng

phát biểu tại lễ khai giảng

Giờ thực hành tiện -môn tiện vạn năng

ĐỊA CHỈ : SỐ 28 KHỐI 6 TT. ĐÔNG ANH" HÀ NỘI

ĐT: 04. 883 2562 ; 882 0176 * FAX : 04. 882 0436

N

ằm trên địa bàn huyện Đông

Anh , Trường Đào tạo Công

nhân Kỹ thuật Cơ khí I trực

thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã

hội Hà Nội có nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo

nguồn nhân lực phục vụ cho ngành cơ

khí của hai huyện Đông Anh và Sóc Sơn.

Với chứcnăng của một trường nghề, theo

Nghị quyết Đại hội thứ IX của Đảng, Nhà

trườngđã đề ra các nhiệm vụ sau :

1. Nâng cao chất lượng đàotạo, khẳng

định vị thế,uy tín của Trường trên địa bàn

huyện , trong đó:

+ Tăng cường bồi dưỡng nâng cao

nghiệp vụ chuyên môn cho CBGV , CNV

thông qua các lớp bồi dưỡng của Sở ,

ngành . Đẩy mạnh phong trào tự học

nâng cao kiến thức, hoàn thành văn

bằng, chứng chỉ.

+ Cải tiến nội dung chương trình , giáo

trình , giảm thời lượng học lý thuyết, tăng

thời lượng thực hành .

+ Tăng cường công tác quản lý giáo

dụchọc sinh .

+ Tổ chức quản lý , giám sát, kiểm tra

các quy địnhvề giảng dạy học tập của

thầy và trò đồng thời đẩy mạnh phong

trào thi đuadạy tốt, học tốt, lao động tốt.

+ Từng bước xây dựng và hoàn thiện

các quy chế , quy định của Trường , kiện

ĐÀ LẠT

THUẬT CƠ KHÍ

toàn tổchức bộmáytheođịnh hướng chỉđạo

của Sở LĐ -TB và XH , và các quy định của

điều lệtrường dạy nghề .

2. Tăng cường liên kết đào tạo với các đơn

vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện , thành

phố, đa dạng hóa loại hình liên kết. Đào tạo

theo địa chỉ, đào tạo chuyển đổi nghề, bồi

dưỡng nâng bậc thợ... Nâng số lượng , chất

lượng đào tạo hệ ngoài chỉ tiêu ngân sách và

hệ ngắn hạn. Nghiên cứu áp dụng nội dung

đào tạo với thực hành sản xuất nâng cao kỹ

năng thực hành nghề chohọc sinh ,nhằm

mục đích cải thiện, nâng cao đời sống cho

CBGV , CNVvà học sinh .

Bám sát hai mục tiêu chiến lược trên , với

các biện pháp thiết thực , nhà trường đã triển

khai tương đối đồng đều các mặt, đạt được

nhiều kết quả khả quan. Năm học 2001-2002 ,

Trường đã tổ chứctuyển sinh thuận lợi, đúng

quy định chỉ tiêu được giao: số học sinh

trúng tuyển là 532 em . Năm học 2002-2003

số học sinh trúng tuyển đạt 784 em . Những

con số trên cho thấy , vị trí của Trường Đào

tạo Công nhân Kỹ thuật Cơ khí I ngày càng

được khẳng định . Tuy nhiên, để góp phần

đào tạo nguồnnhân lực ngày càngtốt hơn cả

về chất và lượng, ngoài sựđầu tưhơn nữa về

trang thiết bịhọc tập , Ban lãnh đạo và toàn

thể CBGV, CNV Trường phải nỗ lực nhiều

hơn nữa.
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ông ty Xây dựng và Phát triển hạ

tầng - thành viên của Tổng

Công ty Xây dựng Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn , có chức năng

xây dựng các công trình dân dụng,

nông nghiệp nông thôn , công trình thuỷ

lợi, đê kè, giao thông nông thôn . Trang trí

nội thất, thi công các công trình nền

móng, làm đất, san ủi cải tạomặt bằng .

Xây dựng các trạm biến thế điện ,

đường dây tải điện từ 35kV trở xuống.

Kinh doanh vật tưxây dựng.

Được thành lập từ một trạm thiết

bị của Tổng Công ty quản lý một khối

lượng máy móc khoảng 30 tỉ đồng ,

trang thiết bị văn phòng hầu như không

có, đó là chưa nói đến máy tính . Vấn đề

đặt ra cho Ban Giám đốc cũng nhưtoàn

thể cán bộ công nhân viên trong Công

ty là phải khai thác,đưa thiết bị đó vào

hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu

quả . Với finh thần làm chủ, đoàn kết

phát huy nội lực sáng tạo nhằm mục

tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng

công trình , Công ty đã vượt qua khó

khăn gian khổ, hoàn thành nhiệm vụ

* được giao . Cùng với sự năng động sáng

tạo của Giám đốc và sự giúp đỡ của

Tổng công ty , chỉ sau một thời gian\ n - ngắn
,Công

ty đã đưa
hầu

hếtmáy
móc

TANG

gnubton gnub ge

ĐÀN ÔNG ĐƠ ĐỊA CHỈ: PHÁP VẪN

TRONG THANH TRÌ-HÀ NỘI

TEL: 04 8 611 694-8 617 416

bv mintopulFAX: 8 617573

HẤP ĐỦ ĐỂ GIÁM ĐỐC :

KS.NGUYỄN ĐỖ
HUYỀN

sub tab Jam

diale ond de calp b

và thiết bị hoạt động trên các công

trường . Không những thế Công ty còn

bổ sung thêm những thiết bị cần thiết để

phục vụ thi công các hạng mục công

trình , như hệthống khoan cọc nhồi, cần

cẩu xây nhà cao tầng 105m , các thiết bị

cốp -pha định hình, xe xúc, xe ủi, xe lu ...

có thể đáp ứng các công trình đòi hỏi kỹ

thuật cao , mang tính hiện đại. Năm

2001-2002, Công ty nghiên cứu thành

công đề tài cấp Bộ về hệ thống chống

thấm các đê kè, đập nước cụ thể đã thử

nghiệm thành công hai công trình : đập

Bầu Gia -Mả Tổ (Nghệ An ); Đồng Hồ

(Can Lộc - Hà Tĩnh ) . Nghiên cứu thành

công thiết bị rải thảm đá kè sông tiết

kiệm được rất nhiều sức người , sức của .

Về thiết bị văn phòng và nhà làm việc

đến nay đã đủ sức giúp cho cán bộ

công nhân viên hoàn thành nhiệm vụ

của mình . Công ty đãtham gia thi công

rất nhiều công trình trong và ngoài

nước như : kè Phú Gia III,kè An Cảnh III,

kè Tân Châu- An Giang , hệ thống thuỷ

lợi và trạm bơm Đông-phô- xi và Tha-

pha -nông -phông trên đất nước Lào , kè

sông Hàn - Đà Nẵng; kề Thạch Hãn -

Quảng Trị; đập hồ Nội Sơn - Thanh Hoa ;

Trạm bơm Thiệu Duy - Thanh Hoá; đập

chắn nước Rào Nan - Quảng Bình ...;

các công trình dân dụng: Trung tâmYtế

huyện Cao Lộc - Lạng Sơn ; chợ Việt

Quang - Hà Giang ; thư viện - phòng

học Trường Đại học Lâm nghiệp ; Trường

dạy nghề Cao Bằng và nhiều công

trình khác .

Với sự nhạy bén của lãnh đạo

Công ty , sự nỗ lực của tập thể cán bộ

công nhân viên , kết quả sản xuất kinh

doanh hằng năm đều vượt mức kế

hoạch đề ra , (1999 doanh thu đạt hơn

10 tỉ đồng ; 2000 doanh thu hơn 62 tỉ

đồng ; 2001 doanh thu đạt hơn 70 tỉ

đồng ; 9 tháng đầu năm 2002: doanh

thu đạt 80 tỉ đồng ) . Từ kết quả trên , fin

rằng sẽmở rachoCôngtyXâydựngvà

Pháttriểnhạtầngnhiều triển vọngmới.

Hệ thống khoan cọc nhồi tại Cầu Tân Đệ

Kè Phủ Gia III - Đê Hữu Hồng - Hà Nội, công trình thuỷ lợi cấp quốc gia đã đưa vào chống lũ năm 2000

do Công ty thi công được công nhận chất lượng và đạt Huy chươngvàng
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HANOI VESTIGES AND FAMOUS LANDSCAPES

MANAGEMENT BOARD

Địa chỉ : 90 Thợ Nhuộm - Hà Nội

Điện thoại : 9.422 377 - 9.424 043

Trưởng ban : TS. Nguyễn Doãn Tuân

NOI THAO KHOA HỌC

phải

ใน
Tôn tạo công trình Đình Ngự triều Di Quy

Khu di tích CổLoa

Hội thảo khoa học: Bảo tồn tấm bia ghi

công A -lếch -xăng Đờ Rất

Trưởng ban :

TS Nguyễn Doãn Tuân

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH - DANH THÁNH LÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DI

TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ 11 DI TÍCH CÓ CON DẤU

VÀ TÀI KHOẢN RIÊNG ĐƯỢC GIAO 9 NGHĨA VỤ SAU:

1. Tổ chức lập hồ sơ khoa học các di tích , phối hợp với UBND các cấp xét chọn và làm thủ tục trình UBDN

Thành phố và Bộ Văn hoá - Thông tin quyết định xếp hạng di tích .

2. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các ngành các cấp về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác quản lý di tích

và danh thắng theo pháp lệnh của Nhà nước và quy chế của UBND Thành phố. Trực tiếp quản lý những di

tích do UBND Thành phốphân công cho SởVăn hoá - Thông tin và phối hợp với UBND các quận , huyện ,

thị xã quản lý những di tích thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin và Thành phốquản lý .

3. Tham gia duyệt quy hoạch , thiết kế, tu bổ, tôn tạo các di tích thuộc UBND quận, huyện, thị xã quản lý

và giám sát thi công những nội dung đó .

4. Thường xuyên tổ chức kiểm tra , thanh tra việc quản lý sửdụng các di tích và danh thắng .

5. Giao dịch , ký hợp đồng với các tổ chức khảo sát, thiết kế , nghiên cứu lịch sử... để lập và thực hiện dự án

thiết kếquy hoạch xây dựng tượng đài , đồng thời chịu trách nhiệm giám sát quản lý toàn bộ quá trình thực

hiện dự án .

6. Khảo sát lập hồ sơ hiện trạng các tượng đài, tranh hoành tráng , đài kỷ niệm trên địa bàn Thủ đô.

7. Lập kế hoạch xây dựng tượng đài , tranh hoành tráng cho từng giai đoạn từ 1996-2000 , 2000-2005,

2005-2010 ; báo cáo các phương án xây dựng tượng đài , tranh hoành tráng với Hội đồng QHXDTĐ để

xem xét trình UBNDThành phố phê duyệt .

8. Tổ chức các cuộc họp và hội thảo khoa học để lấy ý kiến cho việc xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng .

9. Xây dựng và quản lý toàn bộ kinh phí thiết kế và đầu tư xây dựng tượng đài trên địa bàn thành phố; kinh

phí hoạt động thường xuyên của Hội đồng QHXDTĐ trong các năm kếhoạch.
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CÔNG TY CẦN THTĘ

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

TRỤ SỞ CÔNG TY : THỊ TRẤN SÀI ĐỒNG , GIA LÂM , HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI: (84.4 ) 82764/47 - FAX : (84.4 ) 3276133

Email : cau14cienco1@hn.vnn.vn

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU TRONG 30 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Các cầu đường sắt tuyến kép

Bãi Cháy (Quảng Ninh)

- Thi công dập Đáy (Hà Tây)

Cảng than Phả Lại (Hải

Dương )

- Cầu Nông Tiến (Tuyên Quang)

- Đường lần sân bay Nội Bài ( Hà

Nội)

- Cầu Phú Lương (Hải Dương )

L

L

- Cảng Sài Gòn (TP . HCM )

- Cầu Chương Dương (Hà Nội)

Cảng biến nhà máy xi măng

Nghi Sơn (Thanh Hóa )

- Cầu Phù Đổng (Hà Nội)

- Cầu Tân Đệ ( Hoàn thành vào

30-01-2002)

Cầu Quý Cao (Hải Phòng

đang đúc hẫng)

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Công ty Cầu 14 phấn đấu trở thành công ty hàng đầu của Việt Nam

trong lĩnh vực thi công cầu, cảng ... Chúng tôi luôn nỗ lực làm thoả

mãn mọi yêu cầu của khách hàng vào mọi thời điểm .

10 DA240V TOU DO TH

CONGETC

Trụ sở Công ty

Cầu đường sắt Đà Rằng (Phú Yên )

A VIETNAM INTERNATIONL TRADEMARKS & PATENTS AGENT

I
N
V
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CÔNG TY SỞ HỮU TRÍ TUỆ INVENCO

Numberone Firm on patent and Trademark in Vietnam 2002

groupidu podvoted by M.I.P (England )

BUSINESS LINES 201

LE KY NIEM

10 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

CÔNG TY SỞ HỮU TRÍ TUỆ IMYENCO

(1991-2001)

Mr OD CHO

- Registration of trademarks, inventions, utility

solution, industrial designs , appellation of origin of

goods , copyrights. Dou

-Adviceon assignmentand licensing.

• Advisory servicesonthe protection of industrial

propertyrights.

-Market research and investigations. 3 ) Kinh

-Oppositions and relative proceedings

-Maintenance ofintellectual property rights.

1nonagi qanq godtgodt nabav

Heead Office : 29 Truong Han Sieu Str.

P.O. Box412, Hanoi nux d

Tel : (84.4) 8 222 153,8228 595,8 222 664

Fax: (84.4) 8 226 059,8223 09559,8223

E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Internet: http://invenco.vnn.vn

Branch Office in HCM City:

Room No. 503, 79Truong Dinh Str. 1 , HCM City

Tel : (84.8)8 244 609 Fax: (84.8) 8226497

-

"

-

CÁC DỊCH VỤ CHÍNH : TILE

Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa , dịch vụ , sáng chế ,

giải pháp hữu ích , kiểu dáng công nghệ, tên gọixuất

xứhàng hóa, bản quyền tác giả .

AChuyển giao sở hữu côngnghiệp . X trong

Bảo hộ quyền sởhữu trítuệ . Qua

-Giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trítuệ .

lấy (1 ) - Duytrì hiệu lực quyềnsởhữucông nghiệp .

- Điều tra thị trường , phát hiện vi phạm .

- Trademark registration in Laos , Cambodia , - Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa , dịch vụtại Lào , Cam-

Myanmar, Russia, USA, EUand othercountries. pu -chia , My-an -ma , Nga, Mỹ , và các nướcchâuÂu .
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BÍTHƯĐẢNG UỶ – GIÁM ĐỐC: NGUYỄN VĂN OAI

ệnh viện Bưu điện thuộc Tổng Công ty BC -VT

VN , có nhiệm vụ khám và điều trị cho cán bộ

| 2 ) công
nhân

viên
ngành

Bưu
điện

.Ngoài

ra ,Bệnh

viện còn khám, chữa bệnh theo yêu cầu cho mọi tầng

lớp nhân dân nhằm tận dụng tối đa công suất của trang

thiết bị , giường bệnh , đẩy mạnh công tác xã hội hoá

ngành y. Hiện nay , Bệnh viện có 150 giường bệnh với

tổng số 169 cán bộ, trong đó có 16 bác sĩ chuyên khoa

cấp 1 , 4 bác sỹ chuyên khoa cấp 2, 12 thạc sĩ. Bệnh viện

đang từng bước nâng cao năng lực , hiệu quả, chất

lượng , tạo niềm tin , đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh

của CBCNV ngành cũngnhư của nhân dân. Để thực hiện

tốt những mục tiêu được đề ra, Ban Lãnh đạo Bệnh viện

có những định hướng đúng đắn về công tác quản lý ,

công tác đào tạo, nghiên cứu và đưa những tiến bộ khoa

học, kỹ thuật mới vào ứng dụng trong thực tiễn .

Góp phần đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động

của Bệnh viện , đặc biệt là công tác khám, chữa bệnh,

Lãnh đạo Bệnh viện đã tổ chức tốt Đại hội công nhân

viên chức , bổ sung, hoàn chỉnh các Quy chế lao động ,

Quy chế dân chủ, Quy chế khen thưởng - kỷ luật, Quy

chế bình bầu A, B, C , Quy chế thường trực cấp cứu ,

ngoại viện , tuyển chọn lao động, xúc tiến xây dựng Quy

01 | chế phân phối thu nhập...Từ những quy chế nội bộ này ,

ý thức chấp hành nội quy , kỷ luật lao động , chăm sóc và

phục vụ người bệnh của CBCNV đã trở thành nền nếp,

tạo ra sự công bằng và bình đẳng giữa mọi người, giữa

cá nhân với tập thể , kích thích và tăng hiệu quả lao động

Gối | tự giác , không để xảy ra hiện tượng tiêu cực hoặc đơn

thư khiếu nại của bệnh nhân . Những vi phạm đều được

giáo dục, nhắcnhở và xử lý nghiêm minh , những cá

nhân và tập thể có thành tích đều được khen thưởng

thoả đáng. Lãnh đạo Bệnh viện đã đưa mạng vi tính vào

quản lý hoạt động của Bệnh viện . Nhờ mạng vi tính này,

đã kiểm soát được mọi hoạt động, đặc biệt là hoạt động

sang

chuyên môn, tài chính , công tác khám, chẩn đoán , hội

chẩn giữa các khoa , phòng nhanh chóng, thuận tiện.

Trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học,

Bệnh viện đã áp dụng rất nhiều loại hình : học chính quy

tại các trường đại học, học theo chuyên đề sâu , học tại

chức... trong nước và nước ngoài . Đội ngũ bác sĩ đã

trưởng thành vượt bậc, có trên 50% bác sĩ có trình độ

trên đại học. Bệnh viện thường xuyên tổ chức nhiều

cuộc hội thảo chuyên đề có sự tham gia của các giáo sư

và chuyên gia đầu ngành. Hiện nay, Bệnh viện đang hợp

tác với Bệnh viện Đơ-râu của Cộng hoà Pháp để tăng

cường công tác đào tạo về chuyên môn cho đội ngũ các

bác sĩ, y tá . Qua bồi dưỡng và đào tạo, hiện nay rất nhiều

bác sĩ trẻ tuổi đã thực sựlàm chủ các trang thiết bị , máy

móc hiện đại, làm chủ kỹ thuật mới , nhiều sáng kiến và

đề tài khoa học được thực hiện , nghiệm thu và đưa vào

sử dụng có hiệu quả ( 10 đề tài cấp bộ, 20 đề tài cấp cơ

sở ) . Một số kỹ thuật mới được Bệnh viện áp dụng trong

năm 2001 như : mổ nội soi tiền liệt tuyến , tán sỏi niệu

quản , mổ nội soi cắt túi mật, viên ruột thừa , lấy sỏi ống

mật chủ , tán sỏi trong gan, mổ cột sống , mổ sọ não,

thay chỏm xương đùi , u nang buồng trứng , mũi xoang,

tạo hình, chụp mạch, nút mạch điều trị K gan...

Từnhững nỗ lực và kết quả đã đạt được, Bệnh viện

và tập thể CBCNV rất vinh dự được Nhà nước tặng

thưởngHuân chương Lao động hạng ba , Tổng cục Bưu

điện ,Tổng Liên đoàn LĐVN, Tổng Công ty BC- VTVN

tặng cờ thi đua xuất sắc , Đảng bộ đơn vị nhiều năm liền

đạt danh hiệu Đảng bộtrong sạch, vững mạnh.

Trong những năm tới, được sự quan tâm của Tổng

Công ty và nhiều bộ ngành chức năng khác, Bệnh viện

Bưu điện đang tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất

trang thiết bị , đào tạo đội ngũ y-bác sĩ có trình độ

chuyên môn cao nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu

khám, chữa bệnh.

Mổ tán sỏi thận bằng kỹ thuật nội soi Phòng siêu âm tại Bệnh viện Thiết bị khám nội soi
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VEFAC VIETNAM EXHIBITION FAIR CENTRE
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Tổng giám đốc : TRẦN VĂN TÂN

L

À TRUNG TÂM QUỐC

GIA CÓ UY TÍN CAO

TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾVÀ

TRONG NƯỚC .

-

CHUYÊN KINH DOANH :

Tổ chức hội chợ triển

lãm , Hội nghị trong nước và

nướcngoài.

Kinh doanh các loại

hình dịch vụ , quảng cáo ,

thông tin và thươngmạitrong

nước vànước ngoài.

- Tư vấn đầu tư , khai thác

và tiếp nhận các dự án đầu

tư trong nước và nước ngoài

trong lĩnh vực văn hóa , thông

tin .

- Tổ chức các hoạt động

văn hóa nghệ thuật, câu lạc

bộgiải trí, thểdục thểthao .

Kinh doanh xuất nhập

khẩu vật tư , hàng hóa ,thiết bị

phục vụsảnxuấttiêu dùng .

- Chếbản và in .

-

- Sản xuấthàng thủ công

mỹnghệ và trangtrí nội thất.

VỚI NHỮNG DỊCH VỤ VÀ CHẤTLƯỢNG NGÀY CÀNGHOÀN HẢO -RẤT MONG ĐƯỢC HÀI LÒNG QUÝ KHAI
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VIỆN BẢO TÀNG QUÂN ĐỘI

ĐỊA CHỈ: 28 A - ĐIỆN BIÊN PHỦ - HÀ NỘI * ĐT: 8.234 264 - 7.336 453 - 069.552 396

BẢO TÀNG QUÂN ĐỘI

V

iện Bảo tàng Quân đội (Viện BTQĐ ) thuộc Tổng

cục Chính trị - Bộ Quốc phòng , là một trong

những bảo tàng quốc gia , có số lượng hiện vật

lớn , phản ánh trung thực cuộc chiến tranh giải phóng dân

tộc của nhân dân ta , dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

Việt Nam .

Được thành lập ngày 22-12-1959 , với nhiệm vụ trọng đại

nhưBác Hồ căn dặnkhi Người đến thăm Bảo tàng Quân đội.

ngày 22-12-1959 : BẢO TÀNG QUÂN ĐỘI LÀ " CUỐN SỬ SỐNG " ĐỂ

TUYÊN TRUYỀN GIỮ VỮNG TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA QUÂN ĐỘI .

Thực hiện các nhiệm vụ chính của Bảo tàng là sưu tầm,

hướng dẫn nghiệp vụ , kiểm kê, bảo quản , trưng bày tuyên

truyền , nghiên cứu và phổ biến khoa học, 43 năm qua được

sựquan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội , bằng nỗ lực

của mình , Viện BTQĐ đã sưu tầm được trên 15 vạn hiện vật,

phản ánh sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh ,

quá trình xây dựng chiến đấu trưởng thành của Quân đội

Nhân dân Việt Nam Anh hùng .

Công tác sưu tầm là khâu nghiệp vụ đầu tiên quyết định

đến sự tồn tại của Bảo tàng . Do đó , Viện BTQĐ đã đầu tư

thích đáng cả nhân lực và vật lực vào khâu nghiệp vụ này .

Trung bình mỗi năm, Hội đồng xét duyệt hiện vật Viện

BTQĐ sưu tầm, nhập khođược từ300 đến 500 hiện vật; gần

đây , đã sưu tầm , bổ sung hơn 300 hiện vật và 400 ảnh chân

dung tướng lĩnh quân đội, làm giàu kho cơ sở.

Ngoài hệ thống trưng bày cố định , hằng năm Viện còn tổ

chứctừ4 đến 6 cuộc triển lãm chuyên đề tại Viện nhân dịp

kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và Quân đội . Cùng với

mộthệ thống trưng bày thường xuyên được củng cố, nâng

cấp, bổ sung hiệnvật , tư liệu mới sưu tầm , hằng năm Viện

BTQĐ đón từ 35 đến 50 vạn lượt khách thăm quan , trong đó

khách quốc tế chiếm 43,8%, là một trong các bảo tàng có

số lượng khách thăm quan đông nhất cả nước , nhất là

khách nước ngoài.

Không dừng lại ở những kết quả đó , được sự chỉ đạo

của Tổng cục Chính trị, hằng năm Viện BTQĐ còn tổ chức

từ3 đến 5 cuộctriển lãm lưu động, với chủ đề " Tuổi trẻ Anh

hùng bảo vệ tổ quốc " phục vụ bộ đội và nhân dân vùng

sâu, vùng xa. Từhuyện vùng cao Ba Bể, Bạch Thông tỉnh

Bắc Kạn, duyên hải Đông bắc , đảo Bạch Long Vĩ,... đến

vùng biển miền Tây nhưđảo Thổ Chu, đảo Phú Quốc tỉnh

Kiên Giang , thu hút từ 40 đến 70 nghìn lượt khách thăm

quan mỗi năm, trong đó chủ yếu là bộ đội. Triển lãm lưu

động đã được các đơn vị đánh giá là một hình thức tuyên

truyền giáo dục thiết thực nhất về truyền thống cách mạng

cho bộ đội và nhân dân nơi vùng sâu, vùng xa . Sáu tháng

đầu năm 2002 , Viện BTQĐ đã đón 244 859 lượt khách đến

thăm quan, trong đó khách quốc tế là 100 325 lượt, tăng

41,3% so với cùng kỳ năm ngoái . Đây là một cố gắng lớn

của tập thể cánbộ và nhân viên Viện BTQĐ .

Nhờ có tinh thần đoàn kết nội bộ , phát huy nội lực , chủ

động , sáng tạo, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, Viện

BTQĐluôn hoàn thành xuất sắc những mục tiêu đã đề ra ,

khẳng định vị trí , vai trò không thể thiếu trong đời sống xã

hội cũng nhưtrong lịch sử dân tộc.

Lịch sử như một dòng chảy, nhưng những gì mà Viện

BTQĐ lưu giữ thì còn tồn tại mãi và tôn vinh lịch sử hào

hùng của dân tộc Việt Nam. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

một lần đến thăm Viện BTQĐ đã viết: BẢO TÀNG QUÂN ĐỘI

NHẮC LẠI LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA QUÂN ĐỘI TA. BẢO TÀNG QUÂN ĐỘI

LÀ MỘTTRƯỜNG HỌC VÀ NGUỒN PHẤN KHỞI ĐỐI VỚI NGƯỜI XEM , ĐỐI

VỚI NHÂN DÂN TA , QUÂN ĐỘI TA .

VIỆN BẢO TÀNG QUÂN ĐỘI MỞ CỬA CÁC NGÀY TRONG TUẦN TRỪ THỨ2 VÀ THỨ
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ĐƯA NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI IX

CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG TạpchíCộngsản

ĐỔI LƯỚI,HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BỘ CHÁY,

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP

NGUYỄN KHÁNH

1 - Tổ chức bộ máy và phương thức hoạt

động của mỗi cơ quan nhà nước được lập ra,

được xây dựng chính là để thực hiện các chức

năng, nhiệm vụ của cơ quan ấy. Cũng như vậy,

tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của

chính phủ trong thời kỳ mới phụ thuộc vào

chức năng và nhiệm vụ của chính phủ, cơ quan

hành chính nhà nước cao nhất, trong sự phát

triển xã hội, xây dựng và quản lý nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , trong

khuôn khổcủa hiến pháp .

Nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng

trong bất kỳ xã hội nào, bất kỳ cuộc cách mạng

nào.Mọi chính phủ, dù ở nước nào, đều phải

quản lý các hoạt động kinh tế, xã hội , giữ gìn

an ninh, trật tự theo yêu cầu của chế độ chính

trị nước ấy. Ở các nước tư bản , có những học

giả và những nhà kinh tế đưa ra những luận

điểm về khảnăng điều chỉnh tự nhiên của thị

trường , về sự " không can thiệp " của chính phủ

vào hoạt động của thị trường, nhưng trong thực

tế sự can thiệp của các chínhphủ khônghề

giảm. Ở nhiều nước , cả nước phát triển và

nước đang phát triển , đang tiến hành cải cách

khu vực công , cải cáchbộmáy hành chính để

chính phủ quản lý có hiệu quả các hoạt động

kinh tế với hy vọng giành được thắng lợi trong

cuộc cạnh tranh gay gắt trên thị trường quốc tế

và giải quyết tốt hơn - theo quan niệm của họ -

các vấn đề xã hội ngày càng bức xúc .

-
Vai trò quản lý kinh tế xã hội của

Nhà nước , của Chính phủ nước ta cực kỳ quan

trọng và ngày càng quan trọng . Nhà nước phải

tổ chức và quản lý để bảo vệ được độc lập tự

chủ, an ninh trật tự , đồng thời xây dựng những

điều kiện , tiền đề cho xãhội mới . Nhà nước ta ,

Chính phủ ta phải quản lý để nhân dân được

sống no ấm , yên bình , kinh tế phát triển với tốc

độ nhanh và bền vững , để nước ta sớm thoát

khỏi tình trạng nước nghèo, chậm phát triển ,

đến khoảng năm 2020 cơ bản trở thành một

nước côngnghiệp. Nhà nước, Chính phủ phải

xây dựng , phát triển nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa , sử dụng và phát

huy những tác động tích cực của cơ chế thị

trường để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ; đồng

thời, quản lý, điều khiển cơ chế thị trường, hạn

chế và khắc phục những tác động tiêu cực ,

không để cho thị trườngvận động mộtcách tự

phát , dẫn đến những mất cân đối về kinh tế ,

những hệ quả xấu về xã hội. Nhà nước vừa là

người dẫn đường cho dân , vừa là người phục

;

vụ mọi hoạt động của xã hội . Chính phủ phải

*
Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ
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Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

thực hiện đầy đủ cả chức năng quản lý hành

chính hay còn gọi là chức năng công quyền và

chức năng phục vụ xã hội, chăm lo đời sống,

vật chất và tinh thần của nhân dân . Cùng với

các công việc về quản lý hành chính, công

quyền, Chính phủ chỉ đạo phát triển giáo dục,

y tế , văn hóa, thể dục thể thao , các hoạt động

cung ứng dịch vụ công cộng, phúc lợi xã hội .

Trước những nhiệm vụ mới mẻ và khó khăn

ấy , tổ chức bộ máy , phương thức hoạt động

của Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp

phải được đổi mới và hoàn thiện.

Hiện nay, đang diễn ra mâu thuẫn giữa đòi

hỏi bức bách phải có một bộ máy hành chính

nhà nước trong sạch, vững mạnh , quản lý có

hiệu lực , hiệu quả cao với thực trạng còn nhiều

yếu kém về năng lực quản lý và về tinh thần

cách mạng, ý thức trách nhiệm của một bộ

phận cán bộ, công chức trong các cơ quan

chính quyền , kể cả ở cấp trung ương . Thực

trạng ấy là trở ngại lớn cho việc triển khai cuộc

cải cách hành chính mà Chính phủ đang chỉ

đạo thực hiện trong toàn bộ hệ thống hành

chính nhà nước , dưới sự lãnh đạo của Trung

ương Đảng. Để khắc phục được mâu thuẫn ấy ,

phải giải quyết đồng bộ các vấn đề về nhận

thức , tư tưởng , về tổ chức cán bộ, về phương

thức hoạt động, kết hợp chặt chẽ các công việc

về cải cách hành chính với đổi mới các hoạt

động lập pháp, cải cách tưpháp , với xây dựng,

chỉnh đốn Đảng. Trước hết , cần có nhận thức

đúng về vai trò và chức năng của Nhà nước,

của Chính phủ trong thời kỳ mới, thời kỳ đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng

và quản lý nền kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa .

Đại hội IX của Đảng đề ra chủ trương :

"Điều chỉnh chức năng và cải tiến phương thức

hoạt động của Chính phủ theo hướng thống

nhất quản lý vĩ mô việc thực hiện các nhiệm

vụ chính trị , kinh tế , văn hóa , xã hội ,

quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong cả

nước bằnghệ thống pháp luật, chính sách hoàn

chỉnh , đồng bộ" . Vị trí của Chính phủ là

người điều hành vĩ mô, người cầm lái và giám

sát kiểm tra , bảo đảm hiệu lực của bộ máy nhà

nước từ trung ương đến cơ sở. Vai trò chỉ đạo

của Chính phủ là làm cho cấp chính quyền nào

cũng thực hiện đúng trách nhiệm và thẩm

quyền, tạo ra sức mạnh chung của toàn bộ hệ

thống hành chính nhà nước. Nhà nước có vai

trò rất quan trọng , nhưng không phải như trong

cơ chế cũ, can thiệp sâu vào mọi lĩnh vực của

đời sống xã hội bằng biện pháp hành chính,

hạn chế tính năng động, sáng tạo của các tầng

lớp nhân dân . Chính phủ , cácbộ phảitập trung

thực hiện chức năng xây dựng, ban hành thể

chế , quy hoạch ,kếhoạch , chính sách và kiểm

tra việc thực hiện , định ra các quy tắc cho các

thành phần kinh tế hoạt động trong cơ chế thị

trường , tạo ra những điều kiện thuận lợi về mọi

mặt cho nhân dân làm ăn sinh sống. Chính phủ

không thể và không nên vừa hoạch định chính

sách vừa tổ chức cụ thể việc thi hành chính

sách, mà phải dồn tâm sức vào các hoạt động

quản lý vĩ mô, không để bị chìm ngập trong

những công việc cụ thể mà cấp dưới có thể

làm , có khảnăng xử lý mà không cần có quyết

định của Chính phủ.

2

Để điều chỉnh chức năng của mình theo chủ

trương của Đảng, Chính phủ đang chỉ đạo thực

hiện bốn loại công việc lớn mang tính chất cải

cách hành chính : tách chức năng quản lý hành

chính nhà nước với công việc quản trị kinh

doanh ; phân biệt quản lýhành chính nhà nước

với hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công ; xã hội

hóa các dịch vụ công ; phân cấp quản lý hành

chính rành mạch , tăng quyền hạn và trách

nhiệm cho chính quyền địa phương . Những

công việc này gắn liền với đổi mới tổ chức và

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 133
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hoạt động của Chính phủ và cơ quan hành

chính nhà nước các cấp.

chủ

Từ nhiều năm nay, Đảng và Nhà nước ta đã

đề ra chủ trương : cơ quan hành chính các cấp

không can thiệp trực tiếp vào việc điều hành

sản xuất kinh doanh, tiến tới xóa bỏ chế độ chủ

quản đối với các doanh nghiệp nhà nước hoạt

động theo cơ chế kinh doanh . Nếu xóa bỏ chế

độ chủ quản , Chính phủ và các bộ không can

thiệp trực tiếp vào việc điều hành sản xuất

kinh doanh , thì tổ chức bộ máy nhất định có

những thay đổi tương ứng, không cần có nhiều

tổng cục, cục và các cơ quan khác để chỉ huy

hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước ,

cách làm việc của bộ cũng thay đổi để đáp ứng

yêu cầu tập trung vào quản lý vĩ mô, giảm

mạnh những loại việc "cho phép, xét duyệt" về

trương , về tài chính, về nhân sự cụ thểcủa

doanh nghiệp. Mấy năm qua, Chính phủ đã chỉ

đạo giải quyết vấn đề này khá tập trung , tạo ra

những đổi mới quan trọng trong quan hệ giữa

các bộ với các đơn vị sản xuất kinh doanh ; các

doanh nghiệp nhà nước đã có quyền tự chủ .

Tuy vậy, đến nay (2002 ) vẫn còn vướng mắc

về cách thức thực hiện quyền chủ sở hữu nhà

nước đối với các doanh nghiệp có vốn của Nhà

nước. Nhà nước ta thực hiện chức năng quản lý

xã hội , đồng thời là người đại diện cho nhân

dân thực hiện vai trò chủ sở hữu đối với tài sản

của quốc gia . Thực hiện quyền sở hữu nhà

nước như thế nào ? Giao toàn bộ quyền đại

diện sở hữu nhà nước cho hội đồng quản trị và

giám đốc doanh nghiệp nhà nước, hay giao

quyền đó tập trung vàoBộ Tài chính, Bộ Nội

vụ, hoặc giao cho từng bộ phụ trách quản lý

ngành, lĩnh vực ? Làm thế nào để Nhà nước

chủ sở hữu tài sản của quốc gia - hướng dẫn ,

hỗ trợ và kiểm tra được các doanh nghiệp của

Nhà nước mà không trở lại chế độ chủ quản ?

Chính phủ còn tiếp tục nghiên cứu để có

những quy định cụ thể phân biệt quyền của

chủ sở hữu và quyền kinh doanh của doanh

nghiệp, định rõ quyền hạn và trách nhiệm của

các cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh

nghiệp nhà nước .

Đại hội IX của Đảng khẳng định : "Các

chính sách xã hội được tiến hànhtheo tinh thần

xã hội hóa, đề cao trách nhiệm của chính

quyền các cấp , huy động các nguồn lực trong

nhân dân và sự tham gia của các đoàn thể nhân

dân, các tổ chức xã hội" . Trong nền kinh tế

hiện vật và bao cấp, với ý thức phục vụ nhân

dân , Nhà nước ta đã tự nhận trách nhiệm làm

đủ mọi việc cụ thể mà lẽ ra các công dân , các

gia đình , các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội

có thể làm và làm tốt. Trong cơ chế kinh tế

mới , công dân , các doanh nghiệp , các tổ chức

xã hội chẳng những có nhu cầu hưởng thụ các

dịch vụ,mà còn có quyền và có khả năng cung

ứng các dịch vụ công cộng . Chính phủ không

thể và không cần phải đảm nhận hết việc trực

tiếp phục vụcác nhu cầu của nhân dân về đời

sống vật chất và văn hóa ngày càng cao và đa

dạng trong một xã hội phát triển và hiện đại ,

trong nền kinh tế thị trường. Nhà nước trực

tiếptổ chức cung ứng các dịchvụ công cộng

thiết yếu mà người dân và tổ chức xã hội

không hoặc ít có điều kiện làm ; đồng thời,

khuyến khích , hướng dẫn , kiểm tra hoạt động

dịch vụ công cộng của các doanh nghiệp, các

tổ chức xã hội và tư nhân để bảo đảm đúng

pháp luật, đúng chính sách, nâng cao chất

lượng dịch vụ , ngăn ngừa và khắc phục những

hành vi tiêu cực . Việc thực hiện chủ trương xã

hội hóa, chuyển một phần chức năng xã hội

của Nhà nước cho nhân dân thực hiện sẽ tác

động trực tiếp đến tổ chức bộ máy và phương

thức hoạt động của các cơ quan quản lý hành

chính nhà nước, sẽ giảm được nhiều loại việc

về dịch vụ công mà các cơ quan nhà nước đang

làm . Giảm công việc thì đương nhiên cần và

(2) Văn kiện đd , tr 108
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có thể điều chỉnh tổ chức và lực lượng cán bộ,

công chức cho phù hợp .

Để làm đúng chức năng thống nhất quản lý

vĩ mô việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ,

kinh tế , xã hội trong cả nước , Chính phủ phải

điều chỉnh chức năng, định rõ quyền hạn và

trách nhiệm của các bộ , cơ quan ngang bộ, để

các bộ đảm nhiệm đầy đủ chức trách của mình

theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức

Chính phủ , chủ động giải quyết các công việc

thuộc thẩm quyền của bộ, cơ quan ngang bộ .

Với khối lượng công việc quản lý nhànước rất

to lớn , các mối quan hệ dọc và ngang chằng

chịt , yêu cầu chỉ đạo, điều hành nhanh nhạy,

kịp thời, Chính phủ không thể ôm đồm công

việc của các bộ , của chính quyền các địa

phương . Chính phủ và các bộ phải chuyển giao

nhiều hơn , mạnh hơn , rành mạch hơn những

nhiệm vụ, thẩm quyền có tính chất điều hành

cụ thể , mà lâu nay Chính phủ, các bộ đang

nắm giữ cho chính quyền địa phương tiếp nhận

và thực hiện . Tăng thêm trách nhiệm, quyền

hạn cho địa phương và cơ sở không chỉ thể

hiện sự quan tâm của cấp trên đối với cấp dưới

mà là vấn đề tổ chức và quản lý theo tinh thần

khoa học , để xử lý đúng và nhanh các tình

huống sát với hoàn cảnh và khả năng cụ thể ,

cũng là vấn đề dân chủ hóa công tácquản lý

hành chính nhà nước . Phân công, phân cấp rõ

hơn , nhiều hơn cho các địa phương để Chính

phủ , các bộ tập trung trí lực vào nhiệm vụ quản

lý vĩ mô . Tức là điều chỉnh một phần chức

năng quản lý của Chính phủ , theo đó tiếp tục

đổi mới tổ chức bộ máy và cách làm việc của

các cơ quan trung ương. Những loại việc đã

phân cấp, chuyển giao cho địa phương thì

không cần có các tổ chức ở cơ quan trung ương

trực tiếp chỉ đạo như trước nữa.

Tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động

của Chính phủ , của các bộ phải phù hợp với

yêu cầu quản lý nền kinh tế thị trường. Nhà

nước là chủ thể tổ chức, điều khiển sự vận

động và phát triển của thị trường theo chiến

lược phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước ,

Chính phủ và cơ quan hành chính nhà nước

các cấp phải quản lý để tạo ra sự thông thoáng

và bình đẳng theo luật pháp một cách thực tế

giữa các thành phần kinh tế , nhằm huy động

tối đa nguồn nội lực to lớn đang tiềm ẩn trong

xã hội . Phải vừa nâng cao năng lực và hiệu lực

quản lý vĩ mô của Nhà nước, vừa xác lập và

bảo đảm chế độ tự chủ của các doanh nghiệp,

cả của Nhà nước, của tập thể và tư nhân , để

doanh nghiệp chủ động làm ăn có hiệu quả, có

sức cạnh tranh ; đồng thời , tuân thủ pháp luật,

hoạt động một cách tự giác theo phương hướng

của kế hoạch nhà nước . Bộ máy của Chính phủ

và các bộ cần được điều chỉnh , đổi mới về tổ

chức và cách làm việcđể tăng năng lực nghiên

cứu xây dựng thể chế, chính sách , điều hòa,

phối hợp các lực lượng và thanh tra , kiểm tra .

Cần cắt bỏ những khâu trung gian trong bộ

máy quản lý hành chính vốn là sản phẩm của

cơ chế quản lý quan liêu bao cấp , khi cơ quan

hành chính nhà nước trực tiếp chỉ huy các hoạt

động sản xuất kinh doanh . Tổ chức và hoạt

động của cơ quan quản lý hành chính phải

thích ứng với tính đa dạng , sinh động của thị

trường , gắn kết sản xuất với lưu thông và tiêu

thụ sản phẩm, gắn quản lý sản xuất với quản lý

thị trường . Các bộ có chức năng quản lý nhà

nước về kinh tế cần được tổ chức theo hướng

đa ngành, đa lĩnh vực , tạo điều kiện thuận lợi

để giải quyết nhanh các vấn đề kinh tế liên

ngành .

2 - Tổ chức bộ máy và phương thức hoạt

động của Chính phủ , các bộ còn phụ thuộc vào

yêu cầu , mục tiêu xây dựng, hoàn thiện hệ

thống hành chính nhà nước hiện nay và những

năm sắp tới.

Đại hội IX của Đảng khẳng định phải " xây

dựng một nền hành chính nhà nước dân chủ,

6
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trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại

hóa" . Chương trình tổng thể cải cách hành

chính 10 năm (2001 - 2010) đề ra mục tiêu

chung là : Xây dựng một nền hành chính dân

chủ , trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp ,

hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực , hiệu quả

theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng ;

phấn đấu đến năm 2010 hệ thống hành chính

về cơ bản được cải cách phù hợp với yêu cầu

quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa .

Bản chất dân chủ của nền hành chính nhà

nước được biểu hiện qua tổ chức, hoạt động

của bộ máy và con người trong bộ máy quảnlý

hành chính. Hoạt động của cơ quan chính

quyền từ trung ương đến cơ sở phải tạo điều

kiện thuận lợi cho sự làm ăn sinh sống của

dân, của các thành phần kinh tế , chứ không vì

yêu cầu quản lý mà gây phiền hà, khó khăn

cho dân , cho các doanh nghiệp. Chính với

quan niệm ấy, với ý thức bảo vệ quyền làm

chủ của dân mà Chính phủ đã xác định khâu

đột phá của cuộc cải cách hành chính trong

giai đoạn đầu là cải cách thủ tục hành chính,

xóa bỏ tình trạng thủ tục hành chính rườm rà,

rắc rối mà cán bộ , công chức đã dựa vào đó

gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Tính chất

dân chủ của nền hành chính còn được thể hiện

ở chế độ làm việc của cơ quan hành chính

trong quan hệ nội bộ và quan hệ với dân . Cơ

quan chính quyền phải coi trọng và biết cách

tổ chức thu thập ý kiến của dân, của cấp dưới

trước khi quyết định các chủ trương quan

trọng ; làm việc này một cách thiết thực , có

chiều sâu , chứ không làm hình thức , chiếu lệ .

Chính phủ tổ chức và hoạt động theo

nguyên tắc tập trung dân chủ, với những quy

định cụ thể về trách nhiệm tập thể và trách

nhiệm cá nhân. Chính phủ thảo luận tập thể và

biểu quyết theo đa số những vấn đề quan

trọng. Thủ tướng là người đứng đầu, lãnh đạo

công tác của Chính phủ , chịu trách nhiệm cá

nhân trước Quốc hội ; có quyền quyết định các

chủ trương , biện pháp cần thiết để điều hành

hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành

chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở . Đó là

hai cơ chế hoạt động khác nhau nhưng gắn kết

với nhau, cần được xác định rõ để bố trí tổ

chức và cách làm việc phù hợp , quyết định

rành mạch , trách nhiệm rõ ràng.

Trong cơ cấu nhân sự của Chính phủ ta , có

Thủ tướng và các Phó Thủ tướng. Thủ tướng

và các Phó Thủ tướng không phải là một tập

thể lãnh đạo , mà Phó Thủtướng giúp Thủ

tướng điều hànhhoạt động của Chính phủ theo

sự phân công của Thủ tướng. Ở các bộ và cơ

quan ngang bộ cũng vậy, bộ trưởng và các thứ

trưởng không phải là một tập thể lãnh đạo , mà

là
quan hệ chỉ đạo theo chế độ thủ trưởng. Thứ

trưởng giúp bộ trưởng chỉ đạo một số mặt công

tác và chịu trách nhiệm trước bộ trưởng . Về

cách làm việc , cần thường xuyên trao đổi

kiến , hội ý hội báo , nhưng về nguyên tắc , phải

định rõ trách nhiệm và thẩm quyền. Sự phân

công các thứ trưởng phụ trách các mặt công tác

không được dẫn đến tình trạng phân tán, tách

rời các khối công việc , không bảo đảm trách

nhiệm và quyền hạn cá nhân của bộ trưởng

trong toàn bộ lĩnh vực mà bộ có trách nhiệm

quản lý . Thẩm quyền và trách nhiệm của bộ

chính là thẩm quyền và trách nhiệm của bộ

trưởng .

Chính phủ đặt ra mục tiêu xây dựng một

nền hành chính chuyên nghiệp là vì : không

thể quản lý nhà nước có hiệu lực, hiệu quả cao,

nếu không có một đội ngũ công chức được đào

tạo và bồi dưỡng đầy đủ về phẩm chất và năng

lực, có trình độ chuyên sâu về quản lý nhà

nước, thành thạo công việc . Công chức hành

( 3 ) Văn kiện đd , tr 133
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chính là một nghề , nên người công chức phải

là cán bộ chuyên nghiệp, được bố trí công tác

ổn định , tích lũy được kinh nghiệm thực tế

trong công tác quản lý hành chính. Chính do

quan niệm không rõ về nghiệp vụ, năng lực

chuyên môn của công chức hành chính, do

cách đào tạo và sử dụng cán bộ thiếu quy

hoạch lâu dài, nên các cơ quan nhà nước ta ít

có cán bộ giỏi về quản lý hành chính . Tuy

nhiên , không phải mọi cán bộ trong hệ thống

hành chính nhà nước đều là công chức chuyên

nghiệp. Những cán bộ lãnh đạo được bầu hoặc

cử ra theo nhiệm kỳ của Chính phủ và Ủy ban

nhân dân các cấp không phải là công chức

chuyên nghiệp , nhưng phải được bồi dưỡng về

trình độ, năng lực quản lý hành chính nhà nước

sát với từng chức trách được giao .

Chức năng , trách nhiệm quản lý kinh tế - xã

hội trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, đòi hỏi Chính phủ và

cơ quan quản lý hành chính các cấp phải từng

bước hiện đại hóa mình về tổ chức và phương

thức hoạt động, xóa bỏ dần cách làm việc thủ

công, thiếu khoa học. Trình độ hiện đại của

nền hành chính được thể hiện chủ yếu ở đội

ngũ cán bộ, công chức có kiến thức khoa học,

sử dụng được tri thức khoa học vào công việc

quản lý hành chính ; ở tổ chức bộ máy được

xây dựng một cách khoa học, tức là tinh và

gọn, chức trách rành mạch, hoạt động ăn khớp,

không có sự chồng chéo, trùng lắp ; ở cách làm

việc khoa học , tức là trách nhiệm , thẩm quyền

rõ ràng , giải quyết công việc dứt khoát và

nhanh, có phương pháp khoa học để đánh giá

chất lượng và hiệu quả. Mức độ hiện đại được

đánh giá bằng năng lực sáng tạo qua hiệu quả,

hiệu suất trong công việc thực tế , chứ không

chỉ qua bằng cấp của cán bộ, công chức , cũng

không chỉ bằng số lượng thiết bị kỹ thuật được

sử dụng .

3 - Việc xây dựng , hoàn thiện tổ chức bộ

máy và phương thức hoạt động của cơ quan

hành chính phải kết hợp chặt chẽ với đổi mới,

hoàn thiện công tác lập pháp và giám sát của

Quốc hội, với cải cách tưpháp , với xây dựng

và chỉnh đốn Đảng.

Ở nước ta, các chức năng lập pháp , hành

pháp và tư pháp gắn chặt với nhau trong một

cơ cấu quyền lực nhà nước thống nhất, dưới sự

lãnh đạo của Đảng. Hầu như mọi vấn đề lớn về

quản lý hành chính đều có quan hệ trực tiếp

với việc xây dựng và ban hành luật, tổ chức thi

hành luật, bảo vệ pháp luật, xử lý các hành vi

vi phạm pháp luật. Quốc hội quyết định chức

năng , nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, của

Thủ tướng , của các bộ và bộ trưởng , của Hội

đồng nhân dân , Ủy ban nhândân . Trongnhiều

văn bản luật, Quốc hội quyết định cả tổ chức

và nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước đối

với một ngành, một lĩnh vực. Hiện nay đang

cần tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan lập

pháp và cơ quan hành chính để nhanh chóng

khắc phục hai điểm yếu trong việc xây dựng

luật và tổ chức thi hành luật là : phân công và

trách nhiệm chưa rõ trong việc soạn thảo các

văn bản luật , pháp lệnh , chưa có tổ chức đủ

mạnh để thẩm định chất lượng các dự luật ;

kéo dài tình trạng luật được ban hành rồi

nhưng phải chờ nghị định của Chính phủ và

thông tư hướng dẫn của các bộ rồi mới thực sự

được thi hành. Tổ chức và hoạt động của

Chính phủ và các bộ có liên hệ mật thiết với

các cơ quan tư pháp . Cần có sự phối hợp chặt

chẽ để xử lý đúng và nhanh những vấn đề bức

xúc , nóng hổi , quan hệ trực tiếp đến đời sống,

quyền và nghĩa vụ của người dân, như giải

quyết khiếu nại , tố cáo của công dân, điều tra

và khởi tố , tổ chức thi hành án...

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm

quyền . Xây dựng bộ máy chính quyền trong

sạch , vững mạnh, từng bước hiện đại hóa là

một trong những nhiệm vụ chính trị quan

trọng nhấtcủa Đảng . Các vấn đề lớn về đường

lối , chính sách, tổ chức bộ máy và nhân sự của

8
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Chính phủ và chính quyền địa phương đều

phải cần sự lãnh đạo của Đảng. Vì thế, việc đổi

mới , hoàn thiện tổ chức bộ máy và phương

thức hoạt động của các cơ quan hành chính

không thể đạt kết quả nếu không gắn kết chặt

chẽ với xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đổi mới

phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà

nước. Hầu hết cán bộ có chức, có quyền trong

cơ quan quản lý hành chính nhà nước là đảng

viên . Ở hầu hết cơ quan nhà nước từ trung

ương đến cơ sở có tổ chức đảng. Trong điều

kiện ấy, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đòi

hỏi mỗi đảng viên công tác ở các cơ quan nhà

nước phải là một công chức cần mẫn, liêm

chính là trọng tâm xây dựng và hoàn thiện nhà

nước . Vì thế,những chủ trương lớn về đổi mới

bộ máy nhà nước, cải cách nền hành chính nhà

nước tuy được đề ra gần như đồng thời với các

chủ trương cải cách kinh tế nhưng lại thực hiện

rất khó khăn . Cụ thể là, chưa " phátđộng" được

đông đảo cán bộ, công chức là lực lượng trực

tiếp thực thi các nhiệm vụ cụ thể về cải cách

hành chính . Khá nhiều cán bộ, công chức nhận

thức không rõ , không sâu về vai trò và phương

thức quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , về yêu

cầu xây dựng nền hành chính dân chủ và hiện

khiết và có năng lực; mỗi tổ chức
đảng,cấpủy đại.

đảng lãnh đạo cơ quan chính quyền cần đúng

với tinh thần Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản

lý , nhân dân làm chủ, không buông lỏng lãnh

đạo chính trị, cũng không làm thay công việc

của chính quyền , là nhân tố quyết định kết quả

đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và phương

thức hoạt động của cơ quan hành chính nhà

nước các cấp.

quan4 - Trung ương Đảng và Quốc hội rất

tâm theo dõi tiến trình cải cách hànhchính để

đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống

hành chính . Đảng và Nhà nước đã nhiều lần

nhận xét, phê bình sự chỉ đạo cải cách hành

chính là chậm , thiếu kiên quyết. Thủ tướng

Chính phủ đã tự phê bình trước Quốc hội và

nhân dân về sự chậm trễ đó và đang tích cực

khắc phục, tìm biện pháp đẩy nhanh tiến độ cải

cách hành chính .

Một trong những lý do chính dẫn đến sự

chậm trễ của tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy

và phương thức hoạt động của các cơ quan

hành chính nhà nước là : cải cách hành chính

chưa phải là mối quan tâm sâu sắc hằng ngày

của những người lãnh đạo cơ quan quản lý nhà

nước ở các ngành, các cấp. Các biện pháp chỉ

đạo từ trung ương trong thời gian vừa qua chura

đúng với tầm quan trọng của cải cách hành

Các cấp ủy đảng và các thủ trưởng cơ

quan nhà nước chỉ đạo không chặt và không

sâu công tác tư tưởng đối với đảng viên, công

chức nhà nước .

Muốn đổi mới , cải cách được tổ chức và

phương thức hoạt động của hệ thống hành

chính nhà nước , phải giải quyết nhiều vấn đề

từ nghiên cứu lý luận , khảo sát và tổng kết thực

tiễn đến xây dựng, đổi mới cơ chế và chính

sách, tổ chức và cán bộ. Nhưng điều cốt yếu là,

các cấp ủy đảng phải giáo dục và kiểm tra

đảng viên trong cơ quan nhà nước , trước hết là

những cán bộ giữ cương vị quản lý, chỉ huy, về

ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng

nhà nước, khắc phục thái độ thụ động của đảng

viên , công chức, thái độ thiếu kiên quyết, dè

dặt và do dự của nhiều cán bộ lãnh đạo, quản

lý . Thực chất của những biểu hiện đó chính là

tư tưởng ngại khó , né tránh khó khăn , ngại va

chạm, không muốn sửa đổi những bất hợp lý

đã rõ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ

máy hoặc lấy cớ là sợ gây ra xáo trộn, làm mất

ổn định trong cơ quan, trong cán bộ, nhân

viên . Nói tóm lại là , phải xóa bỏ cho được tàn

dư của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp còn

có ảnh hưởng khá nặng trong nếp nghĩ và cách

làm của không ít cán bộ, đảng viên , công chức

nhà nước . D
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VẤN ĐỀ CÁN BỘ TRONG TÁC PHẨM

"SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC "

CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

LÊ HỮUNGHĨA

N

ẾU tác phẩm "Đường Káchmệnh "

của đồng chí Nguyễn Ái Quốc (tức

Hồ Chí Minh) là một trong những văn

kiện lý luận quan trọng đầu tiên nhằm truyền

bá Chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào phong trào

cách mạng Việt Nam , chuẩn bị về tư tưởng ,

chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng

Cộng sản Việt Nam làm cơ sở cho đường lối

cách mạng của Đảng, thì tác phẩm " Sửa đổi

lối làm việc " , viết năm 1947 với bút danh

XYZ , trong lúc nhân dân ta đang tiến hành

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, là một

văn kiện có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu

sắc , nhằm giáo dục cán bộ , đảng viên, xây

dựng và củng cố Đảng, góp phần đưa cuộc

kháng chiến đi đến thắng lợi vẻ vang .

Đọc tác phẩm " Sửa đổi lối làm việc" , càng

nghiền ngẫm , càng đem lại cho chúng ta

những nhận thức sâu sắc, những kinh nghiệm

sốngvô cùng bổ ích. Đặc biệt, chương viết về

cán bộ, đã soi sáng cho cán bộ lãnh đạo các

cấp của Đảng về công tác xây dựng cán bộ,

chỉnh đốn Đảng - một vấn đề có ý nghĩa chiến

lược , nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ "Tiếp

tục đổi mới công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ

cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo và quản lý

ở các cấp, vững vàng về chính trị, gương mẫu

về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ,

kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn , gắn

bó với nhân dân” . Đó là sự đảm bảo cho

thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước

mạnh , xã hội công bằng , dân chủ, văn minh.

Vì vậy, " Sửa đổi lối làm việc "có thể nói là

quyển sách gối đầu giường của mỗi người cán

bộ cách mạng, là một trong những di sản quý

báu của tư tưởng Hồ Chí Minh.

" Sửa đổi lối làm việc” đã đề cập khá toàn

diện về công tác xây dựng Đảng , nội dung vừa

có tính khái quát vừa có tính cụ thể, sinh động

và có ý nghĩa thời sự nóng hổi đối với sự

nghiệp cách mạng của chúng ta hiện nay. Tác

phẩm gồm 6 chương : Chương I đề cập vấn đề

phê bình và sửa chữa ; Chương II nêu một số

kinh nghiệm có tính chất tổng kết ; Chương III

nói về tư cách và đạo đức cách mạng ;

Chương IV nói về cán bộ ; Chương V nói về

cách lãnh đạo ; Chương VI phê phán thói

ba hoa.

* GS , TS , Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc

Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 2001, tr 141
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Trong Chương IV - (viết về cán bộ),(viết về cán bộ) ,

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên nhiều nội

‘dung phong phú , sinh động .

Mở đầu Chương IV , Người nói về huấn

luyện cán bộ. Người cho rằng cán bộ là cái gốc

của mọi việc , vì họ là người đem chính sách

của Đảng và Chính phủ giải thích cho dân

chúng hiểu rõ và thi hành . Đồng thời , đem tình

hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho

Chính phủ hiểu rõ , để đặt chính sách cho đúng .

Vì vậy , huấn luyện cán bộ cũng là công việc

gốc của Đảng. Hồ Chí Minh nêu lên những

khuyết điểm của công tác huấn luyện cán bộ

lúc đó. Người nêu ví dụ như : huấn luyện cán

bộ hành chính mà không đụng đến công việc

hành chính ; còn dạy chính trị thì mênh mông,

không thiết thực , học rồi không dùng được ;

cán bộ phần đông là công nông, văn hóa còn

thấp , nhưng Đảng chưa tìm đủ cách để nâng

cao trình độ vănhóa của họ ; huấn luyện lý

luận cho cán bộ cao cấp , đến nay chưa làm ,

hoặc làm chưa đúng. Lý luận và thực tế không

ăn khớp với nhau , dạy theo cách học thuộc

lòng . Người coi đây là điều Đảng nên sửa chữa

ngay và đề ra cách sửa chữa .

Về huấn luyện nghiệp vụ, phải thực hiện

khẩu hiệu làm việc gì học việc ấy. Các cơ quan

lãnh đạo của mỗi môn phảigom góp tài liệu ,

sắp xếp cách dạy và học, kiểm tra kết quả, sao

cho cán bộ trong môn mình dần dần đi đến

thạo công việc .

Về huấn luyện chính trị, tập trung huấn

luyện thời sự và chính sách . Huấn luyện chính

trị môn nào cũng phải học. Nhưng phải tùy

theo mỗi môn mà quy định nhiều hay ít. Thí

dụ : cán bộ chuyên môn về y tế thì học ít hơn ,

còn cán bộ về tuyên truyền , tổ chức thì học

nhiều hơn .

quanVề huấn luyện văn hóa, đây là việc rất

trọng , nhất là đối với những cán bộ còn kém

văn hóa. Cán bộ có thể thay phiên nhau đi học.

Lớp văn hóa phải theo trình độ văn hóa cao

hay thấp mà đặt lớp, chứ không theo cấp bậc

cán bộ cao hay thấp.

Về huấn luyện lý luận , những cán bộ cao,

trung cấp có sức nghiên cứu lý luận, ngoài việc

học tập chính trị và nghiệp vụ, cần học thêm lý

luận . Học lý luận không phải theo kiểu nhồi

nhét, xa rời công tác thực tế , thành lý luận

suông , mà phải gắn với việc nghiên cứu công

tác thực tế , kinh nghiệm thực tế . Lúc học rồi,

có thể tự mình làm ra phương hướng chính trị,

có thể làm những công việc thực tế , có thể trở

nên người tổ chức và lãnh đạo. Thế là lý luận

thiết thực, có ích.

quan

Vấn đề huấn luyện cán bộ mà Hồ Chí

Minh đề cập cho ta thấy ý nghĩa và tầm

trọng của công tác này lúc bấy giờ. Nội dung

và cách huấn luyện rất phù hợp với hoàn cảnh

của cuộc kháng chiến lâu dài và gian khổ mà

nhân dân ta đang tiến hành. Ngày nay, trình độ

mọi mặt của cán bộ đã phát triển rất nhiều so

với thời điểm đó. Công tác huấn luyện cán bộ

cũng đã có những bước tiến mới nhằm đáp ứng

những yêu cầu ngày càng cao của cách mạng

nước ta trong giai đoạn mới. Cũng chính vì

vậy, một số cách thức mà Hồ Chí Minh đề ra

trong huấn luyện nghiệp vụ, huấn luyện chính

trị và huấn luyện lý luận càng có ý nghĩa thực

tiễn đối với chúng ta .

Hồ Chí Minh cho rằng : Công việc thành

công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém .

Đảng phải nuôi dạy cán bộ như người làm

vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải

trọng dụng nhân tài, trọng dụng cán bộ, trọng

mỗi một người có ích cho công việc chung của

chúng ta . Đảng là một đoàn thể đấu tranh ,

trong cuộc đấu tranh thường hao tổn một số

cán bộ quý báu. Vì vậy , chúng ta càng phải

quý cán bộ, bổ sung cán bộ, phải giữ gìn cán

bộ cũ và đào tạo cán bộ mới.
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Theo Hồ Chí Minh , mặt trận dân tộc ngày

càng rộng, nảy nở ra hàng ngàn, hàng vạn

người hăng hái tham gia vào Đảng ta . Họ hãng

hái nhưng lý luận còn thiếu , kinh nghiệm còn

ít. Trong công tác, họ thường gặp vấn đề to tát,

họ phải tự giải quyết. Vì vậy, chúng ta cần

phải đặc biệt chú ý săn sóc họ. Do đó, vấn đề

cán bộ rất trọng yếu, rất cần kíp .

Muốn dùng cán bộ trước hết phải hiểu biết

cán bộ. Muốn hiểu biết cán bộ trước hết phải

biết tự mình , phải biết đúng sự phải tráicủa

mình thì mới biết đúng sự phải trái của người

ta . Nếu không biết sự phải trái của mình thì

chắc không nhận rõ người cán bộ tốt hay xấu.

Hồ Chí Minh phê phán những chứng bệnh mà

người lãnh đạo hay mắc phải như : tự cao, tự

đại ; ưa người ta nịnh mình ; đem lòng yêu

ghét của mình mà đối với người ; đem một cái

khuôn khổ chật hẹp nhất định mà lắp vào tất cả

mọi người khác nhau. Người lãnh đạo phạm

một trong bốn bệnh đó thì cũng như mắt đã

mang kính màu, không bao giờ thấy rõ cái mặt

thật của những cái mình trông.

Hồ Chí Minh nêu lên quan điểm biện chứng

trong việc nhận xét cán bộ. Trong thế giới , cái

gì cũng biến hóa, tư tưởng của con người cũng

biến hóa , nên cách xem xét cán bộ cũng phải

biến hóa. Thí dụ : có người khi trước theo cách

mạng mà nay lại phản lại cách mạng. Thậm

chí có người nay đang theo cách mạng, sau

này có thể phản cách mạng. Một cán bộ trước

có sai lầm , nhưng chắc gì sau này họ không bị

sai lầm . Quá khứ , hiện tại và tương lai của mọi

người không phải luôn giống nhau . Vì vậy,

nhận xét cán bộ không nên nhận xét ngoài mặt,

không nên chỉ xét một lúc , một việc mà phải

xét kỹ cả toàn bộ công việc của họ . Hồ Chí

Minh phê phán những bệnh thường mắc phải

trong việc dùng cán bộ như : ham dùng người

bà con, anh em quen biết, bầu bạn, cho họ là

chắc chắn hơn người ngoài ; ham dùng những

.

kẻ khéo nịnh mình mà chán ghét những người

chính trực ; ham dùng những người tính tình

hợp với mình , mà tránh những người tính tình

không hợp với mình .

Kết quả là, họ làm bậy mà mình vẫn cứ bao

dung, che chở , bảo hộ, khiến cho họ ngày càng

hư hỏng. Còn đối với những người chính trực

thì bới lông tìm vết để trả thù . Như thế, cố

nhiên , hỏng cả công việc của Đảng, hỏng cả

danh giá của người lãnh đạo.

Hồ Chí Minh nêu lên bốn tiêu chuẩn để lựa

chọn cán bộ. Thứnhất là, những người đã tỏ ra

trung thành và hăng hái công việc và trong đấu

tranh . Thứ hai là , những người liên lạc mật

thiết với dân , hiểu biết dẫn , luôn chú ý đến lợi

ích của dân. Như thế dân mới tin cậy và nhận

cán bộ đó là người lãnh đạo của họ. Thứba là,

những người có thể phụ trách giải quyết các

vấn đề trong những hoàn cảnh khó khăn . Ai sợ

phụ trách và không có sáng kiến thì không

phải người lãnh đạo. Người lãnh đạo đúng cần

phải : khi thất bại không hoang mang, khi

thắng lợi không kiêu ngạo. Khi thi hành các

nghị quyết, gan góc không sợ khó khăn . Thứtư

là , những người luôn luôn giữ đúng kỷ luật.

Trên cơ sở những tiêu chuẩn đó mà lựa chọn

cán bộ và phải biết cách dùng cán bộ cho

đúng. Theo Hồ Chí Minh, người lãnh đạo phải

có độ lượng vĩ đại thì mới có thể đối với cán

bộ một cách chí công vô tư, không thành kiến ,

khiến cho cán bộ khỏi bị bỏ rơi .

Phải có tinh thần rộng rãi , mới có thể nâng

đỡ những đồng chí còn kém , giúp họ tiến bộ ;

Phải sáng suốt mới khỏi bị bọn vu vơ bao

vây mà xa lánh cán bộ tốt ; phải có thái độ vui

vẻ, thân mật, các đồng chí mới vui lòng gần

gũi mình .

Muốn cho cán bộ yên tâm làm việc, theo

Người, phải có gan cất nhắc cán bộ . Cất nhắc

cán bộ phải vì công tác , tài năng , vì cổ động

cho đồng chí khác thêm hăng hái . Như thế
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công việc nhất định chạy. Nếu vì lòng yêu

ghét, vì thân thích , vì nể nang nhất định không

ai phục, mà gây nên lối lôi thôi trong Đảng .

Như thế là có tội với Đảng , với đồng bào .

Phải khiến cho cán bộ có gan nói , có gan đề

ra ý kiến phê bình ưu , khuyết điểm của lãnh

đạo. Như thế , chẳng những không phạm gì đến

uy tín của người lãnh đạo mà lại tỏ ra dân chủ,

thật thà trong Đảng.

Phải khiến cho cán bộ có gan phụ trách , có

gan làm việc . Có nhiều việc hay , dở , một phần

do cán bộ có đủ năng lực hay không . Nhưng

một phần cũng do cách lãnh đạo có đúng hay

không . Năng lực của con người không phải

hoàn toàn do tự nhiên mà có, mà phần lớn là

do công tác , do tập luyện mà có. Lãnh đạo

khéo , tài nhỏ có thể hóa ra tài to, lãnh đạo

không khéo tài to cũng hóa ra tài nhỏ .

Cũng theo Hồ Chí Minh, trước khi giao

công tác cho cán bộ, phải bàn kỹ với họ. Nếu

họ gánh không nổi, chớ miễn cưỡng trao việc

đó cho họ . Khi đã trao cho họ thì cần phải chỉ

đạo rõ ràng , sắp xếp đầy đủ, vạch rõ những

điểm chính và những khó khăn có thể xảy ra .

Một khi đã quyết định rồi thì thả cho họ làm ,

khuyên họ cứ cả gan làm và phải hoàn toàn tin

họ. Nếu không tin cán bộ, sợ họ làm không

được , rồi việc gì mình cũng nhúng vào, kết quả

thành chứng bao biện mà công việc vẫn không

xong. Cán bộ thì vớ vẩn cả ngày, sinh ra buồn

rầu , nản chí .

Vấn đề thương yêu cán bộ được Chủ tịch

Hồ Chí Minh phân tích một cách sâu sắc , giàu

lòng nhân ái . Người cho rằng, không phải vài

ba tháng , hoặc vài ba năm đã đào tạo được

người cán bộ tốt mà cần phải công tác, tranh

đấu, huấn luyện lâu năm mới được. Trái lại ,

trong lúc tranh đấu rất dễ mất cán bộ. Vì vậy ,

Đảng phải thương yêu cán bộ. Thương yêu

không phải là vỗ về, nuông chiều , thả mặc mà

là giúp đỡ cán bộ để họ tiến bộ ; giúp họ giải

quyết những vấn đề khó khăn trong sinh hoạt,

khi họ đau ốm được chăm nom, v.v.. Thương

yêu là luôn luôn chú ý đến công tác của họ .ý

Thấy họ có khuyết điểm thì giúp họ sửa chữa

ngay. Đồng thời nêu rõ những ưu điểm , những

thành công của họ, nhưng không làm cho họ

kiêu căng , mà làm cho họ thêm hăng hái , thêm

gắng sức , vun đắp chí khí của họ để đi đến chỗ

" bại không nản, thắng không kiêu" . Vì kiêu

ngạo là bước đầu của thất bại.

Đối với cán bộ mắc sai lầm , theo quan điêm

của Hồ Chí Minh, ta không sợ sai lầm và

khuyết điểm , chỉ sợ không chịu cố gắng sửa

chữa . Và càng sợ , người lãnh đạo không biết

tìm cách đúng để giúp cán bộ sửa chữa sai lầm .

Cách đúng ở đây là, người lãnh đạo phải giúp

đỡ họ một cách chí tình , làm cho họ tự giác

thấy được nguyên nhân của sai lầm và tác hại

của nó, để có biện pháp sửa chữa một cách tích

cực và hiệu quả. Không phải vì một sai lầm to

lớn mà đã vội cho họ là " cơ hội chủ nghĩa" , đã

" cảnh cáo", đã " tạm khai trừ" . Những cách quá

đáng như thế đều không đúng . Sửa chữa sai

lầm một phần là trách nhiệm của người phạm

sai lầm , một phần cũng là trách nhiệm của

người lãnh đạo. Sửa chữa sai lầm bằng giải

thích , thuyết phục, cảm hóa, dạy bảo là điều

nên làm, nhưng không phải tuyệt nhiên không

dùng xử phạt. Vấn đề là phải phân tích rõ ràng

mức độ sai lầm nặng hay nhẹ một cách thấu

tình , đạt lý mà dùng hình thức xử phạt cho

đúng.

Hồ Chí Minh kết luận : Cách đối xử với cán

bộ là một điểm trọng yếu trong tổ chức công

việc . Cách đối xử có khéo , có đúng thì mới

thực hiện được nguyên tắc "vấn đề cán bộ

quyết định mọi việc" . Phê bình , xử phạt cho

đúng chẳng những không làm mất thể diện và

uy tín của cán bộ, của Đảng. Trái lại còn làm

cho sự lãnh đạo mạnh mẽ hơn , thiết thực hơn ,

do đó mà uy tín thể hiện càng tăng thêm . D

Số 35 (tháng 12 năm 2002) 13



Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống
Tạp chí Cộng sản

VỀ CHẾ ĐỘ NHẬNXÉT,

ĐÁNH GIÁ CÁNBỘ

V

LÊĐỨC BÌNH *

IỆC nhận xét, đánh giá cán bộ đã có

quy chế của Bộ Chính trị từ mấy năm

nay, nhưng số nơi thực hiện có nền

nếp chưa nhiều , có những nơi thực hiện nhưng

chất lượng thấp, tác dụng hạn chế. Tình trạng

nhận xét chung chung, đánh giá cán bộ không

rõ ràng là khá phổ biến .

Có thể có nhiều nguyên nhân , nhưng

nguyên nhân đầu tiên là có những cán bộ lãnh

đạo còn nể nang , thiếu chân thành , thẳng thắn .

Khi đối diện với cán bộ thì nói ưu điểm nhiều

lên , nói khuyết điểm nhẹ đi vì ngại mất lòng,

sợ đến dịp bầu cử hoặc lấy phiếu tín nhiệm

mình sẽ bị mất phiếu , hoặc mình cũng có tật,

"dễ với người để người dễ với mình" . Một biểu

hiện khác của bệnh nể nang là , dựa dẫm vào

người đứng đầu, chê hay khen là dựa theo ý

của người đứng đầu, không dám nói thật chính

kiến của mình. Một nguyên nhân cũng không

kém phần quan trọng là người lãnh đạo quan

liêu , phong cách làm việc đại khái , ít kiểm tra

đôn đốc, không sâu sát công việc của cán bộ ,

không sâu sát cơ sở và quần chúng , nên không

đánh giá đúng ưu điểm và khuyết điểm , mặt

mạnh và mặt yếu của cán bộ, không nắm được

những diễn biến trong tư tưởng và đời sống

của cán bộ. Do không hiểu rõ cán bộ, nên việc

nhận xét rất hời hợt, thậm chí sai lệch , người

kém nhưng khéo lấy lòng thủ trưởng thì được

coi là cán bộ tốt , giỏi ; còn người giỏi , cương

trực, thẳng thắn thì có khi bị thành kiến .

Để khắc phục tình trạng quản lý

và đánh giá cán bộ đang là khâu

yếu hiện nay như trong Kết luận

của Hội nghị Trung ương 6 ,

khóa IX đã nêu, một trong những

việc quan trọng là cần làm tốt chế

độ nhận xét, đánh giá cán bộ.

Cụ thể là :

1- Trước hết, cần nhận rõ ý

nghĩa , mục đích của việc nhận xét, đánh giá

cán bộ. Một chức trách hàng đầu của cơ quan

lãnh đạo và người thủ trưởng là quản lý cán bộ

cấp dưới quyền, trong đó nhận xét, đánh giá

cán bộ là khâu quan trọng đầu tiên của công

tác quản lý cán bộ, có ý nghĩa quyết định đến

chất lượng cán bộ. Chỉ trên cơ sở nhận xét,

đánh giá cán bộ một cách chính xác, cơ quan

lãnh đạo mới có thể bố trí, sử dụng cán bộ

đúng chỗ, đúng việc ; mới có thể lập quy

hoạch cán bộ, đào tạo , bồi dưỡng , luân chuyển

cán bộ đúng hướng , có hiệu quả. Cơ quan lãnh

đạo và người thủ trưởng cấp trên hằng ngày

giao việc và theo dõi , kiểm tra công việc của

cán bộ , hơn ai hết phải là người nắm chắc cán

bộ , hiểu rõ kết quả hoàn thành nhiệm vụ của

cán bộ, biết được ưu điểm , nhược điểm của

cán bộ về phẩm chất chính trị, năng lực công

tác và đạo đức lối sống. Đây còn là thể hiện

trách nhiệm của cơ quan lãnh đạo và người thủ

trưởng đối với cán bộ thuộc diện mình được

phân công, phân cấp quản lý . Người cán bộ

nào cũng mong muốn được cấp trên gần gũi đi

sát , thông cảm và giúp đỡ giải quyết những

khó khăn trong công tác ; mong cấp trên biết

được những ưu điểm và cố gắng đểđộng viên

phát huy hơn nữa ; đồngthời được chỉ ra

những yếu kém về năng lực hoặc phong cách,

đạo đức để phấn đấu sửa chữa và tiến bộ .

* Hội đồng Lý luận Trung ương
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Chủ tịch Hồ Chí Minh khi bàn về công tác

cán bộ đã nhấn mạnh việc trước tiên là : " Phải

biết rõ cán bộ - Từ trước đến nay, Đảng ta chưa

thực hành cách thường xem xét cán bộ. Đó là

một khuyết điểm to . Kinh nghiệm cho ta biết :

mỗi lần xem xét lại nhân tài , một mặt thì tìm

thấy những nhân tài mới, một mặt khác thì

những người hủ hóa cũng lòi ra" .

Thực hiện chế độ nhận xét, đánh giá cán bộ

chính là làm theo lời dạy ấy củaChủ tịch

Hồ Chí Minh.

2- Chế độ nhận xét, đánh giá cán bộ có

quan hệ mật thiết và cần kết hợp chặt chẽ với

chế độ phê bình và tự phê bình. Bản thân

người cán bộ nghiêm túc tự phê bình và chi bộ,

cấp ủy nơi cán bộ đó sinh hoạt thực hiện tốt

chế độ phê bình là cơ sở quan trọng để cấp trên

nhận xét, đánh giá cán bộ chính xác. Chỉ với

tinh thần tự giác của cán bộ thì việc nhận xét,

đánh giá của cấp trên mới đem lại hiệu quả,

giúp cán bộ đó tiến bộ. Mặt khác, cần thấy

rằng chế độ tự phê bình và phê bình dù làm tốt

đến đâu cũng không thể thay thế cho chế độ

nhận xét, đánh giá cán bộ được . Chế độ tự phê

bình và phê bình được thực hiện trong sinh

hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy đảng hoặctrong

nội bộ đơn vị công tác. Còn chế độ nhận xét,

đánh giá cán bộ là chức năng , trách nhiệm của

thủ trưởng và cấp ủy cấp trên đối với cán bộ

thuộc diện mình quản lý .

quan

Đê nhận xét, đánh giá cán bộ chính xác,

cần phát huy dân chủ , dựa vào quần chúng ,

dựa vào các đoàn thể nhân dân ở đơn vị, cơ

và nơi cư trú giám sát, góp ý kiến nhận

xét , phê bình cán bộ . Người cán bộ lãnh đạo

nên biết quần chúng và cấp dưới nhìn nhận và

khen chê người cán bộ đó thế nào. Được như

vậy , cơ quan lãnh đạo cấp trên có thêm thông

tin để cân nhắc, nhận xét, đánh giá cán bộ một

cách toàn diện và chính xác .

3- Người lãnh đạo cần có cái tâm trong

sáng, khách quan, chí công vô tư , không cảm

tình riêng , dễ dãi với cán bộ này hay thành

Số 35 (tháng 12 năm 2002 )

kiến , khắt khe với cán bộ kia . Mặt khác , cần có

thái độ chân thành , thẳng thắn, thương yêu cán

bộ , vì sự tiến bộ của cán bộ và vì lợi ích chung

của Đảng, của cách mạng . Chỉ như vậy , việc

nhận xét, đánh giá cán bộ mới công tâm và

chính xác. Người cán bộ có phong cách sâu

sát, không chỉ nghe cán bộ báo cáo trong các

cuộc họp mà thường xuyên đi kiểm tra công

việc củacấp dưới , gần gũi cán bộ, sâu sát cơ

sở để hiểu rõ những thuận lợi và khó khăn của

cán bộ trong quá trình thực hiện công việc

được giao để có biện pháp giúp đỡ họ hoàn

thành nhiệm vụ. Nếu ngườilãnhđạo quan liêu ,

không hiểu việc, hiểu người thì việc nhận xét ,

đánh giá cán bộ không thể chính xác.

4- Việc cơ quan nhận xét, đánh giá cán bộ

cần được tiến hành dân chủ, công khai, trực

tiếp với cán bộ. Cán bộ cấp dưới tự phê bình

trước lãnh đạo, trực tiếp thu nhận những nhận

xét và góp ý của lãnh đạo, đồng thời có thể nói

lên tâm tư , nguyện vọng của mình với lãnh

đạo. Nếu cán bộ thấyđạo . Nếu cán bộ thấy cấp trên có việc hiểu

nhầm , đánh giá sai về mình thì yêu cầu được

trình bày lại , đối thoại dân chủ. Cần khắc phục

tình trạng thường diễn ra ở một số nơi là,lãnh

đạo khi họp riêng thì đưa ra những nhận xét

này nọ về cán bộ dưới quyền, nhưng khi gặp

họ thì nể nang, tránh né , không nói thẳng thắn ,

chân thành , làm cho cán bộ mang nặng tâm tư ,

thắc mắc nhưng không có dịp bộc bạch với

lãnh đạo, dễ gây tổn thương đến mối quan hệ

giữa người lãnh đạo và cán bộ .

Nhận xét, đánh giá cán bộ là việc hệ trọng,

thậm chí có quan hệ đến sinh mệnh chính trị

của họ . Vì vậy, phải do tậpcủa họ. Vì vậy, phải do tập thể cơ quan lãnh

đạo tiến hành, chứ không thể chỉ riêng một

người , kể cả người đứng đầu được quyết định

một mình. Không nên chỉ giao cho cấp ủy nơi

cán bộ công tác tiến hành nhận xét, đánh giá

rồi báo cáo lên cấp trên để biết và thông qua.

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 5 , tr 274
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Làm như vậy mới chỉ thực hiện chế độ phê

bình và tự phê bình của cấp dưới, chứ chưa

phải là chế độ cơ quan lãnh đạo nhận xét,

đánh giá cán bộ ; chưa làm tròn trách nhiệm

của cơ quan lãnh đạo đối với diện cán bộ được

phân công, phân cấp quản lý .

Với việc thực hiện chế độ nhận xét, đánh

giá cán bộ một cách công khai , dân chủ, trực

tiếp như vậy thì những lời nhận xét của từng

thành viên cơ quan lãnh đạo cấp trên cũng như

ý kiến tiếp thu của cán bộ được ghi biên bản

lưu vào hồ sơ cán bộ. Sau này, qua thực tiễn

công tác sẽ kiểm nghiệm những nhận xét của

người lãnh đạo chính xác hay sai lệch, có sâu

sát, công tâm hay không ; cũng như có thể

kiểm nghiệm thái độ tự phê bình và tiếp thu

của người cán bộ đó có nghiêm túc hay không.

Về phương pháp đánh giá cán bộ, gần đây

chúng ta thường bàn luận xem nên áp dụng

phương pháp tính điểm hay là lấy biểu quyết

không ký tên để bảo đảm khoa học và khách

quan . Theo tôi nghĩ, dù áp dụng phương pháp

nào thì cái "gốc" vẫn là tiến hành nhận xét ,

đánh giá một cách dân chủ, công khai, trực

tiếp với cán bộ. Bảng tính điểmhoặc phiếu

biểu quyết không thể nói rõ nội hàm của nó là

cái gì. Ví dụ , ghi phiếu biểu quyết là không

hoàn thành nhiệm vụ hoặc cho điểmvề hoàn

thành nhiệm vụlà 3 điểm (nghĩa là điểm kém) .

Cách làm này rất chung chung, trừu tượng .

Người cán bộ đó không hiểu đánh giá không

hoàn thành nhiệm vụ nào , không phân tích rõ

bản chất và nguyên nhân của sự việc , cán bộ

phạm phải khuyết điểm gì , về nhận thức quan

điểm , về năng lực tổ chức , về tác phong công

tác hay vì cái gì. Do vậy, không giúp cho cán

bộ đó biết phương hướng và biện pháp sửa

chữa .

5- Nhận thức rõ ý nghĩa và có quyết tâm

cao, đồng thời có kế hoạch và phương pháp

làm thích hợp với việc thực hiện chế độ định

kỳ nhận xét cán bộ. Danh mục cán bộ mỗi cấp

ủy được phân cấp quản lý thường khá nhiều,

không thể làm vội đồng loạt mà trước hết hãy

tập trung làm một số cán bộ chủ chốt. Ví dụ :

Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy tiến hành nhận

xét số bí thư huyện ủy và giám đốc sở , trưởng

ban cấp tỉnh ; Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến

hành nhận xét các bộ trưởng và bí thư tỉnh ủy,

thành ủy, chưa mở rộng đến các cán bộ khác

trong danh mục quản lý của mình . Về thời

gian tiến hành đánh giá, đối với cán bộ giữ

chức vụ bầu cử nên khoảng hai năm rưỡi (tức

là một nhiệm kỳ 5 năm được nhận xét, đánh

giá 2 lần) ; đối với cán bộ bổ nhiệm thì nhận

xét, đánh giá trước khi bổ nhiệm hoặc bổ

nhiệm lại . Quá trình làm không nên tập trung

vào cuối năm hay cuối nhiệm kỳ.

Việc thực hiện chế độ định kỳ nhận xét cán

bộ nên có sự chuẩn bị chu đáo, có kế hoạch ,

quy trình cụ thể , rõ ràng . Đầu tiên , bản thân

cán bộ được nhận xét làm bản tự phê bình , chi

bộ và cấp ủy cấp dưới góp ý phê bình và có

biên bản nhận xét cụ thể . Sau đó , các cơ quan

tham mưu như ban tổ chức, ban kiểm tra ,ban

quản lý khối , ngành v.v., có cán bộ đó gửi ý

kiến nhận xét của mình. Những tài liệu này là

cơ sở để các đồng chí lãnh đạo nghiên cứu và

chuẩn bị ý kiến đánh giá, kết luận . Cuộc họp

thường vụ cấp ủy để nhận xét cán bộ không

nhất thiết phải có mặt đông đủ các thành viên,

mà có thể phân công một số đồng chí có

hệ nhiều đến công tác của cán bộ đó, như :

đồng chí bí thư hoặc phó bí thư thường trực ,

mộtđồng chí chủ chốt bên chính quyền , đồng

chí phụ trách khối có cán bộ đó, đồng chí phụ

trách tổ chức, kiểm tra... Để việc định kỳ nhận

xét cán bộ đạt chất lượng tốt, điều quan trọng

nhất vẫn là thái độ phê bình nghiêm túc, chân

thành , thẳng thắn trên tinh thần đồng chí.

quan

Thực hiện tốt chế độ nhận xét, đánh giá cán

bộ là thiết thực tăng cường công tác quản lý

cán bộ, góp phần quán triệt việc chấp hành

Kết luận Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp

hành Trung ương khóa IX về công tác tổ chức

và cán bộ. D
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NHÂN KỶ NIỆM 58 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22-12-1944 - 22-12-2002 )

VÀ 30 NĂM CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG ” (18-12-1972 - 18-12-2002 )

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG

QUYẾT CHIẾN QUYẾT THẮNG CỦA QUÂN ĐỘI TA

PHÙNG QUANG THANH

N

ĂM nay, kỷ niệm 58 năm ngày

thành lập Quân đội nhân dân Việt

Nam ; đồng thời, kỷ niệm 30 năm

ngày quân và dân ta đã chiếnthắng oanh liệt

cuộc tập kích chiến lược của không quân

Mỹ trên bầu trời Thủ đô Hà Nội anh hùng.

Điều đó làm cho toàn quân, toàn dân ta thêm

phần tự hào về truyền thống quyết chiến

quyết thắng của quân đội ta .

Năm 1954, với chiến thắng Điện Biên

Phủ, Quân đội ta , chưa đầy 10 tuổi đãđập

tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông

Dương, dẫn đến Hiệp định Giơ -ne-vơ về

Việt Nam được ký kết. Chiến tranh xâm

lược đã kết thúc, hòa bình được lập lại trên

đất nước Việt Nam thân yêu. Với Hiệp định

này, thực dân Pháp buộc phải chấp nhận thất

bại thảm hại .

Cuối tháng Chạp năm 1972, đế quốc Mỹ

mở cuộc tập kích chiến lược bằng không

quân ồ ạt vào Thủ đô Hà Nội bị thất bại và

buộc phải ký Hiệp định Pa -ri về Việt Nam ;

cam kết chấm dứt sự dính líu của Mỹ vào

cuộc chiến ở Việt Nam ; công nhận độc lập

chủ quyền , toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt

Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa

xã hội chủ nghĩa Việt Nam ). Với ý nghĩa đó ,

chiến thắng của quân và dân ta trên bầu trời

Hà Nội được coi là : Điện Biên phủ trên

không .

Với thắng lợi của Hiệp định Pa -ri về

Việt Nam , chúng ta thực hiện được một

phần lời dạy và điều mong ước của Chủ tịch

Hồ Chí Minh là "đánh cho Mỹ cút" . Thế rồi

bằng chiến thắng oanh liệt mùa Xuân năm

1975, chúng ta tiếp tục thực hiện trọn vẹn lời

dạy và niềm mong ước của Người là " đánh

cho ngụy nhào" .

Cho đến ngày nay, âm vang của chiến

thắng Điện Biên Phủ trên khôngnhư vẫn

thángChạp năm 1972,đồng bào cảnước

cũng như đông đảo nhân dẫn yêu chuộng

hòa bình , tiến bộ trên khắp toàn cầu không

khỏi hồi hộp lo lắng khi được tin đế quốc

Mỹ điên cuồng huy động hàng trăm lượt

chiếc máy baychiến đấu các loại đột ngột

tấn công Hà Nội - nơi được coi là lương tâm

phẩm giá của con người. Với sức mạnh quân

sự hùng hậu, trong đó phải kể đến máy bay

ném bom chiến lược B52 - con át chủ bài

cuối cùng của không lực Hoa Kỳ và nhiều

máy bay phản lực, trinh sát, chiến đấu cùng

với nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại

khác, đế quốc Mỹ những tưởng sẽ đè bẹp ý

chí chiến đấu của quânvà dẫn ta. Nhưng ,

với tinh thần "không có gì quý hơn độc lập

tự do" , quân và dân ta bằng vũ khí sẵn có

còn mãi trong trái tim chúng ta. Những đêm

*
Ủy viên Trung ương Đảng , Trung tướng, Thứ trưởng

Bộ Quốc phòng , Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân

dân Việt Nam
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trong tay với lòng dũng cảm, ý chí kiên

cường và trí thông minh, sáng tạo tuyệt vời,

đã làm nên một kỳ tích phi thường : Bắn rơi

và bắn cháy hàng trăm máy bay, trong đó có

nhiều máy bay B52 và máy bay F111A

"cánh cụp cánh xòe" , loại hiện đại nhất của

Mỹ lúc bấy giờ. Chính bằng lưới lửa phòng

không dày đặc , nhiều tầng , Thủ đô anh hùng

ngàn năm văn hiến của chúng ta đã làm nên

một Điện Biên Phủ trên không, chôn vùi uy

thế của không lực Hoa Kỳ .

Chiến thắng lẫy lừng đó, không chỉ làm

nức lòng nhân dân cả nước mà còn làm cho

đông đảo nhân dân yêu chuộng hòa bình và

tiến bộ trên toàn thế giới rất đỗi vui mừng .

Với họ, Việt Nam nói chung, Quân đội ta

nói riêng là thần tượng của một dân tộc nhỏ

bé nhưng kiên cường, đã chiến thắng đội

quân xâm lược có sứcmạnh quân sự , kinh tế

hơn mình rất nhiều lần . Đó là một tấm

gương chói lọi của sức mạnh chính nghĩa,

chiến thắng hung tàn bạo ngược... Đó là

vinh quang không chỉ riêng cho Việt Nam

mà còn cho toàn thể nhân dân yêu chuộng

hòa bình, công lý trên khắp toàn cầu.

Chiến thắng oanh liệt này, một lần nữa

khẳng định đường lối lãnh đạo tài tình và

sáng suốt của Đảng ta ; sức mạnh to lớn của

nhân dân ta, của dân tộc ta , với ý chí sắt đá

và tình đoàn kết keo sơn , son sắt, thủy

chung đã sản sinh và nuôi dưỡng được một

quânđội anh hùng trăm trận trăm thắng ,

luôn luôn trung với Đảng, hiếu với dân,

quyết đánh và quyết thắng mọi kẻ thù , dù đó

là kẻ thù hung hãn nhất .

Với chiến thắng này, nghệ thuật quân sự

Việt Nam lại ghi thêm những trang mới rất

quý giá : giữ gìn ,phát huy truyền thống " lấy

ít thắng nhiều " lấy " đoản binh thắng trường

trận " .

Thắng lợi của quân và dân Thủ đô Hà

Nội trong trận Điện Biên Phủ trên không

vào tháng 12 năm 1972 một lần nữa chúng

minh rằng : chúng ta đã phát huy rất tốt

truyền thống và sức mạnhcủa chiến tranh

nhân dân toàn dân toàn diện, tạo nên sức

mạnh tổng hợp do Đảng ta lãnh đạo . Đó

cũng là kết quả của sự hợp đồng tác chiến

nhuần nhuyễn giữa các lực lượng , là sự kết

hợp hài hòa, sáng tạo giữa bộ độichủ lực, bộ

đội địa phương và dân quân tự vệ... Tất cả đã

hợp lại làm nên sức mạnh phi thường thiêu

cháy lũ giặc trời xâm lược.

Với thắng lợi này , một lần nữa khẳng

định sai lầm có tính lịch sử và là căn bệnh cổ

hữu không thể khắc phục của quân xâm lược

là luôn luôn có tâm lý ngạo mạn ỷ vào vũ

khí, trang thiết bị , kỹ thuật, dùng vũ khí để

đe dọa , trấn áp người khác, coi thường yếu

tố con người , sẵn sàng gây chiến tranh phi

nghĩa . Đối với chúng ta , vũ khí tuy quan

trọng , nhưng quyết định lại là con người .

Con người Việt Nam được kết tinh trong cán

bộ, chiến sĩ quân đội ta vừa kiên cường và

sáng tạo, vừa năng động và dũng cảm đã

làm nên chiến thắng thần kỳ. Nhiều người

nước ngoài do không thấy được sức mạnh

của yếu tố con người đã không hiểu nổi tại

sao chúng ta lại đánh sập được thần tượng

không lực Hoa Kỳ, trong khi vũ khí, khí tài

của ta thua kém hơn địch nhiều lần .

Với tinh thần sáng tạo quyết tâm làm chủ

vũ khí và trang thiết bị kỹ thuật ; quyết tâm

khai thác triệtđể tiềm năng hiệu quả của vũ

khí và trang thiết bị có trong tay, quân và

dân ta đã nâng cao hiệu quả chiến đấu của

vũ khí , trang bị kỹ thuật lên rất nhiều lần .

Chính nhờ sự cải tiến trang thiết bị , vũ khí,

kỹ thuật mà quân và dân ta đã vô hiệu hóa

được sức mạnh của những trang thiết bị, vũ

khí, hỏa lực của địch ; hạn chế đến mức thấp

nhất những thiệt hại mà địch có thể gây ra và

tận dụng hết được khả năng vũ khí vốn có

của mình để chiến thắng .
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Thắng lợi to lớn của quân và dân ta trong

trận Điện Biên Phủ trên không còn là thắng

lợi của sự kết hợp giữa sức mạnh của dân tộc

với sức mạnh của thời đại. Biểu hiện sinh

động của vấn đề đó là, bên cạnh sự phát huy

cao độ ý chí tự lực tự cường , Đảng và Nhà

nước ta đã tranh thủ tối đa sự ủng hộ của

đông đảo nhân dân yêu chuộng hòa bình và

tiếnbộ trên toàn thế giới , nhất là sự ủng hộ

quý báu và có hiệu quả của các nước xã hội

chủ nghĩa . Bài học về sự kết hợp giữa sức

mạnh của thời đại và sức mạnh của dân tộc ,

cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị thời

của nó. Đó là sự phát huy nội lực và tranh

thủ hợp tác quốc tế để xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc .

sự

Khi nhìn lại thắng lợi của chiến dịch

Điện Biên Phủ , cũng như thắng lợi của trận

Điện Biên Phủ trên không , chúng ta càng

nhận rõ sức mạnh " Phù Đổng" của quân đội

ta - sức mạnh thần kỳ của dân tộc ta trong

chiến tranh giữ nước. Nếu như chiến thắng

Điện Biên Phủ năm 1954 có sựgóp phần

của một binh chủng rất non trẻ là pháo

phòng không Việt Nam , thì chiến thắng

Điện Biên Phủ trên không có công lao đóng

góp của những binh chủng rất non trẻ như :

Không quân nhân dân , Bộ đội tên lửa, Bộ

đội ra đa v.v.. Điều này còn gợi lại chiến

thắng Nà Ngần, Phay Khắt khiquân đội ta

vừa mới ra đời, nhưng với sức vươn lên của

Phù Đổng, quân đội ta đã đi từ chiến công

này đến chiến công khác ngày càng to lớn

hơn , vang dội hơn .

Những thắng lợi mà quân và dân ta đã lập

được nói chung và thắng lợi của trận Điện

Biên Phủ trên không nói riêng là rất đáng tự

hào, đã tô thắm thêm cho truyền thống anh

hùng của quân đội ta. Điều đó càng nâng

cao trách nhiệm và nghĩa vụ của quân và

dân ta , làm sao giữ vững , phát huy được

truyền thống đó để hoàn thành nhiệm vụ

vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc .

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực

luôn luôn có những diễn biến hết sức phức

tạp, có cả thuận lợi và khó khăn , nhưng

thuận lợi là cơ bản , là bàn đạp vững chắc để

chúng ta , Quân đội ta tiếp tục tiến lên hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ của mình . Đó là

truyền thống yêu nước, sống có đạo lý, tôn

trọng lẽ phải , thông minh sáng tạo của nhân

dân ta. Đó là truyền thống quyết chiến ,

quyết thắng trong chiến tranh bảo vệ Tổ

quốc của quân và dân ta . Trong công cuộc

đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước, chúng ta có nhiều thành

tựu quan trọng về chính trị, kinh tế , xã hội

đang tạo đà cho đất nước ta phát triển nhanh

hơn , mạnh hơn . Sự phát triển của khoa học

công nghệ ở nước ta, trong đó có khoa học

công nghệ quân sự trong những năm gần

đâycũng có những tiến bộ đáng kể . Đồng

thời, Quân độita có bản lĩnh chính trị vững

cách mạng của Đảng và nhân dân . Do đó ,

vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp

chất lượng tổng hợpvà sức mạnh chiến đấu

của quân và dẫn tađượcnâng lên rõ rệt .

Điều quyết định là chúng ta có Đảng

Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, vững vàng

trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư

tưởng Hồ Chí Minh ; có Nhà nước xã hội

chủ nghĩa thực sự của dân , do dân và vì dân

quản lý .Chúng ta có nhân dân anh hùng,

luôn luôn tin yêu đùm bọc lực lượng vũ

trang của mình ... Với những thuận lợi đó,

quân đội ta nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc

mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu

của Đảng và nhân dân ; xứng đáng là quận

đội nhân dân anh hùng, trungvới Đảng, hiếu

với dân , sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc

lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội ,

nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn

nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh

thắng.D

2
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CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

TIÊNĐOÁN CHIẾN THẮNG LỊCHSỬ

"ĐIỆNBIÊNPHỦTRÊN KHÔNG "

LÊ CƯỜNG *

T

ẠI Hội thảo quốc tế nhân kỷ niệm

100 năm ngày sinh của Chủ tịch

Hồ Chí Minh , ngài M. Át-mét, Đại

diện đặc biệt của Tổng Giám đốc UNESCO ,

đã nói về Hồ Chí Minh : "Người là một trong

những lãnh tụ có ảnh hưởng nhiều nhất của các

dân tộc ở thế kỷ XX ... Chỉ có ít nhân vật trong

lịch sử trở thành một bộ phận của huyền thoại

ngay khi còn sống và rõ ràng Hồ Chí Minh là

một trong số đó "( ).

sựĐó là sự đánh giá rất công bằng của bạn

bè quốc tế . Song giờ đây , có lẽ chỉ có người

Việt Nam mới hiểu tường tận cái chất huyền

thoại trong cuộc đời hoạt động cách mạng

của Hồ Chí Minh. Chất huyền thoại đó thể

hiện trước hết ở tài năng dựcảm ,dự báo của

Người trong những bước ngoặt của lịch sử .

Những tiên đoán , những dự báo của Người,

vừa có tính khoa học, vừa có tính lịch sử , vừa

mang tầm chiến lược lớn lao. "Mùa xuân năm

1941 ... , Bác Hồ đã tiên đoán ngày cách mạng

thành công : 45 , sự nghiệp hoàn thành" (2 ). Rồi

khi chiến dịch Điện Biên Phủ vừa giành toàn

thắng (7-5-1954) , Hội nghị Giơ -ne- vơ mới bắt

đầu họp, chưa có kết luận , Chủ tịch Hồ Chí

Minh đã nhìn thấy âm mưu của đế quốc Mỹ.

Tại Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành

Trung ương Đảng (khóa II), Người đã phân

tích tình thế , chỉ ra chiến lược và cục diện

chiến tranh : "Bây giờ Pháp thì đang nói

chuyện với ta, đế quốc Mỹ thì đang biến thành

kẻ thù chính và trực tiếp , mũi nhọn của ta phải

chĩa vào đế quốc Mỹ" (3). Nhắc lại chuyện này,

đồng chí Tố Hữu kể : "Hồi đó, mình là Trưởng

ban Tuyên truyền ... lúc ấy khoảng 5 rưỡi hay

6 giờ chiều ngày 7 tháng 5. Lên xin ý kiến

Bác . Bác bảo : Đây chỉ là chiến thắng bước

đầu thôi... Chiến tranh chưa kết thúc đâu , kẻ

thù của ta bây giờ không phải là Pháp nữa , mà

là Mỹ. Khôngkhéo chuyến này, ta phải đánh

nhau với Mỹ, còn lâu dài đấy, gian khổ đấy,

đừng có tếu - Điều đáng kinh ngạc là ông cụ

lại nói chuyện ấy ngay trong ngày chiến thắng

Điện Biên ..."(4) .

* Trưởng Ban Nghiên cứu Mỹ thuật cổ, Viện Mỹ thuật,

Bộ Văn hóa - Thông tin ; Hội viên Hội Khoa học Lịch sử

Việt Nam

( 1 ) Kỷ yếu Hội thảo quốc tế kỷ niệm 100 năm ngày sinh

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hà Nội , 1990 , tr 20, 22

(2 ) Võ Nguyên Giáp : Những chặng đường lịch sử ,

Nxb Văn học , Hà Nội , 1997 , tr 275

(3) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 7 , tr 315

(4 ) Tạp chí Văn nghệ quân đội, số 5 , 1994
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Trong bài " Pháp vỡ đầu , Mỹ càng méo

mặt" (báo Cứu quốc 26-5-1954 ), Hồ Chí Minh

đã nhắc nhở đồng bào chiến sĩ ta : " Thế là Mỹ

dần dần trở nên kẻ địch chính của quân đội và

nhân dân ta ..." (5 ) ; và, cảnh tỉnh tình thế chiến

tranh mới dữ dội, ác liệt hơn đối với non sông

đất nước : " Nhiều Điện Biên Phủ khác đang

chờ đợi chúng ta" (6 ).

Nhìn lại những mốc lịch sử trọng đại trong

hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực

dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc ta , chúng

ta càng thấy trí tuệ siêu việt của Bác, về những

gì Bác đã dự đoán , đều trở thành hiện thực. Có

những sự kiện Bác đoán trước dăm , ba năm , có

những kết cục Bác dự báo trước hàng thập

niên . Tất cả những dự báo, tiên đoán của Bác

đều không chỉ dừng lại ở ý tưởng

mà đã được Bác chỉ đạo triển khai trong thực

tiễn cách mạng với sự sáng tạo và nhạy bén

đặc biệt. Từ việc nhỏ đến việc lớn , trong hoàn

cảnh thuận lợi , cũng như gặp muôn vàn gian

khổ , khó khăn , lúc nào Bác cũng vững lòng tin

ở tương lai , sáng suốt hoạch định chiến lược và

chuẩn bị thật chu đáo mọi điều kiện , bảo đảm

cầm chắc thắng lợi. Phương châm chỉ đạo

chiến lược, chiến thuật của Người là : "Chưa

đánh mà đã có kế hoạch đầy đủ thì thắng . Kế

hoạch không đầy đủ, thì không thắng" .

Một trong những dự báo quan trọng có tính

lịch sử của Chủ tịch Hồ ChíMinh trong cuộc

kháng chiến chống đế quốc Mỹ, đó là dự báo

về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Đây

là vấn đề Bácđã nhắc nhiều lần và có nhiều kế

sách, nhiều động thái để chỉ đạo quân và dân

ta sẵn sàng đối phó, kiên quyết đập tan âm

mưu của đế quốc Mỹ.

Năm 1958 , Hồ Chủ tịch ra lệnh cho quân

đội : "sẵn sàng chiến đấu ..."( 8).

Hồi ký của Đại tướng Văn Tiến Dũng cho

chúng ta biết : "Ngày 21-2-1958 , Bác chủ trì

Hội nghị Bộ Chính trị, thông qua kế hoạch

xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng ...

Đối với công tác hậu phương , Bác nhắc lập kế

hoạch động viên, kế hoạch phòng không nhân

dân... Một vấn đề rất mới và phải nói là sớm ,

đó là nghiên cứu kế hoạch phòng không

nhân dân .

Về sau, một hôm ... Bác vòng bút mực đỏ

quanh một bài báo, bên cạnh đó Bác viết mấy

chữ : "Gửi chú Dũng xem ". Bài báo nói về

phòng không nhân dân ở Thụy Điển (báo xuất

bản ở Thụy Điển)" (9) .

Với khả năng dự báo và tài thao lược, ngay

từ năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kịp

ra lệnh cho các tướng lĩnh chuẩn bị thế trận

phòng không nhân dân (đây là thế trận khác

thế trận đã từng diễn ra trong cuộc kháng chiến

chống thực dân Pháp), nhằm giảm nhẹtổn thất

về người và của cho nhân dân , tăng cường sức

mạnh cho quân đội.

Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, chúng

ta càng thấy, qua những tài liệu, sự phán đoán

của Bác về tình hình đất nước , cục diện chiến

tranh , về những giai đoạn , những diễn biến

quan trọng của cách mạng nước ta... không

phải mang tính ngẫu nhiên, mà có cơ sở vững

chắc từ trí tuệ anh minh , vốn tri thức phong

phú, bề dày kinh nghiệm và những hiểu biết

sâu sắc về quân sự , chính trị, ngoại giao, đặc

biệt là tấm lòng yêu nước, thương dân của Bác.

Thượng tướng Phùng Thế Tài - nguyên Phó

Tổng Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Bộ đội

Phòng không - cho biết : "Năm 1962... trong

buổi gặp mặt hôm ấy , Bác đã hỏi tôi : Bây giờ

(5) Hồ Chí Minh : Sđd , t 7 , tr 288

(6) Hồ Chí Minh : Sđd , t 7 , tr 291

(7) Hồ Chí Minh : Sđd , t 3 , tr 51

(8) Hồ Chí Minh : Sđd , t 9 , tr 140

(9) Văn Tiến Dũng : Đi theo con đường của Bác , Nxb

Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 1993 , tr 196, 198
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Nhân kỷ niệm . Tạp chí Cộng sản

chú là tư lệnh phòng không , vậy chú đã biết gì

về B52 chưa ? Thấy tôi lúng túng, Bác cười độ

lượng : Nói thế thôi chứ chú có biết cũng chưa

làm được gì nó... Chú phải theo dõi chặt chẽ và

thường xuyên quan tâm đến loại máy bay B52

này. Nhớ lời dạy của Bác, tôi bắt đầu để tâm

suy nghĩ về B52.. ".

"Về thời gian , tôi không còn nhớ rõ là cuối

tháng 12-1967 hay bước sang năm 1968 rồi...

Tôi được Bác gọi lên hỏi thăm tình hình . Ngay

phút đầu tiên Bác đã hỏi về B52. Nét mặt Bác

trở nên đăm chiêu :

- Sớm muộn gì đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa

B52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua nó mới

chịu thua .

་ ་

Cuối cùng, cùng với vẻ mặt trầm ngâm ,

Bác nói thêm :

Ở Việt Nam , Mỹ sẽ nhất định thua - Bác

nhìn ra cửa sổ, chỉ tay lên bầu trời , nói tiếp :

Nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua ở đây .

Vì vậy, nhiệm vụ của các chú rất nặng nề.

Bản phương án đầu tiên đầu năm 1968

đánh trảcuộc tập kích bằng B52 của đế quốc

Mỹ vào Hà Nội, Hải Phòng được ra đời trong

bối cảnh như thế ... " ( 10) .

Tuy nhiên, theo Đại tướng Võ Nguyên

Giáp, công tác chuẩn bị đánh B52 của giặc

Mỹ đã được Bác chỉ đạo ngay từ năm 1965

" ... Giữa năm 1965 , ... Bác Hồ đã trực tiếp giao

nhiệm vụ cho anh Đặng Tính , Chính ủy Quân

chủng Phòng không - Không quân nghiên

cứu cách đánh B52. Quyết tâm bắn rơi B52

cũng được đề ra từ đây. Tháng 5 - 1966, Trung

đoàn tên lửa 238 được điều vào Vĩnh Linh

để nghiên cứu đánh B52. Tại đây , ngày

17-9-1967, trung đoàn này đã bắn rơi chiếc

B52 đầu tiên ..."

Trong thời gian sang thăm Liên Xô trước

đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp đề nghị

viện trợ quân sự, trong đó có đạn tên lửa để

chuẩn bị sử dụng đánh thắng máy bay B52

trong trận "Điện Biên Phủ trên không " sau

này . Đồng chí Võ Nguyên Giáp cho biết : "Từ

năm 1969, bạn không viện trợ thêm một quả

đạn tên lửa nào. Các bộ phận khí tài , tên lửa ,

ra -đa cũng dần dần xuống cấp. Điều đó đòi hỏi

cán bộ, chiến sỹ ta phải ra sức phát huy sáng

kiến , cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu suất

chiến đấu của vũ khí, khí tài có trong tay" .

" Việc nghiên cứu chuẩn bị kế hoạch đánh B52

đã được triển khai gấp rút và đã căn bản hoàn

thành vào đầu tháng 9-1972" (11 ).

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm

tới bộ đội Phòng không và Không quân . Người

dành nhiều thời gian chăm sóc, thăm hỏi ân

kể từngàythành lập quân chủng , Chủ tịch

cần động viên cán bộ , chiến sĩ. Trong 10 năm ,

Hồ Chí Minh đã 12 lần đến thăm ; và đặc

biệt, trong đó có 6 lần đến thăm vào ngày Tết

Nguyên đán .

Tết năm 1969 , mùa xuân cuối cùng của

cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến

thăm Bộ đội Phòng không trong một buổi thật

khác lạ, và khi phát biểu , Người căn dặn :

"... Phải luôn luôn sẵn sàng chiến đấu để

khi nó giở quẻ thì mình đập lại được ngay" ( 12 ) .

Mặc dù vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn

luôn luôn tìm con đường thương lượng, kiên

trì thiện chí hòa bình , nhằm giải quyết

chiến tranh ở Việt Nam . Ngày 7-1-1967,

trong buổi tiếp hai nhà báo Mỹ - ông H. S. A.

Xmô-rơ - Chủ bút tờ A -can -sa nhật báo và ông

W.C. Bách - Chủ bút tờ báo Tin Mai-a-mi -

Người nói : "Đối với các ông, các ông khó mà

( 10) Nguồn sức mạnh (Bác Hồ với Bộ đội Phòng

không) . Nxb Sự thật , Hà Nội , 1992, tr 36, 39

( 11 ) Võ Nguyên Giáp : Tổng hành dinh trong mùa xuân

toàn thắng , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2000 , tr 15

( 12) Nguồn sức mạnh (Bác Hồ với bộ đội Phòng không),

Nxb Sự thật, Hà Nội , 1992 , tr 205
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Nhân kỷ niệm ... Tạp chí Cộng sản

tin được rằng tôi lấy làm đau lòng không

những khi nhân dân Việt Nam bị giết hại mà

tôi cũng rất buồn phiền khi lính Mỹ bị giết . Tôi

thông cảm nỗi đau buồn của cha mẹ họ . Vì vậy

chúng tôi nói với nhân dân chúng tôi rằng họ

phải sẵn sàng hoan nghênh nhân dân Mỹ

không phải khi họ đến như hiện nay với những

người lính mang vũ khí - nhưng khi họ đến

một lần nữa trong tương lai để giúp đỡ xây

dựng lại đất nước chúng ta " (13).

Trong buổi tiếp Đoàn đại biểu "Những

người tình nguyện vì hòa bình" gồm hai ông

Mác-xi và A-bra-ham Phê-in -bớc , người Mỹ ;

và, E. Ri-vơ , người Anh , để bày tỏ thiện chí

của mình trong việc giải quyết cuộc chiến

tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, Người đã

nói : "Tổng thống Giôn -sơn đã nói rằng, ông ta

sẽ gặp bất cứ ai , bất cứ ở đâu và bất cứ lúc

nào để nói chuyện hòa bình . Tôi xin mời ông

Giôn- sơn đến Hà Nội như là khách của chúng

tôi. Ông hãy đến với vợ và con gái, người thư

ký, người bác sĩ và người đầu bếp của mình .

Nhưng đừng mang theo tướng lĩnh và đô đốc !

Tôi xin đảm bảo rằng Tổng thống sẽ an toàn

tuyệt đối "( 14). Ngoài sự việc trên , vào dịp Tết

những năm 1966, 1967, 1968, 1969, Hồ Chí

Minh đã gửi nhiều thư cho nhân dân Mỹ để

bày tỏ tấm lòng trân trọng, cảm ơn nhân dân

và những người tiến bộ Mỹ đã ủng hộ cuộc

chiến tranh giành độc lập thống nhất , toàn vẹn

lãnh thổ của nhân dân Việt Nam.

Hồi ký của nhà văn Nga, Vi-ta -li Ô -dê-rốp ,

Ủy viên Ban Thư ký Hội Nhà văn Liên Xô cho

biết : " ... Đầu năm 1972 ở Mát-xcơ- va , tôi lại

có dịp gặp lại đồng chí Tố Hữu ... Lần ấy, đồng

chí Tố Hữu nhấn mạnh : " Cuộc chiến đấu

không dễ dàng, nhưng không lâu nữa, trên đất

nước chúng tôi sẽ phải có một trận quyết chiến

như Xtalingrat . Chúng tôi phải đánh bại bọn

xâm lược Mỹ... Đồng chí có nhớ câu nói giống

như một lời kêu gọi của Đảng chúng tôi

không , đólà : Phải biết nhìn thấy khi nào mùa

xuân sẽ đến" .

Làm sao mà tôi lại không nhớ câu nói ấy

được ! Đây chính câu nói tôi được nghe từ

đồng chí Hồ Chí Minh ..." (15) ,

Đúng như lời tiên tri của Chủ tịch Hồ Chí

Minh , chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không"

đã đi vào lịch sử các trận chiến thắng nổi tiếng

vang dội toàn cầu của cách mạng Việt Nam .

Sau thất bại nặng nề đó , ngày 27-1-1973 , tại

Trung tâm các hội nghị quốc tế ở Pa -ri (Pháp )

Hiệp định về chấm dứt chiến tranh , lập lại hòa

bình ở Việt Nam được chính thức ký kết và ghiở

nhận : "Hoa Kỳ chấm dứt chiến tranh xâm

lược .." .

Năm 1972, trong Hồi ký "Những năm

tháng không thể nào quên " , Đại tướng

Võ Nguyên Giáp - một trong những người

cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và

là người duy nhất đặt vấn đề về một sự kiện

Bác Hồ đã tiên đoán cách mạng thành công

năm 1945 - thấy cần lý giải : " 45 sự nghiệp

hoàn thành ..." Bác không bao giờ nhắc lại câu

thơ này. Từ đó đến nay, bị lôi cuốn vì công

việc, anh em chúng tôi cũng chưa ai có dịp hỏi

lại Bác vì sao Bác đã có một sự tiên đoán như

vậy. Điều đó đã trở thành một trong những

điều ta chưa hiểu hết được về con người và

cuộc đời hoạt động cách mạng vĩ đại gần sáu

mươi năm của Bác" .

Và Đại tướng khẳng định : "Thực tế cùng

với thời gian sẽ là nhà kiểm nghiệm nghiêm

khắc . Những điều tiên tri đó thuộc về những

thiên tài " ( 16) . D

( 13 ) Viện Quan hệ quốc tế : Tiếp xúc bí mật Việt Nam -

Hoa Kỳ, 1990, tr 202

( 14) Viện quan hệ quốc tế : Sđd , tr 206

( 15 ) Báo Người Hà Nội, ngày 15-5-1985

( 16 ) Võ Nguyên Giáp : Những chặng đường lịch sử , Nxb

Văn học, Hà Nội , 1977 , tr 274 , 275
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NHÂN KỶ NIỆM 54 NĂM NGÀY RA ĐỜI BẢN TUYÊN NGÔN THẾ GIỚI

VỀ NHÂN QUYỀN CỦA LIÊN HỢP QUỐC (10-12-1948 - 10-12-2002)

NHÂN PHẨM - GIÁ TRỊ TOÀN CẦU

VÀ PHỔ BIẾN CỦA QUYỀN CON NGƯỜI

HOÀNG VĂNNGHĨA

ÁCH đây hơn 50 năm , các quốc gia

thành viên của Liên hợp quốc, để đạt

\
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những
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ụ
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tiêu
cao

cả nêu
trong

Hiến chương năm 1945 vì hòa bình , tôn trọng

những quyền cơ bản , nhân phẩm và giá trị con

người , gìn giữ công lý và khuyến khích tiến bộ

xã hội, đã thông qua bản Tuyên ngôn Thế giới

về nhân quyền nhằm khẳng địnhnhững giá trị

nhân văn, vốn có, bất di , bất dịch của mỗi cá

nhân con người trong toàn thể cộng đồng nhân

loại . Từ đó đến nay , bản Tuyên ngônđã và

đang trở thành chuẩn mực chung cho tất cả mọi

người, các dân tộc và quốc gia phấn đấu nhằm

bảo đảm và thực hiện các quyền cơ bản của con

người, khuyến khích sự khoan dung, tôn trọng

nhân phẩm, giá trị của con người.

Tôn trọng và thúc đẩy các quyền con người,

trước hết chính là tôn trọng phẩm giá của mỗi

con người. Chỉ có như vậy mới tạo lập được

một xã hội đoàn kết, thống nhất và phát triển ,

một thế giới hòa bình , ổn định, công bằng, phát

triển bền vững . Suy rộng ra, tôn trọng nhân

phẩm của con người , của mỗi cộng đồng

người , mỗi dân tộc là tiền đề của hòa bình ,

công bằng, bình đẳng và phát triển bền vững.

Nhấn mạnh đến tầm quan trọng đặcbiệt của

quyền con người đối với sự tồn tại của mỗi con

người và của cả cộng đồng nhân loại , trong

diễn văn nhân kỷ niệm lần thứ 50 năm ra đời

của Tuyên ngôn, Tổng Thư ký Liên hợp quốc,

ngài Ko-phi A -nan, khẳng định : " Nhân quyền

là cơ sở của sự tồn tại và cùng tồn tại của

con người. Quyền con người là phổ biến, không

thể chia tách và phụ thuộc lẫn nhau. Nhân

quyền là cái làm nên nhân loại chúng ta. Đó là

những nguyên tắc mang tính cơ sở để chúng ta

thiết lập ngôi nhà thiêng liêng cho phẩm giá

của loài người ... Khi chúng ta nói về quyền

sống, hoặc về quyền phát triển , hoặc về quyền

được bất đồng quan điểm và có sự khác biệt , có

nghĩa là chúng ta đang nói về khoan dung.

Khoan dung , nếu được tăng cường , bảo vệ và

ghi nhận , sẽ bảo đảm cho nhân quyền của tất cả

chúng ta . Thiếu sự khoan dung , chắc chắn

chúng ta sẽ không làm được gì. Nhân quyền là

biểu hiện của truyền thống khoan dung . Trong

tất cả các tôn giáo và các nền vănhóa , nó là cơ

sở của hòa bình và tiến bộ. Nhân quyền là giá

gia. Tính phổ biến củanhân quyềnsẽ cho nhân

trị chung của mọi nền văn hóa , của các quốc

quyền sứcmạnh.Nó là động lực đểnhân quyền

liên kết các biên giới , vượt qua mọi trở ngại,

thách thức và bạo lực"( 1 ) .

1. Nhân phẩm giá trị tuyệt đối phổ biến

và nhưnhau của con người

Phẩm giá là giá trị nội tại , vốn có được hình

thành và ngày càng hoàn thiện cùng với sự

phát triển và hoàn thiện của con người. Nó là

thuộc tính chung của tất cả các cá nhân trong

* ThS , Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người , Học

viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Liên hợp quốc : Quyền trẻ em: Tạo lập một nền văn

hoá nhân quyền , Tập thông tin số 3 của Liên hợp quốc , bản

dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người, tr 1
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cộng đồng nhân loại, không dựa trên bất kỳ sự

phân biệt hay khác biệt nào về địa vị xã hội ,

kinh tế, chính trị, pháp lý , chủng tộc , tôn giáo,

dân tộc , giới tính.... Phẩm giá là cái làm nên sự

khác biệt và cũng là bước tiến vượt bậc của con

người với phần còn lại của giới tự nhiên . Vì nó

là giá trị chỉ thuộc tính chung của con người, do

vậy tôn trọng phẩm giá củamỗi con người là sự

tôn trọng đối với chính mình , đối với đồng loại.

Tôn trọng phẩm giá là tôn trọng giá trị của con

người, do con người và bởi con người, là giá trị

trở thành người và làm người của chúng ta. Tôn

trọng phẩm giá là tôn trọng năng lực thực hiện

bản chất sâu lắng nhất của con người. Nhờ đó

mà con người thực hiện được sự công bằng và

bình đẳng. Phẩm giá vừa là thuộc tính, vừa là

bản chất chỉ ra cái vốn có và như nhau của tất

cả mọi người trong cộng đồng nhân loại . Phẩm

giá là thuộc tính cố hữu của con người, nhưng

bản thân sự tồn tại , hiện hữu của con người đã

cho thấy nó là mộtthực thể sáng tạo . Bởi vậy ,

phẩm giá chỉ có thể được khẳngđịnh và bộc lộ

ở mỗi cá nhân con người . Đồng thời , nhân

phẩm của cá nhân đó được thừa nhận , được tôn

trọng và bảovệ thông qua các chuẩnmực ràng

buộc về quyền và nghĩa vụ . Đó là chuẩn mực

về đạo đức và pháp luật. Phẩm giá ấy là bản

chất nội tại của mỗi con người và mang tính

phổ biến.

Người ta thường nhấn mạnh rằng, nhân

quyền là thuộc tính chung, giá trị chung , ngôn

ngữ chung của loài người.Nói như vậy là đúng

nhưng chưa đầy đủ, chưa sâu sắc và toàn diện .

Thực chất, không thể coi quyềnconngười như

là giá trị tuyệt đối giống nhau, chung nhất , vĩnh

hằng, bất biến , ... cho tất cả mọi người. Vì, khi

gọi như vậy đã bao hàm sựhạnđịnhvềmặt luật

pháp đối với năng lực thể hiện phẩm giá của

con người do tính đặc thù của điều kiện lịch sử

cụ thể , của một xã hội , một thiết chế pháp lý

nhất định . Nhưng ngược lại , đối với bản chất

sâu xa nhất thì quyền con người lại là giá trị

mang tính phổ biến tuyệt đối vì chúng tồn tại

dưới dạng năng lực vốn có, tất yếu và tiềm tàng

của chính con người và ngày càng được bồi

đắp, bất chấp sự hạn định bởi những khuôn khổ

pháp lý hay chuẩn mực xã hội . Chúng là giá trị

sinh ra từ chính quá trình sáng tạo không ngừng

bản chất nhân vẫn chân - thiện - mỹ của con

người. Phẩm giá là bản chất cố hữu của con

người, nhưng vì luôn tồn tại dưới dạng tiềm

năng, nên nó đã, đang và mãi mãi là khát vọng

cháy bỏng của con người trên con đường đi tìm

sự giải phóng của chính mình đã bị đánh mất và

bị tha hóa trong đời sống hiện thực . Bởi vậy ,

Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền khẳng

định : "Xét vì sự coi thường và xâm phạm các

quyền con người dẫn đến các hành vi man rợ

xúc phạm tới lương tâm nhân loại , và việc xuất

hiện một thế giới trong đó con người được

hưởng tự do ngôn luận , tự do tín ngưỡng và tự

do thoát khỏi nỗi sợ hãi vì đói nghèo đã được

tuyên bố như là khát vọng cao cả nhất của loài

người" (2 ).

chất nhân vănsâu sắc nhất của con người

2. Tôn trọng phẩm giá là tôn trọng bản

Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền có giá

trị như mộtvăn kiện vĩ đại trong lịch sử nhân

loại, là thành tựu quan trọng và có ý nghĩa nhất

của bước tiến con người với tính cách là một

giá trị trác tuyệt và hoàn hảo nhất của giới tự

nhiên . Sức mạnh và sức sống lan tỏa về các

khía cạnh pháp lý, chính trị , đạo đức và nhân

văn của nó đã ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều

văn kiện quốc tế cũng như quá trình lập hiến và

lập pháp của các quốc gia trong cộng đồng

nhân loại . Ngay trong Lời nói đầu của Tuyên

ngôn đã khẳng định : " việc thừa nhận phẩmgiá

vốn có và các quyền bình đẳng và bất di bất

dịch của mọi thành viên trong gia đình nhân

loại là nền tảng của tự do, công bằng và hòa

bình trên thế giới " (3 ) , và " các dân tộc thuộc

Liên hợp quốc đã khẳng định lại trong Hiến

chương niềm tin của mình vào các quyền cơ

bản của con người, vào nhân phẩm và giá trị

của mỗi con người , vào các quyền bình đẳng

giữa nam và nữ và đã quyết định thúc đẩy sự

(2), (3) Liên hợp quốc : Sđd , tr 62
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tiến bộ xã hội và xây dựng các điều kiện sống

tốt hơn" (4 ).

Với Tuyên ngôn, việc thừa nhận và đặc biệt

nhấn mạnh sự tôn trọng phẩm giá vốn có của

con người chính là sự khẳng định bước tiến to

lớn của cộng đồng nhân loại tạo tiền đề pháp lý

quan trọng cho sựthúc đẩy và hiện thực hóa các

quyền con người trên phạm vi toàn cầu . Điều

đó cũng chỉ ra rằng , sự thiếu vắngvà vi phạm

nghiêmtrọng các quyền cơ bản của con người

không phải cái gì khác hơn là sự chà đạp và

tước đi phẩm giá của mỗi con người , là sự tước

đi bản chất nhân văn chân chính nhất , vốn có

nhất của con người. Trong quan hệ quốc tế, sự

can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của

quốc gia khác, sự áp đặt về chính trị, kinhtế,

văn hóa, ... của quốc gia này đối với quốc gia

khác ... đều là sự chà đạp và tước đi lương tri

của loài người, nhân phẩm của mỗi người dân

của nước ây .

Con người không thể tồn tại theo

đúng nghĩa là một chủ thể, sáng tạo, là một

nhân tính như là bước tiến và thành quả kiến tạo

ra chính bản thân mình , làm cho nó đứng trên

và tách khỏi giới tự nhiên - nếu như phẩm giá

của nó không được khẳng định, được tôn trọng

và bảo đảm.Những thuộc tính về nhân phẩm

này làm cho con người tồn tại xứng đáng với

bản chất nhân văn sâu sắc và tầm nhân vị của

nó. Quá trình hoàn thiện và bồi đắp không

ngừng các giá trị nhân văn cũng chính là

quá trình khẳng định phẩm giá của con người ;

đồng thời, cũng là quá trình đấu tranh không

mệt mỏi của con người nhằm khẳng định chính

bản thân mình với tính cách là chủ thể vươn tới

giá trị chân - thiện - mỹ . Đó cũng chính là đích

cuối cùng loài người, của những khát vọng

cháy bỏng từ ngàn xưa của con người .

Tuy nhiên, con người không thể bảo đảm,

khẳng định được phẩm giá của mình nếu như

nó bị tước đi quyền sống - điều kiện tiên quyết

và quan trọng nhất để cho phẩm giá của con

người được nảy nở, phát triển . Nhất là trong bối

cảnh thế giới hiện đại , hằng ngày có đến hàng

trăm nghìn người bị tước đi quyền cơ bản nhất,

tối thiểu nhất của mình - quyền được sống, là

do các cuộc chiến tranh lớn nhỏ, các cuộc xung

đột vũ trang, xung đột sắc tộc , tôn giáo ,... đặc

biệt là chủ nghĩa khủng bố lan tràn trên phạm

vi toàn cầu . Điều đó đã trở thành mối đe dọa

thường trực đối với bất cứ quốc gianào , xã hội

nào và thậm chí mỗi cá nhân nào . Bởi vậy ,

nhấn mạnh đến tầm quan trọng của quyền được

sống và quyền đượcan ninh , nghiêmcấm tuyệt

đối việc hạ nhục, đối xử phi nhân tính đối với

con người, khẳng định địa vị pháp lý của mỗi

con người là tiền đề quan trọng để tôn trọng

phẩm giá và các quyền khác của con người,

đúng nhưĐiều 3 củaTuyên ngôn khẳng định

"Mọi người đều có quyền sống,quyềntựdo và

an ninh cá nhân" ( 5 ) .

3. Quyền con người - phương thức tồn tại

hiện thực của phẩm giá là mộtphạm trù lịch

sử , mang giá trị và bản chất xã hội

Phẩm giá của con người là giá trị phổ biến

của mỗi con người. Tuy nhiên, chúng chỉ trở

thành hiện thực khi được luật pháp thừa nhận

và bảo đảm, nghĩa là dưới dạng các quyền con

người cũng không thể vượt khỏi các chuẩn mực

người. Điều đó chỉ ra rằng , phẩm giá của con

đạo đức của xãhội đãthống nhấtghi nhận bằng

pháp luật quốc gia và quốc tế . Nghĩa là, một

mặt phẩm giá là giá trị tuyệt đối, xét theo nghĩa

là thuộc tính vốncó , là bản chất nhân văn chân

chính nhất củacon người , của xã hội loài

người, chúng không phụ thuộc vào bất cứ sự

giới hạn nào. Nhưng mặt khác,do con người

tồn tại không phải bên ngoài xã hội loài người,

bên ngoài thế giới hiện thực, mà với tư cách là

thànhviên của một giai cấp, củamột cộng đồng

người nhất định, của một thiết chế tổ chức

chính trị - xã hội nhất định , dựa trên điều kiện

phát triển đặc thù về kinh tế - xã hội và văn hóa

của xã hội ấy . Bởi vậy, để khẳng định và bảo vệ

được phẩm giá của mình, con người buộc phải

hạn định " giá trị tuyệt đối" ấy theo hoàn cảnh

(4) Liên hợp quốc : Sđd, tr 62 - 63

(5 Liên hợp quốc : Sđd, tr 64

:
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đặc thù của sự phát triển kinh tế - xã hội nhất

định, v.v..

Các quyền của con người , như đã được nêu

và khẳng định rõ trong Tuyên ngôn thế giới về

nhân quyền , và sau này là hàng loạt các văn

kiện quốc tế mang tính ràng buộc pháp lý khác ,

trước tiên đó là quyền của các cá nhân trong

một cộng đồng - xã hội hay cộng đồng nhẫn

loại . Quyền tự quyết phải được tôn trọng và

những nhu cầu cơ bản và thiết yếu nhất của mỗi

con người phải được tôn trọng và bảo đảm,

trước hết đó là những nhu cầu vềkinh tế,

xãhội,văn hóa... , sau đó là dân sự , chính trị,...

của mỗi cá nhânphải được thừa nhận, với tư

cách là điều kiện đểquyềncon người được hiện

thực hóa.

Cá nhân có nghĩa vụ đối với ngườikhác và

đối với cộng đồng , xã hội có thểyêu cầu tất cả

các cánhân
cần phảitừbỏ một số quyềncủahọ

vì quyền của những người khác và vì lợi ích

chung, nhưng có những điều hiển nhiên thuộc

cá nhân không thể bị xâm phạm hay bị hy sinh .

Và tất cả cáccá nhân đều được bình đẳng về

quyền . Một quyềnnào đó của cá nhân có thể bị

hy sinh cho quyền của người khác chỉ khi sự lựa

chọn đó là bất khả kháng và chỉ theomột số

nguyên tắc lựa chọn phản ánh giá trị so sánh

của mỗi quyền . Không có cá nhẫn cụ thể nàobị

tách biệt vì một sự hy sinh đặc thù nào đó,

ngoại trừ do sự tùytiện hay bởi tước đi địavị

pháp lý của người ấy , phù hợp với tinh thần bảo

vệbình đẳng của luật pháp. Điều 7 củaTuyên

ngôn khẳng định : "Mọi người đều bình đẳng

trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ,

không có bất kỳ sự phân biệt nào . Mọi người

đều bình đẳng có quyền được bảo vệ chống lại

bất kỳ sự phân biệt nào vi phạm bản Tuyên

ngôn này , và chống lại bất kỳ sự kích động

phân biệt nào như vậy" (6) .

Nhân quyền chỉ ra nghĩa vụcủa xã hội nhằm

thỏa mãn những yêu sách của mỗi cá nhân ,

nhưng đồng thời mỗi cá nhân luôn luôn phải

tôn trọng và thực thi những nghĩa vụ và trách

nhiệm của mình đối với xã hội và toàn thể cộng

đồng nhân loại. Nhà nước cần thúc đẩy sự hình

thành các thiết chế, trình tự tiến hành , vạch kế

hoạch, huy động các nguồn lực nếu cần thiết

nhằm đáp ứng những yêu sách này. Các quyền

dân sự , chính trị , kinh tế, xã hội, văn hóa đều

đòi hỏi được bảo đảm về mặt luật pháp, các

thiết chế, thủ tục và những đảm bảo khác để

chống lại sự chuyên chế, tham nhũng , phi đạo

đức của các cơ quan nhà nước hay các quan

chức yếu kém ; chống lại sự vi phạm hay khước

từ từ phía nhà nước . Nhà nước cần cung cấp hệ

thống những biện pháp thích hợp và có hiệu

quả để các cá nhân bảo đảm những lợi ích mà

họ có quyền được hưởng hay được bồi thường

đối với những thiệt hại của họ. Điều 8 của

Tuyên ngôn khẳng định : "Mọi người đều

có quyền được bảo vệ bằng các tòa án quốc gia

có thẩm quyền với phương tiện pháp lý có hiệu

lực chốnglại những hành vi vi phạm cácquyền

căn bản đã được Hiến pháp và pháp luật công

nhận " (7 ) .

Như vậy, nhân quyền mang bản chất cấu

thành từ những thuộc tính xã hội, là kết quả tất

yếu và vốn có của các quan hệ xã hội phát sinh

tạo nên các chuẩn mực xã hội dưới hình thức cơ

bản nhất là đạo đức và luật pháp. Nóthực chất

là những yêu sách đối với xã hội . Những yêu

sách này có thể từ những nguyên tắc đạo đức

điều chỉnh các quan hệ giữa người với người.

Tuy nhiên , xã hội đó cầnphải có nghĩa vụ thỏa

mãn những yêu sách này. Tất nhiên , những đại

nhằm tôn trọng các quyền củacá nhân ; xã hội

biểu chính thức của xã hội cần phải hành động

cũng phải hành động nhằm bảo vệ các quyền

của cá nhân chống lại sự xâm phạm cá nhân .

Liên quan
đến những nhu cầu về lợi ích kinh tế

và xã hội , xã hội phải hành động như là người

bảo đảm nhằm tạo ra những lợi ích này nếu như

các cá nhân không thể tự mình bảo đảm cho

ứng những yêu
sáchcủa mọi người bằng việc

chính họ . Nhà nước phải điều chỉnh nhằm đáp

(Xem tiếp trang 31)

(6) , ( 7 ) Liên hợp quốc : Sđd , tr 64
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EÖT SO ENÖI DURGLỘI

VỀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CHI BỘ

TRONG TƯTƯỞNG HỒ CHÍ LIE H

NGUYỄN XUÂN THÔNG

C

ÁN bộ là " cái gốc của mọi công việc " .

Cách mạng muốn thắng lợi phải quan

tâm tới "cái gốc " ấy . Chủ tịch HồChí

Minh nêu rõ : "Bất cứ chính sách, công tác gì,

nếu cán bộ tốt thì thành công"( 1). " Công việc

thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay

kém " (2 ) .

Tư tưởng đó của Người cho thấy rõ tầm

quan trọng to lớn của cán bộ trong công tác xây

dựng Đảng cũng như trong toàn bộ sự nghiệp

cách mạng, phải được thường xuyên chăm lo,

từ việc bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đến sử

dụng, quản lý , để có đội ngũ cán bộ đủ phẩm

chất, năng lực, uy tín , đáp ứng với yêu cầu,

nhiệm vụ .

:

Thực tiễn cách mạng nước ta trong hơn

72 năm qua cho thấy, Đảng ta đã nhận rõ tầm

quan trọng của cán bộ và luôn chú ý tới việc

giáo dục, đào tạo, rèn luyện cũng như đổi mới

công tác cán bộ . Bởi vậy, trải qua các thời kỳ

khác nhau , lúc hoạt động bí mật, cũng như khi

hoạt động công khai ; lúc chưa giành được

chính quyền cũng như khi có chính quyền ;

trong kháng chiến cũng như trong hòa bình ;

khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn ; lúc số

lượng còn ít cũng như khi số lượng đã đông

đảo , đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước ta đại

đa số đều đã phát huy được vai trò của mình,

hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng

đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng , nhân dân

ta phát triển , giành thắng lợi.

Hiện nay, đất nước đã bước sang thời kỳ

mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa,

phấn đấu đến năm 2020, đưa nước ta về cơ bản

trở thành một nước công nghiệp với mục tiêu

dân giàu, nước mạnh , xã hội công bằng, dân

chủ, văn minh. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề,

tiến hành trong điều kiện có những thuận lợi cơ

bản, nhưng cũng có không ít khó khăn , thách

thức to lớn , đòi hỏi Đảng ta phải nắm vững và

vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác

Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh , vững vàng, kiên

định, đoàn kết, thống nhất cao , phát huy tốt

nội lực , tranh thủ tối đa ngoại lực mới giành

được thắng lợi. Trong điều kiện ấy, việc xây

dựng và đổi mới đội ngũ cán bộ càng có vai trò

hết sức quan trọng .

·

Kết luận của Hội nghị Trung ương 6,

khóa IX , sau khi nêu lên những việc đã làm

được của công tác tổ chức và cán bộ cũng chỉ

ra những tồn tại , yếu kém về công tác tổ chức,

cán bộ trong thời gian qua, làm ảnh hưởng

không nhỏ tới vai trò, uy tín của Đảng , Nhà

nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta .

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị Quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 6 , tr 46

( 2) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 273

28
Số 35 (tháng 12 năm 2002 )



Nghiên cứu Tạp chí Gộng sản
· Trao đổi

Điều đó cho thấy càng phải có sự quan tâm và

tập trung làm tốt hơn nữa công tác cán bộ , có sự

đổi mới về đội ngũ cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí

Minh chỉ rõ : "Mỗi cuộc đấu tranh thường có ba

giai đoạn, ba bước : bước đầu, bước giữa và

bước cuối cùng . Nhóm trung kiên lãnh đạo

trong mỗi cuộc đấu tranh không có thể mà cũng

không nên luôn luôn y nguyên như cũ. Trong

mỗi giai đoạn cần phải luôn luôn cất nhắc

những người hăng hái trong giai đoạn đó để

thay thế cho những người cũ bị đào thải hoặc vì

tài không xứng chức , hoặc hủ hóa ” (3 ) .

Đổi mới công tác cán bộ ở nước ta hiện nay

xuất phát từ nhiều cơ sở khách quan và chủ

quan . Một là, yêu cầu khách quan của nhiệm

vụ cách mạng, sự đòi hỏi cần thiết của nền

kinh tế - xã hội, cùng với sự ra đời của cơ
chế

quản lý mới đặt ra những yêu cầu mới về đội

ngũ cán bộ . Hai là , sự trưởng thành của đội ngũ

cán bộ, cùng với việc xóa bỏ cơ chế tập trung ,

quan liêu , bao cấp, chuyển sang cơ chế hoạch

toán kinh tế, kinh doanh xã hội chủ nghĩa đã ,

đang và sẽ xuất hiện nhiều cán bộ có đủ phẩm

chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu trong giai

đoạn mới.

Để tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới công tác

cán bộ cókết quả, trước hết phải đổi mới tư duy

về công tác cán bộ, về chất lượng đội ngũ cán

bộ lãnh đạo và những người làm công tác tổ

chức cán bộ . Đổi mới tư duy làm cho việc đánh

giá, lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ mới sát

hợp, đúng người, đúng việc, đáp ứng yêu cầu

của tình hình và nhiệm vụ ; từ đó tạo cơ sở cho

việc đổi mới đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành,

các tổ chức , đoànthể, một cách đồng bộ, toàn

diện . Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh :

" Muốn biết rõ cán bộ, muốn đối đãimột cách

đúng đắn các hạng người, trước hết phải sửa

những khuyết điểm của mình "(4 ).

Nói về đổi mới công tác cán bộ, điều quan

trọng là phải đổi mới quan điểm đánh giá cánđiểm đánh giá cán

bộ . Khi cách mạng đã chuyển giai đoạn với

những mục tiêu, nhiệm vụ đã khác trước mà

vẫn giữ những quan điểm đánh giá cán bộ như

cũ thì dẫn tới hoặc là chung chung, hời hợt ;

hoặc cụ thể nhưng lại không trúng, có khi còn

nguy hại . Đánh giá cán bộ phải trên cơ sở hiệu

quả thực hiện nhiệm vụ chính trị mà cán bộ đó

đảm nhận , trong điều kiện, môi trường cụ thể ;

phải xuất phát từ lợi ích chung của cách mạng

và vai trò , uy tín của người cán bộ đó trong

nhân dân ; thông qua việc tổ chức, lãnh đạo,

quy tụ cán bộ, quần chúng, bằng những việc

làm , những kết quả , những phong trào . Nghĩa

là phải xem xét một cách toàn diện, đúng

thực chất và thực sự khách quan . Như Bác Hồ

chỉ rõ : "Không chỉ xem xét ngoài mặt mà còn

xem xét tính chất của họ. Không chỉ xem xét

một việc, một lúc mà phải xem toàn cả lịch sử ,

toàn cả công việc củahọ" (5 ).

Trong đánh giá cán bộ không những phải

tìm ra những chuẩn mực chung, cơ bảnmà còn

phải có những nội dung, yêu cầu cụ thể đối với

từng loại cán bộ, ở từng thời kỳ, mớilựa chọn,

đào tạo ,đào tạo , bố trí, sử dụng đúng và có kết quả.

Chẳng hạn , ở tác phẩm "Sửa đổi lối làm

việc" , viết trong thời kỳ kháng chiến chống

thực dân Pháp xâm lược , Bác Hồ đã nêu lên

chuẩn mực để chọn cán bộ gồm những điểm :

-

Những người đã tỏ ra trung thành và hăng

hái trong công việc lúc đấu tranh .

-
Những người liên lạc mật thiết với dân

chúng, hiểu biết dân chúng, luôn chú ý đến lợi

ích của dân chúng.

-
Những người có thể phụ trách các vấn đề,

trong những hoàn cảnh khó khăn .

- Những người luôn giữ đúng kỷ luật.

Đọc những điều Người nêu lên cách đây đã

hơn nửa thế kỷ , nhưng chúng ta vẫn thấy rõ

những nội dung ấy thể hiện đầy đủ, cụ thể

phẩm chất , năng lực của một người cán bộ .

Bên cạnh đó, Người cũng nêu lên những

sai trái trong khi đánh giá cán bộ, cần phải

phê phán. Đó là "tự cao, tự đại, ưa người ta

(3 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 290

(4) , ( 5 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 5 , tr 278
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nịnh mình , do lòng yêu ghét của mình mà đối

với người ; đem một cái khuôn khổ chật hẹp mà

lắp vào tất cả mọi người khác nhau" . Thử hỏi,

" cái gốc” của mọi công việc mà phạm những

sai trái ấy thì làm sao có được những cán bộ tốt

để tổ chức , lãnh đạo phong trào cách mạng và

thực sự được "dân phục, dân tin " .

Người còn phê phán nghiêm khắc những

biểu hiện như : Ham dùng người bà con, anh

em quen biết, những kẻ khéo nịnh hót mình ;

những người thích hợp với mình. Còn những

người chính trực, thẳng thắn thì chán ghét,

những người không hợp với mình thì tìm cách

xa lánh, gạt bỏ . Để rồi từ đó những người cán

bộ làm bậy cũng cứ bao dung, che chở ,bảo hộ,

khiến cho họ ngày càng hư hỏng.

cụ

Bởi vậy , trong đổi mới đánh giá cán bộ, phải

làm sao có những nội dung, tiêu chuẩn cụ thể

phù hợp với yêu cầu , nhiệm vụ trong giai đoạn

cách mạng mới ; đồng thời phải kiênquyết đấu

tranh , loại bỏ những biểu hiện sai trái nói trên

ở trong các cấp, các ngành, nhất là đối với

những cơ quan , cán bộ trực tiếp làm công tác

quy hoạch, bố trí cán bộ .

Cùng với sự đổi mới về quan điểm đánh giá ,

lựa chọn, bố trí cán bộ, việc đổi mới công tác

cán bộ phải khắc phục được những biểu hiện

của chủ nghĩa cá nhân , từng bước ngăn chặn ,

đẩy lùi nó,không để nó tiếp tụctồn tại và phát

triển . Đây là việc làm không dễ, nhất là trong

điều kiện thực hiện nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa , chủ động hội nhập

kinh tế quốc tế, mở cửa với bên ngoài . Nhưng

không ngăn chặn được những biểu hiện của chủ

nghĩa cá nhân thì khó xây dựng được đội ngũ

cán bộ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ cách

mạng hiện nay cũng như sau này để thực hiện

thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa . Bởi vì, như Bác Hồ chỉ rõ : Chủ nghĩa cá

nhân là kẻ thù gian giảo , xảo quyệt và nguy

hiểm, nó nằm ngay trong nội bộ chúng ta, rất dễ

làm cho cán bộ sa ngã, hư hỏng, biến chất . Từ

chủ nghĩa cá nhân nó đẻ ra nhiều căn bệnh

nguy hiểm , chẳng hạn như :

2

- Bệnh tham lam : Biểu hiện của bệnh này

là chỉ lo vun vén cá nhân "dùng của công làm

việc tư . Dựa vào thế lực của Đảng để theo đuổi

mục đích riêng của mình" . Hiện nay , một số

người có chức,có quyền lợi dụng vị trí, chức vụ

của mình để đục khoét, hà lạm của công, đòi

hối lộ ... là những biểu hiện cụ thể của bệnh

tham lam . Đáng tiếc là căn bệnh này chưa hề bị

ngăn chặn , lại còn lây lan như ổ dịch, phát triển

thành "quốc nạn " mà chúng ta gọi lànạn tham

nhũng , với tính chất và mức độ rất nghiêm

trọng.

- Bệnh kiêu ngạo : Tức là tự cao, tự đại, ham

địa vị, khoe khoang , vênh váo , không chịu học

tập quần chúng. Những người mắc bệnh này lấy

địa vị làm mục tiêu phấnđấu với mọi giá , chứ

không phải là hoànthành nhiệm vụ được Đảng,

Nhà nước, nhân dân giao cho. Họ là những

người rất sợ bịphê bìnhvà rất thíchngườikhác

nịnh . Vìvậy , họ tạo ra xung quanh những kẻ

phỉnh nịnh , dối trá . Bệnh kiêu ngạo ngày nay

cũng khá phổ biến ở xã hội ta. Nó thể hiện rõ

nhất là "nhiều cán bộ lãnh đạo không nghiêm

túc tự phê bình và tiếp thu phê bình , tính chiến

đấu kém .... gia trưởng, độcđoán "(6 ).

- Bệnh hiếu danh :Đối với những người mắc

bệnh này như Bác Hồ nói : Tự cho mình là vĩ

đại, làanhhùng. Có khi vì cái tham vọng đó mà

việc không đáng làm cũng làm . Hoặc chỉ ham

làm chủ tịch này , ủy viên nọ, chứ không ham

công tác thiết thực. Nhiều khi vì "cái danh " họ

tung tiền ra để lo những việc hình thức, bên

ngoài chứ không chú trọng chất lượng , hiệu quả

công việc . Bệnh này còn biểu hiện ở nhiều

dạng khác nhau, ở nhiều lứa tuổi , trình độ, môi

trường công tác , trong đó có cả việc không chịu

rời khỏi vị trí , chức quyền khi không đủ điều

kiện, năng lực.

Bệnh hẹp hòi : Người mắc bệnh này

thường chỉ biết mình, thấy người khác có năng

lực hơn mình thì tìm cách "níu kéo" bằng nhiều

(6) Văn kiện Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung

ương khóa VIII , Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội , 1997 ,

tr 68
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mưukế, thủ đoạn . Căn bệnh này nguy hiểm

ở chỗ nó không tập hợp được những người có

đạo đức , tài năng, không chịu phát hiện, đề bạt,

sử dụng những cán bộ tốt, cán bộ giỏi .

Khi lựa chọn , bố trí cán bộ để đổimới phải

kịp thời phát hiện và kiên quyết loại trừ những

cán bộ có hành vi và biểu hiện mắc những căn

bệnh nói trên để cho người cán bộ thực sự là

"công bộc của dân" , chứ không phải là những

"ông quan cách mạng " như Bác Hồ đã nhiều

lần nêu rõ .

Nói đến đổi mới công tác cán bộ cũng có

nghĩa là phải có sự thay đổi, bố trí lại cánbộ.

Trong khi thay đổi, bố trí lại cán bộ, tức là thực

hiện một bước cụ thể của đổi mới công tác cán

bộ, điều hết sức quan tâm là chất lượng mọi

mặt của cán bộ. Muốn vậy, phải vì công việc

để lựa chọn , bố trí người, phải thực sự dựa trên

tiêu chuẩn , năng lực cán bộ, phải đặt trong sự

vận động phát triển của cách mạng, cũng có

nghĩa là phải có quy hoạch, chiến lược cán bộ,

đúng đắn. Tránh tình trạng, bị động, lúngtúng,

chắp vá hoặc vì người mà đẻ ra việc . Nếu đổi

mới cán bộ mà bị động, chắp vá thì không thể

có tác dụng, thậm chí lại còn khó khăn hơn .

Mặt khác, đổi mới công tác cán bộ còn

phụ thuộc vào cơ chế quản lý cán bộ . Cơ chế

quản lý có đúng đắn, thì mới đánh giá cán bộ

một cách chính xác , lựa chọn, bố trí cán bộ mới

phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và mới loại bỏ

được những yếu tố không lành mạnh , thiếu

khách quan, vụ lợi trong công tác cán bộ . Có cơ

chế đúng, mới bảo đảm được nguyên tắc tập

trung dân chủ trong các bước đi , các quyết định

về cán bộ .

Đổi mới công tác cán bộ là vấn đề cấp bách,

là yêu cầu khách quan của sự phát triển cách

mạng. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Nghị

quyết của Đảng, nhất là Kết luận của Hội nghị

Trung ương 6, khóa IX về công tác tổ chức ,

cán bộ ; trên nền tảng tư tưởng và những chỉ

dẫn của Bác Hồ, nhất định đội ngũ cán bộ ngày

càng được đổi mới và phát triển , đáp ứng

những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của sự

nghiệp cáchmạng.

|

|

NHÂN PHẨM - GIÁ TRỊ TOÀN CẦU...

( Tiếp theo trang 27)

duy trì hệ thống luật pháp và các thiết chế quốc

gia để manglại cho cá nhân các quyền cơ bản

và những cơ hội để hiện thực hóa chúng, các

quyền vàbiện pháp bồi thường thiệt hại đối với

những sự vi phạm và khước từ nghĩa vụ bảo

đảm của các cơ quan công quyền hay từ những

nhóm người nào đó trong xã hội . Các quyền và

những biện pháp giải quyết có tính chất pháp lý

này nhằm bảo đảm cho các cá nhân và cộng

đồng thực thi được các quyền của mình một

cách thực tế và triệt để nhất là nhằm chống lại

sự vi phạm và chà đạp phẩm giá của cá nhân

một cách tùy tiện và vô trách nhiệm của nhà

nước. Điều 10 bản Tuyên ngôn viết : "Mọi

người đều được hưởng quyền bình đẳng , được

xem xét công bằng vàcông khai bởi một tòa án

độc lập và không thiên vị trong việc quyết định

các quyền và nghĩa vụ củahọ cũng như về bất

cứ sự buộc tội nào đối với họ " và Điều 12 viết :

"Không ai phải chịu sự can thiệp vô cớ đến đời

tư , gia đình , nhà cửa hoặc thư tín, cũng như sự

xúc phạm đến danh dự hoặc uy tín cá nhân .

Mọi người đều có quyền được pháp luật bảo vệ

chống lại sự can thiệp và xâm phạm như

vậy" ( 8) .

Mặc dù Tuyên ngôn ra đời cách đây hơn 50

năm, có thể một vài thuật ngữ và nội dung nào

đó không còn bao trùm những quan hệ xã hội

mới phát sinh trong thế giới hiện đại, nhưng nó

đã và đang trở thành chuẩn mực đạo đức chung

để hướng tới và là nguồn pháp lý của hàng loạt

các văn kiện quốc tế quan trọng về quyền con

người. Hơn thế , những nội dung cơ bản của nó

vẫn còn giữ nguyên giá trị nhân văn cao cả và

sâu lắng của toàn thể cộng đồng nhân loại và

như ngọn đuốc soi đường cho lý tưởng giải

phóng con người, cho khát vọng cháy bỏng về,

bình đẳng và bác ái trong môi trường hòa bình ,

ổn định và phát triển của nhân loại. n

(8) Liên hợp quốc : Sđd , tr 65
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N

* HẰM tạo lập một thị trường khu vực

rộng lớn , xóa bỏ các rào cản thương

mại giữa các nước thành viên, nâng

cao sức cạnh tranh hàng hóa của mình trên thị

trường quốc tế và tăng tính hấp dẫn đầu tư đối

với nước ngoài, Hội nghị cấp cao của Hiệp hội

các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần

thứ 4, tại Xin -ga-po (tháng 1-1990) , đã quyết

định thành lập Khu vực mậu

dịch ASEAN (AFTA ).

chính thứcLà một thành viên

1995) ,Việt Nam đương nhiên

của Hiệp hội

phải thực hiện những thỏa

thuận của AFTA .

Nội dung của những cam

kết nhằm mở rộng tự do hóa

thương mại của các nước

ASEAN bao gồm : cắt giảm

thué quan , loại bỏ các rào cản

thương mại cho hàng hóa trao

đổi

Việt Nam ), 2008 đối với Lào , Mi-an -ma, 2010

đối với Cam -pu -chia .

- Danh mục loại trừ tạm thời (TEL ) gồm

những sản phẩm mà các nước chưa sẵn sàng

cắt giảm thuế ngay do cần có thêm thời gian để

điều chỉnh sản xuất trongnước thích nghi với

môi trường cạnh tranh quốc tế ngày càng tăng.

Tuy nhiên , kể từ ngày 1-1-1996 đến 1-1-2000,

điều chỉnh sản xuấtcao của Hiệp hội

DHNGHIỆP VIỆT NAM

TRƯỚC NHỮNG CAM KẾT

CỦA CHÍNH PHỦ THAM GIA AFTA

giữa các nước thành viên.

Công cụ chính để thực hiện mục tiêu này là

Hiệpđịnh ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung

(CEPT) với những nội dung cơ bản sau :

Các nước ASEAN sẽ cắt giảm thuế nhập

khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ 40% từ

ASEAN xuống còn 0-5% trong vòng 15 năm .

Việc cắt giảm thuế bắt đầu từ ngày 1-1-1993

và kết thúc vào ngày 1-1-2008 . Tùy theo mức

độ và lịch trình cắt giảm thuế , hàng hóa của

các thành viên ASEAN được phân loại theo

4 nhóm danh mục :

- Danhmục cắtgiảm ngay (IL ) gồm những

sản phẩm mà các nước thành viên sẵn sàng cắt

giảm thuế, xóa bỏ hạn chế định lượng và hủy

bỏ hàng rào phi quan thuế . Nằm trong danh

mục này có 15 nhóm mặt hàng cần cắt giảm

nhanh trong vòng 7 năm như dầu thựcvật ,

phân bón , giấy và bột giấy , sản phẩm cao su ...

và những mặt hàng được cắt giảm thuế xuống

còn 0 - 5 % vào năm 2003 đối với 6 nước thành

viên cũ (ASEAN 6 ) , năm 2006 đối với 4 nước

thành viên mới (ASEAN 4 trong đó có

MAI THÀNH

tất cả những sản phẩm này đều phải chuyển

dần sang danh mục IL . Đối với Việt Nam ,

thời hạn trên kéo dài đến năm 2003 , Lào,

Mi -an-ma đến năm 2005 , Cam -pu -chia đến

năm 2007.

-

Danh mục hàng nhạy cảm (SL ) gồm các

sản phẩm nông nghiệp chưa chế biến , việc cắt

giảm được xử lý theo cơ chế riêng vì việc giảm

thuế có thể gây tác động lớn đến sản xuất và

đời sống trong nước . Thời hạn giảm thuế cho

hàng hóa thuộc danh mục này kéo dài tới năm

2010 ,năm 2013 đốivới các nước ASEAN 4,

năm 2015 với Lào, Mi-an -ma và năm 2017 với

Cam-pu-chia .

- Danh mục loại trừ hoàn toàn (GEL ) gồm

những sản phẩm không đưa vào thực hiện cam

kết của AFTA bởi những lý do bảo vệ an ninh

quốc gia , đạo đức xã hội, sức khỏe, cuộc sống

con người, động , thực vật và bảo vệ các tác

phẩm có giá trị nghệ thuật, lịch sử và khảo cổ.

Ngoài ra, các hàng rào phi thuế quan có thể

tạo ra rất nhiều trở ngại , làm giảm đáng kể ,

32
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thậm chí triệt tiêu ý nghĩa của việc cắt giảm

thuế, nên nó đang được các nước ASEAN rất

chú trọng . Các nước này đãxác định mục tiêu

loại bỏ những hạn chế về số lượng, hạn ngạch

giá trị nhập khẩu , giấy phépnhập khẩu... trong

vòng 5 năm sau khi sản phẩm được hưởng ưu

đãi thuế quan và quyết định tới hết năm 2003

loại bỏ các biện pháp kỹ thuật ảnh hưởng tới

thương mại.

;

Quá trình thực hiện những cam kết đã được

các nước ASEAN nghiêmtúc và gấp rút thực

hiện . Chỉ mới hết năm 1999, tổng số các mặt

hàng được đưa vào danh mục IL của 10 nước

ASEAN đã là 53 254, chiếm 82,78% ; thuế

suất trung bình giảm xuống còn 3,87% (so với

khi bắt đầu thực hiện AFTA năm 1993 là

12,76%) . Song, trước xu thế toàn cầu hóa, khu

vực hóa kinh tế , sự cạnh tranh ngày càng tăng

giữa các khu vực kinh tế thế giới, các nước

thành viên còn chủ trương đẩy nhanh hơn nữa

tiến trình thực hiện . Đối với Việt Nam , lộ trình

thực hiện những cam kết được phép kéo dài

hơn so với những nước thành viên cũ của các

nước ASEAN. Tuy vậy , đến năm 2002,

Việt Nam cũng đã chuyển được 5550dòng

thuế vào danh mục IL trên tổng số khoảng

6 400 dòng thuế sẽ được thực hiện cắt giảm

theo CEPT. Thuế suất bình quân của các dòng

thuế trong danh mục IL giảm xuống còn 7,3 %.

Trong năm 2003, Việt Nam sẽ tiếp tục chuyển

760 dòng thuế trong danh mục TEL vào danh

mục IL. Danh mục hàng nông sản chưa chế

biến nhạy cảm (SL) của Việt Nam gồm 51

dòng thuế, danh mục GEL gồm 139 dòng thuế .

Cùng với việc cắt giảm thuế , Việt Nam cũngthuế , Việt Nam cũng

tiến hành nghiên cứu các biện pháp nhằm loại

bỏ hàng rào phi thuế quan như : đưa ra lộ trình

bãi bỏgiấy phép cụ thể cho từng mặt hàng

trong số 15 mặt hàng hiện còn quản lý bằng

hạn ngạch ...

Thực chất của việc thực hiện các cam kết

của AFTA /CEPT chính là vừa đạt được mục

tiêu đề ra về tự do hóa thương mại trong khu

vực, vừa tạo thuận lợi cho các nước thành viên

nâng cao năng lực cạnh tranh , ổn định sản

xuất, tăng trưởng và phát triển bền vững . Điều

này,một mặt, tạo nên thị trường xuất khẩu

rộng lớn hơn , phân bổ lại sản xuất trong các

nước một cách có hiệu quả ; mặt khác, cho

phép người tiêu dùng được hưởng những sản

phẩm chất lượng tốt hơn với giá rẻ hơn ...

Chính vì vậy , đối với những nước kinh tế chậm

phát triển như Việt Nam , sức cạnh tranh của

nền kinh tế nói chung, cũng như của các doanh

nghiệp còn yếu, thì đây lại là một thách thức

rất lớn . Thách thức đó thể hiện qua sức ép đối

với các doanh nghiệp Việt Nam (DNVN ) cả

trên thị trường trong nước và nước ngoài.

Chẳng hạn, ở thị trường trong nước , theo lịch

trình cắt giảm thuế của Việt Nam trong giai

được bảo hộ cao bằng thuế như xe máy, rượu

đoạn 2001-2006, những mặt hàng hiện đang

bia, các sản phẩm điện dân dụng, điện tử ... sẽ

bị cắt giảm thuế nhập khẩu từ mức thuế rất cao

(100 %, 60 %, 40% ) xuống ngay mức thuế thấp

(20%, 15%, 10%) để kịp đạt mức 0-5% vào

năm 2006. Những mặt hàng khác tuy mức thuế

nhập khẩu thấp song được bảo hộ chặt chẽ

bằng các biện pháp định lượng , cấmnhập khẩu

như phân bón, xăng dầu, sắt thép ... cũng sẽ

phải dỡ bỏ dần hàng rào phi thuế quan . Rõ

ràng khi đó các DNVN không thể trông chờ

được sự bảo hộ từ "tấm lá chắn " củaNhà nước

mà phải cạnh tranh trực diện với các đối thủ

nướcnước ngoài, giữa sản phẩm nội địa và sản

phẩm nhập khẩu . Trên thị trường nước ngoài ,

do cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam

chủ yếu là hàng nông sản chưa chế biến, được

xếp vào danh mục hàng nông sản chưa chế

biến nhạy cảm cao để làm chậm tiến trình

giảm thuế, nên sự hưởng lợi từ CEPT sẽ bị hạn

chế. Lợi ích từ việc xuất khẩu những hàng

công nghiệp chế biến khác của các DNVN lại

phụ thuộc vào khả năng cạnh tranh của chính

những sản phẩm ấy trên thị trường các nước

ASEAN. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của

sản phẩm công nghiệp chế biến của Việt Nam
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chưa cao . Điều đó thể hiện qua bức tranh toàn

cảnh về các DNVN, như sau :

Phần lớn các doanh nghiệp đều là những

doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong số khoảng

53 000 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần

kinh tế có tới hơn 90 % doanh nghiệp có quy

mô vừa và nhỏ, với số vốn dưới 5 tỉ đồng.

-

Trình độ kỹ thuật công nghệ của các

doanh nghiệp nhìn chung yếu và thiếu . Cơ sở

hạ tầng , máy móc thiết bị ở nhiều doanh

nghiệp lạc hậu và thiếu tính đồng bộ , đặc biệt

đối với khu vực ngoài quốc doanh ; công suất

sử dụng máy móc thấp ; kỹ năng quản lý, trình

độ công nhân có tay nghề caocòn nhiều hạn

ché.

- Các doanh nghiệp chưa thật sự năng động

trong hoạt động sản xuất kinh doanh . Điều đó

thể hiện rõ qua thực tế hầu hết các doanh

nghiệp chưa chủ động được nguồn nguyên

liệu , đầu vào sản xuất, cũng như nguồn vốn

đầu tư sản xuất, chưa có chiến lược kinh doanh

và ổn định thị trường tiêu thụ .

mua

- Mặc dù thời gian qua Nhà nước đã tạo cơ

chế khuyến khích phát triển ,nhưngnhìn

chung môi trường sảnxuất kinh doanh của các

doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn .

Theo kết quả điều tra năm 1999 của Phòng

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

(VCCI), trong tổng số 700doanh nghiệp trả

lời phiếu điều tra , bao gồm : 68% doanh

nghiệp nhà nước , 28% doanh nghiệp ngoài

quốc doanh, 4% các liên doanh, có tới 60 %

doanh nghiệp trả lời còn gặp khó khăn về

ngoại tệ do thủ tục rườm rà, phức tạp , ngân

hàng không có đủ ngoại tệ cung cấp, tỷ giá

luôn thay đổi ; 53%doanh nghiệp chorằng

Luật Thuế còn gây khó khăn cho hoạt động

của mình , ngay cả việc hoàn thuế giá trị gia

tăng cũng không phải tất cả các doanh nghiệp

đều được hoàn thuế theo đúng thời gian quy

định ; 70%doanh nghiệp choviệc thu lệ phí
;

còn rất nhiều vướng mắc ; chỉ có 5% doanh

nghiệp được nhận bảo lãnh tín dụng xuất

khẩu...

Từ đó , hiệu quả kinh doanh của các DNVN

nhìn chung còn thấp . Theo đánh giá chung,

đến năm 2000 , chỉ có 40 % DNVN hoạt động

có hiệu quả, 40% chưa hiệu quả (khi lãi, khi lỗ

không ổn định ), 20 % bị thua lỗ triền miên . Và

dù được hưởng nhiều ưu đãi của Nhà nước ,

nhưng tỷ suất lợi nhuận trước thuế và hiệu suất

sử dụng vốn của DNVN đang có xu hướng

giảm .

Trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu ,

năng lực và hiệu quả kinh doanh của các

doanh nghiệp xuất khẩu còn nhiều hạn chế.

Kết quả cuộcđiều tra các doanh nghiệp xuất

khẩu của VCCI năm 2000 cũng cho thấy, chỉ

có 38% số doanh nghiệp được điều tra có số

vốn đăng ký trên 100 ngàn USD, 31 % số

doanh nghiệp có vốn đăng ký từ 50 - 100 ngàn

USD, 31% số doanh nghiệp có vốn đăng ký

dưới 50 ngàn USD. Cũng theo số liệu đó, chỉ

có7% số doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất

khẩu trên 1 triệu USD, 13 % số doanh nghiệp

đạt từ 500 ngàn đến 1 triệu USD, 51% số

doanh nghiệp đạt kim ngạch từ 100 đến 500

ngàn USD , số còn lại là dưới 100 ngànUSD.

Như vậy, các DNVN chưa thực sự là những

đầu đàn kinh tế đủ mạnh để vươn lên làm cho

sản phẩm Việt Nam cạnh tranh với những sản

phẩm của các đối thủ có tiềm lực mạnhhơn

trong khối ASEAN . Nếu tình trạng này không

sớm được khắc phục , DNVN sẽ phải chịu sức

ép lớn cả trên thị trường trong nước và quốc tế .

Sức ép này sẽ ngày càng tăng cùng với sự rút

ngắn tiến trình hoàn thành AFTA . Việt Nam

được phép hoàn thành cam kết chậm hơn các

nước khác , nhưng về phương diện kinh tế nếu

càng kéo dài việc hoàn thành các cam kết

AFTA , nghĩa là càng duy trì bảo hộ đối với

sản xuất trong nước, thì các doanh nghiệp

càng dựa dẫm vào Nhà nước và như vậy càng

đẩy họ tụt hậu hơn so với doanh nghiệp nước

ngoài trong cuộc chạy đua quyết liệt này. Do

vậy , sự điều chỉnh , chuẩn bị của các doanh

nghiệp trong tiến trình thực hiện các cam kết là

điều vô cùng cần thiết và cấp bách .
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Mặc dầu vậy, cho đến nay, tuy đã 7 năm

thực hiện lịch trình cắt giảm thuế theo CEPT,

nhưng nhìn chung các DNVN còn chưa nhận

thức được hết tính chất quyết liệt của cuộc

cạnh tranh có thể dẫn họ đến nguy cơ bị mất

thị phần ngay trên thị trường nội địa và cũng

không phải dễ dàng tăng được thị phần trên thị

trường các nước ASEAN . Có thể nói, các

doanh nghiệp chưa thật sự chuẩn bị đầy đủ

điều kiện nhằm khai thác , tận dụng hiệu quả

những thuận lợi do việc triển khai AFTA đem

lại. Kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu quản

lý kinh tế Trung ương cho thấy , mới chỉ có

khoảng 60 % sốdoanhnghiệp (được điều tra )

có bộ phận nghiên cứu triểnkhai để xuất

khẩu ; song , năng lực nghiên cứu thị trường ,

phát triển sản phẩm của những bộ phận này rất

hạn chế, nên cũng không dễ dàng tạo được khả

năng cho các doanh nghiệp tiếp cận với thị

trường nước ngoài nhằm hưởng những ưu đãi

về thuế của CEPT. Hầu hết các DNVN đều

chưa xây dựng được hệ thống thông tin thị

trường ở các nước ASEAN . Thông tin phần

lớn được thu thập phần nhiều qua các nguồn

không chính thức, thiếu tính hệ thống , không

có tính cậpnhật nên khó có giá trị trong việc

ra các quyết định kinh doanh. Nhiều doanh

nghiệp chưa thực sự điều chỉnh sản xuất kinh

doanh theo lộ trình cắt giảm thuế nhập khẩu ,

xóa bỏ hàng rào phi thuế , theo tiến triển trong

phương diện hợp tác giữa các nước ASEAN về

hài hòa tiêu chuẩn và chất lượng , tiêuchuẩn vệ

sinh dịch tễ . Thậm chí , có khá nhiều doanh

nghiệp chưa sử dụngMẫu (Form ) D để hưởng

thuế ưu đãi theo CEPT. Rất ít doanh nghiệp

quan tâm đến những hình thức liên kết đầu tư

nội bộ ASEAN (AIA), hợp tác công nghiệp

ASEAN (AICO) cho dù những điều kiện tham

gia đã được nới lỏng để tạo điều kiện cho các

doanh nghiệp tham gia từ năm 1999...

Thực hiện những cam kết của AFTA sẽ

không tránh khỏi những thách thức lớn, nhất là

đối với các DNVN còn nhỏ bé, thiếu kinh

nghiệm thương trường . Nhưng tiếp tục duy trì

sự bảo hộ nhà nước bằng các hàng rào phi thuế

quan sẽ không còn phù hợp với các thông lệ

quốc tế . Chính vì vậy , những nội dung như đã

nêu trong Dự thảo phương án lộ trình cắt giảm

hạn chế định lượng và hàng rào phi thuế quan

trong tiến trình thực hiện khu vực thươngmại

tự do ASEAN của Bộ Thương mại là hướng đi

đúng đắn , đảm bảo sự hỗ trợ thật cần thiết,

nhưng phải hợp lý cho cácDNVN . Tuy nhiên ,

trongxu thế đẩy nhanh tiến trình hoàn thành

AFTA của các nước ASEAN như đã nêu ở

trên , rõ ràng các DNVN không còn cách lựa

chọn nào khác để tồn tại và phát triển ngoài

việc phải thực sự nỗ lực , vươn lên làm ăn có

hiệu quảđể gấp rút nâng cao năng lực cạnh

tranh . Để thực hiện có hiệu quả vấn đề đó,

chúng tôi xin nêu mấy giải pháp cơ bản sau :

Thứ nhất, trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng

lịch trình cắt giảm thuế của Việt Nam, cũng

như của các nước ASEAN , tiếp tục nghiên

cứu , lựa chọn những mặt hàng có lợi thế cạnh

tranh để chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo

hướng sản xuất ra những mặt hàng có khả năng

đứngvững trên thị trường nội địa và thị trường

các nước ASEAN ; đồng thời, tận dụng được

những ưu đãi miễn giảm thuế do CEPT đem lại

trongviệc xuất khẩu hàng hóa Việt Nam ra

nước ngoài .

Do cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam

hiện nay chủ yếu là hàng nông sản chưa chế

biến nên việc duy trì cơ cấu hàng nông sản

xuất khẩu như vậy không những đem lại giá trị

gia tăng thấp, mà ngược lại còn làm hạn chế

những lợi ích do CEPT đem lại . Do vậy, cần

chuyển nhanh , mạnh sang sản xuất hàng hóa

chế biến sâu , giảm tối đa sản xuất hàng nguyên

liệu , giảm tới mức thấp nhất việc xuất khẩu

các mặt hàng sơ chế. Nên phối hợp, bàn bạc

với các nước trong khu vực nhằm chuyên môn

hóa sản xuất, tránh sự cạnh tranh trong khối do

sự tương đồng sản phẩm tạo ra . Đồng thời ,

nghiên cứu sản xuất những mặt hàng có triển

vọng , phù hợp với xu hướng quốc tế hay

những mặt hàng độc đáo .
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Thứhai, đổi mới và hiện đại hóa công nghệ

sản xuất. Ngày nay, công nghệ ngày càng trở

thành yếu tố có ý nghĩa quyết định tới khả

năng cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp. Trong

khi đó , trình độ công nghệ của Việt Nam hiện

nay còn lạc hậu tới khoảng 15 đến 20 năm so

với mức trung bình của thế giới. Bởi vậy, đây

đang trở thành vấn đề bức xúc cần có sự quan

tâm đúng mức, trước hết bằng cách Nhà nước

tăng cường cung cấp các thông tin thị trường

về chuyển giao công nghệ ; hoàn thiện những

cơ chế, chính sách tạo môi trường thông

thoáng hơn nữa cho việc chuyển giao công

nghệ mới và hiện đại. Trong điều kiện còn gặp

nhiều khó khăn về vốn, các doanh nghiệp cần

nghiên cứu đổi mới ở những khâu công nghệ

có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao chất

lượng , giảm giá thành sản phẩm ; kết hợp sử

dụng linh kiện , phụ tùng máy móc do cả trong

và ngoài nước sản xuất ; tăng cường sử dụng

các kết quả nghiên cứu của các trường đại học,

viện nghiên cứu trong nước để nâng cấp, hiện

đại hóa công nghệ cho doanh nghiệp mình...

Quyết không vì thành tích chủ nghĩa mà khởi

sự những doanh nghiệp, những công nghệ

trong nước có chi phí sản xuất cao hơn nhập

ngoại .

Thứ ba, cải thiện môi trường kinh doanh

hơn nữa cho các DNVN. Hạn chế , dẫn tới xóa

bỏ các loại phụ thu bất hợp lý trong xuất nhập

khẩu để giảm chi phí đầu vào cho sản xuất

trong nước , cũng như xuất khẩu . Thuế tiêu thụ

đặc biệt không nên đánh quá cao dễ làm giảm

tính cạnh tranh của sản phẩm , kích thích các

hành vi buôn lậu và gian lận thương mại. Giảm

bớt những thủ tục hải quan để tránh gây phiền

nhiễu hoặc làm tăng chi phí không đáng có

cho các doanh nghiệp . Thuế hải quan nên được

áp dụng mức thấp nhất đối với những hàng hóa

sử dụng đa mục đích nhằm tránh tình trạng

doanh nghiệp phải chịu mức thuế cao nhất như

hiện nay . Ngoài ra , khó khăn lớn nhất hiện nay

của các doanh nghiệp (đặc biệt doanh nghiệp

tư nhân , doanh nghiệp vừa và nhỏ) là vấn đề

thiếu vốn lưu động. Nhưng để vay được vốn

của ngân hàng, các doanh nghiệp đang gặp

nhiều trở ngại trong việc thế chấp . Cụ thể là,

quyền sử dụng đất chưa được ngân hàng sử

dụng làm vật thế chấp để vay và cho vay một

cách phổ biến . Vì thế, các bên hữu quan như

ngân hàng, ngành tư pháp, văn phòng công

chứng , chính quyền địa phương và doanh

nghiệp cần phối hợp xem xét, đánh giá giá trị

của đất và bất động sản để ngày càng có nhiều

doanh nghiệp sử dụng được chúng làm vật thế

chấp để vayvốn ngân hàng đầu tư phát triển .

Theo ý kiến của nhiều nhà doanh nghiệp

những chi phí khác như chi phí viễn thông ,

điện , nước cũng cần được giảm nhiều hơn

nữa... để tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm

của các doanh nghiệp .

Thứ tư , đẩy nhanh tiến trình cải cách doanh

nghiệp nhà nước theo hướng tạo môi trường

thông thoáng , bình đẳng cho các doanh

nghiệp. Chỉ có như vậy mới giảm thiểu những

ưu đãi không đáng có đối với DNNN, khắc

phục tính ỷ lại , từ đó phát huy tinh thần sáng

tạo , dám nghĩ dám làm để vươn lên bằng cách

tăng hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh .

Thứ năm , phát huy cao độ tinh thần nỗ lực

vươn lên của các doanh nghiệp về mọi mặt .

Phải xác định rõ rằng , các DNVN chính là

những "người" trực tiếp đối mặt trong cuộc

cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ nước

ngoài. Do đó, tự bản thân các doanh nghiệp

phải nhanh chóng xác định được mình còn yếu

ở những điểm nào trong hoạt động sản xuất,

kinh doanh, quản lý , thị trường ... Từ đó, lựa

chọn , xây dựng cho mình chiến lược sản xuất,

chiến lược sản phẩm , nghiên cứu thị trường và

đối thủ cạnh tranh một cách bài bản, để đầu tư

nghiên cứu triển khai , phát triển sản phẩm , đổi

mới công nghệ , nâng cao chất lượng và hạ giá

thành sản xuất . D
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Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Ở TIEU VỰC ĐÔ THỊỞ KHU

DƯƠNG TÙNG

L

ỊCH sử loài người đã từng chứng kiến

hai cuộc cách mạng đô thị . Đáng chú ý

là cuộc cách mạng đô thị lần thứ hai gắn

với cuộc cách mạng kỹ thuật công nghiệp từ

giữa thế kỷ XVIII ở châu Âu và sau đó lan ra

Bắc Mỹ. Ngày nay , các nhà khoa học đang theo

dõi cuộc cách mạng đô thị lần thứ ba, diễn ra

ở phần lớn các nước đang phát triển , nơi mà tỷ

lệ dân số đô thị chiếm khoảng 20-30% toàn

bộ số dân .

Cuộc cách mạng đô thị lần thứ ba dường như

lặp lại cách mạng đô thị lần thứ hai, nhưng có

nét độc đáo , quyết liệt và mạnh mẽ hơn nhiều .

Có thể hình dung đô thị hóa là một quá trình

kinh tế - xã hội - lịch sử mang tính tất yếu, nhất

là ở những nước bước vào công nghiệp hóa,

hiện đại hóa . Nó là quá trình tổ chức lại mỗi

trường cư trú của con người, ở đó bên cạnh mặt

địa lý , dân số, còn có mặt kinh tế , xã hội và văn

hóa rất đặc trưng , khác hẳn lối sống làng bản,

xóm ấp ở nông thôn . Đặc trưng bao trùm ở khu

vực đô thị là lối sống phi nông nghiệp. Với tính

năng động và tự do cá nhân, mọi người dựa

vào đồng lương, vào kinh doanh sản xuất hoặc

thương mại , dịch vụ . Khu vực đô thị thường có

các công trình công cộng phúc lợi xã hội , có hệ

thống giao thông và thông tin khá thuận lợi và

hoàn chỉnh . Ngoài nét chung đó, đô thị hóa ở

Việt Nam còn có nét riêng thể hiện ở chỗ, quá

trình đô thị hóa diễn ra chưa cắt đứt hoàn toàn

với mô hình văn hóa nông thôn , nông nghiệp và

còn nhiều vấn vương với lối sống cũ của nền

kinh tế bao cấp, của phương thức hoạt động thời

chiến . Và từ đây, cũng thể hiện mặt mạnh và cả

mặt hạn chế trong đô thị hóa ở Việt Nam.

Khu vực đô thị giữ vai trò đặc biệt quan

trọng . Nó là trung tâm chính trị, kinh tế, văn

hóa, xã hội của cả nước và từng địa phương . Ở

nước ta, trong công cuộc đổi mới , tốc độ mở

mang đô thị chuyển động rất mạnh . Nó phản

ánh nhịp điệu phát triển hối hả trong tiến trình

công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nếu năm 1995 ,

cả nước có trên 400 đô thị với số dân 11,8 triệu

người, chiếm 20% số dân toàn quốc thì năm

2000 , đã mở rộng tới 646 đô thị , với khoảng

18 triệu người, chiếm 24% dân số toàn quốc . Sự

phát triển đô thị trong thời gian qua chủ yếu

dựa trên cơ sở các đô thị hiện có và các đô thị

mới hình thành từ thị tứ , thị trấn , khu hoạt động

dịch vụ, khu kinh tế cửa khẩu và khoảng gần

100 khu công nghiệp, khu chế xuất công nghệ

cao. Tuy nhiên , do nhận thức quá trình đô thị

hóa còn giản đơn , do thiếu quy hoạch tổng thể

và đồng bộ, do không dự báo hết những vấn đề

văn hóa xã hội phức tạp nảy sinh nên xuất hiện

xu hướng đô thị bị đẩy đến sự tập trung quá

mức, quá tải, có nhiều biểu hiện thiếu lành

mạnh trong phát triển . Đường phố mới mở ra

ngổn ngang, nhà cửa xây dựng hỗn loạn, phá vỡ

tổng thể kiến trúc và cảnh quan đô thị ; không

gian đô thị bành trướng, lấn lướt các vùng nông

nghiệp ngoại vi ; nhiều nơi xảy ra tình trạng
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dồn nén về dân số, lúng túng về hệ thống dịch

vụ, về việc làm, về khả năng đáp ứng của cơ

sở hạ tầng . Đồng thời kéo theo hàng loạt tệ nạn

xã hội như thất nghiệp, cờ bạc, trộm cắp, mại

dâm, ma túy, đặc biệt là sự ùn tắc xe cộ và

tai nạn giao thông xảy ra đến mức báo động,

gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường sống

nghiêm trọng .

Xu hướng mở rộng và phát triển đô thị với

tốc độ cao, quy mô lớn tạo ra nhiều cơ hội để

người dân thay đổi vị thế, cải thiện đời sống của

mình . Nhưng nó cũng đặt ra nhiều thách thức ,

đòi hỏi các cấp, các ngành, đặc biệt ngành văn

hóa - thông tin phải mạnh dạn đổi mới tư duy,

nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thiện năng

lực chuyên môn, chủ động tham mưu , vạch

phương hướng, tìm ra nội dung và phương thức

phù hợp, xây dựng đời sống văn hóa nói chung,

đặc biệt đời sống văn hóa cơ sở ở khu vực đô

thị , nhằm tạo ra sức mạnh nội sinh cho tăng

trưởng kinh tế - xã hội, đồng thời tác động trực

tiếp đến sự phát triển của các khu vực khác trên

địa bàn cả nước .

Khái niệm "đời sống văn hóa cơ sở " đã được

sử dụng trong ngành văn hóa ở nước ta từ năm

1982. Ai cũng biết, cơ sở là đơn vị cuối cùng

của hệ thống tổ chức xã hội. Cơ sở có mạnh và

phát triển đồng đều thì từng địa phương, từng

ngành và cả nước mới mạnh . Cơ sở thuộc khu

vực đô thị là khu phố, khối phố, tổ dân phố, khu

tập thể (được gọi chung làkhu phố) . Đời sống

văn hóa là một bộ phận của đời sống xã hội , mà

đời sống xã hội là một phức thể những hoạt

động sống của con người . Nó nhằm đáp ứng,

thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của con

người ở từng giai đoạn lịch sử nhất định . Nhu

cầu vật chất làm con người tồn tại như một thực

thể sống , còn nhu cầu tinh thần lại giúp con

người tồn tại như một sinh thể xã hội , một nhân

cách văn hóa.

Từ năm 1991 , phong trào xây dựng đời sống

văn hóa cơ sở ở khu vực đô thị được tiếp thêm

sức mạnh nhờ cuộc vận động "Toàn dân đoàn

kết xây dựng đời sống văn hóa " do Đảng, Nhà

nước ta phát động và chỉ đạo. Nhiều tỉnh, thành

phố, cấp ủy, chính quyền đã ra nghị quyết và

các văn bản có liên quan đến việc xây dựng nếp

sống văn minh đô thị, xây dựng khu phố văn

hóa, gia đình văn hóa . Đảng bộ và Hội đồng

nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Nghị

quyết và phân định chỉ tiêu xây dựng nếp sống

văn minh đô thị cho tỉnh mình . Ủy ban nhân

dân Thành phố Hồ Chí Minh lấy năm 2001 và

2002 là "năm trật tự đô thị" và kiên trì thực hiện

chương trình " Ba giảm" (giảm ma túy, mại dâm

và tệ nạn) . Thành phố Hà Nội từng bước xây

dựng phong trào "Người Hà Nội văn minh ,

thanh lịch , hiện đại" . Thành phố Đà Nẵng sôi

động với khẩu hiệu "Năm không" (không hộ

đói, không có người mù chữ , không có người

lang thang xin ăn , không có người nghiện ma

túy, không có giết người cướp của) . Các tỉnh,

thành phố Hải Phòng, Nam Định , Bình Định,

Cà Mau, Cần Thơ, Tây Ninh, Bình Dương, Tiền

Giang ... đều đã chủ động soạn thảo và ban hành

quy chế công nhận danh hiệu "khu phố văn

hóa " ," cơ quan văn hóa" , " trường học văn hóa" ,

trong khi Bộ Văn hóa - Thông tin chưa kịp ban

hành văn bản chính thức.

Nội dung tổ chức xây dựng đời sống văn hóa

đô thị cũng phong phú, đa dạng: phải xây dựng

từ trong mỗi gia đình đến cộng đồng xã hội ; từ

khu phố, cơ quan, công sở, trường học, đến bãi

chợ, bến cảng, bến xe ; từ sân tập võ cho người

già, câu lạc bộ cho chị em phụ nữ, đến khu vui

chơi giải trí cho con trẻ ... Tất cả đều phải được

nhìn qua lăng kính văn hóa, được tổ chức , xây

dựng theo tinh thần và giá trị văn hóa.

Xây dựng gia đình văn hóa được coi là nền

tảng , là cốt lõi , thúc đẩy quá trình vận động xây

dựng khu phố văn hóa. Nội dung xây dựng gia

đình văn hóa, khu phố văn hóa thường gắn

với việc thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo,

với việc làm từ thiện ; gắn với nhiệm vụ phòng

chống các tệ nạn , thực hiện chỉ tiêu dân số

kế hoạch hóa gia đình , giữ gìn an ninh trật tự

xã hội , xây dựng nếp sống văn minh nơi công

cộng.

38 Số 35 (tháng 12 năm 2002)



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

Hoàn thiện từng bước thiết chế văn hóa cũng

là nội dung không thể thiếu được tại địa bàn cơ

sở . Thực ra ở thời đại nào cũng cần đến thiết

chế văn hóa để chuyển tải văn hóa chính thống

của nhà nước đến mỗi thành viên của cộng

đồng , đồng thời tổ chức đời sống văn hóa tại

khu vực dân cư của họ. Đời sống văn hóa cơ sở

phải diễn ra sinh động trong hoạt động sản xuất,

truyền bá, tiêu dùng những sản phẩm văn hóa.

Để các hoạt động này đạt hiệu quả, cần 3 yếu

tố : 1- Có bộ máy nhân sự thạo chuyên môn,

thạo quản lý ; 2- Có thể chế đủ những quy định

nghiêm ngặt ; 3- Có hệ thống cơ sở vật chất

đồng bộ và ngày càng hoàn thiện . Cả ba yếu tố

trên đây quy tụ vào một cơ quan như nhà văn

hóa, trung tâm văn hóa ... được gọi là thiết chế

văn hóa . Ngày nay, xu hướng chung là xây

dựng những "Trung tâm văn hóa " . Đây là thiết

chế tổng hợp , ởđó nhiều không gian có thể bao

chứa các dạng hoạt động văn hóa cơ sở (như

nhà truyền thống, câu lạc bộ, sân khấu, thư

viện ...) . Trong hoàn cảnh hiện tại , để tháo gỡ

những khó khăn trước mắt, nhiều địa phương đã

có sáng kiến tận dụng những cơ sở vật chất có

sẵn như nhà thờ, nhà kho , trụ sở, trường học,

khoảng đất trống, thậm chí nhà dân để tạo lập

những tụ điểm sinh hoạt văn hóa .

Điều đáng nói là, trong thời gian qua, các

nội dung xây dựng đời sống văn hóa cơ sở khu

vực đô thị đều gắn với việc thực hiện các Chỉ

thị 87/CP, 88 /CP của Chính phủ về tăng cường

quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn

hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn nghiêm

trọng ; Chỉ thị 27 /CT-TW của Ban Chấp hành

Trung ương Đảng về thực hiện nếp sống văn

hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội ; Nghị

định 36 /CP của Chính phủ về bảo đảm trật tự an

toàn giao thông đô thị ...

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

khu vực đô thị tuy đi sau một bước so với phong

trào xây dựng Làng văn hóa ở khu vực nông

thôn, nhưng những gì ba năm qua phong trào

thu được, đã để lại những bài học quý giá

Thứ nhất, sự quan tâm của cấp ủy và chính

quyền với một phương hướng chỉ đạo và một

cơ chế tổ chức thống nhất là điều kiện tiên

quyết dẫn đến thành công của phong trào . Hiện

tại, tất cả mọi hoạt động văn hóa ở đơn vị cơ

sở đều được Ban vận động phong trào " Toàn

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ,

hướng dẫn tổ chức thực hiện, đôn đốc , kiểm tra

và uốn nắn. Phong trào đã được mở rộng ở

khắp nơi. Tính đến tháng 4-2002 , cả nước đã

có 6 510 khu phố văn hóa ; 10 566 đơn vị,

cơ quan , trường học văn hóa. Tính riêng

34 tỉnh , thành phố có 8 948 840 hộ đăng ký

xây dựng gia đình văn hóa (chiếm 77,94 %

tổng số hộ trong cả nước ), trong đó có

5 846 715 hộ được công nhận là gia đình văn

hóa (đạt 56,3 %) .

Ngành văn hóa - thông tin đã chủ động nắm

bắt thực tiễn và xu hướng phát triển của từng đô

thị , tích cực tham mưu với cấp ủy và chính

quyền địa phương , kịp thời ban hành các văn

bản hướng dẫn, đặc biệt thống nhất tiêu chí về

một đơn vị văn hóa cơ sở khu vực đô thị ; những

tiêu chí căn bản xây dựng một khu phố văn hóa ,

gia đình văn hóa, một cơ quan , đơn vị, trường

học văn hóa. Nếu làm tốt sẽ sớm khắc phục

được tình trạng xuê xoa trong thẩm định , đánh

giá hoặc máy móc, rập khuôn theo những tiêu

chí của khu vực nông thôn .

Ý thức được nét đặc thù của đời sống văn

hóa đô thị , ngành văn hóa - thông tin đã xác

định những giải pháp tổ chức thực hiện mang

tính khả thi : Tập trung vào việc nâng cao ý

thức tự giác của từng công dân đô thị chấp hành

pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, giữ

sạch vệ sinh môi trường, chăm lo cho vẻ đẹp

cảnh quan nơi cư trú...

Để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ,

công tác thanh tra, kiểm tra, truy quét các sản

phẩm văn hóa xấu, độc được coi là biện pháp

thường xuyên liên tục , phối hợp chặt chẽ việc

xây và chống trong từng địa phương. Nhiều tỉnh

đã tổ chức các lớp tập huấn để thực hiện chỉ thị
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87/CP, 88/CP cho các hộ kinh doanh văn hóa

phẩm , các hộ làm công việc dịch vụ văn hóa,

xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật,

chính sách của Nhà nước . Ở thành phố Đà

Nẵng, nhiều cấp ủy đã trực tiếp tham gia xây

dựng kế hoạch , phát động phong trào quần

chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc với các nội dung

thiết thực, cụ thể : phòng chống ma túy, tố giác:

tội phạm, quản lý giáo dục người lầm lỗi tại

cộng đồng dân cư . Thành phố chỉ đạo tập trung

duy trì 15 xã , phường không có tệ nạn mại dâm,

không có tệ nạn ma túy . Nhiều phường trong

thành phố đã xây dựng được các mô hình "mười

nhà ba quản" , " tổ nhân dân tự quản" , " cụm liên

kết bảo vệ trật tự" . Hội Cựu chiến binh, Hội

Nông dân thành phố nhận đỡ đầu, giáo dục và

cảm hóa 224 đối tượng thanh thiếu niên chưa

ngoan, nay đã có 63 cháu tiến bộ ; phối hợp với

các đoàn thể khác quản lý giáo dục 772 đối

tượng, có 234 đối tượng tiến bộ, ngăn ngừa 27

vụ có hành vi phạm pháp .

Thứ hai , phát huy vai trò làm chủ của mọi

tầng lớp nhân dân trong hoạt động văn hóa .

Nâng cao đời sống văn hóa là sự nghiệp của

toàn xã hội . Xã hội hóa hoạt động văn hóa giờ

đây đã thành nét đẹp truyền thống của nhiều

cộng đồng dân cư. Nó thu hút trí tuệ , nhân lực ,

vật lực , tài lực của toàn xã hội , thúc đẩy hoạt

động văn hóa, đáp ứng nhu cầu tinh thần ngày

càng cao của nhân dân .

Điểm nổi bật của phong trào xã hội hóa là

nhân dân trực tiếp góp công, góp tiền , góp sức

vào xây dựng cơ sở hạ tầng , cải tạo và làm mới

đường giao thông, làm vệ sinhmôi trường , xây

dựng thiết chế văn hóa. Có nhiều điển hình

đáng ghi nhận , chẳng hạn nhân dân phường

Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh

Đắc Lắc) đã tự nguyện góp vốn xây dựng và

trồng cây tất cả các con đường của phường . Đến

nay, 100 % đường trong phường Thắng Lợi đã

được nhựa hóa, bê -tông hóa ; hàng vạn mét

vuông vỉa hè được dân tự làm , tự bảo quản , sạch

đẹp , thông thoáng... Phường Hưng Bình (thành

phố Vinh, Nghệ An) trong 3 năm đã huy động

được 156 triệu đồng, cải tạo toàn bộ cơ sở

hạ tầng và xây dựng đủ thiết chế văn hóa

của phường .

Nhiều sáng kiến của dân như xây dựng " cầu

thang văn hóa" "số nhà đông hộ văn hóa ", "tộc

họ văn hóa" , tổ chức gắn biển "khu phố văn

hóa" ; " đường phố văn hóa" đã mang lại niềm

vui , niềm tự hào của từng cộng đồng dân cư .

Thứ ba, củng cố và xây dựng đội ngũ cán bộ

làm công tác văn hóa cơ sở. Hiện chưa có chính

sách định biên cán bộ văn hóa cấp phường, xã .

Để gắn công tác xây dựng đời sống văn hóa với

quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - thông

tin ở địa bàn cơ sở, một số địa phương đã có

sáng kiến bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho

đội ngũ cán bộ cơ sở bán chuyên ; thành lập câu

lạc bộ chủ nhiệm khu phố văn hóa (như Cần

Thơ, thành phố Hồ Chí Minh) ; mở các hội thi

" cán bộ văn hóa thông tin cơ sở giỏi" , hội thi "tổ

trưởng đường phố toàn năng" (như Hải Phòng ,

Hà Nội) .

Ở Cần Thơ, 100 % phường, thị trấn đã có từ

một đến bốn cán bộ công tác văn hóa -- thông

tin , trong đó trên 60% có trình độ trung cấp. Để

rèn luyện đội ngũ này trong hoạt động thực tiễn,

thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh đã tổ chức

liên hoan và khẳng định các mô hình văn hóa

qua các cuộc thi : thi cảnh quan môi trường , nhà

thông tin , thi cán bộ văn hóa thông tin giỏi , chủ

nhiệm khu vực văn hóa giỏi ; thi chợ trật tự vệ

sinh , cơ quan, trường học có đời sống văn hóa

tốt , tạo nên không khí vui tươi , phấn khởi trong

nhiều tầng lớp nhân dân, thúc đẩy mạnh mẽ

phong trào .

Ở Hội An (Quảng Nam), ngành văn hóa rất

chú trọng bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn

nghiệp vụ , cách thức hoạt động cho đội ngũ cán

bộ quân , dân, chính, đảng, cán bộ phụ trách các

tổ dân cư , bởi Hội An quan niệm chính đội ngũ

này là nòng cốt , trực tiếp tác chiến , quản lý và

tiến hành các hoạt động văn hóa ở cơ sở. D
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XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT

Ở SƠN LA

Lời Bộ biên tập : Ngày 26-9-2002 , Ban Chủnhiệm đề tài khoa học cấp Nhà

nước KX.03-02 phối hợp với Tỉnh ủy Sơn La, tổ chức Hội thảo khoa học - thực

tiễn : " Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt ở Sơn La" .

Tham dựHội thảo có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường

trực Hội đồng nhân dân tỉnh , Thường trực Ủy ban nhân dântỉnh , Bí thư các huyện

ủy và thị xã, Trưởng , Phó các ban của Tỉnh ủy , và một số thành viên thamgia

nghiên cứu đề tài KX.03-02.

PGS, TS Vũ Văn Hiền , Ủy viên Trung ương Đảng , Tổng giám đốc Đài Tiếng

nói Việt Nam , Chủ nhiệm đề tài KX.03-02 và TS Thào Xuân Sùng , Quyền Bí thư

Tỉnh ủy, cùng chủ trì Hội thảo .

2
Trong bầu không khí dân chủ và cởi mở, các đại biểu sôi nổi thảo luận , đưa ra

những kinh nghiệm cụ thể sinh động về công tác cán bộ mang tính đặc thù của

một tỉnh miền núi Tây Bắc Tổquốc .

Báo cáo tổng quan sau đây nhằm chuyển tới bạn đọc một số thông tin cơ bản

nhất của cuộc Hội thảo .

TỔNG QUAN HỘI THẢO

I. Thành tựu bước đầu đáng ghi nhận

Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội ,

quốc phòng, an ninh , 15 năm đổi mới vừa qua,

công tác xây dựng Đảng của tỉnh Sơn La có

những bước tiến rất quan trọng . Quán triệt mục

tiêu , yêu cầu của cuộc vận động đổi mới, chỉnh

đốn Đảng, công tác xây dựng Đảng đã được

chăm lo toàn diện trên các mặt : chính trị , tư

tưởng, tổ chức và được tiến hành song song với

quá trình phát triển kinh tế - xã hội , gắn chặt với

việc đổi mới, nâng cao hiệu lực , hiệu quả quản

lý của chính quyền các cấp , xây dựng mặt trận ,

các đoàn thể nhân dân vững mạnh . Nếu cao

truyền thống đoàn kết thống nhất, Đảng bộ Sơn

La lựa chọn đúng hướng phát triển , xác định

đúng bước đi và khâu đột phá, lãnh đạo nhân dân

nỗ lực vượt qua khó khăn , thử thách , phát huy

tiềm năng, kiên trì phấn đấu đưa địa phương từng

bước đi lên .

Nhìn lại chặng đường vừa qua, các đồng

chí Thào Xuân Sùng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy,

Hoàng Văn Chất (Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy) và hầu hết các

đồng chí tham dự Hội thảo đều cho rằng, công

tác xây dựng Đảng của Sơn La có nhiều tiến bộ

và nhấn mạnh , trong sự tiến bộ đó, công tác cán
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bộ, nổi lên là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ

chủ chốt có những tiến bộ khá vững chắc .

Các ý kiến tập trung khẳng định : Cho đến

nay, Đảng bộ Sơn La đã hình thành một đội ngũ

cán bộ chủ chốt ở tỉnh và huyện đáp ứng kịp

thời các nhiệm vụ chính trị trước mắt và đến

năm 2010. Đội ngũ cán bộ này có những đặc

điểm sau :

:

- Là con em của 12 dân tộc, hầu hết ở độ tuổi

dưới 50. Có thể xếp họ thành 3 thê đội : thê đội

1 sinh từ năm 1954, thê đội 2 sinh từ năm 1960

và thê đội 3 sinh từ năm 1975. Ba thê đội này

làm việc đan xen, phối hợp và sẵn sàng đảm

nhận công việc thay cho nhau khi cần thiết .

- Đội ngũ này được đào tạo khá cơ bản . Họ

đều có trình độ đại học một chuyên ngành và

trình độ chính trị cao cấp. Nhiều đồng chí biết

ứng dụng tin học vào công việc hằng ngày. Một

số đồng chí đọc và nghe được một ngoại ngữ

(chủ yếu là tiếng Nga) . Hầu hết thành thạo nhiều

thứ tiếng dân tộc như tiếng Thái, tiếng Dao, tiếng

Mông...

- Đội ngũ này được rèn luyện và luân chuyển

qua các nhiệm vụ, chức danh trong các cơ quan

của tỉnh và huyện từ năm 1985 trở lại đây . Có

đồng chí ở thê đội 1 , trong 15 năm được luân

chuyển qua ba chức danh : giám đốc sở, bí thư

huyện , và nay Thường vụ Tỉnh ủy , trưởng một

ban đảng.

Về cơ bản, phẩm chất chính trị , tư cách đạo

đức của đội ngũ được bảo đảm , có tinh thần và

trách nhiệm công tác . Họ gắn bó với địa phương,

am hiểu các đặc điểm và hoàn cảnh của tỉnh ,

nhất là truyền thống , phong tục , tập quán của

đồng bào các dân tộc , hòa mình trong nhân dân ,

được đồng bào , đồng chí , đồng nghiệp tin cậy .

Trên cương vị và trách nhiệm được giao, họ đang

phát huy tốt các khả năng của mình , có những

đóng góp nhất định vào việc thực hiện có hiệu

quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

II. Những bài học ban đầu

Bằng sự khái quát, với những ví dụ cụ thể

trong quá trình công tác của mình, các đại biểu

đã đem đến cho Hội thảo nhiều kinh nghiệm

sinh động về công tác cán bộ. Mỗi ý kiến cung

cấp một cách nhìn , một cách đánh giá, một kinh

nghiệm thành công, cũng như chưa thành công ...

Từ các ý kiến, nổi bật các bài học sau :

1. Đảng bộ Sơn La coi trọng công tác quy

hoạch cán bộ. Đây được xác định là một nhiệm

vụ trọng tâm và thường xuyên của cấp ủy. Nhận

thức của Đảng bộ Sơn La về vấn đề này rất rõ

rằng : Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ là

trách nhiệm của chính mình, không thể trông

chờ ở cấp trên , và không thể chần chừ. Nó phải

được xuất phát từ nhiệm vụ chính trị trước mắt

và lâu dài của Đảng bộ. Để quy hoạch có hiệu

quả , phải nắm chắc quan điểmcủa Đảng và mục

mới ; đồngthời , phải phân tích , đánh giá đúng

tiêu , yêu cầu của công tác cán bộ trong thời kỳ

đặc điểm của đội ngũ cán bộ của địa phương .

Cấpủy,vàtrựctiếp là Ban Thường vụ phảilàm

quy hoạch cán bộ . Công tác quy hoạch được

triển khaitoàn diện trên tất cả các mặt : phát

hiện , đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bố trí sử dụng

đúng năng lực , đúng sở trường , kịp thời thay thế

những cán bộ yếu kém ; xử lý nghiêm cán bộ

thoái hóa...

Theo tổng kết của đồng chí Thào Xuân Sùng,

trong công tác quy hoạch cán bộ, tỉnh đã chú

trọng làm tốt các bước sau :

Bước một : Phân tích đội ngũ cán bộ hiện có

và lựa chọn để đưa vào diện quy hoạch . Đội ngũ

cán bộ nói chung của Sơn La có thể chia thành

ba loại : Cán bộ khoa học - kỹ thuật , cán bộ

doanh nghiệp và cán bộ chính trị. Cần thấy rõ

mối quanhệ giữa các loại cán bộ để từ đó có thể

tìm được các cán bộ chính trị tốt . Các chức danh

chủ chốt ở tỉnh và huyện là cán bộ chính trị . Các

chức danh này gắn với chế độ bầu cử , qua các kỳ

Đại hội Đảng và Hội đồng nhân dân . Do đó,
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thực

tiễn

để họ có thể trúng cử , phải thận trọng lựa chọn

ngay từ khi quy hoạch. Cán bộ chính trị phải là

người có uy tín trong đồng nghiệp, trong tập thể,

trong tổ chức đoàn thể nhân dân mà họ tham gia ,

phải có năng lực và kinh nghiệm vận động quần

chúng, đã trải qua nhiều thử thách , nhiều công

việc và hoàn thành tốt mọi việc . Đó là nguồn để

lựa chọn, quy hoạch đội ngũ cán bộ chính trị

gồm những người ưu tú nhất trong các tổ chức

đoàn thể chính trị, trong các đơn vị khoa học , kỹ

thuật, đơn vị kinh tế, lực lượng vũ trang...

Bước hai : Giao việc hết sức cụ thể và thường

xuyên đánh giá kịp thời mức độ hoàn thành từng

công việc được giao của cán bộ theo thời gian ,

theo mục tiêu và yêu cầu đã xác định. Đánh giá

công tác là một phần nội dung của việc đánh giá

cán bộ nói chung.

Bước ba : Luân chuyển cán bộ qua nhiều

cương vị và nhiệm vụ công tác .

Bước bốn : Thực hiện tốt công tác quản lý ,

kiểm tra và giám sát cán bộ để nắm chắc quá

trình phấn đấu rèn luyện trong thực tiễn của từng

cán bộ.

2. Đảng bộ Sơn La thực hiện nghiêm túc

việc đánh giá cán bộ

Nhiều ý kiến, trong đó có ý kiến của đồng chí

Bùi Minh Sơn, Bí thư huyện ủy Mai Sơn , đồng

chí Thào Xuân Sùng cho rằng đánh giá cán bộ là

khâu quan trọng nhất, nhưng cũng là khâu khó

nhất và dễ sai lầm nhất trong công tác cán bộ .

Đánh giá cán bộ phụ thuộc vào nhiều vấn đề

như : mối quan hệ giữa người được đánh giá với

tập thể, với cán bộ lãnh đạo ; trình độ, tư chất,

cách nhìn và uy tín của người đứng đầu ... vấn đề

đặt ra là tất cả những đánh giá về cán bộ, có

khách quan , vô tư hay không ? Và có thật đúng ,

thật sát với bản chất của người được đánh giá

hay không ?

, ;

Vậy, đánh giá cán bộ như thế nào là đúng ?

Các ý kiến đều khẳng định , phải nắm vững

và tuân thủ nghiêm ngặt các quan điểm, yêu cầu

và nguyên tắc chung về đánh giá cán bộ do Đảng

ta đã quy định . Tuy nhiên, ở hoàn cảnh Đảng bộ

Sơn La , bên cạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt các

quan điểm , yêu cầu, nguyên tắc đó còn phải hết

sức linh hoạt , có tình và có lý . Các ý kiến phát

biểu đã đưa ra nhiều kinh nghiệm quý, có thể

quy tụ thành các vấn đề sau :

Một là : Cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ ở địa

phương mình. Ngoài các tiêu chuẩn chung của

người cán bộ hiện nay, cán bộ ở Sơn La , đặc biệt

là cán bộ chủ chốt cần đạt tiêu chuẩn cụ thể gì về

tư tưởng chính trị , về phẩm chất đạo đức và về

trình độ văn hóa, kỹ thuật, chuyên môn nghiệp

vụ . Ví dụ : Có nhất thiết phải biết tiếng Anh

không ? Nếu biết thì biết ở trình độ nào thôi , còn

chủ yếu lại phải biết tiếng dân tộc . Có nhất thiết

phải biết kỹ càng về lễ tân ngoại giao không hay

là phải biết và hiểu rõ các đặc điểm truyền

thống, phong tục , lễ nghi của đồng bào các dân

tộc, phải dân vận khéo , được dân tin , dân yêu ?

I

Hai là : Lấy thực tiễn tổ chức, thực hiện công

việc có hiệu quả làm thước đo đánh giá . Muốn

vậy phải giao việc thật cụ thể . Phải đánh giá suốt

cả quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ nhiệm vụ

được giao đầu tiên đến nhiệm vụ đang đảm nhận .

Thường xuyên theo dõi và đánh giá cán bộ . Có

cán bộ đủ tiêu chuẩn rồi, luân chuyển xếp đúng

vị trí rồi , nếu cấp ủy thỏa mãn, yêntrí rồi thì thật

sai lầm . Biết đâu đó khi gặp khó khăn, cán bộ lại

chùn bước , khi có thành tích thì cán bộ lại kiêu

ngạo , khi đãi ngộ chưa kịp bù đắp thì cán bộ nảy

sinh bất mãn... Như vậy, phải nói rằng khâu quản

lý , giám sát, kiểm tra cán bộ là rất quan trọng .

Chỉ có làm tốt việc quản lý , giám sát , kiểm tra

mới có thể đánh giá chính xác cán bộ trong

thực tiễn .

Ba là : Phải đề cao tính đảng trong đánh giá

cán bộ. Tính đảng được nhấn mạnh theo khía

cạnh là : Phục tùng nguyên tắc tập trung dân chủ

trong công tác cán bộ . Tập thể cấp ủy chịu trách

nhiệm trước các kết luận của mình về cán bộ .

Từng cán bộ chủ chốt chịu trách nhiệm trước cấp
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ủy về các ý kiến của mình. Bản thân người được

đánh giá phải tự đánh giá trung thực về mình và

chịu trách nhiệm trước Đảng về các ý kiến đó.

Nhiều ý kiến cho rằng , không phải lúc nào tính

đảng cũng được đề cao , bởi vì chỉ cần người

đứng đầu hoặc một số cấp ủy thiếu khách quan ,

gợi ý lệch đi một chút là dễ thay đổi cách

đánh giá.

Bốn là : Để tạo điều kiện cho việc đánh giá

đúng cán bộ , phải phân cấp việc quản lý cán bộ

và xây dựng tốt quy trình đánh giá cán bộ . Cần

luôn luôn bổ sung và hoàn thiện các hồ sơ quản

lý cán bộ, các nghị quyết và văn bản hoạt động

của các cấp ủy. Bởi lẽ, đó là những bằng chứng

sống về hoạt động thực tiễn của từng cán bộ . Cần

xây dựng một đội ngũ cán bộ làm công tác tổ

chức có tư tưởng và lập trường chính trị vững

vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực ,

thẳng thắn , công minh và đặc biệt phải biết hy

sinh vì công việc chung, không đo đếm, so sánh

thiệt hơn khi đồng chí mình được cấp ủy lựa

chọn vượt lên trước mình .

3. Đảng bộ Sơn La coi trọng và sớm thực

hiện luân chuyển cán bộ. Bước vào thời kỳ .

mới, Sơn La có nhiều khó khăn , trong đó khó

khăn lớn nhất là thiếu cán bộ. Không thể trông

chờ vào sự chi viện cán bộ từ nơi khác đến, Đảng

bộ Sơn La đã sớm chủ động quy hoạch và đào

tạo rèn luyện cán bộ . Một trong những biện pháp

đào tạo là luân chuyển cán bộ. Đảng bộ Sơn La

đã sớm thực hiện luân chuyển cán bộ ngay từ

năm 1985, và khi đất nước bước vào đổi mới,

việc luân chuyển cán bộ trong tỉnh được đẩy

mạnh lên một bước mới. Bằng thực tiễn của bản

thân mình, các đồng chí tham dự Hội nghị đều

khẳng định rằng : Luân chuyển cán bộ là phương

pháp đào tạo, rèn luyện , thử thách cán bộ, chẳng

những thế nó còn là một trong những biện pháp

tạo nguồn tốt nhất .

Đồng chí Sa Như Hòa (Ủy viên Ban Thường

vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) kể lại

rằng : Đồng chí nguyên là bác sĩ, được đề bạt

làm Giám đốc Sở Y tế , rồi lại được luân chuyển

xuống làm Bí thư Huyện ủy. Làm Bí thư Huyện

ủy, đồng chí càng thấy rõ những điểm yếu của

mình khi làm Giám đốc Sở Y tế , và đồng chí

thấy rằng, nếu lúc này về làm Giám đốc SởY tế

thì chắc sẽ làm tốt hơn trước kia rất nhiều . Nay

làm Trưởng Ban Tuyên giáo, vốn sống và kinh

nghiệm công tác ở ngành và huyện đã giúp cho

cách nghĩ, cách nhìn , cách giải quyết công việc

của mình hiện nay có rất nhiều thuận lợi .

Trả lời câu hỏi , để luân chuyển cán bộ có

hiệu quả, cấp ủy các cấp phải chú ý những vấn

đề gì , các đại biểu dự Hội nghị cho rằng , cần

phải làm tốt các vấn đề sau :

Một là : Cấp ủy các cấp phải nhận thức đúng

vấn đề luân chuyển . Luânchuyển là để đào tạo ,

luân chuyển là để rèn luyện, tạo nguồn cán bộ ,

chứ không phải luân chuyển là để lấp chỗ trống,

hoặc là để "đầy ải" cán bộ . Phải đấu tranh thẳng

thắn với tư tưởng cơ hội trong luân chuyển , đồng

thời cũng phải đấu tranh với tư tưởng ngại khó,

ngại khổ, chần chừ của cán bộ khi cấp ủy gợi ý

luân chuyển ?.

Hai là : Quy hoạch cán bộ và mục tiêu quy

hoạch cán bộ phải rõ ràng, cụ thể . Khi dự định

luân chuyển ai, phải trả lời bằng được các câu

hỏi sau : Vì sao phải luân chuyển đồng chí ấy ?

Cấp ủy cấp trên , cấp ủy ngang cấp vàcấp ủy cấp

dưới có thống nhất luân chuyển đồng chí ấy

không ? Luân chuyển đồng chí ấy có ảnh hưởng

gì đến cấp ủy không ? Có giữ cho cấp ủy ổn

định và mạnh lên không ? Định hướng công tác

của đồng chí ấy 5 năm, 10 năm, 15 năm ra sao ?

Luân chuyển theo hướng nào là tốt nhất ? Bước

luân chuyển đầu tiên của đồng chí ấy là ở đâu ,

huyện nào, ngành nào là thuận lợi cho đồng chí

lấy ? Chính sách luân chuyển như thế nào ? Công

tác quản lý , giám sát, kiểm tra quá trình luân

chuyển ấy ra sao ? Cấp ủy cấp trên , cấp ủy cùng

cấp và người được luân chuyển nhận xét, đánh

giá , rút kinh nghiệm từng chặng luân chuyển như

thế nào ? ...
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Ba là : Phải làm tốt công tác tư tưởng cho cán

bộ trước khi quyết định luân chuyển . Cấp ủy

phải xác định rõ cho cán bộ được luân chuyển

hiểu việc luân chuyển là nằm trong quy hoạch ,

nhưng quy hoạch có đạt tới mục đích hay không

chín phần mười thuộc về sự tự phấn đấu vươn lên

của bản thân .

Bốn là : Sơn La là một tỉnh miền núi có nhiều

dân tộc, nhiều vùng địa lý khác nhau , nhiệm vụ

phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh và của từng

huyện rất phong phú , đa dạng , do vậy việc luân

chuyển cán bộ cần phải toàn diện . Kinh nghiệm

thời gian qua ở Sơn La cho thấy là : Để xây dựng

đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, nên luôn

chuyển theo hướng : cán bộ chủ chốt huyện thị

với huyện thị ; cán bộ chủ chốt huyện thị với cán

bộ chủ chốt ngành ; cán bộ chủ chốt huyện thị ,

ngành với cán bộ chủ chốt tỉnh . Để xây dựng đội

ngũ cán bộ chủ chốt huyện, nên luân chuyển

theo hướng : luân chuyển cán bộ chủ chốt các

phòng trong huyện với nhau , luân chuyển cán bộ

chủ chốt sở và cán bộ chủ chốt huyện. Ở những

huyện có tiềm năng cán bộ cơ sở mạnh cũng có

thể luân chuyển cán bộ chủ chốt xã phường với

cán bộ chủ chốt phòng ban huyện. Nhưng trong

tình hình hiện nay, Sơn La không phổ biến việc

luân chuyển này vì cán bộ chủ chốt xã, phường

phần nhiều tuổi cao, trình độ văn hóa, chuyên

môn, chính trị có nhiều hạn chế.

4. Phải luôn luôn tổng kết rút kinh nghiệm

về công tác cán bộ

Xây dựng đội ngũ cán bộ là một nhiệm vụ hết

sức quan trọng của công tác xây dựng Đảng . Nó

là một nhiệm vụ mang tính chính trị , nhân văn,

khoa học và nghệ thuật . Nó đòi hỏi phải chuẩn

tắc , thận trọng , dân chủ , khách quan . Muốn vậy ,

phải thường xuyên tổng kết và rút kinh nghiệm,

tìm ra các nguyên nhân thành công và nguyên

nhân thất bại đề từ đó điều chỉnh kịp thời phương

pháp, bước đi và chính sách .

Để tổng kết rút kinh nghiệm mang tính khách

quan và khoa học, Đảng bộ Sơn La đã có nhiều

việc làm thiết thực .

Một là : Từng nhiệm kỳ, Tỉnh ủy đều có tổng

kết rút kinh nghiệm về công tác cán bộ và hướng

dẫn các cấp ủy trong tỉnh tổng kết về công tác

cán bộ . Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của Đảng

bộ và tình hình cụ thể của đội ngũ cán bộ mỗi

khóa, mà đề ra nội dung tổng kết. Chẳng hạn,

tổng kết về điều động cán bộ cho xã, phường ;

tổng kết về đào tạo cán bộ ; tổng kết về chính

sách cán bộ... Bí thư cấp ủy, thường vụ các cấp,

trực tiếp phụ trách việc tổng kết rút kinh nghiệm.

Hai là : Ban Tổ chức Tỉnh ủy ngoài việc giúp

việc , tham mưu cho cấp ủy về công tác tổ chức,

còn luôn luôn đóng vai trò chủ động tham mưu

và giúp cấp ủy tổng kết rút kinh nghiệm về công

tác cán bộ . Ban thường xuyên tiến hành khảo sát,

đánh giá tình hình về cán bộ theo từng chủ đề

như : cán bộ cơ sở, cán bộ các ngành... lấy đó

làm cơ sở phục vụ cho việc rút kinh nghiệm

hằng năm .

Tổng kết Hội thảo, PGS, TS Vũ Văn Hiền

khẳng định : Đảng bộ Sơn La bước đầu thành

công trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ

chốt cấp tỉnh và huyện, đáp ứng được nhiệm vụ

chính trị của Đảng bộ từ nay đến năm 2010. Bài

học về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của

Sơn La rất sinh động, phong phú và bổ ích . Nó

mang tính đặc thù của một tỉnh miền núi Tây

Bắc, nhưng nó cũng có giá trị chung đối với

nhiều đảng bộ khác trong cả nước . Mong rằng ,

Đảng bộ tiếp tục cộng tác với đề tài để góp phần

phong phú thêm về lý luận cũng nhưthực

tiễn cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của

Đảng. D

làm

VŨ PHÒNG

(Tổng thuật)
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Nâng cao hiệu quả

THỰC HIỆN CUỘC VẬNĐỘNG

XÂYDỰNG, CHỈNHĐỐNĐẢNG

ỞĐẢNG BỘ TỔNG CỤC KỸ THUẬTỞ

HOÀNG ANH TUẤN

C

ÔNG tác kỹ thuật quân sự trong thời

kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước có vai trò rất quan trọng trong sự

nghiệp xây dựng quân đội cách mạng chính

quy, tinh nhuệ , từng bước hiện đại . Yêu cầu

bảo đảm đầy đủ, kịp thời và đồng bộ vũ khí,

trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến

đấu và huấn luyện của quân đội là nhiệm vụ

trọng tâm hàng đầu trong hoạt động lãnh đạo

của các tổ chức đảng trong Tổng cục Kỹ thuật

(TCKT) .

Hiện nay, Đảng bộ TCKT bao gồm các loại

hình tổ chức đảng như : cơ quan , nhà trường ,

kho , nhà máy , xí nghiệp, viện nghiên cứu và

trung tâm . Chức năng , nhiệm vụ của mỗi

đảng bộ khác nhau , đồng thời mô hình tổ chức

đang trong giai đoạn phát triển và tiếp tục

hoàn thiện .

Chấp hành Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ,

Chỉ thị 160 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự

Trung ương (ĐUQSTƯ) về tiếp tục thực hiện

Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2 ) , khóa VIII và

cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cấp

ủy các cấp đã tiến hành kiểm điểm , đánh giá

kết quả thực hiện các nội dung của cuộc vận

động, kết quả khắc phục sửa chữa khuyết điểm

đối với tập thể và cá nhân cấp ủy viên mà

trong sinh hoạt tự phê bình và phê bình ở các

cấp đã chỉ ra . Qua những đợt sinh hoạt đó,

công tác xây dựng đảng ở các đảng bộ trong

TCKT có nhiều chuyển biến tích cực so với

những năm trước đây .

Các cấp ủy , tổ chức đảng, cán bộ , đảng viên

và quần chúng trong TCKT tiếp tục kiên định,

vững vàng với mục tiêu , lý tưởng ; xác định tốt

nhiệm vụ, có trách nhiệm với công việc , trụ

vững ở những nơi khó khăn , gian khổ , hoàn

thành nhiệm vụ chính trị được giao. Hằng

năm , TCKT triển khai toàn diện và hoàn

thành nhiệm vụ các mặt công tác kỹ thuật,

nhất là nhiệm vụ bảo đảm trang bị , bảo đảm

huấn luyện theo chỉ thị , mệnh lệnh của Bộ

kỹ thuật cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu và

Quốc phòng .

* Thiếu tướng , Bí thư Đảng ủy Tổng cục Kỹ thuật

quân sự , Bộ Quốc phòng
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Trên cơ sở quán triệt và thực hiện Nghị

quyết 05 của Bộ Chính trị về phát triển khoa

học công nghệ và xây dựng nền công nghiệp

quốc phòng trong thời kỳ mới, TCKT đã

nghiên cứu , đề xuất với ĐUQSTƯ và Bộ Quốc

phòng những chiến lược mới về bảo đảm thiết

bị , bảo đảm kỹ thuật cho lực lượng vũ trang và

một số dự án lớn nhằm tăng cường tiềm lực và

hiện đại hóa ngành kỹ thuật quân sự (KTQS )

cả trước mắt và lâu dài, cả về trang bị , sản

xuất, sửa chữa cũng như tổ chức ngành KTQS.

Những kế hoạch , những dự án trên đã và đang

từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả ở

các đơn vị.

Các cấp bộ đảng tăng cường hơn công tác

kiểm tra , quản lý và rèn luyện cán bộ, đảng

viên về tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống,

chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước ,kỷ luật

của Đảng , của Quân đội . Những tập thể , cá

nhân có hạn chế, khuyết điểm, sau tự phê bình

và phê bình đã đề ra kế hoạch khắc phục sửa

chữa. Một số cấp ủy viêncó tiếnbộ rõrệtvề

tác phong công tác, gần gũi cấp dưới và quần

chúng, được tập thể ghi nhận . Việc chấp hành

nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo ,

phân công cá nhân phụ trách ở các cấpủy được

thực hiện nghiêm túc hơn . Đảng ủy Tổng cục

đãchỉ đạo các cấp xây dựng và hoàn thiện hệ

thống các quy chế như : quy chế làm việc của

cấp ủy, quy chế cấp ủy lãnh đạo công tác tài

chính ( theo Quy chế 145 của ĐUQSTU), Quy

chế Dân chủ ở cơ sở... Quy chế hoạt động lãnh

đạo của các cấp ủy đều thể hiện được những

nội dung cơ bản trong nguyên tắc tập trung

dân chủ , giải quyết tốt mối quan hệ giữa tập

thể cấp ủy với người chỉ huy, giữa Ban Thường

vụ với tập thể Đảng ủy . Hoạt động của các cơ

quan , đơn vị có nền nếp, có kế hoạch hơn , mở

rộng và phát huy dân chủ đối với quần chúng.

Các cấp trong Đảng bộ đã chú trọng duy trì

thực hiện các quy chế, quy định, kết hợp với

tăng cường công tác kiểm tra đảng , thanh tra

và kiểm tra của chính quyền, góp phần thực

hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức , nguyên

tắc lãnh đạo và chế độ sinh hoạt đảng. Do vậy,

năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp

ủy được nâng cao hơn . Số tổ chức đạt trong

sạch vững mạnh năm 2001 tăng 2,58% so với

năm 1999 ; số đảng viên loại I năm 2001

tăng 1,94% so với năm 1999 ; số cán bộ chủ

trì không trúng cấp ủy qua các kỳ đại hội

do không đủ tín nhiệm giảm 75% so với

năm 1996.

Tuy nhiên, đối chiếu với mục tiêu , yêu cầu

và nội dung của Nghị quyết Trung ương 6

(lần 2), khóa VIII và cuộc vận động xây dựng,

chỉnhđốn Đảng , một số cấp ủy, tổ chức đảng

trong TCKT cũng còn những hạn chế nhất

định. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng , hiệu

quảthựchiện cuộc vận động, xây dựng chỉnh

đốn Đảng , trong thời gian tới , Đảng bộ TCKT

tiếp tục thực hiện một số nội dungcôngtác

chủ yếu trong xây dựng đảng.

Trước hết, tập trung vào việc nâng cao năng

lực lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy, tổ chức

đảng đối với nhiệm vụ chính trị của TCKT. Là

cơ quan làm tham mưu cho ĐUQSTƯ và Bộ

Quốc phòng, chỉ đạo toàn quân về công tác

KTQS, trong điều kiện vũ khí trang bị kỹ thuật

đa dạng về chủng loại , do nhiều nước sản xuất

đã quá lâu , lại qua sử dụng trong chiến tranh

và chịu sự tác động của môi trường, thời tiết

khí hậu khắc nghiệt, nên đang trong tình trạng

xuống cấp nhanh, mất đồng bộ nghiêm trọng ,

Đảng bộ TCKT luôn nắm vững chức năng,

nhiệm vụ lãnh đạo, đường lối , quan điểm của

Đảng về nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình

mới, để có các biện pháp nâng cao chất lượng

công tác KTQS, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng

chiến đấu trong mọi tình huống, nhất là trong

tình hình hiện nay .

Số 35 (tháng 12 năm 2002)
47



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

Do vậy, trong các nội dung , nhiệm vụ xây

dựng Đảng phải đề cập tới chủ trương, biện

pháp lãnh đạo các đơn vị quán triệt quan điểm

"độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường" , quan điểm

cần kiệm xây dựng quân đội, ra sức khắc phục

khó khăn , thách thức đối với ngành KTQS

trong điều kiện nguồn viện trợ quân sự không

còn , nền kinh tế đất nước chưa phát triển . Từ

đó, công tác lãnh đạo , chỉ huy phải động viên

cao nhất ý thức, trách nhiệm của mọi cán bộ

chiến sĩ trong việc giữ tốt, dùng bền , quản lý

chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vũ khí

trang bị hiện có . Đồng thời, tổ chức thực hiện

theo hướng hiện đại hóa ngành khai thác vũ

khí trang bị kỹ thuật, pháttriển ngànhbằng

việc nghiên cứu , sử dụng khoa học công nghệ

để sản xuất vật tư , kỹ thuật phục vụ cho việc

sửa chữa đồng bộ , nâng cấp vũ khí, trang bị hư

hỏng, tiến tới nghiên cứu chế thử một số vũ khí

thiết bị kỹ thuật mới cung cấp cho quân đội,

đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới,

phù hợp với đường lối , quan điểm chiến tranh

nhân dân thời kỳ mới.

Hai là , nâng cao chất lượng xây dựng cấp

ủy, tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

xứng đáng là hạt nhân chính trị ở các cơ quan ,

đơn vị . Trước tiên , cần coi trọng công tác giáo

dục chính trị , nâng cao giác ngộ xã hội chủ

nghĩa , nhận thức nhiệm vụ chính trị của các

đơn vị ở TCKT cho các cán bộ , đảng viên . Bởi

vì , trước sự phát triển nhanh chóng ở trong

nước và thế giới, sự tác động của cơ chế thị

trường và hội nhập kinh tế quốc tế , nhiều vấn

đề mới mẻ về lý luận và thực tiễn , nhận thức

của một số bộ phận cán bộ , đảng viên chưa

theo kịp yêu cầu trong tình hình mới. Mặt

khác , công tác giáo dục tư tưởng của một số

cấp ủy thiếu thường xuyên, chưa trực tiếp , cụ

thể đến từng đối tượng . Một số cán bộ, đảng

viên có biểu hiện thỏa mãn với trình độ, kiến

thức của mình , chưa tự giác nghiên cứu , ngại

học lý luận, chưa nhận thức đầy đủ trách

nhiệm trong việc nghiên cứu , quán triệt đường

lối , nghị quyết của Đảng. Do vậy , công tác tư

tưởng cần giáo dục cho mọi cán bộ , đảng viên

có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục

tiêu con đường xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp

đổi mới của đất nước ; quán triệt quan điểm , tư

tưởng quân sự và đường lối của Đảng về xây

dựng quân đội và lực lượng vũ trang trong giai

đoạn mới. Vấn đề quan trọng hiện nay trong sự

nghiệp xây dựng quân độithời kỳ công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước là, phải nâng cao

nhữngcóbản lĩnh chính trị vững vàng,có trình

chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không

độ tư duy lý luận, tự phân tích , lý giải trên cơ

sở khoa học , sắc sảo các vấn đề chính trị, tư

tưởng của đất nước , mà còn phải nâng cao

trình độ nghiên cứu , triển khai, ứng dụng

những thành tựu về khoa học công nghệ và

khoa học KTQS hiện đại vào xây dựng nền

công nghiệp quân sự nước nhà.

Trong việc củng cố, xây dựng tổ chức đảng,

Đảng bộ Tổng cục chú trọng việc gắn xây

dựng cấp ủy trong sạch vững mạnh với xây

dựng đơn vị vữngmạnh toàn diện, kiện toàn

cấp ủy với cán bộ chủ trì, xây dựng đội ngũ

đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ. Những

năm vừa qua, Đảng bộ đã thường xuyên chăm

lo xây dựng các cấp ủy, chi bộ cơ sở nâng cao

chất lượng tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ

chính trị của các đơn vị , kịp thời có các chủ

trương , biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, có

hiệu quả làm chuyển biến các đảng bộ , chi bộ

yếu kém , tăng cường công tác kiểm tra đảng ;

đẩy mạnh tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động

của các loại hình tổ chức cơ sở đảng . Chú

trọng lãnh đạo cải tiến nội dung, nâng cao chất

lượng sinh hoạt và ra nghị quyết lãnh đạo của

các cấp . Thường xuyên rà soát , bổ sung, hoàn

thiện các quy chế, nâng cao chất lượng sinh

hoạt tự phê bình và phê bình ở các tổ chức

đảng và đảng viên ; bảo đảm sự thống nhất
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ý chí và hành động. Coi trọng việc chấp hành

nghiêm túc các nguyên tắc sinh hoạt đảng,

nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo ,

phân công cá nhân phụ trách . Mọi chủ trương

về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Tổng

cục và đơn vị các cấp vững mạnh về chính trị,

tư tưởng, tổ chức đều do tập thể đảng ủy

(thường vụ) dân chủ thảo luận , quyết nghị và

phân công thực hiện cụ thể . Công tác kiểm tra

đảng được duy trì theo đúng nghị quyết ở các

cấp, do đó đã khắc phục được những biểu hiện

dân chủ hình thức , coi nhẹ công tác xây dựng

đảng ; tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức

cơ sở đảng theo đúng quy định của Điều lệ

Đảng, các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí

thư Trung ương Đảng và Đảng ủy Quân sự

Trung ương .

2

Các cấp ủy và tổ chức đảng trong TCKT

luôn coi trọng
đổi mới phong cách lãnh đạo và

nâng cao trách nhiệm chính trị của mình trong

thực hiện mọi nhiệm vụ. Khâu quan trọng là

thiết lập, kiện toàn tổ chức đảng đúng với các

quy định của Điều lệ Đảng và phù hợp với tổ

chức lực lượng của TCKT , bảo đảm sự lãnh

đạo vững chắc của Đảng bộ đối với mọi mặt

công tác , trong mọi tình hình.

Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cấp

ủy viên, ban thường vụ , bí thư đảng ủy , chỉ

huy trưởng đơn vị thật sự tiêu biểu về bản lĩnh

chính trị, trí tuệ , phẩm chất, năng lực, đạo đức

lối sống , tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết .

Kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện vi phạm

về những điều đảng viên không được làm,

chống suy thoái về đạo đức lối sống trong cán

bộ, đảng viên . Phấn đấu hằng năm có 95% cấp

ủy, trên 90% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch

vững mạnh ; trên 90% đảng viên đủ tư cách

mức một, hạn chế cán bộ cao cấp, cán bộ chủ

trì vi phạm kỷ luật , giảm tỷ lệ cán bộ, đảng

viên vi phạm kỷ luật xuống mức thấp nhất

(dưới 0,5% ) .

Ba là , đổi mới phương thức làm việc, nâng

cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy , tập trung

vào những vấn đề then chốt như : lãnh đạo

thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoạt động

theo đúng các quy chế, quy định, mọi việc làm

phải có kế hoạch, sát cơ sở , sát thực tiễn . Tập

trung giải quyết làm chuyển biến thực sự

những tổ chức đảng và đơn vị còn yếu kém .

Gắn trách nhiệm của cấp ủy , cán bộ chủ trì với

kết quả xây dựng đảng bộ, xây dựng đơn vị .

Những nơi yếu kém, đảng ủy phải phân

công các đồng chí trong thường vụ và cơ quan

trực tiếp giúp đỡ , bám sát cơ sở để chỉ đạo ,

hướng dẫn , kiểm tra việc thực hiện. Chú trọng

cải tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy,

chi bộ, tăng cường kiểm tra việc chấp hành

nghị quyết, nguyên tắc , chế độ sinh hoạt đảng ;

giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo ;

khắc phục tình trạng nói nhưng không làm , nói

nhiều làm ít, làm không triệt để , tác phong đơn

giản, thiếu khoa học ; giáo dục, quán triệt và

thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm xăng dầu,

chế độ sử dụng xe , máy quân sự . Tăng cường

giáo dục quốcgiáo dục quốc phòng, giáo dục pháp luật, tư

tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên.

Thực hiện nghiêm quy định của Bộ Quốc

phòng về cải cách hành chính , điều chỉnh quy

hoạch, tổ chức lực lượng trong Tổng cục, đáp

ứng yêu cầu của thời kỳ mới, thực hiện thắng

lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước. Lãnh đạo chỉ huy các cấp cần tiếp

tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị

quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII và cuộc

vận động xây dựng , chỉnh đốn Đảng, phấn đấu

xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững

mạnh , đội ngũ đảng viên thực sự tiền phong

gương mẫu, làm nòng cốt lãnh đạo thực hiện

thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng cục, đáp

ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu

thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững

chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa . D
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AU 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung

ương 2, ngành giáo dục và đào tạo Thừa

~ )Thiên

- H
u
ế

đ
ã

làm
được

m
ộ
t

số việc
cơ

bản và quan trọng :

1 - Hoàn thành việc phổcập giáo dục tiểu

học , phấn đấu phổcập trung học cơ sở

Về số lượng : tỉnh đã mở nhiều nhóm trẻ

gia đình , lớp học linh hoạt, lớp tình thương , lớp

ghép, lớp dành cho trẻ khuyết tật, lớp Bổ túc

kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp - dạy nghề ;

tỉnh có 1 trung tâm giáo dục thường xuyên,

1 trung tâm y tế học đường, 1 trung tâm đào tạo

năng khiếu văn , thể, mỹ, 1 trung tâm giáo dục

môi trường và nhiều trung tâm ngoại ngữ, tin

học . Toàn tỉnh có 5 trường đại học , 5 trường

cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, 5 trường

và trung tâm dạy nghề. Vấn đề mở rộng hệ

thống các trường trung học chuyên nghiệp

Nhìn lại 5 năm thực hiện

Nghị quyết Trung ương 2 khóa VII

Ở THỪA THIÊN -HUẾ

văn hóa... để thu hút học sinh không có điều

kiện học chính quy đến trường . Ở Thừa Thiên -

Huế bình quân cứ 3 người dân có 1 người đi

học . Giáo dục mầmnon phát triển tươngđối ổn

định. Giáo dục phổ thông phát triển ngày một

vững chắc( 1).

Về quy mô : mỗi xã, phường có từ 1 đến 2

trường tiểu học, mỗi xã , phường lớn (hoặc 2 , 3

xã, phường nhỏ) có 1 trường trung học cơ sở

(THCS), mỗi huyện có từ 2 đến 4 trường trung

học phổ thông (THPT) . Tỉnh đã hoàn thành cơ

bản việc tách các trường phổ thông cơ sở,

trường cấp 2 - 3 thành trường tiểu học, THCS

và THPT . Tỉnh còn có 3 trường dân tộc nội trú

(2 trường huyện và 1 trường tỉnh ). Hiện đang

hình thành thêm từ 2 đến 5 trường THCS bán

trú cụm xã cho con em dân tộc thiểu số và

3 trường trung học nội trú cho con em khu vực

đầm phá . Hệ thống trường nghề đã dần ổn định ,

mỗi huyện, thành phố có từ 1 đến 4 trung tâm

-

NGUYỄN HUYLẬP

dạy nghề theo hướng tăng thêm ngành nghề

cho các trường hiện có, vận động trường của

trung ương về đóng tại địaphương , phát triển
về

thêm trường mới và liên kết đào tạo, đáp ứng

yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của địa phương

đang được quan tâm đúng mức.

2 - Chất lượng giáo dục được giữ vững và

nâng cao theo hướng toàn diện , hiệu quả cả bề

rộng cũng như chiều sâu

Học sinh được học đủ các môn bắt buộc và

tự chọn, đặc biệt là các bộ môn đặc thù như

Giáo dục công dân , Kỹ thuật công nghiệp,

nông nghiệp, Nhạc, Họa, Thể dục ; đồng thời,

* NGUT, TS , Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Thừa Thiên - Huế

( 1 ) Huy động 10,19 % trẻ trong độ tuổi nhà trẻ , 61,5% trẻ

mẫu giáo (95% trẻ 5 tuổi ) đến trườngmầm non ; 98,8% trẻ

6 tuổi vào lớp 1 ; 99% học sinh tốt nghiệp lớp 5 vào lớp 6

95% học sinh tốt nghiệp lớp 9 vào lớp 10
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chú trọng đẩy mạnh ngoại ngữ , tin học từ tiểu

học đến trung học, từng bước thực hiện nối

mạng và đưa In-tơ-nét vào nhà trường. Coi

trọng giáo dục nội khóa, ngoại khóa ; gắn học

lý thuyết với thực hành ; gắn giáo dục nhà

trường với hoạt động xã hội. Đối mới phương

pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực

chủ động của học sinh, hướng dẫn học sinh biết

cách tiếp nhận thông tin trên lớp, biết tự học,tự

nghiên cứu ở nhà . Đổi mới công tác thi , kiểm

tra , đánh giá để phân loại và tìm biện pháp giáo

dục phù hợp với từng đối tượng học sinh .

Xây dựng các trường trọng điểm chất lượng

cao, trường đạt chuẩn quốc gia , trường học

2 buổi/ngày ở các cấp học , ngành học. Hiện có

hơn 60% trường tiểu học học 2 buổi/ngày và

48 trường đạt chuẩn quốc gia, 1 trườngchất

lượng cao quốc gia . Tỷ lệ học sinh đỗ tốt

nghiệp hàng năm từ 85 - 95% . Năm học 2000 -

2001 có99,3 % học sinh tốt nghiệp tiểu học ,

96,69% tốt nghiệp THCS , 94,6 % tốt nghiệp

THPT. Chấtlượng nhìn chung khá tốt đã góp

phần rút ngắn khoảng cách chất lượng giữa các

vùng, miền. Thừa Thiên - Huế không xây dựng

trường chuyên riêng mà có bộ phận chuyên

trong trường phổ thông ở tất cả các cấp học với

mục đích dùng chất lượng học sinh chuyên để

nâng cao chất lượng chung . Học sinh chuyên là

những học sinh có kết quả học tập toàn diện và

thường trúng tuyển vào các trường đại học .

Hằng năm có từ 15 đến 18 học sinh đỗ thủ khoa

các trường đại học, từ 5 đến 10 học sinh đủ tiêu

chuẩn đi học nước ngoài sau khi học xong năm

thứ nhất đại học ; có học sinh tham gia đội

tuyển và đạt giải học sinh giỏi quốc tế . Học

sinh đạt giải quốc gia ngày càng tăng cả về số

lượng và chất lượng.

Các nhà trường đặc biệt quan tâm giáo dục

chính trị , đạo đức cho học sinh, sinh viên ; xây

dựng nền nếp, kỷ cương, môi trường văn hóa... ,

ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn xã hội

đang xâm nhập vào học đường . Học sinh

Thừa Thiên - Huế nhìn chung lễ phép, chăm

ngoan ..., học đường hầu như không cóma túy ,

đó là nét riêng rất đáng tự hào làm nên phong

cách người học trò cố đô. Vai trò của giáo dục

gia đình trong mối quan hệ phối hợp giữa

nhà trường - gia đình - xã hội được đặc biệt

quan tâm .

3 - Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý được

tăng cường về số lượng vàchất lượng trên cơ

sở quy hoạch ổn định để đáp ứngyêu cầu

phát triển

Thừa Thiên - Huế đặc biệt quan tâm đến

định hướng đào tạo và liên kết đào tạo giáo viên

các bộ mỗn đặc thù như : Giáo dục công dân,

Kỹ thuật, Nhạc , Họa, Thể dục, Tin học, Ngoại

ngữ để tạo ra sự đồng bộ đội ngũ giáo viên .

Hiện tại , ở hầu hết các trường đã có giáo viên

dạy Giáo dục công dân, Kỹ thuật ; 55% trường

có giáo viên Nhạc, Họa, Thể dục ; các trường

THCSvàTHPT đều có giáo viên Tin học. Mỗn

tiếng Anh đã được dạy ở các trường tiểu học .

Tỉnh đã làm tốt việc quy hoạch và đào tạo

chuẩn hóa độingũ cán bộ quản lý đương chức

Thừa Thiên -Huế đãcó đủgiáo viên so với quy

và kế cận trong phạm vi toàn ngành . Về cơ bản,

THPT: 1,96/2,1 ). Hầu hết giáo viên phổ thông

định (tiểu học : 10,5/ 1,15 ; THCS : 1,78/1,85 ;

đều đạt chuẩn đào tạo, (tiểu học : 96,8% ;

THCS : 98,9% ; THPT : 98,3%) mỗi cấp học có

từ 20 - 40% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn

(toàn ngành có 161 thạc sỹ , 14 tiến sỹ ). Hoàn

thành có chất lượng chương trình bồi dưỡng

thường xuyên cho cán bộ theo chu kỳ . Đẩy

mạnh công tác tự học, tự bồi dưỡng và công tác

nghiên cứu khoa học trong nhà trường . Hàng

năm có từ 20 - 30 đề tài nghiên cứu khoa học

cấp ngành, cấp tỉnh và hàng trăm sáng kiến

kinh nghiệm được hội đồng khoa học các cấp

đánh giá cao.

Giải quyết tốt một số chế độ chính sách cho

cán bộ giáo viên như : thực hiện khách quan,

công bằng trong việc thuyên chuyển giáo viên

từ vùng khó khăn về vùng thuận lợi ; làm nhà

nội trú cho giáo viên vùng sâu , vùng xa ; trå

phụ cấp cho giáo viên mầm non (trong ngân

sách của tỉnh 75 000 đ/tháng, trong ngân sách

xã 90 000 đ /tháng ) ; đóng bảo hiểm cho giáo
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viên ngoài công lập ; phụ cấp 20 - 30% vào

lương cho cán bộ quản lý . Hiện đang xây dựng

chính sách cho giáo viên giỏi , học sinh giỏi ,

giáo viên dạy vùng sâu , vùng xa, giáo viên đi

học nâng cao trình độ ... Từng bước thực hiện

địa phương hóa để ổn định đội ngũ giáo viên.

4 - Tăng cường cơ sở vật chất và phương

tiện giảng dạy hiện đại, đáp ứng yêu cầu

đổi mới phương pháp và nâng cao chấtlượng

dạy học

Ngành đã cố gắng vượt bậc để khắc phục

những thiệt hại về vật chất do cơn lũ lịch sử

cuối năm 1999 gây ra. Từng bướcthựchiệnchủ

trương xây dựng trường sở khang trang, kiên

cố, tầng hóa theo quy hoạch và theo chuẩn .

Trong5 năm (1996 - 2000 ) đã đầu tư 279 t

đồng (đóng góp của nhân dân 81 tỉ đồng) để

tăng cường cơ sở vật chất trường lớp ; dành 6%

ngân sách toàn ngành để mua sách giáo khoa và

thiết bị dạy học ;xây dựng thư việntrường học

theo chuẩn của Bộ ; bảo đảm có đủ danh mục

sách, có tủ sách dùng chung cho các trường

vùng sâu, vùng xa... Đến nay , các trường tiểu

học đều có bộ thiết bị dạy học đồng bộ ; các

trường THCS và THPT đều có phòng thí

nghiệm thực hành . Các trường mới xây dựng có

nhà tập thể, sân chơi và môi trường xanh, sạch,

đẹp . Số phòng học cấp 4 ngày càng giảm,

phòng học cao tầng đạt 46% . Toàn ngành có

hơn 1 500 máy vi tính phục vụ cho việc dạy và

học ; phần mềm phục vụ công tác quản lý giáo

dục đang được xây dựng , từng bước nối mạng

và đưa In -tơ -nét vào trường học .

Công tác kế hoạch , quy hoạch phát triển

giáo dục và đào tạo đến năm 2010 của địa

phương và những công tác lớn của ngành như :

quản lý cán bộ đương chức và kế cận ; đào tạo

và bồi dưỡng cán bộ ; phát triển ngoại ngữ , tin

học , hướng nghiệp - dạy nghề ; phát hiện và bồi

dưỡng học sinh giỏi ; áp dụng công nghệ thông

tin vào quản lý nhân sự toàn ngành, ... đều được

thực hiện theo quy hoạch.

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhanh

nhạy,thông suốttừ trường đến Sở. Mỗi năm

phát hành 5 số Thông tin giáo dục, xây dựng

chuyênmục giáo dục phát hàng tuần trênđài

truyền hình địa phương .

Đổi mới công tác thi tốt nghiệp và thi tuyển

chế độ thanh tratrường học , thực hiện Pháp

sinh, đẩy mạnhcông tác thi đua thực hiện tốt

lệnh công chức , tiết kiệm, chống tham nhũng ,

giải quyết kịp thời các khiếu kiện .

đồng giáo dục cấp xã, phường và hội khuyến

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục . Hội

Ngànhđã xây dựng 7 đề án về phát triển giáo

học các cấp huyện, tỉnh hoạt động khá tốt .

dục và đào tạo của địa phương, tranh thủ được

sự đầu tư của Nhà nước và sự hỗ trợ của nhân

dân , các tổ chức xã hội , cá nhân trong và ngoài

nước đầu tư cho giáo dục .

lý

Thành công cơ bản nhất trong công tác quản

giáo dục và đào tạo ở Thừa Thiên - Huế làở

duytrì và phát huy cơ chế quản lý toàn diện ,

thống nhất theo ngành từ chuyênmôn đến nhân

sự , kinh phí và cơ sở vật chất trong mối quan hệ

chặt chẽ giữa ngành và địa bàn lãnh thổ được

tỉnh phân cấp từ năm 1993 đến nay .

5 - Đưa công tác quản lý giáo dục vào nền Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung

nếp, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáoương 2 ( khóa VIII ) , ngành giáo dục Thừa

dục và đào tạo của địa phương
Thiên - Huế có nhiều chuyển biến tốt , nội lực

của địa phương và của ngành được phát huy .

Song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập và yểu

kémmà nổi bật như sau :

Bộ máy từ văn phòng sở đến các trường

ngày càng được kiện toàn . Văn phòng sở có

thêm Phòng Khảo thí , Phòng Công tác chính

trị , Tổ Thông tin quản lý giáo dục , Văn phòng

tổng hợp đối ngoại . Các trường có đủ hiệu

trưởng , phó hiệu trưởng theo nhiệm kỳ 5 năm,

mỗi chức danh có 2 kế cận .

+ Khả năng kinh tế của tỉnh chưa đáp ứng

đầy đủ yêu cầu phát triển của sự nghiệp giáo

dục và đào tạo . Số lượng học sinh hằng năm

tăng nhanh , tạo sức ép lớn về cơ sở vật chất
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trường lớp và đội ngũ giáo viên ; dân nghèo,

sức đóng góp có hạn, gánh nặng đối với Nhà

nước quá lớn .

+ Địa hình phức tạp, nhiều vùng khó khăn,

một số vùng dân trí thấp nên chất lượng giáo

dục phát triển chưa đồng đều .

+ Khả năng phân luồng học sinh sau tốt

nghiệp THCS và THPT còn lúng túng, do nhu

cầu của xã hội , do hệ thống các loại hình trường

Trung học chuyên nghiệp- dạy nghề, trường

ngoài công lập còn hạn chế.

+ Công tác phát triển đảng viên trong ngành

giáo dục còn yếu do nhiều nguyên nhân làm

ảnh hưởng đến công tác quản lý chỉ đạo .

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quốc

gia chưa có bước phát triển ổn định mang tính

chiến lược và chưa thống nhất, đồng bộ trong

quan điểm chỉ đạo cũng gây nên những khó

khăn , hạn chế cho cơ sở .

Để góp phần vào định hướng phát triển giáo

dục và đào tạo trong thời gian tới, từ thực tiễn

của địa phương chúng tôi xin đề xuất một số

kiến nghị :

Một là, duy trì tính ổn định trong công tác

quản lý giáo dục từ cấp vĩ mô. Ôn định từ mô

hình giáo dục đến chương trình , sách giáo khoa

và các văn bản mang tính pháp quy ...Muốn

vậy, phải có chiến lược , quy hoạch , kế hoạch

phát triển một cách toàn diện và lâu dài; phải

tìm được cơ chế quản lý giáo dục thích hợp để

tạo tính chủ động cho ngành giáo dục và đào

tạo địa phương từ cơ sở vật chất, kinh phí đến

đội ngũ để phục vụ cho nhiệm vụ chính trị trên

mỗi địa bàn, lãnh thổ ; xây dựng những chế độ,

chính sách đủ mạnh để tạo nguồn lực cho giáo

dục và tạo động lực cho người dạy , người học .

Đã đến lúc phải giải quyết hài hòa mối quan hệ

giữa yêu cầu , nhiệm vụ với điều kiện thực hiện ,

đặc biệt là đội ngũ các nhà quản lý giáo dục vừa

có phẩm chất, năng lực, trình độvừa có tầm

nhìn và khả năng hoạt động thực tiễn ... để đáp

ứng yêu cầu phát triển của ngành trong giai

đoạn mới.

Trong thời gian qua, giáo dục chưa bút phá

lên được, không chỉ do thiếu tính ổn định mà

còn do thiếu tính đồng bộ trong chỉ đạo thực

hiện . Trong hệ thốnggiáo dục quốc dân đã có

sự phát triển không đồng bộ giữa giáo dục phổ

thông với giáo dục cao đẳng , đại học ; giữa giáo

dục phổ thông , cao đẳng, đại học với giáo dục

trung học chuyên nghiệp, dạy nghề. Trong chỉ

đạo chuyên môn chưa lưu ý đến tính đồng bộ

chất lượng, giữa vấn đề biên chế và cơ sở vật

giữa yêu cầu phát triển số lượng và nângcao

chất, thiết bị. Trong hệ thống chỉ đạo từ trên

xuống cũng thiếu sự đồng bộ giữa các Vụ,

Viện thuộc Bộ với các Sở giáo dục và đào tạo

địa phương. Những điều đó đã làm giảm đi hiệu

quả và hiệu lực của công tác quản lý giáo dục .

Hai là, bước vào thế kỷ XXI - thế kỷ của nền

kinh tế tri thức và khoa học công nghệ cao , thé

kỷ của xu thế toàn cầu hóa, hội nhập và cạnh

tranh quyết liệt. Vì vậy, chất lượng giáo dục

toàn diện phải được đặt lên hàng đầu -một chất

lượng thực của học sinh mang tính hiệu quả khi

đi vào thực tế chứ không chỉ dựa trên tỷ lệ tốt

nghiệp và một số ít học sinh đạt giải quốc tế

hàng năm . Muốn có chất lượng giáo dục toàn

diện thực sự phải giải quyết tốt các mối quan

hệ giữa phát triển số lượng và nâng cao chất

lượng ; giữa chất lượngmũinhọn và chấtlượng

đại trà nhằm rút ngắn khoảng cách giữa các

vùng, miền ; giữachất lượng giáo dục công lập,

chính quy vớichất lượng cácloại hình giáo dục

và đào tạo ngoài công lập, phi chính quy.

Hơn lúc nào hết , phải quan tâm giáo dục

toàn diện, đặc biệt là giáo dục chính trị, đạo đức

và nhân cách cho học sinh để các em trở thành

người công dân tốt , trở thành thế hệ cách mạng

của đời sau, biết yêu quê hương đất nước và có

lòng tự tôn dân tộc , có tri thức văn hóa, khoa

học , có sức khỏe và khả năng thực hành ứng

dụng, năng động trong cuộc sống. Quan tâm

một cách chiến lược đến những bộ môn công cụ

đểđónđầu sự phát triển .

cần thiết như Ngoại ngữ , Tin học , Công nghệ

(Xem tiếp trang 55 )
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O

NG B. Có cô con gái

| đầu lòng chuẩn bị làm

lễ thành hôn. Như trăm

nghìn những ông bố, bà mẹ

khác, vợ chồng ông cũng mong

muốn sao cho ngày vui của con

mình được trọn vẹn . Đã đành là

"ma chê, cưới trách " , song theo

quan điểm của ông, càng giảm

thiểu được sự chê trách bao

nhiêu càng tốt bấy nhiêu . Vì vậy ,

ông sẽ cố lựa chọn cho được

một phương án tối ưu .

Điểm lại các hình thức tổ

chức lễ cưới mà ông đã từng

tham dự thì ông thấy hình thức

nào cũng có những điều "không

ổn " cả .

Có những đám cưới tổ chức

tiệc mặn hàng trăm mâm cỗ , mời

hàng mấy trăm người. Khi bữa

tiệc bắt đầu , ông bố, bà mẹ dẫn

cô dâu, chú rể đi lần lượt từng

bàn chào hỏi mọi người. Các

khách mời đều đứng lên nâng

cốc chia vui cùng gia đình và

mừng cho hạnh phúc lứa đôi ;

kèm theo đó là những chiếc

phong bì được dúi vào tay ông

bố, bà mẹ , hoặc chú rể , cô dâu

để rồi nó lại được họ chuyển cho

một người thân cận theo sau

nhét tất cả vào một chiếc túi

xách . Ông B. không thể chấp

nhận được phương án này. Bởi

vì theo ông, làm như thế thô

thiển quá và rõ ràng là "mời ăn

cỗ thu tiền " nếu không muốn nói

là "kinh doanh " .

Có những đám cưới cũng tổ

chức tiệc mặn hàng trăm mâm

cỗ , cũng thu tiền mừng nhưng

dưới hình thức văn minh hơn một

PHƯƠNG ĂN TỐI ƯU 23

chút . Chẳng hạn , trước khi

khách vào phòng tiệc , ở ngoài

đại sảnh có mấy cô thiếu nữ xinh

đẹp mặc áo dài đon đả chào hỏi

rồi dẫn họ tới một chiếc bàn rộng

có trải tấm lụa điều viền đăng

ten mời ký tên để kỷ niệm ngày

vui ; sau đó không quên việc mời

khách bỏ phong bì tiền mừng

vào một cái lẵng hoặc một chiếc

hộp hình quả tim có cài những

bông hoa nho nhỏ, xinh xinh .

Ông B. cũng không chấp nhận

phương án này . Ông bảo như

vậy cũng là "mời ăn cỗ thu tiền " .

Thậm chí ông còn cực đoan đến

mức gọi đó là một loại "kinh

doanh trá hình" .

Không ít đám cưới chỉ làm

tiệc ngọt. Vì quan niệm tiệc ngọt

là hình thức đơn giản , tiết kiệm

cho nên họ mời rất đông khách .

Song , gần như đã trở thành

thông lệ , người đi dự đám cưới

(dù tiệc mặn hay tiệc ngọt) họ

đều mang theo tiền mừng . Thậm

chí , có đám cưới chỉ tổ chức tiệc

ngọt , nhưng sau khi đem số tiền

mừng trừ đi toàn bộ chi phí đầu

vào thì số dư còn cao hơn cả tiệc

mặn. Theo ông B. , như thế cũng

không ổn . Đã không ổn thì ông

không chấp nhận .

Lại nữa, có những đám cưới,

người ta không mời dự tiệc mặn ,

cũng chẳng mời dự tiệc ngọt, mà

chỉ gửi giấy báo hỉ . Nhận được

.

TUẤN MINH

?!

giấy báo hỉ ai nỡ không đến chia

vui cùng gia đình và cô dâu,

chú rể ? Có không ít trường hợp

người được báo hỉ ở vào cái thế

"không đến không được, không

mừng không xong" . Vậy thì , chỉ

báo hỉ theo ông B. , cũng không

phải là phương án tối ưu .

Điểm qua một số hình thức tổ

chức đám cưới nêu trên , vì thấy

có những điều "không thể chấp

nhận được" hoặc "không ổn " ,

" chưa ổn" , cho nên ông B. quyết

định đám cưới của con gái ông

nhất thiết phải có sự cải tiến .

Ông nghĩ, mình là cán bộ cao

cấp hàng chính khách , trước hết

phải gương mẫu , phải giữ gìn , vì

thế ông phải tổ chức sao cho mọi

người không thể dị nghị , chê bai ,

trách móc ; đặc biệt không thể

biến đám cưới của con thành

một dịp để phô trương thanh thế,

hay để kinh doanh kiếm lời. Ông

muốn trong ngày vui của mình,

con gái ông sẽ cảm thấy mãn

nguyện và tràn đầy hạnh phúc.

Ông muốn nhân dịp cưới con

gái, vợ chồng ông có điều kiện

gặp gỡ đông đủ bạn bè , đồng

nghiệp và bà con họ hàng hai

bên nội , ngoại trong không khí

vui vẻ , đầm ấm nhưng không ai

phải lo tới chuyện “nộp tiền

mừng" . Ông bàn với vợ, con là

sẽ tổ chức tiếc mặn tại một

khách sạn , hoặc nhà hàng loại
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sang trọng , mời khá đông bạn bè

và bà con thân hữu , nhưng phía

dưới thiếp mời ông sẽ cho in một

hàng ghi chú đậm nét : "Xin vui

lòng không mang theo phong bì

tiềnmừng hay quà tặng" . Vợ ông

băn khoăn : "Em sợ làm như thế

họ sẽ không tới dự" . Con gái ông

cũng bày tỏ sự đồng tình với băn

khoăn của mẹ. Thấy thế , ông

động viên vợ, con : "Hai mẹ con

cứ yên tâm , bố tin chắc mọi

người sẽ hiểu sự chân thành của

mình , cho nên đám cưới của con

nhất định sẽ đông, vui" . Ông B.

có thói quen đã quyết là làm , vì

thế phương án này được triển

khai tổ chức thực hiện .

Ở đời, có ai học hết chữ ngờ.

Đám cưới của con gái vợ chồng

ông B. chỉ có khoảng 1/3 số

NHÌN LẠI...

người trong danh sách được mời

tới dự (tuy nhiên vẫn vui ) . Những

người tẩy chay, không tới dự thì

họ cho rằng ông làm như thế

là " chơi ngông ", là "lập dị " , là

"muốn khác người". Nhận định

như thế về ông B. , theo tôi là quá

khắt khe . Song, có một điều hiển

nhiên là ông rơi vào tình trạng

lãng phí , bởi vì số mâm cỗ bị ế

chiếm tới 2/3 so với số mâm mà

ông đã đặt.

Xin có mấy lời bình

Cái gì " thái quá" cũng sẽ "bất

cập" . Tôi tin là ông B. chân thành

và rất thực lòng , nhưng rõ ràng

việc làm của ông xét riêng về

mặt hình thức thì quả là có hơi

khác người một chút . Nhiều cơ

quan, địa phương, đơn vị ... , khi

tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền

(Tiếp theo trang 53 )

Để có một chất lượng thực sự , không thể

không chú ý củng cố, xây dựng và phát triển

các mô hình giáo dục có hiệu quả như trường

học 2 buổi/ngày, trường trọng điểm chất lượng

cao, trường đạt chuẩn quốc gia , trung tâm học

tập cộng đồng, ... không thể không đổi mới

công tác thi cử, kiểm tra, đánh giá một cách

khoa học, chuẩn mực, tạo môi trường giáo dục

có nền nếp, kỷ cương, kết hợp hài hòa giữa giáo

dục gia đình và xã hội . Và để có hiệu quả thực

sự trong tiến trình nâng cao chất lượng là phải

chỉ đạo thực hiện đồng bộ cả 4 khâu : đổi mới

chương trình , đổi mới sách, đổi mới cơ sở vật

chất thiết bị và nâng cao trình độ đội ngũ giáo

viên, cán bộ quản lý .

Ba là, đất nước ta còn nghèo, lại trải qua một

cuộc chiến tranh dai dẳng , một dải đất hẹp phía

đông giáp biển , phía tây tựa lưng vào dãy

Trường Sơn, có nhiều vùng khó khăn , có nhiều

thống , hay đón nhận huân

chương , trong giấy mời các đại

biểu thường có hàng chữ chú

thích : "Xin không tặng lẵng

hoa" . Điều đó là đúng và cần

thiết, rất đáng hoan nghênh .

Nhưng việc cưới xin là chuyện

trăm năm, là vấn đề nằm trong

phạm trù tình cảm . Người đi dự

có đưa tiền mừng hay không là

quyền của họ . Mình khước từ

một cách thẳng băng như vậy là

hơi thiếu tếnhị. Rõ ràng , phương

án mà ông B. lựa chọn cũng

chưa phải là phương án tối ưu .

Bây giờ đang là mùa cưới.

Người viết bài này rất mong các

bậc cha mẹ có con sắp làm

lễ thành hôn sẽ tìm được một

phương án tối ưu : vui vẻ, lịch sự ,

trang nhã và tiết kiệm . D

dân tộc sinh sống, cho nên, phát triển giáo dục

không thể không chú ý đến đặc điểm vùng

miền, đặc điểm dân tộc . Giáo dục ở các vùng

khó khăn và các đối tượng khó khăn phải là một

trọng điểm chỉ đạo để từng bước tạo sự đồng

đều ở mỗi địa phương và toàn đất nước .

Trong chỉ đạo phải có mức độ mềm dẻo và

những giải pháp linh hoạt mang tính đặc thù .

Quan tâm không có nghĩa là giảm nhẹ yêu cầu

mà phải tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để

các vùng, các đối tượng này có cơ hội phấn đấu

đạt được những tiêu chí cơ bản chung. Đó chính

là tính công bằng trong giáo dục, là tính ưu việt

của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hơn 15 năm đổi mới, ngành giáo dục và đào

tạo đang chỉnh trang đội ngũ để vững bước trên

đường đổi mới đầy gian nan nhưng nhiều hứa

hẹn . Vấn đề là chọn khâu đột phá nào, chọn nút

bấm nào để giữ được ổn định và tạo sự chuyển

động đúng hướng, đồng bộ, hiệu quả cho hệ

thống giáo dục quốc dân , đáp ứng yêu cầu ngày

càng cao của đất nước và thời đại . D
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Thế giới : Vấn đề - Sự kiện
TạpchíCộngsản

Về chính sách đối ngoại

CỦA THỦ TƯỚNG
NHẬT BẢN J. CÔI-DU-MI

HÀ MỸHƯƠNG

1. Nhật Bản sau chiến tranh lạnh

Khi chiến tranh lạnh chưa kết thúc , người ta

nói tới Nhật Bản là nói tới sự "thần kỳ kinh tế"

của một đất nước vốn chẳng được thiên nhiên

ưu đãi nhưng đã trở thành một cường quốc kinh

tế - tài chính mạnh nhất nhì thế giới, một chủ

nợ lớn nhất thế giới, hay một nước Nhật "mua

cả thế giới " . Thế nhưng , suốt thập niên 90 của

thế kỷ XX cho đến nay, bức tranh toàn cảnh

của Nhật Bản lại không mấy sáng sủa, nếu

không nói là ảm đạm . Tại sao vậy ? Chẳng phải

sự phát triển vượt bậc của cách mạng khoa

học - công nghệ, cách mạng tin học mà Nhật

Bản là một trong những nước đi đầu đã tạo

cơ hội thuận lợi cho tất cả các nước đang phát

triển đó sao ?

Thì ra, ngoài sự phụ thuộc quá nhiều vào thị

trường quốc tế, nềnkinh tế Nhật Bản cũng tiềm

ẩn nhiều yếu tố bất ổn định . Sự đổ vỡ của nền

" kinh tế bong bóng", tình trạng thiếu ổn định

của đồng yên , chi phí ngày càng tăng cho phúc

lợi xã hội và lương hưu trong tình trạng lãohóa

dân số của Nhật Bản , tác động của khủng

hoảng tài chính - tiền tệ Đông Á năm 1997 -

1998... chỉ là danh mục chưa đầy đủ các yếu tố

dẫn tới suy thoái kinhthoái kinh tế trầm trọng của Nhật

Bản trong hơn một thập niên qua. Năm 2001 ,

GDP của Nhật Bản tụt xuống ở mức - 0,9%, số

người thất nghiệp lên tới 3,7 triệu , một con số

kỷ lục trong vòng 40 năm qua ở một đất

nước vốn từng được tiếng là có ít người thất

nghiệp nhất.

Trong thập niên 90 của thế kỷ trước, chính

trường Nhật Bản không ổn định với 10 lần thay

đổi Thủ tướng Chính phủ . Trong số rất nhiều

đảng phái chính trị khác nhau ởNhật Bản , thì

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) là đảng lớn nhất,

liên tục cầm quyền từ năm 1955 đến năm 1993 .

Song, từ năm 1993 đến năm 1996 LDP mất vị

trí cầm quyền, trở thành đảng đối lập . Trên

chính trường Nhật Bản xuất hiện hình thức lãnh

đạo do liên minh đa đảng thực hiện . Điều này

tuy làm giảm sự thống nhất giữa các nhà lãnh

đạo Nhật Bản, nhưng cũng đem lại những sắc

thái mới trong chính sách đối ngoại của nước

này, và phần nào khắc phục tư tưởng bảo thủ

trong chính sách của Chính phủ . Từ năm 1996

đến nay , Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản quay

trở lại cầm quyền , song Thủ tướng vẫn liên tục

thay đổi do LDP cũng có nhiều phái khác nhau .

Dovậy, trong chính giới Nhật Bản vẫn tồn tại

nhiều bất đồng cả về chính sách đối nội lẫn

chính sách đối ngoại , cũng như về con đường

phát triển của Nhật Bản .

* TS , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
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2. Chính sách đối ngoại của Thủ tướng

J. Côi-dư -mi

Lên nắm quyền Thủ tướng Nhật Bản

(4-2001), ông J. Côi- dư -mi đứng trước nhiều

vấn đề nan giải. Dù là "người khổng lồ kinh tế ";

song trong con mắt của cộng đồng quốc tế,

Nhật Bản vẫn chỉ là "người khổng lồ một

chân" , quá phụ thuộc vào chiếc ô an ninh của

Mỹ. Vì vậy , vị thế của Nhật Bản trên trường

quốc tế , đặc biệt trong lĩnh vực chính trị - an

ninh , rất mờ nhạt. Do đó, sau khi nhậm chức ,

Thủ tướng J. Côi-dư-mi cho rằng , để phát triển ,

phải thay đổi cả Nhật Bản lẫn LDP do ông làm

Chủ tịch . Hành động quan trọng đầu tiên , có ý

nghĩa rất lớn , chứng tỏ quyết tâm đổi mới của

vị tân Thủ tướng làviệc ông bổ nhiệm một nội

các rất khác những nội các từng tồn tại trước

đó . Nội các do Thủ tướng J. Côi -dư -mi đúng

đầu có ba đặc điểm nổi bật :

1. Không dựa theo các phái, mà dựa theo

năng lực ;

2. Trẻ hóa nội các ;

3. Tỷ lệ nữ cao kỷ lục (4 Bộ trưởng là nữ ,

trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao) .

Với một nội các như vậy , Thủ tướng J. Côi-

dư-mihy vọng sẽ đưa Nhật Bản - cường quốc

kinh tế số 2 thế giới - tiến vào thế kỷ XXI trong

một tư thế cân đối hơn , vững vàng hơn .

Trong hoạt động đối ngoại, nhìn chung ,

Chínhphủcủa thủ tướng J. Côi-dư-mi vẫn tiếp

tục theo đuổi những mục tiêu đối ngoại của các

chính phủ trước đây . Đó là :

1. Tạo lập và củng cố môi trường quốc tế

hòa bình, ổn định, đặc biệt ở khu vực châu Á

Thái Bình Dương ;

2. Mở rộng ảnh hưởng kinh tế, phát huy vai

trò kinh tế hàng đầu ở khu vực để phục vụ cho

lợi ích của Nhật Bản ;

3. Trở thành cường quốc chính trị thế giới,

thể là trở thành Ủy viên thường trực Hội

đồng Bảo an Liên hợpquốc.

cụ

-

Mục tiêu thứ ba là mục tiêu nổi bật trong

chính sách đối ngoại của Nhật Bản sau chiến

tranh lạnh . Kỳ vọng vươn lên trở thành cường

quốc chính trị thế giới tương xứng với vị thế

cường quốc kinh tếsố 2 thế giới của Nhật Bản

bắt nguồn từ những điều kiện chủ quan và

khách quan xuất hiện sau chiến tranh lạnh .

Kỳ vọng này càng thể hiện rõ hơn ở chính sách

đối ngoại của Thủ tướng J. Côi -dư -mi. Nội

dụng của chính sách này hướng vào những vấn

đề sau :

Thứ nhất, Nhật Bản tăng cường chính sách

đối ngoại đa phương đi đôi với thúc đẩy quan

hệ song phương. Trên thực tế, Nhật Bản đã

thực hiện chính sách đối ngoại đa phương từ

trước khi chiến tranh lạnh kết thúc , song quan

hệđối ngoại thân Mỹ và phương Tây vẫn là đặc

điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của

Nhật Bản thời kỳ sau chiến tranh lạnh . Song ,

có thể thấy rõcó thể thấy rõ sự tích cực và chủ động mở rộng

địa bàn hoạt động của Nhật Bản tại nhiều khu

vực trên thế giới. Quan hệ hợp tác nhiều mặt

với các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU),

Đông Bắc Á và cả Nga, được Nhật Bản đặc biệt

coi trọng và trên thực tế đã mang nhiều mối lợi

cho nước này .

Thứhai, Nhật Bản cố gắng duy trì, củng cố,

cải thiện quan hệ với các nước châu Á trong

khuôn khổ chính sách "thoát Mỹ, nhập Á " , mà

trướchết là với Hiệp hội các quốc gia Đông

Nam Á (ASEAN ). Đây là đầu cầu không thể

thiếu để Nhật Bản đi tới mục tiêu trở thành

cường quốc chính trị thế giới. Chính phủ Nhật

Bảntăng cường quan hệ với các nước châu Á

cảtrong quan hệ song phương và thông qua các

diễn đàn đa phương, như Diễn đàn khu vực

ASEAN (ARF), ASEAN+3, Diễn đàn hợp tác

cấpcấp cao Á - Âu (ASEM). Trung Quốc là đổi tác

lớn nhất , quan trọng nhất và cũng là nước nhận

viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất

trong toàn bộ khoản viện trợ ODA của Nhật

Bản ra nước ngoài . Đối với ASEAN, Nhật Bản
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tiếp tục là nước viện trợ ODA quan trọng , là

nước đứng đầu về đầu tư nước ngoài trực tiếp

(FDI) vào ASEAN và là đối tác thương mại

lớn nhất của ASEAN. Chuyến thăm của Thủ

tướng J. Côi-dư -mi đến 5 nước phát triển nhất

thuộc ASEAN (1-2002 ), đến Việt Nam và

Đông Ti-mo (4-2002 ) càng chứng tỏ rằng , Nhật

Bản quyết tâm " nhập ASEAN" trong bối cảnh

quốc tế phức tạp sau " Sự kiện 11-9-2001" .

Thứ ba, Nhật Bản tích cực tham gia hoạt

động trong các tổ chức , các diễn đàn quốc tế .

Tính tích cực của Nhật Bản biểu hiện không chỉ

trong các bài diễn văn , trong các tuyên bố,

tuyên ngôn, mà còn bằng hành động thực tế.

Nhật Bản gửi quân tham gia lực lượng gìn giữ

hòa bình của Liên hợp quốc (LHQ), trước đây

ở Cam-pu-chia, sau này ở Đông Ti-mo . Nhật

Bản là nước đóng góp tới 21 % ngân sách hằng

năm của LHQ, ủng hộ Nghị định thư Ky-ô-tô

về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính , là một

trong những nước cam kết tài trợ lớn nhất cho

Áp-ga-ni- xtan thời kỳ " hậu Ta-li- ban" . Đồng

thời, Nhật Bản ráo riết vận động để cải tổ cơ

cấu tổ chức của LHQ. Những động thái đối

ngoại kể trên là một trong những biện pháp

ngoại giao để Nhật Bản đạt mục tiêu trở thành

Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an LHQ.

Việc Nhật Bản cam kết tăng viện trợ ODA lên

13 tỉ USD (khoảng 0,3% GDP) trong những

năm tới tại Hội nghị cung cấp tài chính phát

triển của LHQ được tổ chức tại Môn -trây

(Mê-hi-cô) hồi tháng 3-2002 là một minh

chứng nữa cho quyết tâm đạt mục tiêu trên của

Nhật Bản .

Thứ tư , Nhật Bản vẫn tiếp tục coi quan hệ

đồng minh với Mỹ là hòn đá tảng trong chính

sách đối ngoại và an ninh của mình, mặc dù

đang cố gắng thực hiện một chính sách đối

ngoại độc lập hơn với Mỹ . Tăng cường hợp tác

chặt chẽ với Mỹ, nhất là trong lĩnh vực chính

trị - an ninh vẫn được Nhật Bản coi là hướng

chủ đạo trong chính sách đối ngoại . Điều này

thể hiện rất rõ sau "Sự kiện 11-9-2001 " . Nhật

Bản chẳng những là một trong những nước đầu

tiên lên tiếng ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến

chống khủng bố mang tên "Công lý vô tận"

(về sau đổi là " Tự do bền vững")của Mỹ, mà

còn đưa tàu chiến tới Ấn Độ Dương tham gia

các hoạt động quân sự phối hợp vớiMỹ . Điều

đáng chú ý nữa là Nhật Bản đang tích cực hợp

tác với Mỹ trong việc xúc tiến triển khai hệ

thống phòng thủ tên lửa chiến trường (TMD),

sau khi khẳng định lại việc tiếp tục duy trì Hiệp

ước an ninh Mỹ - Nhật trong tình hình quốc tế

mới . Cục Phòng vệ Nhật Bản đã chi và sẽ còn

tiếp tục chi hàng tỉ yên cho việc nghiên cứu ,

triển khai TMD , gây bất bình và lo ngại cho

nhiều nước trong khu vực , nhất là Trung Quốc

và Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên .

Trong thời gian qua, việc thi hành một

chính sách đối ngoại như vậy vẫn chưa cải

thiện được đáng kể vị thế quốc tế của Nhật

Bản. Trong khi đó, những động thái khác của

Chính phủNhật Bản, như việc cho in lại sách

giáo khoa lịch sử xuyên tạc sự thật về những

hành động quân sự của quân đội Nhật trong

thời gian chiến tranh thế giới thứ hai, việc Thủ

tướng J. Côi-dư-mi bất chấp phản ứng của nhân

dân các nước Hàn Quốc và Trung Quốc, vẫn

hai lần đến thăm đền Y-a-su -ku-mi (nơi tưởng

niệm những lính Nhật chết trận , trong đó có cả

những tội phạm chiến tranh ) đã làmcho hình

ảnh của ông J. Côi-dư-mi nói riêng và của Nhật

Bản nói chung trong con mắt người dân châu Á

không mấy được cải thiện . Việc Thủ tướng

J. Côi-dư -mi cách chức Bộ trưởng ngoại giao

của bà Ta-na-ka, một nhân vật có uy tín trên

chính trường Nhật Bản và cũng từng là người

đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ônglên

ghế Thủ tướng, việc một loạt các vụ bê bối liên

đến các
quan chức cấp cao của Đảng LDP

cầm quyền bị phanh phui gần đây đã góp phần

làm xói mòn uy tín của Chính phủ và của bản

thân ông J. Côi- dư -mi.

quan
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3. Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong

những năm gần đây

Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

trong suốt 30 năm qua đã trải qua không ít

thăng trầm , nóng lạnh . Thế nhưng, trong những

năm gần đây , quan hệ này liên tục có nhiều

bước phát triển tích cực trên các bình diện

chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại , văn

hóa, giáo dục - đào tạo... Trên lĩnh vực chính

trị - ngoại giao , nếu trước đây phải hơn 20 năm

sau ngày thiết lập quan hệ ngoại giao mới có

chuyến thăm đầutiên của Thủ tướng Nhật Bản

Mu-ray -a -ma đến Việt Nam (8-1994), thì

những năm vừa qua, thường xuyên diễn ra các

chuyến thăm cấp cao của Thủ tướng , Chủ tịch

Quốc hội hai nước hoặc thành viên Hoànggia

Nhật Bản . Chuyến thăm chính thức Việt Nam

của Thủ tướng J. Côi-dư-mi hồi tháng 4-2002

vừa qua đã đánh dấu một mốc mới trong quan

hệ giữa hai nước , thể hiện mongmuốn của

Chính phủ Nhật Bản phát triển và củng cố hơn

nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam .

Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, nếu

như năm 1992 kim ngạch thương mại hai chiều

chỉ đạt 910 triệu USD, thì từ năm 1996 đến

nay, chỉ số nàyluôn ở mức trên 3 tỉ USD, tốc

độ tăng hằng năm khá nhanh, và đặc biệt là

thặng dư thương mại luôn nghiêng về phía

Việt Nam .

Kim ngạch ngoại thương Việt Nam

Nhật Bản 1997 - 2001 ( 1 )

Đơn vị tính : triệu USD

Xuất khẩu từ Nhật Bản Xuất khẩu từ Việt Nam | Tổng kim | Thặng dư thương mại

sang Việt nam

ngo
ại

giao

Nam

sang Nhật Bản ngach của Việt Nam

1997 1.278 2.189 3.467 911

1998 1.327 1.748 3.075 421

1999 1.642 1.973 3.615 331

2000 1.975 2.640 4.615 665

2001 2.009 2.938 4.947 929
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Nhật Bản là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho

Việt nam. Tính từ năm 1992 (khi Nhật Bản nối

lại viện trợ ODA cho Việt Nam ) đến năm 2001,

Nhật Bản đã tài trợ ODA cho Việt Nam khoảng

7 tỉ USD (trong tổng số hơn17 tỉ USD viện trợ

ODA của cộng đồng quốc tế) , trong đó có một

tỉ lệ không nhỏ là viện trợ không hoàn lại .

Riêng năm 2001 , ODA của Nhật Bản tài trợ

cho Việt Nam là 763,33 triệu USD, trong đó

viện trợ không hoàn lại là 69,16 triệu USD . Tài

trợ ODA của Nhật Bản tại Việt Nam được tập

trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên là : phát triển

nguồn nhân lực ; xây dựng cơ sở hạ tầng ; phát

triển nông nghiệp, nông thôn ; phát triển giáo

dục - đàotạo và y tế ; bảo vệ môi trường . Nhìn

chung, Việt Nam sử dụng có hiệu quả ODA

của Nhật Bản phục vụ cho nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội của đất nước, và, đây cũng là

nguyên nhân quan trọng hàng đầu để Nhật Bản

tiếp tục dành tài trợ ODA lớn cho ViệtNam ,

mặc dù tình hình kinh tế - tài chính Nhật Bản

đang gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra , còn nhiều

nguyên nhân khác khiến Nhật Bản dành ưu tiên

cho Việt Nam trong chính sách ODA của mình ,

mà một nguyên nhẫn đóng vai trò không nhỏ là

tầm quan trọng (về địa - chính trị cũng như về

đất nước, con người và chính sách đối ngoại )

của Việt Nam trong chính sách đối ngoại của

Nhật Bản thời kỳ sau chiến tranh lạnh .

Chúng ta tin tưởng rằng trên cơ sở những

thành tựu đã đạt được nhiều năm qua, quan hệ

giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ được nâng lên

tầm cao mới về chất và đáp ứng nguyện vọng

của nhân dân hai nước về tính vững chắc của

mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng

có lợi giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản vì sự

ổn định và phồn vinh của từng nước cũng như

của cả khu vực . D

( 1 ) Số liệu do ông Y. Ry-u -i -chi-rô , Đại sứ Nhật Bản tại

Việt Nam cung cấp trong buổi làm việc tại Học viện Chính

trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ngày 12-6-2002
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To

HẾ giới một lần nữa lại

đứng trước nguy cơ chiến

tranh đe dọa. Nếu thế

kỷ XX được xem là thế kỷ của

chiến tranh và bạo lực , thì vừa

bước vào thế kỷ XXI , trái đất nhỏ

bé của chúng ta đã ngay lập tức bị

tro bụi và hơi nóng của chiến tranh

làm u ám. Và lần này nữa , nếu Mỹ

tiến công I-rắc, thì chiến tranh với

lưỡi hái của tử thần sẽ là chủ đề

Mỹ : Từ Áp -ga-ni-xtan

ẮCđến I-

chính trên bức tranh không mấy tươi sáng của thế

giới đương đại . Đây sẽ là một cuộc chiến tranh

được báo trước với những hậu họa không thể

lường trước .

Từ Áp- ga -ni- xtan ...

Rạng sáng ngày 8-10-2001 , đòn không kích

đầu tiên của liên quân Mỹ - Anh vào thủ đô Ca-bun

đã mở màn chiến dịch trả đũa quân sự nhằm vào

Áp -ga -ni-xtan . Với chiến dịch này, nhiều nước như

Pháp, Đức, Ca -na -đa, Ốt- xtrây-li-a đã cam kết góp

quân khi chiến dịch mở màn . Hơn 40 nước trên

nhiều châu lục đã cho phép Mỹ quá cảnh không

phận và được phép hạ cánh máy bay. Nhiều quốc

gia đã đồng ý chia sẻ tin tức tình báo với Mỹ . Trong

cuộc chiến Áp -ga-ni-xtan - cuộc chiến chống

khủng bố, Mỹ nhận được sự ủng hộ của hầu hết

các nước trên thế giới , ngay cả những nước mà

đạo Hồi là quốc đạo .

Nhưng nguyên nhân nào đã đem lại cho Mỹ

những thuận lợi, hậu thuẫn toàn cầu và chiến

thắng nhanh chóng ở Áp-ga- ni -xtan ? . Có thể đề

cập đến các nguyên nhân chính yếu sau :

Trước hết, sự kiện 11-9-2001 , một mặt gây nên

sự kinh hoàng trên toàn thế giới , nhưng mặt khác

nó làm bùng nổ một làn sóng phẫn nộ trên khắp

hành tinh , nhân loại không thể để cho cái ác lộng

hành , không thể để bất cứ tổ chức hay nhà nước

nào nhân danh công lý để giết hại những người

dân vô tội . Và , thế giới đã ủng hộ Mỹ chống khủng

bố. Mặt khác , trước khi mở màn chiến dịch , Mỹ đã

tiến hành nhiều hoạt động ngoại giao nhằm tạo ra

một hậu thuẫn mạnh và rộng khắp trên thế giới , do

đó trong cuộc chiến Áp-ga-ni -xtan , Mỹ đã hành

động không đơn độc . Có được hậu thuẫn vững

chắc , Mỹ vào cuộc đầy tự tin với phương tiện

VÔ THỦ PHƯƠNG

vật chất và kỹ thuật chiến tranh áp đảo đối phương

một cách tuyệt đối . Mỹ đã đạt được điều họ muốn.

Thứ hai, Mỹ đã rất tỉnh táo tránh được cái bẫy

rập mà Bin La-đen giăng ra , hòng đưa Mỹ vào một

cuộc chiến chống lại thế giới Hồi giáo - "cuộc chiến

tranh giữa các nền văn minh" . Động thái của Tổng

thống G.W. Bu-sơ mời các lãnh tụ Hồi giáo tới Nhà

Trắng sau sự kiện 11-9-2001, đã tước bỏ của

Bin La -đen khả năng lôi kéo các nước Hồi giáo vào

một liên minh chống Mỹ. Và, nhiều nước Hồi giáo

đã ủng hộ Mỹ với những mức độ khác nhau hoặc

không tỏ thái độ phản kháng Mỹ, trước cũng như

trong chiến tranh Áp -ga-ni-xtan .

Thứ ba, sau sự kiện 11-9-2001 , khi đã tin rằng

Bin La-đen là kẻ chủ mưu , dư luận Mỹ đã ủng hộ

chính quyền Mỹ về một cuộc tiến công trừng phạt .

Chính quyền Mỹ nhận được sự hậu thuẫn mạnh

mẽ củadân chúng - một yếu tố rất quan trọng để

Mỹ có thể chiến thắng trong một cuộc chiến ở

ngoài biên giới .

Thứ tư , Áp-ga-ni-xtan là đất nước hầu như kiệt

quệ sau nhiều năm dài nội chiến , chính quyền của

Ta - li-ban điều hành đất nước một cách quá kém

cỏi và bị phần lớn các nước trên thế giới tẩy chay,

bất hợp tác . Cộng thêm, nhân dân bị đè nén, cam

chịu nhưng bất phục, các lực lượng đối lập với chế

độ Ta-li-ban vẫn đang hùng cứ ở một số vùng miền

Bắc Áp-ga-ni-xtan và luôn ở thế sẵn sàng tiến về

chiếm lại thủ đô Ca-bun . Một quốc gia không có sự

hậu thuẫn mạnh mẽ về chính trị , kinh tế suy kiệt ,

chế độ mục nát, không thể nào đương đầu nổi với

Mỹ trong một cuộc chiến dài hơi, dù rằng binh sĩ

của Ta- li - ban có thể thiện chiến .

Có thể nói , trong quá trình chuẩn bị và tiến

hành chiến tranh Áp-ga - ni -xtan , Mỹ đã phần

nào hướng theo chủ nghĩa đa phương , và chính
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chủ nghĩa đa phương đã đem lại cho Mỹ những

thành công nhất định không chỉ trong cuộc chiến

Áp-ga-ni-xtan , mà còn trong gần một năm hoạt

động đối ngoại. Tuy nhiên , sự thành công ban đầu

đã làm một số người theo chủ nghĩa đa phương

trong chính giới Mỹ nhầm tưởng rằng : Cái gì đang

vận hành tốt thì nó sẽ tiếp tục tốt - chủ nghĩa đa

phương đã được khởi động có vẻ thuận buồm, thì

cứ vậy mà tấn tới. Thêm vào đó, thành công nhanh

chóng tại Áp -ga-ni-xtan và việc trông cậy một cách

quá đáng vào sức mạnh quân sự , đã làm họ xa rời

chủ nghĩa đa phương. Kết quả là , khi đứng trước

"cuộc khủng hoảng I-rắc", chính quyền Mỹ lại tiếp

tục sa vào con đường của chủ nghĩa đơn phương .

... Đến cuộc "khủng hoảng" I-rắc

Đã hơn 11 năm , kể từ ngày 17-1-1991 , ngày

Liên quân do Mỹ đứng đầu tiến công I-rắc cả ở

Cô -oét lẫn I -rắc trong chiến dịch mang tên "Bão

táp sa mạc" , và cũng đã gần 4 năm trôi qua , từ khi

Mỹ - Anh lại tiến công I- rắc lần thứ hai , vào ngày

17-12-1998 với chiến dịch "Con cáo sa mạc" (cũng

lại ngày 17 ! Không biết con số 17 này có bám theo

Mỹ và I -rắc trong các tháng tới hay không ?) . Cả

hai chiến dịch quân sự do Mỹ chủ xướng nhằm vào

I -rắc, đều xảy ra trong thế kỷ XX . Chiến dịch thứ

nhất, Mỹ phát động với lý do "trừng phạt I-rắc" .

được sự đồng ý của Liên hợp quốc. Chiến dịch thứ

hai , Mỹ tiến hành với lý do I -rắc cản trở hoạt động

thanh sát vũ khí của UNSCOM, chiến dịch này

không được sự đồng ý của Liên hợp quốc, bị dư

luận thế giới phản đối và lên án . Tại thời điểm này ,

khi nhân loại đã bước sang thế kỷ XXI , thì Mỹ lại

hăm dọa dùng chiến tranh để tàn phá I -rắc lần thứ

ba , vẫn với lý do cũ : I -rắc sản xuất và tàng trữ

vũ khí hủy diệt hàng loạt ! . Điều gì làm Mỹ thù hận

I- rắc đến như vậy ?.

Vấn đề không chỉ đơn giản là vũ khí giết người

hàng loạt , là sự thù hận I-rắc và muốn loại bỏ

X. Hu-xê - in , mà thực chất là Mỹ mưu đồ bá chủ

Trung Đông . Cố Tổng thống Mỹ, R. Ních-xơn , đã

cho rằng : " Ai kiểm soát địa bàn Trung Đông , kẻ đó

sẽ thống trị thế giới" . Kể từ sau chiến tranh thế giới

lần thứ hai , Mỹ đã đánh giá rất cao vai trò của khu

vực Trung Đông và coi đây là "chiếc ô " an ninh

năng lượng của phương Tây. Mặt khác , Trung

Đông còn là địa bàn chiến lược về quân sự, và là

thị trường tiêu thụ vũ khí vào loại lớn nhất thế giới.

Hằng năm , các tập đoàn tổ hợp công nghiệp quân

sự của Mỹ đã thu được những khoản lợi nhuận

khổng lồ từ chính thị trường này (sau chiến tranh

vùng Vịnh , chỉ riêng một hợp đồng mua vũ khí của

Ả -rập Xê -út ký với Mỹ, đã lên đến hơn 40 tỉ USD) .

Mỹ coi lợi ích trọng yếu của mình nằm ở khu vực

Trung Đông, và Cựu Tổng thống J. Ca-tơ đã từng

khẳng định điều đó : Bất cứ mưu toan của nước

nào hòng kiểm soát khu vực vịnh Péc-xích sẽ bị

coi là hành động tấn công lợi ích trọng yếu của

nước Mỹ, và việc tấn công này sẽ bị giáng trả bằng

bất cứ biện pháp nào nếu thấy cần thiết, kể cả việc

sử dụng vũ lực.

Mưu đồ của Mỹ là vậy. Song thực tế đôi khi

chẳng chiều lòng người. Các quốc gia và dân tộc ở

Trung Đông ngày càng nhận rõ hơn vai trò chủ

nhân của mình đối với nguồn tài nguyên dầu mỏ

quý giá và không muốn nó bị tiêu hao một cách

nhanh chóng với dòng lợi nhuận chui vào túi người

khác. Các nước trong khu vực , đặc biệt là I - rắc

dưới sự lãnh đạo của tổng thống X. Hu-xê-in vẫn

nuôi hy vọng tạo ra một trật tự khu vực riêng cho

chính mình , chứ không phải một trật tự áp đặt từ

bên ngoài . I -rắc đã thểhiện rất rõ ý đồ thực hiện hy

vọng này vào năm 1990, và vì vậy I-rắc đã trở

thành vật cản bước tiến của Mỹ trên con đường đầy

tham vọng : bá chủ khu vực Trung Đông , từ đó bá

chủ thế giới !

Nếu như tại Áp -ga -ni-xtan , Mỹ luôn thuận buồm

xuôi gió , thì lần này , trong vụ khủng hoảng I-rắc ,

Mỹ phải đối đầu với không ít khó khăn .

Trước hết, tại chính quốc , Cựu Phó Tổng thống

Mỹ, A. Go, đã châm ngòi cho cuộc tranh luận về

cơ sở hợp lý của một cuộc "chiến tranh ngăn

ngừa"( 1) chống X. Hu-xê-in , bằng việc chỉ ra rằng

một năm mà "thiện cảm " của thế giới dành cho Mỹ ,

đang chuyển thành "nỗi lo sợ" . Nhiều nghị sĩ của

phái dân chủ cũng kịch liệt phản đối G.W. Bu-sơ

tước bỏ quyền lực của X. Hu- xê-in không cần có

sự chấp thuận của Liên hợp quốc. Ông A. Go

đã phê phán chiến lược quốc tế của đương kim

( 1 ) Chiến tranh ngăn ngừa (còn gọi là chiến tranh phòng

ngừa ) là một hình thái chiến tranh ra đời từ thế kỷ thứ XIX ,

cho phép các quốc gia có thể tiến hành chiến tranh chống

một quốc gia khác đang lớn mạnh hay đang có ý định gây

chiến. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai , hình thái chiến

tranh này bị loại bỏ. Các nước chỉ được tiến hành chiến

tranh ngăn ngừa khi Liên hợp quốc quyết định can thiệp

bằng các biện pháp tập thể. Quốc gia nào vi phạm nguyên

tắc này sẽ bị coi phạm tội ác chống nhân loại .
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Tổng thống Mỹ , ông nói : " Sau sự kiện 11-9-2001 ,

có biết bao thiện cảm và sự ủng hộ mà thế giới

dành cho chúng ta. Chúng ta đã để phung phí điều

đó và thay thế bằng nỗi losợ, nghi ngại không phải

về cái mà bọn khủng bố sẽ làm , mà về điều mà

chúng ta sẽ làm !" . Ông cũng cho rằng , chính sách

của G. W. Bu-sơ là cực kỳ nguy hiểm, khi phổ biến

quyền tấn công một quốc gia bị coi là chứa đựng

hiểm họa, nhưng không thực sự đe dọa Mỹ và các

đồng minh. Nhiều chính khách và dân chúng Mỹ

muốn chính phủ phải có một giải pháp đa phương

hơn. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy , nếu

Mỹ tiến công I -rắc mà được sự đồng ý của Liên

hợp quốc thì số người tán thành chiếm khoảng

75% số người được hỏi , còn nếu không được sự

đồng ý của Liên hợp quốc thì con số này tụt xuống

khá nhiều .

Trong khi đó , trên trường quốc tế , Mỹ vấp phải

sự phản ứng khá gay gắt từ nhiều phía. Hầu hết

các nước đồng minh của Mỹ (trừ Anh, I -ta - li -a và

Tây Ban Nha) đều không tán thành cách sử sự của

Mỹ đối với I-rắc . Đức tỏ ra dè dặt và ngoảnh mặt

làm ngơ, còn Pháp thì bất đồng ra mặt . Theo lời

một quan chức Mỹ, thì Mỹ "như ngồi trên đống than

hồng" trước lập trường của Pháp tại Hội đồng

Bảo an Liên hợp quốc. Báo "Độc lập" (Nga), ngày

22-10 , đăng bài “Cộng đồng các nước sử dụng

tiếng Pháp ủng hộ I-rắc ", có nhấn mạnh rằng tổng

thống Pháp J. Si -rắc không chấp nhận việc giải

quyết cuộc khủng hoảng I -rắc bằng vũ lực . Cuộc

khủng hoảng I -rắc đã hình thành một tam giác

mới : tam giác Nga - Pháp - Trung Quốc ủng hộ

Nghị quyết 1441 của Hội đồng Bảo an Liên hợp

quốc về vấn đề I -rắc . Dù cách nhìn nhận Nghị

quyết này của Liên hợp quốc còn nhiều quan điểm

khác nhau, nhưng nói cho cùng , Mỹ cũng buộc

phải chấp nhận một điều kiện không hoàn toàn có

lợi cho mình . Còn một yếu tố cũng đáng quan

tâm là : dù Mỹ rất mạnh , song I -rắc chẳng phải là

Áp-ga- ni -xtan . Tổng thống X. Hu-xê - in có chỗ dựa

khá vững chắc là nhân dân I - rắc . Yếu tố này

thường chứa đựng những điều rất bất ngờ.

Ngày 25-11 vừa qua, Ủy ban giám sát, điều tra

và thanh tra của Liên hợp quốc ( UNMOVIC) đã có

mặt tại I - rắc , Ủy ban này có quyền lực rất mạnh,

kể cả việc kiểm tra dinh Tổng thống X. Hu-xê - in

(quyền mà UNSCOM không có) . Tuy nhiên , kết

quả điều tra chắc sẽ không ảnh hưởng nhiều đến

việc Mỹ có tấn công I -rắchay không , bởi vì trên

thực tế, trước đây UNSCOM đã tiến hành thanh sát

vũ khí trong nhiều năm liền (từ năm 1991 đến năm

1998) , và một trong các thành viên là S. Rai-tơ -

nhân vật chống I -rắc khét tiếng , đã có kết luận từ

năm 1998 rằng I-rắc đã bị giải trừ và bị kiểm soát

vũ khí tới 95-98 %, và nếu số vũ khí còn lại (2-5%)

chưa được thanh sát thì không có nghĩa rằng số vũ

khí đó là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ông ta đã

đề nghị Liên hợp quốc dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với

I -rắc, nhưng kết quả công việc và đề nghị của

S. Rai-tơ không được chấp nhận. Ông đã xin từ

chức ! . Vậy là Mỹ có tấn công I -rắc hay không ?

Theo dư luận báo chí thế giới thì chuyện đó hầu

như chẳng ăn nhập gì với công việc mà UNMOVIC

đang tiến hành. Nếu UNMOVIC tìm ra vũ khí hủy

diệthàng loạt, nhưng I -rắc có phản ứng không

thuận nào đó - Mỹ sẽ đánh I -rắc ; nếu UNMOVIC

không tìm ra cái phải tìm , thì có nghĩa là I-rắc

"không trung thực" - Mỹ cũng sẽ đánh I-rắc . I-xra-

en còn tiên đoán rằng Mỹ sẽ đánh I -rắc vào tháng

1 hoặc tháng 2-2003.

Mỹ là siêu cường , Mỹ có tiềm lực quân sự mạnh

nhất thế giới ... Tất cả những điều này chẳng ai còn

lạ lẫm gì . Tuy nhiên , Mỹ có định "ngồi trên lưng

ngựa" để cai trị hay không ? . Mỹ có định học theo

đế quốc La Mã hay đế quốc Mống Cổ dùng chiến

tranh và chết chóc để kiềm chế các quốc gia khác

hay không ? . Điều đó chỉ có chính quyền Mỹ mới

trả lời được . Và đó mới chính là điều mà thế giới

quan tâm. Trong bài báo đăng trên tuần báo “ Thế

Giới" , ông J.S. Nai-e , Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc

phòng Mỹ (thời B. Clin -tơn ) đã viết : "Nước Mỹthiếu

những điều kiện trong nước và quốc tế để giải

quyết những xung đột diễn ra bên trong những xã

hội khác" và "Nước Mỹ phải học cách lắng nghe

người khác và thể hiện những quyền lợi của dân

tộc mình sao cho chúng bao gồm cả những lợi ích

toàn cầu . Bởi điều này mang tính chất quyết định

đối với việc quyền lực của Mỹ sẽ tồn tại được trong

bao lâu , và những người khác có thể chịu đựng

được quyền lực của Mỹ hay không" . Quả là chính

quyền Mỹ phải thận trọng khi dự định tiến hành

một cuộc chiến tranh ngoài biên giới quốc gia .

Mạnh, nhưng đơn phương thì tự mình đã làm giảm

thiểu sức mạnh của chính mình. Và , thực tế lịch sử

thế giới từ trước đến nay đã và đang cho thấy rõ ,

không thiếu gì những tấm gương của những đại

cường quốc bị suy tàn vì những điều tương tự, để

Mỹ có thể soi vào .
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ILI IDANT ĐÔNG LÝ LU - THETE

CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ, THÁNG 11- 2002

|GÀY 30-11-2002 , Chính phủ đã họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phan Văn

Khải và các Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng , Phạm Gia Khiêm.NGÀY 30 Thhính phủ đã trì của Thủphiênthường kỳ khi Phan Văn

Chính phủ dành nhiều thời gian tập trung thảo luận : Chiến lược phát triển văn hóa đến

năm 2010. Chính phủ xác định phương hướng phát triển lâu dài của nền văn hóa Việt Nam là : Phát

huy chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc , ý thức độc lập tự chủ, tự cường xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc , xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc

dân tộc , tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại , làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và

hoạt động xã hội của đất nước ta , phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục

tiêu dân giàu , nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh .

Chính phủ đã thảo luận : Dựán sửa đổi Pháp lệnh Tổchức điều tra hình sự(được Ủy ban Thường

vụ Quốc hội khóa VII thông qua ngày 4-4-1981 ) . Pháp lệnh này là công cụ có hiệu quả trong đấu

tranh phòng chống tội phạm , góp phần bảo vệ quyền dân chủ của công dân , bảo vệ chế độ xã hội

chủ nghĩa , giữ vững an ninh quốc gia , bảo đảm trật tự an toàn xã hội , tăng cường pháp chế xã hội

chủ nghĩa . Tuy nhiên , trước yêu cầu của tình hình mới, để phù hợp với Bộ Luật hình sự (được sửa

đổi năm 1999) , Bộ Luật Tố tụng hình sự (được sửa đổi năm 2000 ) , Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân

dân (được sửa đổi năm 2002) , việc sửa đổi Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự là một đòi hỏi khách

quan và cấp thiết . Chính phủ cũng thảo luận và cho nhiều ý kiến về : Tình hình kiểm tra công tác

xây dựng cơ bản và quản lý , sử dụng đất đai ; Luật Xây dựng .

Sau khi phân tích tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2002, Chính phủ nhận

định , mặc dù còn gặp nhiều khó khăn cả trong và ngoài nước, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp

tục có nhiều chuyển biến tích cực : công nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng cao ; nông nghiệp

phát triển ổn định , thực hiện vốn đầu tư đạt khá ; thu ngân sách triển vọng vượt dự toán năm ; một

số lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực như : văn hóa thông tin , phát thanh truyền hình ,

công tác cứu trợ, nhất là cứu trợ thiên tai , lũ lụt , thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo... Tuy

kim ngạch xuất khẩu đã được cải thiện đáng kể trong những tháng gần đây nhưng còn nhiều khó

khăn , giải ngân tín dụng đạt thấp , một số tệ nạn xã hội như : nghiện ma túy, mại dâm, ách tắc và

tai nạn giao thông ... vẫn rất bức xúc.

Chuẩn bị kết thúc năm 2002, Thủ tướng Phan Văn Khải yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập

trung sức phấn đấu để thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu ở mức cao nhất . Tiếp tục triển

khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu ; tập trung hơn nữa vào các mặt hàng còn có khả

năng tăng cao về khối lượng và kim ngạch như : dầu thô , rau quả , thủy sản , dệt may... Nếu tháng

12 xuất khẩu đạt 1,6 tỉ USD, thì cả năm có thể đạt kế hoạch 16,5 tỉ USD , tăng gần 10%, bằng mức

kế hoạch đề ra . Đẩy mạnh thực hiện khối đầu tư thuộc vốn ngân sách nhà nước , vốn tín dụng đầu

tư phát triển , tập trung cho các công trình lớn , các công trình hoàn thành trong năm 2002. Chuẩn bị

các nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán sắp tới , trước hết cho các vùng bị thiên tai , lũ lụt và các

tỉnh miền núi , vùng sâu , vùng xa. Tiếp tục nâng cao chất lượng vận tải , nhất là vận tải hành khách,

nhanh chóng triển khai các giải pháp nhằm giảm ách tắc và tai nạn giao thông trong dịp Tết.D

DIỄN ĐÀN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MIỀN NÚI VIỆTNAM

ƯỞNG ứng Năm Quốc tế về Miền núi (IYM 2002) , trong hai ngày 27 và 28-11-2002 , Ủy ban Dân tộc

phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Diễn đàn về Miền núi nhằm chia sẻ

thông tin , kinh nghiệm phát triển bền vững miền núi Việt Nam .

Số 35 (tháng 12 năm 2002 )
63



Tin hoạt động lý luận - Thực tiễn Tạp chí Cộng sản

Tham gia Diễn đàn có các đồng chí lãnh đạo của Ủy ban Dân tộc, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội ,

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội , Ban Dân vận Trung ương, các nhà khoa học của Chương trình

hợp tác xóa đói giảm nghèo , Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia , Đại học Quốc gia

Hà Nội , v.v. , đại diện của các tổ chức quốc tế, như Chương trình phát triển Liên hợp quốc, Tổ chức Lương

thực thế giới, Quỹ Bảo vệ Môi trường thế giới...

Các ý kiến và tham luận của Diễn đàn tập trung vào các vấn đề sau :

1. Theo phân loại của Ủy ban Dân tộc, nước ta có 10 tỉnh vùng cao, 9 tỉnh miền núi và 23 tỉnh có

miền núi , với 25 triệu người (trong đó có hơn 10 triệu người dân tộc thiểu số ) và 23 triệu héc -ta đất

(chiếm 3/4 diện tích đất đai cả nước). Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương ,

chính sách đúng đắn , hợp lý nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội miền núi . Nhờ đó, bộ mặt các

tỉnh miền núi đã có nhiều thay đổi , nhất là sau hơn 15 năm đổi mới, miền núi nước ta đã đạt được những

thành tựu đáng ghi nhận : Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế bước đầu chuyển dịch theo hướng sản

xuất hàng hóa, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ; cơ sở hạ tầng miền núi được cải thiện rõ rệt ;

đời sống của đồng bào các dân tộc không ngừng được cải thiện ; công tác giáo dục, đào tạo , y tế , văn

hóa miền núi đã tiến những bước quan trọng ...

2. Một trong những giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế miền núi là xóa đói giảm nghèo. Miền núi

là nơi có tỷ lệ đói nghèo cao, tốc độ giảm nghèo trong những năm qua còn chậm (đặc biệt là đối với vùng

các dân tộc thiểu số) , hạ tầng cơ sở kém , trình độ dân trí thấp so với vùng khác. Bởi vậy, việc tiếp tục

khảo sát, nghiên cứu và tìm ra những giải pháp để đẩy nhanh tốc độ xóa đói , giảm nghèo là rất cần thiết.

Từ Diễn đàn cho thấy, việc xác định tiêu chí đánh giá đói , nghèo không chỉ dựa vào thu nhập bình quân

đầu người (dưới 80 000đ/tháng đối với đồng bào miền núi ) , mà phải tính đến cả cơ hội lựa chọn và hưởng

thụ các giá trị tinh thần , gồm các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục... Với quan niệm đó, nhiều giải pháp

xóa đói giảm nghèo đã được đưa ra : Phát triển tín dụng ưu đãi dành cho người nghèo, hướng dẫn cách

làm ăn , khuyến nông - lâm - ngư , chuyển giao công nghệ , hỗ trợ phát triển ngành nghề , hỗ trợ người

nghèo về y tế, giáo dục , việc làm , v.v..

3. Miền núi nước ta hiện đang đứng trước nguy cơ rừng đầu nguồn bị tàn phá nặng nề, nguồn nước

suy giảm , đất đai xói mòn , nạn hạn hán và lũ lụt thường xuyên . Vì vậy, bảo tồn môi trường sinh thái là

một trong những vấn đề nổi bật cần quan tâm trong phát triển bền vững miền núi . Tình trạng suy kiệt về

môi trường có nhiều nguyên nhân , nhưng trước hết do ý thức bảo về môi trường của cán bộ và nhân dân

chưa cao ; dân số tăng nhanh ; những hoạt động xây dựng cơ bản chiếm dụng đất với tốc độ lớn (đường

giao thông , các công trình phúc lợi ...) ; tình trạng chặt phá, khai thác rừng bừa bãi ; tình trạng săn bắt

động vật quý hiếm còn phổ biến , v.v..

4. Diễn đàn cũng đề cập tới vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa miền núi. Đây là địa bàn

rất đa dạng về tộc người , nên văn hóa cũng rất phong phú. Mỗi dân tộc có tiếng nói , phong tục tập quán

riêng . Hiện nay, các làng nghề thủ công truyền thống có xu hướng mai một , tiếng nói , chữ viết của một

số dân tộc cũng bị mất dần đi ... Vì vậy , phải có biện pháp phục hồi và bảo tồn những giá trị này . Nhưng

việc tổ chức bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của các dân tộc là việc làm không dễ dàng .

Không thể áp đặt một cách cứng nhắc các mô hình văn hóa của đồng bằng miền xuôi vào miền núi

cũng như không thể áp dụng một mô hình thống nhất cho tất cả các dân tộc miền núi mà phải căn cứ cụ

thể vào đặc điểm của từng dân tộc , từng địa phương để có biện pháp bảo tồn và phát huy bản sắc

văn hóa riêng .

Cuối cùng , các ý kiến từ Diễn đàn đều thống nhất rằng , để phát triển bền vững miền núi Việt Nam ,

cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành , các cơ quan có liên quan trong việc hoạch định các giải

pháp căn bản và đồng bộ : đầu tư phát triển kinh tế , thực hiện các dự án xóa đói giảm nghèo trên cơ sở

bảo tồn môi trường sinh thái , giữ gìn và phát huy được những giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc

miền núi . D
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TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

NHÀ MÁY CƠ KHÍ 17

Dia chi
: Đông Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội

Điện thoại : 04.8843 323 - Fax : 04.8 842 222

Email : Mechanical 17@fpt.vn

Giám đốc : Thượng tá LÊ THANH BÌNH

Approved

JAS-ANZ

ISO9002 G

17

Với dây chuyền sản xuất được áp dụng công nghệ tiên

tiến , quản lý theo hệ thống chất lượng ISO -9002 , các sản

phẩmdo Nhà máy sản xuất đều hợp chuẩn và được khách

hàng chấp nhận .

*
ISO 900

*

Ad

*

Côngnghệ gia công cơ khíchính xác.

Công nghệ dập vuốt sâu tấm mỏng.

Công nghệ đúc áp lực với hệ thống máy đúc có lực khoá

khuôn từ 150 tấn - 350 tấn .

* Công nghệ sơn tĩnh điện và mạ phủ trên nền thép với các

lớp phủ Cr , Ni, Cu , Ag, Au ...

* Dây chuyển sản xuất que hàn đồng bộ công xuất

5000t/năm với các chủng loại .

Nhà máy cơ khí 17 - Bộ Quốc Phòng luôn đặt mục tiêu

thỏa mãn quyền lợi của khách hàng thông qua các chỉ tiêu :

Không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm .

Giao nhập hàng đủ sốlượng , đúng thời gian .

Hạ giá thành sản phẩm bằng các công cụ quản lý của Hệ

thống ISO - 9002 .

I A

Các chi tiết sản phẩm chính do Nhà máy sản xuất

Dây chuyền sản xuất que hàn

Dây chuyền đồng bộ công suất 5000tấn /năm . Áp dụng công

nghệ tiên tiến chuyên sản xuất que hàn điện Hải Đăng với các

chủng loại : HD -E4313 ; HD -E4610 ; HD -E5016 ; HD- E5018 ,

Que hàn INOXHD- 1302 .

Đường kính que từ2,5-5mm .

Sản phẩm que hàn

Nhà máy Cơ khí 17 xin hân hạnh được phục vụ Quý Khách hàng với các phương thức

kinh doanh thuận lợi nhất



TỔNG CÔNG TY THÀNH AN

TA

THANH AN CORPORATION

(BINH ĐOÀN 11)

Địa chỉ: 141 Hồ Đắc Di, Đống Đa , Hà Nội. Tel: (84-4 ) 8 573 077; (84-4 )8573112

Tổng Công ty Thành An được thành

lập theo Quyết định số 400/QĐ -QP

ngày4/4/1996 của Bộ trưởng Bộ Quốc

phòng ; là một trong những doanh

nghiệp lớn của Việt Nam hoạt động

trên địa bàn cảnước và nước ngoài.

Tổng Giám đốc: Phạm Gia Thọ

n

D

Trụ sở Tổng Công ty Thành An

h

V

NGÀNH NGHỀSẢN XUẤT - KINH DOANH CHỦ YẾU

* Thi công xây dựng các công trình dân dụng , công

nghiệp , giao thông, thủy điện, thuỷ lợi, bưu điện , đường

dây tải điện , trạm biến áp công trình cấp thoát nước, công

trình công cộng và các công trình XDCB khác.

* Lắp đặt thiết bị .

* Tư vấn ,khảosát, thiết kế , xây dựng .

* Kinh doanh bất động sản.

* Kinh doanh nhà .

Sảnxuất, kinh doanh vật liệu xây dựng .

* Khai thác khoáng sản .

Sản xuất cơ khí, sửa chữa thiết bị và các sản phẩm cơ khí

phục vụ sản xuấtvà tiêu dùng .

Khai thác, chế biến ,kinh doanh sản phẩm bằng gỗ, đồ

mộcxây dựngvà tiêu dùng.

* Vận tải phục vụ xây dựng .

*Dịch vụ nhà khách.

*Xuất, nhập khẩu vật tư , thiết bị phụcvụ xâydựng.

* Đào tạo nghề và cung ứng lao động ngành xây dựng,

xuất khẩu lao động .

Đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp

đồng hợp tác đầu tưxây dựng

d

D

n

g

tri

ho

Công trình Viện Sinh

thái - Trung tâm

Thông tin Khoa học

do Tổng Công ty thi

công

YOUR

Thi công đường
at

Hồ ChíMinh

* CÔNG TYXÂY LẮP 394

18H Cộng Hòa, Tân Bình , TP . Hồ Chí Minh

* CÔNG TYXÂY LẮP 386

Thị trấn Yên Viên , Hà Nội

CÔNG TYXÂYLẮP 524

LêTrọng Tấn, Thanh Xuân , Hà Nội

* CÔNGTYXÂYLẮP 665

Nhân chính , Thanh Xuân , Hà Nội

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

* CÔNGTYXÂY LẮP 96

67 Duy Tân, Hải Châu , Tp . Đà Nẵng

* CÔNG TYXÂY LẮP 695

Xuân Đỉnh , TừLiêm , Hà Nội

* CÔNG TYXÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 56 *

Thịnh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

* CÔNG TY 77

Kim Bảng , Hà Nam

CÔNG TY KSTKVÀ TNCN 491

141 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội

CÔNG TY KD NHÀHÀ NỘI

86 Lê Trọng Tấn , ThanhXuân ,Hà Nội

TRƯỜNG HUẤN LUYỆNKTCN

Huỳnh Cung, Thanh Trì,HàNội

LIÊN DOANHACSCO

CHDCND Lào

Đổng công ty hân hạnh được đón tiếp vàsăn sàng hợp tác với cácbạnhàng trong và ngoàinước



TRƯỜNGĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỊA CHỈ: 334 NGUYỄN TRÃI HÀ NỘI * TEL : (04 ) 858 4529 - FAX : (04 ) 8583 061* HIỆU TRƯỞNG: GS.TS NGUYỄN VĂN MẬU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẠI HỌC

QUỐC GIA HÀ NỘI VỚI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÀNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU .

Sau hơn 45 năm xây dựng và phát triển , Trường Đại học

Tổng hợp Hà Nội (trước đây) nay làTrường Đại học Khoa học

Tựnhiên (ĐHKHTN ) đã có một bề dàythành tích trong côngtác

đàotạo và nghiên cứu khoa học .

Trong những năm gần đây , Nhà trường đã đặt ra mục tiêu

phấn đấu :sớm đạt tiêu chuẩn khu vực và từng bước đạt chuẩn

quốc tế . Đâylà mục tiêu đồng thời là nhiệm vụhết sứcnặng nề

đòi hỏi sựcố gắng nỗ lực của cán bộ vàsinh viên Nhà trường

cũng như sựquan tâm của Nhà nước . Để thực hiện thắng lợi

nhiệm vụ đã đặt ra , Nhà trường tập trung hoàn thiện các hệ đào

tạo , đặc biệt chú trọng đến chất lượng đào tạomàhạtnhân của

nó là hệĐào tạo Trung học Phổ thông chuyên và chương trình

Đào tạoCử nhân khoa học tài năng(ĐTCNKHTN ). HệTrung

học Phổ thông chuyên là hệ đào tạo đặc biệt nhằm phát hiện

và bồi dưỡng các mầm non năng khiếu về lĩnh vực Toán học ,

Tin học , Vậtlý, Hóa học, Sinh học ngay từ bậc phổ thông để

đào tạo nguồn cho hệ đại học, đặc biệt là cho chương trình

ĐTCNKHTN . Đối với chương trình ĐTCNKHTN , nơi hội tụ

những sinh viên ưu tú mà nhiều em trong sốđó đã từng đoạt

giải quốc gia và quốc tếvề lĩnh vực khoa học tựnhiên. Chương

trình đào tạo này như một luồng gió mới trong giáo dục đại

học , ngay lập tức chương trình ĐTCNKHTN đã được Nhà nước

THUẬT

DONG

đặc biệt quan tâm , xã hội hưởng ứng. Nhiều trường đại học sau

đó mởcác hệ chất lượng cao và hệ đào tạo kỹ sưtài năng. Nét

nổi bật của hệ đào tạo này là ngoài thời gian học tập trên lớp,

sinh viên còn được dành một quỹ thời gian đáng kể cho

nghiên cứu, để đếncuối khóa họccác sinh viên đã có thể có

khả năng nghiên cứu độc lập và tham gia trực tiếp vào các đề

tài nghiên cứu của các giáo sư .

Trường ĐHKHTN nhận thức một cách sâu sắc rằng , để

phát triển nhà trườngvàđápứngcácđòi hỏicao của sựnghiệp

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cần đổimớiphương

pháp giảng dạy nhằmphát triển tư duy độc lập và sáng tạo của

sinh viên ngay từ những năm đầu . Với mục tiêu và phương

châm đó, Nhà trường không chủ trương mởrộng quá mức quy

mô mà tập trung vào việc nâng cao chất lượng đào tạo . Sinh

viên tốt nghiệp của Trường phải có năng lực nghiên cứu theo

hướng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của đất

nước .

Trường ĐHKHTN đã và đang hình thành các trường phái

khoa học có tính độc lập tương đối, đây là đặc thù đồng thời

cũng là thế mạnh của một trường khoa học cơ bản có gắn với

địnhhướng phát triển các ngành công nghệ mới.

Tin tưởng vào tiềm năng của đội ngũ cán bộ khoa học,

trên cơ sởnhững thành tựu đã đạt được trong hơn 45 năm qua ,

chắc chắn rằng mục tiêu xây dựng một trường đại học theo

hướng nghiên cứu ởtrườngĐHKHTN sẽthành công.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MỸ THUẬT TRANG TRÍ

Kỷ niệm 100 năm thành lập

19032003

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng

Nai được thành lập năm 1903 , là một trong

số những trường mỹ thuật lâu đời nhất tại Việt

Nam.

Trường có mối quan hệ chặt chẽ với các

trường mỹ thuật trong và ngoài nước . Có

chương trình trao đổi giảng viên và du học

sinh với các đại học ở Úc và Singapore như :

ANU, RMIT, Griffith , NAFA.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành

những nhà thiết kếcho các khu công nghiệp

Biên Hoà và các tỉnh khác trong nước .

368 Quốc Lội - Biên Hòa - Đồng Nai

Tel: 84 61.816 820 Fax: 061 816 170

Các chuyên ngành đào tạo :

O

0

Thiết kế đồ họa ứng dụng

Thiết kế đồ họa đa phương tiện

Thiết kế thời trang

Thiết kế nội thất

Gốm mỹ thuật

• Điêu khắc ứng dụng

Trung tâm mỹ thuật ứng dụng :

Thường xuyên mở lớp đào tạo

• Thực hiện các dịch vụ về thiết kế quảng cáo .

công trình tượng đài, trang trí nội ngoại thất,

sản xuất các mặt hàng gốm cao cấp ...



TỔNG CÔNG TY DỆT - MAYVIỆT NAM

VINATEX
CÔNGTYHỢPTÁCLAOĐỘNGNƯỚCNGOÀI

(VINATEX - LABOUR)

第 10 期生 ひらしま ゾーイ

様式 少年自然 の家

7211-4-7

Giờ giảng bài về phong tục tập quán ở Nhật

Giờ lên lớp của tu nghiệp sinh

H

Tu nghiệp sinh VNATEX tại Nhật

ம்

ĐỊA CHỈ : 32 TRÀNG TIỀN - HOÀN KIẾM - HÀ NỘI

DT: (84-4) 934 7740; 934 9609 FAX: (84-4) 825 7521

GIÁM ĐỐC : NGUYỄN THỊ ĐÔNG

Email: vinatexlabour@fpt.vn

T

rong những năm gần đây, vấn đề đưa người lao động Việt Nam

đi làm việc có thời hạnở nước ngoài là một giải pháp quan

trọng nhằm giải quyết việc làm, góp phần phát triển nguồn

nhân lực , tạo thu nhập và nâng cao trình độ nghề nghiệp cho

người lao động, góp phần tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất

nước và tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế , văn hóa, khoa

học - kỹ thuật giữa nước ta và các nước.

ảng và Nhànước rất quan tâm đồng thời cónhững giải pháp

khuyến khích , đẩy mạnh công tác này . Ngày 22-09-1998 , Bộ

Chính trị Trung ương Đảng đã có Chỉ thị số 41/CT-TW về tăng

cường và đổi mới công tác đưa người lao động và chuyên gia

Việt Nam đi lao động có thời hạn tại nước ngoài. Ngày 20-09-

1999, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/1999 /NĐ -CP,

thay thế Nghị định số 07/CP , ngày 20-1-1995 , nhằm triển khai

và đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động trong giaiđoạn

mới.

rước tình hình đó , nhằm hội nhập với xu thế chung và tạo

thuận lợi trong hoạt động , thúc đẩy hoạt động xuất khẩu lao

động của Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam , đượcBộ Công

nghiệp cho phép và theo Quyết định số 334/QĐ -HĐQT của

Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam, tháng 07 năm 2000 , Trung

tâm Hợp tác lao động nước ngoài được thành lập . Và với

những gì đã làm được sau 02 năm hoạt động, ngày 30-10-2002

Trung tâm hợp tác lao động nước ngoài đã chính thức đổi tên

thành Công ty Hợp tác lao động nước ngoài theo Quyết định

số2738/QQĐ-TCCB của Tổng Công ty Dệt - May ViệtNam .

hực hiện nhiệm vụ chủ yếu là đưa nguồnnhân lựctrong nước ,

đặc biệt là nhân lực trong ngành dệt may đi lao động tu nghiệp

ở nước ngoài, đến nay, qua 02 năm hoạt động Công tyHợp tác

laođộng nước ngoài đã từng bước củng cố , hoàn thiện bộ máy

cơ cấu tổ chức , điều kiện cơ sở vật chất và các điềukiện khác

để thực hiện các nhiệmvụ của Bộ Công nghiệp và Tổng Công

ty Dệt - May giao . Hơn 1000 lao động được Công ty xuất khẩu

nước ngoài phần nào cho thấy sựphát triển nhanh chóng của

Công ty. Tuy nhiên, điều Ban lãnh đạo Công ty đặt lên hàng

đầu là chất lượng lao động xuất khẩu và uy tín đối với các đối

tác nước ngoài.

Th

ên cạnh việc chú trọng mởrộng các thị trườngtruyền thống

lao động, tạo nguồn cung cấp cho các thịtrường và nâng cao

uy tín của đơn vị , Công ty đã chủ động tổ chức các khóa đào

tạo ngoại ngữvà giáo dục định hướng cho lao động trước khi

đi làm việc tại nước ngoài. Riêng đối với thị trường Ma-lai-xi-a

Công ty phối hợp với một số trường trong ngành dệt may tổ

chức các khóa đào tạo và tuyển người từđây . Hiệnnay Công

ty đang triển khai hoạt động, liên kết với một số địaphương:

Hải Dương, Nam Hà ... Tổchức xuất khẩu lao động đi làm việc

có thời hạn ở nước ngoài, bước đầu đã chonhững kết quả khả

guan .

Đểphát triển hơn nữa tronglĩnh vực xuất khẩu lao động: một
lĩnh vực nhiều tiềm cũng đầy động,

được mục tiêu phấn đấu năm sau tăng hơn năm trước 30 %

50%, Ban Lãnhđạo và toàn thể CBCNV Công tyHợp tác Lao

động nước ngoài - Tổng Công ty Dệt - May Việt Namcòn phải

cốgắng nỗ lực nhiều hơn nữa .
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TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN

ĐG: KM 3 - 0. LỘ5 THỊTRẤN SÀI ĐỒNG - GIA LÂM - HÀ NỘI * ĐT: 84-4. 8271361 * FAX: 84-4.8273080

T

rung tâm Thí nghiệm Điện ( NĐ ) trực

thuộc Công ty Điện lực 1 ( Tổng Công ty

Điện lực Việt Nam) được thành lập ngày 11-

5-1971 có nhiệm vụ thí nghiệm hiệu chỉnh

thiết bị chuyên ngành trên địa bàn các tỉnh ,

thành phố phía Bắc . Quá trình phát triển của

Trung tâm gắn liền với sự phát triển của hệ

thống điện quốc gia ,

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đảm bảo cho

sự phát triển bền vững trong tương lai . TTTNĐ đã và

đang tiến hành hiện đại hóa toàn bộ các trang thiết

bị thí nghiệm , phương tiện làm việc ; nâng cao trình

độ lực lượng lao động ; xây dựng tác phong làm

việc công nghiệp, hiện đại .

LĨNH VỰC HOẠTĐỘNG KINH DOANH

1. Thí nghiệm , hiệu chỉnh các thiết bị dạng đơn chiếc

hay hệ thống như : máy phát điện và máy biến thế lực, lỗ

hơi , tua - bin , thiết bị cải thiện môi trường cho các cơ sở

công nghiệp , hệ thống van , hệ thống cứu hỏa , các loại

thiết bị đóng cắt , chống sét van , hệ thống tiếp địa , sứ cách

điện , máy biến diện do lường , hệ thống rơ -le bảo vệ , hệ

thống tự động điều khiển công nghệ , thiết bị đo lường

diện , nhiệt độ và áp suất, kiểm tra các thông số kỹ thuật

về dầu , nước, khí SF6 - thuộc trạm phát , truyền tải , phân,

phối với cấp điện áp từ 0,4 kV đến 500 kV, gồm :

* Thí nghiệm , hiệu chỉnh trước và sau lắp đặt ,

* Thí nghiệm , nghiệm thu đóng điện vận hành ,

* Thí nghiệm , hiệu chỉnh trong bảo dưỡng định kỳ và

sau đại tu sửa chữa .

vê.

2. Nhận xây lắp trọn gói trạm phân phối đến 35 kV .

3. Thiết kế chế tạo các loại tủ bảng điều khiển và bảo

4. Được ủy quyền kiểm chuẩn nhà nước các thiết bị đo

lường diện và áp suất.

5. Đào tạo chuyên ngành thí nghiệm cho các kỹ sư , cử

nhân cao đẳng , công nhân lành nghề .

6. Thẩm định tư vấn về chất lượng vật liệu hóa - dầu

nước và các thiết bị ứng với mỗi trạng thái : mới xuất

xưởng , đang vận hành hoặc sau sự cố .

7. Nghiên cứu ứng dụng và hợp lý hóa các công đoạn

sản xuất.

Cầu tiếp địa Terca II , Det 2/2

máy đo tỷ sốbiến áp AVO

GIÁM ĐỐC :

KS . NGUYỄN KHẮC CHIẾN
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FREJA

Hợp bộ hiệu chỉnh rơ -le số FREJA-300 , FREJA RTS 21

THÀNH TÍCH

Máy phân tích khí hoà tan

trong dầu cách điện

01 HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT .

02 HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ

01 HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA

NHIỀU CỜTHƯỞNG, BẰNG KHEN CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ , CÁC BỘ ,

NGÀNH, CÁC TỈNH PHÍA BẮC VÀ TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC VIỆT NAM



CÔNG TY CHẾBIẾN KINH DOANH LƯƠNG THỰC VÀ THỰC PHẨM HÀ TÂY

C

BIA KIM BÀI

ông ty chế biến kinh doanh lương thực và thực phẩm

HàTây - Bia Kim Bài được thành lập từ năm 1987 , tiền

thân là Nhà máy chế biến lương thực thuộc Sở Lương

thực Hà Tây . Năm 1997 chuyển về SởCông nghiệp quản lý .

Công ty có 250 cán bộ công nhân viên chức, có việc

làm thường xuyên , có thu nhập ổn định , sản xuất năm sau cao

hơn năm trước , tốc độ tăng trưởng từ 12 % đến 16%. Năm 1990 ,

sản xuất bia công suất ban đầu đạt 500 000 lít/ năm , đến năm

2001 sản xuất đạt 5,5 triệu lít, năm 2002 công ty phấn đấu sản

xuất đạt trên 7 triệu lít gồm bia chai, bia hơi, chất lượng bia đảm

bảo ổn định , thơm , ngon, mát, bổ , được người tiêu dùng tín

nhiệm . Trong cơ chế thị trường , sản xuấtkinh doanh có nhiều

phức tạp , phải đối mặt cạnh tranh với rất nhiều loại bia , song

Công ty đã chủ động xây dựng, củng cố thị trường nhằm ổn

định lượng bán ra , đáp ứng nhu cầu sản xuất. Sảnphẩm Bia

Kim Bài đã phục vụ nội tỉnh và ngoài tỉnh Hà Tây , được thị

trường chấp nhận . Có được độ tăng trưởng trên và chất lượng

bia ổn định , Công ty từ năm 1990 đến nay đã 4 lần đầu tưmở

rộng sản xuất, đổi mới thiết bị, đổi mới quản lý , đổimới tiếp thị,

phương thức bán hàng phù hợp với từng vùng , từng đối tượng

tiêu thụ sản phẩm .

THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠTĐƯỢC

* Năm 1998 - 1999 - 2000 đơn vị liên tục nhận cờ thiđua xuấtsắc

của tỉnh HàTây.

* Năm2001nhận bằng khen của Bộ Công nghiệp .

KimBai

Bộphận lên men

CÔNG TY CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÀ TÂY RẤT MONG SỰ HỢP

TÁC CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC .

SỬ DỤNG BIA KIM BÀI QUÝ KHÁCH HOÀN TOÀN YÊN TÂM VỀCHẤTLƯỢNG

VÀ PHỤC VỤ NHIỆT TÌNH CHU ĐÁO .

Bia Kim

Bộphận chiết bia chai và thanh trùng

BÀI RẤT HÂN HẠNH được phục vụ Quý khách

CÔNG TY CHỈ BIẾN KINH DOANH LƯƠNG THỰC VÀ THỰC PHẨM HÀ TÂY

Bia Kim Bài

Thom Hyon Mat Bo

ĐỊA CHỈ : THỊ TRẤN KIM BÀI
HUYỆN THANH OAI TỈNH HÀ TÂY

ĐT: 034. 873 864 - 873 060 * FAX : 034. 871 006 * GIÁM ĐỐC : VŨ VĂN TIẾN



CÔNG TY THAN DƯƠNG HUY

ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG CẨM PHÚ - CẨM PHẢ - QUẢNG NINH * ĐT: 033. 862 238 * FAX : 033. 862 494

S. BÍ THƯ ĐẢNG ỦY: PHẠM VĂN CHẠM * GIÁM ĐỐC: CHU VĂN VIỄN

A

THU TRACÔNG TY THAN DƯƠNG HUY

Khai thác than lộ thiên

ĐƯỜNG VĂN IM Blitz Trụ sở Công ty

C

HOẠT

lông ty Than Dương Huy là đơn vị thành viên trực thuộc

Tổng Công ty Than Việt Nam đóng trên địa bàn phường

Cẩm Phú, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Nhiệm vụ

chính của Công ty là sản xuất - kinh doanh than , xây dựng các

công trình công nghiệp mỏ. Công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ

sản xuất than với sản lượng năm sau cao hơn năm trước . Đến

năm 2005 Công ty sẽ nâng sản lượng khai thác than lên 1 triệu

tấn (năm 2002 là 685 000 tấn ). Công trình xây lắp luôn đảm

bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình . Công ty đã không

ngừng đầu tưvà phát triển , mạnh dạn đưa tiến bộ KHKTvào sản

xuất nhằm tạo nên sự phát triển ổnđịnh , góp phần cùng ngành

than đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng cho nền kinh tếquốc dân .

Công ty luôn chú trọng và chăm lo đến điều kiện làm việc và

đời sống cho CBCNV tạo điều kiện để CB -NV pháthuy tinh thần

lao động sáng tạo , đạt năng suất cao , hiệu suất công tác tốt cũng

nhưkết quả hoạt động SXKD của đơn vị, Công ty đạt hiệu quả,

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước .

Đảng bộ Công ty có 26 chi bộ trực thuộc với 560 đảng viên .

Đảng bộ rất quan tâm đến công tác xây dựng Đảng nhằm xây

dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với nhiệm vụ

chính trị trong thời kỳ cách mạng mới.

Thường xuyên chăm lo đến công tác giáo dục chính trị, tư

tưởng cho cán bộ, đảng viên , cho đội ngũ báo cáo viên , tuyên

truyền viên từchi bộ.

Hằng năm , Đảng bộ công ty đã phát triển từ 6-10 % đảng viên

mới, đâycũng là đội ngũ kế cận , có trình độ năng lực và phẩm

chất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU CƠ BẢN NĂM 2002

SẢN XUẤT THAN NGUYÊN KHAI: 685 000 TẤN , ĐẠT 102 %

BÓC ĐẤT ĐÁM : 1 860 000 m3 , ĐẠT 120 %

ĐẢO LỖ MỚI: 8 745 M, ĐẠT 91%

TIÊU THỤ THAN : 663 000 TẤN , ĐẠT 103,58 %

TỔNG DOANH THU : 184 035 TRIỆU ĐỒNG, ĐẠT 103,91 %

RADIO THU NHẬP BÌNH QUÂN : 1 268000đ/NGƯỜI/THÁNG .

Công trình Cụm Sàng mặt bằng +38

có công suất 500 000 tấn /năm

Đưa cột chống thuỷ lực vào

khai thác lò chợ

HOI DIEN

Vänne
quanding

Hội diễn văn nghệ

quần chúng, năm 2002

grundt o
Khai thác than hầm lò



TRUNGTÂM QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

UHY MAD MOUNT THOAGSHOUHA

CERPAD | ĐỊA CHỈ:2434- ĐÊLA THÀNH- CẦU GIẤY -HÀ NỘI *ĐT: 8.333 649-8.347 057; FAX : 7.661 253 -8.340 020

Giám đốc: P. Giám đốc :

THSKH , KTS . ĐÀM QUANG TUẤN KS. TRẦN NGUYÊN CHÍNH

P. Giám đốc :

KTS: PHẠM VŨ MỸ

THÀNH LẬP NGÀY 04-6-1990 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 322 /BXD -TGLE CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1126/0Đ-BXD

NGÀY 06-11-1998 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban giámđốc

1. Phòng Quy hoạch - dự án 1

2. Phòng Quy hoạch - dựán 2

3. Phòng TK kỹ thuậtvàCGCN

ĐẠI DIỆN LÀ THẬT CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Nghiên cứu mô hình phânbố các điểm dân cư

đô thị, nông thôn .

Đôi * Lập đồ án xâydựng vùng liên huyện và huyện .

* Lập quy hoạch chung và chi tiết các khu dân

4. PhòngThông tin dữ liệu và hoàn thiện cư.

5. Phòng Hànhchính tổng hợp

6. Thư viện lưu trữ

Đất * Nghiên cứu thiết kế xây dựng thí điểm cơ sở

rasha tang. gos
qop

Toà nhà

trụ sở 204 NÀY

Trung tâm an t

Jeby pro jy nbb suo

DEVIC
H

toy gud geb dingor

Quy hoạch

chi tiết khu

nghỉ mát

Tam Đảo

000

ам ар

AT

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đắc Lắc Quy hoạch trung tâm Kon Plong - Kon Tum Quy hoạch trung tâmChủ- Bắc Giang

b
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NHÀ MÁY CAO SU 75

Địa chỉ: Xã Xuân Sơn - thị xã Sơn Tây - tỉnh Hà Tây

Điện thoại: 034 838 315 - 838 008 * Fax: 034 838 005 * Email : caosu75@hn.vnn.vn

Văn phòng giao dịch : Số 5 ngõ 43 - Đường Trung Kính - Phường Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

GIÁM ĐỐC : ĐẠI TÁ - KS. BẠCH HƯNG THU

Nhà máy Cao-su 75

Phụ tùng cao-su kỹ thuật

Lốp đặc (săm xốp )

DEM

VA
TAU
FENDER

N

hàmáy Cao su 75 (Z175) thuộc Tổng cục

Công nghiệp quốc phòng- Bộ Quốc

phòng chuyên sản xuất các mặt hàng

cao su kỹ thuật.

SẢN PHẨM CHÍNH:

- Lốp ô-tô và lốp đặc (săm xốp ).

-Ống cao su (dẫn xăng -dầu , dẫn khí nén, dẫn

hoá chất, ống chịu áp lực cao có rắc co đồng bộ

Plv ≤ 500 at, ống phục vụ ngành khai thác dầu

khí... ) .

- Băng tải, dây đai truyền lực, tấm rải sàn, và

các sản phẩm từ bạt cán tráng cao su.

- Cáp cao su (cáp động lực, cáp tín hiệu, cáp

chống nhiễu ... ) .

- Đệm cầu cảng, đệm chống va tàu, trục lô cao

su.

- Doăng, phớt và các chi tiết cao-su kỹ thuật

khác.

*Các sản phẩm của Nhà máy được sản xuất

bằng thiết bị tiên tiến hiện đại và chuyển giao

công nghệ của nước ngoài, sử dụng máy vi tính

vào quá trình sản xuất. Sản phẩm đạt tiêu

chuẩn kỹ thuật cao, chủng loại đa dạng, chịu

được trong mọi môi trường làm việc, đã đáp ứng

được nhu cầu của quốc phòng và nhiều ngành

kinh tế trọng điểm như dầu khí, điện, xi- măng,

vận tải, đường sắt, khai thác mỏ...thay thếđược

hàng nhập ngoại. Sản phẩm của Nhà máy được

tặng thưởng nhiều Huy chương Vàng tại các

Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp hằng năm .

Sản phẩm của Nhà máy rất có uy tín ở thị

trường trong nước và nước ngoài.

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC :

Được Nhà nước tặng thưởng 9 Huân chương

Quân công, Huân chương Chiến công, Huân

chương Lao động Hạng nhì.

Được tặng thưởng 7 cờ thi đua của Thủ tướng

Chính phủ, của Bộ Quốc phòng và của Tổng

Cục Công nghiệp Quốc phòng.

Đảng bộ Nhà máy nhiều năm liền được công

nhận là đảng bộ trong sạch, vững mạnh , xuất

Sắc.

Đệm chối. Vụ tàu 251 En



DOANHNGHIỆP XÂY DỰNGTỈNH LONG

TRỤ SỞ CHÍNH : THỊ TRẤN HÁT LÓT - HUYỆN MAI SƠN - TỈNHSƠN LA * ĐT: (022) 843 789- 843 999

TÀI KHOẢN SỐ: 431101000207 - NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MAI SƠN - SƠN LA

GIẤY PHÉP THÀNH LẬP SỐ : 27/ GP - TLDN , NGÀY 14 - 5 - 1997 , CỦA UBND TỈNH SƠN LA

GIÁM ĐỐC:NGUYỄN CHÍLONG

KHAI THÁC VÀ SẢN XUẤT

+ Khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng

(đá, cát, sỏi , cao-lanh... )

+ sản xuất cấu kiện bê - tông cốt thép

(tấm , ống, cột, đúc sẵn ... )

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

+ Xây dựng các công trình công nghiệp

+ Xây dựng các công trình dân dụng

+ Xây dựng các công trình giao thông

+ Xây dựng các công trình thủy lợi,

san lấp mặt bằng

KINH DOANH

+ Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng

+ Kinh doanh nhà đất, bất động sản và các

công trình xây dựng

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

*BẰNG KHEN : ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 1998 CỦA UBND TỈNH SƠN

* BẰNG KHEN : ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH HOÀNTHÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2000 CỦA UBND TỈNH SƠN

*BẰNG KHEN : ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH THỰC HIỆN . NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2001 CỦA UBND TỈNH SƠN

IN TALCÔNG TY theTHE = HÀNỘI .ĐT .098791 + PHỈ SỐ 198E LeeHnoss 2016 CỦA THÀNH
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WWW.CAVICOVN.CO

NHÀ THẦU CHUYÊN NGHIỆP

CAVICO.VVN

CÔNG TY CAVICO VIỆT NAM

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHAI THÁC MỎ

CIVIL WORKS & MINING

15 -17 NGỌC KHÁNH , BA ĐÌNH, HÀ NỘI , VIỆT NAM

ĐT: 04 8 464161 - 04 8 464162 FAX: 04 8 464150
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* BỘ BIÊN TẬP :

1 Nguyễn Thượng Hiền ,

Q. Hai Bà Trưng , Hà Nội

Điện thoại : (04) 9 422 061

Fax : (04) 8 222 846

Cơ quan thường trú

; miền Nam :

19 Phạm Ngọc Thạch,

eswann

***
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Cựu chiến binh Việt Nam mãi mãi xứng

AUO MÁY MAST motaelollilog etcomBRE
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MAHT MAHЯ awel amants to notevo 13

MAHT noilsaimebom bae nodsailchdaubni

900 M013 OMAR YUHT OMDUST - OAS JÕU

MUHPHAN THU - Về phát triển khoa học công nghệ quân sự Việt Nam 18

2 ĐÀO TRÍ ÚC - Tác động của toàn cầu hóa đối với sự phát triển và von

đổi mới của pháp luật Việt Nam

sdoNGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

maingoaveb b

32. 3 , Tp . Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08 ) 8 274 638

Fax : (08) 8 231 664

nemevis

emsedmod AUO MA

22

AV MAR 28

ЯT sbiloa saed ebsupillog

PHẠM THẮNG - Phát triển giao thông thủy nội địa trong sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa

ANH PHẠM VĂN CHÚC - Đang có chăng một “toàn cầu hóa cho anpin

Toile mọi người” ? seri15197 ĐẶC Bouller Beipoloniosite send 33

nemeggole

GÂN

Tạp chí Cộng sản điện tử :

tp ://www.tapchicongsan.or
g.vn

mail: bbttccs@hn.vnn.vn
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A đời trong những năm tháng đầy

khó khăn , gian khổ của cuộc đấu

tranh cách mạng , được Đảng và

Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức , giáo dục,

lãnh đạo, được nhân dân hết lòng tin yêu,

đùm bọc, nuôi dưỡng, 58 năm qua, Quân

đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN ) đã

không ngừng trưởng thành từ nhỏ đến lớn ,

từ yếu đến mạnh , đoàn kết, anh dũng chiến

đấu hy sinh , góp phần quan trọng vào

thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc ,

thống nhất đất nước cũng như sự nghiệp

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay .

gian khổ ác liệt, chiến thắng mọi kẻ thù ,

hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Nhân dân và chính quyền nhân dân là

hiện thân của Tổ quốc, là người nuôi

dưỡng quân đội cơm ăn, áo mặc ; cung cấp

cho quân đội vũ khí , trang thiết bị và rèn

luyện cho quân đội tinh thần chiến đấu .

Do vậy, gắn bó và thương yêu nhân dân ,

tôn trọng và góp phần xâydựng, bảo vệ

chính quyền , bảo vệ Đảng, bảo vệ HTCT,

bảo vệ đất nước là một chức năng thuộc về

bản chất của Quân đội ta . Chính điều đó

làm cho Quân đội ta được sống trong lòng

dẫn , đượcdân tin, dân quý, dẫn yêu . Nhờ

đó, Quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh

và trưởng thành như ngày nay . Phát huy

truyền thống cách mạng vẻ vang của mình

trong giai đoạn mới của cách mạng , Quân

đội ta phải tăng cường hơn nữa sự gắn bó

mật thiết với nhân dân ; đồng thời, nêu cao

ý thức trách nhiệm , tích cực góp phần xây

dựng HTCT vững mạnh , trong đó có

HTCT cơ sở, đáp ứng yêu cầu của

sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc.

QĐNDVN rất đỗi tự hào với ngày

truyền thống của mình đã được Đảng và

Nhà nước chọn làm ngày Hội quốc phòng

toàn dân . Đó là phần thưởng cao quý ghi

nhận những đóng góp xứng đáng của

QĐNDVN .

Quân đội ta từ nhân dân mà ra , vì nhân

dân mà chiến đấu . Quân đội ta tồn tại và

phát triển được là nhờ nhân dân và chính

quyền của nhân dân . Dựa vào nhân dân ,

dựa vào hệ thống chính trị (HTCT ) - nền

tảng chính trị - xã hội vững chắc, Quân đội

ta không ngừng phát huy sức mạnh

tổng hợp chính trị, quân sự, kinh tế,

văn hóa, xã hội... vượt qua mọi khó khăn

*

Thượng tướng , Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ

Quốc phòng
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Cán bộ, chiến sĩ trong QĐNDVN nhận

thức rất rõ vị trí , vai trò quan trọng của cơ

sở trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc . Cơ sở là cấp chấp hành , cấp trực tiếp

đưa nghị quyết, chỉ thị ... của Đảng và

chính sách, pháp luật của Nhà nước vào

cuộc sống, đến với từng người dân ; là cầu

nối giữa Đảng , Nhà nước với nhân dân ,

hằng ngày tiếp xúc, làm việc với nhân dân,

nắm bắt và phản ánh mọi tâm tư , nguyện

vọng của nhân dân ; tổ chức, vận động

nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương

của Đảng, chính sách , pháp luật của Nhà

nước , tăng cường đại đoàn kết toàn dân,

phát huy quyền dân chủ của nhân dân, huy

động mọi nguồn lực chính trị , kinh tế - xã

hội ,quốc phòng - an ninh ... góp phần quan

trọng thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ

chiến lược của cách mạng trong thời kỳ

mới. Xét về mặt quốc phòng, quân sự , xây

dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, trước hết

và quan trọng nhất là nâng cao chất lượng,

hiệu quả hoạt động của HTCT có tầm

quan trọng đặc biệt trong việc củng cố,

tăng cường nền quốc phòng toàn dânở địa

phương một trong những nguồn sức

mạnh bảo vệ Tổ quốc . Đại hội IX của

Đảng xác định : HTCT ở cơ sở vững mạnh

là nhân tố quyết định sự phát triển đối với

cơ sở ; và ngược lại , từng cơ sở, xã,

phường, thị trấn vững mạnh, toàn diện sẽ

là nền tảng xây dựng nền quốc phòng toàn

dân vững chắc.

·

Thực tiễn những năm qua cho thấy,

trước những yêu cầu phát triển mới của

cách mạng, HTCT ở cơ sở đã và đang bộc

lộ những yếu kém bất cập trong công tác

lãnh đạo, quản lý và vận động quần chúng .

Những yếu kémđó do nhiều nguyên nhân,

trong đó Đảng ta xác định một nguyên

nhân quan trọng là, từ trung ương đến các

cấp, các ngành còn có lúc, có nơi chưa

nhận thức đúng vai trò , vị trí của cơ sở

quan liêu, không sát cơ sở, sát nhân dân ;

không kịp thời bàn định các chủ trương,

chính sách để củng cố, tăng cường các tổ

chức và đội ngũ cán bộ cơ sở...

;

Do đó, Đảng ta đặc biệt coi trọng vấn

đề xây dựng cơ sở trong tình hình hiện

nay . Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX đã

đề ra những quan điểm , đường lối, những

chủ trương, giải pháp để tiếp tục đổi mới

xây dựng HTCT cơ sở vững mạnh. Ở đây,

chúng ta cần nhận thức rõ , xây dựng

HTCT cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên và

lâu dài của các địa phương , ban , ngành ,

các tổchức, lực lượng và của chính bản

cáclực lượng vũ trang nhân dân (LLVT-

thân cơ sở, trong đó có trách nhiệm của

ND), QĐNDVN.

Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung

ương 5 khóa IX , thông qua việc trực tiếp

góp phần tham gia xây dựng HTCT ở cơ

sở là nhiệm vụ của QĐNDVN ; đồng thời ,

đó cũng là thực hiện một trong những chức

năng cơ bản của QĐND . Vì thế, các đơn vị

quân đội bao gồm đơn vị chủ lực , đơn vị

kinh tế - quốc phòng, đơn vị Bộ đội Biên

phòng và cơ quan quân sự các cấp ở địa

phương đã tích cực thực hiện công tác vận

động quần chúng, xây dựng HTCT ở cơ sở

từ hàng chục năm qua và đặc biệt được

đẩy mạnh khi có Nghị quyết Trung ương

khóa IX.

5

Trong hai năm qua, các đơn vị quân đội

đã tổ chức 2 484 tổ, đội công tác với

15 000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia xây

dựng cơ sở chính trị - xã hội ở 2 528 xã,

phường ; cử 712 cán bộ tăng cường cho

4
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427 cơ sở, nhất là ở các địa bàn trọng

điểm : Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam

Bộ, được chính quyền và nhân dân địa

phương , cơ sở tin cậy, đánh giá tốt.

Có thể nói, công tác vận động quần

chúng, tham gia xây dựng HTCT ở cơ sở

đã được QĐND, LLVTND thực hiện

thường xuyên, có nền nếp. Nét nổi bật

trong công tác này là, việc chỉ đạo triển

khai tổ chức thực hiện được tiến hành một

cách hệ thống , chặt chẽ, tập trung , thống

nhất và toàn diện theo sự phân cấp tới các

đầu mối, các đơn vị trong toàn quân và cơ

quan quân sự các cấp . Theo sự chỉ đạo,

hướngdẫn , quy định của Bộ Quốc phòng,

các đầu mối đơn vị xây dựng chương trình

hành động, kế hoạch triển khai thực hiện

cụ thể hằng năm , việc góp phần xây dựng

HTCT ở cơ sở được xác định là một nội

dung quan trọng của công tác xây dựng

nền quốc phòng toàn dânở địa phương.

Các đơn vị quân đội đứng chân trên các

địa bàn phải có trách nhiệm tham gia xây

dựng, bảo vệ địa bàn. Trong đó, điều quan

trọng là phải trực tiếp tham gia xây dựng,

củng cố HTCT cơ sở. Trong quá trình thực

hiện, cần chú trọng toàn diện, tập trung

vào những cơ sở yếu, có nhiều khó khăn

và phức tạp . Do yêu cầu, nhiệm vụ và xuất

phát từ tính chất hoạt động đặc thù , nên

các đơn vị quân đội thường đứng chân,

hoạt động trên các địa bàn chiến lược có vị

trí quan trọng về quốc phòng, an ninh . Các

địa bàn này phần lớn lại là vùng sâu, vùng

xa, vùng biên giới , biển đảo, có trình độ

dân trí chưa cao, khó khăn về nhiều mặt,

trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ của

các tổ chức trong HTCT cơ sở còn nhiều

hạn chế. Vì thế , các đơn vị quân đội và cơ

nay,

quan quân sự đã chủ động phối hợp với

các địa phương, các lực lượng trên địa bàn

trực tiếp tổ chức các tổ , đội công tác và cử

cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho cơ sở ,

nhằm tăng cường vận động quần chúng,

góp phần vào việc củng cố, kiện toàn các

tổ chức , đoàn thể của HTCT cơ sở ; đồng

thời, tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy , chính

quyền địa phương , cơ sở đẩy mạnh xây

dựng nền quốc phòng toàn dân , kết hợp

kinh tế với quốc phòng , tham gia xóa đói ,

giảm nghèo, nâng cao dân trí, phát triển

sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh

thần cho đồng bào các dân tộc . Đến

có thể nói, điều quan trọng nhất mà quân

đội thực hiện có hiệu quả trong công tác

này là đã góp phần tích cực tạo nguồn

cán bộ cho các tổ chức trong HTCT ở cơ

sở, từ cán bộ quân sự đến cán bộ chính trị ,

kinh tế . Qua thực tiễn cho thấy , hiện nay,

nhiều cán bộ chủ chốt ở cơ sở đều được

phát triển từ cán bộ, chiến sĩ đã trải qua

học tập, rèn luyện, công tác trong quân

đội . Có được kết quả đó là vì, quân đội đã

chủ động có kế hoạch tạo nguồn cán bộ rất

sớm , đặc biệt là đối với vùng dân tộc. Bộ

Quốc phòng đã chỉ thị cho các quân khu ,

cơ quan quân sự các cấp tham mưu , đề

xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương

mở các khóa đào tạo cán bộ quân sự theo

địa chỉ. Điều đáng nói là, trong nội dung

chương trình đào tạo cán bộ không chỉ đào

tạo cán bộ về quân sự mà còn đào tạo toàn

diện cả về chính trị , quản lý hành chính

nhà nước , pháp luật... Với kiến thức được

trang bị, cán bộ quân sự ở cơ sở có thể đảm

nhiệm những cương vị, chức trách cao hơn

như bí thư , chủ tịch xã , phường , thị trấn .

Nhiều địa phương đã chú trọng công tác
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tạo nguồn, tích cực tuyển chọn những

thanh niên ưu tú thông qua công tác tuyển

quân , tuyển sinh quân sự ... để bồi dưỡng,

rèn luyện, phát triển đảng đối với họ trong

quân đội . Khi trở về địa phương , lực lượng

này tiếp tục được bồi dưỡng, đào tạo để có

thể đảm nhiệm các cương vị trong HTCT

ở cơ sở. Các quân khu , các tỉnh miền núi

có nhiều đồngbào dân tộc thiểu số, đã chú

trọng lựa chọn con em là người dân tộc

thiểu số vào các trường thiếu sinh quân để

đào tạo, bồi dưỡng cả về thể chất, kiến

thức văn hóa, quân sự , quốc phòng, an

ninh , chính trị - xã hội... để sau này các em

có thể trở thành nguồn đào tạo thành cán

bộ địa phương.

Một vấn đề quan trọng cũng trực tiếp

góp phần vào việc củng cố HTCT ở cơ sở

mà quân đội đang triển khai thực hiện

trong năm nay và những năm tiếp theo là :

Tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức gắn

liền với nâng cao năng lực hoạt động của

ban chỉ huy quân sự xã, phường , thị trấn .

Xây dựng cơ sở nói chung, củng cố

HTCT ở cơ sở nói riêng , là vấn đề chiến

lược, phục vụ trực tiếp sự nghiệp đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu

"dân giàu, nước mạnh , xã hội công bằng,

dân chủ, văn minh" . Trong quá trình thực

hiện vấn đề đó , phải bám sát, nắm chắc

tình hình thực tiễn , nhất là thấy được

những khó khăn , bức xúc ở cơ sở , chủ

động tham mưu giúp cho cơ sở có biện

pháp giải quyết phù hợp . Phải chú trọng

giúp cơ sở củng cố, kiện toàn về tổ chức

gắn với việc đổi mới, nâng cao năng lực

hoạt động của các tổ chức trong HTCT ở

cơ sở nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi

nhiệm vụ phát triển kinh tế , củng cố quốc

phòng - an ninh , phát triển văn hóa

xã hội, cần phải thực sự dựa vào dân, phát

huy dân chủ , vận động toàn dân thực hiện

chủ trương , đường lối của Đảng, chính

sách của Nhà nước , tin ở chính quyền

cơ sở ; không mắc âm mưu kích động , lôi

kéo, chia rẽ khối đoàn kết giữa các dân

tộc , giữa nhân dân với chính quyền cơ sở ,

giữa nhân dân với bộ đội ... của các thế lực

thù địch , phản động. Tuyên truyền vận

động nhân dân đề cao cảnh giác, tích cực

đấu tranh với những hoạt động chống phá

của địch . Mặt khác, phải lắng nghe ý kiến

đóng góp của nhân dân , tạo điều kiện để

nhân dân tham gia vào xây dựng hệ thống

chính trị ở cơ sở .

Các đơn vị đóng quân và làm nhiệm vụ

trên từng địa bàn đều phải hết sức tôn

trọng quyền làm chủ của nhân dân, xây

dựng chế độ thường xuyên tự phê bình và

xin ý kiến phê bình của đảng bộ, chính

quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương

nơi đó. Tổ chức định kỳ thông báo tình

hình , quy ước phối hợp hành động và rút

kinh nghiệm kịp thời giữa địa phương và

đơn vị, tạo sự thống nhất cao về mục đích ,

chủ trương và biện pháp công tác , góp

phần xây dựng HTCT cơ sở vững mạnh ,

giữ vững an ninh chính trị - xã hội, chăm

lo đời sống vật chất văn hóa tinh thần cho

nhân dân .

Nhận rõ tầm quan trọng của việc xây

dựng HTCT cơ sở trong sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc, QĐNDVN với

bản chất cách mạng , truyền thống của

mình , sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu góp phần

tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả của

HTCT cơ sở trong tình hình mới. D
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HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT THI

MÃI MÃI XỨNG ĐÁNG VỚI NIỀM TIN CỦA ĐẢNG

N

GÀY 6-12-1989 , Bộ Chính trị

Trung ương Đảng (khóa VI) ra

quyết định thành lập Hội Cựu

chiến binh (CCB) Việt Nam và xác định

Hội là một tổ chức chính trị - xã hội ; hoạt

động theo đường lối, chủ trương của Đảng

và pháp luật của Nhà nước ; đại diện cho

ý chí và quyền lợi chính đáng của CCB ;

là thành viên của Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam và của hệ thống chính trị do

Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Hội CCB Việt Nam đến nay vừa tròn

13 năm . Mười ba năm qua, dưới sự lãnh

đạocủaĐảng, được sự giúp đỡcủacáccấp

sựchính quyền, của Mặt trận Tổ quốc và

phối hợpcủa các ngành , các đoàn thể nhân

dân, Hội đã có bước trưởng thành nhanh

chóng, vững chắc, hoạt động đúnghướng ,

có hiệu quả, được xã hội công nhận , được

Đảng, chính quyền và nhân dân tin cậy.

Đến nay , Hội đã xây dựng được hệ

thống tổ chức rộng khắp trong cả nước,

với trên 1 700 000 hội viên tham gia sinh

hoạt và hoạt động trong hơn 10 000 tổ

chức cơ sở ở xã , phường , thị trấn và gần

3.000 tổ chức cơ sở trong các cơ quan

hành chính , sự nghiệp, doanh nghiệp ,

trường học . Hiện nay, ở hầu hết các thôn ,

ấp, bản , buôn, làng , tổ dân phố đều có

TRẦN VĂN QUANG

chi hội CCB. Có thể nói, ở đâu có CCB thì

ở đó có tổ chức Hội.

Hội có một đội ngũ cán bộ đã được rèn

luyện, thử thách trong đấu tranh cách

mạng . Trong quá trình hoạt động Hội, anh

chị em tiếp tục được bồi dưỡng về chính trị

tư tưởng , đạo đức, lối sống, kiến thức ...

Mỗi năm có hàng vạn cán bộ, từ chi hội

trưởng trở lên tham gia tập huấn , học tập ,

nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính

sách của Đảng , pháp luật của Nhà nước và

nghiệp vụ công tác Hội .

nếp.Chihộisinh hoạt thường xuyên với

những nội dung thiết thực, hình thức

phong phú . Thông qua sinh hoạt chi hội

cùng với nhiều hoạt động khác, trình độ

chính trị, tư tưởng, kiến thức của hội viên

không ngừng được nâng lên, tiềm năng

của anh chị em được khơi dậy , phát huy tốt

nhất là trong các cuộc vận động, các

trong các lĩnh vực của đời sống xã hội,

phong trào ở địa phương. Trong quá trình

xây dựng và hoạt động, Hội luôn

nắm vững nhiệm vụ chính trị quan trọng

hàng đầu là : tích cực tham gia xây dựng

Tổ chức cơ sở Hội hoạt động có nền

*
Thượng tướng , Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
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và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã

hội chủ nghĩa , góp phần giữ vững ổn định

chính trị ở cơ sở .

Vào những thời điểm tình hình đất nước

có nhiều khó khăn , phức tạp , cán bộ, hội

viên đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng,

có thái độ và hành động đúng đắn . Toàn

Hội có sự nhất trí cao về chính trị, tinh

thần , tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo

của Đảng , kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ

chính quyền, đấu tranh chống những quan

điểm sai trái với đường lối, quan điểm của

Đảng .

Trong cuộc vận động xây dựng , chỉnh

đốn Đảng, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy

đảng , cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia

phê bình cán bộ, đảng viên với tinh thần

trách nhiệm, ý thức xây dựng cao.Trong

dịp Đại hội lần thứ IX của Đảng , Hội đã

động viên, hướng dẫn cán bộ, hộiviên tích

cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn

kiện của Đại hội, kịp thời phát hiện và

kiên quyết đấu tranh chống những khuynh

hướng chính trị, tư tưởng sai trái , cơ hội,

những luận điệu kích động, chia rẽ nội bộ,

gây mất lòng tin trong cán bộ, đảng viên,

nhân dân . Trong kỳ bầu cử Quốc hội

khóa XI, cán bộ, hội viên tích cực tham

gia tuyên truyền Luật Bầu cử cho CCB và

nhân dân, giới thiệu những người có đức,

có tài ra ứng cử ; tham gia bảo vệ an ninh

chính trị , trật tự an toàn xã hội .

Hội CCB là một trong những lực lượng

tích cực phối hợp chặt chẽ với chính

quyền , các đoàn thể nhân dân thực hiện .

Quy chế Dân chủ ở cơ sở ; tích cực đấu

tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan

liêu ; giải quyết những mâu thuẫn trong

nội bộ nhân dân ; giải quyết tình hình

khiếu kiện đông người ở một số nơi đạt

hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng

tình làng nghĩa xóm, bảo đảm dân chủ, kỷ

cương phép nước trong từng địa phương .

Trước âm mưu của các thế lực thù địch

ra sức lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân

quyền, tôn giáo, dân tộc, nhằm chống phá

chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta , gây

ra tình hình phức tạp ở một số nơi, Hội

CCB các cấp, đã chủ động tích cực phối

hợp với các cơ quan chức năng , tổ chức

lực lượng đến tận nơi nắm tình hình để

tham mưu cho cấp ủy đảng và chính quyền

trong công tác vận động quần chúng, đấu

tranh với địch , ổn định tình hình . Những

vụ việc xảy ra ở một số nơi thuộc Tây

Nguyên đầu năm 2001 , cán bộ, hội viên

CCB là một trong những lực lượng nòng

cốt, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng và

chính quyền, góp phần ngăn chặn kịp thời

âm mưu chống phá của địch , giữ vững ổn

định chính trị , trật tự an toàn xã hội trên

địa bàn . Từ đó đến nay, nhiều hội viên

CCB luôn bám trụ ở cơ sở buôn làng , ba

cùng với dân , giải thích cho đồng bào hiểu

rõ âm mưu nham hiểm của địch , tin tưởng

vào đường lối, chính sách của Đảng và

Nhà nước , giúp đỡ đồng bào ổn định cuộc

sống.

Hiện nay , trong các cấp ủy đảng và

chính quyền , hội viên CCB chiếm tỷ lệ

khoảng 50 - 60% , là lực lượng trực tiếp

đóng góp phần quan trọng vào việc xây

dựng Đảng, chính quyền cơ sở vững mạnh .

Nhiều hội viên CCB đang đảm nhiệm các

công việc của Đảng, chính quyền, đã bám

sát dân, lăn lộn với phong trào , tìm hiểu

tâm tư , nguyện vọng của dân , kiên trì

tuyên truyền vận động nhân dân hiểu và

8
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thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính

sách của Đảng , Nhà nước ; hướng dẫn cho

dân cách làm ăn , giúp đỡ nhân dân giải

quyết những khó khăn trong cuộc sống.

Qua những tấm gương tận tụy, hết lòng vì

nhân dân phục vụ của cán bộ là hội viên

CCB, dân càng tin Đảng, gắn bó với Đảng,

với chính quyền, với chế độ xã hội chủ

nghĩa .

Đồng thời với việc động viên, hướng

dẫn anh chị em CCB tham gia vào sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Đảng, chính

quyền, giữ vững ổn định chính trị, Hội rất

quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh

thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của

hội viên , coi đó là một nhiệm vụ chính trị

quan trọng. Phong trào CCB đoàn kết giúp

đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình , xóa

đói, giảm nghèo , làm giàu chính đáng ,

không ngừng phát triển và trở thành phong

trào quần chúng sâu rộng, với nhiều hình

thức phong phú , đa dạng, phù hợp với điều

kiện ,khả năng của từng hộ gia đình , từng

tổ, từng chi hội, từng khu vực , từng địa

bàn . Các hội viên đã giúp đỡ nhau về vốn,

về cách làm ăn , về ứng dụng khoa học -

kỹ thuật trong sản xuất, về chuyển đổi cơ

cấu cây trồng , vật nuôi, chuyển dịch cơ

cấu kinh tế, mở rộng ngành nghề, dịch

vụ ... với tinh thần tự lực, tự cường, đoàn

kết, năng động, sáng tạo, vượt khó để khắc

phục đối nghèo , tạo dựng cuộc sống tốt

hơn cho mình , cho gia đình và cho cộng

đồng . Nhiều CCB từ hai bàn tay trắng đi

lên bằng sức lao động và trí tuệ của mình

nay đã trở thành triệu phú, tỉ phú . Nhiều

CCB trở thành những điển hình lao động

sản xuất, kinh doanh giỏi .

Đến nay, vùng đô thị, đồng bằng,

trung du, cơ bản không còn hộ CCB đói ;

hộ nghèo từ 18,7% ( 1997 ) nay giảm còn

8,9% ; số hộ CCB có mức sống khá trở lên

tăng từ 15% ( 1997) lên 34,5% (2001) .

Cùng với phong trào đoàn kết giúp đỡ

nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm

nghèo, làm giàu chính đáng, hoạt động

tình nghĩa trong CCB phát triển mạnh mẽ

với nhiều nội dung và hình thứcphong

phú . Hội còn triển khai trên nhiều mặt

hoạt động khác đạt hiệu quả cao như :

cuộcvận động xây dựng quỹ "tấm lòng

vàng" , "xóa nhà dột nát", " đi tìm đồng

đội" , chăm sóc các gia đình liệt sĩ, phụng

dưỡng các Bà mẹViệt Nam Anh hùng ,

hệ trẻ , tham giaxây dựng và phát triển

giáo dục truyền thống cách mạng cho thế

phương, hoạt động đối ngoại nhân dân ...

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa

Với những kết quả đạt được trong

13 năm xây dựng và trưởng thành , Hội

CCB được Đảng đánh giá cao , coi đó " là

chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy đảng, chính

quyền các cấp , nhất là cơ sở" .

Bên cạnh những thành tích trên , công

tác xây dựng và hoạt động của Hội còn

bộc lộ một số hạn chế, yếu kém. Đó là :

Chưa nắm vững đối tượng vận động của

Hội là đông đảo CCB , chưa đi sâu nghiên

cứu về tổ chức và hoạt động của Hội trong

các cơ quanhành chính , sự nghiệp , doanh

nghiệp,trường học để cóchỉ đạo hướng

dẫn nội dung, phương thức , quy chế hoạt

động, chế độ , điều kiện cần thiết đảm bảo

cho từng loại hình tổ chức cơ sở Hội hoạt

động có hiệu quả. Phong trào hoạt động

của Hội chưa đồng đều giữa các vùng, các

địa phương , nhất là miền núi, vùng sâu,

Số 36 (tháng 12 năm 2002)
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vùng xa. Hội chậm đổi mới về nội dung và

phương thức hoạt động . Đời sống vật chất

và tinh thần của một bộ phận CCB, nhất là

ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, những nơi

thường xảy ra thiên tai, còn nhiều khó

khăn . Một số CCB ít được thông tin , học

tập thường xuyên nên hiểu biết về đường

lối , chủ trương, chính sách của Đảng, pháp

luật của Nhànước còn hạn chế . Một số

không nhỏ còn có biểu hiện công thần , bảo

thủ , thiếu tu dưỡng rèn luyện, dẫn đến sa

sút phẩm chất, đạo đức, lối sống ; có người

vi phạm pháp luật .

Để hoạt động của các cấp Hội CCB

đạt hiệu quả cao hơn nữa , đápứng yêu cầu

của sự nghiệp cách mạng hiện nay ,

Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa IX)

đã ra Nghị quyết 09 “Về tăng cường sự

lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB

Việt Nam trong giai đoạn cách mạng

mới" . Nghị quyết đã nhận xét, đánh giá

tổng quát về tình hình CCB, về hoạt động

của Hội CCB ; tiếp tục khẳng định quan

điểm của Đảng về CCB ; về nhiệm vụ

công tác CCB trong thời kỳ mới, vai trò

của Hội trong công tác vận động CCB

và cựu quân nhân . Đối với Hội CCB

Việt Nam , Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị

có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đưa

Hội tiến lên bước phát triển mới trong giai

đoạn cách mạng hiện nay .

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III

của Hội CCB Việt Nam sẽ diễn ra vào

cuối năm nay . Đây là đại hội quán triệt và

triển khai thực hiện Nghị quyết 09

của Bộ Chính trị với những chương trình

hành động cụ thể, tạo chuyển biến mạnh

mẽ trong xây dựng và hoạt động của

Hội trong thời gian tới. Để triển khai thực

hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị có

hiệu quả cần nắm vững và thực hiện tốt

những nội dung sau :

1- Công tác vận động, tập hợp cựu

chiến binh

Công tác CCB là một trong những

công tác vận động quần chúng quan trọng

của Đảng,là tráchnhiệm của Hệ thống

chính trị , của các cấp , các ngành , của toàn

xã hội . Hội CCB phải làm tham mưu cho

cấp ủy đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn

kết, vận động CCB, cựu quân nhân .

Hội cần phát huy đầy đủ vai trò nòng

cốt của minh trong công tác CCB, nắm

vững đối tượng vận động của Hội không

chỉ là hội viên mà là đông đảo CCB nói

chung. Với những lý do khác nhau , trước

đây Hội chưa thực sự quan tâm đúng mức

đến đối tượng CCB chưa phải là hội viên.

Thời gian tới , ngoài số anh chị em CCB đã

tham gia chiến đấu, còn có những sĩ quan ,

quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội

nhân dân sẽ về hưu hoặc chuyển ngành ;

những hạ sĩ quan , chiến sĩ đã hoàn thành

nghĩa vụ quân sự trở về địa phương hoặc

chuyển ngành ... Họ phải được coi là đối

tượng vận động trực tiếp của Hội. Hội có

trách nhiệm bồi dưỡng thu hút họ vào Hội

theo quy định của Điều lệ Hội và Thông

báo số 35 , ngày 25-12-2001, của Bộ

Chính trị. Hội cần có nhiều hình thức hoạt

động để thu hút tất cả CCB vào các tổ

chức thích hợp theo nhu cầu , sở thích của

từng loại đối tượng cụ thể. Hội cần giữ mối

quan hệ chặt chẽ và giúp đỡ các ban liên

lạc tuyên truyền hoạt động lành mạnh ,

đúnghướng. Qua đó, vận động anh chị em

có điều kiện gia nhập Hội.

Vận động CCB phải sát với từng đối

tượng cụ thể . Lực lượng CCB Việt Nam

gồm nhiều thế hệ, nhiều lứa tuổi khác
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nhau , thời gian cống hiến, trình độ hiểu

biết, hoàn cảnh cuộc sống, nhu cầu ,

nguyện vọng, tâm tư tình cảm, địa bàn cư

trú ... khác nhau . Phải hiểu rõ mặt mạnh ,

mặt hạn chế của từng đối tượng để có nội

dung và phương thức hoạt động phù hợp,

khai thác phát huy mặt mạnh, giúp đỡ

khắc phục nhược điểm, đoàn kết được

đông đảo CCB, động viên được mọi khả

năng của anh chị em đóng góp thiết thực

và có hiệu quả vào sự nghiệp cách mạng

của Đảng.

Công tác vận động CCB phải chú trọng

cả hai mặt : vừa chăm lo bồi dưỡng chính

trị, tư tưởng , đạo đức , lối sống ; vừa quan

tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để anh chị em

có cuộc sống ổn định (nhất là đối với anh

chị em còn nhiều khó khăn , anh chị em ở

vùng sâu, vùng xa, những gia đình có

người đang bị nhiễm chất độc màu da

cam ), bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp

pháp của CCB.

2. Đối với cựu quân nhân , những anh

chị em chưa qua chiến đấu , đã hoàn

thành nghĩa quân sự trở về địa phương

Cựu quân nhân là một lực lượng đông

đảo, là những thanh niên được tuyển chọn ,

được học tập , rèn luyện trong quân đội ; là

lực lượng lao động trẻ , có trình độ học vấn

khá so với mặt bằng chung ở cơ sở . Lực

lượng này ngày càng đông. Hiện nay mỗi

xã, phường có đến hàng trăm , có nơi đến

hàng nghìn và hằng năm lại tăng lên . Nếu

được động viên, bồi dưỡng tốt, họ sẽ là lực

lượng tích cực trong các phong trào cách

mạng ở địa phương, đặc biệt ở miền núi ,

vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu ,

vùng xa . Bản thân anh chị em cựu quân

nhân , khi trở về quê hương, cũng có nhu

cầu và sinh hoạt tình cảm đồng đội, có

nguyện vọng tiếp tục đóng góp trí tuệ, xây

dựng quê hương đất nước. Ở nhiều địa

phương , anh chị em đã tự nguyện lập ra

các câu lạc bộ cựu quân nhân hoặc ban

liên lạc truyền thống đơn vị, chiến trường ;

ban liên lạc đồng đội, đồng nhập ngũ

(nhập ngũ cùng một ngày) , đồng binh

chủng, v.v.. Hình thức tập hợp rất đa dạng,

có địa phương cấp ủy đảng giao cho Hội

CCB giúp đỡ anh chị em tập hợp sinh

hoạt . Cựu quân nhân , số đông là lực lượng

dự bị động viên, chịu sự quản lý, giáo dục,

huấn luyện của cơ quan quân sự địa

phương các cấp . Nhưng ở cộng đồng dân

cư , họ là thanh niên, nông dân , phụ nữ , đối

tượng vận động của nhiều đoàn thể , là lực

lượng gắn bó mật thiết tình đồng đội với

CCB.

Để tạo điều kiện tập hợp, động viên,

phát huy khả năng của lực lượng cựu quân

nhân đóng góp thiết thực vào các nhiệm vụ

chính trị, kinhchính trị, kinh tế văn hóa, xã hội , quốc

phòng, an ninh ở cơ sở , Nghị quyết 09 của

Bộ Chính trị đã chỉ rõ : "Đối với anh chị

em hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về ,

Hội CCB các cấp phối hợp với Đoàn

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh , cơ

quan quân sự địa phương , các ngành chức

năng cùng cấp, bằng các hình thức thích

hợp , tập hợp , bồi dưỡng, động viên anh chị

em phát huy vai trò tích cực và tiềm năng

của cựu quân nhân trong các phong trào ,

các cuộc vận động ở cơ sở " . Đây là một

nhiệm vụ rất quan trọng , góp phần xây

dựng thế hệ trẻ , thế hệ làm chủ tương lai

đất nước , xây dựng và nâng cao chất lượng

chính trị của lực lượng dự bị động viên,

góp phần tạo nguồn cán bộ cho Đảng,
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chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. Vì vậy , các

cấp Hội cần xác định cựu quân nhân là

một đối tượng vận động của Hội, làm tham

mưu cho cấp ủy đảng và chính quyền , phối

hợp với các cơ quan chức năng, trước hết

là với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí

Minh , cơ quan quân sự địa phương các

cấp, có kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ

này.

3- Tham mưu cho cấp ủy đảng về

công tác cựu chiến binh

Đây là chức năng thường xuyên của

Hội. Hội phải nắm chắc tình hình CCB,chắc tình hình CCB ,

kịp thời phản ánh và đề xuất ý kiến với cấp

ủyĐảng để có những chủ trương sát hợp.

Để làm tốt chức năng tham mưu cho cấp

ủy Đảng, Hội cần tiếp tục chăm lo xây

dựng Hội trong sạch, vững mạnh về chính

trị, tư tưởng và tổ chức. Động viên cán bộ

và hội viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu

nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách

mạng, trình độ hiểu biết về đường lối, chủ

trương chính sách của Đảng, pháp luật của

Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa,

khoa học , kỹ thuật . Kiên quyết đấu tranh

chống những quan điểm sai trái đối với

đường lối, quan điểm của Đảng, ngăn

ngừa và khắc phục tư tưởng bảo thủ , trì trệ ,

công thần .

Bản lĩnh chính trị của CCB phải được

thể hiện trước hết ở tính kiên định mục

tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với

chủ nghĩa xã hội ; kiên định chủ nghĩa

Mác -Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ;

có niềm tin vững chắc vào đường lối đổi

mới của Đảng , vững vàng trước những khó

khăn , thách thức ; nhận rõ kẻ thù , nâng cao

cảnh giác , kiên quyết đấu tranh làm thất

bại " âm mưu diễn biến hòa bình" , bạo loạn

lật đổ của các thế lực thù địch, quyết tâm

bảo vệ Đảng, chính quyền nhân dân , chế

độ xã hội chủ nghĩa . Trong bất cứ tình

huống nào, CCB Việt Nam luôn luôn là

lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành

với Đảng, là chỗ dựa tin cậy của các

cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là

ở cơ sở .

Không ngừng đổi mới phương thức

hoạt động của Hội. Trong thời gian tới,

hoạt động của Hội tập trung hướng mạnh

về cơ sở, đến từng gia đình CCB. Các chủ

trương công tác phải phù hợp với tình

hình, phù hợp với từng loại hình cơ sở ,

từng địa bàn khác nhau. Cán bộ cấp trên

phải có chương trình xuống cơ sở , kịp thời

giải đáp những khó khăn , vướng mắc của

cơ sở . Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong

trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"

gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa

phương.

Cựu chiến binh Việt Nam là một lực

lượng quan trọng trong xã hội. Họ đã hoàn

thành nhiệm vụ vẻ vang trong các lực

lượng vũ trang. Nay trên mặt trận mới,

CCBtiếp tục phát huy bản chất và truyền

thống " Bộ đội Cụ Hồ". Dưới ánh sáng

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và

Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị , Đại hội

đại biểu toàn quốc lần thứ III của Hội Cựu

chiến binh Việt Nam sẽ tạo bước ngoặt

mới trong quá trình xây dựng và hoạt động

của Hội . CCB Việt Nam nguyện không

ngừng phấn đấu , biến chủ nghĩa anh hùng

cách mạng trong đấu tranh cứu nước thành

chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ,

để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu

của Đảng và nhân dân. Q
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ITƠ TỐ HỮUTÔ

HÀ MINH ĐỨC

Lời Bộ Biên tập : Đồng chí TốHữu tên khai sinh : Nguyễn Kim Thành , bí danh

Lành ; sinh ngày 4-10-1920, quê ở làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện

Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế. Đồng chí là nhà hoạt động chính trị xuất sắc ,

nhà thơ lớn của dân tộc , đã ra đi ngày 9-12-2002 , tại Hà Nội, để lại bao xúc động ,

tiếc thương cho bạn bè , đồng chí trong cả nước . Đời thơ TốHữu trải qua 65 năm

sáng tác, trải suốt mộtphần lớn thế kỷXX - thế kỷ với nhiều biến độnglịch sử dân

tộc. Tất cả đều in đậm trong thơ Tố Hữu, cất lên thành tiếng nói hùng hồn và trữ

tình , sâu sắc và thiết tha , cay đắng và vinh quang về dân tộc mình , về nhân dân

mình anh hùng và nhân ái. Đó là dòng tư tưởng chủ đạo chảy suốt, mạnh mẽ trong

thơ Tố Hữu, đã tạo nên dung mạo và bản lĩnh của một nhà thơ lớn . Thơ TốHữu

cũng là tiếng nói gần gũi, chan hòa với nhân dân, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã

hội... Đểhiểu thêm những cống hiến của đồng chí TốHữu đối với sựnghiệp cách

mạng của Đảng và nhân dân , chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết

của GS . Hà Minh Đức về thơ Tố Hữu .

T

Hữu đến với Cách mạng, với thơ

ngay từ lúc tuổi trẻ . Đất nước còn nô

lệ, nên người thanh niên ấy đã sớm

đi vào con đường tranh đấu . Từ ấy là tiếng

nói thơ ca được khơi dậy từ tấm lòng yêu

thương và gắn bó với đất nước . Trên sáu

thập kỷ đã qua, đường thơ của Tố Hữu là

tiếng nói đồng hành với đường cách mạng ;

và nói như Pi-e Em -ma-my- en (Pierre

Emmanuel)( ), là "sự diễn đạt về số phận

dân tộc mình" .

Viết về dân tộc và nhân dân vẫn là thử

thách khó nhất với các nhà thơ của mọi thời

đại. Đó là cái gốc khơi nguồn sáng tạo , hòn

đá thử vàng với mọi sáng tác thi ca. Tiếng

thơ vốn trữ tình , mềm mại, riêng tư , lại phải

gánh trách nhiệm là tiếng nói của cuộc đời

chung với bao cảm hứng nhiều khi mạnh

mẽ, hào hùng, mới lạ. Thơ Tố Hữu ngay từ

buổi đầu đã thể hiện khát vọng tìm chân lý

và "mặt trời chân lý " đã đến với tuổi trẻ .

Cũng vì thế mà giữa không khí thơ bị vây

bọc trong nỗi buồn ủy mị, tiêu cực của

phong trào Thơ mới lại có một tiếng thơ vui,

lạc quan và tin cậy . Trong thơ , Tố Hữu đã

* GS , Viện trưởng Viện Văn học

( 1 ) Nhà văn Pháp
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tìm thấy nhân dân của mình . Nhân dân tiềm

ẩn nhiều sức mạnh và là điểm tựa vững chắc

cho đời và cho thơ . Giữa lúc thơ mang nặng

tâm trạng cá nhân không dễ giải thoát, lại có

một giọng điệu thơ thanh cao luôn hướng về

cộng đồng để hòa nhập, như tiếng nói anh

em với những người lao khổ.

...
Tôi buộc lòng tôi với mọi người

... Tôi đã là con của mọi nhà.

Tất cả những phẩm chất ấy sớm được quy

tụ trong một bài thơ : Từ ấy . Nhà thơ

Chế Lan Viên nhận xét : " Tất cả Tố Hữu , thi

pháp,tuyên ngôn những yếu tố làm ra anh

có thể tìm thấy trong tế bào này" . Đó là bài

thơ mở đầu và cũng là sáng tác đi suốt một

đời thơ .

Tình cảm yêu nước, khát vọng tự do, tình

yêu những người cùng khổ, lòng căm giận

kẻ thù , lời kêu gọi đấu tranh ... là những

ý tưởng , tình cảm , hình ảnh trong tập thơ

Từ ấy . Nội dung ấy cần thiết biết bao cho

quần chúng lao khổ . Cũng vì thế mà thơ vẫn

vượt qua ngục tù để đến với cuộc đời xã hội.

Những dòng thơ được dùng kim châm trên

lá gội non để gửi ra bên ngoài và cả cách

tiếp nhận cũng lạ lùng như câu chuyện

huyền thoại. Những dòng thơ sẽ hiện lên khi

những chiếc lá được soi lên ánh sáng của

bầu trời . Thơ Tố Hữu vẫn được yêu thích ,

lan truyền trước mọi cấm đoán của kẻ thù .

Tiếng nói của thơ ca cách mạng đã thật sự

hấp dẫn với sức sáng tạo của một hồn thơ trẻ

và một thi pháp hiện đại . Lúc này , trên văn

đàn đang diễn ra quá trình hiện đại hóa của

văn chương : Tự lực văn đoàn , phong trào

Thơ mới, dòng văn học hiện thực đã đưa văn

chương vào thời kỳ hiện đại . Tố Hữu cũng

đã thực hiện thành công quá trình hiện đại

hóa trên lĩnh vực thơ ca cách mạng . Tôn

trọng và tiếp nối truyền thống của thơ ca yêu

nước nhưng tác giả bỏnước nhưng tác giả bỏ qua thi pháp cũ, tiếp

nhận phương thức sáng tạo mới, trong điệu

suy nghĩ và cách diễn đạt . Từ niềm vui tìm

gặp lý tưởng như cánh chim trời tự do :

Say đồng hương nắng vui ca hát

Trên chín tầng cao bát ngát trời

đến những lời thơ thấm thía gợi cảm qua

cách nói mới mẻ, hiện đại :

- Mùa đổi áo trên những cành gội nhỏ

Một khung trời mưa nắng bốn tường câm

(Quanh quẩn )

- Gì sâu bằng những trưa thương nhớ

Hiu quạnh bên trong một tiếng hò

(Nhớ đồng )

Xuân bước nhẹ trên nhành non lá mới

Bạn đời ơi vui chút với trời hồng

Và sung sướng nhất là khi đất nước được

giải phóng :

Hãy bay lên sông núi của ta rồi !

(Huế, Tháng Tám )

Đất nước đã về ta, nhưng kẻ thù lại tiếp

tục xâm lược. Cuộc chiến đấu kéo dài ba

chục năm gian khổ quyết liệt cho đến ngày

toàn thắng . Đất nước đã trải qua bao thử

thách gian nan nhưng cũng vô cùng hào

hùng , oanh liệt. Chủ nghĩa yêu nước vươn

lên đỉnh cao. Tố Hữu đã viết những câu thơ

xúc động và cao đẹp về cuộc chiến đấu của

dân tộc . Dòng thơ - dòng đời - đường chiến

trận . Từ những ngày " phá đường" cản giặc

cho đến chiến dịch lớn "56 ngày đêm khoét

núi ngủ hầm , mưa dầm cơm vắt. Máu trộn

bùn non. Gan không núng. Chí khôngmòn "

và niềm vui lớn trong thắng lợi :

Đêm lịch sử Điện Biên sáng rực

Trên đất nước như huân chương

Dân tộc ta dân tộc anh hùng

trên ngực
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Đất nước đã sang trang trong những ngày

trời đất đã về ta . Cảm hứng về Tổ quốc trong

những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội là

cảm hứng "gió lộng đường khơi rộng đất

trời" . Tố Hữu phát hiện và suy tôn cái đẹp

của đất nước và con người trong quan hệ xã

hội mới :

Có gì đẹp trên đời hơn thế

Người yêu người sống đểyêu nhau .

Từ tiếng chổi tre xao xác đêm đông rồi

cành táo rung rinh quả ngọt trong ngày đầu

xuân cho đến nhịp đời sôi động và đổi mới

từng ngày … tất cả đã tạo nên bức tranh đẹp

của Tổ quốc . Gió lộng chiếm lĩnh tahồn ở

chiều cao và cảm hứng vớitương lai của đất

nước, con người. Đến với cuộc kháng chiến

cứu nước lần thứ hai , những ngày ra trận

chống Mỹ cứu nước , Tố Hữu đã miêu tả Tổ

quốc trên tầm cao của thời đại. Tầm cao

trong chiều dài của lịch sử , tầm cao trong

quan hệ với thời đại, tầm cao trong sức vươn

tới không ngừng của con người hôm nay

đang vượt lên những thử thách nặng nề

chống kẻ thù tàn bạo :

Chúng muốn đốt ta thành tro bụi

Ta hóa vàng nhân phẩm , lương tâm

Chúng muốn ta bán mình ô nhục

Ta làm sen thơm ngát giữa đầm .

(Việt Nam máu và hoa )

Khi cuộc chiến tranh kết thúc " toàn thắng

về ta" , thơ Tố Hữu lại reo vui trong niềm vui

chung lớn lao của Tổ quốc :

Ôi Việt Nam ! Yêu suốt một đời

Nay mới được ôm Người trọn vẹn,

Không nỗi đau nào của riêng ai

Của chung nhân loại chiến công này

Việt Nam ơi máu và hoa ấy

Có đủ mai sau thắm những ngày ?

Có thể khẳng định, Tố Hữu đã nói lên sâu

sắc nhất hành trình đầy thử thách của

Tổ quốc trong cuộc đấu tranh rất gian khổ

và vinh quang . Đất nước và con người liên

tiếp được tôn vinh trong thơ Tố Hữu qua

những chặng đường lịch
sử. Thơ Tố Hữu là

bản " tụng ca " của thời đại, một giọng điệu

hứng lịch sử sâu sắc và lòng yêu mến không

tụng ca trang trọng đầy sức lôi cuốn với cảm

cùng với đất nước và con người. Tố Hữu đã

dựng được những đài thơ để ghi lại và tô

điểm thêm cho kỳ đài lịch sử. Từ cảm hứng

lịch sử , nhà thơ đã sáng tạo thành cảm hứng

sử thi với ý thức ngợi ca cộng đồng trong sự

nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Hình

ảnh lãnh tụ, người chiến sĩ, bà mẹ, người

chị ... những gương mặt tiêu biểu của đất

nước được miêu tả cao đẹp và trân trọng.

sự,

Thơ Tố Hữu cũng là dòng cảm xúc trữ

tình tiêu biểu của thời đại. Từ tâm trạng của

người thanh niên yêu nước xót xa trong

những cảnh đời đau khổ đến những tình cảm

của quần chúng cách mạng đi qua hai cuộc

chiến tranh và trong thời kỳ đổi mới. Miêu

tả những diễn biến của thời cuộc và thế

Tố Hữu cũng rất thành công khi thể hiện

mạch chìm của cuộc đời , qua tâm trạng và

tình cảm của con người. Đối tượng này

thuộc về thơ nhưng không dễ chiếm lĩnh .

Dòng cảm xúc trữ tình vẫn ở giữa cuộc đời

mối
quan hệ giữa người và người. Như

một nguyên tắc được khẳng định :

trong
Người ơi.

(Vui thế, hôm nay... )

Từ chiến thắng của dân tộc , Tố Hữu suy

nghĩ về hômhôm nay , mai sau , nỗi buồn và niềm

vui chia sẻ cho mọi người :

Đời yêu tôi. Tôi lại yêu đời

Tất cả cùng tôi. Tôi với muốn người

Chỉ là một. Nên cũng là vô số
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Mạch tình cảm ấy vẫn đi về, tự nhiên ,

đằm thắm giữa cái tôi và cuộc đời trong tấm

lòng với quê hương :

Hương Giang ơi, dòng sông êm

Qua tim ta , vẫn ngày đêm tự tình

trong tình cảm nhớ thương và biết ơn người

mẹ :

Ôi bóng người xưa , đã khuất rồi

Tròn đôi nấm đất trắng chân đồi

Sống trong cát, chết vùi trong cát

Những trái tim như ngọc sáng ngời

(Mẹ Tom )

Thơ Tố Hữu mang một phong cách mở

và luôn vận động phát triển . Một không gian

mở rộng giữa cuộc đời với đất nước và núi

rộng sông dài. Một thời gian không ngưng

đọng mà luôn đổi thay theo năm tháng với

cảm hứng nồng nàn với tương lai.

Trên sáu thập kỷ của đời thơ, thơ Tố Hữu

luôn đi về phía trước . Tố Hữu có lần tâm sự

về mơ ước của một đời thơ là không lặp lại

mình . Tố Hữu đã luôn tìm tòi cái mới . Khác

với một số nhà thơ của phong trào Thơ mới,

từ chối hiện tại , hướng về quá khứ , Tố Hữu

được dư luận báo chí xem là nhà thơ của

tương lai . Trong Từ ấy , Tố Hữu nói nhiều

đến ngày mai, một ngày mai đã đến gần :

Ngày mai đây tất cả sẽ là chung

Tất cả sẽ là vui và ánh sáng

Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc

thắng lợi, Tố Hữu lại khẳng định"ta đi tới"

trên chặng đường lịch sử mới. Luôn có một

nhịp điệu gấp rút sôi nổi trong đời, trong

thơ :

Xuân đến rồi hối hả tương lai

(Bài ca mùa xuân 1961 )

Và ở thời điểm nào của cuộc sống cho dù

là chặng cuối nhà thơ vẫn có những xúc cảm

như buổi ban đầu :

Ta lại đi như từ ấy ra đi

( Ta lại đi)

Cuộc đời phát triển đến vô tận , nhưng

hành trình của mỗi cá nhân lại có giới hạn .

Quy luật ấy cũng tuần hoàn trong thơ

Tố Hữu . Từ Ra trận đến Một tiếng đòn ,

Tố Hữu lại trở về với mình. Từ tuổi thanh

xuân đi hoạt động cách mạng tới "nửa đời

tóc ngả màu sương" nhưng trách nhiệm vẫn

nặng gánh trên hai vai . Đến những năm cuối

của thế kỷ XX tiếng thơ lại trở về tích tụ

trong những suy nghĩ giàu trí tuệ và giá trị

nhân bản. Ta với ta , một bản lĩnh , một nhân

cách được khẳng định trước những đổi thay

của cuộc đời :

Sợ chi khúc khuỷu đường muôn dặm

Ta vẫn là ta , ta với ta

(Bảy mươi)

Chữ ta không chỉ nói cho riêng mình mà

trước hết là cho đất nước đang trải qua thử

thách . Với bản thân, Tố Hữu đã tìm đến ý

nghĩa sâu xa và cao đẹp của chữ nhân , một

từ ngữ thiên về đạo lý, nhân cách và giàu ý

nghĩa truyền thống :

Muôn đời trời đất tặng mùa xuân

Xin sáng lòng ta một chữnhân

(Duyên thầm )

Vượt lên những thử thách của tháng năm

và tuổi tác, trong bài Chào xuân 99, khi đã ở

vào tuổi 79, Tố Hữu vẫn thiết tha tin yêu

cuộc sống và muốn đóng góp cho đời :

Dẫu không hơi sức khơi dòng thẳng

Còn chút phù sa cũng gắng bồi

Từ cuộc đời chung trong những ngày Ra

trận trở về với một góc nhỏ riêng tư, Tố Hữu

ngày càng bộc lộ nhiều chiêm nghiệm đáng

quý về đạo làm người. Cái gốc của đạo lý và

niềm tin vào cuộc đời và con người, và biết

nhận thức rõ trách nhiệm với cộng đồng dù
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trong hoàn cảnh và thời điểm nào. Biết tôn

trọng con người và góp phần làm cho cuộc

đời đẹp hơn phải chăng là tín niệm sâu xa

của lòng nhân hậu .

Tố Hữu là một "nhà thơ toàn thân" (2) ,

một tâm hồn thơ hòa hợp được tự đáy sâu

giữa thơ và người chiến sĩ cách mạng. Phẩm

chất thi sĩ tràn đầy trong cảm hứng sáng tạo .

Nhà thơ hiểu rõ trách nhiệm của thơ với

cuộc đời và những chất liệu gì trong cuộc

đời thuộc về thơ . Chất thơ nhiều khi bay lên

với trí tưởng tượng phong phú mang theo

bao thi vị và duyên dáng như một khát vọng,

một ước mơ. Từ những số phận tủi cực ngày

nào trong cuộc đời cũ đến niềm vui phấn

khởi và tỏa sáng trong những ngày

Tháng Tám . Từ những nét đẹp của con

người và cảnh vật trong kháng chiến chống

Pháp đến cái đẹp của đất nước trong xây

dựng hòa bình, thơ Tố Hữu luôn đi về giữa

cái thực của cuộc đời và những mộng

tưởng ; không phải chỉ là những cảm xúc và

nếp suy nghĩ mà có cơ sở lý luận, với quan

niệm đúng đắn, tinh tế của Tố Hữu về bản

chất của thơ .

" Thơ phải chăng là điều ấy , mơ ở trong

thực, cái vô hình trong cái hữu hình ...

Những màu trong thấu , không sáng cũng

không tối , là mờ nhưng lại rõ , cái chính xác

của sự mơ hồ, cái bảng lảng , có thể nói như

vậy khi người ta là thi sĩ" . Một quan niệm

như thế về thơ dễ tạo cho thơ sự bay bổng và

dẫn thơ tới những nẻo đường thi vị .

Tố Hữu là một phong cách thơ giàu tính

nghệ thuật . Có thể tìm thấytrong thơ

Tố Hữu một tiếng nói đa thanh : độc thoại,

đối thoại , lời tâm tình , câu hỏi tu từ, lời kể

chuyện . Nhân vật trữ tình nhiều khi là tác

giả, luôn khiêm tốn, nhưng thấu hiểu lẽ đời ,

tạo được sức lôi cuốn và có giọng điệu riêng

như lời ân tình và tiếng nói tri âm, tri kỷ.

Nhiều nhân vật trữ tình trong thơ Tố Hữu

cũng được khai thác từ những con người có

thật ngoài đời . Có nhân vật mang cốt cách

và tầm vóc lớn như Bác Hồ, có bao người

bình dị góp phần làm nên cuộc sống : anh bộ

đội, người mẹ, người chị. Các nhân vật trữ

tình trong thơ thật gần gũi thân quen, nhưng

rồi phút chốc lại trở thành anh hùng, dũng

sĩ. Mẹ Tom , Mẹ Suốt, Nguyễn Văn Trỗi ,

Trần Thị Lý ... Các nhân vật anh hùng được

tác giả miêu tả chân thực nhưng lại tỏa sáng

và bay bổng với lý tưởng và hành động cao

đẹp. Tố Hữu từ cái thật của cuộc đời đã khai

thác được chất thơ vốn tiềm ẩn trong cuộc

sống và cốt cánh của mỗi cá nhân .

Hình thức nghệ thuật trong thơ Tố Hữu

không theo một công thức và khuôn khổ

nhất định, mà gắn liền với chuẩn mực nghệ

thuật của mỗi chặng đường thơ . Thời kỳ

trước Cách mạng Tháng Tám khi hình thức

thơ cần đi theo hướng hiện đại , gạt bỏ những

ước lệ, sáo mòn , thơ Tố Hữu đã có hình thức

mới, hiện đại . Trong những năm kháng

chiến chống Pháp, thơ phải mang hình thức

dân tộc , biết trở về với cái gốc của ca dao

dân ca. Việt Bắc có nhiều tiếng ca, hòa điệu

trong những bài thơ lục bát nổi tiếng .

Xuân Diệu đã nhận xét đúng : " Thơ Tố Hữu

thành ca dao" . Và đến Gió lộng hình thức

mở ra theo hai chiều dài rộng , trong không

gian và thời gian, lấp lánh vẻ đẹp của cuộc

đời mới. Chất suy nghĩ chính luận tập trung

nhiều hơn ở những tập thơ Ra trận , Một

tiếng đờn , phù hợp vớitrạng thái vận động

của tình cảm và tư duy qua nhiều năm tháng

(Xem tiếp trang 27)

(2) Chữ dùng của Xuân Diệu
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VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC

CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ VIỆT NAM

PHAN THU *

D

UỚI sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng

Cộng sản Việt Nam , quân và dân ta ,

\\ ) với sức
mạnh

tổng
hợp

của
mình

, đã

đánh thắng nhiều cuộc chiến tranh xâm lược

của kẻ thù . Trong sức mạnh tổng hợp đó , có

sức mạnh về khoa học công nghệ quân sự

phục vụ việc chế tạo, cải tiến , sửa chữa vũ

khí, trang thiết bị quân sự để đáp ứng nhiệm

vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc .

Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp,

hoạt động khoa học công nghệ quân sự chủ

yếu thể hiện ở hoạt động củangành quân giới,

ở việc nghiên cứu , tìm tòi các bí quyết để sản

xuất các loại vũ khí phục vụ việc đẩy mạnh

cuộc chiến tranh nhân dân , chống chiến tranh

xâm lược. Vũ khí mà hai bên sử dụng trong

thời kỳ đó chủ yếu là loại nổ - phá đơn thuần .

Thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, có những

đặc điểm khác so với thời kỳ kháng chiến

chống thực dân Pháp . Nước Mỹ là một cường

quốc về khoa học công nghệ quân sự , có vũ

khí, trang thiết bị hiện đại và luôn được đổi

mới . Hàm lượng chất xám trong vũ khí, trang

thiết bị chiếm tỷ trọng lớn . Những phát minh

khoa học công nghệ quân sự đượcvận dụng

nhanh vào công nghiệp sản xuất vũ khí, trang

thiết bị . Các công nghệ mới như : công nghệ

thông tin , kỹ thuật la-de hồng ngoại ... đã được

ứng dụng vào việc chế tạo vũ khí có điều

khiển tự động. Chiến tranh điện tử được đẩy

lên ở trình độ cao. Máy bay, xe tăng , tàu

chiến thuộc thế hệ mới đã được quân đội Mỹ

đem vào sử dụng ở chiến trường Việt Nam .

Vũ khí không còn chỉ là loại nổ - phá đơn

thuần , mà là những loại thông minh, tinh vi ,

chính xác hơn .

Tình hình trên đặt ra trước chúng ta, đòi

hỏi không chỉ có tinh thần dũng cảm , có cách

đánh tốt là đủ, mà còn phải đối phó có hiệu

quả với các thủ đoạn , các loại vũ khí, trang

thiết bị tối tân của địch. Chúng ta phải cải tiến

các loại vũ khí và thiết bị hiện có, trang bị

mới các loại vũ khí và thiết bị đạt mức độ cần

thiết để đối phó với địch .

Ở chiến trường miền Nam , hoạt động khoa

học công nghệ quân sự đã nghiên cứu cải tiến

hỏa tiễn đặt trên xe thành hỏa tiễn mang vác

để luồn sâu vào các chiến trường ; nối tầng

hỏa tiễn để kéo dài tầm bắn nhằm đối phó với

thủ đoạn phát quang, mở rộng khu an toàn

cho các đồn bốt của Mỹ - ngụy . Hoạt động

khoa học công nghệ quân sự còn nghiên cứu ,

chế tạo những vũ khí thích hợp cho bộ đội đặc

công, làm cho cách đánh đặc công đã hiểm

* Trung tướng , nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
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càng hiểm hơn ; sáng tạo những loại thủy lôi

đặc biệt, đánh đắm nhiều tàu chiến của địch.

Ở chiến trường miền Bắc, không quân và

hải quân Mỹ đã dùng những loại vũ khí tối

tân nhất lúc đó như bom từ trường , thủy lôi từ

trường, bom la-de, tên lửa ... đánh phá các trục

giao thông hòng ngăn chặn miền Bắc tiếp vận

cho chiến trường miền Nam ; đánh phá các

trận địa phòng không , các mục tiêu kinh tế

chính trịquan trọng của chúng ta với nhiều

thủ đoạn nham hiểm . Chúng gây nhiễu điện

tử rất mạnh, kết hợp với tên lửa Sric (Shrike )

để vô hiệu hóa các loại ra -đa và hỏa lực

phòng không của ta . Hoạt động khoa học

công nghệ quân sự của ta , với các cơ sở

nghiên cứu nhỏ bé , sơ sài và đội ngũ cán bộ

khoa học không nhiều đã không quản khó

khăn nguy hiểm hy sinh bám sát trận địa để

tìm ra những bí quyết, đối phó có hiệuquả,

chống lại các thủ đoạn kỹ thuật và các vũ khí ,

trang thiết bị tối tân của địch . Chúng ta đã cố

gắng làm giảm hiệu lực vũ khí của Mỹ, làm

vô hiệu hóa bom từ trường , thủy lôi từ trườngvô hiệu hóa bomtừ trường, thủy lôitừ trường

mà Mỹ đã rải ở Việt Nam ; tìm mọi cách để

vũ khí của ta thích nghi, chống lại có hiệu quả

các thủ đoạn của địch và đã bắn rơi nhiều

máy bay địch . Nhiều nước , nhiều người đã

không thể hiểu được , tại sao không quân Mỹ

đã dùng các thủ đoạn xảo quyệt và vũ khí

trang thiết bị hiện đại như vậy mà lực lượng

phòng không, không quân của ta vẫn tồn tại

và còn hiên ngang tiêu diệt hàng nghìn máy

bay hiện đại của Mỹ, bắt sống hàng trăm giặc

lái - một sinh lực tinh túy của quân đội Mỹ.

Chúng ta đã thắng Mỹ. Điều đó là rõ ràng .

Nhưng, chúng ta có thắng Mỹ về khoa học

công nghệ quân sự hay không ? Tôi nghĩ,

chúng ta đã thắng Mỹ cả về khoa học công

nghệ quân sự ở phạm vi làm cho các thủ đoạn,

các loại vũ khí, trang thiết bị hiện đại của Mỹ

2

không tạo được sức mạnh để đè bẹp chúng ta ;

ngược lại, chúng ta lại đập tan được ý chí xâm

lược của Mỹ, buộc Mỹ phải ngừng ném bom,

xuống thang chiến tranh . Sự đóng góp như

vậy là một điều rất đáng tự hào của hoạt động

khoa học công nghệ quân sự Việt Nam .

Từ ngày chúng ta thắng trận "Điện Biên

Phủ trên không" đến nay , đã tròn 30 năm .

Trong 30 năm ấy , đất nước chúng ta đã có

nhiều đổi mới. Từ một đất nước bị chia cắt,

trở thành một đất nước độc lập , thống nhất ,

đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa làm cho dân giàu , nước mạnh , xã

hội công bằng , dân chủ, văn minh ; có nền

khoa học công nghệ phát triển nhanh . Còn thế

giới, đang có hòa bình , nhưng các cuộc chiến

tranh cục bộ, chiến tranh khu vực , mâu thuẫn

dân tộc ,mâu thuẫn tôn giáo có chiều hướng

gia tăng . Các nước pháttriển đang tận dụng

mọi thành quả của nền khoa học công nghệ

hiện đại để đổi mới vũ khí, trang thiết bị và

đượcchứng minh ở các cuộc chiến tranh xảy

phương thức tiến hành chiến tranh . Điều này

ra ở vùng Vịnh , ở Liên bang Nam Tư cũ, ở

Kô-Xô-VÔ :

-
Chiến tranh được phủ đầu bằng những

cuộc tập kích đường không, bằng các tên lửa

hành trình , đánh từ xa, từ máy bay chiến lược

và từ hạm tàu , ngoài vòng hỏa lực mà người

ta gọi là tác chiến không tiếp xúc .

- Vũ khí đánh vào đối phương là thành quả

rất mới của khoa học công nghệ, kỹ thuật la-

de hồng ngoại, kỹ thuật điều khiển từ vệ tinh ,

và công nghệ thông tin , có độ chính xác rất

cao. Các phương tiện chiến tranh điện tử được

dùng phổ biến với cường độ mạnh , gây rối

loạn mạng thông tin chỉ huy của đối phương ,

gây nhiễu các loại ra-đa, làm tê liệt hệ thống

phòng không của đối phương .
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- Việc đưa quân đổ bộ vào đất liền chỉ thực

hiện khi thấy đã bảo đảm an toàn cho bộ binh

hoặc lính thủy đánh bộ ; khi tiến quân vào

cũng như rút quân ra rất nhanh chóng bằng

máy bay trực thăng .

Để đối phó có hiệu quả với các thủ đoạn

mới của chiến tranh và bảo vệ được chủ

quyền của quốc gia, hoạt động khoa học công

nghệ quân sự của ta phải quán triệt một số

vấn đề sau :

1- Khoa học công nghệ quân sự phải

nghiêm túc đặt vấn đề nghiên cứu địch về mọi

mặt. Từ các cuộc chiến tranhkhu vực vừa qua

và từ kinh nghiệm các cuộc chiếntranh giải

phóng và bảo vệ đất nước của ta , hoạt động

khoa học công nghệ quân sự cần phân tích ,

tìm ra những điểm mạnh , điểm yếu trong các

thủ đoạn của địch , trong các loại vũ khí, thiết

bị mới. Bất kỳ một loại vũ khí nào, dù hiện

đại đến đâu cũng có những điểm yếu, điểm sơ

hở mà ta có thể tận dụng để đánh thắng địch.

Tìm cách hạn chế điểm mạnh , khoét sâu điểm

yếu , làm cho điểm yếu của địch bộc lộ ra để

giành thắng lợi là bài học trong cách đánh của

chúng ta. Vì vậy, không được lơ là trong việc

nghiên cứu thủ đoạn và vũ khí, thiết bị của

đối phương.

2- Khoa học công nghệ quân sự cần nhanh

chóng đưa tin học vào công tác chỉ huy, quản

lý . Bởi vì , chiến tranh hiện đại, đòi hỏi công

tác chỉ huy phải được cung cấp những thông

tin chính xác để giúp người chỉ huy hạ quyết

tâm , kịp thời đối phó với những diễn biến rất

phức tạp ở chiến trường . Một quân đội chính

quy, hiện đại đòi hỏi phải đưa công nghệ

thông tin vào quản lý quân số , quản lý khối

lượng cơ sở vật chất, vũ khí, đạn dược đồ sộ.

Do vậy, quân đội cần có chương trình phần

mềm máy tính linh hoạt và chính xác .

Khoa học công nghệ quân sự giúp người

chỉ huy xây dựng cách đánh thích hợp với

từng loại thủ đoạn của địch như : thủ đoạn sử

dụng tên lửa bắn từ ngoài vòng hỏa lực ; thủ

đoạn bay cực thấp , cực cao của máy bay

địch ; thủ đoạn sử dụng những loại vũ khí

"thông minh " có công nghệ chính xác cao ;

thủ đoạn đổ quân và rút quân nhanh có sử

dụng máy bay trực thăng ...

vụ

3- Khoa học công nghệ quân sự cần phục

tốt công tác bảo đảm kỹthuật ; nhiệtđới

hóa vũ khí, thiết bị, làm cho vũ khí, thiết bị

hậu nóngẩm của chúngta, duy trì chất lượng

đáp ứng yêu cầu sử dụng trong điều kiện khí

hậunóngẩm của chúng ta, duy trì chất lượng

bền , tiết kiệm cho ngân sách quốc phòng .

vũ khí, thiết bị hiện có, bảo đảm giữ tốt , dùng

Nghiên cứu khai thác sử dụng có hiệu quả

quan trọng ,vũ khí, thiết bị là một yêu cầu rất

tạo nên sức mạnh tổng hợp giữa con người và

vũ khí, đánh thắng mọi kẻ thù . Bài học từ

cuộc chiến tranh chống Mỹ ở miền Bắc nước

ta trước đây đã cho thấy điều đó . Vũ khí thiết

khi đó không hơn vũ khí,thiết bị của một số

bị phòng không , không quân của Việt Nam

nước khác ở vùng Vịnh , ở Trung Đông , ở

Nam Tư ... thậm chí còn thua kém, nhưng

chiến sĩQuânđội nhân dân Việt Nam đã phát

huy hiệu quả cao trong chiến đấu . Đó là kết

quả của quá trình nghiên cứu khai thác vũ khí

thiết bị , rèn luyện gian khổ để làm chủ được

vũ khí thiết bị của quân đội ta.

4- Khoa học công nghệ quân sự phục vụ

việc cải tiến, chế tạovũ khí, thiết bị mới đáp

ứng yêu cầu cách đánh mới, đối phó có hiệu

quả các thủ đoạn, vũ khí , thiết bị của địch .

Trong điều kiện nước ta hiện nay, việc cải

tiến các loại vũ khí, thiết bị hiện có để có thể

nâng cao tính năng, là bước quan trọng bên

cạnh việc thiết kế chế tạo những loại vũ khí,

thiết bị đáp ứng yêu cầu cách đánh mới.
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Mọi cuộc chiến tranh , muốn thắng lợi

hoàn toàn , suy cho cùng cũng phải chiếm

được đất , chiếm được dân . Dù có tên lửa

phóng từ xa , máy bay bay cao trên tầm hỏa

lực hoặc bay thấp dưới cánh sóng ra -đa , cuối

cùng cũng vẫn phải đổ quân vào để chiếm

đất, khống chế được đối phương . Vì vậy,

chiến tranh nhân dân vô địch của chúng ta

vẫn còn nguyên giá trị trong chiến tranh hiện

đại . Khoa học công nghệ quân sự nói chung

và công nghệ quốc phòng nói riêng phải coi

trọng việc hiện đại hóa vũ khí cho sư đoàn ,

trung đoànbộ binh . Vũ khí cầm tay của người

lính phải tốt hơn , gọn nhẹ hơn , hỏa lực mạnh,

vàxa hơn , sức cơ động nhạy bén hơn ... để

phát huy được uy lực trong chiến đấu trực tiếp

với quân địch .

5- Công tác giáo dục, đào tạo trong hoạt

động khoahọc công nghệ quân sự cần được

đổi mới, cơ bản hơn , thực tế hơn , hiệu quả

hơn . Dù vũ khí, thiết bị có quan trọng như thế

nào đi nữa , thì con người vẫn là yếutố quyết

định . Tình hình hiệnnaycho phép ta về thời

gian , về cơ sở vật chất, tiến hành việc đào tạo

cán bộ , xây dựng đội hình , nhân sự một cách

ổn định lâu dài, hệ thống và cơ bản .

6- Cần sử dụng sức mạnh tổng hợp để xây

dựng nền khoa học công nghệ quân sự Việt

Nam trong tình hình mới. Sức mạnh đó chỉ có

thể phát huy khi thực hiện hai kết hợp :

-
Kết hợp chặt chẽ khoa học nghệ thuật

quân sự và khoa học công nghệ quân sự.

Kết hợp chặt chẽ khoa học công nghệ đất

nước và khoa học công nghệ quân sự.

Khoa học nghệ thuật quân sự là nghệ thuật

quân sự, cách tổ chức chỉ huy, cách đánh địch

trong chiến tranh. Khoa học nghệ thuật quân

sự và khoa học công nghệ quân sự có mối

quan hệ biện chứng với nhau . Từ yêu cầu của

cách đánh mà nghiên cứu chế tạo những vũ

khí, thiết bị thích hợp . Đồng thời, trên quan

điểm có gì đánh nấy, cũng cần phải xử lý cách

đánh theo vũ khí, thiết bị hiện có. Về cơ bản ,

vũ khí là cái "tĩnh" , còn cách đánh là cái

"động" . Cái "động" phải biến hóa theo cái

" tĩnh " , nhưng khi tạo nên được cái "tĩnh "

thích hợp, thì cái "động" có thể phát huy hiệu

quả hơn .

;

Cần tận dụng nền khoa học công nghệ của

đất nước để tạo nên sức mạnh cho khoa học

công nghệ quân sự. Trên thế giới, nước nào

cũng vậy , những phát minh khoa học mới

nhất đều được vận dụng cho nhiệm vụ quốc

phòng - an ninh . Hiện nay , đất nước ta đang

tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại

hóa ;nền khoa học công nghệ nước ta đang

pháttriển mạnh mẽ theosự phát triển chung

của đất nước . Tình hình này khác với tình

hình trước kia khi đất nước có chiến tranh ;

khi đó trình độ hiện đại của vũ khí, thiết bị

cao hơn trình độ chung của nền khoa học

côngnghệ đất nước và việc khai thác khoa

học công nghệ đất nước phục vụ cho quốc

phòng, tuy có làm nhưng không nhiều . Hiện

nay , trong điều kiện hòa bình , Nhà nước ta có

đội ngũ đông đảo cán bộ có trình độ khoa học

cao ; có nhiều cơ quan nghiên cứu khoa học,

trường đại học , được trang bị nhiều phòng thí

nghiệm hiện đại. Nền công nghiệp nước ta

cũng đang được mở rộng , có nhiều công nghệ

tiên tiến , thì việc huy động chất xám của các

nhà khoa học, tận dụng các trang thiết bị

nghiên cứu và sản xuất để phục vụ quốc

phòng - an ninh là rất cần thiết . Mặt khác ,

khoa học công nghệ quân sự cũng có thể góp

phần xứng đáng cho sự phát triển chung của

khoa học công nghệ đất nước . Kết hợp khoa

học công nghệ đất nước và khoa học công

nghệ quân sự là quy luật của sự phát triển , là

động lực của việc thực hiện thành công hai

nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc hiện nay. D
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Tác động của

toàn cầu hóa

đối với

sự phá
ttriể

n

và đổi mới

củaphá
p luật

Việt Nam

T

ĐÀO TRÍÚC

HOÀN cầu hóa hiện đang là vấn đề

thu hút sự chú ý của tất cả các quốc

gia trên thế giới. Đó là quá trình gắn

kết các cơ cấu kinh tế với một số lĩnh vực

luật pháp của các quốc gia vào hệ thống kinh

tế và luật pháp thống nhất . Cũng có thể coi

đó là một nền kinh tế quốc tế hóa có các yếu

tố cấu thành là các nền kinh tế quốc gia.

Toàn cầu hóa còn được coi là cuộc chạy đua

giữa các yếu tố tĩnh (các lãnh thổ ) để thu hút

về lãnh thổ của mình những yếu tố động

(tiền vốn, kinh nghiệm, công nghệ, cơ sở vật

chất) và phát huy giá trị của các yếu tố con

người và hệ thống bảo đảm xã hội . Mọi diễn

biến về kinh tế , xã hội và chính trị ở bất cứ

khu vực nào trên thế giới đều có thể ảnh

hưởng ngay đến các khu vực khác . Các quá

trình kinh tế - xã hội đóng vai trò quan trọng

trong sự phát triển của toàn cầu hóa. Người

ta có thể nói về sự hình thành của cái gọi là

xã hội dân sự quốc tế , nhấn mạnh tới các yếu

tố kinh tế của quá trình toàn cầu hóa. Các

định chế quốc tế - những biểu hiện cụ thể, rõ

nét của quá trình toàn cầu hóa đang thể hiện

vai trò của mình trong nền kinh tế thế giới

như : WTO , EU, NAFTA , AFTA ... Các nhà

kinh tế học, xã hội học, triết học, chính trị

học , luật học đang chú ý tới sự tác động của

toàn cầu hóa tới các quá trình phát triển kinh

tế , xã hội, nhà nước và pháp luật ở mỗi quốc

gia. Toàn cầu hóa ảnh hưởng nhiều nhất

trong quá trình phát triển của pháp luật quốc

tế hiện đại. Và điều hiển nhiên là bất cứ sự

phát triển nào của pháp luật quốc tế đều ảnh

hưởng tới quá trình phát triển của pháp luật

các quốc gia. Việt Nam không nằm ngoài

quá trình đó .

quan

Quốc tế hóa pháp luật diễn ra mặc nhiên

và có định hướng mục đích . Bản chất của

quá trình quốc tế hóa thể hiện ở chỗ tiêu

chuẩn hóa điều kiện sống và các mối

hệ quốc tế xác định khuynh hướng điều

chỉnh pháp luật một cách thống nhất. Trong

quá trình này , vai trò quan trọng thuộc về

các yếu tố chung trong ý thức pháp luật do

các phương tiện truyền thông, hoạt động trao

đổi khoa học, văn học và nghệ thuật cũng

như hoạt động của các tổ chức quốc tế mang

lại . Bên cạnh phương pháp mặc nhiên và

phương pháp định hướng mục đích , còn có

một phương pháp nữa là học tập kinh

nghiệm của các nước khác. Tuy phương

* GS , TSKH , Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nhà nước

và Pháp luật , Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn

quốc gia
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pháp này không trực tiếp dẫn đến sự quốc tế

hóa pháp luật nhưng ở mức độ nhất định nó

cũng là nguyên nhân khách quan dẫn tới

quá trình đó . Phương pháp định hướng mục

đích của quá trình quốc tế hóa pháp luật

quốc gia bao gồm : tiếp nhận , hài hòa hóa và

nhất thểhóa.

Tiếp nhận được hiểu là một quốc gia đơn

phương chuyển hóa pháp luật của quốc gia

khác , đặc biệt, có trường hợp tiếp nhận toàn

bộ hệ thống pháp luật của nước khác như ta

thấy trước đây các nước thuộc địa sao chép

hệ thống pháp luật của mẫu quốc . Dạng đặc

biệt của hình thức này là các nước , trong quá

trình chuyển sang nền kinh tế thị trường

tìm kiếm mô hình pháp luật điều chỉnh kinh

tế thị trường không phải từ một nước nào đó

cụ thể mà là từ nhiều nước từ lâu đã xây

dựng nền kinh tế thị trường và đã có nhiều

kinh nghiệm.

Hài hòa hóa của pháp luật hay còn gọi là

sự xích lại gần nhau của pháp luật là quá

trình xích lại gần nhau của các hệ thống

pháp luật về tổng thể hay của các ngành luật

cụ thể , sự khẳng định các chế định và quy

phạm chung hay loại trừ những mâu thuẫn

trong pháp luật . Thực ra đó chính là sự xích

lại gần nhau giữa các hệ thống pháp luật trên

cơ sở những nguyên tắc chung. Sự hài hòa

có thể được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận

hay đơn phương, tức là các bên tham gia

cùng thỏa thuận về việc làm cho pháp luật

xích lại gần nhau hoặc pháp luật của một

quốc gia đơn phương được sửa đổi nhằm

xích lại gần pháp luật của quốc gia khác .

Các tổ chức quốc tế khu vực đóng vai trò

quan trọng trong quá trình này .

Nhất thể hóa pháp luật là việc đưa vào hệ

thống pháp luật của các quốc gia các quy

phạm mang tính chất mẫu mực chung, chủ

yếu là nhờ quá trình chuyển hóa các quy

phạm của điều ước quốc tế vào pháp luật của

các quốc gia hữu quan. Tất nhiên sự chuyển

hóa ở đây được hiểu là sự ghi nhận trong

pháp luật quốc gia các quy phạm điều ước

một cách chính xác chứ không phải là thể

hiện nội dung hay ý tưởng của các quy

phạm đó.

tế

Điều dễ nhận thấy là, các điều ước quốc

ngày càng được thông qua nhiều, nhưng

không phải bất cứ điều ước quốc tế nào cũng

đều có giá trị ngang nhau trong những điều

kiện toàn cầu hóa và cũng có ảnh hưởng

giống nhau tới pháp luật của các quốc gia .

Có những điều ước quốc tế ảnh hưởng nhiều

đến quá trình toàn cầu hóa , nhưng cũng có

những điều ước quốc tế chỉ tác động tới quá

trình khu vực hóa. Chẳng hạn , Công ước luật

biển năm 1982 ảnh hưởng rất lớn tới quá

trình toàn cầu hóa và quá trình sửa đổi pháp

luật của các quốc gia ; hay các Công ước

năm 1966 về quyền con người trong các lĩnh

vực chính trị , dân sự , văn hóa , kinh tế , xã

hội ... Người ta thường nói về sự tác động của

pháp luật quốc tế , của quá trình toàn cầu hóa

ảnh hưởng tới pháp luật của các quốc gia

theo các lĩnh vực quan hệ quốc tế . Trong

những điều kiện toàn cầu hóa, các quy phạm

pháp luật liên quan trực tiếp và gián tiếp tới

quan hệ kinh tế quốc tế (chẳng hạn các quy

phạm pháp luật quốc tế trong lĩnh vực vận

tải , ngoại thương , sở hữu trí tuệ... ) có vai trò

quan trọng ảnh hưởng tới pháp luật các quốc

gia . Thí dụ, Công ước Viên năm 1980 về

hợp đồng mua bán quốc tế hàng hóa đã làm

pháp luật của các quốc gia thành viên xích

lại gần nhau theo hướng nhất thể hóa các

quy phạm pháp luật điều chỉnh vấn đề mua
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-

bán ngoại thương . Hay tại khu vực Đông

Nam Á, việc thiết lập AFTA trên cơ sở thực

hiện Hiệp định CEPT cũng nhằm nhất thể

hóa chính sách thuế xuất nhập khẩu hàng

hóa trong phạm vi các nước ASEAN . Hiệp

định CEPT đã thể hiện rõ mục đích : các

thỏa thuận ưu đãi thương mại giữa các

quốc gia thành viên ASEAN sẽ có tác dụng

kích thích việc củng cố khả năng tự cường

kinh tế của từng quốc gia cũng như của

ASEAN và sự phát triển nền kinh tế của các

quốc gia thành viên thông qua việc mở rộng

các cơ hội đầu tư và sản xuất, thương mại và

tăng các khoản ngoại tệ thu được ; thúc đẩy

tăng trưởng kinh tế của khu vực thông qua

tăng cường tự do thương mại hóa và đầu tư

trong ASEAN với mục tiêu thành lập Khu

Nghiên cứu về vai trò , vị trí của pháp luật

trong quá trình hợp tác và hội nhập quốc tế -

khu vực của Việt Nam là vấn đề có tính

phương pháp luận , làm cơ sở của những

bước nghiên cứu cụ thể hơn về pháp luật và

hợp tác , hội nhập trong những điều kiện toàn

cầu hóa hiện nay .

Trong việc làm rõ vai trò và vị trí của

pháp luật của nước nhà đối với quá trình hợp

tác , hội nhập trong điều kiện toàn cầu hóa

đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, có

một số nội dung hay là hướng tiếp cận

nghiên cứu cần chú ý sau đây :

1. Các mức độ tương tác của pháp luật

Nói cách khác , trên thế giới , có những cơ

cấu như thế nào của pháp luật? Làm rõ yếu

vực mậu dịch tự do ASEAN , sửdụng tố đó là rất cần thiết, bởi vì mỗi mộtloạicơ
vực mậu dịch tự do ASEAN , sử dụng

Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệulực cấu của pháp luật ngoài phạm vi quốcgia

có những mức độ tương tác khác nhau đối

với pháp luật quốc gia của chúng ta. Khái

niệm "pháp luật ngoài phạm vi quốc gia"

bao gồm:

chung (CEPT) .

Chắc chắn WTO hiện đang là tổ chức

quốc tế thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa

mạnh mẽ về quan hệ kinh tế quốc tế , ảnh

hưởng rất lớn tới pháp luật của các quốc gia

thành viên .

Kể từ năm 1986 khi tiến hành công cuộc

đổi mới, Việt Nam đã dần dần xóa bỏ cơ chế

quản lý kinh tế tập trung, quan liêu ,bao cấp ,

chuyển sang xây dựng nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa . Hiến pháp

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

năm 1992 chính thức quy định về việc xây

dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam . Nhà

nước Việt Nam cũng đang phấn đấu xây

dựng Nhà nước pháp quyền của dân , do dân ,

vì dân , thực hiện chính sách hội nhập quốc

tế, hội nhập khu vực , chính sách sẵn sàng là

bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước

vì hòa bình và phát triển bền vững .

a ) Các hệ luật lớn hay còn gọi là các gia

đình luật, ví dụ hệ thống thông luật

(Common law) , hệ luật lục địa. Ở đây , cần

làm rõ trước hết là những đặc tính lớn được

thể hiện qua các họcthuyết pháplý, hoạt

động lập pháp , thực tiễn áp dụng pháp luật,

cách giải thích pháp luật ; đặc điểm của luật

gia và nghề luật .

Khi nói đến hệ luật lớn với những đặc

tính như vậy, người ta chú trọng trước hết

khu vực ảnh hưởng của những nét đặc trưng

cho cả một hệ luật .

b ) Các hệ thống pháp luật của các quốc

gia , bao gồm những đặc điểm của hệ thống

pháp luật nói chung cũng như của hệ thống

các văn bản pháp luật của từng nước cụ thể .
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c) Các luật lệ, các quy định của các tổ

chức liên quốc gia, đa quốc gia , khu vực

( ví dụ , của EU , của ASEAN v.v.).

d) Các nguyên tắc và các quy phạm của

luật quốc tế .

Khi nghiên cứu về năm mức độ của cái

màchúng ta gọi là "luật lệ ngoài phạm vi

quốc gia" đó , cần có một nhận thức là tất cả

chúng không bao giờ là những khối riêng rẽ,

biệtlập . Các luật lệ đó có mối quan hệ qua

lại, ảnh hưởng lẫn nhau trong quá trình phát

triển đi lên của thế giới. Hệ thống pháp luật

của một nước chịu sự tác động mạnh hay yếu

tùy từng lúc, nhưng luôn luôn chịu sự tác

động đó . Khi thì sự tác động của một hệ

thống luật (tức là khu vực ảnh hưởng) có tính

nổi trội, khi thì tính nổi trội đó lại là từ phía

các quy định của một cộng đồng, một nhóm

quốc gia có liên quan hay là của một nước

lớn nào đó . Sự tác động đó cũng diễn ra

không đồng đều đối với các bộ phận hợp

thành hệ thống luật của một quốc gia . Chẳng

hạn, khi thì sự ảnh hưởng liên quan đến cácđến các

điểm pháp lý là chính, nhưng có khi là

bản thân pháp luật thực định hoặc là thực

tiễn áp dụng pháp luật .

quan

2. Xác định những sự khác biệt

Khi nghiên cứu về vai trò của pháp luật

đối với quá trình hội nhập và hợp tác quốc

tế , một việc làm không thể thiếu được là xác

định cho được những sự khác biệt trong các

hệ thống pháp luật, sau khi đã làm rõ các

mức độ tương tác của pháp luật . Nói cách

khác, cần tìm cho được những sự khác biệt

và làm rõ những sự khác biệt đó nằm ở loại

cơ cấu nào của từng hệ thống pháp luật. Đây

cũng là vấn đề rất cần thiết, bởi vì khi nhìn

nhận một chế định hay một quy định cụ thể

của pháp luật một nước nào đó, có khi dễ bị

rơi vào ngộ nhận bởi có thể có sự giống nhau

về hình thức , về thuật ngữ , nhưng rất khác

nhau về nội dung, hoặc ngược lại, có thể

cùng một nội dung đó , nhưng luật lệ của

nước này có một khái niệm khác , luật lệ của

nước khác lại có tên khác . Trong nhận thức

pháp luật cũng vậy, cùng một chế định pháp

luật hay hiện tượng pháp luật mà người dân

của một nước này có thể hiểu và đánh giá

không như người dân của nước khác về ý

nghĩa, nội dung cũng như giá trị của nó.

Đáng chú ý nhất là những sự khác biệt

về những mặt sau đây :

a ) Những sự khác biệt trong các nguồn

của luật. Thông thường , sự khác biệt đó

không có nhiều lắm trong các loại nguồn cơ

bản như Hiến pháp và các đạo luật lớn , cho

nên, nếu cần làm rõ sự khác nhau trong pháp

luật thì phải tìm trong các luật lệ thấp hơn .

Các loại nguồn của luật cũng có vị trí thứ

bậc không như nhau trong hệ thống luật của

mỗi nước . Như chúng ta biết, chẳng hạn , ở

các nước châu Âu lục địa vai trò tối thượng

ắt hẳn là thuộc về Hiến pháp và luật . Nhưng

vai trò đó ở châu Phi là các tục lệ pháp luật ;

ở Anh - án lệ ; ở một số nước - các quy định

của luật tôn giáo v.v.

b) Những sự khác biệt về nội dung của

các nguyên lý pháp luật, khái niệm , chế

định , quy phạm pháp luật. Chẳng hạn, cách

hiểu và thứ tự sắp xếp của các ngành luật và

các chế định pháp luật rất không giống nhau

ở nhiều nước, và do đó tất nhiên là mức độ

phát triển của các ngành hay chế định pháp

luật cũng không đồng đều ở mỗi nước .

c ) Những sự khác biệt về phương thức

điều chỉnh của pháp luật. Nói rõ hơn , ở đây

cần tìm cho được những "độ nhấn" , những

gam màu khác nhau trong cách điều chỉnh
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các quan hệ cùng loại . Chẳng hạn, khi nói

đến tố tụng hình sự , độ nhấn của pháp luậtsự , độ nhấn của pháp luật

của một số nước được nghiêng về loại tố

tụng quyền lực. Trong khi đó, có một độ

nhấn khác, đó là tố tụng tranh tụng, ở đóở

tranh tụng đương nhiên là khâu được chú ý

nhất và, vì vậy, các chức năng tố tụng như
tụng như

chức năng buộc tội (công tố) , chức năng bào

chữa , chức năng xét xử được xác định rất rõ

ràng và có mức độ độc lập rõ nét.

d ) Những sự khác biệt trong trình độ văn

hóa pháp lý và đặc điểm của các truyền

thốngpháp lý . Có thể nói rằng, sự khác nhau

trong pháp luật được tạo nên không chỉ và

không thể chỉ vì các "công nghệ làm luật"

khác nhau mà một phần đáng kể là do cách

hiểu và mức độ hiểu biết về pháp luật của

người dân , các thang giá trị pháp luật của

người dân ở từng nước ; phương pháp đào

tạo, chương trình đào tạo các chuyên gia

pháp luật cũng có ảnh hưởng lớn đến sự khác

nhau trong pháp luật.

3. Làm rõ mối liên hệ xã hội - nhà

nước - pháp luật

Trong quá trình xác nhận vai trò của pháp

luật đốivới tiến trình hợp tác và hội nhập ,

không thể chỉ dừng lại ở pháp luật , vì pháp

luật, tự thân nó, tuy có những nét chung và

riêng gì đi chăng nữa , thì cũng phải liên

quan đến các yếu tố là xã hội và nhà nước.

Vì vậy, để hiểu rõ pháp luật , các đặc điểm

của pháp luật ở các khu vực , ở các quốc

gia , v.v.. , phải làm rõ những đặc điểm trong

mối liên hệ cụ thể giữa pháp luật với nhà

nước và xã hội.

Xã hội ở từng nước và trong từng khu vực

có những vai trò không như nhau đối với quá

trình ra đời, quá trình phát huy hiệu quả của

pháp luật . Nói đến xã hội là nói đến các yếu

tố khách quan và chủ quan . Những hiện

tượng chính trị, kinh tế , xã hội như các cải

cách , các xáo trộn xã hội, tốc độ phát triển

nhanh, chậm của kinh tế, các khủng hoảng

lớn , nhỏ của quốc tế , khu vực, cơ cấu của

quyền lực chính trị và nhà nước, v.v.. đều có

khả năng chi phối đến đặc điểm của pháp

luật . Nếu muốn hiểu pháp luật của một quốc

gia nào đó mà không đi vào tìm hiểu những

vấn đề nói trên là điều không thể được. Pháp

luật luôn luôn chịu chung "số phận " của

xã hội.

Nhà nước có vai trò đặc biệt đối với sự

phát triển của pháp luật ở từng nước . Nhà

nước và chỉ có nhà nước mới làm ra (hoặc

phê chuẩn ) các quy tắc pháp lý. Nhà nước

đóng vai trò người trọng tài điều hòa lợi ích

của các nhóm xã hội, giai cấp , dân tộc, tôn

giáo, v.v.. Nhà nước xác lập quy trình làm

luật, mục tiêu và thủ tục của hoạt động làm

luật . Nhà nước có vai trò bảo vệ pháp luật và

bảo đảm cho pháp luật được thực hiện. Nhà

nước quyết định các mức độ "đóng " hay

"mở " của hệ thống pháp luật nước mình với

pháp luật của các nước khác và với pháp luật

quốc tế .

Chỉ với những vai trò đó cũng đã thấy rõ

một điều là nghiên cứu về vai trò của pháp

luật phải được đặt cùng với việc nghiên cứu

về đặc điểm của mối tương tác giữa nhà

nước và pháp luật trong từng quốc gia không

thể chỉ tách pháp luật một cách riêng rẽ ra để

nghiên cứu và tìm sự lý giải về đặc điểm và

vai trò của nó.

4. Tìm hiểu những xu hướng phát triển

của pháp luật

Chúng ta nghiên cứu về vai trò của pháp

luật trong phát triển và vì sự phát triển . Do

vậy, một điều có ý nghĩa phương pháp luận
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quan trọng là phải làm rõ các xu hướng phát

triển của pháp luật hiện nay khi nghiên cứu

về vai trò và vị trí của pháp luật trong quá

trình toàn cầu hóa.

Có thể nêu một số xu hướng sau đây để

tiếp tục nghiên cứu và qua đó làm rõ những

gì cần thiết trong quá trình hợp tác quốc tế :

·
Xu hướng toàn cầu hóa, quốc tế hóa ,

khu vực hóa . Khi xem xét xu hướng này , nhà

nghiên cứu sẽ tìm thấy cho mình cách lý giải

về sự tương tác giữa các yếu tố luật quốcgia

với luật quốc tế, từ quan điểm về chủ quyền

quốc gia và hợp tác quốc tế , về vấn đề dân

tộc và vấn đề nhân loại ; trách nhiệm của các

quốc gia và các tổ chức quốc tế trong việc

phối hợp ban hành các quy ước v.v..

·
Xu hướng nội hóa pháp luật, tức là làm

thế nào để đưa các quy định quốc tế , khu vực

vào trong hệ thống luật quốc gia như là một

cơ cấu nội tại của hệ thống pháp luật đó .

- Xu hướng nhất thểhóa những quy định

pháp luật trên những mặt cần thiết của một

số khu vực trên thế giới .

- Xu hướng phân hóa pháp luật trong một

quốc gia do ảnh hưởng của quá trình phát

triển nhà nước .

Trong quá trình hợp tác và hội nhập ,

không thể không đụng chạm đến các yếu tố

và mức độ thuộc các xu hướng vừa kể trên .

Các xu hướng đó xảy ra trong cùng một lúc,

trên nhiều vấn đề của pháp luật. Vì vậy , có

thể khẳng định một cơ sở phương pháp luận

khi nghiên cứu về vai trò của pháp luật trong

quá trình hợp tác và hội nhập là : các xu

hướng phát triển có nhiều chiều , nhiều mức

độ và nhiều màu sắc, quá trình hợp tác và

hội nhập quốc tế của chúng ta không thể chỉ

nhấn mạnh và không thể xem nhẹ một xu

hướng nào . D

|
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(Tiếp theo trang 17)

và trước yêu cầu của thời cuộc. Từ cảm xúc

yêu thương đến suy nghĩ, Việt Nam là mối

quan tâm lớn của nhà thơ trong lúc này :

Việt Nam !

Người là ta mà ta chưa bao giờ hiểu hết

Người là ai mà sức mạnh thần kỳ ?

... Việt Nam ơi

Người là ai ? Mà trở thành nhân loại

Những câu hỏi tu từ chất chứa suy nghĩ

và sẽ tìm lời giải đáp trong thực tế . Thơ Tố

Hữu mang nặng những suy tư trước những

bộn bề lo toan của cuộc sống. Có nỗi đau,

nhưng còn đó lòng quyết tâm .

Đã đau rồi , xin chớ đểthêm đau

Còn tay đó, thì muôn tay hợp lại

(Ta lại đi)

Và trong khúc xuân hành vẫn chắt chiu

niềm vui :

Trăm năm xuân của đất trời

Đổi sao được một tiếng cười nhân gian

(Xuân hành 92)

Thơ có thêm chất suy nghĩ và luận bàn

nhưng vẫn uyển chuyển , sinh động, tươi vui .

Hình thức thơ Tố Hữu đã góp phần đưa thơ

trở về gần gũi với bạn đọc và được mọi

người yêu thích.

Từ Từ ấy đến Ta với ta , đường thơ của

Tố Hữu đã dài. Trên sáu thập kỷ, lúc nào

thơ Tố Hữu cũng hiện diện, đến với nhiều

thế hệ như một lời tâm tình, nhắn nhủ nhằm

khẳng định và phát triển những giá trị tinh

thần cao đẹp của dân tộc và thời đại trong

cuộc sống hôm nay . D
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PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG THỦY NỘI ĐỊA .

trong sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa

L

ỊCH sử phát triển ngành vận tải thủy

nội địa của thế giới và Việt Nam đã

cho thấy, sông nước luôn tạo thuận lợi.

cho việc trao đổi hàng hóa cũng như những

giao lưu khác bằng hệ thống tàu thuyền . Ngày

nay, khi các phương tiện vận chuyển bằng

đường bộ, đường không, đường sắt... đã phát

triển rất mạnh , thậm chí đến mức quá tải,

thì ngành vận tải thủy nội địa đang tỏ ra có

ưu thế bởi tiềm năng còn lớn và độ an toàn

khá cao .

1. Lợi thế và yêu cầu phát triển ngành

đường thủy hiện nay

Vận tải thủy nội địa có rất nhiều lợi thế so

với các phương tiện vận tải khác . Giá thành

vận tải thủy nội địa tương đối thấp do chi phí

năng lượng ít, nhỏ hơn đường bộ 4 lần ; nhỏ

hơn đường không từ 15 đến 20 lần . Chi phí để

thiết lập một tuyến đường thủy nội địa chỉ

bằng 25 - 30 % chi phí xây dựng một tuyến

giao thông đường bộ với năng lực thông qua

tương ứng . Phương tiện vận tải thủy ít tốn

kém kim loại hơn phương tiện đường sắt ,

đường bộ. Vận tải thủy có khả năng vận

chuyển siêu lớn về khối lượng, trọng lượng,

tổng trọng tải . Đặc biệt là , giao thông thủy

không chiếm nhiều diện tích đất , tận dụng các

luồng lạch vốn sẵn có của tự nhiên , nên ít tốn

PHẠM THẮNG

kémtrong đầu tư xây

dựng cơ bản và tạo ra

khả năng cạnh tranh

cao cho các sản phẩm

tải đườngvận
Theo tính ở Việt

thủy

Nam , trong giai đoạn

1995 - 1999, suất đầu

tư của đường sông cho

1 tấn /km sản phẩm là

37,5 đồng , đường biển là 22,2 đồng, đường

sắt là 128,5 đồng và đường bộ là 2 033 đồng .

Do đó , mặc dù vận tải đường sắt, đường bộ

được phát triển và ứng dụng khoa học - kỹ

thuật mau lẹ nhưng giao thông thủy nội địa

vẫn giữ vai trò hết sức quan trọng trong vận

tải hàng hóa và hành khách , nhất là trong giai

đoạn hiện nay, khi sự phát triển của các

phương tiện vận tải khácđang có nhiều vấn

đề nảy sinh nan giải.

Ở Việt Nam , đường thủy nội địa là bộ

phận không thể tách rời trong hệ thống mạng

lưới giao thông của cả nước, luôn phát triển

gắn bó với các phương tiện giao thông vận tải

khác trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc . Những năm gần đây, đường sông ngày

càng được phát triển , nhất là ở các vùng kinh

tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam . Nhiều

tuyến đường sông lớn đã nối liền các khu vực

nội địa với các cảng lớn , góp phần tích cực

đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho sự

phát triển của các khu vực , cũng như cho nền

kinh tế quốc dân. Theo số liệu của Cục

Đường sông, lượng hàng hóa vận tải bằng

đường thủy nội địa tăng bình quân hằng năm

là 9,4 % , tổng sản lượng vận tải đứng thứ 2

toàn ngành giao thông vận tải sau đường

bộ, tăng từ 25,8 triệu tấn (năm 1995 ) lên

28
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40,7 triệu tấn (năm 2000) và 42 triệu tấn

(năm 2001) . Trong 10 năm , 1990 – 2000 , đầu tư

xây dựng cơ bản cho giao thông thủy nội địa chỉ

chiếm tỷ trọng khoảng 2% tổng đầu tưmỗi năm

cho giao thông vận tải, song khối lượng hàng

hóa và hành khách luân chuyển qua đường sông

hằng năm đã chiếm tỷ trọng đáng kể : tỷ trọng

hàng hóa luân chuyển thường chiếm từ 8%

(năm 1997) đến 13,9% (năm 1990 ), tỷ trọng

trong tổng số hàng hóa luân chuyển nội địa

chiếm từ 17,6% - 31,8%. Tuy nhiên , mức độ

quan tâm đến phát triển đường thủy nhiều năm

chưa đáp ứng được yêu cầu ; đồng thời, chưa có

cơ chế phối hợp có hiệu quả giữa đường thủy

với các loại hình giao thông khác.

Mục tiêu của sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước là phấn đấu đến

năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một

nước công nghiệp theo hướng hiện đại . Theo

tiến trình đó, các ngành, các cấp phải không

ngừng đổi mới, phát huy nội lực, tận dụng khả

năng và cơ hội để tạo ra bước phát triển mạnh

mẽ cho mình và cho cả nền kinh tế . Trong

lĩnh vực kết cấu hạ tầng, Đại hội Đảng toàn

quốc lần thứ IX đã xác định : "Kết cấu hạ tầng

đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội,

quốc phòng, an ninh và có bước đi trước . Hệ

thống giao thông bảo đảm lưu thông an toàn,

thông suốt quanh năm và hiện đại hóa một

bước. Mạng lưới giao thông nông thôn được

mở rộng và nâng cấp ..." (I ). Giao thông thủy

nội địa là một lĩnh vực quan trọng đòi hỏi

phải quán triệt sâu sắc và có những giải pháp

lớn , đồng bộ để góp phần thực hiện mục tiêu

trên . Theo dự báo của Viện Chiến lược Phát

triển giao thông vận tải thì nhu cầu vận tải

hàng hóa bằng đường sông năm 2005 là

46 triệu tấn hàng hóa, 2010 : 73 triệu tấn và

2020 là trên 155 triệu tấn . Đồng thời, ngành

đường thủy còn chủ động tham gia tiến trình

Số 36 (tháng 12 năm 2002)

hội nhập quốc tế của Việt Nam . Trong đó,

phối hợp với các doanh nghiệp xuất - nhập

khẩu , du lịch và các địa phương có đường

thủy sang các nước láng giềng để phát triển

vận tải đường thủy quốc tế .

Tuy nhiên , đường thủy nội địa cũng đang

gặp phải những thách thức rất lớn là cạnh tranh

với đường không, đường sắt, đường bộ về khối

lượng hàng hóa luân chuyển , tốc độ vận

chuyển , tính thuận tiện . Chỉ riêng sự hạn chế

về tốc độ của đường thủy đã kém sức hút đối

với hành khách . Bên cạnh đó , ngành đường

thủy còn chịu ảnh hưởng nhiều vào diễn biến

thời tiết (mùa khô , mùa lũ) so với giao thông

đường bộ ... Trong những năm qua, tốc độ hiện

đại hóa các trang thiết bị cũng như bến bãi,

luồng lạch chưa ngang tầm , vẫn còn tình trạng

tận dụng khai thác mà chưa có đầu tư chiều

sâu, tầm nhìn chiến lược còn hạn chế. Điều đó

đã dẫn đến tỷ trọng hàng hóa luân chuyển của

vận tải thủy nội địa trong tổng số hàng hóa

luân chuyển nội địa có chiều hướng giảm

dần : 26,8 % (năm 1997 ) ; 21,8% (năm 1998) ;

18% (năm 1999) ; 17,6% (năm 2000 ) .

Rõ ràng, để phát huy lợi thế của mình , để

đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa ngành đường thủy nội địa

phải có sự đổi mới mạnh mẽ hơn , với sự đầu

tư lớn , hiện đại cho công nghệ bốc xếp, điều

khiển luồng tàu, chất lượng phương tiện...

cũng như nâng cao hiệu quả quản lý và không

ngừng nâng cao năng lực toàn diện đội ngũ

cán bộ, công nhân viên chức của ngành .

2. Mục tiêu phát triển vận tải thủy

nội địa

Theo điều tra sơ bộ của Cục Đường sông,

tổng chiều dài các tuyến vận tải thủy có thể

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 161
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khai thác ở nước ta là 17 000 km , trong đó

gần 9 000 km các phương tiện có trọng tải

100 tấn trở lên có thể đi lại được. Tuy nhiên ,

để khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng

này, trước hết phải có quy hoạch. Mặc dù,

bản "Quy hoạch tổng thể phát triển ngành

giao thông vận tải đường sông đến năm 2020 "

đã được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế

và dự báo về ngành đường thủy nội địa, song

trong quá trình triển khai thực hiện cần phải

xác định những trọng điểm cũng như xây

dựng các kế hoạch với bước đi cụ thể. Đồng

thời, có sự điều chỉnh các chính sách phù hợp

với thực tiễn giao thông vận tải trong mỗigiai

đoạn . Trên cơ sở bản quy hoạch tổng thể đã

được phê duyệt , các khu vực, các vùng và các

địa phương cần nhanh chóng hoàn thiện quy

hoạch chi tiết để hình thành mạng lưới vận tải

đường thủy nội địa với các tuyến trục chính

và các tuyến nhánh trải đều trên phạm vi cả

nước . Huy động mọi nguồn lực , tranh thủ các

dự án đầu tư , khai thác và cải tạo nâng cấp để

phủ kín toàn bộ hệ thống các tuyến vận tải

chính . Vấn đề có ý nghĩa hết sứcquan trọng

là vốn để thực hiện các dự án này. Theo Quyết

định số 16 /2000/QĐ -TTg, ngày 3-2-2000 ,

thì vốnđể thực hiện các dự áncấp bách giai

đoạn đến năm 2005 là 2 239 tỉ đồng và đến

năm 2010 là 6 000 tỉ đồng. Nếu thực hiện

được các dự án đầu tư đồng bộ , giao thông

vận tải đường thủy nội địa đến năm 2010 sẽ

nâng sản lượng lên gấp đôi so với năm 2000 .

Riêng ở miền Bắc, tới năm 2010, lưu lượng

hàng hóa thông qua tại một số mặt cắt có thể

đạt 16 đến 20 triệu tấn/năm ; ở miền Nam , tại

nhiều mặt cắt sẽ vượt qua mức 30 - 35 triệu

tấn hàng hóa thông qua hàng năm.

Trong những năm tới, cần tập trung phát

triển giao thông thủy nội địa ở 2 khu vực chủ

yếu : Khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam .

Tăng nhanh chiều dài đường thủy được khai

thác , sử dụng trên các tuyến. Hai mạng lưới

khu vực bao gồm các tuyến chính và các

tuyến nhánh , được kết nối với nhau bằng

tuyến vận tải ven biển tới hệ thống các cảng

miền Trung , hình thành một mạng lưới vận

tải thủy nội địa thống nhất toàn quốc và sẽ là

động lực mạnh cho sự phát triển kinh tế

đất nước .

Khu vựcphía Bắcphải có khả năng nối kết

các vùng kinh tế như tam giác Hải Phòng - Hà

Nội - Quảng Ninh và tứ giác Hà Nội -Nam

Định -Ninh Bình - Thanh Hóa với các khu

kinh tế Tây Bắc - Việt Bắc... Các tuyến vận

tải đường thủy nội địa chính cần được đặc biệt

quan tâm : tuyến sông Hồng dài 544 km kéo

dài từ cửa Lạch Giang đến Lào Cai, vừa đóng

vai trò tuyến dọc trung tâm phục vụ phát triển

kinh tế vùng cao, vừa nằm trong hành lang

vận tải quốc tế Côn Minh - Hải Phòng ; tuyến

Quảng Ninh - Sơn La dài 488,5 km trước mắt

phục vụ xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La ,

phục vụ trực tiếp và lâu dài cho sự phát triển

kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc ; tuyến Quảng

Ninh - Ninh Bình dài 278,5 km (rút ngắn

60 km nếu đi ven biển qua Cửa Đáy) phục vụ

cho các khu công nghiệp , dân cư Nam Định ,

Hà Nam , Ninh Bình , Thanh Hóa và các tỉnh

miền Trung ; v.v. Với sự phát triển mạnh mẽ

của các khu công nghiệp, sự tăng nhanh hàng

xuất nhập khẩu , nhu cầu lớn về đầu tư xây

dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng dân dụng... ,

trong những năm tới, khối lượng các mặt

hàng truyền thống như than đá, cát sỏi ,

xi -măng, sắt thép , trang thiết bị... sẽ tăng lên

đáng kể và làm cho khối lượng vận chuyển

bằng đường thủy, đặc biệt trên các tuyến

chính , có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn bình

thường từ 8 đến 12% hằng năm .
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Khu vực phía Nam gồm có các tuyến

chính xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh đi

Hà Tiên (theo hai hướng tuyến qua Đồng

Tháp Mười - Tứ giác Long Xuyên và hướng

tuyến qua các kênh Lấp Vò - Sa Đéc, Rạch

Sỏi - Hậu Giang) ; Thành phố Hồ Chí Minh

đi Cà Mau (theo hướng tuyến qua kênh Măng

Thít, Xà No và hướng tuyến chạy theo các

sông kênh duyên hải ven biển qua Trà Vinh ,

Đại Ngãi, Bạc Liêu ) hợp với bốn tuyến cắt

ngang gồm tuyến Rạch Giá - Cà Mau (Châu

Đốc ), các tuyến sông Hậu , sông Tiền và

tuyến sông Đồng Nai kéo dài nối cụm cảng

Sài Gòn với cụm Cảng Thị Vải qua Soài Rạp ,

Vàm Cỏ đi đồng bằng sông Cửu Long.Với

đặc điểm địa lý của Nam Bộ, sự nối liền các

tuyến chính là một hệ thống sông kênh có mật

độ rất dày, có nhiệm vụ thu gom hàng hóa về

các tuyến chính . Lưu lượng hàng hóa thông

qua tại nhiều mặt cắt ở thời điểm hiện nay đã

đạt trên dưới 20 triệu tấn /năm (Trạm quản lý

đường sông Sông Tiền : 22 triệu tấn /năm ;

Trạm quản lý đường sông Tân Hiệp (kênh

Rạch Sỏi - Hậu Giang) : 16 triệu tấn ; Trạm

quản lý đường sông Chợ Gạo (kênh Chợ

Gạo) : 18 triệu tấn ...). Trong một vài năm tới ,

lưu lượng thông qua tại các mặt cắt này sẽ có

những bước tăng trưởng cao, và đặc biệt tăng

nhanh trên tuyến sông Đồng Nai , SoàiRạp...

phục vụ cho các khu công nghiệp thuộc Biển

Hòa, Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh,

vận chuyển hàng xuất nhập khẩu cho các

cụm cảng Thành phố Hồ Chí Minh, Thị Vải,

Cái Mép... đi đồng bằng sông Cửu Long, và

ngược lại .

Để thực hiện mục tiêu phát triển , ngành

đường thủy đã đầu tư đào mới hàng nghìn

ki-lô-mét kênh , hàng nghìn ki- lô -mét sông,

cải tạo và nâng cấp nhiều tuyến sông, hồ...

Trong đó , tuyến Cửa Đáy - Ninh Bình được

nâng cấp giai đoạn 1 đã làm tăng khối lượng

xếp dỡ ở cảng năm 2001 gấp 7 lần so với

năm 1997. Đồng thời, triển khai các dự án lớn

như : dự án khai thác tuyến vận tải thủy từ

Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Tiên qua

Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên, dự

án tuyến vận tải thủy sông Hàm Luông, sông

Đồng Nai, tuyến vận tải thủy Lạch Giang

Hà Nội , tuyến vận tải thủy sông Thao, tuyến

vận tải thủy Hải Phòng - Sơn La ... và các dự

án nhánh khác . Những hoạt động trên vừa là

mục tiêu cụ thể trong việc phát triển các

tuyến đường thủy vừa là biện pháp góp phần

nâng cao tỷ trọng vận tải thủy trong ngành

giao thông . Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh

sự phát triển các phương tiện vận tải như :

tăng cường các tàu tự hành 50 - 300 tấn ,

cácphương tiện vận tải sông - biển 600 -

1 000 tấn , các đoàn tầu đẩy 1 600 - 2 000 tấn .

Riêng năm 2001, đã đóng mới bổ sung

hơn 100 000 tấn phương tiện chở hàng và

200 000 ghế hành kháchđưa tổng số phương

tiện thủy đếntháng3-2002 đạt trên 75 300 chiếc,

2 400 000 tấn phương tiện và 232 900 ghế

hành khách ...

3. Một số vấn đề về công tác quản lý

trong phát triển vận tải thủy nội địa

Trong quá trình phát triển vận tải đường

thủy , có rất nhiều vấn đề đặt ra phải giải

quyết theo những cách nhìn khác nhau .

Một là , cơ chế - chính sách luôn là cơ sở

cho mọi hoạt động quản lý . Để có thể xử lý có

hiệu quả tình trạng hiện nay và lường trước

những phát sinh, cần tiếp tục hoàn thiện các

định chế hiện có và tiến tới phải có luật đường

thủy . Khi điều chỉnh các quy định hiện hành

hoặc ban hành chính sách mới cần lưu ý tính

đồng bộ , bởi các chính sách có quan hệ chặt

chẽ với nhiều ngành và địa phương. Trước

mắt, cần hoàn thiện chính sách điều tiết việc

cấp phát và cho vay vốn thích hợp giữa ngành
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đường thủy với các loại hình giao thông

khác ; đồng thời , có chính sách hữu hiệu để

khuyến khích các thành phần kinh tế, trong

đó có kinh tế tư nhân tham gia phát triển vận

tải thủy và đẩy mạnh phát triển vận tải đa

phương thức... nhằm khai thác hết những tiềm

năng sẵn có, tăng năng lực vận tải, giảm giá

thành vận tải. Một trong những chính sách có

vaitrò quan trọng là , tăng cường sự hội nhập

quốc tế của ngành đường thủy , bao gồm :

phát triển tuyến đường thủy đi sang nước bạn

(Trung Quốc, Lào, Cam -pu -chia ) , và tăng

cường hợp tác quốc tế để phát triển đường

thủy nội địa (khai thác vốn , công nghệ và

kinh nghiệm quản lý) . Bước đầu chúng ta

đang triển khai thực hiện chính sách này ,

song thời gian tới phải có cơ chế thuận lợi,

nhiều biệnpháp tích cực để nâng cao hiệu quả

hợp tác quốc tế hơn nữa.

tâm

Hai là , đẩy nhanh việc ứng dụng khoa

học - kỹ thuật , công nghệ tiên tiến ngang

với xu thế chung, hiện đại hóa trang thiết bị

và tổ chức quản lý một cách khoa học bảo

đảm hiệu quả phát triển cao . Nâng caonăng

lực hoạt động cảng vụ thông qua việc : có

"biểu đồ vậnhành" chochạytàu ; xây dựng

" quy trình tác nghiệp thống nhất" giữatàu và

cảng ; "cơ giới hóa kinh tế " tại các cảng lớn .

Nâng cao hiệu quả trong quản lý phương tiện

như : xây dựng "các đội hình chạy tàukinh

tế" , tổ chức "đoàn tàu vận tải chuyên dụng" .

Gắn bó chặt chẽ với các địa phương ,mở rộng

nhiều hình thức cùng tham gia trách nhiệm

của chính quyền, của toàn xã hội trong việc

quản lý và bảo vệ các tuyến vận tải an toàn và

hiệu quả. Quản lý tuyến đường thông qua

việc đầu tư kỹ thuật đèn hiệu, theo dõi sự bồi

lắng dòng sông… . để đảm bảo đi lại an toàn

cho các phương tiện vận tải thủy .

Trong quá trình quản lý phải vừa chú ý về

những yếu tố kỹ thuật vừa quan tâm đến cơ

chế quản lý, như : nắm vững diễn biến các bờ

sông, tình trạng lấn chiếm bờ kênh và ven hồ ,

kể cả việc khai thác cát ven sông để có biện

pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.

Ba là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

quản lý các cấp và cán bộ điều hành nghiệp

vụ bằng tiêu chí cụ thể , có hiệu quả. Do đó,

điều quan trọng là , ngành đường thủy phải

phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ có khả

năng quản lý , điều hành tốt. Điều cần nhấn

mạnh là, đội ngũ này vừađược bổ sung mới

vừa phải bồi dưỡng từ nguồn nhân lực hiện có

trong tổng thể chương trình đào tạo mới và

bồi dưỡng nhân lực của ngành đường thủy .

Để góp phần cho việc cung cấp nhân lực quản

lý ngành đường thủy có trình độ chuyên sâu ,

nên khôi phục lại chương trình đào tạo "kỹ sư

kinh tế - khai thác vận tải thủy nội địa ".

Những vấn đề nêu trên có quan hệ chặt chẽ

với nhau nhằm thực hiện có hiệu quả hoạt

động quản lý nhà nước về ngành đường thủy .

Vì thế, yêu cầu lớn đặt ra bắt đầu từ việc

không ngừng nâng cao năng lực hoạt động

của Cục Đường sông Việt Nam - cơ quan đại

diện cho vaitrò quản lý nhà nước về ngành

đường thủy . Để đạt được yêu cầu này , ngành

đường thủy vừaphải tự đổi mới hoạt động vừa

tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành

giao thông khác như đường biển , đường sắt,

đường bộ ; đồng thời, kết hợp vận tải thủy nội

địa với phát triển thủy lợi, khai thác thủy sản ,

phát triển thủy điện, du lịch và bảo vệ môi

trường .

Phát triển vận tải đường thủy có ý nghĩa to

lớn , không chỉ góp phần nâng cao vị thế của

ngành giao thông vận tải, mà còn có tác dụng

tích cực đối với sự phát triển của công nghiệp ,

nông nghiệp, du lịch và toàn xã hội trong

quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở

Việt Nam. Q
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Đang có chăng một diễn ra hiện nay là một quá trình hết sức

" TOÀN CẦU HÓA

rộng lớn , phức tạp . Nó có tầm quan trọng

vừa thời sự cập nhật, vừa cơ bản lâu dài. Về

biểu hiện trực tiếp trong thực tế , quá trình

này bao gồm một số nội dung chính như : tự

CHO MỌI NGƯỜI" ? do hóathươngmại ;hạ thấp mứcthuế, hay

T

PHẠM VĂN CHÚC

Ừ vài thập niên nay "Toàn cầu hóa"

(TCH) dần dần trởthành một chủ đề

quan trọng đặc biệt, thu hút sự quan

tâm to lớn , thường xuyên và ngày càng tăng

của chính giới cũng như của giới học thuật ở

hầu hết các nước trên thế giới. Hiện chủ đề

này đang được tập trung đi sâu mổ xẻ, phân

tích , bàn thảo khá sôi động , rộng rãi. Và

chắc chắn nó sẽ còn được tiếp tục chú ý với

mức độ không kém hơn trong nhiều năm nữa

cả ở từng nước cũng như trên trường quốc tế ,

tại cả các diễn đàn chính thức công khai lẫn

các "bàn tròn " hạn hẹp chuyên sâu .

Cho đến nay, TCH được tiếp cận trên

nhiều góc độ : nghiên cứu kiến giải lý luận ,

hay tổ chức quản lý thực tiễn ; đúc rút kinh

nghiệm và quyết sách ứng dụng trực tiếp ,

hay tìm kiếm tri thức và quy luật học thuật ;

khảo sát vấn đề thông qua lịch trình sự kiện

thực tế hay nắm bắt bản chất của nó nhờ hệ

thống khái niệm, quy luật chuyên môn ...

Song qua rất nhiều cuộc trao đổi , tranh luận

không giản đơn , dễ dàng, thì có lẽ cũng mới

chỉ có một số điều khẳng định chung, ít

nhiều nhất quán , được rút ra như : TCH đang

gỡ bỏ hẳn hàng rào thuế quan ; hạn chế bảo

hộ giá cả ; cào bằng mọi thể thức, luật lệ

quan hệ song phương và đa phương ; mở cửa

mọi lĩnh vực sản xuất và trao đổi một cách

"đồng loạt" và"ngay lập tức " (không kể một

số ngoại lệ hiếm hoi) Tất nhiên ở đây, một

mặt cũng khó có thể có ngay được nhận thức

hoàn toàn đầy đủ, chính xác và thuyết phục

về TCH . Nhưng mặt khác, cho dù như vậy

thì việc phân tích, đánh giá và kiểm chứng

một số luận điểm nhất định về những nội

dung cơ bản của TCH vẫn luôn có ý nghĩa

thiết thực .

Chẳng hạn có một số ý kiến cho rằng :

nguyên nhân , động lực chủ yếu của TCH là

sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng

khoa học - công nghệ hiện đại ; khi được áp

dụng vào đời sống, những thành tựu to lớn

của cuộc cách mạng này đã làm cho lực

lượng sản xuất phát triển vượt bậc, tính xã

hội hóa của hoạt động sản xuất tăng lên, sự

phân công lao động trở nên sâu sắc ; việc

liên kết sản xuất và trao đổi giữa các ngành ,

các vùng được đẩy mạnh ; những mối quan

hệ tác động qua lại tùy thuộc lẫn nhau trong

nền kinh tế được mở rộng và dần dần vượt ra

ngoài phạm vi từng nước , hay từng khu

vực... Và thế là từ đây, quá trình TCH bắt

đầu . Theo cách tiếp cận ấy , khi xét trong

nguồn gốc và bản chất của TCH, thì ngay từ
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đầu cũng như trong sự tiến triển thường

xuyên kế theo, đây là một quá trình khách

quan . Tức là, TCH không phải do riêng một

chủ thể nào đó (cá nhân, tập đoàn, giai tầng,

phong trào , đảng phái, chính phủ, nhà nước)

khởi xướng, duy trì, thúc đẩy, áp đặt mà là

xu hướng tiến trưởng nội tại, tự thân của mọi

hệ thống kinh tế và ở mọi quốc gia, dân tộc .

Nó là quá trình trước hết và chủ yếu thuộc

về lĩnh vực kinh tế và sản xuất vật chất, tức

là cơ sở nền tảng của toàn bộ đời sống xã

hội. Cho nên không phải nó bị chi phối , quy

định bởi các nhân tố chủ quan hay các lĩnh

vực nào đấy khác , mà điều ngược lại mới là

hợp lý. Nói cách khác, nhữngý kiến này đã

tập trung xác lập và khẳng định một quan

niệm về TCH chủ yếu như là hệ quả và biểu

hiện của sự bùng phát, lan tỏa khách quan ,

tự nhiên của lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật đơn

thuần , thoát ly khỏi lĩnh vực kinh tế - xã hội

và mọi sự điều tiết chính trị - xã hội. TCH

một khi được hiểu như vậy trở nên vừa

giá trị tích cực phổ biến lớn lao , vừa có

quyền lực toàn năng tối thượng của một thứ

"tất yếu thép" về lợi ích kinh tế mà toàn xã

hội và mọi quốc gia dân tộc chỉ có thể tuân

thủ , chấp nhận , chứ không thể lựa chọn, hạn

chế hay ngăn chặn.

mang

Bên cạnh đó, một số ý khác tuy không

chủ trương "kinh tế hóa" , "khách quan hóa"

tuyệt đối TCH , nhưng lại nhấn mạnh rằng :

sở dĩ TCH hiện nay mang tính chất tư bản

chủ nghĩa (TBCN) chính là vì , sau khi đã

triển khai từ khởi nguồn " vô tính " hay "trung

tính " vốn có ban đầu của mình thì nó mới bị

chủ nghĩa tư bản (CNTB) lợi dung, thao

túng , rồi bị "tư bản hóa" . Và cũng chỉ tới

nay , trong diện mạo thực tế hiện có của nó ,

TCH TBCN này mới bao hàm cả các nội

dung chính trị , tư tưởng , văn hóa, xã hội như

là những nhân tố thứ phát, phái sinh được

tạo nên và phải chịu ảnh hưởng quyết định

của yếu tố kinh tế nguyên phát, gốc rễ .

Phải chăng những ý kiến trên đây đã quán

triệt phương pháp phân tích khoa học và duy

vật -biện chứng Mác - Lê-nin về xã hội, lịch

sử ? Phải chăng đã là đúng đắn và đầy đủ khi

chúng đi tìm nguồn gốc của TCH trong lĩnh

vực kinh tế , và hơn nữa còn "truy nguyên "

động lực của quá trình này đến tận các

thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại ?

Trước hết, thật ra trong đời sống xã hội

hiện thực và trong quá trình lịch sử không hề

có một nền kinh tế (dân tộc, quốc tế ) và một

sự phát triển kinh tế chung chung , trừu

tượng , hoàn toàn vắng bóng con người với

tư cách là chủ thể xã hội và nhân tố chủ

quan . Lĩnh vực kinh tế không thể chỉ được

xem xét đơn thuần về cơ sở vật chất - kỹ

thuật giàu mạnh hay nghèo yếu, đội ngũ lao

động đông đảo lành nghề hay ít ỏi yếu kém ,

trình độ khoa học - công nghệ hiện đại hay

lạc hậu... Trái lại, cả về phương diện giá trị

sản phẩm lẫn về trạng thái hoạt động , lĩnh

vực đó luôn đồng thời có hai mặt vật chất

kỹ thuật và vật chất - xã hội . Nội dung, đặc

điểm , tính chất củakinh tếbao hàm vàbiểu

hiện không chỉ ở nền tảng khoa học - công

nghệ, ở quy mô và trình độ của lực lượng

sản xuất, mà còn ở mục tiêu , động lực và

định hướng của lao động, ở hình thái sở hữu

và phương thức quản lý, ở cơ chế hình thành

lợi ích và ở cơ cấu phân chia sản phẩm , tức

là ở các quan hệ sản xuất giữa những người

tham gia quá trình sản xuất xã hội.

Theo ý nghĩa đó , trong tất cả các xã hội

văn minh từ sau thời đại Công xã nguyên
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thủy đến nay (không kể các xã hội xã hội

chủ nghĩa đã và đang tồn tại 85 năm qua

từ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại

năm 1917) đều không thể có được một nền

kinh tế và một sự phát triển kinh tế thực sự

là "phúc lợi chung" phục vụ cho toàn xã hội,

hay là thực sự thuộc về tất cả mọi người và

vì tất cả mọi người, thực sự công bằng và

bình đẳng . Nền kinh tế với các quan hệ sản

xuất xã hội như vậy chỉ tồn tại tự phát trong

quá khứ xa xưa của con người ; và nó sẽ lại

xuất hiện trong xã hội tương lai, khi con

người tạo ra được một lực lượng sản xuất,

một cơ sở vật chất - kỹ thuật vô cùng to lớn ,

hiện đại và bản thân họ cũng có những nỗ

lực chủ động, tự giác lớn lao tương xứng với

điều kiện đó mà thôi. Từ khi xuất hiện sự

phân chia xã hội thành các giai cấp đối

kháng nhau cho đến nay, không hề có một

nền kinh tế, một quá trình hoạt động kinh tế

thuần túy, tức là không liên hệ gì với kiến

trúc thượng tầng chính trị. Còn chính trị

cũng không bao giờ tách rời khỏi kinh tế .

Trái lại, nó luôn biểu hiện chính bản chất xã

hội - giai cấp của kinh tế , đóng vai trò bảo

đảm trực tiếp duy trì, vận hành và thực hiện

những quan hệ, lợi ích , cân đối và ưu tiên

kinh tế nhất định của một phương thức sản

xuất, một hình thái kinh tế - xã hội nhất định

tương ứng.

Như vậy, nhìn từ tính quy luật chung của

mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị , quá

trình TCH hiện nay - một hiện tượng có nội

dung kinh tế vĩ mô, trải rộng trong không

gian và kéo dài trong thời gian của xã hội

loài người - tất yếu vừa có nguyên nhân kinh

tế , vừa có nguyên nhân chính trị . Bản thân

quá trình này tất yếu vừa là quá trình kinh tế

vừa là quá trình chính trị. Và đến lượt mình ,

nó cũng tất yếu đưa lại cả hệ quả kinh tế , lẫn

hệ quả chính trị. Ở đây, điều ngược lại là

không thể có.

Tiếp theo , khi xét khái quát trong đời

sống xã hội thực tiễn thì cả việc sáng tạo lẫn

sự vận dụng các tri thức khoa học, kỹ thuật ,

công nghệ và quản lý với tính cách là lực

lượng sản xuất trực tiếp đều không hề thoát

ly hẳn khỏi những quan hệ xã hội , quan hệ

sản xuất, quan hệ giai cấp và quan hệ chính

trị nhất định. Do thế , những thành quả khoa

học - công nghệ hiện đại hoàn toàn không

phải là một thứ tài nguyên tri thức , trí tuệ

công cộng tự sinh sôi, sẵn sàng mở rộng để

được tự do khai thác với xác suất cơ may

ngang bằng cho mọi cá nhân , tập đoàn , giai

tầng , quốc gia, dân tộc . Hơn nữa, vấn đề

không phải chỉ là "ai sở hữu trí tuệ" , mà

đúng hơn là "ai có được đủ điều kiện vật

chất - kỹ thuật để vận dụng và hiện thực hóa

nguồn trí tuệ này" . Thực tế chỉ rõ , ngoài hệ

quy luật phát triển nội tại độc lập tương đối

(mà nói chung chỉ đóng vai trò thứ yếu ), thì

ngay từ đầu cũng như càng về sau cuộc cách

mạng khoa học - công nghệ ngày càng được

định hướng , điều tiết (cả thúc đẩy lẫn kim

hãm ) và điều phối (giữa các ngành sản xuất

khác nhau , giữa vùng "trung tâm " là các

nước phương Tây với vùng "ngoại vi " là các

nước đang và chậm phát triển , cũng như

giữa các nước trong cùng một vùng với

nhau ) một cách chặt chẽ, trực tiếp, nhanh

mạnh bởi các nhân tố kinh tế - xã hội và

chính trị - xã hội .

Ngoài ra , liên quan với điều trên , các lĩnh

vực kinh tế và khoa học - công nghệ đều bao

hàm không chỉ những nhân tố khách quan
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mà cả những nhân tố chủ quan . Đó là các

định hướng chính trị - xã hội hoàn toàn chủ

động, rõ ràng. Tất nhiên , các " định hướng"

này không phải là ý chí, ý muốn ngẫu nhiên

tùy tiện. Trái lại , bản thân chúng cũng bị

quy định và đồng thời phản ánh chính hệ

thống quy luật hiện thực khách quan của

phương thức sản xuất và hình thái kinh tế -

xã hội nhất định mà trong đó những quá

trình phát triển kinh tế và khoa học - công

nghệ diễn ra . Hệ thống quy luật ấy lại được

nhận thức và vận dụng bởi chủ thể chính trị

chính thống của chế độ xã hội tương ứng.

Bởi thế, sự vận động và tăng trưởng của kinh

tế, khoa học - công nghệ không phải là một

quá trình vạn năng , phi lịch sử . Trong thực

tế , chúng không hề đi ra ngoài hay vượt cao

hơn " quỹ đạo" mà một hệ thống xã hội nhất.

định đã ấn định và chi phối .

Cho nên, dù là sự phát triển kinh tế và

khoa học - công nghệ có đang thực sự diễn

ra đồng đều , phổ biến và đầy hiệu lực ở khắp

mọi nơi trên thế giới, thì riêng điều đó vẫn

chưa phải là nguyên nhân sâu xa cuối cùng ,

cũng không phải là nguyên nhân trực tiếp

đầu tiên, hay toàn bộ các nguyên nhân của

tiến trình TCH . Trong thế giới ngày nay , các

nhân tố mới như cách mạng khoa học - công

nghệ, " văn minh tin học" , "kinh tế tri thức "

đều đang thực sự có tác động không nhỏ đến

mọi mặt của đời sống . Tuy vậy tình hình

thực tế vẫn cho thấy , ảnh hưởng đó chưa đủ

và chưa phải là nhân tố quyết định trực tiếp

làm cho nền kinh tế mỗi nước cũng như nền

kinh tế thế giới trở nên "toàn cầu hóa" theo

nghĩa là " kỹ trị hóa" , " nhân loại hóa" , " phi

chính trị hóa" , " phi giai cấp hóa" ở mọi lĩnh

vực , phạm vi , cấp độ một cách rộng rãi . Xét

về mặt nào đấy, thì sự phát triển kinh tế và

khoa học - công nghệ ấy lại chỉ là điều kiện

và phương tiện thực hiện TCH, thậm chí có

khi một phần còn là nội dung và kết quả của

quá trình này . Đúng hơn , giữa hai quá trình

đó (phát triển kinh tế , khoa học - công nghệ

và TCH) có mối quan hệ tác động qua lại lẫn

nhau. Nhưng ở đây , vấn đề quan trọng hơn

cần được nhấn mạnh là : cả sự tăng trưởng

kinh tế, tiến bộ khoa học - công nghệ lẫn

việc hình thành và mở rộng TCH đều diễn ra

không phải trong môi trường "chân không

xã hội" , mà là trong khuôn khổ của một

phương thức sản xuất, một hình thái kinh tế -

xã hội lịch sử cụ thể hoàn toàn xác định . Do

đó, ngay từ đầu chúng đã thấm đẫm bản chất

của phương thức sản xuất và hình thái kinh

tế - xã hội này. Đồng thời chúng cũng luôn

được triển khai theo một " lộ trình " mà bản

chất ấy quy định thường xuyên, trực tiếp và

nghiêm ngặt.

Cuối cùng , bên cạnh những biểu hiện và

mối liên hệ trực tiếp, những nội dung và điều

kiện thực tế về phát triển kinh tế và khoa

học - công nghệ, thì bản chất và nguồn gốc

cũng như nguyên nhân và động lực đích thực

của TCH cần được nắm bắt trong sự vận

động và phát triển lịch sử hiện thực, trong sự

diễn biến của các mâu thuẫn nội tại vốn có,

cũng như trong việc giải quyết những nhu

cầu , lợi ích sống còn của chế độ xã hội và hệ

thống chính trị, của hình thái kinh tế - xã hội

và phương thức sản xuất. Chính vì thế ,

không phải là ngẫu nhiên và hoàn toàn phi

lý khi có khá nhiều nhà nghiên cứu nước

ngoài cố gắng tiếp cận xem xét TCH một

cách toàn diện , sâu sắc hơn . Và họ đã cho

rằng : so với hồi cuối thế kỷ XIX - đầu thế
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kỷ XX, thế giới ngày nay nhìn chung lại tỏ

ra còn "không toàn cầu hóa bằng" về mọi

mặt (kể cả mặt kinh tế) , mặc dù đã và đang

được trực tiếp nhận sự tác động mạnh mẽ

của cả hai cao trào cách mạng khoa học - kỹ

thuật (từ cuối những năm 50) và cách mạng

khoa học - công nghệ (từ đầu những năm 80) .

Chẳng hạn , theo các tác giả này, buôn bán

thế giới trong 40 năm trước chiến tranh thế

giới lần thứ nhất phát triển nhanh hơn so với

40 năm qua ; đầu tư trực tiếp của nước ngoài

so với tổng sản lượng thế giới vào năm 1913

đạt tỷ lệ cũng không kém năm 1990. Khi ấy,

chính giới ở nhiều nước cũng đã rất nhiệt

tình bàn thảo về xu thế kinh tế các nước

ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, về quá trình

hòa nhập buôn bán , tài chính thế giới...

Thậm chí, một số nhà nghiên cứu còn khẳng

định : chỉ riêng ở thế kỷ này hoặc kể cả

trong 5 thế kỷ tồn tại của CNTB , trên thế

giới đã diễn ra tới 3 - 4 đợt TCH . Và nếu xét

trong cả quá trình lịch sử nhiều ngàn năm từ

thời cổ đại đến nay, thì nhân loại cũng đã

nhiều lần biết đến tình hình trên khắp đại

lục Á - Âu chỉ tồn tại mộtđế chế duy nhất,-

tức là trạng thái " toàn cầu hóa" thực sự

không chỉ về kinh tế mà mà còn về các lĩnh

vực chính trị , quân sự, xã hội , văn hóa, tôn

giáo... ( 1 ) .

Tóm lại, TCH ngày nay trước hết và chủ

yếu là TCH tư bản chủ nghĩa. Nó không hề

là cơ may ngẫu nhiên vô định của toàn nhân

loại mà chính là sản phẩm nội sinh có vai trò

sứ mạng hoàn toàn xác định của CNTB hiện

đại , đáp ứng yêu cầu khắc phục mâu thuẫn

bên trong , giải quyết khủng hoảng để tự bảo

tồn và tiếp tục tiến triển của chế độ xã hội

này . Thực ra , đây không phải là điều quá

mới mẻ, mà chẳng qua nó chỉ bị đơn giản

hóa và ngộ nhận bởi một số người này, hay

bị cố tình xóa nhòa và che giấu bởi một số

người khác .

Ở đây , một mặt rất cần nhắc lại một cách

đầy đủ và chính xác rằng : từ giữa thế kỷ

trước, khi đề cập tới các hệ quả xã hội trong

nước cũng như quốc tế mà sự phát triển của

nền sản xuất đại công nghiệp gây ra, chính

C. Mác đã luôn nhấn mạnh đến một quá

trình quốc tế hóa do giai cấp tư sản thực

hiện, tức là quốc tế hóa tư bảnchủ nghĩa chứ

không phải là một quá trình quốc tế hóa với

sựmở mang và phát triển kinh tế đơn thuần ,

trừu tượng , chung chung (2) . Đồng thời, mặt

khác cũng có thể ghi nhận để tham khảo

thêm là, ngay chính không ít các học giả

có

ý

phương Tây ngày nay lại quả quyết rằng ,

TCH là "quá trình đượchình thành một cách

quy chế và được điều khiển một cách có

thức" , rằng quá trình này ngay từ đầu đã bị

chi phối bởi các quốc gia bá quyền cùng các

công ty xuyên quốc gia của chúng, rằng hiện

chế và tiêucực, rằng do đó TCH ở đầu thế

tại nó đang chứa đựng rất nhiều điều hạn

kỷXXI này nhất định cần phải được điều

chỉnh , quản lý để trở nên tích cực và công

bằng hơn ... 3. D

-

( 1 ) "Kinh tế quốc tế ” (Bản tin tham khảo của Thông tấn

xã Việt Nam) ngày 25-10-1998 , tr 1 6 ; " Kinh tế quốctế "

(Bản tin tham khảo của Thông tấn xã Việt Nam ) ngày

16-1-2000 ; Z. Brê -din -xki : "Bàn cờ lớn " (Tài liệu tham

khảo nội bộ) , Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 1999, tr 18-

28 ; G. Xô- rốt : "Khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản toàn

cầu"(Xã hội mở bị hiểm nguy ), Nxb Khoa học Xã hội , Hà

Nội, 1999, tr 265 - 267

(2 ) Xem : C. Mác - Ph.Ăng -ghen : Tuyển tập, bộ 6 tập,

Nxb Sự thật , Hà Nội , 1980 t I , tr 544 - 546

(3) Theo : "Sự tiến hóa của các quan điểm Toàn cầu hóa

ở phương Tây" , MEIMO, số 1-2002 , tr 2 (tiếng Nga) ;

Gio-dép Xu -glít : " Toàn cầu hóa và những mặt trái" , Văn

nghệ trẻ, số 41 , ngày 13-10-2002 , tr 1
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THỰC HIỆN CHÍNHSÁCH XÃ HỘI

TRONG VÙNG ĐỒNG BÀO

DÂN TỘC KHƠ ME Ở NAM BỘ

BÙI CHÍKIÊN *

V

IỆT Nam là một quốc gia đa dân

tộc , đa tôn giáo ; trong đó đồng

bào dân tộc Khơ Me theo Phật giáo

Tiểu thừa ở các tỉnh đồng bằng sống

Cửu Long gần 1,1 triệu người , tập trung ở

10 tỉnh : Sóc Trăng, Tây Ninh , Trà Vinh,

Kiên Giang, An Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu,

Cà Mau, Vĩnh Long, Bình Phước . Nhiều

nhất là ở các tỉnh : Tây Ninh với 290 782

người (chiếm 30,11 % dân số toàn tỉnh) ; Sóc

Trăng với 343 925 người (chiếm 28,78% dân

số toàn tỉnh) , Kiên Giang với 194 711 người

(chiếm 13% dân số toàn tỉnh ) và một bộ

phận khác sống rải rác ở vùng Đông Nam Bộ

và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng bào Khơ Me sống xen kẽ với người

Kinh, người Hoa và đã có mặt từ lâu đời ở

các tỉnh đồng bằng Nam Bộ. Cộng đồng

người Khơ Me đã sớm có chữ viết , ngôn ngữ

khá hoàn chỉnh ; có nền văn hóa đặc sắc và

đa dạng ; cùng với tín ngưỡng , tôn giáo,

phong tục v.v .. rất đặc thù .

Phật giáo Tiểu thừa Nam tông là tôn giáo

chính thống từ lâu đời , gắn liền với thiết chế

chùa chiền ; trở thành yếu tố chi phối mạnh

mọi sinh hoạt vật chất, tinh thần , nhất là đời

sống tâm linh của cộng đồng người Khơ Me.

Chùa vừa là nơi thờ tự tổ tiên, vừa là trung

tâm văn hóa của cộng đồng. Đây là nơi diễn

ra các lễ hội ; học văn hóa, học kinh sách

Pa Ly, nhất là các hoạt động hiếu , hỷ... Các

tỉnh Nam Bộ hiện có 450 chùa Khơ Me với

trên 10.000 sư , sãi . Mạng lưới chùa trải đều

khắp từ các xã đến các ấp , phum, sóc ; có nơi

khá đông như xã Hiếu Tử, huyện Tiểu

Cần, tỉnh Trà Vinh có 4 ấp , có 4 chùa với

114 sư , sãi .

Trước ngày miền Nam giải phóng, sản

xuất và đời sống của đồng bào KhơMe ở

các tỉnh Nam Bộ rất khó khăn. Nguồn sống

của đồng bào chủ yếu dựa vào độc canh ,

mỗi năm 1 vụ lúa nước trong mùa mưa ;

năng suất bình quân chỉ đạt 2,5 tấn/ha . Đại

đa số đồng bào Khơ Me thường cư trú ở các

phum, sóc các vùng sâu, vùng xa nên việc

đi lại , lưu thông hàng hóa ; giao tiếp, học

hành ... đều rất hạn chế. Trong chế độ cũ,

thanh niên đến tuổi đều phải đi lính, một

* TS , Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
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bộ phận đã trốn lính bằng cách vào chùa tu

hành. Tuyệt đại đa số dân cư không biết chữ.

Số hộ nghèo đói chiếm 50% , đa phần đồng

bào thiếu ăn từ 3 tháng tới nửa năm, không ít

nơi bị thiếu đói triền miên . Cũng do thiếu đói

và dịch bệnh, nạn suy dinh dưỡng ở phụ nữ ,

trẻ em có lúc lên tới 80%.

Đồng bào Khơ Me vốn có truyền thống

yêu nước, kiên cường trong các cuộc kháng

chiến chống xâm lược ; cần cù trong lao

động sản xuất. Từ khi có Đảng Cộng sản

ViệtNam , tinh thần đó càng được phát huy

cao độ. Đồng bào đã cùng với các dân tộc

anh em khác có những cống hiến , đóng góp

tộc dân chủ nhân dântrước đây, cũng như

trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

to lớn và xứng đáng vào cuộc cách mang dân

Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay .

Những năm đầu sau khi đất nước được

thống nhất, do cơ chế quản lý hành chính ,

quan liêu bao cấp, cùng với những diễn biến

phức tạp của thiên tại... sản xuất và đời sống

của đồng bào vẫn rất khó khăn , chật vật . Vào

những năm 1977 - 1978 , chiến tranh biên

giới Tây Nam diễn ra ác liệt . Ở các tỉnh có

chung biên giới với Cam -pu -chia như Kiên

Giang, An Giang, Tây Ninh... tình trạng

người vượt biên trái phép sang Cam -pu -chia ,

trong đó có một bộ phận đồng bào Khơ Me

Nam Bộ diễn ra rất phức tạp. Từ khi thực

hiện Chỉ thị 100/CT-TW ngày 13-1-1981

của Ban Bí thư Trung ương về khoán sản

phẩm đến nhóm và người lao động trong

nông nghiệp, tình hình sản xuất, đời sống

đồng bào Khơ Me đã từng bước được cải

thiện . Thực hiện đường lối đổi mới của

Đảng , nhất là thực hiện Chỉ thị 68/CT-TW

của Ban Bí thư Trung ương (khóa VI) " Về

công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ Me" ,

các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ

quốc và các đoàn thể ở các tỉnh Nam Bộ đã

triển khai thực hiện và đạt được những thành

tựu cơ bản trên tất cả các lĩnh vực.

Về kinh tế : Các nguồn vốn đầu tư của

Nhà nước với lãi suất thấp đã thiết thực hỗ

trợ các vùng dân tộc đặc biệt khó khăn . Nhờ

các dự án dẫn dân, giải quyết việc làm ; tách

hộ, sắp xếp lại nơi ăn ở ; giúpđồng bào

chuộc lại đất, gắn lao động với đất đai, v.v ..

đồng bào đã từng bước xóa đói, giảm được

nghèo . Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở

hạ tầng , Nhà nước luôn chú trọng việc khôi

phục và mở rộng các ngành nghề truyền

thống . Nhờ đó, việc làmđược mở ra, đời

sống của đồng bào ngày càng ổn định . Một

số hợp tác xã nông nghiệp trong vùng đồng

bào Khơ Me đã được hình thành và phát

huy tác dụng . Xã Hàm Giang (Trà Vinh) có

hợp tác xã dệt chiếu cói thu hút trên 200 xã

viên , đạt mức thu nhập từ 500 000 đ đến

600 000 đ /hộ/ tháng. Ở một số xã thuộc

huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng) ; Gò Quao,

Tân Hiệp (Kiên Giang) ; Hàm Giang , Hòa

An (Trà Vinh ) , đồng bào đã xây dựng

được các mô hình kinh tế có hiệu quả ;được các mô hình kinh

nhiều xã đạt thu nhập bình quân 2 triệu

đồng/người/năm , cá biệt có nơi đạt 3 triệu

đồng/người/năm . Nhờ vậy ngày càng có

nhiều hộ Khơ Me xây được nhà cửa khang

trang , mua sắm được máy móc phục vụ sản

xuất và các tiện nghi sinh hoạt đắt tiền .

Những năm gần đây , nhờ có thủy lợi, tình

trạng độc canh cây lúa đã được thay bằng

thâm canh tăng vụ ; một số vùng đã chuyển

từ trồng lúa sang trồng rau màu, đậu đỗ ;

phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm ; một số

hộ đã biết nuôi tôm xuất khẩu .
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Về giáo dục đào tạo : Hệ thống giáo dục

trong vùng đồng bào dân tộc Khơ Me đã có

bước phát triển mới trong tất cả các cấp học.

Năm học 2000 - 2001 , số học sinh là người

Khơ Me ở các tỉnh Nam Bộ tăng 20 491 em

so với năm học 1998 - 1999. Các tỉnh có

đồng bào Khơ Me sinh sống đều đã có

trường dân tộc nội trú đến cấp huyện hoặc

liên huyện. Đội ngũ giáo viên người Khơ Me

ở các tỉnh đã lên tới 5 000 người. Các tỉnh

Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang đã tổ chức

445 lớp dạy song ngữ (chữ phổ thông và chữ

Khơ Me) cho gần 16 000 học sinh là con em

đồng bào. Các chùa Khơ Me đều tổ chức

dạy chữ Khơ Me, riêng tỉnh Sóc Trăng có

1 trường trung học bổ túc văn hóa dạy chữ

Khơ Me. Những năm 1998-1999, các tỉnh

Trà Vinh, Cần Thơ , Sóc Trăng, Kiên Giang

đã đạt tiêu chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và

phổ cập giáo dục tiểu học . Ở 4 tỉnh trên và

hai tỉnh Bạc Liêu, Tây Ninh, trẻ em đúng

tuổi vào các cấp tiểu học và trung học cơ sở

đều đạt tỷ lệ trên 90% . Nhìn chung , cơ sở vật

chất phục vụ giảng dạy và học tập đều được

các tỉnh đầu tư nâng cấp, trang bị và xây

dựng mới . Ở các trường dân tộc nội trú , con

em đồng bào Khơ Me được Nhà nước trợ cấp

bình quân mỗi em trên 100 000 đồng/tháng .

Học sinh Khơ Me học tại các trường trung

cấp, cao đẳng và đại học đều được các tỉnh

trợ cấp tiền ăn học hằng năm.

Về y tế : Đến nay, 100% số xã, thị trấn , ở

các tỉnh có đồng bào Khơ Me sinh sống đều

có trạm y tế , phòng khám hoặc trung tâm y

tế khu vực. Một số xã có bác sĩ, đại đa số xã

đều có y sĩ và nữ hộ sinh . Ngành y tế các tỉnh

đều cố gắng thực hiện có hiệu quả các

chương trình y tế quốc gia, phòng chống

dịch bệnh , chăm sóc sức khỏe ban đầu cho

nhân dân, đã ngăn chặn và giảm đáng kể các

loại dịch bệnh như sốt xuất huyết, thương

hàn, sốt rét... Các tỉnh đều chấp hành tốt

chính sách miễn giảm viện phí ở các bệnh

viện cho đồng bào dân tộc Khơ Me nghèo và

các sư sãi .

Về công tác dân số - kế hoạch hóa gia

đình , chăm sóc trẻ em , phụ nữ : Hầu hết ở

các tỉnh, đều có chuyển biến tốt . Đến nay, tỷ

lệ sinh ở tỉnh Sóc Trăng chỉ còn 1,6% , Kiên

Giang là 1,73%, Trà Vinh là 1,85% . Tỷ lệ

suy dinh dưỡng trẻ em của các tỉnh đều đã

giảm xuống đáng kể , trong đó tỉnh Sóc

Trăng chỉ còn 30,8%, Kiên Giang còn

31,4% , Trà Vinh còn 34,02%...

Về thực hiện các chính sách xã hội :

Các tỉnh đều chú trọng tạo quỹ từ nhiều

nguồn khác nhau, mỗi năm mỗi tỉnh huy

động được hàng tỉ đồng để xây dựng nhà tình

nghĩa, nhà tình thương cho các hộ khó khăn ;

riêng quỹ " đền ơn đáp nghĩa" đã bảo trợ ,

chăm sóc toàn bộ các Bà mẹ Việt Nam Anh

hùng, trong đó có các mẹ người Khơ Me.

Về hoạt động văn hóa , văn nghệ, thông

tin đại chúng : Các tỉnh có đồng bào Khơ

Me đều tổ chức được các đoàn nghệ thuật

chuyên và không chuyên phục vụ nhu

cầuvăn hóa tinh thần của nhân dân. Nổi bật

là các đoàn Nghệ thuật Ánh Bình Minh

(tỉnh Trà Vinh ), đoàn Dù Kê (tỉnh Sóc

Trăng ) hoạt động có chất lượng tốt . Vào các

dịp lễ , tết , các hoạt động văn hóa, văn nghệ,

thể thao đều được chỉ đạo tổ chức rất sinh

động , góp phần nâng mức hưởng thụ văn hóa

cho đồng bào. Các di tích lịch sử văn hóa

trong các vùng Khơ Me đều được các tỉnh

quan tâm xây dựng , duy tu , bảo vệ . Hoạt

động của các nhà bảo tàng , nhà truyền thống,

nhà tưởng niệm các sư sãi quá cố, các chùa
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chiền ... được duy trì, góp phần quan trọng

trong việc giữ gìn , phát huy bản sắc văn hóa

dân tộc, đồng thời phục vụ nhu cầu sinh

hoạt , vui chơi, giải trí , tham quan du lịch cho

mọi tầng lớp nhân dân . Phong trào " Toàn

dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở cơ

sở " ; xây dựng và thực hiện quy ước về lễ hội

của đồng bào Khơ Me theo tinh thần văn

minh , tiết kiệm , lành mạnh được các cấp ủy

đảng, chính quyền, đoàn thể tạo mọi điều

kiện thực hiện và đạt kết quả cao. Phần lớn

các chùa Khơ Me ở Nam Bộ đã trở thành nơi

phổ biến, tuyên truyền các chủ trương , chính

sách của Đảng và Nhà nước ; phổ biến các

kiến thức pháp luật, khoa học - kỹ thuật ;

kinh nghiệm sản xuất cho đồng bào Khơ Me.

Sư sãi ở chùa luôn phát huy vai trò , và vị

trí của mình , nhiều nhà sư đã tham gia rất

tích cực công tác xã hội. Đài Tiếng nói Việt

Nam II, đài Truyền hình Cần Thơ, đài phát

thanh và truyền hình các tỉnh trong khu vực

đều có chương trình phát tiếng Khơ Me

thường xuyên với thời lượng thích hợp .

Hai tỉnh Trà Vinh , Sóc Trăng đã phát hành

báo tiếng Khơ Me tới tận các phum, sóc,

giúp đồng bào nắm được những thông tin

cần thiết .

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu

trên , việc thực hiện các chính sách xã hội

trong vùng dân tộc Khơ Me Nam Bộ vẫn còn

bộc lộ những mặt hạn chế .

Tình hình sản xuất cũng như đời sống của

đồng bào Khơ Me tuy đã chuyển biến mạnh

nhưng chưa đều . Số hộ đói không còn, nhưng

số hộ nghèo trong đồng bào còn khá đông.

Tình trạng cầm cố. sang bán ruộng đất, bán

lúa non, đi vay nặng lãi ... vẫn chưa được

khắc phục triệt để. Lao động người Khơ Me

thiếu việc làm còn khá đông , số phải đi làm

thuê kiếm sống hằng ngày còn nhiều . Hiện

còn 60% số hộ Khơ Me đang ở nhà tre lá ; số

hộ được sử dụng điện còn thấp . Về giáo dục,

tỷ lệ người Khơ Me đi học còn chưa cao ;

70% học sinh con em đồng bào Khơ Me chỉ

học hết bậc tiểu học ; số em học lên cấp 2 và

3 chỉ chiếm khoảng 26,55% ; số vào học đại

học, cao đẳng còn thấp hơn nhiều. Trong

công tác chăm sóc sức khỏe , số trẻ em, phụ

nữ suy dinh dưỡng ở các vùng đồng bào Khơ

Me còn chiếm tỷ lệ cao. Cán bộ y tế người

Khơ Me, cũng như cơ sở vật chất kỹ thuật

còn thiếu và yếu . Vệ sinh môi trường sống

của đồng bào chưa thực sự được đảm bảo ;

dịch bệnh dễ phát sinh ; phụ nữ Khơ Me

sinh con thứ 3 trở lên còn chiếm tỷ lệ khá

đông, v.v..

y

Từ thực trạng đó có thể rút ra một số

nguyên nhân sau đây :

·
Phần lớn đồng bào dân tộc Khơ Me

thường sống tập trung chen chúc theo phum ,

sóc ở các vùng sâu, vùng xa với điều kiện tự

nhiên không thuận lợi ; sản xuất có tính tự

cấp, tự túc , khép kín . Mặt bằng dân trí thấp ,

một bộ phận không biết tiếng nói, chữ viết

phổ thông và chữ dân tộc mình nên thiếu

thông tin và kiến thức , dẫn đến làm ăn kém

hiệu quả ; các phong tục, tập quán cũng như

nếp nghĩ, cách làm và thói quen lạc hậu còn

phổ biến , vẫn chậm được khắc phục .

Việc đầu tư của Nhà nước vào các

chương trình , dự án trong vùng đồng bào

Khơ Me mới chỉ bước đầu , chủ yếu tập trung

cho các trọng điểm ; thiếu sự đầu tư toàn

diện, rộng khắp nên chưa đủ sức để xoay

chuyển tình hình .

Công tác xây dựng , củng cố các tổ chức

Đảng, chính quyền , đoàn thể, nhất là ở cơ sở

và trong các vùng đồng bào Khơ Me vẫn còn
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nhiều bất cập. Đáng chú ý nhất là đội ngũ

cán bộ, đảng viên là người Khơ Me vừa ít về

số lượng , vừa yếu về trình độ, năng lực nên

chưa đáp ứng kịp với yêu cầu của cuộc sống.

Từ thực trạng và những nguyên nhân nói

trên , chúng tôi mạnh dạn đề xuất một số giải

pháp cơ bản sau đây :

Một là , đẩy mạnh giải quyết việc làm trên

cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng

sảnxuấthàng hóa là nhiệm vụ hàng đầu ,

nhằm phát triển lực lượng sản xuất trong

vùng đồng bào Khơ Me. Từng bước chuyển

từ độc canh, thuần nông sang hướng đa canh,

đa ngành. Ở những xã có đông đồng bào dân

tộc , cần xây dựng mô hình hộ gia đình sản

xuất kinh doanh tổng hợp ; các tổ chức kinh

tế hợp tác từ thấp đến cao, thu hút đồng bào

vào sản xuất . Nhà nước có biện pháp giúp

đồng bào chuộc lại đất canh tác đi đôi với

việc quy hoạch, phân bố lại đất đai trên từng

vùng, gắn đất đai với lao động.

Hai là, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ

tầng các vùng nông thôn , nhất là những nơi

có đồng bào Khơ Me sinh sống. Xây dựng

mới, nâng cấp các công trình thủy lợi ; khoan

giếng, đào giếng , đắp đập giữ nước để đáp

ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của đồng

bào . Xây dựng hệ thống điện lưới quốc gia ,

đưa điện đến với tất cả đồng bào Khơ Me .

Vận động đồng bào tham gia chương trình

trồng rừng ngập mặn ven biển , rừng phòng

hộ, tham gia thực hiện các dự án thuộc

Chương trình 135 của Chính phủ, v.v .. nhằm

khắc phục tình trạng đói nghèo. Quy hoạch

và phát triển các chợ thôn để tạo thuận lợi

trong trao đổi hàng hóa, sản phẩm .

Ba là , chú trọng phát triển văn hóa, giáo

dục trong các vùng dân tộc Khơ Me . Trước

hết là tăng thời lượng phát thanh , truyền hình

và số lượng phát hành báo địa phương bằng

tiếng Khơ Me ở các tỉnh có nhiều đồng bào

Khơ Me sinh sống . Mặt khác, củng cố, mở

rộng hoạt động của các đoàn nghệ thuật dân

tộc Khơ Me, đa dạng hóa các hoạt động văn

nghệ, thể thao ; duy trì hoạt động các nhà

bảo tàng, nhà truyền thống , các nhà tưởng

niệm sư sãi có công với nước... Củng cố các

hoa;mở rộng các loại trường phổ thông dân

ngành học phổ thông, mẫu giáo, bổ túc văn

tộcnội trú ở các huyện , các cụm xã và ở cấp

tỉnh . Đào tạo , bồi dưỡng giáo viên là người

Khơ Me, kể cả sư sãi có khả năng để dạy

song ngữ các cấp . Nhà nước nâng mức trợ

cấp vàhọc bổng cho học sinh trong các

trường dân tộc nội trú ; thực hiện xã hội hóa

sự nghiệp giáo dục - đào tạo .

Bốn là , xây dựng đội ngũ cán bộ đủ và

mạnh nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của

Đảng. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào

quần chúng, qua đó phát hiện những nhân tố

tích cực để bồi dưỡng, phát triển đội ngũ

đảng viên là người Khơ Me đảm bảo tương

ứngvới dân số.Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ

cán bộ về mọi mặt, nhất là kiến thức văn hóa,

chính trị, chuyên môn ; tăng thêm cán bộ là

người Khơ Me trong các cấp ủy, chính

quyền , đoàn thể, mặt trận ; đồng thời , có các

chế độ ưu đãi thiết thực để động viên lực

lượng này . Các tỉnh có nhiều chùa , sư sãi và

đông đồng bào Khơ Me , có thể thành lập hội

đoàn kết sư sãi yêu nước của tỉnh và hội đoàn

kết sư sãi yêu nước Nam Bộ, nhằm thống

nhất hoạt động của sư sãi trong khu vực, phát

huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Cuối

cùng là, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ

chức cơ sở đảng và đảng viên thực sự là hạt

nhân lãnh đạo cùng với đồng bào thực hiện

tốt các chủ trương , chính sách của Đảng và

pháp luật của Nhà nước. D
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TÔNG COI TY
Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn có

hàng nghìn người, nhận thi công

từ

đường

XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN dàigần 138 km vài Khe Gáiđến Tăng Ký

trên công trường

xây dựng Đường

Hồ Chí Minh

B

TỪTHANH

ộ đội Trường Sơn, tức Đoàn 559 của

Bộ Quốc phòng, được thành lập tại

mảnh đất Trường Sơn hùng vĩ và

hoạt động gắn bó với đường mòn Hồ Chí

Minh lịch sử trong những năm kháng chiến

chống Mỹ cứu nước . Giờ đây , trong khí thế

hào hùng xây dựng lại đất nước to đẹp hơn,

đàng hoàng hơn , những người lính của

Bộ đội Trường Sơn năm ấy lại trở về Trường

Sơn với tên gọi Tổng Công ty xây dựng

Trường Sơn làm nhiệm vụ xây dựng Đại lộ

Hồ Chí Minh , một trong những công trình

" thế kỷ" của đất nước .

Tham gia xây dựng Đường Hồ Chí Minh

có 10 công ty thuộc Tổng Công ty xây dựng

Trường Sơn , trong đó có 5 công ty làđơn vị

anh hùng cả trong hai thời kỳ chống Mỹ và

đổi mới , như Công ty 470 do có nhiều thành

tích trong chiến đấu và xây dựng. Tham gia

xây dựng Đường Hồ Chí Minh còn có nhiều

cán bộ, chiến sĩ đã từng lăn lộn , cống hiến

trên các công trình thế kỷ của đất nước như :

Thủy điện Hòa Bình, đường số 5 , đường Bắc

Thăng Long - Nội Bài ...

thuộc nhánh Tây Đường Hồ Đây

là đoạn đường chạy sát biên giới Việt - Lào

có địa hình khó khăn , hiểm trở và khó thi

công nhất trong toàn tuyến đường xuyên

Việt hùng vĩ . Có thể nói, chấp nhận thi công

đoạn đường này, là cán bộ, chiến sĩ của Tổng

Công ty xây dựng Trường Sơn đã chấp nhận

sự gian nan, vất vả rất lớn để hoàn thành

nhiệm vụ . Cán bộ, chiến sĩ phải vượt qua đèo

cao (có đoạn cao hơn 800 m so với mặt

biển) , phải băng qua suối sâu, vực thẳm ; đặc

biệt , phải chịu đựng thời tiết rất khắc nghiệt

và diễn biến phức tạp : mây mù nhiều ngày

trong năm, mưa to , lũ lớn xảy ra đột ngột...

Vùng này dân cư thưa thớt, cán bộ, chiến

sĩ phải sống xa dân, luôn bị ốm đau, bệnh tật

rình rập . Đó là chưa kể đến sự nguy hiểm do

bom đạn và chất độc hóa học của chiến tranh

để lại . Hai năm qua, từ khi khởi công xây

dựng Đường Hồ Chí Minh (ngày 6-4-2000 ),

cán bộ , chiến sĩ Tổng Công ty xây

dựng Trường Sơn đã đổ biết bao mồ hôi ,

nước mắt trên mỗi tấc đường. Đến hôm nay,

cơ bản hoàn thành phần đào đắp nền đường

và đang tiến hành xây dựng mặt đường . Đơn

vị đã đào hơn 4 triệu m3 đất, đá ; đắp hơn

1,2 triệu m3 đất, đá ; hoàn thành gần 60 cống

với tổng chiều dài hơn 8 000 m ; xây được

hơn 120 kè và tường chắn với tổng chiều dài

hơn 4 000 m ; hoàn thành 8/26 cầu lớn, nhỏ ,

mỗi cầu dài từ 20 m đến hơn 100m ... Những

con
số trên là kết quả của quá trình lao động

sáng tạo với tinh thần hy sinh rất lớn và có

nhiều ý nghĩa , nhưng cũng không thể phảný

ánh hết được những gì mà đơn vị đã phấn

đấu suốt hơn 2 năm qua . Để đáp lại sự cố
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gắng của cán bộ, chiến sĩ, một con đường

mới có chất lượng cao, đảm bảo chỉ tiêu kỹ

thuật, đủ sức chịu đựng với mọi địa hình, khí

hậu, thời tiết phức tạp , đang được hình

thành . Theo kế hoạch , con đường sẽ hoàn

thành vào cuối năm 2003 , nhưng cán bộ,

chiến sĩ của Tổng Công ty xây dựng Trường

Sơn đang cố gắng quyết tâm, hoàn thành

trước thời hạn từ 3 đến 5 tháng.

Trong lễ sơ kết hai năm xây dựng

Đường Hồ Chí Minh, Tổng Công ty xây

dựng Trường Sơn được vinh dự đón nhận

cờ thi đua của Chính phủ ; nhiều đơn vị

của Tổng Công ty được nhận cờ của các

bộ , ngành có liên quan ; hàng chục tập thể

và hơn 60 cá nhân được nhận bằng khen

các loại...

Có được kết quả ban đầu đáng ghi nhận

này, trước hết là do sự cố gắng không mệt

mỏi của cán bộ, chiến sĩ đang ngàyđêm

lao động trên công trường . Thắng lợi đó

thể hiện sinh động sức mạnh lãnh đạo của

Đảng ủy , của bộ máy Tổng Công ty trên mặt

trận xây dựng đất nước . Sự lãnh đạo trực

tiếp , tuyệt đối của Đảng ủy Tổng Công ty từ

thời chiến tranh , được phát huy lên một tầm

cao mới , với một chất lượng mới phong phú ,

sinh động và sáng tạo trong quá trình thực

hiện nhiệm vụ mới. Quản lý nghiêm ngặt

"quân lệnh như sơn " cùng với việc thực hiện

chế dân chủ , công khai đúng pháp luật

thể hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn và sáng

tạo trong nghệ thuật lãnh đạo, quản lý đơn

vị . Đây là bài học kinh nghiệm về phát huy

vai trò sự lãnh đạo và chỉ huy của Quân đội

ta từ trong chiến đấu được thể hiện sinh động

trong điều kiện hòa bình xây dựng đất nước

một cách sáng tạo và năng động .

quy

Thứ hai là , bảo đảm hiệu quả kinh tế

cao . Chính điều này đã tạo ra uy tín của

doanh nghiệp và ngược lại , uy tín của doanh

nghiệp sẽ góp phần tạo ra hiệu quả kinh tế

cao của doanh nghiệp. Giữa hiệu quả kinh tế

và uy tín của doanh nghiệp có mối quan hệ

biệnchứng với nhau , bổ sung cho nhau .Với

tâm niệm đó , ban lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ

của Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn đã

giữ uy tín của mình bằng tất cả quyết tâm sắt

đá và không mệt mỏi , biểu hiện ở hai mặt :

- Bảo đảm thời gian. Là đơn vị chiến đấu

và phục vụ chiến đấu trước kia, nay chuyển

sang xây dựng kinh tế, việc giữ đúng thời

gian, bảo đảm tiến độ , kế hoạch đối với cán

bộ, chiến sĩ là một lẽ sống. Nhưng, để hoàn

thành đúng thời gian của các công trình mà

Tổng Công ty đảm nhận thì không đơn giản.

Vì , tất cả những công trình do Tổng Công ty

đảm nhận rất khó khăn , gian khổ nhất, thậm

chí là nguy hiểm . Cho nên , muốn hoàn thành

kế hoạch , phải làm chủ được khoa học - kỹ

thuật và công nghệ ; đồng thời, phải có quyết

tâm cao, tinh thần vững vàng và đoàn kết

nhất trí cao. Do đó, Tổng Công ty không chỉ

thường xuyên giáo dục , khuyến khích, động

viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc

công việc của mình đúng thời hạn mà còn

tìm mọi cách đào tạo nâng cao trình độ, tạo

mọi điều kiện thuận lợi cho họ, động viên họ

cố gắng thi đua hoàn thành nhiệm vụ trước

thời gian .

-
Bảo đảm chất lượng . Đúng thời gian và

vượt mức kế hoạch thời gian đang dần trở

thành truyền thống tốt đẹp của mỗi người ,

mỗi đơn vị trong Tổng Công ty xây dựng

Trường Sơn . Nhưng bản thân điều đó chưa

thể nói hết được ý nghĩa về uy tín của mỗi

đơn vị sản xuất kinh doanh nói riêng và

Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn nói
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chung. Đi liền theo đó, là phải bảo đảm chất

lượng của công trình . Đây là điều có ý nghĩa

rất mệnh hệ. Nói đến chất lượng công trình

là nói đến hàm lượng trí tuệ được kết tinh

trong công trình và sự ứng dụng khoa học

công nghệ hiện đại vào thực hiện công trình

để công trình bảo đảm những chỉ tiêu kỹ

thuật đề ra.

Thi công ở địa bàn khó khăn , phức tạp

như đã nêu , để bảo đảm tiến độ công trình

đòi hỏi tinh thần lao động thông minh, sáng

tạo của cán bộ, chiến sĩ khôngngừng được

phát huy cao độ nên đã xử lý các sựcố kỹ

thuật một cách tối ưu . Do vậy, thời gian thi

công nhiều công việc phức tạp được rút ngắn

tới 50%, tiết kiệm được hàng chục triệu đồng

mà vẫn đảm bảo chất lượng tốt. Thực tế cho

thấy, truyền thống tốt đẹp của " anh bộ đội

Cụ Hồ" đã được phát huy trên trận tuyến

mới - trận tuyến xây dựng giúp cho cán bộ,

chiến sĩ của Tổng Công ty xây dựng Trường

Sơn tạo nên sức mạnh và uy tín của mình .

Thứ ba là , bảo đảm tốt các mối quan hệ

trong thi công, xây dựng .

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ phải giữ được

các mối quan hệ đúng đắn : giữa đơn vị thi

công (Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn )

với đơn vị chịu trách nhiệm chủ đầu tư (Ban

Quản lý dự án của Bộ Giao thông vận tải ) ;

giữa đơn vị thi công với bên giám sát thi

công bao gồm hai bộphận : giám sát khu vực

biển Đông và giám sát trực tiếp dự án đường

Hồ Chí Minh ; giữa đơn vị thi công với chính

quyền và nhân dân địa phương có công trình

xây dựng đi qua. Hơn hai năm qua, Tổng

Công ty xây dựng Trường Sơn đã giải quyết

tốt các mối quan hệ này trên tinhthần hợp

tác , giúp đỡ lẫn nhau , thấu lý đạt tình .

Việc duy trì các mối quan hệ đã tạo cơ sở

thuận lợi giúp cho Tổng Công ty hoàn thành

nhiệm vụ, giữ vững truyền thống bản chất

quân đội nhân dân. Những nơi Tổng Công ty

đặt chân đến đều đã để lại những ấn tượng

tốt. Những đơn vị thuộc Tổng Công ty tham

gia xây dựng Đường Hồ Chí Minh đã bỏ ra

hàng trăm ngày công làm đường, xây dựng

công trình thủy lợi , trường học giúp dân .

Mỗi công ty ủng hộ hàng chục sổ tiết kiệm

cho những hộ nghèo và hộ được hưởng chính

sách. Toàn Tổng Công ty đã tặng 150 sổ tiết

kiệm , mỗi sổ từ 100 đến 300 ngàn đồng .

Có xã đã được cán bộ, chiến sĩ tặng nhiều

triệu đồng làm quỹ khuyến học . Bên cạnh

đó, việc chăm sóc, sức khỏe cho đồng bào

cũng được các công ty thực hiện tốt : tổchức

nhiều đợt khám , chữa bệnh cho đồng bào ,

điều trị cho hàng trăm người mắc bệnh sốt

rét là dân địa phương và cán bộ công nhân

của các đơn vị bạn cùng tham gia xây dựng

công trình . Lực lượng tham gia xây dựng

Đường Hồ Chí Minh của Tổng Công ty đã

xây và tặng một số trạm y tế cho nhân dân

địa phương. Bên cạnh sự giúp đỡ về kinh tế,

vật chất, Tổng Công ty rất chú ý việc chăm

sóc , giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số về

đời sống tinh thần . Những buổi biểu diễn văn

nghệ, giao lưu văn hóa , kết nghĩa , chiếu

phim... đã trở thành nơi gặp gỡ , thành những

ngày hội quân dân của Tổng Công ty và

đồng bào, mang đầy tình thân ái và có tính

tuyên truyền, giáo dục cao. Những hoạt động

này được thực hiện thường xuyên và đều

đặn . Nhân dân địa phương rất cảm động, và

càng yêu quý, giúp đỡ, đùm bọc cán bộ,

chiến sĩ của Tổng Công ty như họ đã từng

yêu quý, giúp đỡ những người chiến sĩ

Trường Sơn năm xưa .

Thứ tư là , bảo đảm sức khỏe và đời sống

vật chất , tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ .

Việc chăm sóc bảo đảm sức khỏe cho cán bộ
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chiến sĩ đã được Tổng Công ty đặc biệt quan

tâm và thực hiện chu đáo. Tổng Công ty tổ

chức tốt mạng lưới quân y, tập huấn kỹ

lưỡng , uống thuốc phòng, tẩm màn diệt

muỗi , phát quang bờ bụi , giữ sạch nơi ăn ,

chốn ở... Hơn hai năm qua, cán bộ, chiến sĩ

trên công trường đã đẩy lùi bệnh tật , chưa có

ai bị sốt rét. Đây là thắng lợi rất lớn mang

nhiều ý nghĩa tích cực trong điều kiện lao

động gian khổ .

Việc ăn, ở, vui chơi giải trí , bảo đảm đời

sống vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến

sĩ tham gia xây dựng Đường Hồ Chí Minh

cũng được Tổng Công ty quan tâm chu đáo.

Mặc dù đường sá xa xôi, hiểm trở , các đơn vị

vẫn vận chuyển nhà khung gỗ từ đồng bằng

lên lắp ráp , mua vật liệu tại chỗ làm thêm

bảo đảm nhà nào cũng được lát nền bằng

xi-măng và có phản gỗ để cho cán bộ, chiến

sĩ nằm. Chỗ ở luôn thoáng mát và có khu vệ

sinh tự hoại riêng . Nguồn nước sử dụng được

khảo sát rất kỹ lưỡng, bảo đảm vệ sinh sạch

sẽ. Các đơn vị lo cho cán bộ, chiến sĩ ăn đủ

tiêu chuẩn và cố gắng tìm cách cải thiện

thêm trong khả năng của mình . Những ngày

lao động cao điểm , các đơn vị đều tổ chức ăn

bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ . Để nâng cao

chất lượng bữa ăn, ngoài giờ làm việc các

đơn vị đã tranh thủ trồng rau , chăn nuôi gà,

lợn ... Bằng nhiều biện pháp thiết thực và

hiệu quả trên , đời sống vật chất của cán bộ,

chiến sĩ ổn định ; quân số tham gia lao động

luôn đạt 98% . Không những thế, các đơn vị

luôn dự trữ lương thực , thực phẩm , thuốc

men để đề phòng khi mưa, lũ hay thiên tại

bất trắc ... Đời sống tinh thần của cán bộ,

chiến sĩ cũng được bảo đảm. Nơi ở của cán

bộ, chiến sĩ luôn có điện , cho dù đó là điện

từ máy nổ hoặc từ thủy điện nhỏ để thắp

sáng, xem ti-vi ... Các đơn vị đều có ti-vi với

ăng-ten pa-ra-bôn có thể thu được các

chương trình của Đài Truyền hình Trung

Hương. Đến nơi ở , làm việc của cán bộ chiến

sĩ là đến với một môi trường văn hóa lành

mạnh, nhiều cuộc sinh hoạt văn nghệ, đọc

sách, báo, thi tìm hiểu chuyên đề , v.v ... sôi

nổi làm cho mọi người không cảm thấy bị cô

đơn , thiếu thốn .

Nhờ có cuộc sống vật chất và tinh thần ổn

định, cán bộ, chiến sĩ trên công trường yên

tâm, phấn khởi và dồn sức vào công việc,

góp phần đưa năng suất, chất lượng , hiệu quả

công việc không ngừng tăng trong hơn hai

năm qua .

Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn trên

công trường xây dựng Đường Hồ Chí Minh

nói riêng và trong sản xuất kinh doanh nói

chung đang phát huy vai trò chủ đạo của một

đơn vị kinh tế nhà nước trong cơ chế kinh tế

thị trường . Tổng Công ty đã đạt được hiệu

quả cao cả về kinh tế và xã hội. Phía trước

còn nhiều khó khăn , trong điều kiện mở cửa

và hội nhập, cạnh tranh gay gắt và quyết liệt,

làm thế nào để giữ vững vị thế và vươn lên

hơn nữa là một thách thức không nhỏ với

Tổng Công ty . Tuy nhiên, với truyền thống

vẻ vang trong chiến đấu và trong xây dựng

đất nước, với đội ngũ cán bộ và chiến sĩ dày

dạn kinh nghiệm , có ý thức tổ chức kỷ luật

cao, có trình độ chuyên môn giỏi , lại không

ngừng được rèn luyện, đào tạo nâng cao trình

độ khoa học công nghệ mới, với tinh thần :

" nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn

nào cũng vượt qua" , chắc chắn Tổng Công ty

xây dựng Trường Sơn sẽ nắm bắt được thời

cơ, vượt qua thách thức để tiếp tục khẳng

định vị trí tiên phong của mình và hoàn

thành xuất sắc mọi nhiệm vụ . D
D
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TỪCHỈ SỐ GDP ĐẾN CHỈ SỐ HỘI -

một chặng đường phát triển tư duy về

con người đối với sựphát triển kinh tế- xã hội

ĐẶNG QUỐC BẢO
·
TRƯƠNG THỊ THÚYHẰNG

**

Lời Bộ Biên tập : Thực hiện sựhợp tác với Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA )

về Dự án Truyền thông Dân số , Tạp chí Cộng sản trân trọng mở chuyên mục :

“ Dân số và Phát triển ” , nhằm tuyên truyền một cách đa dạng , phong phú và sâu

sắc vấn đề này . Chuyên mục được mở đều đặn vào các số thứ ba hằng tháng , kểtừ

tháng 12-2002 đến tháng 6-2004.

trước năm 1990

1- Chỉ số GDP - thước đo sự phát triển của phát triển thậm chí được hiểu là tăng

trưởng - chưa kể có nhiều nơi, nhiều lúc còn sẵn

sàng tăng trưởng bằng mọi giá . Khái niệm phát

triển con người hầu như không được nhắc đến,

con người lúc đó chỉ được nhìn nhận như một

nhân tố sản xuất, một loại vốn là "vốn con

người" (Human capital ) bên cạnh các loại "vốn

tài nguyên" , " vốn thiết bị" ," vốn công nghệ" ,

" vốn tài chính ".

Cho đến trước năm 1990, sự tiến bộ của

các quốc gia thường chỉ phản ánh bằng tỷ lệ

tăng tổng sản phẩm quốc gia (Gross National

Product, viết tắt là GNP) hoặc tổng sản phẩm

quốc nội (Gross Domestic Product, viết tắt là

GDP) . Những thuật ngữ này ra đời vào thập

niên 60 thế kỷ trước và đã nhanh chóng được sử

dụng như một thước đo của sự phát triển . Thậm

chí người ta còn sử dụng chỉ tiêu này như một

tiêu chí chính thống , độc tôn để phân loại các

quốc gia là phát triển hay kém phát triển . Cho

đến đầu thế kỷ XXI hiện nay, thuật ngữ các

nước phát triển và các nước đang phát triển vẫn

đang được sử dụng song cũng chỉ hàm nghĩa

thuần túy là phát triển hay đang phát triển về

kinh tế . Như vậy, về thực chất, trong những

thập niên đó, tiến bộ xã hội và phát triển đã bị

đánh đồng với tăng trưởng kinh tế . Mục tiêu

Trong thập niên 80 thế kỷ trước, khái niệm

"nguồn nhân lực" (Human Resource) đã ra đời,

đánh dấu một bước tiến gần hơn đến tư tưởng

" con người và sự phát triển con người là mục

tiêu quan trọng nhất của sự tiến bộ xã hội" .

Song để đưa con người về vị trí trung tâm , chứ

không phải là một loại công cụ hay một loại

" vốn " mà vừa là động lực , vừa là mục tiêu đích

* PGS.TS, Trường Cán bộ quản lý Giáo dục - Đào tạo

** TS , Viện Nghiên cứu Con người
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thực của phát triển , đặc biệt , để nhìn nhận sự

phát triển con người là thước đo của phát triển ,

của tiến bộ xã hội thì thập niên này chưa có

lời giải .

2- ChỉsốHID - thước đo mới về phát triển

Thời điểm năm 1990 đánh dấu một bước

ngoặt quan trọng trong quá trình khẳng định vai

trò của con người trong phát triển với sự ra đời

của Báo cáo phát triển con người (Human

Development Report ( viết tắt là HDR ) của

Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc

(United Nations Development Programme

(viết tắt là UNDP) . Bước ngoặt đó là ở chỗ, trải

qua một quá trình lịch sử lâu dài của nhân loại

nói chung, của giai đoạn từ năm 1950 đến năm

1990 nói riêng, lần đầu tiên , quan điểm này

chính thức được lượng hóa bằng sự tính toán và

công bố xếp hạng chỉ số phát triển con người

(Human Development Index , viết tắt là HID )

cho 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mahbuh ub Haq - người thiết kế HRD đầu

tiên đã nói : Chúng tôi cần có một thước đo

cùng mức độ thô sơ như GNP - chỉ có một con

số - nhưng là một thước đo không che giấu

các khía cạnh xã hội của đời sống con người

như GNP. Ông hy vọng, HID sẽ là một cái gì

đó để cải thiện hay ít nhất cũng là một sự bổ

sung đắc lực cho GDP, mà hơn nữa HDI sẽ thúc

đẩy việc tăng cường sự quan tâm của nhân dân ,

của những người lãnh đạo tới những biến số

khác trong đời sống của con người ở

cộng đồng .

Vậy là, qua một quá trình trải nghiệm thực

tế , các khái niệm về phát triển đã nghiêng dần

từ chỗ nhìn nhận kinh tế như một mục tiêu - yếu

tố độc tôn duy nhất sang nhìn nhận con người

mới đích thực là mục tiêu và động lực của sự

phát triển . Sự tiến triển , thay đổi về quan điểm

này được thể hiện rất rõ cả trong cấu trúc các

yếu tố thành phần của chỉ số HDI (xem hình 1 )

và cả việc lựa chọn phương pháp, quyền tính

chỉ số HDI và GDP.

* Các chỉ tiêu thành phần của HDI : Đây là

thước đo thành tựu trung bình của một quốc gia

trên ba phương diện của sự phát triển con người

đó là sức khỏe - học vấn - mức sống .

-
Sức khỏe - được đo bằng tuổi thọ trung

bình (đơn vị tính : năm)

-
Học vấn - được đo bằng tỷ lệ biết chữ của

người lớn (đơn vị tính : % , với quyền số 2/3 )

và tỷ lệ nhập học các cấp giáo dục tiểu học,

số 13).

trung học, đại học , (đơn vị tính : % , với quyền

-
Mức sống - được đo bằng GDP thực tế

bình quân đầu người, (đơn vị tính : đô-la Mỹ)

theo phương pháp sức mua tương đương

(Power Purchasing Parity , viết tắt là PPP

USD) .

HDI là kết quả trung bình cộng của 3 chỉ

số trên .

Chỉ số GDP thực tế bình quân đầu người , là

chỉ số được tính từ GDP thực tế bình quân đầu

người nhằm phục vụ cho việc đo đạc HID . Để

tính chỉ số này, trước hết GDP thực tế bình

quân đầu người cần được điều chỉnh theo

phương pháp tính tỷ giá PPP , vì so sánh GDP

theo tỷ giá hiện hành của từng nước là không

chính xác . Tuy nhiên , theo quan điểm của

những người đề xuất phương pháp luận và công

thức tính HDI dựa trên những nghiên cứu và

thực tếquan sát thực tế GDP bình quân đầu

người đạt đến một mức độ nhất định là có thể

thỏa mãn nhu cầu cơ bản của con người, vượt

trên giới hạn đó thì tác dụng của thu nhập

không tăng lên theo tỷ lệ thuận mà sẽ hạn chế

dần. Nhằm thể hiện ý tưởng đó, từ năm 1999,

thu nhập được chiết khấu theo công thức sau

đây ( từ năm 1990 đến 1998 GDP được chiết

khấu theomột công thức khác ) :

Chỉ số GDP =

log( x; ) - log(100)

log(40000) - log(100)
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Trong đó :

- X ; = GDP bình quân đầu người của nước i

đã được điều chỉnh theo phương pháp tính tỷ

giá sức mua tương đương ;

40000 và 100 = giá trị tối đa và tối thiểu

(giá trị quy ước ) của GDP bình quân đầu người

đã được điều chỉnh theo phương pháp tính tỷ

giá sức mua tương đương.

Rõ ràng công thức này , một lần nữa vai trò,

tác động của yếu tố kinh tế đối với phát triển đã

được chỉ ra là có giới hạn nhất định .

Hình 1 : Sơ đồ cấu trúc của chỉ số HDI

bình

GDP Tuổi

bình tho

quân
trung

Mức Sức

đầu sống khỏe

HDI

người

Tỷ lệ

Học vấn

biết chữ

người lớn các cấp

Tỷ lệ

nhập học

Như vậy , GDP - thước đo trình độ phát triển

duy nhất từ những năm 1990 trở về trước -

trong quan điểm mới về phát triển , đã từ một

chỉ tiêu độc lập , một công cụ độc tôn, chỉ còn

là một chỉ tiêu , một công cụ thành phần để

đánh giá sự phát triển . Hơn nữa, theo cách tính

hiện nay của UNDP và được hầu hết các quốc

gia , kể cả Việt Nam đã áp dụng, với quyền số

1/3 , GDP cũng chỉ chiếm một vị trí và tỷ lệ như

2 chỉ tiêu thành phần khác là sức khỏe và học

vấn trong chỉ số HDI.

Tuy nhiên , các thành phần cơ bản của HDI

sử dụng trong các báo cáo phát triển con người

toàn cầu như trình bày trên đây có thể chưa

phản ánh hết hoặc chưa sát thực với các vấn đề

mang tính đặc thù của một quốc gia và với trình

độ phát triển của từng quốc gia . Vì vậy , trong

quá trình từng quốc gia tự tính HDI của mình ,

việc bổ sung hoặc thay thế các thành phần cơ

bản của HDI sử dụng trong các báo cáo phát

triển con người toàn cầu bằng các thành phần

khác phù hợp hơn là điều đã được nhiều chuyên

gia đề cập .

Cùng với sự xuất hiện đều đặn hằng năm và

với số nước được tính HDI tăng lên trong Báo

cáophát triển con người toàn cầu , sự hưởng ứng

cách đo lường phát triển mới này đã thể hiện

ở những con số rất đáng chú ý : cho đến năm

1999, hơn 260 báo cáo phát triển con người tầm

quốc gia và khu vực cùng với 9 báo cáo khu

vực, đã được 120 nước ấn hành hằng năm . Đến

năm 2001 , con số Báo cáo phát triển con người

ở cấp quốc gia và dưới quốc gia do 120 nước

phát hành hằng năm đã lên tới hơn 360 , và

9 báo cáo khu vực . Các báo cáo này đã đưa khái

niệm phát triển con người và cuộc thảo luận

chính sách quốc gia không chỉ thông qua các

chỉ số phát triển con người và các đề xuất chính

sách, mà còn thông qua quá trình tư vấn theo đề

nghị của các quốc gia , thu thập và viết báo cáo.

Các báo cáo phát triển con người quốc gia

đã tác động trực tiếp tới chính sách và lập kế

hoạch của nhiều nước.

3- Động thái HDI của Việt Nam 10 năm

qua và những bước khởi đầu cho việc xây

dụng Báo cáo quốc gia phát triển con người

Chỉ số HDI nói riêng, Báo cáophát triển con

người của UNDP nói chung đã được một số cơ

tổ chức, các chuyên gia, các nhà nghiên

cứu ở nước ta quan tâm, sử dụng ngay từ đầu

những năm 90 thế kỷ trước .

quan,

Giá trị HDI và thứ hạng của Việt Nam trong

tương quan quốc tế do UNDP công bố hàng

năm ( từ 1995 đến nay) được thông tin kịp thời
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ở nước ta. Theo những thông tin này, động thái

HDI của Việt Nam có diễn biến như sau :

Năm

Thứ hạng HDI của Việt

Nam so với tổng số các

nước tham gia xếp hạng

120/174

Giá trị

chỉ số HDI

1992 ( Báo cáo năm 1995) 0,539

1993 ( Báo cáonăm 1996 ) 0.540 121/174

1994 ( Báo cáo năm 1997) 0,557 121/174

1995 ( Báo cáo năm 1998 ) 0,560 121/174

1996 ( Báo cáo năm 1999) 0,664 110/174

1998 ( Báo cáo năm 2000 ) 0.671 108/174

0,682 101/1621999 ( Báo cáo năm 2001)

2000 (Báo cáo năm 2002) 0,688 109/173

Như vậy, chỉ số HDI của nước ta trong gần

một thập niên về giá trị tuyệt đối đã có sự nâng

lên đáng kể : từ 0,539 (năm 1992) lên 0,688

(năm 2000 ), gia tăng được 0,148 ; thứ hạng

cũng có sự cải tiến nhất định trong tương quan

so sánh với trên 170 nước của thế giới .

Việc tiếp cận cách đo đạc , xác định các chỉ

số HDI conngười Việt Nam đối với giớinghiên

cứu và công tác thực tiễn của nước ta phảighi

nhận bắt đầu từ quá trình thực hiện Dự án

Nghiên cứu tổng thể nền giáo dục và phát triển

nguồn nhân lực Việt Nam (VIE /89 /022 ). Đầu

thập niên 90 thế kỷ trước, một số cán bộ giáo

dục Việt Nam là thành viên của Dự án qua sự

giới thiệu về phương pháp luận của UNDP và

UNESCO đã cố gắng đo đạc chỉ số phát triển

giáo dục của Việt Nam những năm 1990. Tiếp

đó, qua sự tăng cường giao lưu Việt Nam và

quốc tế về các thông tin phát triển người, một

số cơ quan khoa học nước ta như Trung tâm

Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia , Trung

tâm Thông tin tư liệu dân số thuộc Ủy ban

Quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã có

một số hoạt động khoa học - thực tiễn nhằm xác

định HDI của Việt Nam . PGS, TS Nguyễn

Đình Cử thuộc Trung tâm Dân số, Đại học

Kinh tế quốc dân đã tính chỉ số HDI cho các địa

phương nước ta và công bố trên tạp chí Xã hội

học , số 3-1996 . Trung tâm Thông tin tư liệu

Dân số (Ủy ban Quốc gia Dân số - Kế hoạch

hóa gia đình ) đã tổng hợp kết quả điều tra dân

số 1999, phác họa một số chỉ số về chất lượng

nguồn dân số Việt Nam phục vụ cho việc xây

dựng Chiến lược Dân số và Phát triển 2001

2010. Kết quả của các nghiên cứu này bước đầu

gợi mở một hướng đi và cách tính toán , đo đạc

HDI của nước ta .

Báo cáo phát triển con người Việt Nam

2001 do Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân

văn Quốc gia chủ trì với sự giúp đỡ của UNDP

tại Hà Nội đã được biên soạn với ý tưởng trung

tâm là : phát triển con người chính là , và phải

là sự phát triển mang tính nhân văn . Đó là sự

phát triển vì con người, của con người và do

con người. Đây là Báo cáo quốc gia đầu tiên về

phát triển con người của nước ta.Đặc biệt, Báo

cáo này đã được chính người Việt Nam thực

hiện và như Thủ tướng Phan Văn Khải đánh

giá : " ... đã đề cập một cách có hệ thống , tương

đối toàn diện và sâu sắc các vấn đề cơ bản

nhất về phát triển con người hiện nay ở Việt

Nam " ( . Các yếu tố cấu thành và phương pháp

tính HDI trong Báo cáo này cũng là các yếu tố

và phương pháp được sử dụng trong tính toán

chỉ số HDI trong các Báo cáo phát triển con

người toàn cầu từ năm 1999 đến nay .

Nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa

thiết thực của chỉ số HDI đối với quá trình phát

triển của đất nước ta đã được thể hiện thành

một trong những mục tiêu cụ thể của Chiến

lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 -

2010 là : "Nâng lên đáng kể chỉ số phát triển

con người (HDI ) của nước ta" ( 2 ) . Bên cạnh đó,

việc đầu tư nghiên cứu vấn đề này đã bắt đầu

được chú trọng . Viện nghiên cứu Con người

trực thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb

Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr . 160

( 2 ) Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn quốc gia :

Báo cáo phát triển con người Việt Nam 2001 , Nxb Chính

trị Quốc gia , Hà Nội , 2001, tr. 15
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Nhân văn Quốc gia đã được thành lập

theo Quyết định số 190 /1999/QĐ -TTg ngày

20-9-1999 của Thủ tướng Chính phủ. Nghiên

cứu Chỉ số phát triển Người của Việt Nam được

xác định là một trong những nhiệm vụ cơ bản

của Viện . Trong cơ cấu tổ chức của Viện

nghiên cứu Con người, phòng " Chỉ số phát

triển con người" (HDI) được chính thức công

nhận và đã sớm đi vào hoạt động. Trong 12 đề

tài thuộc Chương trình khoa học công nghệ cấp

nhà nước giai đoạn 2001 - 2005 : "Phát triển

Văn hóa, Con người và Nguồn nhân lực trong

thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa" , mã số

KX.05, đề tài "Nghiên cứu, phân tích các chỉ số

phát triển người (HDI) củangười Việt Nam giai

đoạn 2001 - 2005" , mã số KX.05-05 đã được

triển khai và luôn nhận được sự chỉ đạo , quan

tâm đặc biệt của Ban Chủ nhiệm Chương trình,

của các cơ quan nghiên cứu khoa học và chỉ

đạo thực tiễn.

Như vậy, đối với nước ta, nhu cầu tính chỉ

số phát triển con người HDI ở cấp quốc gia đã

được khẳng định . Điều đáng mừng là một số

tỉnh , thành phố sau khi được tiếp cận với Báo

cáo quốc gia phát triển con người 2001 do

Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc

gia biên soạn đã có sự hưởng ứng , quan tâm.

Đặc biệt , Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã

chỉ đạo cho Cục Thống kê nghiên cứu nội dung

chỉ tiêu này và tổ chức điều tra thu thập thông

tin để tự tính chỉ số phát triển con người HDI

của tỉnh . Việc làm này xuất phát từ nhận thức là

vấn đề không chỉ đơn giản nhằm đạt mục tiêu

tăng giá trị chỉ số HDI để nâng cao thứ hạng so

với các địa phương khác, mà là thông qua việc

tự tính toán , theo dõi động thái của chỉ số HDI

và của từng chỉ số thành phần để có sự điều

chỉnh và hoạch định chính sách , chiến lược

phát triển phù hợp với từng thời điểm , với hoàn

cảnh đặc thù của địa phương mình . Báo cáo kết

quả điều tra chỉ số phát triển con người HDI

Quảng Ngãi năm 2001 , do Cục Thống kê

Quảng Ngãi tiến hành đã được gửi lên Ủy ban

nhân dân tỉnh ngày 30-6-2002 và hiện đang

được sự cộng tác để phát triển theo chiều sâu

của các chỉ số liên quan đến phát triển con

người.

Thực tế xây dựng và sử dụng trên phạm vi

toàn cầu cũng như ở các quốc gia riêng lẻ hơn

10 năm qua cho thấy, chỉ số HDI tuy chưa phản

ánh hết những chiều cạnh của phát triển , nhưng

chỉ số này đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu là

cung cấp được chuỗi số liệu để hình thành một

hệ thống dữ liệu định lượng giúp cho việc so

sánh, xem xét động thái kinh tế - xã hội theo

tương quan phát triển về thời gian (liên tục qua

các năm ) , và về không gian (có số liệu để so

sánh giữa các nước, hoặc trong từng nước có

thể so sánh giữa các vùng, các dân tộc , các

cộng đồng, các nhóm dân cư... ) . Với hệ thống

dữ liệu đó, các quốc gia, các cộng đồng, địa

phương có cơ sở để hoạch định, điều chỉnh

chính sách, chiến lược phát triển cụ thể, phù

hợp hơn với từng thời điểm , với hoàn cảnh đặc

thù của mình . Chính vì thế , nhu cầu tính chỉ số

HDI trên phạm vi toàn cầu cũng như của từng

quốc gia đã được khẳng định qua sự quan tâm

đến Báo cáo phát triển con người của UNDP và

số quốc gia tự xây dựng Báo cáo phát triển

con người của mình ngày càng tăng .

qua

Riêng với nước ta, sự ra đời của Báo cáo

phát triển con người Việt Nam 2001 do Trung

tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia

soạn thảo và công bố, cũng như Báo cáo kết

quả điều tra chỉ số phát triển con người HDI

Quảng Ngãi năm 2001 do tỉnh tự tiến hành đã

khẳng định và thể hiện nhu cầu tính chỉ số phát

triển con người HDI ở cấp quốc gia và cả cấp

địa phương . Chắc chắn rằng , việc đo đạc HDI

được giải quyết sẽ cung cấp thêm một công cụ

hữu ích giúp các địa phương hoạch định và điều

chỉnh chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phù

hợp với tình hình thực tế địa phương và hội

nhập với các địa phương khác của cả nước . D
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Tình trạng di dân

và vấn đề

môi trường sống ở

LÂM ĐỒNG

hiện nay

V

BÙI TRUNG HƯNG

ẤN đề gia tăng nhu cầu do gia tăng

dân số và biến động dân cư đã dẫn

đến nhiều biến đổi trong quan hệ

của dân cư với điều kiện tự nhiên . Hiện

tượng này người ta còn gọi là suy thoái môi

trường sống. Đây là vấn đề nóng bỏng, cần

quan tâm ở nước ta trong quá trình phát triển.

Đảng ta nhận định : "nhận thức về bảo vệ

môi trường của cộng đồng dân cư còn nhiều

hạn chế" ( ) ; và nêu rõ phương hướng cho

thời gian tới là : "Kết hợp hài hòa giữa phát

triển kinh tế - xã hội với bảo vệ và cải thiện

môi trường theo hướng phát triển bền vững ;

tiến tới bảo đảm cho mọi người dân đều được

sống trong môi trường có chấtlượng tốt về

không khí, đất , nước , cảnh quan và các nhân

tố môi trường tự nhiên khác đạt chuẩn mực

tối thiểu do Nhà nước qui định" (2).

Lâm Đồng là một tỉnh thuộc vùng Tây

Nguyên - một địa bàn chiến lược quan trọng

của cả nước cả về kinh tế - xã hội và an

ninh - quốc phòng , với diện tích đất tự nhiên

chiếm khoảng 3% diện tích cả nước, diện

tích che phủ rừng vào loại cao nhất cả nước ,

có vị trí và ưu thế riêng so với toàn vùng và

cả nước. Trong hướng phát triển của Lâm

Đồng hiện nay, vấn đề dân cư nổi lên như là

một yếu tố đáng quan tâm nhất, đặt ra nhiều

vấn đề cấp bách có tính chiến lược không chỉ

liên quan đến Lâm Đồng mà còn liên quan

đến toàn vùng và cả nước.

1. Di dân và sựxáo trộn dân cư

Trước hết, có thể khẳng định rằng, di dân

là đặc trưng cơ bản của sự hình thành cộng

đồng cư dân Lâm Đồng. Bởi lẽ , cộng đồng

cư dân Lâm Đồng hiện nay chủ yếu là dân

chuyển cư tới vào nửa sau thế kỷ XX. Di dân

ở Lâm Đồng cần được xem xét dưới hai

dạng chính : di dân nội địa và du canh, du cư .

Di dân nội địa là một động thái tích cực .

Nó làm tăng nhanh dân số Lâm Đồng, góp

phần khai khẩn các miền đất hoang hóa, khai

thác các tiềm năng, thế mạnh của vùng đất

đỏ cao nguyên , tạo ra một miền quê trù phú ;

góp phần giảm bớt mật độ dân cư ở nhiều

miền quê quá đông đúc . Chỉ nhìn vào dân số

tăng rất nhanh của Lâm Đồng cũng thấy rõ

điều đó . Cụ thể , vào năm 1937 , dân số toàn

tỉnh Đồng Nai Thượng cộng với thị xã Đà

Lạt (tỉnh Lâm Đồng hiện nay) mới chỉ có

hơn 60 nghìn người, nay đã đạt hơn một triệu

người. Hơn 60năm, dân số đã tăng lên hơn

15 lần . Di dân đã đưa tới Lâm Đồng nguồn

lao động từ các vùng, miền trong cả nước,

* ThS , Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

( 1 ) , ( 2 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr 257 , 301 , 302
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cùng với những kinh nghiệm sản xuất và

những giá trị văn hóa phong phú, đa dạng.

Phần lớn dân di cư là những người có đầu

óc canh tân, có khát vọng thay đổi hoàn cảnh

hiện tại của mình và một bộ phận có nguồn

vốn đáng kể. Đây là những tiền đề cần thiết

cho sự phát triển . Nhờ đó, hàng chục nghìn

ha đất nông nghiệp của Lâm Đồng đã được

khai hoang, cải tạo, đưa diện tích đất nông

nghiệp lên tới gần 200 000 héc-ta . Chỉ trong

vòng 15 năm sau khi thành lập tỉnh đã

thành lập mới 3 huyện, một thị xã với 75 xã,

phường . Nhiều ngành nghề vốn là truyền

thống sản xuất của các vùng, miền khác ;

nhiều cây, con mới thích hợp với điều kiện

địa lý ở Lâm Đồng đã được nhân dân đầu tư ,

phát triển ; sau một thời gian thử nghiệm

chuyển đổi, đang đi dần vào thế ổn định và

phát huy hiệu quả kinh tế .

Tuy nhiên, việc di dân với một số lượng

lớn và tốc độ quá nhanh đã dẫn đến sự xáo

trộn dân cư trong tỉnh . Điều đó càng trở nên

nghiêm trọng bởi sự gia tăng của dòng di

cư ngoài kế hoạch, còn gọi là di cư tự do.

Lâm Đồng là tỉnh đón số dân di cư tự do

nhiều thứ hai trong toàn quốc (sau Đắc Lắc) .

Từ năm 1987 đến năm 2000, tổng số hộ di cư

tự do đến Lâm Đồng lên tới 52 929 hộ, với

230 217 nhân khẩu và 105 410 lao động.

Con số thực tế còn lớn hơn vì chưa tính được

một số hộ định cư trong rừng sâu. So với

dòng di cư có kế hoạch (được Nhà nước đầu

tư nhiều) , dòng di cư tự do có tốc độ tăng

mạnh hơn , mặc dù họ không được hỗ trợ của

nơi đi và nơi đến . Dòng di cư tự do có mặt

tích cực : Nhà nước ít phải đầu tư , tỷ lệ lao

động trong tổng số dân rất cao . Nhưng nếu

xét thật kỹ, thì di dân tự do là một động thái

tiêu cực , sự xáo trộn do nó mang lại phá

vỡ các quy hoạch kinh tế - xã hội của địa

phương ; làm gia tăng tỷ lệ nghèo đói ; gây

khó khăn cho công tác quản lý nhân khẩu

và an ninh trật tự ; gây quá tải về kết cấu hạ

tầng ; là một trong những nguyên nhân chính

gây mất rừng . Thực hiện Chỉ thị của Thủ

tướng Chính phủ "Về việc xử lý tình trạng

dân di cư tự do đến Tây Nguyên" , qua hai

đợt triển khai dự án ổn định dân di cư tự do

tại tỉnh Lâm Đồng, mới có 25 179 hộ được

nhập khẩu và có đất sản xuất, đạt hơn 50%

số hộ đã được điều tra . Số hộ còn lại đang

tiếp tục chờ các dự án đã trình Chính phủ

để ổn định. Trong số dân di cư tự do đến

Lâm Đồng, có một bộ phận tự luân chuyển

tới những vùng dễ làm ăn hơn, làm gia tăng

dòng di cư nội tỉnh, tiếp tục gây xáo trộn

dân cư .

Nói đến di dân ở Lâm Đồng cũng cần hết

sức quan tâm đến một dòng di dân đặc biệt

là du canh , du cư của đồng bào các dân tộc

thiểu số bản địa và một số dân tộc thiểu số

phía Bắc mới chuyển vào. Nói là đặc biệt bởi

vì nguyên nhân của nó là do tập quán , lối

sống, trong khi ở dòng di cư khác đa phần do

nguyên nhân kinh tế . Mặc dù chính quyền

địa phương hết sức quan tâm tới công tác

định canh, định cư nhưng kết quả lại không

như mong muốn . Hiện còn một bộ phận

không nhỏ đồng bào vẫn sống du canh, du

cư , một bộ phận đã định cư , nhưng do không

biết làm ăn nên lại tái du canh, du cư. Đặc

biệt , có tới hàng nghìn hộ thuộc các dân tộc

thiểu số phía Bắc mới di cư tới , sống trong

rừng sâu, phá rừng làm rẫy , làm tăng thêm số

người sống du canh du cư ; đồng thời, dẫn

đến tăng diện tích rừng bị mất, ảnh hưởng tới

môi trường sống, gây khó khăn cho quản lý

và tốn kém tiền của để ổn định tình hình ...

Điều đó còn gây ra nhiều thiệt thòi cho đồng

bào dân tộc thiểu số , đẩy xa khoảng cách
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giàu nghèo, khoảng cách giữa các dân tộc ,

khoảng cách giữa vùng sâu, vùng xa với các

trung tâm, các đô thị ...

So với Đắc Lắc, di dân tự do và tỷ lệ du

canh, du cư ở Lâm Đồng thấp hơn . Tuy

nhiên diện tích đất tự nhiên ở Lâm Đồng lại

nhỏ hơn và đa số là rừng đặc dụng, gồm rừng

cảnh quan và rừng phòng hộ đầu nguồn

cho 3 nhà máy thủy điện trên 3 con sông lớn ,

đồng thời là nguồn cung cấp nước ngọt cho

các tỉnh Nam Trung Bộ và Thành phố

Hồ Chí Minh, Đồng Nai, nên việc giải quyết

vấn đề dân cư ở Lâm Đồng càng trở nên cấp

thiết hơn .

2. Áp lực của dân cư lên môi trường

tựnhiên

Vấn đề áp lực của dân cư lên môi trường

tự nhiên ở Lâm Đồng hoàn toàn khác với các

đô thị và những khu vực tập trung đông dân

cư trên thế giới và trong nước , nơi mà áp lực

của dân cư tới môi trường tự nhiên chủ yếu

thể hiện ra ở sự quá đông về số lượng người,

sự tập trung các khu công nghiệp, việc tiêu

dùng quá mức, gia tăng lượng khí thải độc

hại ... Như đã nói ở trên , môi trường tự nhiên

ở Lâm Đồng có vị trí đặc biệt không chỉ đối

với dân cư ở đó, mà còn có ảnh hưởng với

một khu vực rộng lớn , có số lượng dẫn cư

đông. Vì thế, áp lực của dân cư lên môi

trường tự nhiên ở Lâm Đồng cần được xem

xét trong quan hệ mật thiết với toàn vùng

(gồm 3 tỉnh Nam Trung Bộ là Khánh Hòa,

Ninh Thuận, Bình Thuận , cùng với 3 tỉnh

miền Đông Nam Bộ là Đồng Nai, Bà Rịa

Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh ), một

khu vực đông dân cư và đang được coi là khu

vực phát triển kinh tế cao, năng động của cả

nước. Do đó, nếu chỉ nhìn vào con số hơn

một triệu dân trên diện tích gần 10 000 km ,

mật độ trung bình là 102 người/km2, thì có

-

thể nghi ngờ việc đặt ra vấn đề áp lực của

dân cư lên môi trường tự nhiên như là một

vấn đề bức xúc với dân cư Lâm Đồng . Đi sâu

nghiên cứu sự vận động của dân cư ở Lâm

Đồng hiện nay , nếu xemxét trình độ công

nghệ sản xuất, nhu cầu sống, tập quán , tâm

lý... như là những yếu tố chủ đạo gây ra sự

thoái hóa môi trường tự nhiên và từ đó kéo

theo những tác động lên môi trường tự nhiên

của cả vùng, thì chúng ta không thể không

thừa nhận đây là một vấn đề nghiêm trọng .

Thật vậy, do địa hình đại đa số là đồi núi,

có độ dốc cao, dễ bị rửa trôi , xói mòn lớp đất

mặt và tụt hạ tầng nước ngầm nếu không có

rào cản lý tưởng là cây rừng . Thế nhưng,chỉ

trong vòng 55 năm qua, diện tích rừng ở

Lâm Đồng đã mất tới gần 40% , thay vào đó

là những vùng chuyên canh cây cà-phê, chè,

dâu tằm , rau , là những cây trồng có chiều

cao không quá 4 m, cùng với khoảng 90 000

héc-ta đất trống , đồi núi trọc , về thực chất đã

là những diện tích tiền sa mạc hóa. Nếu việc

trồng cà-phê , chè tuân thủ một cách chặt chẽ

các thiết kế theo kỹ thuật hiện đại , xen kẽ

giữa các cánh rừng vừa chắn gió, vừa giữ

nước và có hệ thống hồ, đập thủy lợi hợp lý

thì môi trường tự nhiên, sinh thái sẽ được

duy trì và pháttriển tốt hơn. Nhưng trên thực

tế , người dân đã mở rộng diện tích cây cà-

phê , cây dâu tằm bằng mọi cách , đặc biệt họ

đã triệt hạ hàng ngàn héc-ta rừng, kể cả rừng

trồng của lâm trường , để trồng cà-phê. Mặt

khác , các nương rẫy của đồng bào các dân

tộc thiểu số hoàn toàn canh tác theo lối tự

nhiên . Họ phát, đốt những cánh rừng trên

triền dốc , có khi dốc tới 300 - 400 và cứ thế

là trồng tỉa , chứ không biết cách làm những

bậc thang vừa hạ bớt độ cao, tránh được xói

mòn , giữ được nước như các dân tộc thiểu số

ởmiền núi phía Bắc .
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Cùng với đó, việc đào đãi vàng, khai thác

quặng thiếc , bô-xít theo kiểu thủ công, công

nghệ thấp đã phá vỡ sự liên kết tự nhiên trên

bề mặt của đất . Tất cả những việc này dẫn tới

tốc độ rửa trôi diễn ra rất nhanh . Theo kết

luận của các chuyên gia môi trường tại Hội

nghị bàn về môi trường ở Lâm Đồng

tháng 12-2000, chỉ riêng thị xã Bảo Lộc ,

vùng cây công nghiệp tập trung, hằng năm bị

rửa trôi 100 000 tấn đất. Số đất rửa trôi này

dồn xuống các con suối và ba con sông lớn

là Đồng Nai, Đại Nga, La Ngà. Nước không

có lối thoát nên tràn xuống rất nhanh gây lũ

quét ở vùng hạ lưu. Mặt khác , số đất bị rửa

trôi cũng gây bồi lấp lòng hồ của hai nhà

máy thủy điện lớn là Đa Nhim và Trị An

(cùng với Đa Mi sắp hoàn thành) , gây thiếu

nước , thậm chí tràn vào cả khoang máy gây

thiệt hại rất lớn . Trữ lượng nước trôi nhanh

gây thiếu hụt nước về mùa khô, ảnh hưởng

tới đời sống của nhiều triệu dân ở thành phố

Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Riêng việc bồi

lấp đã gây lụt cục bộ tại hai huyện Cát Tiên

và Đà Tẻn ngay trên cao nguyên của Lâm

Đồng nhiều năm nay . Nhu cầu dùng củi đốt

của người dân ở Lâm Đồng hằng năm lên

đến hàng trăm nghìn mét khối cũng là một

nguyên nhân làm cho rừng bị mất, thải ra

nhiều khói độc hại .

Cuối cùng, phải kể đến những tập quán

lạc hậu trong sinh hoạt, sản xuất và ý thức

pháp luật hạn chế của người dân gây tác hại

đáng kể cho môi trường . Với số lượng lớn

dân di cư tự do hiện nay cònchưa được kiểm

soát và tình trạng thiếu đất sản xuất , nên

nhiều cánh rừng sẽ biến thành nương rẫy

cà- phê là điều tất yếu . Đặc biệt , đã xuất hiện

nhiều kẻ xấu xúi giục đồng bào đốt rừng để

lấy đất trồng cà-phê . Cũng có nhiều trường

hợp bà con các dân tộc thiểu số phát, đốt

nương rẫy rồi bán cho người Kinh , sau đó lại

đi đốt, phát tiếp, rồi lại bán. Cứ như vậy , vì

trục lợi, người ta đã làm sống lại tập quán du

canh du cư . Vì vậy , rừng cứ tiếp tục mất.

Ngoài ra , bên cạnh việc rửa trôi , làm cạn kiệt

và nhiễm bẩn nguồn nước, còn phải kể đến

sự ô nhiễm do dư lượng thuốc trừ sâu, vốn

được sử dụng với số lượng lớn và khá tùy

tiện của các vùng chuyên canh rau tại thành

phố Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Đơn

Dương. Do canh tác theo lối cổ truyền trên

đất gần với các thảm thực vật của rừng , nên

việc nhiễm sâu bệnh ở rau , hoa là rất lớn .

Cho đến nay, biện pháp ngăn chặn chủ yếu

của nhân dân mới chỉ là phun thuốc trừ sâu .

Thêm nữa, để cho cây trồng tăng trưởng

nhanh, mau thu lợi, người dân còn dùng các

loại thuốc kích thích có nguồn gốc hóa học

gây độc hại cho người. Tất cả trữ lượng của

chúng được các cơn mưa rửa trôi và dồn về

các hồ chứa , là nơi cung cấp nước ăn và tưới

tiêu cho cây trồng. Số dư lượng thuốc bảo vệ

thực vật này vừa trực tiếp, vừa gián tiếp ảnh

hưởng tới con người.

Tóm lại , về cơ bản các chỉ số môi trường

sống ở Lâm Đồng hiện nay không những

chưa vượt ra khỏi giới hạn an toàn , mà còn

có những dấu hiệu suy thoái nguy hiểm gây

tác hại nghiêm trọng (chẳng hạn, tình trạng

lũ lụt đãgây thiệt hại đáng kể về người và

của trong vài năm qua) . Vấn đề là, nếu các

hoạt động kinh tế đã gây hại nếu cứ tiếp tục

phát triển , nếu nạn di dân vì mục tiêu kinh tế

thuần túy còn tiếp tục tăng, mà không có

biện pháp hữu hiệu để giải quyết thì hậu quả

rồi đây chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn

nhiều . Vì vậy, nhất thiết phải nhanh chóng

có quan điểm và những giải pháp tích cực tác

động vào chính nguồngốc của vấn đề là yếu

tố dân cư. D
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CẢI ĐƯỢC , CÁIMẤT

HÂN chuyến đi

công tác, tôi có

XUÂN HOÀNH

hình thức mới xuất hiện

trong sản xuất và tiêu thụ

| dịp đến Xã H. từ sản phẩm trên địa bàn xã.

một xã nghèo của tỉnh

miền núi đi lên . Có được

như hôm nay là nhờ Ban

lãnh đạoxã năng động

sáng tạo , tìm cách phát huy

tiềm năng thế mạnh của xã

trong cơ chế mới. Việc coi

trọng xây dựng cơ sở hạ

tầng như : điện , đường,

trường , trạm , nhất là xây

dựng hệ thống thủy lợi ,

kiên cố kênh mương, đập

nước được quần chúng

nhiệt tình ủng hộ. Có điện,

có đường giao thông nông

thôn bê - tông và nhựa đã

làm thức dậy các ngành

nghề , dịch vụ phát triển .

Nhiều hộ gia đình bỏ vốn

đầu tư sản xuất , phát triển

V.A.C.R. , kinh tế trang

trại , trồng cây công nghiệp,

cây ăn quả, áp dụng các

giống cây trồng , vật nuôi

đạt năng suất cao. Nhờ vậy ,

bộ mặt nông thôn ngày

càng thêm khởi sắc . Nhiều

Chẳng hạn, chuyển dịch cơ

cấu sản xuất trên đất đồi

rừng , đất ruộng ; chuyển

dịchcơ cấu trong từng hộ

gia đình ở nông thôn như

ngoài làm nông nghiệp còn

tìm ngành nghề phụ : chở

hàng, mở quán, máy sát,

đóng gạch, chăn nuôi...

Việc bán hàng của hộ gia

đình nông thôn thông qua

điện thoạilấy chữ "tín" làm

trọng , hàng đóng gói cẩn

thận , gửi lái xe làm dịch vụ

vận chuyển đến chủ mua

hàng ngày càng trở thành

phổ biến và tiện lợi . Khách

hàng khôngcần trực tiếp

đến nơi mua hàng nhưng

vẫn có được mặt hàng đặt

chất lượng theo yêu cầu .

Đây là một điều rất mới

xuất hiện ở địa phương

trong mấy năm gần đây.

Chính nền kinh tế thị

trường đã hình thành việc

liên doanh, liên kết trong

sản xuất kinh doanh , phân

chia lợi nhuận sòng phẳng

và rạch ròi. Từ việc tổ thức

thu gom hàng đến việc

hình thành đội xe vận

chuyển hàng hóa đến các

huyện trong

kinh tế ký kết vớicác

ngoài tỉnh . Các hợp đồng

tỉnh và

doanh nghiệp, với các địa

phương, các tỉnh giữ được

"chữ tín ", thực hiện cóhiệu

quả . Vì vậy , nguồn vốn và

lãi năm sau cao hơn năm

trước ; xã ăn nên làm ra.

Tiếng lành đồn xa. Tỉnh đã

xây
dựng xã thành điển

hình nông thôn mới của

vùng này ...

Nhưng đồng chí Bí thư

Đảng ủy xã nói với tôi ,

bằng tâm trạng vừa tự hào ,

vừa như có điều lo ngại. Từ

khi xã được đón nhận danh

hiệu Anh hùng thời kỳ đổi

mới thì các đoàn khách lớn ,

đoàn khách nhỏ liên tục về

thăm . Có tuần ngày nào

cũng có khách ; thậm chí

có
ngày tiếp hai đến ba

đoàn . Ở tỉnh bạn , có đoàn

đi hai đến ba xe khách đến

học tập kinh nghiệm mô

hình xã. Khách đến sao mà

không lỡ tiếp . Nào là bố trí

(Xem tiếp trang 63)
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Về quan hệ

giữa thi đua và khen thưởng

T

HI đua là hành động

cách mạng của quần

chúng ; khen thưởng

là chức năng của Nhà nước.

Song thi đua và khen thưởng

đều là công tác động viên

chính trị, giáo dục tư tưởng ,

xây dựng con người mới, phát

huy chủ nghĩa anh hùng cách

mạng Việt Nam, đều nhằm

động viên , khuyến khích mọi

người hăng hái làm tròn

nhiệm vụ, góp phần vào sự

nghiệp xây dựng đất nước và

bảo vệ Tổ quốc.

Thi đua và khen thưởng có

mối quan hệ hữu cơ , biện

chứng với nhau.

Thi đua là cơ sở của việc

khen thưởng . Thi đua tốt thì

có nhiều thành tích để khen

thưởng. Bình bầu thi đua

đúng, chặt chẽ giúp cho việc

khen thưởng chính xác . Bình

bầu thi đuarộng , nể nang thì

dễ dẫn đến khen thưởng tràn

lan ,bình bầu thi đua chiếu lệ ,

nếu không kiểm tra kỹ lại

cũng dễ khen sai . Vì vậy,

muốn làm tốt việc khen

thưởng thì phải lãnh đạo tốt

TỐ CÔNG

việc bình bầu thi đua ngay từ

cơ sở .

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã

dạy : "Khen thưởng phải có

tác dụng động viên, giáo dục,

nêu gương" , khen thưởng của

Nhà nước là đánh giá phongNhà nước là đánh giá phong

trào thi đua của quần chúng.

Đánh giá đúng, khen thưởng

chính xác và kịp thời thì động

viên , thúc đẩy phong trào thi

đua phát triển mạnh mẽ. Khen

thưởng kịp thời , thường

xuyên sẽ duy trì phong trào

thi đua liên tục . Đánh giá

không đúng, khen thưởng sai

làm ảnh hưởng xấu đến phong

trào thi đua, khen càng cao ,

tác hại càng lớn , càng rộng.

Khen thưởng phải phản

ánh đúng phong trào thi đua.

Nơi nào có phong trào mạnh

mẽ, đều khắp thì khen nhiều ,

phong trào xuất sắc thì khen

cao, phong trào yếu mà khen

nhiều là không đúng , phong

trào lệch lạc thì phải uốn nắn

lại .

Khen thưởng còn nhằm

dẫn dắt phong trào thi đua .

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí

Minh rất quan tâm đến việc

biểu dương và phát huy tác

dụng "người tốt , việc tốt" mà

thường là những nhân tố mới ,

những điển hình hay. Mỗi khi

đọc báo cáo, xem báo hay

nghe đài, thấy có người tốt,

việc tốt là Người chỉ thị cho

đi kiểm tra ngay để Người

khen thưởng. Khi xuống cơ

sở , thấy có người tốt , việc tốt

là Người tặng huy hiệu ngay

tại chỗ để động viên kịp thời.

Người còn tự viết bài, đưa tin

trên báo , trên đài, nêu gương

cho mọi người học tập làm

theo , làm cho "người tốt, việc

tốt" ngày càng nhiều , dần dần

trở thành phong trào . "Người

tốt, việc tốt" ngày càng nhiều

lên thì hiện tượng tiêu cực

ngày càng giảm bớt , xã hội

ngày càng tiến lên , đây mới là

mục đích cuối cùng của công

tác khen thưởng.

Tuy thi đua và khen

thưởng có mối quan hệ khăng

khít với nhau, tác động lẫn

nhau, nhưng lại độc lập với

nhau, không phụ thuộc vào

nhau.

Có người cho rằng , có thi

đua mới có khen thưởng ,

không có thành tích thì lấy gì

mà khen . Đúng là phải có

thành tích mới được khen

thưởng . Thi đua tốt , có nhiều

thành tích thì khen thưởng

cũng nhiều . Song không phải
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thành tích nào cũng từ các

phong trào thi đua, chẳng hạn

như : khen đối ngoại, khen

người có công giúp đỡ cách

mạng trước ngày 19-8-1945 ,

người tham gia kháng chiến,

khen đột xuất cứu người, cứu

tài sản của nhân dân , của Nhà

nước .

Thi đua là hành động cách

mạng, hành động tự giác của

quần chúng, nên khái niệm thi

đua chỉ mới xuất hiện từ khi

có nhà nước Xô viết ra đời.

Thi đua yêu nước , thi đua xã

hội chủ nghĩa là đoàn kết,

giúp nhau cùng tiến bộ , cùng

làm tốt nhiệm vụ của mình

nên khác hẳn với lối ganh đua

hay tự do cạnh tranh trong xã

hội tư bản , tìm cách dìm nhau ,

hại nhau, thôn tính nhau .

Còn khenthưởng là chức

năng của Nhà nước . Thưởng

phạt là công cụ quản lý của

mọi nhà nước , nên từ khi có

Nhà nước phong kiến là đã có

khen thưởng.

Ở Việt Nam, dưới các triều

đại phong kiến cũng rất coi

trọng khen thưởng . Cách đây

gần 600 năm , Nguyễn Trãi

cũng đã nói đến khen thưởng :

"Một nhà nước thưởng phạt

nghiêm minh , kịp thời là nhà

nước vững mạnh , nhà nước

nào thưởng nhiều hơn phạt là

nhà nước phồn vinh .

Nhà nước nào phạt nhiều

hơn thưởng là nhà nước đang

suy tàn" .

Ngay sau khi giành được

chính quyền , ngày 26-1-1946 ,

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra

quốc lệnh ban hành 10 điều

thưởng và 10 điều phạt, để

động viên khuyến khích mọi

người làm việc tốt, ích nước ,

lợi nhà và để cảnh báo , răn đe

đừng ai làm việc xấu, hại dân,

hại nước ; và đến năm 1947,

Người lại đặt ra các loại huân

chương : Huân chương Sao

vàng, Huân chương Hồ Chí

Minh, Huân chương Độc lập,

Huân chương Quận công và

Huân chương Chiến công .

Về thi đua, ngày 11-6-1948,

Người đã ra lời kêu gọi thi

đua ái quốc , để đẩy mạnh

cuộc kháng chiến chống thực

dân Pháp mau thắng lợi và

cuộc kiến quốc chóng thành

công. Đến nay, Đảng và Nhà

nước ta đã tổ chức được 6 Đại

hội thi đua toàn quốc để biểu

dương những anh hùng và

chiến sĩ thi đua, những tập thể

và cá nhân tiên tiến, tổng kết

rút kinh nghiệm và để ra

những nhiệm vụ mới của

phong trào . Công tác thi đua

và công tác khen thưởng trước

kia cũng như ngày nay đã góp

phần tích cực vào việc động

viên toàn Đảng, toàn quân và

toàn dân ta hăng hái thi đua

đánh thắng giặc Pháp và giặc

Mỹ xâm lược , xây dựng đất

nước giàu mạnh .

Do quan niệm cho rằng, có

thi đua mới có khen thưởng,

nên lâu nay ở nhiều nơi thuộc

vùng sâu , vùng xa, vùng cao

biên giới chưa có phong trào

thi đua nên không được hoặc

ít được khen thưởng , mặc dầu

ở những nơi đó, cán bộ và

nhân dân cũng có nhiều thành

tích , cũng xuất hiện nhiều

người tốt, việc tốt, không do

thi đua mà do có lòng yêu

nước và lòng tin tưởng vào

Đảng . Thế là chúng ta đã

không nghiêm chỉnh thực

hiện lời dạy của Người "Có

công thì thưởng, có tội thì

phạt .." , đã bỏ sót nhiều

người có công mà phần lớn là

đồng bào các dân tộc ít người.

Thi đua là đoàn kết. Khen

thưởng cũng phải bảo đảm

đoàn kết, đoàn kết các tầng

lớp nhân dân, đoàn kết dân

tộc, đoàn kết tôn giáo ...

Vì vậy, chúng ta hết sức

quan tâm đến việc giúp đỡ,

hướng dẫn cán bộ biết làm và

làm tốt công tác thi đua, công

tác khen thưởng . Phải biết vận

dụng linh hoạt các tiêu chuẩn

khen thưởng cho phù hợp với

tình hình , hoàn cảnh từng nơi ,

từng lúc ; ví dụ , cùng thành

tích như thế mà ở nơi này

không được khen , nhưng ở

nơi khác lại được khen , ở nơi

này được khen thấp, nhưng ở

nơi khác lại được khen cao,

trước kia được khen nhưng

bây giờ lại không được

khen ...

Lại có ý kiến nói , không

khen thưởng thì ai còn muốn

thi đua. Đúng là không ai phủ

nhận tác dụng động viên thi

đua của việc khen thưởng ; và

thật là thiếu sót, nếu bỏ qua
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không biểu dương, khen

thưởng thích đáng thành tích

thi đua của quần chúng.

Về mặt tâm lý thì ai cũng

muốn được khen là hay ,

không muốn bị chê là kém.

Người Việt Nam ta vốn có

truyền thống coi trọng giá trị

tinh thần "lời chào cao hơn

mâm cỗ".

Song thi đua là hành động

cách mạng, hànhđộngtựgiác

của quần chúng . Người có ý

thức tự giác cao thì không đòi

hỏi phải có hình thức động

viên nào. Anh Phan Đình

Giót lấy thân mình lấp lỗ châu

mai , anh Bế Văn Đàn lấy thân

mình làm giá súng để đồng

đội xông lên giết giặc và biết

bao nhiêu tấm gương hy sinh

oanh liệt khác. Đó là vì các

anh có lòng yêu nước nồng

nàn , chí căm thù giặc sâu sắc,

ý chí quyết chiến quyết thắng

cao ; đâu có nghĩ là mình còn

sống để được tặng thưởng

huân chương . Các anh là

những người có tinh thần thi

;

đua rất cao, nó đã ăn sâu vào

tiềm thức và thể hiện ra hành

động .

Người có tinh thần thi đua

cao, tức là tinh thần yêu nước

cao, là người luôn học hỏi,

suy nghĩ, tìm tòi , sáng tạo ,

vượt khó vươn lên mong sao

hoàn thành tốt nhiệm vụ của

mình . Còn việc đánh giá ,

khen thưởng là trách nhiệm

của lãnh đạo, của các cơ quan

nhà nước . Người lãnh đạo mà

không quan tâm đến công tác

khen thưởng là không trân

trọng và thiếu trách nhiệm đối

với công lao, thành tích của

quần chúng đã phải trải qua

bao gian khó , hy sinh mới có

được .

...

Nhưng đến nay vẫn còn

nhiều người nghĩ rằng, thi đua

là phải có phong trào rầm rộ ,

có phát động , có giao ước vàcóphát động , có giao ước và

đăng ký thi đua, không biết

rằng mình đang cố gắng tìm

mọi cách để làm tốt công tác

của mình, chính là mìnhđang

thi đua. Những người này thì

đáng khen .

Trong khi đó , có những

người miệng luôn nói thi đua

nhưng làm việc lại bê trễ ,

hoặc cứ hô hào mọi người thi

đua, nhưng lại cóhànhđộng

tiêu cực phản thi đua. Thi đua

kiểu này thì đáng chê.

Vì vậy, cũng nên làm cho

mọingười hiểurõ hơn về thi

đua, theo tinh thần lời dạy của

Hồ Chí Minh hoặc là thi đua

không phải là một việc khác

với những công việc hằng

ngày, mà là làm cho tốt những

công việc hằng ngày đó ;

nghĩa là phải bằng việc làm

tốt , chứ không phải bằng lời

nói suông .

Muốn làm tốt công tác thi

đua cũng như công tác khen

thưởng , phải có sự phối hợp

chặt chẽvai trò vận động, tổ

chức của các đoàn thể chính

trị - xã hội với vai trò quản lý

nhà nước của chính quyền

dưới sự lãnh đạo của Đảng,

từ trung ương đến cơ sở .

Thi đua là phong trào cách

mạng của quần chúng , nên

việc vận động thi đua, tổ chức

và chỉ đạo phong trào thi đua

đòi hỏi không chỉ toàn bộ hệ

thống tổ chức phải làm , mà

mặt trận và các tổ chức thành

viên (công đoàn , thanh niên,

phụ nữ , hội nông dân, hội cựu

chiến binh , ..) phải lànòng

cốt ; tránh tình trạng tổ chức

hành chính hóa bộ máy làm

công tác thi đua.

Còn khen thưởng tuy là

chức năng của Nhà nước, do

chính quyền đảm nhiệm,

nhưng để bảo đảm cho việc

khen thưởng được dân chủ,

công bằng, chính xác thì phải

có sự tham gia đầy đủ của các

đoàn thể quần chúng ngay từ

khi đề ra chính sách khen

thưởng đến khi xét duyệt

khen thưởng .

Để động viên mọi người

phấn khởi, hăng hái thi đua

thực hiện thắng lợi sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước vì mục tiêu " dân

giàu , nước mạnh , xã hội công

bằng , dân chủ và văn minh " ,

chúng ta cần khéo kết hợp ba

mặt : giáo dục chính trị , tư

tưởng ; động viên khen

thưởng về tinh thần ; khuyến

khích bằng lợi ích vật chất ;

không được xem nhẹ mặt nào

và phải hết sức coi trọng việc

giáo dục chính trị tư tưởng . D
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Ý NGHĨA THỜI ĐẠI

CỦA CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI

AU thắng lợi của cuộc Cách mạng

Tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917,

trọng tâm toàn bộ hoạt động của

Đảng và Nhà nước Xô-viết đã chuyển

sang việc tổ chức công cuộc xây dựng chủ

nghĩa xã hội . Nắm vững sâu sắc các quy

luật phát triển của xã hội, V.I. Lê-nin đã

hoạch định một cách sáng suốt và đúng

đắn đường lối xây dựng xã hội mới, mà

bước đột phá sáng tạo có ý nghĩa quyết

định là việc chuyển từ chính sách " Cộng

sản thời chiến " sang thực hiện Chính sách

Kinh tế Mới (NEP).

Ý nghĩa to lớn về lý luận và thực tiễn

của NEP đối với thời đại là điều không thể

phủ nhận . Thực tiễn của cuộc sống ngày

hôm nay càng chứng minh tính đúng đắn

trong nhận định của V.I. Lê -nin : " Nhiệm

vụ mà chúng ta đang tạm thời hoàn thành

một cách đơn độc, có vẻ như thuần túy

Nga, song thực ra đó là nhiệm vụ sẽ được

đề ra cho tất cả những người xã hội chủ

nghĩa" ( 1 ) . Vậy mà gần đây , trong một số

ấn phẩm sách báo ở Nga đã xuất hiện một

vài nhận định lệch lạc về ý nghĩa của NEP.

Có nhận định rằng, NEP chỉ là "tổngsố

giản đơn những giải pháp mang tính chất

tình thế" ( ! ) Thậm chí , có một vài nhận

định còn phủ nhận cả những quan điểm cơ

bản của V.I. Lê-nin về NEP. Trong một số

cuốn giáo trình lịch sử được xem là tài liệu

chuẩn dành cho các trường đại học và cao

đẳng ở Nga, NEP chỉ được
quan niệm như

là "một chùm các giải pháp kế tiếp nhau,

một toa thuốc haymột phương sách tình

thế nhằm thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng

kéo dài. Những giải pháp, toa thuốc hay

phương sách tình thế này hoàn toàn chỉ

do những điều kiện khách quan quyết

định..." . Người ta còn cho rằng : "vào

những năm cuối đời , các ý kiến của

V.I. Lê-nin thường rời rạc và mâu

thuẫn với nhau , bởi vậy khó có thể nói

đến NEP với tư cách là một " chúc thư " của

V.I. Lê-nin ..." (2 ).

Quan niệm như vậy về NEP, theo

V. Pê-phi- lốp , tác giả của bài viết đăng

trên tờ "Sự thật U -li -a -nốp" số ra tháng

Giêng -2002 , là phiến diện và thiếu khách

quan . Chia sẻ với ý kiến phê phán này ,

Giáo sư N. Lê- vin - tốp trong bài "Giải

thích quan niệm của Lê-nin về NEP " trên

nhận xét về NEP theo như một số cuốn

tạp chí Đối thoại số 10-2002 cho rằng ,

giáo trình lịch sử đó là không đúng và

( 1 ) V.I. Lê -nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ , Mát-xcơ-va,

1978 , t 44 , tr 404

(2) Xem V.P. Đmi- tri -en-cô : Lịch sử nước Nga,

thế kỷ XX , Mát-xcơ-va, 1998 (Tiếng Nga)
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thể hiện thái độ xem thường những khía

cạnh lý luận và thực tiễn mang tính thời

đại của NEP . Không đánh giá đúng giá trị

của những khía cạnh đó thì không thể nắm

vững và vận dụng NEP một cách đầy đủ .

Sai lầm về phương pháp luận của nhận

xét phiến diện, thiếu khách quan và không

đúng đắn về NEP , theo GS. N. Lê-vin-tốp ,

chính là ở việc xem thường luận điểm cơ

bản của V.I. Lê -nin được đưa ra ở một

trong những tác phẩm cuối cùng của

Người - tác phẩm "Bàn về chế độ hợp tác

xã " . Luận điểm cơ bản đó là : " chúng ta

buộc phải thừa nhận là toàn bộ quan điểm

của chúng ta về chủ nghĩa xã hội đã thay

đổi về căn bản" (3 ) .

Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại lần

đầu tiên trong lịch sử nhân loại đặt ra

nhiệm vụ xây dựng chế độ mới do nhân

dân lao động thực sự làm chủ. Mặc dù

những năm chiến tranh đã làm cho nền

kinh tế của nước Nga Xô-viết rơi vào tình

trạng suy sụp, vô cùng kiệt quệ và tuy

thiếu vắng những kinh nghiệm lịch sử ,

nhưng nhiệt tình cách mạng chưa từng

thấy và niềm tin to lớn của quần chúng

nhân dân vào thắng lợi mau chóng và tất

yếu của cách mạng vô sản trên toàn thế

giới đã đẩy nhanh sự ra đời mô hình đầu

tiên của chủ nghĩa xã hội - mô hình cộng

sản thời chiến . Song, thực tiễn tuy nghiệt

ngã nhưng vô cùng sinh động trong những

năm sau chiến tranh đã cho thấy mô hình

cộng sản thời chiến không còn phù hợp

với những điều kiện lịch sử đã thay đổi .

Chính trong bối cảnh mới đó, V.I. Lê-nin

đã soạn thảo một quan điểm hiện thực mới

về chủ nghĩa xã hội. Quan điểm hiện thực

mới về chủ nghĩa xã hội gắn với chủ

trương của Người về việc thực thi NEP.

Bản "Phác thảo sơ bộ những luận cương

về nông dân " mà V.I. Lê-nin hoàn thành

trong thời gian diễn ra phiên họp của Ban

Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản (b)

Nga (8-2-1921 ) đã trở thành văn kiện khởi

xướng chủ trương chuyển sang việc thực

thi NEP. Đương thời, khi vạch trần sự hằn

học của báo chí tư sản cho rằng , NEP là

" sự rời bỏ vị trí của chủ nghĩa xã hội để trở

về với chủ nghĩa tư bản" , là sự thừa nhận

của những người bôn -sê-vích về "sự phá

sản " của chủ nghĩa xã hội, V.I. Lê-nin đã

quả quyết : "Chính sách kinh tế mới không

thay đổi cái gì có tính chất căn bản trong

chế độ xã hội của nước Nga Xô-viết và

cũng không thể thay đổi được điều gì

chừng nào mà chính quyền còn ở trong tay

công nhân" (4 ).

Quan điểm hiện thực mới của

V. I. Lê-nin , theo GS . N. Lê -vin-tốp , thể

hiện ở những yêu cầu mang tính nguyên

tắc sau đây : Một là , phải biết phân tích kỹ

lưỡng đặc điểm tình hình trong nước : cơ

cấu nền kinh tế nhiều thành phần, cơ cấu

xã hội và giai cấp ; đánh giá đúng trình độ

chính trị, văn hóa và tâm trạng của tất cả

các giai tầng trong xã hội ; phát huy mọi

khả năng và quan tâm đến lợi ích của họ.

Hai là , phải thiết lập những mối quan hệ

bình thường về kinh tế và chính trị với

toàn bộ hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới

ngay cả trong tình thế bị bao vây, phong

tỏa. Ba là, phải thấy sự cần thiết và tồn tại

lâu dài của mô hình "nền kinh tế hỗn hợp"

với tư cách là mô hình của sự cùng tồn tại

và tác động lẫn nhau giữa các thành phần

(3) , (4) V.I. Lê-nin : Sɗd, t 45 , tr 428, 343
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kinh tế, trong điều kiện nhà nước của nhân

dân lao động phải nắm lấy những vị thế

cao nhất trong nền kinh tế đó.

Trong nội dung của NEP, quan điểm

hiện thực mới của V.I. Lê-nin được cụ the

hóa ở những luận điểm cơ bản : Thứ nhất,

nét đặc trưng về phương diện tổ chức của

chủ nghĩa xã hội nhằm thúc đẩy kinh tế

phát triển là kết hợp những quan hệ thị

trường với sự điều tiết không thể thiếu của

nhà nước. Thứ hai, nhiệt tình cách mạng

của quần chúng phải được kết hợp với lợi

ích vật chất của họ qua hiệu quả sản xuất

và kinh doanh. Thứ ba , chế độ hợp tác xã -

đó là con đường " giản đơn nhất, dễ dàng

nhất" để thu hút nông dân đến với chủ

nghĩa xã hội . Thứ tư , bình thường hóa các

quan hệ kinh tế và chính trị với tất cả các

nước trên thế giới. Thứnăm , quá trình thực

thi NEP không phải là một "cuộc vận

động " ngắn hạn , mà là một giai đoạn lịch

sử lâu dài của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa

xã hội.

Các luận điểm trên hoàn toàn khác với

những quan niệm về chủ nghĩa xã hội

được hình thành trong thời kỳ thực thi

chính sách cộng sản thời chiến . NEP, như

sự khẳng định của GS . N. Lê- vin-tốp,

không phải là phương án mang tính sách

lược , nhất thời trong quá trình thực hiện

bước chuyển lên chủ nghĩa xã hội , mà là

bước đột phá vĩ đại mang tính chiến lược

trong lý luận mác-xít về mô hình hiện thực

của chủ nghĩa xã hội . Đành rằng , trong di

sản lý luận của V.I. Lê-nin không có thuật

ngữ "mô hình chủ nghĩa xãhội" ( thuật ngữ

này do các nhà khoa học xã hội Liên Xô

đưa ra sau này ), tuy nhiên, những đường

nét cơ bản của mô hình này , về thực chất,

đã được thể hiện rất rõ qua quan điểm của

V.I. Lê-nin trong NEP cũng như trong

nhiều tác phẩm của Người được viết vào

những năm sau Cách mạng Tháng Mười.

Tuyên bố của những chính trị gia và

học giả tư sản về sự phá sản của chủ

nghĩaxã hội nói chung đã bị thực tế bác

bỏ. GS . N. Lê-vin-tốp nhấn mạnh , mô

hình cũ của chủ nghĩa xã hội bị đổ vỡ chỉ

ở những nước đã không biết chuyển sang

mô hình mới của chủ nghĩa xã hội được

xây dựng trên những nguyên tắc của NEP.

Thực tế xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện

nay ở Trung Quốc , Việt Nam và một số

nước khác càng khẳng định ý nghĩa thời

đại to lớn về lý luận và thực tiễn của NEP .

Một nội dung quan trọng của NEP

dường như rất ít được đề cập đến trong

sách báo hiện nay là , vấn đề giải quyết

mối quan hệ giữa hai hình thức phát triển

cơ bản của nhân loại - hình thức phát triển

tự phát và hình thức phát triển có tổ chức.

Nói một cách khác, đó là giải quyết vấn đề

mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường .

Nếu chủ nghĩa tư bản được hình thành

theo mô hình tự do, tức phủ nhận vai trò

tích cực của nhà nước trong lĩnh vực kinh

tế cũng như cả trong môi trường xã hội

(ở một mức độ lớn ), tuyệt đối hóa vai trò

của thị trường (mà mô hình tự do này

đã trở nên lỗi thời vào những năm đầu

thế kỷ XX) , thì ở nước Nga Xô-viết

trong thời gian thực hiện chính sách

cộng sản thời chiến, vai trò của nhà nước

lại hoàn toàn được tuyệt đối hóa. Theo

GS . N. Lê-vin -tốp, cống hiến lớn nhất

trong việc giải quyết vấn đề nói trên thuộc

về V.I. Lê-nin . Trong NEP, Người đã phát

hiện một điều kiện quan trọng nhất để
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và nhà nước
-

giải quyết vấn đề mối quan hệ : thị trường

tìm ra mức độ quan hệ

giữa thị trường và nhà nước. V. I. Lê-nin

khẳng định : " Chúng ta đã tìm ra được

mức độ kết hợp lợi ích tư nhân , lợi ích

thương nghiệp tư nhân với việc nhà nước

kiểm soát và kiểm tra lợi ích đó, mức độ

làm cho lợi ích tư nhân phục tùng lợi ích

chung, điều mà trước đây là nan giải đối

với rất nhiều người xã hội chủ nghĩa" ( 5) .

Tiếp tục phát triển mức độ kết hợp lợi ích

tư nhân và lợi ích chung, thị trường và nhà

nước, các hình thức tácđộng giữa hai nhân

tố đó với nhau, các biện pháp kiểm tra và

kiểm soát của nhà nước, đến nay vẫn còn

đang là một trong những nhiệm vụ chủ yếu

của các nước trong thời đại quá độ từ chủ

nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Thực

tiễn giải quyết vấn đề này, theo kết luận

của GS . N. Lê-vin-tốp, một lần nữa đang

Cái được ...

(Tiếp theo trang 56 )

người đưa đoàn đi thăm

quan, rồi chia thành nhóm

nhỏ đến các thôn , bản để

thị sát , tìm hiểu kinh

nghiệm sản xuất. Trưa rồi

đối với những đoàn khác

xa , chủ phải lo chỗ ăn , chỗ

nghỉ cho khách, thật là

nhiều việc phải xử lý . Nếu

tiếp đón không chu đáo thì

bị phê bình, còn tiếp đón

hài lòng khách quả là quá

sức của xã. Nếu cứ tình

khẳng định ý nghĩa thời đại to lớn của

NEP : Đó là bước đột phá vĩ đại trong sự

phát triển tư tưởng kinh tế và chính trị

đương đại. Nhiều nhà khoa học hàng đầu

hiện nay ở Nga đều nhất trí với kết luận

đó. Viện sỹ N. Môi-sép đã thể hiện quan

điểm của mình về ý nghĩa của NEP như

sau : " Tôi tin tưởng sâu sắc rằng , việc

thủ tiêu NEP cũng đồng nghĩa với việc

chính quyền đã để mất đi một cơ hội duy

nhất bảo đảm cho sự nghiệp kiến tạo

một xã hội hợp lý nhất với mức độ kết

hợp và tác động qua lại phù hợp của các

nhân tố : những nguyên tắc của chế độ hợp

tác , tự do kinh doanh và vai trò điều tiết

của nhà nước" .

NHẬTLINH

(Tổng thuật)

(5) V.I. Lê-nin : Sɗd, t 45 , tr 422

hình diễn ra như thế này rồi

không biết còn đủ sức để

tồn tại hay không, chứ

đừng nói gì đến giữ vững

danh hiệu và tiến lên .

Sau khi nghe, tôi có đôi

lời giãi bày, tỏ ra am hiểu

và thông cảm những khó

khăn ở cơ sở để động viên .

Đồng chí Bí thư Đảng ủy

nói tiếp : Sợ nhất là đoàn

xe to, xe nhỏ lui tới, khách

không mời mà đến, lại hứa

hẹn đủ điều làm cho cơ sởhẹn đủ điều làm cho cơ sở

bán tin , bán nghi , thậm chí

còn mừng hụt...

Từ thực tiễn trên , tôi

không khỏi băn khoăn day

dứt về cái được và cái mất

của một điển hình tiên tiến

như ở xã H. Quả thật, xây

dựng một điển hình tốt là

khó khăn , giữ được điển

hình tồn tại và phát triển đi

lên nhân rộng điển hình ra

nhiều nơi còn khó hơn

nhiều . Từ thực tiễn sinh

động của xã H. , tôi nghĩ

cũng diễn ra tương tự ở

nhiều địa phương, song

mong muốn sao cho cái

được là chính là cái mất sẽ

là không đáng kể

Số 36 (tháng 12 năm 2002)
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ NHẤT

HỘI CÁC DOANH NGHIỆP TRẺ VIỆT NAM

†GÀY 23 và 24-11-2002, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội các nhà doanh nghiệp

trẻ Việt Nam lần thứ nhất trọng thể khai mạc. Về dự Đại hội có 500 doanh nhân tiêu

biểu trong toàn quốc . Đại hội rất vui mừng được đón các đồng chí Trương Quang Được ,

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội ; Vũ Khoan , Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng ,

Phó Thủ tướng Chính phủ ; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban

Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo

Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành ở trung ương và địa phương .

Đại hội có trọng trách thông qua Điều lệ đầu tiên của Hội ; hiệp thương chọn, cử Ủy ban

Trung ương Hội khóa I ; thông qua phương hướng hoạt động của Hội nhiệm kỳ I (2002 - 2005 )

và trao giải thưởng Sao Đỏ cho các nhà doanh nghiệp trẻ xuất sắc nhất năm 2002 .

Đến nay, phong trào doanh nghiệp trẻ Việt Nam đã trải qua 11 năm xây dựng và phát triển .

Đây là chặng đường khó khăn nhất , khẳng định công sức, trí tuệ và sự kiên trì của những doanh

nghiệp trẻ , những cán bộ Đoàn, Hội tâm huyết. Tập hợp 1 600 hội viên là các nhà doanh nghiệp

trẻ , Hội trở thành nơi định hướng , cổ vũ những hoạt động sôi nổi, tôn vinh các doanh nhân trẻ

giỏi và có uy tín lớn , góp phần quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở

nước ta .

Các nhà doanh nghiệp trẻ hiện đang quản lý, điều hành 25% trong hơn 5 000 doanh nghiệp

nhà nước và 75% tronggần 80 000 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác và trên

2,1 triệu cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể trong toàn quốc. Chỉ tính riêng 1 600 hội viên là các

doanh nghiệp trẻ đang ở các tỉnh, thành phố đã có doanh thu 4 tỉ USD hằng năm , tạo việc làm

cho hơn nửa triệu lao động. Có thể khẳng định, đội ngũ doanh nghiệp trẻ hôm nay là một thành

viên quan trọng trong các lực lượng kinh tế - xã hội, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát

triển đất nước.

Trong công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, phong trào " Thanh niên lập

nghiệp " do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động, là môi trường tốt, tạo cơ hội

thuận lợi động viên, khuyến khích hàng triệu thanh niên thể hiện và phát huy tài năng của mình

trong các lĩnh vực kinh tế, tạo công ăn việc làm , làm giàu chính đáng cho bản thân và góp phần

vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Từ phong trào "Thanh niên lập nghiệp" ,

một lớp thanh niên năng động , sáng tạo , sản xuất - kinh doanh giỏi , các nhà quản lý doanh

nghiệp giỏi đã xuất hiệnvà ngày càng lớn mạnh.

Trong nhiệm kỳ đầu (2002 - 2005 ) , Hội các doanh nghiệp trẻ Việt Nam hưởng ứng rộng rãi

và mạnh mẽ phong trào "Ba xung kích xây dựng kinh tế, hai tình nguyện phát triển cộng đồng" ,

đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp doanh nghiệp trẻ nhằm tổ chức, động viên doanh nghiệp trẻ

cả nước thi đua phát triển và nâng cao trình độ sản xuất , kinh doanh , chủ động hội nhập kinh tế

quốc tế , tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của Hội , góp phần thực hiện mục tiêu dân

giàu , nước mạnh , xã hội công bằng , dân chủ, văn minh. Q
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VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP VIỆT

NAM VỚI CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO

CÁC GIỐNG CÂY TRỒNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT

NÔNG NGHIỆP VÀ CHUYỂN ĐỔICƠ CẤU KINH TẾ

Ở NÔNGTHÔN.

Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam (Viện

KHKTNNVN ) là viện khoahọc đầu ngành của ngànhNN-PTNT,

có chức năng nghiên cứu cơ bản và tổng hợp về KHKT nông

* nghiệp, chuyểngiao kỹ thuật tiến bộ vào sản xuấtvà đàotạo

cán bộ sau đạihọc,trên đạihọc và kỹ thuật viên cho ngành .

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU

Trong nhiều năm qua, Viện luôn coi trọng công tác

i nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng phục vụ sản xuất bằng

việc tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ , củng cố vàtăng

cường cơ sở vật chất kỹ thuật,mở rộng quan hệ hợp tác với

các tổ chức trong và ngoàinước.

Viện đã được các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên tin

I tưởng giao nhiệm vụ chủ trì nhiều đề tàiKHCN cấp nhà nước

và cấp Bộ về nghiên cứu chọn tạonhiều loại giống cây trồng

quan trọng như : lúa, lạc, đậu tương , đậu xanh , cây có củ , xoài,

điều , ca-cao ... kể cả các cây trồng nhậpnội: lúamì, đạimạch ,

cỏ ngọt...

Trong giai đoạn 10 năm gần đây, Viện đã nghiên cứu , đề

xuất và được Bộ NN & PTNT công nhận 46 giống quốc gia

thuộc 9 loại câytrồng và 40 giống được phépkhuvực hoá ở

các vùng sinh thái khác nhau .

Những giống mới nàymangnhiều đặc tính như năng

suấtcao, phẩm chấttốt, chống chịu được điều kiện bấtthuận ,

đápứng tốt nhu cầu thâm canh tăngnăng suất và chuyển đổi

cơ cấu cây trồng ở khắp các địa phương trong cả nước , giúp

nông dân sản xuất được nhiều nông sản mang lại hiệuquả

kinh tế cao . Đặc biệt , hai giống lúa X21 và Xi23 của Việnđã

được gieo trồng hàng vạn héc-ta , là 2 trong số 10 giống lúa có

diện tích lớn nhất ở nước ta ;3 tổ hợp lúa lai chất lượng caolà

HYT57 , HYT82, HYT83 đạt năng suất từ 65 đến 80tạ /ha/vụ do

Viện tự sản xuấtđược hạt giống F1; các giống lạc L14 ,MD7,

L08 cho năngsuất từ 40 đến 45tạ/ha, trong khi năng suất lạc

bình quân của cả nước chỉ đạt 15tạ /ha ; giống đậu tương

ĐT2000 cho năng suất từ 2.5 đến 3.5 tấn /ha, trongkhibình

quân của cả nước chỉ đạt 1.1 tấn /ha ...

Ngoài ra, Viện còn cung cấp hàng ngàn mẫu

giống(nguồn gien ) cho các cơ quan nghiên cứu di truyền

chọn giống cây trồng trong cả nước để cùng khai thác sử

dụng và giới thiệu được nhiều giống có triển vọng cho sản

xuất. Đ

CÁC THÀNH TÍCH

Hơn 50 năm qua, Viện KHKTNNVN đã rất nỗ lực trong

công tác nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng vật nuôi phục

vụ sản xuấtmang lại nhiều thành tựu đáng khích lệ đã được

Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý :

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍMINH- 2002

-HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT- 1996

-HUÂN CHƯƠNGĐỘC LẬP HẠNG NH -1992

-HUÂN CHƯƠNG LAOĐỘNG HẠNG NHẤT-1982

Nhiều cán bộ của Viện được tặng thưởng huân, huy

chương và bằng khen về các công trình nghiên cứu khoa học ,

trong đó có 3 nhà khoa học được tặng danh hiệu Anh hùng

Lao động và 1nhà khoahọc được tặng Giải thưởng Hồ Chí

Minh , 2 nhà khoa học được phong là Viện sỹ Viện hàn lâm

khoahọc Liên Bang Nga.



VIỆN KHOA HỌC THIẾU DỤC THỂ THAO

ĐỊA CHỈ: 141 NGUYỄN THÁI HỌC - QUẬN BA ĐÌNH - TP HÀ NỘI

Điện thoại : (84-4 ) 7334408 * Fax : (84-4) 733419

E-mail: vkhtdtt@fpt.vn ; vkh-tt@fpt.vn

VIỆN TRƯỞNG

PGS. TS DƯƠNG NGHIỆP CHÍ

Tện nay , công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể

thao Đông Nam Á lần thứ 22 (SEGAMES 22 ),

1 đang
ở giai

đoạn
gấp rút

,Viện
Khoa

học
Thể

dục Thể thao là một đơn vị được UBTDTT giao thực hiện

những tác nghiệp về khoa học công nghệ mới, trực tiếp

phục vụ cho SEGAMES 22 sẽ diễn ra từ 05 đến 13-12-2003 .

Tại SEGAMES này , lần đầu tiên Việt Nam ứng

dụng hệ thống điện tử xử lý thông tin thi đấu thể thao

theo thông lệ trong các cuộc thi đấu lớn quy mô quốc

tế. Trong các dựán này sẽ bao gồm các thiết bị điện tử

hỗ trợ trọng tài đo lường thành tích thi đấu , hiển thị

thành tích thi đấu tại chỗ hoặc các thiết bị điện tửhỗ trợ

trọng tài điều khiển các cuộc thi đấu . Hiện nay , Viện

đangtriển khai thực hiện 03 nhiệm vụ chính :

1. XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ THI ĐẤU

BAO GỒM :

+ Hệ thống đăng ký vận động viên

+ Hệ thống xửlý thành tích thi đấu

+ Xếp hạng thi đấu tại các địa điểm thi đấu của 32 môn

thể thao sẽ được tổ chức thi đấu tại SEGAMES

+ Hệ thống xử lý tổng hợp thành tích thi đấu của 32

môn thể thao đối với các quốc giadự thi.

+ Hệ thống tự động truyền dữ liệu thi đấu về thành

tích thi đấu từ trang Website SEGAMES 22 , Trung tâm

Báo chí-Truyền hình và tới các trưởng đoàn thể thao

các nước. Hệ thống này gồm nhiều phần mềm chuyên

dụng, các mạng nội bộvà các mạng truyền số liệu .

2. XÂY DỰNG TRANG WEBSITE SEAGAME 22

Là tổ chức thông tin chính thức của BTC Đại hội.

Trang Web này bao gồm nhiều trang thông tin tĩnh giới

thiệu về đất nước con người Việt Nam, đặc biệt là các

tỉnh , thành phố đăng cai thi đấu , giới thiệu về Đại hội

Thể thao Đông Nam Á, lời kêu gọi tập thể dục thể thao

của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thể thao Việt Nam trong

thời kỳ đổi mới.Ngoài ra , phần động của trang Web

cung cấp đầy đủ thông tin thi đấu trong các ngày diễn

ra Đại hội . Các tin tức này được cập nhật 15 phút /lần và

tổng hợp tin tức 2 lần/ngày.

3. VIỆN KHOA HỌC THỂ THAO ĐƯỢC UBTDTT GIAO

TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ TỔ CHỨC CÔNG TÁC XÉT

NGHIỆM DOPING TRONG SEGAMES 22 .

Ngoài nhiệm vụ phục vụ cho SEGAMES 22 , Viện

Khoa học Thể dục Thể thao tiếp tục thực hiện các

nhiệm vụ thường xuyên khác . Nhằm nâng cao sức khoẻ

cho người lao động , phục vụ công cuộc công nghiệp

hóa hiện đại hóa đất nước, Viện đã hoàn thành công tác

điều tra thể chất nhân dân từ 6-20 tuổi, sẽ tiếp tục thực

hiện điều tra từ21-60 tuổi , đặc biệt từ 21- 35 tuổi . Từkết

quả điều tra này, chúng ta thấy rõ thực trạng thể chất

của người Việt Nam và đề xuất các giải pháp thích hợp

để tăng cường thể chất của người Việt Nam.

VỀ THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO

Viện đang tập trung nghiên cứu đề tài độc lập cấp

Nhà nước về chương trình nội dung, biện pháp đào tạo

vận động viên bóng đá trẻ . Đối với cácmôn thể thảo

khác, Viện đã tiến hành nghiên cứu để đưa ra các tiêu

chuẩn đánh giá tuyển chọn VĐV , giúp các HLV tham

khảo trong quá trình huấn luyện . Ngoài ra , Viện Khoa

học Thể dục Thểthao giúp các VĐV quốc gia các giải

pháp mới cải thiện dinh dưỡng , bổ sung dinh dưỡng

đảm bảo hồi phục tốt hơn để khắc phục tình trạng mệt

mỏi trong huấn luyện và thi đấu . Công tác chữa trị chấn

thương cho VĐV được Trung tâm Y học Thể thao của

Viện tiến hànhthường xuyên đối với các VĐV quốc gia

và VĐV xuất sắc của nhiều tỉnh thành .

ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ

Hằng năm, Viện tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ

cho HLV , bác sĩ thể thao, tiếp tục được Bộ Giáo dục và

Đào tạo cho phép tổ chức đào tạo cán bộ trình độ tiến sĩ

trong ngành TDTT.
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PHÓ VIỆN TRƯỞNG TSKH. VŨ CAO MINH

Chứng nhận đăng ký hoạt động

KH và CN số 196 ngày 18-11-1993

của Bộ Khoa học CN và MT

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Tiền thân là Viện Các khoa học về Trái

đất thuộc Viện Khoa học Việt Nam, thành

lập theo Quyết định số 92/QĐ ngày

28-02-1976 . Sau này , Viện Các khoa học về

Trái đất được đổi tên thành Viện Địa chất

(Quyết định số 2441/KH ngày 29-12-1988).

Năm 1993 , Viện Khoa học Việt Nam đổi tên

thành Trung tâm KHTN &CNQG, Viện Địa

chất là đơnvị trực thuộc Trung tâm (Quyết

định số 119/KHCNQG ngày 10-07-1993).

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Nghiên cứu và triển khai kết quả nghiên

cứu những vấn đề về địa chất quan trọng

có ý nghĩa quốc gia .

Trong những năm trước mắt tập trung

nghiên cứu những vấn đề về KH & CN thuộc

lĩnh vực môi trường , thiên tai địa chất và

những biện pháp giảm nhẹ thiệt hại do

chúng gây ra ; nghiên cứu đánh giá tài

thác , chếbiến chúng; nghiên cứu cơ bản về

nguyên khoáng sản và công nghệ khai

kiến trúc động lực, thành phần vật chất ,

lịch sử phát triển thạch quyển; nghiên cứu

những vấn đề về địa kỹ thuật, hoàn thiện và

phát triển các công nghệ và kỹ thuật; nâng

cao hiệu quả nghiên cứu địa chất môi

trưởng và thăm dò khoáng sản.

Tổ chức triển khai , ứng dụng các kết quả

nghiên cứu , thực hiện chuyển giao các

công nghệ tiên tiến và tăng cường hợp tác

quốctế nâng cao hiệu quả nghiên cứu .

Thông tin tư vấn , đào tạo cán bộ KH -CN

trong các lĩnh vực liên quan.

Tổ chức

TIỀM LỰC

- 2 phòng quản lý và 15 phòng trung tâm

nghiên cứu KH trựcthuộc Viện .

- 2 trạm nghiên cứu địa động lực hiện

đại, trạm Láng Thượng (Hà Nội), trạm Chí

Linh (Hải Dương ).

Nhân lực

Có 120 cán bộ, trong đó 5 GS & PGS,

45 tiến sĩ, 10 thạc sĩvà 55 đại học .

Trang thiết bị

thiết bị khối phổ Plasma-ICP -MS ; thiết bị

Tổ hợp thiết bị đo biến dạng vỏ Trái đất;

quang học nghiên cứu thành phần vật chất

tổhợp thiết bị thu ảnh NOAA và xử lý ảnh

viễn thám ; các thiết bị địa kỹ thuật, thiết bị

đo áp lực nước lỗ hổng ; thiết bị đo dịch

chuyển khối đất đá trong lỗ khoan ; thiết bị

đo hơi thuỷ ngân và xạ khí Radon ; hệ thiết

bị xác định các chỉ tiêu môi trường ; các

thiết bị địa vật lý, máy địa chấn nông, thiết

bị đo địa nhiệt, máy thăm dò điện , thiết bị

dùng nguồnphóng xạ tia gamma và notron

xác định mức độ ngậm nước của đất đá .

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Hợp tác rộng rãi và có hiệu quả với Cộng

đồng châu Âu , các nước như : Nga , Mỹ,

Pháp, Ca-na-da, Ba Lan, Bỉ, CHLB Đức,

Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ô -xtrây-

Li- a ....
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CHỨC NĂNG
NHNN . sig soup sign yo

Công ty Tài chính Cao -su thực hiện các * Chiết khấu, cầu cố thươngphiếu , trái phiếu và các

nghiệp vụ sau :

HUY ĐỘNG VỐN

Nhận tiền gửi có kỳ hạn từ một năm trở lên của tổ

chức , cá nhân .

Phát hành kỳ phiếu , trái phiếu , chứng chỉ tiền gửi và

các loại giấy tờ có giá trị khác để huy động vốn của các

tổ chức , cá nhân trong và ngoài nước theo quy định

của NHNN và pháp luật hiện hành .

Vay của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước

theo đúng quy định của NHNN .

* Tiếp nhận vốn ủy thác của Chính phủ, các tổ chức , cá

nhân trong và ngoài nước.

CHO VAY VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

* Cho vay ngắn hạn , trung , dài hạn đối với các tổ chức ,

cá nhân .

* Cho vay trả góp mua hàng tiêu dùng.

* Cho vay ủy thác theo hợp đồng ủy thác của các tổ

chức, cá nhân .

Thực hiện các hoạt động bảo lãnh theo quy định của

giấy tờ có giá trị khác đối với tổchức, cá nhân .

Tái chiết khấu , cầm cố thương phiếu , trái phiếu với

cácTCTD khác.

Góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp và

TCTD khác .

* Đầu tư cho các dự án, liên kết với doanh nghiệp theo

hợp đồng .

* Thực hiện các dịch vụ kiều hối , kinh doanh vàng .

* Làm đại lý phát hành trái phiếu , cổ phiếu và các loại

giấy tờ có giá trịkhác cho các doanh nghiệp.

Nhận ủy thác làm đại lý trong các lĩnh vực liên quan

đến tài chính , ngân hàng , bảo hiểm và đầu tư , kể cả

việc quản lý tài sản, vốn đầu tư của các tổ chức , cá

nhân theo hợp đồng.

Cung ứng các dịch vụ tư vấn về ngân hàng ,tài chính,

tiền tệ , đầu tư của các tổ chức , cá nhân theo hợp đồng.

Cung ứng dịchvụ bảo quản hiện vật quý , giấy tờ có

giá trị , cho thuê tủ két...theoquy định của pháp luật .

Hoạt động ngoại hối khi được NHNN cho phép .

- Hoạt động bao thanh toán khi được NHNN cho phép .

Xin Quý khách liên hệ với :

Phòng Kinh doanh - Đầu tư, điện thoại : (08 ) 9 301 808

hoặc Phòng Tín dụng, điện thoại : (08 ) 9 300 683

Công ty núi chúa lí cao cụ hân hạnh
su lian ham dues phuc vu chly risen
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GIÁM ĐỐC: KS. TÒNG VĂN ĐỊA

ed

Tập thểLãnh đạo Công ty

And one

Trụ sở Công ty

SAU 10 NĂM:

+ 1990-2000: 18 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ .

+ 1993 : 2 Huân chương Lao động hạng ba .

+ 2001: 2 Huân chươngLao động hạng nhì, ba .

+ 2002: Huânchương lao độnghạng nhất.

+ 14 năm liên tục là Đảng bộ trong sạch , vững mạnh.

CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ:

+ Quản lý đôthị;

+ Xây dựng đô thị (xây dựng và pháttriển các công trình );

+ Khảo sát, lập dựán thiết kế các công trình công nghiệp dân

dụng nhưgiao thông , thuỷ lợi, khảo sátđịa chất-địahình.

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU GẦN ĐÂY :

+Công trình đường 105 từTX Sơn La đến Sông Mã.

+ Xây dựng khu dân cư số 1 đến rạp 26-08.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
XÂY DỰNG VÀ

TRƯỞNG THÀNHTHÀNH dụng khoa học công nghệ,như tham giam nhiều chương trình

GẤU DAKRÔNG - CÔNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO VỀ THIẾT KẾ NĂM 2000

Tổng Công ty thực hiện tốt công tác nghiên cứu và ứng

nghiên cứu trọng điểm cấp Nhà nước: chương trình 34-05 , 06-

05, 48-07 ...và còn là đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Bộ trên

nhiều lĩnh vực.Công tác quản lý và đào tạo luôn được Tổng

Công ty đặc biệt quan tâm nhằm xây dựng và kiện toàn mô

hình hoạt động của Tổng Công ty , tạo một khối thống

nhất,ngang tầm với nhiệm vụ. Trong liên doanh liên kết, hợp

tác quốc tế TEDI, đã tham gia với nhiều công ty của hơn 50

nước trên thế giới và nhiềutổ chức quốc tế như WB, ADB,

UNDB, JICA, JBIC, SIDA, VAB ... trong các dự án xây dựng cơ

sở hạ tầng giao thông Việt Nam; qua đó học hỏi, nâng cao trình

độ tư vấn và quản lý của Ban Lãnh đạovà công nhân viên chức.

Có thể nói, những công nghệ hiện đại trong lĩnh vựcKSTK và

xây dựng GTVT thực sự đã được chuyển tiếp từ các nước phát

triển qua "chiếc cầu nối TEDI" vào lĩnh vực xây dựng hạ tầng

cơsởGTVTởViệtNam .

TrungtĐể khẳng định vị trí và không ngừng phát triển mạnhmẽ,

trong suốt 40 năm qua, đặc biệt kể từ khihoạt động theo mô

hình Tổng Công ty 90 , Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao

thông Vận tải đãcó những bước tiếnmạnhmẽ.Tổng Côngtyvà

xét ngang các đơn vị thành viên đã vinh dựđược Nhà nước và BộGTVT

trao tặngnhiều phần thưởng cao quý : Huân chương Độc lập

Hạng nhất, nhì, ba,danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi

mớinăm (2000 ) cho Công ty Tư vấn Thiết kế Cầu Lớn -Hầm - là

đơn vị thành viên của Tổng Công ty , 09 công trình chất lượng

tiêu biểu thập kỷ 90 và 03 bằng công nhận “công trình đạt chất

lượng cao ngành GTVT năm 2000 của Bộ GTVT” . Ngoài ra,

Tổng Công ty còn vinh dự đón nhận Huân chương Lao động

HạngnhấtcủaCHDCNDLàonăm 2002...

ĐƯỜNG BẮC THĂNG LONG NỘI BÀI CÔNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG TIÊU BIỂU THẬP KỶ 90

T

ổng Công
ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải

(TVTKGTVT) tiền thân là Viện Thiết kế Giao thông

vận tải,được thành lập ngày 27 - 12 - 1962. Trải qua 40

năm xây dựng và trưởng thành , một chặng đường dài đầy gian

khổ, khó khăn , với baoyêu cầu và thửthách , nhưng vượtlên

mọi trở ngại, Tổng Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

được giao và đạt được nhiều thành tựu trên mọi mặt công tác

của mình.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Tư vấn - khảo sát - thiết kế là nhiệm vụ chính của Tổng

Công ty. Trong những năm qua , Tổng Công ty TVTKGTVT tên

giao dịch TEDI đã khảo sátthiết kế hầu hết các công trình giao

thông vận tải quan trọng trong cả nước , bao gồm mạng giao

thông sắt, thủy ,bộ quốc gia và mạng giao thông phục vụ các

khu công nghiệp cácvùng khaithác khoáng sản ,các khu đô thị

lớn ,nhỏ.Các công trình do Tổng Công ty khảo sát thiết kế

(KSTK )đều đảm bảo chất lượng ,tiến độ góp phần xứng đáng

vào công cuộc khôi phục và phát triển giao thông vận tải

(GTVT ).

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

Tổng Công ty tiếp tục xây dựng và kiện toàn tổ chức theo

mô hình Tổng Công tynhà nước,hoàn thành lộ trình cổ phần

hoá doanh nghiệptheo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 của

Đảng. Phát triển nguồn nhân lực , thúc đẩyhoạt động sản xuất

kinh doanh và phát triển lĩnh vực tư vấn , phát triển và hiện đại

hoá công nghệ khảo sátthiết kế, đề xuất và ứng dụng sáng tạo

công nghệ mới trong xây dựng cơ sở hạ tầng, không ngừng

nâng cao chất lượng sản phẩm , nâng cao đời sống cán bộ

công nhân viên và thực hiện tốt các chính sách xã hội, xây

dựng mộtnền văn hoá doanh nghiệp trong Tổng Côngty . Tổng

Công tyTưvấn -Thiếtkế GTVT quyết tâm trở thànhmộthãng tư

vấn hàng đầu ở ViệtNam ,có trình độ ngang tầm với khu vực và

quốc tế, quản lývà hoạt động theo thông lệ quốc tế và phù hợp

điều kiện thực tế của ViệtNam ,sẵn sàng đáp ứng nhu mọinhu

cầu cung cấp dịch vụ tư vấn , khảo sát thiết kế ở thị trường

trong nước cũng nhưkhu vực , đủ điều kiện tham gia quá trình

hội nhập theo lộ trình chung của đấtnước.
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Bí thư Đảng ủy - Giám Đốc

TRẦN ĐỨC HÒA

T

rải qua gần 20 năm hoạt động, Công ty

luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian

khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

được giao. Công ty đã tham gia thi công các công

trình trọng điểmnhư : đường Bắc Thăng Long - Nội

Bài,quốc lộ 1A (Hà Nội - Lạng Sơn, Đông Hà - Quảng

Ngãi), quốc lộ 5 , quốc lộ 3 , quốc lộ 10 (các gói thầu

B4 , R4 ), đường Quy Nhơn- Sông Cầu (Bình Định-

Phú Yên )... và nhiều công trình khác. Năm 2002,

Công ty thamgia xây dựng đường nối QL 32 với

Trung tâm Thể thao Quốc gia , đường vành đai 3 - Hà

Nội, quốc lộ 3 và các dựán giao thông thuộc các tỉnh

Lạng Sơn , Phú Thọ, Bắc Giang , Nghệ An , Thanh Hoá.

và các dự án giao thông nông thôn các tỉnh phía

Bắc. Bên cạnh đó, Công ty còn tham gia thi công

một số các công trình xây dựng dân dụng khu vực

Hưng Yên , nhà điều hành PMU 18, nhà làm việc của Công

ty 246... Tất cả các công trình do Công ty thi công đều

hoàn thành đúng và vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng cao,

đem lại hiệu quả kinh tế.

* Những năm gần đây, Công ty tăng cườngmở rộng thị

trường hoạt động, và được Tổng Công ty cho phép đầu tư

trang thiết bị mới với công nghệ hiện đại để có thể đáp

ứng việc xây dựng các công trình mang tính trọng điểm

đòi hỏi kỹ thuật cao, nhưcác thiết bị thi côngnền ,móng ,

các dây chuyền đúc cống rung tựđộng , dâychuyền nền

móng mặtvà nhiều thiết bị chuyên dụng khác.

* Ngoài việc đầu tưcho thiết bị, Công ty luôn chú trọng

đến đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân

lành nghề , như cử cán bộ đi học các lớp quản lý kinh tế ,

các lớp chuyên ngành cho kỹ sư , công nhân kỹ thuật, các

lớp chính trị , nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt. Đối với công

nhân Công ty tổ chức cho bồi dưỡng tay nghề và thi nâng

bậc cao để có thể đáp ứng nhiệmvụ thi công xây dựng

các công trình có chất lượng cao. Hằng năm, Công ty tổ

chức tuyển thêm và tiếp nhận một sốkỹ sư trẻ mới ra

trường tốt nghiệp loại khá trở lên thuộc các chuyên ngành

đàotạo giao thông, xây dựng...

Với sựnỗ lực của Đảng ủy - Ban Giám đốc - các tổ chức

quần chúng - cán bộ công nhân viên toàn Công ty , mức

tăng trưởng hằng năm tăng 1,3 đến 1,5 lần . Năm 2002, giá

trị tăng sản lượng của Công ty đạt trên 50 tỷ đồng, định

hướng cho những năm tới sản lượng đạt khoảng 70 tỷ đồng

trở lên.

Máy đóng cọc thi công cầu - Công trình

đường Quy Nhơn - Sông Cầu

Thi công công trình the

đường vành đai 3 - Hà Nội
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ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

BTS

HCATV

CÔNG TY

DỊCH VỤ

TRUYỀN THANH

TRUYỀN HÌNH

HÀ NỘI

Co

ông ty Dịch vụ Truyền thanh - Truyền hình Hà Nội (BTS) là doanh

nghiệp nhà nước , có các chức năng , nhiệm vụ chínhnhư sau :

* Khảo sát, thiết kế xây dựngmạng truyền thanh có dây , truyền

thanh không dây trên địa bàn thành phốvà các tỉnh.

* Kinh doanh thiết bị truyền thanh, phát thanh, truyền hình, viễn

thông , văn hoá , dịch vụ vận tải. Thiết kế xây dựng mạng thông tin nội

bộ.

* Tư vấn ,thiết kếxây dựng cácdự ántruyền hình .

Công ty được Thành uỷ, UBND Thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ

2

Khai trương phòng máy trung tâm (tháng 9-2001 )

triển khai xây dựng hệ thống truyền hình cáp hữu tuyến (CATV) trên địa Phòng điềuhành trung tâm (tháng 4-2001)

bàn Thành phố Hà Nội. Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội là đơn vị

duy nhất được BộVăn hoá Thông tin cấp giấy phépsố 466/GP -BVHTT

hoạt động truyền hình cáp hữu tuyến (CATV ) trên toàn bộ địa bàn

Thành phốHà Nội

Với kỹ thuật tiên tiến , Công ty đã lắp đặt trạm thu phát trung tâm và

các tuyến dẫntín hiệu đạt tiêu chuẩn châu Âu; đáp ứng phát triển dịch

vụ truyền hình hai chiều và các dịch vụ đa năng khác.

Hiện tại, truyền hình cáp của Công ty BTS đang hoạt động truyền

12 kênh chương trình và trong tương lai sẽ truyền từ 18 đến 20 kênh ;

trong đó, có 5 kênh tiếng Việtvà một số kênh được biên tập , biên dịch.

Từ tháng 01-2003, truyền hình cáp Hà Nội sẽ đưa tín hiệu đến hầu

hết các quận nội thành và thị trấn Gia Lâm ,một phần huyện Từ Liêm .

Đầu năm 2003, truyền hình cáp Hà Nộisẽ đưa dịch vụ in -tơ -nét thử

nghiệm lên mạngCATV của Côngty .

Ở DỤNG TRUYỀN HÌNH CẤP HỮU TUYỂN TỪ MỘT AI HOÀN

HIỆN ĐẠI,ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NGỌCCÁI ĐỜILỎNCỦAĐÔNGĐẢO

IN DAN DÂN RU ĐÓ PHÙ HỢP VỚIGIAIDO MỘT CỦA CỐ MỘT

CUỘC CÔNG TC CỦA TAN DAIHOA .

000000000

BỘVĂN HOÁ - THÔNG TIN CỘNGHOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tựdo - Hạnh phát

GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG TRUYỀN HÌNH CÁP

Số giấy phép : 466/GP-BVHTT

Cấp ngày : 16/10/2002

ĐƠN VỊ: ĐÀI PHÁTTHANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI

Đ
C

:s
ố

3
0

T
r
u
n
g

L
i
ệ
t

-H
à

N
ộ
i

*Đ
T

:0
4
.
5
3
7
3
0
3
2

-5
3
7
3
0
3
3

*F
a
x

:0
4
.
5
3
7
2
5
4
8

*E-m
a
i

:b
r
o
t
e
s
c
o
@
h
n
.
v
n
n
.
v
n
l



5/30

BINH
ĐOÀN

15

(TỔNG CÔNG TY 15)

TRỤSỞ : PHƯỜNG YÊN THẾ - THÀNH PHỐ PLÂYKU - TỈNH GIA LAI * ĐIỆN THOẠI: 059. 825 110 - FAX: (059 ) 825 109

CHI NHÁNH PHÍA BẮC : 26 NGÕ THÔNG PHONG - QUẬN ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI * ĐIỆN THOẠI: 069.882 176

CHI NHÁNH PHÍA NAM : 15 K PHAN VĂN TRỊ - PHƯỜNG 7 - QUẬN GÒ VẤP - TP HỒ CHÍ MINH * ĐIỆN THOẠI: 089. 857 905

TƯ LỆNH (TỔNG GIÁM ĐỐC ): ĐẠI TÁ NGUYỄN XUÂN SANG .

Một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu của Binh đoàn 15

Đ/ c Nguyễn Xuân Sang - Tư lệnh Binh đoàn

15 trao Quân kỳ Quyết thắng cho CBB 72

DBDVnhân ngày thành lập.

Trung tướng Phùng Quang Thanh , Ủy viên

Trung ương Đảng , Tổng tham mưu trưởng

QĐND ViệtNam thăm Binh đoàn .

Đ / c Nguyễn Xuân Sang (người đứng thứ3 từ

phải sang )- Tư lệnh Binh đoàn gặp già làng,

trưởng bản, lão thành cách mạng tỉnh Gia Lai .

Vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu ởBinh

đoàn 15 - Quân khu 5

Công ty 711 - Binh đoàn 15 hỗ trợ làm đường liên

thôn

Inh đoàn 15 (Tổng công ty 15 ) thuộc Bộ

n
h quyết

định
số 68 /CT ngày

20 - 02 - 1985
B

Tưlệnh Quân khu 5 được thành lập theo

của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), Là

doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân

thực hiện kế hoạch kinh tế độc lập có tài khoản

tại ngân hàng (kểcả tài khoản ngoạitệ ) .

* Tài khoản - TK 73010517 tại Ngân hàng Đầu tư

vàPháttriển Gia Lal

* Tên giao dịch Quốc tế: GENERALN15

* Tên quân sự : Binh đoàn15

* Tên doanh nghiệp : Tổngcông ty 15
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Tên bài

I - Những vấn đề chung

- Xã luận - Đất nước năm 2002

Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân do

dân , vì dân, ngày càng trong sạch , vững mạnh là một nhiệm vụ

quan trọng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta

- Năm Nhâm Ngọ đất nước tiếp tục thế đi lên

CURRENTSEMNALS

Tác giả Số

1

Trần Đức Lương

Nông Đức Mạnh

1

DB+2

-
Đổi mới : Sự lựa chọn cách mạng nhằm mục tiêu phát triển của

Việt Nam Trần Đức Lương 4+5

·
Không có lý luận tiên phong thì Đảng không thể thực hiện được

vai trò người chiến sĩ tiên phong Nông Đức Mạnh 6

·
Phát triển nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại

đoànkếttoàndânvàphát huydânchủ trong đời sống kinhtế

Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật để đưa ra được

những quyết sách đúng đắn

Phan Văn Khải 6

Nông Đức Mạnh
7

-
Đổi mới cách nghiên cứu , nắm chắc nội dung, chỉ đạo chặt chẽ

và có hiệuquả việc thực hiện các nghịquyết của Đảng

-
Lờikhaimạckỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa X

Nông Đức Mạnh

NguyễnVănAn

8
9

Đẩy mạnh cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước

pháp quyềnxã hộichủnghĩa ViệtNam
Trần Đức Lương 10

-

Tấmgương vĩ đại củaCácMác,đỉnhcao của trí tuệ loài người
Tương Lai 13

·
Một phương diện của thiên tài Hồ Chí Minh; năng lực tổng kết

lịchsử ,tổngkếtthực tiễn và dự báo tương lai

Nhữngvấnđề đặtrachonhiệmkỳQuốchội khóa XI -

Song Thành 13

Mai Thúc Lân 14

-
Nhớ lời Bác dạy

Dương TrungQuốc
14

·
Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ tập thể để quyết định những

công việc hệ trọng của đất nước Nông Đức Mạnh 20

Nông Đức Mạnh
21

Thông báo Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương

Đảng khóa IX

Tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của Quốc hội đáp ứng

các yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

- Diễn văn khai mạc Kỳ họp thứNhất, Quốc hội khóa XI

Định hướng chương trình hành động của Chính phủ trong nhiệm

kỳ 2002 - 2007

-

-

-

Nghịquyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XI

Diễn văn bếmạc kỳ họp thứ nhất ,Quốchội khóa XI

Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương

khóa IX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII ,

phương hướng phát triển giáo dục - đào tạo , khoa học và công

nghệ từ nay đến năm 2005 và đến năm 2010

Kết luận của Hội nghị lần sáu Ban Chấp hành Trung ương

khóa IX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3

khóa VIII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3

khóa VII , Nghị quyết Trung ương 3 vàNghị quyết Trung ương 7

khóa VIII về công tác tổ chức và cán bộ

-1-

NôngĐức Mạnh

Nguyễn Văn An

***

2
2

Phan Văn Khải

2
2
224

24

24
Nguyễn Văn An

***
25

***
26



Tên bài SốTác giả

-

-

-

-

-

-

-

Điểm tựa cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu thế giới

đương đại

Thông báo Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương

Đảngkhóa IX

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiên đoán chiến thắng lịch sử "Điện Biên

Phủ trên không"

II . Kinh tế

Tiếp tục đẩy nhanh ,mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

XâydựngThủđôngày cànggiàuđẹp ,vănminh, hiện đại

Thành phố Hồ Chí Minh ,mùaxuânđầu thiên niênkỷ

Tổngquan kinh tế - xã hội năm 2001

Doanh nghiệp nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện

đạihóa theođịnhhướng xã hội chủ nghĩa ở ViệtNam

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện

đại hóa ở Lai Châu

Bà Rịa - Vũng Tàu vào xuân

NguyễnĐứcBình
32

***
33

Lê Cường 35

Nguyễn Thị Doan
1

Nguyễn Phú Trọng
DB+2

Nguyễn Minh Triết DB+2

Nguyễn Sinh Cúc DB+2

Tô Huy Rứa
DB+2

Trịnh Long Biên
DB+2

KimNgân
DB+2

-
Sóc Trăng chào đón xuân mới2002

-
Bom Bo - Mùa xuân lại về

Nguyễn Tấn Quyên
DB+2

Như Hùng DB+2

-

-

Để doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò then chốt trong kinh tế thị

trườngđịnh hướng xã hộichủnghĩa

Đổi mớiởmộttỉnhcựcbắc của Tổ quốc

Đoàn Duy Thành
3

Vũ Ngọc Kỳ
4+5

·
Hà Tĩnh thực hiện lời dạy của Bác Hồ Đặng Duy Báu

4+5

-
Đăk Lăk - trên con đường vươn tới tương lai Nguyễn Văn Lạng

4+5

-
Tây Ninh vững bước cùng cả nước NguyễnVăn Tiến 4+5

-

Đồng Tháp vận dụng Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào việc

-

-

·

-

-

-

-

thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2002

Xuân này , cao su Dầu Tiếng

Thươngmại : Thực trạng năm 2001 và triển vọng năm 2002

Đồng Thápsau mùa lũ

Đơn vị đi tiênphong trong đội hình lắp máy Việt Nam

Nâng caohiệuquả sắp xếpvàđổimớidoanhnghiệpnhànước

Quản lý , sử dụng đất nông nghiệp ở Tây Nguyên - nhìn từ

thực tế

Một huyện đi lên từ chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Một số vấn đề về phát triển hợp tác xãnông nghiệp

Hải Dương phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng

công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Bộ xây dựng)

trong việc phát triển đô thị và nhà ở trên địa bàn Thủ đô

Vượt lên trên những thách thức mới trong quá trình hội nhập

kinh tế thế giới

- Hội thảo khoa học - thực tiễn : "Doanh nghiệp Việt Nam với

công cuộc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập

kinh tế quốc tế "

* * * Báo cáo đề dẫn

***
Tổng quan hội thảo

Vĩnh Phúc chuyển đổi hợp tác xã theo Luật

TrầnQuang Hải

Trương Minh Dục

Vũ Hiền 9

Nguyễn Thúy Anh

Nguyễn Khắc Bộ

9

9

HuỳnhMinhĐoàn
4+5

Trần Quang Hải 4+5

NguyễnĐìnhBích
6

Trương Giang Long
6

6

Tào HữuPhùng
7

7

NguyễnThúyAnh

Lê Bình Lũy

7

8

Trương Kim Sơn 8

NguyễnHiệp
8

Lương Văn Tự
9

- 2 -



giá SốSó Tác giả
Tên bài

* Bình 32

33

35

i Doan 1

lú Trọng
DB+2

linh Triết DB+2

Inh Cúc
DB+2

ra
DB+2

Biên
DB+2

DB+2

lấn Quyền
DB+2

DB+2

Thành
3

Ky

4+5

w Báu

Văn Lạng

Văn Tiến
4+5

F
F
F

4+5

Kinh Đoàn
4+5

angHa
i

4+5

Đình Bích
6

Jiang Long

an
g
Ha
i

6

6

7

Phùng

༡

Minh Dục

Thú
y
Anh

7

8

Luy

8

Kim Son

8

Hiệp

Văn Tự

6

4+5

9

Thú
y
An
h

Khắ
c
Bộ

Thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với các hợp tác xã nông

nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long

Tiếptục đổi mới,phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

BắcGiang vớicác chương trình phát triển kinh tế - xã hội

Một số định hướng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp và nông thôn ở nước ta

Thương mại và thị trường miền núi qua những năm đổi mới

Vĩnh Phúc : Nỗi buồn đã vợi, niềm vuinhân đôi

Công ty SADICO Cần Thơ khẳng định vai trò của doanh nghiệp

nhà nước

Hải Dương đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa nông nghiệp,

nông thôn

Giảipháp tài chính đểphát triển kinh tế - xã hộiđấtnước

Chuyểndịch cơ cấu kinh tế và lao động nôngthôn

Yên Bái với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát

triển kinh tế

Lưu Bích Hồ

Hoàng Thọ Xuân -

Doãn CôngKhánh

Tiến Hải

Trần Quang Hải

Vũ Tiến Chiến

Một mô hình hợp tác xã nông nghiệp trong cơ chế mới ở

Đồng Tháp

Tiếp tục sắp xếp , đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh

nghiệp nhà nước

Lê HoàngTam 9

Trương Tấn Sang
10

·
Tăng cườngquảnlý nhànước về đất đai trong giai đoạnhiện nay | Triệu Văn Bé

Lâm Đồng 27 năm sau ngày giải phóng

10

Nguyễn HoàiBão 10

NguyễnVăn Tuất

Trương Tấn Sang

Nguyễn Quốc Cường

10

11

11

12

12

12

12

Nguyễn Văn Chiền

Đặng Văn Thanh

Nguyễn Sinh Cúc

13

14

14

14

14

14

15

15

15

Vũ Quỳnh 15

15

Nguyễn MinhThông
16

Nguyễn Mạnh Cầm
17

Nguyễn ĐắcHưng
17

17

Nguyễn Hoàng Hải
17

Nguyễn Thành Quang
17

Phạm Thắng 17

Hồ Văn Vĩnh 18

18

Tô Huy Rứa
19

Hoàng Việt

19

Quách Đức Pháp
20

-

- Để công nghiệp giấy trở thành ngành kinh tế chủ lực của công

nghiệp ViệtNam

Phấnđấu để Quảng Namtrởthành một tỉnhgiàu mạnh

TrầnQuangHải

Nguyễn Xuân Phúc

- Đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý vĩ mô của nhà nước đối | Nguyễn Văn Ninh -

với thị trường Tô ThịTâm

Liênkếtdoanhnghiệp để mở rộng thị trường xuấtkhẩu thủy sản| Nguyễn Thị HồngMinh

Các giải phápmang tính đột phá để Kiên Giang tăng tốc

- Đồng bằng sông CửuLong rộng mở những tiềm năng

- Để thủy sản là thếmạnh của đồng bằng sôngCửu Long

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước : Mấy vấn đề lý luận và

thực tiễn

- Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về

hội nhập kinh tế quốc tế

Thị trường vốn nước ta sau hơnmột năm liên tục hạ lãi suất

Mấy suy nghĩ về Hiệp định Thương mại Việt Nam -HoaKỳ

Để trí thức trẻ tiến vào kinh tế tri thức

Phát triển kinh tế biển -một thế mạnh của tỉnh Phú Yên

Yên Bình đi lên từ nội lực

Quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước

Lâm Chí Việt

Trần Kim Dung

Đỗ Mai Thành

Bàn về chính sách phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ đổimới| Lương HoàiNam

Hải Phòng - bước phát triển mới

Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp

- Góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường

bất động sản ở nước ta

- 3 -
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Tên bài SốTác giả

-

-

-

Hội thảo khoa học - thực tiễn : "Cảng biển vùng Đông Bắc với

hội nhập kinh tế quốc tế "

*** Báo cáo đề dẫn

***
Tổng quan hội thảo

Chiếnlược phát triển hệ thống cảng biển ở ViệtNam

Đểđẩymạnh cáchoạtđộng kinh tế cảng biển ở Quảng Ninh

- Lâm Đồng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các

dân tộc thiểu số

-

·

-

Mấy vấnđềvềgiải quyết nạnngập lụt ở đồng bằng sôngCửu Long|

- Giáo dục trong phát triển cộng đồng ở vùng ngập lũ đồng bằng

sông Cửu Long

Phát triển kinh tế tri thức , rút ngắn quá trình công nghiệp hóa,

hiện đại hóa

Kinh tế tư nhân - bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế

nước ta

- PhúTài-khu công nghiệpđầytiềmnăng củaBìnhĐịnh

Phú Thọ với việc đưaNghịquyếtcủaĐảng vàocuộcsống

Mộtsố vấnđề về thị trườngtrái phiếuChính phủ ở ViệtNam

Kinhtếnhànước vàkinh tếtậpthểlà nền tảng của kinhtế nướcta

Giải pháp tăng cường xuất, nhập khẩu cho những tháng cuối

-

năm 2002

Hướng phát triển nguồn lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở

nước ta hiện nay

Phát triểnthương nghiệpnhànướctrongnềnkinh tế thịtrường

Ninh Bình: mườinămliêntụcổnđịnh và phát triển

Thựctrạng vàgiảiphápxóađói,giảmnghèo ở nông thônhiệnnay

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đổi mới hoạt

động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

- Một số vấn đề về mô hình “công ty mẹ - công ty con” ở Công ty

CONSTREXIM

Một số giải phápnângcao hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở

nước ta

- Những yêu cầu đối với trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa

Vũ Hiền

Hoàng Hải

Chu Quang Thứ

Nguyễn Văn Quynh

Nguyễn Hoài Bão

Phan Khánh

Lê Xuân Bá

|LêXuân

|

2
2
2
2

21

21

ĐàoTrọngHùng
21

Đặng Hữu 22

22

2
2

Trần Quang Hải

HoàngXuân Cừ

Nguyễn PhươngLiên

22

23

23

24

Nguyễn Thông
24

Trần Bạch Đằng
25

Doãn Công Khánh
25

|

Phạm Minh Tuyên

Nguyễn Sinh Cúc

25

25

Vũ Tiến Lộc

Nguyễn Cúc -

NguyễnQuốcHiệp

25

2
5

26

Tào Hữu Phùng 27

NgôĐìnhXây
27

Bến Tre vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại

hóa nông nghiệp , nôngthôn
Trần Văn Truyền 27

Về sự phát triển của kinh tế tư nhân trên địa bàn Thành phố

Hồ Chí Minh Mạnh - Phương 27

-
Tiềm năng và sức bật của du lịch Thừa Thiên - Huế DươngVũ

27

Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa tiến trình công nghiệp

hóa,hiện đại hóa nông nghiệp nôngthôn

Để nông nghiệp , nông thôn phát triển bền vững , nông dân giàu hơn | Nguyễn Tấn Dũng

Để nền kinh tế đạt mức tăng trưởng cao

Mấy giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

nghiệp nông thôn

Phan Diễn 28

28

Xuân Hoành 28

Nguyễn Hoành Xanh
28

-
Hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý

nhà nước đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Nguyễn Văn Hùng
28
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ác giả Số

al

ng Thứ

Văn Quynh
20

8
8
8
8

20

20

20

Hoài Bão

anh

ng Hùng

2
2

21

21

21

22
ru

Bá
22

Tên bài

- Tín dụng phục vụ chương trình xóa đói giảm nghèo sau 6 năm

nhìn lại

Góp phần khẳng định vai trò của tín dụng ngân hàng trong phát

triển kinh tế trang trại ở nước ta

- Thủ đô HàNội trên con đường đổi mới

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên tạp chí về kinh tế , đáp ứng

yêu cầu thực tiễn đề ra

Nâng cao sức cạnh tranh củacác sản phẩm công nghiệp HàNội|HồVânNga

Mấy vấn đềvềphát triển kinh tế cửa khẩu Việt - Trung

Bước chuyển mới củaĐồng Nai

- Lâm trường Đình Lập - mẫu hình về chuyển đổi cơ cấu sản xuất

trong cơ chế mới

-Xâydựngmột thế hệ doanh nhân ,doanhnghiệp mới

-

-

·

- Diễn Châu giàu lên và đẹp hơn

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng đồng bằngsông CửuLong

Cần có các quy định cho doanh nghiệp nhà nước trong việc thực

hiện Luậtcạnh tranh

Nâng cao năng lực dịch vụ xã hội của giao thông vận tải đường

thủynộiđịa

Phát triển thị trường nông thôn Hà Tây theo hướng công nghiệp

hóa, hiện đại hóa

Tiếp tục phát triển kinh tế tư nhân

Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo định hướng xã hội

chủnghĩa

Khuyến khích phát triển thành phần kinh tế tư nhân , không phải

là tư nhân hóa toàn bộ nền kinh tế

Ôn định thị trường nhà đất là yếu tố quan trọng để phát triển

bềnvững

Nghiêncứu giảmnghèo ở nông thôn - từ cách tiếp cận vi mô

Chuyển dịch cơcấu kinh tế ở tỉnh Thái Bình

Phát huy nội lực , nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế , thực hành

tiếtkiệm , thựchiện thắng lợi Nghịquyết Đại hội IX của Đảng

Toàn cầu hóa và sự đổi mới quản trị kinh doanh của các

doanh nghiệp

Nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trong hội

nhập quốc tế

Làm gì để TràMy vươndậytrong cơ chế thịtrường

Doanh nghiệp Việt Nam trước những cam kết của chính phủ

tham gia AFTA

Phát triển giao thông thủy nội địa trong sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa

Tổng công ty xây dựng Trường Sơn trên công trường xây dựng

Đường Hồ ChíMinh

III - Chính trị - Triết học

Gắn nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa

học nhằm không ngừng phát triển côngtác lýluận của Đảng

-
Một lý luận mãimãi xanh tươi

Lê VănHưng

Tác giả Số

Nguyễn Văn Giàu 28

Đỗ Xuân Trường 28

Hoàng Văn Nghiên 29

Hồng Vinh

Hoàng Hải

Lê HoàngQuân

2
2
3
329

29

30

30

Lê Xuân Đình 30

Đoàn Nhật Dũng

Chu Thái Thành

31

31

Nguyễn Sinh Các 32

32

NgôXuân Sơn 32

Bùi Hữu Đức

Phạm Thăng 32

2
2
2
232

Nguyễn Tấn Dũng
33

Nguyễn Đình Ước 33

Nguyễn Đình Bích 33

Đào Công Tiến 33

Doãn Đình Huề 33

34

Nguyễn Bách Khoa 34

3
3

34

34

Mai Thành 35

Phạm Thắng
36

Từ Thanh 36

Cao Sỹ Kiêm

NguyễnHoành Xanh

Lê Xuân Đình

Trần Đình Hoan 1

Trần Xuân Trường 1

angHai
22

Xuân Cừ

Phương Liên

23

23 ·

24

Thông

24

ch Đằng

ông Khán
h

linh Tuyên
25

Sinh Các
25

3
3
3
3

25

25

Lộc

25

Cúc -

Quốc Hiệp

26

a Phùng

27

27

nh Xây

ăn Truy
ền

27

27

Phương 27

Jū

ên 28

Tấn Dũng
28

3
8
8

oành

28

Hoà
nh

Xan
h

Văn Hùng

28

- 5 -



Tên bài SốTác giả

-
Trênđường thời đại, vũng bước đilên

Sự lãnh đạo của Đảng và sứcmạnhđại đoàn kếttoàndân

·

-

·

-

-

·

·

-

-

·

-

·

-

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ

nghĩa ở nước ta

Hội thảo khoa học - Thực tiễn : “Công tác tư tưởng , lý luận hiện

nay- Thực trạng và giải pháp”

*** Báo cáo đề dẫn

***

TổngquanHội thảo

Vấn đề trọng yếu của công tác lý luận hiệnnay

Thực tiễn và lý luận

Những vấn đề lý luận quan trọng trong văn kiện Đại hội IX

của Đảng

66

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ” bàn về giai cấptưsản

Quảng Ninh xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở

Chủ nghĩa xã hội - mùa xuân nhân loại

Chủnghĩa xã hội - tháchthức và triển vọng

Đổimới công tác biên phòngđápứng yêu cầu nhiệm vụmới

Những quyết sách hướng về cơ sở

Những vấn đề lý luận chính yếu trong văn kiện Đại hội IX của

Đáng

Đôi điều về cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận

- Bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật trong cuộc bầu cử Quốc hội

khóa XI

Sựkiện chính trị trọng đại của đấtnước

Một số vấn đề về đấu tranh tư tưởng hiện nay

Lê Duẩn - nhà chiến lược của cách mạng nước ta

Tư tưởng cơ hội dướimọi mầu sắc và cuộc đấu tranh đẩy lùi nó

- Quy chế dân chủ với việc ổn định chính trị , phát triển kinh tế

xã hội ở tỉnh Thái Bình

-

Diễn văn Bế mạc kỳ họp thứ 11Quốchội khóa X

Tác phẩm “ Thà ít mà tốt ” của V.I.Lê -nin với công cuộc đổi mới

bộmáy Nhà nước Việt Nam hiện nay

Phạm Văn Chúc 1

NguyễnPhúTrọng
3

NguyễnDuy Quý
3

Vũ Hiền 4+5

NguyễnThịVy
4+5

Hà Đăng 4+5

Hữu Thọ 4+5

6

6

6

7

7

Lê Xuân Tùng

Trần Phúc Thăng

Hà Văn Hiền

NguyễnDuy Quý

Trần Quang Nhiếp

TrịnhNgọc Huyền

Vũ Hiền

Vũ Hữu Ngoạn

Trần Xuân Trường

Mai Thúc Lân

Lê Đức Bình

7
8

8

∞∞

8

6

TrầnQuangNhiếp

Phạm Ngọc Hiền

9

9

HoàngTùng
10

10

-

Bùi Sĩ Tiếu

Nguyễn Văn An

10

11

Nguyễn Quang Minh
11

-
Nhìn lại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 10 năm

·

-

-

qua

Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ

ở cơ sở

Lãnh đạo công tác quốc phòng ở Nam Định

- Nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về

nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới | Nguyễn Khoa Điềm

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị

theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Về xây dựng Bộ đội Biên phòng trong tình hình mới

Thượng Tùng
11

Trương QuangĐược
12

Trần Văn Tuấn 12

13

Lê Đình Sỹ 13

PhạmHữu Bồng
13

-
Chung quanh những vấn đề về Quy chế dân chủ cơ sở ở nước ta

hiện nay

Trở lại vấn đề tôn giáo

Quốc hội của chúng ta

LươngGia Ban
13

Đặng NghiêmVạn
13

Nhật Tân 14
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Số
Tác giảTên bài

1

3

3

4+5

4+5

4+5

4+5

6

6
6

7

7

7

8

8
8

9

9
6
6
21

0

10

10

11

h

11

11

12

12

13

13

13

13

13

14

·

·

-

·

-

-

·

-

-

·

-

·

·

-

·

·

Về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội

Tư duy biện chứng Hồ ChíMinh

Một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn tổ chức và hoạt động của chính

quyền cấp xã hiện nay

Tổng kết thực tiễn - một nhiệm vụ trọng yếu của công tác lý luận

hiện nay

Thấm nhuần hơn nữa quan điểm thực tiễn , phát triển sáng tạo lý

luận , đưa đất nước tiến lên nhanh hơn , vững mạnh hơn

Chungquanhcôngtác tư tưởng ,lý luận

Nhữngthànhtựu cơ bản về nhân quyền ở nước ta

Vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp ở ViệtNamhiện nay

Tọa đàm : "Đấu tranhphêphánnhững quan điểm , tư tưởng sai

trái, phản động "

Nghiên cứu học thuyết Mác - Lê-nin trong tình hìnhmới

NinhThuậnvới việc thực hiệnchínhsáchĐạiđoàn kếtdân tộc

Qua 3 năm thực hiệnQuychếDânchủ cơsởởnông thôn

Chung quanh vấnđềđịnhhướng xã hộichủ nghĩa ở Việt Nam

Làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền Nghị quyết của Đảng trên các

tạp chí lý luận chính trị

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị “ về công tác lý luận

trong giai đoạn hiệnnay”

Chủ nghĩa xã hội hiện đại và tư duy hiện đại về CNXH

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phát triển sáng tạo công

tác lý luận

Xã luận - Quốc hội đầu thế ký

Về hoàn thiện tổ chức và đổi mới nội dung hoạt động của các cơ

quan chuyên môn của Quốc hội

Về tổ chức các kỳ họp của Quốc hội

- Quân đội nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ giúp dân phòng chống

thiên tại

Lại bàn về con đường cách mạng xãhội chủ nghĩa ở nước ta

Bộ Nội vụ , cán bộ Bộ Nội vụ và các cơ quan nội vụ ở các cấp

phải thật sự đổi mới tư duyvà đi đầu cải cách hành chính

- Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị ở

CƠ SỞ

Phạm trù trung - hiếu trong triết lý phương Đông và tư tưởng Hồ

Chí Minh với vấnđề giáo dục đạo đứccáchmạnghiệnnay

Phối hợpcáchoạt động chínhtrịđốingoại và kinh tế đốingoại

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin , tuyên truyền

của Bộ Đội Biên phòng đối với nhân dân trên các vùng biên giới,

hải đảo

Bác Hồ với công nghiệp quốc phòng Việt Nam

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , vì mục tiêu dân giàu, nước

mạnh , xã hộicông bằng , dân chủ ,văn minh

Ai vi phạm nhân quyền , ai vi phạm dân chủ

Nguyễn Quốc Thắng-

Nguyễn Thị Vy

Hoàng Tùng

Lê Minh Thông

NguyễnPhúTrọng

VõNguyên Giáp

Hà Xuân Trường

Hồng Vinh

Nguyễn Thế Kiệt

Nhật Tân

Nguyễn Chí Tình

Chamaléa - Điều

Lê Kim Việt

Tiến Hải

Nguyễn Khoa Điềm

Phạm Ngọc Quang

Quang Cận

Nhị Lê

***

Bùi Ngọc Thanh

Đỗ Ngọc Thu

Phùng QuangThanh

Lê Xuân Lựu

Phan Văn Khải

Tạ Xuân Đại

Hoàng Trung

Chu Tuấn Cáp

Đặng Vũ Liêm

Phan Thu

Trương Quang Được

Trần Duy Hương

4
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Tên bài SốTác giả

-

-

-

-

Xây dựng và phát triển khoa học Chính trị Việt Nam - nhìn từ

Thành phố HồChíMinh

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận hiệnnay

Học thuyết Mác - Lê-ninvớicông cuộc đổimới ởViệt Nam

Mấy suy nghĩ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư

tưởng hiệnnay

- Về tổ chức và hoạt động của Quốc hội với yêu cầu hoàn thiện

Nhà nước pháp quyền xã hộichủnghĩa Việt Nam

·

-

-

-

-

-

Các quyền xã hội cơ bản của công dân từ Hiến pháp năm 1980

đến Hiến pháp năm 1992

Đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của

chính phủ và cơ quan hànhchính nhà nước các cấp

Phát huy truyềnthốngquyết chiến quyếtthắng của quânđội ta

Nhânphẩm- giá trị toàn cầu và phổ biến của quyềncon người

Quân đội nhân dân Việt Nam góp phần xây dựng hệ thống chính

trị cơ sở vững mạnh

Hội cựu chiến binh Việt Nam mãi xứng đáng với niềm tin của

Đảng

Tác động của toàn cầu hóa đối với sự phát triển và đổi mới của

pháp luật Việt Nam

IV - Văn hóa - xã hội

- Văn hóa viết về chiến tranh cách mạng - đòi hỏi và thách thức

của thời gian

Lê Thanh Vân

Nguyễn Xuân Tế 27

Lê Xuân Lựu
28

Đặng Hữu Toàn 30

NguyễnBá Dương
32

33

Nguyễn Văn Động
34

Nguyễn Khánh
35

Phùng Quang Thanh 35

35

Phạm Văn Trà 36

Trần Văn Quang 36

Đào Trí Úc 36

HoàngVănNghĩa

-

Ngày xuân bàn về sức khỏe -môi trường

-

Ngày xuân nói chuyện câu đối

- Xuân Nhâm Ngọ nhàn đàm về con ngựa

- Nhân tết cổ truyền : Tản mạn về văn hóa dân gian Hà Nội

-

TrườngChinhtrên mặt trận báo chí vănhóa , văn nghệ

-
Hội lễ trong không gian và thời gian

Đầu xuân kể vài giai thoại trong câu đối

-

·

-

Vai trò của Đảng trong xây dựng lý luậnvăn học ViệtNam

Xuân về trên con đường mangtên Bác

Y đức và vấn đềnâng cao y đức

Xây dựng xã hội học tập theo định hướng Nghị quyết Đại hội IX

của Đảng

- Điện ảnh - cuộc chuyển giao thế hệ đầu thế kỷ

-

-

Yếu tố quan trọng đảm bảo quyền con người

Lê ThànhNghị
1

Nguyễn Văn Thưởng
DB+2

Nam Ba Cẩm Văn DB+2

Cung Khắc Lược DB+2

Trần Quốc Vượng DB+2

Hà Xuân Trường 4+5

Phan Đăng Nhật 4+5

Việt Hưng 4+5

Hà Xuân Trường 4+5

Đỗ Cường 4+5

Phạm Mạnh Hùng
7

Vũ Oanh 8

Hải Ninh 8

ĐỗNguyên Phương
9

Lê Vũ Hùng 9

Phạm Thị Ngọc Trầm

Nguyễn Hòa

10

10

Nguyễn An Lương
10

Trần Văn Nhung -

Trần Khánh Đức 11

Phát triển giáo dục và đào tạo khu vực giáo dục đồng bằng sông

Cửu Long

Một số thành tựu mới trong khoa học nghiên cứu con người và

những vấn đề cấp bách đang đặt ra

Toàn cầu hóa từ cách nhìn văn hóa

- Cần có một chiến lược an toàn và vệ sinh lao động trong thời kỳ

công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Vấn đề phát triển nhân lực công nghệ thông tin

-8-



Tên bài SốTác giả

Về sựlãnhđạo của Đảng đối với hoạt động báo chí

-

Công tác tưtưởng- vănhóaở Đảngbộ tỉnh Lâm Đồng

7

3

0

2

-3

34

35

35

35

36

36

36

1

OB+2

OB+2

OB+2

OB+2

4+5

4+5

4+5

4+5

4+5

7

8

8

9

9

10

10

-

-

-

·

·

Hội thảo khoa học - thực tiễn : "Báo chí trong cuộc đấu tranh

chống quan liêu , tham nhũng ở nước ta hiện nay"

* * * Báo cáo đề dẫn

*** Tổng quan hội thảo

Vai trò của báo chítrong đấu tranh chống quan liêu ,tham nhũng | Quách Lê Thanh

- Nhớ lại Sài Gòn ngày giải phóng

-
Tìm lời giải cho bài toán công bằng trong chăm sóc sức khỏe | Đàm Viết Cương -

nhân dân

-Câu chuyện Tháng Năm, tôi nhớ mãi

- Luật tục các dân tộc Tây Nguyên với quyền bình đẳng

Tăng cường quản lý hoạt động xuất bản

Giáo dục thường xuyên với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước

Củng cố và hoàn thiệnmạnglưới y tếcơ sở

- Bảo vệmôi trường trên quan điểm phát triển bền vững

-

Khoa học xã hội và nhân văn trong sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa miền Đông Nam Bộ

Thực hiện định hướng chiến lược phát triển khoa học và công

nghệ - 5 năm nhìn lại

Báo chí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng

Tự do báo chí ở nước ta

Kiên quyết đánh bại âm mưu sử dụng báo chí chống nhân dân

Việt Nam

Áp dụng công nghệ thông tinvàtruyền thông vào giáo dục

Âm vang lễ hội (FESTIVAL Huế 2002 )

Giáo dục hòa bình vì sao vượt lên

Những bài học sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị

lần thứ hai của Trung ương Đảng

Báo chí công cụ sắc bén của công tác tư tưởng

- Một số vấn đề cấp bách về văn hóa - xã hội, môi trường vùng

ngập lũ đồngbằng sôngCửu Long

- Ngành giáo dục đào tạo thực hiện Nghị quyết Trung ương

(khóa VIII) và triển khaiNghịquyếtĐạihội IX

- Lao động và việc làm - những bước tiến quan trọng

-
Bản sắc dân tộcvà sự giao lưu hội nhập văn hóa

|- Hội NôngdânViệt Nam trong công tác xóa đói, giảm nghèo

Tiếp tục nâng caochất lượng giáo dục toàn diện

- Cứu trợ nạn nhân chất Đi -ô -xin /Da cam -một vấn đề bức xúc

hiện nay

Về tình hình thơ hiện nay

Một sốvấnđề về pháttriển giáodụcởKon Tum

- Lệ làng xưa và " lệ làng" nay

Chu Thái Thành

Hồ Ngọc Sơn

Võ Quang Trọng

Nguyễn ĐìnhNhã

Trần Quang Nhiếp

Nhật Tân

11

11

12

Hải Ninh 12

12

14

14

15

Trịnh Minh Tứ

Đỗ Nguyên Phương

Phạm Khôi Nguyên

16

16

16

Nguyễn Thế Nghĩa
16

Đặng Hữu 17

Vũ Hiền 17

Nhị Lê 17

Chu Thái Thành 17

Vũ Văn Tảo 17

Phạm Từ 17

Ngọc Hồ 17

Đặng VũMinh
18

Trần Thị Hiền 18

Lưu Văn Kiền 18

Nguyễn Thế Nghĩa
18

2

Nguyễn Minh Hiển 22

Nguyễn Thị Hằng
23

Hồ Sĩ Vịnh 23

Nguyễn Đức Triều

Phạm Minh Hạc

24

25

Nguyễn Trọng Nhân
27

NguyễnHuy thông
28

Trần Việt Hùng 28

10

- Đổi mớichương trình giáo dục phổ thông : vấn đề còn lắmgian nan | Lương Ngọc Toản

Bảo đảm tính công bằng trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe

nhân dân

Nguyễn Đăng Dung -

Bùi Ngọc Sơn
29

KhuấtMinh Phương 29

30

Phạm Mạnh Hùng
31

-9-



Tên bài SốTác giả

·

·

-

-

-

-

·

Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển một số công nghệ cao - bước đột

phá quan trọng

Lễ hội và ứng xử của người làm công tác quản lý lễ hội hiện nay

Để trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học chất

lượng cao

Mấy suy nghĩ về thanh niên và phong trào thanh niên

Đảnglãnhđạovănhóavănnghệ:Thựctiễn và bài học

Củngcốvà tăng cường hệthốngtrườngphổthôngdântộcnội trú

Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII

ở Thừa Thiên - Huế

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở khu vực đô thị

- Thơ Tố Hữu

- Thực hiện chính sách xã hội trong vùng đồng bào dân tộc

Khơ Me ở Nam Bộ

-

-

-

Từ chỉ số GDPđến chỉ số HDI- Một chặng đường phát triển tư

duy về con ngườiđối với sự phát triển kinh tế - xã hội

Tình trạng di dân và vấn đề môi trường sống ở Lâm Đồng hiện nay

V - Xây dựng Đảng

- Hội thảo khoa học - thực tiễn : "Xây dựng đội ngũ cán bộ

lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh , huyện"

*** Báo cáo đề dẫn

*** Tổng quan hội thảo

Tiếp tục đấu tranhchống tệ quan liêu , tham nhũng

-Ghi chéptảnmạnở cấp huyện

-

·

Xử lý đúng cácmối quan hệ trong công tác cán bộ

Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ

quản lý cấp tỉnh , huyện

Một số vấn đề về củng cố tổ chức cơ sở đảng các xã miền núi

phía bắc

- Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với

nhân dân .

Bác Hồ nói về quanhệ giữa Đảng với nhândân

Mừng Đảng,mừng xuân , mừngđổimới, thắng lợimới

Vóc dáng HưngYên

Đảng bộ tỉnh Phú Thọ với phong trào xây dựng tổ chức cơ sở

đảngtrong sạch , vững mạnh

- Luân chuyển cán bộ - khâu đột phá nhằm xây dựng đội ngũ cán

bộlãnh đạo ,quảnlýngangtầmthời kỳphát triểnmới

·
Để thực hiện tốt chủ trương luân chuyểncán bộ lãnh đạo và

quản lý

Tình hình tưtưởng củacán bộ,đảng viên và nhân dân ta hiện nay

Lê-nin , Hồ Chí Minh nói về vấn đề luân chuyển cánbộ

Vũ Đình Cự 32

| Phạm Quang Nghị
33

Hà Khanh 33

Đặng Cảnh Khanh 34

Mai Hải Oanh 34

Ngọc Hồ
34

NguyễnHuy Lập

DươngTùng

35

35

Hà Minh Đức 36

36

|

Đặng Quốc Bảo -

Trương Thị Thúy Hằng

Bùi Trung Hưng

36

36

Bùi Chí Kiên

Vũ Hiền

Nhị Lê

1

1

Hoàng Kim Sơn

Vũ Phòng

1

DB+2

3
Hà Đăng

Nguyễn Duy Hùng

Thái Sơn

3

3

Trương Quang Được 4+5

Trần Quang Nhiếp

NguyễnHuyên

4+5

4+5

4+5

6

Nhị Lê

Trần NgọcTăng

Trần Đình Hoan

Lê Đức Bình

Nguyễn Trọng Phúc

་

7

| Hồng Vinh

7
8
9

-
Tình hình tư tưởng của thanh niên và công tác tư tưởng của Đoàn

Thanh niên
HoàngBìnhQuân

9

-
Tăng cường công tác kiểm tra của Đảng góp phần ngăn chặn và

đẩy lùi tham nhũng NguyễnThị Doan
12

-
Mấy bài học kinh nghiệm về công tác tư tưởng trong quân đội

qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ
Lê Xuân Lưu 12
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Số SốTên bài Tác giả

32

33

लललल33
·

34

34

34

35

35

36

36

36

36

1

1

1

DB+2

3

·

·

·

·

Để Nghệ An tiến nhanh trên con đường mà Đảng và Bác Hồ

đã chọn

Trách nhiệm to lớn của công đoàn ViệtNam

TỉnhSócTrăngsau 10nămtáilập

Chính sách dân tộc trong chiến lược Đại đoàn kết toàn dân của

Đảngta

Gópphầnnâng cao hiệu quả côngtác tư tưởng, lý luận

Kiên quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu và đẩy lùi nạn tham

nhũngtrongbộmáy Đảng, Nhà nước ta

Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện công tác kiểm tra , kỷ luật

trongĐảng

Vè

Lê Doãn Hợp 13

Cù Thị Hậu

NguyễnTấnQuyên

13

13

Lê Ngọc Thắng

PhạmHồngThanh

14

15

Võ Chí Công 16

Nguyễn Thị Doan
16

16

Lê Văn Dũng
18

Lê Hồng Anh
19

Lê Đức Bình 19

quy trìnhvàphươngthức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo| Nguyễn Trọng Điều

Công tác tư tưởng, lý luận trong Quân đội nhân dân giai đoạn

cách mạng hiện nay

Một số vấn đề về công tác kiểm tra của Đảng trong tình hình

hiện nay

Đánh giá đúng con người : Khâu quan trọng đầu tiên của công

tác cán bộ

Hội thảo khoa học - thực tiễn : " Xây dựng hệ thống chính trị và

đội ngũ cán bộ cơ sở "

* * * Báo cáo đề dẫn

*** Tổng quan Hộithảo

- Mười cái ba

-

Trần Quang Nhiếp

Nguyễn Vũ Cân

19

19

Hà Đăng 19

Trần Đình Hoan 20

3

3

4+5

4+5

4+5

4+5

6

༡

8

9

12

-

·

-

·

·

-

-

·

Mười năm công tác tổ chức, cán bộ củaĐảng và những yêu cầu ,

nhiệm vụ trong thời gian tới

- Thực hành tiết kiệm ,chống tham ô, lãng phí , chống bệnh quan

liêu theo tư tưởngHồ ChíMinh

Đào tạo , bồi dưỡng cán bộ chính quyền cơ sở - vấn đề và giải pháp

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân xây dựng hệ thống chính

trị ở cơ sở vữngmạnh

- Góp phần kiện toàn chính quyền cơ sở

Côngtác kiểm tra ở Đảng bộ huyệnQuỳnhPhụ

Phát triển năng lực tưduy của người lãnh đạo quản lý hiện nay

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền

cấp huyện

Trà Vinh tiếp tục cuộc vận động xây dựng tổ chức cơ sở đảng

trong sạch , vữngmạnh

Ghi nhận ở Nam Đông

Thấy gì về công tác tổ chức và quản lý cán bộ, qua vụ án

Trương Văn Cam

Chuyển động và kết quả bước đầu thực hiện nghị quyết Đại

hội IX của Đảng ởThừa Thiên - Huế

Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức của Nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa của dân ,dodân , vì dân

- 72 nămtruyềnthống vẻ vang củangành Tổ chức xây dựng Đảng

Vănphòng Trung ương Đảngtiếptục phấn đấu nâng cao chất

lượng công tác tham mưu và phục vụ

|

Nguyễn Thị Doan

Lê Chi Mai

Phạm QuangNghị

Chu Thái Thành -

2
2
0

21

Nguyễn Minh Phương
21

2
2
2

Phạm Văn Sinh

Hồ Bá Thâm

Vũ Hồng Khanh

23

23

Nguyễn Thái Bình

Phạm Hiệp

24

24

Võ Chí Công 26

26

ThangVăn Phúc -

Nguyễn Minh Phương
27

| Trần Đình Hoan
29

29

Hồ Xuân Mãn

Ngô Văn Dụ
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Tên bài SốTác giả

Tổng quanhội thảo

·

-

-

Vị trí vai trò của cán bộ, công chức nhà nước trong sự nghiệp

đổi mới

Hội thảo Khoa học - thực tiễn : " Nâng cao chất lượng hoạt động

của Ban cán sự Đảngcác cơ quan Trung ương "

*** Báo cáo đề dẫn

***

Công tác dân vận góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng

của Đảng và nhân dânta

Tăngcường lãnhđạo,quảnlýbáochíđiện tử ,In -tơ -net

Công tác dân vận - một bộ phận gắn bó mật thiết với sự nghiệp

cách mạng của Đảngvàcủadân tộcta

Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với việc xây dựng các mô hình

hoạt động

Nguyễn Đức Mạnh
29

Tạ Xuân Đại 29

Vũ NgọcLan
29

TrầnĐứcLương

NguyễnKhoa Điềm

30

30

Tòng Thị Phóng
30

Trương Thị Khuê 30

-
Một số vấn đề quan trọng về công tác tổ chức và cán bộ của

Đảng hiện nay
Phan Diễn 31

-

-

-

Công đoàn Việt Nam trước yêu cầu của đất nước và cuộc sống

củangười lao động
Đan Tâm

Công tác dân vận trong giải quyết khiếu nại,tố cáo của công dân | Trương QuangĐược

Vai trò xung kích đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước của thế hệtrẻViệt Nam

Vấn đề cán bộ trong tác phẩm "sửa đổi lối làm việc " của Chủ tịch

Hồ Chí Minh

Nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn

Đảng ở Đảngbộ tổng cục kỹ thuật

Vềchếđộnhận xét , đánh giá cán bộ

Một số nội dung về đổi mới công tác cán bộ trong tư tưởng

Hồ Chí Minh

Hội thảo khoa học - thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt

ở Sơn La

VI - Sinh hoạt tư tưởng

Xin miễn “ Quy hoạch ” cho em

32

34

Hoàng Bình Quân
34

Lê Hữu Nghĩa 35

Hoàng Anh Tuấn

Lê Đức Bình

35

35

NguyễnXuânThông
35

Xuân Hải 35

-
Chuyện có nên buồn ?

-
“Cân đảng viên”

·

-

-

Những việc làm “ đột phá ”

Xin đừng gọi con như thế

Chuyện của hai ông

Nên khuyến khích

"Hạt mẩy , hạt lép ”

Ba bài học ... nhỏ

Trách ai !

Nỗi niềm cơ sở

“ Treo” đến bao giờ ?

“Bảy cái nhất " ở cơ sở

Nhắc khéo

Vấn đề số một !

Nghe được dân nói

Lại bàn về vấn đề số một

" Tiếp xúc cử tri "

Mai Ninh

Xuân Hoành

Trung Hiếu

1
3
6

NguyễnTrọngThụ
7

Tiến Hải 9

Nam Dũng 10

Kỳ Hoa
11

Quý Hoa
12

Nam Dũng 13

Văn Chinh 14

Nam Dũng 15

Nam Dũng 18

Nam Dũng
22

Nguyễn Tiến

Nam Dũng

Mai Ninh

23

28

29

Nam Dũng 33

Trọng Nguyễn 34
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29

29

29

·

-

30

3
3
0

30

30

30

31

32

34

34

-

·

-

Cái được , cái mất

VII - Thưgửi Bộbiêntập

Hối lộ và biện pháp phòng ngừa

Nên có quy định cụ thể về thời gian tổ chức thực hiện , sơ kết,

tổng kết các nghị quyết, chỉ thịcủa Đảng

Bệnh thụ động

Đổi mới cách nghĩ, cách làm đối với chương trình hành động

củađại biểu Quốchội

Họctập-conđường tiến bộ củamọi người

Bànvề quan hệ giữa thi đua vàkhenthưởng

VIII-Thếgiới:Vấnđề- Sự kiện

Cơ sở pháp lý quốc tế của đấu tranh chốngkhủng bố

Trung - Việt : Tình hữu nghịđờiđời bềnvững

Tầm cao mới của quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Ngày tết - lễ hội cầu mưa, cầu phúc các dân tộc vùng Đông

Nam Á

Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học

công nghệ

·

Xuân Hoành 36

NguyễnNgọc Lộc 8

14

4
5NgôVăn Trọng

Nguyễn Huy Cường 15

Nguyễn Đình Tập

NgọcĐản

Tô Công

Lê Thanh Bình

Một nền hòa bình bền vững - mục tiêu bức thiết và nguyện vọng | Nguyễn Xuân Sơn -

cháy bỏng của nhân loại

2
2
5
026

32

36

Nguyễn Duy Chiến

TềKiến Quốc

1

DB+2

Lê Gia Xứng DB+2

-

Lê Gia Xứng DB+2

3

Mai Hoài Anh 3

Nguyễn Hồng Lĩnh
4+5

QuangLợi
4+5

Phạm Văn Dân -

Phạm Thị Phúc 6

Nguyễn HoàngGiáp
7

Trần Trọng 8

Nguyễn Hoàng

Thái Văn Long 9

Nguyễn Chí Thuật
10

11

HàMỹ Hương
11

Võ Thủ Phương
11

Nguyễn ThịHoa
12

Cao Sỹ Kiêm
12

Khăm Pha Mon Vông

Xay 13

14

VănQuang 14

4
4

15

15

16

Phạm Văn Hùng

HàMỹ Hương

16

17

35

35

35

35

35

1

د
3ر

6

7

9

10

11

12

13

14

15

18

22

23

28

29

33

34

·

-

-

-

-

·

-

-

Thế giới hậu Áp- ga -ni- xtan

Bàihọc sinh tử đầuthếkỷ

Kinh tế các nước đang phát triển năm 2001

Nhìn lạithếgiới năm 2001

Về “Học thuyết G.Bu -sơ” và chiến lược “ chiến tranh không

thươngvong củaMỹ"

Trung Đông : Con tầu hòa bình chưa tìm ra bến đậu

Bức tranh kinh tế xã hội Ba Lan những năm gần đây

Nhật Bản mùa hoa Anh Đào

Trật tự nào cho thế giới ?

Trung Đông khói lửa và những cách nhìn

Quan hệ Việt - Trung trong thời kỳmới

Cảm nghĩvề “Hòn đảo Tự do” sau hai lần trở lại

Quân đội nhân dân Lào tham gia làm kinh tế

Triển vọng hợp tác kinh tế và an ninh khu vực Châu Á - Thái

Bình Dương

Xu hướngcảicách bộ máy chính phủ trên thế giới

Luật pháp quốc tế về quyền của các dân tộc thiểu số và quyền

dân tộc tự quyết

Vấn đề thương mại và môi trường trong vòng đàm phán đa

phương mới của Tổ chức Thương mại thế giới

- Dân chủ, nhân quyền Mỹ : Quá khứ và hiện tại

Toàn cầu hóavà xu hướng vận động của dòng chảy vốn quốc tế

Về chính sách đối ngoại của Tổng thống Liên bang Nga V.Pu -tin

Vũ Hiền

Trần Bá Khoa

Nguyễn Lộc

Phạm Quốc Trụ-

Nguyễn MinhVũ

Vũ Công Giao
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Tên bài SốTác giả

·

-

-

Phản biện quan niệm về toàn cầu hóa kinh tế

Từ Xi- a -tơn đến Đô-ha

Hợp tác quốc tế - yêu cầu khách quan của sự phát triển

- Dân số và phát triển -một vấn đề toàn cầu

-

-

-

-

-

·

-

-

Nền tảng tư tưởng và kimchỉ nam cho đốingoại ViệtNam

Vịthế địa-chính trị Đông Nam Á thập niênđầu thế kỷ XXI

ASEANtrong hành trình 35 năm quavàchặng đường phía trước

SựtrỗidậycủaÂnĐộ sau10 năm cải cách kinh tế

Xóađóinghèo-một điềukiệnbảo đảm quyềnconngười

Đường lối đổi mới của Đảng nhân dân cách mạng Lào

Khủng bố : cuộcnhận diện phứctạp

Bảo vệmôi trường - nhiệm vụ chung của toàn nhận loại

- Cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu của Mỹ : Qua

một chặngđường

- Liên hợp quốc : Chặng đường 57 năm hoạt động và mối quan hệ

với Việt Nam

·
Tác động haimặt của toàn cầu hóa kinh tế đối với các nước đang

phát triển

- Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á (AIPO )

với quá trìnhhộinhập khu vực và quốc tế

Nhữngthách thứcmới của quá trình hòa bình TrungĐông

Giô -han-ne-xbóc : kết quả chưamỹmãn nhưng đáng khích lệ

-KinhtếLiênbang Nga trong những nămcảicáchthị trường

Về nhữngtrang sách và những con người Xô- Viết
-

·

-

-

-

Hơn một thếkỷ quan hệhữu nghị, hợp tácViệt -Nga

Mỹmuốn xây dựng" trậttự thếgiớimới"

Toàn cầu hóa - hai mặt thuận và nghịch đối với thương mại

Việt Nam

Việt Nam với việc tham gia các điều ước quốc tế về quyền con

người

- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVI Đảng Cộng sản Trung

Quốc

Về chính sách đối ngoại của Thủ tướng NhậtBảnJ.Côi-dư -mi

Mỹ :Từ Áp- ga-ni-xtan đếnI-rắc

IX - Qua sách báo nước ngoài

Lý luận cách mạng - nền tảng sức mạnh của Đảng Cộng sản

- Quan hệ giữa cải cách quản lý hành chính và cơ chế thị trường

" Sức mạnh tổng hợp quốc gia

་་

Về tính tất yếu lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại

Ýnghĩa thời đại của Chính sách Kinh tế Mới

X - Tìm hiểu khái niệm

- Chiến tranh ảo

XI - Đọc sách

-

Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình đổi mới đất nước

XII - Tin hoạt động lý luận - Thực tiễn

Đoàn cán bộ Tạp chí A -lum -may ( Lào) thăm Việt Nam và

làm việc vớiBộ biên tập Tạp chí Cộng sản

Phạm ChíDũng

NguyễnDuy Niên

Trần Khánh

| Lê Công Phụng

Trần Bá Khoa

NguyễnVănThanh

TrầnTrọng

17

Nguyễn Văn Thanh
18

Phạm Thanh Hà
19

Ô-mo Ê-tua 20

21

21

22

23

Vũ Công Giao
23

Vi- lay -van Phôm -khê
24

25

Phạm ThịNgọcTrầm
26

26

Nguyễn Lộc
27

Lê Ngọc Tòng
27

Nguyễn Ngọc Đào
28

Nguyễn Quang Khai
28

Trần Trọng 29

Nguyễn Tiến Nghĩa
30

Nguyễn Chí Tình
31

Trần Kim Dung 31

Nguyễn ThịHoa
31

Nguyễn Thanh Nga 3
1
2
2

33

Nguyễn Huy Quý
34

35

35

Tường DuyKiên

Hà MỹHương

Võ Thủ Phương

V.Bôn -đa -rơ 13

Văn Quang
22

Hà Đăng 26

Nhật Linh 31

Nhật Linh 36

PhươngNhung
17

Nhị Lê
30

DB+2
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Số

17

18

2
8
5
8
5
8

19

20

21

21

22

23

23

24

25

26

26

27

27

28

28

29

30

31

31

31

32

33

34

35

35

13

22

26

31

36

17

30

DB

·

-

·

·

-

·

-

Tên bài

Hội nghị về công tác phát hành Tạp chí Cộng sản ở các tỉnh

TâyNam Bộ

Hộinghịcán bộ kiểmtratoànquốc

Lễ kết nghĩa giữaTạpchíCộngsảnvớiBộ đội biên phòng

- Hội nghị cán bộ kiểm tra toàn quốc “ Triển khai thực hiện Nghị

quyết lầnthứ ba Ban chấp hành Trung ươngĐảng khóa IX ”

Lễ phát hành chính thức tạp chí Cộng sản trên mạng In -tơ -net

- Đoàn cán bộ Tạp chí Cộng sản và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng

thăm , chúc tết các đơn vị Bộ đội Biênphòng tỉnh Lạng Sơn

- Hội thảo các định hướng tài chính và thực hiện bảo hiểm y tế

toàn dân

Hộinghị sơ kết việcthựchiện chỉ thị 3 - CT /TW của Bộ chínhtrị

Hộinghịkhoa giáo toàn quốc

Tỉnh ủy Hải Dương tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở

đảng trong sạch , vững mạnh

Kỳhọp thứ haiHộiđồngLýluận Trungương

Hội thảo kiện toàn hệ thống tổ chức đảng trong các doanh

nghiệp nhà nước đặc biệt

Chínhphủhọpphiênthườngkỳ , tháng 4-2002

Hội thảo: Về báo Đảng các tỉnh , thành phố khu vực đồng bằng

Duyên Hải - Bắc Bộ

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị, hội thảo về công tác

đảng , ở các tỉnh phíaNam

- Hội thảo về lâm trường quốc doanh và chính sách phát triển lâm

nghiệp các tỉnh miền núiphíaBắc

Chínhphủhọp phiên thường kỳ,tháng6-2002

Kỳhọpthứ ba Hội đồng Lý luậnTrungương

Hội thảo khoa học - thực tiễn : “Nhân quyền - lý luận và thực

tiễn ởViệt Nam và Ô - xtrây -li- a ”

Kỳ họp Chính phủ , phiênthườngkỳ - tháng 7 năm 2002

Hội nghị sơ kết bốn năm thực hiện Quyết định 17 của Thủ tướng

Chính phủ

Hội thảo khoa học - thực tiễn : “Nâng cao chất lượng sinh hoạt

đảng”

- Hội thảo : “Về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng

trong các trường họcngoài quốc lập"

Hội nghị cán bộ giáo dục toàn quốc triển khai kết luận

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX )

Chính phủ họp phiên thường kỳ, tháng 8 năm 2002

Hội thảo khoa học và mít tinh kỷ niệm 100 năm sinh cố Tổng

Bí thư Lê HồngPhong (1902 - 2002 )

Hội Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ II

Tác giả

Trần Kim Dung

Nguyễn Vũ Cân

Nguyễn Thị Vy

Lê Xuân Đình

Nhị Lê

Nguyễn Thị Vy

Chu Thái Thành

Nguyễn Vũ Cân

NguyễnVăn Đức

Số

3
6
6

7

7
7

་

7

8
8

9

10

NguyễnVũCân

Trần Quang Nhiếp

11

12

Vũ Ngọc Lan
13

Chu Thái Thành 14

Chu Thái Thành 14

Nguyễn XuânThông
17

17

2
2

20

20

Lê Xuân Đình

Chu Thái Thành

Trần Quang Nhiếp

Hoàng Nhật Nam

Lê Xuân Đình

2
2
2
0

Nguyễn TháiSơn
23

Nguyễn Hoàng Việt 23

Vũ Ngọc Lan

2
4
2
2
5

24

Trần Thị Nam

Chu Thái Thành

Nguyễn Vũ Cân

Nguyễn Thái Sơn

27

28

trào

Nguyễn Thị Vy

Chu Thái Thành

28

29

Phạm Hùng
29

- Hội nghị rút kinh nghiệm 5 năm thực hiện phong

" Quần chúng tham gia tự quản đường biên , cộtmốc"

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9, năm 2002

Tọa đàm khoa học : "Nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên

tạp chí kinh tế "
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Tên bài SốTác giả

Hội thảo khoa học : " Chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XX - những

bài học lịch sử " Hoàng Bích Yến 30

- Hội thảo khoa học - thực tiễn : " Công tác xây dựng đội ngũ cán

bộ chủ chốt tỉnh SơnLa" Nguyễn Thúy Anh
30

·

-

-

·

- Hội nghị tổng kết văn hóa tư tưởng và công tác Đảng, công tác

chính trị ở Binh chủng Tăng thiết giáp

Kỳhọpthứ tư Hộiđồng Lý luậnTrung ương

Hoạt động xuất bản, in và phát hành sách nhân kỷ niệm 50 năm

thànhlậpngành (10-10-1952 - 10-10-2002 )

Chínhphủ họp phiên thường kỳ ,tháng 10 năm 2002

Hội thảo về nghiên cứu , giảng dạy lịch sử ở các bậc đại học, cao

đẳng, sưphạmvà phổthông

Hội thảo -Tậphuấnđo đạc chỉsố phát triển con người ViệtNam

Nguyễn Thị Hoa

Trần Quang Nhiếp

30

31

PhạmHiệp
31

Chu Thái Thành 32

Trần Thị Nam

| TrầnThị Nam

2
2
232

32

-
Hội thảo khoa học : "Cách mạng Tháng Mười Nga - ý nghĩa

thời đại " Nguyễn XuânThông
33

-
Diễn đàn phát triển bền vữngmiền núiViệt Nam

-

-

-

Côngtácdân vậntronggiảiquyếtkhiếunại,tốcáocủacôngdân|Nguyễn Vũ Côn

Chínhphủ họp phiên thường kỳ , tháng 11 - 2002

Đạihộiđại biểu lần thứ nhất Hộicác doanh nghiệp trẻ ViệtNam | Việt Anh

XIII - Văn kiện - Tưliệu

Thông báo Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương

Đảngkhóa IX

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương

Đảng (khóa IX ) về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý

luận trong tình hình mới

Chỉ thị số 11 - CT/TW của BanBí thư Trungương ĐảngkhóaIX

XIV - Về cácngày kỷ niệm

33

Chu Thái Thành 35

Hoàng Bích Yến 35

36

11

12

·

-

Về gia đình ViệtNam và vai trò người phụ nữ trong gia đình

Nguyễn Văn Cừ - một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta, của

Nguyễn Linh Khiếu
18

cách mạng Việt Nam Nguyễn Đức Bình
19

-
Thực hiện tốt công tác thương binh , liệt sĩ Nguyễn Đình Liêu

21

·
Công tác thương binh , liệt sĩ và người có công với cách mạng ở

Thủ đô Hà Nội Nhật Tân 21

-
Sức sống của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại

-

-

* * * 72 năm công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng: truyền thống

vẻ vang - phần thưởng cao quí - trọng trách lớn lao

Tạp chí Cộng sản tiếp tục góp phần to lớn hơn nữa vào sự phát

triển không ngừngcông tác tư tưởng, lý luận của Đảng

Mấy suy nghĩ về bài học của cách mạng Tháng Tám đối với sự

nghiệp đổi mớingày nay

Từ cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến Tuyên ngôn độc lập

- Lê Hồng Phong với việc khôi phục và mở rộng hoạt động của

Đảng những năm 1932 - 1938

- Cách mạng Tháng Mười Nga - giá trị lịch sử , nguồn cổ vũ lớn

lao đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam

- 85 năm Cách mạng Tháng Mười : Bài học cách mạng tự bảo vệ

***

Võ Nguyên Giáp

22

Nguyễn Khoa Điềm
22

25

DươngTrung Quốc
25

Nguyễn Trọng Thụ

Lê Hữu Nghĩa
313

325

Đặng Toàn
31

Quang Lợi
31

- 16 -







UNIVERSITY OF MICHIGAN

3 9015 08172 5494




	Front Cover
	Những thách thức mới ...
	ngd ...
	Nhà trung tâm Bưu điện tỉnh Quảng Ninh ...
	  ...
	Gia tăng sự hài lòng của khách hàng là mục ...
	CA KHÊNH VÀ GI ...
	NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG ...
	GIÔN-HAN-NE-XEÚC: ...
	với nhiều chương trình nghiên cứu khoa học ...
	SREO EL OF ...
	va ...
	ĐỊA CHỈ: PHƯỜNG TRUNG HÒA - QUẬN CẦU GIẤY ...
	TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, ...
	ng ...
	âm ...
	KINH TẾ LIÊN BANG NGA ...
	ung ...
	CHỦ TỊCH HĐQT ...
	Ben ...
	5730 ...
	ung ...
	85 năm Cách mạng Tháng Mười : ...
	VỀ NHỮNG TRANG SÁCH ...
	Cải cách hành chính ...
	an ...
	Về tính tất yếu lịch sử ...
	BN ...
	rong sản xuất nông nghiệp, thuỷ lợi ...
	EN ...
	SLEEPWEL ...
	TỪ 20/10/2002 ...
	5730 ...
	1003 ...
	BANK FOR FOREIGN ...
	“NÉT MỚI TRONG MÔ HÌNH ĐÀO TẠO” ...
	MAN ...
	Hội thảo khoa học : ...
	HSBE ...
	Một giá trị vững bền ...
	  ...
	  ...
	al ...
	Trụ sở chính : 105, Lê Lợi, TP...
	HỘI NGHỊ PHỔI HÌNH ...
	NHẠC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NỀN ÂM NHẠC TRUYỀN ...
	T ...
	ĐỊA CHỈ: 28 A - ĐIỆN BIÊN PHỦ - ...
	NHÂN KỶ NIỆM 58 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI ...
	CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ...
	XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT ...
	Nâng cao hiệu quả ...
	Giám đốc: ...
	C ...
	+ sản xuất cấu kiện bê - tông cốt thép ...
	NHÀ THẦU CHUYÊN NGHIỆP ...
	СОДЕРЖАНИЕ ...
	ITƠ TỐ HỮU ...
	TỪ CHỈ SỐ GDP ĐẾN CHỈ SỐ HỘI - ...
	Ý NGHĨA THỜI ĐẠI ...
	TIN JUAN ĐÔNG LÝ LUẬN - THỰC TIỄN ...
	Holb ob id tein ...
	Tập thể Lãnh đạo Công ty ...
	golosa ...
	ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI ...
	Một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu của Binh ...
	Số ...

